	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 46/2013/TT-BNNPTNT
	Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013


THÔNG TƯ
BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC NGHỀ THUỘC NHÓM NGHỀ NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 08 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2013 đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp: 

1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Trồng cây thuốc lá

3. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Trồng cây cao su 

4. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Trồng cây cà phê 

5. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Chế biến mủ cao su 

6. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành máy nông nghiệp 

7. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Cơ điện nông thôn

8. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Sản xuất hàng mây tre đan. 


Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp), Công báo, Website Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT: các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Website Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.
	BỘ TRƯỞNG




Cao Đức Phát


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ: TRỒNG CÂY THUỐC LÁ


MÃ SỐ NGHỀ:


(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


GIỚI THIỆU CHUNG


I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG 


1. Căn cứ pháp lý xây dựng bộ TCKNNQG: Quyết định số 09/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành quy định về nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; căn cứ Quyết định số 1951/BNN-TCCB, ngày 16/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Ban Chủ nhiệm XDTCKNNQG.


2. Các bước công việc chính khi triển khai xây dựng TCKNNQG: 


- Thu thập các thông tin chung, tài liệu và tiêu chuẩn liên quan đến nghề.


- Khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có liên quan đến nghề: 

Công ty cổ phần thuốc lá Ngân Sơn ở huyện Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Năng tỉnh Lạng Sơn; Công ty cổ phần Thuốc lá Mai Hoa, Bắc Sơn, Lạng Sơn; Tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam; Các mô hình sản xuất tại các huyện Bắc Sơn –Lạng Sơn, Chi Lăng – Lạng Sơn, Hữu Lũng- Lạng Sơn; Mường Khương-Lào Cai.

- Trên cơ sở khảo sát thực tế, lựa chọn đơn vị có công nghệ sản xuất đặc trưng và phù hợp với xu thế phát triển, có trang thiết bị công nghệ hiện đại, nguồn nhân lực có chất lượng để tham gia xây dựng “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia”.


- Tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện sơ đồ phân tích nghề.


- Xây dựng phiếu phân tích công việc (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).


- Tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện phiếu phân tích công việc.


- Xây dựng danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề.


- Xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).


- Tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề


3. Thành viên tham gia xây dựng bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: 10 người, số thành viên thuộc cơ sở đào tạo là 5; số thành viên thuộc các công ty, cơ sở sản xuất là 5; thỏa mãn điều kiện thành viên thuộc Bộ chủ trì không vượt quá 1/2.


 4. Thành viên tham gia thẩm định bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề là 09, trong đó có 5 thành viên làm việc tại các doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện >=1/3 thành viên là người làm trong các doanh nghiệp.


II. ĐỊNH HƯỚNG


Bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề Trồng cây thuốc lá sau khi được thẩm định và ban hành là tài liệu sử dụng cho công tác đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động, giúp cho quy trình kiểm tra đánh giá kết quả quá trình người học và kết quả đánh giá xếp bậc thợ các cơ sở sản xuất để xếp bậc lương, tuyển dụng, sắp xếp nhân lực... cho khoa học và hợp lý.


III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG


1. Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề


		TT

		Họ và tên

		Nơi làm việc



		1

		Nguyễn Thành Vân

		Hiệu Trưởng,Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc



		2

		Nguyễn Văn Lân

		Trưởng phòng đào tạo, Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		3

		Nguyễn Cảnh Chính 

		Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc



		4

		Nguyễn Tiên Phong

		Giáo viên, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc



		5

		Vũ Thị Trâm

		Chuyên viên, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT



		6

		Đỗ Khắc Ngữ

		Trưởng phòng, Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT



		7

		Trần Đại Dũng

		Phó trưởng phòng, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn



		8

		Nguyễn Chí Thanh

		Phó giám đốc, Công ty cổ phần Ngân Sơn, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam



		9

		Hoàng Ngọc Long

		Trạm trưởng, Trạm Khuyến nông, Chi Lăng, Lạng Sơn





2. Thành viên Tiểu ban phân tích nghề


		TT

		Họ và tên

		Nơi làm việc



		1

		Nguyễn Cảnh Chính 

		Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc



		2

		Nguyễn Bình Nhự

		Trưởng khoa, Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang



		3

		Nguyễn Quang Chung

		Phó trưởng phòng, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc



		4

		Nguyễn Tiên Phong

		Giáo viên, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc



		5

		Hoàng Ngọc Long

		Trạm trưởng, Trạm Khuyến nông, Chi Lăng, Lạng Sơn



		6

		Nguyễn Thị Hưng

		Giáo viên, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc



		7

		Bùi Thị Tĩnh

		Trạm trưởng, Trạm Khuyễn nông, Hữu Lũng, Lạng Sơn



		8

		Dương Văn Thành

		Chủ tịch, UBND xã Vũ Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn



		9

		Hoàng Thị Đảm

		Phó bí thư, Đảng ủy xã Long Đống, Bắc Sơn, Lạng Sơn





		10

		Vi Văn Hiển

		Cán bộ, Trạm Khuyến nông, Chi Lăng, Lạng Sơn





IV. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


		TT

		Họ và tên

		Nơi làm việc



		1

		Phạm Hùng

		Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT



		2

		Lê Văn Đức

		Trưởng phòng, Cục trồng trọt



		3

		Phùng Hữu Cần

		CVC, Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT



		4

		Nguyễn Thiên Lương

		CVC, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT



		5

		Nguyễn Đình Điệp

		Phó chi cục trưởng, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản tỉnh Bắc Kạn



		6

		Nguyễn Công Bình

		Giám đốc, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn



		7

		Tào Ngọc Tuấn

		Phó trưởng phòng, Viện Kinh tế Kỹ thuật thuốc lá



		8

		Đỗ Mạnh Lân

		Trưởng phòng, Công ty Cổ phân Ngân Sơn, TCT Thuốc lá Việt Nam



		9

		Đào Thị Hương Lan

		Phó trưởng phòng, Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT





MÔ TẢ NGHỀ


Phạm vi nghề: Nghề trồng cây thuốc lá là nghề sản xuất ra sản phẩm lá thuốc khô, cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất thuốc lá điếu, bao gồm các nhiệm vụ: Nghiên cứu thị trường thuốc lá; lập phương án sản xuất kinh doanh thuốc lá; thiết kế và xây dựng vườn ươm cây giống; thiết kế vườn trồng; sản xuất cây giống thuốc lá bằng phương pháp bầu đất, khay lỗ; chuẩn bị đất trồng; trồng cây; chăm sóc; điều tiết sinh trưởng phát triển; xây dựng lò sấy; thu hoạch; sơ chế sản phẩm; bảo quản sản phẩm; Nhận biết một số giống thuốc lá chính đang được trồng tại Việt Nam; tiêu thụ và hạch toán sản phẩm và phát triển nghề nghiệp. 

 Vị trí làm việc: Làm việc tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình và các dự án liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cây thuốc lá.

Thiết bị, dụng cụ: Thiết bị, dụng cụ làm đất; hệ thống tưới nước, tiêu nước; thiết bị thu hoạch, bảo quản, sơ chế sản phẩm và các công cụ thủ công, đồng thời sử dụng có hiệu quả các vật tư, hóa chất liên quan đến sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và môi trường. 


Đặc điểm môi trường làm việc: Chủ yếu trong vườn và ngoài trời; điều kiện làm việc phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu và vùng sinh thái.


		TT

		Mã công việc

		Công việc

		Trình độ kỹ năng nghề



		

		

		

		Bậc 1

		Bậc 2

		Bậc 3

		Bậc 4

		Bậc 5



		

		A

		Nghiên cứu thị trường thuốc lá

		

		

		

		

		



		1

		A1

		Lựa chọn nội dung nghiên cứu

		

		

		x

		

		



		2

		A2

		Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường
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		3

		A3

		Thiết kế công cụ và phương pháp thu thập thông tin

		

		

		

		

		x



		4

		A4

		Thực hiện nghiên cứu thị trường

		

		

		

		

		x



		5

		A5

		Tổng hợp và phân tích số liệu thu thập

		

		

		

		

		x



		6

		A6

		Phân tích khả năng đáp ứng của cơ sở

		

		

		

		x

		



		7

		A7

		Xác định nhu cầu của thị trường

		

		

		

		x

		



		

		B

		Lập phương án sản xuất kinh doanh thuốc lá

		

		

		

		

		



		8

		B1

		Thu thập thông tin

		

		

		

		

		x



		9

		B2

		Lập kế hoạch sản xuất

		

		

		

		

		x



		10

		B3

		Lập kế hoạch tài chính

		

		

		

		x

		



		11

		B4

		Lập kế hoạch tiêu thụ

		

		

		

		x

		



		12

		B5

		Dự tính tổng doanh thu và lỗ lãi cho phương án sản xuất

		

		

		

		x

		



		

		C

		Thiết kế và xây dựng vườn ươm cây giống

		

		

		

		

		



		13

		C1

		Khảo sát hiện trạng bề mặt đất

		

		

		x

		

		



		14

		C2

		Xác định tính chất của đất

		

		

		

		x

		



		15

		C3

		Lựa chọn kiểu vươn ươm

		

		x

		

		

		



		16

		C4

		Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị

		x

		

		

		

		



		17

		C5

		Chia lô vườn ươm

		

		

		x

		

		



		18

		C6

		Thực hiện làm vườn ươm

		

		

		

		x

		



		

		D

		Thiết kế vườn trồng cây thuốc lá

		

		

		

		

		



		19

		D1

		Khảo sát trạng thái bề mặt

		

		x

		

		

		



		20

		D2

		Xác định tính chất của đất

		

		

		x

		

		



		21

		D3

		Phân lô

		

		x

		

		

		



		22

		D4

		Chia khoảnh

		

		x

		

		

		



		23

		D5

		Thiết kế lô

		

		x

		

		

		



		24

		D6

		Thiết kế đường đi

		

		

		x

		

		



		25

		D7

		Thiết kế nhà xưởng, kho chứa

		

		

		

		

		x



		26

		D8

		Thiết kế hệ thống tưới, tiêu

		

		

		x

		

		



		

		E

		Sản xuất cây giống bằng phương pháp bầu đất

		

		

		

		

		



		27

		E1

		Lựa chọn thời vụ gieo ươm

		

		x

		

		

		



		28

		E2

		Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu nhân giống

		x

		

		

		

		



		29

		E3

		Làm đất gieo ươm

		x

		

		

		

		



		30

		E4

		Xử lý đất gieo ươm

		x

		

		

		

		



		31

		E5

		Bón phân lót

		x

		

		

		

		



		32

		E6

		Xử lý hạt giống

		

		

		x

		

		



		33

		E7

		Gieo hạt lên luống

		x

		

		

		

		



		34

		E8

		Làm giàn che và điều khiển mái che cho luống gieo ươm

		x

		

		

		

		



		35

		E9

		Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho luống gieo

		

		

		x

		

		



		36

		E10

		Làm đất đóng bầu

		x

		

		

		

		



		37

		E11

		Đóng bầu

		

		x

		

		

		



		38

		E12

		Cấy cây con vào bầu

		x

		

		

		

		



		39

		E13

		Làm mái che cho luống bầu

		x

		

		

		

		



		40

		E14

		Chăm sóc cho luống bầu

		

		

		x

		

		



		41

		E15

		Phòng trừ sâu bệnh cho luống bầu

		

		

		x

		

		



		42

		E16

		Xác định tiêu chuẩn cây bầu đem trồng

		x

		

		

		

		



		

		F

		Sản xuất cây giống bằng phương pháp khay lỗ

		

		

		

		

		



		43

		F1

		Chọn địa điểm đặt khay ươm

		

		x

		

		

		



		44

		F2

		Chuẩn bị vật liệu và giá thể gieo ươm

		x

		

		

		

		



		45

		F3

		Khử trùng giá thể và khay ươm

		x

		

		

		

		



		46

		F4

		Xử lý hạt giống

		

		

		x

		

		



		47

		F5

		Gieo hạt trên khay lỗ

		x

		

		

		

		



		48

		F6

		Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho khay ươm

		

		

		x

		

		



		49

		F7

		Làm giá thể cấy cây con

		x

		

		

		

		



		50

		F8

		Làm mái che cho khay giâm

		x

		

		

		

		



		51

		F9

		Cấy cây con vào khay lỗ

		x

		

		

		

		



		52

		F10

		Chăm sóc cây con khay lỗ

		

		

		x

		

		



		53

		F11

		Phòng trừ sâu bệnh hại cho cây khay lỗ

		

		

		x

		

		



		54

		F12

		Xác định tiêu chuẩn cây khay lỗ đem trồng

		x

		

		

		

		



		

		G

		Chuẩn bị đất trồng

		

		

		

		

		



		55

		G1

		Vệ sinh đất trồng

		x

		

		

		

		



		56

		G2

		Làm đất

		x

		

		

		

		



		57

		G3

		Điều chỉnh pH trong hố trồng

		x

		

		

		

		



		58

		G4

		Lên luống

		x

		

		

		

		



		59

		G5

		Rạch hàng

		x

		

		

		

		



		60

		G6

		Tạo hố

		x

		

		

		

		



		61

		G7

		Xử lý mầm bệnh trong đất

		

		x

		

		

		



		62

		G8

		Bón phân lót

		

		x

		

		

		



		

		H

		Trồng cây

		

		

		

		

		



		63

		H1

		Xác định thời vụ trồng

		

		

		x

		

		



		64

		H2

		Chọn cây giống để trồng

		x

		

		

		

		



		65

		H3

		Xử lý cây giống

		

		x

		

		

		



		66

		H4

		Vận chuyển cây giống đến nơi trồng

		x

		

		

		

		



		67

		H5

		Trồng cây thuốc lá

		x

		

		

		

		



		68

		H6

		Tưới nước sau trồng

		

		

		x

		

		



		69

		H7

		Trồng dặm

		x

		

		

		

		



		

		I

		Chăm sóc

		

		

		

		

		



		70

		I1

		Phòng trừ cỏ

		x

		

		

		

		



		71

		I2

		Vun xới

		

		x

		

		

		



		72

		I3

		Tưới nước

		

		

		

		

		



		73

		I4

		Bón phân thúc

		

		x

		

		

		



		74

		I5

		Bấm ngọn

		

		

		x

		

		



		75

		I6

		Tỉa mầm nách

		

		

		x

		

		



		76

		I7

		Phòng trừ sâu, bệnh hại

		

		

		x

		

		



		

		J

		Điều tiết sinh trưởng phát triển

		

		

		

		

		



		77

		J1

		Đánh giá sinh trưởng phát triển của cây

		

		

		x

		

		



		78

		J2

		Lựa chọn phương pháp điều tiết sinh trưởng

		

		

		x

		

		



		79

		J3

		Chuẩn bị dụng cụ vật tư

		

		x

		

		

		



		80

		J4

		Điều tiết sinh trưởng bằng biện cách bấm ngọn, tỉa mầm nách

		

		

		x

		

		



		81

		J5

		Điều tiết sinh trưởng bằng biện hóa chất

		

		

		x

		

		



		82

		J6

		Điều tiết sinh trưởng bằng biện pháp tưới nước

		

		

		x

		

		



		83

		J7

		Điều tiết sinh trưởng bằng biện pháp bón phân

		

		

		x

		

		



		

		K

		Xây dựng lò sấy

		

		

		

		

		



		84

		K1

		Lựa chọn kiểu lò sấy

		

		x

		

		

		



		85

		K2

		Lựa chọn vị trí

		x

		

		

		

		



		86

		K3

		Đọc bản vẽ kỹ thuật

		

		

		

		

		x



		87

		K4

		Chuẩn bị các vật tư, thiết bị để xây dựng lò sấy

		x

		

		

		

		



		88

		K5

		Xây lò sấy

		

		

		

		

		x



		

		M

		Thu hoạch

		

		

		

		

		



		89

		M1

		Xác định thời điểm thu hoạch

		

		

		x

		

		



		90

		M2

		Hái lá

		x

		

		

		

		



		91

		M3

		Vận chuyển lá về địa điểm phân loại

		x

		

		

		

		



		92

		M4

		Phân loại lá tươi

		x

		

		

		

		



		93

		M5

		Bảo quản lá tươi

		

		x

		

		

		



		

		N

		Sơ chế sản phẩm

		

		

		

		

		



		94

		N1

		Kiểm tra lò sấy

		

		

		x

		

		



		95

		N2

		Buộc lá thuốc vào sào

		x

		

		

		

		



		96

		N3

		Xếp các sào thuốc vào lò Sấy

		x

		

		

		

		



		97

		N4

		Sấy

		

		

		

		x

		



		98

		N5

		Ra lò

		

		x

		

		

		



		99

		N6

		Phân loại sản phẩm

		

		

		

		x

		



		

		O

		Bảo quản sản phẩm

		

		

		

		

		



		100

		O1

		Chuẩn bị thiết bị, vật tư bảo quản sản phẩm

		

		x

		

		

		



		101

		O2

		Đóng gói sản phẩm

		

		

		x

		

		



		102

		O3

		Bảo quản sản phẩm trong kho thông thường

		

		

		x

		

		



		103

		O4

		Bảo quản sản phẩm bằng tác nhân vật lý

		

		

		

		

		x



		104

		O5

		Bảo quản sản phẩm bằng biện pháp phòng ngừa

		

		

		x

		

		



		105

		O6

		Bảo quản sản phẩm bằng biện pháp cách ly

		

		

		x

		

		



		106

		O7

		Bảo quản sản phẩm bằng biện pháp trừ diệt

		

		

		x

		

		



		

		P

		Nhận biết một số giống thuốc lá chính đang được trồng tại Việt Nam

		

		

		

		

		



		107

		P1

		Nhận biết giống C176

		

		

		x

		

		



		108

		P2

		Nhận biết giống K326

		

		

		x

		

		



		109

		P3

		Nhận biết giống C71

		

		

		x

		

		



		110

		P4

		Nhận biết giống C91

		

		

		x

		

		



		

		Q

		Tiêu thụ sản phẩm và hạch toán hiệu quả kinh tế

		

		

		

		

		



		111

		Q1

		Khảo sát thị trường

		

		

		

		

		x



		112

		Q2

		Quảng cáo và giới thiệu sản phẩm

		

		

		

		x

		



		113

		Q3

		Bán sản phẩm

		

		

		

		x

		



		114

		Q4

		Hạch toán hiệu quả kinh tế

		

		

		

		

		x



		

		R

		Phát triển nghề nghiệp

		

		

		

		

		



		115

		R1

		Nghiên cứu tài liệu chuyên môn

		

		

		

		x

		



		116

		R2

		Trao đổi kinh nghiệm

		

		x

		

		

		



		117

		R3

		Đúc kết kinh nghiệm

		

		

		x

		

		



		118

		R4

		Nâng cao kiến thức chuyên môn

		

		

		x

		

		



		119

		R5

		Tham dự thi tay nghề

		

		

		x

		

		



		120

		R6

		Kèm cặp thợ bậc thấp

		

		

		

		x

		





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: LỰA CHỌN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Mã số công việc: A1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nội dung nghiên cứu được lựa chọn chính xác thuận lợi cho việc phân tích và đánh giá các kết quả nghiên cứu thị trường, bao gồm các công việc: định hướng nghiên cứu; phân tích, lựa chọn đúng vấn đề cần nghiên cứu; lựa chọn nội dung nghiên cứu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Định hướng đúng và phân tích đầy đủ các vấn đề nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực trồng cây thuốc lá. 

- Lựa chọn nội dung nghiên cứu chi tiết và phù hợp với định hướng nghiên cứu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Có năng lực đọc, xác định và tổng hợp vấn đề;


- Có năng lực phân tích, đánh giá hiệu quả các vấn đề nghiên cứu;


- Thành thạo việc lựa chọn các nội dung nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực trồng cây thuốc lá.

2. Kiến thức 

- Tổng hợp, phân tích đánh giá các vấn đề thị trường;

- Các phương pháp nghiên cứu thị trường;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Giấy bút, bản kết quả phân tích về nội dung nghiên cứu, báo cáo về tình hình sản xuất, sản phẩm cây thuốc lá.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		.- Vấn đề nghiên cứu được chọn, phân tích và đánh giá chính xác, khách quan có tính khả thi.

- Nội dung nghiên cứu được liệt kê chi tiết và phù hợp với định hướng nghiên cứu.

		- Đọc, phân tích, đánh giá các vấn đề được lựa chọn nghiên cứu.

- Đọc và so sánh với định hướng nghiên cứu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: LẬP KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Mã số công việc: A2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định mục tiêu, kết quả, hoạt động, địa điểm, điều kiện và nguồn lực và lên bảng kế hoạch nghiên cứu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

 - Xác định mục tiêu kế hoạch cụ thể, rõ ràng, đo đếm được, có tính khả thi;


- Xác định kết quả mong đợi, hoạt động và thời gian phù hợp với mục tiêu;

- Xác định địa điểm thực hiện nghiên cứu, các nguồn lực đầy đủ và phù hợp với mục tiêu và nội dung nghiên cứu;

- Lên bản kế hoạch nghiên cứu có tính khả thi.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Viết mục tiêu;

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá và viết kết quả;

2. Kiến thức 

- Hiểu biết về thị trường thuốc lá;


- Lập kế hoạch sản xuất, marketing;

- Phương pháp nghiên cứu thị trường;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Danh mục mục tiêu, kết quả, các hoạt động;


- Giấy, bút;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định mục tiêu kế hoạch cụ thể, rõ ràng, đo đếm được, có tính khả thi;

- Xác định kết quả mong đợi, hoạt động và thời gian phù hợp với mục tiêu;

- Bản kế hoạch có tính khả thi.

		- Đọc, đánh giá và đối chiếu với thực tế.

- Đọc, đánh giá và đối chiếu với mục tiêu.


- Đọc, đối chiếu với nhu cầu thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: THIẾT KẾ CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN

Mã số công việc: A3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định thông tin cần thu thập, đối tượng cung cấp thông tin, chọn phương pháp để thu thập, thiết kế công cụ theo phương pháp lựa chọn, thử nghiệm và hoàn thiện công cụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Xác định loại thông tin, đối tượng cung cấp thông tin định đầy đủ và phù hợp với loại thông tin cần thu thập;

- Chọn phương pháp thu thập thông tin, thiết kế công cụ thu thập thông tin phù hợp đối tượng thu thập, nội dung thu thập;


- Thử nghiệm và hoàn thiện công cụ thu thập thông tin đáp ứng yêu cầu khảo sát. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

- Liệt kê, phân tích, lựa chọn;

- Đặt câu hỏi, sử dụng máy vi tính;

- Quan sát, đặt câu hỏi, phân tích

2. Kiến thức 

- Hiểu biết về kiến thức chuyên ngành

- Marketing; 

- Phương pháp điều tra thu thập thông tin.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Tài liệu chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực trồng và kinh doanh cây thuốc lá.


- Kinh nghiệm.


- Giấy, bút, danh sách nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, thông tin liên quan đến sản phẩm hàng hóa; 

- Đối tượng cung cấp thông tin, nội dung thông tin cần thu thập.

- Máy vi tính.


- Công cụ điều tra.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định loại thông tin, đối tượng cung cấp thông tin.

- Thử nghiệm và hoàn thiện công cụ thu thập thông tin.

		- Kiểm tra, đối chiếu với mục tiêu, nội dung nghiên cứu.

- Dựa theo yêu cầu của kế hoạch nghiên cứu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Mã số công việc: A4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập và thống nhất lịch làm việc, thực hiện thu thập thông tin, tập hợp số liệu và khảo sát bổ sung, giao nộp thông tin.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Lập và thống nhất lịch làm việc giữa người cung cấp thông tin và người khảo sát sự thể, rõ ràng;

- Tập hợp và thu thập thông tin đúng, đủ nội dung và chính xác;


- Giao nộp thông tin đầy đủ, đúng thời gian cho người phụ trách.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Lập lịch làm việc;


- Giao tiếp, đàm phán;

- Ghi chép, hỏi, xử lý tình huống;

- Tổng hợp tài liệu;


- Kinh nghiệm bản thân.


2. Kiến thức 


- Lập kế hoạch;

- Điều tra thu thập thông tin.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Giấy, bút, phương tiện liên lạc;

- Bảng hỏi, phiếu điều tra bút, máy ghi âm, máy ảnh;


- Tài liệu kết quả điều tra thu thập, biên bản giao nhận.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lịch làm việc giữa người cung cấp thông tin và người khảo sát sự thể, rõ ràng.

- Thông tin được thu thập đầy đủ, đúng nội dung và chính xác.

		- Kiểm tra và đối chiếu với kế hoạch thực hiện.

- Đọc, kiểm tra và so sánh với mục tiêu nghiên cứu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: TỔNG HỢP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THU THẬP

Mã số công việc: A5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phân loại và mã hóa thông tin, nhập dữ liệu vào máy, xử lý thông tin, tổng hợp và phân tích thông tin, viết báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phân loại và mã hóa thông tin theo nhóm và theo quy ước, dễ nhớ.

- Nhập dữ liệu vào máy tính và xử lý thông tin đầy đủ, chính xác, đúng theo yêu cầu phân tích;

- Tổng hợp, phân tích số liệu và viết báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường đầy đủ, chính xác, theo mục tiêu nghiên cứu. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Phân tích, sắp xếp, sử dụng máy vi tính;

- Đọc, quan sát;


- Phân tích, tổng hợp;


- Viết báo cáo;

2. Kiến thức 

- Tin học;


- Marketing;

- Nghiên cứu chiều hướng thị trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Tài liệu về kết quả thu thập thông tin, bút, giấy, máy vi tính, phần mềm xử lý chuyên dụng;

- Bản kết quả xử lý thông tin;


- Kết quả tổng hợp và phân tích số liệu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phân loại và mã hóa thông tin theo quy ước và dễ nhớ, dễ làm.

- Nhập dữ liệu và xử lý thông tin đầy đủ, chính xác.

- Bản báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường đầy đủ nội dung theo mục tiêu nghiên cứu, bố cục đẹp, dễ xem.

		- Kiểm tra, theo dõi và đối chiếu với quy ước mã hóa thông tin.

- Kiểm tra và đối chiếu với số liệu trên thực tế.

- Đọc, quan sát báo cáo, đối chiếu với mục tiêu nghiên cứu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA CƠ SỞ

Mã số công việc: A6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phân tích về nguồn nhân lực, vốn và khả năng huy động vốn, điều kiện về đất đai, nhà xưởng, các mối quan hệ với các bên liên quan, tổng hợp đánh giá khả năng của bản thân.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phân tích khả năng về nguồn nhân lực theo tiêu chí về kinh nghiệm và trình độ về quản lý, sản xuất, khả năng áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến…;

- Phân tích về vốn và khả năng huy động cụ thể và khả thi;

- Phân tích về các điều kiện đất đai, nhà xưởng...chính xác, đầy đủ theo hiệu quả và khả năng đáp ứng;

- Tổng hợp đánh giá khả năng bản thân đầy đủ, chính xác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng

- Có năng lực xác định và tổng hợp vấn đề;


- Thành thạo các thao tác phân tích kinh tế, nguồn nhân lực, điều kiện đất đai...

- Có năng lực phân tích, đánh giá tiềm năng từ đó lựa chọn được phương án kinh doanh phù hợp.


2. Kiến thức 


- Am hiểu về phân tích nguồn nhân lực;


- Marketing;


- Quản lý nguồn nhân lực.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Giấy, bút, tài liệu về nguồn lực, tiêu chí về năng lực;

- Tài liệu về nguồn vốn, tài chính, các quy định liên quan của ngân hàng, tổ chức tín dụng;


- Tài liệu về cơ sở vật chất, bản vẽ thiết kế, bản hướng dẫn sử dụng;


- Danh sách, các tài liệu cơ bản của bên liên quan.

- Bản kết quả phân tích về nguồn lực, điều kiện, mối quan hệ của cơ sở;


- Máy vi tính.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phân tích khả năng về nguồn nhân lực bám sát theo các tiêu chí kinh nghiệm và trình độ.

- Phân tích về vốn và khả năng huy động cụ thể và khả thi.


- Phân tích về các điều kiện đất đai, nhà xưởng...chính xác, đầy đủ theo hiệu quả và khả năng đáp ứng.

- Tổng hợp đánh giá khả năng bản thân đầy đủ, chính xác.

		- Đọc và đối chiếu với các tiêu chí theo quy định.

- Kiểm tra phân loại các nguồn vốn, các giải pháp huy động vốn, đối chiếu với thực tế.

- Kiểm tra điều kiện đất đai, nhà xưởng, so sánh với quy định.

- Dựa theo mục tiêu, nội dung nghiên cứu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: XÁC ĐỊNH NHU CẦU THỊ TRƯỜNG

Mã số công việc: A7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

So sánh kết quả phân tích về bản thân và xử lý thông tin về thị trường, liệt kê các nhu cầu định hướng, phân tích nhu cầu, lựa chọn hướng sản xuất cây thuốc lá.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- So sánh kết quả phân tích bản thân và kết quả xử lý thông tin về thị trường về thời điểm, cách bán hàng, nơi bán hàng, giá bán, các nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, văn bản pháp luật… đầy đủ, chính xác, kịp thời;

- Liệt kê các nhu cầu định hướng đầy đủ theo kết quả xử lý thông tin;

- Phân tích các nhu cầu đầy đủ cụ thể, đáp ứng việc so sánh năng lực của cơ sở;

- Lựa chọn hướng sản xuất kinh doanh về các sản phẩm cây thuốc lá phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực của cơ sở.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Có năng lực so sánh kết quả phân tích;


- Có năng lực phân tích, tổng hợp và lựa chọn hướng sản xuất kinh doanh.


2. Kiến thức 

- Am hiểu về marketing.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản kết quả xử lý thông tin, bản phân tích năng lực cơ sở, giấy, bút;

- Bản so sánh kết quả phân tích năng lực cơ sở với kết quả xử lý thông tin, bản liệt kê các nhu cầu định hướng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- So sánh kết quả phân tích và kết quả xử lý thông tin về thị trường đầy đủ, chính xác, kịp thời.

- Phân tích nhu cầu thị trường đầy đủ, chính xác.

- Lựa chọn hướng sản xuất kinh doanh về sản phẩm cây thuốc lá phù hợp với nhu cầu thị trường.

		- Đối chiếu với thực tế.

- Kiểm tra, so sánh với thị trưởng thực tế.


- Dựa theo mục tiêu nghiên cứu và kết quả nghiên cứu thị trường.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: THU THẬP THÔNG TIN 

Mã số công việc: B1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thu thập thông tin về sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, hình thức quảng bá sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, chính sách pháp luật và khoa học công nghệ, tổng hợp xử lý thông tin, xác định quy mô sản xuất kinh doanh.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Thu thập thông tin về sản phẩm, giá cả, kênh phân phối và hình thức quảng bá sản phẩm; khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các bên liên quan; chính sách, khoa học, pháp luật đầy đủ;

- Tổng hợp và xử lý thông tin đầy đủ và xử lý chính xác;


 - Xác định quy mô sản xuất kinh doanh phù hợp với khả năng và năng lực sản xuất của hộ gia đình, doanh nghiệp và nhu cầu của thị trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Giao tiếp, hỏi, nghe, quan sát, đánh giá và ghi chép;

- Tính toán, sử dụng máy tính;

- Phân tích và ra quyết định.


2. Kiến thức 

- Phương pháp thu thập, tổng hợp thông tin;

- Am hiểu giá cả thị trường, marketting;

- Phân tích điểm mạnh, yếu, thời cơ, thách thức.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Giấy, bút, máy ảnh, máy tính;

- Bảng, phiếu điều tra, thu thập thông tin;

- Tài liệu thống kê tình hình sản xuất và tiêu thụ cây thuốc lá;

- Bảng biểu tổng hợp, đánh giá số liệu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thu thập các thông tin về sản phẩm và thực trạng thị trường sản xuất tại thời điểm điều tra;


- Tổng hợp và xử lý các thông tin ;


- Xác định quy mô sản xuất.

		- Kiểm tra, đối chiếu với bảng thống kê về tình hình sản xuất, buôn bán thuốc lá trên thị trường;


- Quan sát, đánh giá các thông tin;

- Đối chiếu quy mô sản xuất với các điều kiện có thể có của hộ gia đình, doanh nghiệp và nhu cầu thị trường.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Mã số công việc: B2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định mục tiêu sản xuất, kết quả mong đợi của chu kỳ sản xuất kinh doanh, liệt kê các hoạt động, dự kiến thời gian và các nguồn lực để thực hiện, xác định địa điểm, lên khung và hoàn thiện kế hoạch.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Xác định mục tiêu và kết quả mong đợi cho phương án sản xuất cụ thể, rõ ràng và phù hợp với quy mô sản xuất của hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất;

- Dự kiến thời gian để thực hiện các hoạt động rõ ràng; nguồn nhân lực để thực hiện các công việc đúng theo tính toán và định mức;

- Hoàn thiện kế hoạch sản xuất theo quy định đảm bảo tính khả thi.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

- Thành thạo kỹ năng viết mục tiêu cho phương án sản xuất;


- Có năng lực tổng hợp, phân tích, đánh giá;

- Thành thạo kỹ năng tính toán, xác định mùa vụ và chu kỳ sản xuất.

2. Kiến thức 


- Am hiểu quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế bảo quản thuốc lá;


- Am hiểu quy hoạch phát triển cây thuốc lá;


- Hiểu cách xác định mục tiêu;

- Hiểu phương pháp lập kế hoạch, định mức kinh tế - kỹ thuật;


- Các yêu cầu cần có của một bản kế hoạch sản xuất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Tài liệu quy hoạch phát triển cây thuốc lá;


- Tài liệu tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm;

- Tài liệu quy trình trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế, bảo quản thuốc lá;


- Số liệu phân tích, đánh giá và xác định nhu cầu thuốc lá.


- Giấy, bút, thước, máy tính.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định mục tiêu và kết quả mong đợi cho phương án sản xuất cụ thể, rõ ràng và phù hợp với nhu cầu và quy mô sản xuất.

- Dự kiến thời gian và nguồn nhân lực để thực hiện các hoạt động đúng theo tính toán và định mức.

- Bản kế hoạch sản xuất đầy đủ nội dung và có tính khả thi.

		- Đọc, kiểm tra, đối chiếu với quy tắc viết mục tiêu và thực tế.

- Kiểm tra theo dõi các hoạt động của phương án sản xuất.

- So sánh với các điều kiện sản xuất thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Mã số công việc: B3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập dự toán, xác định tổng số vốn cần thiết, nguồn vốn hiện có, nguồn vốn thiếu hao hụt và các giải pháp huy động vốn đáp ứng mục tiêu cho kế hoạch sản xuất đạt hiệu quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Lập dự toán cho các hoạt động sản xuất đầy đủ, đảm bảo tính khánh quan, khả thi;

- Xác định tổng số vốn cần thiết và số vốn hiện có để thực hiện kế hoạch được thống kê đầy đủ về cả số lượng và bằng tiền ở thời điểm hiện tại.

- Lên bảng cân đối, xác định số vốn thiếu hụt cho 1 chu kỳ sản xuất được liệt kê đầy đủ;

- Xác định các giải pháp có tính khả thi để huy động vốn và nguồn lực được liệt kê đầy đủ, chi tiết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Cần có năng lực lập dự toán cho các hoạt động sản xuất;

- Tính toán chi phí sản xuất;

- Tính toán, ghi chép, tổng hợp;

- Tính toán và tổng hợp nguồn vốn hiện có;

- Lập bảng cân đối nguồn vốn;

- Tìm kiếm thông tin tài chính;

- Phân tích, đánh giá và lập kế hoạch vay vốn.


2. Kiến thức 


- Am hiểu các định mức chi phí cho các hoạt động sản xuất;

- Hiểu phương pháp lập dự toán sản xuất ngành trồng trọt; phương pháp xác định tổng số vốn đầu tư cho sản xuất; phương pháp thống kê và tính toán nguồn vốn hiện có của gia đình và doanh nghiệp; phương pháp cân đối nguồn vốn;

- Nêu được các thông tin về các nguồn cung cấp và các nguồn lực.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Giấy, bút, máy tính;

- Bảng kê giá của tài sản, trang thiết bị.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lập dự toán cho các hoạt động sản xuất đầy đủ, đảm bảo tính khánh quan, khả thi;


- Liệt kê số lượng và giá trị bằng tiền các loại tài sản, trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động sản xuất phải được;


- Liệt kê các giải pháp có tính khả thi để huy động nguồn vốn sản xuất. 

		- Kiểm tra kết quả tính toán trong các hoạt động sản xuất;

- Kiểm tra, đối chiếu với quy trình sản xuất và dự toán kinh phí;


- Nghiên cứu các giải pháp và so sánh với mục tiêu của kế hoạch sản xuất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: LẬP KẾ HOẠCH TIÊU THỤ

Mã số công việc: B4


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tập hợp chi phí và tính giá thành cho từng loại sản phẩm, dự kiến giá bán, xác định phương thức bán, địa điểm bán và các hoạt động giới thiệu sản phẩm, lựa chọn phương thức thanh toán, xác định các hoạt động chăm sóc khách hàng, tổng hợp và lên bảng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Tập hợp chi phí cho từng loại sản phẩm theo kế hoạch và tính giá thành cho một đơn vị sản phẩm được liệt kê đầy đủ, chính xác;

- Xác định phương thức bán, địa điểm bán hàng, các hoạt động giới thiệu sản phẩm phù hợp với loại sản phẩm và với điều kiện của bản thân, tiện lợi cho khách hàng; 

- Lựa chọn các phương thức thanh toán thuận lợi nhất cho khách hàng và thuận lợi cho việc thu hồi vốn của bản thân;

- Tổng hợp và lên bản kế hoạch tiêu thụ sản phẩm đầy đủ, chính xác. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Phân loại và tập hợp chi phí;


- Tính toán, ghi chép;

- Phân tích, phán đoán, lựa chọn, ra quyết định;


- Quan sát, sáng tạo, phân tích;


- Tổng hợp, viết kế hoạch.

2. Kiến thức 

- Chi phí tính, giá thành sản phẩm, dịch vụ;

- Marketing về giá, tiêu thụ sản phẩm và các phương pháp xác định giá..


- Am hiểu tâm lý khách hàng; các phương pháp, hình thức quảng bá sản phẩm; các phương pháp, hình thức thanh toán đang có trong thực tế;

- Lập kế hoạch.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Giấy, bút, máy tính;


- Kế hoạch tài chính và kế hoạch sản xuất;

- Giá thành kế hoạch của từng loại sản phẩm dịch vụ;

- Các thông tin thực tế thị trường;

- Khung mẫu kế hoạch.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tập hợp chi phí cho từng loại sản phẩm và tính giá thành cho một đơn vị sản phẩm được liệt kê đầy đủ, chính xác.


- Xác định phương thức bán, địa điểm bán hàng, các hoạt động giới thiệu sản phẩm phù hợp với loại sản phẩm và với điều kiện của bản thân, tiện lợi cho khách hàng.

- Bản kế hoạch tiêu thụ sản phẩm đầy đủ, chính xác. 

		- Tính toán, kiểm tra với kế hoạch tài chính.

- Ứng dụng tại thực tiễn.


- Dựa theo mục tiêu, nội của phương án sản xuất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: DỰ TÍNH TỔNG DOANH THU VÀ LỖ LẠI CHO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Mã số công việc: B5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Dự tính tổng số sản phẩm, tổng doanh thu; tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh; dự kiến lỗ lãi cho kế hoạch sản xuất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Dự tính tổng số sản phẩm trong chu kỳ sản xuất, kinh doanh đúng, đầy đủ theo đúng kế hoạch sản xuất;

- Dự tính tổng doanh thu nếu tiêu thụ hết sản phẩm theo kế hoạch và giá dự toán được xác định đầy đủ, chính xác;

- Tổng hợp chi phí theo phương án sản xuất kinh doanh được xác định đầy đủ.

- Dự kiến lỗ lãi đúng, chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Tính toán năng suất thu hoạch sản phẩm;

- Tổng hợp doanh thu sản xuất cây trồng;

- Tổng hợp chi phí cho sản xuất cây trồng;

- Dự tính lỗ lãi, hạch toán cho sản phẩm cây trồng;

2. Kiến thức 

- Phương pháp dự tính sản phẩm;

- Phương pháp tính doanh thu cho sản xuất cây trồng;

- Phương pháp tính tổng chi phí cho sản xuất cây trồng;

- Phương pháp xác định lợi nhuận và hạch toán cho sản xuất cây trồng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Giấy, bút, máy tính;

- Tài liệu dự tính doanh thu, hạch toán cho quá trình sản xuất kinh doanh;

- Số liệu để dự tính doanh thu và hạch toán cho quá trình sản xuất.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dự tính tổng số sản phẩm cung cấp cho thị trường;


- Dự toán tổng số tiền thu được nếu tiêu thụ hết sản phẩm theo kế hoạch và giá dự toán;


- Liệt kê các loại chi phí cho sản xuất kinh doanh.

		- Kiểm tra, đối chiếu với bản kế hoạch sản xuất kinh doanh và sản phẩm trên thực tế;

- Tính toán theo sản phẩm và giá thực tế trên thị trường;

- Kiểm tra, đối chiếu với nội dung của các hoạt động trong kế hoạch sản xuất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG BỀ MẶT ĐẤT 

Mã số công việc: C1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Khảo sát thực tế về địa hình, thảm thực vật và phẫu diện đất nơi định xây dựng vườn ươm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Khảo sát địa hình, thảm thực vật chính xác;

- Thực hiện đúng và đầy đủ quy trình đào và mô tả hình thái phẫu diện đất;

- Lấy mẫu đất đại diện cho vùng, đúng dung lượng và tiêu chuẩn quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

- Có năng lực quan sát, đánh giá, phân tích địa hình, thảm thực vật;

- Thành thạo trong việc lấy mẫu đất.

2. Kiến thức 


- Khảo sát địa hình;

- Đo đạc;

- Am hiểu mối quan hệ giữa thực bì và độ phì nhiêu của đất;

- Phương pháp mô tả và đánh giá phẫu diện


- Cách bảo quản mẫu;

- Quy định về các loại mẫu đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Thước dây, thước mét;

- Sổ sách ghi chép;

- Dụng cụ đào phẫu diện;

- Thước cm;

- Kính lúp;

- Các dụng cụ lấy mẫu và đựng mẫu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Khảo sát địa hình, thảm thực vật chính xác.

- Đào và mô tả phẫu diện đất đúng vị trí, hình thái phẫu diện được thể hiện chính xác.


- Lấy mẫu đất đại diện cho vùng, đúng dung lượng và tiêu chuẩn quy định.

		- Điểu tra và đánh giá trên thực tế.

- Quan sát và kiểm tra trên thực tế.

- Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT 

Mã số công việc: C2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chuẩn bị mẫu đất, phân tích các chỉ tiêu lý tính, sinh tính, hóa tính của đất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Xác định đúng, đầy đủ các tính chất lý tính, sinh tính, hóa tính của đất;


- Xử lý kết quả phân tích một cách chính xác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Xử lý mẫu đất;

- Thực hiện xây dựng mẫu; 


- Phân tích;

- Khách quan trong việc đánh giá kết quả phân tích;

- Sử dụng các loại trang thiết bị xử lý mẫu và phân tích đất.


- Sử dụng máy vi tính.

2. Kiến thức 

- Am hiểu các phương pháp xác định thành phần cơ giới đất;

- Am hiểu các phương pháp xác định tính chất lý tính, sinh tính, hóa tính của đất;


- Phưởng pháp xử lý số liệu;


- Phương pháp xử lý mẫu đất;

- Quy định về các loại mẫu;

- Phương pháp xây dựng mẫu đất;

- Mối liên hệ giữa lý tính và các tính chất khác của đất;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bàn chia mẫu, các loại khay, sàng, rây đất các cỡ, túi đựng mẫu, hộp nhôm;

- Cân kỹ thuật, tủ bảo quản mẫu, nhãn ghi tên mẫu;


- Cân kỹ thuật, cân điện tử, các loại khay, sàng đất các cỡ, túi đựng mẫu, hộp nhôm, tủ bảo quản mẫu. mẫu, đèn cồn, lọ các loại, chai đựng mẫu, máy li tâm, máy lắc;

- Máy vi tính, máy tính;


- Giấy bút ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định đúng, đầy đủ các tính chất lý tính, sinh tính, hóa tính của đất.

- Xử lý kết quả phân tích một cách chính xác.

		- Rút mẫu để đánh giá trên thực tế. 

- Theo dõi quá trình xử lý, ghi chép số liệu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LỰA CHỌN VÀ THIẾT KẾ VƯỜN ƯƠM 

Mã số công việc: C3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thu thập, lựa chọn các kiểu vườn ươm và thiết kế hệ thống tưới tiêu, nhà che phủ, hệ thống điện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Thu thập đầy đủ các thông tin về các bản vẽ mẫu các loại vườn ươm;

- Lựa chọn kiểu vườn ươm phù hợp với loài cây thuốc lá và điều kiện sản xuất thực tế;

- Vẽ và thiết kế vườn ươm đúng, đầy đủ các hệ thống tưới, tiêu; hệ thống che phủ; hệ thống điện;

- Lập dự toán xây dựng chính xác với bản vẽ thiết kế và thị trường thời điểm hiện tại.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Đọc bản vẽ kỹ thuật;

- Lựa chọn các loại vườn ươm;

- Thiết kế nhà xưởng;

- Thiết kế hệ thống điện;

- Đo đạc, tính toán, ghi chép;

- Kỹ năng viết, tính toán;

2. Kiến thức 

- Am hiểu về các kiểu mẫu vườn ươm;

- Năm chắc các tiêu chuẩn về các hệ thống tưới, tiêu; hệ thống nhà che phủ; hệ thống điện;

- Phương pháp lập kế hoạch, dự toán.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Bản vẽ, danh mục các loại vườn ươm.

- Máy tính, giấy bút, thước đo các loại…


- Giấy A0, máy tính, thước các loại


- Máy tính, sổ sách…

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thu thập đầy đủ các thông tin về các bản vẽ mẫu các loại vườn ươm.

- Vẽ và thiết kế vườn ươm đúng, đầy đủ các hệ thống tưới, tiêu; hệ thống che phủ; hệ thống điện;

- Lập dự toán xây dựng chính xác với bản vẽ thiết kế và thị trường thời điểm hiện tại.

		- Đọc, kiểm tra kết quả thu thập.

- So sánh với bản thiết kế và với yêu cầu sử dụng.


- Kiểm tra, đối chiếu với bản thiết kế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ 

Mã số công việc: C4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lựa chọn vật tư, dụng cụ, trang thiết bị, tính toán số lượng và lựa chọn nhà cung cấp. Nhận và kiểm tra vận hành thử các loại công cụ sau đó phân loại sắp xếp, bảo quản.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Lựa chọn vật tư, dụng cụ, trang thiết bị đầy đủ, đúng số lượng theo quy trình kỹ thuật sản xuất;


- Lựa chọn nhà cung cấp hàng đảm bảo uy tín, chất lượng;


- Dụng cụ, vật tư được giao nhận, kiểm tra đúng như theo đơn đặt hàng trong hợp đồng. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Phân tích, lựa chọn;


- Tính toán;


- Phân tích, giao tiếp, đàm phán;


- Quan sát, ghi chép, đọc bản hướng dẫn, vận hành.


2. Kiến thức 

- Am hiểu về kỹ thuật làm vườn ươm;


- Am hiểu quy trình trồng cây thuốc lá;


- Hiểu cách viết hợp đồng kinh tế;


- Có kiến thức sơ bộ về cơ khí nông nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản kế hoạch sản xuất;


- Giấy, bút;


- Danh mục nhà cung cấp, mẫu hợp đồng, đơn đặt hàng.;


- Danh mục vật tư, dụng cụ, trang thiết bị, bản hướng dẫn sử dụng;


- Sổ nhập hàng, thiết bị , hợp đồng, dụng cụ đo đạc, kiểm tra.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lựa chọn vật tư, dụng cụ, trang thiết bị đầy đủ, đúng số lượng theo quy trình kỹ thuật sản xuất.


- Giao nhận, kiểm tra đúng như theo đơn đặt hàng trong hợp đồng.

		- Kiểm tra, đối chiếu với danh mục dụng cụ, vật tư và thiết bị để nhân giống cây thuốc lá.


- Kiểm tra, đối chiếu với hợp đồng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: CHIA LÔ VƯỜN ƯƠM 

Mã số công việc: C5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Đo đặc, định vị trí lô, chia lô theo thiết kế xây dựng vườn ươm


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Vị trí các lô vườn ươm được đo đạc, chia phù hợp và đúng theo yêu cầu kỹ thuật xây dựng vườn ươm;


- Ranh giới lô được xác định rõ ràng, đúng yêu cầu kỹ thuật.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Có năng lực tổng hợp, quy hoạch vườn ươm thành thạo;

- Thành thạo xác định vị trí, ranh giới lô;

2. Kiến thức 

- Am hiểu các phương pháp quy hoạch và thiết kế vườn ươm;


- Năm được các phương pháp đo đặc, tính toán diện tích khu vực.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Cuốc, dao, cây, que để làm cọc;

- Thước đo;.

- Thước đo, dây căng để chia ranh giới.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quy hoạch, phân chia các lô vườn ươm phù hợp với nhu cầu sử dụng và điều kiện thực tế.

- Kết quả phân chia lô rõ ràng, dễ hiểu, dễ sử dụng.

		- So sánh đối chiếu với bản thiết kế và điều kiện thực tế.

- Quan sát, kiểm tra sử dụng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: THỰC HIỆN LÀM VƯỜN ƯƠM 

Mã số công việc: C6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đọc bản vẽ, khảo sát hiện trường, nhận vật tư, thực hiện lắp đặt và vận hành thử

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Bản vẽ được đọc, phân tích đầy đủ về bố cục, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;


- Vườn ươm được làm đúng theo thiết kế và quy trình kỹ thuật;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Có năng lực đọc bản vẽ kỹ thuật và lắp ráp các thiết bị làm vườn ươm;


- Tính toán, phân tích;


- Vận hành, kiểm tra.

2. Kiến thức 

- Am hiểu về vẽ kỹ thuật; sức bền vật liệu

- Khảo sát, thiết kế;

- Toán học;

- An toàn lao động;

- Cơ - điện;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản vẽ thiết kế, các dụng cụ đo vẽ;

- Số ghi chép, phiếu ghi kết quả khảo sát, dụng cụ đo;

- Bản dự toán, số giao nhận, kho bãi;

- Vật tư trang thiết bị, bản hướng dẫn lắp đặt, dụng cụ lắp đặt

- Quy trình hướng dẫn, vật liệu che phủ, dụng cụ lắp ráp;

- Bản hướng dẫn sử dụng, nhà che phủ, dụng cụ, trang thiết bị phù trợ;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đọc, phân tích bản vẽ kỹ thuật.

- Hệ thống vườn ươm có thể hoạt động tốt, không gặp sự cố, hỏng hóc trong quá trình sử dụng.

		- Dựa theo kết quả đã có trên bản thiết kế tổng thể.

- Theo dõi quá trình sử dụng, 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: KHẢO SÁT TRẠNG THÁI BỀ MẶT ĐẤT 

Mã số công việc: D1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khảo sát thực tế về địa hình, thảm thực vật và phẫu diện đất nơi định xây dựng vườn ươm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Khảo sát địa hình, thảm thực vật chính xác;

- Thực hiện đúng và đầy đủ quy trình đào và mô tả hình thái phẫu diện đất;


- Lấy mẫu đất đại diện cho vùng, đúng dung lượng và tiêu chuẩn quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Có năng lực quan sát, đánh giá, phân tích địa hình, thảm thực vật;


- Thành thạo trong việc lấy mẫu đất.


2. Kiến thức 


- Khảo sát địa hình;


- Đo đạc;


- Am hiểu mối quan hệ giữa thực bì và độ phì nhiêu của đất;


- Phương pháp mô tả và đánh giá phẫu diện


- Cách bảo quản mẫu;


- Quy định về các loại mẫu đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Thước dây, thước mét;


- Sổ sách ghi chép;


- Dụng cụ đào phẫu diện;


- Thước cm;


- Kính lúp;


- Các dụng cụ lấy mẫu và đựng mẫu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Khảo sát địa hình, thảm thực vật chính xác.


- Đào và mô tả phẫu diện đất đúng vị trí, hình thái phẫu diện được thể hiện chính xác.


- Lấy mẫu đất đại diện cho vùng, đúng dung lượng và tiêu chuẩn quy định.

		- Điểu tra và đánh giá trên thực tế.


- Quan sát và kiểm tra trên thực tế.


- Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT 

Mã số công việc: D2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chuẩn bị mẫu đất, phân tích các chỉ tiêu lý tính, sinh tính, hóa tính của đất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Xác định đúng, đầy đủ các tính chất lý tính, sinh tính, hóa tính của đất;


- Xử lý kết quả phân tích một cách chính xác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

- Xử lý mẫu đất;


- Thực hiện xây dựng mẫu; 


- Phân tích;


- Khách quan trong việc đánh giá kết quả phân tích;

- Sử dụng các loại trang thiết bị xử lý mẫu và phân tích đất.


- Sử dụng máy vi tính.

2. Kiến thức 


- Am hiểu các phương pháp xác định thành phần cơ giới đất;


- Am hiểu các phương pháp xác định tính chất lý tính, sinh tính, hóa tính của đất;


- Phưởng pháp xử lý số liệu;


- Phương pháp xử lý mẫu đất;


- Quy định về các loại mẫu;


- Phương pháp xây dựng mẫu đất;


- Mối liên hệ giữa lý tính và các tính chất khác của đất;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bàn chia mẫu, các loại khay, sàng, rây đất các cỡ, túi đựng mẫu, hộp nhôm;


- Cân kỹ thuật, tủ bảo quản mẫu, nhãn ghi tên mẫu;


- Cân kỹ thuật, cân điện tử, các loại khay, sàng đất các cỡ, túi đựng mẫu, hộp nhôm, tủ bảo quản mẫu. mẫu, đèn cồn, lọ các loại, chai đựng mẫu, máy li tâm, máy lắc;


- Máy vi tính, máy tính;


- Giấy bút ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định đúng, đầy đủ các tính chất lý tính, sinh tính, hóa tính của đất.


- Xử lý kết quả phân tích một cách chính xác.

		- Rút mẫu để đánh giá trên thực tế. 


- Theo dõi quá trình xử lý, ghi chép số liệu. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: PHÂN LÔ 

Mã số công việc: D3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định vị trí, diện tích các lô trong khu vực xây dựng vườn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Khảo sát thực địa và xác định diện tích, hướng lô chính xác, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật;

- Phân lô đúng ranh giới, theo thiết kế vườn trồng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Khảo sát thực địa;

- Sử dụng các loại dụng cụ máy móc dùng để đo;


- Thành thạo trong việc xác định hướng lô; đánh dấu ranh giới lô.

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ và máy móc;

2. Kiến thức 

- Am hiểu kiến thức về đất, đo đạc trong nông lâm nghiệp;


- Phương pháp khảo sát địa hình;

- Am hiểu quy hoạch, thiết kế vườn trồng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cuốc, dao, các loại thước đo;

- Thước mét, thước dây, cọc cắm, cuốc, xẻng;

- Máy đo diện tích;

- Sổ sách ghi chép;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định diện tích, hướng lô chính xác, đúng theo thiết kế.

- Phân lô đúng ranh giới, theo thiết kế vườn trồng.

		- Đo tính, kiểm tra hướng lô bằng dụng vụ đo đạc.

- Kiểm tra, đối chiếu theo bản thiết kế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: CHIA KHOẢNH 

Mã số công việc: D4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định vị trí, diện tích các khoảng trong khu vực xây dựng vườn


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Khảo sát thực địa về tình trạng thực địa và vị trí địa hình, thảm thực vật được mô tả chính xác;

- Xác định diện tích khoảnh và đánh dấu ranh giới khoảnh đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Có năng lực khảo sát thực địa;

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ máy móc dùng để đo;


- Thành thạo trong việc đánh dấu ranh giới khoảnh.

2. Kiến thức 

- Am hiểu kiến thức về đất, đo đạc trong nông lâm nghiệp;


- Phương pháp khảo sát địa hình;


- Am hiểu quy hoạch, thiết kế vườn trồng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cuốc, dao, các loại thước đo;

- Thước mét, thước dây, cọc cắm, cuốc, xẻng;


- Máy đo diện tích;


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mổ tả tình trạng thực địa về vị trí địa hình, thảm thực vật chính xác đầy đủ.

- Xác định diện tích và ranh giới khoảnh đúng theo yêu cầu kỹ thuật thiết kế.

		- Kiểm tra và đối chiếu với thực tế.

- Kiểm tra, đối chiếu theo bản thiết kế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: THIẾT KẾ LÔ

Mã số công việc: D5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định vị trí, diện tích các lô trồng trong khu vực vườn

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Thực hiện đúng quy trình thiết kế lô trồng;


- Lô trồng đúng, đủ về diện tích và chính xác về hướng theo thiết kế.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Thiết kế lô trồng cây;

- Thành thạo sử dụng các máy móc dùng để đo đạc.

2. Kiến thức 

- Hiểu biết về kỹ thuật thiết kế lô cây trồng;


- Phương pháp khảo sát địa hình

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cuốc, dao, các loại thước đo;


- Thước mét, thước dây, cọc cắm, cuốc, xẻng;


- Máy đo diện tích;


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lô trồng được thiết kế đầy đủ diện tích và đúng hướng, thuận tiện cho việc đi lại, chăm sóc, khai thác vận chuyển.

		- So sánh đối chiếu với bản thiết kế vườn trồng cây thuốc lá.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: THIẾT KẾ ĐƯỜNG ĐI

Mã số công việc: D6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định vị trí, diện tích đường đi trong khu vực vườn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Thực hiện đúng quy trình thiết kế đường đi trong vườn;


- Đường đi được thiết kế đúng vị trí, diện tích và hướng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thiết kế đường đi;


- Thành thạo sử dụng các máy móc dùng để đo đạc;


- Thành thạo trong việc xác định diện tích đường đi và đánh dấu ranh giới đường. 

- Tính toán diện tích.


2. Kiến thức 

- Hiểu biết về kỹ thuật thiết kế đường đi;


- Phương pháp khảo sát địa hình;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Cuốc, dao, các loại thước đo;


- Thước mét, thước dây, cọc cắm, cuốc, xẻng;


- Máy đo diện tích;


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đường đi được thiết kế đầy đủ diện tích và đúng hướng, thuận tiện cho việc đi lại, chăm sóc, khai thác vận chuyển.

		- So sánh đối chiếu với bản thiết kế vườn trồng cây thuốc lá.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG, KHO CHỨA

Mã số công việc: D7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định vị trí, diện tích nhà xưởng, kho chứa trong khu vực xây dựng vườn


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Thực hiện đúng quy trình thiết kế nhà xưởng, kho chứa;


- Nhà xưởng, kho chứa được thiết kế đúng vị trí, diện tích, hướng và được xác định cụ thể về ranh giới.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Thiết kế nhà xưởng, kho chứa;


- Thành thạo sử dụng các máy móc dùng để đo đạc;


- Thành thạo trong việc xác định diện tích nhà xưởng, kho chứa và đánh dấu ranh giới. 


- Tính toán diện tích.


2. Kiến thức 

- Hiểu biết về kỹ thuật thiết kế nhà xưởng, kho chứa;


- Phương pháp khảo sát địa hình;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Cuốc, dao, các loại thước đo;


- Thước mét, thước dây, cọc cắm, cuốc, xẻng;


- Máy đo diện tích;


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nhà xưởng, kho chứa được thiết kế đầy đủ diện tích và đúng hướng, thuận tiện cho việc đi lại, chăm sóc, khai thác vận chuyển và lưu trữ các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.

		- So sánh đối chiếu với bản thiết kế vườn trồng cây thuốc lá.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU

Mã số công việc: D8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định loại hệ thống tưới, vị trí, diện tích trong khu vực vườn trồng


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Thu thập thông tin về các hệ thống tưới, tiêu đầy đủ, chính xác;

- Thực hiện đúng quy trình thiết kế hệ thống tưới tiêu;


- Xác định vị trí và diện tích dành cho hệ thống tưới phù hợp, chính xác và đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thiết kế hệ thống tưới, tiêu;


- Thành thạo sử dụng các máy móc dùng để đo đạc;


- Tính toán diện tích;

- Thành thạo trong việc sử dụng hệ thống tưới.


2. Kiến thức 

- Hiểu biết về kỹ thuật thiết kế hệ thống tưới, tiêu;


- Hiểu các tiêu chuẩn, tính năng tác dụng của hệ thống tưới.


- Phương pháp khảo sát địa hình;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bản vẽ, giấy bút ghi chép;


- Bản vẽ, thiết kế, sơ đồ;


- Dụng cụ, trang thiết bị xác định diện tích.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Hệ thống tưới, tiêu được thiết kế đầy đủ diện tích và đúng hướng, đúng vị trí, thuận tiện cho việc chăm sóc và gây trồng cây thuốc lá.

		- So sánh đối chiếu với bản thiết kế vườn trồng cây thuốc lá.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LỰA CHỌN THỜI VỤ GIEO ƯƠM

Mã số công việc: E1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định đặc điểm điều kiện khí hậu nơi trồng; lựa chọn loại giống cây thuốc lá phù hợp để trồng; xác định thời vụ gieo ươm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Đặc điểm điều kiện khí hậu của khu vực trồng được xác định đầy đủ, chính xác ( độ ẩm, lượng mưa, nhiệt độ bình quân, mực nước ngầm...).

- Loại giống cây thuốc lá được lựa chọn phù hợp điều kiện khí hậu, sản xuất và nhu cầu của thị trường.


- Thời vụ gieo ươm được lựa chọn đúng, phù hợp với điều kiện khí hậu và phương thức sản xuất cây con thuốc lá.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

- Tổng hợp, điều tra;

- Phân tích, lựa chọn;

2. Kiến thức 


- Khí tượng học, sinh thái học;

- Phương pháp xác định loại giống cây thuốc lá;


- Đặc điểm của các loại giống cây thuốc lá;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Bút, giấy, sổ ghi chép;

- Danh mục các loại giống cây thuốc lá;


- Sổ sách ghi chép;


- Tài liệu khí hậu nơi trồng;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định các điều kiện khí hậu của khu vực trồng cây thuốc lá;

- Lựa chọn được giống phù hợp điều kiện khí hậu, sản xuất và nhu cầu của thị trường.


- Lựa chọn được thời vụ gieo ươm đúng, phù hợp với điều kiện khí hậu và phương thức sản xuất cây con thuốc lá.

		- Kiểm tra, đối chiều với các đặc điểm khí hậu của khu vực nơi trồng.

- Kiểm tra, đối chiếu với các tiêu chuẩn của giống cây thuốc lá tốt, đối chiếu với nhu cầu thực tế của thị trường.

- Kiểm tra kết quả, so sánh với đặc điểm khí hậu, điều kiện tự nhiên của nơi trồng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG 

Mã số công việc: E2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lựa chọn vật tư, dụng cụ, trang thiết bị, tính toán số lượng, đặt hàng, giao nhận hàng, phân loại, sắp xếp và bảo quản đúng quy định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Lựa chọn vật tư, dụng cụ, trang thiết bị đầy đủ, đúng số lượng theo quy trình kỹ thuật sản xuất;

- Lựa chọn nhà cung cấp hàng đảm bảo uy tín, chất lượng;

- Dụng cụ, vật tư được giao nhận, kiểm tra đúng như theo đơn đặt hàng trong hợp đồng. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Phân tích, lựa chọn;

- Tính toán;


- Phân tích, giao tiếp, đàm phán;


- Quan sát, ghi chép, đọc bản hướng dẫn, vận hành.

2. Kiến thức 

- Am hiểu về kỹ thuật làm vườn ươm;

- Am hiểu quy trình trồng cây thuốc lá;

- Hiểu cách viết hợp đồng kinh tế;

- Có kiến thức sơ bộ về cơ khí nông nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản kế hoạch sản xuất;


- Giấy, bút;


- Danh mục nhà cung cấp, mẫu hợp đồng, đơn đặt hàng.;


- Danh mục vật tư, dụng cụ, trang thiết bị, bản hướng dẫn sử dụng;


- Sổ nhập hàng, thiết bị , hợp đồng, dụng cụ đo đạc, kiểm tra.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lựa chọn vật tư, dụng cụ, trang thiết bị đầy đủ, đúng số lượng theo quy trình kỹ thuật sản xuất.

- Giao nhận, kiểm tra đúng như theo đơn đặt hàng trong hợp đồng.

		- Kiểm tra, đối chiếu với danh mục dụng cụ, vật tư và thiết bị để nhân giống cây thuốc lá.

- Kiểm tra, đối chiếu với hợp đồng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM

Mã số công việc: E3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chọn đất; cày bừa đất; lên luống gieo ươm


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Đất được chọn có thành phần cơ giới nhẹ, tơi xốp, có độ pH 5,8-7, chủ động tưới tiêu; đất vụ trước không trồng cây thuốc lá, cây họ cà, dưa chuột;


- Đất phải đủ ánh sáng, sạch cỏ dại, sạch nguồn gây bệnh cho cây thuốc lá;

- Đất phải được cày, bừa, cuốc lần 1 sâu 20-25 cm, phơi ải trước ngày gieo 3-4 tuần;


- Đất được đập nhỏ, lên thành luống rộng 0,8-1m, cao từ 20-25 cm. Khoảng cách giữa 2 luống 40-50 cm;


- Bề mặt luống được xới và làm nhỏ, sâu 7-8 cm; được loại bỏ gốc, rễ cây và tạp vật ra khỏi mặt luống.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Xác định thành phần cơ giới, tổng hợp, lựa chọn đất;

- Cày, bừa, lên luống gieo ươm;

- Tính toán, đo đạc;

2. Kiến thức 

- Nắm được các loại đất chính và cách xác định thành phần cơ giới;

- Kỹ thuật làm đất để gieo hạt cây thuốc lá;

- Đo đạc, tính toán thủ công đơn giản;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Bảo hộ lao động;


- Dụng cụ làm đất và phòng trừ sâu bệnh hại;


- Dụng cụ cân, đong phân;


- Thước đo dài, đo cao;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư theo kế hoạch;


- Lựa chọn đất; 


- Đập nhỏ và phơi ải đất; 

- Lên luống;

- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Đếm về số lượng, kiểm tra chất lượng từng dụng cụ;


- Kiểm tra thành phần cơ giới bằng phương pháp vê con giun;

- Quan sát và theo dõi quá trình làm đất;

- Quan sát, dùng thước để đo chiều rộng, chiều cao của luống gieo hạt;


- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định ATLĐ đối với quy định làm đất để gieo hạt.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: XỬ LÝ ĐẤT GIEO ƯƠM

Mã số công việc: E4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định thời gian xử lý; xác định phương pháp xử lý đất; thực hiện xử lý đất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Đất được xử lý trước khi gieo 3-5 ngày;

- Xác định được hai phương xử lý đất ( phương pháp hóa chất và phương pháp nhiệt);


- Xử dụng được một số loại dung dịch hóa chất Ridomil 0,3% (30 g Ridomil trong 10 lít nước) hoặc dung dịch CuSO4 1% với định mức 30 lít dung dịch/ 10 m2 mặt luống;


- Đốt rơm rạ, lá cây hoặc tủ kín mặt luống bằng nilon.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

 - Đọc tài liệu, tổng hợp;

- Tính toán nồng đồng dung dịch;


- Xử lý đất.


2. Kiến thức 

- Kỹ thuật xử lý đất gieo ươm;


- Kỹ thuật sản xuất cây con thuốc lá.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bút, giấy;


- Tài liệu kỹ thuật sản xuất cây con thuốc lá;

- Bộ dụng cụ khử trùng đất, bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời gian lý đất trước khi gieo 3-5 ngày;


- Xác định được hai phương xử lý đất ( phương pháp hóa chất và phương pháp nhiệt);


- Tính toán nồng độ dung dịch hóa chất Ridomil 0,3% (30 g Ridomil trong 10 lít nước) hoặc dung dịch CuSO4 1% với định mức 30 lít dung dịch/ 10 m2 mặt luống;


- Đốt rơm rạ, lá cây hoặc tủ kín mặt luống bằng nilon.

		- Kiểm tra, thoi dõi trình tự xử lý đất.

- Hỏi trực tiếp, kiểm tra vấn đáp, trắc nghiệm.


- Ra bài tập, kiểm tra đáp án.


- Bám sát quá trình thực hiện, kiểm tra trực tiếp trên hiện trường.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: BÓN PHÂN LÓT

Mã số công việc: E5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định liều lượng phân bón; xác định phương pháp bón; thực hiện bón phân lót.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Lương phân bón lót đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho cây con và được định lượng 10 m2 mặt luống: 60-80 kg phân hữu cơ hoai mục; 1-2 kg Supe lân; 100-200 g Nitrat Amoon; 100-200 g Kali sunphat;


- Phương pháp bón được xác định đúng, phù hợp với điều kiện sản xuất và khí hậu;


- Phân bón lót được rải đều trên mặt luống và được trộn đều với lấp đất mặt, dày 10 cm, đúng chủng loại, liều lượng và mặt luống phẳng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng

- Đọc tài liệu, tính toán, tổng hợp;

- Đọc tài liệu, tổng hợp, ra quyết định;


- Định lượng phân bón lót và bón phân lót.

2. Kiến thức 

- Tính toán, xác định liều lượng phân bón;


- Phương pháp bón phân;


- Đặc điểm, cách sử dụng một số loại phân bón;


- Kỹ thuật bón phân lót.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Bút, giấy, máy tính tay;


- Tài liệu hướng dẫn cách xác định liều lượng phân bón lót;


- Cuốc, xẻng, dụng cụ thủ công;


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định liều lượng phân bón lót cho cây con : 60-80 kg phân hữu cơ hoai mục; 1-2 kg Supe lân; 100-200 g Nitrat Amoon; 100-200 g Kali sunphat;


- Lựa chọn phương pháp bón phù hợp với điều kiện sản xuất và khí hậu;


- Bón phân lót, rải đều trên mặt luống và được trộn đều với lấp đất mặt, dày 10 cm, đúng chủng loại, liều lượng và mặt luống phẳng.

		- Kiểm tra kết quả tính toán, đối chiếu với kết quả.

- Hỏi trực tiếp, kiểm tra vấn đáp, trắc nghiệm.


- Quan sát thực hiện, kiểm tra trực tiếp trên hiện trường.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: XỬ LÝ HẠT GIỐNG 

Mã số công việc: E6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định mật độ, khối lượng hạt giống cần xử lý, ngâm hạt, khử trùng hạt, ủ hạt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Xác định mật độ và khối lượng hạt giống cây thuốc lá cần xử lý hạt đảm bảo đúng, đủ, phù hợp với diện tích cần gieo ươm (5-7 g / 10 m2 ML), đảm bảo mật độ 400-450 cây/m2;

- Ngâm hạt trong nước ấm (55-75oC), trong 4-6 giờ;


- Khử trùng hạt bằng một số loại thuốc chuyên dụng trong 10 phút (CuSO4 1%; Formalin 1/50); nguồn bệnh bị tiêu diệt;


- Ủ hạt đúng theo yêu cầu kỹ thuật đảm bảo hạt nứt nanh và nảy mầm đều trên 98%;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Tính toán, xác định mật độ;

- Pha chế chất xử lý;


- Khử trùng hạt giống;


- Ủ hạt;


- Theo dõi, quan sát, đánh giá sự nảy mầm của hạt giống.

2. Kiến thức 

- Am hiểu kỹ thuật xử lý hạt giống;

- Các phương pháp tính tỷ lệ nảy mầm.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Giấy, bút, máy tính tay;

- Bảng mật độ gieo ươm cây thuốc lá;

- Bộ dụng cụ ngâm, khử trùng, ủ hạt giống thuốc lá;

- Bảo hộ lao động, bảng quy trình khử trùng hạt giống thuốc lá.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại bỏ các hạt lép, nấm, sâu bệnh;


- Xác định khối lượng hạt giống;

- Xử lý hạt giống;

- Ngâm hạt trong nước ấm;


- Tỷ lệ nứt nanh và nảy mầm;

- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát và kiểm tra bằng dụng cụ khử trùng hạt giống;

- Quan sát và cân khối lượng hạt giống;


- Theo dõi thời gian, kiểm tra sản phẩm, đối chiếu với bảng quy trình kỹ thuật.

- Dùng nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ nước, quan sát đồng hồ.


- Quan sát, điều tra, tính tỷ lệ nảy mầm của hạt giống.

- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định ATLĐ đối với quy trình xử lý hạt giống.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: GIEO HẠT LÊN LUỐNG

Mã số công việc: E7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chuẩn bị dụng cụ, vật tư; xác định thời gian gieo, cách gieo; gieo hạt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

 - Chuẩn bị dụng cụ, vật tư gieo hạt đầy đủ về số lượng, chất lượng và đảm bảo thuận lợi cho gieo ươm;

- Xác định thời điểm gieo đúng mùa vụ trồng;


- Thực hiện gieo hạt đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tỷ lệ nảy mầm trên 90%; 


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Quan sát, lựa chọn dụng cụ, thiết bị;

- Phân tích, lựa chọn phương pháp gieo hạt;

- Tính toán xác định mật độ gieo hạt.


- Gieo hạt.

2. Kiến thức 

- Trình bày được danh mục và các yêu cầu kỹ thuật về dụng cụ, thiết bị phục vụ gieo ươm; 

- Trình bày được các phương pháp gieo hạt;


- Hiểu được yêu cầu thời điểm gieo hạt thuốc lá;

- Nắm được cánh xác định mật độ của hạt gieo/m2.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Vườn ươm giống, dụng cụ làm vườn, dụng cụ gieo hạt;

- Lịch gieo trồng, kế hoạch sản xuất, giấy, bút;


- Tài liệu hướng dẫn gieo hạt thuốc lá;


- Hạt, giá thể, khay, đất, dụng cụ đựng hạt thuốc lá.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị dụng cụ vật tư trang thiết bị;

- Xác định thời điểm gieo;


- Lựa chọn phương pháp gieo hạt;

- Gieo hạt;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát, đối chiếu với bảng dụng cụ, trang thiết bị cần có để gieo hạt;

- Kiểm tra và đối chiếu với quy trình kỹ thuật gieo hạt cây thuốc lá;


- Kiểm tra, giám sát quá trình lựa chọn cách gieo hạt.

- Quan sát, điều tra mật độ hạt/m2, đồng thời giám sát kỹ thuật gieo hạt.

- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định ATLĐ đối với quy trình gieo hạt.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: LÀM GIÀN CHE CHO LUỐNG GIEO ƯƠM

Mã số công việc: E8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu làm giàn và mái che; xác định kích thước và các nguyên liệu làm giàn và mái che; thực hiện làm giàn và mái che.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Dụng cụ, vật liệu làm gian che được chuẩn bị đầy đủ, đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Nguyên liệu làm giàn và mái che là tranh, tre, nứa,lá hoặc dùng các tấm nilon trắng, lưới nilon;


- Giàn che bằng tre, nứa hoặc tầm vông bề ngang 2,5 - 3 cm, dài 2,5 -3 m, uốn cong hình bán nguyệt và cắm dọc theo chiều dài luống. Chân cung tre cắm phía ngoài chân luống. Mỗi m chiều dài buộc 4-5 thanh dọc phía mặt trong;


- Mái che bằng nilon (polyethylen), bên ngoài tấm nilon dùng dây buộc chằng chéo để trống gió thổi. Đỉnh mái che cách mặt luống 70-80 cm, hai mép mai che cách mặt luống 20 cm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Tổng hợp, ghi nhớ;

- Phân tích, lựa chọn các loại kích thước mái che;


- Làm mái che, đo, tính toán.


2. Kiến thức 


- Am hiểu về các dụng cụ, vật liệu để làm giàn che;

- Am hiểu về yêu cầu kỹ thuật của kích thước làm mái che;


- Có hiểu biết về các loại kích thước mái che cho luống bầu, khay ươm;


- Kỹ thuật làm mái che cho luống bầu, khay ươm cây con thuốc lá.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Danh mục các dụng cụ, vật liệu làm giàn che;

- Thước dây, dao, cưa, búa, đinh, ốc vít, dây thép buộc, nilon trắng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật liệu làm gian che được chuẩn bị đầy đủ, đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Giàn che bằng tre, nứa hoặc tầm vông bề ngang 2,5 - 3 cm, dài 2,5 -3 m, uốn cong hình bán nguyệt và cắm dọc theo chiều dài luống. Chân cung tre cắm phía ngoài chân luống. Mỗi m chiều dài buộc 4-5 thanh dọc phía mặt trong;


- Mái che bằng nilon (polyethylen), bên ngoài tấm nilon dùng dây buộc chằng chéo để trống gió thổi. Đỉnh mái che cách mặt luống 70-80 cm, hai mép mai che cách mặt luống 20 cm.

		- Kiểm tra, đối chiếu với bảng danh mục các dụng vụ, vật liệu để làm giàn che.

- Quan sát trên hiện trường thực tế.


- Quan sát trên hiện trường thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: CHĂM SÓC, PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CHO LUỐNG GIEO

Mã số công việc: E9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Che phủ mặt luống; phun thuốc phòng kiến; tưới nước; phòng trừ sâu bệnh hại.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Mặt luống được che phủ bằng bằng rơm rạ sạch;

- Má luống và xung quanh vườn ươm được phun thuốc phòng kiến tha hạt;


- Tưới nước thì tùy theo mùa vụ và tình hình thời tiết mà quyết định liều lượng sao cho phù hợp.


- Định kỳ 7-10 ngày phun phòng trừ bằng thuốc Ridomil để phòng trừ rệp, mốc xanh...; 


- Sâu, rệp được phát hiện sớm và bị trừ bằng thuốc Selecron đúng nồng độ và liều lượng ghi trên vỏ bao bì;

- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Chăm sóc, tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại;


- Tính toán, pha hóa chất, phun thuốc, quan sát.

2. Kiến thức 


- Nắm được các phương pháp che phủ, tưới nước, bón phân;

- hiểu được yêu cầu về ánh sáng (nhiệt độ), nước tưới, phân bón cho cây con giai đoạn vườn ươm;

- Nắm được các phương pháp quản lý sâu, bệnh hại cho cây con thuốc lá.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Vật liệu che phủ, vườn ươm;


- Dụng cụ bón phân, tưới nước; phân bón;

- Vật tư, dụng cụ quản lý, bảng biểu điều tra, sổ sách ghi chép;


- Danh mục các loại sâu bệnh hại vườn ươm đối với cây thuốc lá.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Che phủ và điều chỉnh chế độ ánh sáng;


- Tưới nước;


- Điều tra, phát hiện và xử lý kịp thời sâu bệnh hại;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát, đo đếm, xác định độ che phủ cho cây con giai đoạn vườn ươm;

- Quan sát, ghi chép thời gian tưới nước, bón phân và đối chiếu với quy trình kỹ thuật;

- Điều tra sâu bệnh hại, đánh giá tỷ lệ và mức độ nguy hại của sâu bệnh đối với cây thuốc lá;

- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định ATLĐ đối với quy trình chăm sóc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: LÀM ĐẤT ĐÓNG BẦU

Mã số công việc: E10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chọn loại đất đóng bầu; bón phân lót; khử trùng hỗn hợp đất bầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Đất được chọn là loại đất phù sa, đất bùn ao phơi khô hoặc đất ruồng phơi ải;


- Bổ sung thêm phân hữu cơ ( 3-4 phần đất bầu được trộn với 1 phần hữu cơ hoai mục), và phân vô cơ ( 10 kg Supelan + 200 g Nitrat Amon +200 g Kali sun phát trộn đều với 1m3 hỗn hợp bầu đất và phân hữu cơ);


- Hỗn hợp bầu đất được khử trùng bằng hỗn hợp: 90 g Ridomil pha trong 30 lít nước hoặc 300 g CuSO4 trong 30 lít nước, tưới và đảo đều cho 1 m3 hỗn hợp đất bầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Quan sát, đánh giá, chọn đất;


- Tính toán, xác định các thành phần, đảo và bón phân lót;


- Tính toán, khử trùng hỗn hợp đất bầu.


2. Kiến thức 

- Kỹ thuật bón phân lót;


- Đất - phân bón;


- Kỹ thuật nhân giống cây con thuốc;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Giấy, bút.


- Tài liệu đặc điểm các loại đất

- Bộ dụng cụ bón phân;


- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bón phân lót;


- Các loại phân bón;


- Bộ dụng cụ khử trùng đất (bình ô doa, cuốc, xẻng, bảo hộ lao động..);


- Hỗn hợp thuốc khử trùng đất. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đất được chọn là loại đất phù sa, đất bùn ao phơi khô hoặc đất ruồng phơi ải;


- Bổ sung thêm phân hữu cơ ( 3-4 phần đất bầu được trộn với 1 phần hữu cơ hoai mục), và phân vô cơ ( 10 kg Supelan + 200 g Nitrat Amon +200 g Kali sun phát trộn đều với 1m3 hỗn hợp bầu đất và phân hữu cơ);


- Hỗn hợp bầu đất được khử trùng bằng hỗn hợp: 90 g Ridomil pha trong 30 lít nước hoặc 300 g CuS04 trong 30 lít nước, tưới và đảo đều cho 1 m3 hỗn hợp đất bầu.

		- Quan sát, đánh giá trên hiện trường thực tế.

- Quan sát, đánh giá trên hiện trường thực tế, hỏi, vấn đáp.

- Quan sát, đánh giá trên hiện trường thực tế, hỏi vấn đáp.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: ĐÓNG BẦU

Mã số công việc: E11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Vận chuyển đất; nhồi đất vào bầu; xếp luống bầu; che phủ luống bầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Hỗn hợp đất đóng bầu được vận chuyển đến địa điểm đặt bầu không bị rơi vãi, đủ khối lượng cần đóng bầu;


- Bầu (7 x 11 cm) được đóng đúng yêu cầu kỹ thuật, thành bầu căng, tròn, không cong, nghiêng; một phút đóng được 6-7 bầu;


- Bầu được xếp thẳng, kín luống và so le nhau;


- Luống bầu được che kín bằng nilon sau khi đóng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Vận chuyển;

- Đóng bầu;


- Xếp bầu;


- Che phủ luống bầu.

2. Kiến thức 

- Kỹ thuật đóng bầu đất;

- Kỹ thuật che phủ luống bầu đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Xe chở đất, sảo, quang gánh, cuốc, xẻng;

- Vỏ bầu, hỗn hợp đất;


- Ghế gồi, bảo hộ lao động;


- Thước dây, sảo, quang gánh;


- Nilon, dây buộc.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Hỗn hợp đất đóng bầu được vận chuyển đến địa điểm đặt bầu không bị rơi vãi, đủ khối lượng cần đóng bầu;


- Bầu (7 x 11 cm) được đóng đúng yêu cầu kỹ thuật, thành bầu căng, tròn, không cong, nghiêng; một phút đóng được 6-7 bầu;


- Bầu được xếp thẳng, kín luống và so le nhau;


- Luống bầu được che kín bằng nilon sau khi đóng.

		- Quan sát, kiểm tra trên hiện trường.

- Ra định mức, tính thời gian kiểm tra, quan sát bầu.

- Quan, đánh giá sát trên thực tế.

- Quan, đánh giá sát trên thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: CẤY CÂY CON VÀO BẦU

Mã số công việc: E12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lựa chọn cây tiêu chuẩn; bứng cây; cấy cây,


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Lựa chọn cây tiêu chuẩn có 2-3 lá thật/cây, khỏe mạnh, không có vết bệnh trên thân và rễ, có chiều cao đồng đều;


- Bứng cây vào sáng sớm hoặc chiều tối, không bị đứt rễ, dập lát gốc và lá, cho vào giỏ, giữ cây đứng không chồng lên nhau, vận chuyển vào chỗ mát và phun sương.


- Cây cấy vào giữa bầu; cổ rễ được che kín; gốc cây con chặt và được cấy với độ sâu 3-4 cm (không cho rễ lôi lên mặt bầu);

- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Quan sát, lựa chọn;

- Bứng và cây con.


2. Kiến thức 

- Hiểu biết tiêu chuẩn cây con đem cấy;


- Hiểu biết về kỹ thuật cấy cây con vào bầu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Bảng tiêu chuẩn cây con cấy vào bầu.

- Pay bứng cây, bát con, xô chậu.


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lựa chọn cây tiêu chuẩn có 2-3 lá thật/cây, khỏe mạnh, không có vết bệnh trên thân và rễ, có chiều cao đồng đều;


- Cây cấy vào giữa bầu; cổ rễ được che kín; gốc cây con chặt và được cấy với độ sâu 3-4 cm (không cho rễ lôi lên mặt bầu);

		- So sánh, đối chiếu với bảng tiêu chuẩn cây con đem cấy.

- Theo dõi, quan sát và đối chiếu với thời gian theo quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LÀM MÁI CHE CHO LUỐNG BẦU

Mã số công việc: E13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sử dụng dụng cụ, vật liệu tre để làm mái che cho luống bầu, khay ươm đúng theo yêu cầu cho trước.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu làm mái che đầy đủ, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Xác định kích thước mái che phù hợp với luống bầu, khay ươm;


- Thực hiện làm mái che đúng theo kích thước và phù hợp với luống bầu, khay ươm, che phủ được nilon trên khung tre;

- Dựng mái che vào luống bầu, khay ươm đúng yêu cầu kỹ thuật, không làm ảnh hưởng đến cây con trong luống bầu, khay ươm.


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Tổng hợp, ghi nhớ

- Có năng lực phân tích, lựa chọn các loại kích thước mái che.


- Làm mái che, đo, tính toán.


- Quan sát, theo dõi, điều chỉnh.


2. Kiến thức 

- Am hiểu về các dụng cụ, vật liệu để làm mái che.

- Có hiểu biết về các loại kích thước mái che cho luống bầu, khay ươm.


- Kỹ thuật làm mái che cho luống bầu, khay ươm cây con thuốc lá.


- Kỹ thuật làm mái che.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Danh mục các dụng cụ, vật liệu làm mái che.

- Thước dây, dao, cưa..


- Thước dây, dao, cưa, búa, đinh, ốc vít, dây thép buộc, nilon ...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định kích thước mái che và làm mái che đúng yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với luống bầu, khay ươm.

- Dựng mái che vào luống bầu, khay ươm đúng yêu cầu kỹ thuật, không làm ảnh hưởng đến cây con trong luống bầu, khay ươm.

		- So sánh, đối chiếu với yêu cầu của mái che.

- Theo dõi, kiểm tra trên thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: CHĂM SÓC CHO LUỐNG BẦU

Mã số công việc: E14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tưới nước, bón phân thúc, dặm cây, xén lá, tập chịu hạn cho cây con.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Tưới nước: Những ngày đầu, tưới 20-30 lít/ 10 m2 ML, 2-3 lần/ngày; Tưới vào lúc 7-8h, 10 -11h và 15 -16h; 4 – 5 ngày sau, giảm lượng nước tưới kết hợp mở dần dàn che;


- Bón phân thúc: Phân Ure hoặc phân NH4NO3 được tưới đúng nồng độ, liều lượng cho luống bầu hoặc khay ươm;


- Dặm cây: Xác định được các cây con yếu, khó phục hồi; cấy được cấy dặm đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Xén lá: xác định được cây cao nhất làm chuẩn, có từ 3-4 lá thật/cây, xén bớt 1/3-1/2 phiến lá của các lá vươn cao, cách đỉnh ngọn 2-3 cm; loại bỏ cây bị bệnh; cắt được 1 m2 thì xử lý kéo bằng xà phòng hoặc CuSO4;

- Tập chịu hạn: cây con được 15-17 ngày, không tưới nước; tưới nước khi thấy cây héo vào lúc khoảng 10 h; lặp lại ít nhất 3 lần;

- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Tưới nước cho cây con sau cấy, giâm.

- Tính toán nồng độ dung dịch.


- Bón phân thúc


- Quan sát trạng thái cây con.


- Cấy dặm cây con.


- Quan sát.


- Đo đếm


- Xén lá.


- Quan sát, đánh giá.


- Tưới nước.


2. Kiến thức 

- Am hiểu kỹ thuật chăm sóc cây con thuốc lá sau cấy;

- Am hiểu về cách tính nồng độ dung dịch, yêu cầu kỹ thuật khi bón phân thúc;

- Am hiểu kỹ thuật cây dặm cây con;

- Kỹ thuật xén lá cây con giai đoạn chăm sóc vườn ươm;

- Am hiểu cơ sở của việc tập chịu hạn cho cây con.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bình phun, thùng ô doa;

- Bảo hộ lao động;

- Nguồn nước;

- Bảng thời gian và liều lượng nước tưới;

- Phân Ure, NH4NO3 ;

- Bộ dụng cụ cấy dặm cây con;

- Kéo xén lá thuốc lá chuyên dụng;

- Đồng hồ, thùng ô doa, vòi phun.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tưới nước đúng liều lượng, thời gian, yêu cầu kỹ thuật;

- Bón phân thúc đúng nồng độ, liều lượng cho luống bầu hoặc khay ươm;


- Xén lá và tập chịu hạn cho cây con đúng yêu cầu kỹ thuật và quy định.

		- Kiểm tra, đối chiếu với quy trình kỹ thuật chăm sóc cây con thuốc lá.

- Kiểm tra, đối chiếu với quy trình kỹ thuật chăm sóc cây con thuốc lá.


- Kiểm tra, quan sát, so sánh với quy trình kỹ thuật chăm sóc cây con thuốc lá.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CHO LUỐNG 

Mã số công việc: E15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Điều tra, xác định các loại sâu bệnh hại; xác định ngưỡng gây hại của sâu bệnh; lựa chọn phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại; thực hiện phòng, trừ sâu bệnh hại.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Điều tra sâu bệnh hại đúng theo quy trình, xác định rõ nguyên nhân gây bệnh, con đường xâm nhiễm;


- Xác định ngưỡng gây hại của sâu bệnh đúng, chính xác;


- Lựa chọn phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại phù hợp với tình hình sâu bệnh hại thực tế và theo quy trình chung của ngành BVTV.


- Sâu bệnh hại cây con không xuất hiện, cây sinh trưởng và phát triển tốt.


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Quan sát;


- Điều tra sâu bệnh hại;


- Tính toán, dự đoán, ra quyết định;

- Tổng hợp, đánh giá, lựa chọn;


- Pha, phun thuốc phòng bệnh, diệt sâu.

2. Kiến thức 


- Các phương pháp điều tra sâu bệnh hại;


- Am hiểu về sâu bệnh hại vườn ươm.


- Nắm được giới hạn các ngưỡng gây hại của sâu bệnh đối với cây con thuốc lá giai đoạn vườn ươm;

- Phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây con;

- Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hai cây con.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bộ dụng cụ điều tra sâu bệnh hại vườn ươm.


- Mẫu biểu điều tra.

- Sổ ghi chép, máy tính.


- Bảng tổng hợp ngưỡng gây hại của sâu bệnh hại áp dụng cho cây con thuốc lá;


- Bảng tổng hợp các phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại;


- Thuốc BVTV theo quy định.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Điều tra sâu bệnh hại đúng theo quy trình.

- Sử dụng thuốc BVTV đúng kỹ thuật, đúng thời gian, đúng liều lượng.

- Sâu bệnh hại cây con không xuất hiện, cây sinh trưởng và phát triển tốt.

		- So sánh, đối chiếu với quy trình phòng trừ sâu bệnh hại cây con thuốc lá giai đoạn vườn ươm.

- Quan sát và đánh giá trên thực tế. 

- Quan sát và đánh giá trên thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN CÂY BẦU ĐEM TRỒNG


Mã số công việc: E16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Đo đường kính gốc, đo chiều cao, quan sát và đánh giá mức độ sâu bệnh hại cây con, chọn cây tiêu chuẩn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Xác định được đường kính gốc của cây bầu từ 0,4 -0,5 cm, nhiều rễ.;


- Xác định được chiều cao của cây bầu từ 8- 10 cm;


- Cây con phải sạch bệnh, không dị dạng.


- Cây con có từ 5-6 lá/cây.


- Chọn được cây tiêu chuẩn xuất vườn, đảm bảo không sâu bệnh, sinh trưởng và phát triển tốt.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Đo đặc, đọc kết quả;

- Đo chiều cao, đọc kết quả;


- Quan sát, đo đêm;


- Lựa chọn, quan sát.


2. Kiến thức 

- Kỹ thuật đo và sử dụng thước kẹp panme;

- Kỹ thuật đo chiều cao cây con;


- Kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại cây con vườn ươm;


- Tiêu chuẩn cây bầu đem trồng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Thước kẹp panme, sổ sách, bút, kính núp.

- Thước đo cao, sổ sách, bút.


- Kính núp


- Bảng tiêu chuẩn cây bều đem trồng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định được đường kính gốc của cây bầu từ 0,4 -0,5 cm, nhiều rễ.;


- Xác định được chiều cao của cây bầu từ 8- 10 cm;


- Cây con phải sạch bệnh, không dị dạng, cây có từ 5 -6 lá/cây.

- Chọn được cây tiêu chuẩn xuất vườn, đảm bảo không sâu bệnh, sinh trưởng và phát triển tốt.

		- Dùng thước kẹp panme để kiểm tra kết quả.

- Dùng thước đo cao kiểm tra kết quả.


- Quan sát, đối chiều với tiêu chuẩn cây con đem trồng.


- Quan sát, đối chiều với tiêu chuẩn cây con đem trồng. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: CHỌN ĐỊA ĐIỂM DẶT KHAY ƯƠM

Mã số công việc: F1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định điều kiện khí hậu; xác định điều kiệm đất đai, nguồn nước; chọn vị trí đặt khay ươm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Có đủ ánh sáng, thông thoáng, nhưng khuất gió. 

- Nơi đặt khay bằng phẳng, cao ráo, thoát nước hết khi mưa.


- Ngăn ngừa được vật nuôi gây hại.


- Tiện lợi cho việc chăm sóc và bảo vệ (sân nhà, vườn...)

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Đo cường độ ánh sáng, cường độ gió;

- Đo độ cao, đánh giá hiện trạng bề mặt đất;

- Quan sát, đánh giá.

2. Kiến thức 

- Khí tượng thủy văn;

- Kỹ thuật đánh giá điều kiện đất đai, nguồn nước;

- Kỹ thuật sản xuất cây con thuốc lá bằng phương pháp khay lỗ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy đo ánh sáng, cường độ gió;

- Bút, sổ ghi chép;

- Địa bàn cầm tay, sổ sách.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Có đủ ánh sáng, thông thoáng, nhưng khuất gió. 


- Nơi đặt khay bằng phẳng, cao ráo, thoát nước hết khi mưa.


- Ngăn ngừa được vật nuôi gây hại


- Tiện lợi cho việc chăm sóc và bảo vệ (sân nhà, vườn...).

		- Kiểm tra độ gió, chiều gió.

- Quan sát khi mưa.


- Quan sát, đánh giá trên hiện trường thực tế.


- Quan sát, đánh giá trên hiện trường thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: CHUẨN BỊ VẬT LIỆU VÀ GIÁ THỂ GIEO ƯƠM

Mã số công việc: F2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lựa chọn vật tư, dụng cụ, trang thiết bị, tính toán số lượng, lựa chọn nhà cung cấp và đặt hàng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được lựa chọn theo kế hoạch sản xuất;

- Số lượng vật tư, dụng cụ trang thiết bị được tính toán đầy đủ theo quy trình kỹ thuật;


- Nhà cung cấp được lựa chọn theo yêu cầu của cơ sở;


- Hàng được cung cấp theo yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

- Phân tích, lựa chọn;

- Tính toán;


- Phân tích, giao tiếp, đàm phán.

2. Kiến thức 


- Kỹ thuật làm vườn ươm;


- Quy trình trồng cây thuốc lá;

- Kỹ thuật làm vườn ươm;

- Quy trình trồng cây thuốc lá;

- Hợp đồng kinh tế.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Kế hoạch sản xuất;

- Danh mục dụng cụ, thiết bị, vật tư, giấy, bút;

- Giấy, bút, Quy trình kỹ thuật;

- Kết quả tính toán vật tư, dụng cụ, danh mục nhà cung cấp, mẫu hợp đồng, đơn đặt hàng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được lựa chọn theo kế hoạch sản xuất;


- Nhà cung cấp được lựa chọn theo yêu cầu của cơ sở;


- Hàng được cung cấp theo yêu cầu.

		- Kiểm tra, đối chiếu với kế hoạch sản xuất.

- Đánh giá, đối chiếu với tình hình thực tế. 


- Kiểm tra theo đơn đặt hàng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: KHỬ TRÙNG GIÁ THỂ VÀ KHAY ƯƠM

Mã số công việc: F3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định thời gian xử lý, phương pháp xử lý, thực hiện xử lý.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Giá thể và khay ươm được xử lý trước khi gieo 3-5 ngày.;


- Xác định được hai phương xử lý đất ( phương pháp hóa chất và phương pháp nhiệt);


- Dùng Methuyl bromide, Ridomil, Đồng sunphat... xử lý giá thể và khay trước khi gieo;


- Để khay ở nơi khô thoáng;


- Ngâm khay nhựa trong nước khoảng 2 tháng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Đọc tài liệu, tổng hợp;


- Tính toán nồng đồng dung dịch;


- Xử lý giá thể và khay ươm.


2. Kiến thức 


- Kỹ thuật xử lý giá thể và khay ươm;


- Kỹ thuật sản xuất cây con thuốc lá.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bút, giấy;


- Tài liệu kỹ thuật sản xuất cây con thuốc lá;


- Bộ dụng cụ khử trùng đất, bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời gian lý giá thể và khay ươm trước khi gieo 3-5 ngày;


- Xác định được hai phương xử lý đất ( phương pháp hóa chất và phương pháp nhiệt);


- Dùng Methuyl bromide, Ridomil, Đồng sunphat... xử lý giá thể và khay trước khi gieo;


- Để khay ở nơi khô thoáng, ngâm khay nhựa trong nước khoảng 2 tháng.

		- Kiểm tra, thoi dõi trình tự xử lý đất.


- Hỏi trực tiếp, kiểm tra vấn đáp, trắc nghiệm.


- Ra bài tập, kiểm tra kết quả so với đáp án.


- Bám sát quá trình thực hiện, kiểm tra trực tiếp trên hiện trường.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: XỬ LÝ HẠT GIỐNG 

Mã số công việc: F4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định mật độ, khối lượng hạt giống cần xử lý, ngâm hạt, khử trùng hạt, ủ hạt.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Xác định mật độ và khối lượng hạt giống cây thuốc lá cần xử lý hạt đảm bảo đúng, đủ, phù hợp với diện tích cần gieo ươm (5-7 g / 10 m2 ML), đảm bảo mật độ 400-450 cây/m2;


- Ngâm hạt trong nước ấm (55-75oC), trong 4-6 giờ;


- Khử trùng hạt bằng một số loại thuốc chuyên dụng trong 10 phút (CuSO4 1%; Formalin 1/50); nguồn bệnh bị tiêu diệt;


- Ủ hạt đúng theo yêu cầu kỹ thuật đảm bảo hạt nứt nanh và nảy mầm đều trên 98%;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Tính toán, xác định mật độ;


- Pha chế chất xử lý;


- Khử trùng hạt giống;


- Ủ hạt;


- Theo dõi, quan sát, đánh giá sự nảy mầm của hạt giống.


2. Kiến thức 


- Am hiểu kỹ thuật xử lý hạt giống;


- Các phương pháp tính tỷ lệ nảy mầm.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Giấy, bút, máy tính tay;


- Bảng mật độ gieo ươm cây thuốc lá;


- Bộ dụng cụ ngâm, khử trùng, ủ hạt giống thuốc lá;


- Bảo hộ lao động, bảng quy trình khử trùng hạt giống thuốc lá.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại bỏ các hạt lép, nấm, sâu bệnh;


- Xác định khối lượng hạt giống;


- Xử lý hạt giống;


- Ngâm hạt trong nước ấm;


- Tỷ lệ nứt nanh và nảy mầm;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát và kiểm tra bằng dụng cụ khử trùng hạt giống;


- Quan sát và cân khối lượng hạt giống;


- Theo dõi thời gian, kiểm tra sản phẩm, đối chiếu với bảng quy trình kỹ thuật.


- Dùng nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ nước, quan sát đồng hồ.


- Quan sát, điều tra, tính tỷ lệ nảy mầm của hạt giống.


- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định ATLĐ đối với quy trình xử lý hạt giống.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: GIEO HẠT 

Mã số công việc: F5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chuẩn bị dụng cụ, vật tư; xác định thời gian gieo, cách gieo; gieo hạt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Dụng cụ, vật tư, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, chất lượng đảm bảo thuận lợi cho gieo ươm;

- Thời điểm gieo được xác định đúng mùa vụ trồng, phù hợp đặc điểm hạt giống và kế hoạch sản xuất. Đối với vụ Hè thu thì gieo hạt trương nước hoặc gieo hạt khô; vụ Đông Xuân cần ngâm ủ hạt nứt nanh;


- Cách gieo hạt được lựa chọn phù hợp với đặc điểm hạt giống và điều kiện sản xuất;


- Gieo ướt, với định mức 5-7 g /10m2 ML cho 1 nửa lượng hạt giống và 1 thìa con xà phòng bột vào thùng ô doa (10-15 lít), đổ nước đến cách miệng 15-20 cm, tưới đều trên 10 m2 ML

- Gieo khô, trộn 5-7 g hạt với 4-5 lít chất trộn (cát, đất bột ẩm), dùng tay rắc đi rắc lại sao cho đều khắp 10 m2 ML

- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Quan sát, lựa chọn dụng cụ, thiết bị;


- Phân tích, lựa chọn phương pháp gieo hạt;


- Tính toán xác định mật độ gieo hạt.


- Gieo hạt.

2. Kiến thức 

- Trình bày được danh mục và các yêu cầu kỹ thuật về dụng cụ, thiết bị phục vụ gieo ươm; 


- Trình bày được các phương pháp gieo hạt;


- Hiểu được yêu cầu thời điểm gieo hạt thuốc lá;


- Nắm được cánh xác định mật độ của hạt gieo/m2.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Vườn ươm giống, dụng cụ làm vườn, dụng cụ gieo hạt;


- Lịch gieo trồng, kế hoạch sản xuất, giấy, bút;


- Tài liệu hướng dẫn gieo hạt thuốc lá;


- Hạt, giá thể, khay, đất, dụng cụ đựng hạt thuốc lá.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị dụng cụ vật tư trang thiết bị;


- Xác định thời điểm gieo;


- Lựa chọn phương pháp gieo hạt;


- Gieo hạt;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát, đối chiếu với bảng dụng cụ, trang thiết bị cần có để gieo hạt;


- Kiểm tra và đối chiếu với quy trình kỹ thuật gieo hạt cây thuốc lá;


- Kiểm tra, giám sát quá trình lựa chọn cách gieo hạt.


- Quan sát, điều tra mật độ hạt/m2, đồng thời giám sát kỹ thuật gieo hạt.


- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định ATLĐ đối với quy trình gieo hạt.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: CHĂM SÓC, PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CHO LUỐNG GIEO

Mã số công việc: F6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Che phủ mặt luống; phun thuốc phòng kiến; tưới nước; phòng trừ sâu bệnh hại.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Mặt luống được che phủ bằng bằng rơm rạ sạch;


- Má luống và xung quanh vườn ươm được phun thuốc phòng kiến tha hạt;


- Tưới nước thì tùy theo mùa vụ và tình hình thời tiết mà quyết định liều lượng sao cho phù hợp.


- Định kỳ 7-10 ngày phun phòng trừ bằng thuốc Ridomil để phòng trừ rệp, mốc xanh...; 


- Sâu, rệp được phát hiện sớm và bị trừ bằng thuốc Selecron đúng nồng độ và liều lượng ghi trên vỏ bao bì;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

- Chăm sóc, tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại;


- Tính toán, pha hóa chất, phun thuốc, quan sát.


2. Kiến thức 


- Nắm được các phương pháp che phủ, tưới nước, bón phân;


- hiểu được yêu cầu về ánh sáng (nhiệt độ), nước tưới, phân bón cho cây con giai đoạn vườn ươm;


- Nắm được các phương pháp quản lý sâu, bệnh hại cho cây con thuốc lá.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Vật liệu che phủ, vườn ươm;


- Dụng cụ bón phân, tưới nước; phân bón;


- Vật tư, dụng cụ quản lý, bảng biểu điều tra, sổ sách ghi chép;


- Danh mục các loại sâu bệnh hại vườn ươm đối với cây thuốc lá.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Che phủ và điều chỉnh chế độ ánh sáng;


- Tưới nước;


- Điều tra, phát hiện và xử lý kịp thời sâu bệnh hại;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát, đo đếm, xác định độ che phủ cho cây con giai đoạn vườn ươm;


- Quan sát, ghi chép thời gian tưới nước, bón phân và đối chiếu với quy trình kỹ thuật;


- Điều tra sâu bệnh hại, đánh giá tỷ lệ và mức độ nguy hại của sâu bệnh đối với cây thuốc lá;


- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định ATLĐ đối với quy trình chăm sóc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: LÀM GIÁ THỂ CẤY CÂY CON

Mã số công việc: F7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chọn loại giá thể và khay lỗ; nạp giá thể vào khay lỗ; đặt khay lỗ vào đúng vị trí ươm cây.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Khay lỗ bằng xốp hoặc nhựa có dung tích lố 20-25 ml, mật độ lỗ khay từ 600 – 700 lỗ/m2;

- Giá thể được tưới nước 1-5 lít/10 kg giá thể, đổ vào giữa mặt khay, gạt xuống các lỗ, ấn nhẹ; 20 phút, nạp được 1000 lỗ khay.


- Các khay được xếp chồng và phủ kín để giữ ẩm, được đặt trên nền đất, sân nhà hoặc trên giàn sao cho có đủ ánh sáng, thông thoáng, khuất gió lạnh, ngăn ngừa được vật nuôi gây hại. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Quan sát, đánh giá, chọn giá thể và khay lỗ;

- Nạp giá thể;


- Quan sát, sắp xếp.


2. Kiến thức 

- Kỹ thuật sản xuất cây giống bằng phương pháp khay lỗ;

- Kỹ thuật nạp giá thể vào khay lỗ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Giấy, bút;


- Tài liệu đặc điểm các loại giá thể và khay lỗ;

- Xe đẩy, ghế ngồi;


- Dây, nilon;


- Bảo hộ lao động;


- Dụng cụ vận chuyển.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Khay lỗ bằng xốp hoặc nhựa có dung tích lố 20-25 ml, mật độ lỗ khay từ 600 – 700 lỗ/m2;


- Giá thể được tưới nước 1-5 lít/10 kg giá thể, đổ vào giữa mặt khay, gạt xuống các lỗ, ấn nhẹ; 20 phút, nạp được 1000 lỗ khay.


- Các khay được xếp chồng và phủ kín để giữ ẩm, được đặt trên nền đất, sân nhà hoặc trên giàn sao cho có đủ ánh sáng, thông thoáng, khuất gió lạnh, ngăn ngừa được vật nuôi gây hại. 

		- Kiểm tra, đánh giá trên hiện trường.

- Quan sát, thử độ chặt của giá thể, bấm giờ theo dõi.

- Kiểm tra, đối chiếu với quy trình kỹ thuật sản xuất cây con băng phương pháp khay lỗ.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: LÀM MÁI CHE CHO KHAY GIÂM

Mã số công việc: F8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sử dụng dụng cụ, vật liệu tre để làm mái che cho khay giâm đúng theo yêu cầu cho trước.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Dụng cụ, vật liệu làm mái che được chuẩn bị đầy đủ, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Kích thước mái che phù hợp với luống bầu, khay ươm;


- Che phủ được nilon trên khung tre;

- Dựng được mái che vào khay ươm đúng yêu cầu kỹ thuật, không làm ảnh hưởng đến cây con trong khay ươm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Tổng hợp, ghi nhớ;

- Có năng lực phân tích, lựa chọn các loại kích thước mái che;


- Làm mái che, đo, tính toán;


- Quan sát, theo dõi, điều chỉnh.


2. Kiến thức 


- Am hiểu về các dụng cụ, vật liệu để làm mái che;

- Am hiểu về yêu cầu kỹ thuật của kích thước làm mái che;


- Kỹ thuật làm mái che cho khay ươm cây con thuốc lá.


- Kỹ thuật làm mái che.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Danh mục các dụng cụ, vật liệu làm mái che;

- Thước dây, dao, cưa;


- Thước dây, dao, cưa, búa, đinh, ốc vít, dây thép buộc, nilon trắng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật liệu làm mái che được chuẩn bị đầy đủ, đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Kích thước mái che phù hợp với luống bầu, khay ươm;


- Che phủ được nilon trên khung tre;


- Dựng được mái che vào khay ươm đúng yêu cầu kỹ thuật, không làm ảnh hưởng đến cây con trong khay ươm.

		- Kiểm tra, đối chiếu với Danh mục các dụng cụ, thiết bị, vật tư làm mái che.

- Đo trực tiếp trên hiện trường và đối chiếu với thiết kế kỹ thuật mái che.


- Quan sát, đánh giá kết quả trên thực tế.

- Quan sát, đánh giá kết quả sau khi dụng mái che.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: CẤY CÂY CON VÀO KHAY LỖ

Mã số công việc: F9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lựa chọn cây tiêu chuẩn; bứng cây; cấy cây vào khay ươm,


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Lựa chọn cây tiêu chuẩn có 2-3 lá thật/cây, khỏe mạnh, không có vết bệnh trên thân và rễ, có chiều cao đồng đều;


- Bứng cây vào sáng sớm hoặc chiều tối, không bị đứt rễ, dập lát gốc và lá, cho vào giỏ, giữ cây đứng không chồng lên nhau, vận chuyển vào chỗ mát và phun sương.


- Cây cấy vào giữa lỗ khay; cổ rễ được che kín; 


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Quan sát, lựa chọn;


- Bứng và cây con.


2. Kiến thức 

- Hiểu biết tiêu chuẩn cây con đem cấy;


- Hiểu biết về kỹ thuật cấy cây con vào bầu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Bảng tiêu chuẩn cây con cấy vào khay/bầu.


- Pay bứng cây, bát con, xô chậu.


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lựa chọn cây tiêu chuẩn có 2-3 lá thật/cây, khỏe mạnh, không có vết bệnh trên thân và rễ, có chiều cao đồng đều;


- Cây cấy vào giữa khay; cổ rễ được che kín; 

		- So sánh, đối chiếu với bảng tiêu chuẩn cây con đem cấy.


- Theo dõi, quan sát và đối chiếu với thời gian theo quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: CHĂM SÓC CẤY CON KHAY LỖ

Mã số công việc: F10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tưới nước, bón phân thúc, dặm cây, xén lá, tập chịu hạn cho cây con.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Dùng thùng ô doa lỗ nhỏ tưới nước sạch 1-2 lần/ngày với lượng 0,3-0,5 lít/khay giâm. 


- Phân Ure hoặc phân NH4NO3 được tưới đúng nồng độ, liều lượng cho luống bầu hoặc khay ươm.


- Xác định được các cây con yếu, khó phục hồi, Cấy được cấy dặm đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Xác định được cây cao nhất làm chuẩn, có từ 3-4 lá thật/cây, xén bớt 1/3-1/2 phiến lá của các lá vươn cao, cách đỉnh ngọn 2-3 cm.


- Loại bỏ cây bị bệnh.


- Cắt được 1 m2 thì xử lý kéo bằng xà phòng hoặc CuS04.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Tưới nước cho cây con sau giâm;

- Tính toán nồng độ dung dịch;


- Bón phân thúc;


- Quan sát trạng thái cây con;


- Cấy dặm cây con;


- Đo đếm;


- Xén lá.


2. Kiến thức 


- Am hiểu kỹ thuật chăm sóc cây con thuốc lá sau giâm;

- Có hiểu biết về kỹ thuật chăm sóc cây con;

- Am hiểu về cách tính nồng độ dung dịch, yêu cầu kỹ thuật khi bón phân thúc;


- Am hiểu kỹ thuật cây dặm cây con;


- Kỹ thuật xén lá cây con giai đoạn chăm sóc vườn ươm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bình phun, thùng ô doa;


- Bảo hộ lao động;


- Nguồn nước;


- Bảng thời gian và liều lượng nước tưới;

- Phân Ure, NH4NO3 ;


- Thùng ô doa, cân;


- Bộ dụng cụ cấy dặm cây con;


- Xô, chậu, sảo, rổ, giá;


- Kéo xén lá thuốc lá chuyên dụng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dùng thùng ô doa lỗ nhỏ tưới nước sạch 1-2 lần/ngày với lượng 0,3-0,5 lít/khay giâm. 


- Phân Ure hoặc phân NH4NO3 được tưới đúng nồng độ, liều lượng cho luống bầu hoặc khay ươm.


- Xác định được các cây con yếu, khó phục hồi, cấy được cấy dặm đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Xác định được cây cao nhất làm chuẩn, có từ 3-4 lá thật/cây, xén bớt 1/3-1/2 phiến lá của các lá vươn cao, cách đỉnh ngọn 2-3 cm.

		- Kiểm tra, đánh giá trên hiện trường thực tế.

- Ra bài tập tính toán nồng độ, kiểm tra kết quả tính toán và kết quả thực hiện.

- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện trên hiện trường.

- Quan sát, dùng thước đo kết quả thực hiện. 







TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CHO CÂY KHAY LỖ

Mã số công việc: F11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Điều tra, xác định các loại sâu bệnh hại; xác định ngưỡng gây hại của sâu bệnh; lựa chọn phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại; thực hiện phòng, trừ sâu bệnh hại.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Điều tra sâu bệnh hại đúng theo quy trình, xác định rõ nguyên nhân gây bệnh, con đường xâm nhiễm;


- Xác định ngưỡng gây hại của sâu bệnh đúng, chính xác;


- Lựa chọn phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại phù hợp với tình hình sâu bệnh hại thực tế và theo quy trình chung của ngành BVTV.


- Sâu bệnh hại cây con không xuất hiện, cây sinh trưởng và phát triển tốt.


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Quan sát;


- Điều tra sâu bệnh hại;


- Tính toán, dự đoán, ra quyết định;


- Tổng hợp, đánh giá, lựa chọn;


- Pha, phun thuốc phòng bệnh, diệt sâu.


2. Kiến thức 


- Các phương pháp điều tra sâu bệnh hại;


- Am hiểu về sâu bệnh hại vườn ươm.


- Nắm được giới hạn các ngưỡng gây hại của sâu bệnh đối với cây con thuốc lá giai đoạn vườn ươm;


- Phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây con;


- Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hai cây con.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bộ dụng cụ điều tra sâu bệnh hại vườn ươm.


- Mẫu biểu điều tra.


- Sổ ghi chép, máy tính.


- Bảng tổng hợp ngưỡng gây hại của sâu bệnh hại áp dụng cho cây con thuốc lá;


- Bảng tổng hợp các phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại;


- Thuốc BVTV theo quy định.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Điều tra sâu bệnh hại đúng theo quy trình.


- Sử dụng thuốc BVTV đúng kỹ thuật, đúng thời gian, đúng liều lượng.


- Sâu bệnh hại cây con không xuất hiện, cây sinh trưởng và phát triển tốt.

		- So sánh, đối chiếu với quy trình phòng trừ sâu bệnh hại cây con thuốc lá giai đoạn vườn ươm.


- Quan sát và đánh giá trên thực tế. 


- Quan sát và đánh giá trên thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN CÂY KHAY LỖ ĐEM TRỒNG


Mã số công việc: F12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Đo đường kính gốc, đo chiều cao, quan sát và đánh giá mức độ sâu bệnh hại cây con, chọn cây tiêu chuẩn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Xác định được đường kính gốc của cây khay lỗ từ 0,3 -0,5 cm, nhiều rễ. 


- Xác định được chiều cao của cây khay lỗ từ 5- 6 cm. 


- Cây con phải sạch bệnh, không dị dạng, con có từ 4-5 lá/cây.


- Chọn được cây tiêu chuẩn xuất vườn, đảm bảo không sâu bệnh, sinh trưởng và phát triển tốt.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Đo đặc, đọc kết quả;


- Đo chiều cao, đọc kết quả;


- Quan sát, đo đêm;


- Lựa chọn, quan sát.


2. Kiến thức 


- Kỹ thuật đo và sử dụng thước kẹp panme;


- Kỹ thuật đo chiều cao cây con;


- Kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại cây con vườn ươm;


- Tiêu chuẩn cây khay lỗ đem trồng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Thước kẹp panme, sổ sách, bút, kính núp.


- Thước đo cao, sổ sách, bút.


- Kính núp


- Bảng tiêu chuẩn cây khay lỗ đem trồng


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định được đường kính gốc của cây khay lỗ từ 0,3 -0,5 cm, nhiều rễ. 


- Xác định được chiều cao của cây khay lỗ từ 5- 6 cm. 


- Cây con phải sạch bệnh, không dị dạng, con có từ 4-5 lá/cây.


- Chọn được cây tiêu chuẩn xuất vườn, đảm bảo không sâu bệnh, sinh trưởng và phát triển tốt.

		- Dùng thước kẹp panme để kiểm tra kết quả.


- Dùng thước đo cao kiểm tra kết quả.


- Quan sát, đối chiều với tiêu chuẩn cây con đem trồng.


- Quan sát, đối chiều với tiêu chuẩn cây con đem trồng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: VỆ SINH ĐẤT TRỒNG 

Mã số công việc: G1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Vệ sinh đất trồng bao gồm các công việc xác định các đối tượng cần vệ sinh, chuẩn bị dụng cụ và vệ sinh.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Xác định chính xác và đầy đủ các đối tượng cần vệ sinh trong vườn;


- Các dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và phù hợp với đối tượng cần vệ sinh;


- Gốc rễ phải được đào hết, không bỏ sót;


- Cỏ phải được rẫy sạch, thu gom gọn và đổ đúng nơi quy định;


- Bì nilong và các loại rác khác phải được thu gom và đổ đúng nơi quy định.


III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Lựa chọn được phương pháp vệ sinh phù hợp với từng đối tượng cần vệ sinh;


- Thu dọn vệ sinh vườn đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo các đối tượng có hại; cho vườn trồng cần được loại bỏ, thu gom và đổ đúng nơi quy định;


- Xử lý các đối tượng có hại cho vườn sau khi vệ sinh.


2. Kiến thức


- Trình bày được tác hại của đối tượng cần loại bỏ khỏi vườn trồng thuốc lá;

- Phân tích được các phương pháp dọn vệ sinh đối với từng đối tượng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Ruộng/nương chuẩn bị trồng thuốc lá;


- Các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị như giấy, bút, cuốc, thuổng, bao, thúng, búa trim,....đảm bảo khả năng sử dụng.


- Khu vực để xử lý các đối tượng sau khi vệ sinh;


- Nhân lực để thi công;


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ sạch của ruộng/nương sau khi vệ sinh;


- Sự phù hợp của phương pháp vệ sinh đối với từng đối tượng;


- Lựa chọn khu vực đổ các đối tượng sau khi vệ sinh ruộng/nương.


- Phương pháp xử lý các đối tượng sau khi vệ sinh ruộng/nương;


- Mức độ thành thạo khi vệ sinh ruộng/nương.


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát và đánh giá trên hiện trường;


- Theo dõi, quan sát quá trình và kết quả thực hiện để đánh giá;


- Quan sát tổng thể hiện trường và đánh giá;


- Theo dõi quá trình thực hiện và đối chiếu với các phương pháp xử lý các đối tượng vệ sinh đang được sử dụng với từng đối tượng để đánh giá mức độ phù hợp.


- Theo dõi, quan sát thao tác thực hiện và đánh giá.


- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: LÀM ĐẤT

Mã số công việc: G2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Làm đất bao gồm các bước công việc: cày bừa sơ bộ; làm nhỏ đất;

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các công cụ, thiết bị được dùng để làm đất được chuẩn bị đầy đủ, sắc bén, chắc chắn;


- Đất được cày sâu 15-18cm (với cày máy) hoặc 13-14cm (với cày bằng gia súc), không bị lỗi, bừa nhỏ, đường kính trung bình của đất khoảng 4-5cm;


- Mặt ruộng được san tương đối bằng phẳng;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

- Sử dụng được hệ thống trang thiết bị cày, bừa và cày, bừa được ruộng/nương đạt yêu cầu;

2. Kiến thức


- Trình bày được tiêu chuẩn ruộng/nương trước khi làm đất trồng;


- Trình bày được kỹ thuật điều khiển hệ thống cày, bừa đất;


- Trình bày được mối liên quan giữa đất trồng cây thuốc lá và phân bón;


- Trình bày được kỹ thuật làm nhỏ đất, san phẳng đất;


- Trình bày được yêu cầu đất trồng cây.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Ruộng/nương chuẩn bị trồng thuốc lá đã được vệ sinh đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Công cụ để làm đất thủ công hoặc máy làm đất như: Máy cày, bừa, cuốc, xẻng, máy phay đất, vồ đập đất;


- Tiêu chuẩn đất trồng thuốc lá;


- Nhân lực để thi công;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá





		- Cày đất;


- Bừa đất;


- San phẳng mặt ruộng;


- Thao tác thực hiện các bước công việc;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Đo đạc độ sâu của đường cày, quan sát ruộng/nương sau khi cày để đánh giá mức độ lỗi;


- Quan sát, ước lượng đường kính hạt đất và tỷ lệ hạt đất đạt yêu cầu;


- Quan sát, đánh giá trên thực tế;


- Quan sát, đánh giá trên thực tế;


- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: ĐIỀU CHỈNH ĐỘ pH CHO ĐẤT TRỒNG

Mã số công việc: G3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Làm đất bao gồm các bước công việc: Xác định độ chua của đất, tính toán lượng vôi cần bón và bón vôi cho đất trồng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định chính xác độ chua của đất trồng;


- Tính toán đúng lượng vôi cần dùng để cải tạo độ chua;


- Lựa chọn loại vôi để bón phù hợp với loại đất, với mục tiêu và khả năng thanh toán của người bón;

- Bón vôi đúng yêu cầu, đảm bảo độ đồng đều;


- Tiết kiệm nguyên vật liệu;

- An toàn vệ sinh trong khi làm việc.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Có khả năng xác định độ chua của đất trồng;


- Có khả năng tính toán lượng vôi và xác định loại vôi cần dùng để bón chính xác;


- Bón vôi đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo định mức.


 2. Kiến thức


- Trình bày được vai trò của vôi đối với việc điều chỉnh độ chau cho đất trồng;


- Phân tích được sự biến đổi của các hóa chất xảy ra trong quá trình phân tích đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Ruộng/nương đã được làm đất xong;


- Các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị để điều chỉnh độ chua cho đất như máy đo pH đất, 02 bình tam giác 100ml, 01 ống đong 50ml, cân kỹ thuật, phễu, dụng cụ đựng vôi;

- Máy tính, giấy, bút.


- Các loại vôi để bón;


- Nhân lực và vốn để thực hiện.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định pH đất;


- Lựa chọn loại vôi bón;


- Tính toán lượng vôi bón.


- Kỹ thuật bón vôi.


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát quá trình thực hiện để đánh giá;


- Quan sát, đối chiếu với loại đất và tiêu chuẩn sử dụng của từng loại vôi để đánh giá;


- So sánh kết quả với đáp án và đánh giá.


- Quan sát và đánh giá trong quá trình thực hiện;


- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: LÊN LUỐNG

Mã số công việc: G4


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lên luống là công việc cần thiết phải tiến hành với những nơi đất thấp. Công việc lên luống bao gồm các bước công việc sau: Đánh dấu vị trí luống; đóng cọc, căng dây; định hình luống; san mặt luống.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các dụng cụ dùng để lên luống được chuẩn bị đầy đủ, sắc bén, không bị hư hỏng;


- Cọc được đóng đủ số lượng, đúng vị trí và chắc chắn;


- Dây được căng đúng cách, không bị trùng;


- Luống được lên đúng kích thước: dài 15-20m, rộng 0,8-1,2m, chiều cao thường 0,2-0,3m tùy thuộc mức độ thoát nước của ruộng/nương và tùy thuộc mùa vụ, rãnh rộng 0,3-0,4m;


- Đất ở rãnh được cào hết, luống thẳng, mặt luống phẳng. 

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Sử dụng được tối ưu hiệu quả của các công cụ làm đất;


- Xác định chính xác kích thước luống;


- Đóng cọc, căng dây đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Lên luống đúng yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với thực tiễn;

2. Kiến thức


- Phân tích được ảnh hưởng của độ sâu mực nước ngầm và thời vụ với độ cao của luống;


- Trình bày được các cơ sở khoa học của việc xác định kích thước luống trên thực tế;


- Phân tích được các phương pháp tạo mặt luống.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Khu ruộng rộng khoảng 0,5ha;


- Thước dây, cuốc bàn, vồ hoặc búa, dây nilong hoặc dây đay, cào;


- Nhân lực để thi công;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị công cụ lên luống;


- Kích thước luống (chiều dài, rộng, cao), kích thước rãnh;


- Độ thẳng của luống và độ phẳng của mặt luống;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá trên thực tế;


- Đo đạc và đánh giá trên hiện trường;


- Đo đạc, quan sát và đánh giá trên hiện trường;


- Đo thời gian thực hiện và so sánh với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: RẠCH HÀNG

Mã số công việc: G5


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Rạch hàng là công việc cần được tiến hành ở những nơi có địa hình dốc. Công việc rạch hàng bao gồm các công đoạn: Đánh dấu vị trí hàng; đóng cọc, căng dây; rạch hàng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Hàng cách nhau 90 x 40cm;


- Cọc được đóng chắc chắn, không nghiêng ngả;

- Dây được căng đúng cách và không bị trùng;


- Hàng được rạch sâu 20-25cm, rộng 15-20cm và thẳng.


III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Chuẩn bị và sử dụng được các công cụ để rạch hàng trồng thuốc lá;


- Xác định được đúng vị trí, kích thước hàng;


- Đóng cọc và căng dây đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Rạch hàng đúng yêu cầu kỹ thuật. 

2. Kiến thức


- Trình bày được yêu cầu về khoảng cách trồng thuốc lá;


- Trình bày được yêu cầu về độ sâu và rộng của hàng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Đất dốc (nương);


- Thước dây, cuốc bàn, cày, vồ (hoặc búa), dây căng bằng nilong hoặc dây đay;


- Nhân lực để thi công;

- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị dụng cụ, trang bị, vật liệu;


- Đánh dấu vị trí hàng;


- Đóng cọc, căng dây;


- Rạch hàng;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Đếm số lượng, quan sát, đánh giá trên thực tế;


- Quan sát, đo đạc và đánh giá trên thực tế;


- Quan sát, đánh giá trên thực tế;


- Đo đạc và đánh giá trên thực tế;


- Đo thời gian thực hiện và so sánh với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: TẠO HỐ

Mã số công việc: G6


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tạo hố là công việc được thực hiện sau khi lên luống trong quy trình làm đất trồng thuốc lá. Tạo hố bao gồm các bước sau: Xác định mật độ, khoảng cách; đánh dấu vị trí hố; tạo hố.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Xác định được khoảng cách và mật độ, đồng thời phải phù hợp với từng giống, loại đất và điều kiện thâm canh (40-90cm x 15-55cm);


- Vị trí được đánh dấu phải rõ ràng, dễ quan sát; 


- Hố được tạo đúng kính thước với yêu cầu kỹ thuật trồng cây thuốc lá ( 10-15cm x 10-15cm x 10cm).

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định được khoảng cách trồng cây phù hợp với thực tiễn;


- Tính toán được mật độ trên diện tích cần trồng căn cứ vào khoảng cách, từ đó xác định số cây con cần chuẩn bị để trồng;


- Hố được cuốc đúng vị trí, đúng kích thước yêu cầu và phù hợp với thực tiễn.


2. Kiến thức

- Trình bày được mối tương quan giữa đặc điểm hình thái của giống, tính chất của đất với việc xác định khoảng cách trồng cây;


- Trình bày được kỹ thuật cuốc hố trên luống và yêu cầu kích thước hố trồng thuốc lá.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Ruộng để trồng thuốc lá đã được lên luống đạt yêu cầu kỹ thuật;


- Giấy, bút, máy tính, cuốc bàn, xẻng hoặc máy đào hố, cọc cắm, thước dây;


- Nhân lực để thi công;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang bị;


- Xác định khoảng cách trồng;


- Đánh dấu vị trí;


- Tạo hố trồng;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá trên thực tế;


- Đo đạc và đánh giá trên thực tế;


- Quan sát và đánh giá trên thực tế;


- Đo đạc và đánh giá trên thực tế;


- Đo thời gian và so sánh với chỉ tiêu định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: XỬ LÝ MẦM BỆNH TRONG ĐẤT

Mã số công việc: G7


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xử lý nấm bệnh trong đất trồng gồm các bước công việc sau: Lựa chọn thời điểm xử lý, lựa chọn phương pháp xử lý, tính toán lượng vật tư cần dùng để xử lý và xử lý nấm bệnh

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thời điểm xử lý phải không quá sớm hoặc quá muộn so với thời điểm trồng cây.

- Thời điểm xử lý phải phát huy tối đa hiệu quả của phương pháp xử lý.


- Phương pháp chọn phải phù hợp với thời tiết, với khả năng cung cấp vật tư.


- 1lít dung dịch booc đô 1% hoặc đồng sunfat 1%/1m2 mặt luống.


- Lớp rơm rạ rải trên mặt luống dày 1-10cm.


- Phun đều hóa chất trên mặt luống.


- Đốt hết lớp rơm rạ trải trên bề mặt luống.


III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Xác định được chính xác thời điểm xử lý nấm bệnh;


- Tính toán được lượng vật tư cần dùng cho mỗi phương pháp xử lý;


- Xử lý nấm bệnh đúng yêu cầu kỹ thuật.


2. Kiến thức

- Trình bày được cơ sở của từng phương pháp xử lý nấm bệnh trong đất;


- Phân tích được công thức tính toán lượng vật tư cần sử dụng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Đất chuẩn bị trồng thuốc lá đã được lên luống;

- Rơm rạ hoặc cỏ khô;

 - Đồng sunfat hoặc boocđo 1%, bình phun;

 - Bảo hộ lao động khi phun thuốc;

 - Quy trình của các phương pháp xử lý nấm bệnh cho đất trồng thuốc lá;

 - Bình phun, bật lửa;

 - Nhận lực và kinh phí thực hiện.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị vật tư;


- Kỹ thuật xử lý;


- Mức độ thành thạo của thao tác;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát, cân, đong để so sánh và đánh giá trên hiện trường;


- Quan sát và đánh giá;


- Quan sát và đánh giá;


- Đo thời gian thực hiện và so sánh với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: BÓN PHÂN LÓT

Mã số công việc: G8


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bón phân lót là công việc được tiến hành sau khi tạo hố hoặc rạch hàng và trước khi trồng cây. Bón phân lót bao gồm các bước chọn loại phân, tính toán lượng phân, bón phân.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Loại phân bón được chọn phù hợp với sinh trưởng và chất lượng của thuốc lá thương phẩm;


- Tính được đúng, đủ lượng phân bón, phù hợp với đặc điểm đất đai của từng ruộng/nương trồng; phù hợp với sinh trưởng và chất lượng của thuốc lá thương phẩm;


- Phân được bón đúng cách, lượng, thời gian, chủng loại.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU.


1. Kỹ năng

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư cần thiết để bón phân đầy đủ và đúng yêu cầu;


- Lựa chọn được loại phân bón phù hợp với yêu cầu của cây thuốc lá ở giai đoạn đầu;


- Tính toán được đúng lượng phân cần dùng để bón lót;


- Bón phân đúng yêu cầu kỹ thuật.


2. Kiến thức

- Trình bày được ảnh hưởng của các nguyên tố dinh dưỡng tới quá trình sinh trưởng của cây thuốc lá ở giai đoạn cây còn nhỏ;


- Trình bày được kỹ thuật bón lót cho thuốc lá.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Ruộng/nương đã được cuốc hố hoặc rạch hàng đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Các loại phân bón lót gồm có vôi, phân chuồng hoai, lân và kali;


- Giấy, bút, tài liệu về kỹ thuật bón phân cho cây thuốc lá;


- Các dụng cụ để bón phân gồm có xảo, găng tay, cuốc hoặc máy bón phân;


- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, máy móc để bón phân;


- Lựa chọn loại phân;


- Tính toán lượng phân;


- Kỹ thuật bón phân;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát , đánh giá trên thực tế;


- Quan sát, đánh giá trên hiện trường;


- Cân từng loại phân, sau đó so sánh với quy trình (quy trình cần căn cứ vào thời vụ, tính chất đất, giống);


- Quan sát, đánh giá thao tác thực hiện;


- Đo thời gian và so sánh với chỉ tiêu định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: XÁC ĐỊNH THỜI VỤ TRỒNG

Mã số công việc: H1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định thời vụ trồng bao gồm các bước: Các căn cứ để xác định thời vụ, lựa chọn thời vụ trồng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Xác định chính xác và đầy đủ các tiêu chí, làm cơ sở cho việc xác định thời vụ;


- Lựa chọn được thời vụ phù hợp với thực tiễn.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU.

1. Kỹ năng

- Đối chiếu, tổng hợp các tiêu chí và quyết định các tiêu chí phù hợp nhất.


2. Kiến thức


- Ảnh hưởng của ngoại cảnh tới sự sinh trưởng phát triển của thuốc lá và của các loài sâu bệnh hại thuốc lá.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.

- Ruộng thuốc lá đã được chuẩn bị;


- Bảng điều tra tình hình sâu bệnh hại thuốc lá của các năm trước.


- Nhân công và kinh phí để thực hiện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tổng hợp các tiêu chí để xác định thời vụ;


- Xác định thời vụ;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường va an toàn lao động.

		- Đọc, kết quả, so sánh và đánh giá;


- Đọc kết quả và đánh giá.


- Đo thời gian thực hiện và so sánh với chỉ tiêu;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: CHỌN GIỐNG CÂY ĐỂ TRỒNG

Mã số công việc: H2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chọn cây giống để trồng bao gồm các bước: Xác định tiêu chuẩn cây giống đem trồng, lựa chọn cây đủ tiêu chuẩn và xếp các cây đủ tiêu chuẩn vào dụng cụ đê chuẩn bị vận chuyển. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Cây đem trồng phải đạt được các tiêu chuẩn sau: Thân mập, khỏe, đốt dày, lá xanh và to tương đối đồng đều, không bị sâu bệnh, cao khoảng 5cm, có 6-8 lá thật, không bị sây xước, gẫy nát.

- Rễ cái to, ngắn, nhiều rễ con (phương pháp trồng bằng rễ trần).


- Tuổi từ 45-60 ngày tuổi.


- Chọn chính xác các cây đủ tiêu chuẩn đem trồng


- Xếp theo đúng thứ tự quy định;


- Không làm lộn xộn, dập nát cây thuốc.


- Xếp cây sao cho gọn để dễ vận chuyển.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Có khả năng quan sát, lựa chọn, nhổ cây con và xếp cây vào dụng cụ vận chuyển.

2. Kiến thức


- Trình bày được tiêu chuẩn cây con thuốc lá khi đem trồng;


- Phân tích được cách xếp cây hợp lý nhất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cây con thuốc lá được gieo trên luống hoặc đã được cấy trong bầu, đủ tiêu chuẩn xuất vườn.


- Các dụng cụ chuyên dùng để xếp cây con như thúng, xảo, xa rùa,....


- Nhân lực và kinh phí để thực hiện.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tổng hợp các tiêu chuẩn của cây giống thuốc lá;


- Lựa chọn các cây đủ tiêu chuẩn;


- Xếp cây vào dụng cụ;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường va an toàn lao động.

		- Đọc kết quả và đánh giá


- Vấn đáp, quan sát kết quả và đánh giá;


- Quan sát và đánh giá.


- Đo thời gian thực hiện và so sánh với chỉ tiêu;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: XỬ LÝ CÂY GIỐNG

Mã số công việc: H3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xử lý cây giống bao gồm các bước: Phân loại cây giống, vặt bỏ lá gốc của cây giống, pha thuốc, xử lý thuốc cho cây giống.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Cây giống được phân thành các loại có sức sinh trưởng khác nhau


- Vặt bớt 3 lá sát gốc, chỉ để lại 3-4 lá phía trên;


- Không làm dập, gẫy cây.


- Pha đúng nồng độ. Với đồng sunfat dùng ở nồng độ 0,8% để xử lý.


- Đảm bảo tất cả các cây đều được nhúng ngập bộ rễ. (nếu trồng bằng rễ trần)

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU.

1. Kỹ năng

- Phân loại được cây giống thành các nhóm có sức sinh trưởng tương đương nhau;


- Vặt bỏ lá gốc của cây đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Biết cách pha thuốc và pha đúng nồng độ yêu cầu;


- Xử lý cây giống đúng yêu cầu kỹ thuật.


2. Kiến thức

- Trình bày được lý do phân loại cây giống thành các nhóm khác nhau;


- Trình bày và phân tích được thứ tự các bước xử lý cây giống.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cây giống, thuốc đồng sunfat, xô chậu...


- Nhân lực và kinh phí để thực hiện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ đồng đều của cây con trong nhóm giống được phân loại:


- Kỹ thuật vặt bỏ lá gốc:


- Mức độ thương tổn đến cây con;


- Kỹ thuật pha thuốc;


- Kỹ thuật xử lý thuốc cho cây giống;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường va an toàn lao động.

		- Quan sát kết quả và đánh giá;


- Quan sát thao tác và đánh giá;


- Quan sát, đếm và đánh giá;


- Quan sát thao tác và đánh giá;


- Quan sát thao tác và đánh giá;


- Đo thời gian thực hiện và so sánh với chỉ tiêu;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: VẬN CHUYỂN CÂY CON ĐẾN NƠI TRỒNG

Mã số công việc: H4


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vận chuyển cây con đến nơi trồng là công việc được tiến hành sau khi bón phân lót và trước khi trồng cây. Công việc này gồm các bước: xác định thời điểm vận chuyển cây; lựa chọn cây con đủ tiêu chuẩn; vận chuyển cây con đến nơi trồng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Thời điểm vận chuyển cây được xác định đúng và phù hợp với điều kiện thời tiết, kế hoạch sản xuất, tiêu chuẩn cây con xuất vườn;


- Cây con được chọn đảm bảo đúng theo yêu cầu kỹ thuật cây con đem trồng;


- Cây con được bứng đảm bảo đúng kỹ thuật, không bị dập nát, đứt rễ;


- Cây thuốc lá được vận chuyển không bị vỡ bầu, hoặc đứt rễ;


- Lá, cành không bị dập nát, rễ không bị tổn thương.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chuẩn bị các dụng cụ, trang thiết bị, vật tư cần thiết để trồng cây con đầy đủ và đảm bảo yêu cầu;

- Xác định được chính xác thời điểm vận chuyển cây con;

- Lựa chọn được cây con đủ tiêu chuẩn;

- Bứng được cây con đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Vận chuyển cây con đến nơi trồng bằng quang gánh hoặc xếp lên xe vận chuyển đúng yêu cầu kỹ thuật.


2. Kiến thức


- Trình bày tiêu chuẩn cây con thuốc lá xuất vườn;


- Trình bay được kỹ thuật bứng cây con thuốc lá;


- Trình bày được các phương pháp vận chuyển cây con thuốc lá đến nơi trồng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vườn ươm cây con thuốc lá đạt tiêu chuẩn xuất vườn;


- Giấy, bút, bay bứng cây, bát con, xô, chậu, bảo hộ lao động, xe chuyên chở hoặc quang gánh;


- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;

- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư ;


- Xác định thời điểm vận chuyển cây con;


- Lựa chọn cây con đạt tiêu chuẩn;


- Bứng cây;


- Vận chuyển cây con;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường va an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá trên thực tế;


- Quan sát trên thực tế kết hợp với bảng theo dõi sinh trưởng của vườn ươm;


- Quan sát, đo, đếm các chỉ tiêu của cây con được lựa chọn;


- Quan sát và đánh giá thao tác thực hiện;


- Quan sát thao tác thực hiện;


- Đo thời gian thực hiện và so sánh với chỉ tiêu;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

Mã số công việc: H5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Trồng cây là khâu rất quan trọng trong quy trình trồng cây thuốc lá. Công việc này được tiến hành sau khi đã làm xong các công việc chuẩn bị ruộng/nương định trồng cây và cây con đã được vẫn đến nơi trồng. Nó bao gồm các công đoạn: Lựa chọn cây giống; xử lý cây giống; rải cây đến các hố định trồng; trồng cây.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Cây giống được chọn đúng theo tiêu chuẩn cây giống đem trồng;


- Cây giống được xử lý đúng yêu cầu, kỹ thuật trước khi đem cây đi trồng;


- Cây được rải đều đến các hố trồng và không bị gẫy, lá, cành; không bị dập nát, rễ không bị tổn thương;


- Cây đặt thẳng, giữa hố, không bị xiêu vẹo, lấp đất vừa ngập cổ rễ.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

- Chuẩn bị được đầy đủ các dụng cụ, trang thiết bị, vật tư cần thiết để trồng cây thuốc lá;


- Lựa chọn được cây con đạt tiêu chuẩn để đem trồng;


- Xử lý cây con đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Rải cây đến các vị trí định trồng đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Trồng cây đúng đúng yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức


- Trình bày được các tiêu chuẩn của cây con thuốc lá đem trồng;


- Trình bày được kỹ thuật xử lý cây con và phân tích được tác dụng của việc xử lý đồng sunphat cho cây con trước khi trồng;


- Trình bày được kỹ thuật rải cây con đến hố trồng;


- Trình bày được kỹ thuật trồng cây con thuốc lá;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Ruộng/nương đã được làm đất và bón lót đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Cây con thuốc lá đã được vận chuyển đến nơi trồng đủ số lượng cần dùng;


- Thước dây, thước kẹp, bình phun thuốc trừ sâu, dung dịch đồng sunphat 0,8%, xô, chậu, quang gánh, găng tay, khẩu trang, các loại xe chuyên chở (xe cải tiến, xe công nông, ...);


- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị các dụng cụ, trang thiết bị, vật tư;


- Lựa chọn cây giống;


- Xử lý cây giống;


- Rải cây đến các hố trồng;


- Trồng cây;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá trên thực tế;


- Quan sát, đo, đếm các chỉ tiêu của các cây giống đã được chọn lựa;


- Quan sát và đánh giá thao tác thực hiện;


- Quan sát, đánh giá thao tác và kết quả thực hiện;


- Đo thời gian thực hiện và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: TƯỚI NƯỚC SAU TRỒNG

Mã số công việc: H6


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tưới nước là công việc cuối cùng được tiến hành trong quy trình trồng cây thuốc lá. Tưới nước bao gồm các bước: Xác định nguồn nước tưới; lựa chọn phương pháp tưới; xác định lượng nước tưới; tưới.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Nguồn nước được lựa chọn để tưới (ao, hồ, sông, suối...) phải đạt các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt;


- Các phương pháp tưới được lựa chọn đúng, phù hợp với từng giai đoạn cây cụ thể và điều kiện thực tế;


- Lượng nước tưới của cây thuốc lá phụ thuộc vào đặc điểm thời tiết, loại đất trồng;

- Tiêu chuẩn: đủ ẩm cho toàn bộ gốc cây;

- Nước được tưới đúng liều lượng, đúng thời gian và đúng quy trình kỹ thuật.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU.

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị được các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị để tưới nước đầy đủ và đạt yêu cầu;


- Xác định được nguồn nước tưới đạt yêu cầu về thể tích và chất lượng;


- Lựa chọn được phương pháp tưới nước phù hợp với thực tế ruộng/nương trồng;


- Tưới nước đúng yêu cầu kỹ thuật.


2. Kiến thức

- Trình bày được phương pháp tính toán lượng nước tưới cho cây thuốc lá sau trồng;


- Phân tích được các phương pháp tưới nước cho cây thuốc lá sau trồng;


- Trình bày được ảnh hưởng của nước tới cây thuốc lá sau khi trồng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Ruộng/nương thuốc lá vừa trồng xong và đạt yêu cầu kỹ thuật;


- Thước, máy móc đo lưu lượng nước, danh mục các phương pháp tưới, giấy, bút, máy tính, máy bơm, vòi bơm, thùng ô doa;


- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị;


- Xác định nguồn nước tưới;


- Lựa chọn phương pháp tưới;


- Xác định lượng nước tưới;


- Tưới nước cho cây;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường va an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá trên thực tế hiện trường;


- Quan sát, đánh giá nguồn nước được chọn lựa;


- Quan sát và đánh giá trên thực tế;


- Đo lượng nước và so sánh với nhu cầu thực tế;


- Quan sát, đánh giá thao tác và kết quả thực hiện;


- Đo thời gian thực hiện và so sánh với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: TRỒNG DẶM

Mã số công việc: H7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Trồng dặm là công việc rất quan trọng để đảm bảo năng suất ruộng/nương thuốc lá thương phẩm. Trồng dặm bao gồm các bước: Xác định thời điểm trồng dặm; xác định số lượng cây chết; chuẩn bị dụng cụ và cây giống để trồng dặm; trồng dặm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Thời điểm trồng dặm được xác đúng, chính xác.


- Số cây chết được xác định chính xác trên ruộng/nương

- Cây giống được chọn có cùng độ tuổi với cây đã được trồng và đảm bảo các tiêu chuẩn theo yêu cầu kỹ thuật.


- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng;


- Cây được trồng đúng vị trí cây bị chết, đặt đúng giữa hố, lấp vừa kín cổ rễ và nén nhẹ đất đều xung quanh hốc.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, trang thiết bị để trồng dặm được đầy đủ và đảm bảo chất lượng;


- Xác định chính xác thời điểm cần tiến hành trồng dặm;


- Xác định và chuẩn bị đầy đủ số lượng cây đủ tiêu chuẩn để trồng dặm;


- Trồng dặm đúng kỹ thuật.


2. Kiến thức

- Trình bày được nguyên nhân, vai trò của việc trồng dặm;


- Trình bày được tiêu chuẩn của cây cần được thay thế và cây đem trồng dặm;


- Trình bày được kỹ thuật trồng dặm.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Ruộng/nương thuốc lá đã phục hồi sinh trưởng và số lượng cây nhất định cần phải thay thế;


- Sổ theo dõi sinh trưởng của cây thuốc lá, sổ, bút ghi chép;


- Cuốc, xẻng, phương tiện vận chuyển, cây giống, pay;


- Cây giống để trồng dặm;


- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư;


- Xác định thời điểm trồng dặm;


- Xác định số lượng cây chết;


- Chuẩn bị cây để trồng dặm;


- Trồng dặm;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường va an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá trên hiện trường;


- Quan sát, đánh giá trên hiện trường;


- Đếm số lượng cây chết;


- Quan sát, đo, đếm các chỉ tiêu của cây đem trồng dặm;


- Quan sát, đánh giá thao tác và kết quả thực hiện;


- Đo thời gian thực hiện và so sánh với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: PHÒNG TRỪ CỎ

Mã số công việc: I1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phòng trừ cỏ dại là công việc cần tiến hành thường xuyên và kịp thời trên ruộng/nương thuốc lá, đặc biệt là thời điểm cây vẫn còn nhỏ. Phòng trừ cỏ dại gồm các bước: Xác định thành phần cỏ dại; xác định thời điểm phòng cỏ dại; lựa chọn phương pháp phòng cỏ dại; phòng cỏ dại; Xác định mật độ cỏ dại; thời điểm trừ cỏ dại; lựa chọn phương pháp trừ và trừ cỏ dại.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;

- Các loại cỏ dại phổ biến trên địa bàn phải được xác định chính xác và đầy đủ;


- Thời điểm phòng cỏ dại được xác định đúng, chính xác;


- Lựa chọn được phương pháp phòng tối ưu nhất, hoặc kết hợp nhiều biện pháp;


- Đảm bảo các loại cỏ dại đã được phòng không xuất hiện trên đồng ruộng hoặc xuất hiện với tỷ lệ thấp;


- Mật độ các loài cỏ dại phải được xác định chính xác;


- Thời điểm trừ cỏ dại được xác định đúng và hiệu quả;


- Phương pháp trừ cỏ dại được lựa chọn tối ưu nhất, hoặc kết hợp nhiều biện pháp;


- Diệt được khoảng 90-95% cỏ dại trên ruộng/nương;

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

- Chuẩn bị được các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị đầy đủ và đảm bảo yêu cầu sử dụng;


- Xác định chính xác thời điểm phòng, trừ cỏ dại;


- Lựa chọn được phương pháp phòng, trừ cỏ dại tối ưu nhất;


- Phòng, trừ cỏ dại đúng kỹ thuật và đạt hiệu quả cao.

2. Kiến thức


- Phân tích được tác hại của cỏ dại đối với quá trình sinh trưởng-phát triển của ruộng/nương thuốc lá;


- Phân tích được ưu, nhược điểm của các phương pháp phòng, trừ cỏ dại;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.


- Ruộng/nương thuốc lá trồng được khoảng 15-20 ngày;


- Sổ ghi chép, bút;


- Dụng cụ, trang thiết bị vật tư phù hợp với từng phương pháp phòng, trừ cỏ;


- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị để phòng trừ cỏ;


- Xác định thành phần cỏ dại trên địa bàn;


- Xác định thời điểm phòng cỏ dại;


- Lựa chọn phương pháp phòng, trừ cỏ dại;


- Xác định mật độ cỏ dại;


- Phòng, trừ cỏ dại;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường va an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá trực tiếp trên hiện trường;


- Đối chiếu với số liệu thống kê của địa bàn;


- Quan sát, đánh giá trực quan trên hiện trường;


- Quan sát hiện trường và đánh giá mức độ phù hợp của phương pháp được chọn lựa;


- Đếm và tính toán, so sánh;


- Quan sát thao tác và kết quả thực hiện;


- Đo thời gian thực hiện và so sánh với chỉ tiêu định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: VUN XỚI

Mã số công việc: I2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Vun xới là công việc không thể thiếu trong quy trình chăm sóc cây thuốc lá. Vun xới bao gồm các bước: Xác định thời điểm vun, xới; lựa chọn phương pháp vun, xới; vun, xới.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Thời điểm cần vun, xới được xác định chính xác dựa trên tính chất của từng loại đất, diễn biến thời tiết-khí hậu và đặc điểm hình thái của cây ở các giai đoạn khác nhau;


- Phương pháp vun, xới được lựa chọn tối ưu nhất (không tốn kém và hiệu quả cao) dựa trên tình hình sinh trưởng của cây (vun, xới thủ công hoặc vun, xới bằng máy);

- Không có hòn đất to đè vào gốc làm dập nát rễ , đứt rễ và gốc cây;


- Không làm bật cây;


- Gốc cây được vun một lượng đất phù hợp 6-12cm tùy độ tuổi của cây;

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị vun xới được đầy đủ và đảm bảo yêu cầu;


- Xác định chính xác thời điểm cần vun xới;


- Lựa chọn được phương pháp vun xới phù hợp;


- Vun, xới đúng kỹ thuật.


2. Kiến thức

- Trình bày được tác dụng của việc vun xới đối với quá trình sinh trưởng của cây thuốc lá;


- Trình bày được kỹ thuật vun, xới cho ruộng/nương thuốc lá.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Ruộng/nương thuốc lá đã trồng được khoảng 15 ngày;


- Sổ nhật ký theo dõi sinh trưởng của cây trên ruộng/nương;


- Cuốc hoặc máy vun xới đất;


- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nguyên liệu, trang thiết bị;


- Xác định thời điểm vun xới;


- Lựa chọn phương pháp vun xới;


- Vun xới;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá trực tiếp trên hiện trường;


- Quan sát, đánh giá trực tiếp trên hiện trường;


- Quan sát, đánh giá mức độ phù hợp của phương pháp;


- Quan sát, theo dõi và đánh giá trong quá trình thao tác và kết quả thực hiện;


- Đo thời gian thực hiện và so sánh với chỉ tiêu;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: TƯỚI NƯỚC


Mã số công việc: I3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tưới nước bao gồm các bước: Xác định nguồn nước tưới; lựa chọn phương pháp tưới; xác định lượng nước tưới; tưới..


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Nguồn nước được lựa chọn để tưới (ao, hồ, sông, suối...) phải đạt các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt;


- Các phương pháp tưới được lựa chọn đúng, phù hợp với từng giai đoạn cây cụ thể và điều kiện thực tế;

- Lượng nước tưới của cây thuốc lá phụ thuộc vào đặc điểm thời tiết, loại đất trồng;


- Tiêu chuẩn: đủ ẩm cho toàn bộ gốc cây;


- Nước được tưới đúng liều lượng, đúng thời gian và đúng quy trình kỹ thuật.


III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật của nước;

- Đọc, lựa chọn các phương pháp tưới;


- Đo độ ẩm đất;


- Ước lượng độ ẩm đất bằng phương pháp vê giun;


- Tính lượng nước cần dùng để tưới;


- Quan sát, tưới nước.

2. Kiến thức

- Các phương pháp tính toán lượng nước;

- Các phương pháp tưới nước cho cây thuốc lá;


- Nhu cầu nước của cây con sau trồng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thước, máy móc đo lưu lượng nước;

- Danh mục các phương pháp tưới;


- Giấy, bút, máy tính.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nguồn nước được lựa chọn để tưới (ao, hồ, sông, suối...) phải đạt các chỉ tiêu kỹ thuật đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt;


- Các phương pháp tưới được lựa chọn đúng, phù hợp với từng giai đoạn cây cụ thể và điều kiện thực tế;

- Tiêu chuẩn: đủ ẩm cho toàn bộ gốc cây;


- Nước được tưới đúng liều lượng, đúng thời gian và đúng quy trình kỹ thuật.

		- Dùng máy đo nguồn nước, xác định các thông số kỹ thuật.

- Vấn đáp, hỏi, kiểm tra kết quả lựa chọn phương pháp tưới.


- Đo độ ẩm tại gốc cây.


- Kiểm tra độ ẩm, theo dõi thời gian tưới.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: BÓN PHÂN THÚC

Mã số công việc: I4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bón phân thúc là công việc rất quan trọng, nó quyết định năng suất và chất lượng ruộng/nương thuốc lá. Công việc này gồm các bước: Xác định thời điểm bón phân; xác định loại phân bón; xác định liều lượng phân bón; xác định phương pháp bón phân; bón phân.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Thời điểm bón phân được xác định đúng, đảm bảo tối ưu nhất, vừa nâng cao năng suất, vừa nâng cao chất lượng thuốc lá thương phẩm;

- Các loại phân bón được xác định chính xác, đầy đủ các loại phân cần bón cho từng lần bón;


- Liều lượng phân bón được xác định chính cho từng lần bón;


- Phương pháp bón được xác định đúng, chính xác để hệ số sử dụng phân bón là cao nhất;


- Tạo rạch sâu 8-10 cm, cách gốc 10 cm, thả phân vào rạch rồi lấp kín đất;

- Khi bón phân không làm đứt rễ, thối rễ, dập lá, gãy thân, chết cây;


- Sau khi bón phân, cây sinh trưởng tốt, cho sản phẩm có năng suất cao và chất lượng tốt.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU.


1. Kỹ năng

- Chuẩn bị được các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị để bón phân được đầy đủ và đảm bảo yêu cầu sử dụng;


- Xác định đúng thời điểm bón phân;

- Xác định đúng và đầy đủ thành phần các loại phân cần bón cho mỗi giai đoạn sinh trưởng của cây;


- Tính toán đúng lượng phân cần dùng để bón cho mỗi giai đoạn;


- Sử dụng phương pháp bón phân hợp lý với điều kiện thực tiễn và có hiệu quả;


- Bón phân đúng kỹ thuật.


2. Kiến thức

- Trình bày được nhu cầu về dinh dưỡng của cây thuốc lá ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau;


- Phân tích được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường tới tính chất của các loại phân bón;


- Phân tích được ưu, nhược điểm của từng phương pháp bón phân;


- Trình bày được tác hại của bón phân không đúng cách và cách khắc phục.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Ruộng/nương thuốc lá đã trồng được khoảng 15-20 ngày;


- Bảng quy trình bón phân cho thuốc lá;


- Bút, giấy, máy vi tính hoặc máy tính;


- Cuốc hoặc máy vun đất, đồ đựng phân (thúng, thau chậu), găng tay;

- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư bón phân;


- Xác định thời điểm bón phân;


- Xác định thành phần và lượng phân bón mỗi loại;


- Xác định phương pháp bón phân;


- Bón phân;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá trực quan trên hiện trường;


- Quan sát tình hình sinh trưởng của ruộng/nương thuốc lá và đánh giá kết quả;


- Quan sát trên hiện trường chuẩn bị và đối chiếu với quy trình;


- Quan sát hiện trường ruộng/nương và đánh giá mức độ phù hợp của phương pháp;


- Quan sát quá trình thao tác và kết quả thực hiện, sau đó đánh giá kết quả;


- Đo thời gian thực hiện và so sánh với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: BẤM NGỌN

Mã số công việc: I5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bấm ngọn là công việc cần phải được tiến hành trong quá trình chăm sóc cây thuốc lá. Công việc này mang tính chất khá riêng biệt. Bấm ngọn cần phải trải qua các bước: Xác định thời điểm bấm ngọn; xác định cây cần bấm ngọn; bấm ngọn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Thời điểm bấm ngọn cây khi trên ruộng/nương bắt đầu xuất hiện cây có nụ;


- Cây cần bấm ngọn là những cây vừa mới xuất hiện nụ;


- Bấm được hết phần có nụ và thêm 2-3 lá nhỏ nữa.; ngọn cây không bị dập nát.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định đúng thời điểm cần bấm ngọn;


- Xác định đầy đủ và chính xác các cây cần bấm ngọn;


- Bấm ngọn cho cây thuốc lá đúng yêu cầu kỹ thuật..


2. Kiến thức

- Trình bày được ảnh hưởng của việc ra nụ và hoa tới chất lượng của thuốc lá thương phẩm;


- Trình bày được đặc điểm ra hoa của cây thuốc lá;


- Phân tích được kỹ thuật bấm ngọn cho cây thuốc lá.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC. 

- Ruộng thuốc lá đang chuẩn bị ra nụ và hoa;


- Kéo cắt hom;


- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị;


- Xác định thời điểm bấm ngọn;


- Xác định số cây cần bấm ngọn;


- Bấm ngọn;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá trên hiện trường;


- Quan sát và đánh giá trên hiện trường;


- Quan sát và đánh giá trên hiện trường;


- Quan sát thao tác và đánh giá kết quả;


- Đo thời gian thực hiện và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: TỈA MẦM NÁCH

Mã số công việc: I6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tỉa mầm nách là công việc khá đặc trưng của cây thuốc lá, nó được tiến hành sau khi bấm ngọn khoảng vài ngày. Tỉa mầm nách gồm các bước; xác định thời điểm tỉa; xác định số cây cần tỉa; xác định số mầm cần tỉa trên cây; tỉa mầm nách.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Thời điểm tỉa mầm nách khi chồi cao 5-7cm, không để chồi cao quá 20cm;


- Xác định được cây cần tỉa mầm nách trên tất cả những cây có mầm nách cao từ 5-20 cm;


- Số mầm nách cần tỉa tùy thuộc vào tình hình sinh trưởng của ruộng thuốc lá, khoảng cách tỉa. Thường dao động từ 2-3 mầm/lần tỉa;


- Tất cả các mầm nách được tỉa đúng yêu cầu kỹ thuật và không làm dập xước thân cây, rách lá.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU.


1. Kỹ năng

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị để tỉa mầm nách đầy đủ và đảm bảo yêu cầu; 

- Xác định đúng, đầy đủ các cây cần tỉa mầm nách;

- Xác định đúng và đủ số mầm nách cần tỉa;


- Tỉa mầm nách đúng kỹ thuật.


2. Kiến thức

- Trình bày được ảnh hưởng của việc ra mầm nách đối với chất lượng thuốc lá thương phẩm;


- Phân tích được kỹ thuật tỉa mầm nách cho cây thuốc lá.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Ruộng thuốc lá đã ngắt ngọn được 4-5 ngày;


- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị;


- Xác định thời điểm tỉa mầm nách;


- Xác định số cây cần tỉa mầm nách;


- Xác định số mầm nách cần tỉa trên cây;


- Tỉa mầm nách


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá trực quan trên hiện trường;


- Quan sát tình hình ra mầm nách trên ruộng/nương và đánh giá;


- Quan sát tình hình ra mầm nách trên ruộng/nương và đánh giá;


- Quan sát tình hình ra mầm nách trên ruộng/nương và đánh giá;


- Quan sát quá trình thao tác và kết quả thực hiện rồi đánh giá;


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI 

Mã số công việc: I7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Phòng trừ sâu, bệnh hại là công việc cần được tiến hành trong suốt quá trình sinh trưởng của cây thuốc lá. Công việc này bao gồm các bước: Điều tra thành phần sâu, bệnh hại thường gặp trên cây thuốc lá; phòng trừ sâu hại; phòng trừ bệnh hại.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Các loại sâu thường gặp trên cây thuốc lá được điều tra chính xác, đầy đủ;


- Phòng trừ được sâu hại cây thuốc lá bằng một số loại thuốc sinh học, hóa học;


- Phòng trừ được bệnh hại cây thuốc lá bằng một số loại thuốc sinh học, hóa học.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU.

1. Kỹ năng


- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị phòng trừ sâu bệnh đầy đủ và đảm bảo yêu cầu sử dụng;


- Điều tra chính xác và đầy đủ thành phần các loại sâu, bệnh hại trên cây thuốc lá;


- Phòng trừ sâu và bệnh hại đúng kỹ thuật và có hiệu quả.

2. Kiến thức

- Trình bày được phương pháp điều tra sâu bệnh hại trên ruộng/nương;


- Phân tích được các phương pháp phòng trừ sâu bệnh đang được dùng phổ biến hiện nay.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.

- Ruộng/nương thuốc lá đang sinh trưởng;


- Sổ ghi chép, bút;


- Máy vi tính;


- Bảng điều tra thành phần sâu hại thường gặp ở cây thuốc lá trên địa bàn;


- Thuốc sinh học, hóa học phòng trừ sâu.

- Bình phun thuốc, trang phục bảo hộ lao động.


- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị;


- Điều tra thành phần sâu, bệnh hại trên cây thuốc lá;


- Phòng sâu và bệnh;


- Trừ sâu và bệnh;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá trực quan trên hiện trường;


- Đối chiếu, so sánh kết quả điều tra với số liệu thống kê tại địa phương;


- Quan sát và đánh giá trên hiện trường;


- Quan sát quá trình thực hiện và kết quả, từ đó đánh giá hiệu quả của phương pháp;


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÂY

Mã số công việc: J1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thu thập tài liệu, đánh giá hiện trạng sinh trưởng của cây ở giai đoạn thu hoạch.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Tài liệu về sinh trưởng của cây thuốc lá được thu thập đầy đủ và cập nhật; 


- Thực trạng sinh trưởng, phát triển của cây trong thời kỳ cho thu hái được đánh giá chính xác bằng các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU.

1. Kỹ năng


- Đánh giá đúng thực trạng sinh trưởng của cây ở giai đoạn cho thu hái;

2. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm sinh trưởng của cây thuốc lá ở các giai đoạn sinh trưởng;


- Phân tích được đặc điểm sinh trưởng của cây thuốc lá trên thực tế.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Ruộng thuốc lá ở các giai đoạn vườn ươm và giai đoạn cho thu hái;


- Phòng làm việc giấy bút để ghi chép;

- Bộ công cụ dùng để điều tra, đánh giá sinh trưởng, phát triển của cây thuốc lá ở các giai đoạn vườn ươm và cho thu hái;

- Số liệu theo dõi sinh trưởng của cây;

- Nhân lực và kinh phí để thực hiện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phương pháp tổng hợp tài liệu;


- Mức độ chính xác khi đánh giá khả năng sinh trưởng.


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá;


- Quan sát, đối chiếu với số liệu theo dõi và đánh giá


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG

Mã số công việc: J2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lựa chọn phương pháp điều tiết sinh trưởng bao gồm các bước: Liệt kê các phương pháp điều tiết sinh trưởng, xây dựng tiêu chí lựa chọn được phương pháp điều tiết phù hợp với cây thuốc lá.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Các phương pháp điều tiết sinh trưởng cho cây thuốc lá được liệt kê đầy đủ


- Tiêu chí lựa chọn được xây dựng đảm bảo lựa chọn được phương pháp điều tiết sinh trưởng phù hợp với cây thuốc lá


- Phương pháp điều tiết sinh trưởng được lựa chọn phù hợp với cây thuốc lá và điều kiện sản xuất

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU.

1. Kỹ năng

- Liệt kê, tổng hợp được các phương pháp điều tiết sinh trưởng cho thuốc lá;


- Lựa chọn được phương pháp điều tiết sinh trưởng phù hợp với thời kỳ sinh trưởng và điều kiện sản xuất.


2. Kiến thức


 - Phân tích được ưu, nhược điểm của từng phương pháp điều tiết sinh trưởng;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Ruộng thuốc lá ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau;


- Tài liệu về các phương pháp điều tiết sinh trưởng cho thuốc lá;


- Giấy, bút;


- Nhân lực và kinh phí để thực hiện.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Số lượng phương pháp điều tiết sinh trưởng cho thuốc lá;


- Mức độ chính xác của các tiêu chí được lựa chọn;


- Mức độ phù hợp của phương pháp điều tiết sinh trưởng.


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Đọc, so sánh và đánh giá;


- Đọc, so sánh và đánh giá;


- So sánh phương pháp được chọn với thực tiễn sinh trưởng của cây và điều kiện sản xuất.


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, VẬT TƯ

Mã số công việc: J3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Chuẩn bị dụng cụ vật tư gồm các bước: Lựa chọn vật tư, dụng cụ, trang thiết bị, tính toán số lượng, đặt hàng, giao nhận hàng, phân loại, sắp xếp và bảo quản đúng quy định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được lựa chọn theo kế hoạch sản xuất;


- Số lượng vật tư, dụng cụ trang thiết bị được tính toán đầy đủ theo quy trình kỹ thuật;

- Nhà cung cấp được lựa chọn theo yêu cầu của cơ sở;

- Hàng được cung cấp theo yêu cầu;

- Vật tư, dụng cụ và trang thiết bị được giao nhận, kiểm tra đúng như hợp đồng, đơn đặt hàng;

- Trang thiết bị được vận hành thử theo bản hướng dẫn;

- Dụng cụ, vật tư, trang thiết bị được phân loại, sắp xếp và bảo quản đúng theo quy định kho bãi và đảm bảo vệ sinh an toàn.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU.

1. Kỹ năng

- Lựa chọn vật tư, trang thiết bị, dụng cụ phù hợp;


- Tính toán chính xác số lượng cần dùng cho mỗi loại;


- Lựa chọn được nhà cung cấp tin cậy;


- Thành thạo trong việc làm hợp đồng mua bán;


- Kiểm tra được các dụng cụ, vật tư và cất cẩn thận trước khi sử dụng.

2. Kiến thức

- Trình bày được chức năng của mỗi dụng cụ, vật tư trong quá trình điều khiển sinh trưởng phát triển của thuốc lá.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Kế hoạch sản xuất


- Danh mục dụng cụ, thiết bị, vật tư, giấy, bút.


- Giấy, bút, Quy trình kỹ thuật


- Kết quả tính toán vật tư, dụng cụ, danh mục nhà cung cấp, mẫu hợp đồng, đơn đặt hàng


- Danh mục vật tư, dụng cụ, trang thiết bị, bản


hướng dẫn sử dụng, sổ nhập hàng, thiết bị , hợp đồng, dụng cụ đo đạc, kiểm tra


- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị, nhà xưởng, giá,tủ, kệ, bản hướng dẫn.


- Nhân lực và vật tư để thực hiện.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lựa chọn, tính toán số lượng trang thiết bị, dụng cụ, vật tư để điều khiển sinh trưởng phát triển;


- Lựa chọn nhà cung cấp;


- Mức độ thành thạo khi kiểm tra hàng mua.


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Đọc và quan sát, so sánh, đối chiếu và đánh giá;


- Vấn đáp và đánh giá;


- Quan sát quá trình thực hiện và đánh giá.


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG BẰNG CÁCH BẤM NGỌN VÀ TỈA MẦM NÁCH

Mã số công việc: J4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Điều tiết sinh trưởng bằng bấm ngọn và tỉa mầm nách gồm: Quan sát tình trạng sinh trưởng, phát triển của cây, định thời điểm bấm ngọn và tỉa mầm nách, chuẩn bị vật tư, công cụ, tiến hành bấm ngọn và tỉa mầm nách.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Hiện trạng sinh trưởng và phát triển của cây được đánh giá chính xác


- Thời điểm bấm ngọn và tỉa mầm nách được xác định phù hợp với sinh trưởng của cây


- Dụng cụ, thiết bị bấm ngọn và tỉa mầm nách được chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chất lượng đảm bảo thuận tiện cho việc đốn tỉa


- Tiến hành bấm ngọn và tỉa mầm nách đúng các bước của quy trình.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

- Đánh giá chính xác hiện tượng sinh trưởng, phát triển của cây trên ruộng/nương;


- Xác định chính xác thời điểm bấm ngọn, đánh mầm nách;


- Bấm ngọn, đánh mầm nách đúng yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức

- Trình bày được tác dụng của các biện pháp bấm ngọn và đánh mầm nách để điều khiển sinh trưởng của cây thuốc lá;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ dung để quan sát và đánh giá nhanh tình trạng sinh trưởng phát triển của cây 


- Kết quả đánh giá sinh trưởng


- Số liệu về điều kiện ngoại cảnh của khu vực


- Các dụng cụ, công cụ, thiết bị bấm ngọn và tỉa mầm nách: dao, kéo cắt cành, cưa, máy đốn chè…


- Bộ công cụ, thiết bị dùng để bấm ngọn và tỉa mầm nách cây thuốc lá.


- Nhân lực và kinh phí để thực hiện.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ chính xác khi đánh giá mức độ sinh trưởng;


- Sự chính xác của việc xác định thời điểm bấm ngọn;


- Kỹ thuật bấm ngọn, đánh mầm nách;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá;


- Quan sát chung tình trạng sinh trưởng của cây và so sánh với kết quả để đánh giá;


- Quan sát, đánh giá.


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG BẰNG HÓA CHẤT

Mã số công việc: J5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Điều tiết sinh trưởng bằng hóa chất gồm các bước: Quan sát tình trạng sinh trưởng của cây, định thời điểm điều tiết, chuẩn bị vật tư, công cụ, tiến hành điều tiết sinh trưởng bằng hoá chất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đánh giá chính xác hiện trạng sinh trưởng và phát triển của cây;


- Thời điểm điều tiết được xác định phù hợp với sinh trưởng của cây;

- Dụng cụ, thiết bị được chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chất lượng đảm bảo thuận tiện cho việc điều tiết sinh trưởng;

- Tiến hành điều tiết sinh trưởng bằng hoá chất đúng các bước của quy trình.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU.


1. Kỹ năng

- Xác định chính thời điểm xử lý hóa chất để điều tiết sinh trưởng;


- Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ, hóa chất đầy đủ, đạt yêu cầu;


- Phun hóa chất đồng đều, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức

- Trình bày ảnh hưởng của hóa chất tới quá trình sinh trưởng-phát triển của cây;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.


 - Bộ dụng cụ dùng để quan sát và đánh giá nhanh tình trạng sinh trưởng của cây thuốc lá; 


- Kết quả đánh giá sinh trưởng;


- Số liệu về điều kiện ngoại cảnh của khu vực;


- Nhân lực và kinh phí để thực hiện.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ chính xác của việc xác định thời điểm tác động;


- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư, hóa chất xử lý;


- Kỹ thuật xử lý hóa chất;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá;


- Quan sát, đếm, đo và đánh giá;


- Quan sát thao tác và đánh giá;


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG BẰNG BIỆN PHÁP TƯỚI NƯỚC

Mã số công việc: J6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Điều tiết sinh trưởng cho cây bằng biện pháp tưới nước gồm các bước: Quan sát tình trạng sinh trưởng của cây, xác định thời điểm tưới, chuẩn bị vật tư công cụ, thực hiện tưới.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Hiện trạng sinh trưởng và phát triển của cây được đánh giá chính xác;


- Thời điểm tưới nước được xác định phù hợp với sinh trưởng của cây;

- Dụng cụ, thiết bị được chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chất lượng đảm bảo thuận tiện cho việc điều tiết sinh trưởng;

- Tiến hành điều tiết sinh trưởng bằng tưới nước đúng các bước của quy trình. 

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU.

1. Kỹ năng

- Đánh giá đúng hiện trạng sinh trưởng của cây; 

- Xác định đúng thời điểm tưới nước;


- Tưới nước đúng yêu cầu kỹ thuật.


2. Kiến thức

- Trình bày được ảnh hưởng của nước tới quá trình sinh trưởng, phát triển của cây thuốc lá.


- Trình bày được cơ sở tính toán lượng nước tưới để điều khiển sinh trưởng của cây thuốc lá.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ dụng cụ dùng để quan sát và đánh giá nhanh tình trạng sinh trưởng của cây thuốc lá.


- Kết quả đánh giá sinh trưởng


- Số liệu về điều kiện ngoại cảnh của khu vực


- Hệ thống tưới thiết bị và nước tưới


- Bộ công cụ, thiết bị và nước tưới cây thuốc lá;


- Nhân lực và kinh phí để thực hiện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định thời điểm tưới nước;


- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tự, nước;


- Kỹ thuật tưới nước.


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá.


- Quan sát, đếm và đánh giá;


- Quan sát quá trình thao tác và đánh giá.


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG BẰNG BIỆN PHÁP BÓN PHÂN

Mã số công việc: J7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Điều tiết sinh trưởng bằng biện pháp bón phân gồm các bước: Quan sát tình trạng sinh trưởng của cây, định thời điểm bón phân, chuẩn bị vật tư công cụ, tiến hành bón phân

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Hiện trạng sinh trưởng và phát triển của cây được đánh giá chính xác


- Thời điểm điều tiết được xác định phù hợp với sinh trưởng của cây


- Dụng cụ, thiết bị được chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chất lượng đảm bảo thuận tiện cho việc điều tiết sinh trưởng bằng biện pháp bón phân


- Tiến hành bấm ngọn và tỉa mầm nách đúng các bước của quy trình

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xác định chính xác hiện trạng sinh trưởng của cây;


- Xác định đúng thời điểm bón phân để điều tiết sinh trưởng;


- Bón phân đúng yêu cầu kỹ thuật.


2. Kiến thức

- Trình bày được các phương pháp đánh giá sinh trưởng của cây;


- Phân tích được vai trò của phân bón đối với việc điều khiển quá trình sinh trưởng của cây thuốc lá.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ dùng để quan sát và đánh giá nhanh tình trạng sinh trưởng của cây trồng


- Kết quả đánh giá sinh trưởng


- Số liệu về điều kiện ngoại cảnh của khu vực


- Dụng cụ và phân bón


- Bộ công cụ và phân bón cây thuốc lá;


- Nhân lực và kinh phí để thực hiện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu để bón phân;


- Xác định thời điểm bón phân;


- Kỹ thuật bón phân;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát, đếm và so sánh với chỉ tiêu để đánh giá;


- Quan sát và đánh giá;


- Quan sát và đánh giá.


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: LỰA CHỌN KIỂU LÒ SẤY


Mã số công việc: J1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Lựa chọn kiểu lò sấy gồm các bước: Tìm các kiểu lò sấy đang được sử dụng hiện nay; Đối chiếu các tiêu chí sử dụng của từng loại lò sấy với điều kiện thực tế; Lựa chọn kiểu lò sấy phù hợp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thống kê đầy đủ các loại lò sấy có thể sử dụng để sấy khối lượng lá sấy/mẻ sấy khác nhau;


- Nguyên vật liệu để xây lò sấy phải đa dạng và phong phú về chủng loại;


- Kỹ thuật điều chỉnh trong quá trình sấy của các loại lò từ đơn giản đến phức tạp;


- Có thể sử dụng lò sấy thủ công, bán thủ công hoặc lò sấy curing-barn.


- Thống kê điều kiện thực tế: Kỹ thuật, về giá nguyên vật liệu xây dựng, về kỹ thuật xây dựng lò sấy;


- Đối chiếu tiêu chí đã tổng hợp của từng loại lò sấy với điều kiện thực tiễn có được.


- Quy mô của lò sấy phải phù hợp với lượng lá thuốc thu hái được;


- Vật liệu xây dựng có giá cả phù hợp với khả năng thanh toán của người mua;


- Loại lò sấy được chọn phải có kỹ thuật viên có trình độ phù hợp điều khiển trong quá trình sấy.


III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


 - Đọc bản vẽ kỹ thuật;


 - So sánh, đối chiếu các kiểu lò sấy với điều kiện thực tiễn;


 - Quyết định lựa chọn kiểu lò sấy phù hợp với thực tiễn.


2. Kiến thức


 - Phân tích được ưu, nhược điểm của từng loại lò sấy đang được sử dụng phổ biến hiện nay;


 - Phân tích được các điều kiện thực tế và đối chiếu với tiêu chuẩn của từng loại lò sấy hiện có để đưa ra quyết định đúng đắn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Giấy, bút;


 - Mô hình các loại lò sấy;


 - Máy vi tính có kết nối internet


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chính xác khi đọc bản vẽ;


- Tính khoa học khi đối chiếu các điều kiện thực tế và yêu cầu của từng loại lò sấy;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá;


- Quan sát, đánh giá trong quá trình thao tác và kết quả thực hiện;


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: LỰA CHỌN VỊ TRÍ XÂY LÒ


Mã số công việc: K2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Lựa chọn vị trí xây lò bao gồm các bước: tổng hợp các tiêu chí lựa chọn vị trí xây lò; quan sát địa điểm định xây lò; quyết định và đánh dấu khu vực xây dựng lò 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Khu vực xây dựng lò phải thuận tiện giao thông và gần với ruộng trồng thuốc;


- Địa điểm xây lò phải là nơi có nền đất cứng và cao ráo;


- Không nằm trên hướng gió thổi vào khu vực hộ dân sinh;


- Tạo khoảng cách an toàn với các công trình xây dựng khác.


- Quan sát tổng quan khu vực và nhận định bằng mắt các tiêu chí đã tổng hợp được;


- Đo, đếm cụ thể từng chỉ tiêu và kết quả được thể hiện bằng con số cụ thể


- Đổi chiếu các số liệu đo đếm được với các tiêu chí đã đưa ra;


- Quyết định lựa chọn hoặc không lựa chọn khu vực xây lò.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ kỹ thuật;


- Phân tích các tiêu chí để lựa chọn vị trí trên bản vẽ và trên thực tế;


- Lựa chọn được vị trí xây lò phù hợp nhất.

2. Kiến thức

- Phân tích được ưu, nhược điểm của từng yếu tố thực tế và từng yếu tố có trong yêu cầu của bản vẽ kỹ thuật;


- Tổng hợp được các yếu tố và đưa ra quyết định để lựa chọn vị trí phù hợp với thực tế.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy, bút;


- Thước đo, dây đo diện tích;


- Máy tính.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chính xác khi đọc bản vẽ;


- Tính chính xác và khoa học khi phân tích, đối chiếu giữa bản vẽ với điều kiện thực tế;


- Tổng hợp các tiêu chí và kết quả lựa chọn vị trí xây lò;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá;


- Quan sát, đánh giá trong quá trình thao tác và kết quả thực hiện;


- Quan sát, đánh giá trong quá trình thao tác và kết quả thực hiện;


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: CHUẨN BỊ CÁC VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐỂ XÂY LÒ XẤY


Mã số công việc: K3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Chuẩn bị các vật tư, thiết bị để xây lò sấy bao gồm các bước công việc: Lập danh sách các vật tư, thiết bị để xây lò sấy; Lựa chọn nơi mua; Vận chuyển vật tư, thiết bị tới địa điểm xây lò; Bảo quản vật tư, thiết bị.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lập đầy đủ danh sách các vật tư, thiết bị;


- Lập bảng chi tiết số lượng, đơn vị của mỗi loại.


- Thống kê các nhà cung cấp;


- Tìm hiểu giá cả và chất lượng của các mặt hàng định mua;


- Quyết định nơi mua có sản phẩm và giá cả theo nhu cầu và khả năng thanh toán.


- Các vật tư, thiết bị được vận chuyển đầy đủ đến nơi chuẩn bị xây lò;


- Thiết bị không bị hư hỏng.


- Cần có địa điểm bảo quản vật tư, thiết bị;


- Các thiết bị điện cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát;


- Các nhiên liệu đốt như than, củi cần bảo quản trong điều kiện không bị mưa hoặc ẩm.


III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

- Lập danh sách các vật tư, thiết bị để xây lò sấy;


- Lập dự toán;


- Đánh giá chất lượng của các vật tư, thiết bị xây lò;


 - Xếp vật tư, thiết bị để vận chuyển lên xe;


- Thép dõi số lượng vật tư, thiết bị mua và bảo quản đúng yêu cầu.


2. Kiến thức

- Phân tích được lý do lựa chọn loại vật tư, thiết bị để xây lò; 

- Phân tích được cách bảo quản, vận chuyển vật tư, thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

 - Giấy, bút ghi chép, thước kẻ thẳng


- Phương tiện đi lại;


- Giấy, bút ghi chép;


- Máy vi tính có kết nối mạng;


- Xe chuyên chở;


- Giấy, bút


- Nhà bảo quản các vật tư, thiết bị có lợp mái kín;


- Nilong hoặc bạt che

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tính khoa học và chính xác khi lập danh sách thống kê các thiết bị, vật tư;


- Lựa chọn loại vật tư, thiết bị;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá trong quá trình thao tác và kết quả thực hiện;


- Quan sát và đánh giá.


- Quan sát, đánh giá trong quá trình thao tác và kết quả thực hiện;


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: ĐỌC BẢN VẼ KỸ THUẬT


Mã số công việc: K4


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Bao gồm các bước: Đọc các thông số trên bản vẽ, đánh dấu các thông số cần đặc biệt chú ý 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc chính xác các thông số về hệ thống dẫn nhiệt, tường lò, trần lò, nền lò, hệ thống thông gió thoát ẩm.


- Cần đánh dấu các thông số quan trọng;

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ kỹ thuật;


- Đánh dấu.


2. Kiến thức

- Đọc bản vẽ kỹ thuật;


- Phân tích các thông số kỹ thuật.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ kỹ thuật;


- Bút mầu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tính chính xác khi đọc bản vẽ;


- Tính chính xác khi đánh dấu các thông số quan trọng;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá trong quá trình thao tác và kết quả thực hiện;


- Quan sát và đánh giá.


- Quan sát, đánh giá trong quá trình thao tác và kết quả thực hiện;


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: XÂY LÒ SẤY


Mã số công việc: K5


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Bao gồm các bước công việc: Xây tường lò sấy; Làm trần lò sấy; Xây nền lò sấy; Xây hệ thống dẫn nhiệt; làm cửa hút và cửa thoát của lò sấy.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chọn nguyên liệu xây cho phù hợp, có thể bằng gạch thẻ, gạch bê tông đá dăm, tường trình, .....nhưng phải đảm bảo cách nhiệt tốt, giá thành phù hợp;


- Tường lò sấy có kích thước đảm bảo đúng như thiết kế


- Trần lò phải đảm bảo điều hòa ẩm, vừa cách nhiệt


- Nguyên liệu được chọn để xây nền cho phù hợp;


- Nền phải đảm bảo cách nhiệt tốt


- Hệ thống dẫn nhiệt phải có chiều cao và độ rộng phù hợp với nguyên liệu đốt để nhiệt đến các khu vực của lò được đều.


- Cửa hút phải đảm bảo đưa được không khí mới chứa ít hơi nước thường xuyên vào lò, được bố trí xung quanh chân tường lò sấy;


- Cửa thoát ẩm được bố trí đều trên toàn bộ trần nhà, đảm bảo cho không khí ẩm được thoát ra đồng đều trên toàn bộ bề mặt lò sấy.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Đọc bản vẽ kỹ thuật;


- Xây lò;


2. Kiến thức


- Đọc bản vẽ kỹ thuật;


- Phân tích các thông số kỹ thuật.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ xây lò: Thước xây, dao xây, xe chuyên chở vật liệu xây, xô chứa vữa xây,..


- Các dụng cụ chứa và vận chuyển nguyên liệu.


- Các dụng cụ để xây;


- Bản vẽ kỹ thuật.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tính chính xác khi đọc bản vẽ;


- Tính chính xác khi xây lò theo bản vẽ; 


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá trong quá trình thao tác và kết quả thực hiện;


- Quan sát, đánh giá trong quá trình thao tác và kết quả thực hiện;


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THU HOẠCH

Mã số công việc: M1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Xác định thời điểm thu hoạch bao gồm các bước: Lấy mẫu đại diện, đêm số lá đủ tiêu chuẩn bằng cảm quan, phân tích hàm lượng các chất có trong lá, xác định thời điểm thu hái lá.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mẫu phải đại diện


- Đếm chính xác.


- Các vị trí được đếm phải đại diện


- Phân tích chính xác hàm lượng các chất có trong các mẫu.


- Thời điểm thu hái phải đảm bảo đạt yêu cầu về hàm lượng các chất trong lá và đạt yêu cầu về hình thái.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU.

1. Kỹ năng


- Có khả năng lấy mẫu đại diện, phân tích mẫu thu hái;


- Xác định chính xác thời điểm thu hái lá.

2. Kiến thức


- Trình bày được đặc điểm lá thuốc đạt tiêu chuẩn thu hái;


- Phân tích các phương pháp lấy mẫu thuốc lá trên đồng ruộng;


- Trình bày được quy trình phân tích mẫu thuốc lá.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ đựng mẫu thu hái


- Bút, giấy.


- Các hóa chất phân tích mẫu thực vật


- Nhân lực và kinh phí để thực hiện.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chính xác của việc lấy mẫu đại diện;


- Kỹ thuật phân tích mẫu;


- Đếm, tổng hợp số liệu sau khi thu thập.


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá;


- Quan sát và đánh giá;


- Quan sát, đối chiếu và đánh giá;


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: HÁI LÁ

Mã số công việc: M2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Hái lá là công việc đầu tiên trong quy trình thu hoạch. Đây là công việc rất quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng lô thuốc lá thành phẩm. Hái lá bao gồm các bước: Xác định thời điểm thu hái lá; xác định số lượng lá đạt tiêu chuẩn; thu hái; xếp lá.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Thời điểm thu hái được Xác định chính xác, đúng yêu cầu kỹ thuật thu hái thuốc lá;


- Số lá đạt tiêu chuẩn trên cây được xác định đầy đủ, chính xác;


- Lá thuốc lá đủ độ chín được hái hết tất cả và không hái ép hoặc bỏ sót lá chín;


- Không làm dập nát hoặc lá đã được hái và lá còn lại trên cây, xước hoặc gẫy thân cây;


- Lá thuốc lá được xếp đúng yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị để hái lá được đầy đủ và đảm bảo yêu cầu sử dụng;


- Xác định chính xác thời điểm thu hái lá;


- Xác định chính xác số lá đạt tiêu chuẩn để hái;


- Thu hái lá đúng kỹ thuật;


- Xếp lá đúng kỹ thuật.

2. Kiến thức


- Trình bày được tiêu chuẩn của lá thuốc khi đạt độ chín và phân tích được tác hại của việc hái lá thuốc không đủ tiêu chuẩn;


- Phân tích được ảnh hưởng của nước tới quá chín xếp lá thuốc;


- Phân tích được ảnh hưởng của lá thuốc bị dập nát tới lô thuốc lá thành phẩm;


- Trình bày được kỹ thuật hái lá thuốc và phân tích được ảnh hưởng của việc hái lá thuốc không đúng cách.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Ruộng thuốc lá đã đến thời kỳ thu hoạch;


- Bộ dụng cụ và hóa chất phân tích thành phần hóa học trong nông sản, đòn gánh, xe đẩy.


- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị;


- Xác định số lá đạt tiêu chuẩn trên cây;


- Thu hái lá;


- Xếp lá;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá trực tiếp trên hiện trường;


- Quan sát, đếm và đánh giá kết quả;


- Quan sát quá trình thao tác và đánh giá kết quả;


- Quan sát quá trình thao tác và đánh giá kết quả;


- Đo thời gian thực hiện và so sánh với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: VẬN CHUYỂN LÁ VỀ ĐỊA ĐIỂM PHÂN LOẠI

Mã số công việc: M3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Sau khi hái lá xong, chúng ta cần phải tiến hành vận chuyển ngay về địa điểm phân loại để đảm bảo chất lượng cho lô lá thuốc. Quá trình vận chuyển bao gồm các bước: Xác định lượng lá cần vận chuyển; vận chuyển lá; xếp ra vị trí phân loại.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Lượng lá vận chuyển cần phù hợp với phương tiện vận chuyển, không quá ít hay quá nhiều;


- Không làm dập nát lá;


- Chồng thuốc không bị đổ ra khỏi quang gánh hoặc xe đẩy.


- Không làm dập nát, gẫy lá;


- Không chất đống;


- Không xếp ở nơi có nắng hoặc mưa;


- Xếp theo thứ tự nhất định.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị phục vụ việc vận chuyển lá về địa điểm phân loại được đầy đủ và đảm bảo yêu cầu sử dụng;

- Xác định chính xác thời điểm thu hái lá;


- Quyết định chính xác số lá đạt tiêu chuẩn để hái;


- Thu hái lá đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Xếp lá đúng kỹ thuật.


2. Kiến thức

- Trình bày được tiêu chuẩn về độ chín của lá thuốc và phân tích được tác hại của việc hái lá thuốc không đúng yêu cầu;


- Phân tích được kỹ thuật thu hái lá thuốc và những sai hỏng thường gặp, đồng thời đưa ra biện pháp phòng tránh;


- Phân tích được kỹ thuật xếp lá thuốc và những sai hỏng thường gặp, đồng thời đưa ra biện pháp phòng tránh.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Ruộng thuốc lá đã đến thời kỳ thu hái;


- Bộ dụng cụ thu hái lá thủ công (đòn gánh, xe đẩy), mẫu vật đại diện (lá chín), các hóa chất để phân tích;


- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;

- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị;


- Xác định thời điểm thu hái lá;


- Xác định số lượng lá đạt độ chín trên cây;


- Thu hái lá;


- Xếp lá;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường va an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá trực tiếp trên hiện trường;


- Đếm số lá thu hái được ở những điểm đại diện và đánh giá kết quả;


- Đếm số lá thu hái được trên cây và đánh giá kết quả;


- Quan sát thao tác thực hiện và đánh giá;


- Quan sát thao tác thực hiện và đánh giá kết quả;


- Đo thời gian thực hiện và so sánh với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: PHÂN LOẠI LÁ TƯƠI

Mã số công việc: M4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Công việc phân loại lá cần được tiến hành sau khi lá đã được vận chuyển về địa điểm phân loại càng sớm càng tốt. Công việc này gồm có các bước: Xác định tiêu chuẩn để phân loại lá thuốc; xác định vị trí đặt cho mỗi loại lá; phân loại lá.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Các tiêu chuẩn để phân loại thuốc lá được xác định chính xác theo các yêu cầu của thị trường;


- Vị trí được đánh dấu rõ ràng;


- Diện tích mỗi loại phù hợp với số lượng từng loại lá .

- Mỗi loại được đặt ở 1 vị trí nhất định, không lẫn nhau;


- Các lá được phân loại theo tiêu chuẩn đã định.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chuẩn bị bộ dụng cụ, vật tư, trang thiết bị để phân loại lá được đầy đủ và đạt yêu cầu sử dụng;


- Chọn được vị trí đặt cho mỗi loại lá thuận lợi và phù hợp về diện tích;


- Phân loại lá đạt yêu cầu so với tiêu chuẩn phân loại.


2. Kiến thức 

- Trình bày được tiêu chuẩn phân loại lá thuốc;


- Phân tích được cách chọn vị trí đặt và diện tích đặt phù hợp cho mỗi loại lá;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 - Lá thuốc đã được vận chuyển về địa điểm phân loại;


 - Bộ tiêu chuẩn phân loại lá;


 - Diện tích mặt đất hoặc sàn nhà để đặt lá thuốc;


 - Ghế, rổ , xảo, quang gánh;


 - Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;


 - Tiền vốn đầu tư theo dự toán.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị;


- Xác định tiêu chuẩn để phân loại lá tươi;


- Xác định vị trí đặt cho mỗi loại lá;


- Phân loại lá;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá trực tiếp trên hiện trường;


- Kiểm tra tính phù hợp của bộ tiêu chuẩn phân loại;


- Quan sát và đánh giá trực tiếp trên hiện trường;


- Quan sát thao tác và kết quả thực hiện để đánh giá;


- Theo dõi và đối chiếu với định mức của đơn vị;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: BẢO QUẢN LÁ TƯƠI

Mã số công việc: M5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Bảo quản lá tươi bao gồm các bước: Xác định số lượng lá cần bảo quản, lựa chọn vị trí bảo quản, xếp lá vào vị trí bảo quản, đảo lá.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Cân mẫu đại diện và ước lượng tương đối chính xác số lượng lá cần bảo quản


- Vị trí bảo quản phải mát, thuận tiện cho vận chuyển .


- Xếp tất cả cuống lá quay xuống dưới đất.


- Lá được đảo vị trí cho nhau để tránh úa.


- Không làm dập nát, lộn xộn đống thuốc đã xếp

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU.

1. Kỹ năng

- Có khả năng ước lượng chính xác lượng lá cần bảo quản căn cứ vào mẫu đã cân đại diện;


- Xếp lá thuốc đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Đảo lá đúng yêu cầu kỹ thuật.


2. Kiến thức


- Trình bày được sự ảnh hưởng của nhiệt độ và ẩm độ tới quá trình bảo quản lá thuốc;


- Phân tích được tác dụng của các biện pháp xếp lá, đảo lá trong quá trình bảo quản.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lá đã thu hái về và chưa kịp buộc vào sào;


- Khu vực xếp lá.


- Cân.


- Nhân lực và kinh phí thực hiện

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chính xác khi ước lượng lượng lá cần bảo quản;


- Lựa chọn vị trí bảo quản;


- Kỹ thuật xếp và đảo lá.


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát, so sánh và đánh giá;


- Quan sát và đánh giá;


- Quan sát thao tác và đánh giá.


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: KIỂM TRA LÒ SẤY 

Mã số công việc: N1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Kiểm tra lò sấy là công việc rất quan trọng, nó được tiến hành trước khi xếp các sào thuốc vào lò sấy. Công việc này gồm các bước: Vệ sinh lò; kiểm tra đường ống dẫn nhiệt; kiểm tra thành lò; kiểm tra các cánh cửa thông khí; kiểm tra các tầng sà.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Lò sấy được vệ sinh sạch sẽ, không còn bụi, bẩn, nấm mốc…


- Đường ống dẫn nhiệt phải cách tầng xà cuối cùng ít nhất 30cm;


- Đường ống dẫn nhiệt không bị hư hỏng;


- Thành lò không bị rạn nứt;


- Thành lò được chỉnh sửa đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Các cửa được xây đúng vị trí như bản vẽ thiết kế;


- Diện tích các cửa phù hợp với diện tích lò sấy;


- Các tầng sà có chất lượng tốt, không bị mối mọt;


- Khoảng cách giữa các tầng sà được đặt ở đúng vị trí như bản vẽ thiết kế.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

- Chuẩn bị các dụng cụ, trang thiết bị, vật tư để kiểm tra lò sấy được đầy đủ và đảm bảo yêu cầu sử dụng; 

- Kiểm tra đường ống dẫn nhiệt, thành lò, các cửa thông khí và các tầng sà sấy đảm bảo yêu cầu;


- Vệ sinh lò sấy sạch sẽ;

2. Kiến thức

- Trình bày được tiêu chuẩn lò sấy trước khi sấy;


- Phân tích được cấu tạo của lò sấy;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lò sấy;


- Xô, chậu, chổi, khăn lau, thước đo, bản vẽ cấu tạo lò sấy;


- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị;


- Vệ sinh lò sấy;


- Kiểm tra đường ống dẫn nhiệt;


- Kiểm tra thành lò;


- Kiểm tra các cánh cửa thông khí;


- Kiểm tra các tâng sà sấy;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá thực tế hiện trường;


- Quan sát, đo, đếm các chỉ tiêu và đánh giá kết quả;


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức của đơn vị;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: BUỘC LÁ VÀO SÀO

Mã số công việc: N2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sau khi lá thuốc được vận chuyển đến nơi phân loại, để đảm bảo chất lượng lô lá thuốc thì cần phải tiến hành buộc lá vào sào càng sớm càng tốt. Công việc này gồm các bước: Chuẩn bị sào và dây buộc; xác định số lượng lá định buộc cho mỗi nút và cho mỗi sào; buộc lá vào sào.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Sào và dây buộc được chuẩn bị đúng theo các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật;


- Số lượng lá định buộc vào mỗi nút được xác định chính xác và đầy đủ, đúng theo yêu cầu kỹ thuật;


- Các lá cùng kích thước, cùng vị trí và cùng mầu lá được buộc vào cùng 1 sào đảm bảo chắc, không bị đập nát; các lá được xếp úp lưng vào nhau;


- Buộc đúng khối lượng: Không buộc quá 3kg lá thuốc/sào 1,5m và 4 kg lá/sào 2m.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và các trang thiết bị để buộc lá vào sào đầy đủ và đảm bảo yêu cầu sử dụng;


- Xác định chính xác số lá cho mỗi nút buộc và cho cả sào sấy;


- Buộc lá vào sào sấy đúng yêu cầu kỹ thuật.


2. Kiến thức

- Trình bày được yêu cầu của sào và dây buộc lá thuốc;


- Phân tích được cơ sở của việc phân loại lá để buộc vào sào;


- Phân tích được kỹ thuật buộc lá vào sào và tác hại của việc buộc lá sai kỹ thuật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lô lá thuốc đã được phân loại đạt yêu cầu;


- Dây buộc, dao, kéo, ghế ngồi.


- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị sào và dây buộc;


- Xác định số lá cho mỗi nút buộc và cho mỗi sào;


- Buộc lá vào sào;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá trực tiếp trên hiện trường;


- Quan sát, đếm số lá và cân sào thuốc để đánh giá;


- Quan sát thao tác và kết quả thực hiện;


- Dùng đồng hồ bấm thời gian và đối chiếu với định mức của đơn vị;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: XẾP CÁC SÀO THUỐC VÀO LÒ SẤY

Mã số công việc: N3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Sau khi lá thuốc đã được buộc vào các sào sấy, lò sấy đã được kiểm tra và sửa chữa, công việc tiếp theo cần làm là xếp các sào thuốc vào lò sấy. Công việc này gồm các bước sau: Lựa chọn thứ tự xếp cho các sào thuốc; vận chuyển các sào thuốc đến lò sấy; xếp các sào thuốc vào lò sấy.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Các sào thuốc được lựa chọn theo nguyên tắc, chọn các sào có lá màu xanh xếp trước, lá chín xếp sau;


- Các sào thuốc được vận chuyển đến lò sấy không bị rập nát, sai thứ tự;


- Các sào thuốc được xếp vào lò sấy đúng theo nguyên tắc và yêu cầu kỹ thuật sấy thuốc lá.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư, nguyên vật liệu và trang thiết bị để xếp các sào thuốc vào lò đầy đủ và đảm bảo yêu cầu sử dụng;


- Lựa chọn đúng thứ tự xếp cho các sào thuốc;


- Vận chuyển các sào thuốc đến lò sấy đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Xếp các sào thuốc vào lò đúng yêu cầu.

2. Kiến thức

- Phân tích được ảnh hưởng của nhiệt độ tới quá trình chín của lá thuốc và sự lưu thông gió trong lò khi sấy, từ đó làm cơ sở cho việc chọn lựa thứ tự xếp cho các sào thuốc;


- Phân tích được tác hại của việc lựa chọn sai vị trí đặt cho các sào thuốc và của việc vận chuyển các sào thuốc đến lò, xếp các sào thuốc không đúng yêu cầu kỹ thuật.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Các sào thuốc đã được buộc xong;


- Quang gánh, xe vận chuyển, sà gỗ;


- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị;


- Lựa chọn thứ tự xếp cho các sào thuốc;


- Vận chuyển các sào thuốc đến lò sấy;


- Xếp các sào thuốc vào lò sấy;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá kết quả trên hiện trường;


- Quan sát các thao tác thực hiện, đánh giá mức độ dập nát của các sào thuốc;


- Quan sát các thao tác thực hiện, kiểm tra vị trí sắp xếp của các sào thuốc;


- Đo thời gian và so sánh với chỉ tiêu;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: SẤY

Mã số công việc: N4


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Sấy là công việc rất quan trọng, nó có tính chất quyết định đến chất lượng của lô lá thuốc. Công việc sấy khô gồm các bước: Ủ vàng; cố định màu sắc; sấy khô phiến lá và gân chính; hồi ẩm lá.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Ủ được đúng nhiệt độ tùy thuộc vào loại lá và từng giai đoạn sấy;


 - Lá vàng đều, vàng đến đâu khô đến đấy;


- Điều chỉnh được nhiệt độ theo các giai đoạn sấy;


- Lá thuốc tại tất cả các góc lò khô hết, lá thuốc có màu vàng sáng;


- Lá được hồi ẩm để không bị vụ nát khi vận chuyển.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU.

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư, nguyên vật liệu để sấy đầy đủ và đảm bảo yêu cầu sử dụng;

- Kiểm tra nhiệt độ, ẩm độ lò sấy, ẩm độ của lá chính xác, kịp thời;


- Điều chỉnh lượng chất đốt và sự đóng mở cửa hút, cửa thoát kịp thời.

2. Kiến thức

- Trình bày được quá trình lưu thông của gió, nhiệt và ẩm độ trong lò khi sấy;


- Trình bày được yêu cầu của lá thuốc ở từng giai đoạn của quá trình sấy;


- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật của từng giai đoạn sấy lá thuốc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Lò thuốc lá đã được xếp và đạt yêu cầu kỹ thuật;


- Nhiệt kế, ẩm kế, than hoặc củi, quạt.


- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị;


- Ủ vàng;


- Cố định màu sắc;


- Sấy khô gân chính và phiến lá;


- Hồi âm lá;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát và đánh giá;


- Quan sát, theo dõi trong quá trình sấy và kết quả thực hiện;


- Quan sát, theo dõi trong quá trình sấy và kết quả thực hiện;


- Quan sát, theo dõi trong quá trình sấy và kết quả thực hiện;


- Quan sát, theo dõi trong quá trình sấy và kết quả thực hiện;


- Đo thời gian và so sánh với định mức;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: RA LÒ

Mã số công việc: N5


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Ra lò là công việc rất quan trọng trong nghề Trồng cây thuốc lá. Đây là khâu có quyết định rất lớn đối với năng suất và phẩm chất của thuốc lá thương phẩm. Ra lò gồm các bước: Lấy sào thuốc; lựa chọn vị trí đặt cho các sào thuốc; tháo lá thuốc ra khỏi sào.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Các sào thuốc được lấy từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong;


- Các vị trí để đặt các sào thuốc được lựa chọn đúng, phù hợp với từng loại lá, sạch sẽ, thoáng mát, khô ráo.


- Lá thuốc lá được tháo ra khỏi sảo nhẹ nhàng, không bị gẫy, dập nát.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị để ra lò được đầy đủ và đảm bảo yêu cầu sử dụng;


- Lấy các sào thuốc ra khỏi lò đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Lựa chọn vị trí đặt phù hợp cho các sào thuốc; 

- Tháo lá thuốc ra khỏi khỏi đúng yêu cầu kỹ thuật.


2. Kiến thức


- Trình bày được cấu tạo của lò sấy;

- Trình bày được tiêu chuẩn phân loại thuốc lá;


- Phân tích được kỹ thuật tháo lá thuốc ra khỏi sào và các tác hại của việc rút lá ra khỏi sào và đặt lá không đúng yêu cầu kỹ thuật.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.

- Lò thuốc lá đã sấy xong và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;


- Quang gánh, dao, kéo, găng tay, quần áo lao động;


- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị;


- Lấy các sào thuốc ra khỏi lò;


- Lựa chọn vị trí đặt cho các sào thuốc;


- Tháo lá thuốc ra khỏi sào;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát trực tiếp trên hiện trường, đo đếm và đánh giá;


- Quan sát quá trình thao tác và kết quả thực hiện để đánh giá;


- Đo thời gian thực hiện và đối chiếu với định mức chuẩn;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: PHÂN LOẠI SẢN PHẨM

Mã số công việc: N6


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Phân loại sản phẩm là công việc rất quan trọng đối với việc tiêu thụ sản phẩm. Công việc phân loại sản phẩm bao gồm các bước: Lựa chọn tiêu chuẩn phân loại; xác định số lượng sản phẩm cần phân loại.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ, không bị hư hỏng;


- Tiêu chuẩn phân loại lá được lựa chọn theo tiêu chuẩn mà thị trường yêu cầu; các Tiêu chí phải rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu, dễ áp dụng;


- Số lượng sản phẩm cần phân loại được xác định đúng, đầy đủ, chính xác;

- Phân loại được thuốc lá theo tiêu chuẩn ngành thuốc lá Việt Nam (26 TCN – 65 – 85), phân cấp lá thuốc làm 5 loại.

III. CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG THIẾT YẾU.


1. Kỹ năng

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị để phân loại sản phẩm đúng, đầy và và đảm bảo yêu cầu sử dụng;


- Lựa chọn được tiêu chuẩn phân loại lá thuốc phù hợp với thực tiễn;


- Xác định đúng lượng sản phẩm cần đem phân loại;

- Phân loại lá thuốc đúng yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức

- Trình bày được bộ tiêu chuẩn phân loại phẩm cấp của lá thuốc;


- Trình bày được cách tính số lượng sản phẩm cần phân loại.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Lá thuốc đã được tháo ra khỏi sào thuốc;


- Máy tính, cân;


- Một số bộ tiêu chuẩn phân loại lá thuốc trên thế giới và trong nước;


- Nhân lực để thi công và bảo hộ lao động;


- Tiền vốn đầu tư theo dự toán.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị;


- Lựa chọn tiêu chuẩn phân loại;


- Xác định số lượng sản phẩm cần phân loại;


- Phân loại;


- Thời gian thực hiện;


- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát trực tiếp trên hiện trường, đo đếm và đánh giá;


- Quan sát quá trình thao tác và kết quả thực hiện để đánh giá;


- Đo thời gian thực hiện và đối chiếu với định mức chuẩn;


- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: CHUẨN BỊ CÁC THIẾT BỊ, VẬT TƯ

 BẢO QUẢN SẢN PHẨM 

Mã số công việc: O1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chuẩn bị các vật tư, thiết bị để bảo quản sản phẩm là công việc: lập danh mục, lựa chọn các vật tư, dụng cụ; chuẩn bị vật tư thiết bị; sắp xếp và quản lý vật tư, dụng cụ đúng yêu cầu kỹ thuật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Thiết bị, vật tư được xác định đúng, lựa chọn đủ theo kế hoạch sản xuất;

- Thiết bị, vật tư được chuẩn bị đảm bảo đúng yêu cầu, kỹ thuật;

- Thiết bị, vật tư được sắp xếp và quản lý đúng nơi quy định đảm bảo không bị hỏng hóc, mất mát.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Tổng hợp số lượng các loại thiết bị, vật tư;

- Quan sát, tính toán, lựa chọn thiết bị vật tư;

- Đo đếm, sắp xếp các thiết bị, vật tư.

2. Kiến thức 

- Nắm được các yêu cầu về số lượng, chất lượng của các vật tư, thiết bị trong việc bảo quản sản phẩm thuốc lá;

- Hiểu được tác dụng của từng loại vật tư, thiết bị trong việc bảo quản sản phẩm thuốc lá.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Giấy, bút, quy trình kỹ thuật trồng cây thuốc lá;

- Danh mục các dụng cụ, thiết bị, vật tư;

- Nhà kho, nhà xưởng, tủ đựng thiết bị.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lập và xác định các thiết bị, vật tư cần sử dụng theo kế hoạch sản xuất;


- Chuẩn bị các thiết bị, vật tư;

- Sắp xếp và quản lý các thiết bị, vật tư;.

		- Kiểm tra và đối chiếu với bản kế hoạch sản xuất;

- Kiểm tra theo bảng danh mục các thiết bị, vật tư;


- Kiểm tra theo thứ tự, vị trí quản lý của các thiết bị, vật tư trên thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM


Mã số công việc: O2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Đóng gói sản phẩm là công việc xếp thuốc lá trong kiện thành từng lớp; lót giấy chống ẩm; đóng bao bì để bảo quản sản phẩm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các kiện thuốc lá được xếp đúng yêu cầu kỹ thuật và có kích thước 55x75x40 cm, trọng lượng tinh 50 kg;

- Giấy chống ẩm được sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Bào bì được đóng đúng yêu cầu kỹ thuật, không bị rách; được khâu mép xung quanh kiện thuốc bằng dây đay.


- Kiện thuốc lá được ghi rõ nhãn hiệu theo yêu cầu và quy trình sản xuất.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Vận chuyển, xếp thuốc lá;

- Lựa chọn và lót giấy chống ẩm;

- Khâu, sử dụng máy khâu;

- Tổng hợp, ghi chép.

2. Kiến thức 

- Yêu cầu kỹ thuật xếp thuốc lá và kích thước, trọng lượng của kiện thuốc lá;

- Phương pháp lót giấy chống ẩm;

- Hiểu được yêu cầu kỹ thuật khi đóng bao bì;

- Nắm được các phương pháp ghi nhãn hiệu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Rổ, giá, xô, chậu;

- Vỏ bao bì;

- Thước dây, cân;

- Giấy chống ẩm;

- Máy khâu bao bì bằng tay;

- Kim, chỉ khâu bằng đay;

- Giấy, bút;

- Băng dính, ghim kẹp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kỹ thuật xếp kiện thuốc lá;

- Sử dụng đúng giấy chống ẩm;

- Đóng, gói bào bì; 

- Ghi nhãn hiệu kiện thuốc; 

- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Dùng thước đo kích thước và dùng cần để kiểm tra trọng lượng của kiện thuốc;

- Kiểm tra và đối chiếu giấy chống ẩm đang sử dụng với mẫu giấy chống ẩm theo quy định;


- Quan sát vết khâu ở miệng bao bì, kiểm tra các tiêu chuẩn kỹ thuật; 


- Kiểm tra các thông số ghi trên nhãn hiệu, đối chiếu với quy trình sản xuất và yêu cầu sản phẩm đầu ra.

- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: BẢO QUẢN SẢN PHẨM TRONG KHO

THÔNG THƯỜNG

Mã số công việc: O3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bảo quản sản phẩm trong kho là công việc bảo quản sản phẩm, không để sản phẩm bị hỏng, biến đổi mất chất lượng. Bao gồm các công việc: chuẩn bị kho để bảo quản; xếp các kiện thuốc lên giá gỗ; ghi chép theo dõi.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Kho được xử lý đúng yêu cầu kỹ thuật; có đầy đủ không gian, ánh sáng và đảm bảo đúng độ ẩm để bảo quản thuốc lá;

- Kiện thuốc được xếp lên giá cách mặt đất 20 cm, cách tường 50 cm; xếp thành từng lô, theo cấp loại và vùng;

- Ghi chép rõ ngày bảo quản, ngày đảo thuốc, nhiệt độ, đổ ẩm theo yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

- Quan sát, sửa chữa nhỏ;

- Xếp, phân loại thuốc lá;

- Ghi chép, tổng hợp.

2. Kiến thức 

- Hiểu được yêu cầu kỹ thuật của kho bảo quản thuốc lá;

- Hiểu được yêu cầu kỹ thuật khi xếp kiện thuốc lên giá để bảo quản;

- Nắm được cách ghi các chỉ tiêu theo dõi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Giá gỗ;

- Máy đo độ ẩm;

- Xô, chậu, chổi;

- Thuốc chống mối, mọt, kiến;

- Găng tay, bảo hộ lao động;

- Giá gỗ, thang;

- Giấy, bút;

- Sổ sách ghi chép theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị, xử lý kho để bảo quản;

- Xếp kiện thuốc lên giá trong kho;

- Ghi chép vào phiếu bảo quản;.

- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Quan sát trên thực tế và đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật trong quy trình bảo quản; 

- Quan sát trên thực tế và đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật trong quy trình bảo quản; 


- Kiểm tra các chỉ tiêu ghi chép trên phiếu, đối chiếu với quy trình;

- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: BẢO QUẢN SẢN PHẨM BẰNG CÁC TÁC NHÂN VẬT LÝ

Mã số công việc: O4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo quản sản phẩm bằng các tác nhân vật lý là công việc bảo quản sản phẩm, không để sản phẩm bị hỏng, biến đổi mất chất lượng bằng các nhân tố vật lý. Bao gồm các bước công việc: tìm hiểu quy trình bảo quản; chuẩn bị nguyên liệu, vật tư thiết bị bảo quản; thực hiện bảo quản.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Liệt kê được các bước trong quy trình bảo quản sản phẩm cây công nghiệp bằng tác nhân vật lý;

- Nguyên liệu dùng để bảo bằng tác nhân vật lý được chuẩn bị đầy đủ, đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Vật tư, thiết bị được chuẩn bị đầy đủ và đúng chủng loại;

- Sản phẩm bảo quản đạt yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu của thị trường tiêu dùng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Đọc, liệt kê các bước trong quy trình;

- Tổng hợp, quản lý nguyên liệu, vật tư, thiết bị;

- Bảo quản sản phẩm theo quy trình.

2. Kiến thức 

- Quy trình bảo quản sản phẩm bằng các tác nhân vật lý;

- Nắm được các yêu cầu về nguyên liệu trong bảo quản sản phẩm bằng tác nhân vật lý;

- Nắm được các yêu cầu về vật tư, thiết bị trong bảo quản sản phẩm bằng tác nhân vật lý.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Kho bảo quản bằng tác nhân vật lý;


- Tài liệu về bảo quản bằng các tác nhân vật lý;sổ sách để ghi chép;

- Các loại nguyên vật liệu dùng để bảo quản sản phẩm bằng hoá chất;

- Các loại vật tư, thiết bị phục vụ bảo quản sản phẩm bằng tác nhân vật lý;

- Quần áo, trang phục bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Liệt kê các bước trong quy trình bảo quản sản phẩm bằng tác nhân vật lý;

- Chuẩn bị nguyên liệu, vật tư, thiết bị;


- Bảo quản.

- Vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

		- Kiểm tra trên thực tế và đối chiếu với quy trình;

- Kiểm tra, quan sát trên thực tế;


- Quan sát quá trình thao tác và kết quả thực hiện, sau đó đánh giá kết quả;

- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: BẢO QUẢN SẢN PHẨM BẰNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA


Mã số công việc: O5


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phân cấp sản phẩm thuốc lá sau sấy; Cột kín thuốc lá trong bao nylon; Để riêng các kiện hàng thành từng lô.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phân cấp được các phẩm thuốc lá theo từng loại cụ thể, yêu cầu sử dụng;

- Sản phẩm thuốc lá được cột kín trong bao nylon, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Các kiện thuốc lá được để riêng, đặt nơi thoáng mát;

- Thường xuyên kiểm tra được nhiệt độ bên trong.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Phân cấp sản phẩm thuốc lá;

- Buộc các túi nylon bảo quản thuốc lá;


- Sắp xếp, vận chuyển các lô thuốc lá.

2. Kiến thức 

- Kỹ thuật phân cấp sản phẩm thuốc lá;

- Kỹ thuật bảo quản thuốc lá;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Rổ, giá, xô, chậu...


- Bảo hộ lao động chuyên dụng;

- Túi nylon, dây buộc;


- Dụng cụ sắp xếp, vận chuyển.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phân cấp được các phẩm thuốc lá theo từng loại cụ thể, yêu cầu sử dụng;


- Sản phẩm thuốc lá được cột kín trong bao nylon, đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Các kiện thuốc lá được để riêng, đặt nơi thoáng mát;


- Thường xuyên kiểm tra được nhiệt độ bên trong túi nylon.

		- Kiểm tra các sản phẩm sau phân cấp, đối chiếu với bảng phân cấp thuốc lá sau sấy.

- Đánh giá quá trình cột kín thuốc lá trong bao nylon.


- Quan sát, đánh giá tại hiện trường.


- Hỏi, dùng nhiệt kế đo nhiệt độ bên trong túi nylon.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: BẢO QUẢN SẢN PHẨM BẰNG BIỆN PHÁP CÁCH LY


Mã số công việc: O6


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định mức độ mối mọt, nấm mốc trên kiện thuốc, Phân loại các kiện nhiễm mối mọt, nấm mốc, Cách ly riêng biệt để xử lý.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Xác định được mức độ mối, nấm mốc gây thiệt hại < 5% ;


- Phân loại và nhận biết được các kiện thuốc bị nhiễm mối mọt, nấm mốc;


- Cách ly và để riêng được các kiện thuốc bị mối một, nấm mốc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

- Quan sát, đánh giá, tính toán mức độ gây hại;

- Đánh giá mức độ gây hại;


- Sắp xếp, vận chuyển.


2. Kiến thức 


- Kỹ thuật bảo quản sản phẩm thuốc lá bằng biện pháp cách ly;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Bảo hộ lao động;


- Kính lúp;


- Bảng mức độ gây hại của mối một, nấm mốc;

- Dụng cụ vận chuyển chuyên dụng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định được mức độ mối, nấm mốc gây thiệt hại < 5% ;


- Phân loại và nhận biết được các kiện thuốc bị nhiễm mối mọt, nấm mốc;


- Cách ly và để riêng được các kiện thuốc bị mối một, nấm mốc.

		- Kiểm tra và đối chiếu kết quả so với thực tế.

- Đặt câu hỏi, vấn đáp và đối chiếu kết quả so với thực tế.


- Kiểm tra và đối chiếu kết quả so với thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: BẢO QUẢN SẢN PHẨM BẰNG BIỆN PHÁP TRỪ DIỆT


Mã số công việc: O7


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Hun trùng trong Container, khử trùng nguyên liệu thuốc lá , bơm thuốc sát trùng kho, xử lý thuốc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Sử dụng được CH3Br với liều lượng 2400 g/cho loại container 40 feet;

- Sử dụng AlP đúng nồng độ 03g PH3/m3 hàng hóa;


- Sử dụng Cypermethrin hoặc Permethrin với nồng độ 0.5 đến 0.75%;


- Sử dụng Termido và Trepon phun vào trên đường đi của mối, ổ mối và địa điểm bị phá hoại.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Tính toán, pha, phun hóa chất.

2. Kiến thức 

-Kỹ thuật bảo quản sản phẩm thuốc lá bằng biện pháp trừ diệt.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Bộ dụng cụ phun hóa chất chuyên dụng.


- Thuốc CH3Br.


- Thuốc AIP.


- Thuốc Cypermethrin hoặc Permethrin 


- Termido và Trepon.


- Bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		 Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sử dụng được CH3Br với liều lượng 2400 g/cho loại container 40 feet;


- Sử dụng AlP đúng nồng độ 03g PH3/m3 hàng hóa;


- Sử dụng Cypermethrin hoặc Permethrin với nồng độ 0.5 đến 0.75%;


- Sử dụng Termido và Trepon phun vào trên đường đi của mối, ổ mối và địa điểm bị phá hoại.

		- Hỏi, vấn đáp, đánh giá kết quả.


- Hỏi, vấn đáp, đánh giá kết quả.


- Hỏi, vấn đáp, đánh giá kết quả.


- Đánh giá hiệu quả trên thực tế.


 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: NHẬN BIẾT GIỐNG C176

Mã số công việc: P1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Nhận biết giống C176 bao gồm các bước: Nhận biết các đặc điểm sinh vật học, tìm hiểu thời gian sinh trưởng và kết luận

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Nhận biết chính xác các đặc điểm sinh vật học của giống C176:


+ Chiều cao ngắt ngọn 90-110cm;


+ Số lá kinh tế 24-26;


+ Chiều dài lóng 4-4,2cm;


+ Lá có hình elip trung bình đến dài, tai lá to, cổ lá rộng.


- Thời gian từ khi trồng đến ra hoa là 65-70 ngày


- Đưa ra kết luận chính xác về giống căn cứ vào các chỉ tiêu đã nghiên cứu và quan sát

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

- Đo, đếm, quan sát các chỉ tiêu về đặc điểm sinh vật học;


- Tính toán chính xác thời gian sinh trưởng của giống;


- Tổng hợp các tiêu chí và đưa ra kết luận.


2. Kiến thức 

- Các đặc điểm sinh vật học của giống C176;


- Cách tính toán thời gian sinh trưởng của cây trồng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Thước thẳng, bút, giấy;


- Sổ theo dõi thời gian sinh trưởng của giống;


- Giấy, bút


- Giấy, bút


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Liệt kê các tiêu chí đánh giá;


- Độ chính xác khi đánh giá từng tiêu chí;


- Độ chính xác khi đưa ra kết luận về giống.


- Thời gian thực hiện

		- Theo dõi quá trình và kết quả thực hiện để đánh giá;


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: NHẬN BIẾT GIỐNG K326


Mã số công việc: P2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Nhận biết giống K326 bao gồm các bước: Nhận biết các đặc điểm sinh vật học, tìm hiểu thời gian sinh trưởng và kết luận

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Nhận biết chính xác các đặc điểm sinh vật học của giống K326:


+ Chiều cao ngắt ngọn 80-100;


+ Số lá kinh tế 18-21;


+ Chiều dài lóng 4,3-4,5cm;


+ Lá có hình elip đến lưỡi mác, mặt lá gồ ghề, cuống lá dài, viền lá hẹp, tai lá bé; 

- Thời gian từ khi trồng đến ra hoa là 57-62 ngày, và đến khi thu hoạch xong là 95-110 ngày;

- Đưa ra kết luận chính xác về giống căn cứ vào các chỉ tiêu đã nghiên cứu và quan sát.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

- Đo, đếm, quan sát các chỉ tiêu về đặc điểm sinh vật học;


- Tính toán chính xác thời gian sinh trưởng của giống;


- Tổng hợp các tiêu chí và đưa ra kết luận.


2. Kiến thức 


- Các đặc điểm sinh vật học của giống K326;


- Cách tính toán thời gian sinh trưởng của cây trồng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Thước thẳng, bút, giấy;


- Sổ theo dõi thời gian sinh trưởng của giống;


- Giấy, bút


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Liệt kê các tiêu chí đánh giá;


- Độ chính xác khi đánh giá từng tiêu chí;


- Độ chính xác khi đưa ra kết luận về giống.


- Thời gian thực hiện

		- Theo dõi quá trình và kết quả thực hiện để đánh giá;


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: NHẬN BIẾT GIỐNG C7-1


Mã số công việc: P3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Nhận biết giống C7-1 bao gồm các bước: Nhận biết các đặc điểm sinh vật học, tìm hiểu thời gian sinh trưởng và kết luận

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Nhận biết chính xác các đặc điểm sinh vật học của giống C7-1:


+ Chiều cao ngắt ngọn 100-110cm;


+ Số lá kinh tế 25-30;


+ Chiều dài lóng 3,8-4,1cm;


+ Lá có hình elip rộng, mặt lá gồ ghề, cuống lá ngắn, diềm lá rộng, tai lá to;

- Thời gian từ khi trồng đến ra hoa là 75-90 ngày, và đến khi thu hoạch xong là 110-130 ngày;

- Đưa ra kết luận chính xác về giống căn cứ vào các chỉ tiêu đã nghiên cứu và quan sát.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Đo, đếm, quan sát các chỉ tiêu về đặc điểm sinh vật học;


- Tính toán chính xác thời gian sinh trưởng của giống;


- Tổng hợp các tiêu chí và đưa ra kết luận.

2. Kiến thức 


- Các đặc điểm sinh vật học của giống C7-1;


- Cách tính toán thời gian sinh trưởng của cây trồng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Thước thẳng, bút, giấy;


- Sổ theo dõi thời gian sinh trưởng của giống;


- Giấy, bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Liệt kê các tiêu chí đánh giá;


- Độ chính xác khi đánh giá từng tiêu chí;


- Độ chính xác khi đưa ra kết luận về giống.


- Thời gian thực hiện

		- Theo dõi quá trình và kết quả thực hiện để đánh giá;


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: NHẬN BIẾT GIỐNG C9-1


Mã số công việc: P4


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Nhận biết giống C9-1 bao gồm các bước: Nhận biết các đặc điểm sinh vật học, tìm hiểu thời gian sinh trưởng và kết luận


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Nhận biết chính xác các đặc điểm sinh vật học của giống C9-1:


+ Chiều cao ngắt ngọn 95-110cm;


+ Số lá kinh tế 22-26;


+ Chiều dài lóng 4-4,2cm;


+ Lá có hình elip trung bình, mặt lá nhẵn, tai lá bé, diềm lá hẹp.


- Thời gian từ khi trồng đến ra hoa là 65-80 ngày, và đến khi thu hoạch xong là 110-125 ngày.

- Đưa ra kết luận chính xác về giống căn cứ vào các chỉ tiêu đã nghiên cứu và quan sát.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Đo, đếm, quan sát các chỉ tiêu về đặc điểm sinh vật học;


- Tính toán chính xác thời gian sinh trưởng của giống;


- Tổng hợp các tiêu chí và đưa ra kết luận.

2. Kiến thức


- Các đặc điểm sinh vật học của giống C9-1;


- Cách tính toán thời gian sinh trưởng của cây trồng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Thước thẳng, bút, giấy;


- Sổ theo dõi thời gian sinh trưởng của giống;


- Giấy, bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Liệt kê các tiêu chí đánh giá;


- Độ chính xác khi đánh giá từng tiêu chí;


- Độ chính xác khi đưa ra kết luận về giống.


- Thời gian thực hiện

		- Theo dõi quá trình và kết quả thực hiện để đánh giá;


- Đo thời gian và đối chiếu với định mức quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG


Mã số công việc: Q1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khảo sát thị trường là công việc tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thuốc lá thương phẩm trên thị trường. Bao gồm các công việc: khảo sát giá cả, khả năng tiêu thụ sản phẩm trước khi thu hoạch, từ đó, lựa chọn được nơi bán và đối tác tiêu thụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các thông tin về giá cả, thị trưởng tiêu thụ thuốc lá được khảo sát đầy đủ, chính xác;

- Lựa chọn được đối tác và thị trường tiêu thụ sản phẩm;

- Xác định được đối tác tiêu thụ và nơi bán sản phẩm thuận lợi nhất.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Xây dựng phiếu điều tra giá bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên thị trường;

- Phỏng vấn, lựa chọn cá nhân, cơ sở tiêu thụ để khảo sát;

- Phân tích, đánh giá, so sánh.

2. Kiến thức 

- Trình bày được phương pháp điều tra, khảo sát thị trường và giá cả thị trường;

- Phân tích, đáng được giá kết quả khảo sát giá cả;

- Trình bày được những điều kiện cần và đủ để lựa chọn đối tác và thị trường tiêu thụ sản phẩm phù hợp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Thị trường mua, bán sản phẩm thuốc lá thương phẩm;


- Giấy, bút, máy tính tay;

- Phiếu điều tra giá bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên thị trường ở các thời điểm đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ;

- Các thông tin ban đầu về giá mua, phương thức mua bán sản phẩm thuốc lá của các đối tác trên thị trường.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Khảo sát các thông tin về giá cả, thị trưởng tiêu thụ thuốc lá;


- Lựa chọn đối tác và thị trường tiêu thụ sản phẩm;


- Xác định đối tác tiêu thụ và nơi bán sản phẩm thuận lợi nhất.

		- Kiểm tra, đối chiếu với tình hình thực tế;

- Phỏng vấn đối tác, tìm hiểu thị trường, đối chiếu với nhu cầu thực tế;

- Kiểm tra và đối chiếu với nhu cầu thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: QUẢNG CÁO VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM


Mã số công việc: Q2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Quảng cáo, giới thiệu, tiếp thị sản phẩm thuốc lá nhằm thu hút sự quan tâm của đối tác tiêu thụ và người tiêu dùng trên thị trường. Bao gồm các công việc: chuẩn bị tư liệu và tài chính; lựa chọn địa điểm quảng cáo; lựa chọn các hình thức quảng cáo; quảng cáo và tiếp thị sản phẩm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Chuẩn bị đầy đủ tư liệu và tài chính phục vụ quảng cáo;

- Địa điểm quảng cáo được lựa chọn đúng, thu hút được người tiêu dùng;

- Lựa chọn được hình thức quảng cáo sản phẩm hấp dẫn người tiêu dùng;

- Quảng cáo và tiếp thị được sản phẩm cần tiêu thụ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

- Chuẩn bị các công việc phục vụ cho quảng cáo;

- Lựa chọn thông tin cần quảng cáo;


- Phân tích, ra quyết định;

- Thiết kế tờ rơi;


- Chọn địa điểm quảng cáo;

- Quảng cáo và tiếp thị sản phẩm;

2. Kiến thức 


- Trình bày được các tiêu chuẩn cần thiết cho một địa điểm để quảng cáo sản phẩm;


- Hiểu được các hình thức quảng cáo và tiếp thị sản phẩm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Tư liệu quảng cáo, giấy, bút;

- Danh mục các địa điểm đã được điều tra, khảo sát;

- Tài liệu tham khảo về các hình thức quảng cáo sản phẩm;

- Tranh ảnh, thông tin quảng cáo sản phẩm;

- Tờ rơi, mẫu sản phẩm;

- Tiền phục vụ quảng cáo.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị tư liệu và tài chính phục vụ quảng cáo;


- Lựa chọn địa điểm;


- Lựa chọn hình thức quảng cáo sản phẩm;


- Quảng cáo và tiếp thị sản phẩm;

		- Quan sát trên thực tế và đối chiếu với kế hoạch sản xuất;

- Điều tra, phỏng vấn nhu cầu thực tế;


- Quan sát, kiểm tra hoạt động trên thực tế;

- Quan sát trên thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: BÁN SẢN PHẨM

Mã số công việc: Q3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bán sản phẩm là công việc đòi hỏi người bán hàng phải khéo léo, nhanh nhẹn, nắm bắt được tâm lý người tiêu dùng. Bao gồm các công việc: chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và sản phẩm; bán hàng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Địa điểm bán hàng được chọn ở khu vực đông dân cư, thuận lợi giao thông;

- Dụng cụ và sản phẩm được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại để phục vụ bán hàng;

- Làm được hợp đồng mua bán sản phẩm theo biểu mẫu;

- Bán được sản phẩm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Chuẩn bị địa điểm để bán hàng;

- Chuẩn bị dụng cụ và sản phẩm;

- Tiếp thị, bán sản phẩm;

- Thanh toán tiền.


2. Kiến thức 


- Trình bày được các yêu cầu cần thiết về địa điểm bán hàng; các yêu cầu về dụng cụ và sản phẩm;

- Cách bài trí, sắp xếp sản phẩm để bán hàng;

- Hợp đồng mua bán sản phẩm;

- Cách giao tiếp với khách hàng khi bán sản phẩm.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Biển báo;

- Quầy bán, bàn, ghế;

- Sổ sách ghi chép;

- Dụng cụ phục vụ bán hàng;

- Sản phẩm thuốc lá;

- Máy tính;

- Tờ rơi quảng cáo sản phẩm;

- Mẫu sản phẩm;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chọn địa điểm bán hàng;


- Chuẩn bị dụng cụ và sản phẩm;


- Làm hợp đồng mua bán sản phẩm;


- Bán sản phẩm.

		- Quan sát, điều tra tại thực tế và đối chiếu với tiêu chuẩn địa điểm bán hàng;

- Quan sát, kiểm tra trên thực tế;


- Kiểm tra hợp đồng, đánh giá so sánh với thực tế;

- Theo dõi, kiểm tra số lượng hàng bán ra tại một một điểm bất kỳ, đối chiếu với kế hoạch.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: HẠCH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ

Mã số công việc: Q4


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tính toán hiệu quả kinh tế là một công việc rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Bào gồm các công việc: tính tổng chi phí cho sản xuất (tổng chi); tính tổng thu nhập (tổng thu) và lãi thuần (lợi nhuận) cho quá trình sản xuất kinh doanh.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

 - Tính được các chi phí của quá trình sản xuất một cách đầy đủ, chính xác;

- Tính được tổng thu nhập của quá trình sản xuất một cách đầy đủ, chính xác;

- Tính được lãi thuần (lợi nhuận) của quá trình sản xuất.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

- Tính toán;

- Thống kê chi phí sản xuất.

2. Kiến thức 


- Trình bày được phương pháp tính chi phí sản xuất ngành trồng trọt;

- Trình bày được phương pháp tính tổng thu nhập cho quá trình sản xuất ngành trồng trọt;

- Trình bày được phương pháp tính lãi (lợi nhuận) ngành trồng trọt.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Các số liệu về chi phí cho quá trình sản xuất;

- Các số liệu về thu nhập trong quá trình sản xuất;


- Giấy, bút, máy tính cầm tay;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tính các chi phí của quá trình sản xuất;


- Tính tổng thu nhập của quá trình sản xuất;


- Tính lãi thuần (lợi nhuận) của quá trình sản xuất.

		- Kiểm tra số liệu, đối chiếu kết quả với số liệu trên sổ sách, chứng từ;

- Kiểm tra số liệu, đối chiếu kết quả với số liệu trên sổ sách, chứng từ;


- Kiểm toán.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN


Mã số công việc: R1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tìm đọc các tài liệu trong ngành, rút kết các nội dung cần thiết, theo dõi thông tin, tin tức từ báo đài về các công nghệ mới liên quan đến ngành.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tích cực đọc các tài liệu, sách, báo chí giới thiệu về ngành;


- Theo dõi các kênh truyền hình chuyên phát về công nghệ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Đọc và tổng hợp tốt các tài liệu chuyên ngành.


2. Kiến thức 

- Hiểu biết về kiến thức chuyên ngành;


- Hiểu biết về lập trình;


- Hiểu biết cơ bản về hệ thống máy tính.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Sách chuyên ngành;


- Báo, tạp chí chuyên ngành;


- Nghiêm túc..


- Ham học hỏi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tích cực đọc các tài liệu chuyên ngành.


- Phải rút ra các nội dung cần thiết để ứng dụng.


- Ghi nhớ những điều cần thiết.

		- Có sự nâng cao hiểu biết về chuyên ngành.


- Ý thức học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM


Mã số công việc: R2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, trao đổi với các chuyên gia, tham gia các hội thảo, báo cáo chuyên đề.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thường xuyên trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp;


- Trao đổi học hỏi chuyên môn từ các chuyên gia ngay khi có cơ hội;


- Tham gia các hội thảo, báo cáo chuyên đề khi có cơ hội.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Khả năng giao tiếp, lắng nghe.


- Khả năng học hỏi trong lĩnh vực chuyên môn.


2. Kiến thức 

- Hiểu biết về kiến thức chuyên ngành.


- Hiểu biết về lập trình.


- Hiểu biết cơ bản về hệ thống máy tính.


- Hiểu biết cơ bản về nghệ thuật giao tiếp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Tài liệu chuyên ngành.


- Kinh nghiệm.


- Đề cương các hội thảo chuyên ngành.


- Ham học hỏi.


- Khiêm tốn.


- Cầu thị.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thường xuyên trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp.


- Có trao đổi học hỏi chuyên môn từ các chuyên gia.


- Có tham gia các hội thảo, báo cáo chuyên đề.

		- Có sự nâng cao hiểu biết về chuyên ngành.


- Ý thức học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ..





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: ĐÚC KẾT KINH NGHIỆM


Mã số công việc: R3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Viết nhận xét, đúc kết, rút kinh nghiệm trong quá trình công tác và sản xuất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Phát huy các kinh nghiệm tốt.


- Rút kinh nghiệm khi kết quả chưa tốt.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Đúc rút kinh nghiệm trong quá trình làm việc.


- Suy luận, phân tích các tình huống trong quá trình làm việc. 

2. Kiến thức 


- Hiểu biết về kiến thức chuyên ngành.


- Có kinh nghiệm thực tiễn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Ham học hỏi.


- Lạc quan.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phát huy các kinh nghiệm tốt.


- Rút kinh nghiệm khi kết quả chưa tốt.

		- Dựa vào kết quả của quá trình làm việc.


- Dựa vào yêu cầu của người sử dụng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: NÂNG CAO KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN


Mã số công việc: R4


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tham gia học các khóa ngắn hạn ngoài giờ, học nâng cao trình độ; trau dồi thêm ngoại ngữ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tham gia học khóa ngắn hạn và dài hạn để nâng cao trình độ.

- Tham gia học thêm ngoại ngữ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Đọc và tổng hợp tốt các tài liệu chuyên ngành.

- Khả năng học ngoại ngữ.


2. Kiến thức 

- Hiểu biết về kiến thức chuyên môn.


- Có kiến thức ngoại ngữ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Kiên nhẫn.


- Chăm chỉ.


- Ham học hỏi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Trình độ chuyên môn được nâng cao.


- Trình độ ngoại ngữ được nâng cao.

		- Kiểm tra, đối chiếu với trình độ trước.


- Dựa theo yêu cầu của công việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: THAM DỰ THI TAY NGHỀ


Mã số công việc: R5


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Tham gia dự thi tay nghề, thực hiện dự thi tay nghề, đánh giá.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị tài liệu, kiến thức, kỹ năng sử dụng phần mềm;


- Thực hiện tốt việc dự thi, với các chương trình dự thi và các đợt dự thi khác nhau;


- Sau khi dự thi rút ra những kinh nghiệm, kỹ năng nâng cao trình độ chuyên môn.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Kinh nghiệm lý thuyết cũng như thực hành;


- Kinh nghiệm phân tích, tổng hợp và học hỏi.


2. Kiến thức 


- Có kiến thức lý thuyết cũng như thực hành nghề;


- Biết phân tích tổng hợp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Các tài liệu liên quan;


- Tài liệu máy móc, trang thiết bị, phần mềm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Toàn bộ máy móc, trang thiết bị, nhật ký làm việc được bàn giao đầy đủ

		- Quan sát nơi làm việc


- Đọc sổ bàn giao ca





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: KÈM CẶP THỢ BẬC THẤP


Mã số công việc: R6


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lập kế hoạch kèm cặp thợ bậc thấp, thực hiện kèm cặp theo kế hoạch, kiểm tra tay nghề từng giai đoạn, đưa ra kết luận trong từng giai đoạn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Lên được kế hoạch đề cương cụ thể về thời gian cũng như nội dung;


- Thực hiện tốt các bước theo đề cương về lý thuyết cũng như hướng dẫn thực hành nghề;


- Kiểm tra lý thuyết cũng như thực hành trong từng giai đoạn;


- Đưa ra được kết luận cụ thể từ đó có các điều chỉnh hợp lý


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Kinh nghiệm truyền đạt về lý thuyết cũng như thực hành;


- Kinh nghiệm chuyên môn, soạn đề cương và lập kế hoạch;


- Kinh nghiệm phân tích đánh giá.


2. Kiến thức 


- Biết cách truyền đạt về lý thuyết cũng như thực hành;


- Có kiến thức chuyên môn, soạn đề cương và lập kế hoạch;


- Kiến thức phân tích, kiểm tra đánh giá.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Tài liệu liên quan;


- Bản kế hoạch đề cương;


- Tài liệu, máy tính và các trang thiết bị bổ trợ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lên được kế hoạch đề cương cụ thể về thời gian cũng như nội dung;


- Thực hiện tốt các bước theo đề cương về lý thuyết cũng như hướng dẫn thực hành nghề;


- Kiểm tra lý thuyết cũng như thực hành trong từng giai đoạn;


- Đưa ra được kết luận cụ thể từ đó có các điều chỉnh hợp lý.

		- Đọc, so sánh với bản đề cương đã được phê duyệt.

- Quan sát, theo dõi tiến trình thực hiện, nhận xét, đánh giá.


- Ra câu hỏi trong từng giai đoạn, đánh giá kết quả.


- Đọc, nhận xét đánh giá.













PAGE  




_1446564156.doc
TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ: TRỒNG CÂY CÀ PHÊ

MÃ SỐ NGHỀ:


(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


GIỚI THIỆU CHUNG


I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG 


1. Quá trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Trồng cây cà phê

a. Căn cứ xây dựng:


- Ban chủ nhiệm xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Trồng cây cà phê được thành lập theo Quyết định số 3196/QĐ-BNN- TCCB ngày 27/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và được điều chỉnh, thay thế thành viên Ban chủ nhiệm theo Quyết định số 2150/QĐ-BNN- TCCB ngày 6/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Tiểu ban phân tích nghề Trồng cây cà phê đã ra được thành lập theo Quyết định số 3197/QĐ-BNN- TCCB ngày 27/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT để giúp Ban chủ nhiệm tiến hành các bước xây dựng TCKNN nghề Trồng cây cà phê.

- Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia để xây dựng TCKNN Trồng cây cà phê.


- Công văn số 4295/BNN-TCCB ngày 04/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia năm 2012.

b. Tóm tắt quá trình xây dựng: 

- Nhận nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Tham dự tập huấn xây dựng TCKNN do Tổng cục Dạy nghề tổ chức.

- Nghiên cứu tài liệu, tham vấn. kiến của các chuyên gia


+ Nghiên cứu về cơ sở lý luận về TCKNN, đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;


+ Nghiên cứu Quyết định 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.


+ Tham vấn ý kiến của các chuyên gia tư vấn về tiêu chuẩn kỹ năng nghề.


- Họp trao đổi đánh giá lại sơ đồ phân tích nghề


- Điều tra khảo sát bổ sung một số doanh nghiệp để phục vụ chỉnh sửa sơ đồ phân tích nghề, biên soạn phiếu phân tích công việc


- Xây dựng phiếu khảo sát.

- Thành lập đoàn khảo sát đến trực tiếp tại các doanh nghiệp để khảo sát thu thập thông tin: Phỏng vấn trực tiếp, dùng phiếu khảo sát, tham quan, ...


- Họp thống nhất kết quả điều tra khảo sát

+ Mô tả nghề Trồng cây cà phê.

+ Xây dựng Sơ đồ phân tích nghề Trồng cây cà phê: Gồm 11 nhiệm vụ và 108 công việc.

b.6. Biên soạn bộ Phiếu phân tích công việc

- Biên soạn dự thảo Phiếu phân tích công việc cho 108 công việc.

- Lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia và lao động nghề trồng cây cà phê trực tiếp sản xuất.

b.7. Xây dựng bảng sắp xếp Danh mục công việc theo các bậc trình độ kỹ năng 

- Xây dựng bảng sắp xếp Danh mục các công việc theo 5 bậc trình độ kỹ năng;


- Lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia quản lý và lao động trực tiếp sản xuất; góp ý tại Hội thảo hoàn thiện bộ phiếu phân tích công việc.


b.8. Biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề

- Biên soạn phiếu Tiêu chuẩn thực hiện cho từng công việc;


- Lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia và lao động trực tiếp sản xuất;


- Hội thảo góp ý thông qua Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Trồng cây cà phê.

b.9. Thẩm định phân tích nghề, phân tích công việc và tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia: Trồng cây cà phê. Chỉnh sửa, hoàn thiện phiếu phân tích công việc và tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo góp ý của Hội đồng thẩm định.


b.10. Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng xem xét ban hành.


c. Tiêu chuẩn kỹ thuật tham chiếu

c.1. Các bộ tiêu chuẩn TCVN về cà phê làm cơ sở chính:

- TCVN: 4193-2005 Kiểm tra chất lượng cà phê nhân xuất khẩu.

- TCVN: 6602: 00 Cà phê nhân đóng bao. Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển.

c.2. Quy trình tái canh cà phê vối, Cục Trồng trọt ban hành năm 2010.

c.3. Quy chuẩn Việt Nam 01- 06: 2009/BNNPTNT.

2. Định hướng sử dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề trồng cây cà phê TCKNN được xây dựng và ban hành làm công cụ giúp cho:

- Người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;


- Người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động;


- Các cơ sở đào tạo có căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận kỹ năng nghề quốc gia;


- Cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.


- Ban chủ nhiệm xây dựng TCKNN quốc gia nghề Trồng cây cà phê, xin chân thành cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề; sự phối hợp của các Bộ, ngành; sự hỗ trợ về phương pháp và kỹ thuật của: Chuyên gia phát triển tiêu chuẩn kỹ năng, chuyên gia các Viện nghiên cứu, cán bộ quản lý, kỹ sư và người lao động trực tiếp sản xuất trong lĩnh vực trồng cây cà phê trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề..


Vì thời gian có hạn cho nên không thể trách khỏi thiếu sót, rất mong được sự góp ý của bạn đọc để chúng tôi tiếp tục sửa đổi, bổ sung giúp cho tiêu chuẩn kỹ năng nghề được hoàn thiện hơn.


Xin chân thành cảm ơn!


II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG

		TT

		Họ và tên

		Nơi làm việc



		A

		Ban Chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia



		1

		Trần Đăng Bổng

		Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Chủ nhiệm



		2

		Lê Văn Định

		Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Phó chủ nhiệm



		3

		Lê Thế Chi

		Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Phó chủ nhiệm



		4

		Hoàng Ngọc Thịnh

		Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp&PTNT, Thư ký



		5

		Nguyễn Văn Hòa

		Phó cục trưởng, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp&PTNT, Ủy viên



		6

		Nguyễn Văn Thường

		Trưởng phòng, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Ủy viên



		7

		Lê Ngọc Báu

		Viện trưởng, Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên - Ủy viên BCH Hiệp hội Cà phê –Ca cao Việt Nam, Ủy viên



		8

		Đào Hữu Hiền

		Kỹ thuật viên, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển EA KMAT, Ủy viên



		9

		Phan Hải Triều

		Giám đốc Trung tâm chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp, cây ăn quả - Bảo Lộc, Lâm Đồng, Ủy viên



		B

		Ban phân tích nghề



		1

		Trần Đăng Bổng

		Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Trưởng Tiểu ban



		2

		Hoàng Ngọc Thịnh

		Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phó trưởng Tiểu ban



		3

		Lê Văn Định

		Hiệu phó, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Thư ký



		4

		Nguyễn Xuân Thanh

		Trưởng phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Ủy viên



		5

		Phan Thanh Minh

		Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Ủy viên



		6

		Ngô Thị Hồng Ngát

		Phó Trưởng khoa, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Ủy viên



		7

		Nguyễn Thái Hiền

		Giáo viên, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Ủy viên



		8

		Nguyễn Thị Quỳnh Liên

		Giáo viên, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Ủy viên



		9

		Nguyễn Thanh Nhàn

		Phó Giám đốc Trung tâm, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Ủy viên



		10

		Nguyễn Thị Thanh Nhàn

		Phó Giám đốc Trung tâm, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Ủy viên



		11

		Nguyễn Thị Sâm

		Giáo viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Ủy viên



		12

		Lê Anh Tuấn

		Công ty Cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu, Ủy viên



		13

		Đặng Xuân Tuyến

		Công ty TNHH MTV 734, Đắk Hà, Kon Tum, Ủy viên



		14

		Hà Thị Mão

		Công ty Cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu, Ủy viên



		15

		Phạm Hồng Quảng

		Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ NN&PTNT, Ủy viên



		16

		Đào Hữu Hiền

		Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, Ủy viên





III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH


		TT

		Họ và tên

		Nơi làm việc



		1

		Phạm Hùng

		Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch



		2

		Phạm Hồng Quảng

		Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phó chủ tịch



		3

		Nguyễn Văn Lân

		Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp&PTNT, Thư ký



		4

		Đồng Văn Quảng

		Trưởng Ban Nông nghiệp, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Ủy viên



		5

		Nguyễn Đại Ngọc

		Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai, Gia Lai, Ủy viên



		6

		Nguyễn Thị Thủy

		Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê 721, Ea Kar, Đăk Lắk, Ủy viên



		7

		Cao Trọng Tuân

		Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cà phê 734, huyện Đắk Hà, Kon Tum, Ủy viên



		8

		Nguyễn Quốc Khánh

		Giáo viên, Trường Trung học Lâm Nghiệp Tây Nguyên, Ủy viên



		9

		Trần Thanh Nhạn

		Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp&PTNT, Ủy viên





MỤC LỤC


		Mã/mục

		Tên nhiệm vụ và công việc

		Trang



		

		Giới thiệu chung

		



		I

		Quá trình xây dựng

		



		II

		Danh sách các thành viên tham gia xây dựng

		



		III

		Danh sách thành viên tham gia thẩm định

		



		

		Mục lục

		



		

		Mô tả nghề

		



		

		Danh mục các công việc

		



		A

		Xây dựng vườn nhân chồi ghép cây cà phê

		



		A1

		Chọn khu đất làm vườn nhân

		



		A2

		Làm đất vườn nhân

		



		A3

		Xác định giống cà phê trồng ở vườn nhân

		



		A4

		Trồng cây vườn nhân

		



		A5

		Tưới nước vườn nhân

		



		A6

		Bón phân vườn nhân

		





		A7

		Làm cỏ vườn nhân

		



		A8

		Kích thích tạo chồi

		



		A9

		Cắt chồi ghép

		



		A10

		Bảo quản chồi ghép

		



		B

		Sản xuất cây giống cà phê thực sinh và cây giống ghép

		



		B1

		Thiết kế vườn ươm

		



		B2

		Làm đất vườn ươm

		



		B3

		Chọn quả lấy hạt

		



		B4

		Ươm hạt giống không bóc vỏ thóc

		



		B5

		Ươm hạt giống bóc vỏ thóc

		



		B6

		Làm giàn che

		



		B7

		Lấy đất đóng bầu

		



		B8

		Đóng bầu

		



		B9

		Gieo hạt vào bầu

		



		B10

		Gieo hạt trên luống

		



		B11

		Cấy cây vào bầu

		



		B12

		Tưới nước vườn ươm

		



		B13

		Làm cỏ vườn ươm

		



		B14

		Bón phân

		



		B15

		Ghép nêm cà phê

		



		B16

		Chăm sóc cây cà phê sau ghép

		



		B17

		Phân loại cây giống

		



		C

		Chuẩn bị đất trồng cây cà phê

		



		C1

		Khảo sát trạng thái bề mặt

		



		C2

		Xác định loại đất trồng

		



		C3

		Cắt cây bụi

		



		C4

		Thanh lý vườn cà phê để trồng tái canh

		



		C5

		Phân lô

		



		C6

		Chẻ cọc

		



		C7

		Giám sát làm đất bằng máy

		



		C8

		Phóng hàng

		



		C9

		Đào hố

		



		C10

		Phòng trừ sâu bệnh trong hố trồng

		



		C11

		Bón lót phân

		



		C12

		Lấp hố

		



		D

		Trồng cây cà phê

		



		D1

		Trồng cây chắn gió, che bóng

		



		D2

		Chọn cây giống để trồng

		



		D3

		Vận chuyển cây giống

		



		D4

		Trồng cây vào hố

		



		D5

		Kiểm tra cây chết

		



		D6

		Trồng dặm

		



		Đ

		Chăm sóc và phòng chống cháy

		



		Đ1

		Tưới nước

		



		Đ2

		Làm cỏ

		



		Đ3

		Bón thúc phân

		



		Đ4

		Làm bồn

		



		Đ5

		Tủ bồn

		



		Đ6

		Tạo hình, sửa cành cây cà phê

		



		Đ7

		Phun thuốc diệt cỏ

		



		Đ8

		Gom, dọn cành nhánh

		



		Đ9

		Làm đường ngăn lửa

		



		Đ10

		Trực gác

		



		E

		Phòng trừ sâu bệnh

		



		E1

		Phòng trừ bệnh nấm hồng

		



		E2

		Phòng trừ bệnh gỉ sắt

		



		E3

		Phòng trừ bệnh lở cổ rễ

		



		E4

		Phòng trừ bệnh đốm mắt cua

		



		E5

		Phòng trừ tuyến trùng hại rễ

		



		E6

		Phòng trừ bệnh khô cành, khô quả

		



		E7

		Phòng trừ bệnh thối nứt thân

		



		E8

		Phòng trừ rệp vảy xanh

		



		E9

		Phòng trừ rệp vảy nâu

		



		E10

		Phòng trừ mọt đục quả

		



		E11

		Phòng trừ mọt đục cành

		



		E12

		Phòng trừ sâu hồng

		



		E13

		Phòng trừ ve sầu

		



		G

		Thu hoạch, sơ chế, bảo quản cà phê

		



		G1

		Xác định thời điểm thu hái

		



		G2

		Thu hái quả

		



		G3

		Loại bỏ tạp chất

		



		G4

		Đóng bao

		



		G5

		Vận chuyển quả

		



		G6

		Phơi quả

		



		G7

		Xát quả khô lấy hạt

		



		G8

		Xát quả tươi lấy hạt

		



		G9

		Phơi hạt

		



		G10

		Sấy hạt

		



		G11

		Phân loại hạt

		



		G12

		Bảo quản hạt

		



		H

		Tiêu thụ cà phê nhân

		



		H1

		Tính giá thành sản phẩm

		



		H2

		Khảo sát thị trường

		



		H3

		Thiết lập mối quan hệ với khách hàng

		



		H4

		Chọn nguồn tiêu thụ sản phẩm

		



		H5

		Bán sản phẩm

		



		I

		Tổ chức và quản lý sản xuất

		



		I1

		Lập kế hoạch sản xuất

		



		I2

		Hạch toán kinh tế

		



		I3

		Quản lý nhân công

		



		I4

		Quản lý sản phẩm

		



		I5

		Quản lý quá trình sản xuất

		



		I6

		Quản lý cơ sở vật chất

		



		I7

		Hướng dẫn người mới vào nghề

		



		I8

		Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật

		



		I9

		Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp

		



		I10

		Tham gia xây dựng định mức

		



		I11

		Tham gia đánh giá môi trường làm việc

		



		I12

		Đánh giá tay nghề của người lao động

		



		I13

		Đánh giá kết quả sản xuất

		



		K

		Thực hiện an toàn và vệ sinh lao động

		



		K1

		Mang mặc trang bị bảo hộ lao động cá nhân

		



		K2

		Sơ cứu người bị tai nạn lao động

		



		K3

		Sơ cứu người bị côn trùng, động vật cắn

		



		K4

		Xây dựng phiếu an toàn hóa chất

		



		L

		Phát triển nghề nghiệp

		



		L1

		Chia sẽ kinh nghiệm với đồng nghiệp

		



		L2

		Thiết lập mối quan hệ với các bộ phận liên quan

		



		L3

		Tham quan mô hình

		



		L4

		Tham gia lớp tập huấn

		



		L5

		Tổ chức luyện tay nghề

		



		L6

		Tổ chức thi tay nghề

		





MÔ TẢ NGHỀ


TÊN NGHỀ: TRỒNG CÂY CÀ PHÊ

MÃ SỐ NGHỀ:

Cây cà phê được trồng phổ biến ở các tỉnh vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Cây cà phê có giá trị kinh tế rất lớn. Hạt của cây cà phê là nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Diện tích trồng cà phê phủ xanh hàng trăm ngàn ha đất trống, đồi núi trọc và giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân địa phương. Hiện nay xã hội đang có nhu cầu lớn về lao động trồng cây cà phê. Những người làm nghề trồng cây cà phê có thể làm việc tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình và dự án có liên quan đến lĩnh vực trồng cây cà phê. Căn cứ vào yêu cầu công việc người làm nghề có thể làm ở các vị trí: kỹ thuật viên, cán bộ kỹ thuật, quản lý sản xuất tại các vườn ươm cây giống cà phê, các tổ, đội sản xuất, nông trường, phòng kỹ thuật,… của các công ty cà phê. 

Căn cứ quy mô sản xuất, người làm nghề có thể thực hiện một trong các nhiệm vụ chính của nghề bao gồm: xây dựng vườn nhân chồi ghép cây cà phê; sản xuất cây giống; chuẩn bị đất trồng; trồng cây; chăm sóc và phòng chống cháy; phòng trừ sâu, bệnh hại; thu hoạch, bảo quản; tiêu thụ sản phẩm; tổ chức và quản lý sản xuất. Người lao động chủ yếu làm việc thủ công ở ngoài trời, điều kiện làm việc vất vả, phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu, mùa vụ và độc hại do thuốc bảo vệ thực vật hoặc nguy hiểm do côn trùng gây ra. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, những người làm nghề trồng cây cà phê phải sử dụng được các công cụ, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho nghề như: hệ thống tưới tiêu trong vườn ươm, máy phun thuốc, thiết bị chăm sóc, phòng chống cháy, máy thu hái, máy sơ chế cà phê, … và sử dụng có hiệu quả các loại vật tư, hóa chất liên quan đến quá trình sản xuất như: thuốc bảo vệ thực vật, chất điều hòa sinh trưởng, phân bón, … đảm bảo an toàn về môi trường và vệ sinh lao động.


DANH MỤC CÔNG VIỆC


TÊN NGHỀ: TRỒNG CÂY CÀ PHÊ


MÃ SỐ NGHỀ:

		TT

		Mã số công việc

		Công việc

		Trình độ kỹ năng nghề



		

		

		

		Bậc 1

		Bậc 2

		Bậc 3

		Bậc 4

		Bậc 5



		

		A

		Xây dựng vườn nhân chồi ghép cây cà phê

		

		

		

		

		



		1

		A1

		Chọn khu đất làm vườn nhân

		

		x

		

		

		



		2

		A2

		Làm đất vườn nhân

		x

		

		

		

		



		3

		A3

		Xác định giống cà phê trồng ở vườn nhân

		

		

		x

		

		



		4

		A4

		Trồng cây vườn nhân

		

		x

		

		

		



		5

		A5

		Tưới nước vườn nhân

		x

		

		

		

		



		6

		A6

		Bón phân vườn nhân

		x

		

		

		

		



		7

		A7

		Làm cỏ vườn nhân

		x

		

		

		

		



		8

		A8

		Kích thích tạo chồi

		

		x

		

		

		



		9

		A9

		Cắt chồi ghép

		

		x

		

		

		



		10

		A10

		Bảo quản chồi ghép

		

		x

		

		

		



		

		B

		Sản xuất cây giống cà phê thực sinh và cây giống ghép

		

		

		

		

		



		11

		B1

		Thiết kế vườn ươm

		

		x

		

		

		



		12

		B2

		Làm đất vườn ươm

		x

		

		

		

		



		13

		B3

		Chọn quả lấy hạt

		

		x

		

		

		



		14

		B4

		Ươm hạt giống không bóc vỏ thóc

		

		x

		

		

		



		15

		B5

		Ươm hạt giống bóc vỏ thóc

		

		x

		

		

		



		16

		B6

		Làm giàn che

		x

		

		

		

		



		17

		B7

		Lấy đất đóng bầu

		x

		

		

		

		



		18

		B8

		Đóng bầu

		x

		

		

		

		



		19

		B9

		Gieo hạt vào bầu

		x

		

		

		

		



		20

		B10

		Gieo hạt trên luống

		x

		

		

		

		



		21

		B11

		Cấy cây vào bầu

		

		x

		

		

		



		22

		B12

		Tưới nước vườn ươm

		x

		

		

		

		



		23

		B 13

		Làm cỏ vườn ươm

		x

		

		

		

		



		24

		B14

		Bón phân

		

		x

		

		

		



		25

		B15

		Ghép nêm cà phê

		

		

		x

		

		



		26

		B16

		Chăm sóc cây cà phê sau ghép

		

		x

		

		

		



		27

		B17

		Phân loại cây

		

		x

		

		

		



		

		C

		Chuẩn bị đất trồng cây cà phê

		

		

		

		

		



		28

		C1

		Khảo sát trạng thái bề mặt

		

		

		x

		

		



		29

		C2

		Xác định loại đất trồng

		

		

		x

		

		



		30

		C3

		Cắt cây bụi

		x

		

		

		

		



		31

		C4

		Thanh lý vườn cà phê để trồng tái canh

		

		

		x

		

		



		32

		C5

		Phân lô

		

		

		x

		

		



		33

		C6

		Chẻ cọc

		x

		

		

		

		



		34

		C7

		Giám sát làm đất bằng máy

		

		x

		

		

		



		35

		C8

		Phóng hàng

		x

		

		

		

		



		36

		C9

		Đào hố

		x

		

		

		

		



		37

		C10

		Phòng trừ sâu bệnh trong hố trồng

		

		x

		

		

		



		38

		C11

		Bón lót phân

		x

		

		

		

		



		39

		C12

		Lấp hố

		x

		

		

		

		



		

		D

		Trồng cây cà phê

		

		

		

		

		



		40

		D1

		Trồng hàng cây chắn gió, che bóng

		

		x

		

		

		



		41

		D2

		Chọn cây giống để trồng

		

		x

		

		

		



		42

		D3

		Vận chuyển cây giống

		x

		

		

		

		



		43

		D4

		Trồng cây vào hố

		

		x

		

		

		



		44

		D5

		Kiểm tra cây chết

		x

		

		

		

		



		45

		D6

		Trồng dặm

		

		x

		

		

		



		

		Đ

		Chăm sóc và phòng chống cháy

		

		

		

		

		



		46

		Đ1

		Tưới nước

		x

		

		

		

		



		47

		Đ2

		Làm cỏ

		x

		

		

		

		



		48

		Đ3

		Bón thúc phân

		

		x

		

		

		



		49

		Đ4

		Làm bồn

		

		x

		

		

		



		50

		Đ5

		Tủ bồn

		x

		

		

		

		



		51

		Đ6

		Tạo hình, sữa cành cây cà phê

		

		

		x

		

		



		52

		Đ7

		Phun thuốc diệt cỏ

		

		x

		

		

		



		53

		Đ8

		Gom, dọn cành nhánh

		x

		

		

		

		



		54

		Đ9

		Làm đường ngăn lửa

		x

		

		

		

		



		55

		Đ10

		Trực gác

		x

		

		

		

		



		

		E

		Phòng trừ sâu, bệnh hại cây cà phê

		

		

		

		

		



		56

		E1

		Phòng trừ bệnh nấm hồng

		

		

		x

		

		



		57

		E2

		Phòng trừ bệnh gỉ sắt

		

		

		x

		

		



		58

		E3

		Phòng trừ bệnh lở cổ rễ

		

		

		x

		

		



		59

		E4

		Phòng trừ bệnh đốm mắt cua

		

		

		x

		

		



		60

		E5

		Phòng trừ tuyến trùng hại rễ

		

		

		x

		

		



		61

		E6

		Phòng trừ bệnh khô cành, khô quả

		

		

		x

		

		



		62

		E7

		Phòng trừ bệnh thối nứt thân

		

		

		x

		

		



		63

		E8

		Phòng trừ rệp vảy xanh

		

		

		x

		

		



		64

		E9

		Phòng trừ rệp vảy nâu

		

		

		x

		

		



		65

		E10

		Phòng trừ mọt đục quả

		

		

		x

		

		



		66

		E11

		Phòng trừ mọt đục cành

		

		

		x

		

		



		67

		E12

		Phòng trừ sâu hồng

		

		

		x

		

		



		68

		E13

		Phòng trừ ve sầu

		

		

		x

		

		



		

		G

		Thu hoạch, sơ chế, bảo quản cà phê

		

		

		

		

		



		69

		G1

		Xác định thời điểm thu hái

		x

		

		

		

		



		70

		G2

		Thu hái quả

		

		x

		

		

		



		71

		G3

		Loại bỏ tạp chất

		x

		

		

		

		



		72

		G4

		Đóng bao

		x

		

		

		

		



		73

		G5

		Vận chuyển quả

		x

		

		

		

		



		74

		G6

		Phơi quả

		x

		

		

		

		



		75

		G7

		Xát quả khô lấy hạt

		

		x

		

		

		



		76

		G8

		Xát quả tươi lấy hạt

		

		x

		

		

		



		77

		G9

		Phơi hạt

		x

		

		

		

		



		78

		G10

		Sấy hạt

		

		x

		

		

		



		79

		G11

		Phân loại hạt

		

		x

		

		

		



		80

		G12

		Bảo quản hạt

		

		x

		

		

		



		

		H

		Tiêu thụ cà phê nhân

		

		

		

		

		



		81

		H1

		Tính giá thành sản phẩm

		

		

		x

		

		



		82

		H2

		Khảo sát thị trường

		

		

		x

		

		



		83

		H3

		Thiết lập mối quan hệ với khách hàng

		

		

		x

		

		



		84

		H4

		Chọn nguồn tiêu thụ sản phẩm

		

		

		

		x

		



		85

		H5

		Bán sản phẩm

		

		x

		

		

		



		

		I

		Tổ chức và quản lý sản xuất

		

		

		

		

		



		86

		I1

		Lập kế hoạch sản xuất

		

		

		x

		

		



		87

		I2

		Hạch toán kinh tế

		

		

		

		x

		



		88

		I3

		Quản lý nhân công

		

		

		x

		

		



		89

		I4

		Quản lý sản phẩm

		

		

		

		x

		



		90

		I5

		Quản lý quá trình sản xuất

		

		

		

		x

		



		91

		I6

		Quản lý cơ sở vật chất

		

		

		x

		

		



		92

		I7

		Hướng dẫn người mới vào nghề

		

		

		x

		

		



		93

		I8

		Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật

		

		

		

		x

		



		94

		I9

		Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp

		

		

		

		x

		



		95

		I10

		Tham gia xây dựng định mức

		

		

		x

		

		



		96

		I11

		Tham gia đánh giá môi trường làm việc

		

		

		

		x

		



		97

		I12

		Đánh giá tay nghề của người lao động

		

		

		

		x

		



		98

		I13

		Đánh giá kết quả sản xuất

		

		

		

		x

		



		

		K

		Thực hiện an toàn và vệ sinh lao động

		

		

		

		

		



		99

		K1

		Mang mặc trang bị bảo hộ lao động cá nhân

		x

		

		

		

		



		100

		K2

		Sơ cứu người bị tai nạn lao động

		

		x

		

		

		



		101

		K3

		Sơ cứu người bị côn trùng, động vật cắn

		

		x

		

		

		



		102

		K4

		Xây dựng phiếu an toàn hóa chất

		

		x

		

		

		



		

		L

		Phát triển nghề nghiệp

		

		

		

		

		



		103

		L1

		Chia sẽ kinh nghiệm với đồng nghiệp

		

		

		x

		

		



		104

		L2

		Thiết lập mối quan hệ với các bộ phận liên quan

		

		

		x

		

		



		105

		L3

		Tham quan mô hình

		

		x

		

		

		



		106

		L4

		Tham gia lớp tập huấn

		

		x

		

		

		



		107

		L5

		Tổ chức luyện tay nghề

		

		

		

		x

		



		108

		L6

		Tổ chức thi tay nghề

		

		

		x

		

		





(Tổng cộng 11 nhiệm vụ, 108 công việc)


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Chọn khu đất làm vườn nhân


Mã số Công việc: A1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Chọn khu đất làm vườn nhân là tìm địa điểm thích hợp để làm vườn nhân; các bước thực hiện công việc gồm: xác định vị trí, diện tích, điều kiện đất đai và điều kiện khí hậu của khu vực cần lập vườn nhân.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Vị trí vườn nhân bố trí gần với vườn ươm, gần đường giao thông, tiện lợi cho việc quản lý, chăm sóc, thuận lợi cho việc thu hoạch, bảo quản và vận chuyển chồi; tương đối kín gió.



		- Diện tích vườn nhân được xác định tùy theo quỹ đất hộ gia đình, doanh nghiệp có và kế hoạch cung ứng chồi ghép.



		- Đất làm vườn nhân là đất bazan hoặc đất có tầng sâu từ 70 cm trở lên, có độ thoát nước tốt (không bị úng, lầy); đất không bị nhiễm tuyến trùng.



		- Điều kiện thời tiết nơi làm vườn đáp ứng nhiệt độ 5 – 320C, lượng mưa 1300 – 2500 mm, ẩm độ phải trên 70% và hạn chế tối đa gió ảnh hưởng đến vườn nhân.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

		- Sử dụng thước dây, địa bàn cầm tay.


- Sử dụng địa bàn 3 chân, sử dụng GPS.



		- Điều tra, khảo sát, kiểm chứng.



		- Phân tích phẩu diện đất.



		- Đọc được các chỉ tiêu về thời tiết.





2. Kiến thức 


		- Nêu được công dụng của các loại dụng cụ đo, kiểm tra đất làm vườn nhân.



		- Mô tả được tính chất cơ giới của đất.



		- Liệt kê được điều kiện khí hậu cho từng vùng.



		- Trình bày được các phương pháp đo, tính diện tích, phân tích đất.



		- Kỹ thuật xây dựng vườn nhân.



		- Khả năng cung cấp chồi ghép của vườn nhân.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Thước dây, thước mét, địa bàn cầm tay, địa bàn 3 chân, máy GPS, khoan đất.



		- Phòng lab phân tích đất.



		- Bảng số liệu thời tiết, bảo hộ lao động.



		- Sổ sách ghi chép, giấy, bút.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chọn được vị trí làm vườn nhân gần với vườn ươm, gần đường giao thông, tiện lợi cho việc quản lý, chăm sóc, thuận lợi cho việc thu hoạch, bảo quản và vận chuyển chồi; tương đối kín gió 

		- Kiểm tra kết quả thực hiện



		- Diện tích vườn nhân được xác định tùy theo quỹ đất hộ gia đình, doanh nghiệp có và kế hoạch cung ứng chồi ghép.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện: + Tính toán


+ Đo đạc


- Đối chiếu kết quả thực hiện.



		- Chọn đúng loại đất bazan hoặc đất có tầng sâu từ 70 cm trở lên, có độ thoát nước tốt (không bị úng, lầy); đất không bị nhiễm tuyến trùng.

		- Đối chiếu bảng mô tả thảm thực vật của người thực hiện với thực tế.

- Đối chiếu loại đất, đá mẹ tại địa điểm với bảng tiêu chuẩn.



		- Điều kiện thời tiết nơi làm vườn đáp ứng nhiệt độ 5 – 320C, lượng mưa 1300 – 2500 mm, ẩm độ phải trên 70% và hạn chế tối đa gió ảnh hưởng đến vườn cà phê.

		- Nghe người thực hiện đọc các chỉ tiêu về thời tiết tại khu vực làm vườn.

- Đối chiếu với bảng kết quả.



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		- Thời gian thực hiện theo định mức.

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Làm đất vườn nhân 

Mã số Công việc: A2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Làm đất vườn nhân là xác định diện tích làm vườn, cày đất, tạo luống và bón phân lót theo quy trình và tiêu chuẩn quy định; các bước thực hiện công việc bao gồm: chuẩn bị dụng cụ, vật tư làm đất, xác định diện tích luống, cày đất vườn nhân, tạo lối đi giữa các luống và bón phân lót.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Các dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đạt yêu cầu.



		- Luống được xác định có rộng khoảng 1,2 –1,6m dài 10 – 20m tuỳ theo địa điểm, số dòng vô tính và số lượng mỗi dòng vô tính cần nhân.



		- Đất được cày, xới làm tơi lớp đất sâu tới 30 – 40cm.



		- Lối đi giữa các luống được tạo có bề rộng khoảng 0,5m và đắp cao hơn luống khoảng 15 – 20cm 



		- Hỗn hợp được bón gồm phân chuồng đã hoai mục và phân lân theo tỷ lệ mỗi 1m2 luống trộn 15 – 20kg phân chuồng + 2 – 3kg phân lân, rãi đều lên diện tích cần trồng.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

		- Nhận biết được dụng cụ và phân bón đạt tiêu chuẩn.



		- Đo đạc diện tích luống bằng thước dây.



		- Sử dụng được cuốc, xẻng tạo luống đúng kỹ thuật.



		- Tính toán được lượng phân bón lót.



		- Sử dụng cuốc, xẻng để tạo luống và tạo lối đi.





2. Kiến thức 

		- Nêu được công dụng của các dụng cụ chuyên dùng.



		- Trình bày được yêu cầu của vật tư.



		- Liệt kê được các yêu cầu của việc cày đất trồng cà phê vườn nhân.



		- Mô tả được luống trồng cà phê vườn nhân



		- Liệt kê được các loại phân bón lót cà phê vườn nhân.



		- Trình bày được lượng phân bón cho đất trồng cây nhân chồi ghép.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Máy cày nhỏ, cuốc, xẻng, cào, cọc tre, búa.



		- Dây nilon, thước dây 50m. 



		- Bảo hộ lao động.



		- Phân chuồng hoai, phân lân.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị đủ dụng cụ, vật tư đảm bảo yêu cầu

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Kiểm tra các dụng cụ, vật tư



		- Luống được chuẩn bị có rộng khoảng 1,2 –1,6m dài 10 – 20m tuỳ theo địa điểm, số dòng vô tính và số lượng mỗi dòng vô tính cần nhân.

		- Quan sát cách người thực hiện: Đo khoảng cách, chiều dài, chiều rộng luống.

- Đối chiếu với bảng tiêu chuẩn.



		- Đất được cày, xới làm tơi lớp đất sâu tới 30 – 40cm đúng tiêu chuẩn.

		- Kiểm tra độ sâu đường cày và đối chiếu với bảng tiêu chuẩn.



		- Lối đi giữa các luống được tạo có bề rộng khoảng 0,5m và đắp cao hơn luống khoảng 15 – 20cm.

		- Kiểm tra chiều cao, độ rộng của lối đi và đối chiếu với bảng tiêu chuẩn.



		- Loại phân bón, liều lượng bón được xác định gồm phân chuồng đã hoai mục và phân lân theo tỷ lệ mỗi 1m2 luống trộn 15 – 20kg phân chuồng + 2 – 3kg phân lân và rãi đều lên diện tích cần trồng.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện: tính toán, thao tác bón phân.



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		- Thời gian thực hiện theo định mức.

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Xác định giống cà phê trồng ở vườn nhân

Mã số Công việc: A3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Xác định giống cà phê trồng ở vườn nhân là việc chọn những giống phù hợp để trồng; các bước thực hiện công việc gồm: tìm tài liệu về cây cà phê, đọc tài liệu, dự kiến giống cây trồng, tham khảo ý kiến và chọn giống cây cà phê trồng ở vườn nhân.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Tài liệu về quy trình trồng cà phê bằng phương pháp ghép được thu thập.



		- Có ít nhất 01 tài liệu về cơ cấu giống cây cà phê.



		- Các thông tin có giá trị được ghi chép lại.



		- Bảng cơ cấu giống cà phê được ghi lại.



		- Bảng dự kiến cây giống cà phê trồng ở vườn nhân được lập. 



		- Có được ý kiến góp ý của khuyến nông viên, cán bộ địa phương và người trồng cây cà phê.



		- Danh mục giống cà phê trồng ở vườn nhân được lập phù hợp với cơ cấu giống và điều kiện địa phương.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Thu thập tài liệu.


- Truy cập Internet.



		- Nhận biết vấn đề.


- Ghi chép thông tin.



		- Lập danh mục cây giống.



		- Đặt vấn đề với những người liên quan.



		- Lắng nghe ý kiến phản hồi.



		- Lựa chọn giống cà phê.





2. Kiến thức


		- Các địa điểm liên hệ tài liệu.


- Kỹ thuật truy cập Internet.


- Địa chỉ truy tìm tài liệu.



		- Phương pháp chọn lọc thông tin.



		- Quy trình kỹ thuật trồng cây vườn nhân giống.



		- Các phương pháp giao tiếp.



		- Đặc điểm thổ nhưỡng ở địa phương.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Phương tiện đi lại.


- Máy tính , 3G.



		- Giấy, bút, tài liệu.


- Máy tính.



		- Giấy bút.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tài liệu về quy trình trồng cà phê bằng phương pháp ghép được thu thập.

		- Kiểm tra tài liệu.



		- Có ít nhất 01 tài liệu về cơ cấu giống cây cà phê.

		- Quan sát và kiểm tra bảng cơ cấu giống.



		- Bảng dự kiến cây giống cà phê trồng ở vườn nhân được lập. 

		- Quan sát, kiểm tra danh mục giống cà phê.



		- Có được ý kiến góp ý của khuyến nông viên, cán bộ địa phương và người trồng cây cà phê.

		- Kiểm tra ý kiến góp ý của các bên liên quan. 



		- Danh mục giống cà phê trồng ở vườn nhân được lập phù hợp với cơ cấu giống và điều kiện địa phương. 

		- Kiểm tra danh mục và đối chiếu với thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Trồng cây vườn nhân

Mã số Công việc: A4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Trồng cây vườn nhân là chọn cây giống đạt tiêu chuẩn và trồng cây đúng yêu cầu kỹ thuật; các bước thực hiện công việc gồm: chuẩn bị dụng cụ, chọn cây giống, chọn thời vụ trồng, xác định mật độ trồng, đào rãnh, đặt cây vào hố, lấp đất và tưới nước.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đạt yêu cầu.



		- Giống cà phê được chọn là giống cao sản được kiểm nghiệm và xác nhận (năng suất 4 – 7 tấn/ ha, nhiễm gỉ sắt < 2%).



		- Thời vụ trồng được chọn tốt nhất là vào đầu mùa mưa.



		- Mật độ được chọn là hàng cách hàng 40 – 50cm, cây cách cây 20 – 25cm, mật độ 8 – 12 cây /m2 .



		- Rãnh được đào rộng 20- 25 cm, sâu 20 -25 cm.


- Lối đi ngăn cách giữa các dòng rộng 0,8 – 1m.



		- Cây cà phê được đặt đúng vị trí, kích thước và đảm bảo yêu cầu quy định.



		- Đất được lấp đủ chặt, cây trồng thẳng hàng.



		- Nước được tưới 1 lần/ ngày, nước được tưới thấm đều, lượng nước 5 – 7 lít/m2/ lần. Tưới nước sau khi trồng đến khi có mưa đất đủ ẩm. 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

		- Kiểm tra, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Quan sát lựa chọn cây giống đạt tiêu chuẩn.



		- Quan sát, lựa chọn thời vụ trồng cây cà phê vườn nhân.



		- Xác định mật độ trồng.



		- Sử dụng cuốc, xẻng và thước dây để tạo rãnh. 



		- Sử dụng dao cắt đáy bầu.


- Loại bỏ túi bầu và đặt cây xuống hố.



		- Lấp và nén đất phủ bầu cây cà phê.



		- Sử dụng hệ thống tưới nước. 





2. Kiến thức 

		- Công dụng của các dụng cụ trồng cây cà phê.



		- Nguồn gốc giống cà phê.


- Kỹ thuật chọn giống.



		- Sinh trưởng và phát triển của cây cà phê.



		- Kỹ thuật trồng cà phê vườn nhân chồi ghép.



		- Kích thước của rãnh trồng cây vườn nhân chồi ghép. 



		- Kỹ thuật trồng cà phê sản xuất chồi ghép.



		- Yêu cầu về nước tưới cây cà phê. 





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Hồ sơ vườn giống.



		- Lịch thời vụ trồng cà phê.



		- Sơ đồ thiết kế vườn nhân chồi ghép.



		- Cuốc, xẻng, dao cắt đáy bầu, thước dây.



		- Cây giống cà phê.



		- Bình ô doa, hệ thống tưới, bảo hộ lao động.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đạt yêu cầu.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Giống cà phê được chọn là giống được kiểm nghiệm và xác nhận. 

		- Kiểm tra hồ sơ cây giống.



		- Thời vụ trồng được chọn tốt nhất là vào đầu mùa mưa.

		- Quan sát, kiểm tra kế hoạch trồng cây.



		- Mật độ được chọn là hàng cách hàng 40 – 50cm, cây cách cây 20 – 25cm, mật độ 8 – 12 cây /m2 .

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Rãnh được đào rộng 20- 25 cm, sâu 20 -25 cm.


- Lối đi giữa các dòng rộng 0,8 – 1m.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.

- Đo đạc để đánh giá.



		- Cây cà phê được đặt đúng vị trí, kích thước và đảm bảo yêu cầu quy định.

		- Quan sát quá trình thực hiện, đo khoảng cách trồng cây và so sánh với yêu cầu.



		- Đất được lấp đủ chặt, cây trồng thẳng hàng.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Nước được tưới 1 lần/ ngày, nước được tưới thấm đều, lượng nước 5 – 7 lít/m2/ lần. Tưới nước sau khi trồng đến khi có mưa đất đủ ẩm. 

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		- Thời gian thực hiện theo định mức.

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Tưới nước vườn nhân


Mã số Công việc: A5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tưới nước vườn nhân là xác định thời điểm, chuẩn bị các điều kiện và tưới nước đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; các bước thực hiện công việc gồm: xác định thời điểm tưới, chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, chuẩn bị nước tưới, tưới nước cho cây cà phê. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Thời điểm tưới nước được xác định là 7 - 10 ngày 1 lần vào mùa khô.



		- Các trang thiết bị, dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đạt yêu cầu.



		- Nguồn nước phải được chuẩn bị đầy đủ về lượng và chất.



		- Nước được tưới đều và mức thấm sâu trong đất tối thiểu là 20cm. 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

		- Lựa chọn thời điểm tưới thích hợp.



		- Bảo dưỡng dụng cụ, thiết bị tưới nước.



		- Quan sát nhận biết chất lượng và khả năng cung cấp của nguồn nước.



		- Vận hành hệ thống tưới.



		- Điều chỉnh, khắc phục sự cố hệ thống tưới.



		- Nhận biết độ thấm của nước.





2. Kiến thức 

		- Thời tiết khu vực trồng.


- Yêu cầu về nước của cây cà phê.



		- Công dụng của các dụng cụ, thiết bị.



		- Cấu tạo và hoạt động của hệ thống tưới.



		- Khả năng cung cấp của nguồn nước.



		- Nhu cầu về nước của cây cà phê ở các giai đoạn.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Lịch mùa vụ.



		- Hệ thống tưới, vòi phun.



		- Nguồn nước tưới.



		- Bình ô doa, thùng đựng nước.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phát hiện và khắc phục các hư hỏng của hệ thống tưới.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		- Xác định thời điểm tưới phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây và thời tiết.

		- Đặt câu hỏi.



		- Nguồn nước tưới được chuẩn bị đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.

- Kiểm tra kết quả tính toán.



		- Tưới nước đều và mức thấm sâu trong đất tối thiểu là 20cm.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.

- Đo độ sâu nước thấm.



		- Thời gian thực hiện theo định mức.

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên Công việc: Bón phân vườn nhân 


Mã số Công việc: A6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Bón phân vườn nhân là nhận biết thời điểm bón, xác định loại phân, lượng phân bón theo quy định và phù hợp với tình hình phát triển của cây cà phê; các bước thực hiện công việc gồm: xác định thời điểm bón, chọn loại phân bón, tính lượng phân bón, bón phân cho cây cà phê vườn nhân.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Thời điểm được chọn để bón phân đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: lần 1 vào tháng 11- 12, lần 2 tháng 2-3, lần 3 tháng 5-6.



		- Loại phân bón được dùng bón cho cây cà phê vườn nhân là: phân hữu cơ hoai, phân urê, phân kali.


- Liều lượng phân bón được xác định: 0,8 – 1,0 tấn phân hữu cơ + 5 kg phân lân nung chảy + 2 kg urê + 1kg sun phat kali cho 100 m dài của rãnh.



		- Phân được bón đúng liều lượng, vị trí, rãi đều vào rãnh và lấp đất.

- Mùa khô bón phân kết hợp với các đợt tưới nước.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

		- Lựa chọn thời điểm bón phân thích hợp.



		- Nhận biết loại phân bón đảm bảo yêu cầu.


- Tính toán lượng phân bón phù hợp với quy định.



		- Sử dụng dụng cụ, thiết bị để bón phân.





2. Kiến thức 

		- Thời điểm bón phân của cây cà phê vườn nhân.



		- Nêu được các loại phân bón cho cây cà phê vườn nhân.


- Trình bày được liều lượng phân bón cho cây cà phê vườn nhân.



		- Kỹ thuật bón phân cà phê vườn nhân.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Giấy, bút, máy tính.


- Lịch mùa vụ.



		- Quy trình kỹ thuật chăm sóc cây cà phê vườn nhân chồi ghép.



		- Phân chuồng hoai, phân urê, kali.



		- Dụng cụ bón phân, hệ thống tưới.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời điểm được chọn để bón phân đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: lần 1 vào tháng 11- 12, lần 2 tháng 2-3, lần 3 tháng 5-6.

		- Kiểm tra kế hoạch bón phân của người thực hiện.



		- Loại phân bón được dùng bón cho cây cà phê vườn nhân là: Phân hữu cơ hoai, phân urê, phân kali


- Liều lượng phân bón được xác định: 0,8 – 1,0 tấn phân hữu cơ + 5 kg phân lân nung chảy + 2 kg urê + 1kg sun phat kalicho 100 m dài của rãnh.

		- Quan sát, tính lượng phân bón của người trực tiếp người thực hiện.



		- Phân được bón đúng liều lượng, vị trí, rãi đều vào rãnh và lấp đất.


- Mùa khô bón phân kết hợp với các đợt tưới nước.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.


- Kiểm tra liều lượng phân bón và kỹ thuật bón.



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thời gian thực hiện theo định mức.

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên Công việc: Làm cỏ vườn nhân 

Mã số Công việc: A7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Diệt cỏ dại trong luống trồng cà phê, giữa các luống và lối đi theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định; các bước thực hiện công việc gồm: xác định thành phần cỏ dại, xác định diện tích cỏ dại cần xử lý, lựa chọn phương pháp, làm cỏ trên luống, làm cỏ trên đường luồng và lối đi.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ đúng chủng loại, đảm bảo kỹ thuật.



		- Xác định được các loại cỏ dại có trên đất trồng cà phê.



		- Xác định được chính xác diện tích cỏ dại cần xử lý.



		- Thời điểm làm cỏ được xác định phù hợp.



		- Phương pháp làm cỏ được chọn phù hợp với từng giai đoạn phát triển và hiệu quả kinh tế.



		- Dây leo trên luống được cắt gỡ và mang ra ngoài.

- Cỏ dại trên luống được làm sạch, lớp đất mặt được xới phá váng.



		- Cỏ dại giữa các luống, lối đi thường xuyên được phát thấp 5-10 cm.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

		- Sắp xếp kiểm tra dụng cụ, vật tư. 



		- So sánh, phân tích, thống kê loại cỏ dại.



		- Quan sát, tính toán diện tích và số lượng công làm cỏ.



		- Phân tích được thời điểm diệt cỏ dại.



		- Lựa chọn phương pháp quản lý hiệu quả.



		- Sử dụng dụng cụ, thiết bị xử lý cỏ dại.





2. Kiến thức 

		- Công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết.



		- Đặc điểm, tác hại từng loại cỏ dại thường gặp ở cây cà phê.



		- Các phương pháp xác định mật độ cỏ dại.



		- Đặc tính từng giai đoạn phát triển cỏ dại.



		- Đặc điểm, công dụng của từng phương pháp diệt cỏ dại.



		- Quy trình xử lý cỏ dại vườn cà phê.


- Phương pháp xử lý.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Sổ sách, bút, thước dây.



		- Danh mục các loại cỏ thường gặp ở vườn cây cà phê.



		- Dao phát, máy phát, đá mài.



		- Cuốc, cào.



		- Bảo hộ lao động.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ đúng chủng loại, đảm bảo kỹ thuật.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra dụng cụ



		- Xác định được các loại cỏ dại có trên đất trồng cà phê.

		- Kiểm tra thực tế.



		- Xác định được chính xác diện tích cỏ dại cần xử lý.

		- Đo diện tích và đối chiếu với kết quả thực hiện.



		- Thời điểm làm cỏ được xác định phù hợp.

		- Kiểm tra kế hoạch thực hiện.



		- Phương pháp làm cỏ được chọn phù hợp với từng giai đoạn phát triển và hiệu quả kinh tế.

		- Kiểm tra thực tế và đánh giá sự lựa chọn.



		- Dây leo trên luống được cắt gỡ và mang ra ngoài.


- Cỏ dại trên luống được làm sạch, lớp đất mặt được xới phá váng.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		- Cỏ dại giữa các luống, lối đi thường xuyên được phát thấp 5-10 cm.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		- Thời gian thực hiện theo định mức.

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Kích thích tạo chồi


Mã số Công việc: A8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kích thích tạo chồi là lựa chọn thời điểm, cắt ngọn, cắt tỉa cây cà phê vườn nhân theo phương pháp và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; các bước thực hiện công việc gồm: chọn thời điểm cắt chồi, chuẩn bị dụng cụ, cắt chồi, cắt tỉa cây cà phê vườn nhân.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Thời điểm kích thích tạo chồi được chọn sau khi trồng khoảng 3 – 4 tháng, và lần 2 vào tháng 11 – 12 và khi thấy các cành ngang đã hình thành.



		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đạt yêu cầu.



		- Phần ngọn được cắt lần đầu khi vùng thân ghép đã có 3-4 đốt và chừa lại 2-3 đốt.


- Chồi được thu sau khi bón phân thúc 7- 10 ngày. 



		- Các cành ngang xuất hiện trên vùng thân và chồi vượt mọc từ thân được tỉa bỏ


- Tháng 11- 12 hàng năm được kiểm tra và tiến hành cắt đau và tỉa thông thoáng, cắt bỏ mỗi gốc chỉ chừa lại 4 – 5 thân khỏe/ gốc, 2 – 3 chồi/ thân.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


		- Lựa chọn thời điểm cắt ngọn cây cà phê vườn nhân.



		- Lên kế hoạch kích thích tạo chồi ghép.



		- Kiểm tra, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Nhận biết vị trí cắt chồi.



		- Lựa chọn và sử dụng kéo để cắt chồi ghép.



		- Quan sát, lựa chọn và cắt tỉa cây vườn nhân.





2. Kiến thức 

		- Sinh trưởng của cây cà phê. 


- Thời điểm kích thích tạo chồi cà phê.



		- Công dụng của các dụng cụ.



		- Kỹ thuật tạo chồi ghép.


- Kỹ thuật cắt chồi ghép cây cà phê.



		- Kỹ thuật xử lý vườn nhân chồi ghép.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Giấy, bút.



		- Hồ sơ vườn cây.



		- Kéo cắt cành.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời điểm kích thích tạo chồi được chọn sau khi trồng khoảng 3 – 4 tháng, và lần 2 vào tháng 11 – 12 và khi thấy các cành ngang đã hình thành.

		- Đặt câu hỏi và kiểm tra kết quả.



		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đạt yêu cầu.

		- Kiểm tra công tác chuẩn bị 



		- Phần ngọn được cắt lần đầu khi vùng thân ghép đã có 3-4 đốt và chừa lại 2-3 đốt.


- Chồi được thu sau khi bón phân thúc 7- 10 ngày. 

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Các cành ngang xuất hiện trên vùng thân và chồi vượt mọc từ thân được tỉa bỏ.


- Tháng 11- 12 hàng năm được kiểm tra và tiến hành cắt đau và tỉa thông thoáng, cắt bỏ mỗi gốc chỉ chừa lại 4 – 5 thân khỏe/ gốc, 2 – 3 chồi/ thân.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Thời gian thực hiện theo định mức.

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Cắt chồi ghép

Mã số công việc: A9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Cắt chồi ghép là việc chọn những chồi đạt tiêu chuẩn để cắt lấy chồi chuẩn bị ghép cây cà phê. Công việc cắt chồi ghép bao gồm các bước chính: chuẩn bị dụng cụ, chọn chồi, cắt chồi, gom chồi và để chồi vào nơi thoáng mát.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu.



		- Chồi được chọn là vượt. Chồi không quá non hay quá già và mang một cặp lá bánh tẻ, không bị sâu bệnh.



		- Chồi ghép được cắt vào lúc trời mát (trước 10 sáng và sau 3 giờ chiều).


- Chồi được cắt có độ dài 20-30 cm và được chừa lại một cặp lá bánh tẻ.


- Gốc chồi ghép được cắt nghiêng một góc khoảng 450 so với gốc cắt.



		- Chồi được gom lại thành từng đống và để vào chỗ mát và dễ quan sát.



		- Chồi ghép được bó thành từng bó 50 chồi/ bó.



		- Chồi ghép được để vào nơi thoáng mát.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Sửa, mài kéo.



		- Quan sát, lựa chọn.



		- Sử dụng kéo cắt chồi.



		- Quan sát, nhận biết vị trí đặt chồi ghép.



		- Sắp xếp và bó chồi ghép.





2. Kiến thức


		- Công dụng của kéo chuyên dùng.



		- Những giống cà phê tốt đã được nhà nước thẩm định và cho phép sử dụng.


- Tiêu chuẩn chồi ghép.



		- Thời gian cắt chồi ghép.


- Kỹ thuật cắt chồi ghép.



		- Yêu cầu khi gom chồi cà phê.



		- Kỹ thuật bó chồi ghép cà phê.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Vườn nhân giống cây cà phê.



		- Kéo cắt chồi loại chuyên dùng.



		- Rỗ, rá.



		- Dây ni lon mềm.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu

		- Kiểm tra dụng cụ.



		- Chồi được chọn là chồi vượt. Chồi không quá non hay quá già và mang một cặp lá bánh tẻ, chồi không bị sâu bệnh.

		- Quan sát và kiểm tra chồi được chọn.



		- Chồi ghép được cắt vào lúc trời mát (trước 10 sáng và sau 3 giờ chiều).


- Chồi ghép được cắt có độ dài 20-30 cm và có một cặp lá bánh tẻ.


- Gốc chồi ghép được cắt nghiêng một góc khoảng 450 so với gốc cắt.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu với yêu cầu.



		- Chồi được gom lại thành từng đống và để vào chỗ mát và dễ quan sát.

		- Quan sát và đối chiếu với thực tế.



		- Chồi ghép được bó thành từng bó 50 chồi/ bó.

		- Kiểm tra và so sánh với tiêu chuẩn thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo quản chồi ghép

Mã số công việc: A10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bảo quản chồi ghép là giữ cho chồi ghép không bị mất nước trong một khoảng thời gian nhất định trước khi đưa ra ghép. Công việc bảo quản chồi ghép bao gồm các bước chính: chuẩn bị dụng cụ, nhúng nước, xếp chồi, tưới nước và vận chuyển đến nơi ghép.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu.



		- Gốc chồi ghép được nhúng vào trong nước ngập 5 - 7 cm, thời gian 4- 5 phút. 



		- Chồi ghép được xếp dựng vào chỗ mát và ít gió.


- Bao bố được phủ lên trên để giữ ẩm.



		- Chồi ghép được tưới nước và giữ ẩm thường xuyên.



		- Chồi ghép được vận chuyển đến nơi ghép không bị héo và đảm bảo thời gian quy định.


- Chồi không bị gãy, dập. 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn dụng cụ thiết bị để bảo quản chồi ghép.



		- Đặt chồi ghép vào nước để nhúng.



		- Sắp đặt chồi ghép vào vị trí.



		- Sử dụng thùng tưới nước.



		- Vận chuyển chồi ghép.





2. Kiến thức


		- Công dụng của dụng cụ, trang thiết bị cần thiết cho việc bảo quản chồi ghép.



		- Tác dụng của việc nhúng nước.


- Yêu cầu về độ sâu, và thời gian nhúng nước.



		- Những yêu cầu khi bảo quản chồi ghép.



		- Độ ẩm của khu vực bảo quản chồi ghép.



		- Những yêu cầu khi vận chuyển chồi ghép.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Thau đựng nước, bao bố. 



		- Chồi ghép.



		- Vị trí xếp chồi.



		- Thùng ô doa.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu.

		- Kiểm tra dụng cụ.



		- Gốc chồi ghép được nhúng vào trong nước ngập 5 - 7 cm, thời gian 4- 5 phút. 

		- Quan sát và kiểm tra quá trình thực hiện.



		- Chồi ghép được xếp dựng vào chỗ mát và ít gió.

- Bao bố được phủ lên trên để giữ ẩm.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu với yêu cầu.



		- Chồi ghép được tưới nước và giữ ẩm thường xuyên.

		- Quan sát và đối chiếu với thực tế.



		- Chồi ghép được vận chuyển đến nơi ghép không bị héo và đảm bảo thời gian quy định.

- Chồi không bị gãy, dập. 

		- Kiểm tra và so sánh với tiêu chuẩn thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thiết kế vườn ươm 

Mã số công việc: B1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thiết kế vườn ươm là việc lập bản vẽ thiết kế phù hợp với quy mô và đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của một vườn ươm cây cà phê. Công việc thiết kế vườn ươm bao gồm các bước chính: đo tính diện tích, thiết kế luống, đường đi, hệ thống tưới, tiêu nước và các công trình phụ trợ cần thiết.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

		- Bản thiết kế thể hiện đúng hình dáng, kích thước và đủ các thông số cần thiết với tỷ lệ bản vẽ hợp lý.



		- Hướng, kích thước, khoảng cách giữa các luống đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp với quy mô của vườn ươm.



		- Vị trí, kích thước và khoảng cách giữa các đường đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với quy mô và phương thức sản xuất.



		- Hệ thống tưới, tiêu nước được phân bố đều và đủ lưu lượng trên toàn bộ diện tích của vườn ươm.



		- Các công trình phụ trợ đảm bảo quy mô sản xuất, an toàn, tiết kiệm diện tích, thuận lợi cho việc sử dụng. 



		- Bản thiết kế có tính khả thi.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát hiện trường.

- Căng dây, lấy góc.

- Tính độ dốc, diện tích. 



		- Vẽ sơ đồ vườn ươm.

- Tính diện tích và tỷ lệ bản vẽ.



		- Tính tỷ lệ trên bản vẽ.



		- Tính toán lưu lượng nước tưới tiêu.



		- Xử lý thông tin.

- Thiết kế nhà kho, hàng rào.



		- Trình bày bản thiết kế vườn ươm.





2. Kiến thức


		- Tiêu chuẩn xây dựng vườn ươm.

- Phương pháp đo độ dài và tính diện tích.



		- Phương pháp vẽ sơ đồ. 


- Công thức tính diện tích.

- Tỷ lệ bản vẽ.



		- Tiêu chuẩn kỹ thuật của luống.



		- Các quy định về tiêu chuẩn đường đi.



		- Lưu lượng tưới, tiêu trong khoảng thời gian được xác định.



		- Thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn và phát triển của vườn ươm.



		- Phương pháp trình bày.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Khu vực làm vườn ươm.



		- Máy tính, giấy, bút.



		- Thước dây, thước kẻ, thước đo độ, dao phát.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Các đặc điểm địa hình: hình dáng, kích thước, độ dốc, chất đất, loại đất, nguồn nước, đường vận chuyển các dạng thực bì,… được ghi lại đầy đủ.

		- So sánh với thực tế.



		- Bản vẽ đúng hình dáng, kích thước và đủ các thông số.

- Tỷ lệ bản vẽ hợp lý.

		- Kiểm tra các thông số, tỷ lệ bản vẽ bằng thước đo.



		- Hướng, kích thước, khoảng cách giữa các luống đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp với quy mô của vườn ươm.

		- Kiểm tra, đo tỷ lệ và đối chiếu với thực tế.



		- Vị trí, kích thước và khoảng cách giữa các đường đi đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với quy mô và phương thức sản xuất.

		- Quan sát, đo tỷ lệ và đối chiếu với thực tế.



		- Hệ thống tưới, tiêu nước được phân bố đều và đủ lưu lượng trên toàn bộ diện tích của vườn ươm.

		- Kiểm tra và so sánh với tiêu chuẩn thực hiện.



		- Các công trình phụ trợ đảm bảo quy mô sản xuất, an toàn, tiết kiệm diện tích, thuận lợi cho việc sử dụng. 

		- Quan sát và liên hệ với thực tế.



		- Bản thiết kế có tính khả thi.

		- Kiểm tra bản thiết kế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Làm đất vườn ươm

Mã số công việc: B2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Làm đất vườn ươm là việc chuẩn bị hiện trường để ươm cây. Công việc làm đất vườn ươm bao gồm các bước chính: chuẩn bị dụng cụ làm đất, phát dọn, thực bì và xới đất để chuẩn bị gieo giống.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ số lượng, và đảm bảo chất lượng. 



		- Cỏ dại và cây bụi trong vườn ươm được phát sát gốc.



		- Vườn ươm được dọn sạch cỏ dại và cây bụi và gom vào đúng vị trí.



		- Đất trong vườn ươm được xới đúng độ sâu quy định, đảm bảo tơi xốp và không bị gồ ghề.



		- Gốc, rễ cây được dọn sạch.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Tính toán, lựa chọn dụng cụ phù hợp.

- Bảo dưỡng dụng cụ.



		- Sử dụng dao phát.



		- Sử dụng cuốc, cào, xẻng. 



		- Sử dụng các dụng cụ làm đất. 





2. Kiến thức


		- Công dụng của dụng cụ dùng để làm đất vườn ươm.



		- Phương pháp phát cỏ dại.



		- Phương pháp dọn cỏ dại.



		- Kỹ thuật làm đất vườn ươm.



		- Tỷ lệ đất phân để bón lót.



		- Những yêu cầu khi làm luống để gieo hạt.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Vườn ươm.



		- Thước dây.



		- Dao phát, máy phát cỏ.



		- Cuốc, cào, xẻng, cày.



		- Phân chuồng, phân lân, vôi.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, và đảm bảo chất lượng. 

		- Quan sát quá trình chuẩn bị và đối chiếu với yêu cầu.



		- Cỏ dại và cây bụi trong vườn ươm được phát sát gốc.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện. 



		- Vườn ươm được dọn sạch cỏ dại và cây bụi và gom vào đúng vị trí.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Đất trong vườn ươm được xới đúng độ sâu 0,1 – 0,15 m, đảm bảo tơi xốp và không bị gồ ghề.


- Gốc cây, rễ cây được dọn sạch.

		- Quan sát và đối chiếu với thực tế.



		- Đất được đập nhỏ và trộn đều với phân chuồng hoai tỷ lệ 100 kg phân, 5-6 kg phân super lân và 1-3 kg vôi/ 10m2 luống.

		- Quan sát quá trình thực hiện và so sánh với định mức.



		- Đất được lên luống có bề rộng 1-1,2 m và cao 20 cm .

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chọn quả làm giống

Mã số công việc: B3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chọn quả làm giống là việc chọn quả cà phê đạt tiêu chuẩn để gieo ươm. Công việc chọn quả làm giống bao gồm các bước chính: chọn vườn, chọn cây làm giống, thu hái và lựa chọn quả giống để gieo ươm.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Vườn cây có năng suất cao ổn định, ít bị sâu bệnh, nguồn giống được các tổ chức có thẩm quyền công nhận.

- Cây trong vườn được trồng từ năm thứ 5-10.



		- Cây chọn thu hái quả làm giống có năng suất cao, ổn định.

- Cây không bị sâu bệnh.



		- Quả cà phê được hái trên cây mẹ khỏe mạnh, quả chín đều, tỷ lệ chín trên cành đạt 95% trở lên.



		- Quả được chọn làm giống chín đều, kích thước đồng đều và không bị nấm bệnh.

- Tạp chất trong quả không quá 0,5%.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn vườn cây làm giống.



		- Thu thập các thông tin về cây được chọn làm giống.



		- Chọn lựa cành, quả để hái.


- Hái quả cà phê làm giống.



		- Chọn lựa quả giống.





2. Kiến thức


		- Tiêu chuẩn của vườn cây mẹ chọn làm giống.



		- Tiêu chuẩn của cây mẹ chọn làm giống.



		- Yêu cầu khi hái quả cà phê làm giống.


- Tiêu chuẩn quả làm giống.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Vườn cà phê kinh doanh.

- Thông tin về vườn, cây cà phê. 



		- Rổ, bao, bạt.



		- Quả cà phê.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vườn cây có năng suất cao ổn định, ít bị sâu bệnh. Nguồn gốc giống đạt tiêu chuẩn.

- Vườn cây cà phê thu hái được trồng từ năm thứ 5-10.

		- Kiểm tra các thông tin và quan sát thực tế.



		- Cây có năng suất cao, ổn định.

- Cây không bị sâu bệnh.

		- Kiểm tra các thông tin và quan sát thực tế. 



		- Quả cà phê được hái trên cây mẹ khỏe mạnh, quả chín đều, tỷ lệ chín trên cành đạt 95% trở lên.

		- Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra sản phẩm.



		- Quả được chọn làm giống chín đều, kích thước đồng đều và không bị nấm bệnh.

- Tạp chất trong quả không quá 0,5%.

		- Kiểm tra sản phẩm.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Ươm hạt giống không bóc vỏ thóc

Mã số công việc: B4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Ươm hạt giống không bóc vỏ thóc là việc chuẩn bị hạt giống nảy mầm để gieo. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: xác định thời vụ ươm, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, xát quả cà phê, xử lý hạt giống và ủ hạt giống.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Thời gian gieo ươm được chọn phù hợp với mùa vụ và kế hoạch sản xuất.



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ. 



		- Hạt cà phê được bóc ra khỏi vỏ quả và đãi sạch trong nước 3-5 lần.



		- Hạt giống được ngâm trong nước vôi thời gian 18 giờ và loại bỏ phần nhớt còn sót lại.



		- Hạt giống được rải một lớp dày 3-4 cm trên luống đất phẳng cao 10 -15 cm, rộng 1-1,2 m và được lót, phủ một lớp cát dày 1-2 cm.


- Rơm rạ hoặc bao tải được phủ lên trên luống.



		- Luống ươm hạt cà phê được tưới nước ngày 2 lần vào buổi sáng và chiều mát với lượng nước 2-3 lít/m2 /lần.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Phân tích, lựa chọn thời điểm.



		- Lựa chọn, sắp xếp dụng cụ phù hợp.



		- Sử dụng máy xát.



		- Cân, pha dung dịch. 



		- Rải hạt giống, phủ hạt giống.



		- Sử dụng thùng ô doa tưới nước.





2. Kiến thức


		- Thời vụ gieo ươm cây cà phê.



		- Công dụng của dụng cụ làm vườn ươm.



		- Kỹ thuật xát quả cà phê.



		- Kỹ thuật ngâm hạt giống.



		- Kỹ thuật ủ hạt giống.



		- Yêu cầu về lượng nước tưới và thời điểm tưới phù hợp.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Lịch gieo trồng, kế hoạch sản xuất, giấy, bút.



		- Quả cà phê, vôi, cân, thùng đựng nước, cát, bao tải.



		- Cuốc, cào, thùng ô doa, nước sạch.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời gian ươm được xác định phù hợp với mùa vụ và kế hoạch sản xuất.

		- Kiểm tra trắc nghiệm.



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện. 



		- Hạt cà phê được bóc ra khỏi vỏ quả.


- Lớp vỏ quả được đãi sạch trong nước 3-5 lần.

		- Quan sát quá trình thực hiện.



		- Nước vôi được hòa có tỷ lệ 1/50 (1kg vôi: 50 lít nước) sau khi vôi lắng, gạn bỏ cặn vôi.


- Nước vôi được đun nóng 55- 600 c. 


- Hạt giống được ngâm trong dung dịch thời gian 18 giờ và loại bỏ phần nhớt còn sót lại.

		- Kiểm tra quá trình thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.



		- Hạt giống được rãi một lớp dày 3-4 cm trên luống đất phẳng cao 10 -15 cm, rộng 1-1,2 m và được lót, phủ một lớp cát dày 1-2 cm.


- Rơm rạ hoặc bao tải được phủ lên trên luống.

		- Kiểm tra quá trình thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.



		- Hạt giống được tưới nước ngày 2 lần vào buổi sáng và chiều mát.


- Lượng nước 2-3 lít/m2.

		- Quan sát và đối chiếu với yêu cầu





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Ươm hạt giống bóc vỏ thóc

Mã số công việc: B5


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Ươm hạt giống bóc vỏ thóc là việc chuẩn bị hạt giống nảy mầm để gieo. Các bước chính để thực hiện công việc gồm: xác định thời gian ươm, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, xát quả cà phê xử lý hạt giống, ngâm, ủ hạt để kích thích hạt nảy mầm. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Thời gian gieo ươm được chọn phù hợp với mùa vụ và kế hoạch sản xuất.



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ. 



		- Hạt cà phê được bóc ra khỏi vỏ quả và đãi sạch trong nước.



		- Hạt giống được phơi dưới nắng cho vỏ thóc hơi giòn và bóc hoặc xát vỏ thóc bằng tay.


- Những hạt xấu được loại bỏ.



		- Hạt được ngâm trong nước ấm sạch nhiệt độ 45 – 55o C trong khoảng thời gian 14 – 16 giờ. Vỏ lụa nhũn ra và được đãi sạch trong nước.



		- Hạt giống được bỏ vào bao lưới nhựa sạch và để thúng đậy kín hoặc rải đều trên nền sạch rồi đậy bằng bao tải sạch. 


- Hàng ngày kiểm tra để tưới nước, nhặt bỏ những hạt thối mốc, đãi rửa hạt thật sạch trong nước để loại trừ vỏ lụa nhũn dễ gây thối.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Phân tích, lựa chọn thời điểm.



		- Lựa chọn, sắp xếp dụng cụ phù hợp.



		- Quan sát, điều chỉnh máy.



		- Lựa chọn hạt giống.



		- Đãi hạt giống . 



		- Rải hạt giống, phủ hạt giống.





2. Kiến thức


		- Thời vụ gieo ươm cây cà phê.



		- Công dụng của dụng cụ gieo ươm.



		- Yêu cầu khi xát quả cà phê.



		- Tiêu chuẩn hạt giống.



		- Kỹ thuật ngâm hạt giống.



		- Kỹ thuật ủ hạt giống.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Lịch gieo trồng, kế hoạch sản xuất, giấy, bút.



		- Quả cà phê, máy xay cà phê, thùng đựng nước, chậu đựng nước, …



		- Bao lưới nhựa, thúng, bao tải.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời gian gieo ươm được xác định phù hợp với mùa vụ và kế hoạch sản xuất.

		Kiểm tra trắc nghiệm.



		- Dụng cụ, vật tư, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, chất lượng đảm bảo thuận lợi cho gieo ươm.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện. 



		- Hạt cà phê được bóc và khỏi vỏ quả.


- Đãi sạch lớp vỏ quả trong trong nước 3-5 lần.

		- Quan sát quá trình thực hiện.



		- Hạt giống được phơi dưới nắng cho vỏ thóc hơi giòn và bóc hoặc xát vỏ thóc bằng tay.


- Loại bỏ những hạt xấu (đen, nứt, xây xát, có lỗ mọt,…).

		- Kiểm tra quá trình thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.



		- Hạt được ngâm trong nước ấm sạch nhiệt độ 45 – 550 C trong thời gian 14 – 16 giờ.


- Dùng nước đãi sạch vỏ lụa nhũn ra.

		- Kiểm tra quá trình thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.



		- Hạt giống được bỏ vào bao lưới nhựa sạch và để vào thúng đậy kín hoặc rải đều trên nền sạch rồi đậy bằng bao tải sạch. 

		- Quan sát và đối chiếu với yêu cầu.



		- Hạt giống được kiểm tra để tưới nước, nhặt bỏ những hạt thối mốc, đãi rửa thật sạch trong nước để loại trừ vỏ lụa nhũn dễ gây thối.

		- Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra sản phẩm.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Làm giàn che 

Mã số công việc: B6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Làm giàn che là việc tạo độ che phủ phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cây. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, xác định vị trí cọc giàn, đào hố chôn cọc, gác cây trên giàn và che phủ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ, vật liệu đầy đủ, chất lượng và phù hợp với quy mô. 



		- Khoảng cách giữa 2 hàng cọc 3 m, giữa các cọc trên hàng 3-6 m và phù hợp với sức bền của trụ giàn.

- Hàng cọc nằm giữa luống.



		- Hố được đào đúng vị trí, có độ sâu 0,3- 0,4 m và phù hợp với độ lớn của cọc giàn.


- Cọc giàn được chôn xuống đất 0,3-0,4 m.

- Độ cao của cọc trên mặt đất 2-2,2 m.



		- Cây gác trên giàn chịu được sức căng của vật liệu che phủ.

- Khoảng cách giữa các cây 0,4-0,5 m.



		- Vật liệu che phủ che đều toàn bộ diện tích giàn, độ che phủ 75-80%. 


- Giàn che và vật liệu che phủ chắc chắn.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn dụng cụ.



		- Chọn vị trí cắm cọc giàn.



		- Chọn cọc giàn, cây gác giàn, vật liệu che phủ.



		- Sử dụng dụng cụ để đào hố và chôn cọc.



		- Chọn lựa, tính toán khoảng cách gác giàn phù hợp.



		- Buộc vật liệu che phủ.





2. Kiến thức


		- Yêu cầu của các dụng cụ, vật liệu làm giàn. 



		- Kích thước của các hàng cọc trên giàn che.


- Yêu cầu của vị trí cọc giàn.



		- Kích thước của giàn che.


- Yêu cầu về độ sâu, độ cao của cọc giàn.



		- Yêu cầu của cây gác giàn.

- Khoảng cách của cây gác giàn.



		- Yêu cầu về ánh sáng của cây cà phê trong vườn ươm. 





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Cuốc, xẻng, kìm, thước dây, dây kẽm, thang, cọc, …



		- Cây gác giàn, dây buộc.



		- Tấm lợp, lá dừa, lưới che.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật liệu đầy đủ, chất lượng và phù hợp với quy mô. 

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Khoảng cách giữa 2 hàng cột 3 m, giữa các cột trên hàng 3-6 m và phù hợp với sức bền của trụ giàn.

- Hàng cọc nằm giữa luống.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện và đối chiếu với yêu cầu. 



		- Hố được đào đúng vị trí, có độ sâu 0,3- 0,4 m và phù hợp với độ lớn của cọc giàn.


- Cọc giàn được chôn xuống đất 0,3-0,4 m.

- Độ cao của cọc trên mặt đất 2 -2,2 m.

		- Quan sát quá trình thực hiện. Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Cây gác trên giàn chịu được sức căng của vật liệu che phủ.

- Khoảng cách giữa các cây 0,4-0,5 m.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện và đối chiếu với thực tế.



		- Che đều toàn bộ diện tích giàn, độ che phủ 75-80%. 


- Giàn che chắc chắn và vật liệu che phủ buộc chắc chắn.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lấy đất đóng bầu 


Mã số công việc: B7


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lấy đất đóng bầu là chuẩn bị đất đạt tiêu chuẩn để đóng bầu. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: chuẩn bị dụng cụ, vật tư, chọn đất để lấy, đào đất và vận chuyển đất về nơi quy định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu.



		- Lượng đất cần chuẩn bị phù hợp với thực tế.



		- Đất để lấy là đất mặt, tơi xốp, không lẫn tạp chất và có hàm lượng mùn trên 3%.



		



		- Lớp đất mặt 0 – 30 cm được đào lên khỏi mặt đất và đưa lên phương tiện vận chuyển.



		- Đất được vận chuyển từ vị trí đào về vườn ươm đúng khối lượng yêu cầu.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Sắp xếp dụng cụ, vật tư hợp lý.


- Bảo dưỡng dụng cụ.



		- Tính lượng đất cần chuẩn bị.



		- Nhận biết đất đạt yêu cầu để đóng bầu.



		- Sử dụng cuốc, xẻng.



		- Sử dụng phương tiện vận chuyển.



		- Quan sát và điều chỉnh phương tiện.





2. Kiến thức


		- Công dụng của dụng cụ, vật tư. 



		- Trọng lượng bầu đất ươm cây cà phê.



		- Yêu cầu của đất đóng bầu ươm cây giống cà phê.



		- Hiệu quả của phương tiện vận chuyển đất đóng bầu.



		- Yêu cầu của vị trí đổ đất đóng bầu. 





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Cuốc, cào, xẻng, rổ, bảo hộ lao động.



		- Giấy, bút.

- Kế hoạch ươm cây giống.



		- Xe rùa, phương tiện vận chuyển.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đủ số lượng và đảm bảo chất lượng.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Lượng đất dự kiến chuẩn bị để đóng bầu.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện và đối chiếu với kế hoạch ươm cây giống. 



		- Đất để lấy là đất mặt, tơi xốp, không lẫn tạp chất và có hàm lượng mùn trên 3%.

		- Quan sát và kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Lớp đất mặt 0 – 30 cm được đào lên khỏi mặt đất và đưa lên phương tiện vận chuyển.

		- Quan sát quá trình thực hiện. Đo độ sâu lớp đất mặt lấy lên.



		- Đất được vận chuyển từ vị trí đào về vườn ươm theo định mức. 

		- Kiểm tra quá trình thực hiện và đối chiếu với định mức.



		- Đất được đổ thành đống đúng nơi quy định trong vườn.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đóng bầu 


Mã số công việc: B8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Đóng bầu là công việc chuẩn bị bầu đất để gieo hạt, cấy cấy cà phê. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đục túi bầu, trộn đất phân, đóng bầu, xếp bầu vào luống.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Vật tư, dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng.



		- Túi bầu có kích thước 13-14cm x 24-25 cm được đục 6-8 lỗ rộng 0,5 cm phân bố thành 2 hàng ở nửa dưới đáy bầu, hàng dưới cùng cách đáy bầu 2 cm.



		- Đất tơi xốp, phân hữu cơ hoai, tơi nhỏ không lẫn đá, sỏi được trộn đều theo tỷ lệ 4/1.


- Trong 1m3 đất có trộn 5-6 kg phân super lân, trộn thêm 1-3 kg vôi nếu đất chua.



		- Túi bầu được đổ đất đầy ngang miệng bầu, đất được dồn chặt, bầu đất không bị gãy và không có đất cục có đường kính lớn hơn 1cm.



		- Bầu đất được đặt trong luống và 1/3-1/4 túi bầu nằm dưới mặt đất. 


- Bầu đất thẳng đứng, khít nhau và thẳng hàng. 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn, sắp xếp dụng cụ.



		- Sử dụng dụng cụ đục lỗ túi bầu.



		- Tính tỷ lệ đất phân.



		- Quan sát, trộn phân vào đất.



		- Sử dụng dụng cụ để đổ đất vào túi bầu.


- Dồn đất trong túi bầu.



		- Quan sát và sắp xếp bầu vào luống.





2. Kiến thức


		- Công dụng và yêu cầu của các dụng cụ. 



		- Tác dụng của lỗ bầu.


- Yêu cầu về vị trí và kích thước lỗ bầu. 



		- Tỷ lệ đất phân dùng để đóng bầu.



		- Yêu cầu của đất dùng để đóng bầu. 


- Độ chặt của đất trong túi bầu.



		- Kích thước luống gieo ươm và yêu cầu khi xếp bầu vào luống.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Vườn ươm, cuốc, xẻng, lưới sàng đất, xe rùa.



		- Đục lỗ, dùi đục, tấm kê.



		- Túi bầu, đất mặt, phân bón.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vật tư, dụng cụ được chuẩn bị đủ số lượng và đảm bảo chất lượng.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Túi bầu được đục 6-8 lỗ rộng 0,5 cm phân bố thành 2 hàng ở nửa dưới đáy bầu, hàng dưới cùng cách đáy bầu 2 cm.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện và đối chiếu với yêu cầu. 



		- Tính được số lượng đất và phân bón dùng để đóng bầu.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Đất tơi xốp, phân hữu cơ hoai, tơi nhỏ không lẫn đá, sỏi được trộn đều theo tỷ lệ 4/1.


- Trong 1m3 đất có trộn 5-6 kg phân super lân, trộn thêm 1-3 kg vôi nếu đất chua.

		- Quan sát quá trình thực hiện. Kiểm tra lượng phân bón và sản phẩm thực hiện.



		- Túi bầu được đổ đất đầy ngang miệng bầu, đất được dồn chặt, bầu đất không bị gãy, không lẫn sỏi, đá, rễ cây.

		- Kiểm tra quá trình thực hiện và sản phẩm.



		- Bầu đất được đặt trong luống và 1/3-1/4 túi bầu nằm dưới mặt đất. 


- Bầu đất thẳng đứng, khít nhau và thẳng hàng, không đổ ngã. 

		- Kiểm tra kết quả thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Gieo hạt vào bầu


Mã số công việc: B9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Gieo hạt vào bầu là công việc đưa hạt giống vào bầu để gieo ươm. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: chuẩn bị dụng cụ, vật tư, lựa chọn hạt giống nảy mầm, đặt hạt vào bầu và phủ hạt giống.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ để gieo hạt vào bầu.



		- Bầu đất được tưới nước ướt đẫm từ 1-2 ngày trước.



		- Hạt gieo được nhú mầm dài <1cm, không bị gãy mầm.



		- Hạt nảy mầm được đặt vào chính giữa bầu và hướng đầu rễ quay xuống đất.


- Các bầu ở hàng bìa luống được gieo thêm 1 - 2 hạt.



		- Đất được đập nhỏ và phủ một lớp dày 2-3 cm trên hạt giống.



		- Bầu đất được tưới nước sau khi gieo hạt.


- Lượng nước tưới 2-3 lít/m2.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Tính toán, lựa chọn dụng cụ.



		- Quan sát, lựa chọn hạt giống nảy mầm.



		- Đưa hạt vào bầu.



		- Rải lớp đất mặt lên mặt bầu.



		- Sử dụng dụng cụ, tưới nước.





2. Kiến thức


		- Công dụng của vật tư, dụng cụ.



		- Tiêu chuẩn hạt nảy mầm đem gieo.



		- Thời gian đặt hạt giống thích hợp.


- Yêu cầu khi đưa hạt giống vào bầu.


- Ưu, nhược điểm của phương pháp ươm gieo hạt vào bầu.



		- Yêu cầu của đất dùng để lấp hạt trong túi bầu.



		- Yêu cầu về lượng nước tưới và thời điểm tưới.



		- Những lưu ý khi tưới nước.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Vườn ươm giống, bầu đất.



		- Rổ, rá, hạt giống.



		- Thùng ô doa, nước sạch hoặc vòi nước.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ để gieo hạt vào bầu.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Hạt được chọn nhú mầm dài <1cm và không bị gãy mầm.

		- Kiểm tra hạt giống được chọn để gieo. 



		- Bầu đất được tưới nước ướt đẫm từ 1-2 ngày trước.


- Hạt nảy mầm được đặt vào chính giữa bầu và hướng đầu rễ quay xuống đất.


- Các bầu đất ở hàng bìa luống được gieo thêm 1 - 2 hạt.

		- Quan sát quá trình thực hiện. 

- Kiểm tra sản phẩm và đối chiếu với yêu cầu.



		- Đất được đập nhỏ và phủ một lớp dày 2-3 cm trên hạt giống.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện



		- Bầu đất được tưới nước sau khi gieo hạt. 

- Lượng nước được tưới 2-3 lít/m2 .

		- Kiểm tra quá trình thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Gieo hạt trên luống

Mã số công việc: B10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Gieo hạt trên luống là công việc đưa hạt giống vào luống để gieo ươm. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: chuẩn bị dụng cụ, vật tư, lựa chọn hạt giống, gieo hạt trên luống và phủ hạt giống.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ để gieo hạt vào luống.



		- Đất trên luống bằng phẳng, tơi, mịn, và đủ ẩm.



		- Hạt gieo được nhú mầm dài <1cm, không bị gãy mầm.



		- Rải đều hạt vừa nhú mầm lên mặt luống (1 kg hạt giống/m2 ).



		- Phía trên hạt giống được phủ lên 1 lớp cát dày 2-3 cm. 



		- Mặt luống được tưới nước sau khi gieo hạt.


- Lượng nước 2-3 lít/m2 .





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Tính toán, lựa chọn dụng cụ.



		- Quan sát, lựa chọn hạt giống nảy mầm.



		- Rải hạt giống trên luống.



		- Phủ hạt giống.



		- Sử dụng dụng cụ, tưới nước.





2. Kiến thức


		- Công dụng của vật tư, dụng cụ.



		- Tiêu chuẩn hạt nảy mầm đem gieo.



		- Thời gian gieo hạt giống thích hợp.



		- Kỹ thuật gieo hạt giống trên luống.



		- Yêu cầu khi rải cát phủ hạt giống.



		- Những lưu ý khi tưới nước.



		- Ưu, nhược điểm của phương pháp ươm gieo hạt trên luống.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Vườn ươm giống, luống đất gieo ươm.



		- Xe rùa, xẻng, cát.



		- Rổ, rá, hạt giống.



		- Thùng ô doa, nước sạch hoặc vòi nước.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ để gieo hạt vào luống.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Hạt được chọn nhú mầm dài <1mm và không bị gãy mầm.

		- Kiểm tra hạt giống được chọn để gieo. 



		- Đất trên luống bằng phẳng, tơi, mịn, và đủ ẩm.


- Rải đều hạt vừa nhú mầm lên mặt luống. 


- Hạt giống nằm úp và không chồng lên nhau, số lượng 1 kg hạt giống/m2.

		- Quan sát quá trình thực hiện. 


- Kiểm tra sản phẩm và đối chiếu với yêu cầu.



		- Phía trên hạt giống được phủ lên 1 lớp cát dày 2-3 cm. 

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Mặt luống được tưới nước sau khi gieo hạt. 


- Lượng nước được tưới 2-3 lít/m2 .

		- Kiểm tra quá trình thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Cấy cây vào bầu


Mã số công việc: B11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Cấy cây vào bầu là nhổ cây mầm đạt tiêu chuẩn và đặt vào bầu để tạo ra cây con có bầu. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: nhổ cây mầm, tạo lỗ bầu, đặt cây con vào bầu, ép đất và tưới nước.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ để gieo hạt. 



		- Cây mầm có chiều cao 3-4 cm hoặc cây đã xòe hai lá mầm được nhổ ra khỏi luống. và đặt gọn vào rổ để bảo quản.


- Cây không bị dập, gãy và đứt rễ.


- Những cây mầm rễ bị cong và ngắn hơn 4 cm được loại bỏ, cây có rễ dài hơn 10 cm thì cắt ngắn.


- Bầu đất được tưới đẫm nước vào tối hôm trước.



		- Lỗ bầu được tạo có đường kính 0,5-1cm, có độ sâu 10-12 cm.



		- Cây con đạt tiêu chuẩn được đưa vào lỗ ngập cổ rễ.


- Rễ cây con đưa vào bầu thẳng đứng.


- Thời gian đặt cây từ 6-10 giờ sáng và 15-18h chiều.



		- Đất được ép chặt, cây không bị nghiêng. 



		- Cây mầm được tưới nước ngay sau khi tưới. Lượng nước tưới 2-3 lít/m2.


- Vườn ươm được điều chỉnh ánh sáng phù hợp với giai đoạn phát triển.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Tính toán, lựa chọn dụng cụ.



		- Chọn cây mầm để nhổ.

- Nhấc cây mầm lên khỏi luống.



		- Sử dụng que để tạo lỗ bầu.



		- Chọn cây đạt tiêu chuẩn để cấy.



		- Cầm cây đặt vào lỗ bầu.



		- Sử dụng cây tạo lõ để ép đất.



		- Sử dụng dụng cụ tưới nước.





2. Kiến thức


		- Công dụng và yêu cầu của dụng cụ, vật tư dùng để cây cây.



		- Tiêu chuẩn cây mầm đưa vào cấy.



		- Kích thước và độ sâu lỗ bầu.



		- Yêu cầu khi đặt cây con vào lỗ bầu.



		- Yêu cầu khi ép đất.



		- Lượng nước tưới và thời điểm tưới.


- Yêu cầu về ánh sáng theo từng giai đoạn của cây cà phê.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Vườn ươm giống, bầu đất, luống cây nảy mầm.



		- Rổ, thau.



		- Que tạo lỗ.



		- Thùng ô doa, nước sạch, vòi nước.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ để cấy cây vào bầu.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Cây mầm có chiều cao 3-4 cm hoặc cây đã xòe hai lá mầm được nhổ ra khỏi luống và đặt gọn vào rổ để bảo quản.


- Cây không bị dập, gãy và đứt rễ.

- Những cây mầm rễ bị cong và ngắn hơn 4 cm được loại bỏ, cây có rễ dài hơn 10 cm thì cắt ngắn.

		- Kiểm tra cây giống được nhổ và cây được chọn để cấy.



		- Bầu đất được tưới đẫm nước vào chiều hôm trước.


- Lỗ bầu được tạo bằng cọc nhọn có đường kính 0,5-1 cm.

- Lỗ bầu có độ sâu 10-12 cm.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Cây mầm được đưa vào lỗ ngập cổ rễ.

- Rễ cây mầm đưa vào bầu thẳng đứng.

- Thời gian đặt cây từ 6-10 giờ sáng và 15-18h chiều.

		- Quan sát quá trình thực hiện.


- Kiểm tra sản phẩm và đối chiếu với yêu cầu.



		- Đất được ép chặt, cây không bị nghiêng.

		- Kiểm tra quá trình thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.



		- Cây mầm được tưới nước ngay sau khi cấy. Lượng nước được tưới 2-3 lít/m2.

		- Kiểm tra quá trình thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.



		- Vườn ươm được điều chỉnh ánh sáng phù hợp với giai đoạn phát triển.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện và đối chiếu với yêu cầu thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tưới nước vườn ươm

Mã số công việc: B12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tưới nước cho cây cà phê trong vườn ươm là cung cấp lượng nước phù hợp với điều kiện thời tiết và giai đoạn phát triển của cây. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: kiểm tra hệ thống tưới, xác định thời điểm tưới, vận hành hệ thống tưới, kiểm tra sau khi tưới.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Hệ thống tưới được kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật đảm bảo cho việc tưới nước.



		- Thời điểm tưới được xác định phù hợp với giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây và điều kiện môi trường.



		- Cây giống trong vườn ươm được tưới nước đúng thời gian quy định.

- Lượng nước tưới phù hợp với điều kiện thời tiết và các giai đoạn phát triển của cây.



		- Quan sát toàn bộ khu vực tưới nước trong vườn ươm.

- Những chỗ chưa đạt yêu cầu được ghi và đánh dấu để tưới bổ sung.



		- Hệ thống tưới được kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật đảm bảo cho việc tưới nước.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, kiểm tra, vận hành thử hệ thống tưới.



		- Quan sát, chọn thời điểm thích hợp.



		- Sử dụng dụng cụ để tưới nước.

- Điều khiển hệ thống tưới.



		- Quan sát, nhận biết độ ẩm của đất.





2. Kiến thức


		- Các hình thức kiểm tra hệ thống tưới cho cây gieo ươm.



		- Quy trình tưới nước cho vườn ươm.



		- Yêu cầu về lượng nước ở các giai đoạn phát triển của cây.



		- Độ ẩm của bầu đất cây gieo ươm sau khi tưới.



		- Các hình thức kiểm tra hệ thống tưới cho cây gieo ươm.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Hệ thống dẫn nước.

- Thùng đựng nước, thùng ô doa.



		- Bản thống kê nhiệt độ, ẩm độ.

- Bảng quy trình tưới nước cho vườn ươm.



		- Nguồn nước. 


- Máy bơm nước, hệ thống tưới, ... hoặc thùng ô doa.



		- Giấy bút.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Hệ thống tưới được kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật đảm bảo cho việc tưới nước.

		- Kiểm tra quá trình và kết quả thực hiện.



		- Thời điểm tưới được xác định phù hợp với giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây và điều kiện môi trường.

		- Dùng bảng kiểm để kiểm tra kết quả xác định. 



		- Cây giống trong vườn ươm được tưới nước đúng thời gian quy định.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Lượng nước tưới phù hợp với điều kiện thời tiết và các giai đoạn phát triển của cây.

		- Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra kết quả.



		- Quan sát toàn bộ khu vực tưới nước trong vườn ươm.


- Những chỗ chưa đạt yêu cầu được ghi và đánh dấu để tưới bổ sung.

		- Kiểm tra quá trình và kết quả thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Làm cỏ vườn ươm

Mã số công việc: B13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Làm cỏ vườn ươm là loại bỏ cỏ dại, để cho cây cà phê phát triển. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: kiểm tra cỏ trong vườn, lên kế hoạch làm cỏ, nhổ cỏ, xới phá váng, xới cỏ và dọn vệ sinh. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Đánh giá được tình trạng cỏ trong vườn ươm.


- Ghi chép tình trạng cỏ trong từng luống.



		- Kế hoạch nhổ cỏ cho từng khu vực trong vườn ươm được xây dựng phù hợp với thực tế.



		- Cỏ được nhổ đúng khu vực và thời gian quy định.


- Sạch cỏ ở trong bầu và luống gieo ươm.


- Cỏ được bỏ gọn thành từng đống nhỏ.



		- Bầu cây cà phê được xới phá váng.



		- Cỏ bên ngoài các luống được làm sạch và đập bỏ đất.



		- Cỏ trong các luống được dọn và gom vào vị trí quy định.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Nhận biết mức độ phát triển của cỏ trong vườn ươm.



		- Lập kế hoạch làm cỏ vườn ươm. 



		- Sử dụng các dụng cụ nhổ cỏ.



		- Sử dụng các dụng cụ phá váng.



		- Sử dụng cuốc làm cỏ.



		- Sử dụng xe rùa để vận chuyển.





2. Kiến thức


		- Các mức độ của cỏ ở trong vườn ươm



		- Nội dung của bản kế hoạch



		- Sự phát triển của cỏ trong vườn ươm



		- Những yêu cầu trong quá trình nhổ cỏ



		- Kỹ thuật xới phá váng



		- Yêu cầu trong quá trình làm cỏ



		- Yêu cầu khi dọn vệ sinh





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Vườn ươm.


- Sổ, bút ghi chép.



		- Cuốc, bay, que nhọn.



		- Cào, rỗ, xe rùa.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đánh giá được tình trạng cỏ trong vườn ươm.

- Ghi chép tình trạng cỏ trong từng luống.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Kế hoạch nhổ cỏ cho từng khu vực trong vườn ươm được xây dựng phù hợp với thực tế.

		- Kiểm tra thực tế đối chiếu định mức, nhân công trong kế hoạch. 



		- Cỏ được nhổ đúng khu vực và thời gian quy định.

- Sạch cỏ ở trong bầu và luống gieo ươm


- Cỏ được bỏ gọn thành từng đống nhỏ.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Bầu cây cà phê được xới phá váng.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.



		- Cỏ bên ngoài các luống được làm sạch và đập bỏ đất.

		- Kiểm tra quá trình thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.



		- Cỏ trong các luống được dọn và gom vào vị trí quy định.

		- Kiểm tra quá trình thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bón phân


Mã số công việc: B14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bón phân là bổ sung các chất dinh dưỡng bằng phương pháp tưới phân đã pha loãng cho cây cà phê. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: xác định thời điểm bón phân, chọn loại và tính lượng phân bón, chọn kỹ thuật bón và thực hiện bón phân. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Thời điểm bón phân được xác định phù hợp với quá trình sinh trưởng của cây và điều kiện môi trường.



		- Loại phân bón được chọn phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây.



		- Phân bón được tính đúng số lượng, đáp ứng yêu cầu sinh trưởng, phát triển của cây. 



		- Phương pháp bón phân được đưa ra phù hợp với cây cà phê ở giai đoạn vườn ươm.



		- Phân bón được pha theo đúng tỷ lệ và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây cà phê.


- Lượng phân và thời gian tưới cho cây cà phê đảm bảo yêu cầu.



		- Phân hữu cơ được xử lý đúng thời gian và pha loãng với nước theo tỷ lệ quy đinh.


- Cây cà phê được tưới nước rửa lá sau khi tưới phân.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Phân tích, lựa chọn thời điểm bón phân.



		- Phân tích, lựa chọn loại phân bón.



		- Phân tích, lựa chọn kỹ thuật bón phân.



		- Sử dụng dụng cụ để tưới phân vô cơ.



		- Sử dụng dụng cụ để tưới phân hữu cơ.



		- Quan sát, sử dụng dụng cụ tưới nước.





2. Kiến thức


		- Thời gian bón phân của cây cà phê giai đoạn vườn ươm.


- Tác dụng của phân bón. 



		- Phân bón cho cây cà phê ở giai đoạn vườn ươm.



		- Định mức phân bón cho cây cà phê giai đoạn vườn ươm.



		- Kỹ thuật bón phân cho cây cà phê ở vườn ươm.



		- Yêu cầu về phân bón hóa học cho cây cà phê ở vườn ươm.



		- Yêu cầu về phân bón hữu cơ cho cây cà phê ở vườn ươm.

- Thời điểm bón phân vô cơ cho cây cà phê.



		- Thời gian và lượng nước tưới rửa lá.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Giấy, bút, bản quy trình kỹ thuật bón phân. 



		- Danh mục phân bón.



		- Phân U rê, Ka li.


- Thùng ô doa.


- Dụng cụ đựng phân, cân.



		- Phân chuồng.


- Dụng cụ đựng phân, đồ bảo hộ lao động.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời điểm bón phân được xác định phù hợp với quá trình sinh trưởng của cây và điều kiện môi trường.

		- Kiểm tra bảng quy trình bón phân được xác định.



		- Loại phân bón được chọn phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây.

		- Kiểm tra loại phân được chọn để bón. 



		- Phân bón được tính đúng số lượng, đáp ứng yêu cầu sinh trưởng, phát triển của cây. 

		- Kiểm tra lượng phân bón được tính và đối chiếu với yêu cầu.



		- Phương pháp bón phân được đưa ra phù hợp với cây cà phê ở giai đoạn vườn ươm. 

		- Kiểm tra phương pháp được chọn và đối chiếu với yêu cầu.



		- Phân bón được pha theo đúng tỷ lệ và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây cà phê.


- Lượng phân và thời gian tưới cho cây cà phê đảm bảo yêu cầu.

- Phân vô cơ được bón khi cây có 1-2 cặp lá.

		- Quan sát quá trình thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.



		- Phân hữu cơ được xử lý đúng thời gian quy đinh. 


- Phân được pha loãng với nước tỷ lệ 1/3.

		- Quan sát quá trình và kết quả thực hiện.



		- Cây cà phê được tưới nước rửa lá sau khi tưới phân.

		- Quan sát quá trình và kết quả thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Ghép nêm cà phê

Mã số công việc: B 15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Ghép nêm cà phê bao gồm: chuẩn bị dụng cụ ghép, chuẩn bị gốc ghép, chuẩn bị chồi ghép, xử lý gốc ghép, xử lý chồi ghép, đặt chồi ghép vào gốc ghép, quấn dây buộc vết ghép, chụp túi ni lon lên chồi ghép.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ, nguyên vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và dao ghép sắc bén. 



		- Gốc ghép được chọn có 4-5 cặp lá, đường kính 3-5mm, không sâu bệnh. 



		- Ngọn gốc ghép được cắt cách nách lá dưới 3-4 cm.



		- Đường chẻ dọc chính giữa thân gốc ghép và dài 2-2,5 cm. 



		- Chồi ghép được cắt dài 4-5 cm, có 1 cặp lá bánh tẻ.



		- Chồi ghép còn 1/3 diện tích lá, và gốc chồi được cắt vát 2 bên có hình nêm dài 1,5-2,0 cm.



		- Phần vỏ của chồi ghép và gốc ghép khớp với nhau ít nhất là một bên.



		- Vết ghép quấn dây ni lon chặt từ dưới lên trên theo hình mái lợp.



		- Túi P.E trùm kín chồi ghép ngay sau khi ghép và được buộc dây cố định.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Mài được dao ghép sắc.



		- Lựa chọn được cây ghép đạt tiêu chuẩn.



		- Sử dụng được dao ghép để chẻ gốc ghép đúng kỹ thuật.



		- Chọn được chồi ghép đạt tiêu chuẩn.



		- Xử lý được chồi ghép đúng kỹ thuật. 



		- Đặt được chồi ghép vào gốc ghép đúng yêu cầu.



		- Cố định thành thạo vết ghép bằng dây ni lon.





2. Kiến thức


		- Nêu được công dụng của dụng cụ, vật liệu ghép.



		- Trình bày được tiêu chuẩn gốc ghép và kỹ thuật xử lý gốc ghép. 



		- Trình bày được tiêu chuẩn chồi ghép và kỹ thuật xử lý chồi ghép.



		- Mô tả được kỹ thuật ghép nêm cà phê.



		- Trình bày được kỹ thuật buộc vết ghép. 





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Hồ sơ, lý lịch của gốc ghép và chồi ghép.



		- Vườn gốc ghép và chồi ghép.



		- Dao ghép, đá mài. 



		- Dây ni lon, túi chụp P.E.



		- Phiếu ghi kết quả thực hiện; sổ theo dõi.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, nguyên vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và dao ghép sắc bén. 

		- Đối chiếu yêu cầu dụng cụ ghép cà phê.



		- Gốc ghép được chọn có 4-5 cặp lá, đường kính 3-5mm, không sâu bệnh. 

		- Kiểm tra chồi ghép và đối chiếu với yêu cầu.



		- Gốc ghép được cắt bỏ ngọn thân.


- Vết cắt ngọn gốc ghép cách nách lá dưới 3-4 cm.

		- Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra sản phẩm.



		- Đường chẻ dọc chính giữa thân gốc ghép và dài 2-2,5 cm. 

		- Quan sát quá trình thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Chồi ghép được cắt dài 4-5 cm, có 1 cặp lá bánh tẻ.

		- Quan sát quá trình thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Chồi ghép được cắt bỏ 2/3 diện tích lá.


- Gốc chồi ghép được cắt vát đều hai mặt tạo hình nêm dài 1,5-2,0 cm.

		- Quan sát quá trình thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Chồi ghép được đặt đúng vào vị trí chẻ dọc chính giữa thân gốc ghép. 


- Phần vỏ của chồi ghép và gốc ghép khớp với nhau ít nhất là một bên.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		- Vết ghép được quấn chặt bằng dây ni lon rộng 1-2 cm từ dưới lên trên theo hình mái lợp.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		- Túi P.E được trùm kín chồi ghép và buộc dây nilon cố định ngay sau khi ghép.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chăm sóc cây cà phê sau ghép

Mã số công việc: B16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chăm sóc cây cà phê sau ghép là tạo điều kiện cho cây ghép sinh trưởng, phát triển thuận lợi. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: vặt chồi thực sinh, tưới nước, tháo bao chụp và dây buộc vết ghép.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Chồi thực sinh được cắt kịp thời, triệt để, không xây xát thân cây.


- Độ dài chừa lại của gốc chồi thực sinh đúng quy định.



		- Số lần tưới nước phù hợp yêu cầu của cây

- Sau khi tưới nước bầu đất đủ ẩm.



		- Bao chụp được tháo ra khỏi cây trong khoảng thời gian 10-15 ngày sau khi ghép. Không làm ảnh hưởng đến chồi ghép.



		- Dây buộc vết ghép được tháo ra sau khi ghép 30-40 ngày.

- Không làm ảnh hưởng đến cây ghép.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, nhận biết được chồi thực sinh.



		- Sử dụng kéo cắt chồi thực sinh đúng yêu cầu.



		- Sử dụng được bình tưới, vòi tưới nước cho cây cà phê.



		- Tháo được dây buộc vết ghép.





2. Kiến thức


		- Khái niệm chồi thực sinh.


- Độ dài chừa lại của gốc chồi thực sinh.



		- Yêu cầu về lượng nước tưới cho cây cà phê sau ghép.



		- Thời gian chụp túi ni lon lên mắt ghép.



		- Thời gian buộc dây để cố định vết ghép.


- Yêu cầu vết ghép khi tháo dây buộc.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Cây cà phê ghép.



		- Bình ô doa, hệ thống tưới nước, nước sạch.



		- Vườn cây cà phê ghép chuẩn bị tháo dây.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chồi thực sinh được cắt kịp thời, triệt để, không xây xát thân cây.


- Độ dài chừa lại của gốc chồi thực sinh đúng quy định.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Số lần tưới nước phù hợp yêu cầu của cây.

- Sau khi tưới nước bầu đất đủ ẩm.

		- Quan sát và kiểm tra quá trình thực hiện. 



		- Bao chụp được tháo ra khỏi cây trong khoảng thời gian 10-15 ngày sau khi ghép. 

		- Kiểm tra trắc nghiệm.



		- Trong quá trình tháo bao chụp không làm ảnh hưởng đến chồi ghép.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Dây buộc vết ghép được tháo ra sau khi ghép 30-40 ngày.

		- Kiểm tra trắc nghiệm.



		- Trong quá trình tháo dây buộc vết ghép không làm ảnh hưởng đến cây ghép, chồi ghép.

		- Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra kết quả thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Phân loại cây giống

Mã số công việc: B17

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phân loại cây giống là chọn ra những cây giống đạt, chưa đạt tiêu chuẩn để xuất vườn và chăm sóc tiếp. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: nhấc cây khỏi luống, loại bỏ cây giống bị bệnh, xếp cây giống, thống kê số lượng cây giống và xuất vườn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Cây giống được nhấc ra khỏi luống.


- Cây giống không bị vỡ bầu và bị gãy.



		- Cây giống mang mầm bệnh được loại bỏ.



		- Cây giống đạt tiêu chuẩn được xếp riêng để chuẩn bị xuất vườn.


- Cây giống chưa đạt tiêu chuẩn được xếp vào các luống để tiếp tục chăm sóc.



		- Số lượng cây giống đạt và chưa đạt tiêu chuẩn được ghi vào biểu thống kê.



		- Cây giống xuất vườn đạt tiêu chuẩn.


- Kiểm tra và ghi được số cây xuất vườn trong ngày đúng quy định.



		- Biên nhận ghi đầy đủ thông tin.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát và nhận biết được bầu đất có dấu hiệu vỡ.



		- Nhận biết được cây giống bị bệnh.



		- Quan sát, lựa chọn được cây giống đạt tiêu chuẩn.



		- Điều tra, ghi chép đúng số lượng.



		- Kiểm tra được số lượng, chất lượng cây giống.





2. Kiến thức


		- Trình bày được tiêu chuẩn cây cà phê giống.


- Nêu được yêu cầu khi nhấc cây.



		- Các loại sâu bệnh cây cà phê giai đoạn vườn ươm.



		- Tiêu chuẩn cây giống xuất vườn.


- Yêu cầu khi xếp cây giống



		- Phương pháp điều tra. 


- Phương pháp lâp biểu ghi chép.



		- Quy trình giao nhận cây giống.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Vườn ươm, bay, kéo.



		- Tiêu bản sâu bệnh.



		- Cây giống cà phê, thước dây, thước nhựa.



		- Bảng thống kê cây giống.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Cây giống được nhấc ra khỏi luống.


- Cây giống không bị vỡ bầu và bị gãy.

		- Kiểm tra sản phẩm.



		- Cây giống mang mầm bệnh được loại bỏ.

		- Kiểm tra cây giống được chọn. 



		- Cây giống đạt tiêu chuẩn được xếp riêng để chuẩn bị xuất vườn.


- Cây giống chưa đạt tiêu chuẩn được xếp vào các luống để tiếp tục chăm sóc.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Số lượng cây giống đạt và chưa đạt tiêu chuẩn được ghi vào biểu thống kê.

		- Kiểm tra sản phẩm và đối chiếu với yêu cầu.



		- Cây giống xuất vườn đạt tiêu chuẩn.

		- Kiểm tra cây giống được chọn. 



		- Kiểm tra và ghi được số cây xuất vườn trong ngày đúng quy định.

		- Kiểm tra quá trình thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.



		- Biên nhận ghi đầy đủ thông tin.

		- Kiểm tra thông tin trong giấy biên nhận





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Khảo sát trạng thái bề mặt

Mã số công việc: C1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khảo sát trạng thái bề mặt là nhận biết địa hình, thực bì và chất lượng đất khu vực chuẩn bị trồng cà phê. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: khảo sát địa hình, thực bì, đào phẫu diện và lấy mẫu đất. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

		- Địa hình được mô tả đầy đủ, chính xác.



		- Thực bì được mô tả đúng hiện trạng tại địa điểm khảo sát.



		- Phẫu diện đất được lấy ở các vị trí đại diện cho khu vực.


- Hình thái phẫu diện đất được thể hiện chính xác. 



		- Mẫu đất được lấy đại diện cho các tầng.


- Dung lượng mẫu theo tiêu chuẩn quy định.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, nhận biết địa hình.


- Đo, tính diện tích.



		- Quan sát, nhận biết loại thực bì.



		- Lựa chọn vị trí đào phẫu diện.


- Đánh giá, phân tích.



		- Nhận biết các tầng đất. 



		- Chọn vị trí lấy mẫu đất. 





2. Kiến thức


		- Các phương pháp nhận biết hiện trường.


- Biểu khảo sát địa hình.



		- Các hạng thực bì, cách phân chia. 



		- Vị trí và số lượng phẫu diện.


- Kích thước phẫu diện.


- Mô tả và đánh giá phẫu diện.



		- Phương pháp lấy mẫu.


- Cách bảo quản mẫu.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Thước dây, thước mét, thước chữ A.



		- Sổ sách ghi chép.



		- Cuốc, xẻng, xà beng.



		- Bay, túi vải lấy mẫu và đựng mẫu.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Địa hình được mô tả đầy đủ, chính xác.

		- Kiểm tra bản mô tả.



		- Thực bì được mô tả đúng hiện trạng tại địa điểm khảo sát.

		- Quan sát và kiểm tra bảng xếp loại thực bì. 



		- Phẫu diện đất được lấy ở các vị trí đại diện cho khu vực.

		- Quan sát quá trình thực hiện.



		- Hình thái phẫu diện đất được thể hiện chính xác. 

		- Kiểm tra bảng mô tả và đối chiếu với thực tế.



		- Mẫu đất được lấy đại diện cho các tầng.

		- Quan sát quá trình thực hiện. 



		- Dung lượng mẫu theo tiêu chuẩn quy định.

		Kiểm tra mẫu và đối chiếu với yêu cầu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định loại đất trồng

Mã số công việc: C2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định loại đất trồng là căn cứ vào các điều kiện thực tế để nhận biết loại đất trồng. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: quan sát thực địa, đào phẫu diện, lấy mẫu, xác định lý tính, phân loại đất để đưa ra các biện pháp kỹ thuật phù hợp. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

		- Vị trí đào phẫu diện được chọn đại diện cho khu vực.



		- Phẫu diện được đào đúng kích thước và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



		- Mẫu được lấy đúng vị trí đại diện cho tầng đất.



		- Các chỉ tiêu về lý tính đất được phân tích theo đúng quy trình.



		- Đất được phân loại đúng hạng đất. 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Nhận biết vị trí đại diện cho khu vực.



		- Đo, tính kích thước của phẫu diện.



		- Phân biệt màu sắc của các tầng đất.



		- Quan sát, nhận xét, đánh giá.



		- Nhận biết, phân loại đất.





2. Kiến thức


		- Thành phần cơ giới đất.

- Khái niệm về phẫu diện đất.


- Yêu cầu của vị trí đào phẫu diện.



		- Yêu cầu trong quá trình đào phẫu diện.



		- Phương pháp lấy mẫu đất.



		- Phương pháp xác định các chỉ tiêu lý tính của đất.

- Mối liên hệ giữa lý tính và các tính chất khác của đất.

- Phương pháp sử dụng các dụng cụ phân tích đất.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Giấy, bút.



		- Cuốc, xẻng, xà beng, thước mét.



		- Dao phát, khay, túi đựng mẫu, giấy, bút, ống nhôm



		- Cân kỹ thuật, cân điện tử, các loại khay, sàng đất các cỡ, túi đựng mẫu, hộp nhôm, ...



		- Tài liệu về phân loại đất.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vị trí đào phẫu diện được chọn đại diện cho khu vực.

		- Kiểm tra vị trí chọn đào phẫu diện và đối chiếu với yêu cầu.



		- Phẫu diện được đào đúng kích thước và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát, đo kích thước phẫu diện và kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật. 



		- Mẫu được lấy đúng vị trí đại diện cho tầng đất.

		- Quan sát quá trình thực hiện.



		- Các chỉ tiêu về lý tính đất được phân tích theo đúng quy trình. 

		- Quan sát quá trình thực hiện và đối chiếu với thực tế.



		- Đất được phân loại đúng hạng đất.

		- Kiểm tra kết quả phân loại và đối chiếu với thực tế. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Cắt cây bụi

Mã số công việc: C3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Cắt cây bụi là công việc chuẩn bị đất trồng cây cà phê. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: nhận hiện trường, xác định những cây cần cắt, phát dây leo, cắt cây và thu dọn cây bụi. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Vị trí, ranh giới khu đất dọn cây bụi chuẩn bị trồng cà phê được xác định



		- Những cây cần cắt được đánh dấu rõ ràng, dễ quan sát.



		- Dây leo xung quanh cây bụi được phát sát gốc và dọn sạch bán kính 1 m.



		- Cây được hạ đổ theo hướng xác định.



		- Cây được cắt khúc và thu dọn vào vị trí quy định.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, nhận hiện trường. 



		- Lựa chọn cây cắt.



		- Sử dụng dao phát dây leo.



		- Sử dụng dụng cụ cắt cây.





2. Kiến thức


		- Phương pháp nhận biết hiện trường.



		- Tiêu chuẩn phân loại thảm thực bì.

- Yêu cầu cây chắn gió trong khu vực trồng cây cà phê.



		- Yêu cầu khi phát dọn dây leo.



		- Hướng đỗ của cây.

- Kỹ thuật cắt cây.



		- Yêu cầu khi dọn cây bụi.

- An toàn lao động trong quá trình cắt cây.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Giấy, bút, thước.

- Sơ đồ, biểu khảo sát.



		- Giấy, bút, sơn, cọ.



		- Cưa, dao, thước, xe vận chuyển.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vị trí, ranh giới khu đất dọn cây bụi chuẩn bị trồng cà phê được xác định.

		- Kiểm tra sản phẩm.



		- Những cây cần cắt được đánh dấu rõ ràng, dễ quan sát.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện. 



		- Dây leo xung quanh cây bụi được phát sát gốc và dọn sạch bán kính 1m.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Cây được hạ đổ theo hướng xác định.

		- Quan sát quá trình thực hiện. 



		- Cây được cắt khúc và thu dọn vào vị trí quy định.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thanh lý vườn cà phê để trồng tái canh

Mã số công việc: C4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thanh lý vườn cà phê thanh lý để trồng tái canh bao gồm các bước chính: khảo sát vườn cà phê già cỗi, khảo sát vườn cà phê sinh trưởng kém, năng suất thấp, chọn vườn cà phê thanh lý, nhổ bỏ cây cà phê. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Vườn cà phê trồng trên 20 năm được khảo sát và ghi thông tin đầy đủ, chính xác.



		- Vườn cà phê trồng dưới 20 năm nhưng sinh trưởng kém năng suất bình quân thấp được khảo sát và ghi thông tin đầy đủ, chính xác.



		- Vườn cà phê được chọn thanh lý đảm bảo các quy định trong quy trình tái canh cà phê. 



		- Toàn bộ cây cà phê trong vườn được nhổ bỏ ngay sau khi thu hoạch.



		- Toàn bộ thân thân, cành, rễ được thu gom và đưa ra khỏi vườn cây.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Nhận biết được vị trí vườn cà phê già cỗi. 



		- Nhận biết được vị trí vườn cà phê sinh trưởng kém, năng suất thấp.


- Thu thập thông tin chính xác về vườn cà phê.



		- Vận dụng chính xác những điều kiện quy định và điều kiện thực tế để xác định vườn cà phê đưa vào thanh lý.



		- Áp dụng được thời điểm thanh lý vườn cà phê.


- Sử dụng công cụ, thiết bị để nhổ và thu gom cây cà phê.





2. Kiến thức


		- Trình bày được các phương pháp nhận biết hiện trường.



		- Nêu được các thông tin cần thu thập trong quá trình khảo sát.



		- Giải thích được các điều kiện để xác định vườn cà phê vào thanh lý trồng tái canh.


- Nêu được thời gian luân canh của vườn cà phê.



		- Nêu được thời điểm nhổ bỏ cây cà phê.



		- Trình bày được những yêu cầu khi nhổ và thu gom cây cà phê.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Hồ sơ, sơ đồ vị trí vườn cây cà phê.



		- Sổ sách ghi chép.



		- Dao, cuốc, cưa, máy kéo.



		- Vườn cây cà phê.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vườn cà phê trồng trên 20 năm được khảo sát và ghi thông tin đầy đủ, chính xác.

		- Kiểm tra kết quả khảo sát và đối chiếu với thực tế.



		- Vườn cà phê trồng dưới 20 năm nhưng sinh trưởng kém năng suất bình quân thấp được khảo sát và ghi thông tin đầy đủ, chính xác.

		- Kiểm tra kết quả khảo sát và đối chiếu với thực tế.



		- Vườn cà phê được chọn thanh lý đảm bảo các quy định trong quy trình tái canh cà phê. 

		- Kiểm tra các tiêu chuẩn của vườn cà phê được chọn thanh lý.



		- Toàn bộ cây cà phê trong vườn được nhổ bỏ ngay sau khi thu hoạch.

		- Quan sát quá trình thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.



		- Toàn bộ thân thân, cành, rễ được thu gom và đưa ra khỏi vườn cây.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Phân lô

Mã số công việc: C5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phân lô là việc chia diện tích đất trồng cà phê thành những lô trồng phù hợp với quy mô và đặc điểm địa hình của khu vực trồng cà phê. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: khảo sát thực địa, dự kiến chia lô, xác định diện tích, hướng và đánh dấu ranh giới lô trồng cà phê.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Tình trạng thực địa và vị trí địa hình, thảm thực vật được mô tả chính xác. 



		- Lô trồng cây cà phê được chia phù hợp với điều kiện địa hình, hệ thống tưới tiêu và giao thông.



		- Diện tích lô được xác định đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật.



		- Hướng lô được xác định phù hợp với đặc điểm địa hình và điều kiện khí hậu của địa phương.



		- Ranh giới lô được đánh dấu đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, nhận biết hiện trường.



		- Tổng hợp các yếu tố để chia lô cho phù hợp.



		- Sử dụng các loại dụng cụ đo.


- Tính toán diện tích.



		- Quan sát và liên hệ các điều kiện khách quan để xác định hướng lô.



		- Thành thạo trong việc đánh dấu ranh giới lô.





2. Kiến thức


		- Quan sát, nhận biết hiện trường.



		- Tổng hợp các yếu tố để chia lô cho phù hợp.



		- Những chú ý khi chia lô trồng cà phê. 



		- Sử dụng các loại dụng cụ dùng để đo.



		- Quan sát và liên hệ các điều kiện khách quan để xác định hướng lô.



		- Chọn vị trí đánh dấu ranh giới.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Dao, các loại thước đo.



		- Bản đồ, bản thiết kế.



		- Cọc cắm, cuốc.



		- Hiện trường trồng cà phê.



		- Sổ sách ghi chép.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tình trạng thực địa và vị trí địa hình, thảm thực vật được mô tả chính xác. 

		- Kiểm tra thực tế và bản mô tả.



		- Lô trồng cây cà phê được chia phù hợp với điều kiện địa hình, hệ thống tưới tiêu và giao thông.

		- Kiểm tra các lô cà phê được chia và đối chiếu với yêu cầu. 



		- Diện tích lô được xác định đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật.

		- Kiểm tra diện tích thực tế.



		- Hướng lô được xác định phù hợp với đặc điểm địa hình và điều kiện khí hậu của địa phương.

		- Quan sát quá trình thực hiện và sự phù hợp của hướng lô được xác định.



		- Ranh giới lô được đánh dấu đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật.

		- Kiểm tra cọc mốc đánh dấu ranh giới lô trồng cà phê. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chẻ cọc

Mã số công việc: C6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chẻ cọc là việc tạo ra những cọc tiêu đạt tiêu chuẩn để đánh dấu vị trí trồng cà phê. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: Chọn nguyên liệu, xác định số lượng cọc, cắt cây làm cọc, chẻ cọc và kiểm tra số lượng cọc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

		- Nguyên liệu làm cọc đủ số lượng, đạt yêu cầu.



		- Số lượng cọc được dự kiến đủ cho cho diện tích đất trồng cà phê theo kế hoạch



		- Cây làm cọc cắm được cắt khúc, có độ dài từ 48-50 cm/khúc.



		- Cọc cắm có đường kính tối thiểu 0,6-1 cm, chiều dài 48-50 cm và được vạt nhọn 1 đầu.



		- Cọc đạt yêu cầu được bó lại thành từng bó chắc chắn, số lượng 50 cọc/ bó.



		- Số lượng cọc được ghi lại.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn loại cây làm cọc.



		- Tính toán số lượng cọc. 



		- Sử dụng cưa để cắt cây.



		- Sử dụng dao chẻ cọc.



		- Lựa chọn chọn và sắp xếp cọc thành từng bó.





2. Kiến thức


		- Yêu cầu của cây dùng làm cọc.



		- Mật độ trồng cây cà phê.



		- Độ dài và yêu cầu của cọc. 



		- Quy cách của cọc. 



		- Tiêu chuẩn của cọc cắm



		- Yêu cầu khi bó cọc





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Cây tre, nứa, tầm vông, le, lồ ô, cành nhánh nhỏ. 



		- Sổ sách ghi chép, máy tính.

- Bản thiết kế.



		- Cưa, dao, thước mét, dây nilon.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nguyên liệu làm cọc đủ số lượng, đạt yêu cầu.

		- Kiểm tra nguyên liệu được chuẩn bị để làm cọc.



		- Số lượng cọc được dự kiến đủ cho cho diện tích đất trồng cà phê theo kế hoạch.

		- Đọc bản dự kiến số cọc và đối chiếu với yêu cầu. 



		- Cây làm cọc cắm được cắt khúc, có độ dài từ 48-50 cm/khúc.

		- Quan sát quá trình thực hiện và đo độ dài của sản phẩm.



		- Cọc cắm có đường kính tối thiểu 0,6-1 cm, chiều dài 48-50 cm và được vạt nhọn 1 đầu.

		- Quan sát quá trình thực hiện và sự phù hợp của cọc.



		- Cọc đạt yêu cầu được bó lại thành từng bó chắc chắn, số lượng 50 cọc/ bó.

		- Kiểm tra số lượng cọc tiêu trong bó cọc. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Giám sát làm đất bằng máy

Mã số công việc: C7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Giám sát làm đất bằng máy là việc hướng dẫn, kiểm tra việc làm đất trồng cây cà phê. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: giao nhận hiện trường, kiểm tra việc làm đất và xác nhận kết quả. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

		- Vị trí, ranh giới hiện trường được thống nhất giữa bên giao và bên nhận.



		- Nội dung kỹ thuật được trao đổi và thống nhất với người nhận.



		- Hiện trường làm đất được kiểm tra và ghi chép lại đầy đủ nội dung: hướng cày, độ sâu, vị trí,…



		- Những nội dung chưa đạt yêu cầu được thông báo rõ ràng cho bộ phận làm đất và yêu cầu khắc phục.



		- Những nội dung chỉnh sửa được kiểm tra và ghi lại đầy đủ bằng văn bản.



		- Bản xác nhận được ghi đầy đủ các thông tin: vị trí, diện tích, và các yêu cầu kỹ thuật.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Nhận biết vị trí khu vực thi công.


- Đánh dấu ranh giới khu vực làm đất.



		- Giao tiếp, trao đổi công việc.


- Thống nhất các nội dung thực hiện.



		- Quan sát, đánh giá quá trình làm đât.



		- Hướng dẫn người thực hiện.



		- Quan sát, nhận biết kết quả thực hiện.



		- Đo, tính diện tích.


- Thống nhất kết quả thực hiện.





2. Kiến thức


		- Những yêu cầu khi giao nhận hiện trường làm đất.



		- Các phương pháp giao tiếp. 


- Tiêu chuẩn kỹ thuật của việc làm đất.



		- Yêu cầu của việc làm đất.



		- Phương pháp kiểm tra.



		- Phương pháp đo, tính diện tích bằng hình học.


- Yêu cầu của bản xác nhận kết quả thi công.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Hiện trường, sơ đồ, cọc mốc, dao phát.

- Địa bàn cầm tay.



		- Giấy, bút, hợp đồng.



		- Thước dây.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vị trí, ranh giới hiện trường được thống nhất giữa bên giao và bên nhận.

		- Quan sát và kiểm tra ranh giới hiện trường.



		- Hiện trường làm đất được kiểm tra và ghi chép lại đầy đủ nội dung: hướng cày, độ sâu, vị trí,…

		- Quan sát và kiểm tra bản ghi chép nội dung giám sát.



		- Những nội dung chưa đạt yêu cầu được thông báo rõ ràng cho bộ phận làm đất và yêu cầu khắc phục.

		- Quan sát sự trao đổi với bộ phận làm đất.



		- Những nội dung chỉnh sửa được kiểm tra và ghi lại đầy đủ bằng văn bản.

		- Kiểm tra kết quả.



		- Bản xác nhận được ghi đầy đủ các thông tin: vị trí, diện tích, và các yêu cầu kỹ thuật.

		- Kiểm tra bản xác nhận kết quả làm đất. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Phóng hàng

Mã số công việc: C8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phóng hàng là việc tạo ra những hàng cọc tiêu để đánh dấu vị trí đào hố trồng cây cà phê. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: chuẩn bị vật tư, dụng cụ, nhận hiện trường, xác định khoảng cách hàng cây, thiết kế hàng và cắm cọc đánh dấu vị trí đào hố trồng cây cà phê. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ, vật liệu được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, và đảm bảo chất lượng .



		- Lô đất phóng hàng trồng cà phê được chọn đúng.


- Vị trí, ranh giới khu đất chuẩn bị phóng hàng trồng cà phê được xác định.



		- Khoảng cách hàng cây được xác định phù hợp với thực tế.



		- Hàng được thiết kế đúng khoảng cách và vuông góc với lô trồng.



		- Cọc cắm đúng vị trí. 



		- Toàn bộ cọc cắm được kiểm tra và chỉnh sửa.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn, sắp xếp dụng cụ phù hợp.



		- Quan sát, nhận hiện trường. 



		- Chọn lựa và đưa ra khoảng cách phù hợp.



		- Lấy góc vuông.



		- Căng dây, cầm cọc để cắm.



		- Quan sát hàng cọc cắm





2. Kiến thức


		- Công dụng của dụng cụ, vật liệu dùng để phóng hàng.



		- Phương pháp nhận biết hiện trường.



		- Các căn cứ liên quan đến việc xác định khoảng cách.



		- Kỹ thuật lấy góc vuông.



		- Kỹ thuật căng dây, cắm cọc.



		- Những biểu hiện sai sót trong quá trình cắm cọc, phóng hàng.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Thước dây, dao, cọc cắm.


- Bản thiết kế, bản đồ, địa bàn cầm tay.



		- Giấy, bút, thước.


- Sơ đồ, bản thiết kế.



		- Dây có đánh dấu.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật liệu được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, và đảm bảo chất lượng .

		- Kiểm tra và đối chiếu yêu cầu dụng cụ, vật liệu để phóng hàng.



		- Lô đất phóng hàng trồng cà phê được chọn đúng.

- Vị trí, ranh giới khu đất chuẩn bị phóng hàng trồng cà phê được xác định.

		- Quan sát và kiểm tra thực tế. 



		- Khoảng cách hàng cây được xác định phù hợp với thực tế.

		- Quan sát và kiểm tra thực tế.



		- Hàng được thiết kế đúng khoảng cách và vuông góc với lô trồng.

		- Quan sát và đo kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Dây phải căng, thẳng.

- Cọc cắm đúng vị trí. 

		- Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra kết quá. 



		- Toàn bộ cọc cắm được kiểm tra và chỉnh sửa.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đào hố

Mã số công việc: C9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Đào hố là việc tạo ra những hố để trồng cây cà phê đạt yêu cầu. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: chuẩn bị dụng cụ, xác định vị trí, kích thước đào hố, đào lớp đất tầng A, đào lớp đất tầng B, kiểm tra hố sau khi đào. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, và đảm bảo chất lượng.



		- Vị trí hố được xác định đúng với thiết kế.



		- Hố đào đúng kích thước, vị trí.


- Đất tầng A được lấy lên và để gọn sang một bên.



		- Hố đào đúng kích thước, vị trí.


- Nơi đất dốc lớp đất tầng B được để gọn phía dưới dốc làm gờ giữ nước. 



		- Hố đào được kiểm tra kích thước và đánh dấu những hố chưa đạt để chỉnh sửa.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn, sắp xếp dụng cụ phù hợp.


- Bảo dưỡng dụng cụ.



		- Quan sát, nhận biết vị trí hố.



		



		- Xác định tâm hố và sử dụng dụng cụ đào hố. 



		- Sử dụng dụng dụng cụ đào hố.


- Đo kích thước hố.



		- Quan sát kiểm tra hố sau khi đào.





2. Kiến thức


		- Công dụng của dụng cụ dùng để đào hố. 



		- Mật độ trồng cây cà phê.



		- Tiêu chuẩn hố trồng cây cà phê.



		- Kỹ thuật đào hố.



		- Kích thước hố và những yêu cầu của trồng cà phê



		- An toàn lao động khi đào hố.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Đất chuẩn bị trồng cà phê đã thiết kế hàng.



		- Cuốc, xà beng, xẻng, thước đo.



		- Thước dây, bản thiết kế.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, và đảm bảo chất lượng..

		- Kiểm tra và đối chiếu yêu cầu.



		- Vị trí hố được xác định đúng với thiết kế.

		- Quan sát và kiểm tra thực tế. 



		- Hố đào đúng kích thước, vị trí.


- Đất tầng A được lấy lên và để gọn sang một bên.

		- Quan sát và kiểm tra thực tế.



		- Hố đào đúng kích thước, vị trí.


- Nơi đất dốc lớp đất tầng B được để gọn phía dưới dốc làm gờ giữ nước. 

		- Quan sát và đo kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Hố đào được kiểm tra kích thước và đánh dấu những hố chưa đạt để chỉnh sửa.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.







TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Phòng trừ bệnh trong hố trồng

Mã số công việc: C10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Phòng trừ sâu bệnh trong hố trồng là việc tạo ra những hố đã được phòng trừ sâu bệnh để trồng cây cà phê. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: xác định sâu bệnh hại trong hố đất, xử lý sâu, bệnh trong hố trồng trước khi trồng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chất lượng. 



		- Sâu bệnh hại trong hố được xác định đúng.



		- Chọn loại thuốc, số lượng thuốc đúng đủ.



		- Thuốc được bỏ vào hố đúng yêu cầu.



		- Đất được đập nhỏ và lấp kín hết thuốc. 



		- Đảm bảo vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn, sắp xếp dụng cụ phù hợp.


- Chọn loại thuốc phù hợp.



		- Nhận biết sâu bệnh hại trong hố đất. 



		- Chọn được đúng loại thuốc.


- Xác định được liều lượng thuốc.



		- Sử dụng được các dụng cụ xử lý sâu bệnh hại.



		- Nhận biết sự che phủ của đất lên thuốc.



		- Quan sát hiện trường làm việc.





2. Kiến thức


		- Công dụng của dụng cụ. 


- Công dụng của thuốc.



		- Phương pháp xác định sâu bệnh hại trong hố đất.



		- Công dụng của thuốc lựa chọn.


- Cách sử dụng thuốc sâu, nấm.



		- Phương pháp diệt trừ sâu bệnh hại trong hố đất.


- An toàn vệ sinh lao động.



		- Yêu cầu lấp đất.



		- Tác dụng của việc lấp đất.



		- Vệ sinh môi trường.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Cuốc, xẻng, bảo hộ lao động.



		- Dụng cụ điều tra sâu bệnh hại trong đất.



		- Thuốc sâu, nấm, vôi bột.



		- Dụng cụ bỏ thuốc.


- Bảo hộ lao động.


- Hiện trường.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chất lượng. 

		- Kiểm tra và đối chiếu yêu cầu dụng cụ, vật tư.



		- Sâu bệnh hại trong hố được xác định.

		- Kiểm tra thực tế. 



		- Chọn loại thuốc, số lượng thuốc đúng đủ.

		- Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra kết quả.



		- Thuốc được bỏ vào hố đúng yêu cầu.

		- Quan sát và kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Đất được đập nhỏ và lấp kín hết thuốc. 

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Đảm bảo vệ sinh môi trường.

		- Quan sát quá trình thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bón phân lót

Mã số công việc: C11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Bón phân lót là việc đưa phân vào hố để cải tạo đất trước khi trồng cây cà phê. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: xác định loại phân, số lượng phân bón, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trộn phân và bỏ phân vào hố.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Loại phân, số lượng phân bón lót được xác định.



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ. 



		- Phân được trộn đúng số lượng, đúng chủng loại.



		- Phân được trộn đều với đất mặt ở trên miệng hố.



		- Hỗn hợp đất phân được cho đều xuống hố.



		- Phân ở trên miệng hố được dọn sạch.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Phân tích, lựa chọn, tính toán số lượng phân.



		- Nhận biết được hiệu quả của dụng cụ, vật tư.



		- Sử dụng dụng cụ để trộn phân.



		- Rải phân đều trong hố. 





2. Kiến thức


		- Yêu cầu của phân bón lót cho cây cà phê.



		- Thời gian bón phân lót.



		- Công dụng và yêu cầu của dụng cụ.



		- Tiêu chuẩn của vật tư. 



		- Tác dụng của việc trộn phân.



		- Yêu cầu khi trộn phân.



		- Kỹ thuật bón phân lót cho cây cà phê.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Giấy, bút, máy tính.



		- Hiện trường thực hành.



		- Cuốc, xẻng, phân bón lót.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại phân, số lượng phân bón lót được xác định.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ. 

		- Kiểm tra và đối chiếu yêu cầu dụng cụ, vật tư.



		- Phân được trộn đúng số lượng, đúng chủng loại.


- Phân bón được trộn đều với đất mặt ở trên miệng hố.

		- Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra kết quả.



		- Hỗn hợp đất phân được cho đều xuống hố.

		- Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra kết quả.



		- Phân bón ở trên miệng hố được dọn sạch.

		- Kiểm tra thực tế và đánh giá.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lấp hố

Mã số công việc: C12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Lấp hố là việc dùng đất để lấp hố chuẩn bị trồng cây cà phê. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: xác định thời điểm lấp hố, chuẩn bị dụng cụ, cuốc nhỏ đất mặt, đưa đất xuống hố, dọn vệ sinh.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Thời gian lấp hố được xác định phù hợp với yêu cầu.



		- Các loại dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ vầ đảm bảo yêu cầu sử dụng. 



		- Lớp đất mặt được cuốc nhỏ để đưa xuống hố.



		- Đất mặt được đưa xuống đẩy ngang miệng hố.


- Rễ cây, đá lẫn được loại bỏ.



		- Xung quanh miệng hố được vệ sinh sạch sẽ.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Phân tích, lựa chọn thời gian.



		- Lựa chọn, sắp xếp dụng cụ phù hợp.


- Sửa chữa dụng cụ.



		- Sử dụng cuốc để làm nhỏ đất.



		- Sử dụng cuốc, xẻng để đưa đất xuống hố.


- Loại bỏ rễ cây, đá lẫn.



		- Quan sát hiện trường.





2. Kiến thức


		- Yêu cầu về thời gian lấp hố trước khi trồng.



		- Công dụng các loại dụng cụ lấp hố.



		- Tác dụng của việc làm đất.



		- Nguyên tắc khi lấp hố trồng cây cà phê.

- Ảnh hưởng của đất đến cây trồng.



		- Yêu cấu khi dọn vệ sinh.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Cuốc, xẻng.



		- Hiện trường, hố lấp đất.



		- Bảo hộ lao động.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời gian lấp hố được xác định phù hợp với yêu cầu.

		- Kiểm tra trắc nghiệm.



		- Các loại dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo yêu cầu.

		- Kiểm tra và đối chiếu yêu cầu dụng cụ lấp hố. 



		- Lớp đất mặt được cuốc nhỏ.

		- Quan sát quá trình thực hiện và kiểm tra kết quả.



		- Đất mặt được đưa xuống đẩy ngang miệng hố.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.






		- Rễ cây, đá lẫn được loại bỏ.

		- Quan sát và kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Xung quanh miệng hố được vệ sinh sạch sẽ.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Trồng cây chắn gió, che bóng 

Mã số công việc: D1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Trồng cây chắn gió, che bóng là việc trồng cây khác trong vườn cà phê nhằm mục đích cây để chắn gió, che bóng cho cây cà phê. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: lựa chọn loại cây trồng, thiết kế hàng trồng, trồng cây chắn gió, che bóng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Chọn được cây trồng có khả năng chắn gió, che bóng và phù hợp với điều kiện của địa phương.



		- Hàng cây đai rừng chính được thiết kế 2 hàng gần nhau, hàng cách hàng 2 m, cây cách cây 2 mét theo hình nanh sấu, khoảng cách giữa 2 đai rừng từ 200 – 300 m, bố trí thẳng góc với hướng gió chính.



		- Hàng cây đai rừng phụ được thiết kế cách nhau 6-9 m và thẳng góc với đai rừng chính.



		- Hàng cây che bóng được thiết kế khoảng cách 24 x 24m.



		- Vật tư, cây giống được chuẩn bị đầy đủ và vận chuyển đến nơi trồng.



		- Cây được trồng đúng kỹ thuật và đúng theo thiết kế.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Chọn cây trồng chắn gió, che bóng.



		- Sử dụng địa bàn cầm tay.

- Sử dụng thước dây để đo khoảng cách.

- Thiết kế hàng cây chắn gió, che bóng.



		- Bảo dưỡng dụng cụ.

- Lựa chọn cây giống.



		- Sử dụng cuốc để đào và lấp hố.



		- Loại bỏ túi bầu, đặt cây xuống hố và lấp đất.





2. Kiến thức


		- Đặc điểm của loài cây cần chọn.

- Những loại cây được sử dụng làm cây chắn gió, che bóng.



		- Khoảng cách cây, khoảng cách của đai rừng chính, phụ để chắn gió.


- Khoảng cách của cây che bóng.



		- Kỹ thuật thiết kế cây chắn gió, che bóng.



		- Yêu cầu của dụng cụ.



		- Tiêu chuẩn của cây trồng chắn gió, che bóng.



		- Kỹ thuật trồng cây con có bầu.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Cây trồng chắn gió, che bóng.



		- Quy trình trồng cây cà phê.



		- Thước, địa bàn cầm tay.



		- Hiện trường trồng cây cà phê.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Cây trồng chắn gió, che bóng được lựa chọn phù hợp với điều kiện địa phương.

		- Đối chiếu với đặc điểm, nguyên tắc chọn cây trồng chắn gió, che bóng.



		- Hàng cây chắn gió, che bóng được thiết kế đúng quy định.

		- So sánh mật độ theo thiết kế với mật độ hướng dẫn trồng trong tài liệu.



		- Dụng cụ, cây trồng được chuẩn bị đảm bảo chất lượng. 

		- Kiểm tra chất lượng dụng cụ, cây trồng.



		- Cây chắn gió, che bóng được trồng đúng kích thước và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		- Theo dõi thao tác người làm và kiểm tra kết quả thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chọn cây giống để trồng

Mã số công việc: D2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chọn cây giống để trồng là việc chuẩn bị những cây giống cà phê đạt tiêu chuẩn để trồng. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: xác định loại giống, tiêu chuẩn cây giống tốt, tính số lượng cây giống, chọn cây giống đạt tiêu chuẩn để trồng. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ, vật tư đủ để chọn lựa cây giống.



		- Chọn được loại cây giống phù hợp với cơ cấu giống, điều kiện tự nhiên và điều kiện canh tác.



		- Tính đúng, đủ số cây giống (tính cả 10% cây hao hụt).



		- Cây thực sinh cao 25-30 cm tính từ mặt bầu, mọc thẳng, 5-7 cặp lá thật, đường kính gốc 3-4 mm.


- Cây giống cà phê được huấn luyện ánh sáng hoàn toàn 10-15 ngày, không bị sâu bệnh, dị dạng.



		- Chồi ghép phải có chiều cao > 10cm tính từ vị trí ghép và có ít nhất 1 cặp lá phát triển hoàn chỉnh, điểm tiếp hợp phát triển tốt, không thây mô sẹo lớn và chồi được ghép tối thiểu 2 tháng trước khi trồng.


- Cây giống cà phê ghép được huấn luyện ngoài ánh hoàn toàn từ 10-15 ngày trước trước khi trồng, cây không bị sâu bệnh hại.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Sử dụng thước để kiểm tra chiều cao và đường kính của cây.



		- Chọn loại cây giống cà phê.



		- Tính số lượng cây giống.



		- Quan sát, nhận biết cây giống cà phê thực sinh đạt tiêu chuẩn.



		- Quan sát, nhận biết cây giống cà phê ghép đạt tiêu chuẩn.

- Sử dụng các dụng cụ để kiểm tra cây giống.





2. Kiến thức


		- Yêu cầu của dụng cụ, vật tư.



		- Điều kiện tự nhiên của khu vực trồng cây cà phê.


- Đặc điểm của giống cây cà phê trồng phổ biến.



		- Mật độ trồng cây cà phê.


- Đất trồng cây cà phê.


- Tỷ lệ hao hụt cây giống.



		- Tiêu chuẩn cây giống cà phê thực sinh.



		- Tiêu chuẩn cây giống cà phê ghép.



		- Phương pháp chọn cây giống đạt tiêu chuẩn.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Thước kẹp kính, thước đo cao, thước dây, bút, giấy...



		- Bảng cơ cấu giống cà phê.



		- Máy tính, giấy, bút.



		- Cây giống cà phê thực sinh.



		- Cây giống cà phê ghép.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ.

		- Đối chiếu yêu cầu dụng cụ vật tư trong tài liệu.



		- Loại giống cà phê được lựa chọn đúng với quy định và phù hợp với thực tế.

		- Kiểm tra, đánh giá thực tế.



		- Số lượng cây giống cần chuẩn bị được tính đúng theo yêu cầu.

		- Kiểm tra lại kết quả và đối chiếu với yêu cầu.



		- Cây giống thực sinh được chọn đảm bảo tiêu chuẩn.

		- Theo dõi quá trình thực hiện.

- Kiểm tra cây giống đã chọn.



		- Chọn cây giống ghép được chọn đảm bảo tiêu chuẩn..

		- Theo dõi quá trình thực hiện.

- Kiểm tra cây giống đã chọn.



		- An toàn vệ sinh lao động.

		- Quan sát quá trình thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận chuyển cây giống

Mã số công việc: D3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Vận chuyển cây giống là việc đưa cây giống cà phê ra hiện trường để trồng. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, chọn cây giống, xếp cây giống vào phương tiện vận chuyển và đưa cây giống đến vị trí trồng (hố trồng).

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Phương tiện, dụng cụ vận chuyển được chuẩn bị đúng số lượng và đảm bảo yêu cầu.



		- Chọn được cây giống tốt, bỏ lại cây giống bị chết, gãy ngọn,...



		- Cây giống được xếp sát nhau theo chiều thẳng đứng.



		- Số lượng cây giống được xếp phù hợp với phương tiện vận chuyển.



		- Cây giống được đưa đến đúng vị trí trồng (1 hố 1 cây).



		- Cây giống xếp theo cùng 1 hướng trên miệng hố.



		- Cây giống không bị trầy xước, vỡ bầu.



		- Phương tiện dụng cụ được vệ sinh sạch, để đúng nơi quy định.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn phương tiện, dụng cụ vận chuyển. 



		- Lựa chọn cây giống.



		- Bốc cây giống.

- Xếp cây giống.



		- Tính số lượng cây giống.



		- Chọn thời gian thích hợp.



		- Sử dụng phương tiện vận chuyển cây giống.



		- Làm sạch dụng cụ.





2. Kiến thức


		- Yêu cầu của phương tiện và dụng cụ vận chuyển cây giống.



		- Tiêu chuẩn cây giống.



		- Yêu cầu khi lấy cây giống.

- Yêu cầu khi xếp cây cây giống.



		- Thời gian vận chuyển cây giống.



		- Yêu cầu khi vận chuyển cây giống.



		- An toàn lao động.



		- Tác dụng của việc vệ sinh phương tiện, dụng cụ.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Rổ, quang gánh, xe rùa.



		- Cây giống cà phê.



		- Hiện trường trồng cà phê.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phương tiện, dụng cụ, được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.

		- Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu thực tế.



		- Cây giống được chọn đúng tiêu chuẩn.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Cây giống được xếp vào rổ, xe rùa theo yêu cầu.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Cây giống được vận chuyển và sắp xếp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		- Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra sản phẩm.



		- Phương tiện, dụng cụ được vệ sinh và để vào nơi quy định.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Công tác an toàn lao động.

		- Theo dõi, giám sát thao tác người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Trồng cây vào hố

Mã số công việc: D4


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Trồng cây vào hố là việc đặt cây giống cà phê xuống hố trồng. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: chuẩn bị dụng cụ, xác định tim hố, đào hố, cắt đáy bầu, rạch bỏ túi bầu, đặt cây xuống hố và gióng hàng, lấp đất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



		- Tim hố được xác định chính xác.



		- Hố nhỏ được đào ở tim hố với độ sâu 30 -35 cm và rộng hơn bầu đất cây cà phê.



		- Bầu được cắt 1 lát đất cách đáy bầu từ 1- 2 cm và loại bỏ rễ cọc bị cong ở đáy bầu. 

- Vỏ bầu được rạch một đường thẳng từ đáy bầu lên nhưng chưa đứt hoàn toàn.



		- Cây bầu được đặt xuống hố thẳng đứng, mặt bầu thấp hơn mặt đất từ 10-15 cm (trồng âm) hai tay kéo túi P.E ra khỏi bầu.



		- Đất phải được lấp kỹ, nén chặt xung quanh bầu (3 lần).



		- Túi bầu được thu gom.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn và bảo dưỡng dụng cụ.



		- Nhận biết mật độ thiết kế.


- Xác định tim hố.


- Nhận biết và điều chỉnh khi xác định tim hố sai.



		- Sử dụng cuốc để đào hố.



		- Cắt đáy bầu, rạch túi bầu.



		- Đặt cây và dóng thẳng hàng.



		- Lấp đất đúng kỹ thuật.



		- Quan sát hiện trường.





2. Kiến thức


		- Yêu cầu của dụng cụ trồng cây.



		- Mật độ trồng cây cà phê.

- Cách xác định tim hố.

- Phương pháp điều chỉnh khi xác định tim hố sai.



		- Kỹ thuật đào hố trồng cây.



		- Kỹ thuật cắt, rạch túi bầu.



		- Kỹ thuật đặt cây và dóng hàng.



		- Kỹ thuật lấp đất.



		- Vệ sinh môi trường.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Cuốc, dao, kéo cắt cành, đá mài. 



		- Thước dây.



		- Rổ (bao).



		- Cây giống cà phê.



		- Hiện trường trồng cây.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		- Kiểm tra, đối chiếu yêu cầu dụng cụ.



		- Tim hố được xác định đúng vị trí.

		- Dùng thước đo vị trí tim hố. 



		- Hố được đào đúng kích thước.

		- Quan sát, dùng thước đo kích thước hố



		- Đáy bầu, rễ cọc được cắt, túi bầu được rạch đúng quy định.

		- Theo dõi quá trình thực hiện.





		- Cây bầu được đặt xuống hố đúng quy trình kỹ thuật, mặt bầu cách hơn mặt đất từ 10-15 cm (trồng âm) hai tay kéo túi P.E ra khỏi bầu.

		- Dùng thước đo để kiểm tra.

- Quan sát, kiểm tra hàng cây được trồng.



		- Đất được lấp và nén đúng quy trình.

		- Theo dõi quá trình thực hiện.



		- Túi bầu được thu gom sạch.

		- Quan sát kiểm tra kết quả thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra cây chết

Mã số công việc: D5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra cây chết là việc nhận biết số lượng cây cà phê bị chết sau khi trồng để chuẩn bị trồng dặm. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: xác định phương pháp kiểm tra, kiểm tra cây chết, tổng hợp số lượng cây chết của vườn cà phê.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ, vật tư, được chuẩn bị đầy đủ. 



		- Phương pháp kiểm tra được xác định (đại diện, hay toàn bộ).



		- Diện tích đất trồng cây cà phê được kiểm tra cây chết theo yêu cầu.



		- Nguyên nhân cây chết được xác định.



		- Số lượng cây chết của vườn cà phê được tổng hợp.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Chọn lựa và kiểm tra dụng cụ.



		- Lựa chọn phương pháp kiểm tra.



		- Xác định cây chết và cây cần thay thế.

- Ghi chép số liệu vào biểu kiểm tra.



		- Tổng hợp, tính toán số lượng cây chết.





2. Kiến thức


		- Yêu cầu dụng cụ, vật tư.



		- Phương pháp kiểm tra cây chết.



		- Dấu hiệu cây cà phê bị chết và không đạt yêu cầu.

- Nguyên nhân cây cà phê bị chết.


- Phương pháp đo đếm số lượng cây chết cần trồng lại.



		- Phương pháp tổng hợp.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Thước dây, địa bàn cầm tay, 



		- Máy tính, giấy, bút.



		- Sơ đồ thiết kế.



		- Hiện trường trồng mới cây cà phê.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ và đạt yêu cầu.

		- Kiểm tra, đối chiếu yêu cầu của dụng cụ vật tư cần chuẩn bị.



		- Phương pháp kiểm tra được xác định phù hợp với diện tích trồng cây cà phê.

		- Dựa vào thực tế chọn lựa phương pháp kiểm tra có phù hợp và khả thi nhất không.



		- Diện tích trồng cây cà phê được kiểm tra cây bị chết.

		- Theo dõi quá trình thực hiện.



		- Tổng hợp và tính số lượng cây chết.

		- Theo dõi quá trình thực hiện.

- Đối chiếu với kết quả.



		- Nguyên nhân cây chết được xác định.

		- Đánh giá kết quả thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Trồng dặm

Mã số công việc: D6


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Trồng dặm là việc thay thế những cây cà phê bị chết bằng những cây trồng mới để nâng cao tỷ lệ cây sống của vườn cà phê. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: chuẩn bị dụng cụ, vật tư, cây giống, xác định thời điểm trồng dặm, xử lý hố trồng, trồng cây thay thế cây bị chết.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Vật tư, cây giống được chuẩn bị đầy đủ và vận chuyển đến nơi trồng. 



		- Cây trồng dặm được trồng trước khi kết thúc mùa mưa 1,5- 2 tháng. 



		- Cây bị chết vì bệnh rễ thì được nhổ bỏ, đốt cây bệnh sau đó xử lý hố trước khi trồng dặm lại.



		- Cây dặm được trồng đúng vị trí.



		- Cây được trồng đảm bảo kỹ thuật giống công việc trồng mới cây cà phê.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Kiểm tra, sắp xếp dụng cụ, vật tư.



		- Chọn thời gian thích hợp.



		- Nhận biết nguyên nhân cây bị chết.


- Chọn phương pháp xử lý hố trồng.


- Sử dụng thuốc để xử lý hố trồng.



		- Nhận biết thời vụ trồng dặm.


- Xác định đất đủ điều kiện để trồng dặm.



		- Trồng dặm cây cà phê.





2. Kiến thức


		- Yêu cầu của dụng cụ, vật tư, cây giống.



		- Thời vụ trồng dặm.



		- Nguyên nhân cây bị chết.


- Công dụng của thuốc sâu, thuốc nấm xử lý hố trồng.



		- Yêu cầu của đất khi trồng dặm. 



		- Kỹ thuật trồng cây cà phê.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Cuốc, xẻng, phương tiện vận chuyển.



		- Giấy bút.


- Lịch mùa vụ.



		- Thuốc sâu, nấm, cây giống.



		- Hiện trường trồng cây cà phê.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư, cây giống được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		- Đối chiếu yêu cầu dụng cụ, vật tư cần chuẩn bị.



		- Thời điểm trồng dặm được xác định phù hợp với thời vụ.

		- Kiểm tra và đối chiếu quy định.



		- Cây bị chết và hố trồng được xử lý trước khi trồng dặm.

		- Quan sát và đối chiếu với thực tế.



		- Cây trồng dặm được trồng đúng kỹ thuật.

		- Quan sát, kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện.



		- Công tác vệ sinh an toàn lao động được thực hiện theo quy định.

		- Theo dõi quá trình thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Tưới nước

Mã số công việc: Đ1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tưới nước bao gồm các bước công việc như kiểm tra hệ thống tưới, xác định thời điểm tưới, chuẩn bị nước tưới, tưới nước theo phương pháp tưới gốc, tưới phun mưa. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Hệ thống tưới được kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật đảm bảo cho việc tưới nước.



		- Thời điểm tưới được xác định phù hợp với giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây và điều kiện môi trường.



		- Nguồn nước tưới phải được chuẩn bị đủ về lượng và chất đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng.



		- Nước được tưới cho cây trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật tưới gốc, tưới phun mưa.



		- Hệ thống tưới được kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật đảm bảo cho việc tưới nước.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, kiểm tra, vận hành thử thiết bị tưới nước.



		- Đọc, phân tích, sử dụng thiết bị tưới.



		- Chuẩn bị tưới nước.



		- Sử dụng dụng cụ, vận hành hệ thống tưới.





2. Kiến thức


		- Phương pháp tưới phun mưa, tưới gốc.



		- Quy trình tưới nước cho cây cà phê.



		- Yêu cầu về nước của cây cà phê ở các giai đoạn khác nhau.



		- Ưu - nhược điểm của phương pháp tưới gốc.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Hệ thống dẫn nước.


- Các loại máy móc phục vụ cho tưới hoặc các loại dụng cụ thô sơ để tưới. 


- Hệ thống tưới.



		- Bản thống kê nhiệt độ, ẩm độ.


- Bảng quy trình tưới nước cho vườn cây.



		- Nguồn nước (hồ, giếng nước, giếng khoan.).





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Hệ thống tưới được kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật đảm bảo cho việc tưới nước.

		- Quan sát, kiểm tra hệ thống tưới.



		- Thời điểm tưới được xác định phù hợp với giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây và điều kiện môi trường.

		- Kiểm tra và đối chiếu với qui trình kỹ thuật chăm sóc cây cà phê.



		- Nguồn nước tưới phải được chuẩn bị đủ về lượng và chất đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng.

		- Quan sát và kiểm tra.



		- Nước được tưới cho cây trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật tưới gốc, tưới phun mưa.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu với quy trình kỹ thuật.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Làm cỏ

Mã số công việc: Đ2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Làm cỏ bao gồm các bước công việc: chuẩn bị vật tư, công cụ, xác định thành phần cỏ dại, xác định thời điểm làm cỏ, lựa chọn phương pháp và xử lý cỏ trong vườn cà phê. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Vật tư, dụng cụ quản lý cỏ dại được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại.



		- Xác định chính xác loại cỏ dại có trên đất trồng. 



		- Thời điểm làm cỏ được xác định theo mùa vụ và giai đoạn phát triển của cỏ dại.



		- Phương pháp diệt cỏ được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế và hiệu quả.



		- Cỏ dại trong vườn cà phê được làm đảm bảo yêu cầu.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Kiểm tra, bảo dưỡng công cụ, thiết bị.



		- Quan sát, so sánh, phân tích, thống kê loại cỏ dại.



		- Xác định, lựa chọn thời điểm làm cỏ.



		- Phân tích, lựa chọn phương pháp làm cỏ.



		- Sử dụng thành thạo dụng cụ, trang thiết bị xử lý cỏ dại.





2. Kiến thức


		- Tính năng, tác dụng của dụng thiết bị, vật tư quản lý cỏ dại. 



		- Các loại cỏ dại gây ảnh hưởng đến vườn cà phê.



		- Quá trình sinh trưởng và phát triển của cỏ dại trong vườn cà phê.


- Mức độ gây hại cỏ đối với cây cà phê.



		- Các phương pháp quản lý cỏ dại.



		- Quy trình xử lý cỏ dại trên cây cà phê.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Dao phát, cuốc cào.


- Máy phát cỏ.



		- Bình phun thuốc, thuốc trừ cỏ.



		- Máy tính, sổ sách.


- Danh mục cỏ dại.



		- Hiện trường trồng cây cà phê.



		- Bảo hộ lao động. 





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vật tư, dụng cụ quản lý cỏ dại được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại.

		- Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu.



		- Xác định chính xác loại cỏ dại có trên đất trồng. 

		- Kiểm tra và đối chiếu với bảng danh mục các loại cỏ hại trên cây cà phê.



		- Thời điểm làm cỏ được xác định theo mùa vụ và giai đoạn phát triển của cỏ dại.

		- Quan sát và kiểm tra kết quả xác định.



		- Phương pháp diệt cỏ được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế và hiệu quả.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu với yêu cầu.



		- Cỏ dại trong vườn cà phê được làm đảm bảo yêu cầu.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bón thúc phân


Mã số công việc: Đ3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bón thúc phân bao gồm các bước công việc: xác định thời điểm bón phân, chọn loại và tính lượng phân bón, chọn kỹ thuật bón và thực hiện bón phân. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Thời điểm bón phân được xác định phù hợp với sinh trưởng của cây cà phê và điều kiện môi trường.



		- Loại phân bón được chọn phù hợp với sinh trưởng của cây cà phê và điều kiện sản xuất.



		- Phân bón được tính đầy đủ đáp ứng yêu cầu sinh trưởng, phát triển của cây cà phê.



		- Kỹ thuật bón phân được chọn phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây cà phê và cách trồng.



		- Phân được bón đúng định lượng, phương pháp, và chủng loại phân bón. 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Phân tích, lựa chọn thời điểm.



		- Phân tích, lựa chọn loại phân bón cho cây cà phê.



		- Tính toán lượng phân bón.



		- Phân tích, lựa chọn kỹ thuật bón.



		- Quan sát, sử dụng dụng cụ bón phân.





2. Kiến thức


		- Sinh lý cây trồng.


- Đất trồng - phân bón cho cây trồng.



		- Các loại phân sử dụng để bón cho cây cà phê.



		- Quy trình kỹ thuật bón phân cho cây cà phê.



		- Đặc điểm của các loại phân bón cho cây cà phê.



		- Định lượng, phương pháp bón phân cho cây cà phê.


- Yêu cầu của các loại phân bón cho cây cà phê.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Giấy, bút, bản quy trình kỹ thuật bón phân.



		- Các loại phân bón.



		- Dụng cụ bón phân. 



		- Bảo hộ lao động.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời điểm bón phân được xác định phù hợp với sinh trưởng của cây cà phê và điều kiện môi trường.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Loại phân bón được chọn phù hợp với sinh trưởng của cây cà phê và điều kiện sản xuất.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Phân bón được tính đầy đủ, đáp ứng yêu cầu sinh trưởng, phát triển của cây cà phê.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Kỹ thuật bón phân được chọn phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây cà phê và cách trồng.

		- Kiểm tra và đối chiếu với qui rình kỹ thuật bón phân cây cà phê.



		- Phân được bón đúng định lượng, phương pháp, và chủng loại phân bón. 

		- Quan sát và đối chiếu với quy trình chăm sóc cây cà phê.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Làm bồn


Mã số công việc: Đ4 


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Làm bồn nhằm mục đích giữ nước tưới trong mùa khô. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: xác định thời điểm làm bồn, chuẩn bị dụng cụ, vật tư để làm bồn, xác định phương pháp làm bồn. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Thời điểm làm bồn trước khi mùa mưa kết thúc 1- 2 tháng.



		- Dụng cụ, thiết bị làm bồn được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.



		- Vị trí và kích thước của bồn được xác định chính xác và phù hợp với tập quán canh tác của địa phương.



		- Bồn được đào rộng 1 m trong năm đầu, các năm sau mở rộng theo tán lá cây, bồn đạt kích thước ổn định rộng 2-2,5m và sâu 0,15-0, 2 m.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn thời điểm làm bồn thích hợp.



		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Quan sát, đo kích thước bồn.



		- Sử dụng dụng cụ, thiết bị để làm bồn.





2. Kiến thức


		- Tác dụng của việc làm bồn.


- Lịch mùa vụ.



		- Yêu cầu của dụng cụ làm bồn.



		- Kích thước bồn cà phê.


- Vị trí làm bồn.



		- Kỹ thuật làm bồn.


- Thời gian làm bồn cà phê.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Giấy, bút, bản quy trình kỹ thuật chăm sóc cây cà phê



		- Vườn cà phê.



		- Thước dây.



		- Cuốc, xẻng, dao.


- Máy làm bồn.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời điểm làm bồn trước khi mùa mưa kết thúc 1- 2 tháng.

		- Kiểm tra kế hoạch làm bồn cà phê.



		- Dụng cụ, thiết bị làm bồn được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.

		- Kiểm tra dụng cụ, thiết bị làm bồn.



		- Vị trí và kích thước của bồn được xác định chính xác và phù hợp với tập quán canh tác của địa phương.

		- Quan sát và kiểm tra kích thước.



		- Bồn được đào rộng 1 m trong năm đầu, các năm sau mở rộng theo tán lá cây, bồn đạt kích thước ổn định rộng 2-2,5m và sâu 0,15-0, 2 m.

		- Quan sát, đo kích thước bồn cà phê. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Tủ bồn

Mã số công việc: Đ5


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tủ bồn nhằm mục đích làm giảm sự bốc hơi nước giữ ẩm cho đất, bảo vệ lớp đất mặt tránh khỏi sự tác động của những hạt mưa,..bao gồm các công việc: xác định thời điểm tủ bồn, chuẩn bị dụng cụ, vật liệu tủ, tủ bồn và phủ đất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Thời điểm tủ bồn được xác định phù hợp với lịch mùa vụ và sự phát triển của cây cà phê.



		- Dụng cụ vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.



		- Vật liệu tủ được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu và phù hợp với điều kiện của địa phương.



		- Gốc được tủ 1 lớp rác dày từ 5-10 cm, đường kính thảm tủ rộng ra ngoài bộ tán cà phê 20- 30 cm.


- Vật liệu tủ được để cách gốc 10 - 15 cm.



		- Lớp thảm phủ được phủ lên một lớp đất dày 5 cm.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Xác định thời điểm tủ bồn.



		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Tính toán, lựa chọn vật liệu tủ.



		- Quan sát, phủ bồn cây cà phê.



		- Sử dụng dụng cụ để phủ đất.





2. Kiến thức


		- Thời gian tủ bồn cây cà phê.



		- Công năng, tác dụng của dụng cụ.



		- Các loại vật liệu thường được dùng để tủ cây cà phê.



		- Kỹ thuật tủ bồn. 



		- Tác dụng của lớp đất phủ.


- Yêu cầu của lớp đất phủ trên vật liệu tủ bồn.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Giấy, bút, bản quy trình kỹ thuật chăm sóc cây cà phê, lịch mùa vụ.



		- Cuốc, xẻng.



		- Cây phân xanh, rơm rạ, cây đậu, đỗ. 





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời điểm tủ bồn được xác định phù hợp với lịch mùa vụ và sự phát triển của cây cà phê.

		- Kiểm tra kế hoạch tủ bồn.



		- Dụng cụ vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.

		- Kiểm tra dụng cụ.



		- Vật liệu tủ được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu và phù hợp với điều kiện của địa phương.

		- Quan sát quá trình chuẩn bị vật liệu tủ.



		- Bồn được tủ 1 lớp rác dày từ 5-10 cm, đường kính thảm tủ rộng ra ngoài bộ tán cà phê 20- 30 cm.


- Vật liệu tủ được để cách gốc 10 - 15 cm.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu với qui trình kỹ thuật tủ bồn cây cà phê.



		- Lớp thảm phủ được phủ lên một lớp đất dày 5 cm.

		- Quan sát, đo độ dày của lớp đất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Tạo hình, sửa cành cây cà phê


Mã số công việc: Đ6 


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tạo hình, sửa cành cây cà phê nhằm mục đích tạo sự thông thoáng, loại bỏ những cành già, yếu và sâu, bệnh. Các bước chính để thực hiện công việc bao gồm: xác định thời điểm cắt, tỉa tạo hình cây cà phê, chuẩn bị dụng cụ, hãm ngọn cây cà phê, cắt, tỉa cành, cắt chồi vượt, tạo tán.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Thời điểm cắt, tỉa được xác định lần 1 sau khi thu hoạch, lần hai vào giữa mùa mưa. 



		- Cây cà phê vối thực sinh được hãm ngọn lần đầu ở độ cao 1,2-1,3 m, cây cà phê ghép hãm ngọn lần 1 ở độ cao 1-1,1 m, lần 2 khi có 50-70% cành cấp 1 phát sinh cành cấp 2 và độ cao 1,6-1,7 m.

- Cà phê chè hãm ngọn ở độ cao 1,4-1,6 m.

- Cà phê mít hãm ngọn ở độ cao 4 m.



		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.



		- Các cành khô, cành bị sâu bệnh, nhỏ yếu được cắt bỏ.


- Các đoạn cành già cỗi ở xa trục chính, cành tăm, cành mọc chạm mặt đất được cắt bỏ.



		- Chồi vượt được cắt bỏ thường xuyên (4-6 lần/năm).

- Các cành thứ cấp mọc trong tán lá, mọc chen chúc nhiều cành trên cùng một đốt được cắt bỏ.

- Tán lá đều, không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây cà phê.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, phân tích.



		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Nhận biết vị trí hãm ngọn của cây cà phê.



		- Nhận biết chồi vượt, và những cành cần loại bỏ.


- Sử dụng kéo cắt cành để hãm ngọn và cắt tỉa chồi.





2. Kiến thức


		- Đặc điểm hình thái và đặc điểm sinh trưởng của từng giống cây cà phê.



		- Kỹ thuật cắt, tỉa cành.



		- Công dụng của dụng cụ.



		- Kỹ thuật cắt chồi, tạo tán.

- Tác dụng của việc tỉa chồi, tạo tán.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Lịch thời vụ.



		- Hồ sơ vườn cây.

- Vườn cây cà phê.



		- Thang, ghế.



		- Kéo cắt cành, thước dây.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời điểm cắt, tỉa được xác định lần 1 sau khi thu hoạch, lần hai vào giữa mùa mưa. 

		- Lập bảng hỏi người thực hiện.



		- Cây cà phê vối thực sinh được hãm ngọn lần đầu ở độ cao 1,2-1,3 m, cây cà phê ghép hãm ngọn lần 1 ở độ cao 1 -1,1 m, lần 2 khi có 50-70% cành cấp 1 phát sinh cành cấp 2 và độ cao 1,6-1,7 m.

- Cà phê chè hãm ngọn ở độ cao 1,4-1,6 m.

- Cà phê mít hãm ngọn ở độ cao 4 m

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.

		- Kiểm tra dụng cụ



		- Các cành khô, cành bị sâu bệnh, nhỏ yếu được cắt bỏ.


- Các đoạn cành già cỗi ở xa trục chính, cành tăm, cành mọc chạm mặt đất được cắt bỏ.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.



		- Chồi vượt được cắt bỏ thường xuyên (4-6 lần/năm).

- Các cành thứ cấp mọc trong tán lá, mọc chen chúc nhiều cành trên cùng một đốt được cắt bỏ.

- Tán lá đều, không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây cà phê.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Phun thuốc diệt cỏ


Mã số công việc: Đ7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phun thuốc diệt cỏ bao gồm các công việc chuẩn bị dụng cụ, vật tư, pha chế thuốc cỏ, phun thuốc, rửa dụng cụ, xác định hiệu lực của thuốc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ, vật tư phải được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại.


- Chọn thuốc diệt cỏ phù hợp với điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.



		- Thuốc được pha chế theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng.



		- Thuốc được phun ướt đều toàn bộ khu vực cần diệt cỏ.



		- Cây cà phê không bị ảnh hưởng và đảm bảo an toàn lao động



		- Dụng cụ sau khi dùng phải được làm sạch, để nơi khô ráo.



		- Hiệu quả của thuốc cỏ được đánh giá sau khi phun thuốc. 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ, thiết bị.



		- Phân tích, lựa chọn thuốc diệt cỏ.



		- Nhận biết và tính toán liều lượng pha chế thuốc diệt cỏ.


- Pha thuốc diệt cỏ.



		- Điều chỉnh vòi vòi phun và béc phun.



		- Lau, rửa làm sạch dụng cụ.



		- Đánh giá, phân tích, so sánh hiệu lực của thuốc.





2. Kiến thức


		- Công dụng của các dụng cụ.


- Tính năng, công dụng và mức độ ảnh hưởng của thuốc.



		- Kỹ thuật phun thuốc BVTV, an toàn vệ sinh lao động .



		- Quy trình làm sạch dụng cụ. 


- An toàn vệ sinh lao động.



		- Các phương tính toán hiệu quả kỹ thuật trong bảo vệ thực vật.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Bình phun thuốc, thuốc diệt cỏ, thùng đựng nước, …



		- Cọ rửa, xà phòng…



		- Hiện trường phun thuốc.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư phải được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại.

		- Kiểm tra dụng cụ, vật tư.



		- Chọn thuốc diệt cỏ phù hợp với điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

		- Kiểm tra sản phẩm và đối chiếu với yêu cầu.



		- Thuốc được pha chế theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng.

		- Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra và đối chiếu với hướng dẫn.



		- Thuốc được phun ướt đều toàn bộ khu vực cần diệt cỏ


- Không ảnh hưởng đến cây cà phê và đảm bảo an toàn lao động.

		- Quan sát, kiểm tra thực tế.



		- Dụng cụ sau khi dùng phải được làm sạch, để nơi khô ráo.

		- Kiểm tra dụng cụ.



		- Hiệu quả của thuốc diệt cỏ được đánh giá sau khi phun thuốc.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Gom, dọn cành nhánh


Mã số công việc: Đ8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Gom, dọn cành nhánh bao gồm các bước công việc chính: chuẩn bị dụng cụ, thu dọn cành, nhánh và đưa cành nhánh ra ngoài vườn cà phê.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ, được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo yêu cầu.



		- Cành nhánh nhỏ được thu gom và xếp gọn vào vị trí thích hợp trong vườn cà phê.



		- Cành nhánh lớn được cắt ngắn và đưa ra ngoài.


- Trong quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến cây cà phê.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Nhận biết vị trí để cành nhánh thích hợp.


- Sử dụng dao, cào để thu dọn cành nhánh.



		- Nhận biết mức độ an toàn trong công tác phòng chống cháy.


- Sử dụng dụng cụ gom dọn cành nhánh.





2. Kiến thức


		- Công dụng của các dụng cụ.


- Yêu cầu của dụng cụ.



		- Kỹ thuật thu gom cành, nhánh. 



		- Yêu cầu của công tác phòng chống cháy.



		- Lượng cành nhánh để lại trên vườn cà phê.



		- Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Dao, cào.



		- Xe đẩy, bao tay. 





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo yêu cầu.

		- Kiểm tra dụng cụ được chuẩn bị.



		- Cành nhánh nhỏ được thu gom và xếp gọn vào vị trí thích hợp trong vườn cà phê.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Cành nhánh lớn được cắt ngắn và đưa ra ngoài.


- Trong quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến cây cà phê.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Làm đường ngăn lửa

Mã số công việc: Đ9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư, phát dọn đường băng, phát dọn đường lô, làm đường ngăn lửa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ, thiết bị, vật tư phải được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại.



		- Cỏ trên đường băng được phát thấp <10 cm và thu dọn sạch.


- Trong quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng cây cà phê.



		- Cỏ trên đường lô được phát dọn sạch trước khi mùa khô.



		- Đường lô được quét dọn và đốt sạch cỏ rác rộng > 3m.


- Đường lô có tác dụng ngăn không cho lửa cháy tràn khắp vườn.


- Trong quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng cây cà phê.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 


		- Nhận biết và lựa chọn vật tư.

- Bảo dưỡng dụng cụ, thiết bị.



		- Xác định vị trí phát dọn trên đường băng.



		- Sử dụng thiết bị, dụng cụ phát dọn đường lô.



		- Xử lý đường ngăn lửa.


- Nhận biết đường lô đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy.





2. Kiến thức


		- Công dụng của các dụng cụ.


- Yêu cầu của dụng cụ, vật tư.



		- Yêu cầu của đường băng.



		- Khoảng cách của đường lô.



		- Yêu cầu khi làm đường ngăn lửa.


- An toàn vệ sinh lao động.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Máy cắt cỏ, dao, cào.



		- Bật lửa, xăng.



		- Chổi tre, bao tay.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, thiết bị, vật tư phải được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại.

		- Kiểm tra dụng cụ được chuẩn bị.



		- Cỏ trên đường băng được phát thấp <10 cm và thu dọn sạch.


- Trong quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng cây cà phê.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Cỏ trên đường lô được phát dọn sạch trước khi mùa khô.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện



		- Đường lô được quét dọn và đốt sạch cỏ rác rộng > 3m.


- Đường lô có tác dụng ngăn không cho lửa cháy tràn khắp vườn.


- Trong quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng cây cà phê.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện và đối chiếu với yêu cầu





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trực gác


Mã số công việc: Đ10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Trực gác bao gồm các công việc chuẩn bị dụng cụ vật tư, phân công trực gác, thực hiện nhiệm vụ, giao ca.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ, vật tư phải được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại.



		- Công việc trực gác được giao nhận đúng lịch và thời gian quy định.


- Sổ trực được ghi chép và giao nhận rõ ràng.



		- Toàn bộ khu vực trực gác được kiểm tra cẩn thận.


- Nội dung kiểm tra được ghi chép đầy đủ. 



		- Tình huống xảy ra được xử lý kịp thời và phù hợp với phương tiện điều kiện thực tế.



		- Bàn giao ca trực đúng yêu cầu.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Nhận biết và lựa chọn vật tư.



		- Quan sát hiện trường.


- Kiểm tra dụng cụ, vật tư.



		- Nhận biết các khu vực có khả năng gây cháy cao.


- Ghi chép tình hình thực tế.



		- Nhận biết các nguyên nhân gây cháy.


- Huy động các điều kiện tại chỗ để xử lý hình huống.



		- Ghi chép sổ giao ca.


- Bàn giao dụng cụ.





2. Kiến thức


		- Tính năng, công dụng của các dụng cụ.



		- Yêu cầu khi nhận nhiệm vụ trực gác.


- Nội dung ghi trong sổ bàn giao.


- Nội quy phòng chống cháy.



		- Kỹ thuật phòng chống cháy.


- Kỹ thuật sử dụng dụng cụ phòng chống cháy.



		- Các tình huống thường xảy ra trong ca trực và phương pháp xử lý. 



		- Nguyên tắc khi giao ca.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Máy cắt cỏ, dao, xăng, còi, gậy … 



		- Quần áo bảo hộ lao động, gậy, kẻng..



		- Giấy, bút.



		- Bảng phân công khu vực phụ trách.



		- Sổ ghi bên bản bàn giao.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư phải được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại.

		- Kiểm tra dụng cụ.



		- Công việc trực gác được giao nhận đúng lịch và thời gian quy định.


- Sổ trực được ghi chép và giao nhận rõ ràng.

		- Quan sát, kiểm tra thực tế.



		- Toàn bộ khu vực trực gác được kiểm tra cẩn thận.


- Nội dung kiểm tra được ghi chép đầy đủ. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu với thực tế.



		- Tình huống xảy ra được xử lý kịp thời và phù hợp với phương tiện điều kiện thực tế.

		- Quan sát quá trình xử lý tình huống.



		- Bàn giao ca trực đúng yêu cầu.

		- Kiểm tra sổ bàn giao ca trực.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phòng trừ bệnh nấm hồng


Mã số công việc: E1 


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phòng trừ bệnh nấm hồng bao gồm các công việc điều tra xác định bệnh, dự tính dự báo, xác định thời điểm xử lý, lựa chọn thuốc trị bệnh , chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thực hiện pha chế thuốc, phun thuốc và đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại bệnh nấm hồng.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với bệnh nấm hồng, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt. 



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của bệnh nấm hồng sau khi phun thuốc.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh nấm hồng.



		- Phân tích, lựa chọn.



		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Sử dụng trang thiết bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động.

- Kỹ năng pha chế thuốc. 





2. Kiến thức


		- Các triệu chứng và biểu hiện của bệnh nấm hồng.



		- Các mức độ gây hại của bệnh nấm hồng.

- Các biện pháp xử lý.



		- Tính năng, công dụng và mức độ ảnh hưởng của thuốc. 



		- Công dụng của các loại dụng cụ. 



		- Công dụng của các loại thuốc.

- Quy trình pha chế thuốc.

- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



		- Phương pháp và quy trình phun thuốc.

- An toàn lao động.



		- Các yêu cầu khi vệ sinh dụng cụ. 





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục bệnh hại.



		- Bảng phân cấp bệnh hại.

- Giấy, bút, dụng cụ điều tra, dụng cụ đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc.



		- Danh mục các loại thuốc trị bệnh nấm hồng. 



		- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu đặc điểm triệu chứng bệnh nấm hồng.



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại bệnh nấm hồng.

		- Quan sát, lựa chọn.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với bệnh nấm hồng, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

		- Phân tích, lựa chọn và kiểm tra.



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt. 

		- Phân tích, lựa chọn.



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của bệnh nấm hồng sau khi phun thuốc.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chứng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phòng trừ bệnh gỉ sắt


Mã số công việc: E2 


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phòng trừ bệnh gỉ sắt bao gồm các công việc điều tra xác định bệnh, dự tính dự báo, xác định thời điểm xử lý, lựa chọn thuốc trị bệnh , chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thực hiện pha chế thuốc, phun thuốc và đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại bệnh gỉ sắt.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với bệnh gỉ sắt, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt. 



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của bệnh gỉ sắt sau khi phun thuốc.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh. 



		- Phân tích, lựa chọn.



		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Sử dụng trang thiết bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động.

- Kỹ năng pha chế thuốc. 





2. Kiến thức


		- Các triệu chứng và biểu hiện của bệnh gỉ sắt.



		- Các mức độ gây hại của gỉ sắt.

- Các biện pháp xử lý.



		- Tính năng, công dụng và mức độ ảnh hưởng của thuốc. 



		- Công dụng của các loại dụng cụ. 



		- Công dụng của các loại thuốc.

- Quy trình pha chế thuốc.

- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



		- Phương pháp và quy trình phun thuốc.

- An toàn lao động.



		- Các yêu cầu khi vệ sinh dụng cụ. 





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục bệnh hại.



		- Bảng phân cấp bệnh hại.

- Giấy, bút, dụng cụ điều tra, dụng cụ đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc.



		- Danh mục các loại thuốc trị bệnh gỉ sắt.



		- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu đặc điểm, triệu chứng bệnh gỉ sắt.



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại bệnh gỉ sắt.

		- Quan sát, lựa chọn.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với bệnh gỉ sắt, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

		- Phân tích, lựa chọn và kiểm tra.



		- Dụng cụ, trang thiết bị, vật tư đủ và đảm bảo hoạt động tốt. 

		- Phân tích, lựa chọn.



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của bệnh gỉ sắt sau khi phun thuốc.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chứng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phòng trừ bệnh lở cổ rễ


Mã số công việc: E3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phòng trừ bệnh lở cổ rễ bao gồm các công việc điều tra xác định bệnh, dự tính dự báo, xác định thời điểm xử lý, lựa chọn thuốc trị bệnh , chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thực hiện pha chế thuốc, phun thuốc và đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại bệnh lở cổ rễ.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với bệnh lở cổ rễ, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt. 



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của bệnh lở cổ rễ sau khi phun thuốc.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh. 



		- Phân tích, lựa chọn.



		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Sử dụng trang thiết bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động.

- Kỹ năng pha chế thuốc. 





2. Kiến thức


		- Các triệu chứng và biểu hiện của bệnh lở cổ rễ.



		- Các mức độ gây hại của bệnh lở cổ rễ.

- Các biện pháp xử lý.



		- Tính năng, công dụng và mức độ ảnh hưởng của thuốc. 



		- Công dụng của các loại dụng cụ. 



		- Công dụng của các loại thuốc.

- Quy trình pha chế thuốc.

- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



		- Phương pháp và quy trình phun thuốc.

- An toàn lao động.



		- Các yêu cầu khi vệ sinh dụng cụ. 





V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục bệnh hại.



		- Bảng phân cấp bệnh hại.

- Giấy, bút, dụng cụ điều tra, dụng cụ đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc.



		- Danh mục các loại thuốc trị bệnh lở cổ rễ.



		- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu đặc điểm, triệu chứng bệnh lở cổ rễ.



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại bệnh lở cổ rễ.

		- Quan sát, lựa chọn.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với bệnh lở cổ rễ, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

		- Phân tích, lựa chọn và kiểm tra.



		- Dụng cụ, trang thiết bị, vật tư đủ và đảm bảo hoạt động tốt. 

		- Phân tích, lựa chọn.



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của bệnh lở cổ rễ sau khi phun thuốc.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chứng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phòng trừ bệnh đốm mắt cua


Mã số công việc: E4


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phòng trừ bệnh đốm mắt cua bao gồm các công việc điều tra xác định bệnh, dự tính dự báo, xác định thời điểm xử lý, lựa chọn thuốc trị bệnh , chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thực hiện pha chế thuốc, phun thuốc và đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại bệnh đốm mắt cua.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với bệnh đốm mắt cua, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt. 



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của bệnh đốm mắt cua sau khi phun thuốc.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh. 



		- Phân tích, lựa chọn.



		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Sử dụng trang thiết bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động.

- Kỹ năng pha chế thuốc. 





2. Kiến thức


		- Các triệu chứng và biểu hiện của bệnh đốm mắt cua.



		- Các mức độ gây hại của bệnh đốm mắt cua.

- Các biện pháp xử lý.



		- Tính năng, công dụng và mức độ ảnh hưởng của thuốc. 



		- Công dụng của các loại dụng cụ. 



		- Công dụng của các loại thuốc.

- Quy trình pha chế thuốc.

- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



		- Phương pháp và quy trình phun thuốc.

- An toàn lao động.



		- Các yêu cầu khi vệ sinh dụng cụ. 





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục bệnh hại.



		- Bảng phân cấp bệnh hại.

- Giấy, bút, dụng cụ điều tra, dụng cụ đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc.



		- Danh mục các loại thuốc trị bệnh đốm mắt cua.



		- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu đặc điểm, triệu chứng bệnh đốm mắt cua.



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại bệnh đốm mắt cua.

		- Quan sát, lựa chọn.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với bệnh đốm mắt cua, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

		- Phân tích, lựa chọn và kiểm tra.



		- Dụng cụ, trang thiết bị, vật tư đủ và đảm bảo hoạt động tốt. 

		- Phân tích, lựa chọn.



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của bệnh đốm mắt cua sau khi phun thuốc.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chứng





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phòng trừ bệnh tuyến trùng hại rễ


Mã số công việc: E5


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phòng trừ bệnh tuyến trùng hại rễ bao gồm các bước công việc: điều tra xác định bệnh, xác định thời điểm xử lý, lựa chọn thuốc trị bệnh, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thực hiện các biện pháp phòng trừ và đánh giá hiệu quả của phương pháp xử lý.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại và mức độ gây hại. 



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại bệnh tuyến trùng hại rễ.



		- Phương pháp xử lý phù hợp với bệnh tuyến trùng hại rễ, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.



		- Đủ dụng cụ, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt.



		- Thuốc được pha theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.



		- Cây cà phê bị bệnh tuyến trùng được phát hiện và xử lý kịp thời.


- Thuốc phòng tuyến trùng được tưới đều xung quanh gốc cây cà phê quanh vùng bệnh.


- Không để thuốc dính vào người.



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định.


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.



		- Các địa điểm bị bệnh đều được kiểm tra sau khi xử lý 5-7 ngày. 


- Diễn biến của bệnh tuyến trùng hại rễ được ghi lại. 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh.



		- Phân tích, lựa chọn thời điểm xử lý.



		- Phân tích, lựa chọn phương pháp xử lý.



		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Sử dụng dụng cụ để pha thuốc.


- Pha chế thuốc đúng nồng độ.



		- Nhận biết cây bị bệnh tuyến trùng.


- Xử lý cây cà phê bị bệnh tuyến trùng.


- Sử dụng thuốc phòng bệnh đối với cây cà phê. 


- Sử dụng bảo hộ lao động.



		- Nhận biết dụng cụ vệ sinh đạt yêu cầu.



		- Quan sát, đánh giá mức độ gây hại.





2. Kiến thức


		- Các triệu chứng và biểu hiện của bệnh tuyến trùng hại rễ.



		- Các mức độ gây hại của bệnh tuyến trùng hại rễ.


- Các phương pháp phòng trừ bệnh tuyến trùng.



		- Tính năng, công dụng và mức độ ảnh hưởng của thuốc.


- Các phương pháp phòng trừ bệnh tuyến trùng.



		- Công dụng của các loại dụng cụ.



		- Công dụng của các loại thuốc.


- Quy trình pha chế thuốc.


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



		- Biện pháp phòng trừ bệnh tuyến trùng.



		- Các yêu cầu khi vệ sinh dụng cụ.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục bệnh hại.



		- Bảng phân cấp bệnh hại.


- Giấy, bút, dụng cụ điều tra, dụng cụ đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc.



		- Danh mục các loại thuốc trị bệnh tuyến trùng hại rễ.



		- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại và mức độ gây hại. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu đặc điểm, triệu chứng bệnh tuyến trùng hại rễ.



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại bệnh tuyến trùng hại rễ.

		- Quan sát, lựa chọn.



		- Phương pháp xử lý phù hợp với bệnh tuyến trùng hại rễ, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

		- Phân tích, lựa chọn và kiểm tra.



		- Đủ dụng cụ, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt.

		- Kiểm tra dụng cụ, vật tư.



		- Thuốc được pha theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát, kiểm tra quá trình thực hiện.



		- Cây cà phê bị bệnh tuyến trùng được phát hiện và xử lý kịp thời.


- Thuốc phòng tuyến trùng được tưới đều xung quanh gốc cây cà phê quanh vùng bệnh.


- Không để thuốc dính vào người.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định.


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chứng



		- Các địa điểm bị bệnh đều được kiểm tra sau khi xử lý 5-7 ngày. 


- Diễn biến của bệnh tuyến trùng hại rễ được ghi lại. 

		- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phòng trừ bệnh khô cành, khô quả


Mã số công việc: E6 


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phòng trừ bệnh khô cành, khô quả bao gồm các công việc điều tra xác định bệnh, xác định thời điểm xử lý, lựa chọn thuốc trị bệnh, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thực hiện pha chế thuốc, phun thuốc và đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại bệnh khô cành, khô quả.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với bệnh khô cành, khô quả, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt.



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.


- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của bệnh khô cành, khô quả sau khi phun thuốc.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh.



		- Phân tích, lựa chọn.



		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Sử dụng trang thiết bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động.


- Kỹ năng pha chế thuốc.





2. Kiến thức


		- Các triệu chứng và biểu hiện của bệnh khô cành, khô quả.



		- Các mức độ gây hại của bệnh khô cành, khô quả.


- Các biện pháp xử lý.



		- Tính năng, công dụng và mức độ ảnh hưởng của thuốc.



		- Công dụng của các loại dụng cụ.



		- Công dụng của các loại thuốc.


- Quy trình pha chế thuốc.


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



		- Phương pháp và quy trình phun thuốc.


- An toàn lao động.



		- Các yêu cầu khi vệ sinh dụng cụ.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục bệnh hại.



		- Bảng phân cấp bệnh hại.


- Giấy, bút, dụng cụ điều tra, dụng cụ đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc.



		- Danh mục các loại thuốc trị bệnh khô cành, khô quả.



		- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu đặc điểm, triệu chứng bệnh khô cành, khô quả.



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại bệnh khô cành, khô quả.

		- Quan sát, lựa chọn.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với bệnh khô cành, khô quả, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

		- Phân tích, lựa chọn và kiểm tra.



		- Dụng cụ, trang thiết bị, vật tư đủ và đảm bảo hoạt động tốt.

		- Phân tích, lựa chọn.



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.


- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của bệnh khô cành, khô quả sau khi phun thuốc.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chứng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phòng trừ bệnh thối nứt thân 


Mã số công việc: E7


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phòng trừ bệnh thối nứt thân bao gồm các công việc điều tra xác định bệnh, dự tính dự báo, xác định thời điểm xử lý, lựa chọn thuốc trị bệnh, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thực hiện pha chế thuốc, phun thuốc và đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại bệnh thối nứt thân.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với bệnh thối nứt thân, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.


- Dùng thuốc quét vào thân.


- Tỉa cành tạo tán



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt.



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.


- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của bệnh thối nứt thân sau khi phun thuốc.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh.



		- Phân tích, lựa chọn.



		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Sử dụng trang thiết bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động.


- Kỹ năng pha chế thuốc.





2. Kiến thức


		- Các triệu chứng và biểu hiện của bệnh thối nứt thân.



		- Các mức độ gây hại của bệnh thối nứt thân.


- Các biện pháp xử lý.



		- Tính năng, công dụng và mức độ ảnh hưởng của thuốc.



		- Công dụng của các loại dụng cụ.



		- Công dụng của các loại thuốc.


- Quy trình pha chế thuốc.


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



		- Phương pháp và quy trình phun thuốc.


- An toàn lao động.



		- Các yêu cầu khi vệ sinh dụng cụ.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục bệnh hại.



		- Bảng phân cấp bệnh hại.


- Giấy, bút, dụng cụ điều tra, dụng cụ đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc.



		- Danh mục các loại thuốc trị bệnh thối nứt thân.



		- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu đặc điểm, triệu chứng bệnh thối nứt thân.



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại bệnh thối nứt thân.

		- Quan sát, lựa chọn.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với bệnh thối nứt thân, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

		- Phân tích, lựa chọn và kiểm tra.



		- Dụng cụ, trang thiết bị, vật tư đủ và đảm bảo hoạt động tốt.

		- Phân tích, lựa chọn.



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.


- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của bệnh thối nứt thân sau khi phun thuốc.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chứng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phòng trừ rệp vảy xanh


Mã số công việc: E8 


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phòng trừ rệp vảy xanh bao gồm các công việc điều tra xác định bệnh, dự tính dự báo, xác định thời điểm xử lý, lựa chọn thuốc trị bệnh , chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thực hiện pha chế thuốc, phun thuốc và đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại của rệp vảy xanh.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với rệp vảy xanh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt.



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.


- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của rệp vảy xanh sau khi phun thuốc.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh.



		- Phân tích, lựa chọn.



		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Sử dụng trang thiết bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động.


- Pha chế thuốc.





2. Kiến thức


		- Các triệu chứng và biểu hiện của rệp vảy xanh.



		- Các mức độ gây hại của rệp vảy xanh.


- Các biện pháp xử lý.



		- Tính năng, công dụng và mức độ ảnh hưởng của thuốc.



		- Công dụng của các loại dụng cụ.



		- Công dụng của các loại thuốc.


- Quy trình pha chế thuốc.


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



		- Phương pháp và quy trình phun thuốc.


- An toàn lao động.



		- Các yêu cầu khi vệ sinh dụng cụ. 





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục bệnh hại.



		- Bảng phân cấp bệnh hại.


- Giấy, bút, dụng cụ điều tra, dụng cụ đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc.



		- Danh mục các loại thuốc trị rệp vảy xanh.



		- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu đặc điểm, triệu chứng rệp vảy xanh.



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại rệp vảy xanh.

		- Quan sát, lựa chọn.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với rệp vảy xanh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

		- Phân tích, lựa chọn và kiểm tra.



		- Dụng cụ, trang thiết bị, vật tư đủ và đảm bảo hoạt động tốt.

		- Phân tích, lựa chọn.



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.


- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của rệp vảy xanh sau khi phun thuốc.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chứng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phòng trừ rệp vảy nâu


Mã số công việc: E9


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phòng trừ rệp vảy nâu bao gồm các công việc điều tra xác định bệnh, xác định thời điểm xử lý, lựa chọn thuốc trị bệnh, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thực hiện pha chế thuốc, phun thuốc và đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại của rệp vảy nâu.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với rệp vảy nâu, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt.



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.


- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của rệp vảy nâu sau khi phun thuốc.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh. 



		- Phân tích, lựa chọn.



		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Sử dụng trang thiết bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động.


- Kỹ năng pha chế thuốc.



		- Phân tích, lựa chọn.





2. Kiến thức


		- Các triệu chứng và biểu hiện của rệp vảy nâu.



		- Các mức độ gây hại của rệp vảy nâu.


- Các biện pháp xử lý.



		- Tính năng, công dụng và mức độ ảnh hưởng của thuốc.



		- Công dụng của các loại dụng cụ.



		- Công dụng của các loại thuốc.


- Quy trình pha chế thuốc.


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



		- Phương pháp và quy trình phun thuốc.


- An toàn lao động.



		- Các yêu cầu khi vệ sinh dụng cụ.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục bệnh hại.



		- Bảng phân cấp bệnh hại.


- Giấy, bút, dụng cụ điều tra, dụng cụ đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc.



		- Danh mục các loại thuốc trị rệp vảy nâu.



		- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu đặc điểm, triệu chứng rệp vảy nâu.



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại rệp vảy nâu.

		- Quan sát, lựa chọn.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với rệp vảy nâu, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

		- Phân tích, lựa chọn và kiểm tra.



		- Dụng cụ, trang thiết bị, vật tư đủ và đảm bảo hoạt động tốt.

		- Phân tích, lựa chọn.



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.


- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của rệp vảy nâu sau khi phun thuốc.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chứng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phòng trừ mọt đục quả


Mã số công việc: E10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phòng trừ mọt đục quả bao gồm các công việc điều tra xác định sâu hại, xác định thời điểm xử lý, lựa chọn thuốc trị bệnh, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thực hiện pha chế thuốc, phun thuốc và đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Loại sâu hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại của mọt đục quả.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với mọt đục cành, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt.



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.


- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của mọt đục quả sau khi phun thuốc.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của sâu hại.



		- Phân tích, lựa chọn.



		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Sử dụng trang thiết bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động.


- Pha chế thuốc.





2. Kiến thức


		- Các triệu chứng và biểu hiện của mọt đục quả.



		- Các mức độ gây hại của mọt đục quả.


- Các biện pháp xử lý.



		- Tính năng, công dụng và mức độ ảnh hưởng của thuốc.



		- Công dụng của các loại dụng cụ.



		- Công dụng của các loại thuốc.


- Quy trình pha chế thuốc.


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



		- Phương pháp và quy trình phun thuốc.


- An toàn lao động.



		- Các yêu cầu khi vệ sinh dụng cụ.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Túi đựng mẫu vật, bảng danh mục sâu hại.



		- Bảng phân cấp bệnh hại.


- Giấy, bút, dụng cụ điều tra, dụng cụ đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc.



		- Danh mục các loại thuốc trị mọt đục quả.



		- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại sâu hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu đặc điểm, triệu chứng mọt đục quả.



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại mọt đục quả.

		- Quan sát, lựa chọn.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với mọt đục quả, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

		- Phân tích, lựa chọn và kiểm tra.



		- Dụng cụ, trang thiết bị, vật tư đủ và đảm bảo hoạt động tốt.

		- Phân tích, lựa chọn.



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.


- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của mọt đục quả sau khi phun thuốc.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chứng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phòng trừ mọt đục cành 


Mã số công việc: E11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phòng trừ mọt đục cành bao gồm các bước công việc điều tra xác định bệnh, xác định thời điểm xử lý, lựa chọn thuốc trị bệnh, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thực hiện pha chế thuốc, phun thuốc và đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Loại sâu hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại.



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại của mọt đục cành.



		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo hoạt động tốt.



		- Mọt đục cành trên cây cà phê được phát hiện kịp thời.


- Cành bị mọt đục cành được cắt phía trong lỗ mọt khoảng 2 cm và mang ra ngoài để đốt.



		- Vườn cà phê sau khi xử lý mọt đục cành được kiểm tra và ghi lại cụ thể. 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh.



		- Phân tích, lựa chọn.



		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Nhận biết, cắt và xử lý cành bị mọt đục.



		- Quan sát, nhận biết các mức độ của sâu hại.





2. Kiến thức


		- Các triệu chứng và biểu hiện của mọt đục cành.


- Thời gian xuất hiện của mọt đục cành.



		- Các mức độ gây hại của mọt đục cành.



		- Công dụng của dụng cụ.



		- Phương pháp xử lý mọt đục cành.



		- Thời gian kiểm tra sau xử lý.



		- Dấu hiệu cho biết vườn cà phê hết mọt đục cành.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục sâu hại.



		- Bảng phân cấp sâu hại.


- Giấy, bút, dụng cụ điều tra.



		- Kéo cắt cành.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại sâu hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu thực tế



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại của mọt đục cành.

		- Lập bảng hỏi để kiểm tra.



		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo hoạt động tốt.

		- Kiểm tra dụng cụ.



		- Mọt đục cành trên cây cà phê được phát hiện kịp thời.


- Cành bị mọt đục cành được cắt phía trong lỗ mọt khoảng 2 cm và mang ra ngoài để đốt.

		- Quan sát, kiểm tra quá trình thực hiện.



		- Vườn cà phê sau khi xử lý mọt đục cành được kiểm tra và ghi lại cụ thể. 

		- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với kết quả của người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phòng trừ sâu hồng


Mã số công việc: E12


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phòng trừ sâu hồng bao gồm các công việc điều tra xác định sâu hại, xác định thời điểm xử lý, lựa chọn thuốc trị bệnh, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thực hiện pha chế thuốc, phun thuốc và đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Loại sâu hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại của sâu hồng.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với sâu hồng, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt.



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.


- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của sâu hồng sau khi phun thuốc.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của sâu.



		- Phân tích, lựa chọn.



		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Sử dụng trang thiết bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động.


- Pha chế thuốc.





2. Kiến thức


		- Các triệu chứng và biểu hiện của mọt đục cành.



		- Các mức độ gây hại của mọt đục cành.


- Các biện pháp xử lý.



		- Tính năng, công dụng và mức độ ảnh hưởng của thuốc.



		- Công dụng của các loại dụng cụ.



		- Công dụng của các loại thuốc.


- Quy trình pha chế thuốc.


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



		- Phương pháp và quy trình phun thuốc.


- An toàn lao động.



		- Các yêu cầu khi vệ sinh dụng cụ.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Túi đựng mẫu vật, bảng danh mục sâu hại.



		- Bảng phân cấp sâu hại.


- Giấy, bút, dụng cụ điều tra, dụng cụ đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc.



		- Danh mục các loại thuốc trị sâu hồng.



		- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại sâu hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu đặc điểm, triệu chứng sâu hồng.



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại sâu hồng.

		- Quan sát, lựa chọn.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với sâu hồng, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

		- Phân tích, lựa chọn và kiểm tra.



		- Dụng cụ, trang thiết bị, vật tư đủ và đảm bảo hoạt động tốt. 

		- Phân tích, lựa chọn.



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của sâu hồng sau khi phun thuốc.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chứng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phòng trừ ve sầu


Mã số công việc: E13


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phòng trừ ve sầu bao gồm các công việc điều tra xác định sâu hại, xác định thời điểm xử lý, lựa chọn thuốc trị bệnh, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thực hiện pha chế thuốc, phun thuốc và đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Loại sâu hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại của ve sầu.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với ve sầu, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt.



		- Thuốc được pha chế theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.


- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của ve sầu sau khi phun thuốc.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của sâu hại.



		- Phân tích, lựa chọn.



		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Sử dụng trang thiết bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động.


- Kỹ năng pha chế thuốc.





2. Kiến thức


		- Các triệu chứng và biểu hiện của ve sầu.



		- Các mức độ gây hại của ve sầu.


- Các biện pháp xử lý.



		- Tính năng, công dụng và mức độ ảnh hưởng của thuốc.



		- Công dụng của các loại dụng cụ.



		- Công dụng của các loại thuốc.


- Quy trình pha chế thuốc.


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



		- Phương pháp và quy trình phun thuốc.

- An toàn lao động.



		- Các yêu cầu khi vệ sinh dụng cụ. 





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Túi đựng mẫu vật, bảng danh mục sâu hại.



		- Bảng phân cấp sâu hại.

- Giấy, bút, dụng cụ điều tra, dụng cụ đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc.



		- Danh mục các loại thuốc trị ve sầu.



		- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu đặc điểm, triệu chứng ve sầu.



		- Thời điểm xử lý phù hợp với diễn biến và mức độ gây hại ve sầu.

		- Quan sát, lựa chọn.



		- Loại thuốc được dùng phải phù hợp với ve sầu, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

		- Phân tích, lựa chọn và kiểm tra.



		- Dụng cụ, trang thiết bị, vật tư đủ và đảm bảo hoạt động tốt. 

		- Phân tích, lựa chọn.



		- Pha chế thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Phun thuốc đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Sau khi phun thuốc dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định, người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.

		- Quan sát, kiểm tra.



		- Thời điểm đánh giá hiệu quả thuốc sử dụng sau khi phun 5-7 ngày, vị trí đánh giá ít nhất 3-5 điểm/ ha, ghi nhận diễn biến của ve sầu sau khi phun thuốc.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chứng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xác định thời điểm thu hái


Mã số công việc: G1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định thời điểm thu hái bao gồm các bước công việc: kiểm tra vườn cà phê, xác định thời điểm cà phê chín, xác định thời điểm thu hái, lập kế hoạch thu hái cà phê . 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Toàn bộ diện tích trồng cà phê được kiểm tra để chuẩn bị thu hái.



		- Thời điểm cà phê chín được xác định phù hợp với thực tế của địa phương.



		- Thời điểm thu hái đợt 1 được xác định: khi có 95% quả chín.


- Thời điểm thu hái đợt 2 được xác định khi có 80% quả chín.



		- Kế hoạch thu hái được lập phù hợp với điều kiện thực tế.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

		- Xác định năng suất vườn cà phê.



		- Quan sát, dự báo thời gian cà phê chín.



		- Dự báo, xác định thời điểm thu hái cà phê..



		- Quan sát, tính toán, lập kế hoạch thu hái cà phê.





2. Kiến thức


		- Sinh lý cây cà phê.



		- Thời gian chín của quả cà phê.



		- Đặc điểm thời tiết của địa phương.



		- Đinh mức lao động.


- Năng suất vườn cà phê.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Phương tiện đi lại, bảo hộ lao động.



		- Thông tin nghe nhìn: báo, đài, truyền hình.



		- Giấy, bút .



		- Cây cà phê, bảng dự báo thời tiết.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Toàn bộ diện tích trồng cà phê được kiểm tra để chuẩn bị thu hái.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Thời điểm cà phê chín được xác định phù hợp với thực tế của địa phương.

		- Kiểm tra bảng xác định thời điểm cà phê chín. 



		- Thời điểm thu hái đợt 1 được xác định: khi có 95% quả chín.


- Thời điểm thu hái đợt 2 được xác định khi có 80% quả chín.

		- Quan sát, kiểm tra thời điểm thu hái được xác định.



		- Kế hoạch thu hái được lập phù hợp với điều kiện thực tế.

		- Kiểm tra kế hoạch và đối chiếu với thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thu hái quả


Mã số công việc: G2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thu hái quả bao gồm các bước công việc: chuẩn bị dụng cụ vật tư, dọn vệ sinh cành lá xung quanh gốc, hái quả cà phê.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại và đảm bảo yêu cầu.



		- Xung quanh gốc cây cà phê được dọn sạch sẽ, thông thoáng.



		- Bạt được trải xung quanh gốc cây cà phê, mép 2 tấm bạt chồng lên nhau 10 -20cm, và đảm bảo quả cà phê không bị lăn ra ngoài.



		- Quả cà phê chín trên cành được thu hái hết, không làm gãy cành.


- Tỷ lệ cà phê chín trong thu hái đợt 1: 95% quả chín, đợt 2: 80% quả chín, quả cà phê không ướt nước mưa.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Nhận biết, lựa chọn và bảo dưỡng dụng cụ.



		- Quan sát, thu dọn vệ sinh gốc cây cà phê.



		- Trải bạt để thu hái cà phê.



		- Quan sát, thu hái cà phê.





2. Kiến thức


		- Công dụng của các dụng cụ, vật tư sử dụng để thu hái quả.



		- Yêu cầu khi dọn vệ sinh.


- An toàn vệ sinh lao động.



		- Yêu cầu kỹ thuật khi trải bạt thu hái cà phê.



		- Kỹ thuật thu hái cà phê





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Dao, cuốc, bao, bạt. 



		- Máy hái cà phê.



		- Vườn cà phê.



		- Ghế, thang, dây ni lon.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại và đảm bảo yêu cầu.

		- Kiểm tra dụng cụ chuẩn bị.



		- Xung quanh gốc cây cà phê được dọn sạch sẽ, thông thoáng.

		- Quan sát, kiểm tra thực tế.



		- Bạt được trải xung quanh gốc cây cà phê, mép 2 tấm bạt chồng lên nhau 10 -20cm, và đảm bảo quả cà phê không bị lăn ra ngoài.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Quả cà phê chín trên cành được thu hái hết, không làm gãy cành.


- Tỷ lệ cà phê chín trong thu hái đợt 1: 95% quả chín, đợt 2: 80% quả chín, quả cà phê không ướt nước mưa.

		- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với kỹ thuật thu hái cà phê.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Loại bỏ tạp chất


Mã số công việc: G3 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Loại bỏ tạp chất bao gồm các bước công việc: chuẩn bị dụng cụ, vật tư, xác định loại tạp chất, loại bỏ tạp chất và thu dọn vệ sinh.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo yêu cầu.



		- Các loại tạp chất hiện có trong quả cà phê thu hái được xác định cụ thể.



		- Tạp chất trong sản phẩm được loại bỏ sạch, tỷ lệ tạp chất còn lại không quá 0,5 %.



		- Dụng cụ, vật tư, khu vực loại bỏ tạp chất được vệ sinh sạch sẽ.


- Tạp chất được xử lý theo đúng yêu cầu.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn, bảo dưỡng dụng cụ.


- Chuẩn bị sắp xếp dụng cụ, vật tư.



		- Nhận biết hạt vỡ, hạt sâu, hạt bị nấm bệnh.


- Xác định tạp chất trong quả cà phê.



		- Sử dụng các dụng cụ để loại bỏ tạp chất.



		- Quét, dọn và xử lý tạp chất.



		- Rửa và làm sạch dụng cụ.





2. Kiến thức


		- Công dụng của các loại dụng cụ.



		- Các loại tạp chất trong quả cà phê.



		- Các phương pháp loại bỏ tạp chất.



		- Yêu cầu khi làm vệ sinh và xử lý tạp chất.


- An toàn vệ sinh lao động.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Giấy, bút. 



		- Rỗ, sàng, bạt.


- Bảng phân loại tạp chất.



		- Quả cà phê. 





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo yêu cầu.

		- Kiểm tra dụng cụ được chuẩn bị.



		- Các loại tạp chất hiện có trong quả cà phê thu hái được xác định cụ thể.

		- Kiểm tra kết quả xác định.



		- Tạp chất trong sản phẩm được loại bỏ sạch, tỷ lệ tạp chất còn lại không quá 0,5 %.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Dụng cụ, vật tư, khu vực loại bỏ tạp chất được vệ sinh sạch sẽ.


- Tạp chất được xử lý theo đúng yêu cầu.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện và đối chiếu với yêu cầu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Đóng bao


Mã số công việc: G4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Đóng bao để bảo quản cà phê bao gồm các bước công việc: chuẩn bị dụng cụ, vật tư, đổ quả cà phê vào bao, buộc bao, sắp xếp bao cà phê, vệ sinh sau khi đóng bao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ vật tư được trang bị đầy đủ về số lượng, chất lượng đảm bảo thuận lợi cho việc đóng bao cà phê.



		- Quả cà phê được lấy từ ngoài vào và được đổ đầy bao theo yêu cầu.



		- Những bao cà phê còn thiếu được đổ thêm cho đầy trước khi buộc. 


- Bao cà phê được buộc chặt và đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.



		- Bao đựng quả cà phê được sắp xếp gọn gàng, thuận lợi cho việc vận chuyển. 


- Trong quá trình sắp xếp bao cà phê vận còn nguyên vẹn không bị rách, tuột dây.



		- Dụng cụ, vật tư, khu vực đóng bao được thu dọn, vệ sinh sạch sẽ.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn, tính toán dụng cụ đóng bao cà phê.



		- Chọn vị trí hốt quả cà phê thuận lợi.


- Đưa quả cà phê vào bao.



		- Dồn bao trước khi buộc.


- Sử dụng dây nilon để buộc bao.



		- Sử dụng phương tiện vận chuyển.


- Sắp xếp bao đựng cà phê.



		- Quét, dọn, rửa làm sạch, an toàn lao động.





2. Kiến thức


		- Công năng của dụng cụ đóng bao.


- Yêu cầu của vật tư, dụng cụ.



		- Yêu cầu khi đóng bao cà phê.



		- Yêu cầu khi đóng bao cà phê.



		- Yêu cầu khi sắp xếp bao bao cà phê.


- An toàn vệ sinh lao động. 



		- Qui trình làm sạch dụng cụ.


- An toàn vệ sinh lao động.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Bạt, bao bố, bao ni lon, dây ni lon.



		- Quả cà phê.



		- Phương tiện vận chuyển.



		- Chổi, thùng, đồ hốt rác.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ vật tư được trang bị đầy đủ về số lượng, chất lượng đảm bảo thuận lợi cho việc đóng bao cà phê.

		- Kiểm tra kết quả chuẩn bị.



		- Quả cà phê được lấy từ ngoài vào và được đổ đầy bao theo yêu cầu.

		- Quan sát, kiểm tra quá trình thực hiện.



		- Những bao cà phê còn thiếu được đổ thêm cho đầy trước khi buộc. 


- Bao cà phê được buộc chặt và đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Bao đựng quả cà phê được sắp xếp gọn gàng, thuận lợi cho việc vận chuyển. 


- Trong quá trình sắp xếp bao cà phê vận còn nguyên vẹn không bị rách, tuột dây.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Dụng cụ, vật tư, khu vực đóng bao được thu dọn, vệ sinh sạch sẽ.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Vận chuyển quả


Mã số công việc: G5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Vận chuyển quả cà phê bao gồm các bước công việc: xác định khối lượng cà phê cần vận chuyển, lập kế hoạch vận chuyển, chuẩn bị phương tiện và vận chuyển quả cà phê về nơi sơ chế.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Cà phê được đóng bao, xếp gọn gàng.


- Số lượng cà phê vận chuyển được tính toán và có số liệu cụ thể.



		- Thời điểm vận chuyển phù hợp với điều kiện thời tiết.


- Kế hoạch được lập mang tính khả thi.



		- Phương tiện vận chuyển hoạt động tốt, khu vực để cà phê sạch sẽ và không bị nhiễm phân bón, hóa chất.



		- Cà phê được sắp xếp và vận chuyển đến đúng nơi quy định.


- Trong quá trình vận chuyển không bị, rơi vãi, mất mát và ướt nước.


- Số lượng cà phê vận chuyển được giao nhận đúng quy định.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Quan sát, tính số lượng cà phê.



		- Lập kế hoạch vận chuyển.



		- Kiểm tra phương tiện vận chuyển.



		- Sắp xếp, vận chuyển cà phê.





2. Kiến thức


		- Phương pháp tính số lượng cà phê.



		- Yêu cầu và điều kiện cần thiết để phục vụ cho việc vận chuyển.



		- Kỹ thuật bảo quản và vận chuyển cà phê.



		- Kỹ thuật sắp xếp, vận chuyển cà phê.



		- Phương pháp tính số lượng cà phê.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Sổ ghi chép.


- Bút, viết.



		- Bao cà phê.



		- Xe vận chuyển.



		- Khu vực xếp bao cà phê.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Số lượng cà phê vận chuyển được tính toán và có số liệu cụ thể.

		- Kiểm tra số liệu tổng hợp và đối chiếu với thực tế.



		- Thời điểm vận chuyển phù hợp với điều kiện thời tiết.


- Kế hoạch được lập mang tính khả thi.

		- Kiểm tra kế hoạch thực hiện.



		- Phương tiện vận chuyển hoạt động tốt, khu vực để cà phê sạch sẽ và không bị nhiễm phân bón, hóa chất.

		- Quan sát, kiểm tra tra phương tiện vận chuyển.



		- Cà phê được sắp xếp và vận chuyển đến đúng nơi quy định.


- Trong quá trình vận chuyển không bị, rơi vãi, mất mát và ướt nước.


- Số lượng cà phê vận chuyển được giao nhận đúng quy định.

		- Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra sản phẩm và đối chiếu với yêu cầu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Phơi quả

Mã số công việc: G6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phơi quả cà phê bao gồm các bước công việc: chọn vị trí phơi, chuẩn bị dụng cụ vật tư, trải quả, đảo quả, xác định độ khô của quả, thu gom quả và vệ sinh sân phơi sau khi phơi.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Sân phơi đủ ánh sáng tự nhiên (trên nền xi măng hoặc tấm bạt).


- Sân phơi sạch sẽ, xa nơi để thuốc trừ sâu, phân bón.



		- Dụng cụ được chuẩn bị, đầy đủ, đảm bảo chất lượng.



		- Quả cà phê được phơi khi trời không có dấu hiệu mưa.


- Quả cà phê được trải ra đều trên sân phơi. Độ dày của quả 3- 4cm.



		- Quả cà phê phơi được đảo đều.


- Số lần đảo 2-4 lần/ ngày.


- Quả cà phê càng ẩm vun luống càng nhỏ, khi độ ẩm giảm độ dày phơi của lớp quả tăng lên.


- Dụng cụ che đậy phải thông thoáng, tránh làm nước ngưng tụ rơi xuống quả cà phê.



		- Hạt được phơi khô đều.


- Độ ẩm của quả cà phê 12-13%.



		- Quả cà phê được thu gom thành đống và đóng bao đúng kỹ thuật.



		- Dụng cụ, vật tư, khu vực phơi được vệ sinh sạch sẽ.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Chọn lựa sân phơi.



		- Chọn lựa, bảo dưỡng dụng cụ.



		- Nhận biết hiện tượng mưa, nắng của thời tiết.


- Trải quả cà phê.



		- Đảo quả cà phê.



		- Sử dụng máy đo độ ẩm.



		- Đóng bao cà phê.



		- Quét dọn sạch, an toàn lao động.



		- Sử dụng máy đo độ ẩm.





2. Kiến thức

		- Yêu cầu của sân phơi cà phê.



		- Tiêu chuẩn của dụng cụ phơi.



		- Các biểu hiện của thời tiết.


- Độ dày của lớp quả cà phê khi phơi.



		- Phương pháp đảo quả.


- Yêu cầu khi đảo quả cà phê.



		- Phương pháp đo độ ẩm.


- Thời điểm đo độ ẩm.



		- Quy cách đóng bao.



		- An toàn vệ sinh lao động.





 IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

		- Sân phơi, bạt. 



		- Bàn trang, bàn cào.



		- Bao, quả cà phê.



		- Chổi, thùng, đồ hốt.





 V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sân phơi đủ ánh sáng tự nhiên (trên nền xi măng hoặc tấm bạt).


- Sân phơi sạch sẽ, xa nơi để thuốc trừ sâu, phân bón.

		- Kiểm tra sân phơi và đối chiếu với thực tế.



		- Dụng cụ được chuẩn bị, đầy đủ, đảm bảo chất lượng.

		- Kiểm tra dụng cụ được chuẩn bị.



		- Quả cà phê được phơi khi trời không có dấu hiệu mưa.


- Quả cà phê được trải ra đều trên sân phơi. Độ dày của quả 3- 4cm.

		- Quan sát, kiểm tra quá trình thực hiện.



		- Quả cà phê phơi được đảo đều.


- Số lần đảo 2-4 lần/ ngày.


- Quả cà phê càng ẩm vun luống càng nhỏ, khi độ ẩm giảm độ dày phơi của lớp quả tăng lên.


- Dụng cụ che đậy phải thông thoáng, tránh làm nước ngưng tụ rơi xuống quả cà phê.

		- Quan sát, kiểm tra quá trình thực hiện.



		- Hạt được phơi khô đều.


- Độ ẩm của quả cà phê 12-13%.

		- Quan sát, kiểm tra sản phẩm.



		- Quả cà phê được thu gom thành đống và đóng bao đúng kỹ thuật.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Dụng cụ, vật tư, khu vực phơi được vệ sinh sạch sẽ.

		- Kiểm tra công tác vệ sinh dụng cụ.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xát quả khô lấy hạt

Mã số công việc: G7


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xát quả khô lấy hạt là công việc loại bỏ lớp vỏ bên ngoài để lấy nhân cà phê, bao gồm các bước chính: vận chuyển quả khô đến máy xát, kiểm tra và vận hành máy, đưa quả vào máy xát, thu hạt và đóng bao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Quả cà phê khô được vận chuyển đến đúng vị trí xát và sắp xếp gọn gàng thuận tiện cho việc xát.



		- Máy xát cà phê được kiểm tra đảm bảo hoạt động bình thường.


- Vận hành đúng quy trình.



		- Quả cà phê khô được đưa vào máy theo định mức của máy xát.


- Chất lượng hạt cà phê và tỷ lệ tạp chất đảm bảo đúng theo quy định.


- Quá trình vận hành máy xát quả cà phê đảm bảo an toàn.



		- Hạt cà phê được thu vào thùng chứa đảm bảo yêu cầu.



		- Cà phê nhân được đóng bao đúng yêu cầu kỹ thuật.



		- Thiết bị, dụng cụ và khu vực xát cà phê được vệ sinh sạch sẽ. 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Vận chuyển và sắp xếp cà phê.



		- Kiểm tra và vận hành máy xát.



		- Xát quả cà phê khô.



		- Thu hạt cà phê.



		- Đóng bao cà phê.



		- Quét, dọn khu vực xát cà phê.





2. Kiến thức


		- Kỹ thuật điều khiển xe vận chuyển.



		- Kỹ thuật kiểm tra và vận hành máy xát.



		- Yêu cầu của hạt cà phê sau khi xát.



		- Kỹ thuật thu hạt cà phê.



		- Kỹ thuật đóng bao cà phê.



		- An toàn vệ sinh lao động.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Xe vận chuyển. 


- Quả cà phê khô.



		- Dụng cụ kiểm tra. 



		- Dụng cụ đựng quả, hạt cà phê.



		- Máy xát quả.



		- Bao chứa.



		- Chổi, thùng, đồ hốt rác.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quả cà phê khô được vận chuyển đến đúng vị trí xát và sắp xếp gọn gàng thuận tiện cho việc xát.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Máy xát cà phê được kiểm tra đảm bảo hoạt động bình thường.


- Vận hành đúng quy trình.

		- Quan sát, kiểm tra quá trình thực hiện.



		- Quả cà phê khô được đưa vào máy theo định mức của máy xát.


- Chất lượng hạt cà phê và tỷ lệ tạp chất đảm bảo đúng theo quy định.


- Quá trình vận hành máy xát quả cà phê đảm bảo an toàn.

		- Theo dõi quá trình thực hiện, kiểm tra và đối chiếu định mức, tiêu chuẩn của sản phẩm.



		- Hạt cà phê được thu vào thùng chứa đảm bảo yêu cầu.

		- Theo dõi quá trình thực hiện.



		- Cà phê nhân được đóng bao đúng yêu cầu kỹ thuật.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Thiết bị, dụng cụ và khu vực xát cà phê được vệ sinh sạch sẽ. 

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Xát quả tươi lấy hạt

Mã số công việc: G8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xát quả tươi lấy hạt là công việc gồm các bước chính: vận chuyển quả tươi đến máy xát, kiểm tra và vận hành máy, xát quả cà phê tươi, thu hạt cà phê.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

		- Quả cà phê tươi được vận chuyển đến đúng vị trí xát và sắp xếp gọn gàng



		- Máy xát cà phê được kiểm tra đảm bảo hoạt động bình thường.


- Vận hành máy xát đúng quy trình.



		- Quả cà phê tươi được đưa vào ngâm rửa theo yêu cầu của máy xát. 


- Quả cà phê tươi được đưa vào máy xát đúng định mức của máy.


- Hạt cà phê thóc được rửa để loại bỏ vỏ thịt và chất nhờn bên ngoài. 



		- Hạt cà phê được thu vào thùng chứa đúng quy định.



		- Thiết bị, dụng cụ và khu vực xát cà phê được vệ sinh sạch sẽ. 



		- An toàn vệ sinh lao động.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Vận chuyển quả cà phê.



		- Kiểm tra và vận hành máy xát.



		- Xát quả cà phê tươi.

- Loại bỏ vỏ thịt và chất nhờn bên ngoài.



		- Thu hạt cà phê.



		- Quét, dọn khu vực xát cà phê.





2. Kiến thức


		- Thời gian bảo quản quả cà phê tươi.



		- Kỹ thuật kiểm tra và vận hành máy xát.



		- Quy trình xát quả cà phê tươi. 



		- Yêu cầu khi thu hạt cà phê sau khi xát.



		- An toàn vệ sinh lao động.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

		- Xe vận chuyển quả cà phê.


- Quả cà phê.



		- Máy xát quả tươi.


- Dụng cụ kiểm tra.



		- Nước, khu vực xử lý nước thải.



		- Dụng cụ chứa hạt.



		- Chổi, thùng, đồ hốt rác.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quả cà phê tươi được vận chuyển đến đúng vị trí xát và sắp xếp gọn gàng.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Máy xát cà phê được kiểm tra đảm bảo hoạt động bình thường.


- Vận hành máy xát đúng quy trình.

		- Quan sát, kiểm tra quá trình thực hiện.



		- Quả cà phê tươi được đưa vào ngâm rửa theo yêu cầu của máy xát. 


- Quả cà phê tươi được đưa vào máy xát đúng định mức của máy.


- Hạt cà phê thóc được rửa để loại bỏ vỏ thịt và chất nhờn bên ngoài. 

		- Theo dõi quá trình thực hiện, kiểm tra và đối chiếu định mức, tiêu chuẩn của sản phẩm.



		- Hạt cà phê được thu vào thùng chứa đúng quy định.

		- Theo dõi quá trình thực hiện.



		- Thiết bị, dụng cụ và khu vực xát cà phê được vệ sinh sạch sẽ. 

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- An toàn vệ sinh lao động.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.





]


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Phơi hạt

Mã số công việc: G9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phơi hạt là công việc làm khô hạt cà phê, bao gồm các bước chính: chuẩn bị sân phơi, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trải hạt, đảo hạt, xác định độ khô của hạt, thu gom và đóng bao cà phê.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Sân phơi đạt tiêu chuẩn được vệ sinh sạch sẽ có đủ ánh sáng tự nhiên.



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị, đầy đủ, đảm bảo chất lượng.



		- Hạt cà phê được phơi khi trời không có dấu hiệu mưa.


- Hạt cà phê được trải ra đều trên sân phơi. 


- Độ dày phơi hạt 3- 5 cm.



		- Hạt cà phê phơi được đảo đều.


- Số lần đảo 3-4 lần/ ngày.


- Độ ẩm của hạt cà phê giảm độ dày phơi của lớp hạt tăng lên.


- Dụng cụ che đậy phải thông thoáng, tránh làm nước ngưng tụ rơi xuống hạt cà phê.



		- Hạt được phơi khô đều.


- Độ ẩm của hạt cà phê 12- 13%.



		- Hạt được thu gom thành đống và đóng bao đúng kỹ thuật.



		- Dụng cụ, vật tư, khu vực phơi được vệ sinh sạch sẽ.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Vận dụng các điều kiện thực tế để chuẩn bị sân phơi.



		- Chọn lựa dụng cụ, vật tư.


- Sắp xếp, bảo dưỡng dụng cụ, vật tư.



		- Nhận biết các dấu hiệu của thời tiết.


- Trải hạt cà phê.



		- Đảo hạt cà phê.



		- Sử dụng máy đo độ ẩm.



		- Đóng bao cà phê.



		- Quét, dọn sân.





2. Kiến thức


		- Quy định kỹ thuật về sân phơi.



		- Yêu cầu, công dụng của dụng cụ, vật tư.



		- Các biểu hiện của thời tiết.


- Độ dày của lớp hạt cà phê khi phơi.



		- Kỹ thuật đảo hạt cà phê.


- Yêu cầu khi đảo hạt cà phê.



		- Phương pháp đo.


- Thời điểm đo độ ẩm.



		- Quy cách đóng bao.



		- An toàn vệ sinh lao động.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Tài liệu Quy chuẩn Việt Nam 01-06:2009/BNNPTNT.



		- Bạt che. 



		- Sân phơi.



		- Bảo hộ lao động.



		- Máy đo độ ẩm.



		- Bao và dụng cụ thu gom.



		- Chổi, thùng, đồ hốt. 





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sân phơi đạt tiêu chuẩn được vệ sinh sạch sẽ có đủ ánh sáng tự nhiên.

		- Kiểm tra sân phơi và đối chiếu với thực tế.



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị, đầy đủ, đảm bảo chất lượng.

		- Kiểm tra dụng cụ được chuẩn bị.



		- Hạt cà phê được phơi khi trời không có dấu hiệu mưa.


- Hạt cà phê được trải ra đều trên sân phơi. Độ dày phơi hạt 3- 5 cm.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Hạt cà phê phơi được đảo đều.


- Số lần đảo 3-4 lần/ ngày.


- Độ ẩm của hạt cà phê giảm độ dày phơi của lớp hạt tăng lên.


- Dụng cụ che đậy phải thông thoáng, tránh làm nước ngưng tụ rơi xuống hạt cà phê.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Hạt được phơi khô đều.


- Độ ẩm của hạt cà phê 12- 13%.

		- Quan sát, kiểm tra sản phẩm.



		- Hạt được thu gom thành đống và đóng bao đúng kỹ thuật.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Dụng cụ, vật tư, khu vực phơi được vệ sinh sạch sẽ.

		- Kiểm tra dụng cụ, vật tư và sân phơi.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sấy hạt

Mã số công việc: G10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Sấy hạt là công việc làm khô hạt cà phê, bao gồm các bước công việc chính: chọn phương pháp sấy, chuẩn bị máy sấy, dụng cụ, vật tư, vận hành máy, thu hạt, đóng bao cà phê.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

		- Phương pháp sấy được chọn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.



		- Máy sấy, dụng cụ, vật tư phục vụ cho việc sấy được chuẩn bị đầy đủ.



		- Hạt cà phê được đưa vào máy sấy đúng định lượng quy định.


- Cà phê được đảo đều đúng thời gian quy định đối với lò sấy tĩnh.


- Hạt cà phê khô đều và đạt độ ẩm theo quy định.



		- Hạt cà phê sau khi sấy được thu vào thùng chứa đúng yêu cầu.



		- Hạt cà phê được đóng bao theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn cho người và thiết bị, dụng cụ.



		- Môi trường làm việc sạch sẽ.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Chọn lựa phương pháp sấy phù hợp.



		- Kiểm tra, bảo dưỡng máy sấy.


- Sắp xếp vật tư chuẩn bị cho việc sây cà phê.



		- Vận hành máy sấy đúng quy trình.


- Khắc phục những hư hỏng thông thường.



		- Thu hạt cà phê.



		- Đóng bao cà phê.



		- Quét, dọn vệ sinh, an toàn lao động.





2. Kiến thức

		- Các phương pháp sấy. 



		- Qui trình sấy hạt.



		- Qui trình sấy cà phê.



		- Yêu cầu của dụng cụ thu hạt.



		- Nhiệt độ của hạt cà phê khi đống bao.


- Độ ẩm của hạt cà phê.



		- An toàn vệ sinh lao động.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

		- Điều kiện làm việc.


- Các nguồn lực hiện có.



		- Chất đốt.


- Bảo hộ lao động.


- Bàn cào.



		- Máy sấy trống.


- Lò sấy tĩnh.



		- Dụng cụ chứa hạt.



		- Bao đựng cà phê.


- Kim, dây may bao.



		- Chổi, thùng, đồ hốt. 





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lựa chọn phương pháp sấy phù hợp.

		- Kiểm tra phương pháp được lựa chọn và đối chiếu với thực tế.



		- Máy sấy và dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ.

		- Quan sát, kiểm tra công tác chuẩn bị.



		- Máy sấy được vận hành đúng quy trình.

		- Kiểm tra quá trình vận hành.



		- Cà phê được đưa vào máy theo đúng định lượng quy định.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Cà phê sau khi sấy khô đều và đạt độ ẩm 12 – 13%.

		- Quan sát, đo độ ẩm của cà phê.



		- Cà phê đóng bao theo quy định.

		- Kiểm tra cách đóng bao theo tiêu chuẩn.



		- Dụng cụ, vật tư được vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện công việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phân loại hạt

Mã số công việc: G11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Phân loại hạt là chọn ra sản phẩm đạt chất lượng theo từng loại, bao gồm các bước công việc chính: chuẩn bị dụng cụ, phân loại hạt theo kích thước, phân loại hạt theo trọng lượng, màu sắc, thu hạt và đóng bao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Dụng cụ, thiết bị được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo yêu cầu.



		- Hạt cà phê được phân loại theo kích thước quy định.



		- Hạt cà phê được phân loại theo dúng trọng lượng riêng.



		- Hạt cà phê đạt tiêu chuẩn được phân loại và để riêng theo màu sắc quy định.



		- Hạt cà phê sau khi phân loại được để gọn vào đúng vị trí quy định.



		- Hạt cà phê sau khi phân loại được đóng bao theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Bao cà phê được ghi đúng số hiệu, chủng loại và xếp vào nơi quy định.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

		- Chọn lựa dụng cụ.



		- Bảo dưỡng thiết bị.



		- Vận hành, quan sát, phân loại hạt cà phê.



		- Nhận biết và chọn lựa hạt đạt tiêu chuẩn.



		- Thu hạt cà phê.



		- Đóng bao cà phê.


- Ghi, dán nhãn và sắp xếp bao cà phê.





2. Kiến thức


		- Yêu cầu, công dụng của dụng cụ phân loại hạt.



		- Qui trình phân loại hạt.


- Khái niệm phân loại theo kích thước.



		- Khái niệm phân loại theo trọng lượng.



		- Yêu cầu khi phân loại theo màu sắc.



		- Yêu cầu khi thu hạt.



		- Yêu cầu khi đóng bao cà phê.


- Nội dung của ghi nhãn hàng hóa.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Thúng, bao bố, bạt, bao tay.



		- Sàng thủ công.


- Hạt cà phê.



		- Máy thổi cổ ngỗng (catado).


- Quạt hòm. 



		- Băng chuyền.


- Bàn, ghế.



		- Dụng cụ chứa hạt.



		- Kim, dây may bao.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp của dụng cụ, vật tư được chuẩn bị.

		- Đối chiếu yêu cầu của dụng cụ, vật tư sử dụng cho phân loại hạt.



		- Các phương pháp phân loại hạt được áp dụng.

		- Phương pháp phân loại hạt phù hợp với yêu cầu thực tế.



		- Hạt cà phê sau khi phân loại đạt tiêu chuẩn theo quy định.

		- Quan sát, kiểm tra các loại hạt đã được phân loại.



		- Cà phê sau khi phân loại được đóng bao và ghi nhãn hàng hóa theo quy định.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Vệ sinh, an toàn nơi làm việc.

		- Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra kết quả thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo quản hạt

Mã số công việc: G12


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chuẩn bị nhà kho, chổ bảo quản hạt cà phê, vệ sinh nơi bảo quản, kiểm tra cà phê và bao đựng cà phê trước khi đưa vào bảo quản, sắp xếp cà phê, vệ sinh và kiểm tra trong quá trình bảo quản.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

		- Nhà kho vững chắc, không thủng, thấm, không bị dột, chống được chuột và chim xâm nhập


- Nơi bảo quản cách xa nhà vệ sinh, chuồng gia súc, kho phân, hóa chất.


- Nền nhà kho không bị ẩm ướt.



		- Nơi bảo quản cà phê hạt được dọn vệ sinh sạch sẽ cả bên trong và bên ngoài.



		- Cà phê nhân không có dấu hiệu bị côn trùng gây hại, bị nấm mốc và các loại nhiểm bẩn khác.


- Bao bì đựng cà phê không có mùi, không có dấu hiệu bị côn trùng gây hại, bị nhiễm bẩn và lành lặn.


- Thời gian, số lượng và xuất xứ hàng hóa được ghi rõ ràng.



		- Cà phê được đặt trên giá gỗ sạch và khô.


- Cà phê được xếp cách tường 0,5m; cách nền kho 0,2m.



		- Nhà kho được vệ sinh thường xuyên trong quá trình bảo quản đảm bảo sạch sẽ khô ráo và thông thoáng.


- Kết quả kiểm tra được ghi lại và lưu vào hồ sơ.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn và chuẩn bị nhà kho bảo quản hạt cà phê.



		- Quét, dọn, làm sạch, an toàn lao động.



		- Kiểm tra chất lượng cà phê nhân.


- Ghi hồ sơ nhập kho.



		- Sắp xếp cà phê vào nơi bảo quản.



		- Quét dọn nhà kho.


- Sử dụng công cụ để kiểm tra cà phê.





2. Kiến thức


		- Điều kiện bảo quản hạt cà phê.



		- Yêu cầu vệ sinh nhà kho và khu vực bảo quản.



		- Tiêu chuẩn cà phê và bao đựng cà phê đưa vào bảo quản.



		- Kỹ thuật bảo quản.



		- Yêu cầu trong quá trình bảo quản cà phê.


- Nội dung kiểm tra.



		- An toàn vệ sinh lao động.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Nhà kho.



		- Chổi, đồ hốt rác.



		- Cà phê nhân.


- Bao đựng cà phê.



		- Xe nâng.


- Bảo hộ lao động.



		- Máy đo độ ẩm.



		- Hồ sơ sản phẩm.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nhà kho, chổ bảo quản hạt cà phê được chuẩn bị đúng quy định.

		- Đối chiếu tiêu chuẩn kho, vị trí bảo quản cà phê với thực tế.



		- Nơi bảo quản cà phê hạt được dọn vệ sinh sạch sẽ cả bên trong và bên ngoài.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu với thực tế.



		- Cà phê nhân không có dấu hiệu bị côn trùng gây hại, bị nấm mốc và các loại nhiểm bẩn khác.


- Bao bì đựng cà phê không có mùi, không có dấu hiệu bị côn trùng gây hại, bị nhiễm bẩn và lành lặn.


- Thời gian, số lượng và xuất xứ hàng hóa được ghi rõ ràng.

		- Kiểm tra cà phê nhập kho.



		- Cà phê được đặt trên giá gỗ sạch và khô.


- Cà phê được xếp cách tường 0,5m; cách nền kho 0,2m.

		- Quan sát, đo kiểm thực tế.



		- Nhà kho được vệ sinh thường xuyên trong quá trình bảo quản đảm bảo sạch sẽ khô ráo và thông thoáng.

		- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với yêu cầu



		- Kết quả kiểm tra được ghi lại và lưu vào hồ sơ.

		- Kiểm tra hồ sơ.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tính giá thành sản phẩm

Mã số công việc: H1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tính giá thành sản phẩm bao gồm các bước công việc, tính các khoản chi phí sản xuất, bao gồm tiền công của công nhân trồng và chăm sóc, tiền tiêu thụ vật tư, phân bón, tiền mua nhiên liệu, tiền mua thuốc bảo vệ thực vật và tiền thuê thu hoạch sản phẩm… Từ đó, để lấy cơ sở tính giá thành sản phẩm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Bảng tổng hợp số lượng cây cà phê.



		- Thống kê đầy đủ các loại vật dụng, trang thiết bị và giá cả: dao phát, xẻng, cuốc, bình phun máy bơm nước vv... 



		- Bảng khấu hao và tiêu hao các loại trang thiết bị dụng cụ và vật tư phục vụ trồng và chăm sóc cà phê.



		- Bảng chi phí nhân công: công phát hoang; công trồng; công chăm sóc; công thu hái, vận chuyển và công bảo quản.



		- Số liệu về các chi phí khác gồm: tiền thuê đất (nếu có), tiền điện, tiền nước, môi trường…



		- Xác định được giá thành sản xuất dựa trên cơ sở: chi phí nhân công trực tiếp, chi phí vật tư trang thiết bị và dụng cụ, chi phí khác. 



		- Giá bán phù hợp với giá cả chung tại khu vực. Giá bán đảm bảo lợi nhuận hợp lý.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 


		- Tính toán, sử dụng máy tính.





2. Kiến thức 


		- Tính được diện tích trồng và số lượng cây trồng.



		- Nhu cầu sử dụng các trang thiết bị vật tư và dụng cụ trong trồng cà phê.



		- Giá trị trang thiết bị, dụng cụ và giá trị khấu hao trên đơn vị sản phẩm trong một thời gian nhất định.



		- Cơ sở để tính chi phí nhân công trực tiếp trên đơn vị sản phẩm.



		- Mối liên quan trực tiếp của các chi phí khác đến quá trình sản xuất cây con.



		- Các chi phí giá thành trồng cà phê và phương pháp tính giá thành một kg thành phẩm hạt cà phê.



		- Bản chất của giá cả, mối quan hệ giữa giá cả và giá thành.



		- Tính được diện tích trồng và số lượng cây trồng.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Sổ tay, máy tính, bút.



		- Tài liệu về giá cả thị trường.



		- Tài liệu về khấu hao tài sản.



		- Tài liệu về mức tiêu hao vật tư.



		- Tài liệu về định mức công lao động.



		- Tài liệu giá trị ngày công tại khu vực.



		- Số liệu về các khoản chi phí khác. 



		- Số liệu về các loại chi phí trong quá trình sản xuất cà phê.


- Tài liệu về thị trường cà phê.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Bảng tổng hợp số lượng cây cà phê.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Thống kê đầy đủ các loại vật dụng, trang thiết bị và giá cả: dao phát, xẻng, cuốc, dao phát, máy bơm nước… Vật tư các loại.…

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Bảng khấu hao và tiêu hao các loại trang thiết bị dụng cụ và vật tư để sản xuất .

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Bảng chi phí nhân công gồm: công phát hoang, công trồng cà phê, công chăm sóc, công thu hái.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Số liệu về các chi phí khác gồm: tiền thuê đất (nếu có), tiền điện, tiền nước. môi trường…

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Xác định được giá thành sản xuất cà phê dựa trên cơ sở: chi phí nhân công trực tiếp, chi phí vật tư trang thiết bị và dụng cụ, các chi phí khác.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Giá bán phù hợp với giá cả chung tại khu vực. Giá bán đảm bảo lợi nhuận hợp lý.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.


- So sánh giá bán của người thực hiện với bảng giá thị trường.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Khảo sát thị trường

Mã số công việc: H2 


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thu thập thông tin trên internet, các cơ sở khuyến nông lâm, từ các cơ sở tiêu thụ sản phẩm.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Đủ thông tin về giá bán cà phê.



		- Thông tin giá cả từ các đại lý mua bán cà phê. Thông tin giá cả từ người trồng.



		- Thông tin về giá mua cây giống phục vụ cho các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm.



		- Tổng hợp giá cả qua khảo sát.



		- Xác định giá cả bình quân trên thị trường khu vực của một số sản phẩm cà phê trên thị trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

		- Thu thập thông tin.



		- Tổng hợp.





2. Kiến thức 

		- Các thông tin cần thiết về thị trường giá cả.



		- Những đặc điểm cơ bản của giá thu mua cà phê trong khu vực.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Sổ ghi chép.



		- Phương tiện đi lại.



		- Số liệu khảo sát.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đủ thông tin về giá mua bán cà phê.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Thông tin giá cả từ đại lý mua bán cà phê. Thông tin giá cả từ các nguồn khác.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Thông tin về giá mua cây giống phục vụ cho các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Tổng hợp giá cả qua khảo sát.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Xác định giá cả bình quân trên thị trường khu vực của một số loài cà phê phổ biến.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thiết lập mối quan hệ với khách hàng

Mã số công việc: H3 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tìm hiểu thông tin về khách hàng, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước và thiết lập mối quan hệ để giao tiếp, trên cơ sở đó cùng nhau trao đổi mua bán sản phẩm. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Phải xác định chính xác tính cách của khách hàng giao tiếp.



		- Phải xác định chính xác nhu cầu của khách hàng giao tiếp.



		- Phải xác định chính xác điều kiện của khách hàng giao tiếp.



		- Phải đảm bảo ôn hòa, tôn trọng.



		- Phải xác định được mặt được và chưa được của hoạt động giao tiếp.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

		- Nhận biết, phán đoán, phân tích.



		- Giao tiếp với khách hàng.





2. Kiến thức 

		- Đặc điểm tâm sinh lý của con người.



		- Các tính cách thường có của con người.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Tài liệu về tâm – sinh lý của con người.



		- Tài liệu về kỹ năng giao tiếp.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phải xác định chính xác tính cách của khách hàng giao tiếp.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Phải xác định chính xác nhu cầu của khách hàng giao tiếp.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Phải xác định chính xác điều kiện của khách hàng giao tiếp.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Phải đảm bảo ôn hòa, tôn trọng.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Phải xác định được mặt được và chưa được của hoạt động giao tiếp.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chọn nguồn tiêu thụ sản phẩm

Mã số công việc: H4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Liệt kê các nguồn tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước, phân tích ưu, nhược điểm của từng nguồn, lựa chọn được nguồn tiêu thụ sản phẩm phù hợp đảm bảo được tính kinh tế có lợi cho doanh nghiệp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Giá của thị trường về cây cà phê được thu thập ở 3 tỉnh gần nhất.



		- Nguồn tiêu thụ sản phẩm là các hộ gia đình, trang trại, doanh nghiệp… được tìm hiểu tình hình sản xuất.



		- Lựa chọn được nguồn tiêu thụ sản phẩm uy tín.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Thu thập thông tin.


- Lựa chọn.


- Giao tiếp.


2. Kiến thức 

- Các phương tiện nghe nhìn. Giá cả cây cà phê, sản phẩm cà phê.


- Các cơ sở trồng cà phê, các doanh nghiệp vv…


- Danh sách các nguồn tiêu thụ sản phẩm.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Báo chí, tờ rơi, thông tin nghe nhìn.


- Phương tiện đi lại.


- Giấy bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Giá của thị trường về cà phê được thu thập ở 5 tỉnh gần nhất.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Nguồn tiêu thụ sản phẩm là các doanh nghiệp trang trại, cở sở chế biến cà phê, tham khảo, tìm hiểu tình hình sản xuất trong nước và khu vực.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Lựa chọn được nguồn tiêu thụ sản phẩm uy tín.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bán sản phẩm

Mã số công việc: H5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Giới thiệu sản phẩm, thỏa thuận giá cả, ký kết hợp đồng, giao nhận sản phẩm và thanh toán tiền.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Giới thiệu đúng sản phẩm cần bán.



		- Chấp nhận được giá bán hợp lý và phương thức thanh toán.



		- Giao, nhận đúng, đủ số lượng và chất lượng.



		- Thanh toán đủ số tiền theo phương thức thanh toán đã thỏa thuận từ trước.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

		- Giao tiếp, ứng xử.



		- Giao nhận hàng hóa.



		- Thanh toán tiền cho khách hàng.





2. Kiến thức 

		- Phân biệt các loại hàng tốt, xấu.



		- Giá cả thị trường.



		- Các phương thức thanh toán.



		- Các loại sản phẩm cà phê.



		- Phân biệt tiền thật, tiền giả.



		- Các phương thức thanh toán.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Tiền, thủ tục thanh toán.



		- Sản phẩm mua bán.



		- Giấy, bút.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Giới thiệu đúng sản phẩm cần bán.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Chấp nhận được giá bán hợp lý và phương thức thanh toán.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Sản phẩm giao, nhận đúng, đủ số lượng và chất lượng.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Thanh toán đủ số tiền theo phương thức thanh toán đã thỏa thuận từ trước.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Lập kế hoạch sản xuất

Mã số công việc: I1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Lập kế hoạch nhân lực, lập kế hoạch tiến độ, dự trù vật tư và kinh phí, tính giá thành sản phẩm. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Thị trường tiêu thụ sản phẩm được tìm hiểu kỹ.



		- Đủ thông tin về năng lực sản xuất, đội ngũ và năng lực về tài chính.



		- Chỉ tiêu sản xuất phù hợp với thị trường. Có tính khả thi.



		- Tiến độ thực hiện có tính khả thi.



		- Đủ thiết bị, vật tư theo tiến độ sản xuất.



		- Đủ nhân lực theo tiến độ sản xuất.



		- Tài chính đủ để thực hiện, đúng thời điểm theo kế hoạch.



		- Đủ ý kiến góp ý của các bộ phận liên quan.


- Có dự thảo bản kế hoạch, trình bày rõ ràng, mạch lạc.


- Bản kế hoạch hoàn chỉnh đúng mẫu quy định.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

		- Tổng hợp, phân tích, tính toán.



		- Giao tiếp.



		- Soạn thảo văn bản. 



		- Trình bày.





2. Kiến thức 

		- Tổ chức sản xuất cà phê.



		- Quy trình sản xuất.



		- Các định mức sản xuất, nhiên liệu bơm nước phục vụ tưới.



		- Tính năng, công dụng của vật tư, thiết bị.



		- Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận.



		- Thuyết trình.



		- Quy định về văn bản lập kế hoạch sản xuất.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Thông tin về tổ chức, nhân lực, trang thiết bị… của đơn vị.



		- Thông tin về thị trường.



		- Dự thảo kế hoạch sản xuất.



		- Bản dự thảo kế hoạch sản xuất.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thị trường tiêu thụ sản phẩm được tìm hiểu kỹ.

		- Kiểm tra các tài liệu người thực hiện thu thập được.



		- Đủ thông tin về năng lực sản xuất, đội ngũ và năng lực về tài chính.

		- Kiểm tra các tài liệu người thực hiện thu thập được.



		- Chỉ tiêu sản xuất phù hợp với thị trường, có tính khả thi.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Tiến độ thực hiện có tính khả thi.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả làm của người thực hiện.



		- Đủ thiết bị, vật tư theo tiến độ sản xuất.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Đủ nhân lực theo tiến độ sản xuất.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Tài chính đủ để thực hiện, đúng thời điểm theo kế hoạch.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Đủ ý kiến góp ý của các bộ phận liên quan.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Có dự thảo bản kế hoạch, trình bày rõ ràng, mạch lạc.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Bản kế hoạch hoàn chỉnh đúng mẫu quy định.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Hoạch toán kinh tế

Mã số công việc: I2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Mở sổ ghi chép, tổng hợp các khoản chi, thu và cân đối thu chi để có kết quả hoạt động của đơn vị.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Tính toán và tổng hợp các khoản chi phí đầy đủ chính xác.



		- Tính toán và tổng hợp doanh thu đầy đủ chính xác.



		- Cân đối thu chi xác định đúng lợi nhuận của sản xuất.



		- Tính toán chính xác toàn bộ chi phí sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm.



		- Xác định giá bán dự kiến cho sản phẩm.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

		- Ghi chép.



		- Tính toán. 



		- Phân tích.



		- Phán đoán.



		- Lựa chọn.





2. Kiến thức 

		- Chi phí trong sản xuất kinh doanh.



		- Sản phẩm của hoạt động sản xuất.



		- Xác định doanh thu trong sản xuất kinh doanh.



		- Các loại chi phí sản xuất.



		- Tính giá thành sản phẩm.



		- Phương pháp định giá.



		- Công thức tính lợi nhuận.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giấy bút, máy tính…


- Kế hoạch tài chính.


- Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tính toán và tổng hợp các khoản chi phí đầy đủ chính xác.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Tính toán và tổng hợp doanh thu đầy đủ chính xác.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Cân đối thu chi xác định đúng lợi nhuận của sản xuất.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Tính toán chính xác toàn bộ chi phí sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		Xác định giá bán dự kiến cho sản phẩm.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Quản lý nhân công 

Mã số công việc: I3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Xác định công việc phân công, rà soát định mức công việc, phân công, bố trí công việc, giám sát quá trình lao động, đánh giá kết quả thực hiện. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Thời gian thực hiện được xác định rõ ràng.


- Mức độ phức tạp của công việc được xác định.


- Công việc dực kiến phân công được căn cứ vào khả năng thực hiện của người lao động.



		- Bảng định mức được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.



		- Công việc được giao rõ ràng cho các thành viên và đúng với người lao động.



		- Bảng kết quả thực hiện công việc hàng ngày được ghi chép cụ thể.



		- Kết quả thực hiện công việc được tổng hợp và căn cứ vào các điều kiện khách quan.



		- Số liệu được đối chiếu rõ ràng so với bảng định mức.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

		- Phân tích, cân đối các nguồn lực.



		- So sánh bảng định mức công việc với khả năng thực tế của đơn vị và người thực hiện.



		- Trình bày và giải quyết vấn đề.



		- Ghi chép kết quả của người lao động.


- Tổng hợp kết quả thực hiện.



		- Sử dụng các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện.





2. Kiến thức 

		- Định mức công việc.


- Độ phức tạp của công việc.



		- Nội dung công việc cần thực hiện


- Khả năng của người lao động.



		- Nguyên tắc khi phân công, bố trí công việc



		- Điều kiện ngoại cảnh.



		- Cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện.


- Các yếu tố khách quan trong quá trình thực hiện.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Giấy bút, máy tính.



		- Định mức công việc.



		- Bản phân công nhiệm vụ.



		- Kết quả thực hiện công việc.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời gian thực hiện được xác định rõ ràng.


- Mức độ phức tạp của công việc được xác định.


- Công việc dự kiến phân công được căn cứ vào khả năng thực hiện của người lao động.

		- Quan sát, kiểm tra bảng kế hoạch phân công công việc.



		- Bảng định mức được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.

		- Kiểm tra kế hoạch và đối chiếu với thực tế.



		- Công việc được giao rõ ràng cho các thành viên và đúng với người lao động.

		- Quan sát quá trình thực hiện.



		- Bảng kết quả thực hiện công việc hàng ngày được ghi chép cụ thể.

		- Kiểm tra bảng chấm công và đánh giá kết quả làm việc hàng ngày.



		- Kết quả thực hiện công việc được tổng hợp và căn cứ vào các điều kiện khách quan.


- Số liệu được đối chiếu rõ ràng so với bảng định mức.

		- Kiểm tra đối chiếu với định mức và thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Quản lý sản phẩm 

Mã số công việc: I4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Phân công công việc, đánh giá kết quả công việc, cung cấp thông tin phản hồi, quản lý các bước tiếp theo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Định mức công việc được thiết lập phù hợp với tình hình sản xuất của doanh nghiệp.



		- Quá trình sản xuất của doanh nghiệp được tiếp cận và ghi lại cụ thể.



		- Các lỗi của sản phẩm được dự đoán và phát hiện đầy đủ.



		- Các giải pháp khắc phục được đề xuất mang lại hiệu quả cao, chi phí thấp.



		- Quá trình sản xuất được giám sát chặt chẽ.



		- Chất lượng sản phẩm được đánh giá đầy đủ, trung thực, khách quan.



		- Định mức công việc được thiết lập phù hợp với tình hình sản xuất của doanh nghiệp.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

		- Tổng hợp các dữ liệu.


- Xây dựng định mức sản xuất.



		- Tiếp cận thực tế sản xuất.



		- Nhận biết các lỗi thường xảy ra trong quá trình sản xuất.



		- Đưa ra các giải pháp khắc phục.



		- Đề xuất các phương án giám sát.


- Nhận biết chất lượng của sản phẩm.





2. Kiến thức 

		- Kỹ thuật trồng cây cà phê.


- Cơ sở xây dựng định mức.



		- Quy định về sản phẩm.



		- Quy trình trồng cây cà phê.



		- Nguyên nhân gây lỗi.



		- Những biện pháp khắc phục trong quá trình sản xuất.



		- Phương pháp đánh giá.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Giấy, bút.


- Kết quả thực hiện.



		- Thông tin về quá trình sản xuất.



		- Dụng cụ kiểm tra.



		- Bảng lỗi của sản phẩm.



		- Quy trình kỹ thuật.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Định mức công việc được thiết lập phù hợp với tình hình sản xuất của doanh nghiệp.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Quá trình sản xuất của doanh nghiệp được tiếp cận và ghi lại cụ thể.

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ



		- Các lỗi của sản phẩm được dự đoán và phát hiện đầy đủ.

		- Quan sát, kiểm tra hồ sơ quản lý.



		- Các giải pháp khắc phục được đề xuất mang lại hiệu quả cao, chi phí thấp.

		- Kiểm tra giải pháp và đối chiếu với thực tế.



		- Quá trình sản xuất được giám sát chặt chẽ.

		- Quan sát, kiểm tra công tác giám sát.



		- Chất lượng sản phẩm được đánh giá đầy đủ, trung thực, khách quan.

		- Kiểm tra bảng đánh giá chất lượng sản phẩm.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Quản lý quá trình sản xuất


Mã số công việc: I5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Quản lý quá trình sản xuất, lập kế hoạch quản lý nguồn lực, theo dõi và kiểm tra kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Quá trình và kết quả sản xuất được đánh giá phải dựa vào các yếu tố: tính ổn định của sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu quả kinh tế; phải thận trọng và nghiêm túc.



		- Dữ liệu được thu thập đầy đủ, chính xác và được sắp xếp bố trí lại theo mức độ quan trọng từ cao đến thấp.



		- Các dữ liệu không đạt yêu cầu phải được xác định đúng; chúng phải thể hiện được ảnh hưởng của chúng đến tính ổn định trong sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu quả kinh tế.



		- Dữ liệu không đạt yêu cầu được thảo luận, phân tích và nghiên cứu các hồ sơ lưu trữ có hiện tượng tương tự xảy ra trước đó để kết luận đúng các nguyên nhân.



		- Biện pháp khắc phục được xác định bằng cách nghiên cứu các hồ sơ lưu trữ về biện pháp khắc phục khi có hiện tượng tương tự xảy ra trước đó; mời các chuyên gia có kinh nghiệm tham gia giúp đỡ (nếu cần). 



		- Biện pháp sửa chữa được đưa ra cụ thể, đạt yêu cầu và được thực hiện theo yêu cầu; duy trì ghi chép về tình trạng hoạt động trong doanh nghiệp.



		- Toàn bộ đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên được thông báo về các thiệt hại do sâu bệnh, thiên tai bão lụt gây nên và biện pháp khắc phục hậu quả một cách đầy đủ và kịp thời. 



		- Quá trình đã khắc phục phải được tham gia, thảo luận, phân tích và đánh giá lại một cách thận trọng và nghiêm túc.



		- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá quá trình và kết quả sản xuất. 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Tiếp thu, phân tích và tổng hợp nhanh các ý kiến. 



		- Cập nhật, theo dõi và thu thập các số liệu. 



		- Đánh giá được quá trình sản xuất.



		- Đánh giá được mức độ quan trọng của các số liệu. 



		- Sắp xếp bố trí dữ liệu thành thạo.



		- Phát hiện và xác định được các khâu lao động không đạt yêu cầu.



		- Phân tích, khoanh vùng các nguyên nhân gây nên các số liệu không đạt yêu cầu.



		- So sánh về mối quan hệ giữa các nguyên nhân của các số liệu không đạt yêu cầu xảy ra hiện tại và trước đây.



		- Khả năng suy luận về biện pháp khắc phục dựa trên mối quan hệ giữa các biến cố xảy ra hiện tại và trước đây.



		- Truyền đạt thông tin ngắn gọn, đầy đủ, chính xác.



		- Đánh giá được quá trình và kết quả sản xuất đã khắc phục.



		- Cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận.





2. Kiến thức


		- Nhận biết được thông tin về đánh giá quá trình sản xuất. 



		- Nhận biết được thông tin về tính ổn định của sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu quả kinh tế.



		- Nhận biết được các dữ liệu và mức độ quan trọng của các dữ liệu. 



		- Nêu được yêu cầu về thông số kỹ thuật của các dữ liệu.



		- Liệt kê được các nguyên nhân gây nên dữ liệu không đạt yêu cầu.



		- Giải thích được mối quan hệ giữa các nguyên nhân của các dữ liệu không đạt yêu cầu xảy ra hiện tại và trước đây.



		- Nêu được phương pháp suy luận về mối quan hệ giữa các sự cố xảy ra hiện tại và trước đây.



		- Nhận biết được tầm quan trọng của việc tuân thủ theo quy trình, quy phạm của cơ quan. 



		- Nhận biết được thông tin về quá trình và kết quả sản xuất đã khắc phục. 





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Các báo cáo về quá trình sản xuất.



		- Hồ sơ lưu trữ các quá trình sản xuất.



		- Phòng hội thảo có đầy đủ trang thiết bị cần thiết.



		- Các báo cáo của các số liệu.



		- Tài liệu các thông số kỹ thuật của các số liệu.



		- Tờ trình, báo cáo của nguyên nhân gây nên số liệu không đạt yêu cầu. 



		- Biên bản thảo luận, sổ ghi chép.



		- Hồ sơ lưu trữ về các số liệu không đạt yêu cầu. 



		- Hồ sơ lưu trữ về biện pháp khắc phục các thiệt hại gây ra, trong doanh nghiệp.



		- Trang thiết bị, dụng cụ chuyên gia yêu cầu.



		- Các báo cáo về quá trình đã khắc phục.



		- Hồ sơ lưu trữ các quá trình và kết quả sản xuất.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quá trình sản xuất được đánh giá phải được dựa vào các yếu tố: tính ổn định của sản xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế; phải thận trọng và nghiêm túc.

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 



		- Số liệu được thu thập đầy đủ và chính xác và được sắp xếp bố trí lại theo mức độ quan trọng từ cao đến thấp.

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ.



		- Các số liệu không đạt yêu cầu phải được xác định đúng; chúng phải thể hiện được ảnh hưởng của chúng đến tính ổn định trong sản xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 



		- Số liệu không đạt yêu cầu được thảo luận, phân tích và nghiên cứu các hồ sơ lưu trữ có hiện tuợng tương tự xảy ra trước đó để kết luận đúng các nguyên nhân.

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ.



		- Biện pháp khắc phục được xác định bằng cách nghiên cứu các hồ sơ lưu trữ về biện pháp khắc phục khi có hiện tượng tương tự xảy ra trước đó; mời các chuyên gia có kinh nghiệm tham gia giúp đỡ (nếu cần).

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 



		- Biện pháp khắc phục được đưa ra cụ thể, đạt yêu cầu và được thực hiện theo yêu cầu; duy trì ghi chép về tình trạng hoạt động trong toàn doanh nghiệp.

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ.



		- Toàn bộ đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên được thông báo về thiệt hại và biện pháp khắc phục một cách đầy đủ và hiệu quả.

		- Theo dõi thông báovà kiểm tra hồ sơ lưu trữ.



		- Quá trình đã khắc phục phải được tham gia, thảo luận, phân tích và đánh giá lại một cách đầy đủ và nghiêm túc.

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ.



		- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá quá trình và kết quả sản xuất.

		- Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ.



		- Kỹ năng phân tích, tìm số liệu không đạt yêu cầu, tìm nguyên nhân, đánh giá quá trình, lưu trữ hồ sơ thành thạo.

		- Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra sổ theo dõi, hồ sơ lưu trữ. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Quản lý cơ sở vật chất 

Mã số công việc: I6


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thống kê danh mục cơ sở vật chất, dán thẻ theo dõi lên từng thiết bị, dụng cụ, ghi chép sổ sách sự biến động của từng thiết bị, ghi chép nhật trình sử dụng của từng thiết bị, thanh lý thiết bị không còn khả năng sử dụng được.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Danh mục cơ sở vật chất được thống kê đầy đủ, chi tiết.



		- Từng thiết bị, dụng cụ được dán thẻ ghi rõ mã số, theo dõi hàng năm ở vị trí dễ nhìn.



		- Mỗi biến động của từng thiết bị, dụng cụ được ghi chép cẩn thận vào sổ sách.



		- Thiết bị lớn phải ghi chép đầy đủ nhật ký sử dụng hàng ngày và có kế hoạch bảo dưỡng.



		- Các thiết bị quá cũ, không sử dụng được, làm báo cáo đề nghị thanh lý.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Thống kê.


- Ghi chép.


- Đánh giá, sắp xếp.


2. Kiến thức 

- Các cơ sở vật chất của doanh nghiệp.


- Hồ sơ của từng thiết bị, dụng cụ.


- Công dụng của từng thiết bị.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Danh mục cơ sở vật chất.


- Thẻ, hồ sơ của từng thiết bị, dụng cụ.


- Sổ ghi chép, giấy, bút.


- Các thiết bị hỏng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Danh mục cơ sở vật chất được thống kê đầy đủ, chi tiết.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Từng thiết bị, dụng cụ được dán thẻ theo dõi hàng năm ở vị trí dễ nhìn.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Mỗi biến động của từng thiết bị được ghi chép cẩn thận vào sổ sách.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Thiết bị lớn phải ghi chép đầy đủ nhật ký sử dụng hàng ngày và có kế hoạch bảo dưỡng.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Các thiết bị quá cũ, không sử dụng được được thanh lý hết.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Hướng dẫn người mới vào nghề 


Mã số công việc: I7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Giao việc phù hợp với trình độ, hướng dẫn thực hiện công việc, giám sát quá trình thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Công việc được giao phù hợp với trình độ của người thực hiện.


- Khối lượng công việc được giao phù hợp với định mức của đơn vị.



		- Người mới vào nghề được hướng dẫn cụ thể theo yêu cầu của công việc. 


- Thông tin liên quan đến công việc cần thực hiện được cung cấp đầy đủ cho người mới vào nghề.



		- Quá trình thực hiện của người mới vào nghề được ghi lại cụ thể.



		- Người mới vào nghề được trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm. 



		- Kết quả thực hiện của người mới vào nghề được đánh giá đúng quy định và khách quan.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

		- Phân công công việc.

- Thuyết phục người thực hiện.



		- Quan sát, phân tích quá trình thực hiện công việc.



		- Nhận biết những ưu điểm, nhược điểm của người mới vào nghề. 



		- Động viên, khuyến khích người mới vào nghề.



		- Phân tích, tổng hợp kết quả thực hiện.





2. Kiến thức 

		- Phương pháp nhận biết khả năng thực hiện của người mới vào nghề.


- Định công việc của đơn vị.



		- Các yêu cầu cần thực hiện trong quá trình thực hiện.


- Trình độ chuyên môn để thực hiện công việc.



		- Trình độ chuyên môn để thực hiện công việc.


- Nội dung cần thực hiện trong quá trình hướng dẫn.



		- Tiêu chí để đánh giá người mới vào nghề.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Giấy, bút. 


- Chuyên môn của người được giao.



		- Bảng định mức, quy trình thực hiện công việc.



		- Biểu mẫu ghi chép.



		- Kết quả thực hiện công việc.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Công việc được giao phù hợp với trình độ của người thực hiện.


- Khối lượng công việc được giao phù hợp với định mức của đơn vị.

		- Kiểm tra thực tế tại đơn vị.



		- Người mới vào nghề được hướng dẫn cụ thể theo yêu cầu của công việc. 


- Thông tin liên quan đến công việc cần thực hiện được cung cấp đầy đủ cho người mới vào nghề.

		- Quan sát, kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Quá trình thực hiện của người mới vào nghề được ghi lại cụ thể.

		- Kiểm tra hồ sơ quản lý của đơn vị.



		- Người mới vào nghề được trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm. 

		- Dùng bảng kiểm để lấy thông tin.



		- Kết quả thực hiện của người mới vào nghề được đánh giá đúng quy định và khách quan.

		- Kiểm tra quy trình đánh giá người mới vào nghề.



		- Hồ sơ của người mới vào nghề được quản lý đúng quy định

		- Kiểm tra hồ sơ của đơn vị.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật 


Mã số công việc: I8 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tham gia thảo luận, phân tích tìm các chỉ tiêu kỹ thuật, tham gia xác định và phân tích sự ảnh hưởng của các chỉ tiêu kỹ thuật đến năng suất cây cà phê, tham gia đánh giá hiệu quả các thiết bị, dụng cụ và tay nghề người lao động, cập nhật và lưu trữ hồ sơ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Các chỉ tiêu ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây cà phê phải được tìm, thảo luận và phân tích chính xác.



		- Các tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây cà phê.



		- Số liệu kỹ thuật cho từng chỉ tiêu cần kiểm soát được thảo luận, phân tích và đánh giá đúng về sự phù hợp hay không phù hợp một cách cẩn thận và nghiêm túc. 



		- Số liệu kỹ thuật của các chỉ tiêu không phù hợp phải được xác định lại. Năng lực các thiết bị, dụng cụ và tay nghề người lao động được đánh giá đúng về việc đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật đã đề ra.



		- Năng lực của người lao động được đánh giá đúng về kiến thức và tay nghề



		- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

		- Thu thập tài liệu.



		- Phối hợp. 



		- Tiếp thu, phân tích, tổng hợp.


- Đánh giá.





2. Kiến thức 

		- Các chỉ tiêu ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây cà phê.



		- Chỉ tiêu kỹ thuật trên toàn doanh nghiệp.



		- Các thông tin cần lưu hồ sơ về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật trong doanh nghiệp.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Hồ sơ về thiết bị trên toàn doanh nghiệp. 



		- Tài liệu về các chỉ tiêu kỹ thuật của doanh nghiệp.



		- Tài liệu về dụng cụ, người lao động trên toàn doanh nghiệp.



		- Hồ sơ lưu trữ.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Các chỉ tiêu ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây cà phê phải được tìm, thảo luận và phân tích chính xác.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Các số liệu kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây cà phê.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Số liệu kỹ thuật cho từng chỉ tiêu cần kiểm soát được thảo luận, phân tích và đánh giá đúng về sự phù hợp hay không phù hợp một cách cẩn thận và nghiêm túc.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Số liệu kỹ thuật của các chỉ tiêu không phù hợp phải được xác định lại năng lực các thiết bị, dụng cụ và tay nghề người lao động được đánh giá đúng về việc đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật đã đề ra. 

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Năng lực của người lao động được đánh giá đúng về kiến thức và tay nghề.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp 


Mã số công việc I9


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tham gia thảo luận, phân tích, xây dựng các chỉ tiêu , xây dựng các thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu chất lượng, đánh giá sự chấp nhận của thị trường, đăng ký và công bố chất lượng sản phẩm của cơ sở sản xuất, cập nhật và lưu trữ hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được tìm, thảo luận và phân tích kỹ; được thể hiện đầy đủ về các phương diện: cảm quan và vệ sinh môi trường.



		- Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được xây dựng dựa trên cơ sở: quy trình, công nghệ, thiết bị, công cụ, điều kiện môi trường sản xuất… 



		- Số liệu kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải tham khảo các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn của một số doanh nghiệp có cùng quy trình công nghệ; phải phù hợp với quy trình, thiết bị, điều kiện sản xuất, năng lực quản lý của doanh nghiệp…



		- Sản phẩm được gởi mẫu phân tích đến cơ sở có trách nhiệm để xác nhận chất lượng.



		- Chất lượng sản phẩm được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được chứng nhận về chất lượng và được công bố chất lượng với các bên có liên quan.



		- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Phân tích và tổng hợp nhanh các ý kiến.



		- Xác định các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm. 



		- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để tìm ra chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm, thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu chất lượng.



		- Giao tiếp với các bên liên quan trong điều tra khảo sát và xử lý số liệu.



		- Thực hiện quy trình đăng kiểm chất lượng và công bố chất lượng.



		- Cập nhật thông tin và lưu trữ hồ sơ có hệ thống.





2. Kiến thức


		- Các loại chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm và tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp.



		- Quy trình sản xuất và yêu cầu kỹ thuật trồng cây cà phê.



		- Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn của một số doanh nghiệp sản xuất cà phê.



		- Số liệu kỹ thuật, quy trình, công nghệ, thiết bị sản xuất.



		- Phương pháp điều tra khảo sát người tiêu dùng, phương pháp xử lý số liệu theo thống kê.



		- Quy trình đăng kiểm và công bố chất lượng.



		- Các thông tin cần lưu hồ sơ về quá trình tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Tài liệu Tiêu chuẩn Việt Nam về trồng cây cà phê; tiêu chuẩn của một số cơ sở sản xuất cây cà phê.



		- Hồ sơ về quản lý của doanh nghiệp.



		- Tài liệu về chất lượng sản phẩm được xác nhận chất lượng và công bố chất lượng.



		- Hồ sơ lưu trữ. 



		- Biên bản thảo luận, phòng cùng các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc thảo luận.



		- Tài liệu về quy trình sản xuất của doanh nghiệp.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được thảo luận và phân tích kỹ; được thể hiện đầy đủ về các phương diện: cảm quan và vệ sinh môi trường.

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 



		- Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được xây dựng dựa trên cơ sở: công nghệ, thiết bị, điều kiện môi trường sản xuất… 

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 



		- Số liệu kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải tham khảo các tiêu chuẩn của một số doanh nghiệp có cùng công nghệ phù hợp với công nghệ, thiết bị, điều kiện sản xuất, năng lực quản lý của doanh nghiệp.

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 



		- Sản phẩm được gửi mẫu phân tích đến cơ sở có trách nhiệm để xác nhận chất lượng.

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 



		- Chất lượng sản phẩm được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được chứng nhận về chất lượng và được công bố chất lượng với đối tác, với thị trường, với các nơi có liên quan.

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 



		- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.

		- Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ.








TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Tham gia xây dựng định mức

Mã số công việc I10 


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định nhu cầu công việc, kiểm tra tay nghề, bồi dưỡng và nâng bậc thợ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Tham gia thảo luận, phân tích xác định các định mức lao động cho từng vị trí trong công việc trong nghề trồng và chăm sóc cà phê.



		- Tham gia xác định và phân tích các định mức lao động phù hợp cho các công việc của người lao động.



		- Tham gia đánh giá năng lực về thiết bị công cụ và tay nghề của người lao động.



		- Tham gia phân tích và xác định được khối lượng công việc từng vị trí để thống nhất mức khoán.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Phân tích.


- Thu thập tài liệu.


- Phối hợp. 


- Tổng hợp số liệu.


- Quy trình sản xuất trồng và chăm sóc cây cà phê.





2. Kiến thức


		- Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm việc của người lao động.



		- Các tiêu chí kỹ thuật ảnh hưởng đến quá trình làm ra sản phẩm.



		- Đánh giá được chất lượng sản phẩm.



		- Sự ảnh hưởng của công cụ, thiết bị đến khả năng hoàn thành công việc đối với người lao động.



		- Các thông tin cần lưu hồ sơ về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật trong doanh nghiệp





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Quy trình sản xuất.



		- Công cụ, thiết bị làm việc.



		- Máy tính số liệu kết quả sản xuất.



		- Định mức của đơn vị.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định phù hợp vị trí công việc của các khâu sản xuất.

		- Kiểm tra thực tế.



		- Đánh giá đúng khả năng năng lực sản xuất của người lao động.

		- Kiểm thực hiện các công việc. 



		- Xác định được khối lượng công việc làm trong một giờ/ người.

		- Kiểm tra, đánh giá thực tế. 



		- Xác định được chất lượng, khối lượng thực hiện của người lao động.

		- Đo, đếm thực tế.



		- Tham gia đánh giá và thống nhất định mức giao khoán.

		 - Kiểm tra quyết định. 



		- Định mức giao khoán được công bố rộng rãi trong toàn công ty.

		- Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ.



		- Được sự ủng hộ rộng rãi của người lao động với mức khoán ban hành. 

		- Kiểm tra đối chiếu văn bản.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Tham gia đánh giá môi trường làm việc 


Mã số công việc I11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tham gia đánh giá về điều kiện cơ sở hạ tầng, các thông số của môi trường, mức độ không an toàn trong sản xuất, điều kiện vật chất và tinh thần của người lao động, sự thỏa mãn của người lao động, cập nhật hồ sơ. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Điều kiện cơ sở hạ tầng (không gian làm việc, điều kiện vườn ươm, kho tàng…) được đánh giá trung thực, chính xác và theo quy định.



		- Các thông số của môi trường (độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn, khói bụi, nồng độ hóa chất độc hại trong môi trường...) được xác định và đánh giá đầy đủ, chính xác, trung thực, theo quy định.



		- Các yếu tố trực tiếp gây mất an toàn cho người lao động (tai nạn lao động có thể xảy ra trên toàn nhà máy, côn trùng, động vật cắn…) phải xác định đầy đủ, chính xác và được đánh giá trung thực, chính xác, theo quy định.



		- Các điều kiện vật chất và tinh thần (tiền lương, các chế độ chính sách, kỷ luật, khen thưởng, điều kiện vui chơi, giải trí…) của người lao động phải được xác định, kiểm tra đầy đủ, chính xác và được đánh giá trung thực, chính xác, theo quy định.



		- Sự thỏa mãn của người lao động phải được điều tra, khảo sát theo phương pháp phát phiếu điều tra hoặc phỏng vấn trực tiếp; tiêu chí đánh giá phải tuỳ theo vị trí của người lao động; kết quả điều tra phải được phản ảnh trung thực.



		- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá môi trường làm việc.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Đánh giá được sự đáp ứng hay không đáp ứng về điều kiện cơ sở hạ tầng cho người lao động.



		- Xác định được các thông số của môi trường. 



		- Kiểm tra đúng các yếu tố trực tiếp gây mất an toàn cho người lao động. 



		- Xác định được điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động.



		- Thực hiện được việc điều tra, khảo sát về sự thỏa mãn của người lao động. 



		- Đánh giá được sự đáp ứng hay không đáp ứng về thông số của môi trường, mức độ an toàn trong sản xuất, điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động, sự thỏa mãn cho người lao động.



		- Cập nhật đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận. 





2. Kiến thức


		- Nêu được yêu cầu về cơ sở hạ tầng, thông số của môi trường. 



		- Nêu được yêu cầu an toàn, điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động.



		- Trình bày được phương pháp xác định các thông số của môi trường.



		- Trình bày được phương pháp đánh giá các mức độ không an toàn trong sản xuất.



		- Nhận biết được tiêu chí đánh giá sự thỏa mãn của người lao động. 



		- Trình bày được phương pháp điều tra khảo sát sự thỏa mãn người lao động.



		- Nhận biết được các thông tin cần lưu hồ sơ. 





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Tài liệu về yêu cầu cơ sở hạ tầng cho người lao động.



		- Tài liệu về yêu cầu các thông số của môi trường cho người lao động.



		- Tài liệu về phương pháp xác định các thông số của môi trường.



		- Tài liệu về yêu cầu an toàn cho người lao động cho người lao động.



		- Tài liệu về phương pháp đánh giá mức độ không an toàn trong sản xuất.



		- Tài liệu về yêu cầu điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động.



		- Hồ sơ điều tra khảo sát, phiếu điều tra khảo sát, sổ ghi chép.



		- Hồ sơ lưu trữ về việc đánh giá môi trường làm việc.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Điều kiện cơ sở hạ tầng được đánh giá trung thực, chính xác và theo quy định.

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 



		- Các thông số của môi trường được xác định và đánh giá đầy đủ, chính xác, trung thực, theo quy định.

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 



		- Các yếu tố trực tiếp gây mất an toàn cho người lao động phải xác định và được đánh giá đầy đủ, trung thực, chính xác, theo quy định.

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 



		- Các điều kiện vật chất và tinh thần của người lao động phải được xác định, kiểm tra và được đánh giá trung thực, chính xác, theo quy định. 

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 



		- Sự thỏa mãn của người lao động phải được điều tra, khảo sát; kết quả điều tra phải được phản ảnh trung thực.

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 



		- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá quá trình và kết quả sản xuất. 

		- Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ.



		- Kỹ năng xác định thông số của môi trường, đánh giá môi trường làm việc, lưu trữ hồ sơ thành thạo. 

		- Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đánh giá tay nghề của người lao động 

Mã số công việc I12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định thời gian và đối tượng đánh giá, chuẩn bị nhân lực và cơ sở vật chất, lên kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, đánh giá tay nghề người lao động, gửi kết quả đánh giá, lưu hồ sơ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Thời gian và đối tượng đánh giá tay nghề được xác định phù hợp; đúng theo các cấp trình độ.



		- Các thành viên ban giám khảo phải được chọn lựa phù hợp với đối tượng đánh giá.



		- Cơ sở vật chất để đánh giá tay nghề người lao động phải được chuẩn bị đầy đủ đúng quy định. 



		- Kế hoạch đánh giá tay nghề người lao động phải được xác định đầy đủ (lịch đánh giá, đối tượng đánh giá, các thành viên ban giám khảo, các thành viên phục vụ, các điều kiện cơ sở vật chất có liên quan…) 



		- Công tác đánh giá tay nghề người lao động phải được thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn và nghiêm túc.



		- Nội dung và yêu cầu đánh giá phải phù hợp với trình độ (cấp bậc) của đối tượng đánh giá. 



		- Việc đánh giá phải đảm bảo tính công bằng, nghiêm túc và chính xác. 



		- Kết quả đánh giá phải dựa vào các tiêu chí đánh giá của bậc trình độ đó. 



		- Việc đánh giá thực hành phải có phiếu đánh giá kỹ năng (thể hiện tiêu chuẩn kỹ năng).



		- Kết quả đánh giá phải được trình lên lãnh đạo và lưu hồ sơ đầy đủ, chính xác. 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Cập nhật, theo dõi thông tin đánh giá tay nghề người lao động kịp thời.



		- Chọn lựa được các thành viên ban giám khảo, nhân viên phục vụ hợp lý, đạt yêu cầu.



		- Thực hiện việc sắp xếp, bố trí, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ cho việc đánh giá thành thạo.



		- Theo dõi việc thực hiện các bài đánh giá của của các người lao động. 



		- Quan sát thao tác vận hành dụng cụ, máy, thiết bị của các người lao động. 



		- Đánh giá chính xác thao tác của người lao động theo thang điểm quy định. 



		- Đánh giá đúng kết quả đánh giá của các người lao động.



		- Ghi chép rõ ràng, ngắn gọn, lưu hồ sơ cẩn thận, có hệ thống.





2. Kiến thức


		- Nhận biết được thông tin về người lao động, kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.



		- Trình bày được yêu cầu về các thành viên ban giám khảo.



		- Nhận biết được nhân lực của doanh nghiệp. 



		- Nêu được các điều kiện cơ sở vật chất (phòng, dụng cụ, thiết bị, hóa chất…) để phục vụ cho việc đánh giá. 



		- Mô tả được quy trình của việc đánh giá tay nghề người lao động.



		- Trình bày được nội dung và yêu cầu đánh giá tay nghề người lao động. 



		- Lựa chọn được các chỉ tiêu cần đánh giá; nội dung và tiêu chí đánh giá. 



		- Nêu được các thông tin cần lưu hồ sơ.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Hồ sơ của các người lao động. 



		- Kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.



		- Hồ sơ của thành viên ban giám khảo.



		- Nhân lực phục vụ của phòng kiểm nghiệm. 



		- Phòng để đánh giá lý thuyết; phòng kiểm nghiệm.



		- Dụng cụ, máy, thiết bị, hóa chất, phiếu kết quả… phục vụ cho công tác đánh giá.



		- Bảng kế hoạch, sổ ghi chép.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời gian và đối tượng đánh giá tay nghề được xác định phù hợp; đúng theo các cấp trình độ.

		- Quan sát, theo dõi người thực hiện và đánh giá hồ sơ.



		- Các thành viên ban giám khảo phải được chọn lựa phù hợp với đối tượng đánh giá.

		- Quan sát, theo dõi người thực hiện và đánh giá hồ sơ.



		- Cơ sở vật chất để đánh giá tay nghề người lao động phải được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định. 

		- Quan sát, theo dõi người thực hiện và đánh giá kế hoạch. 



		- Kế hoạch đánh giá tay nghề người lao động phải được xác định đầy đủ. 

		- Quan sát, theo dõi người thực hiện và đánh giá kế hoạch. 



		- Công tác đánh giá tay nghề người lao động được thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn và nghiêm túc.

		- Quan sát, theo dõi người thực hiện và đối chiếu với kế hoạch. 



		- Nội dung và yêu cầu đánh giá phải phù hợp với trình độ của đối tượng đánh giá. 

		- Theo dõi người thực hiện và đánh giá nội dung.



		- Kết quả đánh giá phải dựa vào các tiêu chí đánh giá của bậc trình độ đó. 

		- Theo dõi người thực hiện và đánh giá phiếu đánh giá. 



		- Việc đánh giá thực hành phải có phiếu đánh giá kỹ năng. 

		- Đánh giá phiếu đánh giá kỹ năng.



		- Kết quả đánh giá phải được trình lên lãnh đạo và lưu hồ sơ đầy đủ, chính xác. 

		- Theo dõi người thực hiện và đánh giá hồ sơ.



		- Kỹ năng tổ chức đánh giá theo quy định, lưu hồ sơ, cập nhật thông tin chính xác.

		- Theo dõi quá trình thực hiện và đánh giá hồ sơ.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đánh giá kết quả sản xuất

Mã số công việc I13 


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thu thập các báo cáo kết quả sản xuất của đơn vị, tổng hợp các kết quả sản xuất, phân tích kết quả sản xuất và đề xuất các hoạt động cải thiện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Quá trình và kết quả sản xuất được đánh giá phải dựa vào các yếu tố: tính ổn định của sản xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế; phải thận trọng và nghiêm túc.



		- Dữ liệu được thu thập đầy đủ, chính xác và được sắp xếp bố trí lại theo mức độ quan trọng từ cao đến thấp.



		- Các số liệu không đạt yêu cầu phải được xác định đúng; chúng phải thể hiện được ảnh hưởng của chúng đến tính ổn định trong sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu quả kinh tế.



		- Số liệu không đạt yêu cầu được thảo luận, phân tích và nghiên cứu các hồ sơ lưu trữ có hiện tượng tương tự xảy ra trước đó để kết luận đúng các nguyên nhân. 



		- Biện pháp khắc phục được xác định bằng cách nghiên cứu các hồ sơ lưu trữ về biện pháp khắc phục khi có hiện tượng tương tự xảy ra trước đó; mời các chuyên gia có kinh nghiệm tham gia giúp đỡ (nếu cần).



		- Biện pháp sửa chữa được đưa ra cụ thể, đạt yêu cầu và được thực hiện theo yêu cầu; duy trì ghi chép về tình trạng hoạt động trên toàn dây chuyền.



		- Toàn bộ đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên được thông báo về sự cố và biện pháp sửa chữa một cách đầy đủ và chính xác. 



		- Quá trình đã khắc phục phải được tham gia, thảo luận, phân tích và đánh giá lại một cách thận trọng và nghiêm túc.



		- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá quá trình và kết quả sản xuất. 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Tiếp thu, phân tích và tổng hợp nhanh các ý kiến. 



		- Cập nhật, theo dõi và thu thập các dữ liệu. 



		- Đánh giá được quá trình và kết quả sản xuất.



		- Đánh giá được mức độ quan trọng của các dữ liệu. 



		- Sắp xếp bố trí số liệu thành thạo.



		- Phát hiện và xác định được các số liệu không đạt yêu cầu.



		- Phân tích, khoanh vùng các nguyên nhân gây nên các số liệu không đạt yêu cầu.



		- So sánh về mối quan hệ giữa các nguyên nhân của các số liệu không đạt yêu cầu xảy ra hiện tại và trước đây. 



		- Khả năng suy luận về biện pháp khắc phục dựa trên mối quan hệ giữa các sự cố xảy ra hiện tại và trước đây. 



		- Truyền đạt thông tin ngắn gọn, đầy đủ, chính xác.



		- Đánh giá được quá trình và kết quả sản xuất đã khắc phục.



		- Cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận. 





2. Kiến thức


		- Nhận biết được thông tin về đánh giá quá trình và kết quả sản xuất. 



		- Nhận biết được thông tin về tính ổn định của sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu quả kinh tế.



		- Nhận biết được các dữ liệu và mức độ quan trọng của các số liệu. 



		- Nêu được yêu cầu về thông số kỹ thuật của các số liệu.



		- Liệt kê được các nguyên nhân gây nên số liệu không đạt yêu cầu.



		- Giải thích được mối quan hệ giữa các nguyên nhân của các số liệu không đạt yêu cầu xảy ra hiện tại và trước đây.



		- Nêu được phương pháp suy luận về mối quan hệ giữa các sự cố xảy ra hiện tại và trước đây.



		- Nhận biết được tầm quan trọng của việc tuân thủ theo quy trình, quy phạm của doanh nghiệp. 



		- Nhận biết được thông tin về quá trình và kết quả sản xuất đã khắc phục. 





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Các báo cáo về quá trình và kết quả sản xuất.



		- Hồ sơ lưu trữ các quá trình và kết quả sản xuất.



		- Phòng hội thào có đầy đủ trang thiết bị cần thiết.



		- Các báo cáo của các số liệu.



		- Tài liệu các thông số kỹ thuật của các số liệu.



		- Tờ trình, báo cáo của nguyên nhân gây nên số liệu không đạt yêu cầu. 



		- Biên bản thảo luận, sổ ghi chép.



		- Hồ sơ lưu trữ về các số liệu không đạt yêu cầu. 



		- Hồ sơ lưu trữ về biện pháp khắc phục các sự cố trong cơ quan.



		- Trang thiết bị, dụng cụ chuyên gia yêu cầu.



		- Các báo cáo về quá trình đã khắc phục.



		- Hồ sơ lưu trữ các quá trình và kết quả sản xuất. 





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quá trình và kết quả sản xuất được đánh giá phải được dựa vào các yếu tố: tính ổn định của sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu quả kinh tế; phải thận trọng và nghiêm túc.

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 



		- Số liệu được thu thập đầy đủ và chính xác và được sắp xếp bố trí lại theo mức độ quan trọng từ cao đến thấp.

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 



		- Các số liệu không đạt yêu cầu phải được xác định đúng; chúng phải thể hiện được ảnh hưởng của chúng đến tính ổn định trong sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu quả kinh tế.

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 



		- Số liệu không đạt yêu cầu được thảo luận, phân tích và nghiên cứu các hồ sơ lưu trữ có hiện tuợng tương tự xảy ra trước đó để kết luận đúng các nguyên nhân.

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 



		- Biện pháp khắc phục được xác định bằng cách nghiên cứu các hồ sơ lưu trữ về biện pháp khắc phục khi có hiện tượng tương tự xảy ra trước đó; mời các chuyên gia có kinh nghiệm tham gia giúp đỡ (nếu cần).

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 



		- Biện pháp sửa chữa được đưa ra cụ thể, đạt yêu cầu và được thực hiện theo yêu cầu; duy trì ghi chép về tình trạng hoạt động trong doanh nghiệp.

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ.



		- Toàn bộ đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên được thông báo về các thiên tai và biện pháp khắc phục một cách đầy đủ và chính xác.

		- Theo dõi thông báovà kiểm tra hồ sơ lưu trữ.



		- Quá trình đã khắc phục phải được tham gia, thảo luân, phân tích và đánh giá lại một cách thận trọng và nghiêm túc.

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ.



		- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá quá trình và kết quả sản xuất.

		- Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ.



		- Kỹ năng phân tích, tìm dữ liệu không đạt yêu cầu, tìm nguyên nhân, đánh giá quá trình, lưu trữ hồ sơ thành thạo.

		- Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra sổ theo dõi, hồ sơ lưu trữ. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Mang mặc trang bị bảo hộ lao động cá nhân 


Mã số công việc K1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lựa chọn bảo hộ lao động, mang mặc bảo hộ lao động, tháo dỡ và vệ sinh bảo hộ lao động, sắp xếp các vật dụng bảo hộ lao động cá nhân.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Vật dụng bảo hộ lao động cá nhân được lựa chọn đầy đủ, phù hợp với tính chất và điều kiện thực hiện công việc.



		- Lao động được kiểm tra và chuẩn bị để đảm bảo ở tình trạng sẵn sàng sử dụng.



		- Vật dụng bảo hộ lao động sau khi mang mặc phải đảm bảo an toàn tối đa và không gây khó khăn cho người sử dụng trong quá trình thực hiện công việc.



		- Vật dụng bảo hộ lao động được tháo dỡ đúng cách đảm bảo không bị hư hại và không dây bẩn hóa chất từ đồ bảo hộ lên cơ thể.



		- Vật dụng bảo hộ lao động được vệ sinh sạch sẽ và đúng cách sau khi tháo dỡ.



		- Vật dụng bảo hộ lao động được kiểm tra tình trạng hoạt động sau khi vệ sinh và được loại bỏ nếu không đạt yêu cầu. 



		- Vật dụng bảo hộ lao động được sắp xếp đúng quy định.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại vật dụng bảo hộ lao động theo tính chất và điều kiện thực hiện công việc.



		- Kiểm tra và phát hiện nhanh những bất thường của vật dụng bảo hộ trước khi mang mặc và sau khi vệ sinh.



		- Mang mặc bảo hộ lao động đúng thứ tự, quy trình, theo yêu cầu sử dụng.



		- Tháo dỡ bảo hộ lao động đúng cách và thành thạo.



		- Vệ sinh bảo hộ lao động thành thạo.





2. Kiến thức


		- Trình bày được các bước mang mặc trang bị bảo hộ lao động cá nhân.



		- Mô tả được quy trình mang mặc, tháo dỡ và vệ sinh bảo hộ lao động.



		- Giải thích được nguyên tắc lựa chọn vật dụng bảo hộ lao động cá nhân.



		- Vận dụng được tính chất của vật liệu bảo hộ lao động, các tính chất và điều kiện thực hiện công việc để lựa chọn vật dụng bảo hộ phù hợp.



		- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp vệ sinh trang bị bảo hộ lao động cá nhân, kiểm tra tình trạng bảo hộ lao động cá nhân.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Quần, áo, mũ, giầy, dép, găng tay, khẩu trang…





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vật dụng bảo hộ lao động cá nhân được lựa chọn đầy đủ, phù hợp với tính chất và điều kiện thực hiện công việc.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh và đối chiếu với tính chất và điều kiện thực hiện công việc.



		- Vật dụng bảo hộ lao động được kiểm tra và chuẩn bị để đảm bảo ở tình trạng sẵn sàng sử dụng.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra trực tiếp vật dụng bảo hộ.



		- Vật dụng bảo hộ lao động được mang mặc theo đúng thứ tự, quy trình. 

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.






		- Vật dụng bảo hộ lao động sau khi mang mặc phải đảm bảo an toàn tối đa và không gây khó khăn cho người sử dụng trong quá trình thực hiện công việc.

		- Kiểm tra trực tiếp vật dụng bảo hộ sau khi người thực hiện đã mang mặc.



		- Vật dụng bảo hộ lao động được tháo dỡ đúng cách đảm bảo không bị hư hại và không dây bẩn hóa chất từ đồ bảo hộ lên cơ thể.

		- Quan sát người thực hiện và kiểm tra trực tiếp vật dụng bảo hộ.



		- Vật dụng bảo hộ lao động được vệ sinh sạch sẽ và đúng cách sau khi tháo dỡ.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra vật dụng bảo hộ sau khi vệ sinh.



		- Vật dụng bảo hộ lao động được kiểm tra tình trạng hoạt động sau khi vệ sinh và được loại bỏ nếu không đạt yêu cầu.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		- Thao tác kiểm tra tình trạng hoạt động, mang mặc, tháo dỡ và vệ sinh vật dụng bảo hộ lao động thành thạo.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		- Vật dụng bảo hộ lao động được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, đúng nơi quy định.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sơ cứu người bị tai nạn lao động 


Mã số công việc K2 


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định sơ bộ nguyên nhân, tách nguồn gây tai nạn ra khỏi nạn nhân, sơ cứu và chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Nguyên nhân sơ bộ của tai nạn lao động được xác định nhanh và chính xác.



		- Nguồn gây tai nạn được tách nhanh chóng ra khỏi nạn nhân.



		- Nạn nhân được đưa nhanh chóng ra khỏi nơi nguy hiểm mà không gây nguy hiểm đến bản thân người cứu.



		- Nạn nhân được sơ cứu bằng các biện pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe, với từng loại tai nạn lao động cụ thể và có hiệu quả cao.



		- Nạn nhân không bị nặng thêm các thương tích trong quá trình tách khỏi nguồn gây tai nạn và sơ cứu.



		- Nạn nhân được chuyển nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất sau khi sơ cứu và quá trình di chuyển không làm nặng thêm thương tích.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Xác định nhanh và đúng nguyên nhân gây tai nạn lao động trong từng trường hợp cụ thể.



		- Tách nạn nhân ra khỏi nguồn gây tai nạn một cách nhanh chóng và đảm bảo an toàn cho bản thân.



		- Nhận biết nhanh và chính xác tình trạng sức khỏe của người bị nạn trong từng trường hợp cụ thể.



		- Các thao tác như: hô hấp nhân tạo, xoa bóp tim, cứu người bị ngất, băng bó vết thương, nẹp xương khớp thành thạo.



		- Thao tác sơ cứu người bị nạn trong từng trường hợp cụ thể thành thạo.





2. Kiến thức


		- Trình bày được nguyên tắc chung và quy trình sơ cứu người bị các loại tai nạn lao động như: tai nạn điện, tai nạn nhiệt, tai nạn rơi từ trên cây xuống, tai nạn do cây gãy đổ, tai nạn hóa chất trong từng trường hợp cụ thể. 



		- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp tách nguồn gây tai nạn ra khỏi nạn nhân.



		- Mô tả được cách kiểm tra tình trạng sức khỏe của nạn nhân.



		- Vận dụng được tính chất của các nguyên vật liệu, thiết bị, hóa chất và điều kiện thực hiện công việc của nạn nhân để xác định sơ bộ nguyên nhân tai nạn.



		Trình bày được các kỹ thuật hô hấp nhân tạo, xoa bóp tim, cứu người bị ngất, băng bó vết thương, nẹp xương khớp.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Sào, gậy, các vật dụng cách điện, mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt, mặt, găng tay, ủng.



		- Các dụng cụ băng bó, cầm máu vết thương, thuốc sát trùng, nước sạch.



		- Nẹp gỗ, garo, đệm, cáng, phương tiện di chuyển nạn nhân.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nguyên nhân sơ bộ của tai nạn lao động được xác định nhanh và chính xác.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		- Nguồn gây tai nạn được tách nhanh chóng ra khỏi nạn nhân.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		- Nạn nhân được đưa nhanh chóng ra khỏi nơi nguy hiểm mà không gây nguy hiểm đến bản thân người cứu.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		- Nạn nhân được sơ cứu bằng các biện pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe, với từng loại tai nạn lao động cụ thể và có hiệu quả cao.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật.



		- Nạn nhân được sơ cứu theo đúng quy trình trong từng trường hợp tai nạn cụ thể.

		- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật.



		- Nạn nhân không bị nặng thêm các thương tích trong quá trình tách khỏi nguồn gây tai nạn và sơ cứu.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		- Thao tác sơ cứu người bị nạn trong từng trường hợp cụ thể thành thạo.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		- Nạn nhân được chuyển nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất sau khi sơ cứu và quá trình di chuyển không làm nặng thêm thương tích.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sơ cứu người bị côn trùng, động vật cắn 


Mã số công việc K3 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định các loại côn trùng, động vật có thể gây tổn thương, tính chất và tác hại của các côn trùng, động vật đối với sức khỏe, các trường hợp người bị côn trùng, động vật cắn, cách xử lý các trường hợp người bị côn trùng, động vật cắn; lập bảng hướng dẫn quy trình sơ cứu khi bị người bị côn trùng, động vật cắn; phổ biến quy trình cho các thành viên; lưu trữ hồ sơ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Các côn trùng, động vật có thể gây tổn thương khi làm việc ngoài trời được xác định đúng và đầy đủ.



		- Các trường hợp người bị côn trùng, động vật cắn có thể xảy ra được dự đoán đầy đủ.



		- Cách xử lý người bị côn trùng, động vật cắn được đề xuất phù hợp với từng tình huống, trường hợp cụ thể.



		- Quy trình sơ cứu phải áp dụng được với nhiều trường hợp bị thương có thể xảy ra.



		- Quy trình sơ cứu dễ dàng thực hiện đối với mọi thành viên.



		- Quy trình sơ cứu tận dụng được các phương tiện, hóa chất sẵn có tại nơi làm việc và đạt hiệu quả sơ cứu cao.



		- Nội dung thể hiện trong bảng hướng dẫn phải ngắn gọn, chuẩn xác, rõ ràng, dễ hiểu.



		- Bảng hướng dẫn quy trình sơ cứu phải được treo tại các bộ phận có thể xảy ra tai nạn và ở vị trí dễ nhận thấy.



		- Hồ sơ về xây dựng quy trình sơ cứu người bị côn trùng, động vật cắn phải được lưu trữ dầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Xác định đúng và đủ các côn trùng, động vật có thể gây tổn thương khi làm việc ngoài trời, tác hại của chúng.



		- Dự đoán được các trường hợp người bị côn trùng, động vật cắn có thể xảy ra trong quá trình làm việc.



		- Đề ra các biện pháp xử lý người bị côn trùng, động vật cắn phù hợp với từng tình huống, trường hợp cụ thể.



		- So sánh và tổng hợp được các biện pháp sơ cứu chung cho nhiều trường hợp người bị côn trùng, động vật cắn.



		- Lựa chọn nội dung thể hiện trong bảng hướng dẫn quy trình sơ cứu người bị côn trùng, động vật cắn chuẩn xác.





2. Kiến thức


		- Trình bày được nguyên tắc chung và cách xử lý trong từng trường hợp cụ thể khi bị người bị côn trùng, động vật cắn.



		- Giải thích được tính chất và tác hại của côn trùng, động vật cắn có thể gây nguy hiểm đối với sức khỏe con người. 



		- Áp dụng được các biện pháp sơ cứu trong các trường hợp người bị côn trùng, động vật cắn.



		- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp thể hiện nội dung bảng hướng dẫn quy trình sơ cứu người bị côn trùng, động vật cắn.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Tài liệu về các tính chất và tác hại của côn trùng, động vật.



		- Tài liệu về an toàn động khi làm việc ngoài trời.



		- Danh mục các phương tiện, hóa chất sơ cứu tai nạn lao động hiện có.



		- Các vật dụng để làm bảng hướng dẫn quy trình sơ cứu, hồ sơ quản lý an toàn khi làm việc ngoài trời.



		- Sổ ghi chép, hồ sơ lưu trữ.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định đúng và đủ các côn trùng, động vật có thể gây tổn thương khi làm việc ngoài trời, tác hại của chúng. 

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật.



		- Các trường hợp người bị côn trùng, động vật cắn có thể xảy ra được dự đoán đầy đủ.

		- Kiểm tra sổ ghi chép.



		- Cách xử lý người bị côn trùng, động vật cắn được đề xuất phù hợp với từng tình huống, trường hợp cụ thể.

		- Kiểm tra sổ ghi chép.



		- Quy trình sơ cứu phải áp dụng được với nhiều trường hợp bỏng có thể xảy ra.

		- Kiểm tra qui trình và so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật.



		- Quy trình sơ cứu dễ dàng thực hiện đối với mọi thành viên.

		- Kiểm tra nội dung quy trình sơ cứu.



		- Quy trình sơ cứu tận dụng được các phương tiện, hóa chất sẵn có tại nơi làm việc và đạt hiệu quả sơ cứu cao.

		- Kiểm tra nội dung quy trình sơ cứu, đối chiếu tài liệu kỹ thuật và danh mục phương tiện, hóa chất.



		- Nội dung thể hiện trong bảng hướng dẫn phải ngắn gọn, chuẩn xác, rõ ràng, dễ hiểu.

		- Kiểm tra nội dung bảng hướng dẫn.



		- Bảng hướng dẫn quy trình sơ cứu phải được treo tại các bộ phận có thể xảy ra tai nạn và ở vị trí dễ nhận thấy.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện.


- Kiểm tra vị trí treo bảng.



		- Hồ sơ về xây dựng quy trình sơ cứu người bị côn trùng, động vật cắn phải được lưu trữ dầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời.

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xây dựng phiếu an toàn hóa chất 


Mã số công việc: K4 


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định các loại hóa chất có thể gây nguy hiểm, xác định tính chất và tác hại của các hóa chất, xác định các biện pháp phòng ngừa khi làm việc với các hóa chất độc; xác định các nội dung của phiếu an toàn hóa chất; lập phiếu; phổ biến và lưu trữ hồ sơ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Các hóa chất có thể gây độc khi sử dụng, tính chất và tác hại của chúng được xác định đúng và đầy đủ.



		- Các trường hợp bị ảnh hưởng hóa chất có thể xảy ra được dự đoán đầy đủ.



		- Các biện pháp phòng ngừa tai nạn phải phù hợp với từng hóa chất, từng trường hợp làm việc cụ thể, đạt hiệu quả cao.



		- Các nội dung của phiểu an toàn hóa chất được xác định ngắn gọn, đầy đủ, chuẩn xác và dễ hiểu.



		- Phiếu an toàn hóa chất được lập đầy đủ nội dung, đúng quy định và được phổ biến trong toàn bộ phận.



		- Hồ sơ lưu trữ về phiếu an toàn hóa chất được lưu đầy đủ, chính xác, có hệ thống và cập nhật kịp thời.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Xác định đúng và đủ các hóa chất có thể gây độc khi sử dụng, tính chất và tác hại của chúng. 



		- Dự đoán được các trường hợp bị ảnh hưởng hóa chất có thể xảy ra trong quá trình làm việc.



		- Nhận biết thành thạo các biểu tượng, ký hiệu về loại hóa chất gây độc, liều lượng, trạng thái gây độc, cấp độ nguy hiểm.



		- Lựa chọn nội dung thể hiện trong phiểu an toàn hóa chất ngắn gọn, đầy đủ, chuẩn xác và dễ hiểu.



		- Lập phiếu an toàn hóa chất đúng quy định.



		- Lưu trữ hồ sơ đầy đủ, chính xác, có hệ thống và cập nhật kịp thời.





2. Kiến thức


		- Liệt kê được các trường hợp bị ảnh hưởng hóa chất khi làm việc.



		- Giải thích được tính chất và tác hại đối với sức khỏe của các hóa chất có thể gây độc.



		- Vận dụng được tính chất của các hóa chất vào việc dự đoán các trường hợp bị ảnh hưởng hóa chất, phòng ngừa khi làm việc với hóa chất.



		- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp thể hiện nội dung phiếu an toàn hóa chất.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Tài liệu về các công việc có sử dụng hóa chất, danh mục các hóa chất.



		- Tài liệu về các tính chất và tác hại của hóa chất.



		- Tài liệu về an toàn lao động khi làm việc với hóa chất.



		- Phiếu kết quả, sổ ghi chép.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Các hóa chất có thể gây độc khi sử dụng, tính chất và tác hại của chúng được xác định đúng và đầy đủ.

		- Kiểm tra sổ ghi chép, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật. 



		- Các trường hợp bị ảnh hưởng hóa chất có thể xảy ra được dự đoán đầy đủ.

		- Kiểm tra sổ ghi chép.



		- Các biện pháp phòng ngừa tai nạn phải phù hợp với từng hóa chất, từng trường hợp làm việc cụ thể, đạt hiệu quả cao.

		- Kiểm tra sổ ghi chép, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật.



		- Các nội dung của phiếu an toàn hóa chất được xác định ngắn gọn, đầy đủ, chuẩn xác và dễ hiểu.

		- Kiểm tra sổ ghi chép, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật.



		- Phiếu an toàn hóa chất được lập đầy đủ nội dung, đúng quy định và được phổ biến trong toàn bộ phận.

		- Kiểm tra phiếu an toàn hóa chất.



		- Hồ sơ lưu trữ về phiếu an toàn hóa chất được lưu đầy đủ, chính xác, có hệ thống và cập nhật kịp thời.

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ.



		- Thao tác nhận biết hóa chất gây độc, liều lượng, trạng thái và cấp độ nguy hiểm thông qua các biểu tượng, kí hiệu chuẩn xác.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp 

Mã số công việc L1 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Xác định tính cách của đối tượng cần chia sẻ, xác định nội dung cần chia sẻ, thực hiện chia sẻ kinh nghiệm, rút kinh nghiệm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Tính cách của đối tượng cần chia sẻ được xác định chính xác.



		- Nội dung chia sẽ được xác định phù hợp với sở thích, mong muốn và sự phát triển của đối tượng cần chia sẻ.



		- Quá trình chia sẽ đảm bảo hòa nhã, nhẹ nhàng, ôn hòa và tôn trọng đồng nghiệp.


- Người được chia sẽ thu nhận được nhiều thông tin mới.



		- Phải xác định được mặt được và chưa được trong quá trình chia sẻ kinh nghiệm.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

		- Nhận biết tính cách của đồng nghiệp.



		- Lựa chọn nội dung và thời gian chia sẽ.



		- Kỹ năng giao tiếp.



		- Nhận biết, phân tích vấn đề.



		- Nhận biết tính cách của đồng nghiệp.





2. Kiến thức 

		- Tính cách của con người.



		- Đặc điểm tâm sinh lý của con người.



		- Phương pháp xác định vấn đề.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Tài liệu về tâm sinh lý của con người.



		- Tài liệu về kỹ năng giao tiếp.



		- Bảng đánh giá kết quả chia sẽ



		- Tài liệu về kỹ năng giao tiếp.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tính cách của đối tượng cần chia sẻ được xác định chính xác.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Nội dung chia sẽ được xác định phù hợp với sở thích, mong muốn và sự phát triển của đối tượng cần chia sẻ.

		- Quan sát quá trình thực hiện, kiểm tra nội dung chia sẽ.



		- Quá trình chia sẽ đảm bảo hòa nhã, nhẹ nhàng, ôn hòa và tôn trọng đồng nghiệp.


- Người được chia sẽ thu nhận được nhiều thông tin mới.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Phải xác định được mặt được và chưa được trong quá trình chia sẻ kinh nghiệm.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Tính cách của đối tượng cần chia sẻ được xác định chính xác.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Việc chia sẻ kinh nghiệm được đánh giá thường xuyên và bổ sung kịp thời.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Đánh giá mặt được và chưa được của người nhận chia sẻ, từ đó tìm biện pháp cải tiến phương pháp chia sẻ.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Thiết lập mối quan hệ với các bộ phận liên quan 

Mã số công việc: L2 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thống kê các bộ phận liên quan, xác định nhu cầu, năng lực của các bộ phận liên quan, họp bàn các lĩnh vực hợp tác, ký kết hợp đồng hợp tác, thực hiện hợp đồng hợp tác, đánh giá kết quả hợp tác.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Các bộ phận liên quan được thống kê đầy đủ.



		- Nhu cầu, năng lực của các bộ phận liên quan.được xác định chính xác.



		- Các lĩnh vực hợp tác được bàn chi tiết và đầy đủ các nội dung.



		- Hợp đồng được ký kết theo đúng quy trình ký kết hợp tác.



		- Các nội dung trong hợp đồng được thực hiện đầy đủ, chi tiết, rõ ràng.



		- Kết quả hợp tác được đưa ra phân tích những mặt được mặt được và chưa được. 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

		- Thống kê các bên liên quan để thiết lập mối quan hệ.



		- Nhận biết năng lực của các bên liên quan.



		- Kỹ năng giao tiếp.



		- Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng.



		- Triển khai hợp đồng được ký kết.





2. Kiến thức 

		- Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận liên quan.



		- Phương pháp xác định nhu cầu, năng lực của các bộ phận liên quan.



		- Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận liên quan.



		- Kết cấu của bản hợp đồng.


- Yêu cầu của bản hợp đồng.



		- Nguyên tắc khi thực hiện hợp đồng.



		- Những yêu cầu khi thực hiện hợp đồng.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Danh sách các bộ phận liên quan.



		- Tài liệu về chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận liên quan.



		- Giấy, bút, biên bản hợp tác.



		- Bản hợp đồng hợp tác.



		- Tài liệu về kết quả làm việc.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Các bộ phận liên quan được thống kê đầy đủ.

		- Kiểm tra bảng thống kê của người thực hiện và đối chiếu với thực tế.



		- Nhu cầu, năng lực của các bộ phận liên quan.được xác định chính xác.

		- Kiểm tra kết quả thực hiện.



		- Các lĩnh vực hợp tác được bàn chi tiết và đầy đủ các nội dung.

		- Quan sát quá trình thực hiện.



		- Hợp đồng được ký kết theo đúng quy trình ký kết hợp tác.

		- Kiểm tra bản hợp đồng được ký kết.



		- Các nội dung trong hợp đồng được thực hiện đầy đủ, chi tiết, rõ ràng.

		- Kiểm tra bản hợp đồng được ký kết.



		- Kết quả hợp tác được đưa ra phân tích những mặt được mặt được và chưa được. 

		- Kiểm tra bản đánh giá quá trình thiết lập mối quan hệ.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tham quan mô hình


Mã số công việc L3 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Lựa chọn mô hình cần tham quan, xác định mục tiêu tham quan, dự kiến các vấn đề cần trao đổi, liên hệ đến chủ các mô hình, chuẩn bị phương tiện và di chuyển đến nơi tham quan quan sát, trao đổi tại mô hình cần tham quan, đúc rút kinh nghiệm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Các mô hình trồng cà phê điển hình, hiệu quả được lựa chọn.



		- Mục tiêu tham quan được xác định đầy đủ trước khi đi tham quan.



		- Các vấn đề cần trao đổi được chuẩn bị trước khi đi tham quan.



		- Chủ mô hình đồng ý tiếp đoàn tham quan vào ngày giờ cụ thể.



		- Các loại phương tiện được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.



		- Các vấn đề cần trao đổi được được ra thảo luận kỹ trong quá trình tham quan.



		- Mô hình tham quan được phân tích, xác định các ưu điểm, nhược điểm, và các điều kiện áp dụng kỹ thuật tiến bộ để cải thiện năng suất cây trồng.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

		- Lựa chọn mô hình.



		- Phân tích, đưa ra các tiêu chí phù hợp.



		- Chuẩn bị nội dung cần trao đổi.



		- Giao tiếp với chủ mô hình.



		- Điều khiển phương tiện.


- Lựa chọn phương tiện.



		- Quan sát, tìm hiểu thông tin.



		- Đánh giá, rút kinh nghiệm thừ các mô hình.





2. Kiến thức 

		- Tiêu chí của các mô hình trồng cà phê trong khu vực cần chọn tham quan.



		- Yêu cầu của mục tiêu.


- Điều kiện cần thiết để tham quan.



		- Những vấn đề cần tham quan học hỏi trong kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà phê.



		- Nội dung liên hệ với chủ mô hình.



		- Các loại phương tiện giao thông.


- Hợp đồng phương tiện.



		- Tâm lý con người.



		- Các số liệu so sánh từ các mô hình trồng cà phê.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Giấy, bút.



		- Điện thoại.


- Xe máy.



		- Hợp đồng phương tiện.



		- Hiện trường.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mô hình trồng cà phê điển hình, hiệu quả được lựa chọn.

		- Kiểm tra mô hình trồng cà phê được lựa chọn.



		- Mục tiêu tham quan được xác định đầy đủ trước khi đi tham quan.

		- Kiểm tra mục tiêu được xây dựng.



		- Các vấn đề cần trao đổi được chuẩn bị trước khi đi tham quan.

		- Kiểm tra nội dung chuẩn bị.



		- Các loại phương tiện được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.

		- Kiểm tra phương tiện và hợp đồng phương tiện.



		- Các vấn đề cần trao đổi được được ra thảo luận kỹ trong quá trình tham quan.

		- Quan sát quá trình thực hiện công việc.



		- Mô hình tham quan được phân tích, xác định các ưu điểm, nhược điểm, và các điều kiện áp dụng kỹ thuật tiến bộ để cải thiện năng suất cây trồng.

		- Kiểm tra báo cáo kết quả tham quan.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tham gia lớp tập huấn 


Mã số công việc: L4 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Nhận thông tin tập huấn, đăng ký học, tham dự lớp tập huấn, thực hiện các hoạt động và bài tập trong khóa học, tham dự đánh giá kết quả, đúc rút kinh nghiệm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Thông tin về lớp tập huấn được xác nhận và xử lý kịp thời.



		- Nội dung đăng ký tham dự lớp tập huấn phù hợp với nhu cầu người học cần nâng cao trình độ.



		- Tiếp nhận kiến thức, kỹ năng phù hợp với nội dung người học cần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.



		- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra.



		- Hoàn thành các bài đánh giá.



		- Định hướng thay đổi trong thời gian tới được xây dựng.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

		- Xử lý thông tin.


- Ra quyết định đối với cá nhân.



		- Giao tiếp, ứng xử.



		- Sử dụng các công cụ để thực hiện công việc.



		- Vận dụng các kiến thức, kỹ năng được truyền đạt để thực hiện các hoạt động và bài tập.



		- Thực hiện các yêu cầu về nghiệp vụ chuyên môn.



		- Phân tích, rút kinh nghiệm. 





2. Kiến thức 

		- Phương pháp xử lý thông tin.



		- Thông tin về lớp tập huấn.


- Các thủ tục đăng ký tham dự lớp tập huấn.



		- Phương pháp tiếp nhận kiến thức và kỹ năng trong quá trình tập huấn.



		- Các yêu cầu trong quá trình tham dự lớp tập huấn.


- Nội dung tập huấn.



		- Kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn.



		- Phương pháp đánh giá bản thân.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Tờ rơi, thông báo tập huấn.



		- Bảng đăng ký, bút.



		- Sách, vở, bút, tài liệu học tập.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thông tin chính xác và cần thiết.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Đăng ký lớp học phù hợp với nội dung người học cần nâng cao trình độ.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Tiếp nhận kiến thức, kỹ năng phù hợp với nội dung người học cần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Hoàn thành các bài đánh giá.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Định hướng thay đổi trong thời gian tới.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tổ chức luyện tay nghề 

Mã số công việc L5 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Xác định mục tiêu, kết quả mong đợi; xây dựng nội dung, thời gian, địa điểm và các nguồn lực để thực hiện, thực hiện luyện tay nghề, đánh giá.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đo đếm được và mang tính khả thi.



		- Kết quả cụ thể, đo đếm được phù hợp mục tiêu.



		- Các nội dung phù hợp với kết quả, mục tiêu.



		- Địa điểm được lựa chọn phù hợp với mục tiêu và nội dung tổ chức.



		- Các điều kiện nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng với nội dung ôn luyện.



		- Giáo viên được phân công phải đảm bảo chuyên môn vững, theo suốt thời gian ôn luyện.



		- Nội dung ôn luyện được thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng.



		- Quá trình luyện tay nghề được giám sát đánh giá để có những điều chỉnh phù hợp.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

		- Viết mục tiêu.



		- Phân tích, viết kết quả mong đợi.



		- Phân tích, lựa chọn các nguồn lực.



		- Triển khai kế hoạch luyện tay nghề.



		- Giám sát, đánh giá người thực hiện.





2. Kiến thức 


		- Khái niệm mục tiêu.



		- Lập kế hoạch và tổ chức luyện tay nghề.



		- Phương pháp xác đinh nội dung.


- Thời gian cần thiết để luyện tay nghề.



		- Các điều kiện cần thiết trong việc chọn địa điểm luyện tay nghề.



		- Các nguồn lực phục vụ cho công việc luyện tay nghề.



		- Tiêu chuẩn của người hướng dẫn luyện tay nghề.


- Kế hoạch ôn luyện tay nghề.



		- Phương pháp tổ chức luyện tay nghề.



		- Thu thập thông tin, đánh giá vấn đề.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Giấy, bút.


- Danh sách người luyện tay nghề và người hướng dẫn.



		- Cơ sở vật chất phục vụ...


- Kế hoạch luyện tay nghề.



		- Cơ sở vật chất phục vụ. 



		- Phiếu đánh giá.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đo đếm được và mang tính khả thi.

		- Kiểm tra mục tiêu được xây dựng.



		- Kết quả cụ thể, đo đếm được phù hợp mục tiêu.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Các nội dung phù hợp với kết quả, mục tiêu.

		- Kiểm tra nội dung được xây dựng.



		- Địa điểm được lựa chọn phù hợp với mục tiêu và nội dung tổ chức.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Các điều kiện nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng với nội dung ôn luyện.

		- Kiểm tra các nguồn lực được chuẩn bị.



		- Giáo viên được phân công phải đảm bảo chuyên môn vững, theo suốt thời gian ôn luyện.

		- Kiểm tra hồ sơ, tay nghề của giáo viên.



		- Công việc luyện tay nghề đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra.

		- Kiểm tra quá trình và kết quả thực hiên.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Tổ chức thi tay nghề 

Mã số công việc L6 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Xác định mục tiêu cuộc thi, xác định kết quả mong đợi, xác định nội dung và thời gian, xác định địa điểm tổ chức, xác định điều kiện, nguồn lực và cơ sở vật chất để tổ chức, thực hiện cuộc thi, đánh giá cuộc thi.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Đảm bảo mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đo đếm được, khả thi.



		- Kết quả mong đợi cụ thể, phù hợp mục tiêu.



		- Các nội dung được xây dựng phù hợp với mục tiêu và kết quả mong đợi.



		- Địa điểm được lựa chọn phù hợp với mục tiêu và nội dung tổ chức.



		- Các điều kiện nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng với nội dung cuộc thi.



		- Kết quả thực hiện phải đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra.



		- Nội dung cuộc thi được phân tích đánh giá những mặt được và chưa được trong quá trình thực hiện.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

		- Xây dựng mục tiêu.



		- Phân tích, viết kết quả mong đợi.



		- Phân tích, sắp xếp nội dung công việc.



		- Phân tích, lựa chọn địa điểm.



		- Tính toán các nguồn lực cần chuẩn bị.



		- Tổ chức, điều hành công việc.



		- Tổng hợp, phân tích, nhận xét vấn đề.





2. Kiến thức 

		- Khái niệm về mục tiêu.



		- Lập kế hoạch và tổ chức cuộc thi.



		- Các điều kiện cần thiết trong việc chọn địa điểm thi.



		- Các nguồn lực phục vụ cho công việc thi tay nghề.



		- Phương pháp điều hành thi tay nghề.


- Ban điều hành và nhiệm vụ của các thành viên.



		- Bản thu thập thông tin và phương pháp đánh giá vấn đề.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Giấy bút.



		- Danh mục mục tiêu, kết quả.



		- Danh sách các địa điểm có thể tổ chức.



		- Kinh phí thực hiện, đội ngũ giáo viên, hiện trường thực hành.



		- Cơ sở vật chất phục vụ, đối tượng thi,...



		- Báo cáo kết quả thực hiện.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đo đếm được, khả thi.

		- Kiểm tra mục tiêu được xây dựng.



		- Kết quả mong đợi cụ thể, phù hợp mục tiêu.

		- Kiểm tra kết quả mong đợi được xây dựng.



		- Các nội dung được xây dựng phù hợp với mục tiêu và kết quả mong đợi.

		- Kiểm tra kế hoạch được xây dụng và đối chiếu với yêu cầu.



		- Địa điểm được lựa chọn phù hợp với mục tiêu và nội dung tổ chức.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



		- Các điều kiện nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng với nội dung cuộc thi.

		- Quan sát, kiểm tra các nguồn lực được chuẩn bị.



		- Kết quả thực hiện phải đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra.

		- Kiểm tra quá trình thực hiện.



		- Nội dung cuộc thi được phân tích đánh giá những mặt được và chưa được.

		- Kiểm tra báo cáo kết quả thi tay nghề.
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TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ


TÊN NGHỀ: CƠ ĐIỆN NÔNG THÔN


MÃ SỐ NGHỀ:


(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


GIỚI THIỆU CHUNG


I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG:

- Căn cứ Quyết định số 1951 /QĐ-BNN-TCCB ngày 16 tháng 08 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề cơ điện nông thôn


- Căn cứ vào Quyết định số 2930/QĐ-BNN-TCCB ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập hội đồng thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Cơ điện nông thôn


- Căn cứ vào Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định “Nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia”quá trình xây dựng TCKNNQG như sau:


Thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề cho nghề Cơ điện nông thôn gồm thành viên là những người có năng lực và kinh nghiệm trong công tác quản lý và tổ chức phân công lao động hoặc có năng lực và kinh nghiệm về xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề.


Nghiên cứu, khảo sát quy trình sản xuất, thu thập thông tin về các tiêu chuẩn liên quan đến nghề được đào tạo.


Tổ chức khảo sát về nhu cầu nghề cần đào tạo, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ra trường có việc làm và phân tích kết quả khảo sát để lập sơ đồ phân tích nghề.


Lựa chọn và sắp xếp các công việc trong sơ đồ phân tích nghề đã hoàn thiện thành danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề.


Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Cơ điện nông thôn sau khi được ban hành là công cụ giúp cho:


- Người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích luỹ kinh nghiệm trong quá trình làm việc.


- Người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động.


- Các cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề tiếp cận chuẩn kỹ năng nghề quốc gia


- Cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.


II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG


		TT

		Họ và tên

		Nơi làm việc



		1

		Chủ nhiệm: KS. Trần Văn Đông – Hiệu trưởng

		Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội



		2

		Phó chủ nhiệm: TS. Lâm Quang Dụ - Phó trưởng phòng, Vụ TCCB

		Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		3

		Phó chủ nhiệm: ThS. Lê Đức Triệu –Trưởng khoa

		Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội



		4

		Thư ký: ThS. Nguyễn Xuân Nguyên –Trưởng khoa

		Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội



		5

		Ủy viên: GS. TSKH Phạm Văn Lang – Phó chủ tịch 

		Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam



		6

		Ủy viên: ThS. Lê Nguyên Đạt - Vụ khoa học công nghệ và Môi trường

		Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		7

		Ủy viên: KS. Nguyễn Bá Chất - Phó giám đốc trung tâm 

		Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch



		8

		Ủy viên:ThS. Hoàng Văn Ba - Giáo viên

		Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp



		9

		Ủy viên:KS. Đồng Văn Xuân - Giám đốc

		Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Đồng Xuân



		10

		Ủy viên:ThS. Vũ Trọng Hội - Chuyên viên vụ TCCB

		Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn





III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH


		TT

		Họ và tên

		Nơi làm việc



		1

		Chủ tịch: PGS, TS Phạm Hùng - Phó vụ trưởng, Vụ TCCB

		Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		2

		Phó chủ tịch: ThS. Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng phòng, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường 

		Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		3

		Thư ký: ThS. Đào Thị Hương Lan – phó trưởng phòng, Vụ TCCB

		Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		4

		Ủy viên: TS. Đào Xuân Thìn – Phó tổng thư ký 

		Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam



		5

		Ủy viên: KS. Nguyễn Viết Long – P.GĐ trung tâm phát triển cơ điện nông nghiệp

		Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch



		6

		Ủy viên: KS. Nguyễn Đình Thanh – Giám đốc

		Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương



		7

		Ủy viên: KS. Nguyễn Viết Hinh – Giám đốc

		Công ty Cổ phần Cơ giới Hà Tây



		8

		Ủy viên: ThS Hoàng Văn Thông – Giáo viên

		Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp



		9

		Ủy viên: ThS. Trần Thanh Nhạn – Chuyên viên Vụ TCCB

		Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn





MÔ TẢ NGHỀ


TÊN NGHỀ: CƠ ĐIỆN NÔNG THÔN

MÃ SỐ NGHỀ:


Cơ điện nông thôn là một bộ phận của nền sản xuất nông nghiệp nước ta. Nghề Cơ điện nông thôn là nghề giúp cho quá trình sản xuất ra các loại sản phẩm có chất lượng và năng suất phục vụ cho đời sống của nhân dân, góp phần vào công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 


1. Phạm vi, vị trí làm việc của nghề:


Người hành nghề Cơ điện nông thôn làm việc được ở cả hai lĩnh vực cơ khí và điện phục vụ nông nghiệp, nông thôn.


Nghề Cơ điện nông thôn là nghề có phạm vi hoạt động rộng từ vùng đồng bằng châu thổ đến vùng trung du, miền núi. Trên các cánh đồng, nông trường, lâm trường, trong các trang trại hoặc doanh nghiệp. Người học nghề Cơ điện nông thôn có thể tham gia vào vị trí sau:


- Kỹ thuật viên bảo dưỡng và sửa chữa các máy nông nghiệp, các động cơ đốt trong, hệ thống truyền động máy kéo; 


- Nhân viên vận hành các máy canh tác, máy thu hoạch;


- Nhân viên bảo quản máy sau thời vụ;


- Kỹ thuật viên phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.


- Có khả năng tổ chức, quản lý quá trình sản xuất hoặc tự mở các cơ sở dịch vụ cơ điện phục vụ nông nghiệp, nông thôn

2. Nhiệm vụ chính cần phải thực hiện của nghề:


- Bảo dưỡng động cơ đốt trong;


- Bảo dưỡng hệ thống truyền động Máy kéo;


- Bảo dưỡng, sửa chữa Máy Nông nghiệp;


- Sửa chữa những hư hỏng bất thường của Máy kéo;


- Vận hành máy canh tác;


- Vận hành máy thu hoạch;


- Vận hành thiết bị bảo quản chế biến;


- Bảo quản máy sau thời vụ;


- Gia công sản phẩm cơ khí gia dụng;


- Thực hiện quy định về An toàn lao động;


- Lắp đặt hệ thống điện một pha, ba pha;


- Lắp đặt, vận hành bơm điện và máy thủy điện nhỏ;


- Sửa chữa máy điện và thiết bị điện dân dụng;


- Bảo dưỡng máy bơm điện công suất nhỏ;


- Dịch vụ cơ điện nông nghiệp;


- Tổ chức, quản lý quá trình vận hành, bảo dưỡng.


3. Điều kiện môi trường làm việc của nghề:


- Điều kiện làm việc của nghề: Người hành nghề Cơ điện nông thôn phải có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị; có đạo đức, yêu nghề và lương tâm nghề nghiệp; Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực; Có đủ sức khỏe; Được trang bị an toàn lao động.


- Môi trường làm việc của nghề: Cơ điện nông thôn thực hiện ở các dạng vùng đồng bằng, trung du và miền núi; môi trường làm việc chịu sự tác động lớn của thiên nhiên như: mưa, bão, lũ nên hoạt động nghề chịu rủi ro cao.


4. Trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ nghề Cơ điện nông thôn.


- Các máy nông nghiệp;


- Các máy canh tác, thu hoạch;


- Máy kéo và động cơ đốt trong;


- Các động cơ điện 1 pha, 3 pha công suất nhỏ;


- Các máy bơm điện công suất nhỏ;


- Trạm thủy điện công suất nhỏ;


- Máy biến áp 1pha, 3 pha dân dụng;


- Xưởng thực hành: Cơ điện nông thôn.


- Tài liệu giáo dục Chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng, tiếng anh, tin học...tài liệu chuyên môn, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, pháp luật...;


- Dụng cụ, vật tư, phương tiện vận chuyển, thiết bị thông tin phục vụ sản xuất;


- Kho tàng bảo quản máy sau thời vụ ...


DANH MỤC CÔNG VIỆC


TÊN NGHỀ: CƠ ĐIỆN NÔNG THÔN


MÃ SỐ NGHỀ:


		TT

		Mã số công việc

		Công việc

		Trình độ kỹ năng nghề



		

		

		

		Bậc 1

		Bậc 2

		Bậc 3

		Bậc 4

		Bậc 5



		

		A

		Bảo dưỡng động cơ đốt trong

		

		

		

		

		



		1

		A 01

		Làm sạch động cơ sau vận hành

		X

		

		

		

		



		2

		A 02

		Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ đốt trong

		

		

		

		X

		



		3

		A 03

		Bảo dưỡng thân máy, nắp máy

		

		

		X

		

		



		4

		A 04

		Bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền

		

		

		

		X

		



		5

		A 05

		Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn

		

		

		X

		

		



		6

		A 06

		Bảo dưỡng hệ thống làm mát

		

		

		X

		

		



		7

		A 07

		Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí

		

		

		

		X

		



		8

		A 08

		Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel

		

		

		

		X

		



		9

		A 09

		Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu Xăng

		

		

		

		X

		



		10

		A 10

		Bảo dưỡng hệ thống khởi động bằng máy lai

		

		

		

		X

		



		11

		A 11

		Bảo dưỡng hệ thống khởi động bằng điện

		

		

		X

		

		



		12

		A 12

		Bảo dưỡng hệ thống đánh lửa

		

		

		X

		

		



		13

		A 13

		Bảo dưỡng hệ thống cung cấp điện

		

		

		X

		

		



		14

		A 14

		Bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng, tín hiệu

		

		

		X

		

		



		

		B

		Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền động máy kéo

		

		

		

		

		



		15

		B 01

		Bảo dưỡng ly hợp

		

		

		X

		

		



		16

		B 02

		Bảo dưỡng hộp số

		

		

		X

		

		



		17

		B 03

		Bảo dưỡng các đăng

		

		X

		

		

		



		18

		B 04

		Bảo dưỡng cầu sau

		

		

		X

		

		



		19

		B 05

		Bảo dưỡng hệ thống di động bánh lốp

		

		

		X

		

		



		20

		B 06

		Bảo dưỡng hệ thống di động bánh xích

		

		

		X

		

		



		21

		B 07

		Bảo dưỡng hệ thống phanh cơ khí

		

		

		X

		

		



		22

		B 08

		Bảo dưỡng hệ thống phanh trợ lực khí nén

		

		

		X

		

		



		23

		B 09

		Bảo dưỡng hệ thống phanh thủy lực

		

		

		X

		

		



		24

		B 10

		Bảo dưỡng hệ thống điều khiển máy kéo bánh lốp

		

		

		X

		

		



		25

		B 11

		Bảo dưỡng hệ thống điều khiển máy kéo bánh xích

		

		

		X

		

		



		26

		B 12

		Bảo dưỡng hệ thống nâng hạ thủy lực

		

		

		X

		

		



		

		C

		Bảo dưỡng – sửa chữa máy nông nghiệp

		

		

		

		

		



		27

		C 01

		Tra mỡ, chấm dầu ổ đỡ, ổ trục, khớp nối

		X

		

		

		

		



		28

		C 02

		Siết chặt các vị trí mối ghép

		

		X

		

		

		



		29

		C 03

		Điều chỉnh xích truyền động

		

		X

		

		

		



		30

		C 04

		Điều chỉnh dây đai truyền động

		

		X

		

		

		



		31

		C 05

		Thay lưỡi cày, diệp cày

		

		X

		

		

		



		32

		C 06

		Thay lưỡi phay

		

		X

		

		

		



		33

		C 07

		Thay răng trống đập

		

		X

		

		

		



		34

		C 08

		Thay búa đập máy nghiền

		

		X

		

		

		



		35

		C 09

		Thay dao, lưỡi cắt máy gặt

		

		X

		

		

		



		36

		C 10

		Thay sàng, quả lô máy xay xát

		

		X

		

		

		



		37

		C 11

		Bảo dưỡng hàng ngày máy cày bánh hơi

		X

		

		

		

		



		38

		C 12

		Bảo dưỡng hàng ngày máy kéo bánh xích

		X

		

		

		

		



		39

		C 13

		Bảo dưỡng hàng ngày máy gặt

		X

		

		

		

		



		40

		C 14

		Bảo dưỡng lò đốt của máy sấy nông sản.

		X

		

		

		

		



		41

		C 15

		Bảo dưỡng quạt sấy của máy sấy nông sản

		X

		

		

		

		



		42

		C16

		Bảo dưỡng máy cắt cỏ

		

		X

		

		

		



		43

		C17

		Bảo dưỡng máy làm sạch hạt thóc

		

		X

		

		

		



		44

		C18

		Bảo dưỡng máy chế biến gỗ van năng

		

		X

		

		

		



		

		D

		Sửa chữa những hư hỏng bất thường của máy kéo

		

		

		

		

		



		45

		D 01

		Thay đĩa ma sát ly hợp

		

		

		X

		

		



		46

		D 02

		Thay bánh răng hộp số truyền lực

		

		

		X

		

		



		47

		D 03

		Thay bán trục bị gãy

		

		

		X

		

		



		48

		D 04

		Thay ổ bi, ổ đỡ trục

		

		X

		

		

		



		49

		D 05

		Thay gioăng đệm, phớt làm kín

		

		X

		

		

		



		50

		D 06

		Thay trục thu công suất

		

		X

		

		

		



		51

		D 07

		Thay săm lốp máy kéo bánh hơi

		

		X

		

		

		



		52

		D 08

		Thay mắt xích máy kéo xích

		

		X

		

		

		



		53

		D 09

		Thay tuy ô nhiên liệu và thủy lực.

		

		X

		

		

		



		54

		D 10

		Gò nắn chi tiết bị biến dạng

		

		X

		

		

		



		55

		D 11

		Thay vòi phun nhiên liệu

		

		X

		

		

		



		56

		D 12

		Thay lọc dầu bôi trơn

		X

		

		

		

		



		57

		D 13

		Thay lọc nhiên liệu

		X

		

		

		

		



		58

		D 14

		Thay má phanh của máy kéo bánh hơi

		

		X

		

		

		



		

		E

		Vận hành máy canh tác

		

		

		

		

		



		59

		E 01

		Cày đất bằng máy kéo 2 bánh.

		

		

		X

		

		



		60

		E 02

		Cày đất bằng máy kéo 4 bánh, cày hai thân.

		

		

		

		X

		



		61

		E 03

		Cày đất bằng máy kéo 4 bánh, cày bốn thân.

		

		

		

		X

		



		62

		E 04

		Làm nhỏ đất bằng bánh lồng.

		

		

		X

		

		



		63

		E 05

		Làm đất bằng phay.

		

		

		X

		

		



		64

		E 06

		Gieo hạt bằng máy.

		

		

		X

		

		



		65

		E 07

		Cấy lúa bằng máy

		

		

		X

		

		



		66

		E 08

		Vận hành máy phun thuốc trừ sâu.

		

		X

		

		

		



		67

		E 09

		Vận hành máy bơm nước công suất nhỏ.

		

		X

		

		

		



		68

		E 10

		Vận hành máy khoan hố trồng cây.

		

		X

		

		

		



		

		F

		Vận hành máy thu hoạch

		

		

		

		

		



		69

		F 01

		Vận hành máy gặt rải hàng

		

		

		X

		

		



		70

		F 02

		Đập lúa bằng máy

		

		X

		

		

		



		71

		F 03

		Làm sạch lúa bằng máy

		

		X

		

		

		



		72

		F 04

		Phân loại lúa bằng máy

		

		X

		

		

		



		73

		F 05

		Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp

		

		

		X

		

		



		74

		F 06

		Tẽ hạt bằng máy

		

		X

		

		

		



		75

		F 07

		Cắt cỏ bằng máy

		

		X

		

		

		



		76

		F 08

		Hái chè bằng máy

		

		X

		

		

		



		77

		F 09

		Đốn chè bằng máy

		

		X

		

		

		



		

		G

		Vận hành thiết bị bảo quản, chế biến

		

		

		

		

		



		78

		G 01

		Vận hành máy xay xát gạo

		

		X

		

		

		



		79

		G 02

		Vận hành máy bóc vỏ trấu và làm trắng gạo

		

		X

		

		

		



		80

		G 03

		Vận hành máy đóng bao các loại nông sản

		

		X

		

		

		



		81

		G 04

		Vận hành máy sấy tĩnh

		

		X

		

		

		



		82

		G 05

		Vận hành máy sấy động

		

		X

		

		

		



		83

		G 06

		Vận hành máy thái

		

		X

		

		

		



		84

		G 07

		Vận hành kho lạnh bảo quản nông sản.

		

		

		

		X

		



		85

		G08

		Vận hành kho lưu trữ, bảo quản nông sản.

		

		

		X

		

		



		86

		G 09

		Vận hành máy nghiền hạt

		

		

		X

		

		



		87

		G 10

		Vận hành máy vắt sữa

		

		

		X

		

		



		88

		G 11

		Vận hành máy ấp trứng

		

		

		X

		

		



		89

		G12

		Vận hành máy cưa xăng. 

		

		

		X

		

		



		90

		G13

		Vận hành máy chế biến gỗ vạn năng 

		

		

		X

		

		



		91

		G14

		Vận hành máy ép viên thức ăn chăn nuôi. 

		

		

		X

		

		



		

		H

		Bảo quản máy sau thời vụ

		

		

		

		

		



		92

		H01

		Làm sạch máy sau thời vụ

		X

		

		

		

		



		93

		H 02

		Tra dầu mỡ bảo quản

		X

		

		

		

		



		94

		H 03

		Tháo bảo quản ắcquy

		X

		

		

		

		



		95

		H 04

		Kê kích che chắn máy

		X

		

		

		

		



		96

		H 05

		Tháo, bảo quản bộ phận công tác.

		

		X

		

		

		



		97

		H 06

		Vận chuyển máy tới nơi làm việc mới.

		

		X

		

		

		



		

		I

		Gia công sản phẩm cơ khí gia dụng

		

		

		

		

		



		98

		I 01

		Sửa chữa nông cụ cầm tay

		

		

		X

		

		



		99

		I 02

		Gia công kết cấu thép gia dụng

		

		X

		

		

		



		100

		I 03

		Gia công nông cụ cầm tay.

		

		

		X

		

		



		101

		I 04

		Lắp đặt kết cấu thép gia dụng.

		

		X

		

		

		



		102

		I 05

		Sửa chữa kết cấu thép.

		

		X

		

		

		



		

		K

		Thực hiện các quy định về an toàn lao động

		

		

		

		

		



		103

		K01

		Thực hiện quy định về bảo hộ lao động

		X

		

		

		

		



		104

		K02

		Thực hiện quy định về an toàn phòng chống cháy nổ

		

		X

		

		

		



		105

		K03

		Thực hiện quy định an toàn khi vận hành máy

		

		

		X

		

		



		106

		K04

		Thực hiện quy định về an toàn điện

		

		

		X

		

		



		107

		K05

		Thực hiện quy định về bảo vệ môi trường

		X

		

		

		

		



		108

		K06

		Sơ cứu người bị nạn

		

		X

		

		

		



		

		L

		Lắp đặt hệ thống điện một pha, ba pha.

		

		

		

		

		



		109

		L01

		Thiết kế mạng điện sinh hoạt gia đình.

		

		

		X

		

		



		110

		L02

		Thiết kế mạng điện chiếu sáng cho cơ sở sản xuất nhỏ.

		

		

		

		X

		



		111

		L03

		Thiết kế mạng điện động lực cho cơ sở sản xuất nhỏ.

		

		

		

		X

		



		112

		L04

		Lắp đặt đường dây mạng điện sinh hoạt theo thiết kế.

		

		

		X

		

		



		113

		L05

		Lắp đặt đường dây cho cơ sở sản xuất nhỏ theo thiết kế.

		

		

		X

		

		



		114

		L06

		Lắp đặt thiết bị đóng cắt điện mạng điện sinh hoạt gia đình.

		

		

		X

		

		



		115

		L07

		Lắp đặt thiết bị đóng cắt điện cho cơ sở sản xuất nhỏ.

		

		

		X

		

		



		116

		L08

		Lắp đặt phụ tải. 

		

		

		X

		

		



		117

		L09

		Lắp đặt thiết bị tiếp đất.

		

		

		X

		

		



		118

		L10

		Lắp đặt hệ thống chống sét.

		

		

		X

		

		



		

		M

		Lắp đặt, vận hành bơm điện và thủy điện cỡ nhỏ.

		

		

		

		

		



		119

		M01

		Lắp đặt bơm điện công suất nhỏ.

		

		

		X

		

		



		120

		M02

		Vận hành bơm điện công suất nhỏ

		

		

		X

		

		



		121

		M03

		Lắp đặt máy thủy điện nhỏ.

		

		

		

		X

		



		122

		M04

		Vận hành máy thủy điện nhỏ.

		

		

		X

		

		



		

		N

		Sửa chữa máy điện và thiết bị điện dân dụng

		

		

		

		

		



		123

		N01

		Đấu dây động cơ, máy phát điện

		

		X

		X

		

		



		124

		N02

		Quấn bộ dây động cơ điện xoay chiều

		

		

		X

		

		



		125

		N03

		Thay thế các ổ bi, bạc động cơ và máy phát điện

		

		X

		

		

		



		126

		N04

		Thay thế bộ phận điều khiển

		

		X

		

		

		



		127

		N05

		Kiểm tra phát hiện nguy cơ sự cố điện

		

		

		X

		

		



		128

		N06

		Kiểm tra hoạt động đồng hồ đo đếm điện (nội bộ)

		

		

		X

		

		



		129

		N07

		Thay công tơ đo đếm điện (nội bộ)

		

		X

		

		

		



		130

		N08

		Quấn máy biến áp cỡ nhỏ

		

		

		X

		

		



		131

		N09

		Sửa chữa, bảo dưỡng máy biến áp cỡ nhỏ

		

		

		

		X

		



		132

		N10

		Sửa chữa máy phát điện xoay chiều

		

		

		

		X

		



		133

		N11

		Sửa chữa động cơ điện một chiều

		

		

		

		X

		



		134

		N12

		Bảo dưỡng động cơ điện theo từng thời kỳ

		

		

		X

		

		



		135

		N13

		Kiểm tra động cơ trước và sau khi lắp đặt 

		

		

		X

		

		



		

		O

		Bảo dưỡng máy bơm điện công suất nhỏ

		

		

		

		

		



		136

		O01

		Sử dụng dụng cụ đo kiểm để kiểm tra và bảo dưỡng máy bơm

		X

		

		

		

		



		137

		O02

		Bảo dưỡng thường xuyên máy bơm điện công suất nhỏ

		

		X

		

		

		



		138

		O03

		Tháo lắp máy bơm điện công suất nhỏ

		

		

		X

		

		



		139

		O04

		Bảo dưỡng ổ bi, phớt máy bơm điện công suất nhỏ.

		

		

		X

		

		



		140

		P

		Dịch vụ cơ điện nông nghiệp

		

		

		

		

		



		141

		P01

		Tìm hiểu nhu cầu thị trường

		

		

		

		X

		



		142

		P02

		Lập kế hoạch kinh doanh

		

		

		

		

		X



		143

		P03

		Thực hiện hướng dẫn sử dụng thiết bị

		

		

		

		X

		



		144

		P04

		Quảng bá sản phẩm

		

		

		

		

		X



		

		Q

		Tổ chức quản lý quá trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		

		

		

		

		



		145

		Q01

		Lập kế hoạch sản xuất

		

		

		

		

		X



		146

		Q02

		Bố trí nhân lực, phương tiện

		

		

		

		

		X



		147

		Q03

		Giám sát quá trình thực hiện

		

		

		X

		

		



		148

		Q04

		Thu thập thông tin phản hồi của khách hàng

		

		

		

		X

		



		149

		Q05

		Tổng hợp số liệu sản xuất

		

		

		X

		

		



		150

		Q06

		Nghiệm thu kết quả công việc

		

		

		

		

		X





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LÀM SẠCH ĐỘNG CƠ SAU VẬN HÀNH 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư làm sạch động cơ.


- Làm sạch sơ bộ tổng thành động cơ.


- Bọc kín các bộ phận không chịu nước và chất tẩy rửa.


- Rửa động cơ bằng chất tẩy rửa.


- Rửa động cơ bằng nước.


- Làm khô động cơ.


- Vệ sinh dụng cụ và vị trí làm việc. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thiết bị hoạt động tốt.


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đầy đủ, đúng chủng loại.


- Tổng thành động cơ sạch bùn đất.


- Các cụm chi tiết không chịu nước được bọc kín, an toàn.


- Rửa sạch khi động cơ bằng nước khi động cơ đã nguội hoàn toàn.


- Sử dụng chất tẩy rửa phù hợp, đúng phương pháp làm sạch động cơ.


- Làm sạch chất tẩy rửa và nước bám trên động cơ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chuẩn bị nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.


- Sử dụng dụng cụ, thiết bị làm sạch và chất tẩy rửa.


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài động cơ.


- Làm sạch tổng thành động cơ bằng thiết bị và chất tẩy rửa.


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị


2. Kiến thức


- Cấu tạo động cơ đốt trong


- Công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng thiết bị và dụng cụ làm sạch.


- Phạm vi ứng dụng của các chất tẩy rửa thông dụng.


- Quy trình làm sạch, tẩy rửa động cơ.


- Phương pháp bảo quản động cơ sau vận hành.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ làm sạch thông dụng.


- Chất tẩy rửa thông dụng, giẻ lau, ni lông, dây buộc.


- Máy bơm nước áp lực cao.


- Máy nén khí.


- Trình tự làm sạch động cơ sau vận hành.


- Tài liệu hướng dẫn làm sạch động cơ.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị làm sạch.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Động cơ được làm sạch sơ bộ

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.



		Các bộ phận và chi tiết không chịu nước được bọc kín.

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.



		Bên ngoài động cơ được làm sạch bằng chất tẩy rửa chuyên dụng

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.



		Chất tẩy rửa được làm sạch bằng nước áp lực cao (máy nén khí).

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.



		Động cơ được làm khô sau khi tẩy rửa.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.



		Vệ sinh công nghiệp

		Quan sát trực tiếp người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ chẩn đoán.


- Kiểm tra động cơ, xác định đúng tình trạng kỹ thuật trước khi chẩn đoán 


- Khởi động, vận hành động cơ đúng quy trình.


- Phát hiện, xác định tiếng động bất thường khi động cơ hoạt động.

- Lần lượt kiểm tra, chẩn đoán sự làm việc của các bộ phận, hệ thống trên động cơ.

- Kết luận về tình trạng kỹ thuật của động cơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thiết bị, dụng cụ chẩn đoán hoạt động tốt. 


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đầy đủ, đúng chủng loại.


- Xác định đúng tình trạng của động cơ trước khi chẩn đoán.


- Khởi động động cơ đúng quy trình.


- Phát hiện được tiếng động khác lạ khi động cơ làm việc.


- Kiểm tra đầy đủ, xác định đúng tình trạng kỹ thuật các hệ thống trên động cơ.


- Kết luận chính xác về tình trạng kỹ thuật của động cơ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chuẩn bị nơi làm việc, 


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.


- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chẩn đoán động cơ.


- Phán đoán, quan sát, phân biệt những sự cố, tiếng động bất thường khi động cơ làm việc.


- Vận hành và điều chỉnh động cơ.


- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.


2. Kiến thức


- Cấu tạo động cơ đốt trong, đặc tính kỹ thuật động cơ đốt trong.


- Công dụng, cấu tạo thiết bị và dụng cụ chẩn đoán.


-  Phương pháp sử dụng thiết bị và dụng cụ chẩn đoán.


- Phạm vi ứng dụng của các thiết bị chẩn đoán.


- Quy trình chẩn đoán kỹ thuật động cơ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, búa…


- Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 

- Thiết bị chẩn đoán động cơ.


- Động cơ đốt trong.


- Trình tự chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ.


- Tài liệu hướng dẫn chẩn đoán động cơ.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Động cơ được kiểm tra trước khi chẩn đoán

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn



		Khởi động và vận hành động cơ trước khi chẩn đoán.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn



		Phát hiện đúng tiếng động bất thường trong động cơ.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn



		Các bộ phận và hệ thống trên động cơ được chẩn đoán, xác định đúng tình trạng kỹ thuật

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc các thông số kỹ thuật trên thiết bị chẩn đoán



		Kết luận về tình trạng kỹ thuật của động cơ.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn



		Vệ sinh công nghiệp

		Quan sát trực tiếp người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG THÂN MÁY, NẮP MÁY 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tháo, lắp và bảo dưỡng thân máy, nắp máy.


· Tháo nắp máy.


· Bảo dưỡng nắp máy.


· Bảo dưỡng thân máy.

· Kiểm tra, độ côn, độ ô van của xi lanh.

· Lựa chọn phương án sửa chữa hoặc thay xilanh.

· Lắp nắp máy.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đầy đủ, đúng chủng loại.


· Thiết bị hoạt động tốt.


· Tháo nắp máy, thân máy đúng trình tự.


· Làm sạch dầu mỡ, bụi bẩn, muội than trên nắp máy và thân máy.


· Xác định chính xác thông số kỹ thuật của nắp máy.


· Xác định chính xác độ côn, độ ô van của xilanh.


·  Lựa chọn được phương án sửa chữa hoặc thay thế phù hợp.


· Lắp đúng trình tự, Momen siết nắp máy, thân máy đúng tiêu chuẩn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc, 


· Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.


· Sử dụng các dụng cụ tháo nắp máy.


· Làm sạch các bộ phận của nắp máy; 


· Đo, xác định độ cong vênh của nắp máy.


· Quan sát, xác định vết nứt, vỡ thân máy


· Đo, xác định độ côn, độ ô van của xilanh.


· Lắp, siết bu lông, hoàn chỉnh động cơ.


· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 

2. Kiến thức


· Cấu tạo động cơ đốt trong, đặc tính kỹ thuật động cơ đốt trong.


· Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa nắp máy, thân máy.


· Phương pháp đo kiểm, xác định thông số kỹ thuật của động cơ.


· Quy trình tháo, lắp; kiểm tra, sửa chữa và thay thế.


· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, búa…


· Dụng cụ kiểm tra: Pan me, thước cặp, thước phẳng, căn lá.


· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 

· Động cơ đốt trong.


· Trình tự tháo, lắp nắp máy, thân máy.


· Trình tự kiểm tra nắp máy, thân máy.


· Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng nắp máy, thân máy. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Nắp máy được tháo, làm sạch trước khi kiểm tra, bảo dưỡng 

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn



		Thân máy được tháo, làm sạch trước khi kiểm tra, bảo dưỡng

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn



		Kiểm tra đúng độ côn, độ ô van của xi lanh.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo



		Lựa chọn phương đúng án sửa chữa hoặc thay xilanh.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn



		Lắp nắp máy, thân máy được lắp đúng kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn



		Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG CƠ CẤU TRỤC KHUỶU – THANH TRUYỀN 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tháo lắp, vật tư.


· Tháo cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền 


· Làm sạch các chi tiết, cụm chi tiết của cơ cấu.

· Kiểm tra, bảo dưỡng trục khuỷu.

· Kiểm tra, bảo dưỡng piston.

· Kiểm tra, thay thế xéc măng.

· Kiểm tra, bảo dưỡng chốt piston.

· Kiểm tra, bảo dưỡng bánh đà.


· Lắp cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền


· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đầy đủ, đúng loại


· Thiết bị hoạt động tốt.


· Tháo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Các chi tiết sạch dầu mỡ, bụi bẩn, muội than.


· Xác định chính xác tình trạng hư hỏng của trục khuỷu, piston, chốt piston, thông số kỹ thuật của bộ xec măng, độ đảo của bánh đà.


· Lựa chọn được phương án sửa chữa hoặc thay thế các chi tiết trong cơ cấu.


· Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Tổ chức nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.


· Sử dụng các dụng cụ tháo nắp cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền.


· Nhận dạng, tháo các cụm chi tiết trục khuỷu - thanh truyền.


· Làm sạch các bộ phận của cơ cấu sau khi tháo 


· Làm sạch, thông đường dẫn dầu trên trục khuỷu. 


· Đo kiểm, xác định độ côn, ô van, cong xoắn trục khuỷu và khe hở dầu cổ trục chính và cổ biên.


· Làm sạch piston; Đo kiểm, xác định độ côn, ô van của piston


· Đo kiểm, xác định các thông số kỹ thuật của xéc măng; Tháo, lắp xéc măng.


· Đo kiểm, xác định các thông số kỹ thuật của chốt piston.


· Đo độ đảo của bánh đà.


· Lắp các chi tiết, cụm chi tiết của cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền.


· Lắp, siết bu lông, hoàn chỉnh động cơ.


· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 

2. Kiến thức


· Cấu tạo cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền; 


· Trình tự tháo cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền.


· Phương pháp làm sạch chi tiết máy.


· Cấu tạo, phương pháp đo kiểm, bảo dưỡng trục khuỷu.


· Cấu tạo, phương pháp đo kiểm, sửa chữa hư hỏng thông thường của piston.


· Cấu tạo xéc măng; Phương pháp đo kiểm, thay xéc măng.


· Phương pháp lắp ghép chốt piston; Phương pháp đo kiểm, bảo dưỡng chốt piston.


· Phương pháp đo độ đảo của bánh đà.


· Trình tự lắp cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền.


· Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, búa…


· Dụng cụ kiểm tra: Pan me, thước cặp, thước phẳng, căn lá.


· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 

· Động cơ đốt trong.


· Trình tự tháo, lắp cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền.


· Trình tự kiểm tra cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền.


· Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền.


· Tài liệu hướng dẫn chọn, lắp, thay thế xéc măng 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiếu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Tháo cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền đúng trình tự.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.



		Các chi tiết, cụm chi tiết của cơ cấu được làm sạch sau khi tháo rời

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Trục khuỷu được kiểm tra, bảo dưỡng.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Piston được kiểm tra, bảo dưỡng.



		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Xéc măng được kiểm tra, thay thế.



		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Chốt piston được kiểm tra, bảo dưỡng 

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Bánh đà được kiểm tra, bảo dưỡng.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền được lắp đúng trình tự, đúng kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên cân lực.



		Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG BÔI TRƠN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tháo, lắp và dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Tháo hệ thống bôi trơn.


· Bảo dưỡng bơm dầu.

· Bảo dưỡng két làm mát dầu.

· Bảo dưỡng bầu lọc dầu.

· Thông rửa các đường ống dẫn dầu.

· Lắp các bộ phận của hệ thống bôi trơn lên động cơ.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Lựa chọn dụng cụ đầy đủ, đúng chủng loại.


·  Thiết bị hoạt động tốt.


· Xả hết dầu bôi trơn trong động cơ.


·  Tháo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Xác định chính xác các thông số kỹ thuật của bơm dầu.


· Két làm mát dầu; Bầu lọc dầu sạch cặn bẩn. 


· Thay bầu lọc dầu đúng chủng loại.


· Các đường ống dẫn dầu sạch, không bí tắc.


· Lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Đủ dầu trong khoang bơm.


· Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc


· Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.


· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp thông dụng.


· Tháo các bộ phận của hệ thống bôi trơn.


· Đo kiểm, xác định các thông số kỹ thuật của bơm dầu; Thay gioăng đệm, bánh răng bơm, lò so van an toàn…


· Quan sát phát hiện các vết thủng, nứt két làm mát dầu; Làm sạch két làm mát dầu. 

· Tháo, quan sát kiểm tra bầu lọc dầu; Làm sạch bộ phận lọc dầu. Làm sạch các đường ống dẫn dầu.


· Lắp các bộ phận của hệ thống bôi trơn; Mồi dầu. 

· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 

2. Kiến thức


- Cấu tạo động cơ đốt trong, Cấu tạo hệ thống bôi trơn; Trình tự tháo.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng bơm dầu.


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng két làm mát dầu, bầu lọc dầu, đường ống dẫn dầu…


- Trình tự lắp hệ thống bôi trơn


· Phương pháp đo kiểm, xác định thông số kỹ thuật của động cơ.


· Quy trình kiểm tra, sửa chữa và thay thế.


· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, búa…


· Dụng cụ kiểm tra: Pan me, thước cặp, thước phẳng, căn lá.


· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 

· Động cơ đốt trong.


· Trình tự tháo, lắp hệ thống bôi trơn.


· Trình tự kiểm tra hệ thống bôi trơn.


· Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bôi trơn. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiếu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Hệ thống bôi trơn được tháo đúng trình tự.




		Quan sát, đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.



		Bơm dầu bôi trơn được bảo dưỡng sau khi tháo.



		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Két làm mát dầu được bảo dưỡng.



		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn



		Bầu lọc dầu được bảo dưỡng, thay thế.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Các đường ống dẫn dầu được thông rửa.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn



		Các bộ phận của hệ thống bôi trơn lên động cơ đúng kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn



		Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LÀM MÁT


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tháo lắp thông dụng, vật tư.


· Tháo hệ thống làm mát 


· Bảo dưỡng bơm nước.


· Kiểm tra van hằng nhiệt.


· Bảo dưỡng két nước.


· Bảo dưỡng quạt gió.


· Lắp hệ thống làm mát.


· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị và vật tư


· Tháo đúng trình tự, đảm bảo đúng kỹ thuật.


· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bơm nước, két làm mát, quạt gió, độ mở của van hằng nhiệt.


· Lắp đúng trình tự, đảm bảo đúng kỹ thuật.


· Đảm bảo an toàn cho người, máy, thiết bị.


· Vệ sinh công nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Tổ chức nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.


· Sử dụng các dụng cụ tháo, lắp thông dụng.


· Tháo các bộ phận của hệ thống làm mát.


·  Quan sát phát hiện nứt, vỡ vỏ bơm; Làm sạch bơm nước.


·  Kiểm tra nhiệt độ mở van hằng nhiệt.


·  Kiểm tra rò rỉ của két nước; Làm sạch két nước.


·  Kiểm tra các bộ phận của quạt gió; Tra mỡ ổ trục.


·  Lắp các bộ phận của hệ thống làm mát 


· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 

2. Kiến thức


· Cấu tạo hệ thống làm mát; 

· Trình tự tháo hệ thống làm mát.


· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của van hằng nhiệt; Phương pháp xác định nhiệt độ mở van hằng nhiệt.


· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bơm nước; Phương pháp kiểm tra, sửa chữa bơm nước.


· Cấu tạo két nước; Phương pháp kiểm tra, thay két nước.


· Cấu tạo quạt gió; Nội dung bảo dưỡng quạt gió.


· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống làm mát; Trình tự lắp hệ thống làm mát.


· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, búa…


· Dụng cụ kiểm tra: Pan me, thước cặp, thước phẳng, căn lá.


· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 

· Động cơ đốt trong.


· Trình tự tháo, lắp hệ thống làm mát.


· Trình tự kiểm tra hệ thống làm mát.


· Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống làm mát. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiếu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Hệ thống làm mát được tháo đúng trình tự.

		Quan sát, đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.



		Bơm nước được bảo dưỡng đúng kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật.



		Van hằng nhiệt được kiểm tra.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Két nước được bảo dưỡng và súc rửa.

		Quan sát, đối chiếu và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật.



		Quạt gió được bảo dưỡng đúng kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật.



		Lắp hệ thống làm mát đúng trình tự.

		Quan sát, đối chiếu và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật.



		Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tháo lắp thông dụng, vật tư.


· Tháo cơ cấu phân phối khí


· Làm sạch cơ cấu phân phối khí.


· Bảo dưỡng cụm xupap.


· Bảo dưỡng trục cam, bánh răng cam.


· Bảo dưỡng các chi tiết truyền lực trung gian.


· Lắp cơ cấu phân phối khí.


· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị và vật tư.


· Tháo đúng trình tự, đảm bảo đúng kỹ thuật.


· Làm sạch dầu mỡ, muội than, tạp chất.


· Xác định chính xác tình trạng kỹ thuật của cụm xupap. Điều chỉnh đúng khe hở nhiệt xupap


· Xác định đúng tình trạng của trục cam, bánh răng cam.


· Thực hiện đủ nội dung bảo dưỡng các chi tiết; Xác định đúng tình trạng của các chi tiết.


· Lắp đúng dấu, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Tổ chức nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.


· Sử dụng các dụng cụ tháo nắp máy.


· Tháo các bộ phận của cơ cấu phân phối khí


· Làm sạch các chi tiết của cơ cấu phân phối khí.


·  Tháo lắp cụm xu páp; Đo kiểm, xác định cong, mòn, độ kín ... xupap; Rà xupap.


· Đo, xác định cong, xoắn, mòn của trục cam; mòn bánh răng cam; Thay trục cam, bánh răng cam.


·  Kiểm tra độ cong, mòn của các chi tiết; Nắn thanh đẩy bị cong; Lựa chọn, thay các chi tiết bị hư hỏng.


· Lắp các bộ phận của cơ cấu phân phối khí; Đặt cam lên động cơ. Điều chỉnh đúng khe hở nhiệt xupap


· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 

2. Kiến thức


- Cấu tạo cơ cấu phân phối khí; Trình tự tháo cơ cấu phân phối khí.


- Phương pháp làm sạch chi tiết


- Cấu tạo xupap; Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng xupap.


- Cấu tạo, phương pháp dẫn động trục cam; Phương pháp kiểm tra, sửa chữa trục cam, bánh răng cam.


- Cấu tạo cơ, hoạt động cấu phân phối khí; Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết. Trình tự lắp nắp máy, thân máy.


- Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, búa…


· Dụng cụ kiểm tra: Pan me, thước cặp, thước phẳng, căn lá.


· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 

· Động cơ đốt trong.


· Trình tự tháo, lắp cơ cấu phân phối khí.


· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh khe hở nhiệt xupap

· Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Cơ cấu phân phối khí được tháo đúng trình tự.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.



		Các bộ phận của cơ cấu phân phối khí được làm sạch sau khi tháo.




		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Cụm xupap được bảo dưỡng đúng kỹ thuật.




		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Trục cam, bánh răng cam được kiểm tra, bảo dưỡng.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Các chi tiết truyền lực trung gian được kiểm tra, bảo dưỡng.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.



		Lắp cơ cấu phân phối khí đúng trình tự.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.



		Điều chỉnh khe hở nhiệt xupap

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU DIESEL 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.


· Tháo hệ thống nhiên liệu.


· Bảo dưỡng bơm cao áp.


· Bảo dưỡng bơm thấp áp.


· Bảo dưỡng vòi phun nhiên liệu.


· Bảo dưỡng thùng nhiên liệu, bầu lọc và các đường ống.


· Lắp hệ thống nhiên liệu diesel lên động cơ.


· Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống.


· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ tháo lắp và vật tư.


· Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật khi tháo lắp. 


· Các bộ phận và chi tiết được làm sạch đúng kỹ thuật


· Xác định đúng tình trạng của vòi phun; Điều chỉnh đúng thông số kỹ thuật.


· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của BCA, điều chỉnh bơm đúng kỹ thuật.


· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bơm thấp áp, điều chỉnh bơm đúng kỹ thuật.


· Thùng nhiên liệu và bầu lọc sạch cặn bẩn.


· Hệ thống cung cấp nhiên liệu đảm bảo độ kín khít, sạch khí.


· Hệ thống hoạt động tốt, đảm bảo các thông số kỹ thuật.


· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị, vật tư.


· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra thông dụng.


· Tháo các bộ phận của hệ thống.


· Tháo, lắp, làm sạch bơm cao áp, điều chỉnh bơm cao áp.


· Tháo, lắp, làm sạch bơm thấp áp, bảo dưỡng bơm thấp áp.


· Tháo, lắp, làm sạch vòi phun; Kiểm tra, điều chỉnh áp suất phun và chùm tia nhiên liệu.


· Làm sạch các bộ phận của thùng chứa,bầu lọc và các đường ống dẫn nhiên liệu .


· Lắp các các bộ phận của hệ thống, xả khí cho hệ thống.


· Vận hành, kiểm tra, chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của động cơ.


· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 

2. Kiến thức


· Công dụng của các thiết bị, dụng cụ, vật tư.


· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel.


·  Trình tự tháo hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel.


· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bơm cao áp; Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh bơm cao áp.


· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bơm thấp áp; Phương pháp bảo dưỡng bơm thấp áp.


· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của vòi phun nhiên liệu; Phương pháp điều chỉnh vòi phun nhiên liệu.


· Cấu tạo thùng nhiên liệu và bầu lọc; Phương pháp bảo dưỡng thùng nhiên liệu, bầu lọc và các đường ống.


· Sự ảnh hưởng của không khí trong hệ thống. Phương pháp xả khí cho hệ thống.


· Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của động cơ.


· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…


· Dụng cụ kiểm tra: Pan me, đồng hồ kiểm tra áp suất, ống phân lượng…


· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 

· Động cơ Diesel.


· Trình tự tháo, lắp hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel.


· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh bơm cao áp.


· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh bơm thấp áp.


· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh vòi phun nhiên liệu.


· Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel . 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiếu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Hệ thống nhiên liệu được tháo đúng trình tự.

		Quan sát, đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.



		Bơm cao áp được bảo dưỡng và điều chỉnh.



		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Bơm thấp áp được bảo dưỡng và điều chỉnh.



		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Vòi phun nhiên liệu được bảo dưỡng và điều chỉnh

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Thùng nhiên liệu, bầu lọc và các đường ống được bảo dưỡng và điều chỉnh.

		Quan sát, đối chiếu và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật.



		Hệ thống nhiên liệu được lắp đúng trình tự

		Quan sát, đối chiếu và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật.



		Vận hành, kiểm tra, điều chỉnh hoạt động của hệ thống đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật.



		Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU XĂNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.


· Tháo hệ thống nhiên liệu.


· Bảo dưỡng bộ chế hoà khí


· Bảo dưỡng lọc gió.


· Lắp hệ thống nhiên liệu xăng lên động cơ.


· Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống.


· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ tháo lắp.


· Thiết bị đúng chủng loại, hoạt động tốt.


· Xả hết nhiên liệu trong động cơ; Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật khi tháo lắp.


· Xác định đúng tình trạng của bộ chế hoà khí.


· Lọc gió được làm sạch bụi bẩn, tạp chất.


· Hệ thống đảm bảo độ kín.


· Hệ thống hoạt động tốt, đảm bảo các thông số kỹ thuật.


· Dụng cụ sạch dầu mỡ, bụi bẩn; Khu vực làm việc sạch, gọn gàng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Tổ chức nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.


· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp thông dụng.


· Tháo các bộ phận của hệ thống nhiên liệu xăng


·  Làm sạch các bộ phận của hệ thống cùng cấp nhiên liệu xăng


·  Tháo, lắp, làm sạch bộ chế hoà khí; Điều chỉnh bộ chế hoà khí.


· Lắp các bộ phận của hệ thống nhiên liệu xăng.


· Kiểm tra, chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của động cơ.


·  Điều chỉnh các chế độ làm việc của bộ chế hoà khí.


· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 

2. Kiến thức


· Công dụng của các thiết bị, dụng cụ, vật tư.


· Cấu tạo, hoạt động hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.


· Trình tự tháo hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.


· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bộ chế hoà khí. Phương pháp bảo dưỡng và điều chỉnh bộ chế hòa khí.


· Cấu tạo lọc gió; Phương pháp bảo dưỡng lọc gió.


· Nguyên lý hoạt động của động cơ xăng dùng chế hòa khí.


· Phương pháp kiểm tra, chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của động cơ


· Phương pháp bảo quản dụng cụ và thiết bị.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…


· Dụng cụ kiểm tra: Đồng hồ kiểm tra áp suất nhiên liệu


· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 

· Động cơ xăng.


· Trình tự tháo, lắp hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.


· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh bộ chế hòa khí.

· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng bầu lọc gió.

· Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Hệ thống nhiên liệu được tháo đúng trình tự.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.



		Bộ chế hoà khí được bảo dưỡng và điều chỉnh.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh.



		Lọc gió được làm sạch.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Hệ thống nhiên liệu xăng được lắp lên động cơ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình lắp



		Động cơ được vận hành thử, kiểm tra, điều chỉnh hoạt động của hệ thống.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.



		Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG BẰNG MÁY LAI


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hệ thống khởi động bằng máy lai.


· Bảo dưỡng bộ chế hoà khí


· Bảo dưỡng ma nhê tô.


· Bảo dưỡng cơ cấu truyền động.



· Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống.


· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, đúng loại. Thiết bị hoạt động tốt.


· Bộ chế hoà khí hoạt động tốt ở mọi chế độ.

· Hệ thống truyền động hoạt động tốt.

· Tia lửa đạt tiêu chuẩn cho phép.

· Hệ thống hoạt động tốt, đảm bảo các thông số kỹ thuật.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc. Dụng cụ sạch dầu mỡ, bụi bẩn; Khu vực làm việc sạch, gọn gàng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.


· Sử dụng các dụng cụ tháo nắp máy


· Tháo, lắp, làm sạch bộ chế hoà khí.Điều chỉnh bộ chế hoà khí.

· Tháo, lắp, làm sạch ma nhê tô; Điều chỉnh mâm đánh lửa.

· Tháo, lắp, làm sạch cơ cấu truyền động và cơ cấu gài bánh răng lai.

· Kiểm tra, chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của máy lai; Điều chỉnh các chế độ làm việc của bộ chế hoà khí, ma nhê tô.

· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 

2. Kiến thức


· Công dụng của các thiết bị, dụng cụ, vật tư.


· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bộ chế hoà khí.


· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của ma nhê tô.


· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu truyền động.


· Nguyên lý hoạt động của hệ thống khởi động bằng máy lai.


· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…


· Dụng cụ kiểm tra: Đồng hồ vạn năng.


· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 

· Động cơ Diesel sử dụng hệ thống khởi động bằng máy lai.


· Trình tự tháo, lắp hệ thống khởi động bằng máy lai.


· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh hệ thống khởi động bằng máy lai.

· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh Ma nhê tô.

· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh cơ cấu truyền động.

· Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống khởi động bằng máy lai.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Hệ thống khởi động bằng máy lai được tháo đúng trình tự.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.



		Bộ chế hoà khí được bảo dưỡng và điều chỉnh.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh.



		Ma nhê tô được bảo dưỡng và điều chỉnh.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh.



		Cơ cấu truyền động được bảo dưỡng và điều chỉnh.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh.



		Hệ thống khởi động bằng máy lai được lắp đúng trình tự.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình lắp.



		Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.



		Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG BẰNG ĐIỆN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hệ thống khởi động bằng điện.


· Tháo các bộ phận của hệ thống.


· Bảo dưỡng máy khởi động điện..


· Kiểm tra rơ le.


· Lắp các bộ phận của hệ thống lên động cơ.



· Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống.


· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, đúng loại. 


· Thiết bị hoạt động tốt.


· Xác định đúng tình trạng của rơ le khởi động.


· Các thông số của máy khởi động đảm bảo tiêu chuẩn cho phép.


· Không chạm mát. Các vị trí đấu dây tiếp xúc tốt.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc. Dụng cụ sạch dầu mỡ, bụi bẩn; Khu vực làm việc sạch, gọn gàng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.


· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra thông dụng


· Tháo máy khởi động; Tháo rơ le khởi động.

· Kiểm tra các bộ phận điện và cơ khí của động cơ khởi động.

· Bảo dưỡng các bộ phận của động cơ điện một chiều.

· Lắp máy khởi động; Lắp rơ le khởi động; Kiểm tra, đấu dây hệ thống.

· Kiểm tra, chẩn đoán máy khởi động.

· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 

2. Kiến thức


· Công dụng của các thiết bị, dụng cụ, vật tư.


· Cấu tạo hệ thống khởi động bằng điện.


· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ khởi động điện.


· Sơ đồ đấu dây hệ thống khởi động.


· Nguyên lý hoạt động của hệ thống.


· Các thông số kỹ thuật máy khởi động.


· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…


· Dụng cụ kiểm tra: Đồng hồ vạn năng.


· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau.


· Động cơ sử dụng hệ thống khởi động bằng điện.


· Trình tự tháo, lắp hệ thống khởi động bằng điện.


· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh hệ thống khởi động bằng điện.


· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng máy khởi động điện.


· Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống khởi động bằng điện

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiếu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Các bộ phận của hệ thống được tháo đúng trình tự.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.



		Máy khởi động điện được kiểm tra, điều chỉnh, bảo dưỡng.




		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh.



		Rơ le khởi động được kiểm tra, bảo dưỡng.




		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh.



		Các bộ phận của hệ thống được lắp lên động cơ đúng trình tự.


		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình lắp



		Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.



		Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A12


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư


· Tháo hệ thống đánh lửa.


· Bảo dưỡng bô bin cao áp 


· Bảo dưỡng bộ chia điện.


· Bảo dưỡng bugi đánh lửa.


· Lắp hệ thống đánh lửa lên động cơ.



· Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống.


· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, đúng loại. 


· Thiết bị hoạt động tốt.


· Xác định đúng tình trạng của bô bin cao áp, đảm bảo các thông số kỹ thuật.


· Xác định đúng tình trạng của bộ chia điện, đảm bảo các thông số kỹ thuật.


· Không chạm mát; Các vị trí đấu dây tiếp xúc tốt..


· Động cơ dễ khởi động, phát huy công suất. Đảm bảo cách điện tốt. Khe hở trấu bugi đúng kỹ thuật.


· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc. Dụng cụ sạch dầu mỡ, bụi bẩn; Khu vực làm việc sạch, gọn gàng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Tổ chức nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.


· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra thông dụng


· Tháo các bộ phận của hệ thống đánh lửa.


· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra; Thay bô bin cao áp.


· Làm sạch, điều chỉnh khe hở má vít; Tra mỡ vào cam chia điện.


· Làm sạch, điều chỉnh khe hở bugi; Thay bugi.


· Kiểm tra, chẩn đoán hệ thống đánh lửa


· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 

2. Kiến thức


· Công dụng của các thiết bị, dụng cụ, vật tư.


· Cấu tạo hệ thống đánh lửa; Trình tự tháo hệ thống đánh lửa..


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc; Phương pháp kiểm tra thay thế bô bin cao áp đánh lửa.


· Sơ đồ đấu dây, nguyên lý hoạt động của hệ thống đánh lửa.


· Cấu tạo bộ chia điện;Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh bộ chia điện.


· Cấu tạo bugi đánh lửa; Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh bugi.


· Nguyên lý hoạt động của hệ thống đánh lửa; Thông số kỹ thuật của hệ thống;


· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…


· Dụng cụ kiểm tra: Đồng hồ vạn năng.


· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Vật tư: Xăng, dầu, băng dính cách điện, giẻ lau.


· Động cơ xăng.


· Trình tự tháo, lắp hệ thống đánh lửa.


· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh hệ thống đánh lửa.

· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng bô bin cao áp.

· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng bộ chia điện.

- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống đánh lửa.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		 Tiếu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Hệ thống đánh lửa được tháo đúng trình tự.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.



		Bô bin cao áp được kiểm tra, thay thế 

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh.



		Bộ chia điện được kiểm tra, bảo dưỡng.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh.



		Bugi đánh lửa được kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh.



		Hệ thống đánh lửa lên động cơ đúng trình tự.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.



		Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống đúng trình tự.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.



		Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A13


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư


· Tháo hệ thống cung cấp điện.


· Bảo dưỡng máy phát điện 


· Bảo dưỡng ắc quy.


· Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống.


· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, đúng loại. Thiết bị hoạt động tốt.


· Các thông số của máy phát đảm bảo tiêu chuẩn cho phép

· Dây dẫn không chạm mát, các vị trí đấu dây tiếp xúc tốt.

· Điện áp ắc quy đúng định mức.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc. Dụng cụ sạch dầu mỡ, bụi bẩn.

· Khu vực làm việc sạch, gọn gàng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Tổ chức nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.


· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra thông dụng


· Tháo máy phát điện; Tháo ắc quy.

· Kiểm tra các bộ phận điện và cơ khí của máy phát điện; Bảo dưỡng các bộ phận của máy phát điện.

· Kiểm tra điện áp ắc quy; Nạp điện ắc quy.

· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 

2. Kiến thức


· Công dụng của các thiết bị, dụng cụ, vật tư.


· Cấu tạo hệ thống cung cấp điện; Trình tự tháo hệ thống.


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy phát điện; Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng máy phát điện.


· Sơ đồ đấu dây, nguyên lý hoạt động của hệ thống cung cấp điện.


· Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng ắc quy.


· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…


· Dụng cụ kiểm tra: Đồng hồ vạn năng.


· Thiết bị nạp điện ắc quy.


· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Vật tư: Băng dính cách điện, dây dẫn điện, giẻ lau, dung dịch bổ sung.


· Động cơ đốt trong.


· Trình tự tháo, lắp hệ thống cung cấp điện.


· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh hệ thống cung cấp điện.

· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng máy phát điện.

· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng ắc quy. 

- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống đánh lửa.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiếu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Hệ thống cung cấp điện được tháo đúng trình tự

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.



		Máy phát điện được kiểm tra bảo dưỡng, điều chỉnh.




		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh



		Ắc quy được kiểm tra, bổ sung dung dịch và nạp điện.




		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, bổ sung dung dịch, nạp điện.



		Hệ thống cung cấp điện được lắp lên động cơ đảm bảo kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình lắp.



		Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.



		Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG, TÍN HIỆU 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A14


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư


· Bảo dưỡng rơ le điện từ.


· Kiểm tra đèn chiếu sáng.


· Kiểm tra hệ thống tín hiệu.


· Kiểm tra hoạt động của hệ thống chiếu sáng, tín hiệu.


· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, đúng loại. 


· Thiết bị hoạt động tốt.


· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của rơ le và đèn chiếu sáng.

· Dây dẫn không chạm mát, các vị trí đấu dây tiếp xúc tốt.

· Hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo các thông số kỹ thuật.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc. Dụng cụ sạch dầu mỡ, bụi bẩn.

·  Khu vực làm việc sạch, gọn gàng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.


· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra thông dụng.


· Kiểm tra rơ le. Kiểm tra, thay thế đèn chiếu sáng

· Kiểm tra đèn tín hiệu.

·  Kiểm tra, điều chỉnh còi điện.

· Kiểm tra các thiết bị điện.

· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 

2. Kiến thức


· Công dụng của các thiết bị, dụng cụ, vật tư.


· Phương pháp kiểm tra rơ le và đèn chiếu sáng.


· Phương pháp kiểm tra hệ thống tín hiệu.


· Nguyên lý hoạt động của hệ thống; Các thông số kỹ thuật của hệ thống.


· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…


· Dụng cụ kiểm tra: Đồng hồ vạn năng.


· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Vật tư: Băng dính cách điện, dây dẫn điện, giẻ lau.


· Động cơ đốt trong.


· Trình tự tháo, lắp hệ thống chiếu sang, tín hiệu.


· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh, thay thế rơ le điện từ.

· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế đèn chiếu sang.

- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh, thay thế hệ thống chiếu sáng, tín hiệu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiếu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Rơ le điện từ được bảo dưỡng và thay thế.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, thay thế.



		Đèn chiếu sáng được thay thế, bảo dưỡng.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, thay thế.



		Hệ thống tín hiệu được kiểm tra, bảo dưỡng.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình kiểm tra, bảo dưỡng.



		Vận hành, kiểm tra, điều chỉnh hệ thống chiếu sáng, tín hiệu đúng trình tự.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.



		Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG LY HỢP


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư bảo dưỡng ly hợp.

- Tháo ly hợp ra khỏi hệ thống truyền động.

- Bảo dưỡng đĩa ma sát.

- Bảo dưỡng đĩa ép.


- Bảo dưỡng đòn mở ly hợp, vòng bi tì.


- Lắp ly hợp lên động cơ.


- Kiểm tra, điều chỉnh hành trình của bàn đạp ly hợp.


- Khởi động động cơ và thử ly hợp.


- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh xưởng làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.

- Thực hiện việc tháo ly hợp ra khỏi hệ thống truyền lực đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Thực hiện công việc bảo dưỡng đĩa ép, đĩa ma sát, đòn mở, bi tỳ đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Thực hiện việc lắp ly hợp lên động cơ đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra, điều chỉnh hành trình của bàn đạp ly hợp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Thực hiện công việc khởi động động cơ và thử ly hợp đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động.


- Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

- Chuẩn bị nơi làm việc.

- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm, sửa chữa.


- Tháo, lắp ly hợp.


- Bảo dưỡng được các bộ phận của ly hợp.


- Điều chỉnh hành trình bàn đạp ly hợp.


- Vận hành động cơ, thử ly hợp.


- Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức

- Công dụng của các loại dụng cụ: đo kiểm, thiết bị sửa chữa

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của ly hợp. 


- Trình tự kiểm tra, điều chỉnh ly hợp.

- Trình tự tháo lắp ly hợp.


- Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh bàn đạp ly hợp.

- Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…


· Dụng cụ kiểm tra: Đồng hồ vạn năng.


· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Vật tư: dầu bôi trơn, mỡ, giẻ lau.


· Bộ ly hợp.


· Trình tự tháo, lắp bộ ly hợp.


· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh bảo dưỡng đĩa ép, đĩa ma sát, đòn mở, bi tỳ.

· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hành trình của bàn đạp ly hợp.

- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh, thay thế bộ ly hợp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị 

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Ly hợp được tháo đúng trình tự ,đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.



		Bảo dưỡng các bộ phận của ly hợp đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.




		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh



		Đĩa ép, đĩa ma sát, đòn mở, bi tỳ được bảo dưỡng, điều chỉnh đúng trình tự

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh



		Ly hợp lắp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình lắp.



		Vận hành động cơ, kiểm tra ly hợp đúng trình tự.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỘP SỐ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hộp số.

- Làm sạch bên ngoài hộp số. 

- Kiểm tra các mối ghép.


- Kiểm tra dầu hộp số. 


- Kiểm tra tình trạng đi số.


- Vận hành, kiểm tra tỷ số truyền của hộp số

- Vệ sinh xưởng , nơi làm việc

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.

- Thực hiện công việc vệ sinh bên ngoài hộp số đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện việc kiểm tra các mối ghép, dầu hộp số đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


 - Đảm bảo tốc độ, tỷ số truyền của các số. Không nhảy số, hóc số


- Thực hiện việc vệ sinh xưởng, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị nơi làm việc. 

- Sử dụng được dụng cụ, thiết bị làm việc.


- Kiểm tra, siết chặt được mối ghép.

- Kiểm tra, đánh giá được mức dầu, chất lượng dầu trong hộp số.


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật hộp số, đi số.

- Kỹ năng xử lý tình huống.


2. Kiến thức


- Cấu tạo, yêu cầu của hộp số.

- Dung sai lắp ghép hộp số.

- Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng hộp số.


- Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.

- Bộ dụng cụ tháo lắp.


- Bộ dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng.


 - Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).


 - Máy kéo tổng thành.


 - Trình tự tháo, lắp hộp số.


 - Trình tự kiểm tra, siết chặt mối ghép.

 - Trình tự kiểm tra, bổ sung dầu bôi trơn hộp số.

 - Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh, thay thế hộp số.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Kiểm tra siết các mối ghép đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật tháo lắp hộp số.



		Kiểm tra, đánh giá chất lượng, số lượng dầu trong hộp số đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật kiểm tra dầu hộp số.



		Vận hành động cơ, kiểm tra ly hợp đúng trình tự.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.



		Theo dõi đánh giá kịp thời các tình huống báo cáo các vấn đề phát sinh và tiến độ.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Kiểm tra kết quả báo cáo đối chiếu với thực tế. 



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG CÁC ĐĂNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC.


- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư bảo dưỡng trục các đăng.

- Làm sạch bên ngoài trục Các đăng.

- Tháo Các đăng.

- Kiểm tra trục truyền động Các đăng. 

- Bảo dưỡng trục chữ thập.

- Lắp Các đăng.


- Bơm mỡ cho các vị trí bôi trơn.


- Vệ sinh xưởng, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.


- Tháo trụn các đăng đúng trình tự.

- Làm sạch trục các đăng đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Thực hiện kiểm tra các đăng đúng trình tự. 


- Bảo dưỡng trục chữ thập, lắp các đăng đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Bơm mỡ bôi trơn đúng yêu cầu, đủ lượng.

- Thực hiện công việc vệ sinh xưởng, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Chuẩn bị nơi làm việc.

- Sử dụng thiết bị đo kiểm, bảo dưỡng. 


- Sử dụng được dụng cụ tháo lắp

- Tháo, lắp được các đăng .


- Kiểm tra, bảo dưỡng trục các đăng.


- Kiểm tra, bảo dưỡng trục chữ thập.


- Kiểm tra, bơm mỡ bôi trơn.


- Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức


- Yêu cầu kỹ thuật của công việc. 


- Công dụng các dụng cụ tháo lắp, đo kiểm.


- Cấu tạo Các đăng.

- Yêu cầu kỹ thuật của trục các đăng.


- Cấu tạo khớp chữ thập.

- Yêu cầu kỹ thuật khớp chữ thập.

- Trình tự tháo, lắp, bảo dưỡng trục các đăng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ tháo lắp.


- Bộ dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng, bơm mỡ, mỡ bôi trơn.


- Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).


- Máy kéo tổng thành.


- Trình tự tháo, lắp trục các đăng.


- Trình tự kiểm tra, siết chặt mối ghép.


- Trình tự kiểm tra trục chữ thập.

- Trình tự kiểm tra, bổ sung bơm mỡ trục các đăng.

- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh trục các đăng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Trục các đăng được tháo đúng trình tự

		Quan sát trình tự công việc đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật tháo các đăng



		Trục các đăng được kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình



		Trục chữ thập được kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình



		Trục các đăng được tháo đúng trình tự

		Quan sát trình tự công việc đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật lắp các đăng



		Thực hiện công việc bảo dưỡng, bơm mỡ đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng, bơm mỡ.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG CẦU SAU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư bảo dưỡng cầu sau.

- Làm sạch bên ngoài cầu chủ động.

- Kiểm tra các mối ghép cầu sau.


- Kiểm tra dầu cầu sau.


- Kiểm tra, xác định tiếng kêu lạ của cầu chủ động.


- Vận hành động cơ, kiểm tra tình trạng làm việc cầu chủ động.

- Vệ sinh xưởng, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.


- Thực hiện công việc vệ sinh bên ngoài cầu sau đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện việc kiểm tra các mối ghép, dầu cầu sau đúng quy trình ,đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Chất lượng và mức dầu đảm bảo yêu cầu.


 - Vận hành máy, xác định đúng tình trạng kỹ thuật làm việc của cầu chủ động.

- Thực hiện việc vệ sinh xưởng, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Chuẩn bị nơi làm việc.

- Sử dụng thiết bị đo kiểm, bảo dưỡng. 


- Sử dụng được dụng cụ tháo lắp

- Kiểm tra, siết mối ghép.

- Kiểm tra, đánh giá mức dầu, chất lượng dầu cầu sau.


- Vận hành, kiểm tra tình trạng kỹ thuật cầu chủ động.


- Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức


- Cấu tạo, yêu cầu của cầu sau.

- Dung sai lắp ghép cầu sau.


- Công dụng của các dụng cụ kiểm tra bảo dưỡng.

- Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng cầu sau.


- Phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng dầu bôi trơn.


- Phương pháp vận hành, kiểm tra tình trạng kỹ thuật cầu chủ động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng: khẩu, clê, kìm, búa.


- Bộ dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng, bơm dầu bôi trơn, dầu bôi trơn, giẻ lau.


- Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).


- Máy kéo tổng thành.


- Trình tự kiểm tra, siết chặt mối ghép.


- Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng cầu chủ động.

- Trình tự kiểm tra, bổ sung dầu bôi trơn cầu chủ động.

- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng cầu chủ động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		 Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Cầu chủ động được làm sạch bên ngoài

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		 Kiểm tra siết mối ghép đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

		 Quan sát thực tế, đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật tháo lắp cầu sau.



		Kiểm tra đánh giá chất và mức dầu đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

		Quan sát đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật kiểm tra dầu cầu sau.



		Vận hành, kiểm tra tình trạng kỹ thuật cầu chủ động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: : BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG DI ĐỘNG BẰNG BÁNH LỐP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn nơi làm việc, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hệ thống di động bằng bánh lốp.

- Làm sạch hệ thống.

- Kiểm tra điều chỉnh độ chụm bánh xe dẫn hướng.


- Kiểm tra lốp xe. 


- Vận hành động cơ, kiểm tra hệ thống di động.


- Vệ sinh dụng cụ, thiết bị, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.


- Kiểm tra truyền lực cuối cùng đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra độ chụm bánh xe dẫn hướng đúng trình tự, đảo bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra lốp xe đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận hành đúng kỹ thuật, xác định đúng các thông số kỹ thuật của hệ thống di động.


- Thực hiện việc vệ sinh xưởng, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Chuẩn bị nơi làm việc.

- Sử dụng thiết bị đo kiểm, bảo dưỡng. 


- Sử dụng được dụng cụ tháo lắp.

- Kiểm tra điều chỉnh độ chụm bánh xe dẫn hướng.

- Kiểm tra áp suất, độ mòn lốp.


- Vận hành đúng kỹ thuật, xác định các thông số kỹ thuật

2. Kiến thức


- Công dụng của các dụng cụ, trang thiết bị.


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống di động bằng bánh lốp.


- Thông số độ chụm các xe.

- Yêu cầu kỹ thuật của lốp.


- Trình tự kiểm tra, điều chỉnh độ chụm bánh xe dẫn hướng.


- Trình tự kiểm tra truyền lực cuối cùng.


- Phương pháp vận hành động cơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng: khẩu, clê, kìm, búa.


- Bộ dụng cụ kiểm tra: Thước kiểm tra độ chụm, đồng hồ đo áp suất lốp, giẻ lau.


- Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).


- Máy kéo tổng thành.


- Trình tự kiểm tra, siết chặt mối ghép.


- Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống di động bằng bánh lốp.

- Trình tự kiểm tra truyền lực cuối cùng.


- Tài liệu hướng dẫn vận hành động cơ.

- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống di động bằng bánh lốp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Truyền lực cuối cùng được kiểm tra đúng yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát, kiểm tra thực tế, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật kiểm tra truyền lực cuối cùng.



		Độ chụm của bánh xe được kiểm tra, điều chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, kiểm tra thực tế, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật kiểm tra độ chụm của bánh xe.



		Áp suất của lốp, độ mòn của lốp được kiểm tra đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật kiểm tra áp suất lốp.



		Vận hành, kiểm tra tình trạng kỹ thuật cầu chủ động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG DI ĐỘNG XÍCH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn nơi làm việc, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hệ thống di động bằng bánh lốp.

- Làm sạch bề mặt hệ thống di chuyển xích.

- Kiểm tra xích.

- Kiểm tra truyền lực cuối cùng và bánh xe hình sao.


- Bơm dầu cho các bánh dẫn, bánh tỳ, bánh đỡ. 


- Kiểm tra, điều chỉnh trục căng xích và lò xo căng xích.


- Vệ sinh dụng cụ, thiết bị, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.


- Kiểm tra độ căng của xích đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra truyền lực cuối cùng và bánh xe hình sao đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Bơm dầu cho các bánh dẫn, bánh tỳ, bánh đỡ đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra, điều chỉnh trục căng xích và lò xo căng xích đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi kiểm tra bảo dưỡng hệ thống di dộng xích.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Chuẩn bị nơi làm việc.

- Sử dụng thiết bị đo kiểm, bảo dưỡng. 


- Sử dụng được dụng cụ tháo lắp.

- Kiểm tra và điều chỉnh độ căng dải xích.

- Kiểm tra truyền lực truyền lực cuối cùng và bánh xe hình sao.


- Bơm dầu cho các bánh dẫn, bánh tỳ, bánh đỡ.


- Kiểm tra, điều chỉnh trục căng xích và lò xo căng xích

2. Kiến thức


- Công dụng dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng.

- Trình tự kiểm tra xích, truyền lực cuối cùng, bánh xe hình sao.


- Kết cấu của các điểm bôi trơn.


- Cấu tạo cơ cấu tăng xích.


- Các thông số kỹ thuật của hệ thống di chuyển.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng: khẩu, clê, kìm, búa. Dụng cụ làm sạch.


- Bộ dụng cụ kiểm tra: Thước đo, bơm dầu, bơm mỡ.


- Vật tư: Mỡ, dầu bôi trơn, giẻ lau.


- Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).


- Máy kéo bánh xích tổng thành.


- Trình tự kiểm tra, điều chỉnh độ căn của dải xích.

- Trình tự kiểm tra truyền lực cuối cùng và bánh xe hình sao.


- Trình tự kiểm tra, bơm dầu, mỡ cho bánh tỳ, bánh đỡ.


- Tài liệu hướng dẫn vận hành động cơ.

- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống di động xích.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		 Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Bề mặt di chuyển của xích được làm sạch

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Kiểm tra độ căng xích đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Theo dõi kiểm tra đối chiếu với trình tự và yêu cầu căng xích.



		Kiểm tra truyền lực cuối cùng và bánh xe hình sao đúng trình tự ,đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Kiểm tra, đối chiếu với trình tự ,yêu cầu của công việc kiểm tra truyền lực.



		Bơm dầu, mỡ bôi trơn đúng vị trí, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

		Quan sát, kiểm tra thực tế, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật. 



		Trục căng xích và lò xo căng xích được kiểm tra, điều chỉnh đúng kỹ thuật

		Quan sát, kiểm tra thực tế, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật kiểm tra, điều chỉnh trục căng xích, lò so căng xích.



		Vệ sinh máy móc , xưởng nơi làm việc đúng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật vệ sinh máy móc ,xưởng nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PHANH CƠ KHÍ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn nơi làm việc, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hệ thống phanh cơ khí.

- Làm sạch hệ thống.

- Kiểm tra, điều chỉnh hành trình tự do và hành trình làm việc của bàn đạp phanh.


- Kiểm tra, điều chỉnh khe hở giữa guốc phanh và trống phanh.


- Thử phanh.


- Vệ sinh dụng cụ, thiết bị, máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.


- Làm sạch hệ thống đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra hành trình tự do và hành trình của bàn đạp phanh đúng trình tự.

- Kiểm tra khe hở guốc phanh, trống phanh đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Thực hiện công việc thử phanh đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi kiểm tra bảo dưỡng hệ thống phanh cơ khí.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Chuẩn bị nơi làm việc.

- Sử dụng thiết bị đo kiểm, bảo dưỡng. 


- Sử dụng được dụng cụ tháo lắp.

- Đo xác định và điều chỉnh hành trình tự do, hành trình làm việc của bàn đạp phanh.

- Kiểm tra và điều chỉnh khe hở guốc phanh, trống phanh.


- Điều khiển máy kéo, thử phanh.

2. Kiến thức


- Công dụng, phạm vi sử dụng của các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh 


- Thông số kỹ thuật các vị trí điều chỉnh. 


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống phanh.


- Phương pháp điều chỉnh khe hở guốc phanh, tang trống phanh.

- Phương pháp thử và kiểm tra phanh. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng: khẩu, clê, kìm, búa. Dụng cụ làm sạch.


- Bộ dụng cụ kiểm tra: Thước đo.


- Vật tư: Giấy ráp, xăng, giẻ lau.


- Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).


- Máy kéo tổng thành.


- Trình tự kiểm tra, điều chỉnh hành trình bàn đạp phanh.

- Trình tự kiểm tra điều chỉnh khe hở má phanh, tang trống phanh.


- Tài liệu hướng dẫn vận hành động cơ, thử phanh trên bãi thử.

- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống phanh cơ khí.

- Bãi thử phanh.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Hệ thống phanh được làm sạch đúng yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Kiểm tra hành trình tự do, hành trình làm việc của bàn đạp phanh đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

		Quan sát đối chiếu với tình tự, yêu cầu kỹ thuật kiểm tra hành trình tự do, hành trình làm việc của bàn đạp phanh.



		Kiểm tra, điều chỉnh khe hở guốc phanh và trống phanh đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh phanh.



		Điều khiển máy kéo, thử phanh đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật của công việc vận hành máy kéo, thử phanh.



		Vệ sinh máy móc , xưởng nơi làm việc đúng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật vệ sinh máy móc ,xưởng nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PHANH KHÍ NÉN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn nơi làm việc, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hệ thống phanh khí.

- Làm sạch hệ thống, xả cặn nước ở bình chứa.

- Kiểm tra kỹ thuật các đường ống và sự hoạt động của van an toàn.


- Kiểm tra kỹ thuật bầu phanh và van điều khiển.

- Kiểm tra, điều chỉnh khe hở guốc phanh và trống phanh.


- Thử phanh.


- Vệ máy móc thiết bị, xưởng nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.


- Hệ thống được làm sạch đúng kỹ thuật.


- Xả cặn nước ở bình chứa đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra các đường ống, bầu phanh đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra, điều chỉnh khe hở guốc phanh đúng trình tự , đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện công việc thử phanh đúng trình tự , đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Chuẩn bị nơi làm việc.

- Sử dụng thiết bị đo kiểm, bảo dưỡng. 


- Sử dụng được dụng cụ tháo lắp.


- Kiểm tra các đường ống, bầu phanh


- Đo xác định và điều chỉnh hành trình tự do, hành trình làm việc của bàn đạp phanh.

- Kiểm tra và điều chỉnh khe hở guốc phanh, trống phanh.


- Điều khiển máy kéo, thử phanh.

2. Kiến thức

- Công dụng, phạm vi sử dụng của các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh 


- Thông số kỹ thuật các vị trí điều chỉnh. 


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống phanh.


- Phương pháp điều chỉnh khe hở guốc phanh, tang trống phanh.

- Phương pháp thử và kiểm tra phanh. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng: khẩu, clê, kìm, búa. Dụng cụ làm sạch.


- Bộ dụng cụ kiểm tra: Thước đo.


- Vật tư: Giấy ráp, xăng, giẻ lau.


- Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).


- Máy kéo tổng thành.


- Trình tự kiểm tra, điều chỉnh hành trình bàn đạp phanh.

- Trình tự kiểm tra điều chỉnh khe hở má phanh, tang trống phanh.


- Tài liệu hướng dẫn vận hành động cơ, thử phanh trên bãi thử.

- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống phanh khí nén.

- Bãi thử phanh.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		 Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Hệ thống phanh được làm sạch đúng yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Các đường ống, bầu phanh được làm sạch đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Kiểm tra hành trình tự do, hành trình làm việc của bàn đạp phanh đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

		Quan sát, kiểm tra đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh phanh



		Kiểm tra, điều chỉnh khe hở guốc phanh và trống phanh đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, kiểm tra đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh phanh



		Điều khiển máy kéo, thử phanh đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát thực tế, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của công việc vận hành thử phanh máy kéo.



		Vệ sinh máy móc , xưởng nơi làm việc đúng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PHANH THỦY LỰC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn nơi làm việc, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hệ thống phanh thủy lực.

- Làm sạch bề mặt và kiểm tra rò rỉ dầu, các khớp nối.

- Kiểm tra hành trình của bàn đạp phanh.


- Kiểm tra mức dầu ở thùng chứa.


- Kiểm tra cơ cấu phanh đĩa.


- Thử phanh.


- Vệ sinh dụng cụ máy móc thiết bị xưởng nơi làm việc. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.


 - Làm sạch bề mặt và kiểm tra rò rỉ dầu và các khớp nối đúng yêu cầu kỹ thuật. 


- Kiểm tra hành trình của bàn đạp phanh đúng trình tự . 

- Kiểm tra mức dầu ở thùng đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Kiểm tra cơ cấu phanh đĩa đúng trình tự đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Thử phanh đúng trình tự ,đúng yêu cầu kỹ thuật .


- Vệ sinh dụng cụ máy móc thiết bị, xưởng nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Chuẩn bị nơi làm việc.

- Sử dụng thiết bị đo kiểm, bảo dưỡng. 


- Sử dụng được dụng cụ tháo lắp.


- Làm sạch bề mặt và kiểm tra rò rỉ dầu và các khớp nối

- Đo xác định và điều chỉnh hành trình tự do, hành trình làm việc của bàn đạp phanh.

- Kiểm tra cơ cấu phanh đĩa.


- Điều khiển máy kéo, thử phanh.

2. Kiến thức

- Công dụng các loại dụng cụ tháo lắp, kiểm tra.

- Cấu tạo hệ thống phanh thuỷ lực. 


- Các thông số điều chỉnh của hệ thống phanh.


- Kết cấu tổng phanh dầu.


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu phanh đĩa.


- Phương pháp thử và kiểm tra phanh.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng: khẩu, clê, kìm, búa. Dụng cụ làm sạch.


- Bộ dụng cụ kiểm tra: Thước đo.


- Vật tư: Giấy ráp, xăng, giẻ lau.


 - Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).


 - Máy kéo tổng thành.


 - Trình tự kiểm tra, điều chỉnh hành trình bàn đạp phanh.

 - Trình tự kiểm tra cơ cấu phanh đĩa.


 - Tài liệu hướng dẫn vận hành động cơ, thử phanh trên bãi thử.

 - Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống phanh thủy lực.

- Bãi thử phanh.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		 Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Hệ thống phanh được làm sạch đúng yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Hệ thống phanh được làm sạch đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Kiểm tra hành trình tự do, hành trình làm việc của bàn đạp phanh đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

		Quan sát, kiểm tra đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh phanh



		Kiểm tra cơ cấu phanh đĩa đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, kiểm tra đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh phanh



		Điều khiển máy kéo, thử phanh đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát thực tế, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của công việc vận hành thử phanh máy kéo.



		Vệ sinh máy móc , xưởng nơi làm việc đúng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY KÉO BÁNH LỐP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn nơi làm việc, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng 

- Làm sạch sơ bộ hệ thống.

- Kiểm tra các khớp cầu.

- Kiểm tra độ dơ vành lái. 

- Kiểm tra cơ cấu lái.


- Bơm mỡ cho các khớp.


- Vệ sinh xưởng nơi làm việc. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị xưởng nơi làm việc đảm bảo vệ sinh ,an toàn lao động.


- Làm sạch các bộ phận đảm bảo yêu cầu kỹ thuật .


- Kiểm tra khớp cầu đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật .


- Kiểm tra độ dơ tay lái đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật .


- Kiểm tra độ dơ của cơ cấu lái đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


- Bơm mỡ đúng theo yêu cầu kỹ thuật.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Sử dụng dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng.


- Làm sạch các bộ phận của hệ thống lái.

- Kiểm tra độ dơ khớp cầu.

- Kiểm tra độ dơ lái.


- Kiểm tra, bơm mỡ cho các khớp của hệ thống lái.


2. Kiến thức


- Công dụng của dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng. 


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống lái máy kéo bánh lốp.


- Thông số kỹ thuật hệ thống lái máy kéo.


- Cấu tạo cơ cấu lái.

- Kết cấu các vị trí bơm mỡ. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng: khẩu, clê, kìm, búa, dụng cụ làm sạch, dụng cụ bơm mỡ.


- Bộ dụng cụ kiểm tra: Thước đo.


- Vật tư: mỡ bôi trơn, giẻ lau.


- Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).


- Máy kéo bánh lốp tổng thành.


- Trình tự kiểm tra, điều chỉnh khớp cầu.

- Trình tự kiểm tra, điều chỉnh độ dơ vành tay lái.


- Trình tự kiểm tra, điều chỉnh cơ cấu lái.


- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống hệ thống lái máy kéo bánh lốp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		 Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Hệ thống lái được làm sạch sơ bộ

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Kiểm tra khớp cầu đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật kiểm tra khớp cầu.



		Kiểm tra độ dơ vành tay lái đúng trình tự đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát thực tế công việc, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật kiểm tra độ dơ tay lái.



		 Kiểm tra độ dơ của cơ cấu lái đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

		Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật kiểm tra đọ dơ cơ cấu lái.



		Sử dụng bơm mỡ đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật bơm mỡ. 



		Vệ sinh máy móc , xưởng nơi làm việc đúng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY KÉO BÁNH XÍCH 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn nơi làm việc, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hệ thống điều khiển máy kéo bánh xích.

- Làm sạch sơ bộ hệ thống.

- Kiểm tra hành trình của cần chuyển hướng.

- Kiểm tra hành trình của bàn đạp phanh bán trục.


- Kiểm tra ly hợp chuyển hướng.

- Vận hành thử, kiểm tra sự hoạt động của hệ thống.

- Vệ sinh dụng cụ, xưởng nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị xưởng nơi làm việc đảm bảo vệ sinh, an toàn phòng chống cháy nổ.


- Làm sạch các hệ thống đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra hành trình của cần chuyển hướng đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


- Kiểm tra hành trình của bàn đạp phanh bán trục đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật .


- Các thông số khe hở ly hợp chuyển hướng nằm trong khoảng cho phép.


- Đánh giá chính xác tình trạng hoạt động của hệ thống.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Sử dụng dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng.


- Làm sạch hệ thống điều khiển máy kéo.


- Kiểm tra, điều chỉnh cần chuyển hướng.


- Kiểm tra, điều chỉnh bàn đạp phanh bán trục.


- Kiểm tra ly hợp chuyển hướng.

- Vệ sinh công nghiệp máy móc nơi làm việc.


2. Kiến thức


- Công dụng của dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng. 


- Cấu tạo hệ thống điều khiển máy kéo bánh xích.


- Thông số hành trình tiêu chuẩn hệ thống điều khiển máy kéo.


- Trình tự kiểm tra điều chỉnh cần chuyển hướng.


- Trình tự kiểm tra ly hợp chuyển hướng.


- Vệ sinh công nghiệp máy móc nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng: khẩu, clê, kìm, búa, dụng cụ làm sạch, dụng cụ bơm mỡ.


- Bộ dụng cụ kiểm tra: Thước đo, thước cặp.


- Vật tư: mỡ bôi trơn, xăng, giẻ lau.


 - Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).


 - Máy kéo bánh xích tổng thành.


 - Trình tự kiểm tra, điều chỉnh hành trình cần chuyển hướng.

 - Trình tự kiểm tra, điều chỉnh hành trình phanh bán trục.


 - Trình tự kiểm tra, điều chỉnh ly hợp chuyển hướng.


 - Quy trình vận hành máy kéo bánh xích, kiểm tra các thông số hệ thống.


 - Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống hệ thống lái máy kéo bánh lốp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Hệ thống điều khiển máy kéo bánh xích được làm sạch sơ bộ

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		 Kiểm tra điều chỉnh cần dẫn hướng đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 




		Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với trình tự ,yêu cầu kỹ thuật của công việc kiểm tra điều chỉnh cần dẫn hướng



		 Kiểm tra hành trình bàn đạp phanh bán trục đúng trình tự, theo yêu cầu kỹ thuật 

		Kiểm tra , đối chiếu với tiến độ trình tự, yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh bàn đạp phanh



		Kiểm tra, điều chỉnh ly hợp chuyển hướng đúng trình tự,theo yêu cầu kỹ thuật

		Kiểm tra , đối chiếu với tiến độ trình tự, yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh ly hợp chuyển hướng.



		Vận hành, kiểm tra tình trạng kỹ thuật cầu chủ động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra.



		 Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc yêu cầu.

		Quan sát, đối chiếu với yêu cầu vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NÂNG HẠ THỦY LỰC 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B12


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn nơi làm việc, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hệ thống nâng hạ thủy lực.

- Làm sạch sơ bộ hệ thống.

- Bảo dưỡng bơm dầu.

- Bảo dưỡng hộp phân phối.


- Bảo dưỡng xi lanh lực.

- Bảo dưỡng thùng dầu và các ống dẫn.


- Vận hành thử, kiểm tra sự hoạt động của hệ thống.


- Vệ sinh thiết bị, xưởng làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị xưởng làm việc đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động.


- Công việc được thực hiện đúng trình tự.


- Làm sạch sơ bộ hệ thống đúng yêu cầu kỹ thuật.

 - Bảo dưỡng bơm dầu đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật . 


 - Bảo dưỡng hộp phân phối đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


 - Bảo dưỡng xi lanh lực đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


 - Bảo dưỡng thùng dầu và các ống dẫn đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

 - Vận hành thử, kiểm tra sự hoạt động của hệ thống đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Sử dụng dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng.


- Làm sạch sơ bộ hệ thống.


- Bảo dưỡng bơm dầu thủy lực.


- Bảo dưỡng hộp phân phối.


- Bảo dưỡng xi lanh lực.

- Bảo dưỡng hệ thống nâng hạ thủy lực.


- Vận hành máy kéo.


- Đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống.

2. Kiến thức


- Tổ chức nơi làm việc.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, trình tự tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng bơm dầu.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng hộp phân phối.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng xi lanh lực.


- Cấu tạo thùng dầu.


- Trình tự bảo dưỡng thùng dầu.

- Nguyên lý hoạt động của hệ thống nâng hạ thuỷ lực.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng


- Dụng cụ, thiết bị làm sạch.


- Trình tự tháo lắp, bảo dưỡng hệ thống nâng hạ thủy lực.


- Máy kéo tổng thành.


- Bãi thử máy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		 Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Hệ thống được làm sạch đảm bảo kỹ thuật

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		 Bảo dưỡng hệ thống nâng hạ thủy lực đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. .

		Quan sát đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống nâng hạ thủy lực máy kéo.



		Bơm thủy lực được kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo kỹ thuật.

		Quan sát đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống nâng hạ thủy lực máy kéo.



		Xi lanh thủy lực được kiểm tra, bảo dưỡng đúng kỹ thuật.

		Quan sát đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống nâng hạ thủy lực máy kéo.



		Xác định các thông số kỹ thuật của hộp phân phối đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Kiểm tra thực tế ,đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		Các khớp liên kết được bơm đủ mỡ bôi trơn

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		 Vận hành máy thành thạo, kiểm tra được hoạt động của hệ thống nâng hạ thủy lực đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát thao tác đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật vận hành máy nông nghiệp.



		 Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc yêu cầu.

		Quan sát, đối chiếu với yêu cầu vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TRA MỠ, CHẤM DẦU Ổ ĐỠ, Ổ TRỤC, KHỚP NỐI 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị xưởng nơi làm việc. 


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư làm việc.


- Làm sạch các ổ đỡ, ổ trục, khớp nối. 

- Tra dầu (mỡ) vào các ổ đỡ, ổ trục, khớp nối.


- Vệ sinh dụng cụ và vị trí làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng trình tự. 


- Chuẩn bị xưởng nơi làm việc đảm bảo vệ sinh, an toàn. 


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Làm sạch các ổ đỡ, ổ trục, khớp nối đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tra dầu (mỡ) vào các ổ đỡ, ổ trục, khớp nối đúng yêu cầu kỹ thuật .


- Vệ sinh dụng cụ và vị trí làm việc theo yêu cầu kỹ thuật.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Tổ chức nơi làm việc..


- Sử dụng dụng cụ bảo dưỡng.


- Bảo dưỡng máy kéo.


- Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc

2. Kiến thức

.- Công dụng của các loại trang thiết bị.

- Trình tự bảo dưỡng các ổ khớp nối máy kéo.

- Công dụng của dầu mỡ bôi trơn.

- Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng.


- Vật tư phụ trợ : dầu bôi trơn, mỡ, chổi tre, chổi đót.

- Máy kéo tổng thành.


- Tài liệu hướng dẫn thực hiện bảo dưỡng ổ đỡ, ổ trục, khớp nối các loại máy nông nghiệp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khi làm việc.



		Thực hiện công việc đúng trình tự.

		Kiểm tra, quan sát đối chiếu với trình tự. 



		Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật sử dụng dụng cụ.



		Các ổ đỡ, ổ trục, khớp nối được làm sạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát trực tiếp người thực hiện. So sánh với tài liệu hướng dẫn



		Các ổ đỡ, ổ trục, khớp nối được tra dầu mỡ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát trực tiếp người thực hiện. So sánh với tài liệu hướng dẫn



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc yêu cầu.

		Quan sát, đối chiếu với yêu cầu vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: SIẾT CHẶT VỊ TRÍ CÁC MỐI GHÉP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị xưởng nơi làm việc. 


- Chuẩn bị dụng cụ tháo lắp, kiểm tra.


- Xác định các vị trí cần kiểm tra.

- Kiểm tra, siết mối ghép bằng ren.


- Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng trình tự. 


- Xưởng nơi làm việc đảm bảo vệ sinh an toàn lao động.

- Xác định các vị trí cần kiểm tra đúng yêu cầu kỹ thuật .


- Kiểm tra, siết các mối ghép bằng ren đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật .


- Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Tổ chức làm việc.

- Lựa chọn, sử dụng dụng cụ làm việc.


- Kiểm tra các mối ghép.


- Bảo dưỡng máy nông nghiệp.

- Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

2. Kiến thức


- Sử dụng dụng cụ tháo lắp, đo kiểm.


- Cấu tạo của các bộ phận máy.

- Cấu tạo mối ghép. 


- Mô men lực xiết các mối ghép. 


- Dung sai lắp ghép các mối ghép ren.

- Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ sửa chữa.


- Bộ dụng cụ đo kiểm, bảo dưỡng.

- Sổ sách.


- Máy kéo nông nghiệp.

- Xưởng nơi làm việc


- Tài liệu hướng dẫn thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng các mối ghép máy nông nghiệp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khi làm việc.



		Lựa chọn, sử dụng dụng cụ làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật. 

		Kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật sử dụng dụng cụ. 



		Kiểm tra các mối ghép đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật công việc kiểm tra các mối ghép.



		Vệ sinh máy móc thiết bị làm việc đạt yêu cầu kỹ thuật .

		 Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật vệ sinh máy móc thiết bị. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐIỀU CHỈNH XÍCH TRUYỀN ĐỘNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị xưởng nơi làm việc.


- Chuẩn bị dụng cụ tháo lắp, kiểm tra.

- Kiểm tra độ căng xích.


- Điều chỉnh độ căng xích.

- Kiểm tra lại truyền động xích.


- Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng trình tự. 


- Chuẩn bị xưởng nơi làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Chuẩn bị dụng cụ tháo lắp, kiểm tra đúng yêu cầu công việc.


- Kiểm tra, điều chỉnh độ căng xích đúng trình tự đúng yêu cầu kỹ thuật .

- Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Tổ chức nơi làm việc.


- Lựa chọn dụng cụ làm việc.


- Kiểm tra, điều chỉnh hệ thống di chuyển xích.

- Sử dụng dụng cụ chuyên dùng.

2. Kiến thức


- Sử dụng các dụng cụ làm việc.

- Trình tự kiểm tra, căng xích.


- Cấu tạo hệ thống di chuyển bánh xích.

- Vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ sửa chữa, đo kiểm, bảo dưỡng.


- Trình tự kiểm tra, căng xích.


- Máy kéo tổng thành.

- Xưởng nơi làm việc.


- Tài liệu hướng dẫn thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh xích truyền động máy nông nghiệp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Kiểm tra thiết bị và dụng cụ an toàn cháy nổ trước khi thực hiện bảo dưỡng sửa chữa.

		Quan sát, đối chiếu với quy định an toàn, phòng chống cháy nổ.



		Lựa chọn , sử dụng dụng cụ đầy đủ đạt yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật sử dụng dụng cụ.



		Kiểm tra, điều chỉnh độ căng xích đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát thực tế đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh bánh xích.


Đọc thông số trên dụng cụ đo



		Vận hành máy, kiểm tra thông số kỹ thuật về độ căng xích.

		Quan sát trực tiếp người làm.


Đọc thông số trên dụng cụ đo



		Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật.

		 Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật vệ sinh máy, dụng cụ, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐIỀU CHỈNH DÂY ĐAI TRUYỀN ĐỘNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị xưởng nơi làm việc .


- Chuẩn bị dụng làm việc.


- Kiểm tra độ căng dây đai.


- Điều chỉnh độ căng đai.

- Kiểm tra lại truyền động đai.


- Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình. 


- Chuẩn bị xưởng nơi làm việc đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.


- Chuẩn bị dụng cụ làm việc đúng yêu cầu công việc.


- Bảo dưỡng dây đai đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra, xác định thông số của dây đai sau khi điều chỉnh đúng trình tự đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Tổ chức nơi làm việc.


- Lựa chọn dụng cụ làm việc.

- Bảo dưỡng truyền động dây đai.


- Vệ sinh công nghiệp .

2. Kiến thức

- Công dụng của các trang thiết bị, vật tư.

- Thông số của truyền động day đai.

- Trình tự bảo dưỡng truyền động dây đai.


- Vệ sinh công nghiệp . 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng. 


 - Trình tự bảo dưỡng, điều chỉnh dẫn động dây đai.

- Máy kéo tổng thành.


- Tài liệu hướng dẫn thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh dẫn động dây đai máy nông nghiệp.

- Xưởng làm việc.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Kiểm tra thiết bị và dụng cụ an toàn cháy nổ trước khi thực hiện bảo dưỡng sửa chữa.

		Quan sát, đối chiếu với quy định an toàn, phòng chống cháy nổ.



		Lựa chọn , sử dụng dụng cụ đầy đủ đạt yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật sử dụng dụng cụ.



		Kiểm tra, điều chỉnh độ căng dây đai đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát thực tế đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh độ căng dây đai.


Đọc thông số trên dụng cụ đo



		Vận hành máy, kiểm tra thông số kỹ thuật về độ căng dây đai

		Quan sát trực tiếp người làm.


Đọc thông số trên dụng cụ đo



		Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật.

		 Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật vệ sinh máy, dụng cụ, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY LƯỠI CÀY, DIỆP CÀY


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C05


 I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Lựa chọn lưỡi cày, diệp cày mới để thay thế.


· Tháo lưỡi cày, diệp cày cũ.


· Lắp lưỡi cày, diệp cày mới.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


 II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ tháo lắp, vật tư cần thiết.


· Chọn lựa được lưỡi cày, diệp cày thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.


· Thực hiện việc tháo lưỡi cày, diệp cày cũ đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc lắp lưỡi cày, diệp cày mới đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Chọn lựa lưỡi cày, diệp cày mới theo yêu cầu đặt ra.


· Tháo, lắp lưỡi cày, diệp cày.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, công dụng của các loại lưỡi cày, diệp cày.


· Cách lắp ghép lưỡi cày, diệp cày trên máy nông nghiệp.


· Quy trình tháo, lắp lưỡi cày, diệp cày.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Trình tự tháo, lắp diệp cày.


· Tài liệu hướng dẫn lựa chọn diệp cày.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Lựa chọn lưỡi cày, diệp cày đúng quy trình.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện


So sánh với tiêu chuẩn



		Tháo, thay thế diệp cày, lắp đúng kỹ thuật

		Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế lưỡi cày, diệp cày.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY LƯỠI PHAY


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Lựa chọn lưỡi phay mới để thay thế.


· Tháo lưỡi phay cũ.


· Lắp lưỡi phay mới.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Công việc được thực hiện theo đúng quy trình.


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Chọn lựa được lưỡi phay thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.


· Thực hiện việc tháo lưỡi phay cũ đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc lắp lưỡi phay mới đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Chọn lựa lưỡi phay mới theo yêu cầu đặt ra.


· Tháo, lắp lưỡi phay.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, công dụng của các loại lưỡi phay.


· Cách lắp ghép lưỡi phay trên máy nông nghiệp.


· Quy trình tháo, lắp lưỡi phay.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Tài liệu hướng dẫn lựa chọn lưỡi phay đất.


· Trình tự tháo, lắp, thay thế lưỡi phay đất.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Lựa chọn lưỡi phay đất đúng quy trình.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện


So sánh với tiêu chuẩn



		Tháo, thay thế diệp cày, lắp đúng kỹ thuật

		Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế lưỡi phay đất.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY RĂNG TRỐNG ĐẬP


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Kiểm tra, xác định răng trống đập cần thay thế.


· Lựa chọn răng trống đập mới để thay thế.


· Tháo răng trống đập hỏng.


· Lắp răng trống đập mới.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Công việc được thực hiện theo đúng quy trình.


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Kiểm tra, xác định được răng trống đập hỏng cần thay thế.


· Chọn lựa được răng trống đập thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.


· Thực hiện việc tháo răng trống đập hỏng đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc lắp răng trống đập mới đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Kiểm tra, xác định răng trống đập hỏng.


· Chọn lựa răng trống đập mới theo yêu cầu đặt ra.


· Tháo, lắp răng trống đập.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, công dụng của các loại răng trống đập.


· Cách lắp ghép răng trống đập trên máy nông nghiệp.


· Quy trình tháo, lắp răng trống đập.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Tài liệu hướng dẫn lựa chọn răng trống đập.


· Trình tự tháo, lắp, thay thế răng trống đập.


V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động.

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Kiểm tra, xác định răng trống đập hỏng đúng kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu răng trống đập được kiểm tra, xác định độ chính xác của việc kiểm tra răng trống đập hỏng.



		Tháo, lắp, thay thế răng trống đập đúng quy trình.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế răng trống đập.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện..





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY BÚA ĐẬP MÁY NGHIỀN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Kiểm tra, xác định búa đập máy nghiền cần thay thế.


· Lựa chọn búa đập máy nghiền mới để thay thế.


· Tháo búa đập máy nghiền hỏng.


· Lắp búa đập máy nghiền mới.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Công việc được thực hiện theo đúng quy trình.


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Kiểm tra, xác định được búa đập máy nghiền hỏng cần thay thế.


· Chọn lựa được búa đập máy nghiền thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.


· Thực hiện việc tháo búa đập máy nghiền hỏng đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc lắp búa đập máy nghiền mới đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Kiểm tra, xác định búa đập máy nghiền hỏng.


· Chọn lựa búa đập máy nghiền mới theo yêu cầu đặt ra.


· Tháo, lắp búa đập máy nghiền.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, công dụng của các loại búa đập máy nghiền.


· Cách lắp ghép búa đập máy nghiền trên máy nghiền.


· Quy trình tháo, lắp búa đập máy nghiền.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Tài liệu hướng dẫn lựa chọn búa đập máy nghiền


· Trình tự tháo, lắp, thay thế búa đập máy nghiền.


V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Búa đập máy nghiền hỏng được kiểm tra, xác định theo trình tự kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện Kiểm tra, xác định độ chính xác của việc kiểm tra búa đập máy nghiền hỏng.



		Tháo, lắp, thay thế búa đập máy nghiền đúng quy trình.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế búa đập máy nghiền.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY DAO, LƯỠI CẮT MÁY GẶT


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Kiểm tra, xác định dao, lưỡi cắt máy gặt cần thay thế.


· Lựa chọn dao, lưỡi cắt máy gặt mới để thay thế.


· Tháo dao, lưỡi cắt máy gặt hỏng.


· Lắp dao, lưỡi cắt máy gặt mới.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Kiểm tra, xác định được dao, lưỡi cắt máy gặt hỏng cần thay thế.


· Chọn lựa được dao, lưỡi cắt máy gặt thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.


· Thực hiện việc tháo dao, lưỡi cắt máy gặt hỏng đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc lắp dao, lưỡi cắt máy gặt mới đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Kiểm tra, xác định dao, lưỡi cắt máy gặt hỏng.


· Chọn lựa dao, lưỡi cắt máy gặt mới theo yêu cầu đặt ra.


· Tháo, lắp dao, lưỡi cắt máy gặt.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, công dụng của các loại dao, lưỡi cắt máy gặt.


· Cách lắp ghép dao, lưỡi cắt máy gặt trên máy gặt.


· Quy trình tháo, lắp dao, lưỡi cắt máy gặt.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Tài liệu hướng dẫn lựa chọn dao, lưỡi cắt máy gặt.


· Trình tự tháo, lắp, thay thế dao, lưỡi cắt máy gặt hỏng.


V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Dao, lưỡi cắt máy gặt hỏng hỏng được kiểm tra, xác định theo trình tự kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện Kiểm tra, xác định độ chính xác của việc kiểm tra dao, lưỡi cắt máy gặt hỏng .



		Tháo, lắp, thay thế dao, lưỡi cắt máy gặt hỏng đúng quy trình.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế dao, lưỡi cắt máy gặt .



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY SÀNG, QUẢ LÔ XAY XÁT


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Lựa chọn sàng, quả lô xay xát mới để thay thế.


· Tháo sàng, quả lô xay xát hỏng.


· Lắp sàng, quả lô xay xát mới.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Chọn lựa được sàng, quả lô xay xát thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.


· Thực hiện việc tháo sàng, quả lô xay xát hỏng đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc lắp sàng, quả lô xay xát mới đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

· Tổ chức nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Kiểm tra, xác định sàng, quả lô xay xát hỏng.


· Chọn lựa sàng, quả lô xay xát mới theo yêu cầu đặt ra.


· Tháo, lắp sàng, quả lô xay xát.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, công dụng của các loại sàng, quả lô xay xát.


· Cách lắp ghép sàng, quả lô xay xát trên máy xay xát.


· Quy trình tháo, lắp sàng, quả lô xay xát.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Tài liệu hướng dẫn lựa chọn sàng, quả lô xay xát.


· Trình tự tháo, lắp, thay thế sàng, quả lô xay xát.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Sàng, quả lô xay xát hỏng hỏng được kiểm tra, xác định theo trình tự kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện Kiểm tra, xác định độ chính xác của việc kiểm tra sàng, quả lô xay xát hỏng .



		Tháo, lắp, thay thế sàng, quả lô xay xát đúng quy trình.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế sàng, quả lô xay xát.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HÀNG NGÀY MÁY CÀY BÁNH HƠI



MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, vệ sinh.


· Kiểm tra máy cày bánh hơi sau mỗi ngày làm việc.


· Bảo dưỡng hàng ngày máy cày bánh hơi.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Công việc được thực hiện theo đúng quy trình.


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, vệ sinh cần thiết.


· Thực hiện việc kiểm tra máy cày bánh hơi đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc bảo dưỡng máy cày bánh hơi đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Kiểm tra máy cày bánh hơi.


· Bảo dưỡng máy cày bánh hơi.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, công dụng của các loại máy cày bánh hơi


· Cách kiểm tra, bảo dưỡng hàng ngày máy cày bánh hơi.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh.


· Tài liệu hướng dẫn các cấp bảo dưỡng máy nông nghiệp.


· Trình tự bảo dưỡng hàng ngày máy cày bánh hơi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.



		Kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy cày bánh hơi.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy cày bánh hơi trong bảo dưỡng hàng ngày.



		Bảo dưỡng hàng ngày máy cày bánh hơi.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình bảo dưỡng máy cày bánh hơi trong bảo dưỡng hàng ngày.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HÀNG NGÀY MÁY KÉO BÁNH XÍCH



MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C12


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, vệ sinh.


· Kiểm tra máy kéo bánh xích sau mỗi ngày làm việc.


· Bảo dưỡng hàng ngày máy kéo bánh xích.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Công việc được thực hiện theo đúng quy trình.


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, vệ sinh cần thiết.


· Thực hiện việc kiểm tra máy kéo bánh xích đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc bảo dưỡng máy kéo bánh xích đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Kiểm tra máy kéo bánh xích.


· Bảo dưỡng máy kéo bánh xích.


· Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, công dụng của các loại máy kéo bánh xích

· Cách kiểm tra, bảo dưỡng hàng ngày máy kéo bánh xích.


· Vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh.


· Tài liệu hướng dẫn các cấp bảo dưỡng máy nông nghiệp.


· Trình tự bảo dưỡng hàng ngày máy kéo bánh xích.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.



		Kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy kéo bánh xích.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy kéo bánh xích trong bảo dưỡng hàng ngày.



		Bảo dưỡng hàng ngày máy kéo bánh xích.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình bảo dưỡng máy kéo bánh xích trong bảo dưỡng hàng ngày.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HÀNG NGÀY MÁY GẶT


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C13


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, vệ sinh.


· Kiểm tra máy gặt sau mỗi ngày làm việc.


· Bảo dưỡng hàng ngày máy gặt.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Công việc được thực hiện theo đúng quy trình.


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, vệ sinh cần thiết.


· Thực hiện việc kiểm tra máy gặt đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc bảo dưỡng máy gặt đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Kiểm tra máy gặt.


· Bảo dưỡng máy gặt.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, công dụng của các loại máy gặt

· Cách kiểm tra, bảo dưỡng hàng ngày máy gặt.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh.


· Tài liệu hướng dẫn các cấp bảo dưỡng máy nông nghiệp.


· Trình tự bảo dưỡng hàng ngày máy gặt.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.



		Kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy gặt.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy gặt trong bảo dưỡng hàng ngày.



		Bảo dưỡng hàng ngày máy gặt.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình bảo dưỡng máy gặt trong bảo dưỡng hàng ngày.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG LÒ ĐỐT CỦA MÁY SẤY NÔNG SẢN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C14


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị nơi làm việc; Dụng cụ tháo lắp, làm sạch, vật tư.


· Tháo lò đốt ra khỏi máy sấy nông sản. 


· Làm sạch mặt trong của lò và các thanh ghi lò. 


· Kiểm tra mặt trong của lò và các thanh ghi lò 


· Sửa chữa, thay thế lò đốt 


· Lắp lò đốt vào tổ hợp máy sấy, vận hành thử 


· Vệ sinh nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Dụng cụ, vật tư đầy đủ và đúng chủng loại.


· Đảm bảo đúng trình tự tháo. Tránh làm hư hỏng lò đốt.


· Mặt trong của lò và các thanh ghi lò đảm bảo sạch, không làm tróc lớp trong của lò.


· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của mặt trong và các thanh ghi lò.

· Thay thế các viên gạch chịu lửa; Đắp lại chỗ đất bị lở. Thay thế các thanh ghi lò bị hỏng đảm bảo kỹ thuật. 


· Lò đốt làm việc ổn định, phát huy công suất.

· Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Tổ chức nơi làm việc; Lựa chọn dụng cụ tháo lắp, làm sạch.


· Tháo lò sấy ra khỏi tổ hợp máy sấy.


· Làm sạch lớp trong và các thanh ghi lò.


· Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của lò đốt. Sửa chữa lò đốt.


· Lắp lò đốt vào máy sấy.


· Vệ sinh công nghiệ


2. Kiến thức

· Tác dụng của các trang thiết bị, vật tư.


· Trình tự tháo lò đốt.

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của lò đốt. Trình tự sửa chữa và thay thế các bộ phận của lò đốt.


· Trình tự lắp lò đốt vào máy sấy.


· Vệ sinh công nghiệp.


 IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Vị trí làm việc.


· Dụng cụ, vật tư, thiết bị bảo dưỡng lò đốt.


· Lò đốt và tổ hợp máy sấy nông sản.

· Quy trình kiểm tra,bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế lò đốt và các thanh ghi lò.


· Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế lò đốt và các thanh ghi lò.

 V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiếu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		 Dụng cụ, vật tư, thiết bị làm sạch được chuẩn bị đầy đủ.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Lò đốt được ra khỏi máy sấy nông sản.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện


So sánh với trình tự tháo



		Mặt trong của lò đốt và các thanh ghi lò được làm sạch. 

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra



		Kiểm tra mặt trong của lò và các thanh ghi lò đúng trình tự 

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình kiểm tra.



		Lò đốt được sửa chữa, thay thế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình sửa chữa, thay thế.



		Lắp lò đốt vào tổ hợp máy sấy, vận hành thử 

		Quan sát trực tiếp người thực hiện


So sánh với trình tự lắp



		Vệ sinh nơi làm việc

		Quan sát trực tiếp người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG QUẠT SẤY CỦA MÁY SẤY NÔNG SẢN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C15


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị nơi làm việc; Dụng cụ tháo lắp, làm sạch, vật tư.


· Tháo quạt sấy ra khỏi bin sấy: Tháo các đường ống dẫn khí; Tháo dây đai và động cơ điện; Tháo cánh quạt; Tháo rời động cơ quạt sấy.


· Bảo dưỡng quạt sấy: Bảo dưỡng động cơ quạt; Bảo dưỡng cánh quạt; Bảo dưỡng, thay thế các ổ đỡ và dây đai. 


· Lắp quạt sấy vào tổ máy sấy 


· Vệ sinh nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Dụng cụ, vật tư đầy đủ và đúng chủng loại.


· Tháo đúng trình tự, đảm bảo kỹ thuật; Đảm bảo an toàn cho thiết bị.


· Đảm bảo động cơ quạt làm việc không có tiếng kêu, không quá nhiệt. Đảm bảo vận tốc, lưu lượng dòng khí theo thiết kế.


· Đúng trình tự lắp, đảm bảo an toàn. Quạt quay đúng chiều.


· Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Tổ chức nơi làm việc; Lựa chọn dụng cụ tháo lắp, làm sạch.


· Tháo quạt sấy ra khỏi tổ hợp máy sấy.


· Làm sạch quạt sấy. Bảo dưỡng động cơ quạt sấy. Bảo dưỡng cơ cấu dẫn động, gối dỡ quạt sấy.


· Lắp quạt sấy vào tổ máy sấy.


· Vệ sinh công nghiệp


2. Kiến thức


· Tác dụng của các trang thiết bị, vật tư.


· Trình tự tháo quạt sấy. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của quạt sấy.

· Trình tự làm sạch. Phương pháp sử dụng dụng cụ kiểm tra điện cầm tay.


· Trình tự lắp quạt sấy vào tổ máy sấy.


· Vệ sinh công nghiệp.


 IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Vị trí làm việc.


· Dụng cụ, vật tư, thiết bị.


· Quạt sấy và tổ hợp máy sấy nông sản.

· Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế quạt sấy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiếu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Dụng cụ, vật tư, thiết bị làm sạch được chuẩn bị đầy đủ.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Tháo quạt sấy ra khỏi bin sấy; Tháo các đường ống dẫn khí; Tháo dây đai và động cơ điện; Tháo cánh quạt; Tháo rời động cơ quạt sấy.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện


So sánh với trình tự tháo



		Bảo dưỡng quạt sấy; Bảo dưỡng động cơ quạt; Bảo dưỡng cánh quạt; Bảo dưỡng, thay thế các ổ đỡ và dây đai. 

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra



		Lắp quạt sấy vào tổ máy sấy 




		Quan sát trực tiếp người thực hiện


So sánh với trình tự lắp



		Vệ sinh nơi làm việc

		Quan sát trực tiếp người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG MÁY CẮT CỎ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C16


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị nơi làm việc; Dụng cụ tháo lắp, làm sạch, vật tư.


· Tháo động cơ, lưỡi cắt ra khỏi thân máy cắt cỏ.


· Bảo dưỡng động cơ: Bảo dưỡng hệ thống đánh lửa, hệ thống cung cấp nhiên liệu.


· Bảo dưỡng lưỡi cắt.

· Lắp động cơ, lưỡi cắt lên thân máy cắt cỏ. 


· Vệ sinh nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Dụng cụ, vật tư đầy đủ và đúng chủng loại.


· Tháo đúng trình tự, đảm bảo kỹ thuật; đảm bảo an toàn cho thiết bị.


· Đảm bảo động cơ máy cắt cỏ làm việc tốt theo yêu cầu kỹ thuật.


· Đúng trình tự lắp, đảm bảo an toàn. 

· Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Tổ chức nơi làm việc; Lựa chọn dụng cụ tháo lắp, làm sạch.


· Tháo động cơ, lưỡi cắt ra khỏi thân máy cắt cỏ.


· Bảo dưỡng động cơ máy cắt cỏ

· Lắp động cơ, lưỡi cắt lên thân máy cắt cỏ.


· Vệ sinh công nghiệp


2. Kiến thức


· Tác dụng của các trang thiết bị, vật tư.


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy cắt cỏ.

· Quy trình tháo, lắp động cơ, lưỡi cắt khỏi thân máy cắt cỏ.


· Quy trình bảo dưỡng động cơ, lưỡi cắt máy cắt cỏ.


· Vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Vị trí làm việc.


· Dụng cụ, vật tư, thiết bị.


· Máy cắt cỏ.

· Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế quạt sấy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiếu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Dụng cụ, vật tư, thiết bị làm sạch được chuẩn bị đầy đủ.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Tháo động cơ, lưỡi cắt khỏ thân máy cắt cỏ. 

		Quan sát trực tiếp người thực hiện


So sánh với trình tự tháo



		Bảo dưỡng động cơ, lưỡi cắt máy cắt cỏ. 

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra



		Lắp động cơ, lưỡi cắt lên thân máy cắt cỏ. 




		Quan sát trực tiếp người thực hiện


So sánh với trình tự lắp



		Vệ sinh nơi làm việc

		Quan sát trực tiếp người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG MÁY LÀM SẠCH HẠT THÓC


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C17


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư bảo dưỡng ly hợp.

- Tháo quạt làm sạch hạt thóc.

- Bảo dưỡng quạt làm sạch hạt thóc.

- Bảo dưỡng ổ đỡ và bộ phận căng đai.


- Lắp quạt làm sạch hạt thóc.


- Vận hành máy, kiểm tra thông số kỹ thuật.


- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh xưởng làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.

- Thực hiện việc tháo quạt làm sạch hạt thóc ra khỏi máy đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Thực hiện công việc bảo dưỡng quạt làm sạch hạt thóc đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Thực hiện công việc bảo dưỡng ổ đỡ và bộ phận căng đai đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Thực hiện việc lắp quạt làm sạch hạt thóc đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Thực hiện công việc vận hành, kiểm tra thông số kỹ thuật đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động.


- Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

- Chuẩn bị nơi làm việc.

- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm, sửa chữa.


- Tháo, lắp quạt làm sạch hạt thóc.


- Bảo dưỡng được các bộ phận của quạt làm sạch hạt thóc.


- Điều chỉnh độ căng dây đai.


- Vận hành máy, kiểm tra thông số kỹ thuật.


- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

2. Kiến thức

- Công dụng của các loại dụng cụ: đo kiểm, thiết bị sửa chữa

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của quạt làm sạch hạt thóc. 


- Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận của quạt làm sạch hạt thóc.

- Trình tự tháo lắp quạt làm sạch hạt thóc.


- Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh tốc độ quạt làm sạch, độ căng dây đai.

- Vệ sinh công nghiệp .

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…


· Dụng cụ kiểm tra: Đồng hồ vạn năng.


· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Vật tư: dầu bôi trơn, mỡ, giẻ lau.


· Quạt làm sạch hạt thóc.


· Trình tự tháo, lắp quạt làm sạch hạt thóc.


· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh quạt làm sạch hạt thóc.

· Quy trình vận hành máy làm sạch hạt thóc.

- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh máy làm sạch hạt thóc.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị 

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Quạt làm sạch hạt thóc được tháo đúng trình tự ,đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.



		Các bộ phận của quạt làm sạch hạt thóc được bảo dưỡng đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh



		Bộ phận căng đai, ổ đỡ được bảo dưỡng, điều chỉnh đúng trình tự

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh



		Quạt làm sạch hạt thóc lắp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình lắp.



		Vận hành máy kiểm tra thông số kỹ thuật đúng trình tự.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG MÁY CHẾ BIẾN GỖ VẠN NĂNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C 18


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư máy chế biến gỗ vạn năng.

- Tháo ly rời các bộ phận của máy chế biến gỗ vạn năng.

- Bảo dưỡng bộ phận cưa gỗ.

- Bảo dưỡng bộ phận bào gỗ.


- Bảo dưỡng bộ phận bào gỗ.


- Lắp các bộ phận lên liên hợp máy.


- Kiểm tra, điều chỉnh thông số kỹ thuật.


- Vận hành máy, kiểm tra thông số kỹ thuật.


- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh xưởng làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.

- Thực hiện việc tháo rời các bộ phận công tác ra khỏi liên hợp máy trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Thực hiện công việc bảo dưỡng các bộ phận công tác đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Thực hiện việc lắp các bộ phận vào liên hợp máy đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra, điều chỉnh thông số kỹ thuật của các bộ phận công tác đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Thực hiện công việc vận hành máy đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động.


- Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng

- Chuẩn bị nơi làm việc.

- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm, sửa chữa.


- Tháo, lắp các bộ phận công tác.


- Bảo dưỡng được các bộ phận công tác.


- Điều chỉnh thông số kỹ thuật của bộ phận công tác.


- Vận hành máy.


- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


2. Kiến thức

- Công dụng của các loại dụng cụ: đo kiểm, thiết bị sửa chữa

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy gia công gỗ vạn năng. 


- Trình tự kiểm tra, điều chỉnh các bộ phận công tác.

- Trình tự tháo lắp các bộ phận công tác.


- Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh các bộ phận công tác.

- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

 IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…


· Dụng cụ kiểm tra: Dưỡng kiểm tra, dụng cụ rửa lưỡi cưa, dụng cụ mài lưỡi bào, mũi khoan.


· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Máy gia công gỗ vạn năng.


· Trình tự tháo, lắp bộ bộ phận công tác máy gia công gỗ.


· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh bảo dưỡng bộ phận công tác.

- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh, bộ phận công tác của máy gia công gỗ liên hoàn.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị 

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Bộ phận công tác được tháo đúng trình tự ,đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.



		Bảo dưỡng các bộ phận công tác đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.




		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh



		Bộ phận công tác được sửa chữa, điều chỉnh đúng trình tự

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh



		Bộ phận công tác được lắp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình lắp.



		Vận hành máy gia công gỗ đúng trình tự.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.


Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY ĐĨA LY HỢP MA SÁT


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Tháo ly hợp khỏi xe.


· Làm sạch các chi tiết của ly hợp.


· Thay đĩa ma sát và lắp ly hợp trở lại xe.


· Kiểm tra sự làm việc của ly hợp trên xe.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Tháo, lắp ly hợp khỏi xe đúng trình tự.


· Làm sạch các chi tiết của ly hợp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Thay đĩa ma sát của ly hợp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Kiểm tra được sự làm việc của ly hợp sau khi lắp trở lại xe.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Tháo, lắp ly hợp trên xe.


· Vệ sinh các chi tiết ly hợp.


· Thay đĩa ma sát ly hợp.


· Kiểm tra sự hoạt động của ly hợp.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của ly hợp.


· Cách vệ sinh các chi tiết của ly hợp đúng kỹ thuật.


· Cách thay thế đĩa ma sát của ly hợp.


· Phương pháp kiểm tra sự làm việc của ly hợp.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Quy trình tháo, lắp ly hợp khỏi máy.


· Quy trình làm sạch các chi tiết của ly hợp sau khi tháo.


· Quy trình thay đĩa ma sát của ly hợp


· Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, điều chỉnh bộ ly hợp. 

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh đầy đủ, đúng chủng loại.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.



		Ly hợp được tháo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo. thay thế đĩa ma sát ly hợp.



		Các chi tiết được làm sạch sau khi tháo

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Đĩa ma sát ly hợp được thay thế đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình thay thế đĩa ma sát ly hợp.



		Đĩa ma sát ly hợp được điều chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình điều chỉnh ly hợp.



		Ly hợp được lắp, điều chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình lắp



		Kiểm tra sự làm việc của ly hợp sau khi được lắp lại trên xe.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện 


Đối chiếu với quy trình kiểm tra sự làm việc của ly hợp. 



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY BÁNH RĂNG HỘP SỐ TRUYỀN LỰC


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Tháo hộp số khỏi xe.


· Làm sạch các chi tiết của hộp số.


· Thay bánh răng hộp số và lắp hộp số trở lại xe.


· Kiểm tra sự làm việc của hộp số trên xe.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Tháo, lắp hộp số khỏi xe đúng trình tự.


· Làm sạch các chi tiết của hộp số đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Thay bánh răng của hộp số đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Kiểm tra được sự làm việc của hộp số sau khi lắp trở lại xe.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Tháo, lắp hộp số trên xe.


· Vệ sinh các chi tiết hộp số.


· Thay bánh răng hộp số.


· Kiểm tra sự hoạt động của hộp số.


· Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của hộp số.


· Cách vệ sinh các chi tiết của hộp số đúng kỹ thuật.


· Cách thay thế bánh răng của hộp số.


· Phương pháp kiểm tra sự làm việc của hộp số.


· Vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Quy trình tháo, lắp ly hộp số.


· Quy trình làm sạch các chi tiết của hộp số sau khi tháo.


· Quy trình thay bánh răng của hộp số.


· Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, điều chỉnh hộp số.


V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh đầy đủ, đúng chủng loại.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.



		Hộp số được tháo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện 


Đối chiếu với quy trình tháo hộp số.



		Các chi tiết được làm sạch sau khi tháo

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Bánh răng hộp số được thay thế đúng yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp hộp số, thay thế bánh răng hộp số.



		Hộp số được lắp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện 


Đối chiếu với quy trình tháo hộp số.



		Kiểm tra sự làm việc của hộp số sau khi được lắp lại trên xe.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện 


Đối chiếu với quy trình kiểm tra sự làm việc của hộp số.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY BÁN TRỤC BỊ GÃY


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Tháo cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục khỏi xe.


· Làm sạch các chi tiết.


· Thay bán trục mới và lắp cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục lại xe.


· Kiểm tra sự làm việc của bán trục trên xe.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Tháo, lắp cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục khỏi xe đúng trình tự.


· Làm sạch các chi tiết của cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Thay bán trục mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Kiểm tra được sự làm việc của bán trục sau khi lắp trở lại xe.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Tháo, lắp cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục trên xe.


· Vệ sinh các chi tiết cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục.


· Thay bán trục mới.


· Kiểm tra sự hoạt động của bán trục.


· Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục.


· Cách vệ sinh các chi tiết của cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục.


· Cách thay thế bán trục mới.


· Phương pháp kiểm tra sự làm việc của bán trục.


· Vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Quy trình tháo, lắp moay ơ, bán trục.


· Quy trình làm sạch các chi tiết của bán trục.


· Quy trình thay bán trục bị gãy.


· Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế bán trục bị gãy.


V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh đầy đủ, đúng chủng loại.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.



		Tháo, lắp, cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục; thay thế bán trục đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục; thay thế bán trục mới.



		Kiểm tra sự làm việc của bán trục sau khi được lắp lại trên xe.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình kiểm tra sự làm việc của bán trục.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY Ổ BI, Ổ ĐỠ TRỤC


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Tháo các ổ bi đỡ trục ra khỏi trục.


· Làm sạch các chi tiết.


· Thay ổ bi đỡ trục mới.


· Kiểm tra sự làm việc của ổ bi đỡ trục trên xe.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Tháo, lắp các ổ bi đỡ trục ra khỏi trục đúng trình tự.


· Làm sạch các chi tiết được tháo ra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Thay ổ bi đỡ trục mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Kiểm tra được sự làm việc của ổ bi đỡ trục sau khi lắp trở lại xe.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NẰNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Tháo, lắp các ổ bi đỡ trục ra khỏi trục .


· Vệ sinh các chi tiết cụm được tháo ra.


· Thay ổ bi đỡ mới.


· Kiểm tra sự hoạt động của ổ bi đỡ.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của ổ bi đỡ trục.


· Cách vệ sinh các chi tiết .


· Cách thay thế ổ bi đỡ mới.


· Phương pháp kiểm tra sự làm việc của ổ bi đỡ.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Quy trình tháo, lắp moay ơ, bán trục.


· Quy trình làm sạch các chi tiết sau khi tháo lắp.


· Quy trình thay ổ bi đỡ.


· Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế ổ bi đỡ.


V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh đầy đủ, đúng chủng loại.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.



		Ổ bi đỡ được tháo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện 


Đối chiếu với quy trình tháo Ổ bi đỡ.



		Các chi tiết được làm sạch sau khi tháo

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Ổ bi đỡ được thay thế đúng yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp hộp số, thay thế Ổ bi đỡ.



		Ổ bi đỡ được lắp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện 


Đối chiếu với quy trình Ổ bi đỡ.



		Kiểm tra sự làm việc của ổ bi đỡ trục sau khi được lắp lại trên xe.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình kiểm tra sự làm việc của ổ bi đỡ trục.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY GIOĂNG ĐỆM, PHỚT LÀM KÍN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Tháo các chi tiết cần thay gioăng đệm, phớt làm kín.


· Làm sạch bề mặt các chi tiết.


· Thay gioăng đệm, phớt làm kín mới.


· Kiểm tra độ kín bề mặt của các chi tiết sau khi lắp ráp.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Tháo, lắp các chi tiết cần thay gioăng đệm, phớt làm kín đúng trình tự.


· Làm sạch bề mặt các chi tiết dược tháo ra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Thay gioăng đệm, phớt làm kín mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Kiểm tra được độ kín của các bề mặt làm việc sau khi thay gioăng đêm, phớt làm kín mới.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Tháo, lắp các chi tiết .


· Vệ sinh bề các chi tiết được tháo ra.


· Thay gioăng đệm, phớt làm kín.


· Kiểm tra độ kín khít của các bề mặt sau lắp ghép.


· Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bề mặt lắp ghép cần thay gioăng đệm, phớt làm kín mới.


· Cách vệ sinh bề mặt các chi tiết .


· Cách thay thế gioăng đệm, phớt làm kín mới.


· Phương pháp kiểm tra độ kín của các bề mặt làm việc sau lắp ghép.


· Vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Quy trình tháo, lắp các chi tiết cần thay gioăng đệm, phớt làm kín.


· Quy trình làm sạch bề mặt các chi tiết sau khi tháo.


· Quy trình thay gioăng đệm, phớt làm kín.


· Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, thay thế gioăng đệm, phớt làm kín.


V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh đầy đủ, đúng chủng loại.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.



		Gioăng đệm, phớt làm kín được tháo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện 


Đối chiếu với quy trình tháo gioăng đệm, phớt làm kín.



		Bề mặt các chi tiết được làm sạch sau khi tháo

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Gioăng đệm, phớt làm kín được thay thế đúng yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát, đối chiếu với quy trình thay gioăng đệm, phớt làm kín.



		gioăng đệm, phớt làm kín được lắp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện 


Đối chiếu với quy trình gioăng đệm, phớt làm kín.



		Kiểm tra sự kín, khít của gioăng đệm, phớt làm kín sau khi được lắp lại trên xe.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình kiểm tra sự kín, khít của gioăng đệm, phớt làm kín.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY TRỤC THU CÔNG SUẤT


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Tháo trục thu công suất khỏi truyền lực máy kéo.


· Làm sạch, tra dầu mỡ các chi tiết liên quan.


· Thay trục thu công suất mới.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Tháo, lắp trục thu công suất đúng trình tự.


· Làm sạch các chi tiết, tra dầu mỡ các chi tiết liên quan đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Thay trục thu công suất mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Tháo, lắp các chi tiết .


· Vệ sinh các chi tiết được tháo ra.


· Thay trục thu công suất.


· Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của trục thu công suất.


· Cách vệ sinh bề mặt các chi tiết .


· Cách thay trục thu công suất mới.


· Vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Quy trình tháo, lắp trục thu công suất.


· Quy trình làm sạch các chi tiết sau khi tháo.


· Quy trình thay trục thu công suất.


· Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, thay thế trục thu công suất.


V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh đầy đủ, đúng chủng loại.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.



		Trục thu công suất được tháo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện 


Đối chiếu với quy trình tháo trục thu công suất



		Các chi tiết được làm sạch sau khi tháo

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Trục thu công suất được thay thế đúng yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát, đối chiếu với quy trình thay thế trục thu công suất



		Trục thu công suất được lắp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện 


Đối chiếu với quy trình thay thế trục thu công suất



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY SĂM LỐP MÁY KÉO BÁNH HƠI


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Tháo bánh xe khỏi trục.


· Làm sạch các chi tiết liên quan.


· Thay săm lốp mới.


· Kiểm tra săm lốp sau khi thay thế lắp ráp.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Tháo, lắp bánh xe đúng trình tự.


· Làm sạch các chi tiết các chi tiết liên quan đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Thay săm lốp mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Thực hiện việc kiểm tra săm lốp sau khi được thay thế lắp ráp.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Tháo, lắp các chi tiết .


· Vệ sinh các chi tiết được tháo ra.


· Thay săm lốp.


· Kiểm tra săm lốp.


· Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của săm lốp máy kéo bánh hơi.


· Cách vệ sinh bề mặt các chi tiết .


· Cách thay săm lốp mới.


· Cách kiểm tra săm lốp sau khi được thay thế.


· Vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Quy trình tháo, lắp bánh xe.


· Quy trình thay săm, lốp.


· Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, lựa chọn, thay thế săm lốp.


V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh đầy đủ, đúng chủng loại.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.



		Tháo, lắp, bánh xe khỏi trục; làm sạch các chi tiết liên quan; thay thế săm lốp mới đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp bánh xe máy kéo bánh hơi khỏi trục; làm sạch các chi tiết liên quan; thay thế săm lốp mới.Từ đó đánh giá các kết quả đạt được.



		Kiểm tra săm lốp sau khi được thay thế lắp ráp.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình kiểm tra săm lốp; đối chiếu các kết quả kiểm tra thu được. Từ đó đánh giá chất lượng của việc kiểm tra.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY MẮT XÍCH MÁY KÉO XÍCH


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Làm sạch dải xích.


· Tháo các mắt xích hỏng.


· Thay thế mắt xích mới.


· Kiểm tra, điều chỉnh độ căng của dải xích sau khi thay thế mắt xích mới.


· Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Công việc được thực hiện theo đúng quy trình.


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Tháo, lắp mắt xích đúng trình tự.


· Làm sạch dải xích đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Thay mắt xích mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Thực hiện việc kiểm tra, điều chỉnh độ căng dải xích sau khi được thay thế lắp ráp.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Tháo, lắp các chi tiết .


· Vệ sinh dải xích.


· Thay mắt xích mới.


· Kiểm tra, điều chỉnh độ căng dải xích.


· Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc dải xích máy kéo xích.


· Phương pháp vệ sinh dải xích .


· Phương pháp thay mắt xích mới.


· Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh độ căng dải xích sau khi được thay thế.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Quy trình tháo, lắp mắt xích.


· Quy trình làm sạch dải xích.


· Quy trình thay mắt xích hỏng.


· Tài liệu hướng dẫn tháo lắp, kiểm tra, thay thế mắt xích hỏng.


· Tổng thành máy kéo bánh xích.


V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh đầy đủ, đúng chủng loại.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.



		Mắt xích bị hỏng được tháo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện 


Đối chiếu với quy trình tháo mắt xích bị hỏng.



		Dải xích được làm sạch sau khi tháo

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Mắt xích bị hỏng được thay thế đúng yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát, đối chiếu với quy trình thay mắt xích bị hỏng.



		Mắt xích được lắp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện 


Đối chiếu với quy trình lắp mắt xích mới



		Dải xích được kiểm tra độ căng sau khi thay thế mắt xích

		Quan sát trực tiếp người thực hiện 


Đối chiếu với quy trình kiểm tra độ căng dải xích.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY TUY Ô NHIÊN LIỆU VÀ THỦY LỰC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Tháo các tuy ô hỏng.


· Thay thế tuy ô mới.


· Kiểm tra sự làm việc của các tuy ô mới.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Tháo, lắp tuy ô đúng trình tự.


· Làm sạch các chi tiết liên quan đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Thay tuy ô mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Thực hiện được việc kiểm tra sự làm việc của tuy ô mới.


· Thực hiện được việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Tháo, lắp các chi tiết .


· Vệ sinh các chi tiết liên quan.


· Thay tuy ô mới.


· Kiểm tra sự làm việc của tuy ô.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tuy ô nhiên liệu và thủy lực.


· Cách vệ các chi tiết liên quan.


· Cách thay tuy ô nhiên liệu và thủy lực mới.


· Cách kiểm tra chất lượng làm việc của tuy ô sau khi thay thế.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Quy trình tháo, lắp tuy ô nhiên liệu và thuỷ lực

· Quy trình thay tuy ô nhiên liệu và thuỷ lực

· Tài liệu hướng dẫn tháo lắp, kiểm tra, thay thế tuy ô nhiên liệu và thuỷ lực.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khi làm việc.



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.



		Tháo, lắp tuy ô; vệ sinh các chi tiết liên quan; thay thế tuy ô mới đúng yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp; vệ sinh tuy ô; thay thế tuy ô mới.Từ đó đánh giá các kết quả đạt được.



		Kiểm tra chất lượng làm việc của tuy ô. 

		Quan sát, đối chiếu với quy trình kiểm tra chất lượng làm việc của tuy ô; đối chiếu các kết quả kiểm tra thu được. Từ đó đánh giá chất lượng của việc kiểm tra, điều chỉnh.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: GÒ NẮN CHI TIẾT BỊ BIẾN DẠNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Tháo các chi bị biến dạng.


· Làm sạch các chi tiết.


· Sửa chữa, gò nắn các chi tiết bị biến dạng.


· Lắp các chi tiết về vị trí cũ.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Công việc được thực hiện theo đúng quy trình.


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Tháo, lắp các chi tiết đúng trình tự.


· Làm sạch các chi tiết được tháo ra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Sửa chữa, gò nắn các chi tiết đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


· Thực hiện được việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Tháo, lắp các chi tiết .


· Vệ sinh các chi tiết liên quan.


· Gò, nắn chi tiết.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các chi tiết.


· Các cách sửa chữa, gò nắn chi tiết.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Quy trình tháo chi tiết bị biến dạng

· Quy trình làm sạch các chi tiết.


· Quy trình gò nắn chi tiết bị biến dạng.

· Tài liệu hướng dẫn tháo lắp, kiểm tra, gò nắn chi tiết bị biến dạng.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh đầy đủ, đúng chủng loại.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.



		Chi tiết bị biến dạng được tháo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện 


Đối chiếu với quy trình tháo chi tiết bị biến dạng



		Chi tiết bị biến dạng làm sạch sau khi tháo

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Chi tiết bị biến dạng được gò, nắn đúng yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát, đối chiếu với quy trình gò, nắn chi tiết bị biến dạng



		Chi tiết bị biến dạng lắp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện 


Đối chiếu với quy trình lắp chi tiết bị biến dạng.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY VÒI PHUN NHIÊN LIỆU


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Kiểm tra, xác định vòi phun nhiên liệu hỏng cần thay thế.


· Lựa chọn vòi phun nhiên liệu mới để thay thế.


· Tháo vòi phun nhiên liệu hỏng.


· Lắp vòi phun nhiên liệu mới.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Kiểm tra, xác định được vòi phun nhiên liệu hỏng cần thay thế.


· Chọn lựa được vòi phun nhiên liệu thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.


· Thực hiện việc tháo vòi phun nhiên liệu hỏng đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc lắp vòi phun nhiên liệu mới đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Kiểm tra, xác định vòi phun nhiên liệu hỏng.


· Chọn lựa vòi phun nhiên liệu mới theo yêu cầu đặt ra.


· Tháo, lắp vòi phun nhiên liệu.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, công dụng của các loại vòi phun nhiên liệu.


· Cách lắp ghép vòi phun nhiên liệu trên động cơ.


· Quy trình tháo, lắp vòi phun nhiên liệu.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Quy trình tháo, lắp và thay thế vòi phun nhiên liệu


· Quy trình thay, điều chỉnh vòi phun nhiên liệu


· Tài liệu hướng dẫn tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, thay vòi phun nhiên liệu

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.



		Thực hiện đúng trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.



		Kiểm tra, xác định vòi phun nhiên liệu hỏng.

		Quan sát, đối chiếu vòi phun nhiên liệu được kiểm tra, xác định độ chính xác của việc kiểm tra vòi phun nhiên liệu hỏng.



		Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư thay thế.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng, trang thiết bị vật tư cần thay thế.



		Tháo, lắp, thay thế vòi phun nhiên liệu đúng quy trình.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế vòi phun nhiên liệu.



		Vận hành động cơ, kiểm tra chất lượng vời phun sau khi thay thế

		Quan sát trực tiếp người thực hiện


Kiểm tra trực tiếp trên động cơ.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY LỌC DẦU BÔI TRƠN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D12


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Kiểm tra, xác định lọc dầu bôi trơn hỏng cần thay thế.


· Lựa chọn lọc dầu bôi trơn mới để thay thế.


· Tháo lọc dầu bôi trơn hỏng.


· Lắp lọc dầu bôi trơn mới.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Kiểm tra, xác định được lọc dầu bôi trơn hỏng cần thay thế.


· Chọn lựa được lọc dầu bôi trơn thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.


· Thực hiện việc tháo lọc dầu bôi trơn hỏng đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc lắp lọc dầu bôi trơn mới đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Kiểm tra, xác định lọc dầu bôi trơn hỏng.


· Chọn lựa lọc dầu bôi trơn mới theo yêu cầu đặt ra.


· Tháo, lắp lọc dầu bôi trơn.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, công dụng của các loại lọc dầu bôi trơn.


· Cách lắp ghép lọc dầu bôi trơn trên động cơ.


· Quy trình tháo, lắp lọc dầu bôi trơn.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Trình tự thay thế bầu lọc dầu bôi trơn.


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng, lựa chọn, thay thế bầu lọc dầu bôi trơn.


V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động.

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.



		Kiểm tra, xác định lọc dầu bôi trơn hỏng.

		Quan sát, đối chiếu lọc dầu bôi trơn được kiểm tra, xác định độ chính xác của việc kiểm tra lọc dầu bôi trơn hỏng.



		Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư thay thế.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng, trang thiết bị vật tư cần thay thế.



		Tháo, lắp, thay thế lọc dầu bôi trơn đúng quy trình.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế lọc dầu bôi trơn.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY LỌC NHIÊN LIỆU


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D13


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Kiểm tra, xác định lọc nhiên liệu hỏng cần thay thế.


· Lựa chọn lọc nhiên liệu mới để thay thế.


· Tháo lọc nhiên liệu hỏng.


· Lắp lọc nhiên liệu mới.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Kiểm tra, xác định được lọc nhiên liệu hỏng cần thay thế.


· Chọn lựa được lọc nhiên liệu thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.


· Thực hiện việc tháo lọc nhiên liệu hỏng đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc lắp lọc nhiên liệu đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Kiểm tra, xác định lọc nhiên liệu hỏng.


· Chọn lựa lọc nhiên liệu mới theo yêu cầu đặt ra.


· Tháo, lắp lọc nhiên liệu.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, công dụng của các loại lọc nhiên liệu.


· Cách lắp ghép lọc nhiên liệu trên động cơ.


· Quy trình tháo, lắp lọc nhiên liệu.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Trình tự tháo, lắp bầu lọc nhiên liệu


· Trình tự thay thế bầu lọc nhiên liệu.


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng, lựa chọn, thay thế bầu lọc nhiên liệu.


V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động.

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.



		Kiểm tra, xác định lọc nhiên liệu hỏng.

		Quan sát, đối chiếu lọc nhiên liệu được kiểm tra, xác định độ chính xác của việc kiểm tra lọc nhiên liệu hỏng.



		Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư thay thế.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng, trang thiết bị vật tư cần thay thế.



		Tháo, lắp, thay thế lọc nhiên liệu đúng quy trình.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế lọc nhiên liệu.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY MÁ PHANH CỦA MÁY KÉO BÁNH HƠI


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D14


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.


· Kiểm tra, xác định má phanh hỏng cần thay thế.


· Lựa chọn má phanh mới để thay thế.


· Tháo má phanh hỏng.


· Lắp má phanh mới.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.


· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.


· Kiểm tra, xác định được má phanh hỏng cần thay thế.


· Chọn lựa được má phanh thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.


· Thực hiện việc tháo má phanh hỏng đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc lắp má phanh đảm bảo an toàn, đúng trình tự.


· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc.


· Chọn lựa dụng cụ làm việc.


· Kiểm tra, xác định má phanh hỏng.


· Chọn lựa má phanh mới theo yêu cầu đặt ra.


· Tháo, lắp má phanh.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc.


· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.


· Cấu tạo, công dụng của các loại má phanh.


· Cách lắp ghép má phanh trên xe.


· Quy trình tháo, lắp má phanh.


· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nơi làm việc.


· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.


· Trang thiết bị, vật tư thay thế.


· Trình tự tháo, lắp má phanh


· Trình tự lựa chọn, thay thế má phanh.


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng, lựa chọn, thay thế má phanh.


V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động.

		Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.



		Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.

		Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.



		Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.



		Kiểm tra, xác định má phanh hỏng.

		Quan sát, đối chiếu má phanh được kiểm tra, xác định độ chính xác của việc kiểm tra má phanh hỏng.



		Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư thay thế.

		Quan sát, đối chiếu với số lượng, trang thiết bị vật tư cần thay thế.



		Tháo, lắp, thay thế má phanh đúng quy trình.

		Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế má phanh.



		Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

		Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CÀY ĐẤT BẰNG MÁY KÉO 2 BÁNH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy kéo, cày.

- Kiểm tra, điều chỉnh trước khi cày.

- Vận hành máy cày thử và điều chỉnh máy trên đồng.

- Cày chia luống.


- Cày các góc ruộng.


- Nghiệm thu, vệ sinh máy cày 2 bánh.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Động cơ hoạt động tốt.


 - Các hệ thống đầy đủ, các mũi lưỡi cày, cạnh diệp nằm trên một đường thẳng.

 - Tốc độ di chuyển của máy phù hợp.


 - Đường cày đầu tiên đảm bảo độ sâu, lật đất đều, phẳng.


 - Cày chia luống đúng quy định, các đường cày có độ sâu như nhau và đều nhau.


 - Ruộng cày xong không bỏ sót các góc ruộng.


 - Ruộng cày xong phẳng, độ sâu trung bình lệch ≤ 2 cm:độ lỏi ≤ 1%.


 - Máy được làm sạch sau khi làm việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


 - Chọn đúng loại máy, kiểm tra động cơ, kiểm tra giữa máy và bộ phận canh tác.


 - Vận hành động cơ, điều khiển máy, kiểm tra ruộng cày.


 - Kiểm tra được độ sâu và độ lỏi.


 - Quan sát, kiểm tra máy cày, kéo 2 bánh sau khi được làm sạch.

2. Kiến thức


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy cày, kéo 2 bánh.


- Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh động cơ theo đúng thông số kỹ thuật của máy.


- Phương pháp vận hành động cơ.


- Tiêu chuẩn của các luống cày, tiêu chuẩn của ruộng sau khi được cày.


- Phương pháp bảo quản và vệ sinh dụng cụ và thiết bị.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy cày, kéo 2 bánh.


- Bộ dụng cụ và thiết bị để tháo lắp và điều chỉnh đầy đủ và đúng chủng loại.


- Ruộng chưa làm đất để thực hiện công việc.


- Dụng cụ kiểm tra luống cày, kiểm tra ruộng sau khi cày.


- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh máy cày 2 bánh.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát vị trí làm việc, đối chiếu với tiêu chuẩn, yêu cầu của vị trí làm việc.



		Máy cày tại nới làm việc được chuẩn bị tốt. 

		Quan sát, kiểm tra máy cày; đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn, yêu cầu của máy cày khi ra nơi làm việc.



		Dụng cụ tháo lắp, điều chỉnh được chuẩn bị đầy đủ.

		Kiểm tra, đối chiếu với danh mục dụng cụ tháo lắp điều chỉnh máy cày cần sử dụng.



		Máy cày được vận hành thử và điều chỉnh phù hợp với ruộng cày.

		Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn vận hành, điều chỉnh máy cày.



		Thực hiện được việc cày chia luống.

		Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định các thông số của luống cày.



		Thực hiện được việc cày các góc ruộng.

		Quan sát thực tế trên ruộng, đối chiếu với các tiêu chuẩn khi cày góc ruộng.



		Ruộng sau khi cày được nghiệm thu, máy cày được làm sạch

		Đối chiếu với tiêu chuẩn của ruộng sau khi được cày, chú ý đến các tiêu chuẩn: Ruộng cày xong phẳng độ sâu trung bình lệch ≤ 2 cm.độ lỏi ≤ 1%, máy sạch bùn đất





TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN CÔNG VIỆC: CÀY ĐẤT BẰNG MÁY KÉO 4 BÁNH, CÀY 2 THÂN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy kéo 4 bánh, cày 2 thân.

- Kiểm tra, điều chỉnh trước khi cày.

- Vận hành máy cày thử và điều chỉnh máy trên đồng.

- Cày chia luống.


- Cày các góc ruộng.


- Nghiệm thu ruộng, vệ sinh máy kéo 4 bánh, cày 2 thân.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Động cơ hoạt động tốt.


 - Các hệ thống đầy đủ, các mũi lưỡi cày, cạnh diệp nằm trên một đường thẳng.

 - Tốc độ di chuyển của máy phù hợp.


 - Đường cày đầu tiên đảm bảo độ sâu, lật đất đều, phẳng.


 - Cày chia luống đúng quy định, các đường cày có độ sâu như nhau và đều nhau.


 - Ruộng cày xong không bỏ sót các góc ruộng.


 - Ruộng cày xong phẳng, độ sâu trung bình lệch ≤ 2 cm:độ lỏi ≤ 1%.


 - Máy được làm sạch sau khi làm việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


 - Chọn đúng loại máy, kiểm tra động cơ, kiểm tra giữa máy và bộ phận canh tác.


 - Vận hành động cơ, điều khiển máy, kiểm tra ruộng cày.


 - Kiểm tra được độ sâu và độ lỏi.


 - Quan sát, kiểm tra máy kéo 4 bánh, cày 2 thân sau khi được làm sạch.

2. Kiến thức


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy kéo 4 bánh, cày 2 thân.


- Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh động cơ theo đúng thông số kỹ thuật của máy.


- Phương pháp vận hành động cơ.


- Tiêu chuẩn của các luống cày, tiêu chuẩn của ruộng sau khi được cày.


- Phương pháp bảo quản và vệ sinh dụng cụ và thiết bị.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy kéo 4 bánh, cày 2 thân.


- Bộ dụng cụ và thiết bị để tháo lắp và điều chỉnh đầy đủ và đúng chủng loại.


- Ruộng chưa làm đất để thực hiện công việc.


- Dụng cụ kiểm tra luống cày, kiểm tra ruộng sau khi cày.


- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh máy cày 4 bánh hai thân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát vị trí làm việc, đối chiếu với tiêu chuẩn, yêu cầu của vị trí làm việc.



		Máy cày tại nới làm việc được chuẩn bị tốt. 

		Quan sát, kiểm tra máy cày; đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn, yêu cầu của máy cày khi ra nơi làm việc.



		Dụng cụ tháo lắp, điều chỉnh được chuẩn bị đầy đủ.

		Kiểm tra, đối chiếu với danh mục dụng cụ tháo lắp điều chỉnh máy cày cần sử dụng.



		Máy cày được vận hành thử và điều chỉnh phù hợp với ruộng cày.

		Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn vận hành, điều chỉnh máy cày.



		Thực hiện được việc cày chia luống.

		Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định các thông số của luống cày.



		Thực hiện được việc cày các góc ruộng.

		Quan sát thực tế trên ruộng, đối chiếu với các tiêu chuẩn khi cày góc ruộng.



		Ruộng sau khi cày được nghiệm thu, máy cày được làm sạch

		Đối chiếu với tiêu chuẩn của ruộng sau khi được cày, chú ý đến các tiêu chuẩn: Ruộng cày xong phẳng độ sâu trung bình lệch ≤ 2 cm.độ lỏi ≤ 1%, máy sạch bùn đất





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CÀY ĐẤT BẰNG MÁY KÉO 4 BÁNH, CÀY 4 THÂN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy kéo 4 bánh, cày 4 thân.

- Kiểm tra, điều chỉnh trước khi cày.

- Vận hành máy cày thử và điều chỉnh máy trên đồng.

- Cày chia luống.


- Cày các góc ruộng.


- Nghiệm thu ruộng, vệ sinh máy kéo 4 bánh, cày 4 thân.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Động cơ hoạt động tốt.


 - Các hệ thống đầy đủ, các mũi lưỡi cày, cạnh diệp nằm trên một đường thẳng.

 - Tốc độ di chuyển của máy phù hợp.


 - Đường cày đầu tiên đảm bảo độ sâu, lật đất đều, phẳng.


 - Cày chia luống đúng quy định, các đường cày có độ sâu như nhau và đều nhau.


 - Ruộng cày xong không bỏ sót các góc ruộng.


 - Ruộng cày xong phẳng, độ sâu trung bình lệch ≤ 2 cm:độ lỏi ≤ 1%.


 - Máy được làm sạch sau khi làm việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


 - Chọn đúng loại máy, kiểm tra động cơ, kiểm tra giữa máy và bộ phận canh tác.


 - Vận hành động cơ, điều khiển máy, kiểm tra ruộng cày.


 - Kiểm tra được độ sâu và độ lỏi.


 - Quan sát, kiểm tra máy kéo 4 bánh, cày 4 thân sau khi được làm sạch.

2. Kiến thức


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy kéo 4 bánh, cày 4 thân.


- Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh động cơ theo đúng thông số kỹ thuật của máy.


- Phương pháp vận hành động cơ.


- Tiêu chuẩn của các luống cày, tiêu chuẩn của ruộng sau khi được cày.


- Phương pháp bảo quản và vệ sinh dụng cụ và thiết bị.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy kéo 4 bánh, cày 4 thân.


- Bộ dụng cụ và thiết bị để tháo lắp và điều chỉnh đầy đủ và đúng chủng loại.


- Ruộng chưa làm đất để thực hiện công việc.


- Dụng cụ kiểm tra luống cày, kiểm tra ruộng sau khi cày.


- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh máy cày 4 bánh hai thân.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát vị trí làm việc, đối chiếu với tiêu chuẩn, yêu cầu của vị trí làm việc.



		Máy cày tại nới làm việc được chuẩn bị tốt. 

		Quan sát, kiểm tra máy cày; đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn, yêu cầu của máy cày khi ra nơi làm việc.



		Dụng cụ tháo lắp, điều chỉnh được chuẩn bị đầy đủ.

		Kiểm tra, đối chiếu với danh mục dụng cụ tháo lắp điều chỉnh máy cày cần sử dụng.



		Máy cày được vận hành thử và điều chỉnh phù hợp với ruộng cày.

		Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn vận hành, điều chỉnh máy cày.



		Thực hiện được việc cày chia luống.

		Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định các thông số của luống cày.



		Thực hiện được việc cày các góc ruộng.

		Quan sát thực tế trên ruộng, đối chiếu với các tiêu chuẩn khi cày góc ruộng.



		Ruộng sau khi cày được nghiệm thu, máy cày được làm sạch

		Đối chiếu với tiêu chuẩn của ruộng sau khi được cày, chú ý đến các tiêu chuẩn: Ruộng cày xong phẳng độ sâu trung bình lệch ≤ 2 cm.độ lỏi ≤ 1%, máy sạch bùn đất





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LÀM NHỎ ĐẤT BẰNG BÁNH LỒNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy kéo, bánh lồng làm nhỏ đất.

- Kiểm tra, điều chỉnh trước khi làm nhỏ đất bằng bánh lồng.

- Vận hành máy và điều chỉnh máy trên đồng.

- Làm nhỏ đất trên ruộng bằng máy kéo bánh lồng.


- Làm nhỏ đất tại các góc ruộng.


- Nghiệm thu ruộng, vệ sinh máy kéo bánh lồng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Động cơ hoạt động tốt.


 - Các hệ thống đầy đủ.


- Đường đi của máy đảm bảo không bỏ sót, lỏi đất.

 - Tốc độ di chuyển của máy phù hợp.


 - Ruộng lồng xong không bỏ sót các góc ruộng.


 - Ruộng lồng xong đảm bảo đất nhuyễn, ruộng phẳng


 - Máy được làm sạch sau khi làm việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


 - Chọn đúng loại máy, kiểm tra động cơ, kiểm tra giữa máy và bộ phận canh tác.


 - Vận hành động cơ, điều khiển máy, kiểm tra ruộng lồng.


 - Kiểm tra được độ phẳng và độ lỏi.


 - Quan sát, kiểm tra máy kéo bánh lồng sau khi được làm sạch.

2. Kiến thức


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy kéo bánh lồng.


- Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh động cơ theo đúng thông số kỹ thuật của máy.


- Phương pháp vận hành động cơ.


- Tiêu chuẩn của ruộng sau khi được lồng làm nhỏ đất.


- Phương pháp bảo quản và vệ sinh dụng cụ và thiết bị.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy kéo bánh lồng.


- Bộ dụng cụ và thiết bị để tháo lắp và điều chỉnh đầy đủ và đúng chủng loại.


- Ruộng chưa làm nhỏ đất để thực hiện công việc.


- Dụng cụ kiểm tra ruộng sau khi lồng làm nhỏ đất.


- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh máy kéo bánh lồng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát vị trí làm việc, đối chiếu với tiêu chuẩn, yêu cầu của vị trí làm việc.



		Máy kéo bánh lồng tại nới làm việc được chuẩn bị tốt. 

		Quan sát, kiểm tra máy kéo; đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn, yêu cầu của máy kéo bánh lồng khi ra nơi làm việc.



		Dụng cụ tháo lắp, điều chỉnh được chuẩn bị đầy đủ.

		Kiểm tra, đối chiếu với danh mục dụng cụ tháo lắp điều chỉnh máy kéo bánh lồng cần sử dụng.



		Máy kéo bánh lồng được vận hành thử và điều chỉnh phù hợp với ruộng cày.

		Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn vận hành, điều chỉnh máy kéo bánh lồng.



		Thực hiện được việc điều khiển máy kéo bánh lồng làm nhỏ đất trên ruộng.

		Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định các thông số của ruộng sau khi được lồng làm nhỏ đất.



		Thực hiện được việc lồng làm nhỏ đất các góc ruộng.

		Quan sát thực tế trên ruộng, đối chiếu với các tiêu chuẩn khi lồng làm nhỏ đất góc ruộng.



		Ruộng sau khi cày được nghiệm thu, máy kéo bánh lồng được làm sạch

		Đối chiếu với tiêu chuẩn của ruộng sau khi được lồng làm nhỏ đất, máy sạch bùn đất





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LÀM ĐẤT BẰNG PHAY


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy kéo, phay.


- Kiểm tra và điều chỉnh máy trước khi vận hành.


- Vận hành máy và phay thử.


- Phay chia luống.


- Phay các góc ruộng.


- Nghiệm thu và vệ sinh máy phay.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Máy hoạt động tốt, đủ lưỡi phay và lắp đúng sơ đồ bố trí.


- Các hệ thống đầy đủ hoạt động tốt, góc nghiêng của trục các đăng phù hợp.


- Tốc độ di chuyển của máy phù hợp đất nhuyễn không bỏ sót góc ruộng và chênh lệch độ phẳng ≤ (3 – 5) cm cho toàn diện tích.


- Máy được làm vệ sinh sạch sẽ sau khi làm việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Chọn đúng loại máy kéo, phay và sử dụng được thiết bị.


- Kiểm tra động cơ và bộ phận liên kết giữa máy với bộ phận canh tác.


- Vận hành động cơ, điều khiển máy và kiểm tra đất sau khi phay.


- Quan sát kiểm tra máy sau khi được làm vệ sinh.


2. Kiến thức:


- Trình bày được cấu tạo của máy kéo và nguyên lý làm việc của phay.


- Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh động cơ theo thông số kỹ thuật của máy phay.


- Trình bày được quy trình vận hành máy phay.


- Tiêu chuẩn của ruộng sau khi được phay đất.


- Phương pháp vệ sinh và bảo quản dụng cụ và thiết bị.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy phay đất.


- Bộ dụng cụ tháo lắp, điều chỉnh và dầu Diesel.


 - Ruộng chưa được làm đất để thực hiện công việc phay đất.


- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư và vị trí thực hiện công việc.

		- Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.



		- Kiểm tra và điều chỉnh máy phay.

		- Quan sát và điều chỉnh đúng thông số kỹ thuật của máy phay.



		- Vận hành và điều chỉnh máy phay trên đồng.

		- Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn của máy phay.



		- Phay chia luống và phay các góc.

		- Luống được chia đều, Chênh lệch độ phẳng ≤ (3 – 5) cm cho toàn diện tích,


 phay được hết các góc ruộng. 



		- Vệ sinh máy sau khi thực hiện công việc.

		- Máy được làm sạch bùn đất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: GIEO HẠT BẰNG MÁY


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy.


- Kiểm tra, điều chỉnh lượng hạt và gieo thử.


- Đánh dấu luống gieo.


- Gieo hạt.


- Vệ sinh máy sau khi gieo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Máy hoạt động tốt, bộ phận gieo hạt hoạt động tốt, lượng hạt và phân đều.


- Vị trí đánh dấu dễ quan sát để thuận lợi cho các luống reo sau.


- Mật độ hạt đồng đều, hạt giống không tiếp xúc trực tiếp với phân bón.


- Máy sạch bùn đất sau khi làm việc. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Lựa chọn máy gieo phù hợp cho từng loại hạt giống.


- Kiểm tra động cơ và liên kết giữa máy với bộ phận canh tác.


- Quan sát được các vị trí đánh dấu cọc tiêu và các luống gieo.


- Vận hành và điều khiển máy gieo hạt.


- Vệ sinh máy và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi làm việc.


2. Kiến thức


- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy gieo hạt.


- Phương pháp điều chỉnh lượng hạt và phân bón theo loại giống.


- Phương pháp lựa chọn cọc tiêu và đánh dấu luống gieo.


- Quy trình vận hành máy gieo hạt.


- Phương pháp bảo quản dụng cụ trang thiết bị.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Ruộng đã được tạo luống.


- Máy gieo hạt hoạt động tốt


- Hạt giống và phân bón.


- Cọc tiêu để thực hiện việc đánh dấu.


- Dụng cụ và trang thiết bị điều chỉnh và làm sạch.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị máy gieo hạt.

		- Máy làm việc tốt, phù hợp với loại hạt giống.



		- Kiểm tra và điều chỉnh lượng hạt.

		- Hạt giống đều, số lượng hạt trên luống phù hợp với tiêu chuẩn.



		- Đánh dấu luống gieo.

		- Lựa chọn cọc tiêu phù hợp, dễ quan sát.



		- Gieo hạt lên luống.

		- Mật độ hạt gieo đều trên luống, không để hạt giống tiếp xúc trực tiếp với phân bón.



		- Vệ sinh máy sau khi làm việc

		- Máy được làm sạch sẽ không dính bùn đất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CẤY LÚA BẰNG MÁY


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy cấy và mạ cấy.


- Chuẩn bị cấy.


- Lấy luống cấy chuẩn.


- Cấy mạ.


- Vệ sinh máy sau khi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Máy hoạt động tốt, bộ phận cấy hoạt động tốt.


- Điều chỉnh mức cấy mạ theo chiều.


- Đường cấy đầu tiên chạy theo dây chuẩn giữa vạt ruộng, mật độ khóm lúa đồng đều thẳng hàng.


- Máy sạch bùn đất sau khi làm việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


 - Lựa chọn máy,sử dụng máy cấy mạ thảm.

- Chọn loại máy cấy phù hợp cho từng loại mạ cấy. 


- Kiểm tra động cơ, liên kết giữa máy và bộ phận canh tác.


- Vận hành và điều khiển máy cấy mạ trên đồng. 


-.Vệ sinh máy, và bảo quản máy sau khi làm việc.


2. Kiến thức


- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy cấy mạ.


- Cấu tạo, hoạt động và các thông số kỹ thuật của máy.


- Quy trình vận hành máy.


- Trình tự làm sạch máy và dụng cụ thiết bị.


- Phương pháp vệ sinh, bảo quản dụng cụ trang thiết bị sau khi làm việc. 


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy cấy mạ hoạt động tốt.


- Mạ cấy đảm bảo đúng tiêu chuẩn.


- Ruộng đảm bảo các tiêu chuẩn để cấy mạ.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chọn loại máy cấy và mạ cấy .

		- Máy cấy hoạt động tốt, mạ cấy đều. 



		- Chuẩn bị mạ cấy và cấy mạ.

		- Sử dụng mạ cấy thảm, mật độ khóm lúa thẳng hàng đồng đều, đúng chiều.



		- Luống cấy chuẩn.

		- Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.



		Vận hành máy cấy lúa

		- Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.



		Vệ sinh máy cấy lúa

		- Máy sạch bùn đất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY PHUN THUỐC TRỪ SÂU


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy, dụng cụ, thiết bị, vật tư.


- Kiểm tra phun thử.


- Phun thuốc.


- Vệ sinh máy sau khi phun thuốc trừ sâu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Máy hoạt động tốt đủ công suất.


- Dụng cụ, vật tư, bảo hộ đầy đủ.


- Đảm an toàn cho người trong quá trình phun thuốc.


- Phun thuốc đúng liều lượng, tốc độ di chuyển phù hợp.


- Máy sạch thuốc sau khi làm việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Lựa chọn đúng loại máy và trang phục bảo hộ phù hợp


- Điều khiển máy.

- Pha thuốc đúng liều lượng.


- Vệ sinh máy và bảo quản máy sau khi làm việc.


2. Kiến thức:


 - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy.


- Trình bày được các biện pháp phòng hộ khi phun thuốc.


- Nêu được cách pha thuốc cho từng loại thuốc trừ sâu.


- Phương pháp vệ sinh và bảo quản máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy phun thuốc trừ sâu hoạt động tốt.


- Bảo hộ lao động, dụng cụ pha.


- Dung dịch và dụng cụ, thiết bị làm sạch. 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị máy, dụng cụ, thiết bị, vật tư.




		- Máy hoạt động tốt, dụng cụ, thiết bị, vật tư đầy đủ đúng chủng loại.



		- Kiểm tra phun thử.

		- Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.



		- Phun thuốc.




		- Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.



		- Vệ sinh máy phun thuốc trừ sâu.

		- Máy được làm sạch sau khi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY BƠM NƯỚC CÔNG SUẤT NHỎ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị nơi làm việc, thiết bị, dụng cụ, vật tư.


· Chuẩn bị máy bơm nước công suất nhỏ.


· Kiểm tra, điều chỉnh trước bơm nước.


· Vận hành máy và điều chỉnh máy bơm nước.


· Nghiệm thu, vệ sinh máy.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị đầy đủ, thiết bị, dụng cụ, vật tư


· Động cơ hoạt động tốt.


· Lư lượng nước bơm đạt yêu cầu đặt ra.


· Máy, bộ phận công tác sạch bùn đất.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc, dụng cụ, vật tư.


· Chọn đúng loại máy bơm nước.


· Kiểm tra động cơ.


· Kiểm tra, điều chỉnh lưu lượng nước được bơm


· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Kiến thức


· Cấu tạo, công dụng của các loại dụng cụ.


·  Cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy bơm nước.

· Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh động cơ; Thông số kỹ thuật của máy bơm nước.


· Phương pháp vận hành máy bơm nước.


· Phương pháp bảo quản dụng cụ, thiết bị.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Vị trí làm việc.


· Sổ, sách nghiệm thu.


· Máy bơm nước công suất nhỏ


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị xưởng (vị trí làm việc)


Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị làm sạch.

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.



		Máy bơm nước được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.



		Kiểm tra, điều chỉnh trước khi bơm nước.

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra



		Vận hành máy và điều chỉnh máy bơm nước trong quá trình bơm.




		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.



		Nghiệm thu, vệ sinh máy cày, máy kéo và bộ phận công tác

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY KHOAN HỐ TRỒNG CÂY


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Vận hành máy khoan hố trồng cây.


· Chuẩn bị nơi làm việc, thiết bị, dụng cụ, vật tư.


· Chuẩn bị máy khoan hố trồng cây.


· Kiểm tra, điều chỉnh trước khi khoan hố.


· Vận hành máy và điều chỉnh máy khoan hố trên điện tích đất trồng cây.


· Nghiệm thu, vệ sinh máy.


· Nghiệm thu, vệ sinh máy cày, máy kéo và bộ phận công tác


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị đầy đủ, thiết bị, dụng cụ, vật tư


· Động cơ hoạt động tốt; Bộ phận khoan đảm bảo chắc chắn


· Đúng đường kính mũi khoan; Động cơ vận hành ổn định, không rung.Tốc độ di chuyển máy phù hợp; 


· Tốc độ di chuyển máy phù hợp; Độ sâu, khoảng cách lỗ khoan đúng tiêu chuẩn cây trồng.


· Lỗ khoan, khoảng cách đảm bảo đúng theo chủng loại cây trồng


· Máy, bộ phận công tác sạch bùn đất.

III, CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc, dụng cụ, vật tư.


· Chọn đúng loại mũi khoan theo từng loại cây trồng, đất trồng.


· Kiểm tra động cơ; Kiểm tra liên kết giữa máy và bộ phận khoan hố.


· Vận hành động cơ; Điều khiển máy cày 4 bánh; Kiểm tra ruộng cày.


· Vận hành động cơ; Điều khiển máy khoan hố trồng cây; Kiểm tra lỗ khoan.


· Trình tự làm sạch máy khoan lỗ trồng cây và bộ phận công tác


2. Kiến thức

· Cấu tạo, công dụng của các loại dụng cụ;


·  Cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy khoan hố trồng cây.


· Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh động cơ; Thông số kỹ thuật của máy.


· Phương pháp vận hành máy khoan hố trồng cây.


· Phương pháp bảo quản dụng cụ, thiết bị.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Vị trí làm việc.


· Sổ, sách nghiệm thu.


· Dụng cụ, vật tư, thiết bị.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiếu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị xưởng (vị trí làm việc)


Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị làm sạch.

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.



		Chuẩn bị máy khoan hố trồng cây.

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.



		Kiểm tra, điều chỉnh trước khi khoan hố.

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra



		Vận hành máy và điều chỉnh máy khoan hố trên điện tích đất trồng cây.

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.



		Nghiệm thu, vệ sinh máy cày, máy kéo và bộ phận công tá

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY GẶT RẢI HÀNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy gặt lúa rải hàng.


- Gặt thử trên ruộng và điều chỉnh độ cao cắt, rải hàng. 

- Chọn kiểu chuyển động và điều khiển máy gặt rải hàng.


- Đánh giá kết quả và nghiệm thu.

- Vệ sinh máy gặt.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Máy động lực hoạt động tốt.


- Khe hở dao cắt, độ căng dây đai, độ căng xích đúng quy định, gặt trước 4 góc ruộng phù hợp với kích thước máy.


- Máy cắt không sót, rải thẳng hàng, chiều cao cắt lúa đạt yêu cầu.


- Chọn kiểu chuyển động phù hợp với diện tích và máy gặt rải hàng, tiết kiệm đường chạy không.


 - Hạt thóc không rụng nhiều


- Máy sạch bùn đất, cỏ rác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Điều chỉnh chiều cao cắt lúa.


- Điều khiển máy gặt rải hàng.


- Điều chỉnh phương pháp di chuyển trên đồng.


- Điều chỉnh được khe hở giữa các lưỡi dao.


- Quan sát, nghiệm thu ghi chép sổ sách.


2. Kiến thức


- Cấu tạo nguyên lý làm việc máy gặt rải hàng.


- Nguyên tắc điều chỉnh máy gặt.


- Các phương pháp điều chỉnh dao lưỡi cắt, chiều cao cắt lúa.


- Các kiểu chuyển động của máy gặt rải hàng. 


- Yêu cầu kỹ thuật khi thu hoạch.


- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy động lực hoạt động tốt.


- Dụng cụ tháo, lắp và thay thế.


- Dụng cụ gặt lúa thủ công.


- Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn sử dụng máy gặt lúa rải hàng.


- Dụng cụ điều chỉnh máy gặt lúc rải hàng.


- Phiếu thu, sổ sách.


- Dụng cụ và thiết bị làm sạch máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Máy gặt được chuẩn bị.




		Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn chuẩn bị máy gặt.



		Ruộng lúa được gặt thử và điều chỉnh độ cao cắt, rải hàng.

		Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn khi gặt lúa bằng máy gặt rải hàng.



		kiểu chuyển động và điều khiển máy gặt lúa rải hàng được lựa chọn phù hợp với thực tế.

		Quan sát và đối chiếu với tiêu chuẩn về kiểu chuyển động và điều khiển máy trong tài liệu hướng dẫn sử dụng máy.



		Ruộng sau khi gặt được đánh giá kết quả và nghiệm thu.

		Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn của ruộng khi được gặt bằng máy gặt rải hàng.



		Máy gặt được vệ sinh .

		Kiểm tra, đối chiếu với qui trình vệ sinh máy gặt lúa rải hàng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐẬP LÚA BẰNG MÁY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy đập lúa.


- Kiểm tra điều chỉnh máy trước khi vận hành.

- Vận hành máy đập lúa.


- Điều chỉnh máy trong suốt quá trình làm việc phù hợp với hoàn cảnh .


- Vệ sinh máy.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Các bộ phận hoạt động tốt, các mối ghép chắc chắn.


- Không sai lệch các thông số kỹ thuật.


- Cho máy chạy không 2-3 phút, tiếp liệu vừa đủ, không quá tải.


- Tốc độ đập phù hợp, thoát tải không nghẽn, khe hở máng sàng phù hợp, tốc độ quạt gió và lắc sàng phù hợp.


- Máy sạch bùn đất, cỏ rác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chuẩn bị liên hợp máy.

- Kiểm tra điều chỉnh máy.

- Điều khiển máy đập lúa.


- Sử dụng dụng cụ, thiết bị vệ sinh máy.


2. Kiến thức


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy đập lúa.


- Phương pháp tổ chức đập lúa


- Các phương pháp vận hành liên hợp máy


- Các thông số điều chỉnh máy đập lúa.


- Kiến thức vệ sinh thiết bị và môi trường.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy đập lúa liên hoàn.


- Đồ nghề bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế.


- Bảo hộ lao động.


- Dụng cụ chèn bánh xe cho máy.


- Sàng lúa theo máy.


- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy đập lúa.


- Dụng cụ và thiết bị làm sạch máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Máy đập lúa được chuẩn bị tốt.

		Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Thực hiện được việc kiểm tra điều chỉnh máy trước khi vận hành.

		Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn



		Vận hành máy đập lúa.

		Quan sát, kiểm tra đối chiếu với quy trình.



		Trong quá trình làm việc, điều chỉnh được máy đập lúa phù hợp với hoàn cảnh làm việc cụ thể.

		Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn



		Máy được vệ sinh sau khi làm việc.

		Kiểm tra đối chiếu với qui trình làm sạch máy.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LÀM SẠCH LÚA BẰNG MÁY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Làm sạch hạt khỏi bụi bẩn.


- Làm sạch đất bám.


- Làm khô.


- Vệ sinh, bảo dưỡng, điều chỉnh máy sau ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Lúa được làm sạch theo yêu cầu, không lẫn nhiều thóc lép và các tạp chất, vật rắn, bông cỏ…


- Máy động lực phun nước từ 15 – 30 mã lực, tình trạng kỹ thuật tốt.


- Dàn nước tiêu chuẩn.


- Nguồn nước đủ lớn khi phun.


- Lúa khô nước đạt 80%.


- Máy sạch đất cát, bụi bẩn.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Quan sát nhận biết, kiểm tra chất lượng.


- Điều chỉnh khuấy rửa. 


- Điều chỉnh khe hở băng truyền tải lúa ra.


- Điều chỉnh nhiệt độ lò sấy.


- Kiểm tra các thiết bị làm việc.


- Sử dụng dụng cụ, thiết bị vệ sinh máy.


2. Kiến thức:


- Cấu tạo nguyên lý làm việc dàn rửa.


- Nguyên tắc điều chỉnh đầu vào máng lúa rửa.


- Các phương pháp điều chỉnh máy theo yêu cầu.


- Quy định chăm sóc bảo dưỡng máy sau ca làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy làm sạch lúa.


- Trang phục bảo hộ.


- Bể chứa, máy phun, máng đựng.


- Dụng cụ lưu chuyển lúa, dụng cụ vớt gạt lúa.


- Thiết bị rửa, sấy.


- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Làm sạch hạt khỏi bụi bẩn.

		Quan sát, kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Làm sạch đất bám.

		Quan sát, kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Làm khô.

		Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vệ sinh, bảo dưỡng, điều chỉnh sau ca làm việc.

		Kiểm tra đối chiếu với qui trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: PHÂN LOẠI LÚA BẰNG MÁY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy và các điều kiện khác cho việc phân loại lúa.


- Phân loại hạt.


- Quản lý chất lượng hạt sau khi phân loại.


- Vệ sinh bảo dưỡng, điều chỉnh máy sau ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại thiết bị, dụng cụ, thiết bị hoạt động tốt.


- Tỉ lệ phân loại hợp lý, đồng đều về kích thước hạt.


- Tiết kiệm thời gian, năng lượng cho chi phí đầu vào


- Máy được làm vệ sinh sạch sẽ, tình trạng kỹ thuật tốt.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Quan sát, kiểm tra tình trạng của máy.


- Điều khiển máy, điều chỉnh tốc độ lắc sàng.


- Bảo quản hạt.


- Kiểm tra các thiết bị làm việc.


- Sử dụng dụng cụ, thiết bị làm sạch chi tiết. 


2. Kiến thức:


- Các tiêu chuẩn phân loại hạt.


- Quy trình quản lý, xử lý hạt.


- Quy định chăm sóc bảo dưỡng máy sau ca làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- LHM sàng, phân loại hạt.


- Dụng cụ đựng hạt, dụng cụ đóng gói.


- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị máy và các điều kiện khác cho việc phân loại lúa.

		Quan sát, kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Phân loại hạt.

		Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Quản lý chất lượng hạt sau khi phân loại.

		Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vệ sinh bảo dưỡng, điều chỉnh máy sau ca làm việc.

		Kiểm tra đối chiếu với qui trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THU HOẠCH LÚA BẰNG MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy và các điều kiện khác cho việc gặt đập lúa.


- Vận hành liên hợp máy gặt đập liên hợp.

- Đưa máy xuống ruộng, gặt thử.


- Chọn kiểu chuyển động và điều khiển gặt.

- Kiểm tra chất lượng gặt, điều chỉnh máy.

- Vệ sinh, bảo dưỡng, điều chỉnh máy sau ca làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị máy và các điều kiện khác đúng yêu cầu kỹ thuật.

- LHM làm việc tốt.


- Điều chỉnh đúng độ cao cắt.


- Cắt trước 4 góc (bằng liềm) phù hợp với kích thước của máy.


- Thực hiện đúng quy trình.


- Thẳng góc với bờ.


- Phương pháp chuyển động phù hợp. 


- Liên hợp máy hoạt động đồng bộ không sót lỏi, sản phẩm sạch.


- LHM sạch bùn đất, tình trạng kỹ thuật tốt.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Liên kết liên hợp máy.


- Điều chỉnh liên hợp máy gặt đập.


- Nghe và phát hiện sai lệch bộ phận gặt đập.


- Phát hiện lỏi lặp.


- Sử dụng các dụng cụ kiểm tra, điều chỉnh máy.


- Sử dụng dụng cụ, thiết bị làm sạch chi tiết. 


2. Kiến thức:


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy gặt đập liên hợp.


- Các Phương pháp chuyển động LHM và kỹ thuật an toàn vận hành máy gặt đập.


- Phương pháp kiểm tra chất lượng sau khi gặt.

- Quy định chăm sóc bảo dưỡng máy sau ca làm việc.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa.


- LHM làm việc tốt.


- Ruộng lúa để thu hoạch.


- Bảo hộ lao động.


- Bản đồ qui hoạch ruộng lúa.


- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị máy và các điều kiện khác cho việc gặt đập lúa.

		Quan sát, kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vận hành liên hợp máy gặt đập liên hợp

		Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Đưa máy xuống ruộng, gặt thử.

		Quan sát, kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Chọn kiểu chuyển động và điều khiển gặt.

		Quan sát, kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Kiểm tra chất lượng gặt, điều chỉnh máy

		Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vệ sinh, bảo dưỡng, điều chỉnh máy sau ca làm việc.

		Kiểm tra đối chiếu với qui trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TẼ HẠT BẰNG MÁY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy và dụng cụ cho việc tẽ hạt.


- Bố trí chỗ đặt máy.


- Kiểm tra và chạy thử máy.


- Vận hành máy tẽ hạt.


- Vệ sinh máy, dụng cụ và nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị đủ trang bị, vật tư. 

- Nơi đặt máy bằng phẳng. Kê kích chắc chắn, đảm bảo an toàn.


- Động cơ hoạt động êm, các bộ phận hoạt động an toàn, không rung, giật.


- Ngô hạt không lẫn tạp chất, không dập nát.


- Máy, dụng cụ sạch bụi bẩn, khu vực làm việc sạch, gọn gàng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Chọn máy và dụng cụ phù hợp.


- Kê kích, che chắn máy.


- Quan sát, phát hiện những hư hỏng thông thường.


- Điều khiển máy tẽ hạt.


- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị làm sạch.


2. Kiến thức:


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy tẽ hạt.


- Phương pháp vận hành máy tẽ hạt.


- Kỹ thuật an toàn khi vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy tẽ hạt.


- Dụng cụ chứa hạt, lõi.


- Dụng cụ kê, chèn bánh xe. 


- Dụng cụ tháo lắp.


- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị máy và dụng cụ cho việc tẽ hạt.

		Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Bố trí chỗ đặt máy.

		Quan sát, kiểm tra.



		Kiểm tra và chạy thử máy.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vận hành máy tẽ hạt.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vệ sinh máy, dụng cụ và nơi làm việc.

		Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CẮT CỎ BẰNG MÁY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy cắt cỏ.


- Kiểm tra máy và chạy thử. 


- Vận hành máy để cắt cỏ.


- Chăm sóc bảo dưỡng, điều chỉnh sau ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Máy hoạt động bình thường, không rung giật.


- Thảm cỏ sau khi cắt phải bằng phẳng.


- Lưỡi cắt không va chạm vào đá, vật cứng khác. 


- Máy sạch cỏ rác, đất cát.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Quan sát, phát hiện những hư hỏng thông thường.


- Điều khiển máy cắt cỏ.


- Sử dụng các dụng cụ kiểm tra. 


- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị làm sạch.


2. Kiến thức


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy cắt cỏ.


- Quy trình vận hành máy.


- Các yêu cầu an toàn khi sử dụng máy.


- Các quy định chăm sóc bảo dưỡng thiết bị, hoàn công sau ca làm việc.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy cắt cỏ.


- Dụng cụ tháo lắp, kiểm tra.


- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy cắt cỏ.


- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh máy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Máy cắt cỏ được chọn lựa đúng loại.

		Quan sát loại máy được chọn, đối chiếu với yêu cầu loại máy cắt cỏ cần dùng trong thực tế.



		Kiểm tra máy và chạy thử. 

		Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vận hành máy để cắt cỏ.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Chăm sóc bảo dưỡng, điều chỉnh sau ca làm việc.

		Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: HÁI CHÈ BẰNG MÁY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ để hái chè.


- Kiểm tra, điều chỉnh máy và hái thử. 


- Vận hành máy để hái chè.


- Chăm sóc bảo dưỡng, điều chỉnh sau ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Máy hái chè hoạt động tốt.


- Dụng cụ chứa chè đảm bảo yêu cầu.


- Hái chè sạch, không bỏ sót.


- Chè búp đúng chiều dài tiêu chuẩn, đều, ít tạp chất.


- Máy sạch cỏ rác, đất cát.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Chọn máy phù hợp.


- Quan sát, phát hiện những hư hỏng thông thường.


- Điều khiển máy hái chè.


- Sử dụng dụng cụ, thiết bị vệ sinh máy.


2. Kiến thức:


- Qui trình hái chè bằng máy.


- Tiêu chuẩn về an toàn thiết bị.


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy hái chè.


- Các quy định chăm sóc bảo dưỡng thiết bị, hoàn công sau ca làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy hái chè.


- Dụng cụ chứa chè.


- Dụng cụ tháo lắp.


- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ để hái chè.

		Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Kiểm tra, điều chỉnh máy và hái thử.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vận hành máy để hái chè.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Chăm sóc bảo dưỡng, điều chỉnh sau ca làm việc.

		Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐỐN CHÈ BẰNG MÁY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F.09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy đốn chè.


- Kiểm tra, điều chỉnh máy và đốn thử.


- Vận hành máy để đốn chè.


- Kết thúc làm việc và vệ sinh thiết bị, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Máy hoạt động tốt, không rung giật.


- Chè đốn bằng đều, đúng chiều cao yêu cầu.


- Vệ sinh sạch sẽ máy và nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Lựa chọn máy đốn chè.


- Quan sát, phát hiện những hư hỏng thông thường.


- Điều khiển máy đốn chè.


- Sử dụng dụng cụ, thiết bị vệ sinh máy.


2. Kiến thức:


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy đốn chè.


- Quy trình vận hành máy đốn chè.


- Quy định an toàn khi sử dụng máy.


- Các quy định chăm sóc bảo dưỡng thiết bị, hoàn công sau ca làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy đốn chè. 

- Dụng cụ tháo lắp.


- Nhiên liệu.


- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị máy đốn chè

		Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Kiểm tra, điều chỉnh máy và đốn thử.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vận hành máy để đốn chè

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Kết thúc làm việc và vệ sinh thiết bị, nơi làm việc.

		Kiểm tra, đối chiếu với qui trình





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY XAY XÁT GẠO

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị liên hợp máy xay xát.


- Vận hành, điều chỉnh liên hợp máy để xay xát.


- Kiểm tra, bảo dưỡng thay thế và điều chỉnh liên hợp máy.


- Vệ sinh máy, nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Lúa khô sạch.


- Điều chỉnh liên hợp máy đúng thông số kỹ thuật.


- Máy chạy êm, phân ly trấu, gạo, cám tốt.


- Tỷ lệ gạo tấm <10%.


- Máy xay xát: Kiểm tra thay thế và điều chỉnh quả lô, dao gạo, sàng, dây đai.


- Máy móc, nơi làm việc sạch bụi bẩn.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn sàng và điều chỉnh khe hở làm việc quả lô.

- Điều chỉnh lưu lượng thóc vào máy, chất lượng gạo.


- Tháo lắp và điều chỉnh liên hoàn máy.


- Sử dụng dụng cụ, thiết bị vệ sinh liên hoàn máy.


2. Kiến thức


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động liên hoàn máy.


- Quy trình vận hành máy.


- Các phương pháp điều chỉnh liên hoàn máy.


- Các thông số kỹ thuật liên hoàn máy.


- Quy trình bảo dưỡng, thay thế.


- Kiến thức vệ sinh thiết bị và môi trường.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Liên hợp máy, nhiên liệu.


- Dụng cụ đồ nghề trang bị theo máy.


- Dụng cụ đựng lúa, gạo. 


- Phụ tùng thay thế.


- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy xay xát gạo.


- Dụng cụ và thiết bị làm sạch.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị liên hợp máy xay xát.

		Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vận hành, điều chỉnh liên hợp máy để xay xát.

		Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với qui trình.



		Kiểm tra, bảo dưỡng thay thế và điều chỉnh liên hợp máy.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vệ sinh máy, nơi làm việc

		Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY BÓC VỎ TRẤU VÀ LÀM TRẮNG GẠO 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy và các điều kiện khác cho quá trình bóc vỏ trấu và làm trắng gạo.


- Kiểm tra máy trước khi vận hành.


- Cấp hạt.


- Vận hành, điều chỉnh máy để bóc vỏ trấu và làm trắng gạo.


- Vệ sinh máy và nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Máy hoạt động tốt.


- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ.


- Hạt cấp vào phễu đúng lượng, không rơi vãi.


- Gạo sạch, trắng, ít tấm.


- Bộ phận cấp, chứa hạt và nơi làm việc sạch sẽ.


- Máy móc, nơi làm việc sạch bụi bẩn.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Kỹ năng chuẩn bị máy.


- Quan sát, phát hiện những hư hỏng thông thường.


- Kỹ năng cấp hạt.


- Điều khiển lượng hạt vào máy và chất lượng gạo ra.


- Sử dụng dụng cụ, thiết bị vệ sinh máy.


2. Kiến thức


- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy bóc vỏ trấu và làm trắng gạo.


- Các quy định an toàn lao động khi vận hành.


- Lượng hạt cần cấp.


- Kiến thức vệ sinh thiết bị và môi trường.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy bóc vỏ trấu và làm trắng gạo.


- Dụng cụ chứa gạo.


- Dụng cụ tháo lắp.


- Gạo cần đánh bóng.


- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh máy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị máy và các điều kiện khác cho quá trình bóc vỏ trấu và làm trắng gạo.

		Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Kiểm tra máy trước khi vận hành.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Cấp hạt.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vận hành, điều chỉnh máy để đánh bóng gạo.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn



		Vệ sinh máy và nơi làm việc.

		Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY ĐÓNG BAO CÁC LOẠI NÔNG SẢN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.


- Kiểm tra, điều chỉnh máy đóng bao trước khi vận hành.


- Vận hành máy đóng bao.


- Vệ sinh máy sau vận hành. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Dụng cụ, vật tư đầy đủ và đúng chủng loại.


- Động cơ điện hoạt động tốt.


- Tốc độ, độ cao băng tải phù hợp.


- Vận hành đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Máy đóng bao sạch sẽ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Kỹ năng chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.


- Kiểm tra, điều chỉnh các bộ phận, chi tiết máy.


- Vận hành máy đóng bao.


- Sử dụng dụng cụ, thiết bị vệ sinh máy.


2. Kiến thức:


- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy đóng bao.


- Phương pháp kiểm tra điều chỉnh máy đóng bao.


- Qui trình vận hành máy đóng bao.


- An toàn lao động.


- Kiến thức vệ sinh thiết bị và môi trường


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy đóng bao.


- Nguồn điện.


- Bao đựng sản phẩm.


- Cân.


- Dụng cụ tháo lắp, đo kiểm.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

		Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Kiểm tra, điều chỉnh máy đóng bao trước khi vận hành.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vận hành máy đóng bao

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vệ sinh máy sau vận hành.

		Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.





TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY SẤY TĨNH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.


- Kiểm tra, điều chỉnh máy sấy tĩnh trước khi vận hành.


- Vận hành máy sấy tĩnh.


- Vệ sinh máy sau vận hành.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Dụng cụ, vật tư đầy đủ và đúng chủng loại.


- Máy sấy đảm bảo nhiệt độ thích hợp cho từng nguyên liệu sấy.


- Vận hành đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo năng suất sấy theo thiết kế.


- Đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm của vật sấy.


- Máy được làm vệ sinh sạch sẽ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Chọn các nguyên, nhiên liệu sấy phù hợp.


- Kiểm tra, điều chỉnh các bộ phận chi tiết máy sấy tĩnh.


- Vận hành máy sấy tĩnh.


- Sử dụng dụng cụ, thiết bị làm sạch chi tiết. 


2. Kiến thức:


- Tác dụng, cấu tạo và tính chất của từng loại nguyên, nhiên liệu.

- Tính năng từng loại dụng cụ. 


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp kiểm tra, điều chỉnh máy sấy tĩnh.


- Qui trình vận hành máy sấy tĩnh.


- Phương pháp bảo dưỡng, làm sạch 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nguyên liệu, nhiên liệu sấy.


- Máy sấy.


- Dụng cụ tháo lắp, đo kiểm.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

		Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Kiểm tra, điều chỉnh máy sấy tĩnh trước khi vận hành.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vận hành máy sấy tĩnh.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vệ sinh máy sau vận hành.

		Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.





TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY SẤY ĐỘNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.


- Kiểm tra, điều chỉnh máy sấy động trước khi vận hành.


- Vận hành máy sấy động để sấy nông sản.


- Vệ sinh máy sau vận hành.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Dụng cụ, vật tư đầy đủ và đúng chủng loại.


- Vận hành đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo năng suất sấy.


- Đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm của vật sấy.


- Các chi tiết, bộ phận máy sấy động sạch.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Chọn các nguyên, nhiên liệu sấy phù hợp.


- Kiểm tra, điều chỉnh các bộ phận chi tiết máy sấy động.


- Vận hành máy sấy động.


- Sử dụng dụng cụ, thiết bị làm sạch chi tiết. 


2. Kiến thức:


- Tác dụng, cấu tạo và tính chất của từng loại nguyên, nhiên liệu.

- Tính năng từng loại dụng cụ. 


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp kiểm tra, điều chỉnh máy sấy động.


- Qui trình vận hành máy sấy động.


- Phương pháp bảo dưỡng, làm sạch.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nguyên liệu, nhiên liệu sấy.


- Máy sấy.


- Dụng cụ tháo lắp, đo kiểm.


- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

		Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Kiểm tra, điều chỉnh máy sấy động trước khi vận hành.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vận hành máy sấy động để sấy nông sản..

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vệ sinh máy sau vận hành.

		Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY THÁI 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.


- Vận hành máy để thái củ, quả.


- Kiểm tra chất lượng thái củ, quả và điều chỉnh máy.


- Chăm sóc bảo dưỡng, điều chỉnh sau ca làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Dụng cụ, thiết bị, vật tư đầy đủ và đúng chủng loại.


- Máy làm việc êm dịu, sản phẩm đáp ứng yêu cầu.


- Vận hành đúng quy trình.


- Sản phẩm thái không dập nát, vỡ vụn, kích thước đều.


 - Máy được làm vệ sinh sạch sẽ, có tình trạng kỹ thuật tốt.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Kỹ năng chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.


- Vận hành thiết bị.


- Điều chỉnh khe hở giữa lưỡi dao và tấm kê.


- Quan sát, theo dõi, so sánh.


- Xử lý sự cố.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm.


- Sử dụng dụng cụ, thiết bị làm sạch chi tiết. 

2. Kiến thức


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy thái củ, quả.


- Các thông số của máy.


- Trình tự vận hành máy.


- Phương pháp kiểm tra chất lượng thái.


- Các quy định chăm sóc bảo dưỡng máy, hoàn công sau ca làm việc.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy thái.


- Dụng cụ tháo lắp, kiểm tra.


- Bảng trình tự vận hành các thiết bị.

- Kế hoạch sản xuất.


- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

		Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vận hành máy để thái củ, quả.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Kiểm tra chất lượng thái củ, quả và điều chỉnh máy

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Chăm sóc bảo dưỡng, điều chỉnh sau ca làm việc.

		Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH KHO LẠNH BẢO QUẢN NÔNG SẢN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra kho lạnh trước khi vận hành.


- Sắp xếp nông sản cần bảo quản vào kho lạnh.


- Vận hành, điều chỉnh nhiệt độ kho lạnh.


- Chăm sóc, bảo dưỡng, điều chỉnh thiết bị sau ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thiết bị hoạt động bình thường.


- Mạng điện có điện áp và dòng điện ổn định, có thiết bị điện hỗ trợ nguồn.


- Nông sản đúng chủng loại, phù hợp với vị trí.


- Vận hành đúng quy trình.


- Nhiệt độ phù hợp với yêu cầu của từng loại nông sản.


- Máy được làm vệ sinh sạch sẽ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra, điều chỉnh, vận chuyển sản phẩm.


- Phân tích, chế độ vận hành nhiệt độ lưu chuyển.


- Sắp xếp nông sản cần bảo quản


- Quan sát, theo dõi, so sánh.


- Xử lý sự cố.


- Kiểm tra các thiết bị làm việc. 


- Sử dụng dụng cụ, thiết bị làm sạch chi tiết.

2. Kiến thức:


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị, kho.


- Tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số của thiết bị.


- Yêu cầu bảo quản lạnh đối với từng loại nông sản.


- Trình tự vận hành các thiết bị.


- Các quy định chăm sóc bảo dưỡng máy, hoàn công sau ca làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ kiểm tra.


- Các thiết bị trong dây truyền lạnh, kho lạnh.


- Mạng lưới điện, thiết bị điện hỗ trợ nguồn.


- Các nông sản cần bảo quản.


- Bảng trình tự vận hành các thiết bị.


- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Kiểm tra kho lạnh trước khi vận hành.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Sắp xếp nông sản cần bảo quản vào kho lạnh.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vận hành, điều chỉnh nhiệt độ kho lạnh.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Chăm sóc, bảo dưỡng, điều chỉnh thiết bị sau ca làm việc.

		Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH KHO LƯU TRỮ, BẢO QUẢN NÔNG SẢN 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Vận hành kho bảo quản nông sản sau thu hoạch, chế biến 


· Kiểm tra kho trước khi vận hành.


· Sắp xếp nông sản vào kho bảo quản 


· Vận hành, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm kho.


· Chăm sóc, bảo dưỡng, điều chỉnh thiết bị sau ca làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Thiết bị hoạt động bình thường; Mạng điện có điện áp và dòng điện ổn định, có thiết bị điện hỗ trợ nguồn.


· Đúng chủng loại, phù hợp với vị trí.


· Vận hành đúng quy trình; Nhiệt độ, độ ẩm phù hợp với yêu cầu của từng loại nông sản.


· Thiết bị hoạt động tốt, tình trạng kỹ thuật tốt 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Kiểm tra, siết chặt, điều chỉnh, vận chuyển sản phẩm; Phân tích, chế độ vận hành, độ ẩm, chế độ thông gió.


· Sắp xếp nông sản cần bảo quản 


· Vận hành thiết bị; Quan sát, theo dõi, so sánh; Xử lý sự cố.


· Lựa chọn nông sản.


· Kiểm tra các thiết bị làm việc. 


2. Kiến thức


· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị, kho; Tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số của thiết bị.


·  Cấu tạo kho lưu trữ, bảo quản nông sản; Yêu cầu bảo quản đối với từng loại nông sản.


· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của kho bảo quản ; Trình tự vận hành các thiết bị.


· Các quy định chăm sóc bảo dưỡng thiết bị.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Vị trí làm việc.


· Sổ, sách nghiệm thu.


· Dụng cụ, vật tư, thiết bị.


· Máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị xưởng (vị trí làm việc)


Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị làm sạch.

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.



		Kiểm tra kho trước khi vận hành.

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.



		Sắp xếp nông sản vào kho bảo quản 

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra



		Vận hành, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm kho.

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.



		Chăm sóc, bảo dưỡng, điều chỉnh thiết bị sau ca làm việc.

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.



		

		





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN HẠT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ cho quá trình nghiền hạt.


- Kiểm tra máy trước khi vận hành.


- Cấp hạt vào phễu.


- Vận hành máy để nghiền hạt.


- Vệ sinh máy và nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Máy hoạt động tốt. 


- Dụng cụ đầy đủ và đúng chủng loại.


- Bộ phận dẫn động hoạt động tốt, an toàn.


- Hạt có độ giòn, cứng trung bình.


- Lượng hạt cấp đủ vào phễu phù hợp, không rơi.


- Độ nhỏ của bột nghiền phải đồng đều.


- Nhiệt độ sản phẩm < 400C.


- Máy được làm vệ sinh sạch sẽ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Kỹ năng chuẩn bị thiết bị, dụng cụ


- Quan sát, phát hiện những hư hỏng thông thường.


- Điều chỉnh lượng hạt vào và chất lượng sản phẩm ra.


- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị làm sạch.


2. Kiến thức


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nghiền hạt.


- Kỹ thuật vận hành máy nghiền.


- Quy định an toàn và bảo hộ lao động.


- Phương pháp cấp hạt cho máy nghiền. 


- Kiến thức vệ sinh thiết bị và môi trường.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy nghiền hạt.


- Dụng cụ chứa hạt, bột nghiền.


- Nhiên liệu.


- Dụng cụ tháo lắp, làm sạch.


- Hạt đưa vào nghiền.


- Dụng cụ và thiết bị làm sạch máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ cho quá trình nghiền hạt.

		Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Kiểm tra máy trước khi vận hành.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Cấp hạt vào phễu.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vận hành máy để nghiền hạt.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vệ sinh máy và nơi làm việc

		Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY VẮT SỮA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị thiết bị và các điều kiện cho vắt sữa.


- Vận hành máy vắt sữa.


- Kết thúc làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Vệ sinh sạch bò sữa ở thời kỳ cho sữa.


- Không gian rộng, thoáng mát.


- Thiết bị làm việc tốt.


- Khử trùng thùng chứa và máy công tác.


- Vận hành thiết bị đúng quy trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.


- Vắt hết sữa trong vú bò.


- Sữa phải được sơ chế ngay.


- Vệ sinh thiết bị và nơi làm việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Lắp đặt các thiết bị.


- Khử trùng thùng chứa và thiết bị.


- Vận hành máy.


- Sơ chế sữa.


- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị làm sạch.


2. Kiến thức:


- Các yêu cầu kỹ thuật đối với máy vắt sữa.


- Cấu tạo và hoạt động của liên hợp máy.


- Quy trình vắt sữa.


- Yêu cầu sơ chế và bảo quản sữa.


- Điều kiện an toàn vệ sinh sữa.


- Các quy định chăm sóc bảo dưỡng thiết bị, hoàn công sau ca làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy vắt sữa.


- Dụng cụ chứa sữa.


- Bò sữa.


- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị thiết bị và các điều kiện cho vắt sữa.

		Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vận hành máy vắt sữa.

		Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Kết thúc làm việc.

		Kiểm tra máy, vị trí làm việc và đối chiếu với tiêu chuẩn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY ẤP TRỨNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị trứng.

- Chuẩn bị máy làm việc.

- Vận hành máy để ấp trứng.

- Kết thúc làm việc và vệ sinh thiết bị, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trứng đã được thụ tinh, kích thước đồng đều, vỏ không dập, nứt.


- Máy hoạt động tốt.


- Xếp trứng đúng yêu cầu.


- Vận hành các thiết bị đúng quy trình.


- Nhiệt độ trong buồng ấp từ 37 - 390C, phù hợp với từng loại trứng. 


- Độ ẩm từ 50-80%;


- Ánh sáng, không khí lưu thông tốt.


- Kiểm tra và đảo trứng đúng định kỳ.


- Tỷ lệ nở cao, con giống khoẻ.


- Vệ sinh sạch sẽ máy và nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Quan sát, nhận biết, lựa chọn trứng.


- Vận chuyển trứng.


- Xếp trứng vào khay.


- Kiểm tra các bộ phận làm việc.


- Đảo trứng.


- Soi trứng.


- Lấy sản phẩm ra khỏi máy. 


- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị làm sạch.


2. Kiến thức:


- Yêu cầu kỹ thuật đối với trứng khi ấp.


- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy ấp trứng.


- Cách xếp trứng trong buồng ấp.


- Các yêu cầu kỹ thuật khi ấp trứng.


- Chu kỳ phát triển của quả trứng trong lò ấp;


- Kỹ thuật bảo quản con giống.


- Yêu cầu vệ sinh thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy soi trứng, máy ấp trứng.


- Trứng chim, gia cầm, thuỷ cầm.


- Dụng cụ chứa trứng.


- Giàn chuyển trứng, xe vận chuyển trứng.


- Nguồn điện.


- Buồng bảo quản con giống sau khi nở.


- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị trứng

		Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Chuẩn bị máy làm việc.

		Quan sát, kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Vận hành máy để ấp trứng.

		Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.



		Kết thúc làm việc và vệ sinh thiết bị, nơi làm việc.

		Kiểm tra đối chiếu với qui trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY CƯA XĂNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G12


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tháo lắp thông dụng, vật tư.


· Kiểm tra máy trước khi vận hành


· Vận hành, điều chỉnh máy để cưa cây, cắt cành cây.


· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị và vật tư.


· Kiểm tra, xác định chính xác tình trạng kỹ thuật của máy cưa xăng trước khi vận hành.


· Vận hành máy cưa xăng đúng quy trình vận hành, đảm bảo an toàn lao động.


· Điều chỉnh tốc độ, chế độ cắt hợp lý. Máy làm việc phát huy công suất.


· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

 III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.


· Làm sạch các chi tiết của cơ cấu phân phối khí.


· Kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy cưa xăng.


· Vận hành máy cưa xăng.


· Điều chỉnh tốc độ, chế độ cắt của máy cưa xăng.


· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 

2. Kiến thức


- Cấu tạo cơ cấu, nguyên lý làm việc máy cưa xăng.


- Nội quy an toàn vận hành máy cưa xăng.


- Phương pháp vận hành, điều chỉnh máy cưa xăng.


- Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, búa…


· Dụng cụ kiểm tra: Dưỡng kiểm tra, thước dây.


· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 

· Máy cưa xăng.


· Trình tự kiểm tra máy cưa trước khi vận hành

· Trình tự vận hành máy cưa xăng.

· Tài liệu hướng dẫn vận hành máy cưa xăng. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Máy cưa xăng được kiểm tra kỹ thuật trước khi vận hành

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.



		Vận hành máy cưa xăng đúng quy trình vận hành

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.



		Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY CHẾ BIẾN GỖ VẠN NĂNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G13


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tháo, lắp và dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Kiểm tra động cơ điện.


· Kiểm tra bộ phận dẫn động.

· Kiểm tra bộ phận cưa gỗ.

· Kiểm tra bộ phận bào gỗ.

· Kiểm tra bộ phận khoan gỗ.

· Vận hành máy và điều chỉnh máy gia công gỗ liên hoàn 

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Lựa chọn dụng cụ đầy đủ, đúng chủng loại.


· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của máy động lực.


· Nguồn điện, thiết bị đóng ngắt, điều khiển đảm bảo an toàn điện..


·  Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bộ phận dẫn động.


· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bộ phận cưa gỗ.


· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bộ phận bào gỗ.


· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bộ phận khoan gỗ.


· Máy hoạt động tốt, đảm bảo các thông số kỹ thuật.


· Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc


· Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.


· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp thông dụng.


· Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ điện.


· Kiểm tra sửa chữa bộ phận dẫn động.

· Kiểm tra sửa chữa bộ phận cưa gỗ.

· Kiểm tra sửa chữa bộ phận bào gỗ.

· Kiểm tra sửa chữa bộ phận khoan gỗ.

· Vận hành máy và điều chỉnh máy gia công gỗ liên hoàn 

· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy gia công gỗ vạn năng.


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bộ phận cưa gỗ.


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bộ phận bào gỗ.


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bộ phận khoan gỗ.


· Phương pháp vận hành máy gia công cống gỗ vạn năng.

· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, búa…


· Dụng cụ kiểm tra: Thước cặp, thước phẳng, căn lá.


· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 

· Máy gia công gỗ vạn năng.


· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa bộ phận gia công gỗ.


· Quy trình Vận hành máy gia công gỗ vạn năng.


· Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy gia công gỗ vạn năng. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Động cơ điện được bảo dưỡng, làm sạch

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Bộ phận dẫn động được kiểm tra, bảo dưỡng.



		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Bộ phận cưa gỗ được kiểm tra, bảo dưỡng.



		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Bộ phận bào gỗ được kiểm tra, bảo dưỡng.



		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Bộ phận khoan gỗ được kiểm tra, bảo dưỡng.



		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Máy gia công gỗ được vận hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với quy trình vận hành máy gia công gỗ vạn năng.



		Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY ÉP VIÊN THỨC ĂN CHĂN NUÔI


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G14


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tháo, lắp và dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Kiểm tra động cơ điện.


· Kiểm tra bộ phận tiếp liệu.


· Kiểm tra bộ phận trộn 


· Kiểm tra bộ phận đùn, tạo hạt 


· Vận hành máy và điều chỉnh máy ép viên thức ăn chăn nuôi.


· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Lựa chọn dụng cụ đầy đủ, đúng chủng loại.


· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của máy động lực.


· Nguồn điện, thiết bị đóng ngắt, điều khiển đảm bảo an toàn điện..


·  Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bộ phận dẫn động.


· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bộ phận tiếp liệu.


· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bộ phận trộn.


· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bộ phận đùn, tạo hạt.


· Máy hoạt động tốt, đảm bảo các thông số kỹ thuật.


· Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị nơi làm việc


· Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.


· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp thông dụng.


· Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ điện.


· Kiểm tra sửa chữa bộ phận dẫn động.

· Kiểm tra sửa chữa bộ tiếp liệu.

· Kiểm tra sửa chữa bộ phận trộn.

· Kiểm tra sửa chữa bộ phận đùn, tạo hạt.

· Vận hành máy và điều chỉnh máy ép viên thức ăn chăn nuôi. 

· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 


2. Kiến thức


· Tổ chức nơi làm việc


· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy ép viên thức ăn chăn nuôi.


· Cấu tạo của bộ phận tiếp liệu.


· Cấu tạo của bộ phận bào gỗ trộn.


· Cấu tạo của bộ phận đùn, tạo hạt.


· Phương pháp vận hành máy ép viên thức ăn chăn nuôi.

· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.


· Vật tư: Nông sản được nghiền thành bột, chất phụ gia. 

· Máy ép viên thức ăn chăn nuôi.


· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng máy ép viên thức ăn chăn nuôi.


· Quy trình Vận hành máy ép viên thức ăn chăn nuôi.


· Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành máy ép viên thức ăn chăn nuôi. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiếu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Động cơ điện được bảo dưỡng, làm sạch

		Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Bộ phận dẫn động được kiểm tra, bảo dưỡng.



		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Bộ phận tiếp liệu được kiểm tra, bảo dưỡng.



		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Bộ phận trộn được kiểm tra, bảo dưỡng.



		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Bộ phận ép viên được kiểm tra, bảo dưỡng.



		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.


Đọc thông số trên dụng cụ đo.



		Máy ép viên thức ăn chăn nuôi được vận hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với quy trình vận hành máy ép viên thức ăn chăn nuôi.



		Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

		Quan sát trực tiếp người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LÀM SẠCH MÁY SAU THỜI VỤ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Vệ sinh máy sau thời vụ để bảo quản, đợi vụ mùa tiếp theo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị.


- Tổng thành máy sạch bùn, cát, chất bẩn.


- Tổng thành máy sạch.


- Đảm bảo các bộ phận máy không bị hoá chất ăn mòn


- Tổng thành máy khô. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Tổ chức nơi làm việc.


- Chọn đúng loại dụng cụ, thiết bị.


- Làm sạch.


- Sử dụng thiết bị làm sạch.


2. Kiến thức


- Kỹ thuật làm sạch tổng thành, chi tiết.


- Phương pháp làm sạch tổng thành máy.


- Kỹ thuật sử dụng máy nén khí.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy sau thời vụ.


- Thiết bị, dụng cụ, vật tư vệ sinh máy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch.

		Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.



		Làm sạch sơ bộ tổng thành máy.

		Sử dụng đúng thiết bị làm sạch sơ bộ.



		Rửa máy bằng chất tẩy rửa.

		Sử dụng đúng chất tẩy rửa, rửa sạch những bộ phận cần thiết.



		Rửa lại máy bằng nước sạch.

		Đúng quy định tiêu chuẩn.



		Lau và thổi khô bằng khí nén.

		Máy khô sau khi làm sạch.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TRA DẦU MỠ BẢO QUẢN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Tra dầu, mỡ vào những vị trí ổ đỡ, ổ trục, khớp nối sau khi đã làm sạch máy


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Động cơ hoạt động tốt.


- Tra dầu mỡ đúng chủng loại, đúng quy định. 

- Sạch dầu mỡ, bụi bẩn khi kết thúc công việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


 - Tổ chức nơi làm việc.


 - Kiểm tra, phân biệt các loại dầu, mỡ.


 - Tra dầu mỡ.


 - Làm sạch dụng cụ, thiết bị.

2. Kiến thức


- Cấu tạo, hoạt động và tác dụng của các trang thiết bị, vật tư.


- Các vị trí cần tra


- Phương pháp tra dầu (mỡ);


- Dầu (mỡ) sử dụng cho các vị trí khác nhau.


- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị hoạt động tốt


- Đầy đủ, đúng chủng loại.


- Tra dầu (mỡ) đúng chủng loại, đúng định mức.


- Sạch dầu mỡ, bụi bẩn.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị thiết bị làm sạch, dụng cụ tra dầu mỡ, dầu bôi trơn (mỡ).

		Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.



		Tra dầu (mỡ) vào các ổ đỡ, ổ trục, khớp nối.

		Quan sát, tra dầu mỡ vào các vị trí cần thiết. Đảm bảo đủ, đúng chủng loại.



		Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

		Máy được vệ sinh sạch sau khi tra dầu, mỡ.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THÁO, BẢO QUẢN ẮC QUY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


-Tháo, nạp và bảo quản ắc quy.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Các trang thiết bị hoạt động tốt.


- Tháo đúng trình tự, không làm hỏng cọc ắc quy.


- Bổ sung nước bình ắc quy đúng kỹ thuật, đủ lượng, an toàn.


- Nạp đúng phương pháp, đủ điện áp.


- Đúng phương pháp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Tổ chức nơi làm việc.


- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.


- Tra nước vào bình ắc quy.


- Đấu nối, nạp điện ắc quy.


- Kiểm tra, đánh giá chất lượng ắc quy.


2. Kiến thức:


- Kỹ thuật sử dụng các trang thiết bị vật tư cho việc tháo, nạp, bảo quản ắc quy.


- Trình tự và yêu cầu an toàn khi tháo ắc quy.


- Yêu cầu kỹ thuật của việc bổ sung nước vào ắcquy.


- Kỹ thuật sử dụng máy nạp điện ắc quy.


- Quy trình nạp ắc quy.


- Phương pháp bảo quản ắc quy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ tháo lắp


- Nước cất 


- Máy nạp ắc quy.


- Giá bảo quản.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư

		- Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.



		- Tháo ắc quy ra khỏi động cơ.

		- Tháo ắc quy đúng trình tự



		- Bổ sung nước vào ắc quy.

		- Bổ sung đủ lượng nước.



		- Nạp điện ắc quy.

		- Nạp đúng phương pháp, đảm bảo ác quy được nạp no. 



		- Bảo quản ắc quy.

		- Bảo quản nơi khô, mát, không ẩm ướt.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KÊ KÍCH CHE CHẮN MÁY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kê, che chắn máy để bảo vệ đợi mùa vụ sau.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị kê, che chắn máy.


- Kê máy.


- Che chắn máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Tổ chức nơi làm việc.


- Sử dụng các dụng cụ kích, kê máy.


- Sử dụng các dụng cụ che chắn máy.


2. Kiến thức:


- Kiến thức về bảo quản máy


- Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh cân bằng và ổn định máy


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bạt, dây buộc.


- Gỗ.


- Kích hoặc cẩu.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị kê, che chắn máy.

		- Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.



		- Kê máy.

		- Kê máy đúng quy định



		- Che chắn máy.

		- Che chắn máy đảm bảo tránh mưa, gió, bụi.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THÁO, BẢO QUẢN BỘ PHẬN CÔNG TÁC


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Tháo, bảo quản bộ phận công tác sau thời vụ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Chuẩn bị .


- Tháo bộ phận công tác.


- Vệ sinh, bảo quản bộ phận công tác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Tổ chức nơi làm việc.


- Kiểm tra, phân biệt các loại dầu mỡ.


- Tháo lắp thiết bị.


- Làm sạch thiết bị, dụng cụ.


2. Kiến thức:


- Cấu tạo, hoạt động của các bộ phận công tác.


- Công dụng của các dụng cụ tháo lắp.


- Phương pháp tháo lắp các bộ phận công tác.


- Phương pháp bảo quản dụng cụ, thiết bị.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ dụng cụ tháo lắp.


- Dụng cụ bơm dầu, mỡ.


- Giẻ lau, dầu mỡ bôi trơn.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị.

		- Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.



		- Tháo bộ phận công tác.

		- Tháo đúng trình tự.



		- Vệ sinh, bảo quản bộ phận công tác.

		- Sạch dầu mỡ, bụi bẩn.


- Bảo quản tốt bộ phận công tác.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN CHUYỂN MÁY TỚI NƠI LÀM VIỆC MỚI


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Vận chuyển máy và bộ phận công tác tới nơi làm việc mới 


· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.


· Chuẩn bị máy.


· Chuẩn bị bộ phận công tác 

· Kê máy và bộ phận công tác trước khi vận chuyển.


· Vận chuyển máy tới nơi làm việc mới


· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi vận chuyển


· Máy hoạt động tốt, đảm bảo kỹ thuật sau khi vận chuyển.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Dụng cụ, vật tư đầy đủ và đúng chủng loại.


· Máy hoạt động tốt.


· Bộ phận công tác đảm bảo kỹ thuật.


· Máy đóng thùng sạch sẽ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Kỹ năng chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.


· Chuẩn bị máy và bộ phận công tác trước khi di chuyển.


· Sử dụng các dụng cụ kích, kê máy.


· Cố định máy và bộ phận công tác trên phương tiện vận chuyển.


·  Kiểm tra động cơ và bộ phận công tác sau vận chuyển.


 2. Kiến thức


· Cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm việc của từng thiết bị, dụng cụ.


· Cấu tạo máy và bộ phận công tác.


· Phương pháp vận chuyển máy và bộ phận công tác; Luật giao thông.


· Phương pháp kiểm tra máy và bộ phận công tác sau vận chuyển


 IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Vị trí làm việc.


· Dụng cụ, vật tư, thiết bị.


· Máy và bộ phận công tác.


· Phương tiện vận chuyển.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị xưởng (vị trí làm việc)


Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị làm sạch.

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.



		Chuẩn bị máy trước khi vận chuyển.

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.



		Chuẩn bị bộ phận công tác 

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra



		Kê máy và bộ phận công tác trước khi vận chuyển

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra



		Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi vận chuyển

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra



		Máy hoạt động tốt, đảm bảo kỹ thuật sau khi vận chuyển

		Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA NÔNG CỤ CẦM TAY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Sửa chữa một số loại nông cụ cầm tay thông dụng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Xác định đúng tình trạng hư hỏng.


- Nông cụ sạch bụi bẩn, đất cát…


- Đầy đủ , đúng chủng loại thiết bị, dụng cụ vật tư.


- Tháo đúng quy tắc.


- Các lưỡi cắt, chi tiết đúng như hình dáng ban đầu.


- Mối hàn đẹp, ngấu, không ngậm xỉ.


- Các lưỡi cắt, chi tiết đảm bảo mỹ thuật, kỹ thuật, sắc bén.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Tổ chức nơi làm việc.


- Kiểm tra, đánh giá tình trạng nông cụ.


- Sử dụng các thiết bị, dụng cụ, vật tư.


- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.


- Tháo lắp nông cụ.


- sử dụng các dụng cụ


- Tôi kim loại


- Kỹ năng hàn.


- Thao tác mài.


2. Kiến thức:


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động từng loại nông cụ.


- Phương pháp sử dụng các thiết bị, dụng cụ, vật tư;


- Vật liệu cơ khí.


- Phương pháp sử dụng dụng cụ tháo lắp thông thường.


- Quy trình tháo lắp các loại nông cụ.


- Chọn dòng điện hàn, que hàn phù hợp.


- Phương pháp sử dụng, vận hành các loại máy mài.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giẻ lau; 


- Thiết bị, dụng cụ làm sạch.


- Thiết bị, dụng cụ sửa chữa.


- Vật tư thay thế, bổ sung.


- Dụng cụ tháo lắp thông thường.


- Búa nguội, đe rèn, dưỡng các loại.


- Máy hàn, kính hàn, que hàn, búa gõ xỉ, găng tay, kính bảo hộ.


- Máy mài 2 đá, máy mài tay, găng tay, kính bảo hộ, nước làm nguội.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Kiểm tra, xem xét tình trạng hư hỏng của các loại nông cụ.

		Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.



		Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

		Nông cụ sạch bụi bẩn, đất cát…


Đầy đủ , đúng chủng loại thiết bị, dụng cụ vật tư.



		Tháo các lưỡi cắt, chi tiết bị hư hỏng.

		Tháo đúng quy tắc.



		- Sửa chữa các lưỡi cắt, chi tiết bị hư hỏng:


Uốn, nắn các lưỡi cắt, chi tiết bị cong, vênh, quăn…


Hàn các lưỡi cắt, chi tiết bị nứt, vỡ, gãy…


Mài sửa các lưỡi cắt, chi tiết bị mẻ, cùn, các mối hàn sau khi hàn sửa.

		Các lưỡi cắt, chi tiết đúng như hình dáng ban đầu.


Mối hàn đẹp, ngấu, không ngậm xỉ.


Các lưỡi cắt, chi tiết đảm bảo mỹ thuật, kỹ thuật, sắc bén.



		Lắp các lưỡi cắt, chi tiết đã sửa chữa.

		Các nông cụ sau khi sửa chữa đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật phục vụ sản xuất.



		Kiểm tra các nông cụ sau khi sửa chữa.

		Các nông cụ sau khi sửa chữa đảm bảo hoạt động tốt.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP GIA DỤNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Gia công các kết cấu thép gia dụng: Hàng rào, cửa, vì kèo,...


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Đọc đúng kết cấu chi tiết trong bản vẽ.


- Chuẩn bị các thiết bị

- Thiết bị hoạt động tốt, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật gia công kết cấu theo bản vẽ.


- Vật liệu đúng quy cách, chủng loại.


- Chính xác, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật theo bản vẽ.


- Biên bản bàn giao đủ thông tin chi tiết về sản phẩm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Tổ chức nơi làm việc.


- Đọc bản vẽ chế tạo.


- Sử dụng các thiết bị gia công.


- Gia công cơ khí.


- Sử dụng thiết bị, dụng cụ đo.


- Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm cơ khí.


2. Kiến thức:


- Vẽ kỹ thuật cơ khí.


- Vật liệu cơ khí.


- Phương pháp sử dụng thiết bị.


- Phương pháp gia công cơ khí.


- Phương pháp sử dụng thiết bị, dụng cụ đo kiểm.


- Phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bản vẽ chế tạo.


- Thiết bị, dụng cụ phục vụ gia công.


- Vật liệu theo bản vẽ chế tạo.


- Dụng cụ, thiết bị đo kiểm.


- Biên bản bàn giao, nghiệm thu sản phẩm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Đọc bản vẽ chế tạo.

		Đọc đúng kết cấu chi tiết trong bản vẽ.



		Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công.


 

		Thiết bị hoạt động tốt, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật gia công kết cấu theo bản vẽ.


Vật liệu đúng quy cách, chủng loại.



		Gia công kết cấu theo bản vẽ chế tạo 

		Chính xác, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật theo bản vẽ.



		Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.

		Chính xác, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật theo bản vẽ.


Biên bản bàn giao đủ thông tin chi tiết về sản phẩm.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: GIA CÔNG NÔNG CỤ CẦM TAY


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Gia công một số loại nông cụ cầm tay.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Đọc đúng kết cấu chi tiết trong bản vẽ.


- Vật liệu đúng quy cách, chủng loại.


- Thiết bị chế tạo đầy đủ. 


- Chính xác, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đọc bản vẽ chế tạo.


- Gia công cơ khí.


- Sử dụng các thiết bị gia công.


- Gia công cơ khí.


- Tôi kim loại


2. Kiến thức:


- Vẽ kỹ thuật cơ khí.


- Vật liệu cơ khí.


- Phương pháp sử dụng thiết bị.


- Phương pháp gia công cơ khí.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bản vẽ chế tạo.


- Thiết bị, dụng cụ phục vụ gia công.


- Vật liệu 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Đọc bản vẽ chế tạo.

		Đọc đúng kết cấu chi tiết trong bản vẽ.



		Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công.

		- Vật liệu đúng quy cách, chủng loại.


- Thiết bị chế tạo đầy đủ.



		Gia công nông cụ cầm tay

		Chính xác, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP GIA DỤNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Lắp đặt các kết cấu thép gia dụng: hàng rào, cửa, vì kèo,...


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Đọc được bản vẽ thi công.


- Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, vật liệu thi công đầy đủ, đúng chủng loại.


- Lắp đặt được kết cấu thép theo bản vẽ.


- Thực hiện được việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Đọc bản vẽ thi công.


- Sử dụng các thiết bị lắp đặt


- Lắp đặt kết cấu thép.


- Sử dụng thiết bị, dụng cụ đo


- Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm cơ khí.


2. Kiến thức:


- Vẽ kỹ thuật cơ khí.


- Vật liệu cơ khí.


- Phương pháp sử dụng thiết bị thi công lắp đặt kết cấu thép.


- Phương pháp lắp đặt kết cấu cơ khí cơ khí.


- Phương pháp sử dụng thiết bị, dụng cụ đo kiểm.


- Phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bản vẽ thi công.


- Thiết bị, dụng cụ phục vụ gia công.


- Vật liệu theo bản vẽ chế tạo.


- Bản vẽ chế tạo, thi công.


- Dụng cụ, thiết bị đo kiểm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Bản vẽ thi công được đọc đúng.

		Đối chiếu với cách đọc bản ve kỹ thuật.



		Thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công được chuẩn bị đầy đủ.

		Thiết bị hoạt động tốt, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt kết cấu theo bản vẽ.



		Kết cấu được gia công, lắp đặt theo bản vẽ thi công. 

		Đối chiếu với các yêu cầu của bản vẽ thi công. Các tiêu chuẩn về gia công, lắp đặt.



		Sản phẩm sau khi thi công được nghiệm thu

		Quan sát người kiểm tra, nghiệm thu. Đối chiếu kết quả kiểm tra, nghiệm thu với các yêu cầu thi công đặt ra.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA KẾT CẤU THÉP


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Sửa chữa một số loại kết cấu thép.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Kiểm tra, xác định đúng tình trạng hư hỏng của kết cấu thép


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư đúng chủng loại. Thiết bị hoạt động tốt.


- Sửa chữa được các loại kết cấu thép bị hư hỏng.


- Kiểm tra được các kết cấu thép sau khi sửa chữa.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng:


- Kiểm tra, xác định tình trạng các kết cấu thép.


- Sử dụng các loại thiết bị, dụng cụ kiểm tra.


- Sử dụng máy hàn.


- Sử dụng máy cắt.


2. Kiến thức:


- Cấu tạo, hoạt động của các loại dụng cụ đo kiểm.


- Cấu tạo, hoạt động của các thiết bị, dụng cụ.


- Tính chất của các loại vật tư.


- Vật liệu cơ khí.


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy hàn, máy cắt.


- Phương pháp sử dụng các loại máy.


- Phương pháp thi công kết cấu thép.


- Phương pháp sử dụng dụng cụ đo.


- Tiêu chuẩn của các mối hàn.


- Tiêu chuẩn khi sử dụng máy cắt.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Các loại dụng cụ đo kiểm.


- Bản vẽ chế tạo.


- Thiết bị, dụng cụ làm sạch.


- Thiết bị, dụng cụ sửa chữa.


- Vật tư thay thế, bổ sung.


- Bộ dụng cụ hàn.


- Bộ dụng cụ mài, cắt.


- Vật tư thay thế bổ sung.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Các kết cấu thép được kiểm tra, xác định chất lượng, tình trạng hư hỏng. 

		Quan sát người thực hiện, so sánh đối chiếu kết quả kiểm tra với các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn của kết cấu thép.



		Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư đầy đủ.

		Đối chiếu với danh mục các loại thiết bị, vật tư cần dùng để sửa chữa. 



		Kết cấu thép bị hư hỏng được sửa chữa đảm bảo yêu cầu.

		Đối chiếu với tiêu chuẩn của các kết cấu thép sau khi được sửa chữa.



		Kết cấu thép sau sửa chữa được kiểm tra, đánh giá đúng chất lượng.

		Quan sát người thực hiện, đối chiếu với các quy định về việc kiểm tra kết cấu thép. So sánh các kết quả thu được với thông số kỹ thuật về kết cấu thép sau sửa chữa.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: K01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định số lượng, chủng loại bảo hộ lao động, lập kế hoạch mua sắm, cấp phát và sử dụng đúng mục đích, đầy đủ nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Yêu cầu đáp ứng đầy đủ, đúng chủng loại và phù hợp với công việc


- Yêu cầu bảng dự trù đầy đủ thông tin về số lượng, chủng loại, giá cả, kinh phí

- Yêu cầu cấp đầy đủ, kịp thời và đúng chủng loại, số lượng, kích cỡ chất lượng theo dự tính


- Phân loại dụng cụ bảo hộ lao động


- Bàn giao đầy đủ dụng cụ và thiết bị


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Lập kế hoạch


- Thống kê, xử lý số liệu


- Đánh giá chất lượng bảo hộ lao động


- Phân biệt các loại bảo hộ lao động


2. Kiến thức


- Công tác an toàn lao động


- Quản lý sản xuất


- Công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ


- Thông tin thị trường


- Phương pháp bảo quản bảo hộ lao động


- Luật lao động


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sổ sách, bút


- Các loại bảo hộ lao động

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Xác định chủng loại bảo hộ lao động đáp ứng đầy đủ và phù hợp với công việc 

		Kiểm tra việc phân loại bảo hộ lao động và đối chiếu với yêu cầu công việc



		Lập kế hoạch dự trù đầy đủ thông tin về số lượng, chủng loại, kích cỡ và chất lượng

		Kiểm tra, đánh giá phương án dự trù và đối chiếu với yêu cầu của công việc đang thực hiện



		Cấp phát đầy đủ, kịp thời đúng chủng loại, số lượng và chất lượng

		Theo dõi, kiểm tra việc cấp phát và đối chiếu với kế hoạch dự trù





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN QUY ĐỊNH AN TOÀN VỀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: K02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Trang bị phương tiện, thiết bị phòng chống cháy nổ, xử lý sự cố cháy nổ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Yêu cầu đầy đủ, đúng chủng loại, phù hợp quy mô và điều kiện lao động.


- Đảm bảo đủ thông tin về số lượng, kích cỡ, chủng loại, giá cả, kinh phí.


- Yêu cầu đủ, kịp thời và đúng chủng loại, số lượng, chất lượng theo dự tính


- Luyện tập chữa cháy thực hiện đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật


- Yêu cầu xác định đúng nơi, nguồn xảy ra cháy nổ


- Lựa chọn, sử dụng đúng dụng cụ và phương tiện chữa cháy


- Yêu cầu dập cháy nhanh chóng, hạn chế tổn thất


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Lập kế hoạch


- Thống kê, xử lý số liệu


- Đánh giá chất lượng phương tiện phòng chống cháy nổ


- Phân biệt các loại phương tiện


- Thao tác với thiết bị điện


- Thao tác với các phương tiện và thiết bị chữa cháy


- Hô hấp nhân tạo, băng bó vết thương, sơ cứu người bị nạn


2. Kiến thức


- Công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ


- Quản lý sản xuất


- Thông tin thị trường, phương pháp bảo quản phương tiện phòng chống cháy nổ, quy định phòng chống cháy nổ, luật lao động


- An toàn điện


- Công tác phòng chống cháy nổ


- Công tác an toàn lao động


- Sơ, cấp cứu người bị nạn


- Sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sổ sách, bút…


- Các phương tiện phòng chống cháy nổ


- Dụng cụ, phương tiện chữa cháy


- Dụng cụ, phương tiện vận chuyển


- Dụng cụ, phương tiện cứu thương

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Xác định đầy đủ, đúng chủng loại phương tiện phòng chống cháy nổ

		Kiểm tra việc phân loại các phương tiện phòng chống cháy nổ và đối chiếu với yêu cầu công việc



		Lập bảng dự trù có đủ thông tin về số lượng, kích cỡ, chủng loại, giá cả, kinh phí.

		Kiểm tra, đánh giá phương án dự trù, đối chiếu với yêu cầu của công việc đang thực hiện.



		Mua sắm thiết bị đúng chủng loại và đảm bảo chất lượng

		Theo dõi, kiểm tra việc mua sắm và đối chiếu với kế hoạch dự trù



		Luyện tập chữa cháy thực hiện đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật

		Quan sát việc luyện tập chữa cháy đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật



		Lựa chọn, sử dụng công cụ và phương tiện phòng chống cháy nổ




		Quan sát, kiểm tra việc lựa chọn và sử dụng công cụ, phương tiện phòng chống cháy nổ phù hợp với yêu cầu sử dụng 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI VẬN HÀNH MÁY

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: K03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC



Sử dụng các trang bị bảo hộ, thực hiện các quy định an toàn trong quá trình vận hành máy


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Yêu cầu trang bị đầy đủ bảo hộ lao động


- Sử dụng đúng, đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân


- Đảm bảo các quy tắc an toàn khi vận hành máy


- Vệ sinh nơi làm việc đúng qui định


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Kỹ thuật an toàn điện


- Sử dụng thiết bị, dụng cụ che chắn


- Kiểm tra máy trước khi vận hành


- Kiểm tra cách điện


- Quan sát, điều khiển máy


2. Kiến thức


- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy, thiết bị


- An toàn lao động

- Công tác an toàn điện


- Sử dụng các thiết bị điện

- An toàn đối với thiết bị


- Phương pháp sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động


- Kỹ thuật vận hành và sử dụng thiết bị có bộ phận nâng hạ


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trang bị bảo hộ lao động.


- Bảo hộ lao động, vật liệu và các điều kiện cách điện


- Thiết bị che chắn các bộ phận chuyển động


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Trang bị bảo hộ lao động: quần áo, giày, mũ, găng tay…




		Quan sát, kiểm tra số lượng và chất lượng bảo hộ lao động phù hợp với công việc; cách điện, cách nhiệt tốt



		Các biện pháp kỹ thuật an toàn khi vận hành máy

		Kiểm tra các biện pháp kỹ thuật về an toàn: Cơ cấu che chắn truyền động, bánh đà…





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN ĐIỆN

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: K04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn điện


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Yêu cầu phổ biến đầy đủ và chính xác nội dung các văn bản


- Huấn luyện đầy đủ, cụ thể các nội dung


- Thực hiện đầy đủ, đúng các quy định an toàn điện


- Tìm hiểu tác dụng của dòng điện gây ra cho người


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Sử dụng trang thiết bị, dụng cụ an toàn điện


- Thực hành các nội dung về an toàn điện

2. Kiến thức


- Kỹ thuật an toàn điện


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các tài liệu về an toàn điện


- Các dụng cụ, thiết bị an toàn điện


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		 Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Thực hiện các quy định về kỹ thuật an toàn điện.




		Quan sát, kiểm tra, đánh giá yêu cầu thực hiện các quy định an toàn điện và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong an toàn lao động



		Tìm hiểu tác dụng của dòng điện gây ra cho người

		Tác động về nhiệt


Tác động điện phân


Giá trị dòng điện cho phép





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: K05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC



Xác định đầy đủ chất thải lỏng, rắn và khí trong quá trình làm việc để tiến hành tập kết, xử lý


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Đảm bảo đầy đủ chính xác các loại chất thải 


- Các điều kiện đầy đủ, phù hợp với từng loại chất thải


- Nơi xử lý được cách ly khu vực sản xuất và khu dân cư 


- Xử lý kịp thời, chuẩn xác theo quy định


- Không gây ô nhiễm môi trường, có hiệu quả kinh tế


- Xử lý kịp thời bụi và rác thải theo phương pháp quy định


- Đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và có hiệu quả


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Đánh giá phân loại chất thải


- Chuẩn bị điều kiện xử lý chất thải


- Đánh giá tính chất của chất thải


- Vận hành hệ thống xả nước thải


- Phát hiện các sự cố của hệ thống xử lý nước thải


- Đánh giá mức độ gây ô nhiễm của nước thải


- Vận hành hệ thống hút bụi, khí


- Phân biệt các chất thải rắn


- Tập kết xử lý chất thải


 2. Kiến thức


- Quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị

- Tính chất của từng loại chất thải


- Phương pháp xử lý chất thải


- Cấu tạo, các thông số và hoạt động của hệ thống thoát nước


- Tính chất của nước thải


- Phương pháp xử lý nước thải


- Tính chất của chất thải


- Phương pháp xử lý bụi, khí và chất thải rắn


- Công tác vệ sinh công nghiệp


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đường ống hoặc mương dẫn nước thải


- Bể chứa


- Máy bơm


- Hệ thống hút bụi, khí


- Cyclo lọc bụi


- Xe vận chuyển


- Nơi tập kết và xử lý


- Dụng cụ phân loại chất thải


- Hóa chất xử lý chất thải


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Xác định đầy đủ chính xác các loại chất thải 

		Kiểm tra, đánh giá chính xác mức độ ô nhiễm của các loại chất thải



		Xử lý chất thải

		Không gây ô nhiễm môi trường và có hiệu quả kinh tế





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SƠ CỨU NGƯỜI BỊ NẠN

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: K06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Tiếp nhận nạn nhân 


- Xác định tình trạng, loại chấn thương của nạn nhân 


- Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân bị chảy máu 


- Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân bị gãy xương 


- Đưa nạn nhân đến cơ quan y tế

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Đảm bảo cách ly người bị nạn và yếu tố gây ra tai nạn


- Đảm bảo an toàn cho người bị nạn

- Hạn chế mức độ nguy hiểm đến tính mạng


- Báo cáo ngắn gọn, chính xác trường hợp bị tai nạn


- Người bị nạn được đưa đi cấp cứu nhanh nhất có thể


- Đảm bảo ổn định tổn thương cho người bị nạn


- Yêu cầu xác định đúng nguyên nhân gây tai nạn


- Báo cáo đầy đủ thông tin về trường hợp tai nạn


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Nhận biết nguyên nhân gây tai nạn


- Loại bỏ yếu tố gây tai nạn


- Sơ cứu nạn nhân


- Hô hấp nhân tạo


- Băng bó vết thương


- Bó nẹp cố định xương…


- Sử dụng cáng cứu thương


- Hộ tống người bị nạn


 2. Kiến thức


- Công tác an toàn lao động


- Công tác sơ cứu người bị nạn


- Phương pháp sơ cứu người bị nạn


- Công tác an toàn lao động


- Phương pháp sơ cứu người bị nạn


- Phương pháp lập biên bản tai nạn


- Các quy định của bảo hiểm xã hội


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các dụng cụ cứu thương


- Phương tiện cứu thương


- Người hộ tống.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Cách ly người bị nạn và yếu tố gây ra tai nạn

		Kiểm tra nguyên nhân gây ra tai nạn để đảm bảo an toàn cho người bị nạ



		Cấp cứu người bị nạn

		Kiểm tra tình trạng tổn thương, sơ cứu người bị nạn và đưa đi cấp cứu



		Báo cáo đầy đủ thông tin về trường hợp tai nạn

		Tình trạng vết thương


Nguyên nhân gây ra tai nạn





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT GIA ĐÌNH


MÃ SỐ CÔNGVIỆC: L01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Khảo sát, thiết kế hệ thống điện cho một căn hộ bao gồm:


- Khảo sát hiện trường của hệ thống cung cấp điện


- Nhận hiện trường, quan sát/kiểm tra hiện trường.


- Xác định địa điểm tập kết; phương án tập kết vật tư, thiết bị.


- Tính toán phụ tải chiếu sáng, tính chọn dây dẫn chiếu sáng.


- Tính chọn thiết bị đóng cắt, điều khiển cho mạng điện chiếu sáng.


- Hoàn thiện bản thiết kế.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Vẽ chính xác sơ đồ mặt bằng của căn hộ (mặt bằng từng tầng nếu có).


- Chuẩn bị được số lượng thiết bị phù hợp với yêu cầu sử dụng.

- Thiết kế vị trí lắp đặt và sử dụng thuận tiện.

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hợp thẩm mỹ.

- Tính toán chính xác phụ tải chiếu sáng cho từng vị trí trong căn hộ.

- Tính toán dây dẫn đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cho phép, phù hợp với khả năng kinh tế.

- Vẽ các sơ đồ đảm bảo đúng quy ước bản vẽ điện và bản vẽ kỹ thuật


- Chuẩn bị bản thuyết minh đầy đủ thông tin để thi công.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng


- Quan sát hiện trường làm việc


- Vẽ được sơ đồ mặt bằng, đọc bản vẽ, xác định vị trí lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng khoa học và thuận tiện.


- Tính toán được phụ tải điện, dây dẫn, thiết bị đóng cắt và điều khiển.


2. Kiến thức


- Phương pháp vẽ sơ đồ mặt bằng của căn hộ, kỹ thuật lắp đặt điện căn hộ, phương pháp vẽ điện trên giấy hoặc trên máy tính, cung cấp điện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thước, giấy vẽ dụng cụ vẽ, máy tính có cài phần mềm chuyên dụng, máy tính cá nhân, sổ sách ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		 Các kí hiệu trong bản vẽ đúng quy ước.

		 Các kí hiệu được so sánh với TCVN: tỉ lệ bản vẽ, đường nét, hình chiếu.



		 Các thiết bị lựa chọn đúng chủng loại và đủ về số lượng.

		 Các thiết bị lựa chọn được so sánh, đối chiếu trong bản vẽ.



		 Quyết định được phương án thi công tối ưu.

		 Phương án thi công phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, giá thành thấp. 



		 Đối chiếu bản vẽ mặt bằng đúng với hiện trường.

		 So sánh, trực quan.



		 Xác định đúng địa điểm tập kết vật tư, thiết bị.




		 Chuẩn bị được vị trí tập kết đảm bảo các điều kiện về: an toàn, thuận tiện khi thi công.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG CHO 


CƠ SỞ SẢN XUẤT NHỎ.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng cho một cơ sở sản xuất bao gồm: 


- Khảo sát thực tế tại xưởng sản xuất.


- Tính toán phụ tải chiếu sáng.

- Tính chọn dây dẫn chiếu sáng.

- Tính chọn thiết bị đóng cắt và tủ điều khiển.


- Hoàn thiện bản thiết kế.


II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN:


- Vẽ đúng sơ đồ mặt bằng của cơ sở sản xuất, sơ đồ lắp đặt đường dây.


- Xác định vị trí đặt tủ phân phối trung tâm.


- Tính chính xác tổng công suất chiếu sáng tiêu thụ của xưởng sản xuất.


- Tính toán dây dẫn đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết bị đóng cắt phù hợp với các phụ tải.


- Vẽ sơ đồ đảm bảo đúng quy ước bản vẽ điện và bản vẽ kỹ thuật, bản thuyết minh đầy đủ thông tin để thi công.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng


- Quan sát hiện trường làm việc

- Tính toán được hệ thống điện.


- Vẽ sơ đồ mặt bằng và sơ đồ bố trí thiết bị điện.


- Tính chọn được thiết bị điện.

2. Kiến thức


- Vẽ sơ đồ mặt bằng của xưởng sản xuất.


- Kiến thức cơ bản về tính toán phụ tải trong cung cấp điện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thước, giấy vẽ dụng cụ vẽ, máy tính có cài phần mềm chuyên dụng, máy tính cá nhân, sổ sách ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		 Các kí hiệu trong bản vẽ đúng quy ước.

		 Các kí hiệu được so sánh với TCVN: tỉ lệ bản vẽ, đường nét, hình chiếu.



		 Các thiết bị lựa chọn đúng chủng loại và đủ về số lượng.

		 Các thiết bị lựa chọn được so sánh, đối chiếu trong bản vẽ.



		 Quyết định được phương án thi công tối ưu.

		 Phương án thi công phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, giá thành thấp. 



		 Đối chiếu bản vẽ mặt bằng đúng với hiện trường.

		 So sánh, trực quan.



		 Xác định đúng địa điểm tập kết vật tư, thiết bị.

		 Chuẩn bị được vị trí tập kết đảm bảo các điều kiện về: an toàn, thuận tiện khi thi công.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


 TÊN CÔNG VIỆC: THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC CHO 


CƠ SỞ SẢN XUẤT NHỎ.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Thiết kế hệ thống điện động lực cho một cơ sở sản xuất bao gồm: 


- Khảo sát thực tế tại xưởng sản xuất.


- Tính toán phụ tải động lực.

- Tính chọn dây dẫn động lực.

- Tính chọn thiết bị đóng cắt và tủ điều khiển.


- Hoàn thiện bản thiết kế


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Vẽ đúng sơ đồ mặt bằng của cơ sở sản xuất, sơ đồ lắp đặt đường dây.


- Xác định vị trí đặt tủ phân phối trung tâm.


- Tính chính xác tổng công suất thiết bị động lực tiêu thụ của xưởng sản xuất.


- Tính toán dây dẫn đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết bị đóng cắt phù hợp với các phụ tải.


- Vẽ sơ đồ đảm bảo đúng quy ước bản vẽ điện và bản vẽ kỹ thuật, bản thuyết minh đầy đủ thông tin để thi công.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU :


1. Kỹ năng


- Quan sát hiện trường làm việc

- Tính toán được hệ thống điện.


- Vẽ sơ đồ mặt bằng và sơ đồ bố trí thiết bị điện.


- Tính chọn được thiết bị điện.

2. Kiến thức


- Vẽ sơ đồ mặt bằng của xưởng sản xuất.


- Kiến thức cơ bản về tính toán phụ tải trong cung cấp điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thước, giấy vẽ dụng cụ vẽ, máy tính có cài phần mềm chuyên dụng, máy tính cá nhân, sổ sách ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁN H GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		 Các kí hiệu trong bản vẽ đúng quy ước.

		 Các kí hiệu được so sánh với TCVN: tỉ lệ bản vẽ, đường nét, hình chiếu.



		 Các thiết bị lựa chọn đúng chủng loại và đủ về số lượng.

		 Các thiết bị lựa chọn được so sánh, đối chiếu trong bản vẽ.



		 Quyết định được phương án thi công tối ưu.




		 Phương án thi công phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, giá thành thấp. 



		 Đối chiếu bản vẽ mặt bằng đúng với hiện trường.

		 So sánh, trực quan.



		 Xác định đúng địa điểm tập kết vật tư, thiết bị.




		 Chuẩn bị được vị trí tập kết đảm bảo các điều kiện về: an toàn, thuận tiện khi thi công.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT THEO THIẾT KẾ.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Lắp đặt đường dây mạng điện sinh hoạt theo bản thiết kế có sẵn bao gồm: 


- Nghiên cứu bản vẽ thiết kế.


- Chuẩn bị vật liệu theo yêu cầu thiết kế.

- Lấy dấu tuyến đường dây.

- Thi công tuyến đặt dây.

- Đặt ống (máng) đi dây theo tuyến đã định.


- Kiểm tra lại tuyến đặt dây.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đọc đúng bản vẽ thiết kế.


- Chuẩn bị vật liệu đầy đủ, đúng chủng loại theo bản thiết kế đã thống kê.


- Vạch dấu đúng tuyến dây theo bản vẽ thiết kế.


- Đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật của tuyến đặt dây nổi hoặc chìm.


- Rải đủ số lượng dây theo thiết kế, định vị chắc chắn trên tường hoặc trên vật đỡ dây.


- Đánh dấu các đầu dây đấu vào các thiết bị đầy đủ, chính xác.


- Đảm bảo các chỉ tiêu an toàn điện như thông mạch, cách điện, độ chùng võng cho phép.


- Chuẩn bị số lượng dây và chủng loại dây theo bản thiết kế.


- Gá lắp đường dây chắc chắn.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU :


1. Kỹ năng


- Vạch dấu tuyến đặt dây, lắp đặt đường dây trong nhà. 


- Kiểm tra được cách điện đường dây.


- Đọc được bản vẽ sơ đồ điện.


- Thi công được đường dây nổi hoặc chìm.


- Lựa chọn được vật tư, thiết bị điện nhanh và chính xác.


2. Kiến thức


- Vẽ điện, kỹ thuật điện cơ bản.


- Phương pháp lắp đặt đường dây. 


- Kỹ thuật đo lường điện, an toàn điện, cung cấp điện.


- Phương pháp lắp đặt điện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thiết kế, thang,thước, dây an toàn, búa, đục, khoan tay, các loại dụng cụ cầm tay khác, 


- Dụng cụ nghề điện, đồng hồ vạn năng, đồng hồ M(.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		 Các kí hiệu trong bản vẽ đúng quy ước.

		 Các kí hiệu được so sánh với TCVN: tỉ lệ bản vẽ, đường nét, hình chiếu.



		 Các thiết bị lựa chọn đúng chủng loại và đủ về số lượng.

		 So sánh, đối chiếu các vật tư thiết bị được lựa chọn phải đúng với bản vẽ.



		 Xác định chính xác tuyến đường dây cần lắp.

		So sánh, đối chiếu trong bản vẽ.



		Quyết định được phương án thi công tối ưu.

		 Phương án thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, giá thành thấp. 



		Thành thạo trong việc lắp đặt.

		Lắp đặt phải nhanh và đúng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY CHO CƠ SỞ SẢN XUẤT NHỎ THEO THIẾT KẾ.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Lắp đặt đường dây cho cơ sở sản xuất nhỏ theo thiết kế có sẵn bao gồm: 


- Nghiên cứu bản vẽ thiết kế.


- Chuẩn bị vật liệu theo yêu cầu thiết kế.

- Lấy dấu tuyến đường dây.

- Thi công tuyến đặt dây.

- Đặt ống (máng) đi dây theo tuyến đã định.


- Kiểm tra lại tuyến đặt dây.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Đọc đúng bản vẽ thiết kế.


- Chuẩn bị vật liệu đầy đủ, đúng chủng loại theo bản thiết kế đã thống kê.


- Vạch dấu đúng tuyến dây theo bản vẽ thiết kế.


- Đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật của tuyến đặt dây nổi hoặc chìm.


- Rải đủ số lượng dây theo thiết kế, định vị chắc chắn trên tường hoặc trên vật đỡ dây.


- Đánh dấu các đầu dây đấu vào các thiết bị đầy đủ, chính xác.


- Đảm bảo các chỉ tiêu an toàn điện như thông mạch, cách điện, độ chùng võng cho phép.


- Đảm bảo số lượng dây và chủng loại dây theo bản thiết kế.


- Đường dây được gá lắp chắc chắn.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng


- Đọc bản vẽ, vạch dấu tuyến đặt dây,lắp đặt đường dây trong nhà, 


- Kiểm tra cách điện đường dây.


- Đọc bản vẽ sơ đồ điện.


- Thi công đường dây nổi hoặc chìm.


- Nhận biết, lựa chọn vật tư, thiết bị điện nhanh và chính xác


2. Kiến thức


- Vẽ điện, kỹ thuật điện cơ bản.


- Phương pháp lắp đặt đường dây. 


- Kỹ thuật đo lường điện, an toàn điện, cung cấp điện.


- Phương pháp lắp đặt điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bản vẽ thiết kế, thang, thước, dây an toàn, búa, đục, khoan tay, các loại dụng cụ cầm tay khác. 


- Dụng cụ nghề điện, đồng hồ vạn năng, đồng hồ M(.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		 Các kí hiệu trong bản vẽ đúng quy ước.

		 Các kí hiệu được so sánh với TCVN: tỉ lệ bản vẽ, đường nét, hình chiếu.



		Lắp đặt đảm bảo các điều kiện về an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật.

		 Cách điện phải tốt, đi dây gọn gàng khoa học, thuận tiện cho việc lắp đặt và sửa chữa.



		 Các thiết bị lựa chọn đúng chủng loại và đủ về số lượng.

		 So sánh, đối chiếu các vật tư thiết bị được lựa chọn phải đúng với bản vẽ.



		 Xác định chính xác tuyến đường dây cần lắp.

		So sánh, đối chiếu trong bản vẽ.



		Quyết định được phương án thi công tối ưu.

		 Phương án thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, giá thành thấp. 



		Thành thạo trong việc lắp đặt.

		Lắp đặt phải nhanh và đúng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT GIA ĐÌNH


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Lắp đặt thiết bị, hệ thống điều khiển bao gồm: 


- Lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị đóng cắt.


- Chuẩn bị vật liệu theo yêu cầu thiết kế.

- Lắp đặt chân đế của thiết bị đóng cắt.

- Lắp đặt và đấu dây vào thiết bị

- Kiểm tra lại thiết bị đã được lắp đặt.

II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN:


- Lắp đặt thiết bị tiếp điện ở vị trí thuận tiện.


- Chuẩn bị vật liệu đầy đủ và đúng kỹ thuật theo bản thiết kế.

- Chèn chân đế chắc chắn, đúng kích thước thiết kế.


- Lựa chọn thiết bị đóng cắt đúng tiêu chuẩn ngành điện, phù hợp với yêu cầu sử dụng.


- Đấu dây chính xác, tiếp xúc tốt, chắc chắn.

- An toàn, sử dụng thuận tiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng


- Quan sát lựa chọn vị trí.


- Lựa chọn thiết bị điện, lắp đặt các thiết bị điện.


2. Kiến thức


- Phương pháp lắp đặt điện căn hộ.


- Lắp đặt điện căn hộ, lắp đặt điện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Vật tư theo bản thiết kế.


- Thang, búa đục khoan tay, các loại dụng cụ cầm tay khác.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁN H GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Xác định chính xác vị trí cần lắp.

		So sánh, đối chiếu trong bản vẽ.



		Các thiết bị lựa chọn đúng chủng loại và đủ về số lượng.

		So sánh, đối chiếu các vật tư thiết bị được lựa chọn phải đúng với bản vẽ.



		Gá lắp thiết bị phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

		 Các thiết bị đóng cắt phải được gá lắp chắc chắn, sử dụng thuận tiện, đảm bảo thẩm mỹ.



		Đấu nối dây đạt yêu cầu kỹ thuật.

		 Các vị trí đấu nối phải chính xác, tiếp xúc tốt, an toàn.



		Quyết định được phương án thi công tối ưu.

		 Phương án thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, giá thành thấp.



		Điện trở cách điện phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.




		 Giá trị điện trở cách điện phải đúng tiêu chuẩn (dùng VOM, mêgômét để đo kiểm tra).





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ĐIỆN CHO CƠ SỞ SẢN XUẤT NHỎ.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Lắp đặt thiết bị, hệ thống điều khiển bao gồm: 


- Lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị đóng cắt.


- Chuẩn bị vật liệu theo yêu cầu thiết kế.

- Lắp đặt chân đế của thiết bị đóng cắt.

- Lắp đặt và đấu dây vào thiết bị

- Kiểm tra lại thiết bị đã được lắp đặt.

II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN:


- Lắp đặt thiết bị tiếp điện ở vị trí thuận tiện.


- Vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng kỹ thuật theo bản thiết kế.

- Chèn chân đế chắc chắn, đúng kích thước thiết kế.


- Lựa chọn thiết bị đóng cắt đúng tiêu chuẩn ngành điện, phù hợp với yêu cầu sử dụng.


- Đấu dây chính xác, tiếp xúc tốt, chắc chắn.

- An toàn, sử dụng thuận tiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng


- Quan sát, lựa chọn vị trí


- Lựa chọn thiết bị điện, lắp đặt các thiết bị điện.


2. Kiến thức


- Phương pháp lắp đặt điện căn hộ.


- Lắp đặt điện căn hộ, lắp đặt điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Vật tư theo bản thiết kế.


- Thang, búa đục khoan tay, các loại dụng cụ cầm tay khác.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁN H GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Xác định chính xác vị trí cần lắp.

		So sánh, đối chiếu trong bản vẽ.



		Các thiết bị lựa chọn đúng chủng loại và đủ về số lượng.

		So sánh, đối chiếu các vật tư thiết bị được lựa chọn phải đúng với bản vẽ.



		Gá lắp thiết bị phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

		 Các thiết bị đóng cắt phải được gá lắp chắc chắn, sử dụng thuận tiện, đảm bảo thẩm mỹ.



		Đấu nối dây đạt yêu cầu kỹ thuật.

		 Các vị trí đấu nối phải chính xác, tiếp xúc tốt, an toàn.



		Quyết định được phương án thi công tối ưu.

		 Phương án thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, giá thành thấp.



		Điện trở cách điện phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		 Giá trị điện trở cách điện phải đúng tiêu chuẩn (dùng VOM, mêgômét để đo kiểm tra).





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT PHỤ TẢI.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Lắp đặt phụ tải điện bao gồm: 


- Kiểm tra tình trạng thực tế của phụ tải.


- Lắp đặt phụ tải sinh hoạt theo vị trí của bản thiết kế.

- Cấp điện cho phụ tải.

- Kiểm tra, đưa phụ tải vào hoạt động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


-Kiểm tra các thông số cơ bản.


- Lắp đúng theo bản thiết kế.

- Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt.

- Nối đúng đầu vào ra, tiếp xúc tốt.

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng


- Quan sát, sử dụng các loại dụng cụ đo.


- Lắp đặt phụ tải điện, đấu nối dây, vận hành thiết bị.


2. Kiến thức


- Đo lường điện.


- Phương pháp lắp đặt điện.


- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các phụ tải.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Phụ tải điện theo thiết kế;


- Đồng hồ vạn năng;


- Đồng hồ M(.


- Dụng cụ nghề điện, phụ tải điện theo thiết kế 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁN H GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		 Xác định chính xác vị trí cần lắp.

		Phụ tải được lắp đặt theo đúng bản vẽ thiết kế.



		Gá lắp phụ tải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

		 Các phụ tải phải được gá lắp chắc chắn, đảm bảo thẩm mỹ.



		Đấu nối dây tới phụ tải đạt yêu cầu kỹ thuật.

		 Các vị trí đấu nối phải chính xác, tiếp xúc tốt, an toàn.



		 Các phụ tải đảm bảo hoạt động đúng yêu cầu.

		Trực quan, so sánh.



		Quyết định được phương án thi công tối ưu.

		 Phương án thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, giá thành thấp.



		Điện trở cách điện phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		Giá trị điện trở cách điện phải đúng tiêu chuẩn (dùng VOM, mêgômét để đo kiểm tra).





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TIẾP ĐẤT.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


- Nghiên cứu bản vẽ thiết kế.


- Chuẩn bị vật liệu.


- Gia công vật liệu.


- Đào hào.


- Đóng cọc tiếp đất, hàn nối các cọc nối.


- Lấp đất hào tiếp đất.


- Đo điện trở của hệ thống tiếp đất.

II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN:


- Đọc đúng bản vẽ thiết kế.


- Chuẩn bị vật liệu đầy đủ theo thiết kế.

- Gia công vật liệu đúng tiêu chuẩn thiết kế.

- Hào đảm bảo độ sâu theo quy định đối với từng loại đất.


- Mối hàn chắc chắn, đủ kích thước.


- Khoảng cách giữa các cọc và độ sâu dưới mặt đất của các cọc đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế.


- Đảm bảo thông số điện trở theo tiêu chuẩn Việt Nam.

- Lèn chặt.

- Điện trở cách điện của hệ thống đảm bảo tiêu chuẩn cho phép.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng


- Đọc bản vẽ.


- Lựa chọn thiết bị điện.


- Gia công cơ khí.


- Lắp đặt hệ thống tiếp đất.


- Hàn hồ quang, thiết bị chuyên dùng.


- Đo điện trở tiếp đất.


2. Kiến thức


- Vẽ điện, vật liệu điện, vật liệu cơ khí.

- Phương pháp gia công cơ khí.


- Xây dựng lắp đặt đường tiếp đất.


- Lắp đặt hệ thống tiếp đất.


- Hàn hồ quang.


- Đo lường điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bản vẽ thiết kế

- Dụng cụ, thiết bị đào đất.

- Dụng cụ cầm tay, máy hàn hồ quang.

- Đồng hồ Teromet.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁN H GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		 Xác định chính xác vị trí cần lắp.

		Thiết bị tiếp đất được lắp đặt theo đúng bản vẽ thiết kế.



		Xác định chính xác khoảng cách giữa các cọc và độ sâu dưới mặt đất của các cọc.

		Khoảng cách giữa cọc và độ sâu dưới mặt đất của các cọc phải đúng theo bản thiết kế.



		Điện trở tiếp đất trong phạm vi cho phép.

		Giá trị điện trở tiếp đất phải đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam: tùy vào từng khu vực.



		Các vật liệu được gia công đúng tiêu chuẩn thiết kế.

		So sánh, đối chiếu các vật liệu được gia công phải đúng với bản vẽ thiết kế.



		Đất phải được lấp đầy rãnh tiếp đất.

		Quan sát trực tiếp hiện trường làm việc





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


- Nghiên cứu bản vẽ thiết kế.


- Chuẩn bị vật liệu, gia công vật liệu.


- Đo điện trở tiếp đất của hệ thống đường dây và cọc tiếp đất.


- Lắp thiết bị thu sét.


- Hàn nối hệ thống.


- Kiểm tra toàn bộ hệ thống.


II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN:


- Đọc đúng bản vẽ thiết kế.


- Điện trở cách điện của hệ thống đảm bảo tiêu chuẩn cho phép.


- Đúng vị trí tính toán.


- Mối hàn chắc chắn, đủ kích thước.


- Điện trở cách điện của hệ thống đảm bảo tiêu chuẩn cho phép.


- Kim thu sét hoặc quả cầu thu sét được lắp đúng vị trí thiết kế, đảm bảo phạm vi bảo vệ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU :


1. Kỹ năng


- Đọc được bản vẽ.


- Lựa chọn, gia công thiết bị lắp đặt hệ thống chống sét.


- Lắp đặt cột thu sét.


- Hàn điện và hàn chuyên dùng.


- Đo điện trở tiếp đất.


2. Kiến thức


- Vẽ điện.

- Phương pháp lựa chọn, gia công thiết bị. 

- Đo lường điện.


- Phương pháp lắp đặt cột thu sét.


- Phương pháp hàn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bản vẽ thiết kế.

- Dụng cụ cầm tay cơ điện.


- Dụng cụ cầm tay, máy hàn hồ quang.

- Đồng hồ Teromet.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		 Xác định chính xác vị trí cần lắp.

		Thiết bị thu sét được lắp đặt theo đúng bản vẽ thiết kế.



		 Mối hàn chắc chắn, đủ kích thước.

		Trực quan, so sánh với bản thiết kế.



		Lắp đúng qui cách theo bản vẽ.

		Quan sát, đối chiếu bản thiết kế



		Điện trở tiếp đất, điện trở tiếp xúc đạt tiêu chuẩn an toàn điện.

		Giá trị điện trở tiếp đất, điện trở tiếp xúc phải đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam: tùy vào từng khu vực.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT BƠM ĐIỆN CÔNG SUẤT NHỎ


MĂ SỐ CÔNG VIỆC: M01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thi công móng, lắp đặt bơm điện công suất nhỏ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Lưu lượng nước đúng theo công suất máy


- Đường ống không được rỉ nước.


- An toàn cho người và thiết bị.


- Đúng thời gian quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Lấy mặt phẳng, sử dụng bộ dụng cụ, thiết bị cầm tay nghề xây dựng.


- Hàn hồ quang cho đường ống .


- Sử dụng bộ dụng cụ cầm tay cơ khí.


- Lắp đặt cáp, kiểm tra các thiết bị điện.


- Sử dụng thiết bị, bộ dụng cụ cầm tay nghề điện.

2. Kiến thức


- Nguyên lư máy bơm nước.

- Các tiêu chuẩn của bê tông.


- Phương pháp lấy mặt phẳng.


- Phương pháp hàn hồ quang cho đường ống.


- Phương pháp lắp đặt động cơ và bơm điện, kiểm tra đông tâm động cơ và bơm điện.


- Phương pháp kiểm tra thiết bị điện và lắp đặt cáp điện


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thông số kỹ thuật của máy bơm.


- Bản vẽ lắp đặt.


- Máy bơm, ống dẫn, máy hàn hồ quang.


- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay lắp máy bơm, bộ dụng cụ cầm tay nghề xây dựng và bộ dụng cụ cầm tay nghề điện.


- Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Kích thước, mặt phẳng bệ máy bơm.

		Quan sát đánh giá: Quá trình thi công bệ máy bơm.


Đo, đánh giá: Kích thước và bề mặt bệ máy bơm đúng yêu cầu kỹ thuật.



		Hệ thống đường ống hút, đẩy.

		Quan sát, đánh giá: Thực hiện lắp đặt hệ thống ống đẩy, ống hút theo quy trình quy phạm.


Kiểm tra, đánh giá: Hệ thống ống chắc chắn, không bị hở tại mối nối trên đường ống khi làm việc.



		Lắp đặt động cơ, bơm.




		Quan sát đánh giá: Khi thực hiện lắp đặt phải theo quy trình quy phạm do nhà chế tạo quy định và an toàn. 


Kiểm tra đánh giá: Máy bơm phải được lắp đặt chính xác, chắc chắn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



		Lắp nguồn điện cho bơm điện. 

		Quan sát đánh giá: Khi thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn.


Kiểm tra, đánh giá: Cách điện, tiếp xúc đảm bảo an toàn theo TCVN



		Máy bơm khi vận hành đảm bảo làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật

		Lưu lượng nước.


Nhiệt độ của máy bơm.


Tiếng ồn của máy bơm.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH BƠM ĐIỆN CÔNG SUẤT NHỎ


MĂ SỐ CÔNG VIỆC: M02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Vận hành bơm điện công suất nhỏ 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Kiểm tra đầy đủ tình trạng làm việc các thiết bị, máy bơm trước khi vận hành.

- Kiểm tra đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định trước khi vận hành.


- Thuần thục các thao tác khi khởi động máy.


- Tuân thủ nguyên tắc khởi động và trình tự khởi động theo quy phạm.


- Dừng máy an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Kiểm tra cơ khi trước khi vận hành.


- Kiểm tra cách điện động cơ điện, hệ thống tủ điện.


- Xử lư hở gioăng, van.


- Sử dụng đồng hồ vạn năng, đồng hồ ampe kế.

- Quan sát phát hiện sự cố bơm.


- Xử lư các sự cố bơm nước.


- Khởi động và dừng máy theo trình tự.

2. Kiến thức

- Quy định về an toàn điện trong trạm bơm.

- Cấu tạo, nguyên lư hoạt động của động cơ điện. 


- Cấu tạo, nguyên lư, của động cơ bơm.


- Các biện pháp mồi nước cho máy bơm.


- Phương pháp kiểm tra cách điện động cơ điện, hệ thống đường dây điện.


- Phương pháp sấy động cơ.


- Trình tự các bước vận hành và dừng máy bơm nước công suất nhỏ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Trang bị kỹ thuật, trang bị bảo hộ lao động và dụng cụ thợ điện.


- Các thiết bị mồi nước.


- Quy trình quy phạm vận hành máy bơm điện.


- Máy bơm và trạm bơm - Giáo trình Trường Đại học Thuỷ Lợi.


- Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Kiểm tra các điều kiện kỹ thuật trước khi vận hành.

		Quan sát, đánh giá: Qúa trình kiểm tra, thao tác các bước đúng yêu cầu kỹ thuật. Thời gian không quá 10 phút.


Kiểm tra, đánh giá: Thực hiện bảo hộ lao động, điều kiện an toàn.



		Khởi động máy bơm.

		Quan sát, đánh giá: Khi vận hành thao tác đúng quy trình; Thời gian khởi động không quá 1 phút.



		Giám sát quá trình vận hành.

		Quan sát, đánh giá: Kiểm tra, giám sát, xử lư tình huống quá trình vận hành; Thời gian theo ca vận hành máy.



		Dừng máy

		Quan sát đánh giá: thao tác dừng máy nhanh gọn, đúng trình tự, an toàn. Thời gian không quá 1 phút.



		Vệ sinh công nghiệp, kiểm tra an toàn.

		Quan sát, đánh giá: Vệ sinh sạch, gọn, khoa học.


Kiểm tra, đánh giá: thực hiện điều kiện an toàn khi ngừng vận hành máy. Thời gian không quá 10 phút





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT MÁY THỦY ĐIỆN NHỎ


MĂ SỐ CÔNG VIỆC: M03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Tìm nguồn nước, lắp đặt hệ ống dẫn, lắp đặt chân, bệ máy thủy điện nhỏ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn nước đủ lưu lượng để quay tuabin.


- Chân bệ máy thủy điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật , tháo lắp máy phải thuận lợi dễ dàng.


- Đặt máy thủy điện nhỏ cân bằng, vững chắc, phần cơ quay trơn, nước không tràn vào hệ thống điện.


- Hệ thống đường dây dẫn điện, khi làm việc không phát nóng, an toàn cho người và thiết bị xung quanh khu vực có đường dây đi qua.


- Nguồn điện khi làm việc đảm bảo điện áp, tần số.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


 1. Kỹ năng


- Quan sát, xác định nguồn nước.


- Lắp đặt hệ thống ống dẫn nước. 


- Lắp đặt máy phát điện, tuabin.


- Lắp đặt hệ thống đường điện hạ thế.


- Sử dụng thiết bị, dụng cụ cơ khí cầm tay.


- Chuẩn đoán và xử lư sự cố trong vận hành máy thuỷ điện cỡ nhỏ. 


 2. Kiến thức


- Phướng pháp tính vận tốc, lưu lượng, dòng chảy. 


- Thông số về kích thước máy phát điện.


- Phương pháp lắp đặt máy thuỷ điện nhỏ.


- Kỹ thuật an toàn điện.


- Lắp đặt hệ thống điện.


- Nguyên lý máy phát điện.


- Quy trình vận hành máy thủy điện nhỏ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Ống dẫn nước, phụ kiệm kèm theo.


- Dụng cụ cơ khí cầm tay.


- Vật tư làm chân, bệ máy thủy điện nhỏ.


- Thiết bị, dụng cụ lắp đặt cột điện, đường dây điện. 


- Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Nguồn nước.

		Quan sát đánh giá: Qua trình chọn nguồn nước, đảm bảo yêu cầu lưu lượng, áp lực nước cho máy thủy điện nhỏ.



		Hệ thống kênh, máng dẫn nước.

		Đo tốc độ của tuapin (có thể bằng quan sát kết hợp với tình trạng làm việc của máy thủy điện nhỏ).

Quan sát đánh giá: Không bị rò rỉ trên đường ống dẫn.



		Chân, bệ máy thủy điện nhỏ.

		Đo, kiểm tra đánh giá:


Kích thước chân bệ máy.


Cân bằng, chắc chắn.


Quan sát đánh giá: thi công nhanh, gọn gàng không gây mất an toàn.



		Lắp máy thủy điện nhỏ.

		Đo kiểm tra đánh giá: Cân bằng, vững chắc, phần cơ quay trơn.


Quan sát đánh giá: Lắp máy nhanh, gọn gàng không gây mất an toàn.



		Hệ thống đường dây dẫn điện.

		Quan sát đánh giá: An toàn cho người và thiết bị xung quanh khu vực có đường dây đi qua.


Đo, đánh giá: 

Độ võng, căng, điện trỏ cách điện của đường dây.


Nhiệt độ phát nóng trên dây dẫn khi vận hành.



		Máy thủy điện làm việc.

		Đo đánh giá: Cách điện, điện trở tiếp địa, tiếp xúc tại mối nối, công suất máy, điện áp, tần số. nhiệt độ khi máy làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY THỦY ĐIỆN NHỎ.


MĂ SỐ CÔNG VIỆC: M04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra,vận hành, theo dõi quá trình làm việc máy thủy điện nhỏ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Máy quay trơn không kẹt cứng, không có tiếng kêu lạ.


- Đủ dầu bôi trơn.

- Kiểm tra hệ thống dây dẫn điện, thiết bị đóng cắt. 


- Máy hoạt động bình thường.


- Không bị sụt áp khi có tải


- Ổn định điện áp, tần số trong suốt quá trình làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Đo điện trở cách điện.


- Đo điện trở tiếp xúc.


- Kiểm tra phân cơ khí của máy thủy điện nhỏ: tiếng kêu của ổ bi, trục động cơ.


- Phán đoán sự cố để xử lư; 


- Sử dụng các dụng cụ đo lường điện;


- Vận hành máy thủy điện nhỏ. 


- Phán đoán các sự cố.


- Xử lư sự cố trong quá trình máy làm việc.


2. Kiến thức

- Cấu tạo, nguyên lư làm việc máy thủy điện nhỏ.


- Kỹ thuật an toàn điện.


- Kỹ thuật lắp đặt điện. 


- Kỹ thuật đo lường điện.


- Các sự cố thường gặp khi máy làm việc.


- Phướng pháp xử lý sự cố.


- Quy trình vận hành, theo dõi dừng máy thủy điện nhỏ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng máy thủy điện nhỏ.


- Dụng cụ cầm tay nghề điện.


- Đồng hồ vạn năng, ampe kế.


- Dầu bôi trơn, nhiên liệu.


- Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Kiểm tra tình trạng máy thủy điện nhỏ trước khi vận hành.

		Quan sát, đánh giá:


Kiểm tra phân cơ: Máy quay trơn không kẹt cứng, không có tiếng kêu lạ.


Kiểm tra hệ thống dây dẫn điện, thiết bị đóng cắt: điện trỏ cách điện, điện trở tiếp xúc theo tiêu chuẩn 



		Vận hành máy phát.

		Quan sát, đánh giá: trình tự vận hành máy.


Đo kiểm tra khi máy làm việc:


Không bị sụt áp khi có tải.


Điện áp, tần số trong suốt quá trình làm việc ổn định.



		Theo dõi tình trạng làm việc máy thủy điện nhỏ.

		Quan sát, đánh giá: Qua trình theo dơi, ghi chép và xử lý sự cố nếu có.


Đo, đánh giá: trị số điện áp, tần số, dòng điện trong quá trình làm việc theo tiêu chuẩn của máy thủy điện nhỏ.



		Dừng máy, vệ sinh nơi làm việc.

		Quan sát, đánh giá:


Dừng máy đúng quy trình.


Vệ sinh công nghiệp: sạch, gọn gàng và khoa học.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐẤU DÂY ĐỘNG CƠ ĐIỆN


MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tính toán và lắp mạch điều khiển động cơ điện. Gồm các bước chính sau: 


- Chọn dây dẫn điện.


- Lựa chọn thiết bị điều khiển, đóng cắt và bảo vệ.


- Lắp mạch điều khiển động cơ.


- Kiểm tra vận hành mạch điện.


 II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Dây dẫn đảm bảo đúng tiêu chuẩn về độ bền cách điện và khả năng dẫn điện tốt.


- Các thiết bị điều khiển ,đóng cắt và bảo vệ đảm bảo an toàn khi hoạt động.


- Mạch điều khiển động cơ làm việc theo đúng nguyên lý, các điểm nối đảm bảo an toàn và tiếp xúc tốt.


- Thông số hoạt động của mạch điện và động cơ đúng theo yêu cầu công nghệ 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Biết cách tính chọn dây dẫn.


- Đọc và phân tích được sơ đồ nguyên lý.


- Phân biệt và lựa chọn được các loại khí cụ điện hạ thế.


- Lắp được mạch điện điều khiển động cơ.


- Chuẩn đoán và xử lý được sự cố khi vận hành động cơ.


2. Kiến thức


- Phương pháp tính chọn dây dẫn điện.


- Phương pháp tính chọn thiết bị điện.


- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý của động cơ điện.


- Phương pháp lắp mạch điện điều khiển động cơ.


- Quy trình vận hành được động cơ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ nghề điện.


- Khí cụ điện hạ thế.


- Đồng hồ vạn năng.


- Đồng hồ Ampe


- Sổ tay/sách hướng dẫn.....


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Thực hiện công việc đúng trình tự.

		Quan sát, đối chiếu với trình tự.



		Chọn dây dẫn điện đúng tiêu chuẩn.

		Đối chiều với tiêu chuẩn TCVN.



		Xác định chính xác vị trí lắp đặt.

		Quan sát, đối chiều với sơ đồ.



		Mạch điều khiển động cơ làm việc đúng theo sơ đồ nguyên lý.

		Quan sát, đối chiều với sơ đồ nguyên lý.



		Thông số hoạt động của mạch điện và động cơ đúng theo yêu cầu công nghệ

		Đối chiều với yêu cầu công nghệ.





* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẤN BỘ DÂY ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Quấn lại bộ dây quấn của động cơ điện 3pha.


- Lấy số liệu của bộ dây quấn cũ.


- Vệ sinh động cơ.


- Đo, cắt giấy cách điện.


- Đặt giấy lót cách điện vào rãnh đặt dây quấn.


- Làm, lựa chọn khuôn quấn dây và guồng dây


- Lồng bộ dây quấn vào rãnh Stato.


- Đấu nối bộ dây quấn Stato.


- Lót cách điện pha và 



- Bó phần đầu cuộn dây.


- Sấy sơ bộ, kiểm tra chạy thử động cơ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Các thông số dây quấn đảm bảo chính xác.


- Stato đảm bảo sạch sẽ.


- Giấy cách điện đặt gọn gàng, đều nhau. 

- Bộ dây quấn có chiều dài vừa đủ khi đặt vào rãnh stato.


- Đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật lồng dây.


- Đấu nối đúng sơ đồ.


- Mối hàn đảm bảo chắc chắn, tiếp xúc tốt.


- giữa các pha phải có giấy cách điện.


- Bó đầu cuộn dây gọn gàng chắc chắn, không chạm vào lõi sắt Stato hoặc vỏ động cơ.


- Sấy đúng quy trình.


- Cách điện đảm bảo tiêu chuẩn cho phép.


- Động cơ hoạt động được.


- Dòng không tải đúng yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tháo dỡ bộ dây quấn của động cơ.


- Lấy số liệu dây quấn.


- Cắt giấy cách điện.


- Làm khuôn quấn dây.


- Đọc sơ đồ trải bộ dây quấn stato.


- Lồng bộ dây quấn vào rãnh Stato.


- Đấu nối dây.


- Hàn mối nối dây quấn.


- Tẩm sấy bộ dây quấn động cơ, máy phát.


- Kiểm tra động cơ sau khi quấn xong.


2. Kiến thức


- Đọc được sơ đồ trải bộ dây quấn Stato.

- Cấu tạo bộ dây quấn Stato.


- Tính toán khuôn quấn dây.


- Lồng bộ dây quấn vào rãnh Stato.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sơ đồ trải bộ dây quấn.


- Dụng cụ nghề điện. 


- Đồng hồ vạn năng, MΩ.


- Búa cao su.


- Dao.


- Stato.


- Dây điện emay.


- Giấy cách điện.


- Băng mộc, tre.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Thực hiện công việc đúng trình tự

		Quan sát, đối chiếu với trình tự. 



		Các thông số dây quấn đảm bảo chính xác.

		 Quan sát, đối chiếu với TCVN.



		Giấy cách điện đặt gọn gàng, đều nhau. 

		Quan sát, đo kiểm.



		Bộ dây quấn có chiều dài vừa đủ khi đặt vào rãnh stato.

		Quan sát, đo kiểm.



		 - Bó đầu cuộn dây gọn gàng chắc chắn, không chạm vào lõi sắt Stato hoặc vỏ động cơ.

		Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Cách điện đảm bảo tiêu chuẩn cho phép.

		Đo và đối chiếu với tài liệu.



		- Dòng không tải đúng yêu cầu.

		Đo và đối chiếu với tài liệu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY THẾ CÁC Ổ BI, BẠC ĐỘNG CƠ VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tháo lắp thay thế, bảo dưỡng các ổ bi,bạc của động cơ và máy phát điện


· Tháo Roto ra khỏi Stato.


· Tháo ổ bi, bạc của động cơ máy phát điện.


· Kiểm tra, bảo dưỡng ổ đỡ.


· Lắp ổ bi, bạc mới cho động cơ, máy phát.


· Vận hành thử.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Tháo ổ bi, bạc không làm hư hỏng trục Roto.


- Không làm biến dạng ổ đỡ.


- Bảo dưỡng đúng quy trình.


- Lắp đúng chủng loại vòng bi, bạc.


- Vòng bi, bạc không bị kẹt cứng khi lắp vào trục.


- Chạy thử không rung, kêu hoặc phát nóng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tháo lắp động cơ, máy phát.


- Tháo lắp ổ bi bạc đỡ.


- Vận hành động cơ, máy phát điện.


2. Kiến thức


- Cấu tạo của động cơ, máy phát.


- Phương pháp tháo lắp động cơ, máy phát.


- Phương pháp bảo dưỡng ổ đỡ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ cầm tay.


- Máy phát điện cỡ nhỏ.


- Dầu mỡ.


- Thiết bị đóng cắt.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Thực hiện công việc đúng trình tự.

		Quan sát, đối chiếu với trình tự.



		1. Tháo ổ bi, bạc không làm hư hỏng trục Roto.

		Quan sát, so sánh.



		2. Không làm biến dạng ổ đỡ.

		Quan sát, so sánh.



		Vòng bi, bạc không bị kẹt cứng khi lắp vào trục.

		Quan sát, so sánh.



		Chạy thử không rung, kêu hoặc phát nóng.

		Quan sát, so sánh.





* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY THẾ BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Thay thế các khí cụ điện : Khởi động từ, nút bấm, Attomat, cầu dao


- Xác định hư hỏng, nguyên nhân.


- Lựa chọn, kiểm tra thiết bị thay thế.


- Thay thế các thiết bị.


- Kiểm tra lại mạch điều khiển.


- Chạy thử mạch. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng thiết bị.


- Thiết bị lựa chọn phù hợp với thiết bị đã hư hỏng.


- Đảm bảo hoạt động tốt.


- Đấu nối đúng sơ đồ.


- Các thiết bị thay thế phải đúng chủng loại, chất lượng.


- Mạch điều khiển làm việc an toàn chính xác đúng theo nguyên lý.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Sửa chữa mạch điện đơn giản.

- Kiểm tra thiết bị điện.

- Lắp đặt các khí cụ điện hạ thế.


2. Kiến thức


- Cấu tạo, nguyên lư khí cụ điện hạ thế.

- Đọc được sơ đồ mạch điện đơn giản.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ nghề điện.


- Mạch điện mô hình.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Thực hiện công việc đúng trình tự.

		Quan sát, đối chiếu với trình tự.



		1. Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng thiết bị.

		Quan sát, so sánh.



		Các thiết bị thay thế phải đúng chủng loại, chất lượng.

		Quan sát, so sánh.



		2. Mạch điều khiển làm việc an toàn chính xác đúng theo nguyên lý.

		Quan sát đối chiếu với nguyên lý.





* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA PHÁT HIỆN NGUY CƠ SỰ CỐ ĐIỆN

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra các thiết bị đóng cắt, đường dây, phụ tải điện:


- Kiểm tra hệ thống đường dây dẫn điện.


- Kiểm tra các điểm nối, điểm đấu.


- Kiểm tra các thiết bị đóng cắt.


- Kiểm tra các phụ tải điện.


- Quyết định phương án cho vận hành hoặc sửa chữa.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Đường dây không chùng võng, chạm chập hoặc có nguy cơ rơi đứt; cách điện tốt.


- Các điểm đấu tiếp xúc tốt, không phát nhiệt hoặc có nguy cơ chảy đứt; cách điện tốt.


- Hệ thống đảm bảo các yêu cầu vế kỹ thuật và an toàn.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Kiểm tra khí cụ điện hạ thế.


- Sử dụng đồng hồ đo điện.


- Kiểm tra các phụ tải điện.


- Vận hành hệ thống điện hạ áp. 

2. Kiến thức


- Kỹ thuật an toàn điện.


- Đo lường điện.


- Thiết bị điện gia dụng.


- Quy trình, quy phạm về vận hành hệ thống điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ nghề điện.


- Đồng hồ vạn năng. 


- Đồng hồ MΩ.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Thực hiện công việc đúng trình tự.

		Quan sát, đối chiếu với trình tự.



		Kiểm tra khí cụ điện hạ thế.

		Quan sát, so sánh.



		Vận hành hệ thống điện hạ áp. 

		Quan sát, đối chiếu tài liệu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐẾM ĐIỆN

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra hệ thống công tơ đo đếm điện năng.



- Kiểm tra các điểm đấu của thiết bị đo đếm.


- Kiểm tra vị trí lắp đặt của thiết bị đo đếm.


- Kiểm tra thiết bị đo đếm khi không có phụ tải và không có nguồn điện.


- Kiểm tra thiết bị đo đếm khi có phụ tải chuẩn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thiết bị đấu nối đầy đủ theo sơ đồ nguyên lý.


- Thiết bị đo đếm được lắp chắc chắn, đúng theo yêu cầu.


- Đĩa nhôm quay khi có phụ tải điện.


- Kết luận chính xác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Lắp đặt hệ thống đo lường.


- Kiểm tra công tơ.


- Chuẩn đoán tình trạng làm việc của các dụng cụ đo lường điện.


2. Kiến thức


- Nguyên lý cấu tạo của công tơ điện một pha, 3pha.


- Đo lường điện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ nghề điện.


- Công tơ điện 1 pha, 3 pha.


- Phụ tải.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Thực hiện công việc đúng trình tự.

		Quan sát, đối chiếu với trình tự.



		Thiết bị đấu nối đầy đủ theo sơ đồ nguyên lý.

		Quan sát, đối chiếu với sơ đồ nguyên lý.



		Thiết bị đo đếm được lắp chắc chắn, đúng theo yêu cầu.

		Quan sát, so sánh.



		Đĩa nhôm quay khi có phụ tải điện.

		Quan sát.



		Kết luận chính xác.

		Quan sát, đối chiếu





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THAY CÔNG TƠ ĐO ĐẾM ĐIỆN (nội bộ).

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thay thế công tơ đo đếm điện năng một pha, ba pha. Các bước chính để thực hiện công việc gồm:


- Kiểm tra các điểm đấu của thiết bị đo đếm.


- Tháo công tơ cũ.


- Lựa chọn, kiểm tra công tơ mới.


- Lắp đặt công tơ.


- Kiểm tra hệ thống đo đếm sau khi thay thế.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Thiết bị đấu nối đầy đủ theo sơ đồ nguyên lý.


- Đánh dấu chính xác các cổng vào, ra của công tơ khi tháo.


- Công tơ mới tương thích với công tơ đã tháo.


- Đảm bảo còn nguyên kẹp chì.


- Công tơ được lắp đúng vị trí, theo yêu cầu của nhà sản xuất.


- Công tơ hoạt động đúng theo các yêu cầu kỹ thuật.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Đọc và vẽ sơ đồ điện.


- Kiểm tra công tơ.


- Lắp đặt công tơ.


- Quan sát so sánh.


2. Kiến thức


- Nguyên lý cấu tạo của công tơ điện 1pha, 3pha. 


- Phương pháp lựa chọn đồng hồ đo đếm điện năng.

- Đo điện năng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ nghề điện.


- Công tơ 1 pha, 3 pha.


- Đồng hồ vạn năng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Công việc được thực hiện đúng trình tự.

		Quan sát, đối chiếu với trình tự.



		Thiết bị đấu nối đầy đủ theo sơ đồ nguyên lý.

		Trực quan , quan sát, so sánh.



		Đánh dấu chính xác các cổng vào, ra của công tơ khi tháo.

		Quan sát, đối chiếu.



		Công tơ được lắp đúng vị trí, theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		Quan sát, đối chiếu.



		Công tơ hoạt động đúng theo các yêu cầu kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu.





* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẤN MÁY BIẾN ÁP CỠ NHỎ


MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Quấn lại các loại máy biến áp cỡ nhỏ (≤ 5KVA) Thực hiện công việc gồm:


- Kiểm tra xác định tình trạng thực tế của máy biến áp.


- Đo, tính toán các thông số kỹ thuật của máy biến áp.


- Gia công khuôn quấn dây máy biến áp cỡ nhỏ.


- Quấn, đấu nối dây máy biến áp.


- Tẩm sấy máy biến áp.


- Chạy thử máy biến áp.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Xác định đúng thực trạng của máy biến áp và đưa ra phương án sửa chữa, bảo dưỡng. 


- Đo đúng các thông số cần thiết để sửa chữa.


- Tính toán chính xác các số liệu kỹ thuật.


- Sau khi bảo dưỡng các thông số đạt yêu cầu kỹ thuật.


- Máy vận hành đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Khuôn quấn dây máy biến áp đúng kích thước với gông từ và dây quấn.


- Đảm bảo cứng vững khi quấn dây.


- Dây quấn được quấn gọn gàng, không bong cách điện.


- Đấu nối đúng cực tính dây quấn máy biến áp.


- Đảm bảo sau khi tẩm sấy máy biến áp đạt tiêu chuẩn vận hành.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Sử dụng dụng cụ đo nghề điện. 


- Tính toán máy biến áp cỡ nhỏ.


- Tháo lắp máy biến áp cỡ nhỏ.


- Kiểm tra các thông số máy biến áp.


- Bảo dưỡng máy biến áp cỡ nhỏ.


- Quấn dây máy biến áp.


- Đấu nối dây quấn máy biến áp.


- Tẩm sấy máy biến áp.


- Kiểm tra xác định các thông số của máy biến áp khi vận hành.


2. Kiến thức


- Nguyên lý cấu tạo của máy biến áp một pha, ba pha cỡ nhỏ.


- Phương pháp tính toán thông số kỹ thuật máy biến áp cỡ nhỏ.


- Đo lường điện.


- Phương pháp bảo dưỡng máy biến áp cỡ nhỏ.


- Pháp làm khuôn quấn dây máy biến áp cỡ nhỏ.


- Phương pháp guồng dây máy biến áp cỡ nhỏ.


- Phương pháp tẩm sấy máy biến áp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ nghề điện.


- Máy biến áp.


- Đồng hồ vạn năng.


- Bìa cách điện, Dây điện từ.


- Dao búa đục, máy quấn dây.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Công việc được thực hiện đúng trình tự.

		Quan sát, đối chiếu với trình tự.



		Xác định đúng thực trạng của máy biến áp và đưa ra phương án sửa chữa, bảo dưỡng. 

		Trực quan , quan sát, so sánh.



		Tính toán chính xác các số liệu kỹ thuật.

		Quan sát, đối chiếu với tài liệu.



		Khuôn quấn dây máy biến áp đúng kích thước với gông từ và dây quấn.

		Quan sát, so sánh.



		Dây quấn được quấn gọn gàng, không bong cách điện.

		Quan sát.



		Đấu nối đúng cực tính dây quấn máy biến áp.

		Quan sát, đối chiếu.



		Đảm bảo sau khi tẩm sấy máy biến áp đạt tiêu chuẩn vận hành.

		Quan sát, đối chiếu.





* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP CỠ NHỎ


MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy biến áp cỡ nhỏ (≤ 5KVA) Thực hiện công việc gồm:


- Xác định hư hỏng ở máy biến áp.


- Sửa chữa ngõ vào/ra của máy biến áp.


- Sửa chữa cuộn dây máy biến áp.


- Sửa chữa mạch từ máy biến áp.


- Kiểm tra sau khi sửa chữa máy biến áp.


- Vận hành thử máy biến áp.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Xác định được phần hư hỏng của rơle, cuộn dây, đèn báo, đồng hồ chỉ thị, bộ phận báo quá áp, công tắc chuyển mạch, lõi thép.


- Tháo nắp máy biến áp đúng trình tự.


- Vận hành công tắc dễ dàng, có tác động bật/tắt, tăng giảm từng nấc, điện áp ngõ ra tăng giảm theo. 


- Đầu nối chắc chắn, tiếp xúc tốt, đấu đúng vị trí.


- Điện trở tiếp xúc và điện trở cách điện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Lá thép được lấy ra từng lá một không chạm vào cuộn dây, không bị biến dạng.


- Đưa từng lá thép xen kẽ ngược chiều nhau vào lõi cuộn dây.


- Mạch từ kín và bề mặt lõi thép sau khi ghép phải bằng phẳng.


- Gông từ phải được xiết chặt.


- Cỡ dây phù hợp với cường độ dòng điện máy biến áp.


- Cách điện của dây không bị tróc, bị chảy;


- Dây quấn không rò rỉ điện, chạm chập mạch.


- Các thông số theo sơ đồ thiết kế.


- Mạch từ không kêu.


- Điện áp đo được khi không tải lớn hơn điện áp định mức khoảng từ 5% đến 15%.


- Nhiệt độ đo được trên lõi thép và dây quấn của máy biến áp khi không tải phải nhỏ hơn 600C.


- Điện áp đo được khi có tải định mức phải bằng trị số điện áp định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Sử dụng dụng cụ đo nghề điện. 


- Quan sát máy biến áp.


- Tháo lắp máy biến áp cỡ nhỏ.


- Kiểm tra các thông số máy biến áp.


- Bảo dưỡng máy biến áp cỡ nhỏ.


- Kiểm tra xác định các thông số của máy biến áp khi vận hành.


2. Kiến thức


- Nguyên lý cấu tạo của máy biến áp một pha, ba pha cỡ nhỏ.


- Đo lường điện.


- Phương pháp bảo dưỡng máy biến áp cỡ nhỏ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ nghề điện.


- Máy biến áp.


- Đồng hồ vạn năng.


- Bìa cách điện, Dây điện từ.


- Dao búa đục, máy quấn dây.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Công việc được thực hiện đúng trình tự.

		Quan sát, đối chiếu với trình tự.



		Xác định đúng thực trạng của máy biến áp và đưa ra phương án sửa chữa, bảo dưỡng. 

		Trực quan , quan sát, so sánh.



		Đưa từng lá thép xen kẽ ngược chiều nhau vào lõi cuộn dây.

		Quan sát, so sánh.



		Mạch từ kín và bề mặt lõi thép sau khi ghép phải bằng phẳng.

		Quan sát, so sánh.



		Các thông số theo sơ đồ thiết kế.

		Quan sát.



		Đấu nối đúng cực tính dây quấn máy biến áp.

		Quan sát, đối chiếu.



		Mạch từ không kêu.

		Quan sát, đối chiếu.





* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU


MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bảo dưỡng, sửa chữa máy phát điện xoay chiều. Thực hiện công việc gồm:


- Xác định hư hỏng máy phát điện xoay chiều.


- Sửa chữa phần cảm phần và phần ứng máy phát điện.


- Sửa chữa hệ thống kích từ máy phát điện.


- Sửa chữa tủ điện điều khiển.


- Kiểm tra, chạy thử máy phát.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thông tin lấy được phải chính xác.


- Xác định chính xác vị trí và mức độ hư hỏng của phần điện, phần cơ của máy phát điện.


- Cổ góp tiếp xúc tốt với chổi than, khi hoạt động máy phát điện không có tia lửa đỏ, không nóng.


- Trục quay trơn, êm, không phát sinh tiếng động, tốc độ động cơ đạt định mức.


- Điện áp tại tủ điều khiển và tải bằng không, hở mạch tại các đầu nối dây mạch động lực. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Sử dụng dụng cụ đo nghề điện. 


- Sử dụng cro nha.


- Thao tác đúng kỹ thuật các loại khí cụ điện.


2. Kiến thức


- Cấu tạo nguyên lý máy phát điện.


- Đo lường điện.


- Vận hành và sửa chữa máy điện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ nghề điện.


- Máy phát điện xoay chiều.


- Đồng hồ vạn năng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Công việc được thực hiện đúng trình tự.

		Quan sát, đối chiếu với trình tự.



		Xác định chính xác vị trí và mức độ hư hỏng của phần điện, phần cơ của máy phát điện.

		Trực quan , quan sát, so sánh.



		Cổ góp tiếp xúc tốt với chổi than, khi hoạt động máy phát điện không có tia lửa đỏ, không nóng.

		Quan sát, đối chiếu với tài liệu.



		Trục quay trơn, êm, không phát sinh tiếng động, tốc độ động cơ đạt định mức.

		Quan sát, so sánh.



		Điện áp tại tủ điều khiển và tải bằng không, hở mạch tại các đầu nối dây mạch động lực.

		Quan sát.





* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU


MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Sửa chữa động cơ điện một chiều. Thực hiện công việc gồm:


- Xác định hư hỏng động cơ điện một chiều.


- Sửa chữa phần cơ động cơ điện một chiều.


- Tẩm sấy tăng cường cách điện.


- Quấn lại cuộn dây kích từ.


- Sửa chữa chổi than và cổ góp.


- Kiểm tra sau sửa chữa.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Có những thông tin ban đầu về tình trạng động cơ.


- Xác định chính xác vị trí và mức độ hư hỏng về cơ, điện cần sửa chữa.


- Ổ trục, bi được tra dầu/ mỡ vừa đủ, không có bẩn bám và quay trơn, êm, không có tiếng động lạ.


- Động cơ hoạt động êm, không có tia lửa chỗ tiếp xúc giữa chổi than và cổ góp.


- Cuộn dây không còn hơi nước, được tẩm sơn đều từ trong ra ngoài.


- Bề mặt sơn cách điện sau khi sấy phải bóng, không bị rộp, nứt.


- Điện trở cách điện giữa cuộn dây và lõi thép phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Các số liệu về số vòng dây, cỡ dây lấy được phải chính xác.


- Kích thước khuôn quấn phù hợp với chu vi của cực từ.


- Bối dây được quấn phải lắp vừa thân cực từ, không có mối nối trong một bối dây, bối dây phải được băng kín cách điện.


- Xác định chính xác phải sửa chữa thay thế bộ phận nào.


- Cổ góp chổi than phù hợp, không sinh lửa khi làm việc.


- Giá đỡ được lắp chắc chắn, cố định và cách điện với vỏ máy.


- Chổi than được lắp vào khít, đúng vị trí, dẫn điện tốt, lò xo ép chặt than vào cổ góp.


- Động cơ quay đúng chiều quay quy định với tốc độ đều, không tăng hoặc giảm đột ngột, không có tiếng kêu bất thường.


- Cường độ dòng điện bằng giá trị định mức khi tải định mức như đã ghi trên nhãn máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Sử dụng dụng cụ đo nghề điện. 


- Sử dụng cro nha.


- Thao tác đúng kỹ thuật các loại khí cụ điện.


- Tháo lắp động cơ.


-Lồng dây thành thạo.


2. Kiến thức


- Cấu tạo nguyên lý máy điện một chiều.


- Đo lường điện.


- Vận hành và sửa chữa máy điện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ nghề điện.


- Máy điện một chiều.


- Đồng hồ vạn năng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Công việc được thực hiện đúng trình tự.

		Quan sát, đối chiếu với trình tự.



		Xác định chính xác vị trí và mức độ hư hỏng về cơ, điện cần sửa chữa. 

		Trực quan , quan sát, so sánh.



		Động cơ hoạt động êm, không có tia lửa chỗ tiếp xúc giữa chổi than và cổ góp.

		Quan sát, đối chiếu với tài liệu.



		Các số liệu về số vòng dây, cỡ dây lấy được phải chính xác.

		Quan sát, so sánh.



		Cổ góp chổi than phù hợp, không sinh lửa khi làm việc.

		Quan sát.



		Động cơ quay đúng chiều quay quy định với tốc độ đều, không tăng hoặc giảm đột ngột, không có tiếng kêu bất thường.

		Quan sát, đối chiếu.



		Cường độ dòng điện bằng giá trị định mức khi tải định mức như đã ghi trên nhãn máy.

		Quan sát, đối chiếu.





* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN THEO ĐỊNH KỲ 

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N12


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bảo dưỡng các bộ phận của động cơ điện theo định kỳ. Thực hiện công việc gồm:


- Làm sạch vỏ động cơ và môi trường xung quanh.


- Bảo dưỡng cấp I (Bảo dưỡng thường xuyên động cơ điện).


- Bảo dưỡng cấp II (Sửa chữa định kỳ).


- Bảo dưỡng cấp II (Quấn lại bộ dây động cơ).


- Kiểm tra chạy thử.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Vỏ động cơ sạch sẽ, không có bụi.


- Môi trường xung quanh sạch sẽ, không có hóa chất.


- Đảm bảo tiếp xúc giữa chổi than và cổ góp.


- Chổi than được lắp vào khít, dẫn điện tốt đối với động cơ rô to dây quấn.


- Động cơ sạch sẽ, không có bụi bên trong, hoạt động tốt.


- Các đầu nối dây tiếp xúc tốt.


- Mỡ cần nhét đầy 2/3 thể tích ở ổ trục.


- Điện trở cách điện nằm trong phạm vi cho phép.


- Vòng bi được lắp đúng vị trí, chắc chắn.


- Trục quay trơn, không bị kẹt, sát cốt.


- Các đầu nối tiếp xúc tốt.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Sử dụng dụng cụ đo nghề điện. 


- Sử dụng cro nha.


- Thao tác đúng kỹ thuật các loại khí cụ điện.


- Tháo lắp động cơ.


2. Kiến thức


- Cấu tạo nguyên lý máy điện .


- Đo lường điện.


- Vận hành và sửa chữa máy điện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ nghề điện.


- Máy điện xoay chiều.


- Đồng hồ vạn năng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Công việc được thực hiện đúng trình tự.

		Quan sát, đối chiếu với trình tự.



		Vỏ động cơ sạch sẽ, không có bụi.

		Trực quan , quan sát, so sánh.



		Các đầu nối dây tiếp xúc tốt.

		Quan sát, đối chiếu với tài liệu.



		Điện trở cách điện nằm trong phạm vi cho phép.

		Quan sát, so sánh.



		Trục quay trơn, không bị kẹt, sát cốt.

		Quan sát.





* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA ĐỘNG CƠ TRƯỚC VÀ SAU LẮP ĐẶT


MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N13


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra động cơ trước và sau khi lắp đặt. Thực hiện công việc gồm:


- Vệ sinh động cơ.


- Kiểm tra động cơ trước khi lắp đặt.


- Kiểm tra động cơ sau khi lắp đặt.


- Vận hành thử.


- Nghiệm thu, bàn giao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Động cơ không bị xây xát, bong sơn.


- Vỏ động cơ không bị dơ bẩn, động cơ phải có cách điện đạt tiêu chuẩn.


- Động cơ quay trơn khi dùng tay quay trục.


- Lắp đúng kỹ thuật, không ngắn mạch .


- Nằm trong phạm vi cho phép.


- Không có sự cố.


- Điện áp đúng định mức .


- An toàn cho người và thiết bị.


- Đúng các thông số kỹ thuật.


- Hoạt động đúng thiết kế .


- Đúng thủ tục bàn giao.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Sử dụng dụng cụ đo nghề điện. 


- Thao tác đúng kỹ thuật các loại khí cụ điện.


- Tháo lắp động cơ.


2. Kiến thức


- Cấu tạo nguyên lý máy điện.


- Đo lường điện.


- Vận hành và sửa chữa máy điện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ nghề điện.


- Máy điện một chiều.


- Đồng hồ vạn năng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Công việc được thực hiện đúng trình tự.

		Quan sát, đối chiếu với trình tự.



		Vỏ động cơ không bị dơ bẩn, động cơ phải có cách điện đạt tiêu chuẩn.

		Trực quan , quan sát, so sánh.



		Lắp đúng kỹ thuật, không ngắn mạch.

		Quan sát, đối chiếu với tài liệu.



		- An toàn cho người và thiết bị.

		Quan sát, so sánh.



		- Đúng các thông số kỹ thuật.

		Quan sát.



		- Hoạt động đúng thiết kế.

		Quan sát, đối chiếu.





* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO, KIỂM TRA MÁY BƠM


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O01


I.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sử dụng dụng cụ đo, kiểm để kiểm tra và bảo dưỡng máy bơm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Sử dụng thành thạo, khoa học các dụng cụ đo, kiểm: thước cặp, panme, đồng hồ so, Ni vô, căn lá


- Đọc kết quả đo chính xác.


- Bảo quản các dụng cụ đo, kiểm: Thước cặp, Pan me, Căn lá, Ni vô, Đồng hồ so đúng quy trình.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng


- Sử dụng thước cặp để đo kích thước ngoài, kích thước trong và độ sâu.


- Sử dụng Pan me đo đường kính, chi tiết trụ trơn.


- Sử dụng căn lá kiểm tra khe hở lắp của chi tiết máy.


- Sử dụng đồng hồ so để kiểm tra độ nghiêng của trục, độ trơn và phẳng của puli.


- Sử dụng ni vô để rà mặt phẳng, kiểm tra độ thẳng đứng.


- Đo và đọc chính xác kết quả.


- Bảo quản dụng cụ đo sau khi sử dụng.

2. Kiến thức


- Công dụng, cấu tạo, độ chính xác của thước cặp, panme.


- Công dụng, cấu tạo, đặc điểm của Căn lá, Ni vô, đồng hồ so.


- Phương pháp sử dụng và bảo quản Thước cặp, Pan me, Căn lá, Ni vô, Đồng hồ so.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ đo, kiểm: Thước cặp, pan me, căn lá, ni vô, đồng hồ so.


- Chi tiết máy cần đo.


- Quy trình, quy phạm sử dụng, bảo quản dụng cụ đo kiểm.


- Giẻ lau. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Sử dụng thước cặp.

		Quan sát, đánh giá: 


Thao, động tác đo: đường kính trong, đường kính ngoài, độ sâu. 


Vệ sinh, bảo quản thước cặp


Kiểm tra, đánh giá kết quả đo.



		Sử dụng Pan me.

		Quan sát, đánh giá: 


Thao, động tác đo: Đường kính trụ trơn.


Vệ sinh, bảo quản pan me.


Kiểm tra, đánh giá kết quả đo.



		Sử dụng căn lá.

		Quan sát, đánh giá: 


Thao, động tác kiểm tra: khe hở chi tiết máy.


Vệ sinh, bảo quản căn lá.


Kiểm tra, đánh giá kết quả.



		Sử dụng Ni vô.

		Quan sát, đánh giá: 


Thao, động tác kiểm tra: mặt phẳng, độ thẳng đứng.


Vệ sinh, bảo quản Ni vô.


Kiểm tra, đánh giá kết quả đo.



		Sử dụng đồng hồ so

		Quan sát, đánh giá: 


Thao, động tác kiểm tra: độ nghiêng của trục, độ tṛn và phẳng của puli.


Vệ sinh, bảo quản đồng hồ so.


Kiểm tra, đánh giá kết quả đo.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MÁY BƠM ĐIỆN CÔNG SUẤT NHỎ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thực hiện bảo dưỡng thường xuyên máy bơm điện công suất nhỏ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Dụng cụ, thiết bị, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại, sắp xếp khoa học, tiện dụng.


- Chất lượng đường ống, vỏ máy, bệ máy sau bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Vị trí làm việc đảm bảo đủ rộng, đủ ánh sáng, gọn gàng.


- Đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp trong quá trình bảo dưỡng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Lập được trình tự các bước thực hiện.


- Đo và kiểm tra chất lượng đường ống, vỏ máy


- Sửa chữa, thay thế đường ống hư hỏng. 


- Bảo dưỡng đường ống.


- Sửa chữa bảo dưỡng vỏ máy, bệ máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

2. Kiến thức


- Cấu tạo của máy bơm.


- Các yêu cầu chất lượng lắp đặt đường ống máy bơm.


- Các dạng hư hỏng thông thường của đường ống.


- Cấu tạo vỏ máy bơm.


- Yêu cầu về chất lượng vỏ máy, bệ máy.

- Nguyên lư chống rung cho máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ dụng cụ tháo lắp và kiểm tra.


- Tổ máy bơm.


- Sổ lư lịch tổ máy bơm.


- Giẻ lau máy, dầu, xăng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị.

		Quan sát, đánh giá: Dụng cụ, thiết bị, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại, sắp xếp khoa học, tiện dụng.


Kiểm tra: được chất lượng dụng cụ, thiết bị, vật tư. Thời gian chuẩn bị không quá 20 phút.



		Bảo dưỡng đường ống của máy bơm.

		Quan sát, đánh giá: Qúa trình kiểm tra, bảo dưỡng đường ống đúng quy trình, tiêu chuẩn.


Đánh giá chất lượng đường ống sau bao dưỡng: So sánh tiêu chuẩn đường ống.



		Bảo dưỡng vỏ máy bơm.

		Quan sát, đánh giá: Qúa trình kiểm tra, bảo dưỡng vỏ máy đúng quy trình, tiêu chuẩn.


Đánh giá chất lượng bệ máy: Sau khi đã bảo dưỡng vỏ máy.



		Bảo dưỡng bệ máy bơm.

		Quan sát, đánh giá: Qúa trình kiểm tra, bảo dưỡng bệ máy đúng quy trình, tiêu chuẩn.


Đánh giá chất lượng bệ máy: Sau khi đã bảo dưỡng vỏ máy.



		Xiết chặt bu lông đai ốc thân bệ máy.

		Quan sát, đánh giá: sử dụng dụng cụ tháo lắp, kê kích, kiểm tra bu lông đai ốc.


Đánh giá: Vị trí bu lông đai ốc, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THÁO LẮP MÁY BƠM CÔNG SUẤT NHỎ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện tháo, lắp máy bơm trong bảo dưỡng và sửa chữa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đúng, đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ tháo máy bơm.

- Tháo các chi tiết máy đúng trình tự, đúng kỹ thuật quy định.

- Bảo quản các chi tiết máy đã tháo đúng yêu cầu.

- Vệ sinh và an toàn khi thực hiện tháo máy.

- Lắp các chi tiết máy đúng trình tự, đúng kỹ thuật quy trình.

- Vận hành thử máy sau khi lắp đúng yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành.

- Thực hiện vệ sinh và an toàn khi thực hiện lắp và vận hành thử máy.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị được đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ tháo lắp và sắp xếp tiện dụng, khoa học.

- Sử dụng cụ thiết bị hợp lư, an toàn.


- Tháo, lắp máy đúng trình tự, an toàn.


- Bảo quản các chi tiết đã tháo, máy đã lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận hành thử máy đúng quy trình ,quy phạm.


- Phát hiện và xử lư được sai hỏng của máy sau khi lắp.


2. Kiến thức

- Trình tự tháo và lắp các chi tiết của máy bơm.

- Chức năng nhiệm vụ của các chi tiết máy bơm;


- Nguyên tắc thử sau khi lắp máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị, dụng cụ, vật tư tháo lắp máy bơm;

- Các máy bơm, tổ máy bơm ly tâm cần tháo, lắp.

- Quy trình quy phạm tháo lắp máy bơm ;


- Máy bơm công suất nhỏ.


- Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị cho tháo, lắp máy.

		Theo dơi đánh giá: Qua trình chuẩn bị, kiểm tra: Dụng cụ, thiết bị, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại, sắp xếp khoa học, tiện dụng, kiểm tra được chất lượng dụng cụ, thiết bị, vật tư. Thời gian không quá 20 phút.



		Tháo máy.

		Quan sát, đánh giá: Qúa trình tháo, xếp các chi tiết máy đúng trình tự. Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ quá trình tháo, lắp máy. Tuân thủ các điều kiện an toàn cho người và thiết bị.


Kiểm tra, đánh giá: Các chi tiết máy, dụng cụ tháo lắp không bị hư hỏng biến dạng.



		Lắp máy.




		Quan sát, đánh giá: Qúa trình lắp các chi tiết máy đúng trình tự. Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ quá trình tháo, lắp máy. Tuân thủ các điều kiện an toàn cho người và thiết bị.


Kiểm tra, đánh giá: Bu lông, đai ốc chắc chắn và không bị biến dạng.



		Kết thúc công việc tháo, lắp máy.

		Quan sát, đánh giá: quá trình thực hiện vệ sinh môi trường nơi làm việc sạch, gọn; Bảo quản dụng cụ, phương tiện đúng kỹ thuật, khoa học, an toàn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG Ổ BI, PHỚT MÁY BƠM ĐIỆN 


CÔNG SUẤT NHỎ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thực hiện bảo dưỡng ổ bi, phớt trong nhiệm vụ bảo dưỡng máy bơm điện công suất nhỏ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đúng, đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ bảo dưỡng máy bơm.

- Bảo dưỡng ổ bi, phớt đúng quy trình, quy phạm, đúng kỹ thuật.


- Lắp các chi tiết máy đúng trình tự, đúng kỹ thuật sau bảo dưỡng.


- Vận hành thử máy sau khi bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vệ sinh và an toàn khi thực hiện lắp và vận hành thử máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:


- Tháo lắp ổ bi, phớt đúng trình tự, không gây hư hỏng và biến dạng cơ học.

- Bảo dưỡng được ổ bi, phớt đúng quy trình quy phạm.


- Sử dụng vật tư, thiết bị, dụng cụ hợp lý, tiết kiệm khi bảo dưỡng.


- Lắp các chi tiết máy đúng trình tự, đúng kỹ thuật.


- Vận hành thử máy đúng quy trình quy phạm, an toàn.


2. Kiến thức:


- Cấu tạo và đặc điểm phớt chặn nước.


- Phương pháp tháo, lắp phớt chặn nước.


- Hư hỏng thường gặp và phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa phớt chặn nước.


- Cấu tạo và đặc điểm ổ bi.


- Phương pháp tháo, lắp ổ bi.


- Hư hỏng thường gặp và phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ổ bi.


- Tác dụng của mỡ bôi trơn.


- Cách chọn nhiên liệu bôi trơn.

- Phương pháp kiểm tra, vận hành máy sau khi bảo dưỡng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thiết bị, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng tháo, lắp máy bơm.

- Các máy bơm cần bảo dưỡng.


- Quy trình quy phạm bảo dưỡng máy bơm.


 - Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ bảo dưỡng.

		Quan sát, đánh giá: Quá trình chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại, sắp xếp khoa học, tiện dụng, kiểm tra được chất lượng dụng cụ, thiết bị, vật tư đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thời gian chuẩn bị không quá 20 phút.



		Tháo phớt chặn nước.

		Quan sát, đánh giá thao động tác: Sử dụng các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ quá trình tháo.



		Tháo ổ bi.

		Quan sát, đánh giá thao động tác: Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ quá trình tháo.


Đánh giá:


Ổ bi: không làm hỏng ca bi trong và ngoài.


Trục: không hỏng và làm biến dạng cơ học của trục, không hỏng bề mặt trục.



		Bảo dưỡng ổ bi.

		Quan sát, đánh giá thao động tác: so sánh với quy trình quy phạm, Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ quá trình bảo dưỡng.


Đánh giá kiểm tra chất lượng ổ bi: mỡ được tra đều, quay trơn.



		Bảo dưỡng phớt chặn nước.

		Quan sát, đánh giá quá trinh kiểm tra bảo dưỡng phớt: Sử dụng thành thạo các dụng cụ tháo lắp, thiết bị hỗ trợ quá trình bảo dưỡng.


Đánh giá: chất lượng phớt sau bảo dưỡng.



		Lắp ổ bi

		Quan sát, đánh giá thao động tác: Sử dụng thành thạo các dụng cụ tháo lắp, thiết bị hỗ trợ quá trình lắp ổ bi vào trục.


Đánh giá kiểm tra chất lượng ổ bi: quay trơn, không bị dơ dọc và ngang trục.



		Lắp phớt chặn nước.

		Quan sát, đánh giá thao động tác: sử dụng thành thạo các dụng cụ tháo lắp, thiết bị hỗ trợ quá trình lắp phớt.


Đánh giá, kiểm tra: Khi máy làm việc nước không vào ổ bi, không vào phần điện động cơ (không chạm mát).





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TÌM HIỂU NHU CẦU THỊ TRƯỜNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thu thập, phân tích thông tin, tìm hiểu nhu cầu thị trường để xác định hướng kinh doanh dịch vụ cơ điện nông nghiệp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Yêu cầu thông tin chính xác, chọn lọc


- Phù hợp nhu cầu thị trường, khả năng tài chính, công nghệ, nhân lực…


- Nâng cao hiệu quả kinh doanh và dịch vụ


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Ghi chép


- Giao tiếp


- Quan sát


- Lựa chọn, tổng hợp thông tin


- Phân tích, xử lý thông tin


2. Kiến thức


- Marketting


- Phương pháp xây dựng phiếu khảo sát, thăm dò thị trường


- Phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin


- Thống kê


- Tổ chức quản lý quá trình sản xuất


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy tính


- Sổ sách, bút


- Mạng Internet


- Tài liệu sách báo, tạp chí…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Thu thập thông tin chính xác chọn lọc

		Đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với thông tin thị trường



		Xác định loại hình kinh doanh 

		Kiểm tra đánh giá phù hợp với nhu cầu thị trường



		Nâng cao hiệu quả kinh doanh và dịch vụ

		Chất lượng các hoạt động kinh doanh


Kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ tốt





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Yêu cầu xác định đúng tiềm lực về tài chính, nhân lực, địa điểm…


- Đảm bảo chính xác số liệu điều tra


- Đảm bảo kế hoạch có tính khả thi


- Đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Phân tích tổng hợp, đánh giá, so sánh


- Giao tiếp


- Xây dựng phiếu khảo sát


- Lập kế hoạch kinh doanh


2. Kiến thức


- Quản trị kinh doanh


- Xã hội học


- Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh


- Marketting


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sổ sách, bút…


- Máy tính PC

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Xác định tiềm lực về tài chính, nhân lực, địa điểm…

		Phân tích khả năng kinh doanh



		Số liệu điều tra chính xác đối với khách hàng và đối tác kinh doanh

		Kiểm tra các thông số khách hàng



		Xây dựng kế hoạch kinh doanh có tính khả thi

		Đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với yêu cầu kinh doanh



		Sản phẩm đến tay khách hàng

		Xác nhận thông tin phản hồi từ khách hàng





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Nghiên cứu thực hiện hướng dẫn sử dụng thiết bị đến khách hàng


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Yêu cầu hiểu rõ tính năng tác dụng của thiết bị


- Đáp ứng nhu cầu khách hàng


- Đảm bảo đầy đủ, chính xác nội dung


- Yêu cầu biên bản ngắn gọn, đầy đủ, chính xác


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Nghiên cứu tài liệu


- Dịch thuật


- Lập kế hoạch


- Truyền đạt


- Giao tiếp

- Viết biên bản


2. Kiến thức


- Tổ chức nhân sự


- Kiến thức chuyên môn về thiết bị


- Phương pháp sư phạm


- Tổ chức sắp xếp công việc


- Soạn thảo văn bản


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị và các tài liệu liên quan


- Các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác hướng dẫn sử dụng thiết bị


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chuẩn bị các điều kiện để hướng dẫn sử dụng thiết bị cho khách hàng

		Kiểm tra, nghiên cứu tính năng tác dụng của thiết bị


Đảm bảo đầy đủ chính xác các nội dung



		Hướng dẫn sử dụng thiết bị cho khách hàng

		 Tổ chức kiểm tra, lựa chọn nguồn nhân lực phù hợp công việc 


Đảm bảo nhu cầu khách hàng





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢNG BÁ SẢN PHẨM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xây dựng, thực hiện các phương án quảng cáo, giới thiệu sản phẩm với khách hàng. 



II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Xác định nhu cầu thị trường


- Yêu cầu làm rõ lợi ích nổi bật và trọng tâm của sản phẩm


- Đảm bảo phương án tuyên truyền, quảng cáo rõ ràng, phù hợp


- Yêu cầu chi tiết, đa dạng, tác động đến nhu cầu khách hàng


- Đánh giá chính xác hiệu quả công việc


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Lập kế hoạch


- Quảng cáo


- Giao tiếp


- Tổng hợp


- Đánh giá


2. Kiến thức


- Marketting.


- Phương pháp phân tích tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tranh ảnh, pano về sản phẩm


- Thiết bị


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Xác định nhu cầu thị trường

		Kiểm tra nhu cầu của thị trường về sản phẩm



		Lợi ích nổi bật và trọng tâm của sản phẩm

		Đáp ứng được nhu cầu của khách hàng



		Phương án tuyên truyền, quảng bá rõ ràng phù hợp

		Hình ảnh trực quan, sát với thực tế



		Giới thiệu sản phẩm

		Chi tiết, đa dạng, tác động đến nhu cầu khách hàng



		Đánh giá hiệu quả công việc

		Đánh giá, kiểm tra công việc bán hàng





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khảo sát, dự toán và lập kế hoạch chi tiết để tổ chức quá trình quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Yêu cầu phân loại và đánh giá đúng thực tế


- Đảm bảo dự toán tương đối sát với thực tế


- Đảm bảo đầy đủ nội dung để thực hiện


- Thống nhất được các ý kiến của chuyên gia


- Yêu cầu tổng hợp ý kiến sửa chữa bản kế hoạch dự thảo


- Đảm bảo bản kế hoạch thực hiện được


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Khảo sát, đánh giá


- Tính toán


- Lập kế hoạch


- Diễn giảng bản dự thảo


- Tổng hợp, tiếp nhận và lựa chọn thông tin


2. Kiến thức


- Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất


- Phương pháp thống kê và lập kế hoạch


- Tổ chức cuộc hội thảo


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sổ sách, bút, máy tính


- Phòng hội thảo, máy tính, máy chiếu


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Phân loại và đánh giá để lập kế hoạch sản xuất

		 Quan sát, đánh giá và phân loại đúng với thực tế 



		Dự toán vật tư, tài chính, nguồn nhân lực 

		Kiểm tra đánh giá khả năng kinh doanh



		Dự thảo nội dung và định mức thời gian để thực hiện

		Kiểm tra, đánh giá đủ các nội dung dự thảo và đảm bảo thời gian thực hiện



		Tổng hợp ý kiến chuyên gia và sửa chữa bản kế hoạch dự thảo

		Kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thiện và đảm bảo thực hiện được





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BỐ TRÍ NHÂN LỰC, PHƯƠNG TIỆN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra khối lượng công việc từ đó bố trí hợp lý nhân lực trong tổ, đội sản xuất và lựa chọn phương tiện phù hợp


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Yêu cầu ước lượng đúng khối lượng công việc


- Đảm bảo đầy đủ số lượng, đáp ứng được yêu cầu công việc


- Yêu cầu bố trí nhân lực phù hợp với loại hình công việc, không chồng chéo


- Cấp phát phương tiện đầy đủ để thực hiện công việc


- Đảm bảo hoàn thành công việc


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Quan sát công việc


- Tính toán


- Đánh giá năng lực lao động


2. Kiến thức


- Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất


- Có chuyên môn về tổ chức


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sổ sách, bút…


- Máy tính PC

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Ước lượng khối lượng công việc




		Quan sát, kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành công việc



		Nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu công việc

		Kiểm tra nguồn nhân lực đáp ứng công việc được giao



		Cấp phát phương tiện đầy đủ để thực hiện công việc

		Kiểm tra số lượng và chất lượng phương tiện để thực hiện công việc





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Giám sát quá trình làm việc sát với tiến độ của kế hoạch sản xuất


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Đảm bảo không lãng công đảm bảo tiến độ sản xuất


- Đảm bảo đủ cho sản xuất, tránh lãng phí


- Yêu cầu nghiệm thu chính xác


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Quản lý, giám sát


- Tổng hợp, đánh giá


- Kỹ năng chuyên môn phù hợp với từng loại công việc


2. Kiến thức


- Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất


- Phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng công việc, sản phẩm


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sổ sách, bút


- Máy tính PC


- Dụng cụ, phương tiện trang bị cho công tác nghiệm thu


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Giám sát kế hoạch sản xuất

		Kiểm tra kế hoạch sản xuất, đánh giá thực hiện kế hoạch



		Quản lý vật tư thiết bị đảm bảo đủ cho sản xuất

		Quan sát, kiểm tra trang thiết bị phục vụ cho sản xuất, không lãng phí 



		Nghiệm thu kết quả công việc chính xác

		Quan sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện công việc





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THU THẬP THÔNG TIN PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thu thập, phân tích thông tin phản hồi của khách hàng về quá trình bảo dưỡng, sửa chữa



II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Yêu cầu nhận đầy đủ thông tin phản hồi trực tiếp của khách hàng


- Yêu cầu phân loại chính xác để xác định những thông tin cần xử lý


- Xử lý nhanh chóng thông tin để phản hồi tới khách hàng


- Đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đầy đủ


- Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Giao tiếp


- Tổng hợp, phân tích


- Kỹ năng chuyên môn phù hợp với từng loại công việc


2. Kiến thức


- Marketting

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy bút


- Máy tính PC


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Tiếp nhận thông tin phản hồi trực tiếp từ khách hàng

		Kiểm tra, đánh giá thông tin phản hồi của khách hàng



		Phân loại thông tin cần xử lý

		Kiểm tra, xử lý thông tin đáp ứng nhu cầu kinh doanh



		Xử lý thông tin phản hồi của khách hàng

		Kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng



		Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ

		Sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao


Tư vấn chăm sóc khách hàng 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TỔNG HỢP SỐ LIỆU SẢN XUẤT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tổng hợp đầy đủ số liệu về sản phẩm, công lao động và chi phí các loại để làm cơ sở hạch toán giá thành vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Yêu cầu tổng hợp và phân loại chính xác


- Đảm bảo chính xác, đầy đủ ngày công


- Yêu cầu hạch toán, tính toán được lỗ lãi


- Đánh giá chất lượng sản phẩm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tính toán


- Tổng hợp


- Phân tích


2. Kiến thức


- Quản lý sản xuất


- Kiến thức chuyên môn phù hợp với từng loại công việc


- Thống kê, tính toán


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy bút


- Máy tính PC

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Tổng hợp công lao động

		Kiểm tra ngày công lao động 



		Phân loại các sản phẩm hoàn thiện

		Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm



		Thống kê, hạch toán lỗ lãi

		Kiểm tra, đánh giá chính xác các số liệu tính toán



		Đánh giá chất lượng sản phẩm

		Kiểm tra kiểm soát chất lượng sản phẩm


Đảm bảo chất lượng sản phẩm





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: NGHIỆM THU KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Nghiệm thu đúng tiêu chuẩn mọi công việc sau khi hoàn thiện


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Đánh giá chính xác theo các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng


- Lập biên bản đúng quy định, đảm bảo đầy đủ thông tin


- Đảm bảo số lượng và chất lượng sản phẩm


- Định thời hạn bảo hành cho khách hàng đảm bảo uy tín cho cơ sở sản xuất


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổng hợp


- Phân tích


- Đàm phán


- Kỹ năng chuyên môn phù hợp với từng loại công việc


- Lập biên bản


2. Kiến thức


- Marketting


- Quản lý sản xuất


- Kiến thức chuyên môn phù hợp với từng loại công việc


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các phương tiện để đánh giá phù hợp với từng loại sản phẩm


- Các mẫu biên bản nghiệm thu


- Máy tính PC

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Chất lượng sản phẩm chính xác theo các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng

		Quan sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm và đối chiếu với hợp đồng



		Đảm bảo số lượng và chất lượng sản phẩm

		Kiểm tra số lượng và chất lượng sản phẩm dịch vụ 



		Định thời hạn bảo hành cho khách hàng đảm bảo uy tín cho cơ sở sản xuất

		Kiểm tra sản phẩm và thực hiện bảo hành cho khách hàng
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TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ: SẢN XUẤT HÀNG MÂY TRE ĐAN


MÃ SỐ NGHỀ:


(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


GIỚI THIỆU CHUNG


I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG


Dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia “Sản xuất hàng mây tre đan” đã triển khai thực hiện từ tháng 9/2010 

Các bước công việc được tiến hành như sau: 

1. Thu thập thông tin chung, tài liệu và tiêu chuẩn liên quan đến nghề 

2. Khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất hàng mây tre đan


3. Tổ chức hội thảo phân tích nghề, phân tích công việc


4. Xây dựng danh mục các công việc theo cấp trình độ, biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề


II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG


1. Ban chủ nhiệm


		TT

		Họ và tên

		Nơi làm việc



		1

		Lại Văn Ngọc

		Hiệu trưởng - Hiệu trưởng - Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và CBLS



		2

		Đào Thị Hương Lan

		Phó trưởng phòng - Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ NN&PTNT



		3

		Dương Duy Triều

		Trưởng phòng - Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và CBLS



		4

		Nguyễn Hồng Thịnh

		Phó trưởng phòng - Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và CBLS



		5

		Đinh Thị Hiền

		Phó trưởng phòng - Cục Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối



		6

		Trần Văn Quyền

		Phó giám đốc - Cty TNHH Mây tre đan xuất khẩu Hiền Lương



		7

		Trịnh Quốc Đạt

		Phó chủ tịch - Hiệp hội Làng nghề VN



		8

		Nguyễn Thị Hương

		Giám đốc - Trung tâm Khoa học Công nghệ và Phát triển làng nghề



		9

		Trần Văn Thành

		Quản đốc - Cty Cổ phần Chương Dương Hà Nam





2. Thành viên tiểu ban phân tích nghề

		TT

		Họ và tên

		Nơi làm việc



		1

		Lại Văn Ngọc

		Hiệu trưởng - Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và CBLS



		2

		Hoàng Văn Chính 

		Phó Hiệu trưởng- Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và CBLS



		3

		Dương Duy Triều

		Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và CBLS



		4

		Bà Nguyễn Hồng Thịnh

		Phó trưởng phòng - Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và CBLS



		5

		Trịnh Quốc Đạt

		Hiệp hội Làng nghề VN



		6

		Trần Văn Quyền

		Cty TNHH Mây tre đan xuất khẩu Hiền Lương



		7

		Bùi Văn Thuận 

		Cty TNHH Huy Phương-Ý Yên- Nam Định





III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH


		TT

		Họ và tên

		Nơi làm việc



		1

		Phạm Hùng-Chủ tịch

		Phó Vụ trưởng- Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT



		2

		Tôn Gia Hoá-Phó chủ tịch

		Phó chủ tịch- Hiệp hội Làng nghề Việt Nam



		3

		Nguyễn Văn Lân-Thư ký

		Trưởng phòng- Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT



		4

		Nguyễn Văn Tĩnh

		Giám đốc - Cơ sở mây tre đan Bình Quang Nhung



		5

		Nguyễn Văn Trung

		Giám đốc - Cơ sở mây tre đan Phú Vinh



		6

		Hoàng Văn Hạnh

		Giám đốc - Cơ sở mây tre đan Hân Hạnh



		7

		Đỗ Hữu Quý

		Kỹ thuật viên- Làng nghề Phú Nghĩa



		8

		Võ Quang Lợi

		Trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và chế biến lâm sản



		9

		Lâm Quang Dụ

		Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT





MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: SẢN XUẤT HÀNG MÂY TRE ĐAN

MÃ SỐ NGHỀ:

Sản xuất hàng mây tre đan là nghề dùng mây, tre, song, giang, nứa và một số nguyên vật liệu phụ khác để sản xuất đồ dùng gia dụng, các đồ mỹ nghệ và các sản phẩm đan lát được sử dụng cả ở nội thất và ngoại thất.


Các nhiệm vụ của nghề bao gồm chuẩn bị, sử dụng dụng cụ thiết bị; pha chế, xử lý nguyên liệu, đan kỹ thuật cơ bản, tết hoa văn, đan sản phẩm gia dụng, đan đĩa, khay, đan hộp, đan giỏ hoa, chụp đèn trang trí, đan bàn mây, ghế mây....


Các vị trí công việc của nghề bao gồm: Công nhân, kỹ thuật viên các doanh nghiệp sản xuất hàng mây tre đan; Lao động sản xuất hàng mây tre đan tại các các làng nghề; Thiết kế các sản phẩm mây tre đan, tổ chức sản xuất và kinh doanh hàng mây tre đan, hướng dẫn học nghề sản xuất hàng mây tre đan cho người lao động mới hoặc bậc kỹ năng thấp hơn.


Người làm nghề sản xuất hàng mây tre đan phải tập trung thao tác tỉ mỉ và thường xuyên phải tiếp xúc với bụi, tiếp xúc với hoá chất độc hại như lưu huỳnh, keo, thuốc nhuộm màu nên người thợ cần có sức khoẻ và trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.


Trang thiết bị, dụng cụ và cơ sở vật chất phục vụ cho nghề Sản xuất hàng mây tre đan bao gồm: Nhà xưởng, bãi tập kết nguyên liệu, kho chứa nguyên liệu và bảo quản sản phẩm; Các thiết bị sản xuất: Máy cưa đĩa, máy chẻ song mây, máy vót song mây, máy chẻ tre, giang nứa, máy vót tre, giang, nứa, máy đánh nhẵn tre, giang, nứa....; các dụng cụ thủ công: Cưa, dao, dùi, kim, kéo, bàn vót nan song mây...


DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC THEO CÁC BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ: SẢN XUẤT HÀNG MÂY TRE ĐAN

MÃ SỐ NGHỀ :


		TT

		Mã số công việc

		Công việc

		Cấp trình độ kỹ năng nghề



		

		

		

		Bậc 1

		Bậc 2

		Bậc 3

		Bậc 4

		Bậc 5



		A. Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu

		

		

		

		

		



		

		A.01

		Chọn dụng cụ thủ công

		x

		

		

		

		



		

		A.02

		Sử dụng cưa cắt ngang thủ công

		

		x

		

		

		



		

		A.03

		Sử dụng máy cưa đĩa cắt ngang

		

		

		x

		

		



		

		A.04

		Sử dụng dao pha, dao vót

		

		x

		

		

		



		

		A.05

		Sử dụng máy vót nan (tre, nứa) dẹt

		

		x

		

		

		



		

		A.06

		Sử dụng máy vót tre nan tròn

		

		

		x

		

		



		

		A.07

		Sử dụng máy đánh nhẵn nan tre

		

		x

		

		

		



		

		A.08

		Sử dụng máy trẻ mây

		

		x

		

		

		



		

		A.09

		Sử dụng máy vót nan mây

		x

		

		

		

		



		

		A.10

		Sử dụng bàn kéo nan mây dẹt

		x

		

		

		

		



		

		A.11

		Sử dụng bàn mà kéo sợi mây ( tròn)

		

		x

		

		

		



		B. Pha chế, xử lý nguyên vật liệu

		

		

		

		

		



		

		B.01

		Pha chế nguyên liệu giang nứa

		

		

		x

		

		



		

		B.02

		Pha chế nguyên liệu tre

		

		

		x

		

		



		

		B.03

		Pha chế nguyên liệu mây

		

		

		x

		

		



		

		B.04

		Pha chế nguyên liệu song

		

		

		x

		

		



		

		B.05

		Tạo màu nguyên liệu

		

		

		x

		

		



		

		B.06

		Hấp luộc

		

		

		x

		

		



		

		B.07

		Chuẩn bị sấy

		

		

		x

		

		



		

		B.08

		Sấy nguyên liệu

		

		

		x

		

		



		C. Đan cơ bản

		

		

		

		

		



		

		C.01

		Đan nong mốt 2 nan bằng nhau kín

		

		x

		

		

		



		

		C.02

		Đan nong mốt 2 nan bằng nhau hở lỗ

		

		x

		

		

		



		

		C.03

		Đan nong mốt nan to nan nhỏ kín

		

		x

		

		

		



		

		C.04

		Đan nong mốt nan to nan nhỏ hở lỗ

		

		x

		

		

		



		

		C.05

		Đan nong mốt kép đôi - 2 nan bằng nhau - kín

		

		x

		

		

		



		

		C.06

		Đan nong mốt kép đôi - 2 nan bằng nhau - hở Lỗ

		

		x

		

		

		



		

		C.07

		Đan nong mốt kép đôi - nan to nan nhỏ kín

		

		x

		

		

		



		

		C.08

		Đan nong mốt kép đôi - nam to nan nhỏ - hở lỗ

		

		x

		

		

		



		

		C.09

		Đan nong mốt kép ba – ba nan bằng nhau kín

		

		x

		

		

		



		

		C.10

		Đan nong mốt kép ba – ba nan bằng nhau hở lỗ

		

		x

		

		

		



		

		C.11

		Đan nong mốt kép ba – nan to nan nhỏ kín

		

		x

		

		

		



		

		C.12

		Đan nong mốt kép ba – nan to nan nhỏ hở lỗ

		

		x

		

		

		



		

		C.13

		Đan nong mốt cài miệng bu

		

		x

		

		

		



		

		C.14

		Đan nong đôi liên tục

		

		x

		

		

		



		

		C.15

		Đan nong ba liên tục

		

		x

		

		

		



		D. Đan kết hợp

		

		

		

		

		



		

		D.01

		Đan nong đôi zíc zắc

		

		x

		

		

		



		

		D.02

		Đan nong ba zíc zắc

		

		x

		

		

		



		

		D.03

		Đan tạo hình quả trám

		

		x

		

		

		



		

		D.04

		Đan tạo hình gấm

		

		

		

		x

		



		

		D.05

		Đan nong 4 với nong mốt kết hợp - đè 1 cất 4

		

		x

		

		

		



		

		D.06

		Đan nong 4 với nong mốt kết hợp - đè 4 cất 1

		

		x

		

		

		



		E. Tết hoa văn

		

		

		

		

		



		

		E.01

		Tết hoa văn tròn 4 chân

		

		x

		

		

		



		

		E.02

		Tết hoa văn tròn 8 chân

		

		x

		

		

		



		

		E.03

		Tết hoa rế đơn

		

		x

		

		

		



		

		E.04

		Tết hoa răng cưa

		

		

		

		

		



		

		E.05

		Tết đuôi sam 3 chập (tết tóc)

		

		x

		

		

		



		

		E.06

		Tết đuôi sam 4 chập (đan nong mốt vào nhau)

		

		x

		

		

		



		

		E.07

		Tết đuôi sam 5 chập (tết tóc long đôi, nong mốt)

		

		x

		

		

		



		

		E.08

		Tết hoa con tiện

		

		

		x

		

		



		

		E.09

		Tết hoa bướm

		

		x

		

		

		



		

		E.10

		Tết hoa bông bùa

		

		

		x

		

		



		

		E.11

		Tết vân mây

		

		x

		

		

		



		F. Đan rổ

		

		

		

		

		



		

		F.01

		Nghiên cứu mẫu rổ

		

		x

		

		

		



		

		F.02

		Đan mên rổ

		

		x

		

		

		



		

		F.03

		Đan giát rổ

		

		x

		

		

		



		

		F.04

		Đan giát rổ

		

		x

		

		

		



		

		F.05

		Đan mên rá

		

		x

		

		

		



		

		F.06

		Đan giát rá

		

		x

		

		

		



		

		F.07

		Cạp rổ, rá

		

		

		

		x

		



		

		F.05

		Hoàn thiện sản phẩm rổ, rá

		

		x

		

		

		



		G. Đan thúng, mẹt

		

		

		

		

		



		

		G.01

		Nghiên cứu mẫu thúng

		

		x

		

		

		



		

		G.02

		Đan mên thúng

		

		x

		

		

		



		

		G.03

		Đan giát thúng

		

		x

		

		

		



		

		G.04

		Cạp thúng

		

		

		

		x

		



		

		G.05

		Nghiên cứu mẫu mẹt

		

		x

		

		

		



		

		G.06

		Đan mên mẹt

		

		x

		

		

		



		

		G.07

		Đan giát mẹt

		

		x

		

		

		



		

		G.08

		Cạp mẹt

		

		

		

		x

		



		

		G.09

		Hoàn thiện sản phẩm thúng, mẹt

		

		x

		

		

		



		H. Đan bát, đĩa

		

		

		

		

		



		

		H.01

		Nghiên cứu mẫu bát, đĩa

		

		x

		

		

		



		

		H.02

		Chuẩn bị nguyên liệu đan bát, đĩa

		x

		

		

		

		



		

		H.03

		Đan đáy bát, đĩa

		

		x

		

		

		



		

		H.04

		Đan sườn bát, đĩa

		

		

		x

		

		



		

		H.05

		Làm cạp bát, đĩa

		

		

		

		x

		



		

		H.06

		Hoàn thiện sản phẩm bát, đĩa

		

		x

		

		

		



		I. Đan khay

		

		

		

		

		



		

		I.01

		Nghiên cứu mẫu khay

		

		x

		

		

		



		

		I.02

		Chuẩn bị nguyên liệu khay

		x

		

		

		

		



		

		I.03

		Đan đáy khay

		

		x

		

		

		



		

		I 04

		Đan sườn khay

		

		

		x

		

		



		

		I.05

		Đan miệng khay

		

		

		

		x

		



		

		I.06

		Hoàn thiện sản phẩm khay

		

		

		x

		

		



		K. Đan giỏ hoa (làn, giỏ, xách)

		

		

		

		

		



		

		K.01

		Nghiên cứu mẫu giỏ hoa

		

		x

		

		

		



		

		K.02

		Chuẩn bị nguyên liệu và làm khung giỏ hoa

		x

		

		

		

		



		

		K.03

		Đan đáy giỏ hoa

		

		x

		

		

		



		

		K.04

		Đan sườn giỏ hoa

		

		

		x

		

		



		

		K.05

		Vấn đai miệng giỏ hoa

		

		

		x

		

		



		

		K.06

		Làm quai giỏ hoa

		

		x

		

		

		



		

		K.07

		Hoàn thiện sản phẩm giỏ hoa

		

		

		x

		

		



		L. Đan hộp

		

		

		

		

		



		

		L.01

		Nghiên cứu mẫu hộp

		

		x

		

		

		



		

		L.02

		Chọn nguyên liệu làm hộp

		x

		

		

		

		



		

		L.03

		Đan đáy hộp

		

		x

		

		

		



		

		L.04

		Đan sườn hộp

		

		

		x

		

		



		

		L.05

		Đan nắp hộp

		

		

		

		x

		



		

		L.06

		Hoàn thiện sản phẩm hộp

		

		

		x

		

		



		M. Đan chụp đèn trang trí

		

		

		

		

		



		

		M.01

		Nghiên cứu mẫu chụp đèn trang trí

		

		x

		

		

		



		

		M.02

		Chuẩn bị nguyên liệu làm khuôn chụp đèn trang trí

		x

		

		

		

		



		

		M.03

		Đan lớp trong chụp đèn trang trí

		

		

		x

		

		



		

		M.04

		Đan lớp ngoài chụp đèn trang trí

		

		

		x

		

		



		

		M.05

		Cạp chụp đèn trang trí

		

		

		

		x

		



		

		M.06

		Hoàn thiện sản phẩm chụp đèn trang trí

		

		

		x

		

		



		N. Đan bàn mây

		

		

		

		

		



		

		N.01

		Nghiên cứu mẫu bàn

		

		x

		

		

		



		

		N.02

		Chuẩn bị nguyên liệu làm bàn

		x

		

		

		

		



		

		N.03

		Dựng khung bàn

		

		

		

		x

		



		

		N.04

		Đan mặt bàn

		

		x

		

		

		



		

		N.05

		Đan quây bàn

		

		x

		

		

		



		

		N.06

		Đính hoa văn bàn

		

		

		

		

		



		

		N.07

		Hoàn thiện sản phẩm bàn

		

		

		x

		

		



		O. Đan ghế mây

		

		

		

		

		



		

		O.01

		Nghiên cứu mẫu ghế

		

		x

		

		

		



		

		O.02

		Chọn nguyên liệu làm ghế

		x

		

		

		

		



		

		O.03

		Dựng khung ghế

		

		

		

		x

		



		

		O.04

		Đan mặt ghế

		

		x

		

		

		



		

		O.05

		Đan tựa lưng ghế

		

		x

		

		

		



		

		O.06

		Hoàn thiện sản phẩm ghế

		

		

		x

		

		



		P. Trang sức sản phẩm

		

		

		

		

		



		

		P.01

		Vệ sinh sản phẩm (trà trải, làm sạch)

		

		x

		

		

		



		

		P.02

		Đánh nhẵn

		

		x

		

		

		



		

		P.03

		Tạo màu

		

		

		x

		

		



		

		P.04

		Nhúng keo

		x

		

		

		

		



		

		P.05

		Phun bóng

		

		

		x

		

		



		

		P.06

		Sấy sản phẩm

		

		x

		

		

		





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Chọn dụng cụ thủ công



		Mã số công việc

		:

		A.01





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định các công việc cần làm


- Chọn các dụng cụ thủ công phù hợp với việc gia công, làm hàng mây tre đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Dụng cụ thủ công cho các công việc gia công, làm hàng mây tre đan được chọn đúng 

- An toàn lao động khi sử dụng cưa cắt ngang

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn đúng dụng cụ thủ công cho các công việc gia công, làm hàng mây tre đan


- Sử dụng dụng cụ thủ công


2. Kiến thức


- Cấu tạo, công dụng của dao, kìm, kéo, kim


- Cách sử dụng dụng cụ thủ công cho các công việc gia công, làm hàng mây tre đan


- Cấu tạo thân tre, nứa, song, mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Dụng cụ thủ công cho các công việc gia công, làm hàng mây tre đan: dao, kìm, kéo, kim


- Phiếu phân tích công việc


- Tre, nứa, song, mây


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ của các dụng cụ thủ công cho các công việc gia công, làm hàng mây tre đan

		- Kiểm tra số lượng dụng cụ gia công phù hợp loại sản phẩm



		- Sự phù hợp về kích thước dụng cụ thủ công với từng công việc

		- Kích thước dụng cụ thủ công gia công phù hợp loại sản phẩm



		- Kỹ năng sử dụng dụng cụ thủ công 

		- Kiểm tra sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác để đánh giá mức độ an toàn lao động so sánh tiêu chuẩn an toàn lao động quy định.



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Sử dụng cưa cắt ngang thủ công



		Mã số công việc

		:

		A.02





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị cưa cắt ngang, dụng cụ mở, dũa và căn chỉnh cưa

- Mở cưa cắt ngang


- Dũa cưa cắt ngang


- Đặt và cố định tre, nứa cần cắt


- Cắt khúc tre, nứa bằng cưa cắt ngang

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Cưa được mài, dũa đảm bảo độ sắc


- Đường cưa đúng mực vạch, đảm bảo kích thước tre

- Mạch cưa không bị xiên


- An toàn lao động khi sử dụng cưa cắt ngang

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Lựa chọn đúng dụng cụ mở cưa, dũa cưa


- Sử dụng dụng cụ mở cưa


- Dũa cưa cắt ngang


- Vam kẹp phôi chắc chắn


- Sử dụng cưa cắt ngang


2. Kiến thức


- Cấu tạo, công dụng của dụng cụ mở, mài cưa


- Trình tự mở cưa


 - Trình tự dũa cưa


- Cấu tạo thân tre nứa


- Cách sử dụng cưa cắt ngang


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Cưa cắt ngang


- Dụng cụ mài, mở lưỡi cưa


- Phiếu phân tích công việc

- Tre, nứa


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi với quy định;



		- Chất lượng cưa sau mở

		 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng cưa 

		Kiểm tra sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác để đánh giá mức độ an toàn lao động so sánh tiêu chuẩn an toàn lao động quy định.



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Sử dụng máy cưa đĩa cắt ngang



		Mã số công việc

		:

		A.03





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy cưa đĩa cắt ngang, máy mài và dụng cụ lắp lưỡi cưa


- Mài, lắp lưỡi cưa đĩa cắt ngang


- Điều chỉnh lưỡi cưa cắt ngang


- Đặt và cố định tre, nứa cần cắt


- Cắt khúc tre, nứa bằng máy cưa đĩa cắt ngang

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Lưỡi cưa được mài lắp đảm bảo đúng kỹ thuật

- Cắt khúc tre, nứa đúng kích thước 

- Mạch cưa không bị xiên


- An toàn lao động khi sử dụng máy


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi cưa


- Mài, lắp lưỡi cưa đĩa cắt ngang


- Vam kẹp phôi chắc chắn


- Sử dụng máy cưa đĩa cắt ngang


2. Kiến thức


- Cấu tạo, công dụng của mở, mài, lắp lưỡi cưa


- Trình tự mài, lắp lưỡi cưa

- Cấu tạo thân tre nứa


- Cấu tạo, phương pháp sử dụng máy cưa đĩa cắt ngang


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Máy cưa đĩa cắt ngang


- Máy mài lưỡi cưa


- Dụng cụ tháo lắp máy


- Phiếu phân tích công việc


- Tre, nứa


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc mở, mài lưỡi cưa

		 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng máy cưa 

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Sử dụng dao pha, dao vót 



		Mã số công việc

		:

		A.04





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dao pha, dao vót, dụng cụ mài lưỡi dao 

- Mài lưỡi dao chẻ tre, dao vót nan

- Chẻ tre, nứa bằng dao pha


- Vót tre, nứa, mây bằng dao vót 


- Kiểm tra nan chẻ, nan vót

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Lưỡi dao được mài đảm bảo độ sắc


- Pha, chẻ nan đúng kích thước 


- Vót nan đảm bảo kích thước, độ nhẵn nan


- An toàn lao động khi sử dụng dao vót

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn đúng loại đá mài: Đá mài có bề mặt phẳng, đá nhám và đá mịn

- Mài, tra cán, lắp lưỡi dao chẻ, dao vót đảm bảo đúng kỹ thuật


- Sử dụng dao chẻ, dao vót tre, nứa

- Kiểm tra kích thước, hình dạng nan


2. Kiến thức


- Cấu tạo, công dụng của đá mài dao phẳng


- Trình tự mài, lắp dao chẻ, dao vót tre, nứa

- Cấu tạo thân tre nứa


- Cấu tạo, cách sử dụng dao chẻ, dao vót tre, nứa

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Dao chẻ, dao vót tre, nứa

- Đá mài dao phẳng

- Phiếu phân tích công việc


- Tre, nứa


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc mài lưỡi dao

		 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng dao chẻ, dao vót tre, nứa

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Sử dụng máy vót nan (tre, nứa) dẹt



		Mã số công việc

		:

		A.05





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy vót nan tre, dụng cụ mài và lắp lưỡi dao vót nan tre

- Mài, lắp lưỡi dao vót nan tre


- Điều chỉnh lưỡi dao vót nan tre


- Đặt và cố định tre, nứa cần cắt


- Vót nan tre, nứa bằng máy vót nan tre


- Kiểm tra kích thước nan vót

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Lưỡi dao được mài, lắp đảm bảo đúng kỹ thuật


- Vót nan tre, nứa đúng kích thước 


- An toàn lao động khi sử dụng máy


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi dao


- Mài, lắp lưỡi dao chẻ tre đảm bảo đúng kỹ thuật


- Vam kẹp phôi chắc chắn


- Sử dụng máy vót nan tre

- Kiểm tra kích thước, hình dạng nan


2. Kiến thức


- Cấu tạo, công dụng của dụng cụ mài, lắp lưỡi dao vót nan tre


- Trình tự mài, lắp lưỡi dao vót nan tre


- Cấu tạo thân tre nứa


- Cấu tạo, phương pháp sử dụng máy vót nan tre


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Máy vót nan tre


- Máy mài lưỡi dao vót nan tre


- Dụng cụ tháo lắp máy


- Phiếu phân tích công việc


- Tre, nứa đã pha

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc mài lưỡi dao

		 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng máy vót nan tre

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Sử dụng máy vót nan (tre, nứa) tròn



		Mã số công việc

		:

		A.06





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy vót nan tre, dụng cụ mài và lắp lưỡi dao vót nan tre tròn

- Mài, lắp lưỡi dao vót nan tre tròn

- Điều chỉnh lưỡi dao vót nan tre tròn

- Đặt và cố định tre, nứa cần cắt


- Vót nan tre, nứa bằng máy vót nan tre tròn

- Kiểm tra kích thước nan tròn 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Lưỡi dao được mài, lắp đảm bảo đúng kỹ thuật


- Vót nan tròn tre, nứa đúng kích thước 


- An toàn lao động khi sử dụng máy vót nan tròn tre

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi dao


- Mài, lắp lưỡi dao chẻ tre đảm bảo đúng kỹ thuật


- Vam kẹp phôi chắc chắn


- Sử dụng máy vót nan tre tròn

- Kiểm tra kích thước, hình dạng nan


2. Kiến thức


- Cấu tạo, công dụng của dụng cụ mài, lắp lưỡi dao vót nan tre


- Trình tự mài, lắp lưỡi dao vót nan tre tròn

- Cấu tạo thân tre nứa


- Cấu tạo, phương pháp sử dụng máy vót nan tre tròn

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Máy vót nan tre tròn

- Máy mài lưỡi dao vót nan tre tròn

- Dụng cụ tháo lắp máy


- Phiếu phân tích công việc


- Tre, nứa đã pha


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc mài lưỡi dao

		 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng máy vót nan tre tròn

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Sử dụng máy đánh nhẵn nan tròn (tre, nứa)



		Mã số công việc

		:

		A.07





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy đánh nhẵn nan tre

- Xác định lượng nan tre/ 1 khoang ( mẻ) đánh nhẵn

- Bó nan tre


- Đánh nhẵn nan tre, nứa bằng máy đánh nhẵn (vò nan)


- Kiểm tra chất lượng bề mặt nan 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Lượng nan tre/ 1 khoang (mẻ) đánh nhẵn phù hợp với máy

- Chất lượng bề mặt nan đảm bảo đúng yêu cầu


- An toàn lao động khi sử dụng máy


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định lượng nan tre/ 1 khoang ( mẻ) đánh nhẵn phù hợp với máy


- Sử dụng máy vót nan tre


- Kiểm tra kích thước, hình dạng, chất lượng bề mặt nan 

2. Kiến thức


- Cấu tạo tre nứa


- Cấu tạo, phương pháp sử dụng máy đánh nhẵn nan tre tròn

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Máy đánh nhẵn nan tre


- Dụng cụ tháo lắp máy


- Phiếu phân tích công việc


- Bó nan tre, nứa đã vót

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		 - Sự phù hợp lượng nan tre/ 1 khoang (mẻ) đánh nhẵn 

		 - Quan sát, kiểm tra so sánh với công suất của máy



		- Kỹ năng sử dụng máy đánh nhẵn nan tre tròn

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Sử dụng máy chẻ mây



		Mã số công việc

		:

		A.08





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy chẻ mây, dụng cụ mài và lắp lưỡi dao chẻ mây

- Chọn, lắp lưỡi dao chẻ mây

- Điều chỉnh lưỡi dao chẻ mây


- Chẻ mây bằng máy chẻ 

- Kiểm tra kích thước nan mây, sợi mây


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Lưỡi dao được lắp đảm bảo đúng kỹ thuật


- Chẻ mây đúng kích thước: nan mây cật, sợi mây ruột

- An toàn lao động khi sử dụng máy chẻ mây

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi dao chẻ mây

- Lắp các lưỡi dao chẻ mây đảm bảo đúng vị trí: dao dẫn hướng, dao chẻ mây

- Sử dụng máy chẻ mây 

- Kiểm tra kích thước, hình dạng nan mây, sợi mây

2. Kiến thức


- Cấu tạo, công dụng của dụng cụ mài, lắp lưỡi dao chẻ mây

- Trình tự mài, lắp lưỡi dao chẻ mây

- Cấu tạo thân tre nứa


- Cấu tạo, phương pháp sử dụng máy chẻ mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Máy chẻ mây

- Máy mài lưỡi dao chẻ mây

- Dụng cụ tháo lắp máy


- Phiếu phân tích công việc


- Tre, nứa đã pha


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc mài lưỡi dao

		 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng máy chẻ mây

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Sử dụng máy vót nan mây 



		Mã số công việc

		:

		A.09





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy vót nan mây, dụng cụ mài và lắp lưỡi dao vót nan mây


- Mài, lắp lưỡi dao vót nan mây


- Điều chỉnh lưỡi dao vót nan mây


- Chọn mặt nan cần vót


- Vót nan mây bằng máy vót nan mây


- Kiểm tra kích thước nan vót


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Lưỡi dao được mài, lắp đảm bảo đúng kỹ thuật


- Vót nan mây đúng kích thước 


- An toàn lao động khi sử dụng máy


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi dao


- Mài, lắp lưỡi dao vót mây đảm bảo đúng kỹ thuật


- Sử dụng máy vót nan mây


- Kiểm tra kích thước, hình dạng nan


2. Kiến thức


- Cấu tạo, công dụng của dụng cụ mài, lắp lưỡi dao vót nan mây


- Trình tự mài, lắp lưỡi dao vót nan mây


- Cấu tạo mây 


- Cấu tạo, phương pháp sử dụng máy vót nan mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Máy vót nan mây


- Máy mài lưỡi dao vót nan mây


- Dụng cụ tháo lắp máy


- Phiếu phân tích công việc


- Mây, nứa đã pha


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc mài lưỡi dao

		 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng máy vót nan mây

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Sử dụng bàn kéo nan mây dẹt



		Mã số công việc

		:

		A.10





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dao vót, dụng cụ mài lưỡi dao 


- Mài lưỡi dao vót nan mây

- Vót nan mây bằng bàn kéo nan dẹt 


- Kiểm tra nan chẻ, nan vót


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Lưỡi dao được mài đảm bảo độ sắc


- Dao được lắp trên bàn kéo đúng hướng, đúng vị trí 


- Vót nan đảm bảo kích thước và độ nhẵn nan


- An toàn lao động khi sử dụng bàn kéo nan dẹt

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn đúng loại đá mài: Đá mài có bề mặt phẳng, đá nhám và đá mịn


- Mài, tra cán, lắp dao vót đảm bảo đúng kỹ thuật, đúng vị trí 

- Sử dụng bàn kéo nan dẹt

- Kiểm tra kích thước, hình dạng nan


2. Kiến thức


- Cấu tạo, công dụng của đá mài dao phẳng


- Trình tự mài, lắp dao trên bàn kéo nan mây dẹt


- Cấu tạo mây

- Cấu tạo, cách sử dụng bàn kéo nan mây dẹt


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Bàn kéo nan mây dẹt


- Dao dao vót 

- Đá mài dao phẳng


- Phiếu phân tích công việc


- Tre, nứa


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc mài lưỡi dao

		 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng dao vót


- Kỹ năng lắp và sử dụng bàn kéo nan mây dẹt

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Sử dụng bàn mà kéo sợi mây tròn 



		Mã số công việc

		:

		A.11





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Lắp bảng tôn có khung


- Tạo lỗ có đường kính khác nhau


- Vót/ kéo sợi mây bằng bàn mà


- Kiểm tra sợi mây 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Lỗ của bàn mà được tạo có đường kính khác nhau, đảm bảo độ sắc


- Vót sợi mây đảm bảo kích thước và độ nhẵn nan


- An toàn lao động khi sử dụng bàn mà sợi mây tròn


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn đúng loại đinh: tạo đường kính lỗ khác nhau và độ sắc phần vót


- Lắp bàn dao vót đảm bảo độ vững chắc


- Sử dụng bàn mà sợi mây tròn


- Kiểm tra kích thước, hình dạng sợi


2. Kiến thức


- Cách tạo lỗ, dựng khung bàn mà sợi tròn


- Cấu tạo mây


- Cấu tạo, cách sử dụng bàn mà sợi mây tròn


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Miếng tôn, đinh các cỡ, búa, thanh gỗ … làm bàn mà


- Bàn sợi mây tròn


- Phiếu phân tích công việc


- Sợi mây


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc tạo lỗ, dựng khung bàn mà sợi mây tròn 

		 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng bàn mà sợi mây tròn




		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

		Tên công việc

		:

		Pha chế nguyên liệu giang, nứa



		Mã số công việc

		:

		B.01





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy cưa đĩa cắt ngang, máy chẻ, máy vót nan

- Cắt khúc giang, nứa


- Chẻ nứa


- Vót nan dẹt


- Vót nan tròn


- Đánh nhẵn nan


- Kiểm tra kích thước nan 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Chuẩn bị, căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Cắt khúc giang, nứa theo kích thước;

- Chẻ nứa đảm bảo kích thước bề rộng nan;

- Vót nan dẹt, vót nan tròn và đánh nhẵn nan đảm bảo kích thước, hình dạng nan;

- Kiểm tra kích thước nan;

- An toàn lao động khi sử dụng máy.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi dao


- Chuẩn bị, căn chỉnh máy 


- Cắt khúc giang, nứa 


- Chẻ nứa 

- Vót nan dẹt


- Vót nan tròn


- Đánh nhẵn nan


- Kiểm tra kích thước nan 


2. Kiến thức


- Cấu tạo, cách sử dụng của máy cưa đĩa cắt ngang, máy chẻ, máy vót nan

- Cấu tạo thân nứa, giang

- Yêu cầu của các dạng nan tre


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Máy cưa đĩa cắt ngang


- Máy chẻ nứa

- Máy vót nan 


- Máy mài lưỡi dao 

- Máy đánh nhẵn


- Dụng cụ tháo lắp máy


- Phiếu phân tích công việc


- Giang, nứa 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chuẩn bị máy

		 - Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng máy 

		- Theo dõi quá trình thao tác, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Pha chế nguyên liệu tre



		Mã số công việc

		:

		B.02





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy cưa đĩa cắt ngang, máy chẻ tre, máy vót nan tre


- Cắt khúc tre


- Chẻ tre

- Vót nan tre dẹt


- Vót nan tre tròn


- Đánh nhẵn nan


- Kiểm tra kích thước nan 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Chuẩn bị, căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 


- Cắt khúc tre theo kích thước


- Chẻ tre đảm bảo kích thước bề rộng nan


- Vót nan tre dẹt, vót nan tre tròn và đánh nhẵn nan đảm bảo kích thước, hình dạng nan


- Kiểm tra kích thước nan 


- An toàn lao động khi sử dụng máy


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi dao


- Chuẩn bị, căn chỉnh máy 


- Cắt khúc tre

- Chẻ tre

- Vót nan tre dẹt


- Vót nan tre tròn


- Đánh nhẵn nan


- Kiểm tra kích thước nan 


2. Kiến thức


- Cấu tạo, cách sử dụng của máy cưa đĩa cắt ngang, máy chẻ tre, máy vót nan tre


- Cấu tạo thân tre, nứa


- Yêu cầu của các dạng nan tre


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Máy cưa đĩa cắt ngang


- Máy chẻ tre


- Máy vót nan tre


- Máy mài lưỡi dao 


- Máy đánh nhẵn


- Dụng cụ tháo lắp máy


- Phiếu phân tích công việc


- Giang, nứa 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chuẩn bị máy

		- Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng máy 

		- Theo dõi quá trình thao tác, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Pha chế nguyên liệu mây



		Mã số công việc

		:

		B.03





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy chẻ mây, máy vót nan mây,

- Chuẩn bị dụng cụ thủ công dùng để vót nan mây, mà sợi mây


- Cắt khúc mây

- Chẻ mây

- Vót nan mây dẹt


- Chuốt sợi mây tròn


- Kiểm tra kích thước nan, sợi mây 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Chuẩn bị, căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 


- Bóc vỏ, lẩy mắt mây, cắt khúc theo kích thước


- Chẻ mây đảm bảo kích thước bề rộng nan, đường kính sợi mây

- Vót nan mây dẹt đúng kích thước chiều dày


- Chuốt sợi mây tròn đảm bảo kích thước, hình dạng nan


- Kiểm tra kích thước nan 


- An toàn lao động khi sử dụng máy


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Lựa chọn đúng dụng cụ bóc vỏ, lẩy mắt mây, cắt khúc mây


- Chuẩn bị, căn chỉnh máy chẻ mây

- Vót nan mây dẹt


- Chuốt sợi mây tròn


- Kiểm tra kích thước nan 


2. Kiến thức


- Cấu tạo, cách sử dụng của máy chẻ mây, máy vót nan mây

- Đặc điểm mây

- Yêu cầu của các dạng nan mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Máy chẻ mây

- Máy vót nan mây


- Bàn mà chuốt sợi mây tròn


- Dụng cụ tháo lắp máy


- Phiếu phân tích công việc


- Mây

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chuẩn bị máy

		 - Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng máy 

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Pha chế nguyên liệu song



		Mã số công việc

		:

		B.04





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ uốn song, máy chẻ song, máy vót nan song

- Cắt khúc song

- Uốn thẳng song


- Chẻ song

- Kiểm tra kích thước nan 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Chuẩn bị, căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 


- Cắt khúc song theo kích thước


- Uốn thẳng song


- Chẻ song đảm bảo kích thước 


- Kiểm tra kích thước nan 


- An toàn lao động khi sử dụng máy


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn đúng dụng cụ lắp lưỡi dao chẻ, dụng cụ uốn song

- Chuẩn bị, căn chỉnh máy chẻ song

- Cắt khúc song


- Uốn thẳng song


- Chẻ song


- Kiểm tra kích thước nan 


2. Kiến thức


- Cấu tạo, cách sử dụng của máy chẻ song, dụng cụ uốn song

- Đặc điểm cấu tạo song


- Yêu cầu của các dạng nan song

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Dụng cụ uốn song


- Máy máy chẻ song


- Dụng cụ tháo lắp máy


- Phiếu phân tích công việc


- Đoạn, thân song

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chuẩn bị máy

		 - Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng máy 

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Tạo màu nguyên liệu



		Mã số công việc

		:

		B.05





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ pha chế, nhuộm màu nan, nguyên liệu


- Chọn màu


- Pha màu


- Nhuộm màu


- Kiểm tra màu nan 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Chuẩn bị dụng cụ pha chế, nhuộm màu đúng yêu cầu 

- Chọn đúng màu, phù hợp sản phẩm


- Pha màu đúng tỷ lệ, đúng lượng dùng


- Nhuộm màu đúng phương pháp


- An toàn lao động 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn đúng dụng cụ pha chế, nhuộm màu 

- Chọn màu, phù hợp sản phẩm


- Pha màu 


- Nhuộm màu đúng phương pháp


2. Kiến thức


- Cấu tạo, công dụng dụng cụ pha chế, nhuộm màu nan

- Đặc điểm cấu tạo song, mây, tre, nứa


- Yêu cầu của các dạng nan song, mây, tre, nứa


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Dụng cụ pha chế, nhuộm màu 

- Phẩm màu


- Phiếu phân tích công việc


- Nan song, mây, tre, nứa


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chuẩn bị dụng cụ 

		 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng nhuộm màu

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Hấp luộc



		Mã số công việc

		:

		B.06





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ hấp, luộc nan tre, nứa, song, mây

- Xếp nan trong nồi nấu


- Cấp nhiệt nồi nấu

- Pha, nhuộm màu

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Chuẩn bị dụng cụ đúng yêu cầu 

- Chọn đúng màu, phù hợp sản phẩm


- Pha màu đúng tỷ lệ, đúng lượng dùng


- Nhuộm màu đúng phương pháp


- An toàn lao động 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn đúng dụng cụ hấp, luộc nan tre, nứa, song, mây

- Chọn phương pháp nhuộm màu phù hợp 

- Xếp nan trong nồi nấu


- Cấp nhiệt nồi nấu


2. Kiến thức


- Cấu tạo, công dụng dụng cụ hấp, luộc nan 

- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây

- Yêu cầu của các dạng nan tre, nứa, song, mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Dụng cụ pha chế, nhuộm màu 


- Phẩm màu


- Lá cây


- Dụng cụ hấp, luộc: xoong, thùng nấu


- Than củi


- Phiếu phân tích công việc


- Nan song, mây, tre, nứa


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chuẩn bị dụng cụ 

		 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng hấp, luộc

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Chuẩn bị sấy 



		Mã số công việc

		:

		B.07





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn thanh kê


- Xếp đà kê


- Xếp đống nguyên liệu


- Nhập quy trình sấy


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Xếp đống nguyên liệu đảm bảo việc phân loại theo kích thước, chủng loại


- Nhập quy trình sấy theo yêu cầu nguyên liệu


- An toàn lao động 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Vận chuyển nguyên liệu tre, nứa, song, mây


- Xếp đống nguyên liệu tre, nứa, song, mây


- Nhập quy trình sấy


2. Kiến thức


- Cấu tạo, cách vận hành lò sấy


- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây


- Thông số, chế độ sấy tre, nứa, song, mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy đô độ ẩm gỗ


- Nhiệt kế


- Lò sấy


- Phiếu phân tích công việc


- Nan song, mây, tre, nứa


- Thân song, mây, tre, nứa


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chuẩn bị lò sấy, dụng cụ kiểm tra 

		 - Quan sát, kiểm tra lò sấy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sấy: điều chỉnh thông số, chế độ sấy

		- Theo dõi quá trình xếp đống nguyên liệu so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Sấy nguyên liệu



		Mã số công việc

		:

		B.08





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Cấp nhiệt lò sấy

- Kiểm tra, điều khiển thông số, chế độ sấy 


- Kiểm tra độ ẩm


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Sấy nguyên liệu tre, nứa, song, mây về độ ẩm theo yêu cầu

- An toàn lao động 


- Tiết kiệm vật liệu đốt


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Đo độ ẩm 


- Sử dụng thiết bị và vận hành lò sấy.


- Điều khiển thông số, chế độ sấy tre, nứa, song, mây

2. Kiến thức


- Cấu tạo, cách vận hành lò sấy


- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây


- Thông số, chế độ sấy tre, nứa, song, mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy đô độ ẩm gỗ

- Nhiệt kế


- Lò sấy

- Than củi


- Phiếu phân tích công việc


- Nan song, mây, tre, nứa


- Thân song, mây, tre, nứa


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chuẩn bị lò sấy, dụng cụ kiểm tra 

		 - Quan sát, kiểm tra lò sấy nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sấy: điều chỉnh thông số, chế độ sấy

		- Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác để đánh giá mức độ an toàn lao động so sánh tiêu chuẩn an toàn lao động quy định.



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

		Tên công việc

		:

		 Đan nong mốt 2 nan bằng nhau - kín 



		Mã số công việc

		:

		C.01





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước

- Chọn các nan đúng kích thước

- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu

- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang

- Kỹ thuật đan cơ bản


- Kỹ thuật đan nong mốt


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 

- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		 Đan nong mốt 2 nan bằng nhau - hở lỗ



		Mã số công việc

		:

		C.02





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


- Kỹ thuật đan nong mốt


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		 Đan nong mốt nan to nan nhỏ - kín 



		Mã số công việc

		:

		C.03





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


- Kỹ thuật đan nong mốt


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá





		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		 Đan nong mốt nan to nan nhỏ - hở lỗ



		Mã số công việc

		:

		C.04





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


- Kỹ thuật đan nong mốt


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		 Đan nong mốt kép đôi 2 nan bằng nhau - kín 



		Mã số công việc

		:

		C.05





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


- Kỹ thuật đan nong mốt


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		 Đan nong mốt kép đôi 2 nan bằng nhau - hở lỗ 



		Mã số công việc

		:

		C.06





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


- Kỹ thuật đan nong mốt


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		 Đan nong mốt kép đôi 2 nan to, nan nhỏ - kín



		Mã số công việc

		:

		C.07





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


- Kỹ thuật đan nong mốt


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.







TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		 Đan nong mốt kép đôi, nan to, nan nhỏ - hở lỗ 



		Mã số công việc

		:

		C.08





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


- Kỹ thuật đan nong mốt


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		 Đan nong mốt kép ba, ba nan bằng nhau kín



		Mã số công việc

		:

		C.09





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


- Kỹ thuật đan nong mốt


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		 Đan nong mốt kép ba, ba nan bằng - hở lỗ



		Mã số công việc

		:

		C.10





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


- Kỹ thuật đan nong mốt


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan nong mốt kép ba, nan to nan nhỏ - kín



		Mã số công việc

		:

		C.11





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


- Kỹ thuật đan nong mốt


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan nong mốt kép ba, nan to nan nhỏ - hở lỗ



		Mã số công việc

		:

		C.12





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


- Kỹ thuật đan nong mốt


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan nong mốt cài miệng bu



		Mã số công việc

		:

		C.13





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


- Kỹ thuật đan nong mốt


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		 Đan nong đôi liên tục



		Mã số công việc

		:

		C.14





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


- Kỹ thuật đan nong đôi

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan nong ba liên tục



		Mã số công việc

		:

		C.15





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


- Kỹ thuật đan nong ba

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan nong đôi zíc zắc



		Mã số công việc

		:

		D.01





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


- Kỹ thuật đan nong đôi

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan nong ba zíc zắc



		Mã số công việc

		:

		D.02





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan tạo hình quả trám



		Mã số công việc

		:

		D.03





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức 

- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan tạo hình gấm



		Mã số công việc

		:

		D.04





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan nong bốn với nong mốt kết hợp – đè 1 cất 4



		Mã số công việc

		:

		D.05





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan nong bốn với nong mốt kết hợp – đè 4 cất 1



		Mã số công việc

		:

		D.06





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra mên đan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các nan đúng kích thước


- Đan đúng kiểu quy định

- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn nan, phân biệt các loại nan từ tre, nứa, song, mây

- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan cơ bản


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan 


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn nan

		 - Kiểm tra nan đã chọn, so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình đan, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Tết hoa văn tròn 4 chân



		Mã số công việc

		:

		E.01





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn sợi mây 

- Xếp 3 sợi mây sát nhau

- Khoanh, cài, tết, cài chân


- Kiểm tra hoa văn tết 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 

- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng

- Liên kết sợi chắc chắn


- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn sợi mây


- Đan các cánh hoa đều 

- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn

- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa

2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây

- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây

- Sợi mây


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn sợi mây

		 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng tết hoa 

		- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Tết hoa văn tròn 8 chân



		Mã số công việc

		:

		E.02





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn sợi mây 


- Xếp sợi mây thành 2 nhóm mỗi nhóm 3 sợi


- Khoanh, cài, tết, cài chân


- Kiểm tra hoa văn tết 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 


- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng


- Liên kết sợi chắc chắn


- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn sợi mây


- Đan các cánh hoa đều 


- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn


- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây


- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây


- Sợi mây


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn sợi mây

		 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng tết hoa 

		- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Tết hoa rế đơn



		Mã số công việc

		:

		E.03





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn sợi mây 


- Xếp sợi mây


- Khoanh, cài, tết, cài chân


- Kiểm tra hoa văn tết 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 


- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng


- Liên kết sợi chắc chắn


- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn sợi mây


- Đan các cánh hoa đều 


- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn


- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây


- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây


- Sợi mây


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn sợi mây

		 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng tết hoa 

		- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Tết hoa răng cưa



		Mã số công việc

		:

		E.04





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn sợi mây 


- Xếp sợi mây thành 2 nhóm mỗi nhóm 3 sợi


- Khoanh, cài, tết, cài chân


- Kiểm tra hoa văn tết 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 


- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng


- Liên kết sợi chắc chắn


- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn sợi mây


- Đan các cánh hoa đều 


- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn


- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây


- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây


- Sợi mây


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn sợi mây

		 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng tết hoa 

		- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Tết đuôi sam 3 chập



		Mã số công việc

		:

		E.05





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn sợi mây 


- Xếp sợi mây thành 3 nhóm

- Khoanh, cài, tết, cài chân


- Kiểm tra hoa văn tết 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 


- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng


- Liên kết sợi chắc chắn


- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn sợi mây


- Đan các cánh hoa đều 


- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn


- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây


- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây


- Sợi mây


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn sợi mây

		 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng tết hoa 

		- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Tết đuôi sam 4 chập



		Mã số công việc

		:

		E.06





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn sợi mây 


- Xếp sợi mây thành 4 nhóm

- Khoanh, cài, tết, cài chân


- Kiểm tra hoa văn tết 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 


- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng


- Liên kết sợi chắc chắn


- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn sợi mây


- Đan các cánh hoa đều 


- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn


- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây


- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây


- Sợi mây


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn sợi mây

		 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng tết hoa 

		- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Tết đuôi sam 5 chập



		Mã số công việc

		:

		E.07





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn sợi mây 


- Xếp sợi mây thành 5 nhóm


- Khoanh, cài, tết, cài chân


- Kiểm tra hoa văn tết 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 


- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng


- Liên kết sợi chắc chắn


- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn sợi mây


- Đan các cánh hoa đều 


- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn


- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây


- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây


- Sợi mây


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn sợi mây

		 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng tết hoa 

		- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Tết hoa con tiện



		Mã số công việc

		:

		E.08





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn sợi mây 


- Xếp sợi mây thành 4 nhóm

- Khoanh, cài, tết, cài chân


- Kiểm tra hoa văn tết 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 


- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng


- Liên kết sợi chắc chắn


- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn sợi mây


- Đan các cánh hoa đều 


- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn


- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây


- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây


- Sợi mây


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn sợi mây

		 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng tết hoa 

		- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Tết hoa bướm



		Mã số công việc

		:

		E.09





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn sợi mây 


- Xếp sợi mây


- Khoanh, cài, tết, cài chân


- Kiểm tra hoa văn tết 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 


- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng


- Liên kết sợi chắc chắn


- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn sợi mây


- Đan các cánh hoa đều 


- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn


- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây


- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây


- Sợi mây


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn sợi mây

		 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng tết hoa 

		- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Tết hoa bông bùa



		Mã số công việc

		:

		E.10





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn sợi mây 


- Xếp sợi mây


- Khoanh, cài, tết, cài chân


- Kiểm tra hoa văn tết 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các sợi mây đúng kích thước, đủ số lượng 


- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng


- Liên kết sợi chắc chắn


- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn sợi mây


- Đan các cánh hoa đều 


- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn


- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây


- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây


- Sợi mây


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn sợi mây

		 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng tết hoa 

		- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Tết vân mây



		Mã số công việc

		:

		E.11





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn sợi mây 


- Cài sợi mây vào khung

- Khoanh đường cong trên khung, sườn sản phẩm

- Kiểm tra hoa văn tết 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Chọn các sợi mây đúng kích thước


- Tết đúng kiểu dáng, cánh hoa đều, các sợi mây nằm trên mặt phẳng


- Liên kết sợi chắc chắn


- Tiết kiệm nguyên liệu


- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chọn sợi mây


- Đan các cánh hoa đều 


- Đan, rút các sợi mây tạo liên kết sợi chắc chắn


- Kiểm tra dạng, độ phẳng của hoa


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây


- Kỹ thuật tết hoa bằng sợi mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Các mẫu hoa tết bằng sợi mây


- Sợi mây


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chọn sợi mây

		 - Kiểm tra sợi mây, so sánh với sợi tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng tết hoa 

		- Theo dõi quá trình tết hoa, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu

		- Mức độ tiêu hao nguyên liệu;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Nghiên cứu mẫu rổ



		Mã số công việc

		:

		F.01





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định kiểu đan mên


- Xác định kiểu đan giát


- Xác định nan công


- Xác định nan ngang


- Xác định loại cạp


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan mên phù hợp với đan rổ


- Xác định kiểu đan giát phù hợp với đan rổ


- Xác định nan công đúng kích thước


- Xác định nan ngang đúng kích thước


- Xác định loại cạp phù hợp với rổ


- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan mên


- Xác định kiểu đan giát


- Xác định nan công


- Xác định nan ngang


- Xác định loại cạp


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa


- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan rổ


- Kỹ thuật đan nong đôi

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan nong đôi

- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Xác định đúng kiểu đan

		 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Xác định kích thước nan phù hợp

		- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá



		- Xác định loại cạp phù hợp

		- Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan mên rổ



		Mã số công việc

		:

		F.02





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện mên rổ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan mên phù hợp với đan rổ


- Đặt nan công đúng vị trí, số lượng

- Đan nan ngang đúng vị trí, số lượng

- Đảm bảo thời gian đan

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan mên


- Đan nan công


- Đan nan ngang 


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan nong đôi


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm rổ

- Nan mây, giang


- Các mẫu đan nong đôi


- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan giát rổ



		Mã số công việc

		:

		F.03





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan


- Đan giát


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện giát rổ


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan giát phù hợp với đan rổ


- Đan nan giát

- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan giát

- Đan giát

2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang


- Kỹ thuật đan giát rổ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Mên rổ


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan giát rổ

- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;





		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Nghiên cứu mẫu rá



		Mã số công việc

		:

		F.03





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định kiểu đan mên


- Xác định kiểu đan giát


- Xác định nan công


- Xác định nan ngang


- Xác định loại cạp


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan mên phù hợp với đan rá


- Xác định kiểu đan giát phù hợp với đan rá


- Xác định nan công đúng kích thước


- Xác định nan ngang đúng kích thước


- Xác định loại cạp phù hợp với rá


- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan mên


- Xác định kiểu đan giát


- Xác định nan công


- Xác định nan ngang


- Xác định loại cạp


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa


- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan rá


- Kỹ thuật đan nong đôi


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan nong đôi


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Xác định đúng kiểu đan

		 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Xác định kích thước nan phù hợp

		- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá



		- Xác định loại cạp phù hợp

		- Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan mên rá



		Mã số công việc

		:

		F.05





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện mên rá


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan mên phù hợp với đan rá


- Đặt nan công đúng vị trí, số lượng


- Đan nan ngang đúng vị trí, số lượng


- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan mên


- Đan nan công


- Đan nan ngang 


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan nong đôi


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm rá


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan nong đôi


- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan giát rá



		Mã số công việc

		:

		F.06





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan


- Đan giát


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện giát rá


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan giát phù hợp với đan rá


- Đan nan giát


- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan giát


- Đan giát


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang


- Kỹ thuật đan giát rá


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Mên rá


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan giát rá


- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Cạp rổ, rá



		Mã số công việc

		:

		F.07





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Làm cạp ngoài, cạp trong 


- Lồng mên vào cạp ngoài, cạp trong


- Nức


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện rổ, rá


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu cạp phù hợp với rá


- Làm cạp ngoài, cạp trong có kích thước, hình dạng theo mên


- Mên lồng vào cạp ngoài, cạp trong cong đều


- Nức cạp rổ, rá chặt


- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Gia công cạp ngoài, cạp trong 


- Lồng mên vào cạp ngoài, cạp trong


- Nức cạp


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện rổ, rá


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, tre


- Kỹ thuật cạp rổ, rá


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Mên rổ, rá, cạp rổ, rá


- Nan mây


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn cách nức cạp theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra việc chọn cách nức cạp so sánh với yêu cầu, quy định;



		- Kỹ năng gia công cạp, lồng mên vào cạp

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng nức cạp

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Hoàn thiện sản phẩm rá



		Mã số công việc

		:

		F.08





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Nắn chỉnh rá


- Làm sạch 


- Hun khói 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định các bước hoàn thiện sản phẩm phù hợp với rá


- Làm sạch sơ, tước rá


- Hun khói, tạo màu rá


- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện rá


- Sử dụng đèn khò


- Làm sạch sơ, tước rá đan


- Hun khói, tạo màu rá


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, tre


- Cách sử dụng đèn khò


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sản phẩm rá


- Kéo


- Đèn khò


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Kỹ năng sử dụng đèn khò

		- Theo dõi quá trình khò sơ tước sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng nắn chỉnh mên cạp rá

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Nghiên cứu mẫu thúng



		Mã số công việc

		:

		G.01





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định kiểu đan mên


- Xác định kiểu đan giát


- Xác định nan công


- Xác định nan ngang


- Xác định loại cạp


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan mên phù hợp với đan thúng


- Xác định kiểu đan giát phù hợp với đan thúng


- Xác định nan công đúng kích thước


- Xác định nan ngang đúng kích thước


- Xác định loại cạp phù hợp với thúng


- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan mên


- Xác định kiểu đan giát


- Xác định nan công


- Xác định nan ngang


- Xác định loại cạp


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa


- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan thúng


- Kỹ thuật đan nong đôi


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan nong đôi


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Xác định đúng kiểu đan

		 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Xác định kích thước nan phù hợp

		- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá



		- Xác định loại cạp phù hợp

		- Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan mên thúng



		Mã số công việc

		:

		G.02





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện mên thúng


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan mên phù hợp với đan thúng


- Đặt nan công đúng vị trí, số lượng


- Đan nan ngang đúng vị trí, số lượng


- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan mên


- Đan nan công


- Đan nan ngang 


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan nong đôi


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm thúng


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan nong đôi


- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan giát thúng



		Mã số công việc

		:

		G.03





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan


- Đan giát


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện giát thúng


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan giát phù hợp với đan thúng


- Đan nan giát


- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan giát


- Đan giát


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang


- Kỹ thuật đan giát thúng


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Mên thúng


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan giát thúng


- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Cạp thúng



		Mã số công việc

		:

		G.04





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Làm cạp ngoài, cạp trong 


- Lồng mên vào cạp ngoài, cạp trong


- Nức


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện thúng


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu cạp phù hợp với thúng


- Làm cạp ngoài, cạp trong có kích thước, hình dạng theo mên


- Mên lồng vào cạp ngoài, cạp trong cong đều


- Nức cạp thúng chặt


- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Gia công cạp ngoài, cạp trong 


- Lồng mên vào cạp ngoài, cạp trong


- Nức cạp


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện thúng


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, tre


- Kỹ thuật cạp thúng


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Mên thúng, cạp thúng


- Nan mây


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn cách nức cạp theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra việc chọn cách nức cạp so sánh với yêu cầu, quy định;



		- Kỹ năng gia công cạp, lồng mên vào cạp

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng nức cạp

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Nghiên cứu mẫu mẹt



		Mã số công việc

		:

		G.05





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định kiểu đan mên


- Xác định kiểu đan giát


- Xác định nan công


- Xác định nan ngang


- Xác định loại cạp


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan mên, kiểu đan giát phù hợp với đan mẹt

- Xác định nan công đúng kích thước


- Xác định nan ngang đúng kích thước


- Xác định loại cạp phù hợp với mẹt

- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan mên, kiểu đan giát


- Xác định nan công


- Xác định nan ngang


- Xác định loại cạp


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa


- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan mẹt

- Kỹ thuật đan nong đôi


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan nong đôi


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Xác định đúng kiểu đan

		 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Xác định kích thước nan phù hợp

		- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá



		- Xác định loại cạp phù hợp

		- Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan mên mẹt



		Mã số công việc

		:

		G.06





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan


- Đặt nan công


- Đan nan ngang 


- Đan nan công, nan ngang tiếp theo


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện mên mẹt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan mên phù hợp với đan mẹt

- Đặt nan công đúng vị trí, số lượng


- Đan nan ngang đúng vị trí, số lượng


- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan mên


- Đan nan công


- Đan nan ngang 


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, giang


- Kỹ thuật đan nong đôi


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm mẹt

- Nan mây, giang


- Các mẫu đan nong đôi


- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan giát mẹt



		Mã số công việc

		:

		G.07





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan


- Đan giát


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện giát mẹt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan giát phù hợp với đan mẹt

- Đan nan giát


- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan giát


- Đan giát


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang


- Kỹ thuật đan giát mẹt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Mên mẹt

- Nan mây, giang


- Các mẫu đan giát mẹt

- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Cạp mẹt



		Mã số công việc

		:

		G.08





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Làm cạp ngoài, cạp trong 


- Lồng mên vào cạp ngoài, cạp trong


- Nức


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện mẹt

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu cạp phù hợp với mẹt

- Làm cạp ngoài, cạp trong có kích thước, hình dạng theo mên


- Mên lồng vào cạp ngoài, cạp trong cong đều


- Nức cạp mẹt chặt


- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Gia công cạp ngoài, cạp trong 


- Lồng mên vào cạp ngoài, cạp trong


- Nức cạp


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện mẹt

2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, tre


- Kỹ thuật cạp mẹt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Mên mẹt, cạp mẹt


- Nan mây


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn cách nức cạp theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra việc chọn cách nức cạp so sánh với yêu cầu, quy định;



		- Kỹ năng gia công cạp, lồng mên vào cạp

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng nức cạp

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Hoàn thiện sản phẩm thúng, mẹt



		Mã số công việc

		:

		G.08





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Nắn chỉnh thúng, mẹt

- Làm sạch thúng, 

- Hun khói

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định các bước hoàn thiện sản phẩm phù hợp với thúng, mẹt

- Làm sạch sơ, tước thúng, mẹt

- Hun khói, tạo màu thúng, mẹt

- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện thúng, mẹt

- Sử dụng đèn khò


- Làm sạch sơ, tước thúng, mẹt đan


- Hun khói, tạo màu thúng, mẹt

2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, tre


- Cách sử dụng đèn khò


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sản phẩm thúng, mẹt

- Kéo


- Đèn khò


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Kỹ năng sử dụng đèn khò

		- Theo dõi quá trình khò sơ tước sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng nắn chỉnh mên cạp mẹt

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Nghiên cứu mẫu bát, đĩa



		Mã số công việc

		:

		H.01





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định kiểu dáng, kích thước


- Xác định kiểu đan đáy


- Xác định kiểu đan sườn

- Xác định nan đan

- Xác định loại cạp


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan đáy phù hợp với đan bát, đĩa


- Xác định kiểu đan sườn phù hợp với đan bát, đĩa


- Xác định nan đan đúng kích thước phù hợp với đan bát, đĩa


- Xác định loại cạp phù hợp với bát, đĩa

- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu dáng, kích thước


- Xác định kiểu đan đáy


- Xác định kiểu đan sườn


- Xác định nan đan


- Xác định loại cạp


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song mây

- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan bát, đĩa

- Kỹ thuật đan bát đĩa

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Sợi song, nan mây


- Các mẫu đan bát, đĩa


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Xác định đúng kiểu đan

		 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Xác định kích thước nan phù hợp

		- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá



		- Xác định loại cạp phù hợp

		- Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Chuẩn bị nguyên liệu đan bát, đĩa



		Mã số công việc

		:

		H.02





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn song, cắt khúc, chẻ song

- Chọn mây, chẻ mây


- Vót nan mây cật

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu chẻ song, chẻ mây, vót nan


- Chẻ song, mây đảm bảo kích thước 


- Vót nan mây dẹt đảm bảo kích thước, hình dạng nan


- An toàn lao động khi sử dụng máy


- Tiết kiệm nguyên vật liệu


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Lựa chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi dao


- Chuẩn bị, căn chỉnh máy chẻ song, chẻ mây, vót nan mây

- Chẻ song, che mây

- Vót nan mây

- Kiểm tra kích thước nan 


2. Kiến thức


- Cấu tạo, cách sử dụng của máy chẻ song, máy che mây, máy vót nan mây

- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây


- Yêu cầu của nan đan bát, đĩa

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Xưởng thực hành


- Máy chẻ song, mây

- Máy vót nan mây


- Dụng cụ tháo lắp máy


- Song, mây

- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chuẩn bị máy chẻ, máy vót nan

		 - Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng máy 

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ phù hợp các nan dùng cho sản phẩm

		- Kiểm tra nan, so sánh với nan tiêu chuẩn của sản phẩm



		- Mức độ phù hợp kiểu đan mên, đan giát dùng cho sản phẩm

		- Kiểm tra kiểu đan, so sánh với kiểu đan đặc trưng của sản phẩm



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan đáy bát, đĩa



		Mã số công việc

		:

		H.03





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan


- Đặt nan, uốn nan, đan nan 

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện đáy bát, đĩa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan đáy phù hợp với đan bát, đĩa

- Đặt nan, uốn nan đúng kiểu


- Đan nan đủ số lượng vòng, kích thước đáy

- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan đáy

- Đan đáy bát, đĩa

2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Kỹ thuật đan sâu xiên

- Kỹ thuật đan cơ bản


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm bát, đĩa

- Nan mây, giang


- Các mẫu đan nong đôi


- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu

		- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan sườn bát, đĩa



		Mã số công việc

		:

		H.04





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan


- Đặt nan, uốn nan, đan nan 

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện sườn bát, đĩa


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan sườn phù hợp với đan bát, đĩa


- Đặt nan, uốn nan đúng kiểu


- Đan nan đủ số lượng vòng, kích thước sườn


- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan sườn


- Đan sườn bát, đĩa


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Kỹ thuật đan sâu xiên


- Kỹ thuật đan cơ bản


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm bát, đĩa


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan nong đôi


- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu

		- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Cạp bát, đĩa



		Mã số công việc

		:

		H.05





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Đan miệng

- Vót nan, cạp miệng


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện bát, đĩa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu cạp phù hợp với bát, đĩa

- Đan cạp ngoài có kích thước, hình dạng theo sườn

- Nức cạp bát, đĩa chặt, đẹp

- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Đan miệng


- Vót nan, cạp miệng


- Nức cạp


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện bát, đĩa

2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Kỹ thuật cạp bát, đĩa

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Bát, đĩa đã đan đáy và sườn

- Nan mây


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn cách nức cạp theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra việc chọn cách nức cạp so sánh với yêu cầu, quy định;



		- Kỹ năng nức cạp

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu

		- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Hoàn thiện sản phẩm bát, đĩa



		Mã số công việc

		:

		H.06





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Nắn chỉnh bát, đĩa

- Làm sạch 


- Nhúng keo


- Nhuộm màu


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định các bước hoàn thiện sản phẩm phù hợp với bát, đĩa

- Nắn chỉnh bát, đĩa


- Làm sạch sơ, tước bát, đĩa


- Nhúng keo tạo độ chắc chắn cho sản phẩm


- Nhuộm màu phù hợp với yêu cầu sản phẩm


- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện bát, đĩa

- Sử dụng đèn khò, súng phun sơn

- Làm sạch sơ, tước bát, đĩa đan


- Trang sức sản phẩm bát, đĩa

2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Yêu cầu việc trang sức sản phẩm bát, đĩa


- Phương pháp trang sức sản phẩm tre, nứa, song, mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sản phẩm bát, đĩa

- Kéo


- Đèn khò, keo, màu

- Máy nén khí, sơn, súng phun


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Mức độ phù hợp về phương pháp trang sức sản phẩm 

		- Kiểm tra sản phẩm



		- Kỹ năng sử dụng máy dùng trong trang sức sản phẩm 

		- Theo dõi quá trình trang sức sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Chất lượng việc trang sức sản phẩm 

		- Kiểm tra đánh giá, sản phẩm



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Nghiên cứu mẫu khay



		Mã số công việc

		:

		I.01





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định kiểu dáng, kích thước khay

- Xác định kiểu đan đáy khay

- Xác định kiểu đan sườn, đan miệng khay

- Xác định nan đan khay

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan đáy phù hợp với đan khay


- Xác định kiểu đan sườn, đan miệng phù hợp với 


- Xác định nan đan đúng kích thước phù hợp với khay


- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu dáng, kích thước


- Xác định kiểu đan đáy


- Xác định kiểu đan sườn, đan miệng

- Xác định nan đan


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song mây


- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan khay


- Kỹ thuật đan khay


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Sợi song, nan mây


- Các mẫu đan khay


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Xác định đúng kiểu đan

		 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Xác định kích thước nan phù hợp

		- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá



		- Xác định loại cạp phù hợp

		- Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Chuẩn bị nguyên liệu đan khay



		Mã số công việc

		:

		I.02





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn song, cắt khúc, chẻ song


- Chọn mây, chẻ mây


- Vót nan mây cật


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu chẻ song, chẻ mây, vót nan


- Chẻ song, mây đảm bảo kích thước 


- Vót nan mây dẹt đảm bảo kích thước, hình dạng nan


- An toàn lao động khi sử dụng máy


- Tiết kiệm nguyên vật liệu


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Lựa chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi dao


- Chuẩn bị, căn chỉnh máy chẻ song, chẻ mây, vót nan mây


- Chẻ song, che mây


- Vót nan mây


- Kiểm tra kích thước nan 


2. Kiến thức


- Cấu tạo, cách sử dụng của máy chẻ song, máy che mây, máy vót nan mây


- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây


- Yêu cầu của nan đan khay


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Xưởng thực hành


- Máy chẻ song, mây


- Máy vót nan mây


- Dụng cụ tháo lắp máy


- Song, mây


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chuẩn bị máy chẻ, máy vót nan

		 - Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng máy 

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ phù hợp các nan dùng cho sản phẩm

		- Kiểm tra nan, so sánh với nan tiêu chuẩn của sản phẩm



		- Mức độ phù hợp kiểu đan mên, đan giát dùng cho sản phẩm




		- Kiểm tra kiểu đan, so sánh với kiểu đan đặc trưng của sản phẩm



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan đáy khay



		Mã số công việc

		:

		I.03





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan


- Đặt nan, uốn nan, đan nan 

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện đáy khay


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan đáy phù hợp với đan khay


- Đặt nan, uốn nan đúng kiểu


- Đan nan đủ số lượng vòng, kích thước đáy


- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan đáy


- Đan đáy khay


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Kỹ thuật đan sâu xiên


- Kỹ thuật đan cơ bản


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm khay


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan nong đôi


- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu

		- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan sườn khay



		Mã số công việc

		:

		I.04





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan


- Đặt nan, uốn nan, đan nan 

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện sườn khay


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan sườn phù hợp với đan khay


- Đặt nan, uốn nan đúng kiểu


- Đan nan đủ số lượng vòng, kích thước sườn


- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan sườn


- Đan sườn khay


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Kỹ thuật đan sâu xiên


- Kỹ thuật đan cơ bản


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm khay


- Nan mây, giang


- Các mẫu đan nong đôi


- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu

		- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan miệng khay



		Mã số công việc

		:

		I.05





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Đan miệng


- Vót nan, cạp miệng


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện khay


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu cạp phù hợp với khay


- Đan cạp ngoài có kích thước, hình dạng theo sườn


- Nức cạp khay chặt, đẹp


- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Đan miệng


- Vót nan, cạp miệng


- Nức cạp


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện khay


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Kỹ thuật cạp khay


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Khay đã đan đáy và sườn


- Nan mây


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn cách nức cạp theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra việc chọn cách nức cạp so sánh với yêu cầu, quy định;



		- Kỹ năng nức cạp

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu

		- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Hoàn thiện sản phẩm khay



		Mã số công việc

		:

		I.06





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Nắn chỉnh khay


- Làm sạch 


- Nhúng keo


- Nhuộm màu


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định các bước hoàn thiện sản phẩm phù hợp với khay


- Nắn chỉnh khay


- Làm sạch sơ, tước khay


- Nhúng keo tạo độ chắc chắn cho sản phẩm


- Nhuộm màu phù hợp với yêu cầu sản phẩm


- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện khay


- Sử dụng đèn khò, súng phun sơn


- Làm sạch sơ, tước khay đan


- Trang sức sản phẩm khay


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Yêu cầu việc trang sức sản phẩm khay


- Phương pháp trang sức sản phẩm tre, nứa, song, mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sản phẩm khay


- Kéo


- Đèn khò, keo, màu


- Máy nén khí, sơn, súng phun


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Mức độ phù hợp về phương pháp trang sức sản phẩm 

		- Kiểm tra sản phẩm



		- Kỹ năng sử dụng máy dùng trong trang sức sản phẩm 

		- Theo dõi quá trình trang sức sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Chất lượng việc trang sức sản phẩm 

		- Kiểm tra đánh giá, sản phẩm



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Nghiên cứu mẫu giỏ hoa



		Mã số công việc

		:

		K.01





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định kiểu giỏ hoa

- Xác định kích thước từng phần giỏ hoa


- Xác định vật liệu làm khuôn, khung


- Xác định cách làm khuôn, khung


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định hình dạng, kích thước giỏ hoa theo yêu cầu


- Xác định kiểu đan phù hợp với loại giỏ hoa


- Xác định cách kết cấu, tạo khuôn, khung giỏ hoa


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu giỏ hoa


- Xác định kích thước từng phần giỏ hoa


- Chọn vật liệu làm khuôn, khung


- Chọn vật liệu đan giỏ hoa 


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa

- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan, cách làm khuôn, khung


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu giỏ hoa

- Nan mây, tre, giang, nứa

- Thước đo

- Dao vót


- Kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp hình dạng, kích thước giỏ hoa

		- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá



		- Sự phù hợp loại nan, kiểu đan giỏ hoa

		- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá



		- Sự phù hợp vật liệu, cách làm khung

		- Quan sát, so sánh với mẫu



		- Phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Chuẩn bị nguyên liệu và làm khung



		Mã số công việc

		:

		K.02





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn tre làm khung

- Gia công khung giỏ hoa


- Pha mây, vót mây đan giỏ hoa


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Gia công khung giỏ hoa đảm bảo kích thước, thuận lợi cho quá trình đan 


- Pha mây, vót mây đan giỏ hoa đảm bảo kích thước, hình dạng nan


- An toàn lao động khi sử dụng máy


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Dựng khung giỏ hoa


- Pha mây, vót mây 


- Kiểm tra kích thước nan 


2. Kiến thức


- Cấu tạo, cách sử dụng của máy chẻ mây


- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa


- Cách tạo khung giỏ hoa

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Lớp, xưởng thực hành


- Máy chẻ mây

- Dụng cụ tháo lắp máy


- Sợi mây


- Nan mây, tre, giang, nứa 


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chọn tre, chọn mây phù hợp với yêu cầu sản phẩm

		- Quan sát, kiểm tra nguyên liệu làm khuôn



		- Làm khuôn đúng mẫu

		- Kiểm tra khuôn, sự thuận tiện khuôn trong quá trình đan



		- Pha mây phù hợp với yêu cầu sản phẩm

		- Kiểm tra kích thước sợi mây



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan đáy giỏ hoa



		Mã số công việc

		:

		K.03





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan công, nan đan

- Đặt 2 nhóm nan công chữ thập

- Đan nan ngang quanh tâm chữ thập

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện đáy giỏ


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan đáy phù hợp với đan giỏ hoa

- Đặt 2 nhóm nan công đúng dạng chữ thập, đảm bảo số lượng


- Đan nan ngang quanh tâm chữ thập kín khít

- Đảm bảo thời gian quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan đáy


- Đặt, phân bổ các nan công tạo đáy giỏ hoa

- Đan nan ngang quanh tâm

2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa


- Kỹ thuật đan nong mốt cuộn tròn

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Sợi mây

- Dao vót


- Kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, đan sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan sườn giỏ hoa



		Mã số công việc

		:

		K.04





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định nan công, nan đan


- Dựng nan công đáy thành nan công sườn

- Đan nan ngang quanh sườn khung

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện sườn 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu sườn đáy phù hợp với đan giỏ hoa


- Đan nan ngang quanh sườn khung kín khít


- Đảm bảo thời gian quy định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan sườn

- Dựng nan công tạo sườn giỏ hoa


- Đan nan ngang quanh sườn 


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa


- Kỹ thuật đan nong mốt cuộn tròn


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Sợi mây


- Dao vót


- Kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, đan sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Vấn đai kép miệng giỏ hoa



		Mã số công việc

		:

		K.05





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Bẻ các nan công tại sườn giỏ theo kiểu đan 1 đè 4 công tiếp theo tạo đai ngoài


- Lấy nan công vòng đai kiểu 1 đè 2 công tiếp theo tạo vòng đai bên tong

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan, vấn đai phù hợp với giỏ

- Vấn cạp ngoài, cạp trong có kích thước, hình dạng theo đường kính sườn giỏ


- Vấn cạp tạo độ vững chắc cho sản phẩm khi sử dụng 


- Đảm bảo thời gian 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Đan kiểu vấn đai 


- Nức cạp


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện

2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa


- Kỹ thuật đan vấn đai 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Giỏ hoa

- Các mẫu đan vấn đai 


- Dao, kéo, sợi mây

- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn cách vấn đai giỏ hoa

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng vấn đai giỏ hoa

		- Theo dõi quá trình thực hiện, kiểm tra kích thước, hình dạng sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ chắc chắn của sản phẩm khi vấn đai

		- Kiểm tra độ cao, độ tròn đều và độc vững chắc của cạp



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Làm quai giỏ hoa



		Mã số công việc

		:

		K.06





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Dùng sợi mây đan theo kiểu tết đuôi sam tạo quai


- Buộc quai tết vào miệng giỏ


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan quai phù hợp với giỏ


- Đan quai giỏ có kích thước, hình dạng theo đường kính sườn giỏ


- Đảm bảo thời gian 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan giỏ


- Đan quai giỏ 


- Đính quai giỏ vào sườn

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện rổ


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu mây, tre, giang, nứa


- Kỹ thuật tết hoa kiểu đuôi sam


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Giỏ hoa


- Các mẫu tết hoa 


- Dao, kéo, sợi mây

- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn kiểu đan quai giỏ hoa

		- Kiểm tra sản phẩm, so sánh với những tiêu chuẩn đã đề ra; 



		- Chọn sợi mây phù hợp đan quai giỏ hoa

		 - Quan sát, kiểm tra sợi so sánh với sợi tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng vấn đai giỏ hoa

		- Theo dõi quá trình thực hiện, kiểm tra kích thước, hình dạng sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ chắc chắn của sản phẩm khi vấn đai

		- Kiểm tra độ cao, độ tròn đều và độc vững chắc của cạp



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Hoàn thiện sản phẩm giỏ hoa



		Mã số công việc

		:

		K.07





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Nắn chỉnh giỏ hoa

- Làm sạch 


- Nhúng keo


- Phun tạo màu sản phẩm


- Kiểm tra sản phẩm


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định các bước hoàn thiện sản phẩm phù hợp với giỏ hoa


- Nắn chỉnh giỏ hoa


- Làm sạch sơ, tước giỏ hoa


- Nhúng keo tạo độ chắc chắn cho sản phẩm


- Nhuộm màu phù hợp với yêu cầu sản phẩm


- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện giỏ hoa


- Sử dụng đèn khò, súng phun sơn


- Làm sạch sơ, tước giỏ hoa đan


- Trang sức sản phẩm giỏ hoa


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Yêu cầu việc trang sức sản phẩm giỏ hoa


- Phương pháp trang sức sản phẩm tre, nứa, song, mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sản phẩm giỏ hoa


- Kéo


- Đèn khò, keo, màu


- Máy nén khí, sơn, súng phun


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Mức độ phù hợp về phương pháp trang sức sản phẩm 

		- Kiểm tra sản phẩm



		- Kỹ năng sử dụng máy dùng trong trang sức sản phẩm 

		- Theo dõi quá trình trang sức sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Chất lượng việc trang sức sản phẩm 

		- Kiểm tra đánh giá, sản phẩm



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Nghiên cứu mẫu hộp



		Mã số công việc

		:

		L.01





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định kiểu dáng, kích thước


- Xác định kiểu đan đáy


- Xác định kiểu đan sườn


- Xác định nan đan


- Xác định loại cạp


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan đáy phù hợp với đan hộp


- Xác định kiểu đan sườn phù hợp với đan hộp


- Xác định nan đan đúng kích thước phù hợp với đan hộp


- Xác định loại cạp phù hợp với hộp


- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu dáng, kích thước


- Xác định kiểu đan đáy


- Xác định kiểu đan sườn


- Xác định nan đan


- Xác định loại cạp


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song mây


- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan hộp


- Kỹ thuật đan hộp


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Sợi song, nan mây


- Các mẫu đan hộp


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Xác định đúng kiểu đan

		 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Xác định kích thước nan phù hợp

		- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá



		- Xác định loại cạp phù hợp

		- Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Chuẩn bị nguyên liệu đan hộp



		Mã số công việc

		:

		L.02





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn song, cắt khúc, chẻ song


- Chọn mây, chẻ mây


- Vót nan mây cật


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu chẻ song, chẻ mây, vót nan


- Chẻ song, mây đảm bảo kích thước 


- Vót nan mây dẹt đảm bảo kích thước, hình dạng nan


- An toàn lao động khi sử dụng máy


- Tiết kiệm nguyên vật liệu


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Lựa chọn đúng dụng cụ mài, lắp lưỡi dao


- Chuẩn bị, căn chỉnh máy chẻ song, chẻ mây, vót nan mây


- Chẻ song, che mây


- Vót nan mây


- Kiểm tra kích thước nan 


2. Kiến thức


- Cấu tạo, cách sử dụng của máy chẻ song, máy che mây, máy vót nan mây


- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây


- Yêu cầu của nan đan hộp


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Xưởng thực hành


- Máy chẻ song, mây


- Máy vót nan mây


- Dụng cụ tháo lắp máy


- Song, mây


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chuẩn bị máy chẻ, máy vót nan

		 - Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng máy 

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ phù hợp các nan dùng cho sản phẩm

		- Kiểm tra nan, so sánh với nan tiêu chuẩn của sản phẩm



		- Mức độ phù hợp kiểu đan mên, đan giát dùng cho sản phẩm




		- Kiểm tra kiểu đan, so sánh với kiểu đan đặc trưng của sản phẩm



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan đáy hộp



		Mã số công việc

		:

		L.03





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan đáy

- Đặt nan, uốn nan, đan nan 

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện đáy hộp


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan đáy phù hợp với đan hộp


- Đặt nan, uốn nan đúng kiểu


- Đan nan đủ số lượng vòng, kích thước đáy


- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan đáy


- Đan đáy hộp


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Kỹ thuật đan sâu xiên


- Kỹ thuật đan cơ bản


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm hộp


- Nan mây, giang


- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu

		- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan sườn hộp



		Mã số công việc

		:

		L.04





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan sườn

- Đặt nan, uốn nan, đan nan 

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện sườn hộp


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan sườn phù hợp với đan hộp


- Đặt nan, uốn nan đúng kiểu


- Đan nan đủ số lượng vòng, kích thước sườn


- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan sườn


- Đan sườn hộp


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Kỹ thuật đan sâu xiên


- Kỹ thuật đan cơ bản


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm hộp


- Nan mây, giang


- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu

		- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Hoàn thiện sản phẩm hộp



		Mã số công việc

		:

		L.06





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Nắn chỉnh hộp


- Làm sạch 


- Nhúng keo


- Phun tạo màu sản phẩm


- Kiểm tra sản phẩm


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định các bước hoàn thiện sản phẩm phù hợp với hộp


- Nắn chỉnh hộp


- Làm sạch sơ, tước hộp


- Nhúng keo tạo độ chắc chắn cho sản phẩm


- Nhuộm màu phù hợp với yêu cầu sản phẩm


- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện hộp


- Sử dụng đèn khò, súng phun sơn


- Làm sạch sơ, tước hộp đan


- Trang sức sản phẩm hộp


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Yêu cầu việc trang sức sản phẩm hộp


- Phương pháp trang sức sản phẩm tre, nứa, song, mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sản phẩm hộp


- Kéo


- Đèn khò, keo, màu


- Máy nén khí, sơn, súng phun


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Mức độ phù hợp về phương pháp trang sức sản phẩm 

		- Kiểm tra sản phẩm



		- Kỹ năng sử dụng máy dùng trong trang sức sản phẩm 

		- Theo dõi quá trình trang sức sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Chất lượng việc trang sức sản phẩm 

		- Kiểm tra đánh giá, sản phẩm



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Nghiên cứu mẫu chụp đèn trang trí



		Mã số công việc

		:

		M.01





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định kiểu dáng, kích thước


- Xác định kiểu đan lớp trong

- Xác định kiểu đan lớp ngoài


- Xác định nan đan


- Xác định loại cạp


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu dáng lớp trong phù hợp với chụp đèn trang trí

- Xác định kiểu dáng lớp ngoài phù hợp với chụp đèn trang trí

- Xác định nan đan đúng kích thước phù hợp 

- Xác định loại cạp phù hợp với chụp đèn trang trí

- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu dáng, kích thước


- Xác định kiểu dáng lớp trong chụp đèn trang trí

- Xác định kiểu dáng lớp ngoài chụp đèn trang trí

- Xác định nan đan chụp đèn trang trí

- Xác định loại cạp


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song mây


- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan chụp đèn trang trí

- Kỹ thuật đan bát đĩa


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Sợi song, nan mây


- Các mẫu đan chụp đèn trang trí

- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Xác định đúng kiểu đan

		 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Xác định kích thước nan phù hợp

		- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá



		- Xác định loại cạp phù hợp

		- Theo dõi quá trình thực hiện so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Chuẩn bị nguyên liệu đan chụp đèn trang trí



		Mã số công việc

		:

		M.02





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn tre, cắt khúc, chẻ/ pha tre


- Vót nan tre 

- Chọn mây, chẻ mây


- Vót nan mây, vót sợi mây

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu vót nan


- Cắt khúc tre theo kích thước


- Chẻ tre đảm bảo kích thước bề rộng nan


- Vót nan tre dẹt, vót nan tre tròn và đánh nhẵn nan đảm bảo kích thước, hình dạng nan


- An toàn lao động khi sử dụng máy


- Tiết kiệm nguyên vật liệu


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chuẩn bị, căn chỉnh máy chẻ tre, vót nan tre, chẻ mây, vót nan mây, vót sợi mây


- Cắt khúc tre

- Chẻ tre


- Vót nan tre 

- Chẻ mây


- Vót nan mây


- Kiểm tra kích thước nan 


2. Kiến thức


- Cấu tạo, cách sử dụng của máy cưa đĩa cắt ngang, máy chẻ tre, máy vót nan tre, máy che mây, máy vót nan mây

- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song mây


- Yêu cầu của nan tre, nan mây đan làm chụp đèn trang trí

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Xưởng thực hành


- Máy cưa đĩa cắt ngang


- Máy mài lưỡi dao 


- Máy chẻ tre, máy vót nan tre


- Máy chẻ mây, máy vót nan mây


- Dụng cụ tháo lắp máy


- Tre, nan tre, mây, sợi mây

- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chuẩn bị máy chẻ, máy vót nan

		 - Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng máy 

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ phù hợp các nan dùng cho sản phẩm

		- Kiểm tra nan, so sánh với nan tiêu chuẩn của sản phẩm



		- Mức độ phù hợp kiểu đan mên, đan giát dùng cho sản phẩm

		- Kiểm tra kiểu đan, so sánh với kiểu đan đặc trưng của sản phẩm



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan lớp trong chụp đèn trang trí



		Mã số công việc

		:

		M.03





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan đan 

- Đặt khuôn/ vòng to, đan nan khuôn/ vòng to

- Đặt khuôn/ vòng nhỏ, đan nan khuôn/ vòng nhỏ


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện lớp trong chụp đèn trang trí

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan lớp trong phù hợp với đan chụp đèn trang trí

- Đặt khuôn/ vòng , đan nan vào khuôn/ vòng đúng kiểu, dạng


- Đan nan đủ số lượng nan

- An toàn lao động


- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan 

- Đan nan vào khuôn/ vòng 


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Kỹ thuật đan bện giát giường

- Kỹ thuật đan cơ bản


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm chụp đèn trang trí

- Nan tre, mây, giang


- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu

		- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan lớp ngoài chụp đèn trang trí



		Mã số công việc

		:

		M.04





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn sợi, nan đan 

- Cài sợi, uốn sợi, đan sợi vào khung lớp trong 


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện chụp đèn trang trí

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan phù hợp với lớp ngoài chụp đèn trang trí

- Cài sợi, uốn sợi, đan sợi vào khung lớp trong đúng kiểu


- Đảm bảo thời gian đan


- An toàn lao động


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan lớp ngoài chụp đèn trang trí


- Đan lớp ngoài chụp đèn trang trí


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Kỹ thuật đan cơ bản


- Kỹ thuật đan tạo hình


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm chụp đèn trang trí

- Lớp trong chụp đèn trang trí làm bằng tre


- Sợi mây, giang


- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn sợi đan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu

		- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Cạp chụp đèn trang trí



		Mã số công việc

		:

		M.05





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Làm cạp ngoài, cạp trong 


- Nức


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện chụp đèn trang trí


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu cạp phù hợp với chụp đèn trang trí


- Làm cạp ngoài, cạp trong có kích thước, hình dạng theo lớp trong chụp đèn

- Nức cạp chụp đèn trang trí chặt


- An toàn lao động


- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Gia công cạp ngoài, cạp trong 


- Nức cạp


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện chụp đèn trang trí


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Kỹ thuật cạp chụp đèn trang trí


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Lớp trong chụp đèn chụp đèn trang trí, 


- Cạp chụp đèn trang trí


- Nan mây


- Dao, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn cách nức cạp theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra việc chọn cách nức cạp so sánh với yêu cầu, quy định;



		- Kỹ năng gia công cạp

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng nức cạp

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Hoàn thiện sản phẩm chụp đèn trang trí



		Mã số công việc

		:

		M.06





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Nắn chỉnh chụp đèn trang trí

- Làm sạch 


- Nhúng keo


- Phun tạo màu sản phẩm


- Kiểm tra sản phẩm


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định các bước hoàn thiện sản phẩm phù hợp với chụp đèn trang trí

- Nắn chỉnh chụp đèn trang trí

- Làm sạch sơ, tước chụp đèn trang trí

- Nhúng keo tạo độ chắc chắn cho sản phẩm


- Phun màu phù hợp với yêu cầu sản phẩm


- An toàn lao động


- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện chụp đèn trang trí

- Sử dụng đèn khò, súng phun sơn


- Làm sạch sơ, tước chụp đèn trang trí đan


- Trang sức sản phẩm chụp đèn trang trí

2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Yêu cầu việc trang sức sản phẩm chụp đèn trang trí

- Phương pháp trang sức sản phẩm tre, nứa, song, mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sản phẩm chụp đèn trang trí

- Kéo


- Đèn khò, keo, màu


- Máy nén khí, sơn, súng phun


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Mức độ phù hợp về phương pháp trang sức sản phẩm 

		- Kiểm tra sản phẩm



		- Kỹ năng sử dụng máy dùng trong trang sức sản phẩm 

		- Theo dõi quá trình trang sức sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Chất lượng việc trang sức sản phẩm 

		- Kiểm tra đánh giá, sản phẩm



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Nghiên cứu mẫu bàn mây



		Mã số công việc

		:

		N.01





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định kiểu dáng, kích thước bàn mây

- Xác định kiểu đan mặt bàn mây

- Xác định kiểu đan quây bàn mây

- Xác định nan đan bàn mây

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan mặt phù hợp với đan bàn mây

- Xác định kiểu đan quây, đính hoa phù hợp với bàn 

- Xác định nan đan đúng kích thước phù hợp với bàn mây

- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu dáng, kích thước


- Xác định kiểu đan 

- Xác định kiểu đính hoa

- Xác định nan đan


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song mây


- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan bàn mây

- Kỹ thuật đan bàn mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Các mẫu đan bàn mây

- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Xác định đúng kiểu, vật liệu khung 

		 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Xác định đúng kiểu đan

		 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Xác định kích thước nan phù hợp

		- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Chuẩn bị nguyên liệu đan bàn mây



		Mã số công việc

		:

		N.02





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn song

- Cắt khúc song


- Uốn song


- Chọn mây, chẻ mây


- Vót nan mây cật


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu chẻ song, chẻ mây, vót nan


- Chẻ song, mây đảm bảo kích thước 


- Vót nan mây dẹt đảm bảo kích thước, hình dạng nan


- An toàn lao động khi sử dụng máy


- Tiết kiệm nguyên vật liệu


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chuẩn bị, căn chỉnh máy chẻ song, chẻ mây, vót nan mây


- Uốn song


- Chẻ song, che mây


- Vót nan mây


- Kiểm tra kích thước nan 


2. Kiến thức


- Cấu tạo, cách sử dụng của máy chẻ song, máy che mây, máy vót nan mây


- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây


- Yêu cầu của nan đan bàn mây

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Xưởng thực hành


- Máy chẻ song, mây


- Máy vót nan mây


- Dụng cụ tháo lắp máy


- Song, mây


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chuẩn bị máy 

		 - Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng máy 

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ phù hợp các nan dùng cho sản phẩm

		- Kiểm tra nan, so sánh với nan tiêu chuẩn của sản phẩm



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Dựng khung bàn



		Mã số công việc

		:

		N.03





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn song


- Cắt khúc chẻ song


- Uốn song


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu gia công 


- Uốn song đảm bảo hình dạng bàn


- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động khi sử dụng máy


- Tiết kiệm nguyên vật liệu


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Uốn song


- Chẻ song


- Kiểm tra kích thước, hình dạng khung bàn


2. Kiến thức


- Cấu tạo, cách sử dụng của dụng cụ uốn song


- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây


- Yêu cầu của nan đan bàn mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Xưởng thực hành


- Dụng cụ uốn song: dưỡng


- Thước


- Thân cây song


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Uốn khung theo đúng mẫu

		 - Kiểm tra sản phẩm, so sánh với các tiêu chuẩn;



		- Mối liên kết khung chắc chắn

		



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan mặt bàn mây



		Mã số công việc

		:

		N.04





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan


- Đặt nan, cài nan, đan nan vào mặt bàn mây

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện mặt bàn mây

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan mặt phù hợp với bàn mây

- Đặt nan, cài nan, đan nan đúng kiểu


- Đan nan đủ phần mặt bàn

- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan mặt bàn

- Đan mặt bàn mây

2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Kỹ thuật đan bàn mây


- Kỹ thuật đan cơ bản


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm bàn mây

- Nan, sợi mây

- Các mẫu đan bàn


- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu

		- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan quây bàn mây



		Mã số công việc

		:

		N.05





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan


- Đặt nan, cài nan, đan nan vào quây bàn mây


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện quây bàn mây


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan quây bàn phù hợp với bàn mây


- Đặt nan, cài nan, đan nan đúng kiểu


- Đan nan đủ phần quây bàn


- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan quây

- Đan quây bàn mây


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Kỹ thuật đan bàn mây


- Kỹ thuật đan cơ bản


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm bàn mây


- Nan, sợi mây, giang


- Các mẫu đan bàn


- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu

		- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đính hoa văn vào bàn



		Mã số công việc

		:

		N.06





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn kiểu hoa văn tết bằng sợi mây 


- Cài sợi, đính hoa văn vào quây bàn 

- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu hoa văn phù hợp với loại bàn


- Cài sợi, đính hoa văn vào quây bàn đúng kiểu


- Đảm bảo thời gian 


- An toàn lao động


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu hoa văn đính 

- Đính, thắt dải hoa văn vào bàn

2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Kỹ thuật đan cơ bản


- Kỹ thuật buộc thắt nan


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm bàn mây


- Sợi mây, giang


- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn sợi đan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đính, thắt dải hoa

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu

		- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Hoàn thiện sản phẩm bàn



		Mã số công việc

		:

		N.07





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Nắn chỉnh nan đan bàn

- Làm sạch 


- Nhúng keo


- Phun màu

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định các bước hoàn thiện sản phẩm phù hợp với bàn

- Nắn chỉnh nan đan bàn

- Làm sạch sơ, tước bàn

- Nhúng keo tạo độ chắc chắn cho sản phẩm


- Nhuộm/ phun màu phù hợp với yêu cầu sản phẩm


- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện bàn

- Sử dụng đèn khò, súng phun sơn


- Làm sạch sơ, tước bàn đan


- Trang sức sản phẩm bàn

2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Yêu cầu việc trang sức sản phẩm bàn

- Phương pháp trang sức sản phẩm tre, nứa, song, mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sản phẩm bàn

- Kéo


- Đèn khò, keo, màu


- Máy nén khí, sơn, súng phun


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Mức độ phù hợp về phương pháp trang sức sản phẩm 

		- Kiểm tra sản phẩm



		- Kỹ năng sử dụng máy dùng trong trang sức sản phẩm 

		- Theo dõi quá trình trang sức sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Chất lượng việc trang sức sản phẩm 

		- Kiểm tra đánh giá, sản phẩm



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Nghiên cứu mẫu ghế mây



		Mã số công việc

		:

		O.01





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định kiểu dáng, kích thước ghế mây


- Xác định kiểu đan mặt ghế mây


- Xác định kiểu đan tựa lưng ghế mây


- Xác định nan đan ghế mây


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan mặt phù hợp với đan ghế mây


- Xác định kiểu đan tựa lưng phù hợp với ghế 

- Xác định nan đan đúng kích thước phù hợp với ghế mây


- Đảm bảo thời gian


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu dáng, kích thước


- Xác định kiểu đan 


- Xác định nan đan


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song mây


- Nhận biết dạng khuôn mẫu, kiểu đan ghế mây


- Kỹ thuật đan ghế mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Các mẫu đan ghế mây


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự nghiên cứu

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Xác định đúng kiểu, vật liệu khung 

		 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Xác định đúng kiểu đan

		 - Kiểm tra sản phẩm mẫu để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Xác định kích thước nan phù hợp

		- Quan sát, so sánh với mẫu, đánh giá



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Chuẩn bị nguyên liệu đan ghế mây



		Mã số công việc

		:

		O.02





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn song


- Cắt khúc song


- Uốn song


- Chọn mây, chẻ mây


- Vót nan mây cật


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu chẻ song, chẻ mây, vót nan


- Chẻ song, mây đảm bảo kích thước 


- Vót nan mây dẹt đảm bảo kích thước, hình dạng nan


- An toàn lao động khi sử dụng máy


- Tiết kiệm nguyên vật liệu


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chuẩn bị, căn chỉnh máy chẻ song, chẻ mây, vót nan mây


- Uốn song


- Chẻ song, che mây


- Vót nan mây


- Kiểm tra kích thước nan 


2. Kiến thức


- Cấu tạo, cách sử dụng của máy chẻ song, máy che mây, máy vót nan mây


- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây


- Yêu cầu của nan đan ghế mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Xưởng thực hành


- Máy chẻ song, mây


- Máy vót nan mây


- Dụng cụ tháo lắp máy


- Song, mây


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chuẩn bị máy 

		 - Kiểm tra máy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sử dụng máy 

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ phù hợp các nan dùng cho sản phẩm

		- Kiểm tra nan, so sánh với nan tiêu chuẩn của sản phẩm



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Dựng khung ghế



		Mã số công việc

		:

		O.03





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn song


- Cắt khúc chẻ song


- Uốn song


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Căn chỉnh máy đảm bảo yêu cầu gia công 


- Uốn song đảm bảo hình dạng ghế

- Đảm bảo thời gian


- An toàn lao động khi sử dụng máy


- Tiết kiệm nguyên vật liệu


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Uốn song


- Chẻ song


- Kiểm tra kích thước, hình dạng khung ghế

2. Kiến thức


- Cấu tạo, cách sử dụng của dụng cụ uốn song


- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây


- Yêu cầu của nan đan ghế mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm 


- Xưởng thực hành


- Dụng cụ uốn song: dưỡng

- Thước


- Thân cây song


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Uốn khung theo đúng mẫu

		 - Kiểm tra sản phẩm, so sánh với các tiêu chuẩn;



		- Mối liên kết khung chắc chắn

		



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan mặt ghế mây



		Mã số công việc

		:

		O.04





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan


- Đặt nan, cài nan, đan nan vào mặt ghế mây


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện mặt ghế mây


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan mặt phù hợp với ghế mây


- Đặt nan, cài nan, đan nan đúng kiểu


- Đan nan đủ phần mặt ghế

- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan mặt ghế

- Đan mặt ghế mây


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Kỹ thuật đan ghế mây


- Kỹ thuật đan cơ bản


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm ghế mây


- Nan, sợi mây


- Các mẫu đan ghế

- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu

		- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đan tựa lưng ghế mây



		Mã số công việc

		:

		O.05





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chọn nan


- Đặt nan, cài nan, đan nan vào tựa lưng ghế mây


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện tựa lưng ghế mây


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định kiểu đan tựa lưng ghế phù hợp với ghế mây


- Đặt nan, cài nan, đan nan đúng kiểu


- Đan nan đủ phần tựa lưng ghế

- Đảm bảo thời gian đan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định kiểu đan tựa lưng 

- Đan tựa lưng ghế mây


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Kỹ thuật đan ghế mây


- Kỹ thuật đan cơ bản


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu sản phẩm ghế mây


- Nan, sợi mây, giang


- Các mẫu đan ghế

- Dao vót, kéo


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Sự phù hợp của việc chọn nan theo yêu cầu sản phẩm

		 - Quan sát, kiểm tra nan so sánh với các nan tiêu chuẩn;



		- Kỹ năng đan

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ tiết kiệm nguyên liệu

		- Đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Hoàn thiện sản phẩm ghế



		Mã số công việc

		:

		O.06





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Nắn chỉnh nan đan ghế

- Làm sạch 


- Nhúng keo


- Phun màu


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Xác định các bước hoàn thiện sản phẩm phù hợp với ghế

- Nắn chỉnh nan đan ghế

- Làm sạch sơ, tước ghế

- Nhúng keo tạo độ chắc chắn cho sản phẩm


- Nhuộm/ phun màu phù hợp với yêu cầu sản phẩm


- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện ghế

- Sử dụng đèn khò, súng phun sơn


- Làm sạch sơ, tước ghế đan


- Trang sức sản phẩm ghế

2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Yêu cầu việc trang sức sản phẩm ghế

- Phương pháp trang sức sản phẩm tre, nứa, song, mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sản phẩm ghế

- Kéo


- Đèn khò, keo, màu


- Máy nén khí, sơn, súng phun


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Mức độ phù hợp về phương pháp trang sức sản phẩm 

		- Kiểm tra sản phẩm



		- Kỹ năng sử dụng máy dùng trong trang sức sản phẩm 

		- Theo dõi quá trình trang sức sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Chất lượng việc trang sức sản phẩm 

		- Kiểm tra đánh giá, sản phẩm



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Vệ sinh – làm sạch sản phẩm



		Mã số công việc

		:

		P.01





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Cắt các đầu thừa

- Khò sơ tước

- Làm sạch bề mặt sản phẩm


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Chọn đúng loại dụng cụ, thiết bị 


- Cắt sạch các đầu thừa sợi mây đan


- Khò sạch sơ tước trên bề mặt sản phẩm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Sử dụng kéo

- Sử dụng đèn khò

- Kiểm tra


2. Kiến thức


- Cách sử dụng dao kéo


- Đặc điểm cấu tạo song, mây, tre, nứa


- Yêu cầu của trang sức sản phẩm song, mây, tre, nứa


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Xưởng thực hành


- Dao, kéo


- Đèn khò


- Sản phẩm song, mây, tre, nứa


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Bề mặt sản phẩm sạch không sơ, tước

		 - Kiểm tra sản phẩm so sánh tiêu chuẩn quy định



		- Cắt hết đầu nan thừa

		- Kiểm tra sản phẩm 



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Đánh nhẵn sản phẩm 



		Mã số công việc

		:

		P.02





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy chà nhám

- Đánh nhẵn bề mặt sản phẩm

- Kiểm tra sản phẩm


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Chọn đúng loại giấy giáp


- Dùng máy chà nhám đánh nhẵn bề mặt sản phẩm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Nhận biết đúng các loại dụng cụ và thiết bị trang sức sản phẩm


- Sử dụng các loại dụng cụ và thiết bị trang sức sản phẩm

- Đánh nhẵn bề mặt sản phẩm


2. Kiến thức


- Cấu tạo, cách sử dụng dụng cụ và thiết bị trang sức sản phẩm

- Đặc điểm cấu tạo song, mây, tre, nứa


- Yêu cầu của trang sức sản phẩm song, mây, tre, nứa


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Xưởng thực hành


- Dụng cụ dao kéo, đèn khò


- Giấy giáp


- Máy chà nhám


- Sản phẩm song, mây, tre, nứa


- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Bề mặt sản phẩm được đánh nhẵn sạch

		 - Kiểm tra sản phẩm so sánh với tiêu chuẩn;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Tạo màu 



		Mã số công việc

		:

		P.03





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ pha chế


- Chọn màu


- Pha màu


- Phun màu


- Kiểm tra màu sản phẩm

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Chuẩn bị dụng cụ pha chế màu đúng yêu cầu 

- Chọn đúng màu, phù hợp sản phẩm


- Pha màu đúng tỷ lệ, đúng lượng dùng


- Tạo màu đúng phương pháp


- Tiết kiệm nguyên liệu 

- An toàn lao động 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Lựa chọn đúng dụng cụ pha chế, nhuộm màu 


- Chọn màu, phù hợp sản phẩm


- Pha màu 


- Phun sơn đúng phương pháp


2. Kiến thức


- Cấu tạo, công dụng máy phun sơn 

- Đặc điểm cấu tạo song, mây, tre, nứa


- Yêu cầu của trang sức sản phẩm song, mây, tre, nứa


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Dụng cụ pha chế, nhuộm màu 


- Màu


- Phiếu phân tích công việc


- Sản phẩm song, mây, tre, nứa


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chuẩn bị dụng cụ 

		 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng phun sơn

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Nhúng keo



		Mã số công việc

		:

		P.04





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Pha keo

- Nhúng keo


- Kiểm tra

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước


- Pha keo đúng loại, đúng tỷ lệ


- Nhúng keo, quét keo hết bề mặt sản phẩm


- Đảm bảo thời gian hoàn thiện sản phẩm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Pha keo


- Nhúng keo


2. Kiến thức


- Đặc điểm vật liệu tre, nứa, song, mây


- Yêu cầu của keo dùng trong hoàn thiện sản phẩm tre, nứa, song, mây

- Phương pháp trang sức sản phẩm tre, nứa, song, mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sản phẩm tre, nứa, song, mây


- Keo, dụng cụ pha, quét, nhúng

- Phiếu phân tích công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Màng keo đều trên bề mặt sản phẩm

		- Kiểm tra sản phẩm



		- Chất lượng việc trang sức sản phẩm 

		- Kiểm tra đánh giá, sản phẩm



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Phun bóng



		Mã số công việc

		:

		P.05





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ pha chế


- Chọn màu


- Pha màu


- Phun màu


- Kiểm tra màu sản phẩm


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Chuẩn bị dụng cụ pha chế màu đúng yêu cầu 

- Chọn đúng màu, phù hợp sản phẩm


- Pha màu đúng tỷ lệ, đúng lượng dùng


- Nhuộm màu đúng phương pháp


- Tiết kiệm nguyên liệu 


- An toàn lao động 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Lựa chọn đúng dụng cụ pha chế, nhuộm màu 


- Chọn màu, phù hợp sản phẩm


- Pha màu 


- Phun sơn đúng phương pháp


2. Kiến thức


- Cấu tạo, công dụng máy phun sơn 


- Đặc điểm cấu tạo song, mây, tre, nứa


- Yêu cầu của trang sức sản phẩm song, mây, tre, nứa


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lớp, xưởng thực hành


- Dụng cụ pha chế, nhuộm màu 


- Màu


- Phiếu phân tích công việc


- Sản phẩm song, mây, tre, nứa


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chuẩn bị dụng cụ 

		 - Quan sát, kiểm tra sản phẩm để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng phun sơn

		- Theo dõi quá trình thực hiện, gia công sản phẩm so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		Tên công việc

		:

		Sấy sản phẩm



		Mã số công việc

		:

		P.06





I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị lò sấy


- Xếp sản phẩm


- Nhập quy trình sấy


- Sấy


- Kiểm tra


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thực hiện đúng trình tự các bước;


- Xếp sản phẩm đảm bảo việc phân loại theo kích thước, chủng loại


- Nhập quy trình sấy theo yêu cầu sản phẩm

- An toàn lao động 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Vận chuyển nguyên liệu tre, nứa, song, mây


- Xếp đống nguyên liệu tre, nứa, song, mây


- Nhập quy trình sấy


- Kiểm tra, điều khiển thông số, chế độ sấy 


- Kiểm tra độ ẩm


2. Kiến thức


- Cấu tạo, cách vận hành lò sấy


- Đặc điểm cấu tạo tre, nứa, song, mây


- Thông số, chế độ sấy tre, nứa, song, mây


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy đô độ ẩm gỗ


- Nhiệt kế


- Lò sấy


- Phiếu phân tích công việc


- Sản phẩm tre, nứa, song, mây


- Thân song, mây, tre, nứa


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp về trình tự thao tác

		- Quan sát, theo dõi so sánh với trình tự các bước theo quy trình;



		- Chất lượng của việc chuẩn bị lò sấy, dụng cụ kiểm tra 

		 - Quan sát, kiểm tra lò sấy để nhận xét, so sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Kỹ năng sấy: điều chỉnh thông số, chế độ sấy

		- Theo dõi quá trình xếp đống nguyên liệu sánh với các tiêu chuẩn đã đề ra;



		- Mức độ đảm bảo về an toàn lao động.

		- Theo dõi quá trình thao tác đánh giá mức độ an toàn;



		- Sự phù hợp thời gian với định mức thời gian.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.
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TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH MÁY NÔNG NGHIỆP


MÃ NGHỀ:


(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


GIỚI THIỆU CHUNG


I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG


Trước thực trạng thị trường lao động còn gặp nhiều khó khăn bất cập cho các đơn vị quản lý, cơ sở đào tạo cũng như nhà tuyển dụng lao động và người lao động đánh giá về trình độ kỹ năng nghề để trả lương cho phù hợp, Bộ LĐTB&XH đã ban hành quyết định số 09/2008 Ban hành quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia


Bộ NN&PTNT phối hợp với Tổng cục Dạy nghề-Bộ LĐTB&XH thực hiện xây dựng “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Vận hành máy Nông nghiệp".

Ban chủ nhiệm xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Vận hành máy Nông nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1951 /BNN-TCCB ngày 16/8/2012 của Bộ trưởng BộNN&PTNT. 


1. Cơ sở pháp lý.


Cơ sở pháp lý để xây dựng bộ TCKNNQG là Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 

 * TCKNN được xây dựng và ban hành làm công cụ giúp cho:


 - Người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;


 - Người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động;


 - Các cơ sở đào tạo có căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận kỹ năng nghề quốc gia;


 - Cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.


 * Phạm vi và đối tượng được đánh giá theo TCKNN quốc gia.


 Là những người hành nghề Vận hành máy Nông nghiệp bao gồm:


 - Người lao động trực tiếp thực hiện Vận hành máy Nông nghiệp;


- Người làm công tác quản lý: lập kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hạch toán chi phí sản phẩm, quản lý rủi ro, quản lý tài chính... trong lĩnh vực Vận hành máy Nông nghiệp;


- Người làm vị trí kinh doanh bán các loại máy móc cho nghề Vận hành máy Nông nghiệp.


 2. Các bước thực hiện xây dựng TCKNN 


2.1. Công tác chuẩn bị


2.1.1. Nghiên cứu tài liệu, tham vấn ý kiến của các chuyên gia


 - Nghiên cứu về cơ sở lý luận về TCKNN, đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;


 - Tham khảo tài liệu về phương pháp xây dựng và các bộ TCKNN Thái lan của Nhật Bản, một số nước trong khu vực và trên thế giới;


 - Nghiên cứu Quyết định 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;


 - Tham vấn ý kiến của các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế về chuyên môn Vận hành máy Nông nghiệp và phương pháp thực hiện.


2.1.2. Tham dự tập huấn xây dựng TCKNN do Tổng cục Dạy nghề tổ chức


2.1.3. Xây dựng bộ phiếu khảo sát và hệ thống câu hỏi phỏng vấn


 - Xây dựng các mẫu phiếu hỏi cho các đối tượng được hỏi là những người hành nghề Vận hành máy Nông nghiệp: người lao động trực tiếp, cán bộ quản lý tổ đội sản xuất, cán bộ kỹ thuật, cán bộ làm công tác an toàn, cán bộ tổ chức, và lãnh đạo doanh nghiệp;


 - Câu hỏi hướng đến các nội dung như: Tổ chức quản lý, dịch vụ bán hàng, công việc chính người lao động, thiết bị máy móc dùng trong cơ khí hóa nông nghiệp, tổ chức sản xuất, an toàn lao động;


 - Chuẩn bị bộ câu hỏi dùng để phỏng vấn trực tiếp.


2.2. Triển khai khảo sát tại các doanh nghiệp: 


2.2.1. Lựa chọn doanh nghiệp khảo sát

 - Chọn 40 doanh nghiệp trên toàn quốc, thuộc các lĩnh vực: Viện cơ điện, nhà máy lắp ráp máy nông nghiệp, Công ty cổ phần Cơ khí nông nghiệp, mô hình trang trại sản xuất nông nghiệp, công ty kinh doanh máy nông nghiệp.


 - Đại diện các loại hình doanh nghiệp như: doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài...


2.2.2. Tiến hành khảo sát


 - Đến trực tiếp các doanh nghiệp;


 - Hình thức khảo sát thu thập thông tin: Phỏng vấn trực tiếp, dùng phiếu khảo sát, quan sát thực tế...


2.3. Tổng hợp kết quả, phân tích số liệu


 - Sử dụng phần mềm và các phương pháp tính toán để phân tích các số liệu;


 - Tổng hợp và xử lý số liệu theo các biểu mẫu của chuyên gia tư vấn. 


2.4. Nội dung đã thực hiện


2.4.1. Mô tả nghề Vận hành máy Nông nghiệp (Phụ lục 1- tập Phiếu phân tích công việc)


2.4.2. Xây dựng Sơ đồ phân tích nghề (Phụ lục 2- tập Phiếu phân tích công việc)


 - Sơ đồ phân tích nghề được xây dựng trên cơ sở kết quả khảo sát tại các doanh nghiệp có sử dụng cơ khí nông nghiệp, tham khảo danh mục công việc của các bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành máy nông nghiệp của một số nước. 


 - Tổ chức 2 cuộc hội thảo (phía Bắc, phía Nam) để xây dựng Sơ đồ phân tích nghề;


 - Lấy ý kiến của chuyên gia công nghiệp, chuyên gia phương pháp, các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, người lao động trực tiếp sản xuất; tham khảo danh mục công việc từ bộ Tiêu chuẩn KNN của một số nước; 


 - Sau nhiều lần chỉnh sửa, đã thống nhất được Sơ đồ phân tích nghề Vận hành máy Nông nghiệp gồm 18 nhiệm vụ và 160 công việc.


2.4.3. Biên soạn bộ Phiếu phân tích công việc (Phụ lục 2)


 - Biên soạn dự thảo Phiếu phân tích công việc cho từng công việc;


 - Lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia và lao động trực tiếp sản xuất nghề Vận hành máy Nông nghiệp;


 - Tổ chức hội thảo góp ý, thông qua Bộ Phiếu phân tích công việc.


2.4.4. Xây dựng bảng sắp xếp Danh mục công việc theo các bậc trình độ kỹ năng (Phụ lục 3- tập Tiêu chuẩn kỹ năng nghề)


 - Xây dựng bảng sắp xếp Danh mục các công việc theo 5 bậc trình độ kỹ năng;


 - Lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia thuộc lĩnh vực cơ khí nghiệp và lao động trực tiếp sản xuất; góp ý tại Hội thảo xây dựng bộ Phiếu phân tích công việc.


2.4.5. Biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề (Phụ lục 4)


 - Biên soạn phiếu Tiêu chuẩn thực hiện cho từng công việc;


 - Lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia và lao động nghề Vận hành máy Nông nghiệp trực tiếp sản xuất;


 - Hội thảo góp ý, thông qua bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành máy Nông nghiệp.


3. Tiêu chuẩn kỹ thuật tham chiếu trong bộ “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành máy Nông nghiệp”


 - Sử dụng các bộ tiêu chuẩn TCVN làm cơ sở chính; 


 - TCVN 1400:2005 về môi trường, pháp luật Việt Nam và các quy định pháp quy dưới luật;


 - Bộ tiêu chí đánh giá giải thưởng quốc gia 2009 của Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam.


 Ban chủ nhiệm xây dựng TCKNN quốc gia cho nghề Vận hành máy Nông nghiệp, xin chân thành cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, Bộ LĐTB&XH, Tổng cục Dạy nghề; sự hỗ trợ chỉ đạo của Vụ tổ chức cán bộ Bộ NN&PTNT; sự phối hợp của các Bộ, ngành; sự hỗ trợ về phương pháp và kỹ thuật của: Viện Tiêu chuẩn chất lượng, Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, người lao động Vận hành máy Nông nghiệp trực tiếp sản xuất.


 Để bộ TCKNN phiên bản sau được hoàn thiện hơn, rất mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của quý vị.


 Ý kiến đóng góp xin gửi về theo địa chỉ email: tcknnqgnh@gmail.com 

http:// www.vcam.edu.vn


Xin chân thành cảm ơn!


II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG


		TT

		Họ và tên

		Nơi làm việc



		1

		Nguyễn Văn An

		Trường CĐN Cơ khí nông nghiệp



		2

		Trần Thị Anh Thư

		Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT



		3

		Phạm Tố Như

		Trường CĐN Cơ khí nông nghiệp



		4

		Phạm Văn Úc

		Trường CĐN Cơ khí nông nghiệp





		5

		Lê Nguyễn Đạt

		Vụ Khoa học, CN&MT Bộ Nông nghiệp và PTNT



		6

		Tạ Hanh

		Trường CĐN Cơ khí nông nghiệp



		7

		Nguyễn Tiên Phong

		Trường CĐN Cơ điện Hà Nội



		8

		Trịnh Duy Đỗ

		Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ STH



		9

		Nguyễn Xuân Mận

		Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam







III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH


		TT

		Họ và tên

		Nơi làm việc



		1

		Phạm Hùng

		Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT



		2

		Nguyễn Tuấn Anh 

		Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT



		3

		Hoàng Ngọc Thịnh 

		Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT



		4

		Đỗ Hữu Khi

		Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam



		5

		Nguyễn Thế Công

		Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch



		6

		Nguyễn Đình Thanh

		Công ty CP Cơ điện Hải Dương



		7

		Nguyễn Viết Hinh

		Công ty Cổ phần Cơ giới Hà Tây



		8

		Lê Đức Triệu

		Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội



		9

		Nguyễn Thị Phương Nga

		Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT





MÔ TẢ NGHỀ


TÊN NGHỀ: VẬN HÀNH MÁY NÔNG NGHIỆP


MÃ SỐ NGHỀ:


Nghề ”Vận hành máy nông nghiệp” là nghề vận hành các máy/liên hợp máy (LHM) nông nghiệp thực hiện các nhiệm vụ phổ biến như: Làm đất, gieo trồng, chăm sóc cây trồng, thu hoạch lúa, chế biến, bảo quản phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.


- Thiết bị dùng trong nghề vận hành máy nông nghiệp gồm:


 + Máy động lực: Máy kéo, động cơ diesel, động cơ xăng, động cơ điện;


 + Các máy nông nghiệp;


 + Các liên hợp máy;


 + Các trang thiết bị dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng.


- Người hành nghề “Vận hành máy nông nghiệp” cần: 


+ Điều khiển thành thạo các LHM thực hiện làm đất, gieo trồng, chăm sóc cây trồng, thu hoạch, chế biến bảo quản;


 + Kiểm tra đánh giá chất lượng công việc sau khi thực hiện;


+ Chăm sóc bảo dưỡng máy động lực và máy nông nghiệp;


 + Lập kế hoạch sản xuất, chuyển giao công nghệ cung ứng dịch vụ máy nông nghiệp;


 + Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


- Vị trí và điều kiện làm việc:


 + Người hành nghề “Vận hành máy nông nghiệp” làm việc theo thời vụ, công việc chủ yếu được thực hiện trên đồng ruộng và tại các xưởng chế biến bảo quản;


 + Môi trường làm việc thời tiết khắc nghiệt, tiếng ồn, độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn và bệnh nghề nghiệp như các bệnh về mắt, phổi, chấn thương, hít phải khí độc. 


DANH MỤC CÔNG VIỆC


TÊN NGHỀ : VẬN HÀNH MÁY NÔNG NGHIỆP

MÃ SỐ NGHỀ:

		SỐ TT

		MÃ SỐ CÔNG VIỆC

		CÔNG VIỆC

		TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ



		

		

		

		Bậc 1

		Bậc 2

		Bậc 3

		Bậc 4

		Bậc 5



		

		A

		Vận hành máy làm đất

		

		

		

		

		



		1

		A01

		Chuẩn bị ruộng cày

		x

		

		

		

		



		2

		A02

		Chuẩn bị máy kéo

		x

		

		

		

		



		3

		A03

		Chuẩn bị máy cày

		x

		

		

		

		



		4

		A04

		Liên kết máy kéo với máy cày

		

		x

		

		

		



		5

		A05

		Vận hành LH máy cày 2 bánh

		

		x

		

		

		



		6

		A06

		Vận hành LH máy cày 4 bánh

		

		

		x

		

		



		7

		A07

		Kiểm tra chất lượng ruộng cày

		x

		

		

		

		



		8

		A08

		Di chuyển liên hợp máy cày sang ruộng mới

		

		

		x

		

		



		9

		A09

		Chuẩn bị ruộng phay

		x

		

		

		

		



		10

		A10

		Chuẩn bị máy phay

		x

		

		

		

		



		11

		A11

		Liên kết máy kéo với máy phay

		

		x

		

		

		



		12

		A12

		Vận hành LH máy phay 2 bánh

		

		x

		

		

		



		13

		A13

		Vận hành LH máy phay 4 bánh

		

		

		x

		

		



		14

		A14

		Kiểm tra chất lượng ruộng phay

		x

		

		

		

		



		15

		A15

		Di chuyển địa bàn máy phay

		

		

		x

		

		



		16

		A16

		Chuẩn bị ruộng lồng

		x

		

		

		

		



		17

		A17

		Chuẩn bị bánh lồng

		x

		

		

		

		



		18

		A18

		Liên kết máy kéo với bánh lồng

		

		x

		

		

		



		19

		A19

		Vận hành LH máy kéo bánh lồng (2 bánh)

		

		x

		

		

		



		20

		A20

		Vận hành LH máy kéo bánh lồng (4 bánh)

		

		

		x

		

		



		21

		A21

		Kiểm tra chất lượng ruộng lồng

		x

		

		

		

		



		22

		A22

		Di chuyển địa bàn máy kéo bánh lồng

		

		

		x

		

		



		

		B

		Vận hành máy gieo, máy cấy

		

		

		

		

		



		23

		B01

		Chuẩn bị ruộng, hạt gieo

		x

		

		

		

		



		24

		B02

		Chuẩn bị máy sạ lúa

		x

		

		

		

		



		25

		B03

		Vận hành máy sạ lúa

		

		x

		

		

		



		26

		B04

		Vận chuyển máy sạ lúa

		

		x

		

		

		



		27

		B05

		Chuẩn bị ruộng cấy

		x

		

		

		

		



		28

		B06

		Chuẩn bị mạ cấy

		x

		

		

		

		



		29

		B07

		Chuẩn bị LHM máy cấy

		

		x

		

		

		



		30

		B08

		Vận hành LH máy cấy

		

		

		x

		

		



		31

		B09

		Vận chuyển máy cấy

		

		

		x

		

		



		

		C

		Vận hành máy chăm sóc

		

		

		

		

		



		32

		C01

		Chuẩn bị ruộng

		x

		

		

		

		



		33

		C02

		Chuẩn bị động cơ điện

		x

		

		

		

		



		34

		C03

		Chuẩn bị động cơ xăng

		x

		

		

		

		



		35

		C04

		Chuẩn bị động cơ diesel

		x

		

		

		

		



		36

		C05

		Chuẩn bị máy bơm nước

		x

		

		

		

		



		37

		C06

		Lắp đặt cụm máy bơm nước

		

		x

		

		

		



		38

		C07

		Vận hành máy bơm

		

		

		x

		

		



		39

		C08

		Kiểm tra điều chỉnh máy bơm

		

		

		x

		

		



		40

		C09

		Vận chuyển máy bơm

		

		x

		

		

		



		41

		C10

		Chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ

		x

		

		

		

		



		42

		C11

		Chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai

		x

		

		

		

		



		43

		C12

		Vận hành máy phun thuốc có động cơ

		

		

		x

		

		



		44

		C13

		Vận hành máy phun thuốc đeo vai

		

		x

		

		

		



		

		D

		Vận hành máy thu hoạch

		

		

		

		

		



		45

		D01

		Chuẩn bị ruộng gặt

		x

		

		

		

		



		46

		D02

		Chuẩn bị máy gặt rải hàng

		x

		

		

		

		



		47

		D03

		Vận hành máy gặt rải hàng

		

		

		x

		

		



		48

		D04

		Kiểm tra điều chỉnh máy gặt rải hàng

		

		

		x

		

		



		49

		D05

		Vận chuyển máy gặt rải hàng

		

		x

		

		

		



		50

		D06

		Chuẩn bị lúa

		x

		

		

		

		



		51

		D07

		Chuẩn bị máy đập lúa

		x

		

		

		

		



		52

		D08

		Vận hành máy đập lúa

		

		

		x

		

		



		53

		D09

		Kiểm tra bảo dưỡng máy đập lúa

		

		

		x

		

		



		54

		D10

		Vận chuyển máy đập lúa

		

		x

		

		

		



		55

		D11

		Chuẩn bị máy gặt đập liên hợp

		x

		

		

		

		



		56

		D12

		Vận hành máy gặt đập liên hợp

		

		

		

		x

		



		57

		D13

		Kiểm tra bảo dưỡng máy gặt đập liên hợp

		

		

		x

		

		



		58

		D14

		Vận chuyển máy gặt đập liên hợp

		

		

		x

		

		



		

		E

		Vận hành máy chế biến

		

		

		

		

		



		59

		E01

		Chuẩn bị thóc xay xát

		x

		

		

		

		



		60

		E02

		Chuẩn bị liên hợp máy xay xát

		x

		

		

		

		



		61

		E03

		Lắp đặt liên hợp máy xay xát

		

		x

		

		

		



		62

		E04

		Vận hành liên hợp máy xay xát

		

		

		x

		

		



		63

		E05

		Kiểm tra liên hợp máy xay xát sau thời gian làm việc

		

		x

		

		

		



		64

		E06

		Chuẩn bị nguyên liệu nghiền

		x

		

		

		

		



		65

		E07

		Chuẩn bị máy nghiền

		x

		

		

		

		



		66

		E08

		Lắp đặt máy nghiền

		

		x

		

		

		



		67

		E09

		Vận hành máy nghiền

		

		

		x

		

		



		68

		E10

		Kiểm tra máy nghiền sau thời gian làm việc

		

		x

		

		

		



		

		F

		Vận hành máy sấy

		

		

		

		

		



		69

		F01

		Chuẩn bị thóc sấy

		x

		

		

		

		



		70

		F02

		Chuẩn bị máy sấy

		x

		

		

		

		



		71

		F03

		Xếp đặt nguyên liệu lò sấy

		

		x

		

		

		



		72

		F04

		Vận hành lò sấy

		

		

		x

		

		



		73

		F05

		Kiểm tra bảo dưỡng lò sấy sau khi làm việc

		

		x

		

		

		



		

		G

		Vận hành máy cải tạo đồng ruộng

		

		

		

		

		



		74

		G01

		Chuẩn bị máy xúc

		x

		

		

		

		



		75

		G02

		Thi công công trình thủy lợi

		

		

		

		

		



		76

		G03

		Thi công đắp đường

		

		

		x

		

		



		77

		G04

		Xúc đất lên xe vận chuyển

		

		

		x

		

		



		78

		G05

		Vận chuyển máy xúc

		

		x

		

		

		



		79

		G06

		Chuẩn bị máy ủi

		

		

		

		

		



		80

		G07

		Ủi đất san phẳng đồng ruộng

		

		

		

		x

		



		81

		G08

		Ủi đất đắp bờ

		

		

		x

		

		



		82

		G09

		Ủi đất làm đường

		

		

		x

		

		



		83

		G10

		Vận chuyển máy ủi

		

		x

		

		

		



		

		H

		Bảo dưỡng động cơ

		

		

		

		

		



		84

		H01

		Làm sạch động cơ sau vận hành

		x

		

		

		

		



		85

		H02

		Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật ĐCĐT

		

		

		

		

		x



		86

		H03

		Bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu

		

		

		

		x

		



		87

		H04

		Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn

		

		

		x

		

		



		88

		H05

		Bảo dưỡng hệ thống làm mát

		

		

		x

		

		



		89

		H06

		Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí

		

		

		

		x

		



		90

		H07

		Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel

		

		

		

		x

		



		91

		H08

		Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng

		

		

		

		x

		



		92

		H09

		Bảo dưỡng hệ thống khởi động bằng máy lai

		

		

		

		x

		



		93

		H10

		Bảo dưỡng hệ thống khởi động bằng động cơ điện

		

		

		

		x

		



		94

		H11

		Bảo dưỡng hệ thống đánh lửa

		

		

		

		x

		



		95

		H12

		Bảo dưỡng máy phát điện

		

		

		

		x

		



		96

		H13

		Bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng, tín hiệu

		

		

		x

		

		



		

		I

		Bảo dưỡng hệ thống truyền lực

		

		

		

		

		



		97

		I01

		Bảo dưỡng ly hợp

		

		

		

		x

		



		98

		I02

		Bảo dưỡng hộp số

		

		

		x

		

		



		99

		I03

		Bảo dưỡng trục các đăng

		

		

		x

		

		



		100

		I04

		Bảo dưỡng cầu sau

		

		

		x

		

		



		101

		I05

		Bảo dưỡng trục thu công suất

		

		

		x

		

		



		102

		I06

		Bảo dưỡng truyền lực cuối cùng

		

		

		x

		

		



		

		J

		Bảo dưỡng hệ thống lái

		

		

		

		

		



		103

		J01

		Bảo dưỡng hệ thống lái máy kéo bánh xích

		

		

		

		x

		



		104

		J02

		Bảo dưỡng hệ thống lái máy kéo 4 bánh

		

		

		

		x

		



		105

		J03

		Bảo dưỡng hệ thống lái máy kéo 2 bánh

		

		

		x

		

		



		

		K

		Bảo dưỡng hệ thống phanh

		

		

		

		

		



		106

		K01

		Bảo dưỡng hệ thống phanh máy kéo bánh xích

		

		

		x

		

		



		107

		K02

		Bảo dưỡng hệ thống phanh máy kéo 4 bánh

		

		

		x

		

		



		108

		K03

		Bảo dưỡng hệ thống phanh máy kéo 2 bánh

		

		

		x

		

		



		

		L

		Bảo dưỡng hệ thống di động

		

		

		

		

		



		109

		L01

		Bảo dưỡng hệ thống di động máy kéo bánh xích

		

		

		x

		

		



		110

		L02

		Bảo dưỡng hệ thống di động máy kéo 4 bánh

		

		

		x

		

		



		111

		L03

		Bảo dưỡng hệ thống di động máy kéo 2 bánh

		

		x

		

		

		



		

		M

		Bảo dưỡng hệ thống thủy lực

		

		

		

		

		



		112

		M01

		Làm sạch hệ thống thủy lực

		x

		

		

		

		



		113

		M02

		Kiểm tra hoạt động hệ thống thủy lực

		

		

		x

		

		



		114

		M03

		Thay thế các bộ phận lọc và đường ống hệ thống thủy lực

		

		

		x

		

		



		115

		M04

		Chuẩn đoán hệ thống thủy lực

		

		

		

		

		x



		

		N

		Bảo dưỡng máy nông nghiệp

		

		

		

		

		



		116

		N01

		Tra mỡ, dầu ổ đỡ, ổ trục, khớp nối

		x

		

		

		

		



		117

		N02

		Siết chặt các vị trí mối ghép

		x

		

		

		

		



		118

		N05

		Thay lưỡi cày, diệp cày

		x

		

		

		

		



		119

		N06

		Thay lưỡi phay

		x

		

		

		

		



		120

		N07

		Sửa chữa bánh lồng

		x

		

		

		

		



		121

		N08

		Bảo dưỡng máy gieo

		

		x

		

		

		



		122

		N09

		Bảo dưỡng máy cấy

		

		

		x

		

		



		123

		N10

		Bảo dưỡng máy bơm nước ly tâm

		

		

		x

		

		



		124

		N11

		Bảo dưỡng máy gặt rải hàng

		

		

		x

		

		



		125

		N12

		Bảo dưỡng máy đập lúa

		

		

		x

		

		



		126

		N13

		Bảo dưỡng máy gặt đập liên hợp

		

		

		x

		

		



		127

		N14

		Bảo dưỡng máy xay xát

		

		

		x

		

		



		128

		N15

		Bảo dưỡng máy nghiền

		

		

		x

		

		



		129

		N16

		Bảo dưỡng gầu xúc

		

		x

		

		

		



		130

		N17

		Bảo dưỡng ben ủi

		

		x

		

		

		



		

		O

		Tiếp thị

		

		

		

		

		



		131

		O01

		Quảng bá sản phẩm

		

		x

		

		

		



		132

		O02

		Thực hiện trình diễn, hội thảo

		

		

		

		

		x



		133

		O03

		Thương thảo, ký hợp đồng

		

		

		

		

		x



		134

		O04

		Bán hàng

		

		

		x

		

		



		135

		O05

		Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

		

		

		

		

		x



		136

		O06

		Chăm sóc khách hàng

		

		

		

		x

		



		

		P

		Chuyển giao công nghệ

		

		

		

		

		



		137

		P01

		Hướng dẫn quy trình chăm sóc kỹ thuật, bảo dưỡng, vận hành máy

		

		

		

		

		x



		138

		P02

		Theo dõi tình trạng kỹ thuật của máy

		

		

		

		

		x



		139

		P03

		Bảo hành máy nông nghiệp

		

		

		

		x

		



		140

		P04

		Giải quyết những thắc mắc của khách hàng về kỹ thuật

		

		

		

		

		x



		141

		Q

		Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất

		

		

		

		

		



		142

		Q01

		Khảo sát địa bàn sản xuất

		

		

		

		x

		



		

		Q02

		Thống nhất kế hoạch sản xuất với khách hàng

		

		

		

		

		x



		143

		Q03

		Lập kế hoạch tổ chức sản xuất

		

		

		

		

		x



		144

		Q04

		Điều động nhân sự

		

		

		

		

		x



		145

		Q05

		Kiểm soát năng suất và hiệu suất làm việc của máy

		

		

		

		

		x



		146

		Q06

		Cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất

		

		

		

		

		x



		147

		Q07

		Theo dõi và giải quyết sự cố về tình trạng máy

		

		

		

		

		x



		148

		Q08

		Trình bày hội thảo nông dân

		

		

		

		

		x



		149

		Q09

		Tổ chức, thực hiện các mô hình trình diễn sản xuất

		

		

		

		

		x



		

		R

		Dịch vụ sản xuất

		

		

		

		

		



		150

		R01

		Khảo sát nhu cầu thị trường cơ giới hóa nông nghiệp

		

		

		

		

		x



		151

		R02

		Xác định nội lực đơn vị

		

		

		

		

		x



		152

		R03

		Đề ra mục tiêu cụ thể phát triển doanh thu

		

		

		

		

		x



		153

		R04

		Lập kế hoạch phát triển kinh doanh

		

		

		

		

		x



		154

		R05

		Triển khai thực hiện kế hoạch trong đơn vị

		

		

		

		

		x



		155

		R06

		Mở rộng quan hệ và tìm kiếm khách hàng

		

		

		

		

		x



		156

		R07

		Đàm phán thương thảo hợp đồng

		

		

		

		

		x



		157

		R08

		Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng

		

		

		

		

		x



		158

		R09

		Cập nhật, nghiên cứu, phân tích, dự báo nhu cầu thị trường

		

		

		

		

		x



		159

		R10

		Đề xuất các giải pháp kinh doanh

		

		

		

		x

		



		160

		R11

		Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển

		

		

		

		

		x





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Chuẩn bị ruộng cày


Mã số công việc: A01 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Kiểm tra, chuẩn bị ruộng cho liên hợp máy cày đất gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đo, kiểm tra (độ ẩm, tình trạng mặt ruộng, kích thước lô thửa) đưa ra các quyết định cày phù hợp;


- Lựa chọn cày, chọn máy kéo, phương pháp canh tác, đội ngũ thợ vận hành;


- Quan sát, quy hoạch vùng, chuyên canh cây trồng, kiểm tra đường đi, ký kết hợp đồng với đối tác và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp;


- Thiết lập các kế hoạch, lập phương án dự phòng, ghi phiếu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị ruộng cày và dụng cụ đo kiểm tra các thông số ruộng cày: đo kích thước ruộng, chuẩn bị đường đi, kiểm tra mặt ruộng, kiểm tra độ lầy thụt, mức nước;


- Liệt kê được các nội dung chuẩn bị ruộng cày: chọn kích thước ruộng, chuẩn bị đường đi, kiểm tra mặt ruộng, kiểm tra độ lầy thụt, mức nước;


- Hiểu được các thông số: độ ẩm, mức nước, độ chênh lệch độ cao mặt đồng;


- Đánh giá được liên hợp máy cày phù hợp với điều kiện cày đất cụ thể;


- Sau khi chuẩn bị ruộng cày phải đảm bảo chắc chắn đáp ứng cho liên hợp máy cày tốt;


- Biết lập phiếu kiểm tra, nghiệm thu công việc;


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra.


 - Sử dụng được các dụng cụ kiểm tra, đưa ra thông số chính xác ruộng cày.


- Chọn thời điểm cày với độ ẩm phù hợp đảm bảo cày hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tích, ước tính, dự đoán thời gian hoàn thành.


- Chuẩn bị lối xuống ruộng và đường di chuyển máy đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành cày đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng đất cày, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Hiểu được các tiêu chuẩn về thông ruộng cày bằng máy: chọn kích thước ruộng, chuẩn bị đường đi, kiểm tra mặt ruộng, kiểm tra độ lầy thụt, mức nước.


- Quy trình và nguyên tắc chuẩn bị ruộng cày.


- Công dụng đồ nghề sử dụng đo thông số ruộng cày, xác định đúng các vật tư thay thế cho liên hợp máy cày.


- Phân tích, đánh giá, phân loại ruộng cày.


- Có kiến thức tổ chức khâu cày đất trong điều kiện cụ thể.


- Quyết định chọn thành lập liên hợp máy cày phù hợp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra thông số ruộng cày: độ ẩm, mức nước, độ cao; Dụng cụ tiêu, thoát nước, hợp đồng đã ký kết.


- Ruộng cày thuận tiện, đủ điều kiện thực hiện công việc cày.


- Liên hợp máy kéo với cày, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch nông lịch thời vụ.


- Người thợ vận hành liên hợp máy làm đất đáp ứng khâu cày.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lựa chọn phương pháp cày phù hợp với kích thước thửa ruộng.

		- Quan sát, sử dụng thước mét đo kích thước ruộng, đánh giá lựa chọn phương pháp cày phù hợp với kích thước thửa ruộng theo các tiêu chuẩn sau: Thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng < 25 m sử dụng phương pháp cày úp sống trâu hoặc xẻ lòng máng còn chiều rộng > 25 thì sử dụng phương pháp cày đan vạt đơn hoặc đan vạt kép. Đối với thửa ruộng hình vuông có kích thước cạnh > 50 m thì sử dụng phương pháp cày 4 góc nhấc cày



		- Dụng cụ đo đạc trong việc chuẩn bị ruộng cày đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng.

		- Quan sát, đánh giá việc chuẩn bị dụng cụ đo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Dụng cụ chuẩn bị gồm: thước dây, thiết bị đo độ chặt của đất, thiết bị đo hệ số ma sát của đất với vật liệu là thép và cao su, cọc tiêu.



		- Thực hiện kỹ năng đo đạc các thông số: Độ ẩm, độ chặt, độ bằng phẳng, mức nước, lầy thụt, hệ số ma sát đất với thép và cao su, kích thước thửa ruộng đúng yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình thực hiện kỹ năng đo đạc các thông số so với các bước thực hiện ghi trong Catalog của mỗi dụng cụ. Các thông số đảm bảo ruộng cày đạt tiêu chuẩn: 25% <độ ẩm < 40%, 15cm < mức nước < 30cm, không có vật cản cứng, không lầy thụt, kích thước thửa ruộng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng chuẩn bị đường đi cho liên hợp máy cày đúng yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát, đo đạc chiều rộng của đường, thời gian máy di chuyển qua đường, đảm bảo máy di chuyển được qua đường đã chuẩn bị.



		- Ruộng sau khi được chuẩn bị đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật ruộng cày: Độ ẩm, độ lầy thụt, mức nước…

		- Quan sát, dùng dụng cụ đo độ ẩm, độ lầy thụt, mức nước tại vị trí đo đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá mức độ cẩn thận, tỉ mỉ công việc, mức độ trách nhiệm.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị máy kéo


Mã số công việc: A02 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy kéo trước khi thành lập liên hợp cày đất gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, chọn máy và kiểm tra bảo dưỡng máy kéo phù hợp với điều kiện cày: Làm nội quy cho động cơ, truyền lực, di động, thủy lực, các trang bị ca bin, cơ cấu kết nối cày;


- Bổ sung vật tư nhiên liệu, dầu, mỡ, nước cho máy kéo theo tiêu chuẩn quy định;


- Quan sát, kiểm tra điều chỉnh các bộ phận và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp ;


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước lựa chọn máy kéo, vật tư và dụng cụ chăm sóc bảo dưỡng máy đúng yêu cầu.


- Hiểu các nội dung bảo dưỡng máy kéo 8-10 giờ: kiểm tra Bổ sung nhiên liệu, dầu, mỡ nước đủ, phù hợp với điều kiện làm việc.


- Biết các vị trí kiểm tra chuẩn bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy kéo cày đất


- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi tiến hành cày cụ thể.


- Sau khi chuẩn máy kéo phải đảm bảo chắc chắn liên hợp máy cày cày tốt.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, làm sạch, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra.


 - Chăm sóc máy kéo, Bổ sung vật tư, lắp ráp, điều chỉnh đúng vị trí đúng.


- Chọn máy kéo phù hợp đảm bảo cày hiệu quả nhất.


- Lắp ráp, điều chỉnh các vị trí liên hợp máy cày đất.


- Quan sát, ước tính, dự đoán thời gian hoàn thành.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, dự đoán kế hoạch máy kéo làm việc đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy kéo đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy kéo, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Hiểu các quy trình và những yêu cầu kỹ thuật ruộng cày.


- Hiểu yêu cầu lắp ráp các vị trí liên hợp máy cày đất.


- Nguyên lý cấu tạo cơ cấu treo, sơ đồ liên kết máy kéo với máy cày, sơ đồ cấu tạo máy kéo, vị trí chăm sóc máy kéo.


- Có kiến thức về bảo dưỡng máy kéo cày đất, kế hoạch nông lịch thời vụ cày.


- Hiểu nguyên lý làm việc liên hợp máy cày.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, bảo dưỡng máy kéo.


- Đồng ruộng thuận tiện, đủ điều kiện thực hiện công việc cày.


- Liên hợp máy kéo với cày, các yêu cầu cày đất cụ thể.


- Người vận hành liên hợp máy làm đất đáp ứng khâu cày.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A02.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện đúng nội dung quy trình chăm sóc máy kéo.

		- Quan sát, kiểm tra máy kéo, đối chiếu với quy trình thực hiện chăm sóc máy kéo chuẩn ghi trong Catalog máy.



		- Chuẩn bị dụng cụ chăm sóc máy kéo trước khi làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát, đối chiếu dụng cụ chuẩn bị với dụng cụ chăm sóc máy ghi trong Catalog.



		- Thực hiện đúng kỹ năng bảo dưỡng kỹ thuật cho máy kéo.

		- Quan sát, vận hành thử máy sau khi được chuẩn bị. Máy sau khi được chuẩn bị đảm bảo hoạt động tốt trong cả quá trình vận hành.



		- Thực hiện đúng kỹ năng chuẩn bị cơ cấu treo cho liên hợp máy cày.

		- Quan sát, dùng thước đo cơ cấu treo sau khi được thực hiện, so kết quả đo với tiêu chuẩn trong Catalog máy kéo. 



		- Việc chuẩn bị máy cày phải đảm bảo: Công suất máy động lực được chọn phải phù hợp với máy nông nghiệp, liên kết máy kéo với máy động lực đúng yêu cầu kỹ thuật 

		- Quan sát, tra cứu công suất máy động lực, máy cày ghi trong Catalog, kiểm tra mối liên kết đối chiếu với thông số máy được chuẩn bị.



		- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá mức độ cẩn thận, tỉ mỉ công việc, mức độ trách nhiệm.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị giàn cày


Mã số công việc: A03 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra, chuẩn bị giàn cày trước khi liên kết với máy kéo gồm những công việc:


- Chuẩn bị cày, các dụng cụ, kiểm tra lắp ráp, điều chỉnh: độ sâu, thăng bằng giàn cày;


- Kiểm tra, xiết chặt, tra dầu, mỡ cho cày theo tiêu chuẩn quy định;


- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận làm việc: lưỡi, diệp, trụ, gót cày và đề xuất biện pháp thực hiện phù hợp;


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị cày: kiểm tra vị trí, khe hở lắp ráp, chủng loại cày, phù hợp với điều kiện làm việc.


- Hiểu các công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình cho mỗi vị trí.


- Nắm các yêu cầu giàn cày, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho cày cày đất.


- Biết chọn cày phù hợp với điều kiện cày đất cụ thể.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi bằng phẳng.


- Sau khi chuẩn cày phải đảm bảo chắc chắn đáp ứng cho liên hợp máy cày tốt.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra cày.


 - Chọn dụng cụ điều chỉnh được các thông số cày: cày sâu, bề rộng, độ thăng bằng.


- Chọn cày phù hợp với máy kéo đảm bảo cày hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tích các hư hỏng, khắc phục cày đáp ứng yêu cầu cày đất.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, dự đoán kế hoạch máy cày làm việc đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy cày đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy kéo, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu.


- Bảo quản cày và dụng cụ, thực hiện biện pháp vệ sinh công nghiệp.


2. Kiến thức


- Hiểu sơ đồ lắp ráp, vật liệu chế tạo các liên hợp cày đất.


- Biết các quy trình và nguyên tắc chuẩn máy cày.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho cày. 


- Có kiến thức tổ chức khâu cày đất. 


- Quan sát, phân tích về tính năng các bộ phận cày, đặc tính loại cày đất.


- Hiểu các bước chuẩn bị cày trước khi liên kết với máy kéo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra cày, vật tư thay thế, bảo dưỡng cày.


- Cày máy tiêu chuẩn đủ điều kiện thực hiện công việc cày.


- Liên hợp máy kéo với cày, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch nông lịch thời vụ.


- Người vận hành liên hợp máy làm đất đáp ứng khâu cày.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A03.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc chuẩn bị cày đúng quy trình.

		- Quan sát, dùng thước đo thông số giàn cày: độ rộng, độ kín khít lắp ghép đối chiếu với quy trình thực hiện chuẩn bị cày.



		- Chuẩn bị dụng cụ kiểm tra, chuẩn bị cày làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát, xem dụng cụ, đo thông số cày đối chiếu với thông số cày ghi trong Catalog.



		- Thực hiện đúng kỹ năng quan sát, đo kiểm thông các số cày.

		- Quan sát, lấy thông số đo được đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình với thông số chuẩn ghi trong Catalog.



		- Thực hiện kỹ năng điều chỉnh cày: độ cày sâu, thăng bằng độ chắc chắn.

		- Quan sát, dùng thước đo thông số, kiểm tra độ vững chắc đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra, điều chỉnh.



		- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá (so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp)





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Liên kết máy kéo với cày


Mã số công việc: A04 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Liên kết máy kéo với cày là kết nối máy kéo với cày bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, cơ cấu treo, chốt hãm cày, thanh kéo và vị trí kết nối;


- Lùi máy kéo tới cày và lắp ghép chúng thành liên hợp máy cày;


- Quan sát, thực hiện điều chỉnh các bộ phận và thực hiện các biện pháp phù hợp đảm bảo an toàn;


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng cho liên hợp máy cày đúng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc liên kết máy kéo với cày: lắp cày, điều chỉnh cày phù hợp với điều kiện làm việc;


- Hiểu các bước liên kết máy kéo với cày theo quy trình tại nơi bằng phẳng; 


- Biết điều chỉnh cơ cấu treo đảm bảo thăng bằng cày, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho liên hợp cày đất;


- Lựa chọn thành phần (máy động lực, cày) và liên kết liên hợp máy theo yêu cầu phù hợp với điều kiện làm đất cụ thể;


- Quan sát, nhận định liên hợp máy chắc chắn đáp ứng cho liên hợp cày tốt;


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước liên kết cày với máy kéo.


 - Chuẩn bị máy kéo, cày trước khi liên kết.


- Lùi máy kéo chính xác lắp cày.


- Quan sát, xác định các thông số liên hợp cày.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch máy cày làm việc đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo liên kết máy kéo đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng liên hợp máy cày sau lắp ráp, ghi phiếu công việc.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về liên hợp cày đất.


- Hiểu sơ đồ lắp ráp các liên hợp máy (máy kéo với máy cày đất). 


- Biết quy trình và nguyên tắc liên kết cày với máy kéo. 


- Công dụng đồ nghề, các thông số cày, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp máy cày.


- Có kiến thức tổ chức khâu cày đất theo yêu cầu nông học.


- Có kiến thức phán đoán tình trạng cày, điều chỉnh liên hợp máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, máy kéo, cày hoạt động tốt.


- Bãi bằng phẳng, đủ điều kiện thực hiện công việc liên kết cày với máy kéo.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, yêu cầu kế hoạch cày đất.


- Người vận hành liên hợp máy cày đất đáp ứng khâu cày.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A04.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc liên kết cày với máy kéo đúng quy trình.

		- Quan sát trình tự thực hiện liên kết cày đối chiếu với quy trình kết nối máy kéo với cày.



		- Chuẩn bị dụng cụ cho liên kết cày với máy kéo đúng yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát, dụng cụ chuẩn bị: chốt, máy kéo, cơ cấu treo đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật ghi trong Catalog.



		- Thực hiện đúng kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số lắp ghép.

		- Quan sát, dùng thước đo thông số, kiểm tra mối lắp ghép đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng lùi máy kéo lắp cày chính xác.

		- Quan sát lùi máy kéo, lắp cày tại vị trí lắp cày đánh giá thao tác trong quá trình lùi máy kéo.



		- Liên hợp máy phải đáp ứng yêu cầu cày đất, phù hợp với ruộng cày.

		- Quan sát, cày thử đo thông số của yêu cầu kỹ thuật cày đất: độ sâu, độ lỏi lặp.



		- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận hành liên hợp máy cày 2 bánh 


Mã số công việc: A05 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Vận hành liên hợp máy cày 2 bánh cày đất bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư cho liên hợp máy cày 2 bánh thực hiện cày đất;


- Đưa máy kéo xuống ruộng cày, cày đất đáp ứng yêu cầu nông học;


- Quan sát, điều khiển liên hợp máy cày, cày đất đúng phương pháp;


- Thiết lập các kế hoạch cày, phương án dự phòng cày đất hiệu quả, ghi phiếu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước vận hành cày đất bằng máy kéo nhỏ 2 bánh, các phương pháp cày đất.


- Thực hiện cày đất theo các bước quy trình cày tại ruộng cày.


- Điều khiển máy cày cày đất đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.


- Chỉ thực hiện cày sau khi điều chỉnh liên hợp cày đúng với yêu cầu nông học.


- Ruộng sau khi cày phải đảm bảo chất lượng ruộng cày: đủ độ sâu, bằng phẳng, sát bờ, sát góc, lật úp cỏ dại.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, sắp xếp cày phù hợp với các bước cày đất bằng máy.


 - Điều khiển liên hợp máy cày cày đúng phương pháp.


- Quan sát, điều chỉnh thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo cày đất đúng yêu cầu.


- Đánh giá đúng chất lượng liên hợp máy cày sau khi cày, ghi phiếu công việc.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về cày đất bằng máy, quy trình và nguyên tắc cày đất.


- Hiểu sơ đồ các phương pháp cày đất.


- Biết phân biệt các thông số ruộng cày: độ sâu, lỏi, lặp, sát bờ, sát góc.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị ca bin, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp máy cày.


- Có kiến thức tổ chức khâu cày đất đáp ứng yêu cầu nông học.


- Biết phán đoán tình trạng liên hợp cày, điều chỉnh liên hợp máy cày đất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, liên hợp máy cày phù hợp, tiêu cắm ruộng cày.


- Ruộng cày đủ điều kiện thực hiện cày máy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người vận hành liên hợp máy cày đất đáp ứng khâu cày.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A05.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Cày đất đúng quy trình. Vận dụng đúng các biện pháp nâng cao chất lượng cày.

		- Quan sát trình tự cày đối chiếu với quy trình cày, xem ruộng sau khi cày đánh giá chất lượng cày đất.



		- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên hợp cày.

		- Quan sát, dụng cụ chuẩn bị đối chiếu với dụng cụ: thước, cờ lê điều chỉnh cày tiêu chuẩn. 



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh liên hợp máy đúng yêu cầu. 

		- Quan sát giàn cày, đo thông số cày đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện điều chỉnh, chất lượng cày sau điều chỉnh.



		- Thực hiện kỹ năng cày đất thành thạo.




		- Quan sát, xem kỹ năng cày đánh giá thao tác thành thục khi cày: điều khiển, sử dụng tay thủy lực…



		- Mức độ làm việc với máy cày đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cày đất.

		- Quan sát, lắp, điều chỉnh cày, xem giàn cày đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí cày.



		- Cày đất phù hợp với điều kiện đồng ruộng.

		- Quan sát mặt ruộng đối chiếu với thông số của ruộng cày: độ sâu, bằng phẳng, độ lỏi lặp, sát góc…



		- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn cày đất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận hành liên hợp máy cày 4 bánh 


Mã số công việc: A06 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Vận hành liên hợp máy cày 4 bánh cày đất bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư cho liên hợp máy cày 4 bánh thực hiện cày đất;


- Đưa máy kéo xuống ruộng cày, cày đất đáp ứng yêu cầu nông học;


- Quan sát, điều khiển liên hợp máy cày, cày đất đúng phương pháp;


- Thiết lập các kế hoạch cày, phương án dự phòng cày đất hiệu quả.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước vận hành cày đất bằng máy kéo 4 bánh, các phương pháp cày đất.


- Thực hiện cày đất theo các bước quy trình cày máy 4 bánh tại ruộng cày. 


- Điều khiển máy cày cày đất đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.


- Chỉ thực hiện cày sau khi điều chỉnh liên hợp cày đúng với yêu cầu nông học.


- Ruộng sau khi cày phải đảm bảo chất lượng ruộng cày: đủ độ sâu, bằng phẳng, sát bờ, sát góc, lật úp cỏ dại.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, sắp xếp cày phù hợp với các bước cày đất bằng máy.


 - Điều khiển liên hợp máy cày cày đúng phương pháp.


- Quan sát, điều chỉnh thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo cày đất đúng yêu cầu.


- Đánh giá đúng chất lượng liên hợp máy cày sau khi cày, ghi phiếu công việc.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về cày đất bằng máy, quy trình và nguyên tắc cày đất.


- Hiểu sơ đồ các phương pháp cày đất.


- Biết phân biệt các thông số ruộng cày: độ sâu, lỏi, lặp, sát bờ, sát góc.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị ca bin, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp máy cày.


- Có kiến thức tổ chức khâu cày đất đáp ứng yêu cầu nông học.


- Biết phán đoán tình trạng liên hợp cày, điều chỉnh liên hợp máy cày đất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, liên hợp máy cày phù hợp, tiêu cắm ruộng cày


- Ruộng cày đủ điều kiện thực hiện cày máy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người vận hành liên hợp máy cày đất đáp ứng khâu cày.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A06.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Cày đất đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao chất lượng cày.

		- Quan sát trình tự cày đối chiếu với quy trình cày, chất lượng ruộng cày đất.



		- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên hợp cày.

		- Quan sát dụng cụ chuẩn bị: thước, cờ lê với dụng cụ cần điều chỉnh cày tiêu chuẩn của yêu cầu kỹ thuật



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh liên hợp máy đúng yêu cầu 

		- Quan sát, dùng thước đo thông số cày đánh giá độ chuẩn xác quá trình thực hiện quy trình điều chỉnh, đo chất lượng cày thử.



		- Thực hiện kỹ năng cày đất thành thạo.

		- Quan sát thực hiện cày đánh giá thao tác thành thục khi cày: điều khiển, sử dụng tay thủy lực…



		- Mức độ làm việc với máy cày đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cày đất.

		- Quan sát kỹ năng lắp, điều chỉnh cày, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí cày.



		- Cày đất phù hợp với điều kiện đồng ruộng.

		- Quan sát ruộng cày, đo thông số ruộng cày đối chiếu với thông số của ruộng cày đạt chất lượng.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn cày đất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra chất lượng ruộng cày.


Mã số công việc: A07. 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Kiểm tra chất lượng ruộng cày đất bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đo, quan sát đánh giá chất lượng ruộng sau khi cày để đánh giá chất lượng ruộng cày so với yêu cầu nông học;


- Đo độ sâu, quan sát độ đồng đều mặt ruộng, sát bờ, sát góc, độ lật đất cày so với yêu cầu nông học;


- Đề xuất các kế hoạch cày chất lượng, phương án nâng cao chất lượng cày đất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước chuẩn bị kiểm tra chất lượng cày đất, các biện pháp kiểm tra đánh giá thông số ruộng cày.


- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình đo, kiểm tra tại đồng ruộng.


- Đề xuất phương pháp cày đảm bảo chất lượng cày phù hợp với kích thước thửa ruộng.


- Chỉ thực hiện đánh giá chất lượng cày sau khi liên hợp cày hoàn thành công việc.


- Sau khi kiểm tra chất lượng ruộng cày phải đảm bảo đánh giá đúng các thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc, lật đất cày.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, đo kiểm tra chất lượng ruộng cày phù hợp với các bước cày đất bằng máy.


 - Chuẩn bị dụng cụ, am hiểu các yêu cầu nông học cày đất.


- Thực hiện đo các thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc, độ lật của đất.


- Chuẩn bị kế hoạch dự phòng làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo cày đất đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau khi cày, ghi phiếu kiểm tra.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về cày đất bằng máy.


- Hiểu sơ đồ các phương pháp cày đất. 


- Nắm vững quy trình và nguyên tắc cày đất và các biện pháp nâng cao năng suất.


- Công dụng đồ nghề sử dụng đo, xác định thông số ruộng cày.


- Có kiến thức tổ chức khâu cày đất đáp ứng theo yêu cầu nông học. 


- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp cày đất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra chất lượng cày.


- Ruộng cày đủ điều kiện thực hiện cày máy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người vận hành liên hợp máy cày thực hiện các điều kiện khâu cày.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A06.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra ruộng cày đất đúng các bước quy trình. 

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra phù hợp với yêu cầu đo.

		- Quan sát dụng cụ chuẩn bị, đối chiếu với dụng cụ cần thiết đo kiểm tra đạt yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo đếm thông số ruộng cày đúng, đủ.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình đo tại ruộng.



		- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng đất cày thành thạo.

		- Quan sát, đánh giá chất lượng đánh giá ruộng cày: độ bằng phẳng, sát bờ sát góc, độ lỏi lặp trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ làm việc với ruộng cày đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cày đất.

		- Quan sát, đo ruộng đối chiếu với yếu tố kỹ thuật máy cày tại vị trí kiểm tra.



		- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện ruộng cày.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật ruộng cày xong.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định vệ sinh an toàn cày đất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Di chuyển liên hợp máy cày sang ruộng mới 


Mã số công việc: A08 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Di chuyển liên hợp máy cày sang ruộng mới gồm công việc: 

- Chuẩn bị liên hợp máy cày, quan sát đường đi di chuyển ruộng cày cho liên hợp cày;


- Điều khiển liên hợp cày chuyển ruộng cày đến ruộng mới đảm bảo liên tục, an toàn;


- Đề xuất các kế hoạch cày, phương án dự phòng di chuyển ruộng hợp lý nhất, ghi phiếu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước chuẩn bị di chuyển địa bàn cày đất, các phương di chuyển liên hợp máy cày sang ruộng mới.


- Thực hiện di chuyển liên hợp máy cày sang ruộng mới theo các bước quy trình.


- Đề xuất phương pháp di chuyển địa bàn đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước ruộng cày.


- Chỉ thực hiện di chuyển địa bàn cày sau khi liên hợp cày hoàn thành công việc.


- Sau khi di chuyển ruộng cày phải đảm bảo tính liên tục, đảm bảo an toàn.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Quan sát ruộng di chuyển liên hợp cày phù hợp với ruộng đất.


- Chọn đường đi, am hiểu các biện pháp an toàn di chuyển máy. 


- Quan sát, đánh giá đường di chuyển liên hợp máy phù hợp.


- Lái máy kéo thành thạo trên đồng khi di chuyển địa bàn.


- Xử lý, đề xuất phương án lưu thông khác biệt đảm bảo di chuyển đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng liên hợp cày sau khi di chuyển, ghi phiếu công việc.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về lái liên hợp máy cày sang ruộng mới.


- Hiểu các phương pháp điều khiển máy kéo trên đường đồng.


- Nắm vững quy trình và nguyên tắc di chuyển ruộng cày và các biện pháp nâng cao năng suất.


- Công dụng dụng cụ di chuyển liên hợp máy cày sang ruộng mới. 


- Có kiến thức tổ chức khâu cày đất theo yêu cầu nông học.


- Có kiến thức về an toàn vận hành, di chuyển liên hợp cày đất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ, đường di chuyển liên hợp cày. 


- Ruộng cày bằng phẳng, đồng mức đủ điều kiện thực hiện cày máy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ cày, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người vận hành liên hợp máy cày thực hiện các điều kiện khâu cày.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc K08.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Di chuyển liên hợp cày đúng quy trình. 

		- Quan sát quy trình di chuyển máy cày, đối chiếu với quy trình thực hiện di chuyển cày.



		- Chuẩn bị dụng cụ, điều khiển liên hợp cày phù hợp với yêu cầu.

		- Quan sát dụng cụ chuẩn bị, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật cho điều khiển liên hợp cày trên đồng.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, di chuyển liên hợp máy đúng yêu cầu.

		- Quan sát đường di chuyển máy, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng điều khiển liên hợp cày di chuyển địa bàn.

		- Quan sát thao tác điều khiển liên hợp cày, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra di chuyển cày.



		- Mức độ làm việc với liên hợp cày di chuyển đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật an toàn.

		- Quan sát kỹ năng sử dụng thiết bị ca bin, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện di chuyển liên hợp máy.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của đường đi đủ yêu cầu kỹ thuật an toàn liên hợp cày.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá liên hợp sau khi di chuyển.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị ruộng phay


Mã số công việc: A09 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Chuẩn bị ruộng cho liên hợp phay đất gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đo, quan sát, kiểm tra: độ ẩm, độ lầy thụt, kích thước lô thửa, vật cản, quy hoạch vùng, chuyên canh cây trồng cho phay đất;


- Lựa chọn dụng cụ, liên hợp phay, phương pháp canh tác, thợ vận hành phay;


- Quan sát, kiểm tra đường đi, ký kết hợp đồng đối tác và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 


- Thiết lập các kế hoạch, dự trữ phương án dự phòng cho liên hợp phay, ghi phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị ruộng phay và phương pháp đo kiểm tra được thông số ruộng phay theo yêu cầu nông học khâu phay: độ ẩm, độ lầy thụt, kích thước lô thửa, vật cản, quy hoạch vùng, chuyên canh cây trồng.


- Hiểu các công việc được thực hiện theo quy trình ở vị trí ruộng phay.


- Nắm các thông số ruộng phay đảm bảo đúng, đáp ứng yêu cầu nông học khâu phay đất.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi tiến hành phay đất theo kế hoạch.


- Sau khi chuẩn bị ruộng phay phải đảm bảo chắc chắn đáp ứng cho liên hợp phay làm việc tốt.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện, ghi phiếu công việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chuẩn bị dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra: độ ẩm, mức nước, lầy thụt, đường đi…


 - Sử dụng được các dụng cụ kiểm tra, đo được thông số: độ ẩm, mức nước, lầy thụt, đường đi…


- Chọn liên hợp phay đảm bảo phay đất hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tích, xác định đất cho liên hợp phay.


- Chuẩn bị lối xuống ruộng và đường di chuyển máy đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.


- Nhận định đất phay, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu công việc.


2. Kiến thức


- Hiểu thông số ruộng phay phù hợp với liên hợp phay phay đất.


- Quy trình và nguyên tắc chuẩn bị ruộng cho liên hợp phay.


- Công dụng đồ nghề, dụng cụ đo, vật tư thay thế cho liên hợp phay.


- Có kiến thức tổ chức khâu phay đất hiệu quả.


- Có kiến thức về tính toán năng suất, kế hoạch nông lịch thời vụ gieo cấy.


- Có kiến thức chọn liên hợp phay.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, tiêu, thoát nước ruộng phay, hợp đồng đã ký kết


- Ruộng thuận tiện, đủ điều kiện thực hiện khâu phay.


- Liên hợp máy kéo với phay, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch nông lịch thời vụ.


- Người vận hành liên hợp máy làm đất đáp ứng khâu phay. 


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A09.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc chuẩn bị ruộng cho liên hợp phay đúng quy trình.

		- Quan sát các bước chuẩn bị, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra thông số ruộng cho điều kiện làm việc.

		- Quan sát dụng cụ chuẩn bị thước đo, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số ruộng phay: độ ẩm, mức nước, độ lầy thụt. 

		- Quan sát, lấy thông số đo được đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với thông số đo chuẩn.



		- Thực hiện kỹ năng thành thạo chuẩn bị ruộng cho liên hợp máy phay. 

		- Quan sát thao tác đo, kiểm tra, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ chuẩn bị ruộng, sau chuẩn bị ruộng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật ruộng phay.

		- Quan sát, lấy thông số đo: độ ẩm, độ sạch vật cản cứng, kích thước ruộng đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật ruộng phay tại vị trí.



		- Ruộng phay phải thể hiện các khoảng, lô, thửa, lối lên xuống, đường di chuyển máy phù hợp.

		- Quan sát, đo ruộng, xem lối lên xuống đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật cho liên hợp phay.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị máy phay


Mã số công việc: A10 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Chuẩn bị máy phay trước khi phay đất gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, kiểm tra, lắp ráp, điều chỉnh: điều chỉnh độ sâu, thăng bằng, góc nâng phay, truyền động;


- Bổ sung vật tư dầu, mỡ, cho máy phay theo tiêu chuẩn quy định;


- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước chuẩn bị máy phay: kiểm tra lắp ráp, điều chỉnh độ sâu, thăng bằng, góc nâng phay phù hợp với điều kiện làm việc.


- Hiểu công việc chuẩn bị theo quy trình cho mỗi vị trí máy phay.


- Nắm các thông số kỹ thuật máy phay đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho phay đất.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, điều chỉnh tại nơi bằng phẳng.


- Sau khi chuẩn máy phay phải đảm bảo chắc chắn máy phay làm việc tốt.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chọn dụng cụ phù hợp cho các bước đo kiểm tra máy phay.


 - Đo được các thông số máy, điều chỉnh máy đúng yêu cầu: điều chỉnh độ sâu, thăng bằng, góc nâng phay.


- Chọn máy phay phù hợp đảm bảo phay đất hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tích yếu tố kỹ thuật, dự đoán tình trạng máy.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, dự đoán kế hoạch máy phay làm việc an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt chuẩn bị máy phay đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy phay, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu công việc.


2. Kiến thức


- Hiểu sơ đồ lắp ráp liên hợp phay, nguyên lý làm việc máy phay.


- Quy trình và nguyên tắc chuẩn bị máy phay.


- Công dụng đồ nghề, dụng cụ đo kiểm tra, vật tư: lưỡi phay cho máy phay.


- Có kiến thức tổ chức khâu phay đất.


- Có kiến thức về tính toán năng suất, kế hoạch nông lịch thời vụ gieo cấy.


- Có kiến thức về an toàn làm việc với máy phay.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra thông số máy phay, hợp đồng đã ký kết


- Máy phay đủ điều kiện thực hiện công việc phay.


- Liên hợp máy kéo với phay, quy hoạch bản đồ dải thửa.


- Người vận hành liên hợp máy phay làm đất đáp ứng khâu phay.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A10.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc chuẩn bị máy phay đất đúng quy trình.

		- Quan sát các bước thực hiện, đối chiếu với quy trình thực hiện chuẩn bị máy.



		- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra máy cho điều kiện làm việc.

		- Quan sát dụng cụ đo: thước, dụng cụ kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu chuẩn bị dụng cụ đo thông số máy. 



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số máy phay. 

		- Quan sát trình tự đo thông số và kết quả đo, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình đo kiểm tra.



		- Thực hiện kỹ năng điều chỉnh liên hợp máy phay.

		- Quan sát, đo thông số máy phay so sánh với thông số chuẩn của thông số máy phay kiểm tra đủ, đúng.



		- Mức độ chuẩn bị phay, sau chuẩn bị phay đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật phay đất.

		- Quan sát máy phay, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật máy đã chuẩn bị để phay đất tại vị trí.



		- Phay phải thể hiện các thông số, độ sắc bén, độ sâu, bề rộng và chắc chắn làm việc lâu dài.

		- Quan sát lưỡi phay, độ sâu, đối chiếu với thông số đáp ứng yêu cầu kỹ thuật máy.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Liên kết máy kéo với phay


 Mã số công việc: A11 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Liên kết máy kéo với phay là kết nối máy kéo với phay bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, cơ cấu treo, chốt hãm, thanh kéo, vị trí liên kết.


- Lùi máy kéo tới phay và lắp ghép chúng thành liên hợp phay.


- Quan sát, kiểm tra, điều chỉnh các bộ phận và thực hiện các biện pháp phù hợp đảm bảo an toàn.


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng liên kết máy đúng, ghi phiếu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc liên kết máy kéo với phay, kiểm tra Bổ sung vật tư phù hợp với điều kiện làm việc. 


- Hiểu công việc theo quy trình liên kết máy phay tại vị trí làm việc. 


- Biết điều chỉnh cơ cấu treo đảm bảo đúng yêu cầu, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho liên liên kết phay làm việc. 


- Thực hiện lắp ráp liên hợp máy theo yêu cầu phù hợp với điều kiện máy phay.


- Sau khi liên kết máy phải đảm bảo chắc chắn liên hợp máy phay làm việc tốt.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chọn dụng cụ phù hợp các bước liên kết máy.


 - Chuẩn bị máy kéo, phay trước khi liên kết máy kéo với máy phay. 


- Lùi máy kéo lắp máy phay chính xác.


- Quan sát, điều chỉnh, xác định các thông số liên hợp máy.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch máy phay làm việc đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo liên kết máy kéo với phay đúng. 


- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau lắp ráp, ghi phiếu công việc.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về liên hợp máy phay đất.


- Hiểu sơ đồ lắp ráp các liên kết máy phay đất. 


- Quy trình và nguyên tắc liên kết máy phay với máy kéo phay đất.


- Công dụng đồ nghề, dụng cụ đo, thông số máy phay, vật tư thay thế cho liên hợp máy phay.


- Có kiến thức tổ chức khâu phay đất theo yêu cầu nông học. 


- Có kiến thức nhận biết, điều chỉnh liên hợp máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, máy kéo, máy phay hoạt động tốt.


- Bãi bằng phẳng, đủ điều kiện thực hiện công việc liên kết máy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, yêu cầu kế hoạch phay đất.


- Người vận hành liên hợp máy phay đất đáp ứng khâu phay.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A11.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc liên kết máy phay với máy kéo đúng quy trình.

		- Quan sát trình tự chuẩn bị, đối chiếu với quy trình thực hiện kết nối máy.



		- Chuẩn bị dụng cụ liên kết máy phay với máy kéo.

		- Quan sát chốt, chỗ liên kết, trục các đăng đối chiếu với yêu cầu về dụng cụ kết nối máy phay. 



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số lắp ghép. 

		- Quan sát lấy thông số đo được, đánh giá quá trình thực hiện đo thông số lắp ghép.



		- Thực hiện kỹ năng lùi máy kéo lắp phay. 

		- Quan sát độ chuẩn xác khi lùi, đánh giá lùi máy kéo trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ chuẩn máy kéo, máy phay đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cho ruộng phay.

		- Quan sát liên hợp máy, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí ruộng phay: loại máy, kích thước.



		- Liên hợp máy phải đáp ứng phù hợp với đồng ruộng phay. 

		- Quan sát đánh giá liên hợp máy, đối chiếu với kỹ thuật khi phay thử.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận hành liên hợp máy phay 2 bánh 


Mã số công việc: A12 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Vận hành liên hợp máy phay 2 bánh máy kéo nhỏ đất bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, đưa liên hợp máy xuống ruộng thực hiện phay đất.


- Phay thử, điều chỉnh thông số máy phay đất đáp ứng yêu cầu nông học.


- Quan sát, điều khiển máy phay đúng phương pháp, đảm bảo chất lượng: độ sâu, bằng phẳng, nhuyễn đều và an toàn. 

- Thiết lập kế hoạch phay, phương án dự phòng cho máy làm việc, ghi phiếu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước vận hành máy phay 2 bánh, các phương pháp phay đất bằng máy phay 2 bánh máy kéo nhỏ.


- Hiểu các bước thực hiện quy trình phay đất tại ruộng. 


- Điều chỉnh máy đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.


- Thực hiện phay sau khi điều chỉnh máy đúng các thông số máy.


- Ruộng sau khi phay phải đảm bảo chất lượng: độ sâu, bằng phẳng, sát bờ, sát góc.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chọn máy phay phù hợp với các bước phay đất bằng máy.


 - Chuẩn bị máy phay, điều khiển liên hợp máy phay đúng phương pháp.


- Quan sát, điều chỉnh thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo phay hiệu quả.


- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau lắp ráp, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về phay đất. 


- Hiểu sơ đồ các phương pháp phay đất. 


- Quy trình và nguyên tắc phay đất.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị ca bin, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp phay.


- Có kiến thức tổ chức khâu phay đất theo yêu cầu nông học. 


- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp máy phay đất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, liên hợp máy phay phù hợp, tiêu cắm.


- Ruộng cày đủ điều kiện thực hiện phay.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người vận hành liên hợp máy cày đất đáp ứng khâu phay. 


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A12.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phay đất đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao năng suất phay.

		- Quan sát đất phay, đối chiếu với quy trình thực hiện phay và chất lượng phay.



		- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên hợp máy.

		- Quan sát dụng cụ chuẩn bị, đối chiếu với dụng cụ điều chỉnh phay. 



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều khiển liên hợp máy đúng yêu cầu. 

		- Quan sát đường di chuyển máy, đánh giá kỹ năng trong quá trình thực hiện điều khiển máy.



		- Thực hiện kỹ năng phay đất thành thạo.

		- Quan sát ruộng phay, cách quay vòng, nâng hạ phay đánh giá thao tác trong quá trình đánh giá.



		- Mức độ làm việc với máy phay đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật phay đất.

		- Quan sát máy phay làm việc, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí máy phay làm việc.



		- Phay đất phù hợp với điều kiện đồng ruộng. 

		- Quan sát liên hợp máy, phương pháp di chuyển máy đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật ruộng. 



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận hành liên hợp máy phay 4 bánh 


Mã số công việc: A13 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Vận hành liên hợp máy phay 4 bánh máy kéo lớn phay đất bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, đưa liên hợp máy xuống ruộng thực hiện phay đất;


- Phay thử, điều chỉnh thông số máy phay đất đáp ứng yêu cầu nông học;


- Quan sát, điều khiển máy phay đúng phương pháp, đảm bảo chất lượng: độ sâu, bằng phẳng, nhuyễn đều và an toàn;


- Thiết lập kế hoạch phay, phương án dự phòng cho máy làm việc, ghi phiếu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước vận hành máy phay 4 bánh, các phương pháp phay đất bằng máy phay 4 bánh máy kéo nhỏ.


- Hiểu các bước thực hiện quy trình phay đất tại ruộng.


- Điều chỉnh máy đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.


- Thực hiện phay sau khi điều chỉnh máy đúng các thông số máy.


- Ruộng sau khi phay phải đảm bảo chất lượng: độ sâu, bằng phẳng, sát bờ, sát góc.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chọn máy phay phù hợp với các bước phay đất bằng máy.


 - Chuẩn bị máy phay, điều khiển liên hợp máy phay đúng phương pháp.


- Quan sát, điều chỉnh thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo phay hiệu quả.


- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau lắp ráp, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về phay đất. 


- Hiểu sơ đồ các phương pháp phay đất. 


- Quy trình và nguyên tắc phay đất.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị ca bin, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp phay.


- Có kiến thức tổ chức khâu phay đất theo yêu cầu nông học. 


- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp máy phay đất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, liên hợp máy phay phù hợp, tiêu cắm.


- Ruộng cày đủ điều kiện thực hiện phay.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người vận hành liên hợp máy cày đất đáp ứng khâu phay. 


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A13.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phay đất đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao năng suất phay.

		- Quan sát đất phay, đối chiếu với quy trình thực hiện phay và chất lượng phay.



		-Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên hợp máy.

		- Quan sát dụng cụ chuẩn bị, đối chiếu với dụng cụ điều chỉnh phay. 



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều khiển liên hợp máy đúng yêu cầu. 

		- Quan sát đường di chuyển máy, đánh giá kỹ năng trong quá trình thực hiện điều khiển máy.



		- Thực hiện kỹ năng phay đất thành thạo.

		- Quan sát ruộng phay, cách quay vòng, nâng hạ phay đánh giá thao tác trong quá trình đánh giá.



		- Mức độ làm việc với máy phay đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật phay đất.

		- Quan sát máy phay làm việc, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí máy phay làm việc.



		- Phay đất phù hợp với điều kiện đồng ruộng.

		- Quan sát liên hợp máy, phương pháp di chuyển đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật ruộng. 



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn phay đất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra chất lượng ruộng phay


Mã số công việc: A14 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Kiểm tra chất lượng ruộng phay đất bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đo, quan sát ruộng sau khi phay để đánh giá chất lượng phay đất đúng yêu cầu nông học;


- Đo độ sâu, độ đồng đều mặt ruộng, quan sát mức sát bờ, sát góc, độ tơi đất phay so với yêu cầu nông học;


- Đề xuất các kế hoạch phay chất lượng, phương án dự phòng phay đất, ghi phiếu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước chuẩn bị kiểm tra chất lượng phay đất, các phương pháp đo độ sâu, độ nhỏ đất, độ phẳng ruộng, sát bờ, sát góc.


- Thực hiện đo, kiểm tra chất lượng ruộng phay tại ruộng đã phay. 


- Đề xuất phương pháp phay đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.


- Chỉ thực hiện đánh giá chất lượng phay sau khi máy phay hoàn thành công việc.


- Sau khi kiểm tra chất lượng ruộng phay phải đảm bảo đánh giá đúng các thông số ruộng phay.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, kiểm tra chất lượng ruộng phay phù hợp với thông số phay đất bằng máy.


 - Chuẩn bị dụng cụ, đo được các thông số ruộng sau phay: độ sâu, độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc của đất.


- Đánh giá đúng các thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc của đất.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo phay đất đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau khi phay, ghi phiếu công việc.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về kiểm tra chất lượng phay đất bằng máy.


- Hiểu các phương pháp đo đạc, phân tích yếu tố ảnh hưởng chất lượng phay.


- Quy trình và nguyên tắc đo, kiểm tra phát hiện sai sót khi phay đất.


- Đánh giá dụng cụ đo, xác định thông số ruộng phay.


- Có kiến thức tổ chức khâu phay đất theo yêu cầu nông học. 


- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh thông số đo phay đất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra thông số ruộng phay.


- Ruộng phay đủ điều kiện thực hiện phay đất. 


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người kiểm tra chất lượng phay am hiểu khâu phay.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A14.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra ruộng phay đất đúng các bước quy trình chuẩn bị. 

		- Quan sát, đo kích thước ruộng phay đối chiếu với quy trình đã thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra phù hợp với yêu cầu.

		- Quan sát dụng cụ đo ruộng phay, đối chiếu với dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật đo ruộng phay.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo đếm chất lượng ruộng phay đúng yêu cầu. 

		- Quan sát thao tác đo, đánh giá thao động tác đo, lấy số liệu đo so sánh.



		- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng đất phay thành thạo.

		- Quan sát kết quả đo, đánh giá ruộng đã phay trong quá trình kiểm tra.



		- Đánh giá chất lượng đất phay phù hợp với điều kiện ruộng. 

		- Quan sát lấy số đo, đối chiếu với thông số ruộng phay yêu cầu. 



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn lao động đo kiểm tra.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Di chuyển liên hợp máy phay sang ruộng mới


Mã số công việc: A15 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Di chuyển liên hợp máy phay sang ruộng mới bao gồm công việc: 

- Quan sát đường đi di chuyển ruộng phay cho liên hợp phay;


- Điều khiển liên hợp phay chuyển ruộng đến ruộng mới an toàn;


- Đề xuất các kế hoạch phay, phương án dự phòng di chuyển đồng hiệu quả.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước di chuyển địa bàn phay đất.


- Điều khiển máy phay di chuyển địa bàn an toàn.


- Đề xuất phương pháp di chuyển địa bàn đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với loại máy.


- Thực hiện di chuyển địa bàn phay sau khi liên hợp phay hoàn thành công việc.


- Khi di chuyển địa bàn ruộng phay phải đảm bảo chất lượng, có tính liên tục.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện, ghi phiếu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, điều khiển máy di chuyển ruộng phay phù hợp với các bước phay đất bằng máy.


 - Chuẩn bị đường đi, lái máy phay thành thạo. 


- Quan sát, đánh giá lưu thông của đường di chuyển liên hợp máy. 


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo di chuyển đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau khi di chuyển, ghi phiếu công việc. 


2. Kiến thức


- Có kiến thức về lái máy phay đất.


- Hiểu quy trình và nguyên tắc di chuyển ruộng phay và các biện pháp nâng cao năng suất.


- Biết dụng cụ sử dụng chuyển địa bàn phay, ruộng phay, vùng làm việc. 


- Có kiến thức tổ chức khâu phay đất theo yêu cầu nông học.


- Có kiến thức về an toàn vận hành, di chuyển liên hợp máy phay đất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ, máy phay hoạt động tốt.


- Ruộng phay đủ điều kiện thực hiện phay bằng máy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người vận hành liên hợp máy phay thực hiện các điều kiện khâu phay.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A15.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Di chuyển liên hợp máy phay đất đúng quy trình. 

		- Quan sát máy di chuyển, đối chiếu với quy trình thực hiện di chuyển phay.



		- Chuẩn bị dụng cụ, điều khiển máy phù hợp với yêu cầu.

		- Quan sát dụng cụ, đối chiếu với yêu cầu dụng cụ kỹ thuật máy phay di chuyển.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, di chuyển máy đúng yêu cầu.

		- Quan sát đường di chuyển máy, đánh giá trong quá trình thực hiện di chuyển.



		- Thực hiện kỹ năng điều khiển liên hợp phay thành thạo.

		- Quan sát độ ổn định máy, đánh giá quá trình lái máy phay di chuyển.



		- Mức độ làm việc với máy phay đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật khi chuyển ruộng.

		- Quan sát liên hợp máy phay, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật di chuyển ruộng phay tại vị trí.



		- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện di chuyển liên hợp máy. 

		- Quan sát đường đi, độ ổn định máy, đối chiếu với thông số của chuyển địa bàn phay.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn vận hành.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị ruộng lồng


Mã số công việc: A16 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Chuẩn bị ruộng cho máy lồng đất gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đo đạc, kiểm tra: mức nước, độ lầy thụt, kích thước lô thửa, quan sát quy hoạch vùng, xem xét chuyên canh cây trồng ruộng lồng;


- Lựa chọn dụng cụ, liên hợp phay, đội ngũ thợ vận hành;


- Quan sát đường đi và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 


- Thiết lập các kế hoạch, dự trữ phương án dự phòng ruộng lồng, ghi phiếu. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được công việc chuẩn bị ruộng lồng và đo kiểm tra thông số ruộng. lồng: kích thước, mức nước, độ lầy thụt, cắm tiêu đánh dấu chướng ngại.


- Biết thực hiện các bước chuẩn bị ruộng theo quy trình ở vị trí lồng đất.


- Xác định các thông số ruộng, đánh giá ruộng lồng. 


- Xác định độ lưu thông, chọn đường đi cho liên hợp lồng.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi tiến hành lồng đất theo kế hoạch.


- Sau khi chuẩn bị ruộng lồng phải chắc chắn đáp ứng cho liên hợp lồng đất.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra.


 - Sử dụng được các dụng cụ kiểm tra, đo thông số chính xác ruộng lồng.


- Chọn thời điểm lồng với mức nước phù hợp đảm bảo lồng hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tích, chất lượng ruộng chuẩn bị.


- Chuẩn bị lối xuống ruộng và đường di chuyển máy đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng đất lồng, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Hiểu nguyên lý làm việc liên hợp máy lồng đất.


- Biết quy trình và nguyên tắc chuẩn bị ruộng lồng.


- Nắm công dụng đồ nghề, chuẩn bị vật tư chuẩn cho liên hợp máy lồng.


- Có kiến thức tổ chức chuẩn bị đất lồng. 


- Có kiến thức về tính toán năng suất.


- Có kiến thức về liên hợp máy lồng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, tiêu, thoát nước, hợp đồng đã ký kết.


- Ruộng đủ điều kiện thực hiện công việc lồng đất.


- Liên hợp máy lồng, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch nông lịch thời vụ.


- Người vận hành liên hợp máy làm đất đáp ứng khâu lồng.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A16.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện chuẩn bị ruộng lồng đúng quy trình.

		- Quan sát đo ruộng lồng, đối chiếu với quy trình chuẩn bị ruộng lồng.



		- Chuẩn bị dụng cụ cho điều kiện công việc chuẩn bị ruộng.

		- Quan sát dụng cụ chuẩn bị, đối chiếu với dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số ruộng đất lồng.

		- Quan sát lấy số liệu đo được, so sánh với số liệu ruộng tiêu chuẩn.



		- Thực hiện kỹ năng chuẩn bị đường đi cho liên hợp máy. 

		- Quan sát đường đối chiếu với kích thước liên hợp máy lồng, đánh giá kỹ năng chuẩn bị, xem xét đường đi cho máy lồng.



		- Mức độ chuẩn bị ruộng, sau chuẩn bị ruộng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật ruộng lồng.

		- Quan sát đo thông số ruộng, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật ruộng phù hợp với máy lồng tại vị trí.



		- Ruộng lồng phải thể hiện các khoảng, lô, thửa, lối lên xuống, đường di chuyển máy phù hợp.

		- Quan sát ruộng: độ rộng, bằng phẳng, lầy thụt, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật máy lồng.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn lao động lồng đất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị bánh lồng


Mã số công việc: A17 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy lồng trước khi lắp bánh lồng gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, kiểm tra tình trạng bánh lồng;


- Bổ sung sửa chữa bánh lồng theo tiêu chuẩn quy định;


- Quan sát, đánh giá các bộ phận và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị máy lồng: kiểm tra chủng loại. bánh lồng, kích cỡ, tình trạng kỹ thuật phù hợp với điều kiện làm việc.


- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình cho mỗi vị trí.


- Các bước đảm bảo đúng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy lồng đất. 


- Máy lồng phù hợp với điều kiện ruộng lồng. 


- Chỉ thực hiện kiểm tra tại nơi bằng phẳng.


- Sau khi chuẩn bánh lồng phải đảm bảo chắc chắn đáp ứng cho liên hợp máy lồng tốt.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chọn dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra bánh lồng.


 - Chuẩn bị dụng cụ tháo lắp bánh máy kéo, lắp bánh lồng.


- Chọn bánh lồng phù hợp đảm bảo lồng hiệu quả nhất.


- Quan sát, đánh giá, dự đoán khả năng làm việc.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, kế hoạch làm việc đảm bảo chắc chắn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy lồng đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy lồng, số lượng đầu liên hợp máy.


2. Kiến thức


- Hiểu nguyên lý làm việc bánh lồng làm đất.


- Biết quy trình và nguyên tắc chuẩn bị bánh lồng. 


- Nắm công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy lồng.


- Có kiến thức tổ chức khâu lồng đất bằng máy kéo bánh lồng.


- Có kiến thức về chuẩn bị bánh lồng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, sửa chữa bánh lồng.


- Ruộng lồng đủ điều kiện thực hiện công việc lồng.


- Liên hợp máy kéo với bánh lồng, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch nông lịch thời vụ.


- Người vận hành liên hợp máy làm đất đáp ứng khâu lồng.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A17.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc chuẩn bị bánh lồng đúng quy trình.

		- Quan sát bánh lồng, đối chiếu với quy trình thực hiện chuẩn bị bánh lồng.



		- Chuẩn bị dụng cụ máy cho điều kiện làm việc.

		- Quan sát dụng cụ chuẩn bị: cờ lê, kích, kê, chèn bánh, đối chiếu dụng cụ với yêu cầu. 



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số bánh lồng.

		- Quan sát lấy thông số đo được, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện đo thông số. 





		- Thực hiện kỹ năng chọn bánh lồng.

		- Quan sát bánh lồng so với máy kéo, đánh giá quá trình chọn bánh lồng, xem xét bánh lồng đã chọn được.



		- Mức độ chuẩn bị bánh lồng, sau chuẩn bị đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật của bánh lồng.

		- Quan sát liên hợp máy lồng, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật lồng đất tại vị trí lồng đất.



		- Bánh lồng phải thể hiện các thông số, độ sắc bén, chắc chắn làm việc lâu dài.

		- Quan sát thanh mấu, thanh chống bánh lồng, đối chiếu với thông số bánh lồng của yêu cầu kỹ thuật máy.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Liên kết máy kéo với bánh lồng


Mã số công việc: A18 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Liên kết máy kéo với bánh lồng là lắp bánh lồng vào máy kéo với bao gồm: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, bánh lồng, mũ ốc lắp bánh lồng liên kết với máy kéo;


- Tháo bánh máy kéo và lắp bánh lồng vào may ơ máy kéo thành liên hợp máy lồng;


- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận và thực hiện các biện pháp phù hợp đảm bảo an toàn;


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng liên kết máy đúng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc lắp bánh lồng: tháo lắp, kiểm tra, xiết ốc phù hợp với điều kiện làm việc.


- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình tại nơi bằng phẳng.


- Điều chỉnh may ơ đảm bảo đúng yêu cầu, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho liên hợp lồng đất.


- Chỉ thực hiện lắp ráp máy theo yêu cầu phù hợp với điều kiện đất lồng.


- Sau khi lắp bánh lồng phải đảm bảo chắc chắn đáp ứng cho máy làm đất tốt.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện, ghi phiếu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chọn dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bánh lồng. 


 - Chuẩn bị máy kéo, bánh lồng trước khi lắp ráp.


- Kê chèn chắc chắn, sử dụng kích an toàn, tháo lắp bánh lồng.


- Quan sát, xác định các thông số liên hợp máy.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch máy lồng làm việc đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo thành lập máy lồng đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau lắp ráp, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Hiểu sơ đồ lắp ráp liên hợp máy lồng đất.


- Nắm quy trình và nguyên tắc thành lập liên hợp máy lồng. 


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp máy lồng đất. 


- Có kiến thức tổ chức khâu lồng đất theo yêu cầu nông học. 


- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, máy kéo, bánh lồng hoạt động tốt.


- Bãi bằng phẳng, đủ điều kiện thực hiện công việc thành lập liên hợp máy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, yêu cầu kế hoạch lồng đất.


- Người vận hành liên hợp máy lồng đất đáp ứng khâu lồng.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A18.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện tháo, lắp bánh lồng đúng quy trình.

		- Quan sát trình tự tháo lắp bánh, đối chiếu với quy trình thực hiện tháo lắp bánh.



		- Chuẩn bị dụng cụ cho tháo lắp bánh lồng.

		- Quan sát cờ lê, kích, kê, chèn bánh, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật về dụng cụ tháo lắp.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số lắp ghép. 

		- Quan sát, đo mối ghép đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình, thông số lắp ghép.



		- Thực hiện kỹ năng chuẩn bị tháo lắp bánh lồng.

		- Quan sát chỗ tháo lắp, dụng cụ sử dụng, đánh giá kỹ năng trong quá trình kiểm tra tháo lắp bánh lồng.



		- Mức độ chuẩn máy kéo, bánh lồng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật ruộng lồng.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật máy tại vị trí ruộng lồng.



		- Liên hợp máy phải đáp ứng yêu cầu lồng đất, phù hợp với ruộng lồng.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số ruộng của yêu cầu kỹ thuật.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận hành liên hợp máy lồng 2 bánh


Mã số công việc: A19 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Vận hành liên hợp máy lồng 2 bánh lồng đất bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư cho liên hợp máy xuống ruộng thực hiện lồng đất;


- Đưa máy kéo xuống ruộng, lồng đất đúng phương pháp đáp ứng yêu cầu nông học;


- Quan sát, điều khiển máy lồng thành thạo;


- Thiết lập các kế hoạch lồng, phương án dự phòng lồng đất, ghi phiếu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước lồng đất, các phương pháp lồng đất.


- Thực hiện lồng đất theo quy trình lồng tại ruộng.


- Điều chỉnh máy lồng đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.


- Chỉ thực hiện lồng sau khi chuẩn bị máy lồng đúng với yêu, an toàn.


- Ruộng sau khi lồng phải đảm bảo chất lượng. 


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chọn phương pháp lồng đất phù hợp với các bước lồng đất bằng máy.


 - Điều khiển liên hợp máy lồng đúng phương pháp.


- Quan sát, điều phanh để có độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo lồng đất đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau lắp ráp, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về lồng đất bằng máy.


- Hiểu sơ đồ các phương pháp lồng đất. 


- Quy trình và nguyên tắc lồng đất.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị ca bin, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp máy lồng.


- Có kiến thức tổ chức khâu lồng đất theo yêu cầu nông học. 


- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp máy lồng đất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, liên hợp máy lồng đất phù hợp.


- Ruộng lồng đủ điều kiện thực hiện lồng máy đất bằng máy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người vận hành liên hợp máy lồng đất đáp ứng khâu lồng.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A19.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lồng đất đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao năng suất lồng.

		- Quan sát liên hợp máy di chuyển tại ruộng lồng, đối chiếu với quy trình chuẩn thực hiện lồng tại ruộng.



		- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên hợp máy.

		- Quan sát dụng cụ, đối chiếu liên hợp bánh lồng với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều khiển máy đúng yêu cầu. 

		- Quan sát quay vòng, vào đường lồng, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng lái máy kéo bánh lồng thành thạo.

		- Quan sát sử dụng phanh, vô lăng, tay thủy lực, đánh giá thao tác thành thạo trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ làm việc với máy lồng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật lồng đất.

		- Quan sát độ ổn định liên hợp máy làm việc, đối chiếu với các yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn lồng đất





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận hành liên hợp máy lồng 4 bánh


Mã số công việc: A20 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Vận hành liên hợp máy lồng 4 bánh lồng đất bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư cho liên hợp máy xuống ruộng thực hiện lồng đất;


- Đưa máy kéo xuống ruộng, lồng đất đúng phương pháp đáp ứng yêu cầu nông học;


- Quan sát, điều khiển máy lồng thành thạo;


- Thiết lập các kế hoạch lồng, phương án dự phòng lồng đất, ghi phiếu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước lồng đất, các phương pháp lồng đất.


- Thực hiện lồng đất theo quy trình lồng tại ruộng. 


- Điều chỉnh máy lồng đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.


- Chỉ thực hiện lồng sau khi chuẩn bị máy lồng đúng với yêu, an toàn.


- Ruộng sau khi lồng phải đảm bảo chất lượng. 


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chọn phương pháp lồng đất phù hợp với các bước lồng đất bằng máy.


 - Điều khiển liên hợp máy lồng đúng phương pháp.


- Quan sát, điều chỉnh máy lồng để có độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc, không lỏi, lặp.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo lồng đất đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau lắp ráp, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Hiểu sơ đồ các phương pháp lồng đất. 


- Quy trình và nguyên tắc lồng đất.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị ca bin, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp máy lồng. 


- Có kiến thức tổ chức khâu lồng đất theo yêu cầu nông học. 


- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp máy lồng đất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, liên hợp máy lồng đất phù hợp.


- Ruộng lồng đủ điều kiện thực hiện lồng máy đất bằng máy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người vận hành liên hợp máy lồng đất đáp ứng khâu lồng. 


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A20.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lồng đất đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao năng suất lồng.

		- Quan sát liên hợp máy di chuyển tại ruộng lồng, đối chiếu với quy trình chuẩn thực hiện lồng tại ruộng.



		- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên hợp máy.

		- Quan sát dụng cụ, đối chiếu liên hợp bánh lồng với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều khiển máy đúng yêu cầu. 

		- Quan sát quay vòng, vào đường lồng, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng lái máy kéo bánh lồng thành thạo.

		- Quan sát sử dụng phanh, vô lăng, tay thủy lực, đánh giá thao tác thành thạo trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ làm việc với máy lồng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật lồng đất.

		- Quan sát độ ổn định liên hợp máy làm việc, đối chiếu với các yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn lồng đất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra chất lượng đất lồng


Mã số công việc: A21 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Kiểm tra chất lượng ruộng lồng bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đo, quan sát ruộng sau khi lồng để đánh giá chất lượng lồng đất đúng yêu cầu nông học;


- Đo độ sâu, độ đồng đều mặt ruộng, quan sát sát bờ, sát góc ruộng cày, độ tơi nhuyễn đất so với yêu cầu nông học;


- Đề xuất các kế hoạch lồng chất lượng, phương án dự phòng lồng đất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước chuẩn bị kiểm tra chất lượng lồng đất, các phương pháp kiểm tra chất lượng lồng đất.


- Hiểu các bước đo thông số ruộng lồng bằng các bước theo quy trình đo, kiểm tra tại đồng ruộng.


- Đề xuất phương pháp lồng đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.


- Chỉ thực hiện đánh giá chất lượng lồng sau khi liên hợp lồng hoàn thành công việc.


- Sau khi Kiểm tra chất lượng ruộng lồng phải đảm bảo đánh giá đúng chất lượng ruộng lồng.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, kiểm tra chất lượng ruộng lồng với các bước đo đạc thông số.


 - Chuẩn bị máy dụng cụ, phân biệt các yêu cầu nông học lồng đất.


- Quan sát, đo các thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, sát bờ, sát góc, độ lỏi lặp. 


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo lồng đất đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng lồng sau khi lồng, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về lồng đất bằng máy.


- Hiểu sơ đồ các phương pháp lồng đất. 


- Hiểu quy trình và nguyên tắc lồng đất và các biện pháp lồng đất.


- Nắm công dụng đồ nghề đo, xác định thông số ruộng lồng.


- Có kiến thức tổ chức khâu lồng đất theo yêu cầu nông học. 


- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp máy lồng đất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra.


- Ruộng lồng đủ điều kiện thực hiện lồng máy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người vận hành liên hợp máy lồng thực hiện các điều kiện khâu lồng.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A21.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra ruộng lồng đúng quy trình. 

		- Quan sát trình tự kiểm tra, đối chiếu với quy trình thực hiện kiểm tra.



		- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra phù hợp với yêu cầu.

		- Quan sát dụng cụ đo kiểm tra, đối chiếu dụng cụ cần theo yêu cầu kỹ thuật đo chất lượng ruộng lồng.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm tra chất lượng đúng yêu cầu. 

		- Quan sát các thông số: rộng, độ nhuyễn, độ bằng phẳng, thông số đo được trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng đất lồng thành thạo.

		- Quan sát lấy số liệu đo được, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ làm việc với ruộng lồng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật lồng đất.

		- Quan sát đo, kiểm tra ruộng, đối chiếu kỹ năng với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Di chuyển địa bàn máy kéo bánh lồng


Mã số công việc: A22 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Di chuyển địa bàn máy lồng đất bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị liên hợp máy lồng, quan sát lưu thông đường đi di chuyển ruộng lồng cho liên hợp bánh lồng;


- Điều khiển liên hợp máy lồng chuyển ruộng lồng đất ruộng mới liên tục đảm bảo an toàn;


- Đề xuất các kế hoạch lồng, phương án dự phòng di chuyển đồng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước chuẩn bị di chuyển địa bàn máy lồng đất, các phương di chuyển địa bàn. 


- Di chuyển địa bàn máy lồng bằng các bước theo quy trình.


- Đề xuất phương pháp di chuyển địa bàn đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp điều kiện ruộng.


- Chỉ thực hiện di chuyển địa bàn lồng sau khi liên hợp hoàn thành công việc.


- Sau khi di chuyển địa bàn ruộng lồng phải đảm bảo tính liên tục, đảm bảo an toàn.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện, ghi phiếu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chuẩn bị di chuyển địa bàn lồng phù hợp với ký thuật lồng đất bằng máy.


 - Chuẩn bị đường đi, am hiểu các yêu cầu di chuyển máy lồng đất.


- Quan sát, đánh giá đường di chuyển liên hợp máy phù hợp.


- Lái máy kéo bánh lồng trên đồng di chuyển địa bàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo di chuyển an toàn, hiệu quả.


- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau khi di chuyển, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về lái máy kéo bánh lồng.


- Biết và nắm vững sơ đồ các phương pháp điều khiển máy chạy không.


- Nắm quy trình và nguyên tắc di chuyển ruộng lồng và các biện pháp nâng cao năng suất.


- Công dụng dụng cụ sử dụng chuyển địa bàn lồng, ruộng lồng, vùng làm việc. 


- Có kiến thức tổ chức khâu lồng đất theo yêu cầu nông học.


- Có kiến thức về an toàn vận hành, di chuyển liên hợp máy lồng đất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ.


- Đường đi đủ điều kiện thực hiện di chuyển máy lồng đất bằng máy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người vận hành liên hợp máy kéo bánh lồng thực hiện các điều kiện khâu lồng.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc A22.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Di chuyển liên hợp máy lồng đất đúng quy trình. 

		- Quan sát đường đi liên hợp máy, đối chiếu với quy trình thực hiện di chuyển.



		- Chuẩn bị điều kiện, điều khiển phù hợp với yêu cầu.

		- Quan sát liên hợp máy lồng trước khi di chuyển, với đối chiếu điều kiện kỹ thuật di chuyển máy.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, di chuyển máy lồng đúng yêu cầu. 

		- Quan sát mức ổn định máy khi di chuyển, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình chuyển máy tại ruộng.



		- Thực hiện kỹ năng điều khiển liên hợp máy lồng thành thạo.

		- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra điều khiển máy lồng.



		- Mức độ làm việc với ruộng lồng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật di chuyển máy.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu di chuyển máy lồng đúng kỹ thuật tại vị trí.



		- Đánh giá mức độ an toàn với điều kiện di chuyển liên hợp máy. 

		- Quan sát, đối chiếu với điều kiện an toàn với yêu cầu kỹ thuật.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn di chuyển máy lồng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: - Chuẩn bị ruộng, hạt gieo


Mã số công việc: B01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Chuẩn bị đất ruộng gieo và hạt gieo bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ đo, quan sát ruộng gieo hạt sau khi làm nhỏ để đánh giá chất lượng đất gieo đúng yêu cầu nông học;


- Quan sát đo độ sâu, độ đồng đều mặt ruộng, mức nước, dọn cỏ rác, kiểm tra độ nhỏ của đất so với yêu cầu hạt gieo;


- Kiểm tra độ đồng đều hạt giống, quan sát chất lượng hạt giống so với yêu cầu máy gieo;


- Đề xuất các kế hoạch gieo chất lượng, phương án dự phòng. Ghi phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước chuẩn bị đất gieo, hạt gieo các phương pháp kiểm tra chất lượng đất và hạt gieo.


- Thực hiện các bước đo, kiểm tra theo quy trình đo, kiểm tra tại đồng ruộng.


- Đề xuất phương án khác biệt chuẩn bị ruộng đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước máy gieo, hạt gieo.


- Đánh giá chất lượng đất sau khi liên hợp máy làm đất hoàn thành công việc.


- Sau khi kiểm tra chất lượng ruộng phải đảm bảo đánh giá đúng chất lượng ruộng gieo được hạt gieo.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, kiểm tra chất lượng ruộng gieo phù hợp với các bước gieo hạt.


 - Sử dụng máy gieo hạt, thực hiện gieo hạt tại ruộng. 


- Quan sát đánh giá chất lượng đất gieo, đo các thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, độ sạch, mức nước, độ nhỏ của đất.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo tính liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo yêu cầu gieo, hạt gieo.


- Nhận định chất lượng liên hợp máy khi gieo, ghi phiếu công việc.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về chuẩn bị đất gieo bằng máy gieo hạt.


- Hiểu yêu cầu đất gieo, hạt gieo. 


- Biết quy trình và nguyên tắc làm đất gieo và các biện pháp chọn hạt gieo.


- Nắm công dụng đồ nghề sử dụng đo, xác định thông số ruộng gieo.


- Có kiến thức tổ chức khâu làm đất gieo theo yêu cầu nông học.


- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp máy làm đất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra.


- Ruộng gieo, hạt gieo đủ điều kiện thực hiện gieo hạt bằng máy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc B01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra ruộng gieo. Hạt gieo đúng quy trình. 

		- Quan sát, dùng thước đo, xem chất lượng hạt gieo đối chiếu với kích thước chuẩn, đánh giá hạt gieo.



		- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra phù hợp với yêu cầu.

		- Đối chiếu dụng cụ với dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật đo.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo đếm chất lượng ruộng đúng yêu cầu.

		- Quan sát, ruộng, đo thông số, so sánh các thông số đo được với thông số chuẩn.



		- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng đất gieo, hạt giống thành thạo.

		- Quan sát đất gieo, xem chất lượng đất gieo đánh giá đất gieo đạt yêu cầu không.



		- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện đồng ruộng gieo hạt.

		- Quan sát máy gieo, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn gieo hạt, cấy lúa.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: - Chuẩn bị máy gieo 

Mã số công việc: B02 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra, chuẩn bị máy gieo trước khi gieo gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, kiểm tra lắp ráp, điều chỉnh máy gieo.


- Bổ sung vật tư, tra dầu, mỡ, cho máy gieo theo tiêu chuẩn quy định.


- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận máy và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp.


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, phiếu công việc. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị máy gieo: kiểm tra lắp ráp, phù hợp với điều kiện làm việc.


- Liệt kê được công việc các bước theo quy trình cho mỗi vị trí đảm bảo đúng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy gieo hạt.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi bằng phẳng.


- Sau khi chuẩn máy gieo phải đảm bảo chắc chắn máy gieo làm việc tốt.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Nhận dạng, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra máy gieo.


 - Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh, lắp ráp máy chuẩn xác.


- Chọn, điều chỉnh máy gieo phù hợp đảm bảo gieo hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tính, dự đoán thời gian hoàn thành công việc.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, dự đoán kế hoạch máy gieo làm việc đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy gieo đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy gieo, số lượng máy, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Hiểu sơ đồ lắp ráp các thành phần máy gieo.


- Biết quy trình và nguyên tắc chuẩn bị máy gieo theo yêu cầu.


- Nắm công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư Bổ sung cho máy gieo. 


- Có kiến thức tổ chức khâu gieo hạt, cấy lúa.


- Có kiến thức về tính toán hạt gieo, kế hoạch nông lịch thời vụ gieo cấy.


- Có kiến thức về chuẩn bị máy gieo hạt loại lỗ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, hợp đồng đã ký kết.


- Máy gieo đủ điều kiện thực hiện công việc gieo hạt cho điều kiện cụ thể.


- Máy gieo, hạt gieo, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch nông lịch thời vụ.


- Người vận hành máy gieo hạt đáp ứng khâu gieo hạt.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc B02.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc chuẩn bị máy gieo, hạt gieo đúng quy trình.

		- Quan sát máy, đối chiếu với thông số chuẩn bị máy gieo.



		- Chuẩn bị dụng cụ cho điều kiện làm việc với máy gieo.

		- Quan sát dụng cụ, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu máy gieo.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số máy gieo. 

		- Quan sát lấy thông số, đánh giá với thông số chuẩn.



		- Thực hiện kỹ năng điều chỉnh máy gieo hạt phù hợp với hạt giống.

		- Quan sát gieo thử, đánh giá theo kích cỡ hạt giống trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ chuẩn bị máy gieo sau chuẩn bị đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật gieo hạt.

		- Quan sát chất lượng gieo thử, đối chiếu với với yêu cầu kỹ thuật gieo hạt tại vị trí.



		- Máy gieo phải thể hiện các thông số, độ chuẩn xác, chắc chắn làm việc lâu dài.

		- Quan sát, đối chiếu thông số đo được với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn sử dụng máy gieo.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận hành máy gieo sạ hạt


 Mã số công việc: B03 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Vận hành máy gieo sạ hạt bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư, đưa máy xuống ruộng thực hiện gieo hạt; 

- Đưa máy gieo xuống ruộng gieo, sạ được hạt đáp ứng yêu cầu nông học;


- Quan sát, điều chỉnh máy phù hợp, gieo đúng phương pháp, đủ số hạt gieo; 


- Thiết lập các kế hoạch gieo, phương án dự phòng máy gieo đúng, ghi phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước vận hành máy gieo sạ hạt, các phương pháp gieo. 


- Nêu được công việc được thực hiện theo quy trình gieo tại đồng ruộng. 


- Điều khiển gieo đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng, hạt giống.


- Điều khiển gieo đúng với yêu cầu nông học trước khi gieo.


- Ruộng sau khi gieo phải đảm bảo gieo hết có chất lượng gieo. 


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, sắp xếp gieo phù hợp với các bước gieo bằng máy.


 - Chuẩn bị máy gieo, điều khiển máy gieo đúng phương pháp.


- Quan sát, điều chỉnh thông số: mật độ hạt gieo, độ đồng đều, sát bờ, sát góc.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo gieo đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau lắp ráp, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về gieo hạt, cấy lúa.


- Biết và nắm vững sơ đồ các phương pháp gieo.


- Quy trình và nguyên tắc gieo.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy gieo.


- Có kiến thức tổ chức khâu gieo theo yêu cầu nông học.


- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh máy gieo, lượng hạt gieo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, máy gieo phù hợp, tiêu cắm.


- Ruộng gieo đủ điều kiện thực hiện gieo.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng gieo.


- Người vận hành máy gieo đáp ứng khâu gieo. 


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc L03.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Gieo sạ lúa đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao năng suất.

		- Quan sát quá trình vận hành máy, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh máy sạ, điều chỉnh hàng sông.

		- Quan sát chọn dụng cụ chuẩn bị máy, đối chiếu với dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh máy đúng yêu cầu.

		- Quan sát, đánh giá chất lượng máy sạ hạt, thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng gieo hạt thành thạo.

		- Quan sát, đánh giá độ thành thạo các thao tác, mức độ chuẩn xác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ làm việc với máy gieo đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật gieo.`

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu tính chuyên nghiệp kỹ thuật tại vị trí.



		- Gieo hạt phù hợp với điều kiện đồng ruộng.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công. nghiệp, an toàn lao động 

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn vận hành máy gieo





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận chuyển máy gieo sạ hạt


Mã số công việc: B04 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Vận hành máy gieo sạ hạt bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư cho máy gieo sạ thực hiện di chuyển máy gieo;


- Đưa máy gieo lên bờ, sắp xếp di chuyển máy đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;


- Quan sát đường đi, di chuyển máy phù hợp điều kiện cụ thể của đồng ruộng; 


- Thiết lập các kế hoạch di chuyển máy, phương án dự phòng di chuyển máy đúng, ghi phiếu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước vận chuyển máy gieo sạ hạt, các phương pháp di chuyển.


- Hiểu các bước công việc thực hiện theo quy trình tại đồng ruộng. 


- Điều khiển máy vận chuyển đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng, loại máy và dụng cụ đã chuẩn bị.


- Chỉ thực hiện vận chuyển sau khi điều chỉnh máy vận chuyển đúng với yêu cầu. 


- Vận chuyển máy gieo phải đảm bảo chất lượng làm việc của máy như ban đầu. 


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, sắp xếp máy vận chuyển phù hợp với các bước di chuyển máy gieo.


 - Chuẩn bị, điều khiển máy khi vận chuyển đúng phương pháp.


- Quan sát, điều chỉnh thông số: dài, rộng, gọn, dễ vận chuyển.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo di chuyển máy an toàn, đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy sau vận chuyển máy, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về máy gieo hạt. 


- Biết và nắm vững phương pháp vận chuyển máy gieo sạ hạt trong các điều kiện khác nhau.


- Biết quy trình và nguyên tắc vận chuyển máy.


- Nắm công dụng đồ nghề, biết sử dụng trang bị, chuẩn bị đồ nghề thay thế cho máy gieo.


- Có kiến thức tổ chức vận chuyển, di chuyển máy theo yêu cầu kỹ thuật. 


- Có kiến thức về tính toán, vận chuyển máy gieo hạt.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ tháo lắp, máy gieo sạ hạt, điều kiện hợp lý, sẵn sàng làm việc tiếp.


- Đường đi đủ điều kiện di chuyển máy.


- Có kế hoạch vận chuyển máy, địa điểm tiếp theo máy làm việc.


- Người vận chuyển máy gieo đáp ứng khâu gieo.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc B04.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vận chuyển máy gieo sạ đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp đảm bảo an toàn.

		- Quan sát thao tác vận chuyển máy, đối chiếu với quy trình thực hiện chuẩn đảm bảo an toàn.



		- Chuẩn bị dụng cụ phục vụ vận chuyển máy gieo hạt.

		- Quan sát dụng cụ, đối chiếu với dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật khi vận chuyển.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, vận chuyển máy đúng yêu cầu. 

		- Quan sát, đánh giá các bước trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng vận chuyển máy thành thạo.

		- Quan sát mức độ thành thạo, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ làm việc với máy gieo đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật. 

		- Quan sát, đối chiếu với tích chuyên nghiệp yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Vận chuyển máy phù hợp với điều kiện đồng ruộng.

		- Quan sát, đối chiếu với mức độ lưu thông của điều kiện vận chuyển.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định làm việc với máy gieo sạ hạt.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: - Chuẩn bị ruộng cấy


Mã số công việc: B05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Chuẩn bị ruộng cấy lúa bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đo, làm sạch ruộng phục vụ cấy lúa;


- Đo độ sâu, kiểm tra độ đồng đều mặt ruộng, mức nước, quan sát sát bờ, góc ruộng đánh giá đất ruộng cấy phù hợp với yêu cầu;


- Đề xuất các kế hoạch chuẩn bị ruộng chất lượng, phương án dự phòng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước chuẩn bị ruộng cấy, các phương pháp kiểm tra chất lượng đất cấy lúa.


- Hiểu công việc chuẩn bị ruộng cấy theo quy trình đo, kiểm tra tại đồng ruộng.


- Đề xuất phương pháp chuẩn bị ruộng đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp máy cấy, mạ cấy.


- Biết đánh giá chất lượng ruộng cấy trước khi liên hợp cấy cấy lúa.


- Sau khi chuẩn bị ruộng phải đảm bảo đáp ứng đúng chất lượng ruộng cấy.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện, ghi phiếu công việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chuẩn bị ruộng cấy phù hợp với các bước làm ruộng cấy lúa.


 - Chuẩn bị dụng cụ, thực hiện các yêu cầu nông học ruộng cấy mạ thảm.


- Quan sát, đo các thông số: độ sâu, độ bằng phẳng, chất đất, mức nước.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo ruộng cấy lúa đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng ruộng cấy sau khi đã chuẩn bị, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về cấy lúa bằng máy cấy.


- Biết và nắm vững các phương làm đất cấy lúa.


- Quy trình và nguyên tắc làm ruộng cấy và các biện pháp nâng cao chất lượng.


- Công dụng đồ nghề sử dụng đo, xác định thông số ruộng cấy.


- Có kiến thức tổ chức khâu cấy lúa theo yêu cầu nông học.


- Có kiến thức về tính toán, sắp xếp liên hợp máy cấy lúa.


- Lập phiếu, ghi phiếu công việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ chuẩn bị, đo kiểm tra chất lượng ruộng.


- Ruộng cấy đủ điều kiện thực hiện cấy lúa bằng máy cấy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người làm ruộng cấy thực hiện các điều kiện khâu làm đất cấy bằng máy.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc B05.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra chuẩn bị ruộng cấy lúa đúng quy trình. 

		- Quan sát quy trình chuẩn bị ruộng, đối chiếu với quy trình thực hiện chuẩn.



		- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra phù hợp với yêu cầu ruộng cấy lúa.

		- Quan sát các dụng cụ đã chuẩn bị, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật dụng cụ chuẩn



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo đếm chất lượng ruộng đúng yêu cầu.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng đất cấy: độ rộng, độ nhuyễn, mức nước một cách thành thạo.

		- Quan sát, đo đánh giá thông số, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện ruộng cấy cho máy làm việc.

		- Quan sát ruộng cấy, đối chiếu với máy cấy các thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn làm ruộng cấy.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị mạ cấy


Mã số công việc: B06 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Chuẩn bị mạ thảm cấy bằng máy cấy bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư, mạ cấy cho liên hợp cấy thực hiện cấy lúa.


- Sắp xếp dụng cụ, lấy mạ thảm, xếp mạ thảm lên máy, tính toán số lượng mạ. đáp ứng yêu cầu. 


- Quan sát, đánh giá cây mạ, khay mạ phù hợp với loại máy. 


- Thiết lập các kế hoạch chuẩn bị mạ, phương án dự phòng cấp mạ cho liên hợp máy.


- Ghi phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước chuẩn bị mạ cấy, các phương pháp cấp mạ cấy.


- Biết sắp xếp, cấp mạ phù hợp bằng các bước theo quy trình chuẩn bị mạ cấy.


- Chuẩn bị được mạ cấy đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với máy cấy, ruộng cấy.


- Chỉ thực hiện chuẩn bị mạ cấy sau khi điều chỉnh liên hợp máy đúng với yêu cầu.


- Mạ cấy cấp cho máy cấy phải đảm bảo chất lượng, phù hợp.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chuẩn bị mạ cấy phù hợp với các bước cấy lúa bằng máy.


 - Chuẩn bị mạ cấy, điều chỉnh số lượng mạ cấp cho máy đúng yêu cầu thông số máy.


- Quan sát, điều chỉnh: lượng mạ, số tay cấy, mật độ cấy.


- Chuẩn bị mạ dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo cung cấp mạ cấy lúa đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng sau chuẩn bị mạ cấy, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về làm mạ cấy bằng máy. 


- Thực hiện các phương pháp chuẩn bị mạ cấy.


- Quy trình và nguyên tắc chuẩn bị mạ thảm cấy bằng máy.


- Công dụng đồ nghề, trang bị, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy.


- Có kiến thức tổ chức chuẩn bị mạ cấy theo yêu cầu nông học.


- Có kiến thức về tính toán, sắp xếp khay mạ phù hợp với yêu cầu máy cấy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo, kiểm tra, mạ thảm, khay đựng mạ phù hợp.


- Mạ cấy đủ điều kiện thực hiện cấy bằng máy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng, thiết bị làm mạ thảm, vận chuyển mạ thảm.


- Người làm mạ cấy đáp ứng khâu cấy lúa bằng máy.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc B06.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị mạ cấy đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao năng suất. 

		- Quan sát mạ cấy, đối chiếu mạ cấy phù hợp với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị mạ cấy cho liên hợp máy cấy.

		- Quan sát dụng cụ đủ: khay mạ, số lượng đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật ruộng cấy, máy cấy.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh sắp xếp mạ đúng yêu cầu. 

		- Quan sát việc sắp xếp mạ cho máy, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng chuẩn bị, cung cấp mạ cấy thành thạo.

		- Quan sát lượng mạ, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ làm việc với máy cấy đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cấy lúa mạ thảm.

		- Quan sát độ thành thạo, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Chuẩn bị mạ cấy với điều kiện máy cấy, ruộng cấy.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn chuẩn bị mạ.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị liên hợp máy cấy 

Mã số công việc: B07 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị liên hợp máy cấy trước khi cấy gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, kiểm tra lắp ráp, điều chỉnh liên máy cấy. 

- Cấp mạ, nhiên liệu, tra dầu, mỡ, cho máy cấy theo tiêu chuẩn quy định.


- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp.


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị máy cấy mạ thảm: kiểm tra máy, lắp ráp, tình trạng làm việc. 


- Thực hiện các bước chuẩn bị máy theo quy trình cho mỗi vị trí.


- Bảo dưỡng máy cấy: máy động lực, tay cấy, bộ phận di động đảm bảo đúng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy cấy làm việc liên tục.


- Vi trí thực hiện kiểm tra, tại nơi bằng phẳng.


- Sau khi chuẩn bị máy cấy phải đảm bảo chắc chắn làm việc tốt.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện, ghi phiếu công việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chọn sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra máy cấy. 

 - Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên hợp máy cấy đúng đủ các thông số máy. - Chọn máy cấy phù hợp đảm bảo cấy mạ hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tích, dự đoán thời gian hoàn thành cấp mạ cho máy đúng chỗ. 

- Chuẩn bị vật tư dự phòng, dự đoán kế hoạch làm việc đảm bảo máy an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy cấy đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy cấy, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Hiểu sơ đồ lắp ráp, nguyên lý làm việc của máy cấy. 

- Biết và nắm vững quy trình và nguyên tắc chuẩn bị máy cấy phù hợp với mạ cấy, điều kiện cấy.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp máy cấy.

- Có kiến thức tổ chức khâu cấy lúa mạ thảm bằng máy.


- Có kiến thức về tính toán năng suất, kế hoạch nông lịch thời vụ gieo cấy.


- Có kiến thức về chuẩn bị liên hợp máy cấy cấy mạ thảm. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, máy cấy, hợp đồng đã ký kết.


- Liên hợp máy cấy đủ điều kiện thực hiện công việc cấy lúa bằng mạ thảm.


- Mạ cấy, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch nông lịch thời vụ.


- Người chuẩn bị liên hợp máy cấy đáp ứng yêu cầu khâu cấy lúa.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc B07.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc chuẩn bị máy cấy mạ thảm đúng quy trình.

		- Quan sát các bước chuẩn bị máy, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ cho điều kiện làm việc.

		- Quan sát dụng cụ, đối chiếu với đối chiếu với dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số máy cấy lúa.

		- Quan sát, đo đánh giá thông số đo, so sánh với thông số chuẩn.



		- Thực hiện kỹ năng điều chỉnh, bảo dưỡng máy máy cấy.

		- Quan sát, đánh giá tình trạng máy cấy so với tiêu chuẩn kỹ thuật.



		- Mức độ chuẩn bị máy cấy, sau chuẩn bị cấy đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cấy lúa.

		- Quan sát, đối chiếu máy đã chuẩn bị đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật cấy tại vị trí.



		- Liên hợp máy cấy phải thể hiện các thông số, chắc chắn làm việc lâu dài.

		- Quan sát, đo thông số đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn chuẩn bị máy cấy.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận hành liên hợp máy cấy


Mã số công việc: B08 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Vận hành liên hợp máy liên hợp máy cấy cấy mạ thảm bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, nổ máy đưa liên hợp máy xuống ruộng thực hiện cấy lúa.


- Điều chỉnh tiêu ruộng cấy, cấy lúa theo phương pháp đáp ứng yêu cầu ruộng cấy.


- Quan sát, điều khiển máy cấy phù hợp với mạ, đúng phương pháp cấy. 


- Thiết lập các kế hoạch cấy lúa, phương án dự phòng cấy đúng yêu cầu, ghi phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước cấy lúa mạ thảm bằng máy, các phương pháp cấy lúa.


- Thực hiện các bước cấy lúa mạ thảm theo quy trình cấy lúa tại đồng ruộng. 


- Điều chỉnh máy cấy đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.


- Chỉ thực hiện cấy sau khi điều chỉnh liên hợp đúng với yêu cầu nông học.


- Ruộng sau khi cấy phải đảm bảo chất lượng ruộng cấy, lúa cấy phù hợp.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, vận hành máy cấy phù hợp với các bước cấy lúa mạ thảm bằng máy.


 - Thực hiện điều khiển liên hợp máy cấy đúng phương pháp, cấy được mạ theo yêu cầu.


- Quan sát, điều chỉnh thông số: hàng sông, số rẻ mạ, độ đồng đều, cấy hết diện tích.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo cấy lúa đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng cấy lúa trên ruộng, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về cấy lúa mạ thảm: cấu tạo, nguyên lý hoạt động.


- Biết và nắm vững các phương pháp cấy lúa, am hiểu máy cấy, thời vụ cấy, loại mạ cấy.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị ca bin, mạ cấy cho liên hợp máy. 


- Có kiến thức tổ chức khâu cấy lúa theo yêu cầu nông học.


- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh cấp mạ cho máy cấy đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, máy cấy phù hợp, mạ cấy tiêu chuẩn.


- Ruộng cấy đủ điều kiện thực hiện cấy mạ thảm.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người vận hành liên hợp máy cấy lúa đáp ứng yêu cầu.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc B08.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vận hành liên hợp máy cấy đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao năng suất.

		- Quan sát vận hành máy, đối chiếu với quy trình thực hiện vận hành máy chuẩn.



		- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên hợp máy cấy.

		- Quan sát máy cấy, dụng cụ đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh liên hợp máy đúng yêu cầu.

		- Quan sát, đo thông số đánh giá thông số trong quá trình thực hiện điều chỉnh thông số chuẩn.



		- Thực hiện kỹ năng cấy lúa thành thạo.

		- Quan sát mức độ thành thạo sử dụng máy, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ làm việc với máy cấy đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cấy lúa.

		- Quan sát độ chuyên nghiệp, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Cấy lúa phù hợp với điều kiện đồng ruộng, loại mạ, thời vụ cấy.

		- Quan sát ruộng cấy xong, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật ruộng cấy chuẩn.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định vận hành máy cấy.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận chuyển máy cấy


 Mã số công việc: B09 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Vận chuyển máy cấy bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, vận chuyển máy thực hiện di chuyển địa bàn cấy.


- Đưa máy cấy lên bờ, sắp xếp gom máy đáp ứng di chuyển an toàn.


- Quan sát, điều khiển máy cấy, vận chuyển máy phù hợp điều kiện địa hình. 


- Thiết lập các kế hoạch vận chuyển, phương án dự phòng vận chuyển máy đúng; ghi phiếu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước chuẩn bị vận chuyển máy cấy, các phương pháp vận chuyển máy cấy.


- Thực hiện các bước vận chuyển máy theo quy trình vận chuyển máy cấy tại đồng ruộng.


- Vận chuyển máy đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với điều kiện cụ thể.


- Chỉ thực hiện di chuyển máy khi điều chỉnh liên hợp ở thế vận chuyển.


- Máy cấy khi vận chuyển phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật như ban đầu. 


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chuẩn bị máy phù hợp với các bước vận chuyển.


 - Quan sát, chọn phương án vận chuyển máy phù hợp. 


- Quan sát, điều khiển máy an toàn, nhanh, không làm thay đổi thông số máy.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo vận chuyển máy đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy vận chuyển, ghi phiếu công việc.


2. Kiến thức


- Có kiến thức sắp xếp, vận chuyển máy cấy 


- Biết và nắm vững các phương pháp vận chuyển máy cấy an toàn.


- Biết quy trình, nguyên tắc vận chuyển máy cấy khi không làm việc.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị ca bin, đường đi vận chuyển máy.


- Có kiến thức tổ chức di chuyển máy theo yêu cầu kỹ thuật.


- Có kiến thức về tính toán, di chuyển liên hợp máy khoa học.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ vận chuyển máy, đường vận chuyển liên hợp máy. 


- Máy cấy đủ điều kiện vận chuyển trên đường.


- Có kế hoạch cấy lúa, thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người vận chuyển liên hợp máy cấy đáp ứng chuyển máy.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc B09.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vận chuyển máy cấy đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao năng suất di chuyển máy cấy.

		- Quan sát vận chuyển máy trên đường đi, đối chiếu với quy trình thực hiện an toàn cho máy.



		- Chuẩn bị dụng cụ vận chuyển liên hợp máy.

		- Quan sát dụng cụ đã chuẩn bị: xe, máy, đồ nghề, đối chiếu với dụng cụ yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, di chuyển liên hợp máy đúng yêu cầu. 

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng vận chuyển máy thành thạo.

		- Quan sát mức thành thạo, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ làm việc với máy cấy đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật di chuyển máy.

		- Quan sát máy cấy di chuyển, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Vận chuyển máy phù hợp với điều kiện đồng ruộng. 

		- Quan sát tốc độ di chuyển, đối chiếu với quy trình của yêu cầu kỹ thuật.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: - Chuẩn bị ruộng bơm nước


Mã số công việc: C01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Chuẩn bị ruộng bơm cho máy bơm bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị đo, quan sát ruộng trước khi bơm nước để đánh giá khối lượng nước bơm đúng yêu cầu nông học.


- Đo diện tích, độ đồng đều mặt ruộng, quan sát, gia cố bờ, kênh, mương dẫn nước, theo yêu cầu và mục đích bơm nước.


- Đề xuất các kế hoạch bơm nước chất lượng, có phương án dự phòng, ghi phiếu. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị ruộng cho bơm nước, các phương pháp bơm nước. 


- Biết thực hiện các bước chuẩn bị ruộng theo quy trình, quan sát, kiểm tra tại ruộng. 


- Đề xuất phương án bơm nước đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.


- Biết đánh giá ruộng bơm nước khi hoàn thành công việc chuẩn bị.


- Sau khi chuẩn bị ruộng bơm nước phải đảm bảo bơm nước đạt yêu cầu. 


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện công việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, quan sát ruộng bơm, đánh giá chất lượng nguồn nước phù hợp với diện tích cần bơm nước máy.


 - Chuẩn bị máy dụng cụ, gia cố bờ bao, khơi thông luồng lạch dẫn nước đảm bảo hao phí ít nhất nước bơm. 


- Quan sát, đo các thông số: diện tích, bờ, kênh mương, nguồn nước.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo bơm nước đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng ruộng bơm nước sau khi bơm nước, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về bơm tưới nước cho đồng ruộng bằng máy.


- Hiểu các biện pháp chuẩn bị ruộng, phương pháp dẫn nước, khơi nguồn nước chảy.


- Quy trình và nguyên tắc làm bờ bao cho ruộng và lấp đầy lỗ thoát nước tự nhiên.


- Công dụng đồ nghề sử dụng đo, xác định thông số ruộng bơm nước. 


- Có kiến thức tổ chức khâu bơm nước theo yêu cầu nông học. 


- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh nguồn nước, giữ nước máy bơm. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra nguồn, diện tích ruộng bơm, khối lượng bơm, máy bơm.


- Ruộng bơm nước đủ điều kiện thực hiện bơm nước máy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người chuẩn bị ruộng thực hiện các điều kiện khâu bơm nước bằng máy.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra chuẩn bị ruộng bơm nước đúng quy trình. 

		- Quan sát ruộng bơm nước, đối chiếu với quy trình thực hiện chuẩn bị ruộng: bờ, mương dẫn.



		- Chuẩn bị dụng cụ đo nguồn, kiểm tra diện tích bơm phù hợp với yêu cầu.

		- Quan sát đo nguồn nước, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật chuẩn bị dụng cụ đo.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo nguồn nước đúng yêu cầu.

		- Quan sát thông số đo được, đánh giá kỹ năng phù hợp trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng ruộng bơm nước thành thạo.

		- Quan sát ruộng so với chuẩn, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ làm việc với ruộng bơm nước đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật bơm nước.

		- Quan sát tổng quan, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí ruộng cần bơm nước.



		- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện đồng ruộng.

		- Quan sát địa điểm bơm, vị trí đặt bơm đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật bơm nước máy.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định chuẩn bị ruộng bơm.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: - Chuẩn bị máy, động cơ điện 

Mã số công việc: C02 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Chuẩn bị máy điện trước khi lắp với máy bơm nước gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, bảo dưỡng, điều chỉnh máy điện hoạt động tốt. 

- Chuẩn bị nguồn điện (1chiều, xoay chiều), bôi trơn trục động cơ theo tiêu chuẩn quy định đảm bảo máy điện quay tốt khi đóng điện.


- Quan sát, điều chỉnh truyền lực cho bơm, chọn puly và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp. 


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị máy điện: bảo dưỡng, kiểm tra, bổ sung vật tư, phù hợp với điều kiện làm việc.


- Thực hiện các bước bảo dưỡng máy điện theo quy trình cho mỗi vị trí máy. 

- Thử máy điện đảm bảo chạy tốt khi đóng điện, phù hợp với máy bơm nước. 


- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi bằng phẳng, vị trí lắp đặt nguồn điện cho bơm.


- Sau khi chuẩn bị, máy điện phải đảm bảo chắc chắn, máy điện kéo được bơm nước làm việc có tải.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra, bảo dưỡng máy điện, đấu nối điện cho động cơ điện. 

- Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng, điều chỉnh máy điện an toàn, thành thạo. 


- Chọn máy điện phù hợp đảm bảo bơm nước hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tích, dự đoán thời gian làm việc liên tục của máy điện.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, dự đoán kế hoạch máy động lực làm việc đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy động lực đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy động lực, số lượng máy động lực, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ điện, nguồn điện, đấu đầu dây điện.


- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy điện, nội dung bảo dưỡng máy điện.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy điện.


- Có kiến thức tổ chức khâu bơm nước bằng máy điện.


- Có kiến thức về tính toán, liên kết máy bơm, đấu nối nguồn điện cho máy điện.


- Có kiến thức về chuẩn bị máy điện cho bơm nước.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra chuẩn bị máy điện, xưởng bảo dưỡng động cơ.


- Máy điện đủ điều kiện thực hiện công việc bơm nước.


- Dụng cụ kết nối máy điện với bơm, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch nông lịch thời vụ.


- Người chuẩn bị máy điện đáp ứng khâu chuẩn bị điều kiện bơm nước động cơ điện.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C02.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc chuẩn bị máy điện đúng quy trình.

		- Quan sát các bước bảo dưỡng máy điện, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng động cơ, chuẩn bị máy điện cho điều kiện làm việc.

		- Quan sát dụng cụ chuẩn bị, đối chiếu với với dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng máy điện.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số máy điện. 

		- Quan sát, lấy thông số đo được, đánh giá mức độ đo chính xác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng điều chỉnh bảo dưỡng, đấu nối dây điện máy điện.

		- Quan sát, thử động cơ làm việc đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ chuẩn bị máy điện, sau chuẩn bị máy điện đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cho máy bơm nước.

		- Quan sát, chạy thử kiểm tra máy điện: êm dịu, khỏe đối chiếu yêu cầu máy bơm tại vị trí.



		- Máy điện phải đảm bảo các thông số kỹ thuật (đủ công suất yêu cầu, chắc chắn, làm việc ổn định, lâu dài).

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật máy bơm chọn để bơm nước.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn bảo dưỡng máy điện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị máy động cơ xăng 

Mã số công việc: C03 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy động cơ xăng trước khi lắp với máy bơm nước gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, chọn động cơ, bảo dưỡng, điều chỉnh động cơ hoạt động tốt.


- Bổ sung vật tư nhiên liệu, dầu, mỡ, cho máy động cơ theo tiêu chuẩn quy định.


- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp. 


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị động cơ xăng: bảo dưỡng, kiểm tra, bổ sung vật tư, phù hợp với điều kiện làm việc.


- Thực hiện các bước bảo dưỡng động cơ xăng theo quy trình cho mỗi vị trí máy động lực: chế hòa khí, hệ thống nhiên liệu, puly kết nối… 

- Nổ thử động cơ đảm bảo khỏe, phù hợp với máy bơm nước. 


- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại vị trí lắp đặt bơm, nơi bằng phẳng.


- Sau khi chuẩn bị động cơ phải đảm bảo chắc chắn bơm được nước.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra, bảo dưỡng động cơ xăng.

- Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng, điều chỉnh động cơ ở các chế độ làm việc thành thạo.


- Chọn động cơ xăng phù hợp đảm bảo bơm nước hiệu quả nhất.


- Quan sát, ước tính, dự đoán thời gian động cơ làm việc liên tục.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, dự đoán kế hoạch máy động lực làm việc đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị động cơ đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy động lực, số lượng máy động lực, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ xăng.


- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng động cơ xăng, nội dung bảo dưỡng động cơ.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho động cơ.


- Có kiến thức tổ chức khâu bơm nước bằng động cơ xăng.


- Có kiến thức về tính toán, liên kết máy bơm, kế hoạch nông lịch nước tưới. 


- Có kiến thức về chuẩn bị máy động lực.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra chuẩn bị động cơ, xưởng bảo dưỡng động cơ.


- Động cơ xăng đủ điều kiện thực hiện công việc bơm nước.


- Dụng cụ kết nối động cơ với bơm, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch bơm nước.


- Người chuẩn bị máy động lực đáp ứng khâu chuẩn bị điều kiện bơm nước.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C03.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc chuẩn bị động cơ xăng đúng quy trình.

		- Quan sát các bước thực hiện, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng động cơ, chuẩn bị máy động lực cho điều kiện làm việc.

		- Quan sát dụng cụ chuẩn bị, đối chiếu với đối chiếu với dụng cụ bảo dưỡng máy điện chuẩn.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số động cơ. 

		- Quan sát, lấy thông số đo được, đánh giá thông số chuẩn trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng điều chỉnh bảo dưỡng máy động lực.

		- Quan sát, nghe động cơ nổ đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ chuẩn bị máy động lực, sau chuẩn bị máy động lực đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cho máy bơm nước.

		- Quan sát, nổ thử kiểm tra máy động lực: nổ khoẻ, êm đối chiếu yêu cầu máy bơm tại vị trí.



		- Máy động lực phải thể hiện các thông số, độ khỏe, chắc chắn làm việc lâu dài.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật máy bơm chọn để bơm nước.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn bảo dưỡng động cơ xăng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị máy động cơ diesel 

Mã số công việc: C04 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị động cơ diesel trước khi lắp với máy bơm nước gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, kiểm tra bảo dưỡng động cơ, điều chỉnh động cơ hoạt động tốt.


- Bổ sung vật tư nhiên liệu dầu, mỡ, cho động cơ theo tiêu chuẩn quy định.


- Quan sát, điều chỉnh các hệ thống và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp.


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị động cơ: bảo dưỡng, kiểm tra, bổ sung vật tư, phù hợp với điều kiện làm việc.


- Thực hiện các bước bảo dưỡng hệ thống theo quy trình cho mỗi vị trí.


- Nổ kiểm tra động cơ đảm bảo khỏe, kéo nối được máy bơm nước.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi bằng phẳng, vị trí lắp đặt bơm.


- Sau khi chuẩn bị, máy động lực đảm bảo chắc chắn, máy bơm hoạt động tốt.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chọn dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra, bảo dưỡng động cơ. 

- Sắp xếp dụng cụ bảo dưỡng, điều chỉnh máy thành thạo.


- Chọn máy động cơ phù hợp đảm bảo bơm nước hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tích, dự đoán nguồn nước.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch chuẩn bị động cơ kết nối với máy bơm.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy động lực đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy động lực, số lượng vật tư, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ diesel.


- Hiểu rõ quy trình, nguyên tắc bảo dưỡng động cơ và thực hiện tốt nội dung bảo dưỡng động cơ.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế.


- Có kiến thức kiểm tra điều chỉnh hệ thống động cơ diesel.


- Có kiến thức về tính toán, liên kết máy bơm, kế hoạch nông lịch thời vụ.


- Có kiến thức về chuẩn bị máy động lực, thay thế chi tiết động cơ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra chuẩn bị động cơ, xưởng bảo dưỡng động cơ.


- Động cơ diesel đủ điều kiện thực hiện công việc bơm nước.


- Dụng cụ kết nối máy động lực với bơm, quy hoạch ruộng, kế hoạch nông lịch thời vụ.


- Người chuẩn bị động cơ đáp ứng khâu chuẩn bị điều kiện bơm nước.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C04.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá





		- Thực hiện công việc chuẩn bị động cơ diesel đúng quy trình.

		- Quan sát các bước thực hiện bảo dưỡng, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng động cơ, chuẩn bị máy động lực cho điều kiện làm việc.

		- Quan sát dụng cụ chuẩn bị, đối chiếu với đối chiếu với dụng cụ bảo dưỡng theo yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số động cơ. 

		- Quan sát, lấy thông số đo được, đánh giá mức chính xác đo trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng điều chỉnh bảo dưỡng động cơ.

		- Quan sát, nghe động cơ nổ đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ chuẩn bị máy động lực, sau chuẩn bị máy động lực đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật cho máy bơm nước.

		- Quan sát, kiểm tra máy động lực đối chiếu yêu cầu máy bơm tại vị trí.



		- Máy động lực phải thể hiện các thông số, độ khỏe, chắc chắn làm việc lâu dài.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật máy bơm chọn để bơm nước.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn bảo dưỡng máy động lực.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị máy bơm 

Mã số công việc: C05 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy bơm, nối máy bơm với máy động lực gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, kiểm tra lắp ráp, bảo dưỡng, điều chỉnh máy bơm;


- Bổ sung vật tư dầu, mỡ bôi trơn cho máy bơm theo tiêu chuẩn quy định;


- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận: trục, cánh bơm và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp;


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị máy bơm: Chọn máy, kiểm tra, bổ sung dầu, mỡ, đánh giá tình trạng làm việc phù hợp với điều kiện làm việc.


- Thực hiện các bước chuẩn bị máy bơm theo quy trình cho mỗi vị trí máy bơm. 


- Máy bơm phù hợp, làm việc tốt, đáp ứng yêu cầu cho bơm nước.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi bằng phẳng ở vị trí bơm nước.


- Sau khi chuẩn bị, máy bơm phải đảm bảo chắc chắn, hoạt động tốt.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chọn máy bơm, dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra chuẩn bị máy bơm


 - Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng máy bơm, đo kiểm tra thông số máy: buồng công tác, trọng lượng, đường kính ống hút, ống đẩy, năng suất giờ bơm.


- Chọn phương án liên kết phù hợp đảm bảo bơm nước hiệu quả nhất.


- Quan sát, tính toán, dự đoán thời gian hoàn thành lượng nước bơm.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, dự đoán kế hoạch máy bơm làm việc đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy bơm đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy bơm, số lượng đầu máy, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc máy bơm nước.


- Hiểu rõ quy trình và nguyên tắc chuẩn bị máy bơm.


- Nắm chắc công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy bơm.


- Có kiến thức tháo, lắp bảo dưỡng bơm nước ly tâm.


- Có kiến thức về tính toán năng suất, kế hoạch nông lịch thời vụ bơm nước.


- Có kiến thức về chuẩn bị máy bơm nước theo yêu cầu.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo, kiểm tra, bơm nước, kế hoạch bơm nước.


- Máy bơm đủ điều kiện thực hiện công việc bơm.


- Dụng cụ kết nối máy bơm với động lực, quy hoạch nguồn nước, ruộng bơm.


- Người chuẩn bị liên hợp máy bơm đáp ứng chuẩn bị được bơm nước.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C05.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc chuẩn bị máy bơm nước đúng quy trình.

		- Quan sát nội dung công việc, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng cho điều kiện làm việc kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm nước.

		- Quan sát dụng cụ đã chuẩn bị, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số bơm.

		- Quan sát, đánh giá thông số đo được so với thông số chuẩn trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng bảo dưỡng máy bơm nước thành thạo.

		- Quan sát mức độ thành thạo, đánh giá thao tác bảo dưỡng máy trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ chuẩn bị bơm, sau chuẩn bị máy bơm đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật.

		- Quan sát, kiểm tra máy bơm đã chuẩn bị, chạy thử đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Máy bơm nước phải thể hiện các thông số, độ an toàn, chắc chắn làm việc lâu dài.

		- Quan sát, đo thông số đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn chuẩn bị máy bơm.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt máy bơm nước 

Mã số công việc: C06 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra, chuẩn bị lắp đặt máy bơm nước gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, nguồn nước, vị trí lắp đặt máy, điều chỉnh bơm phù hợp. 


- Lắp đặt máy, khơi nguồn nước, mương dẫn cho bơm nước theo tiêu chuẩn quy định.


- Thử máy, kiểm tra thông số đảm bảo bơm làm việc ổn định.


- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận đảm bảo đồng bộ và đề xuất các biện pháp thực hiện lắp đặt đúng theo sơ đồ. 


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được công việc chọn vị trí lắp đặt, lắp đặt máy bơm nước: kiểm tra kết nối lắp ráp, phù hợp với điều kiện làm việc.


- Thực hiện lắp đặt máy theo quy trình tại vị trí đặt bơm.


- Máy bơm đảm bảo lắp đặt đúng thông số hút, đẩy nước, ổn định không rung giật.


- Chỉ thực hiện lắp đặt tại nơi đủ nguồn nước bơm liên tục.


- Sau khi lắp đặt, máy phải đảm bảo chắc chắn; máy bơm hút được nước.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước lắp đặt máy.


 - Chuẩn bị dụng cụ lắp đặt, điều chỉnh, kê, chèn máy.


- Lắp đặt máy bơm đúng đảm bảo bơm nước hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tích, dự đoán thời gian hoàn thành.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch máy bơm làm việc đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo lắp đặt máy đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy bơm, số lượng nước bơm, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Hiểu sơ đồ lắp ráp máy động lực với máy bơm.


- Hiểu quy trình, nguyên tắc và thực hiện tốt việc lắp đặt máy bơm nước.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy bơm.


- Có kiến thức tổ chức khâu bơm nước.


- Có kiến thức về tính toán năng suất máy bơm, kế hoạch bơm nước.


- Có kiến thức về chuẩn bị thành lập máy bơm nước.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, lắp đặt máy bơm nước.


- Máy động lực, máy bơm đủ điều kiện thực hiện công việc bơm nước.


- Dây đai, puly truyền động, nguồn nước, mương dẫn nước hoàn chỉnh.


- Vật tư nhiên liệu, dầu, mỡ nước đủ, quy hoạch đồng ruộng, kế hoạch nông lịch thời vụ.


- Người lắp đặt máy bơm đáp ứng khâu bơm nước.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C06.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc lắp đặt đúng quy trình.

		- Quan sát trình tự lắp đặt máy, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ cho điều kiện lắp đặt máy bơm.

		- Quan sát dụng cụ, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật thực hiện lắp đặt bơm.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số máy bơm.

		- Quan sát, lấy thông số đo được từ máy bơm đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng lắp đặt điều chỉnh liên hợp máy bơm nước.

		- Quan sát mức độ thành thạo lắp đặt bơm, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ chuẩn bị liên hợp máy, sau chuẩn bị máy bơm đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật bơm nước.

		- Quan sát, cho vận hành thử đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí lắp đặt máy.



		- Máy bơm phải thể hiện các thông số, chiều cao hút, đẩy nước, chắc chắn làm việc lâu dài.

		- Quan sát, đo thông số máy bơm đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn lắp máy bơm.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận hành máy bơm nước 

Mã số công việc: C07 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Vận hành máy bơm nước gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, nổ máy động lực, vận hành, điều chỉnh máy làm việc;


- Bổ sung vật tư nhiên liệu, dầu, mỡ, cho máy bơm theo tiêu chuẩn quy định;


- Quan sát, điều chỉnh máy bơm nước và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc vận hành máy bơm nước: mồi nước, nổ máy, điều chỉnh lượng nước, phù hợp với điều kiện làm việc.


- Thực hiện vận hành theo quy trình tại vị trí bơm nước.


- Biết điều chỉnh máy bơm nước đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy bơm nước.


- Thực hiện kiểm tra, vận hành, chuẩn bị đầy đủ điều kiện tại nơi làm việc.


- Vận hành máy đảm bảo làm việc an toàn, chắc chắn.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chọn dụng cụ phù hợp các bước vận hành máy bơm.


 - Điều chỉnh máy bơm làm việc ở mọi chế độ.


- Xử lý tình huống vận hành máy bơm nước phù hợp đảm bảo hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tích, dự đoán thời gian hoàn thành.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch máy bơm làm việc liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo bơm đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy bơm, số lượng nước, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững phương pháp vận hành máy bơm nước có động cơ. 

- Quy trình và nguyên tắc vận hành máy bơm nước.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy bơm.


- Có kiến thức tổ chức khâu bơm nước.


- Có kiến thức về tính toán nguồn nước, kế hoạch vận hành máy bơm nước. 

- Có kiến thức về chuẩn bị vận hành máy bơm nước. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra khi lắp đặt, vận hành máy bơm, hợp đồng đã ký kết.


- Máy động lực, máy bơm nước đủ điều kiện thực hiện công việc.


- Vật tư cho máy động lực, máy bơm, quy hoạch đồng ruộng, kế hoạch bơm nước.


- Người vận hành máy bơm đáp ứng khâu bơm nước.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C07.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc vận hành máy bơm đúng quy trình.

		- Quan sát trình tự vận hành, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ cho điều kiện làm việc vận hành máy bơm nước. 

		- Quan sát dụng cụ để vận hành, đối chiếu với đối chiếu với dụng cụ yêu cầu kỹ thuật khi vận hành.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh bơm nước.

		- Quan sát Xử lý, điều chỉnh nước, ga động cơ đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng vận hành điều chỉnh liên hợp máy thành thạo.

		- Quan sát mức độ thành thạo điều chỉnh máy bơm, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ vận hành máy, sau vận hành máy bơm nước đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật bơm nước.

		- Quan sát chuẩn thao tác, máy làm việc ổn định đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Vận hành máy bơm nước phải thể hiện các thông số, chắc chắn làm việc lâu dài.

		- Quan sát thông số: ống đẩy khi vận hành, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định vận hành máy bơm nước.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra điều chỉnh máy bơm

Mã số công việc: C08 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Kiểm tra điều chỉnh máy bơm nước gồm những công việc:


- Quan sát ống xả đánh giá lượng nước, chất lượng bơm, khả năng tăng giảm nguồn nước;


- Điều chỉnh ga máy động lực, điều chỉnh máy làm việc phù hợp;


- Nghe, quan sát động cơ làm việc, đánh giá khả năng làm việc máy động lực; 


- Điều chỉnh khơi nguồn nước và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các công việc kiểm tra, điều chỉnh máy bơm nước: mức độ ga, lường nước xả, điều chỉnh lượng nước bơm khi làm việc.


- Thực hiện điều chỉnh máy bơm theo quy trình tại vị trí bơm nước.


- Biết điều chỉnh máy bơm nước đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy bơm nước.


- Thực hiện kiểm tra, nức, không khí buồng hút, Xử lý khắc phục sai hỏng.


- Điều chỉnh máy đảm bảo làm việc liên tục, chắc chắn.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Nghe, quan sát, đánh giá khả năng làm việc của máy bơm.


 - Điều chỉnh máy bơm làm việc ở mọi chế độ.


- Xử lý tình huống vận hành máy bơm nước phù hợp đảm bảo hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tích, dự đoán sai hỏng máy bơm.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, đề xuất biện pháp khắc phục máy bơm làm việc liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo bơm đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy bơm, số lượng nước, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững phương pháp vận hành máy bơm nước có động cơ. 

- Quy trình và nguyên tắc điều chỉnh máy bơm nước. 

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy bơm.


- Có kiến thức tổ chức khâu bơm nước.


- Có kiến thức về phán đoán sự cố, kế hoạch điều chỉnh máy bơm nước.


- Có kiến thức về chuẩn bị điều chỉnh máy bơm nước. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra khi vận hành, điều chỉnh máy bơm.


- Máy động lực, máy bơm nước đủ điều kiện thực hiện công việc. 


- Vật tư cho máy động lực, máy bơm, quy hoạch đồng ruộng, kế hoạch bơm nước.


- Người điều khiển, vận hành máy bơm đáp ứng khâu bơm nước.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C08.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc điều chỉnh máy bơm đúng quy trình.

		- Quan sát trình tự điều chỉnh, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ cho điều kiện làm việc vận hành máy bơm nước. 

		- Quan sát dụng cụ điều chỉnh, đối chiếu với đối chiếu với các dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh bơm nước.

		- Quan sát Xử lý, máy làm việc ổn định đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng Xử lý điều chỉnh liên hợp máy thành thạo.

		- Quan sát mức độ thành thạo diều chỉnh mức ga, nước ra, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ điển chỉnh máy, sau điều chỉnh máy bơm nước đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật bơm nước.

		- Quan sát chuẩn thao tác, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Điều chỉnh máy bơm nước phải thể hiện các thông số, chắc chắn làm việc lâu dài.

		- Quan sát thông số máy khi điều chỉnh, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định điều chỉnh máy bơm nước.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận chuyển máy bơm nước 

Mã số công việc: C09 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Vận chuyển máy bơm nước gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, vận chuyển máy bơm nước, đưa máy đến vị trí đã định;


- Bổ sung vật tư nhiên liệu, dầu, mỡ, cho máy bơm theo tiêu chuẩn quy định;


- Quan sát, điều chỉnh máy bơm nước và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp;


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc vận hành máy bơm nước: mồi nước, nổ máy, điều chỉnh lượng nước, phù hợp với điều kiện làm việc.


- Thực hiện vận hành theo quy trình tại vị trí bơm nước.


- Biết điều chỉnh máy bơm nước đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy bơm nước.


- Thực hiện kiểm tra, vận hành, chuẩn bị đầy đủ điều kiện tại nơi làm việc.


- Vận hành máy đảm bảo làm việc an toàn, chắc chắn.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chọn dụng cụ phù hợp các bước vận hành máy bơm.


 - Điều chỉnh máy bơm làm việc ở mọi chế độ.


- Xử lý tình huống vận hành máy bơm nước phù hợp đảm bảo hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tích, dự đoán thời gian hoàn thành.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch máy bơm làm việc liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo bơm đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy bơm, số lượng nước, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Hiểu phương pháp vận hành máy bơm nước có động cơ. 

- Quy trình và nguyên tắc vận hành máy bơm nước. 

- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy bơm.


- Có kiến thức tổ chức khâu bơm nước.


- Có kiến thức về tính toán nguồn nước, kế hoạch vận hành máy bơm nước. 

- Có kiến thức về chuẩn bị vận hành máy bơm nước. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra khi lắp đặt, vận hành máy bơm.


- Máy động lực, máy bơm nước đủ điều kiện thực hiện công việc. 


- Vật tư cho máy động lực, máy bơm, quy hoạch đồng ruộng, kế hoạch bơm nước.


- Người vận hành máy bơm đáp ứng khâu bơm nước.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C09.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc vận chuyển máy bơm nước đúng quy trình.

		- Quan sát trình tự vận chuyển: tháo, sắp xếp, di chuyển, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ cho điều kiện làm việc vận chuyển máy bơm nước. 

		- Quan sát dụng cụ vận chuyển, đối chiếu với đối chiếu với dụng cụ theo yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, di chuyển máy bơm nước.

		- Quan sát Xử lý, lưu thông đường đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng vận chuyển, kê chèn máy di chuyển thành thạo.

		- Quan sát mức độ ổn định, an toàn cho máy bơm, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ vận chuyển máy, sau vận chuyển máy bơm nước đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật di chuyển máy.

		- Quan sát các bước vận chuyển ở các vị trí vận chuyển, di chuyển, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Vận chuyển máy bơm nước phải thể hiện các bước tháo,dỡ xếp đặt máy, chắc chắn khi vận chuyển

		- Quan sát độ chắc chắn đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định vận chuyển máy bơm nước.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ

Mã số công việc: C10 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống nhiên liệu 

- Bổ sung vật tư nhiên liệu, dầu, mỡ bôi trơn cho động cơ theo tiêu chuẩn quy định.


- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận: le gió, quạt gió, dây đai, ống dẫn thuốc và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp. 


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ: Chọn máy, kiểm tra, Bổ sung dầu, mỡ, đánh giá tình trạng làm việc phù hợp với điều kiện phun thuốc nước, thuốc bột.


- Thực hiện các bước chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ theo quy trình cho mỗi vị trí.


- Máy phun thuốc có động cơ phù hợp, làm việc tốt đáp ứng yêu cầu cho phun thuốc theo yêu cầu.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi bằng phẳng ở vị trí phun thuốc.


- Sau khi chuẩn máy phun thuốc có động cơ phải đảm bảo chắc chắn máy hoạt động tốt đáp ứng điều kiện phun. 


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chọn máy phun thuốc, dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ.


 - Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng động cơ, đo kiểm tra thông số máy: buồng công tác, quạt gió, ống dẫn, vòi phun, dây đeo, pha thuốc theo tỉ lệ đủ.


- Chọn phương án chuẩn bị phù hợp đảm bảo phun thuốc hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tích, đánh giá chất lượng máy phun.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy bơm, số lượng thuốc, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Hiểu sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc máy phun thuốc có động cơ.


- Biết quy trình và nguyên tắc chuẩn máy phun thuốc có động cơ. 


- Nắm công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy. 


- Có kiến thức tháo, lắp bảo dưỡng phun thuốc có động cơ. 


- Có kiến thức về tính toán năng suất, kế hoạch nông lịch thời vụ. 


- Có kiến thức về chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ yêu cầu. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo, kiểm tra, máy phun, kế hoạch phun thuốc.


- Máy phun thuốc có động cơ đủ điều kiện thực hiện công việc phun thuốc.


- Dây đai kết nối máy bơm với động lực, quy hoạch nguồn nước, ruộng phun.


- Người chuẩn bị phun thuốc có động cơ đáp ứng chuẩn bị được máy.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C10.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ đúng quy trình.

		- Quan sát nội dung công việc, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng cho điều kiện làm việc kiểm tra, bảo dưỡng máy phun thuốc có động cơ.

		- Quan sát dụng cụ đã chuẩn bị tháo lắp, bảo dưỡng, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số phun thuốc có động cơ.

		- Quan sát, đánh giá thông số đo được trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng bảo dưỡng máy phun thuốc có động cơ thành thạo.

		- Quan sát mức độ thành thạo, chất lượng bảo dưỡng máy,đánh giá thao tác bảo dưỡng máy trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ chuẩn bị, sau chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật.

		- Quan sát, kiểm tra máy đã chuẩn bị, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Máy phun thuốc có động cơ phải thể hiện các thông số, độ an toàn, chắc chắn làm việc lâu dài.

		- Quan sát, đo thông số đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn chuẩn bị máy phun thuốc có động cơ.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai

Mã số công việc: C11 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ tạo áp suất. 

- Bổ sung vật tư, dầu, mỡ bôi trơn cho khâu, khớp theo tiêu chuẩn quy định.


- Quan sát, điều chỉnh các bộ phận: le gió, quạt gió, dây đai, ống dẫn thuốc và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp. 


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai: Chọn máy, kiểm tra, Bổ sung dầu, mỡ, đánh giá tình trạng làm việc phù hợp với điều kiện phun thuốc nước.


- Thực hiện các bước chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai theo quy trình cho mỗi vị trí. 


- Máy phun thuốc đeo vai phù hợp, làm việc tốt đáp ứng yêu cầu cho phun thuốc theo yêu cầu.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi bằng phẳng ở vị trí phun thuốc.


- Sau khi chuẩn máy phun thuốc đeo vai phải đảm bảo chắc chắn máy hoạt động tốt đáp ứng điều kiện phun. 


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chọn máy phun thuốc, dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai.


 - Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng cơ câu truyền lực, đo kiểm tra thông số áp suất phun: buồng công tác, quạt gió, ống dẫn, vòi phun, dây đeo, pha thuốc theo tỉ lệ đủ.


- Chọn phương án chuẩn bị phù hợp đảm bảo phun thuốc hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tích, đánh giá chất lượng máy phun.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy bơm, số lượng thuốc, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc máy phun thuốc đeo vai.

- Biết quy trình và nguyên tắc chuẩn máy phun thuốc đeo vai.

- Hiểu rõ công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy.


- Có kiến thức tháo, lắp bảo dưỡng phun thuốc đeo vai.

- Có kiến thức về tính toán năng suất, kế hoạch nông lịch thời vụ. 


- Có kiến thức về chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai yêu cầu. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo, kiểm tra, máy phun, kế hoạch phun thuốc.


- Máy phun thuốc đeo vai đủ điều kiện thực hiện công việc phun thuốc.


- Dây đai kết nối máy bơm với cơ cấu truyền lực, quy hoạch nguồn nước, ruộng phun.


- Người chuẩn bị phun thuốc đeo vai đáp ứng chuẩn bị được máy.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C11.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai đúng quy trình.

		- Quan sát nội dung công việc, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng cho điều kiện làm việc kiểm tra, bảo dưỡng máy phun thuốc đeo vai.

		- Quan sát dụng cụ đã chuẩn bị: cờ lê, dầu, mỡ đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số phun thuốc đeo vai.

		- Quan sát, đánh giá thông số đo được trong quá trình thực hiện quy trình, so với thông số máy chuẩn.



		- Thực hiện kỹ năng bảo dưỡng máy phun thuốc đeo vai thành thạo.

		- Quan sát mức độ thành thạo, đánh giá chất lượng máy nổ thử trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ chuẩn bị, sau chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật. 

		- Quan sát, nổ thử kiểm tra máy đã chuẩn bị: êm, khỏe, ổn định đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Máy phun thuốc đeo vai phải đảm bảo các thông số vận hành, độ an toàn, chắc chắn làm việc lâu dài.

		- Quan sát, đo thông số đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn chuẩn bị máy phun thuốc đeo vai.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận hành máy phun thuốc có động cơ

Mã số công việc: C12 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Vận hành máy bơm nước gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, nổ máy động lực, vận hành, điều chỉnh máy làm việc;


- Bổ sung vật tư nhiên liệu, dầu, mỡ, cho máy bơm theo tiêu chuẩn quy định;


- Quan sát, điều chỉnh máy bơm nước và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc vận hành máy phun thuốc có động cơ: pha thuốc, nổ máy, điều chỉnh lượng phun phù hợp với điều kiện làm việc.


- Thực hiện vận hành theo quy trình tại vị trí phun thuốc có động cơ.


- Biết điều chỉnh lượng phun đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy. 


- Thực hiện kiểm tra, vận hành, chuẩn bị đầy đủ điều kiện tại nơi làm việc.


- Vận hành máy đảm bảo làm việc an toàn, chắc chắn. 


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chọn dụng cụ phù hợp các bước vận hành máy phun thuốc có động cơ.


 - Chon điều kiện phun, hướng gió, thời gian phun đúng.


- Điều chỉnh máy phun thuốc có động cơ làm việc ở mọi chế độ.


- Xử lý tình huống vận hành máy phun thuốc có động cơ phù hợp đảm bảo hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tích, dự đoán thời gian hoàn thành.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch máy phun thuốc có động cơ làm việc liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo phun thuốc đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy bơm, số lượng nước, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững phương pháp vận hành máy phun thuốc có động cơ.


- Nắm chắc quy trình, nguyên tắc và vận hành tốt máy phun thuốc có động cơ.


- Hiểu rõ công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy. 


- Có kiến thức tổ chức khâu phun thuốc có động cơ.


- Có kiến thức về tính toán lượng phun, kế hoạch vận hành máy. 


- Có kiến thức về chuẩn bị vận hành máy phun thuốc có động cơ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra khi lắp, vận hành máy phun thuốc có động cơ, ruộng phun, điều kiện phun.


- Máy phun thuốc có động cơ đủ điều kiện thực hiện công việc. 


- Vật tư cho máy động lực, máy bơm, quy hoạch đồng ruộng, kế hoạch phun.


- Người vận hành máy bơm đáp ứng khâu phun thuốc có động cơ. 


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C12.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc vận hành máy phun thuốc có động cơ đúng quy trình.

		- Quan sát trình tự vận hành, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ cho điều kiện làm việc vận hành máy phun thuốc có động cơ.

		- Quan sát dụng cụ vận hành: bảo hộ, thuốc phun, pha thuốc, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh phun thuốc có động cơ.

		- Quan sát Xử lý, điều chỉnh phun đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng vận hành điều chỉnh phun thuốc có động cơ thành thạo.

		- Quan sát mức độ thành thạo, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ vận hành máy, sau vận hành máy đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật bơm nước.

		- Quan sát chuẩn thao tác, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định vận hành máy phun thuốc có động cơ.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận hành máy phun thuốc đeo vai

Mã số công việc: C13 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Vận hành máy phun thuốc đeo vai gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, pha thuốc, kiểm tra vận hành, điều chỉnh máy làm việc;


- Bổ sung vật tư thuốc, dầu, mỡ, cho máy phun theo tiêu chuẩn quy định;


- Quan sát, điều chỉnh máy phun thuốc đeo vai và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc vận hành máy phun thuốc đeo vai: pha thuốc, tạo áp, điều chỉnh lượng phun phù hợp với điều kiện làm việc.


- Thực hiện vận hành theo quy trình tại vị trí phun thuốc đeo vai. 


- Biết điều chỉnh lượng phun đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy. 


- Thực hiện kiểm tra, vận hành, chuẩn bị đầy đủ điều kiện tại nơi làm việc.


- Vận hành máy đảm bảo làm việc an toàn, chắc chắn. 


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chọn dụng cụ phù hợp các bước vận hành phun thuốc đeo vai: pha thuốc, nước.

 - Chon điều kiện phun, hướng gió, thời gian phun đúng.


- Điều chỉnh máy phun thuốc làm việc ở mọi chế độ áp suất phun. 


- Xử lý tình huống vận hành máy phun thuốc phun thuốc đeo vai phù hợp đảm bảo hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tích, dự đoán hướng gió, thời gian hoàn thành.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch máy phun thuốc đeo vai làm việc liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo phun thuốc đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy phun thuốc đeo vai, số lượng nước, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Hiểu phương pháp vận hành máy phun thuốc phun thuốc đeo vai. 


- Quy trình và nguyên tắc vận hành máy phun thuốc phun thuốc đeo vai.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ đo, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy. 


- Có kiến thức tổ chức khâu phun thuốc phun thuốc đeo vai. 


- Có kiến thức về tính toán lượng phun, pha chế thuốc phun, vận hành máy. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra khi lắp, vận hành máy phun thuốc đeo vai, ruộng phun, điều kiện phun, dụng cụ đo gió.


- Máy phun thuốc phun thuốc đeo vai đủ điều kiện thực hiện công việc. 


- Vật tư cho máy, máy bơm, quy hoạch đồng ruộng, kế hoạch phun.


- Người vận hành máy phun thuốc đeo vai đáp ứng khâu phun thuốc.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc C13.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc vận hành máy phun thuốc đeo vai đúng quy trình.

		- Quan sát trình tự vận hành phun thuốc, đối chiếu với quy trình thực hiện phun chuẩn.



		- Chuẩn bị dụng cụ cho điều kiện làm việc vận hành máy phun thuốc đeo vai.

		- Quan sát dụng cụ vận hành: bảo hộ, thuốc phun, pha thuốc, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh phun thuốc đeo vai.

		- Quan sát Xử lý, điều chỉnh phun đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng vận hành điều chỉnh phun thuốc đeo vai thành thạo.

		- Quan sát mức độ phun, hướng phun, di chuyển khi phun, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ vận hành máy, sau vận hành máy đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật bơm nước.

		- Quan sát trước và sau phun, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định vận hành máy phun thuốc đeo vai.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị ruộng gặt


Mã số công việc: D01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị ruộng gặt lúa cho liên hợp máy gặt gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, quan sát ruộng, xem xét lúa chín, kiểm tra: mức nước ruộng gặt, độ lầy thụt, kích thước lô thửa;


- Lựa chọn góc cắt trước, cắt lúa trước khi cho liên hợp máy xuống, đường di chuyển máy, đội ngũ thợ vận hành;


- Quan sát, quy hoạch vùng, ký kết hợp đồng đối tác và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp;


- Thiết lập các kế hoạch, dự trữ phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị ruộng gặt và đo kiểm tra các thông số ruộng gặt: mức độ lúa chín, diện tích, mức nước, độ lầy thụt của ruộng. 


- Liệt kê được các nội dung chuẩn bị ruộng ruộng gặt: chọn lối xuống, chuẩn bị đường đi, kiểm tra mặt ruộng, kiểm tra độ lầy thụt, mức nước.


- Hiểu được các thông số: Độ chín của lúa, mức nước, độ chênh lệch độ cao mặt đồng.


- Đánh giá được liên hợp máy gặt phù hợp với điều kiện gặt lúa cụ thể.


- Sau khi chuẩn bị ruộng gặt phải đảm bảo chắc chắn đáp ứng cho liên hợp máy gặt được lúa.


- Biết lập phiếu kiểm tra, nghiệm thu công việc.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chọn, sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra.


 - Sử dụng được các dụng cụ kiểm tra ruộng, đưa ra thông số chính xác ruộng gặt.


- Chọn thời điểm gặt với độ chín của lúa phù hợp đảm bảo gặt hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tích, ước tính, dự đoán thời gian hoàn thành.


- Chuẩn bị lối xuống ruộng và đường di chuyển máy đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành cày đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng đất cày, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Hiểu được các tiêu chuẩn về thông ruộng gặt bằng máy. 


- Quy trình và nguyên tắc chuẩn bị ruộng gặt.


- Công dụng đồ nghề sử dụng đo thông số ruộng, xác định các điều kiện gặt lúa.


- Phân tích, đánh giá, phân loại ruộng gặt.


- Có kiến thức tổ chức khâu gặt lúa trong điều kiện cụ thể với từng loại máy.


- Quyết định chọn thành lập liên hợp máy gặt phù hợp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra thông số ruộng gặt: mức độ lúa chín, mức nước, độ cao, dụng cụ tiêu, thoát nước, hợp đồng đã ký kết.


- Ruộng gặt thuận tiện, đủ điều kiện thực hiện công việc gặt.


- Liên hợp máy gặt, quy hoạch bản đồ dải thửa, kế hoạch nông lịch thời vụ.


- Người thợ vận hành liên hợp máy làm đất đáp ứng khâu gặt.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xem ruộng gặt: kích thước ruộng gặt cho máy gặt.

		- Quan sát, dùng thước đo ruộng, đối chiếu với kích thước máy gặt.



		- Chuản bị dụng cụ máy cho điều kiện làm việc chuẩn bị ruộng gặt.

		- Quan sát dụng cụ: thước dây, dụng cụ cắt tay, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu điều kiện làm việc.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số ruộng gặt: mức độ lúa chín, độ bằng phẳng, mức nước, lầy thụt. 

		- Quan sát, lấy thông số đo được đánh giá độ chuẩn xác trong quá trình thực hiện quy trình, so sánh số liệu chuẩn. 



		- Thực hiện kỹ năng chuẩn bị đường đi cho liên hợp máy. 

		- Quan sát đường đi đã chuẩn bị, đánh giá mức lưu thông máy trong quá trình thực hiện: Kiểm tra đường cho máy di chuyển.



		- Mức độ sau chuẩn bị ruộng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật ruộng gặt: mức độ lúa chín, độ lầy thụt, mức nước.

		- Quan sát, lấy thông số đo kiểm tra: mức độ lúa chín, độ lầy thụt, mức nước tại vị trí đo.



		- Chuẩn bị ruộng gặt thể hiện được yếu tố: kích thước lô, thửa, lối lên xuống, đường di chuyển máy phù hợp.

		- Quan sát, so sánh phù hợp với máy gặt đối chiếu với thông số ruộng gặt phù hợp với liên hợp máy.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 

		- Quan sát, mức độ cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị máy gặt rải hàng


Mã số công việc: D02 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy gặt rải hàng trước khi gặt rải hàng gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, chọn máy và kiểm tra bảo dưỡng máy gặt rải hàng phù hợp với điều kiện gặt: Làm nội quy cho động cơ, truyền lực, di động, thủy lực, các trang điều khiển, cơ cấu cắt, dải lúa chín.


- Bổ sung vật tư nhiên liệu, dầu, mỡ, nước cho máy gặt rải hàng theo tiêu chuẩn quy định.


- Quan sát, kiểm tra điều chỉnh các bộ phận: chiều cao cắt, đai truyền lực, tốc độ dao cắt và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp. 


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước lựa chọn máy gặt rải hàng, vật tư và dụng cụ chăm sóc bảo dưỡng máy đúng yêu cầu. 


- Hiểu các nội dung bảo dưỡng máy gặt rải hàng 8-10 giờ: kiểm tra Bổ sung nhiên liệu, dầu, mỡ nước đủ, phù hợp với điều kiện làm việc.


- Biết các vị trí kiểm tra điều chỉnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy gặt rải hàng.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi tiến hành gặt cụ thể.


- Sau khi chuẩn máy gặt rải hàng phải đảm bảo chắc chắn liên hợp máy gặt rải hàng gặt lúa tốt.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, làm sạch, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra.


 - Chăm sóc máy gặt rải hàng, Bổ sung vật tư, lắp ráp, điều chỉnh đúng vị trí đúng.


- Chọn máy gặt rải hàng phù hợp đảm bảo gặt hiệu quả nhất.


- Quan sát, điều chỉnh các vị trí máy gặt rải hàng. 


- Quan sát, ước tính, dự đoán thời gian hoàn thành.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, dự đoán kế hoạch máy gặt rải hàng làm việc đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy gặt rải hàng đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy gặt rải hàng, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Hiểu các quy trình và những yêu cầu kỹ thuật gặt rải hàng.


- Hiểu yêu cầu lắp ráp các vị trí liên hợp máy gặt rải hàng.


- Cấu tạo cơ cấu treo, sơ đồ liên kết máy gặt rải hàng với máy động lực, cấu tạo bộ phận cắt gặt, các vị trí chăm sóc máy gặt rải hàng.


- Có kiến thức về bảo dưỡng máy gặt rải hàng, kế hoạch nông lịch thời vụ.


- Hiểu nguyên lý làm việc liên hợp máy gặt rải hàng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, bảo dưỡng gặt rải hàng. 


- Đồng ruộng thuận tiện, đủ điều kiện thực hiện công việc gặt rải hàng. 


- Liên hợp máy gặt rải hàng, các yêu cầu gặt lúa cụ thể.


- Người vận hành liên hợp máy gặt rải hàng đáp ứng khâu gặt lúa.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D02.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện nội dung quy trình chăm sóc gặt rải hàng.

		- Quan sát bảo dưỡng Bổ sung nhiên liệu, dầu, mỡ nước cho máy, đối chiếu với quy trình thực hiện chăm sóc máy gặt chuẩn.



		- Chuẩn bị dụng cụ chăm sóc máy gặt rải hàng trước khi làm việc.

		- Quan sát các dụng cụ: đồ nghề bảo dưỡng máy, đối chiếu với dụng cụ chăm sóc gặt rải hàng theo yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, bảo dưỡng kỹ thuật cho máy gặt rải hàng.

		- Quan sát kỹ năng đánh giá chất lượng máy, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng chuẩn bị bộ phật cắt gặt cho liên hợp máy gặt rải hàng.

		- Quan sát, đo đạc thông số máy đánh giá tiêu chuẩn thông số cho bộ phận cắt gặt: độ vững chắc, độ ổn định, chiều cao cắt. 



		- Mức độ chuẩn bị máy gặt rải hàng: Công suất, liên kết, độ tin cậy làm việc. 

		- Quan sát máy gặt rải hàng: Công suất, liên kết, độ tin cậy làm việc, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật máy gặt rải hàng.



		- Máy gặt rải hàng phải thể hiện: công suất, truyền lực, di động đủ lớn.

		- Quan sát: Công suất, liên kết, độ tin cậy làm việc, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật, thử máy trên ruộng gặt. 



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 

		- Quan sát, đánh giá cẩn thận, tỉ mỉ công việc, mức độ trách nhiệm.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận hành máy gặt rải hàng


Mã số công việc: D03 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Vận hành máy gặt rải hàng bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư cho liên hợp máy gặt rải hàng thực hiện gặt lúa dải thành hàng;


- Đưa máy gặt rải hàng xuống ruộng gặt, gặt lúa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: gặt sạch, không sót lỏi, đúng độ cao theo yêu cầu;


- Quan sát, điều khiển liên hợp máy gặt rải hàng, gặt lúa đúng phương pháp;


- Thiết lập các kế hoạch gặt, phương án dự phòng gặt lúa hiệu quả.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước vận hành gặt rải hàng bằng máy gặt rải hàng, các phương pháp gặt rải hàng.


- Thực hiện gặt rải hàng theo các bước quy trình gặt lúa tại ruộng gặt.


- Điều khiển máy gặt rải hàng đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.


- Chỉ thực hiện gặt sau khi điều chỉnh liên hợp gặt đúng với yêu cầu máy gặt.


- Ruộng sau khi gặt phải đảm bảo chất lượng ruộng gặt: đúng độ cao, không sót lỏi.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, sắp xếp gặt phù hợp với các bước gặt lúa bằng máy.


 - Điều khiển liên hợp máy gặt gặt đúng phương pháp.


- Quan sát, điều chỉnh thông số: độ cao cắt lúa, tốc độ gặt, độ lỏi lặp.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo gặt lúa đúng yêu cầu.


- Đánh giá đúng chất lượng liên hợp máy gặt rải hàng sau khi gặt, ghi phiếu công việc.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về gặt lúa bằng máy, quy trình và nguyên tắc gặt rải hàng.


- Hiểu sơ đồ các phương pháp gặt rải hàng.


- Biết phân biệt các thông số ruộng: độ sâu, mức nước, lầy thụt, độ bằng phẳng


- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị gặt, chuẩn bị vật tư thay thế cho liên hợp máy gặt rải hàng. 


- Có kiến thức tổ chức khâu gặt lúa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.


- Biết phán đoán tình trạng liên hợp gặt rải hàng, điều chỉnh liên hợp máy gặt rải hàng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, liên hợp máy gặt rải hàng phù hợp lúa gặt.


- Ruộng gặt đủ điều kiện thực hiện gặt rải hàng. 


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người vận hành liên hợp máy gặt rải hàng đáp ứng khâu cày.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D03.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Gặt lúa đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao chất lượng gặt.

		- Quan sát gặt, đối chiếu với quy trình gặt rải hàng, chất lượng ruộng gặt.



		- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên hợp gặt rải hàng. 

		- Quan sát, đo thông số điều chỉnh gặt rải hàng tiêu chuẩn của yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh liên hợp máy đúng yêu cầu. 

		- Quan sát lấy thông số điều chỉnh: độ cao cắt, độ êm dịu làm việc, điều chỉnh, gặt thử đạt chất lượng. 



		- Thực hiện kỹ năng gặt lúa thành thạo.

		- Quan sát vận hành máy, đánh giá thao tác thành thục khi gặt: điều khiển, sử dụng tay gặt, tay thủy lực.



		- Mức độ làm việc với máy gặt rải hàng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật gặt lúa.

		- Quan sát, gặt thử máy, đối chiếu thông số gặt: sắc, gọn, nhanh so với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí gặt.



		- Gặt lúa phù hợp với điều kiện đồng ruộng. 

		- Quan sát làm việc máy gặt tại ruộng: sạch, nhanh, dễ quay vòng, đối chiếu với thông số của ruộng gặt đạt chất lượng.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn gặt lúa.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra điều chỉnh liên hợp máy gặt rải hàng 

Mã số công việc: D04 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra điều chỉnh liên hợp máy gặt rải hàng gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, đo, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh các bộ phận liên hợp máy gặt rải hàng. Quan sát đánh giá tình trạng kỹ thuật của máy so với yêu cầu kỹ thuật: bộ cắt gặt, vơ lúa, chuyền lúa, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh…


- Đo điều chỉnh chiều cao cắt lúa, độ chùng xích truyền động, quan sát độ đồng bộ làm việc các bộ phận;


- Bổ sung nhiên liệu, dầu bôi trơn, mỡ cho các bộ phận theo yêu cầu;


- Đề xuất phương án chuẩn bị máy chất lượng, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước chuẩn bị điều chỉnh liên hợp máy gặt rải hàng, các biện pháp kiểm tra đánh giá thông số điều chỉnh liên hợp máy gặt rải hàng.


- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình đo, kiểm tra tại vị trí. 


- Đề xuất phương pháp điều chỉnh liên hợp máy gặt rải hàng đảm bảo chất lượng phù hợp với kích thước thửa ruộng, loại máy.


- Chỉ thực hiện đánh giá máy gặt sau khi liên hợp máy hoàn thành gặt thử.


- Sau khi kiểm tra điều chỉnh liên hợp máy gặt rải hàng phải đảm bảo các thông số: độ cao cắt lúa, độ trùng xích, máy chạy thử êm dịu.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, đo kiểm tra thông số máy gặt, đánh giá chất lượng máy. 


 - Chuẩn bị dụng cụ, điều chỉnh các bộ phận đúng thông số kỹ thuật.


- Thực hiện đo các thông số: độ cao cắt, độ căng xích truyền động, bảo dưỡng Bổ sung vật tư cho máy.


- Chuẩn bị kế hoạch dự phòng làm việc đảm bảo liên hợp máy làm việc liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy gặt đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau khi bảo dưỡng, ghi phiếu kiểm tra.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về máy gặt rải hàng và phương pháp chuẩn bị máy.


- Biết và nắm vững cấu tạo, hoạt động các bộ phận. 


- Nắm vững quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy gặt rải hàng.


- Công dụng đồ nghề sử dụng đo, xác định thông số máy.


- Có kiến thức tổ chức khâu gặt lúa đáp ứng theo yêu cầu nông học. 


- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp máy gặt.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra bảo dưỡng máy gặt.


- Máy gặt rải hàng hoạt động tốt sau bảo dưỡng.


- Ruộng lúa để gặt theo yêu cầu của liên hợp máy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người chuẩn bị liên hợp máy gặt rải hàng.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D04.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra điều chỉnh liên hợp máy gặt rải hàng đúng các bước quy trình. 

		- Quan sát các bước kiểm tra, điều chỉnh đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra phù hợp với yêu cầu đo thông số liên hợp máy gặt rải hàng.

		- Quan sát các dụng cụ, đối chiếu với dụng cụ cần thiết đạt yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo đếm thông số liên hợp máy gặt rải hàng đúng, đủ.

		- Quan sát, lấy thông số đo được trong quá trình thực hiện quy trình đo liên hợp máy gặt rải hàng.



		- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng liên hợp máy gặt rải hàng thành thạo.

		- Quan sát, chạy thử đánh giá chất lượng đánh giá liên hợp máy gặt rải hàng trong quá trình kiểm tra: độ êm dịu, sắc ngọt, chạy không.



		- Mức độ làm việc với liên hợp máy gặt rải hàng đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật.

		- Quan sát thao tác sử dụng, đối chiếu với yếu tố kỹ thuật tại vị trí các bộ phận kiểm tra.



		- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện ruộng gặt.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật ruộng gặt.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định chuẩn bị liên hợp máy gặt.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Di chuyển liên hợp máy gặt rải hàng


Mã số công việc: D05 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Di chuyển địa bàn liên hợp máy gặt rải hàng bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị liên hợp máy gặt rải hàng, quan sát đường đi di chuyển cho liên hợp máy; 


- Điều khiển liên hợp liên hợp máy gặt rải hàng chuyển ruộng gặt đến ruộng mới đảm bảo liên tục an toàn;


- Đề xuất các kế hoạch di chuyển ruộng gặt, phương án dự phòng di chuyển ruộng hợp lý nhất, ghi phiếu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước chuẩn bị di chuyển địa bàn liên hợp máy gặt rải hàng các phương pháp di chuyển địa bàn liên hợp máy gặt rải hàng.


- Thực hiện di chuyển liên hợp máy gặt rải hàng theo các bước quy trình.


- Đề xuất phương pháp di chuyển địa bàn đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước ruộng gặt.


- Chỉ thực hiện di chuyển địa bàn gặt sau khi liên hợp gặt hoàn thành công việc.


- Sau khi di chuyển ruộng gặt phải đảm bảo tính liên tục, an toàn.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Quan sát ruộng di chuyển liên hợp cày phù hợp với ruộng gặt.


- Chọn đường đi, chọn các biện pháp an toàn di chuyển máy.


- Quan sát, đánh giá đường di chuyển liên hợp máy phù hợp.


- Lái máy gặt thành thạo trên đồng khi di chuyển địa bàn.


- Xử lý, đề xuất phương án lưu thông khác biệt đảm bảo di chuyển đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng liên hợp máy gặt rải hàng sau khi di chuyển, ghi phiếu công việc.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về lái liên hợp máy gặt rải hàng.


- Biết và nắm vững các phương pháp điều khiển liên hợp máy gặt rải hàng trên đường đồng. 


- Nắm vững quy trình và nguyên tắc di chuyển ruộng gặt.


- Công dụng dụng cụ sử dụng chuyển địa bàn gặt, ruộng gặt, vùng làm việc.


- Có kiến thức tổ chức khâu gặt lúa theo yêu cầu nông học.


- Có kiến thức về an toàn vận hành, di chuyển liên hợp máy gặt rải hàng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ, đường di chuyển liên hợp máy gặt rải hàng.


- Ruộng gặt bằng phẳng, đồng mức đủ điều kiện thực hiện gặt lúa.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ gặt, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người vận hành liên hợp máy gặt thực hiện các điều kiện khâu gặt.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D05.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Di chuyển liên hợp máy gặt rải hàng đúng quy trình. 

		- Quan sát di chuyển, đối chiếu với quy trình thực hiện di chuyển liên hợp máy gặt rải hàng.



		- Chuẩn bị dụng cụ, điều khiển liên hợp máy gặt rải hàng phù hợp với yêu cầu.

		- Quan sát dụng cụ, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật điều khiển liên hợp liên hợp máy gặt rải hàng trên đồng.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, di chuyển liên hợp máy đúng yêu cầu.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng điều khiển liên hợp máy gặt rải hàng di chuyển địa bàn.

		- Quan sát di chuyển máy gặt: lưu thông, phù hợp, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra di chuyển máy.



		- Mức độ làm việc với liên hợp máy gặt rải hàng di chuyển đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật an toàn.

		- Quan sát độ ổn định máy khi di chuyển, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí di chuyển.



		- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện di chuyển liên hợp máy.

		- Quan sát đánh giá đường đi, độ lưu thông đối chiếu với thông số của đường đi đủ yêu cầu kỹ thuật an toàn liên hợp cày.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá liên hợp sau khi di chuyển.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị lúa đập cho máy đập lúa


Mã số công việc: D06 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị lúa đập cho máy đập lúa gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, quan sát, kiểm tra, phân loại lúa: độ sạch của lúa, số lượng lúa, vị trí đập lúa, vật cứng, máy đập lúa;


- Lựa chọn dụng cụ, vị trí đập, phương pháp xếp lúa, thợ vận hành đập lúa;


- Quan sát, kiểm tra lúa lượm và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 


- Thiết lập các kế hoạch, dự trữ phương án dự phòng cho liên hợp phay.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc chuẩn bị lúa đập cho máy đập lúa và phương pháp kiểm tra trước khi đưa lúa vào đập theo yêu cầu.


- Hiểu các công việc lựa chọn lúa, bó lúa, phân loại lúa theo quy trình ở vị trí đập lúa.


- Nắm các thông số máy đập đúng, đáp ứng yêu cầu khâu chuẩn bị lúa đập cho máy đập lúa.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, chuẩn bị tại nơi tiến hành đập lúa theo kế hoạch.


- Sau khi chuẩn bị lúa đập phải đảm bảo chắc chắn đáp ứng cho máy đập làm việc tốt.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện, ghi phiếu công việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, chuẩn bị dụng cụ phù hợp các bước kiểm tra, chuẩn bị lúa.


- Sử dụng được các dụng cụ, bó được lúa theo yêu cầu phù hợp máy đập.


- Chọn dây bó, vị trí xếp đập lúa thuận tiện hiệu quả nhất.


- Quan sát, phân tích, xác định số lượng lúa cho liên hợp máy đập.


- Chuẩn bị hướng đập lúa đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.


- Nhận định lúa đập, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu công việc.


2. Kiến thức


- Biết và nắm rõ tính chất lúa đập bằng máy phù hợp với máy đập lúa.


- Biết quy trình và nguyên tắc chuẩn bị lúa đập.


- Công dụng đồ nghề, dụng cụ, vật tư chuẩn bị lúa lượm.


- Có kiến thức về máy đập lúa, có kiến thức tổ chức khâu đập lúa. 


- Có kiến thức chọn phân loại lúa bông.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ bó lúa, vận chuyển lúa lượm, vị trí đập lúa phù hợp.


- Lúa cắt theo tiêu chuẩn, đủ điều kiện thực hiện đập tách hạt.


- Yêu cầu đập lúa, máy đập lúa hoạt động tốt.


- Người chuẩn bị lúa đáp ứng khâu đập lúa.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D06.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc chuẩn bị lúa đập cho máy đập lúa đúng quy trình.

		- Quan sát các bước công việc, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ, lúa đập cho máy đập lúa phù hợp với điều kiện làm việc.

		- Quan sát lúa đập, dụng cụ bạt, bao đựng lúa đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo kiểm thông số lúa: độ chín, độ dài, mâu hạt, số lượng lúa.

		- Quan sát, lấy thông số đo được trong quá trình thực hiện quy trình so sánh với thông số đo chuẩn.



		- Thực hiện kỹ năng thành thạo chuẩn bị ruộng lúa cho liên hợp máy đập.

		- Quan sát mức độ thành thạo, lúa phù hợp với máy đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ chuẩn bị lúa, sau chuẩn bị lúa đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật lúa đập bằng máy đập lúa.

		- Quan sát lúa đập, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật máy đập tại vị trí.



		- Lúa đập phải thể hiện các yêu cầu cho máy đập cụ thể, phù hợp.

		- Quan sát, bó lượm lúa, đối chiếu với đối chiếu với máy đập lúa.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị máy đập lúa


 Mã số công việc: D07 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy máy đập lúa trước khi đập lúa gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, chọn máy và kiểm tra bảo dưỡng máy đập lúa phù hợp với điều kiện đập lúa: bảo dưỡng động cơ, bộ truyền lực, máng sàng, trống đập, bộ làm sạch, các trang điều khiển, cơ cấu truyền động;


- Bổ sung vật tư nhiên liệu, dầu, mỡ, nước cho máy đập lúa theo tiêu chuẩn quy định;


- Quan sát, kiểm tra điều chỉnh các bộ phận: khe hở răng trống, đai truyền, tốc độ đập và đề xuất các biện pháp thực hiện phù hợp; 


- Thiết lập các kế hoạch, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước lựa chọn, bảo dưỡng máy đập lúa, chuẩn bị vật tư và dụng cụ chăm sóc bảo dưỡng máy đúng yêu cầu. 


- Hiểu các nội dung bảo dưỡng máy đập lúa: kiểm tra Bổ sung nhiên liệu, dầu, mỡ nước đủ, phù hợp với điều kiện làm việc.


- Biết các vị trí kiểm tra điều chỉnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho máy đập lúa.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, tại nơi tiến hành đập lúa cụ thể.


- Sau khi chuẩn máy đập lúa phải đảm bảo chắc chắn liên hợp máy đập lúa làm việc.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, làm sạch, sử dụng dụng cụ phù hợp các bước đo kiểm tra.


 - Chăm sóc máy đập lúa, Bổ sung vật tư, lắp ráp, điều chỉnh đúng các vị trí. 


- Chọn máy đập lúa phù hợp đảm bảo đập hiệu quả nhất.


- Quan sát, điều chỉnh các vị trí máy đúng thông số máy đập lúa. 


- Quan sát, đánh giá đúng tình trạng kỹ thuật máy.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch máy đập lúa làm việc đảm bảo an toàn.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy đập lúa đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy đập lúa, số lượng đầu liên hợp máy, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Hiểu các quy trình và những yêu cầu kỹ thuật máy đập lúa.


--Nắm thông số, yêu cầu lắp ráp các vị trí chăm sóc, điều chỉnh, thay thế máy đập lúa.


- Cấu tạo răng trống, máng sàng, sơ đồ liên kết máy đập lúa với máy động lực, cấu tạo bộ phận đập, làm sạch, ra rơm, truyền lực, di động.


- Có kiến thức về bảo dưỡng máy đập lúa, kế hoạch nông lịch thời vụ. 


- Hiểu nguyên lý làm việc máy đập lúa.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, bảo dưỡng máy đập lúa.


- Lúa đập tiêu chuẩn, đủ điều kiện thực hiện công việc đập lúa. 


- Máy đập lúa, các yêu thông số máy.


- Người chuẩn bị máy đập lúa đáp ứng khâu đập lúa.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D07.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện nội dung quy trình chăm sóc máy đập lúa.

		- Quan sát đánh giá nội dung bảo dưỡng máy: điều chỉnh khe đập, thay sàng đối chiếu với quy trình thực hiện chăm sóc máy.



		- Chuẩn bị dụng cụ chăm sóc máy đập lúa trước khi làm việc.

		- Quan sát các dụng cụ: cờ lê, sàng, vật tư, đối chiếu với dụng cụ chăm sóc máy đập lúa theo yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, bảo dưỡng kỹ thuật cho máy đập lúa.

		- Quan sát kỹ năng: đo thông số khe hở, chọn sàng, thay thế đai truyền, đánh giá thao tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng chuẩn bị bộ phận đập cho máy đập lúa.

		- Quan sát, đo thông số đánh giá tiêu chuẩn thông số cho bộ phận đập: độ vững chắc, độ ổn định, êm dịu.



		- Mức độ chuẩn bị máy đập lúa: công suất, liên kết, độ tin cậy làm việc. 

		- Quan sát máy đập lúa: công suất, liên kết, độ tin cậy làm việc đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật máy đập lúa.



		- Máy đập lúa phải thể hiện: công suất, truyền lực, di động đủ lớn.

		- Quan sát đánh giá máy: công suất, liên kết, độ tin cậy làm việc, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật, đập thử lúa. 



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn nơi làm việc. 

		- Quan sát, đánh giá cẩn thận, tỉ mỉ công việc, mức độ trách nhiệm.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận hành máy đập lúa


Mã số công việc: D08 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Vận hành máy đập lúa bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư cho máy đập lúa thực hiện đập lúa chín;


- Nổ, điều chỉnh máy động lực, tiếp lúa cho máy đập lúa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: sạch, không sót lỏi, đúng tốc độ;


- Quan sát, điều chỉnh máy, điều chỉnh lượng cấp lúa, tiếp lúa đúng phương pháp;


- Thiết lập các kế hoạch đập, phương án dự phòng đập lúa hiệu quả, ghi phiếu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước vận hành máy đập lúa bằng máy đập tách hạt từ lúa lượm, các phương pháp đập lúa.


- Thực hiện đập lúa chín theo các bước quy trình đập lúa tại nền phẳng.


- Điều chỉnh máy đập đúng yêu cầu, phù hợp với lúa đập.


- Chỉ thực hiện đập sau khi điều chỉnh máy đúng với yêu cầu máy đập.


- Lúa đập khi đập phải đảm bảo chất lượng hạt: không sót lỏi, vỡ hạt, bó kẹt, thoát rơm khỏi buồng đập.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, sắp xếp lúa đập phù hợp với các bước đập lúa bằng máy.


 - Điều chỉnh máy đập đập đúng phương pháp đảm bảo an toàn.


- Quan sát, điều chỉnh thông số: tốc độ đập, độ cao tung rơm, độ sạch hạt, độ lỏi. 


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo đập lúa đúng yêu cầu.


- Đánh giá đúng chất lượng máy đập sau khi đập, ghi phiếu công việc.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về đập lúa bằng máy, quy trình và nguyên tắc đập lúa.


- Biết và hiểu rõ quy trình vận hành, điều chỉnh, bảo dưỡng máy đập lúa.


- Biết phân biệt các thông số ruộng: độ sâu, mức nước, lầy thụt, độ bằng phẳng.


- Công dụng đồ nghề, trang bị máy đập lúa, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy đập lúa.


- Có kiến thức về hoạt động máy đập lúa, các thông số máy đập lúa.


- Biết phán đoán tình trạng máy đập lúa, điều chỉnh máy đập lúa.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, máy đập lúa phù hợp lúa gặt.


- Lúa đập đủ điều kiện thực hiện đập bằng máy đập.


- Người vận hành máy đập lúa đáp ứng khâu đập lúa.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D08.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đập lúa đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao chất lượng gặt.

		- Quan sát đập lúa, đối chiếu với quy trình đập lúa bằng máy, chất lượng đập lúa.



		- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh máy đập lúa.

		- Quan sát, dụng cụ đo thông số máy: thước lá, cờ lê, thước dây, đối chiếu với dụng cụ đo thông số máy đập lúa tiêu chuẩn của yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh máy đúng yêu cầu.

		- Quan sát đo các thông số: độ sạch, ra rơm, thoát máy khi đập thử, đánh giá thao tác trong quá trình thực hiện quy trình điều chỉnh, chất lượng đập.



		- Thực hiện kỹ năng vận hành đập lúa thành thạo.

		- Quan sát vận hành máy đập lúa, đánh giá thao tác thành thục khi đập: điều khiển, sử dụng tay điều chỉnh…



		- Đập lúa phù hợp với điều kiện lúa đập.

		- Quan sát làm việc của máy: êm dịu, không sót lỏi, đối chiếu với thông số của lúa đập đạt chất lượng.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn đập lúa.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra bảo dưỡng máy đập lúa 

Mã số công việc: D09 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra bảo dưỡng máy đập lúa gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, đo, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh các bộ phận máy đập lúa. Quan sát đánh giá tình trạng kỹ thuật của máy so với yêu cầu kỹ thuật: bộ phận trống đập, bộ làm sạch, đai truyền độn, hệ thống truyền lực, di động, …


- Đo, điều chỉnh chiều cao răng trống, độ chùng đai truyền động, quan sát độ đồng bộ làm việc các bộ phận;


- Bổ sung nhiên liệu, dầu bôi trơn, mỡ cho các bộ phận theo yêu cầu;


- Đề xuất phương án chuẩn bị máy chất lượng, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước chuẩn bị máy đập lúa, các biện pháp kiểm tra đánh giá thông số máy đập lúa: bộ đập, bộ làm sạch, truyền động, di chuyển.


- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình đo, kiểm tra tại vị trí máy.


- Vận hành thử máy đập lúa tại vị trí bảo dưỡng.


- Đề xuất phương pháp điều chỉnh máy đập lúa đảm bảo chất lượng phù hợp với lúa đập.


- Chỉ thực hiện đánh giá máy đập lúa khi liên hợp máy hoàn thành đập thử.


- Sau khi kiểm, tra điều chỉnh máy đập phải đảm bảo các thông số: độ cao răng trống, độ trùng đai truyền, bộ làm sạch làm việc tốt, máy chạy thử êm dịu.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, đo kiểm tra thông số máy đập lúa, đánh giá chất lượng máy. 


 - Chuẩn bị dụng cụ, điều chỉnh các bộ phận đúng thông số kỹ thuật máy đập lúa.

- Thực hiện đo các thông số: chiều cao răng trống đập, độ căng đai truyền động, bộ làm sạch, di động, Bổ sung vật tư cho máy.


- Chuẩn bị kế hoạch dự phòng làm việc đảm bảo liên hợp máy làm việc liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy đập lúa đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy đập lúa sau khi bảo dưỡng, ghi phiếu kiểm tra.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về máy đập lúa và phương pháp chuẩn bị máy đập lúa.


- Hiểu cấu tạo, hoạt động máy đập lúa.

- Nắm vững quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy đập lúa.

- Công dụng đồ nghề sử dụng đo, xác định thông số máy đập lúa.


- Có kiến thức tổ chức khâu đập lúa đáp ứng theo yêu cầu nông học. 


- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh máy đập lúa.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra bảo dưỡng máy đập lúa.


- Máy đập lúa hoạt động tốt sau bảo dưỡng.


- Lúa đập để đập theo yêu cầu của liên hợp máy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ.


- Người chuẩn bị liên hợp máy đập lúa.

- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D09.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra bảo dưỡng máy đập lúa đúng các bước quy trình. 

		- Quan sát các bước kiểm tra, bảo dưỡng đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra phù hợp với yêu cầu đo thông số máy đập lúa.

		- Quan sát các dụng cụ đo, bảo dưỡng máy đối chiếu với dụng cụ cần thiết: cờ lê, thước, lỗ sàng đạt yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo đếm thông số máy đập lúa đúng, đủ.

		- Quan sát, lấy thông số đo: răng trông, sàng, khe đập đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình đo thông số máy đập lúa.



		- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng máy đập lúa thành thạo.

		- Quan sát, chạy thử êm dịu đánh giá chất lượng đánh giá máy đập lúa trong quá trình kiểm tra.



		- Đánh giá chất lượng máy đập lúa phù hợp với điều kiện lúa đập.

		- Quan sát, đập thử lúa quan sát độ sạch, thoát rơm, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật lúa đập.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định chuẩn bị máy đập lúa.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận chuyển máy đập lúa

Mã số công việc: D10 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Vận chuyển địa bàn máy đập lúa bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị máy đập lúa, quan sát đường đi di chuyển máy đập lúa đến nơi đập lúa mới;

- Điều khiển máy đập lúa chuyển chỗ đập đến chỗ mới đảm bảo liên tục an toàn;


- Đề xuất các kế hoạch di chuyển chỗ đập, phương án dự phòng di chuyển vị trí hợp lý nhất, ghi phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước chuẩn bị di chuyển địa điểm chỗ máy đập lúa các phương pháp di chuyển chỗ đập máy đập lúa.


- Thực hiện điều khiển di chuyển máy đập lúa theo các bước quy trình: chuẩn bị, di chuyển, kê chèn máy làm việc.


- Đề xuất phương pháp di chuyển chỗ đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với lượng lúa đập, địa bàn đập.


- Chỉ thực hiện di chuyển chỗ đập sau khi máy đập lúa hoàn thành công việc.


- Sau khi di chuyển máy đập lúa phải đảm bảo tính liên tục, an toàn.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Quan sát đường di chuyển máy đập lúa phù hợp với lượng lúa đập.


- Chọn đường đi, chọn các biện pháp an toàn di chuyển máy. 


- Quan sát, đánh giá đường di chuyển máy phù hợp với kết cấu máy đập.


- Lái máy đập thành thạo di chuyển địa bàn.


- Xử lý, đề xuất phương án lưu thông khác biệt đảm bảo di chuyển đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy đập lúa sau khi di chuyển, ghi phiếu công việc.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về vận chuyển máy đập lúa, phương pháp điều khiển máy.

- Nắm vững quy trình và nguyên tắc di chuyển máy đập lúa.

- Công dụng dụng cụ sử dụng chuyển địa máy đập lúa, lúa đập, vùng làm việc. 


- Có kiến thức tổ chức khâu gặt lúa theo yêu cầu nông học. 


- Có kiến thức về an toàn vận hành, di chuyển máy đập lúa.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ, đường di chuyển máy đập lúa.

- Lúa đập, địa bàn đập lúa bằng phẳng, có đủ điều kiện thực hiện đập lúa.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ gặt, quy hoạch chi tiết đường đi.


- Người di chuyển máy đập lúa thực hiện các điều kiện khâu đập lúa.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D10.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Di chuyển máy đập lúa đúng quy trình. 

		- Quan sát trình tự di chuyển, đối chiếu với quy trình thực hiện di chuyển máy đập lúa.



		- Chuẩn bị dụng cụ, điều khiển máy đập lúa phù hợp với yêu cầu.

		- Quan sát dụng cụ phù hợp cho di chuyển: xe, kê, chẹn máy, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật điều khiển máy đập lúa.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, di chuyển máy đập lúa đúng yêu cầu. 

		- Quan sát di chuyển máy đập: độ ổn định, an toàn, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng điều khiển liên hợp máy đập lúa di chuyển địa bàn.

		- Quan sát di chuyển máy đập lúa phù hợp đến vị trí cần đặt máy, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra di chuyển. 



		- Mức độ làm việc với máy đập lúa di chuyển đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật an toàn.

		- Quan sát kỹ năng làm việc với máy đập lúa: an toàn, thông số máy ổn định.



		- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện di chuyển liên hợp máy. 

		- Quan sát độ lưu thông đường đi, đối chiếu với thông số của đường đi đủ yêu cầu kỹ thuật.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá liên hợp sau khi di chuyển.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị máy gặt đập liên hợp

Mã số công việc: D11 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Chuẩn bị máy gặt đập liên hợp gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, đo, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh các bộ phận máy gặt đập liên hợp. Quan sát đánh giá tình trạng kỹ thuật của máy so với yêu cầu kỹ thuật: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh…


- Đo điều chỉnh chiều cao cắt lúa, độ chùng xích truyền động, quan sát độ đồng bộ làm việc các bộ phận: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh…


- Bổ sung nhiên liệu, dầu bôi trơn, mỡ cho các bộ phận theo yêu cầu.


- Chạy thử liên hợp máy gặt đập.


- Đề xuất phương án chuẩn bị máy chất lượng, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước chuẩn bị điều chỉnh liên hợp máy gặt đập, các biện pháp kiểm tra đánh giá thông số điều chỉnh liên hợp máy gặt: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh…


- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình đo, kiểm tra tại vị trí. 


- Đề xuất phương pháp điều chỉnh liên hợp máy gặt đập đảm bảo chất lượng phù hợp với kích thước thửa ruộng, loại lúa gặt.


- Chỉ thực hiện đánh giá máy gặt sau khi liên hợp máy hoàn thành gặt thử.


- Sau khi kiểm tra điều chỉnh liên hợp máy gặt phải đảm bảo các thông số: độ cao cắt lúa, độ trùng xích, tốc độ: dao cắt, trống đập, quạt gió đúng. Máy chạy thử êm dịu.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, đo kiểm tra thông số máy gặt, đánh giá chất lượng máy: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh…


 - Chuẩn bị dụng cụ, điều chỉnh các bộ phận: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh,…đúng thông số kỹ thuật


- Thực hiện đo các thông số: độ cao cắt, độ căng xích truyền động, bảo dưỡng Bổ sung vật tư cho máy.


- Chuẩn bị kế hoạch dự phòng làm việc đảm bảo liên hợp máy làm việc liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị liên hợp máy gặt đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng liên hợp máy sau khi bảo dưỡng, ghi phiếu kiểm tra.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về máy gặt đập liên hoàn và phương pháp chuẩn bị liên hợp máy.


- Hiểu cấu tạo, hoạt động các bộ phận: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh…


- Nắm vững quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy gặt đập liên hợp.


- Công dụng đồ nghề sử dụng đo, xác định thông số máy.


- Có kiến thức tổ chức khâu gặt lúa đáp ứng theo yêu cầu nông học.


- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh liên hợp máy gặt.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra bảo dưỡng máy gặt.


- Máy gặt đập liên hợp hoạt động tốt sau bảo dưỡng.


- Ruộng lúa để gặt thử theo yêu cầu của liên hợp máy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người chuẩn bị liên hợp máy đập liên hợp.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D11.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra liên hợp máy gặt đập đúng các bước quy trình. 

		- Quan sát các bước kiểm tra, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra phù hợp với yêu cầu đo thông số liên hợp máy gặt: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh…

		- Quan sát các dụng cụ: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh đối chiếu với dụng cụ cần thiết đạt yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo đếm thông số liên hợp máy gặt: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh…đúng, đủ

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình đo: bộ cắt gặt, vơ lúa, cuốn lúa, chuyển lúa, bộ đập, bộ làm sạch, bộ ra rơm, hệ thống truyền lực, di động, lái, phanh liên hợp máy gặt đập liên hợp.



		- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng liên hợp máy gặt gặt đập liên hợp thành thạo.




		- Quan sát, thông số máy gặt liên hợp đánh giá chất lượng đánh giá liên hợp máy gặt đập liên hợp trong quá trình kiểm tra. Gặt thử.



		- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện ruộng gặt.

		- Quan sát, khi gặt thử: gặt, quay vòng, sót lỏi đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật ruộng gặt.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn liên hợp máy gặt đập liên hợp.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận hành máy gặt đập lúa liên hợp


Mã số công việc: D12 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Vận hành máy gặt đập lúa liên hợp bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư cho liên hợp máy gặt đập lúa liên hợp thực hiện gặt lúa đập lúa tại đồng ruộng;


- Đưa máy gặt đập lúa liên hợp xuống ruộng gặt, gặt lúa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: gặt sạch, không sót lỏi, đúng độ cao theo yêu cầu;


- Quan sát, điều khiển máy gặt đập lúa liên hợp, gặt lúa đúng phương pháp; 


- Thiết lập các kế hoạch gặt, phương án dự phòng gặt lúa hiệu quả, ghi phiếu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước vận hành máy gặt đập lúa liên hợp, các phương pháp gặt lúa bằng máy gặt đập lúa liên hợp.


- Thực hiện gặt đập lúa liên hợp theo các bước quy trình gặt lúa tại ruộng gặt.


- Điều khiển máy gặt đập lúa liên hợp đúng yêu cầu, phù hợp với kích thước thửa ruộng.


- Chỉ thực hiện gặt sau khi điều chỉnh máy gặt đập lúa liên hợp đúng với yêu cầu máy gặt.


- Ruộng sau khi gặt phải đảm bảo chất lượng ruộng gặt: đúng độ cao, không sót lỏi.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, sắp xếp gặt phù hợp với các bước gặt lúa bằng máy.


 - Điều khiển máy gặt đập lúa liên hợp gặt đúng phương pháp.


- Quan sát, điều chỉnh thông số: độ cao cắt lúa, tốc độ gặt, độ lỏi lặp, ra rơm.


- Chuẩn bị vật tư dự phòng, lập kế hoạch làm việc đảm bảo liên tục.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo gặt lúa đúng yêu cầu.


- Đánh giá đúng chất lượng máy gặt đập lúa liên hợp sau khi gặt, ghi phiếu công việc.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về gặt lúa bằng máy, quy trình và nguyên tắc máy gặt đập lúa liên hợp - Hiểu sơ đồ các phương pháp máy gặt đập lúa liên hợp.


- Biết phân biệt các thông số ruộng: độ sâu, mức nước, lầy thụt, độ bằng phẳng.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng trang bị gặt, chuẩn bị vật tư thay thế cho máy gặt đập lúa liên hợp.


- Có kiến thức tổ chức khâu gặt lúa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.


- Biết phán đoán tình trạng máy gặt đập lúa liên hợp, điều chỉnh liên hợp máy gặt đập lúa liên hợp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra, liên hợp máy gặt đập lúa liên hợp phù hợp lúa gặt.


- Ruộng gặt đủ điều kiện thực hiện gặt máy gặt đập lúa liên hợp.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ, quy hoạch chi tiết đồng ruộng.


- Người vận hành máy gặt đập lúa liên hợp đáp ứng khâu gặt.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D12.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Gặt lúa đúng quy trình. Vận dụng các biện pháp nâng cao chất lượng gặt.

		- Quan sát vận hành máy gặt, đối chiếu với quy trình gặt chuẩn chất lượng.



		- Chuẩn bị dụng cụ điều chỉnh liên máy gặt đập lúa liên hợp.

		- Quan sát, dụng cụ đồ nghề, cờ lê, dây đai, sàng. tốc độ đối chiếu với thông số điều chỉnh máy gặt đập lúa liên hợp tiêu chuẩn của yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, điều chỉnh liên hợp máy đúng yêu cầu.

		- Quan sát đo các thông số: chiều cao cắt, độ sạch, độ lỏi lặp, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình điều chỉnh, chất lượng gặt thử.



		- Thực hiện kỹ năng gặt lúa thành thạo.

		- Quan sát điều khiển máy, sử dụng các tay điều khiển, đánh giá thao tác thành thục khi gặt: điều khiển, sử dụng tay gặt…



		- Mức độ làm việc với máy gặt đập lúa liên hợp đảm bảo đủ các yếu tố kỹ thuật gặt lúa.

		- Quan sát máy gặt, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí gặt.



		- Gặt lúa phù hợp với điều kiện đồng ruộng.

		- Quan sát làm việc của liên hợp máy: ổn định, dễ quay vòng, đối chiếu với thông số của ruộng gặt đạt chất lượng.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá so sánh với quy định an toàn máy gặt đập lúa liên hợp.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra bảo dưỡng gặt đập lúa liên hợp

Mã số công việc: D13 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra bảo dưỡng máy gặt đập lúa liên hợp lúa gồm công việc: 

- Chuẩn bị các dụng cụ, đo, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh các bộ phận gặt đập lúa liên hợp: Bộ cắt gặt, băng chuyển lúa, bộ phận trống đập, bộ làm sạch, đai truyền động, hệ thống truyền lực, di động, …


- Quan sát đánh giá tình trạng kỹ thuật của gặt đập lúa liên hợp so với yêu cầu kỹ thuật: Bộ cắt gặt, băng chuyển lúa, bộ phận trống đập, bộ làm sạch, đai truyền động, hệ thống truyền lực, di động;


- Đo, điều chỉnh khe hở dao cắt, chiều cao cắt lúa, bộ vơ lúa, chiều cao răng trống, độ chùng các đai truyền động, quan sát độ đồng bộ làm việc các bộ phận;


- Bổ sung nhiên liệu, dầu bôi trơn, mỡ cho các bộ phận theo yêu cầu;


- Đề xuất phương án chuẩn bị máy gặt đập lúa liên hợp lúa chất lượng, phương án dự phòng, ghi phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước chuẩn bị máy gặt đập lúa liên hợp, các biện pháp kiểm tra đánh giá thông số máy đập lúa: Bộ cắt gặt, băng chuyển lúa, bộ phận trống đập, bộ làm sạch, đai truyền động, hệ thống truyền lực, di động bộ đập, bộ làm sạch, truyền động, di chuyển.


- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình đo, kiểm tra tại vị trí máy.


- Vận hành thử máy cắt đập lúa tại vị trí bảo dưỡng.


- Đề xuất phương pháp điều chỉnh máy đập lúa đảm bảo chất lượng phù hợp với lúa gặt.


- Chỉ thực hiện đánh giá máy: Bộ cắt gặt, băng chuyển lúa, bộ phận trống đập, bộ làm sạch, đai truyền động, hệ thống truyền lực, di động khi liên hợp máy hoàn thành đập thử.


- Sau khi kiểm, tra điều chỉnh máy gặt đập lúa liên hợp phải đảm bảo các thông số: độ cao răng trống, độ trùng đai truyền, bộ làm sạch làm việc tốt, máy chạy thử êm dịu.


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Tổ chức, đo kiểm tra thông số máy gặt đập lúa liên hợp, đánh giá chất lượng máy.


 - Chuẩn bị dụng cụ, điều chỉnh các bộ phận đúng thông số kỹ thuật máy gặt đập lúa liên hợp: Bộ cắt gặt, băng chuyển lúa, bộ phận trống đập, bộ làm sạch, đai truyền động, hệ thống truyền lực, di động bộ đập, bộ làm sạch, truyền động, di chuyển.

- Thực hiện đo các thông số: chiều cao răng trống đập, độ căng đai truyền động, bộ làm sạch, di động, Bổ sung vật tư cho máy.


- Chuẩn bị kế hoạch dự phòng làm việc đảm bảo liên hợp máy làm việc liên tục


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo chuẩn bị máy gặt đập lúa liên hợp đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy gặt đập lúa liên hợp sau khi bảo dưỡng, ghi phiếu kiểm tra.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về máy gặt đập lúa liên hợp và phương pháp chuẩn bị máy gặt đập lúa liên hợp.

- Hiểu cấu tạo, hoạt động máy gặt đập lúa liên hợp.


- Nắm vững quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy gặt đập lúa liên hợp.


- Công dụng đồ nghề sử dụng đo, xác định thông số máy đập lúa.


- Có kiến thức tổ chức khâu gặt, đập lúa đáp ứng theo yêu cầu nông học. 


- Có kiến thức về tính toán, điều chỉnh máy gặt đập lúa liên hợp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ đo kiểm tra bảo dưỡng máy gặt đập lúa liên hợp.

- Máy gặt đập lúa liên hợp hoạt động tốt sau bảo dưỡng.


- Lúa đập để đập theo yêu cầu của liên hợp máy.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ.


- Người chuẩn bị liên hợp máy gặt đập lúa liên hợp. 


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D13.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kiểm tra bảo dưỡng máy gặt đập lúa liên hợp đúng các bước quy trình. 

		- Quan sát các bước kiểm tra bảo dưỡng, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ đo, kiểm tra phù hợp với yêu cầu đo thông số máy gặt đập lúa liên hợp.

		- Quan sát các dụng cụ: thước đo, cờ lê, dụng cụ điều chỉnh, đối chiếu với dụng cụ cần thiết đạt yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng quan sát, đo đếm thông số máy gặt đập lúa liên hợp đúng, đủ.

		- Quan sát, láy thông số đo được: khe hở răng trống, lỗ sàng, đai truyền, chiều cao cắt đánh giá thao tác trong quá trình thực hiện quy trình đo máy gặt đập lúa liên hợp.



		- Thực hiện kỹ năng đánh giá chất lượng máy gặt đập lúa liên hợp thành thạo

		- Quan sát, gặt thử đánh giá chất lượng đập lúa liên hợp: sạch, không sót lỏi, êm dịu trong quá trình gặt lúa.



		- Đánh giá chất lượng máy gặt đập lúa liên hợp phù hợp với điều kiện lúa gặt.

		- Quan sát gặt đập lúa liên hợp, lấy các thông số đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật lúa đập chuẩn.



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định chuẩn bị máy gặt đập lúa liên hợp.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận chuyển máy gặt đập lúa liên hợp


Mã số công việc: D14 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Vận chuyển địa bàn máy gặt đập lúa liên hợp bao gồm công việc: 

- Chuẩn bị máy gặt đập lúa liên hợp, quan sát đường đi di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp đến nơi đập lúa mới.

- Điều khiển máy gặt đập lúa liên hợp chuyển chỗ đập đến chỗ mới đảm bảo liên tục an toàn.


- Đề xuất các kế hoạch di chuyển chỗ gặt, phương án dự phòng di chuyển vị trí hợp lý nhất, ghi phiếu công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước chuẩn bị di chuyển địa điểm chỗ máy gặt đập lúa liên hợp các phương pháp di chuyển chỗ gặt máy gặt đập lúa liên hợp.


- Thực hiện điều khiển di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp theo các bước quy trình: chuẩn bị, di chuyển, kê chèn máy làm việc.


- Đề xuất phương pháp di chuyển chỗ đảm bảo đúng yêu cầu, phù hợp với lượng lúa gặt, địa bàn gặt.


- Chỉ thực hiện di chuyển chỗ gặt sau khi máy gặt đập lúa liên hợp hoàn thành công việc.


- Sau khi di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp phải đảm bảo tính liên tục, an toàn


- Cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo chính xác trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


 - Quan sát đường di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp phù hợp với lượng lúa gặt.


- Chọn đường đi, chọn các biện pháp an toàn di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp.


- Quan sát, đánh giá đường di chuyển máy phù hợp với kết cấu máy gặt đập lúa liên hợp.


- Lái máy gặt đập lúa liên hợp thành thạo di chuyển địa bàn.


- Xử lý, đề xuất phương án lưu thông khác biệt đảm bảo di chuyển đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng máy gặt đập lúa liên hợp sau khi di chuyển, ghi phiếu công việc.


2. Kiến thức


- Có kiến thức về vận chuyển máy gặt đập lúa liên hợp.


- Hiểu các phương pháp điều khiển máy gặt đập lúa liên hợp di chuyển địa bàn. 


- Nắm vững quy trình và nguyên tắc di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp.


- Công dụng dụng cụ sử dụng chuyển địa máy gặt đập lúa liên hợp, lúa gặt, vùng làm việc.


- Có kiến thức tổ chức khâu gặt lúa theo yêu cầu nông học. 


- Có kiến thức về an toàn vận hành, di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đầy đủ dụng cụ, đường di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp. 


- Lúa gặt, địa bàn gặt lúa bằng phẳng, có đủ điều kiện thực hiện gặt đập lúa liên hợp.


- Có kế hoạch nông lịch thời vụ gặt, quy hoạch chi tiết đường đi.


- Người di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp thực hiện các điều kiện khâu gặt lúa.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc D14.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp đúng quy trình. 

		- Quan sát di chuyển ruộng gặt, đối chiếu với quy trình thực hiện di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp.



		- Chuẩn bị dụng cụ, điều khiển máy gặt đập lúa liên hợp phù hợp với yêu cầu.

		- Quan sát dụng cụ, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật điều khiển máy gặt đập lúa liên hợp.





		- Thực hiện kỹ năng quan sát, di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp đúng yêu cầu.

		- Quan sát di chuyển gặt đập: lưu thông, ổn định, phù hợp ruộng gặt lúa liên hợp, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng điều khiển liên hợp máy gặt đập lúa liên hợp di chuyển địa bàn

		- Quan sát vận hành di chuyển máy gặt đập lúa liên hợp: ổn định, nhanh, không va chạm bờ, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra di chuyển 



		- Đánh giá chất lượng phù hợp với điều kiện di chuyển liên hợp máy 

		- Quan sát đánh giá đường đi, ruộng gặt, lưu thông máy đối chiếu với thông số của đường đi đủ yêu cầu kỹ thuật an toàn máy đập lúa



		- Tác phong, tiêu chí vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động 

		- Quan sát, đánh giá gặt đập lúa liên hợp sau khi di chuyển 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị lúa xay xát

Mã số công việc: E01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị lúa xay xát bao gồm:


- Kiểm tra chủng loại, độ đồng đều của thóc.


- Kiểm tra, loại bỏ tạp chất lẫn trong thóc.


- Đổ thóc vào các dụng cụ chứa đựng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Các hạt thóc đồng đều, đúng độ ẩm cho phép.


- Thóc không lẫn tạp chất.


- Đầy đủ, gọn gàng và dễ cấp liệu lên toa máy xay xát.


- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp hợp lý khi thực hiện công việc.


- Quan sát, kiểm tra, đánh giá bằng kinh nghiệm.


- Thao động tác đổ thóc vào toa chứa thóc.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Hiểu biết tiêu chuẩn độ ẩm của thóc.


- Xác định đúng và đưa ra quyết định chính xác.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc thuận tiện, an toàn xay xát.


- Dụng cụ chứa đựng thóc, thiết bị lọc tạp chất.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tổ chức, sắp xếp thực hiện hợp lý.

		- Quan sát, đối chiếu với trình tự thực hiện.



		- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị máy xay xát, chất lượng thóc, điều kiện hiện trường làm việc.

		- Quan sát kiểm tra đánh giá sự chuẩn bị số lượng, chất lượng dụng cụ đạt tiêu chuẩn đủ, sạch và sắp xếp hợp lý.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng thao động tác đổ thóc vào toa chứa thóc.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện đổ thóc vào phễu không rơi vãi. 



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá quá trình thực hiện công việc chuẩn bị vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 



		Thời gian chuẩn bị.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị liên hợp máy xay xát


Mã số công việc: E02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy máy máy xay xát bao gồm:


- Quan sát, kiểm tra xung quanh máy.


- Kiểm tra chăm sóc động cơ.


- Kiểm tra điều chỉnh dây đai truyền động.


- Kiểm tra các bộ phận máy xay xát.


- Cho máy chạy không tải, kiểm tra điều kiện làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Liên kết máy với bệ máy chắc chắn.


- Không có các vật cản vướng vào máy.


- Động cơ làm việc bình thường.


- Dây đai không căng trùng quá, vặn, vẹo.


- Đầy đủ các bộ phận và tình trạng kỹ thuật tốt.


- Máy chạy đều, ổn định, không có tiếng kêu lạ.


- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm chăm sóc, bảo dưỡng, điều chỉnh các bộ phận đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý khi thực hiện công việc.


- Vận hành chạy thử.


- Kiểm tra, tháo lắp, điều chỉnh các bộ phận và hệ thống trên máy xay xát.


- Quan sát kiểm tra, đánh giá bằng kinh nghiệm.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức

- Sơ đồ Lắp đặt nguyên lý làm việc của máy xay xát.


- Trình tự chăm sóc, kiểm tra bảo dưỡng, điều chỉnh máy xay xát.


- Trình tự vận hành máy xay xát.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, dầu mỡ sạch, giẻ lau.


- Máy xay xát đủ các bộ phận và đủ nhiên liệu dầu mỡ nước.


- Có kỹ năng vận hành máy xay xát.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý thực hiện công việc theo trình tự.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đủ, sạch. Thiết bị máy móc hoạt động bình thường, điều kiện làm việc sạch sẽ.

		- Quan sát kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ đạt tiêu chuẩn: đủ, sạch và sắp xếp hợp lý.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra dây đai, sàng, quả nô, điều chỉnh khe hở quả nô, thay sàng trên máy xay xát.

		- Sử dụng thước lá kiểm tra độ võng dây đai, thước lá đo khe hở quả nô, quan sát sàng so tiêu chuẩn kỹ thuật.



		- Vận hành thử.

		- Quan sát đánh giá thao tác khởi động yêu cầu động cơ nổ hoạt động bình thường. 



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt liên hợp máy xay xát


Mã số công việc: E03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Công việc lắp đặt LH máy máy xay xát gồm:


- Chuẩn bị mặt bằng.


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, máy xay xát.


- Lắp đặt động cơ, máy xay xát.


- Điều chỉnh độ căng đai.


- Vận hành thử LH máy xay xát.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Mặt bằng đủ kích thước, bằng phẳng, nền đặt máy phải chắc chắn.


- Dụng cụ đầy đủ, đúng chủng loại.


- Lắp đặt đúng thiết kế, chắc chắn, ổn định.


- Độ trùng dây đai trong giới hạn cho phép.


- Vận hành thử LHM làm việc ổn định, không có tiếng kêu lạ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Quan sát chuẩn bị bố trí, sắp xếp theo trình tự.


- Kiểm tra, tháo lắp, chăm sóc bảo dưỡng, điều chỉnh máy xay xát.


- Lắp đặt máy xay xát theo sơ đồ.


- Vận hành LH máy xay xát.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Hiểu được quy trình lắp đặt LHM xay xát.


- Biết được công dụng, cách sử dụng dụng cụ trang thiết bị.


- Đọc được sơ đồ bản vẽ lắp đặt LHM xay xát.


- Tra tìm số liệu độ căng trùng dây đai đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Các bước vận hành máy xay xát.


- Quy phạm an toàn khi lắp đặt LH máy máy xay xát.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Mặt bằng đủ kích thước, bằng phẳng, chắc chắn.


- Tủ dụng cụ đầy đủ, đúng chủng loại.


- Dụng cụ cố định, kê chèn chắc chắn.


- LH máy máy xay xát các bộ phận và đủ nhiên liệu dầu mỡ nước.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự chuẩn bị đầy đủ các bộ phận máy động lực, máy xay xát.

		- Quan sát hiện trường đối chiếu với yêu cầu tiêu chuẩn thực hiện.



		- Kỹ năng lắp đặt theo sơ đồ.

		- Sử dụng dụng cụ clê lực kiểm tra đánh giá mối liên kết quá trình thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra, lắp đặt, điều chỉnh dây đai, các mối lắp ghép.

		- Sử dụng dụng cụ clê lực, thước lá kiểm tra đánh giá mối liên kết, độ võng dây đai quá trình thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chuẩn xác thực hiện kỹ năng vận hành máy chạy thử.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác khởi động trong quá trình thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá hiện trường sau khi thực hiện bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận hành liên hợp máy xay xát

Mã số công việc: E04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Công việc vận hành LH máy máy xay xát bao gồm:


- Quan sát kiểm tra LH máy máy xay xát.


- Tập hợp nguyên liệu xay xát lại đổ lên toa.


- Đóng cầu dao điện đối với động cơ điện (hoặc khởi động động cơ với động cơ diesel).


- Điều chỉnh khe hở cấp nguyên vật liệu.


- Thu gom sản phẩm như: gạo, cám, chấu…


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng trình tự.


- LH máy máy xay xát đầy đủ các bộ phận, hoạt động tốt.


- Vận hành nhanh, dứt khoát, an toàn.


- Máy làm việc ổn định, nguyên liệu xuống đều.


- Sản phẩm đạt yêu cầu độ sạch, tỉ lệ hao hụt ít.


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Quan sát kiểm tra, tháo lắp, điều chỉnh LH máy máy xay xát. 


- Thao động tác khởi động, tập hợp nguyên liệu nhanh nhẹn, chính xác.


- Quan sát, kiểm tra điều chỉnh khe hở cấp nguyên vật liệu.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc chung của LH máy xay xát.


- Phân tích chất lượng nguyên liệu xay xát.


- Trình tự vận hành LH máy xay xát.


- Tra tìm số liệu phục vụ chăm sóc điều chỉnh.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- LH máy xay xát tình trạng hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Nguyên vật liệu xay xát, dụng cụ đựng nguyên liệu.


- Dụng cụ điều chỉnh: Cờ lê, tuốt lơ vít.


- Vật tư thay thế: Dây cua loa đúng chủng loại, kích cỡ.


- Có kỹ năng vận hành LH máy xay xát.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát đối chiếu với bảng quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ LH máy xay xát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát đối chiếu với yêu cầu về số lượng máy móc, dụng cụ, mặt bằng. 



		- Sự chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, nguyên liệu xay xát, dụng cụ đựng nguyên liệu.

		- Quan sát đối chiếu với yêu cầu số lượng nhiên liệu xăng dầu, nguyên liệu thóc làm việc đủ trong 1 ca. 



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra, điều chỉnh LH máy máy xay xát. 

		- Quan sát, đánh giá thao động tác kiểm tra xiết chặt các mối ghép, điều chỉnh khe hở quả lô so với yêu cầu kỹ thuật. 



		- Độ chuẩn xác tập hợp nguyên liệu, thực hiện kỹ năng thao động tác khởi động.

		- Quan sát, đánh giá mức độ chuẩn bị nguyên liệu, thao động tác khởi động máy so với yêu cầu máy phải nổ và hoạt động bình thường.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra điều chỉnh khe hở cấp nguyên vật liệu

		- Quan sát, đánh giá sản phẩm đầu ra gạo so yêu cầu chất lượng sản phẩm 



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá hiện trường sau khi thực hiện bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra liên hợp máy xay xát sau thời gian làm việc

Mã số công việc: E05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Công việc kiểm tra bảo dưỡng máy xay xát bao gồm:


- Làm sạch máy xay xát.


- Kiểm tra xiết chặt các bộ phận, chi tiết trên máy xay xát.


- Kiểm tra bảo dưỡng điều chỉnh dây đai. 


- Kiểm tra, bảo dưỡng bộ phận xay xát.


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.


- Vệ sinh dụng cụ và vị trí làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Các mối liên kết xiết chặt đúng yêu kỹ thuật.


- Độ trùng dây đai trong giới hạn cho phép.


- Lượng thóc xót trong giới hạn cho phép.


- LHM làm việc ổn định, không có tiếng kêu lạ.


- Sạch dầu mỡ, bụi bẩn.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

- Tháo lắp, kiểm tra xiết chặt các bộ phận, chi tiết trên máy xay xát.


- Bảo dưỡng puly điều chỉnh sức căng dây cu roa.


- Kiểm tra, bảo dưỡng thay thế, điều chỉnh quả lô, sàng, dao xát.


- Vật tư thay thế: Quả lô, sàng, dao xát, dây cu roa,… đúng chủng loại.


- Làm sạch thiết bị, dụng cụ.

- Kiểm tra sau khi bảo dưỡng.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Nội dung chăm sóc, bảo dưỡng máy xay xát.


- Quy trình chăm sóc, bảo dưỡng bộ phận truyền chuyển động. 


- Quy trình chăm sóc, bảo dưỡng bộ phận xay xát.


- Các bước vận hành máy xay xát.


- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Liên hợp máy xay xát.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, thước, giẻ lau.


- Dầu diesel, mỡ, dầu bôi trơn.


- Vật tư thay thế: Quả lô, sàng, dao xát, dây cu roa.


- Có kỹ năng thực hiện công việc O 02, O 03, O 04.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát đối chiếu với bảng trình tự. 



		- Sự chuẩn bị đầy đủ LHM xay xát, hộp dụng cụ đồ nghề.

		- Quan sát mức độ chuẩn bị đối chiếu với yêu cầu thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ vật tư thay thế.

		- Quan sát kiểm tra chất lượng vật tư đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo lắp, kiểm tra xiết chặt các bộ phận.

		- Sử dụng dụng cụ kiểm tra clê lực kiểm tra lực xiết so yêu cầu kỹ thuật. 



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng bảo dưỡng puly điều chỉnh sức căng dây cu roa.

		- Sử dụng dụng cụ kiểm tra thước dài kiểm tra độ võng dây đai so yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng thay thế, điều chỉnh quả lô, sàng, dao xát.

		- Sử dụng thước lá đo kiểm tra khe hở quả lô. Quan sát kiểm tra sàng, dao xát so yêu cầu kỹ thuật.



		- Làm sạch thiết bị, dụng cụ.

- Kiểm tra sau khi bảo dưỡng.

		- Dùng giẻ lau sạch kiểm tra đánh giá mức độ làm sạch dụng cụ so với yêu cầu kỹ thuật. 



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị nguyên liệu nghiền


Mã số công việc: E06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Công việc chuẩn bị bị nguyên liệu nghiền gồm:


- Làm sạch bụi, tạp chất và kiểm tra nguyên liệu.


- Loại bỏ các tạp chất như kim loại, gỗ, sỏi, đá.


- Đổ nguyên liệu sẵn vào các hộc chứa.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Nguyên liệu nghiền phải sạch đất cát, rác, kim loại hoặc tạp chất khác.


- Nguyên liệu nghiền độ ẩm đúng quy định.


- Khi đổ nguyên liệu lên không rơi vãi. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Quan sát, kiểm tra nguyên liệu.


- Làm sạch, tách bỏ tạp chất ra khỏi nguyên liệu bằng phương pháp thủ công.


- Đổ nguyên liệu sẵn vào các hộc chứa.


2. Kiến thức


- Quy định chất lượng nguyên liệu nghiền.


- Các phương pháp tách bỏ tạp chất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy nghiền hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


- Nguyên liệu để nghiền độ ẩm đúng quy định.


- Dụng cụ đựng nguyên liệu.


- Dùng quạt, sàng…để làm sạch và lọc tạp chất.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự chuẩn bị đầy đủ máy nghiền, dụng cụ đựng nguyên liệu.

		- Quan sát đối chiếu với yêu cầu số lượng công việc.



		- Sự chuẩn bị nguyên liệu để nghiền độ ẩm đúng quy định.

		- Dùng thiết bị đo độ ẩm kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Làm sạch, tách bỏ tạp chất ra khỏi nguyên liệu bằng phương pháp thủ công.

		- Quan sát, sản phẩm đánh giá mức độ tách bỏ tạp chất trong nguyên liệu so với yêu cầu. 



		- Thực hiện kỹ năng khi đổ nguyên liệu lên không rơi vãi. 

		- Quan sát quá trình thực hiện với yêu cầu kỹ thuật. 



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		- Thời gian thực hiện.

		- So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị liên hợp máy nghiền

Mã số công việc: E07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Công việc chuẩn bị máy máy nghiền bao gồm:


- Kiểm tra chăm sóc động cơ.


- Kiểm tra máy nghiền.


- Kiểm tra dây đai.


- Vận hành thử.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Máy nghiền phải đủ các bộ phận, nhiên liệu, dầu mỡ, nước (động cơ diesel).


- Động cơ diesel (động cơ điện) hoạt động tốt.


- Các hệ thống truyền động hoạt động tốt.


- Máy làm việc ổn định, chắc chắn và an toàn.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Làm sạch, kiểm tra, tháo lắp, chăm sóc, điều chỉnh, các bộ phận trên động cơ.


- Làm sạch, kiểm tra, tháo lắp, chăm sóc, điều chỉnh, các bộ phận trên máy nghiền: sàng, búa…


- Liên kết giữa động cơ với máy nghiền, điều chỉnh dây đai.


- Vận hành quan sát, đánh giá.


- Xử lý các tình huống có thể làm mất an toàn.


2. Kiến thức


- Sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc chung của LH máy nghiền.


- Trình tự tháo lắp, chăm sóc, điều chỉnh, các bộ phận trên động cơ.


- Trình tự tháo lắp, chăm sóc, điều chỉnh, các bộ phận trên máy nghiền.


- Chăm sóc, điều chỉnh dây đai.


- Trình tự vận hành máy nghiền.


- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc điều chỉnh.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Đầy đủ hộp dụng cụ, dầu, mỡ, nước, giẻ lau.


- LH máy nghiền đầy đủ các bộ phận.


- Thiết bị kiểm tra: thước đo độ võng dây đai.


- Vật tư thay thế: dây đai, sàng, búa nghiền…


- Có kỹ năng thực hiện công việc O 05.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị điều kiện làm việc.

		- Quan sát về số lượng, chất lượng mức độ chuẩn bị dụng cụ, máy móc so yêu cầu công việc.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra, tháo lắp, điều chỉnh động cơ. 

		- Quan sát theo dõi đánh giá động tác kiểm tra nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát đủ theo quy định.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra, tháo, lắp, điều chỉnh trên máy nghiền.

		- Quan sát theo dõi đánh giá động tác kiểm tra búa nghiền, xiết chặt các mối liên kết vỏ máy với thân máy theo quy định.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng vận hành quan sát, đánh giá.

		- Quan sát, đánh giá thao động vận hành so với yêu cầu máy làm việc bình thường.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lắp đặt liên hợp máy nghiền


Mã số công việc: E08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Công việc lắp đặt máy nghiền bao gồm:


- Chuẩn bị mặt bằng.


- Chuẩn bị máy nghiền.


- Lắp đặt động cơ, máy nghiền.


- Điều chỉnh độ căng đai.


- Vận hành thử LH máy nghiền.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Mặt nền bằng phẳng đảm bảo kích thước, thuận tiện.


- LH máy nghiền đầy đủ, đúng chủng loại.


- Lắp đặt đúng thiết kế chắc chắn, ổn định.


- Độ trùng đai trong giới hạn cho phép.


- LHM nghiền làm việc ổn định, không có tiếng kêu lạ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Quan sát chuẩn bị bố trí, sắp xếp.


- Chăm sóc bảo dưỡng máy nghiền.


- Thực hành lắp đặt theo sơ đồ.


- Kiểm tra xiết chặt mối lắp ghép liên kết.


- Điều chỉnh dây đai truyền động máy nghiền.


- Quan sát, lắng nghe phát hiện sai hỏng.


- Xử lý các tình huống có thể làm mất an toàn.


2. Kiến thức


- Công dụng cách sử dụng dụng cụ.


- Công việc chuẩn bị máy nghiền.


- Trình tự lắp đặt LHM nghiền.


- Sơ đồ lắp đặt LHM máy nghiền.


- Yêu cầu kỹ thuật độ căng trùng dây đai.


- Đọc bản vẽ lắp.


- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Trình tự các bước vận hành máy nghiền.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- LH máy nghiền đầy đủ, đúng chủng loại.


- Đầy đủ hộp dụng cụ, dầu, mỡ, nước, giẻ lau, dụng cụ cố định, kê chèn.


- Sơ đồ lắp đặt LHM máy nghiền.

- Thiết bị kiểm tra: thước đo độ võng dây đai.


- Vật tư thay thế: dây đai đúng số và đúng chủng loại.


- Người thợ phải có kỹ năng vận hành thử LH máy nghiền.


- Có kỹ năng thực hiện công việc O 07.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị bố trí, sắp xếp công việc lắp đặt máy nghiền.

		- Quan sát đánh giá mức độ chuẩn bị bố trí khoa học, hợp lý vị trí lắp đặt đối chiếu với yêu cầu thực hiện.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng chăm sóc bảo dưỡng máy nghiền đúng yêu cầu kỹ thuật.

		- Kiểm tra đánh giá mức độ chuẩn bị động cơ, máy nghiền so với yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chuẩn xác thực hiện kỹ năng thực hành lắp đặt theo sơ đồ.

		- Quan sát, đánh giá trình tự thực hiện lắp đặt với yêu cầu kỹ thuật


- Sử dụng dụng cụ kiểm tra lực xiết các mối lắp ghép, sức căng dây đai.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng vận hành thử LH máy nghiền.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác khởi động động cơ, vận hành thử 



		- Xử lý các tình huống có thể làm mất an toàn.

		- Quan sát, đánh giá mức độ Xử lý sự cố sẩy ra trong quá trình.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận hành liên hợp máy nghiền


Mã số công việc: E09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Công việc vận hành máy nghiền bao gồm:


- Quan sát, kiểm tra tổng thể LHM nghiền.


- Tập hợp nguyên liệu để nghiền.


- Đóng cầu dao điện (hoặc khởi động động cơ diesel).


- Điều chỉnh lượng nguyên liệu trong quá trình nghiền.


- Vận hành máy nghiền thu sản phẩm bột thức ăn.


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- LHM nghiền đầy đủ các bộ phận. 


- Nguyên liệu nghiền đúng chủng loại, thuận tiện khi cấp liệu.


- Vận hành máy nghiền nhanh, dứt khoát, an toàn.


- Máy nghiền làm việc ổn định, nguyên liệu xuống đều.


- Sản phẩm đạt yêu cầu độ nhỏ mịn đều.


- Thời gian thực hiện.


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức sắp xếp nơi làm việc hợp lý.


- Quan sát, đánh giá, điều chỉnh LHM nghiền.


- Thao tác khởi động LHM nghiền.


- Quan sát, điều chỉnh lượng nguyên liệu xuống nghiền.


- Vận hành LHM nghiền. 


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Cấu tạo hoạt động chung LHM nghiền thức ăn.


- Yêu cầu chất lượng nguyên liệu nghiền thức ăn.


- Trình tự vận hành LH máy nghiền.


- Tra tìm số liệu phục vụ chăm sóc điều chỉnh.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- LHM nghiền chắc chắn, ổn định đảm bảo an toàn.


- Tủ dụng cụ đồ nghề phục vụ kiểm tra điều chỉnh LHM nghiền.


- Nguyên liệu đúng loại, sạch, độ ẩm quy định.


- Dụng cụ đựng nguyên liệu.


- Có kỹ năng thực hiện công việc O 07, O 08.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát đối chiếu với bảng quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ LH máy nghiền, dụng cụ điều chỉnh. 

		- Quan sát đối chiếu với yêu cầu về số lượng máy móc, dụng cụ, mặt bằng. 



		- Sự chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, nguyên liệu nghiền, dụng cụ đựng nguyên liệu.

		- Quan sát đối chiếu với yêu cầu số lượng nhiên liệu xăng dầu, nguyên liệu nghiền làm việc đủ trong 1 ca. 



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra, điều chỉnh LH máy máy nghiền.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác kiểm tra xiết chặt các mối ghép, điều chỉnh khe hở búa đập so với yêu cầu kỹ thuật. 



		- Độ chuẩn xác tập hợp nguyên liệu, thực hiện kỹ năng thao động tác khởi động, nhanh nhẹn, chính xác.




		- Quan sát, đánh giá mức độ chuẩn bị nguyên liệu, thao động tác khởi động máy so với yêu cầu máy phải nổ và hoạt động bình thường.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra điều chỉnh khe hở cấp nguyên vật liệu.

		- Quan sát, đánh giá sản phẩm đầu ra bột nghiền so yêu cầu chất lượng sản phẩm. 



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá hiện trường sau khi thực hiện bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra liên hợp máy nghiền sau thời gian làm việc


Mã số công việc: E10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Công việc kiểm tra bảo dưỡng máy nghiền bao gồm:


- Kiểm tra bảo dưỡng động cơ.


- Kiểm tra, bảo dưỡng bộ truyền đai.


- Kiểm tra, bảo dưỡng máy nghiền.


- Vận hành thử LH máy nghiền.


- Vệ sinh dụng cụ và vị trí làm việc. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Động cơ làm việc bình thường.


- Đai căng theo tiêu chuẩn không vặn vẹo.


- Máy nghiền làm việc bình thường.


- LHM làm việc ổn định, không có tiếng kêu lạ.


- Sạch dầu mỡ, bụi bẩn.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài các bộ phận trên động cơ.


- Tháo làm sạch các bộ phận, kiểm tra, lắp điều chỉnh (thay thế) trên động cơ.


- Tháo lắp bảo dưỡng puly và điều dây đai.


- Tháo, lắp kiểm tra, bảo dưỡng ổ bi, thay thế búa đập.


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.


- Vận hành thử máy nghiền.


- Xử lý các tình huống, đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Cấu tạo hoạt động chung LHM nghiền.


- Công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết trên LH máy nghiền.


- Quy trình tháo lắp điều chỉnh LHM nghiền.


- Đọc bản vẽ lắp.


- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Trình tự vận hành máy nghiền.


- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị. 


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Động cơ, máy nghiền.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giẻ lau.


- Dầu diesel, xăng, dầu bôi trơn.


- Vật tư thay thế: Dây đai đúng số, búa đập…


- Có kỹ năng thực hiện công việc O 07, O08, O09.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát đối chiếu với bảng trình tự.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ LHM nghiền, hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, thước, giẻ lau dầu diesel, mỡ, dầu bôi trơn.

		- Quan sát mức độ chuẩn bị đối chiếu với yêu cầu thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ vật tư thay thế: búa đập, sàng, dây cu roa… 

		- Quan sát kiểm tra chất lượng vật tư đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo lắp, kiểm tra xiết chặt các bộ phận, chi tiết trên máy nghiền.

		- Sử dụng dụng cụ kiểm tra clê lực kiểm tra lực xiết so yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng bảo dưỡng puly điều chỉnh sức căng dây cu roa.

		- Sử dụng dụng cụ kiểm tra thước dài kiểm tra độ võng dây đai so yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng thay thế, điều chỉnh búa đập, sàng.

		- Sử dụng thước lá đo kiểm tra kích thước búa đập. Quan sát kiểm tra sàng, so yêu cầu kỹ thuật



		- Làm sạch thiết bị, dụng cụ.

		- Dùng giẻ lau sạch kiểm tra đánh giá mức độ làm sạch dụng cụ.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị thóc sấy


Mã số công việc: F01: 


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị lúa sấy bao gồm:


- Xác định khối lượng, đánh giá khoảng độ ẩm vật liệu sấy.


- Loại bỏ các tạp chất như rác, tạp chất thô ra khỏi lúa sấy.


- Tập trung thóc vào khu cấp liệu sấy.


- Đặt biển báo hiệu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Căn cứ theo công suất máy sấy.


- Thóc phải sạch đất cát, rác, hoặc tạp chất thô.


- Tập kết thóc đúng nơi quy định.


- Biển báo đặt đúng đối tượng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp hợp lý khi thực hiện công việc.


- Đo kiểm đánh giá nguyên liệu.


- Quan sát, kiểm tra nguyên liệu.


- Làm sạch, tách bỏ tạp chất ra khỏi nguyên liệu bằng phương pháp thủ công.


- Quan sát, đánh giá xác định biển báo.


2. Kiến thức


- Hiểu biết tiêu chuẩn các loại sản phẩm sấy.


- Công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị đo kiểm.


- Tập trung, sắp xếp nguyên liệu.


- Các phương pháp tách bỏ tạp chất.


- Hiểu tác dụng của biển báo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc thuận tiện, an toàn. 


- Máy sấy đủ yêu cầu kỹ thuật.


- Dụng cụ chứa đựng thóc, thiết bị lọc tạp chất.


- Thiết bị đo kiểm chính xác.


- Biển báo.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự chuẩn bị đầy đủ máy sấy, dụng cụ đựng nguyên liệu.

		- Quan sát đối chiếu với yêu cầu số lượng công việc.



		- Sự chuẩn bị nguyên liệu để sấy.

		- Dùng thiết bị đo độ ẩm kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Làm sạch, tách bỏ tạp chất ra khỏi nguyên liệu bằng phương pháp thủ công.

		- Quan sát, sản phẩm đánh giá mức độ tách bỏ tạp chất trong nguyên liệu so với yêu cầu.



		- Thực hiện kỹ năng khi xếp nguyên liệu vào lò sấy.

		- Quan sát quá trình xếp đặt nguyên liệu sấy vào lò sấy so với sơ đồ.



		- Độ chính xác phân biệt nguyên liệu sấy, xác định biển báo.

		- Quan sát bố trí biển báo hợp lý với từng vị trí nguyên liệu sấy.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		- Thời gian thực hiện.

		- So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị máy sấy 


Mã số công việc: F02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị máy sấy bao gồm:


- Quan sát, kiểm tra xung quanh máy sấy. 


- Kiểm tra, bộ phận cấp nhiệt.


- Kiểm tra, bảo dưỡng quạt, ống dẫn hơi nóng.


- Kiểm tra sàn sấy.


- Chạy thử máy sấy, kiểm tra điều kiện làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Kết cấu máy không có gì bất thường.


- Bộ phận cấp nhiệt làm việc bình thường.


- Quạt làm việc bình thường, ống dẫn không dò, thủng.


- Sàng sấy, không tắc, không thủng. 


- Máy làm việc bình thường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý khi thực hiện công việc.


- Tháo, lắp chăm sóc, bảo dưỡng bộ phận cấp nhiệt.


- Tháo, lắp chăm sóc, bảo dưỡng bộ phận quạt và ống dẫn nhiệt.


- Tháo, lắp chăm sóc, bảo dưỡng bộ phận dàn sấy.


- Vận hành quan sát, đánh giá tình trạng làm việc máy sấy.


- Xử lý các tình huống có thể làm mất an toàn.


2. Kiến thức

- Sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc chung của máy sấy.


- Biết và nắm rõ cấu tạo nguyên lý làm việc bộ phận cấp nhiệt.


- Trình tự tháo lắp, chăm sóc, điều chỉnh, các bộ phận trên máy sấy.


- Trình tự vận hành máy nghiền.


- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc điều chỉnh.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, dầu mỡ sạch, giẻ lau.


- Máy sấy đủ các bộ phận và đủ điều kiện hoạt động.


- Có kỹ năng vận hành máy sấy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý khi thực hiện công việc.

		- Quan sát đánh giá cách bố trí vị trí làm việc đảm bảo thuận tiện, khoa học.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ máy sấy, dụng cụ, điều kiện làm việc.

		- Quan sát kiểm tra số lượng, chất lượng chuẩn bị về máy và dụng cụ.



		- Độ chuẩn xác thực hiện kỹ năng tháo, lắp chăm sóc, bảo dưỡng bộ phận cấp nhiệt.

		- Sử dụng dụng cụ kiểm tra độ kín khít đường ống dẫn nhiệt từ lò đến dàn sấy.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo, lắp chăm sóc, bảo dưỡng bộ phận quạt và ống dẫn nhiệt.

		- Sử dụng dụng cụ kiểm tra độ lưu lượng gió đến dàn sấy.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo, lắp chăm sóc, bảo dưỡng bộ phận dàn sấy.

		- Quan sát, đánh giá mức độ làm sạch dàn sấy.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng vận hành quan sát kiểm tra, đánh giá giá tình trạng làm việc máy sấy.

		- Quan sát trình tự vận hành và điều chỉnh cấp nhiệt


- Sử dụng đồng hồ nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ sấy.



		- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

		- Quan sát, đánh giá so với yêu cầu kỹ thuật.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xếp đặt nguyên liệu vào máy sấy


Mã số công việc: F03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Công việc xếp đặt nguyên liệu vào máy sấy gồm:


- Xác định khối lượng nguyên liệu cần sấy.


- Xếp đặt nguyên liệu cho máy sấy.


- Kiểm tra toàn bộ máy sấy.


- Vận hành thử máy sấy.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thóc cấp vào máy sấy đủ số lượng và rải đều.


- Nguyên liệu phải phù hợp với công suất máy sấy.


- Máy sấy đầy đủ các bộ phận, tình trạng kỹ thuật tốt.


- Máy sấy làm việc ổn định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Quan sát chuẩn bị bố trí, sắp đặt nguyên liệu sấy theo trình tự, thuận tiện. 


- Sắp xếp nguyên liệu thuận tiện an toàn.


- Quan sát, đánh giá, điều chỉnh lượng xếp đặt.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Hiểu được quy trình sấy, cấp nguyên liệu cho máy sấy.


- Xác định công suất máy so khối lượng xếp đặt nguyên liệu.


- Biết được công dụng, cách sử dụng dụng cụ trang thiết bị.


- Các bước chăm sóc, vận hành máy sấy.


- Quy phạm an toàn khi vận hành máy sấy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Máy sấy, thóc cần sấy.


- Nhiên liệu sấy (than/củi/dầu/gas/…).


- Tủ dụng cụ kiểm tra đầy đủ, đúng chủng loại.


- Có kỹ năng thực hiện công việc P 02.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự chuẩn bị đầy đủ máy sấy, dụng cụ, điều kiện làm việc.

		- Quan sát kiểm tra số lượng, chất lượng chuẩn bị về máy và dụng cụ.



		- Xác định khối lượng nguyên liệu so công suất lò sấy.

		- Kiểm tra cách xác định so công suất máy sấy.



		- Sự chuẩn bị bố trí, sắp đặt nguyên liệu sấy.

		- Quan sát kiểm tra quá trình xếp đặt nguyên liệu sấy hợp lý trong lò sấy.



		- Độ chuẩn xác thực hiện kỹ năng vận hành thử máy sấy.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác vận hành lò sấy.


- Dùng đồng hồ đo nhiệt độ cấp nhiệt thủ trong lò sấy.



		- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.

		- Quan sát, đánh giá Xử lý tình huống sẩy ra (nếu có) để đảm bảo an toàn.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận hành máy sấy 

Mã số công việc: F04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Công việc vận hành máy sấy bao gồm:


- Tạo nguồn nhiệt lượng cho máy sấy.


- Đóng cầu dao quạt cấp gió cho máy sấy.


- Kiểm tra, điều chỉnh trạng thái nông sản trên máy sấy.


- Đảo sản phẩm sấy.


- Ngắt động cơ, nguồn nhiệt.


- Dỡ và thu gom sản phẩm sấy.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng trình tự.


- Nguồn nhiệt cấp đủ nhiệt lượng, ổn định.


- Thao tác đóng cầu dao dứt khoát, quạt hoạt động bình thường.


- Hơi nóng phân bố đều, nông sản phải khô đều.


- Khi gắt cầu dao động cơ ngừng hoạt động, nguồn nhiệt tắt.


- Thu gom nông sản dỡ gọn, sạch.


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Quan sát kiểm tra chuẩn đoán tổng thể máy. 


- Thao động tác khởi động, tập hợp nguyên liệu nhanh nhẹn, chính xác.


- Tạo nguồn nhiệt và duy trì nhiệt.


- Quan sát, đánh giá, điều chỉnh độ dày lớp thóc.


- Đảo sản phẩm sấy.


- Kiểm tra, đánh giá, chất lượng nông sản.


- Đóng gói nông sản. 

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sấy lúa đảm bảo an toàn. 


2. Kiến thức


- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc chung của máy sấy.


- Hiểu biết về quy định an toàn khi khởi động máy sấy.


- Trình tự vận hành máy sấy theo yêu cầu kỹ thuật.


- Biết được số liệu cấp nhiệt cho máy sấy với từng loại nông sản.


- Nguyên tắc đảo vị trí sản phẩm sấy.


- Phân tích chất lượng nguyên liệu sau khi sấy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- LH máy sấy tình trạng hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Nguồn điện cấp cho quạt gió.


- Nhiên liệu sấy (than/củi/dầu/gas/…)


- Dụng cụ cào thóc, đảo thóc, dỡ nông sản, bao gói.


- Có kỹ năng thực hiện công việc P 01, P 02, P 03.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

		- Quan sát đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát đối chiếu với bảng quy trình thực hiện sấy.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ LH máy sấy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

		- Quan sát kiểm tra sự chuẩn bị đầy đủ máy sấy, nguyên liệu, nhiên liệu.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng thao động tác khởi động.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện khởi động máy sấy, cung cấp nguồn nhiệt. 



		- Độ chuẩn xác thực hiện kỹ năng tạo nguồn nhiệt và duy trì nhiệt.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện cung cấp duy trì nguồn nhiệt.


- Dùng đồng hồ đo nhiệt kiểm tra nhiệt độ. 



		- Đảo sản phẩm sấy kiểm tra, đánh giá, chất lượng nông sản.

		- Sử dụng sản phẩm mẫu so sánh đánh giá so với sản phẩm vừa sấy. 



		- Kỹ năng đóng gói nông sản. 

		- Quan sát, đánh giá đóng gói sản phẩm đúng quy cách, không rơi vãi. 



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra bảo dưỡng lò sấy sau thời gian làm việc

Mã số công việc: F05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Công việc kiểm tra bảo dưỡng máy sấy bao gồm:


- Làm sạch máy sấy. 


- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ đồ nghề.


- Kiểm tra xiết chặt các bộ phận, chi tiết trên máy sấy. 


- Kiểm tra bảo dưỡng quạt máy sấy. 


- Kiểm tra, bảo dưỡng bộ phận cấp nhiệt.


- Kiểm tra, bảo dưỡng sàn sấy.


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.


- Vận hành thử LH máy sấy.


- Vệ sinh dụng cụ và vị trí làm việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Các mối liên kết xiết chặt đúng yêu kỹ thuật.


- Quạt gió tình trạng kỹ thuật tốt.


- Bộ phận cấp nhiệt đảm bảo kín khít không mất nhiệt.


- Sàn sấy phải sạch, làm việc bình thường.


- LHM làm việc ổn định, không có tiếng kêu lạ.


- Sạch dầu mỡ, bụi bẩn.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Làm sạch máy sấy. 


- Tháo lắp, kiểm tra xiết chặt các bộ phận, chi tiết trên máy sấy.


- Tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng quạt, bộ phận cấp nhiệt máy sấy. 


- Kiểm tra, bảo dưỡng sàn sấy.


- Làm sạch thiết bị, dụng cụ.

- Kiểm tra tổng thể sau khi bảo dưỡng.


- Vận hành thử LH máy sấy.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động chung của liên hợp máy sấy.


- Quy trình chăm sóc, bảo dưỡng bộ phận quạt gió.


- Quy trình chăm sóc, bảo dưỡng điều chỉnh dây đai.


- Quy trình chăm sóc, bảo dưỡng sàn sấy.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật các chi tiết trên máy sấy.


- Các bước vận hành máy sấy.


- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Liên hợp máy sấy.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, thước, giẻ lau.


- Dầu diesel, mỡ, dầu bôi trơn.


- Vật tư thay thế: dây cu roa…


- Có kỹ năng thực hiện công việc P01, P02, P04.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.

		- Quan sát đánh giá sự sắp xếp, bố trí nơi làm việc thuận tiện, khoa học.



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát đối chiếu với bảng quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ LHM sấy, hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, thước, giẻ lau dầu diesel, mỡ, dầu bôi trơn.

		- Quan sát mức độ chuẩn bị dụng cụ nhiên liệu đối chiếu với yêu cầu.



		- Làm sạch máy sấy, tháo lắp, kiểm tra xiết chặt các bộ phận, chi tiết trên máy sấy.

		- Theo dõi đánh giá mức độ làm sạch, kiểm tra xiết chặt đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng quạt, bộ phận cấp nhiệt máy sấy.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện 


- Sử dụng dụng cụ kiểm tra hoạt động quạt và bộ phận cấp nhiệt.



		- Độ chính xác thực hiện kĩ kiểm tra, bảo dưỡng sàn sấy.

		- Quan sát, đánh giá mức độ làm sạch sàn sấy.



		- Làm sạch thiết bị, dụng cụ.

		- Quan sát, đánh giá mức độ làm sạch thiết bị, dụng cụ so với yêu cầu.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng vận hành thử LH máy sấy.

		- Theo dõi, đánh giá thao động tác vận hành lò sấy.


- Kiểm tra hoạt động lò sấy so yêu cầu kỹ thuật.



		- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Kiểm tra, đánh giá mức độ thực hiện bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị máy xúc

Mã số công việc: G01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Chuẩn bị máy xúc bao gồm các công việc:


- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng làm sạch.


- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng.


- Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận trên máy xúc và bảo dưỡng trước ca làm việc.


- Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ nước.


- Siết chặt các vị trí lắp ghép.


- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Máy xúc làm sạch không sử dụng các chất gây ăn mòn các vật liệu máy.


- Các bộ phận, chi tiết trên động cơ sau khi làm sạch phải đảm bảo sạch sẽ. 


- Thực hiện bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật. 


- Sau khi làm bảo dưỡng máy xúc hoạt động bình thường. 

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.


- Sử dụng các thiết bị rửa xe máy, máy nén khí.


- Làm sạch, làm khô các bộ phận trên máy xúc và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Nổ thử động cơ.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy xúc.


- Quy trình và nguyên tắc làm sạch, làm khô các chi tiết trên máy xúc.


- Công dụng các thiết bị sử dụng làm sạch.


- Hiểu biết công dụng, tính chất các chất tẩy rửa làm sạch.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Máy rửa xe, máy nén khí.


- Nước sạch, chất tẩy rửa làm sạch, giẻ lau khô, giấy bóng bọc các bộ phận máy phát, máy khởi động điện.


- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.


- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.


- Có kỹ năng thực hiện công việc Q01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc.

		- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu.



		- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy xúc.

		- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.



		- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.

		- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.



		- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng.

		- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.



		- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá nơi thực hiện bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thi công công trình thủy lợi

Mã số công việc: G02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Vận hành máy xúc làm công trình thủy lợi bao gồm các công việc:


- Chuẩn bị máy xúc, chuẩn bị hiện trường làm việc.


- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng.


- Xúc làm công trình thủy lợi.


- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Thực hiện vận hành máy xúc thi công công trình thủy lợi đúng thiết kế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hiệu quả và an toàn.


- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý, kiểm tra, Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ nước cho máy xúc.


- Bố trí, chuẩn bị công trình thi công.


- Kỹ năng về vận hành máy xúc thi công công trình thủy lợi.


- Xử lý các tình huống trong quá trình làm việc đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy xúc.


- Nhận biết bản vẽ công trình làm đường.


- Quy trình và nguyên tắc làm sạch, làm khô các chi tiết trên máy xúc.


- Công dụng các thiết bị sử dụng làm sạch.


- Điều khiển máy.


- Kiến thức về tổ chức, thi công công trình thủy lợi.


- Sử dụng bảo hộ lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.


- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.


- Máy xúc đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Có kỹ năng thực hiện công việc Q02.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc. 

		- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu. 



		- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy xúc.

		- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.



		- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.

		- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.



		- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng.

		- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.



		- Kỹ năng vận hành đào đắp công trình.

		- Theo dõi kỹ năng vận hành, đánh giá dùng thước đo kích thước công trình so bản vẽ.



		- Kỹ năng tổ chức thi công.

		- Theo dõi quan sát việc bố trí máy thi công, đánh giá bằng năng suất m3 đào đắp.



		- Mức độ kỹ thuật đào đắp đường công trình thủy lợi. 

		- Quan sát công trình đánh giá về kích thước, độ bằng phẳng, độ dốc taluy đối chiếu với bản vẽ.



		- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá nơi thực hiện bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thi công đắp đường


Mã số công việc: G03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Vận hành máy xúc xúc đất đắp đường bao gồm các công việc:


- Chuẩn bị máy xúc, chuẩn bị hiện trường làm việc.


- Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận trên máy xúc và chăm sóc trước ca làm việc.


- Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ nước.


- Siết chặt các vị trí lắp ghép.


- Xúc đất đắp đường.


- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Thực hiện vận hành máy xúc thi công đắp đương đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Đường đảm bảo chất lượng.


- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.


- Sử dụng các thiết bị rửa xe máy, máy nén khí.


- Làm sạch, làm khô các bộ phận trên máy xúc và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Nổ thử động cơ sau khi làm sạch.


- Kỹ năng về vận hành máy xúc xúc đất đắp đường.


- Xử lý các tình huống trong quá trình thi công đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy xúc.


- Nhận biết bản vẽ công trình làm đường.


- Quy trình và nguyên tắc làm sạch, làm khô các chi tiết trên máy xúc.


- Công dụng các thiết bị sử dụng làm sạch.


- Điều khiển máy.


- Kiến thức về tổ chức, thi công xúc đất đắp đường.


- Sử dụng bảo hộ lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.


- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.


- Máy xúc đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Có kỹ năng thực hiện công việc Q03.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc. 

		- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu. 



		- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy xúc.

		- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.



		- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.

		- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.



		- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng.

		- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.



		- Kỹ năng vận hành đắp đường.

		- Theo dõi kỹ năng vận hành, đánh giá dùng thước đo kích thước công trình so bản vẽ.



		- Kỹ năng tổ chức thi công.

		- Theo dõi quan sát việc bố trí máy thi công, đánh giá bằng năng suất m3 đắp.



		- Mức độ kỹ thuật đào đắp đường.

		- Quan sát công trình đánh giá về kích thước, độ bằng phẳng, độ dốc taluy đối chiếu với bản vẽ.



		- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá nơi thực hiện bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xúc đất lên xe vận chuyển


Mã số công việc: G04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Vận hành máy xúc xúc đất lên xe vận chuyển bao gồm các công việc:


- Chuẩn bị máy xúc, chuẩn bị xe vận chuyển, chuẩn bị hiện trường làm việc.


- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng. 


- Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận trên máy xúc và bảo dưỡng trước ca làm việc.


- Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ nước.


- Siết chặt các vị trí lắp ghép.


- Xúc đất lên xe vận chuyển. 


- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Máy xúc làm sạch không sử dụng các chất gây ăn mòn các vật liệu máy.


- Các bộ phận, chi tiết trên động cơ sau khi làm sạch phải đảm bảo sạch sẽ. 


- Thực hiện xúc đất lên xe vận chuyển đúng yêu cầu kỹ thuật. 


- Sau khi làm bảo dưỡng máy xúc hoạt động bình thường. 

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.


- Sử dụng tốt các thiết bị rửa xe máy, bảo dưỡng xe máy.


- Làm sạch, làm khô các bộ phận trên máy xúc và xe vận chuyển đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Nổ thử động cơ sau khi làm sạch.


- Kỹ năng về vận hành máy xúc xúc đất lên xe vận chuyển.


- Xử lý các tình huống trong quá trình thi công đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy xúc.


- Nhận biết bản vẽ công trình.


- Quy trình và nguyên tắc làm sạch, làm khô các chi tiết trên máy xúc.


- Công dụng các thiết bị sử dụng làm sạch.


- Điều khiển máy xúc đất lên xe vận chuyển.


- Kiến thức về tổ chức, thi công xúc đất lên xe vận chuyển.


- Sử dụng bảo hộ lao động, an toàn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.


- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.


- Máy xúc phù hợp với xe vận chuyển đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Có kỹ năng thực hiện công việc Q04.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc. 

		- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu.



		- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy xúc.

		- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.



		- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.

		- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.



		- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng. 

		- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.



		- Kỹ năng vận hành xúc đất lên xe vận chuyển.

		- Theo dõi kỹ năng vận hành máy làm việc ổn định không rung giật, đánh giá mức độ đổ trải đều đất lên xe vận chuyển và đảm bảo an toàn.



		- Kỹ năng tổ chức thi công.

		- Theo dõi quan sát việc bố trí máy thi công, xe vận chuyển đánh giá bằng năng suất m3 đất xúc lên xe vận chuyển.



		- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá nơi thực hiện bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận chuyển máy xúc


Mã số công việc: G05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Vận chuyển máy xúc bao gồm các công việc:


- Chuẩn bị máy xúc, chuẩn bị xe vận chuyển máy xúc, chuẩn bị hiện trường làm việc.


- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng. 


- Kiểm tra sự đầy đủ các bộ phận trên máy xúc và bảo dưỡng trước ca làm việc.


- Bổ sung nhiên liệu, dầu, mỡ, nước.


- Siết chặt các vị trí lắp ghép.


- Vận hành máy xúc lên xe vận chuyển.


- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Xe chở máy xúc tình trạng kỹ thuật tốt. 


- Cầu lên xuống thuận lợi cho máy xúc.


- Vận hành máy xúc lên xe vận chuyển đảm bảo an toàn đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp,quan sát, đánh giá và tổ chức thực hiện hợp.


- Kỹ năng về vận hành máy xúc di chuyển lên xe tặc phoọc.


 - Chỉnh sửa đường, vị trí xe tặc phoọc đứng. 


- Xử lý các tình huống trong quá trình di chuyển máy xúc lên xe tặc phoọc đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy xúc.


- Kiến thức về chuẩn bị hiện trường, bố trí xe tặc phoọc vận chuyển máy xúc.


- Kiến thức về di chuyển máy xúc lên xe tặc phoọc.


- Điều khiển máy xúc xúc lên xe tặc phoọc.


- Sử dụng bảo hộ lao động, an toàn, quy định an toàn vận hành, di chuyển máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.


- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.


- Máy xúc phù hợp với xe vận chuyển máy xúc, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Có kỹ năng thực hiện công việc Q05.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc. 

		- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu. 



		- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy xúc.

		- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.



		- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.

		- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.



		- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng. 

		- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.



		- Lái máy xúc lên xe tặc phoọc. 

		- Quan sát kỹ năng lái máy xúc lên xe, đánh giá bằng lên máy an toàn, đỗ máy cân đúng trọng tâm xe vận chuyển.



		- Lái máy xúc xuống xe tặc phoọc. 

		- Quan sát kỹ năng lái máy xúc xuống, đánh giá bằng lái máy xuống an toàn.



		- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn bị máy ủi

Mã số công việc: G06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Chuẩn bị máy ủi bao gồm các công việc:


- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng. 


- Chuẩn bị máy ủi.


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy ủi. 


- Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ nước.


- Siết chặt các vị trí lắp ghép.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Máy ủi làm sạch không sử dụng các chất gây ăn mòn các vật liệu máy.


- Các bộ phận, chi tiết trên động cơ sau khi làm sạch phải đảm bảo sạch sẽ khô ráo.


- Thực hiện bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật. 


- Sau khi làm sạch, bảo dưỡng, siết chặt máy ủi hoạt động bình thường. 

- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.


- Sử dụng các thiết bị rửa xe máy, máy nén khí.


- Làm sạch, làm khô các bộ phận trên máy ủi và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Nổ thử động cơ sau khi làm sạch.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy ủi.


- Quy trình và nguyên tắc làm sạch, làm khô các chi tiết trên máy ủi.


- Công dụng các thiết bị sử dụng làm sạch.


- Hiểu biết công dụng, tính chất các chất tẩy rửa làm sạch.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Máy rửa xe, máy nén khí.


- Nước sạch, chất tẩy rửa làm sạch, giẻ lau khô, giấy bóng bọc các bộ phận máy phát, máy khởi động điện.


- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.


- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.


- Có kỹ năng thực hiện công việc Q06.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc. 

		- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu. 



		- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy ủi.

		- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.



		- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.

		- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.



		- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng. 

		- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.



		- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá nơi thực hiện bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Ủi đất san phẳng đồng ruộng

Mã số công việc: G07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Vận hành máy ủi, ủi đất san phẳng đồng ruộng bao gồm các công việc:


- Chuẩn bị máy ủi, chuẩn bị hiện trường làm việc.


- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng. 


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy ủi. 


- Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ nước.


- Siết chặt các vị trí lắp ghép. 

- Vận hành máy ủi, ủi đất san phẳng đồng ruộng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Máy ủi tình trạng kỹ thuật tốt. 


- Hiên trường dọn sạch chướng ngại vật. 


- Ủi đất san phẳng đồng ruộng đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.


- Sử dụng tốt các thiết bảo dưỡng.


- Làm sạch, làm khô các bộ phận trên máy ủi và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Nổ thử máy ủi sau khi làm sạch, bảo dưỡng.


- Kỹ năng về vận hành máy ủi thi công ủi đất san phẳng đồng ruộng.


- Xử lý các tình huống trong quá trình làm việc đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy ủi.


- Nhận biết bản vẽ thi công ủi đất san phẳng đồng ruộng.


- Quy trình và nguyên tắc làm sạch, làm khô, bảo dưỡng các bộ phận trên máy ủi.


- Công dụng các thiết bị sử dụng làm sạch, bảo dưỡng.


- Kiến thức điều khiển máy.


- Kiến thức về tổ chức, thi công ủi san mặt bằng.


- Sử dụng bảo hộ lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.


- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.


- Máy ủi đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Có kỹ năng thực hiện công việc Q07.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc. 

		- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu. 



		- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy ủi.

		- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.



		- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.

		- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.



		- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng. 

		- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.



		- Kỹ năng vận hành ủi. 

		- Theo dõi kỹ năng điều khiển máy ủi, đánh giá bằng mức độ sử dụng công suất động cơ với việc điều chỉnh lượng đất trước ben ủi. 



		- Kỹ năng tổ chức thi công.

		- Theo dõi quan sát việc bố trí máy ủi đào đất và vận chuyển, đánh giá bằng năng suất diện tích m2 san lấp.



		- Mức độ kỹ thuật san ủi cải tạo đồng ruộng.

		- Quan sát công trình đánh giá độ bằng phẳng của đồng ruộng so yêu cầu kỹ thuật.



		- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá nơi thực hiện bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Ủi đất đắp bờ

Mã số công việc: G08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Vận hành máy ủi, ủi đất đất đắp bờ bao gồm các công việc:


- Chuẩn bị máy ủi, chuẩn bị hiện trường làm việc.


- Chuẩn bị các thiết bị dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng. 


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy ủi. 


- Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ nước.


- Siết chặt các vị trí lắp ghép. 

- Vận hành máy ủi, ủi đất đắp bờ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Sau khi làm sạch, bảo dưỡng, siết chặt máy ủi hoạt động bình thường.


- Ủi đất đắp bờ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.


- Sử dụng tốt các thiết bảo dưỡng.


- Làm sạch, làm khô các bộ phận trên máy ủi và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Nổ thử máy ủi sau khi làm sạch, bảo dưỡng.


- Kỹ năng về vận hành máy ủi ủi đất đắp bờ.


- Xử lý các tình huống trong quá trình làm việc đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy ủi.


- Nhận biết bản vẽ thi công ủi đất đắp bờ.


- Quy trình và nguyên tắc làm sạch, làm khô, bảo dưỡng các bộ phận trên máy ủi.


- Công dụng các thiết bị sử dụng làm sạch, bảo dưỡng.


- Kiến thức điều khiển máy ủi.


- Kiến thức về tổ chức, thi công ủi đất đắp bờ.


- Sử dụng bảo hộ lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.


- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.


- Máy ủi đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Có kỹ năng thực hiện công việc Q08.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc. 

		- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu. 



		- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy ủi.

		- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.



		- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.

		- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.



		- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng. 

		- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.



		- Kỹ năng vận hành ủi. 

		- Theo dõi kỹ năng điều khiển máy ủi, đánh giá bằng mức độ sử dụng công suất động cơ với việc điều chỉnh lượng đất trước ben ủi. 



		- Kỹ năng tổ chức thi công.

		- Theo dõi quan sát việc bố trí máy ủi đào đất và vận chuyển đắp bờ, đánh giá bằng năng suất khối lượng m3 đắp bờ.



		- Mức độ kỹ thuật ủi đắp bờ.

		- Quan sát công trình đánh giá kích khước đắp bờ công trình so yêu cầu kỹ thuật.



		- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá nơi thực hiện bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Ủi đất làm đường


Mã số công việc: G09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Vận hành máy ủi ủi đất làm đường bao gồm các công việc:


- Chuẩn bị máy ủi, chuẩn bị hiện trường làm việc.


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy ủi. 


- Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ nước.


- Siết chặt các vị trí lắp ghép.

- Vận hành máy ủi, ủi đất làm đường.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Sau khi làm sạch, kiểm tra, siết chặt máy ủi hoạt động bình thường.


- Ủi đất làm đường đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.


- Sử dụng tốt các thiết bị vệ sinh, bảo dưỡng.


- Nổ thử máy ủi sau khi làm sạch, bảo dưỡng.


- Kỹ năng về vận hành máy ủi ủi đất làm đường.


- Xử lý các tình huống trong quá trình thi công đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy ủi.


- Nhận biết bản vẽ công trình làm đường.


- Quy trình và nguyên tắc làm sạch, bảo dưỡng các bộ phận trên máy ủi.


- Công dụng các thiết bị sử dụng làm sạch, bảo dưỡng.


- Điều khiển máy ủi.


- Kiến thức về tổ chức, thi công ủi đất làm đường.


- Sử dụng trang bị bảo hộ lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.


- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.


- Máy ủi đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Có kỹ năng thực hiện công việc Q09.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc. 

		- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu. 



		- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy ủi.

		- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.



		- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.

		- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.



		- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng.

		- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.



		- Kỹ năng vận hành ủi.

		- Theo dõi kỹ năng điều khiển máy ủi, đánh giá bằng mức độ sử dụng công suất động cơ với việc điều chỉnh lượng đất trước ben ủi.



		- Kỹ năng tổ chức thi công.

		- Theo dõi quan sát việc bố trí máy ủi đào đất và vận chuyển đắp đường, đánh giá bằng năng suất khối lượng m3 đắp.



		- Mức độ kỹ thuật ủi công trình.

		- Quan sát công trình đánh giá độ bằng phẳng đúng độ dốc thành taluy của đường so yêu cầu kỹ thuật.



		- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá nơi thực hiện bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vận chuyển máy ủi


Mã số công việc: G10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Vận chuyển máy ủi bao gồm các công việc:


- Chuẩn bị máy ủi, chuẩn bị xe vận chuyển máy ủi ( xe tặc phoọc), chuẩn bị hiện trường làm việc.


- Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ nước.


- Siết chặt các vị trí lắp ghép.

- Vận hành lái máy ủi lên/xuống xe tặc phoọc vận chuyển.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Máy ủi, xe vận chuyển máy ủi làm sạch, bảo dưỡng. 


- Thực hiện bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật. 


- Sau khi làm sạch, kiểm tra, siết chặt máy ủi, xe vận chuyển máy ủi hoạt động bình thường.


- Vận hành máy ủi lên hoặc xuống xe vận chuyển đảm bảo an toàn đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.


- Sử dụng tốt các thiết bị làm sạch xe máy, bảo dưỡng xe máy.


- Làm sạch, làm khô các bộ phận trên máy ủi và xe vận chuyển máy ủi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Chỉnh sửa đường, vị trí xe tặc phoọc đứng. 


- Kỹ năng về vận hành máy ủi di chuyển lên/xuống xe tặc phoọc.


- Xử lý các tình huống trong quá trình di chuyển máy ủi lên xe tặc phoọc đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Sơ đồ cấu tạo các bộ phận trên máy ủi.


- Kiến thức về chuẩn bị hiện trường, bố trí xe tặc phoọc vận chuyển máy ủi.


- Kiến thức về di chuyển máy ủi lên/xuống xe tặc phoọc.


- Quy trình và nguyên tắc làm sạch, làm khô các chi tiết trên máy ủi.


- Sử dụng bảo hộ lao động, an toàn, quy định an toàn vận hành, di chuyển máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.


- Vật tư thay thế: Dầu bôi trơn, dầu thủy lực, cuộn lọc dầu.


- Máy ủi phù hợp với xe vận chuyển máy ủi, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Có kỹ năng thực hiện công việc Q10.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và điều kiện làm việc. 

		- Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ bảo dưỡng với yêu cầu. 



		- Thực hiện kỹ năng làm sạch máy ủi.

		- Quan sát, đánh giá quá trình làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra mức độ làm sạch bằng giẻ lau màu trắng.



		- Kiểm tra Bổ sung nhiên liệu dầu mỡ.

		- Kiểm tra mức độ Bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ nước thông qua mắt kính kiểm tra hoặc thước thăm dầu.



		- Kiểm tra hoạt động máy sau khi bảo dưỡng. 

		- Theo dõi khởi động máy kiểm tra hoạt động máy bằng quan sát và nghe tiếng nổ động cơ.



		- Lái máy ủi lên xe tặc phoọc. 

		- Quan sát kỹ năng lái máy ủi lên xe, đánh giá bằng lên máy an toàn, đỗ máy cân đúng trọng tâm xe vận chuyển.



		- Lái máy ủi xuống xe tặc phoọc. 

		- Quan sát kỹ năng lái máy ủi xuống, đánh giá bằng lái máy xuống an toàn.



		- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Làm sạch động cơ sau khi vận hành 


Mã số công việc: H01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Làm sạch động cơ sau khi vận hành bao gồm:


- Chuẩn bị các thiết bị, dụng cụ, chất làm sạch.


- Sử dụng thiết bị, dụng cụ, làm sạch động cơ, làm khô để động cơ hoạt động bình thường.


- Kiểm tra toàn bộ các bộ phận, chi tiết trên động cơ và đề xuất các biện pháp bảo dưỡng sửa chữa thay thế. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Các thiết bị làm sạch đảm bảo tẩy rửa tốt, không gây ăn mòn các vật liệu động cơ. 


- Các bộ phận, chi tiết trên động cơ sau khi làm sạch phải đảm bảo sạch sẽ, khô ráo, không bị cong vênh, rạn nứt.


- Chỉ thực hiện làm sạch khi động cơ ở điều kiện nhiệt độ bằng nhiệt độ môi trường.


- Sau khi làm sạch, động cơ hoạt động bình thường. 

- Tập trung cao độ, nâng cao trách nhiệm sử dụng thiết bị, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.


- Sử dụng các thiết bị rửa xe máy, máy nén khí.


- Làm sạch, làm khô các bộ phận, chi tiết trên động cơ và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Làm sạch bên ngoài máy phát điện, máy khởi động.


- Pha chế dung dịch làm sạch đúng tỉ lệ.


- Khởi động thử động cơ sau khi làm sạch.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Nắm vững sơ đồ cấu tạo các bộ phận, chi tiết trên động cơ.


- Nắm vững quy trình và nguyên tắc làm sạch, làm khô các bộ phận, chi tiết trên động cơ.


- Nắm vững công dụng các thiết bị sử dụng làm sạch.


- Hiểu biết công dụng, tính chất các chất tẩy rửa làm sạch


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi, thuận tiện.


- Máy rửa xe, máy nén khí.


- Nước sạch, chất tẩy rửa làm sạch, giẻ lau khô, giấy bóng bọc các bộ phận máy phát điện, máy khởi động.


- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc. 

		- Quan sát công việc chuẩn bị, đánh giá mức độ đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị máy móc.



		- Thực hiện kỹ năng làm sạch động cơ.

		- Quan sát thao tác trong quá trình thực hiện đánh giá mức độ sạch bằng giẻ lau màu trắng sạch.



		- Mức độ các bộ phận, chi tiết trên động cơ sau khi làm sạch. 

		- Quan sát, đánh giá phải đảm bảo sạch sẽ, khô ráo, không bị cong vênh, rạn nứt. 



		- Tình trạng động cơ sau khi làm sạch.

		- Nổ máy kiểm tra động cơ hoạt động bình thường. 



		- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá mức độ vệ sinh công nghiệp, sắp xếp dụng cụ gọn gàng.



		- Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ đốt trong.

Mã số công việc: H02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Khởi động động cơ để chẩn đoán tình trạng kỹ thuật bao gồm:


- Chuẩn bị động cơ đầy đủ các bộ phận, chi tiết và đủ nhiên liệu, dầu, mỡ, nước.


- Khởi động động cơ, kiểm tra hoạt động của các hệ thống.


- Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ.


- Đưa ra kết luận chăm sóc kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Chuẩn bị động cơ đầy đủ các bộ phận, chi tiết và đủ nhiên liệu, dầu, mỡ, nước. 


- Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật (phương pháp không tháo máy) các cơ cấu, hệ thống trên động cơ:


 + Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền;


 + Cơ cấu phân phối khí;


 + Hệ thống làm mát;


 + Hệ thống bôi trơn;


 + Hệ thống cung cấp nhiên liệu;


 + Hệ thống khởi động;


 + Hệ thống điện.


- Phân tích đánh giá chính xác tình trạng kỹ thuật của động cơ, từ đó đề xuất phương án bảo dưỡng, sửa chữa.


- Phán đoán các hư hỏng thời gian tới có thể xảy ra.


- Tập trung cao độ, nâng cao trách nhiệm chẩn đoán, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý khi thực hiện công việc.


- Khởi động thử động cơ.


- Quan sát, lắng nghe, nhận biết tình trạng động cơ.


- Phân tích so sánh tiêu chuẩn kỹ thuật động cơ.


- Phán đoán những hư hỏng có thể xảy ra.


- Sử dụng các dụng cụ chuẩn đoán.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Nắm vững sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc các cơ cấu, hệ thống trên động cơ.


- Nắm vững công dụng và nguyên lý làm việc thiết bị chẩn đoán.


- Kinh nghiệm quan sát, lắng nghe để phân tích tình trạng kỹ thuật động cơ.


- Quy trình vận hành, kiểm tra chẩn đoán.


- Đọc bản vẽ lắp. 

- Quy phạm an toàn khi vận hành, kiểm tra chẩn đoán.


- Phân tích, so sánh với tiêu chí số thông số chẩn đoán động cơ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Động cơ diesel đủ nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.


- Hộp dụng cụ đồ nghề kiểm tra chẩn đoán, máy nén khí, giẻ lau.


-Thiết bị kiểm tra: Tai nghe, máy kiểm tra thời điểm phun sớm.


- Cục chèn bánh xe.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát công việc chuẩn bị, đánh giá mức độ đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị máy móc. 



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng khởi động động cơ. 

		- Theo dõi quá trình khởi động động cơ, đánh giá thao tác, kết quả động cơ nổ hoạt động bình thường đảm bảo an toàn.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra các cơ cấu, hệ thống trên động cơ. 

		- Sử dụng thiết bị kiểm tra để đánh giá mức độ kiểm tra chính xác tình trạng kỹ thuật của động cơ.



		- Độ chính xác thực hiện phân tích các số liệu kiểm tra các cơ cấu, hệ thống và đưa ra chẩn đoán. 

		- Đánh giá mức độ chẩn đoán so với tình trạng thực tế động cơ.



		- Độ chính xác thực hiện phán đoán các hư hỏng có thể xảy ra.

		- Đánh giá mức độ phán đoán so với tình trạng thực tế động cơ.



		- Đề xuất các biện pháp khắc phục bảo dưỡng sửa chữa.

		- Đánh giá biện pháp khắc phục so với tình trạng thực tế động cơ.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền.

Mã số công việc: H03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu thanh truyền bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch bên ngoài động cơ;


- Kiểm tra áp suất nén xi lanh;


- Xiết chặt mặt máy.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các chi tiết phải được làm sạch. 


- Giám định đúng tỷ số nén các xi lanh.


- Lực siết bu lông biên đúng quy định.


- Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền làm việc bình thường sau khi bảo dưỡng.


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Làm sạch các chi tiết, bộ phận thân máy, đáy máy.


- Tháo, lắp các bộ phận chi tiết và làm sạch.


- Siết bu lông biên đều, đúng lực quy định.


- Sử dụng dụng cụ kiểm tra. 


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Nắm vững cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật các chi tiết như pít tông, vòng găng, trục khuỷu, thanh truyền.


- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.


- Đọc bản vẽ lắp. 

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Động cơ diesel.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, khay đựng dầu, giẻ lau.


- Dầu diesel, mỡ, dầu bôi trơn.


- Thiết bị kiểm tra: Pan me, cước cặp.


- Vật tư thay thế: doăng đệm.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, C02, C03.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát công việc chuẩn bị, đánh giá mức độ đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị máy móc.



		- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài động cơ. 

		- Quan sát thao động tác trong quá trình thực hiện kiểm tra mức độ sạch, khô các bộ phận bằng giẻ lau sạch màu trắng.



		- Thay dầu bôi trơn động cơ.

		- Theo dõi quá trình xả dầu, làm sạch đánh giá dùng máy nén khí kiểm tra.


- Kiểm tra chất lượng dầu thay thế so tiêu chuẩn dầu bôi trơn động cơ.



		- Độ chính xác kiểm tra áp suất nén động cơ.

		Đánh giá theo tiêu chí động cơ hoạt động bình thường.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn.

Mã số công việc: H04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Tiến hành bảo dưỡng hệ thống bôi trơn bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch bên ngoài động cơ và xả dầu bôi trơn.


- Tháo bầu lọc, các đường ống dẫn dầu kiểm tra tình trạng kỹ thuật. 


- Làm sạch các bộ phận két làm mát, bộ phận lọc.


- Thay bầu lọc dầu bôi trơn hoặc làm sạch bình lọc ly tâm phối hợp. 


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các bộ phận két làm mát, bình lọc dầu phải được làm sạch. 


- Thay dầu bôi trơn đúng chủng loại.


- Tháo lắp đúng trình tự không làm cà sướt trên bề mặt các chi tiết.


- Hệ thống bôi trơn hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng. 


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Làm sạch các chi tiết bơm dầu, két làm mát, bình lọc ly tâm dầu nhờn.


- Xúc rửa két làm mát.


- Thay dầu bôi trơn.


- Kiểm tra sau khi bảo dưỡng.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Nắm vững cấu tạo nguyên lý làm việc hệ thống bôi trơn.


- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật của hệ thống bôi trơn. 


- Quy trình bảo dưỡng hệ thống bôi trơn. 


- Phân loại các loại dầu bôi trơn cho động cơ.


- Đọc bản vẽ lắp. 

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Động cơ diesel.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, khay đựng dầu, giẻ lau.


- Dầu diesel, mỡ, dầu bôi trơn.


- Thiết bị kiểm tra: đồng hồ đo áp suất dầu nhờn.


- Vật tư thay thế: phớt làm kín, doăng đệm.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát công việc chuẩn bị, đánh giá mức độ đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị máy móc.



		- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài động cơ, két làm mát. 

		- Quan sát thao động tác trong quá trình thực hiện kiểm tra mức độ sạch, khô các bộ phận bằng giẻ lau sạch màu trắng.



		- Thay dầu bôi trơn động cơ.

		- Theo dõi quá trình xả dầu, làm sạch đánh giá dùng máy nén khí kiểm tra.


- Kiểm tra chất lượng dầu thay thế so tiêu chuẩn dầu bôi trơn động cơ.



		- Mức độ thông rửa, làm sạch két dầu làm mát.

		- Theo dõi quá trình làm sạch đánh giá dùng máy nén khí đẩy áp suất cao để kiểm tra. 



		- Mức độ hoạt động hệ thống bôi trơn.

		Nổ máy kiểm tra hoạt động hệ thống bằng đồng hồ đo áp suất dầu bôi trơn so yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống làm mát.

Mã số công việc: H05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Tiến hành bảo dưỡng hệ thống làm mát bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch bên ngoài động cơ và xả nước làm mát.


- Xúc rửa hệ thống làm mát, làm sạch bên ngoài két nước.


- Kiểm tra điều chỉnh sức căng dây đai. 


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các bộ phận két nước làm mát, bơm nước, quạt gió, van hằng nhiệt phải được làm sạch. 


- Dây đai phải đúng độ căng.


- Hệ thống làm mát hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng. 


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Làm sạch các chi tiết bơm nước, két nước làm mát, quạt gió, van hằng nhiệt.


- Xúc rửa hệ thống làm mát.


- Điều chỉnh sức căng dây đai.


- Kiểm tra sau khi bảo dưỡng.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống làm mát.


- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật của hệ thống làm mát. 


- Quy trình tháo lắp bảo dưỡng hệ thống làm mát.


- Am hiểu tính chất, yêu cầu nước làm mát. 


- Đọc bản vẽ lắp. 

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Động cơ diesel.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, thước dài, giẻ lau.


- Dầu diesel, mỡ, nước làm mát.


- Thiết bị kiểm tra: Pan me, cước cặp.


- Vật tư thay thế: Phớt làm kín, doăng đệm.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài động cơ, két làm mát.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, khô các bộ phận.



		- Mức độ xúc rửa hệ thống làm mát.

		- Theo dõi quá trình thực hiện thay nước làm mát đánh giá mức độ xả hết nước, hết cặn bẩn trong hệ thống và loại nước làm mát dùng thay thế.



		- Độ chính xác khi kiểm tra điều chỉnh dây đai.

		- Quan sát quá trình thực hiện.


- Dùng thước kiểm tra độ võng của dây đai.



		- Mức độ hoạt động hệ thống làm mát.

		Đánh giá theo tiêu chí qua đồng hồ báo nhiệt độ làm mát yêu cầu động cơ hoạt động bình thường.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí.

Mã số công việc: H06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Tiến hành bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài động cơ. 


- Tháo nắp đậy, giàn đòn gánh.


- Làm sạch mặt máy, giàn đòn gánh.


- Kiểm tra mặt máy, giàn đòn gánh.


- Điều chỉnh khe hở nhiệt.


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Các bộ phận mặt máy, giàn đòn gánh.


- Tháo đúng trình tự không làm hư hỏng các chi tiết.


- Giám định các chi tiết đúng tình trạng kỹ thuật.


- Lắp cơ cấu phân phối khí đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Khe hở nhiệt điều chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Hệ thống phân phối khí hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng. 


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Tháo mặt máy, giàn đòn gánh- Làm sạch mặt máy, giàn đòn gánh, lò xo xupáp, xupáp, đũa đẩy xupáp, trục phân phối.


- Sử dụng dụng cụ kiểm tra mặt máy, giàn đòn gánh, lò xo xupáp, xupáp, đũa đẩy xupáp, trục phân phối.


- Bảo dưỡng các chi tiết hệ thống phân phối khí.


- Sử dụng dụng cụ lắp các chi tiết hệ thống phân phối khí lên động cơ.


- Điều chỉnh khe hở nhiệt.


- Kiểm tra hệ thống sau khi bảo dưỡng.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Nắm vững cấu tạo nguyên lý làm việc cơ cấu phân phối khí.


- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết cơ cấu phân phối khí.


- Quy trình tháo lắp bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí.


- Đọc bản vẽ lắp. 

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Động cơ diesel.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, thước dài, thước lá, giẻ lau.


- Dầu diesel, mỡ, dầu bôi trơn.


- Thiết bị kiểm tra: Pan me, cước cặp, thước lá.


- Vật tư thay thế: Doăng đệm.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, C03, C04.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài động cơ.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, khô các bộ phận.



		- Mức độ thực hiện trình tự tháo nắp đậy dàn đòn gánh cơ cấu phân phối khí.

		- Quan sát, đánh giá trình tự thực hiện tháo đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Độ chính xác khi kiểm tra điều chỉnh khe hở nhiệt. 

		- Theo dõi quá trình thực hiện, đánh giá sử dụng thiết bị thước lá kiểm tra so với yêu cầu kỹ thuật khe hở nhiệt của động cơ. 



		- Mức độ hoạt động cơ cấu phân phối khí.

		Nổ máy quan sát lắng nghe tiếng gõ xupáp. Tiêu chí động cơ hoạt động bình thường. 



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel.

Mã số công việc: H07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài động cơ; 


- Tháo cốc lọc, bình lọc;


- Làm sạch thùng chứa nhiên liệu, cốc lọc, bình lọc;


- Thay lõi lọc sơ, lọc tinh;


- Xả không khí trong hệ thống;


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các bộ phận cốc lọc, bình lọc phải được làm sạch. 


- Tháo đúng trình tự không làm hư hỏng các chi tiết.


- Thay thế đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng. 


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Tháo cốc lọc, bình lọc.


- Làm sạch thùng chứa nhiên liệu, cốc lọc, bình lọc. 


- Thay thế các bộ phận lọc.


- Xả không khí trong hệ thống.


- Khởi động máy kiểm tra hệ thống sau khi bảo dưỡng.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Nắm vững cấu tạo nguyên lý làm việc hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel. 


- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel.


- Quy trình tháo lắp đặt bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel. 


- Đọc bản vẽ lắp. 

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Động cơ diesel.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, thước dài, thước lá, giẻ lau.


- Dầu diesel, mỡ, dầu bôi trơn.


- Thiết bị kiểm tra: Lõi lọc hoặc bình lọc, doăng đệm.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, C02.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài động cơ. 

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, khô các bộ phận.



		- Mức làm sạch các chi tiết hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel. 

		- Quan sát, đánh giá kỹ năng làm sạch hệ thống đối chiếu với quy trình. 



		- Mức làm sạch bình lọc không khí. 

		- Quan sát, đánh giá kỹ năng làm sạch bình lọc đối chiếu với quy trình. 



		- Thay thế bình lọc nhiên liệu, cuộn lọc và mức độ kín của hệ thống.

		Theo dõi quá trình thực hiện kiểm tra mức độ kín kít của hệ thống bằng bơm tay.



		- Độ chính xác khi xả không khí trong hệ thống.

		Theo dõi quá trình thực hiện kiểm tra mức độ kín kít của hệ thống qua quá trình làm việc động cơ nổ tròn đều. 



		- Mức độ hoạt động hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel.

		Nổ động cơ đánh giá theo tiêu chí động cơ hoạt động bình thường.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng

Mã số công việc: H08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài động cơ; 


- Tháo các bộ phận chế hòa khí, thùng nhiên liệu, cốc lọc, các đường ống, bình lọc không khí;


- Làm sạch các bộ phận chế hòa khí, thùng nhiên liệu, cốc lọc, các đường ống, bình lọc không khí;


- Kiểm tra chế hòa khí;


- Bảo dưỡng chế hòa khí;


- Lắp chế hòa khí;


- Điều chỉnh chế hòa khí;


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các bộ phận chế hòa khí, thùng nhiên liệu, cốc lọc, các đường ống, bình lọc không khí phải được làm sạch.


- Tháo đúng trình tự không làm hư hỏng các chi tiết.


- Giám định chế hòa khí đúng tình trạng kỹ thuật.


- Thay thế đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Lắp chế hòa khí đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Điều chỉnh chế hòa khí đúng thời tỉ lệ hòa trộn hỗn hợp. 


- Hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng. 


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Tháo chế hòa khí, thùng nhiên liệu, cốc lọc, các đường ống, bình lọc không khí.


- Làm sạch chế hòa khí, thùng nhiên liệu, cốc lọc, các đường ống, bình lọc không khí.


- Kiểm tra đóng kín kim 3 cạnh.


- Bảo dưỡng chế hòa khí, thùng nhiên liệu, cốc lọc, các đường ống, bình lọc không khí.


- Sử dụng dụng cụ lắp các bộ phận bơm chế hòa khí, thùng nhiên liệu, cốc lọc, các đường ống, bình lọc không khí lên động cơ.


- Điều chỉnh khe mức xăng trong buồng phao.


- Điều chỉnh vít gió, vít chạy không. 


- Thay thế các bộ phận lọc.


- Khởi động máy kiểm tra hệ thống sau khi bảo dưỡng.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng. 


- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.


- Quy trình tháo lắp đặt bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.


- Đọc bản vẽ lắp. 

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Động cơ xăng, động cơ phát hành.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giẻ lau.


- Dầu diesel, xăng, dầu bôi trơn.


- Vật tư thay thế: Dích nơ, kim 3 cạnh, màng bơm xăng, lõi lọc sơ, doăng đệm.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, C02, C07.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình chuẩn bị với yêu cầu đủ, sạch.



		- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài động cơ. 

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, khô các bộ phận.



		- Trình tự tháo các bộ phận, chi tiết hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.

		- Theo dõi quan sát, đánh giá thao động tác tháo đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Kiểm tra các bộ phận, chi tiết hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.

		- Quan sát, đánh giá quá trình kiểm tra so với yêu thông số kỹ thuật.



		- Mức độ đánh giá kết quả bảo dưỡng các bộ phận, chi tiết hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.

		- Quan sát, đánh giá quá trình bảo dưỡng so với yêu thông số kỹ thuật.



		- Làm sạch thùng nhiên liệu, bộ phận lọc và mức độ kín của hệ thống.

		- Theo dõi quá trình thực hiện làm sạch so với yêu cầu kỹ thuật. 



		- Độ chính xác khi kiểm tra điều chỉnh các vít gió, vít chạy không. 

		- Quan sát đánh giá theo thao tác sử dụng thiết bị kiểm tra, điều chỉnh so với yêu cầu hoạt động của chế hòa khí.



		- Mức độ hoạt động hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.

		Nổ máy đánh giá hoạt động của chế hòa khí theo tiêu chí động cơ làm việc bình thường.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống khởi động bằng máy lai.


Mã số công việc: H09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Tiến hành bảo dưỡng hệ hệ thống khởi động bằng máy lai bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài động cơ. 


- Tháo các bộ phận chế hòa khí, hệ thống đánh lửa ma nhê tô.


- Làm sạch các bộ phận chế hòa khí, hệ thống đánh lửa ma nhê tô.


- Bảo dưỡng chế hòa khí, ma nhê tô.


- Lắp chế hòa khí, ma nhê tô lên động cơ.


- Điều chỉnh chế hòa khí, ma nhê tô.


- Bảo dưỡng cơ cấu truyền động.


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Các bộ phận chế hòa khí, hệ thống đánh lửa ma nhê tô phải được làm sạch. 


- Tháo đúng trình tự không làm hư hỏng các chi tiết.


- Giám định chế hòa khí chế hòa khí, hệ thống đánh lửa ma nhê tô đúng tình trạng kỹ thuật.


- Lắp chế hòa khí, hệ thống đánh lửa ma nhê tô đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Điều chỉnh chế hòa khí đúng thời tỉ lệ hòa trộn hỗn hợp. 


- Điều chỉnh đúng thời điểm đánh lửa ma nhê tô.


- Máy khởi động hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng. 


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Tháo chế hòa khí, ma nhê tô.


- Làm sạch chế hòa khí, ma nhê tô.


- Kiểm tra đóng kín kim 3 cạnh.


- Bảo dưỡng chế hòa khí, thùng nhiên liệu, cốc lọc, các đường ống, bình lọc không khí.


- Sử dụng dụng cụ lắp các bộ phận bơm chế hòa khí. 


- Điều chỉnh mức xăng trong buồng phao.


- Điều chỉnh vít gió, vít chạy không. 


- Bảo dưỡng ma nhê tô.


- Sử dụng dụng cụ lắp các bộ phận ma nhê tô.


- Điều chỉnh thời điểm đánh lửa.


- Bảo dưỡng bộ phận truyền động.


- Khởi động máy kiểm tra sau khi bảo dưỡng.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Sơ đồ cấu tạo máy khởi động bằng động cơ khởi động (máy lai).


- Cấu tạo nguyên lý làm việc hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng và hệ thống đánh lửa bằng ma nhê tô. 


- Công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết hệ thống đánh lửa ma nhê tô.


- Quy trình tháo lắp đặt bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.


- Quy trình tháo lắp đặt bảo dưỡng hệ thống đánh lửa ma nhê tô.


- Đọc bản vẽ lắp. 


- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Động cơ diesel, động cơ phát hành.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giấy ráp, giẻ lau.


- Dầu diesel, xăng, dầu bôi trơn.


- Vật tư thay thế: Dích nơ, kim 3 cạnh, màng bơm xăng, lõi lọc sơ, doăng đệm, bugi, tụ điện. 


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, C02, C07, C09.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình chuẩn bị với yêu cầu đủ, sạch.



		- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài động cơ. 

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, khô các bộ phận.



		- Bảo dưỡng chế hòa khí.

		- Theo dõi quá trình làm sạch, kiểm tra điều chỉnh chế hòa khí, đánh giá so yêu cầu kỹ thuật. 



		- Bảo dưỡng ma nhê tô.

		Theo dõi quá trình làm sạch, kiểm tra điều chỉnh ma nhê tô, đánh giá kiểm tra trực tiếp điện áp ma nhê tô đạt từ 2000 V trở lên. 



		- Bảo dưỡng bộ phận truyền động. 

		- Quan sát đánh giá theo thao tác kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá kiểm tra lối ly hợp quan sát truyền động sang động cơ chính và ngược lại.



		- Mức độ hoạt động của động cơ.

		Nổ động cơ máy lai truyền động sang động cơ chính, đánh giá hoạt động máy lai, truyền động sang động cơ chính. 



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống khởi động bằng động cơ điện.


Mã số công việc: H10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành bảo dưỡng hệ hệ thống khởi động bằng động cơ điện bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài động cơ. 


- Tháo các bộ phận động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.


- Làm sạch các bộ phận động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.


- Kiểm tra động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.


- Bảo dưỡng động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.


- Lắp động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.


- Khởi động thử.


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Các bộ phận động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động phải được làm sạch. 


- Tháo đúng trình tự không làm hư hỏng các chi tiết.


- Giám định động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động đúng tình trạng kỹ thuật.


- Thay thế đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Lắp động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Máy khởi động hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng. 


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Tháo động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.


- Làm sạch động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.


- Kiểm tra ắc quy.


- Bảo dưỡng động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.


- Sử dụng dụng cụ lắp các bộ phận động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.


- Khởi động máy kiểm tra sau khi bảo dưỡng.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của máy khởi động bằng động cơ điện. 


- Cấu tạo nguyên lý làm việc động cơ diesel.


- Công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết hệ thống khởi động.


- Quy trình tháo lắp đặt bảo dưỡng hệ thống thống khởi động. 


- Đọc bản vẽ lắp. 

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Động cơ diesel, động cơ điện. 


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giấy ráp, giẻ lau.


- Dầu diesel, dầu bôi trơn.


- Vật tư thay thế: Chổi than, vòng bi, rơ le, ắc quy, dây điện.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, C02, C12.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình chuẩn bị với yêu cầu đủ, sạch.



		- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài động cơ. 

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, khô các bộ phận.



		- Mức độ thực hiện tháo động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác tháo đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Bảo dưỡng động cơ điên.

		- Quan sát quá trình thực hiện tháo làm sạch, bảo dưỡng động cơ, đánh giá kiểm tra hoạt động động cơ trên thực tế. 



		- Bảo dưỡng rơ le.

		- Quan sát quá trình thực hiện tháo làm sạch, kiểm tra rơ le, đánh giá dùng đồng hồ vạn năng kiểm tra.



		- Lắp các bộ phận lên động cơ.

		- Quan sát quá trình thực hiện, đánh giá so sánh với bản vẽ sơ đồ hệ thống điện.



		- Mức độ hoạt động của động cơ.

		- Khởi động động cơ điện, đánh giá động cơ điện đủ công suất kéo động cơ chính nổ.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống đánh lửa ma nhê tô. 

Mã số công việc: H11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành bảo dưỡng hệ hệ thống đánh lửa ma nhê tô bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài động cơ. 


- Tháo các bộ phận ma nhê tô, bugi.


- Làm sạch các bộ phận ma nhê tô, bugi.


- Kiểm tra ma nhê tô, bugi. 

- Bảo dưỡng ma nhê tô, bugi. 

- Lắp đặt ma nhê tô, bugi lên động cơ phát hành.


- Khởi động thử.


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Các bộ phận ma nhê tô, bugi phải được làm sạch. 


- Tháo đúng trình tự không làm hư hỏng các chi tiết.


- Giám định ma nhê tô, bugi đúng tình trạng kỹ thuật.


- Thay thế đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Lắp đặt ma nhê tô, bugi lên động cơ đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Máy khởi động hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng. 


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Tháo ma nhê tô, bugi. 


- Làm sạch động cơ điện, ắc quy, rơ le khởi động.


- Kiểm tra bugi.


- Bảo dưỡng ma nhê tô, bugi.


- Sử dụng dụng cụ lắp đặt ma nhê tô, bugi.


- Khởi động máy kiểm tra sau khi bảo dưỡng.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của hệ thống đánh lửa ma nhê tô. 


- Cấu tạo nguyên lý làm việc động cơ xăng 2 kỳ.


- Công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết hệ thống đánh lửa ma nhê tô.


- Quy trình tháo lắp đặt bảo dưỡng ma nhê tô.


- Đọc bản vẽ lắp. 

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Động cơ xăng 2 kỳ, ma nhê tô, bugi. 


- Hộp dụng cụ đồ nghề, đồng hồ vạn năng, máy nén khí, giấy ráp, giẻ lau.


- Dầu diesel, xăng, dầu bôi trơn.


- Vật tư thay thế: bugi, tụ điện vòng bi, đây cao áp. 


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, C02, C09, C11.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình chuẩn bị với yêu cầu đủ, sạch.



		- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài động cơ. 

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, khô các bộ phận.



		- Bảo dưỡng cuộn dây đánh lửa, cặp tiếp điểm má vít, tụ điện.

		- Theo dõi quá trình tháo lắp bảo dưỡng, đánh giá dùng thước lá, đồng hồ vạn năng đo kiểm tra khe hở má vít, cuộn dây so với yêu cầu kỹ thuật. 



		- Bảo dưỡng bugi đánh lửa.

		- Theo dõi quá trình tháo lắp bảo dưỡng bugi, đánh giá dùng thước lá, kiểm tra khe hở bu gi với yêu cầu kỹ thuật.



		- Lắp đặt ma nhê tô lên động cơ.

		- Quan sát quá trình thực hiện, đánh giá kiểm tra hoạt động nổ thử so yêu cầu đúng thời điểm.



		- Vận hành, kiểm tra hoạt động của hệ thống.

		Nổ động cơ kiểm tra hoạt động hệ thống đánh lửa so yêu cầu điện áp > 2 vạn vôn, đúng thời điểm. 



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng máy phát điện.


Mã số công việc: H12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành bảo dưỡng máy phát điện xoay chiều bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài động cơ. 


- Tháo máy phát.


- Làm sạch các bộ phận cổ góp, chổi than.


- Kiểm tra cổ góp, chổi than. 


- Bảo dưỡng máy phát. 


- Lắp máy phát lên động cơ. 


- Khởi động động cơ. 


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Các bộ phận máy phát phải được làm sạch. 


- Tháo đúng trình tự không làm hư hỏng các chi tiết.


- Giám định máy phát đúng tình trạng kỹ thuật.


- Thay thế đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Lắp đặt máy phát lên động cơ đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Máy hoạt động bình thường phát đủ điện áp sau khi bảo dưỡng. 


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Tháo máy phát.


- Làm sạch động máy phát, cổ góp chổi than.


- Sử dụng dụng cụ kiểm tra cách điện với vỏ, trục máy phát.


- Bảo dưỡng máy phát.


- Sử dụng dụng cụ lắp đặt máy phát.


- Khởi động máy kiểm tra máy phát sau khi bảo dưỡng.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của máy phát điện xoay chiều. 


- Công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết máy phát điện.


- Quy trình tháo bảo dưỡng máy phát.


- Đọc bản vẽ lắp. 

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Động cơ diesel, máy phát.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, đồng hồ vạn năng, máy nén khí, giấy ráp, giẻ lau.


- Dầu diesel, mỡ. 


- Vật tư thay thế: chổi than, vòng bi.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, C02, C09, C10, C11.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình chuẩn bị với yêu cầu đủ, sạch.



		- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài máy phát. 

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, khô các bộ phận.



		- Mức độ thực hiện trình tự tháo máy phát.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác tháo đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Mức làm sạch các bộ cổ góp, chổi than.

		- Theo dõi quá trình thực hiện làm sạch, đánh giá quan sát đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật. 



		- Độ chính xác khi kiểm tra các cuộn dây cách điện.

		- Theo dõi quá trình thực hiện làm sạch, đánh giá dùng đồng hồ vạn năng đo đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác khi lắp máy phát lên động cơ.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác tháo đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Mức độ chính xác khi kiểm tra điều chỉnh sức căng dây cu roa.

		Theo dõi quá trình thực hiện, đánh giá dùng thước dài kiểm tra so yêu cầu kỹ thuật.



		- Mức độ hoạt động phát điện.

		Theo dõi quá trình thực hiện, đánh giá theo tiêu chí điện áp đầu ra phụ tải 12v.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng, tín hiệu.


Mã số công việc: H13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành bảo dưỡng máy phát điện xoay chiều bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài máy kéo. 


- Kiểm tra bảo dưỡng rơ le. 


- Kiểm tra bảo dưỡng đèn chiếu sáng.


- Kiểm tra bảo dưỡng đèn tín hiệu.


- Kiểm tra hoạt động của hệ thống chiếu sáng, tín hiệu.


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau bảo dưỡng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Các bộ phận máy phát phải được làm sạch. 


- Tháo, kiểm tra bảo dưỡng đúng trình tự không làm hư hỏng các chi tiết.


- Xác định đúng các đường dây, giắc cắm, bóng đèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Thay thế đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Lắp ráp, đấu lối đúng sơ đồ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Hệ thống chiếu sáng hoạt động bình thường sau khi bảo dưỡng. 


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Tháo các bóng đèn, các linh kiện. 

- Làm sạch, bọc cách điện sau khi đấu nối.


- Sử dụng dụng cụ kiểm tra thông mạch.


- Sử dụng dụng cụ, đồng hồ thay thế các bóng đèn, công tác.


- Kiểm tra hoạt động sau khi bảo dưỡng.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Hiểu được sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của mạch điện chiếu sáng và tín hiệu. 


- Hiểu được công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật của các chi tiết của hệ thống chiếu sáng và tín hiệu.


- Quy trình kiểm tra bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng và tín hiệu.


- Đọc sơ đồ hệ thống điện trên máy kéo. 

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Động cơ diesel, máy kéo.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, đồng hồ vạn năng, máy nén khí, giấy ráp, giẻ lau.


- Dầu diesel, mỡ. 


- Vật tư thay thế: Bóng đèn chiếu sáng, tín hiệu, giắc cắm, cầu chì, dây điện, băng dính cách điện.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, C02, C09, C12, C13.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy chuẩn bị đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình chuẩn bị với yêu cầu đủ, sạch.



		- Mức độ thực hiện tháo làm sạch các chi tiết bóng đèn.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, các bộ phận.



		- Mức độ chính xác khi kiểm các bóng đèn, thông mạch điện.

		- Đánh giá bằng thực tế bật công tác kiểm tra.



		- Mức độ thực hiện trình tự đấu nối, cách điện các thiết bị.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác tháo đối chiếu với sơ đồ. 



		- Kiểm tra thay thế các cầu chì. 

		- Quan sát, đánh giá quá trình kiểm tra thay thế so với yêu thông số kỹ thuật.



		- Kiểm tra thay thế rơ le.

		- Quan sát, đánh giá quá trình kiểm tra so với thông số kỹ thuật.



		- Mức độ hoạt động hệ thống chiếu sáng, tín hiệu.

		Đánh giá theo tiêu chí hoạt động của hệ thống.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng ly hợp

Mã số công việc: I01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành bảo dưỡng ly hợp bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài ly hợp.


- Bơm mỡ ổ bi ép.


- Kiểm tra điều chỉnh hành trình tự do ly hợp.


- Kiểm tra điều chỉnh hành trình toàn phần ly hợp.


- Kiểm tra tình trạng làm việc ly hợp.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các chi tiết phải được làm sạch.


- Kiểm tra đúng trình tự không làm hư hỏng chi tiết.


- Điều chỉnh chính xác thông số kỹ thuật.


- Ly hợp làm việc bình thường sau khi bảo dưỡng.


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Làm sạch các bộ phận ly hợp.


- Tháo, làm sạch các bộ phận bên ngoài ly hợp.


- Kiểm tra điều chỉnh ly hợp.


- Kiểm tra hoạt động ly hợp.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc ly hợp ma sát khô thường tiếp.


- Nắm vững, yêu cầu kỹ thuật các chi tiết như đĩa ma sát, đĩa ép, cần bẩy, ổ bi ép.


- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.


- Quy trình tháo lắp bảo dưỡng đĩa ma sát, đĩa ép, cần bẩy, ổ bi ép.


- Đọc bản vẽ lắp. 


- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Máy kéo.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, khay đựng dầu, giẻ lau, cục chèn, kê kích. 


- Dầu diesel, mỡ.


- Thiết bị kiểm tra: Thước dài, cữ. 


- Vật tư thay thế: Doăng đệm.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình chuẩn bị với yêu cầu đủ, sạch.



		- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài ly hợp. 

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.



		- Bơm mỡ cho ổ bi ép.

		- Quan sát quá trình thực hiện, đánh giá mỡ chảy ra khỏi vũ mỡ là đạt.



		- Độ chính xác kiểm tra điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp ly hợp.

		- Theo dõi quá trình thực hiện, đánh giá dùng thước dài đo kiểm tra so yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác kiểm tra điều chỉnh hành trình toàn phần bàn đạp ly hợp.

		- Theo dõi quá trình thực hiện, đánh giá dùng thước dài đo kiểm tra so yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác kiểm tra hoạt động khi nối, cắt ly hợp.

		- Nổ máy lái thử, đánh giá ly ra vào số êm dụi không kêu kẹt. 



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng hộp số

Mã số công việc: I02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành bảo dưỡng hộp số bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hộp số.


- Thay dầu bôi trơn hộp số.


- Kiểm tra cơ cấu gài số, khóa số.


- Kiểm tra tình trạng làm việc hộp số.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Các chi tiết phải được làm sạch. 


- Thay dầu bôi trơn đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Điều chỉnh chính xác thông số kỹ thuật.


- Hộp số làm việc bình thường sau khi bảo dưỡng.


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Xả dầu, làm sạch các bộ bên ngoài hộp số.


- Tháo, làm sạch các chi tiết trên nắp hộp số.


- Kiểm tra hoạt động hộp số.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc hộp số.


- Nắm vững, yêu cầu kỹ thuật các chi tiết trên hộp số.


- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.


- Đọc bản vẽ lắp. 

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Máy kéo.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, khay đựng dầu, giẻ lau, cục chèn, kê kích. 


- Dầu diesel, dầu bôi trơn hộp số, mỡ.


- Thiết bị kiểm tra: Thước lá, thước cặp.


- Vật tư thay thế: Doăng đệm.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, D01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình chuẩn bị với yêu cầu đủ, sạch.



		- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài hộp số.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.



		- Thay dầu bôi trơn hộp số.

		- Theo dõi quá trình thực hiện, đánh giá mức độ xả sạch, thay đúng chủng loại dầu theo yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo lắp kiểm tra nắp hộp số và cơ cấu đi số.

		- Quan sát, đánh giá thao tác, động tác tháo nắp và cơ cấu đi số trong quá trình thực hiện.



		- Độ chính xác kiểm tra hoạt động khi ra vào số.

		- Nổ máy kiểm tra hoạt động hộp số khi thử lái máy trên bãi ra vào số êm dụi, không nhảy số 



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng các đăng

Mã số công việc: I03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành bảo dưỡng các đăng bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài các đăng.


- Tháo các đăng ra khỏi hệ thống truyền lực.


- Tháo các chi tiết các đăng và làm sạch.


- Kiểm tra ổ bi, khớp nối các đăng.


- Thay ổ bi, khớp nối các đăng.


- Bơm mỡ cho các ổ bi các đăng.


- Lắp các đăng lên hệ thống truyền lực.


- Kiểm tra tình trạng làm việc trục các đăng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các chi tiết phải được làm sạch.


- Tháo lắp đúng trình tự không làm hư hỏng chi tiết.


- Giám định các chi tiết đúng tình trạng kỹ thuật.


- Thay thế đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Điều chỉnh chính xác thông số kỹ thuật.


- Các đăng làm việc bình thường sau khi bảo dưỡng.


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Tháo, làm sạch các chi tiết trên trục các đăng.


- Sử dụng dụng cụ kiểm tra các độ xoắn, độ dơ các ổ bi.


- Lắp các chi tiết trục các đăng.


- Lắp hộp các đăng lên hệ thống truyền lực.


- Kiểm tra hoạt động trục các đăng.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc trục các đăng.


- Nắm vững, yêu cầu kỹ thuật trục các đăng.


- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật trục các đăng. 


- Quy trình tháo lắp bảo dưỡng trục các đăng.


- Đọc bản vẽ lắp. 

- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Máy kéo.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, khay đựng dầu, giẻ lau, cục chèn, kê kích. 


- Dầu diesel, mỡ.


- Thiết bị kiểm tra: Thước cặp.


- Vật tư thay thế: Vòng bi, khớp nối, bu lông các đăng.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, D01, D02.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài các đăng.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo trục các đăng.

		- Quan sát, đánh giá thao tác, động tác tháo nắp và cơ cấu đi số trong quá trình thực hiện.



		- Độ chính xác kiểm tra rãnh then hoa, khớp nối, độ dơ ổ bi.

		- Quan sát đánh giá theo thao tác sử dụng thiết bị kiểm tra so với yêu cầu kỹ thuật. 



		- Mức độ chính xác quy trình lắp trục các đăng.

		- Quan sát, đánh giá thao tác, động tác tháo lắp trục các đăng trong quá trình thực hiện.



		- Độ chính xác kiểm tra hoạt động các đăng. 

		- Quan sát đánh giá kiểm tra hoạt động các đăng khi thử có tải.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng cầu sau

Mã số công việc: I04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành bảo dưỡng cầu sau bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài cầu sau.


- Xả dầu câu và súc rửa.


- Kiểm tra bánh răng quả dứa.


- Kiểm tra vết ăn khớp cặp bánh răng truyền lực chính.


- Căn chỉnh vết ăn khớp truyền lực chính.


- Lắp nắp đậy cầu sau và tra dầu cầu.


- Kiểm tra tình trạng làm việc cầu sau.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các chi tiết phải được làm sạch. 


- Tháo lắp đúng trình tự không làm hư hỏng chi tiết.


- Kiểm tra vết ăn khớp, độ dơ khớp chữ thập đúng tình trạng kỹ thuật.


- Thay thế đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Điều chỉnh chính xác thông số kỹ thuật.


- Cầu sau làm việc bình thường sau khi bảo dưỡng.


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Xả dầu, làm sạch nắp đậy cầu sau.


- Sử dụng dụng cụ kiểm tra các bánh răng, vết ăn khớp, độ dơ các ổ bi khớp chữ thập.


- Điều chỉnh vết ăn khớp.


- Thay bánh răng truyền lực chính, ổ bi khớp chữ thập.


- Lắp nắp đậy cầu sau.


- Kiểm tra hoạt động cầu sau.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc cầu sau.


- Nắm vững các thông số kỹ thuật và cách tiến hành điều chỉnh.


- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật vết ăn khớp cặp bánh răng truyền lực chính, ổ bi khớp chữ thập.


- Quy trình bảo dưỡng cầu sau.


- Đọc bản vẽ lắp.


- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Máy kéo.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, khay đựng dầu, giẻ lau, cục chèn, kê kích. 


- Dầu diesel, dầu bôi trơn cầu sau, mỡ.


- Thiết bị kiểm tra: Thước lá, thước cặp.


- Vật tư thay thế: Vòng bi, bánh răng, doăng đệm.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, D01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Mức độ thực hiện làm sạch nắp đậy cầu sau.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.



		- Thay dầu cầu sau.

		- Theo dõi mức độ xả sạch thay dầu đúng chủng loại so với yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo kiểm tra bánh răng quả dứa.

		- Theo dõi quá trình thực hiện đánh giá bằng dụng cụ kiểm tra.



		- Độ chính xác xiết chặt bánh răng quả dứa.

		- Theo dõi quá trình thực hiện, đánh giá xiết chặt bánh răng quả dứa bằng dụng cụ clê lực.



		- Kiểm tra hoạt động cầu sau.

		- Nổ máy thử máy bằng hoạt động có tải kiểm tra cầu sau.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng trục thu công suất

Mã số công việc: I05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành bảo dưỡng thu công suất bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài nắp đậy trục thu công suất.


- Kiểm tra rãnh then hoa.


- Kiểm tra độ dơ trục.


- Kiểm tra bộ phận gài và tách trục thu công suất.


- Bảo dưỡng tra dầu mỡ. 


- Liên kết truyền động với trục máy nông nghiệp và kiểm tra hoạt động.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các chi tiết phải được làm sạch.


- Tháo nắp chụp bảo vệ trục đúng kỹ thuật.


- Kiểm tra khớp nối trục đúng tình trạng kỹ thuật.


- Bảo dưỡng thay dầu đúng chủng loại.


- Điều chỉnh chính xác thông số kỹ thuật.


- Trục thu công suất làm việc bình thường sau khi bảo dưỡng.


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Xả dầu, làm sạch nắp đậy trục thu công suất.


- Sử dụng dụng cụ kiểm tra các rãnh lắp then hoa, khớp nối.


- Điều chỉnh bộ phận gài, phân khai trục thu công suất.


- Liên kết trục thu công suất với trục máy nông nghiệp.


- Kiểm tra hoạt động trục thu công suất làm việc với máy nông nghiệp.


- Lắp nắp đậy bảo vệ trục thu công suất.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc trục thu công suất.


- Nắm vững các thông số kỹ thuật làm việc ở các chế độ của trục thu công suất.


- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật trục thu công suất.


- Quy trình bảo dưỡng trục thu công suất.


- Đọc bản vẽ lắp.


- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Máy kéo, máy phay, trục các đăng.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, khay đựng dầu, giẻ lau, cục chèn, kê kích. 


- Dầu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.


- Thiết bị kiểm tra: Thước lá, thước cặp.


- Vật tư thay thế: Vòng bi, khớp các đăng.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, D02.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Mức độ thực hiện làm sạch nắp đậy trục thu công suất.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo kiểm tra rãnh then hoa, độ dơ ổ bi trục thu công suất.

		- Quan sát, đánh giá thao tác, động tác kiểm tra rãnh then hoa, độ dơ ổ bi trục thu công suất trong quá trình thực hiện.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra, điều chỉnh bộ phận gài, ly khai trục thu công suất.

		- Quan sát, đánh giá thao tác, động tác kiểm tra điều chỉnh đạt được so yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác kiểm tra khớp nối và hoạt động trục thu công suất với máy nông nghiệp.

		- Quan sát đánh giá theo thao tác kiểm tra và hoạt động của trục so với yêu cầu kỹ thuật. 



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng truyền lực cuối cùng

Mã số công việc: I06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành bảo dưỡng truyền lực cuối cùng bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài vỏ truyền lực cuối cùng.


- Xả dầu truyền lực cuối cùng và thay dầu mới.


- Kiểm tra vết ăn khớp của cặp bánh răng truyền lực.


- Kiểm tra độ dơ các ổ bi bán trục bánh xe.


- Thay ổ bi bán trục bánh xe và bán trục cầu sau.


- Kiểm tra tình trạng làm việc cầu sau.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Các chi tiết phải được làm sạch.


- Tháo lắp đúng trình tự không làm hư hỏng chi tiết.


- Kiểm tra vết ăn khớp, độ dơ bán trục cầu sau và bán trục bánh xe đúng tình trạng kỹ thuật.


- Thay thế đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Điều chỉnh chính xác thông số kỹ thuật.


- Truyền lực cuối cùng làm việc bình thường sau khi bảo dưỡng.


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Xả dầu, thay dầu mới.


- Sử dụng dụng cụ kiểm tra các bánh răng, vết ăn khớp, độ dơ các ổ bi.


- Điều chỉnh vết ăn khớp


- Thay ổ bi truyền lực cuối cùng và ổ bi bán trục bánh xe.


- Kiểm tra hoạt động truyền lực cuối cùng.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc truyền lực cuối cùng.


- Nắm vững các thông số kỹ thuật và cách tiến hành điều chỉnh.


- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật vết ăn khớp cặp bánh răng truyền lực, ổ bi. 


- Quy trình bảo dưỡng truyền lực cuối cùng.


- Đọc bản vẽ lắp.


- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Máy kéo.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, khay đựng dầu, giẻ lau, cục chèn, kê kích. 


- Dầu diesel, dầu bôi trơn truyền lực, mỡ.


- Thiết bị kiểm tra: Thước lá, thước cặp.


- Vật tư thay thế: Vòng bi, bánh răng, doăng đệm.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, D04.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Mức độ thực hiện làm sạch truyền lực cuối cùng.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng tháo kiểm tra bánh răng truyền lực cuối cùng.

		- Quan sát, đánh giá thao tác, động tác kiểm tra bắt chặt bánh răng quả dứa trong quá trình thực hiện.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra vết ăn khớp cặp bánh răng truyền lực cuối cùng.

		- Quan sát, đánh giá thao tác, động tác kiểm tra vết ăn khớp các cặp bánh răng so yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác thay thế các ổ bi bán trục cầu sau, bán trục bánh xe.

		- Quan sát đánh giá theo thao tác tháo lắp so với yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống lái máy kéo bánh xích

Mã số công việc: J01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành kiểm tra hệ thống lái máy kéo bánh xích bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hệ thống.


- Kiểm tra các khớp nối cần lái với thanh truyền, dải phanh mặt trời.


- Điều chỉnh hành trình tự do cần lái.


- Điều chỉnh hành trình toàn phần cần lái.


- Kiểm tra dải phanh mặt trời.


- Bơm mỡ các khớp nối.


- Kiểm tra tình trạng làm việc hệ thống.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Các chi tiết phải được làm sạch.


- Các khớp nối đúng tình trạng kỹ thuật.


- Điều chỉnh khe hở giải phanh với trống phanh.


- Điều chỉnh đúng hành trình tự do, toàn phần của cần lái.


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Quan sát kiểm tra tình trạng khớp nối.


- Sử dụng dụng cụ điều chỉnh hành trình của tay lái.


- Điều chỉnh khe hở giải phanh với trống phanh.


- Lái máy để kiểm tra hệ thống lái.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống lái máy kéo bánh xích.


- Nắm vững các thông số kỹ thuật và cách tiến hành điều chỉnh.


- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị điều chỉnh.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật khớp nối, dải phanh mặt trời của hệ thống để tiến hành điều chỉnh.


- Quy trình bảo dưỡng hệ thống lái.


- Đọc bản vẽ lắp.


- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Máy kéo bánh xích.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giẻ lau, cục chèn, kê kích.


- Dầu diesel.


- Thiết bị kiểm tra: Thước dài.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, D01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Mức độ thực hiện làm sạch hệ thống lái.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng xiết chặt các khớp nối.

		- Quan sát thao tác, động tác xiết chặt các khớp nối, đánh giá kiểm tra bằng c lê lực so yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh hành trình toàn phần, tự do cần lái.

		- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh, đánh giá dùng thước dài đo kiểm tra hành trình so với yêu cầu kỹ thuật.



		- Điều chỉnh khe hở dải phanh với trống phanh.

		- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh, quan sát vít chỉnh để xác định với yêu cầu kỹ thuật.



		- Kiểm tra hoạt động hệ thống lái.

		- Theo dõi quá trình thực hiện, quan sát đánh giá hoạt động hệ thống lái khi vận hành so với yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống lái máy kéo 4 bánh 

Mã số công việc: J02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành kiểm tra hệ thống lái máy kéo bánh hơi bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hệ thống.


- Điều chỉnh độ dơ khớp táo.


- Điều chỉnh dơ tay lái.


- Điều chỉnh độ dơ trục đứng.


- Điều chỉnh độ dơ bánh xe.


- Điều chỉnh độ chụm bánh xe.


- Kiểm tra bu lông bắt bánh xe.


- Lái thử kiểm tra hệ thống lái.


- Kiểm tra tình trạng làm việc hệ thống.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Cơ cấu lái phải được làm sạch.


- Điều chỉnh độ dơ các khớp táo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Điều chỉnh độ dơ tay lái đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Điều chỉnh độ dơ trục đứng đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Điều chỉnh độ dơ bánh xe đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Điều chỉnh độ chụm bánh xe đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Kiểm tra tình trạng lốp còn tốt.


- Kiểm tra bu lông bắt bánh xe.


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


Sử dụng dụng cụ kiểm tra:


- Điều chỉnh độ dơ khớp táo;


- Điều chỉnh dơ tay lái;


- Điều chỉnh độ dơ trục đứng;


- Điều chỉnh độ dơ bánh xe;


- Điều chỉnh độ chụm bánh xe;


- Xiết chặt bu lông bắt bánh xe;


- Lái thử kiểm tra hệ thống lái;


- Lái máy để kiểm tra hệ thống lái; 


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống lái máy kéo bánh hơi.


- Nắm vững các thông số kỹ thuật và cách tiến hành điều chỉnh độ dơ khớp táo, tay lái, trục đứng, bánh xe, độ chụm bánh xe, tình trạng lốp, bu lông bắt bánh xe.


- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật độ dơ khớp táo, tay lái, trục đứng, bánh xe, độ chụm bánh xe, tình trạng lốp, bu lông bắt bánh xe đẻ tiến hành điều chỉnh.


- Quy trình bảo dưỡng hệ thống lái.


- Đọc bản vẽ lắp.


- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Máy kéo bánh xích.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giẻ lau, cục chèn, kê kích.


- Dầu diesel.


- Thiết bị kiểm tra: Thước dài, thước đo độ.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, E03.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Mức độ thực hiện làm sạch hệ thống lái.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh các khớp táo.

		- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh các khớp táo trong quá trình thực hiện, đánh giá bằng quay vô lăng kiểm tra độ dơ khớp táo.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng đo điều chỉnh dơ tay lái.

		- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh dơ tay lái đánh giá dùng thước đo độ so yêu cầu kỹ thuật.



		Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh độ dơ trục đứng.

		- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh các khớp táo trong quá trình thực hiện, đánh giá bằng quay vô lăng kiểm tra độ dơ trục đứng.



		Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh độ dơ bánh xe.

		- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh độ dơ bánh xe đánh giá dùng kích bánh lắc kiểm tra so yêu cầu kỹ thuật.



		Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh độ chụm bánh xe.

		- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh độ chụm bánh xe dùng thước dây đo (Hoặc thiết bị kiểm tra độ chụm) so yêu cầu kỹ thuật.



		Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra tình trạng lốp, xiết chặt bu lông bắt bánh xe.

		- Theo dõi quá trình thực hiện kiểm tra tình trạng lốp, xiết bu lông bắt bánh xe đánh giá dùng clê lực kiểm tra so yêu cầu kỹ thuật.



		- Kiểm tra hoạt động hệ thống lái.

		- Quan sát đánh giá hoạt động hệ thống lái khi vận hành so với yêu cầu kỹ thuật



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống lái máy kéo 2 bánh 

Mã số công việc: J03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành kiểm tra hệ thống lái máy kéo bánh hơi bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hệ thống.


- Kiểm tra xiết chặt bánh xe.


- Kiểm tra điều chỉnh càng lái.


- Kiểm tra điều chỉnh cặp bánh răng trục vô lăng với bánh răng lái.


- Lái thử kiểm tra hệ thống lái.


- Kiểm tra tình trạng làm việc hệ thống.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Cơ cấu lái phải được làm sạch.


- Bu lông bắt bánh xe đủ lực xiết.


- Hành trình điều khiển tay điều khiển hai bên càng lái phải như nhau.


- Độ dơ vô lăng đúng yêu cầu thực hiện.


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


Sử dụng dụng cụ kiểm tra:


- Kiểm tra xiết chặt bánh xe;


- Kiểm tra điều chỉnh càng lái;


- Kiểm tra điều chỉnh cặp bánh răng trục vô lăng với bánh răng lái;


- Lái thử kiểm tra hệ thống lái;


- Lái máy để kiểm tra hệ thống lái ;


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống lái máy kéo bánh hơi.


- Nắm vững các thông số kỹ thuật và cách tiến hành điều chỉnh tay lái, xiết chặt bắt bánh xe.


- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị kiểm tra.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật độ dơ cơ cấu lái để tiến hành điều chỉnh.


- Quy trình bảo dưỡng hệ thống lái.


- Đọc bản vẽ lắp.


- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Máy kéo 2 bánh (loại điều khiển càng và vô lăng).


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giẻ lau, cục chèn, kê kích. 


- Dầu diesel.


- Thiết bị kiểm tra: Thước dài, thước đo độ.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, E03.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Mức độ thực hiện làm sạch hệ thống lái.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.



		- Kiểm tra xiết chặt bánh xe.

		- Theo dõi quá trình kiểm tra và xiết chặt, đánh giá dùng c lê lực kiểm tra so với yêu cầu kỹ thuật.



		- Kiểm tra điều chỉnh càng lái.

		- Theo dõi quá trình kiểm tra và điều chỉnh, đánh giá dùng thước dài kiểm tra so yêu cầu kỹ thuật.



		- Kiểm tra điều chỉnh vô lăng lái.

		- Theo dõi quá trình kiểm tra và điều chỉnh, đánh giá dùng thước đo độ kiểm tra so yêu cầu kỹ thuật.



		- Kiểm tra hoạt động hệ thống lái.

		- Đánh giá vận hành lái thử so với yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống phanh máy kéo bánh xích


Mã số công việc: K01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành kiểm tra hệ thống phanh máy kéo bánh xích bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hệ thống.


- Điều chỉnh thanh truyền, khớp nối.


- Điều chỉnh hành trình tự do phanh bán trục.


- Điều chỉnh hành trình toàn phần phanh bán trục.


- Điều chỉnh khe hở dải phanh với trống phanh.


- Lái thử kiểm tra hệ thống phanh.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Cơ cấu phanh phải được làm sạch.


- Thanh truyền, khớp nối liên kết chắc chắn.


- Hành trình tự do bàn đạp phanh đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Hành trình toàn phần bàn đạp phanh đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Khe hở dải phanh với trống phanh đúng yêu cầu kỹ thuật.


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hệ thống.


- Điều chỉnh thanh truyền, khớp nối.


- Điều chỉnh hành trình tự do phanh bán trục.


- Điều chỉnh hành trình toàn phần phanh bán trục.


- Điều chỉnh khe hở dải phanh với trống phanh.


- Lái thử kiểm tra hệ phanh.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống phanh máy kéo bánh xích.


- Nắm vững các thông số kỹ thuật và cách tiến hành điều chỉnh. 


- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị điều chỉnh.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật điều chỉnh hệ thống phanh so yêu cầu kỹ thuật.


- Quy trình điều chỉnh hệ thống phanh.


- Đọc bản vẽ lắp.


- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Máy kéo bánh xích.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giẻ lau, cục chèn, kê kích.


- Dầu diesel.


- Thiết bị kiểm tra điều chỉnh: Thước dài.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01, F01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Mức độ thực hiện làm sạch hệ thống lái.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh thanh truyền, khớp nối.

		- Theo dõi quá trình điều chỉnh thanh truyền, khớp nối trong quá trình thực hiện, đánh giá dùng thước dài kiểm tra so yêu cầu ký thuật.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh hành trình tự do phanh bán trục.

		- Theo dõi quá trình điều chỉnh hành trình tự do phanh bán trục, đánh giá dùng thước dài kiểm tra so yêu cầu ký thuật.



		Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh hành trình toàn phần phanh bán trục.

		- Theo dõi quá trình điều chỉnh hành trình toàn phần phanh bán trục, đánh giá dùng thước dài kiểm tra so yêu cầu ký thuật.



		Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh khe hở dải phanh với trống phanh.

		- Theo dõi quá trình điều chỉnh khe hở dải phanh với trống phanh, đánh giá quan sát vít điều chỉnh nhận biết so yêu cầu kỹ thuật.



		- Kiểm tra hoạt động hệ thống phanh.

		- Lái thử, đánh giá phanh thử so với yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống phanh máy kéo 4 bánh 


Mã số công việc: K02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành điều chỉnh hệ thống phanh máy kéo bánh hơi bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hệ thống.


- Điều chỉnh thanh truyền, khớp nối.


- Điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp phanh. 


- Điều chỉnh hành trình toàn phần bàn đạp phanh. 


- Kiểm tra điều chỉnh phanh tay.


- Bảo dưỡng đĩa ép.


- Lái thử kiểm tra hệ thống phanh.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Cơ cấu phanh phải được làm sạch. 


- Thanh truyền, khớp nối liên kết chắc chắn.


- Hành trình tự do bàn đạp phanh đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Hành trình toàn phần bàn đạp phanh đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Độ dày của đĩa ma sát nằm trong giới hạn cho phép.


- Đĩa ép hoạt động tốt đúng yêu cầu kỹ thuật.


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hệ thống.


- Điều chỉnh thanh truyền, khớp nối.


- Điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp phanh.


- Điều chỉnh hành trình toàn phần bàn đạp phanh.


- Điều chỉnh phanh tay.


- Bảo dưỡng đĩa ép.


- Lái thử kiểm tra hệ phanh.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống phanh máy kéo bánh xích.


- Nắm vững các thông số kỹ thuật và cách tiến hành điều chỉnh.


- Nắm vững công dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng thiết bị điều chỉnh.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh đã điều chỉnh so yêu cầu kỹ thuật.


- Quy trình bảo dưỡng hệ thống phanh.


- Đọc bản vẽ lắp.


- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Máy kéo bánh hơi.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giẻ lau, cục chèn, kê kích.


- Dầu diesel.


- Thiết bị kiểm tra: Thước dài.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01.F03.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Mức độ thực hiện làm sạch hệ thống lái.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh thanh truyền, khớp nối.

		- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh thanh truyền, khớp nối trong quá trình, đánh giá dùng thước dài kiểm tra so với yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp phanh.

		- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp phanh đánh giá dùng thước dài kiểm tra so với yêu cầu kỹ thuật.



		Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh hành trình toàn phần bàn đạp.

		- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh hành trình toàn phần bàn đạp phanh thực tế so yêu cầu kỹ thuật.



		Mức độ thực hiện kỹ năng điều chỉnh phanh tay.

		- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh, quan sát nấc hãm phanh tay để đánh giá.



		- Kiểm tra hoạt động hệ thống phanh.

		- Vận hành máy phanh thử dùng thước dây đo quãng đường phanh so với yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống phanh máy kéo 2 bánh 


Mã số công việc: K03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tiến hành điều chỉnh hệ thống phanh máy kéo bánh hơi bao gồm các công việc sau:


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hệ thống.


- Kiểm tra hành trình tự do tay phanh.


- Kiểm tra điều chỉnh hành trình tay phanh.


- Kiểm tra hoạt động phanh.


- Lái thử kiểm tra hệ thống phanh.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Cơ cấu phanh phải được làm sạch. 


- Thanh truyền, khớp nối liên kết chắc chắn.


- Hành trình tự do tay phanh đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Hành trình toàn phần tay phanh đúng yêu cầu kỹ thuật. 


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý.


- Làm sạch sơ bộ bên ngoài hệ thống.


- Xiết chặt khớp nối.


- Điều chỉnh hành trình tự do tay phanh.


- Điều chỉnh hành trình toàn phần tay phanh.


- Lái thử kiểm tra hệ phanh.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống phanh máy kéo 2 bánh.


- Nắm vững các thông số kỹ thuật và cách tiến hành điều chỉnh.


- Phân tích tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh đã điều chỉnh so yêu cầu kỹ thuật.


- Quy trình bảo dưỡng hệ thống phanh.


- Đọc bản vẽ lắp.


- Tra cứu số liệu phục vụ chăm sóc bảo dưỡng.


- Quy phạm an toàn khi chăm sóc bảo dưỡng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Bàn tháo lắp bảo dưỡng.


- Máy kéo 2 bánh.


- Hộp dụng cụ đồ nghề, máy nén khí, giẻ lau, cục chèn, kê kích. 


- Dầu diesel.


- Thiết bị kiểm tra: Thước dài.


- Có kỹ năng thực hiện công việc C01.F03.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Mức độ thực hiện làm sạch hệ thống phanh.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh thanh truyền, khớp nối.

		- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh thanh truyền, khớp nối trong quá trình thực hiện.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh hành trình tự do tay phanh.

		- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh hành trình tự do tay phanh, đánh giá dùng thước dài đo hành trình so yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng điều chỉnh hành trình toàn phần tay phanh.

		- Theo dõi quá trình thực hiện điều chỉnh hành trình toàn phần tay phanh, đánh giá dùng thước dài đo hành trình so yêu cầu kỹ thuật.



		- Kiểm tra hoạt động hệ thống phanh.

		- Vận hành máy phanh thử dùng thước dây đo quãng đường phanh so với yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống di động máy kéo bánh xích


Mã số công việc: L 01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Bảo dưỡng hệ thống di động bánh xích bao gồm:


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, làm sạch sơ bộ hệ thống.


- Kiểm tra điều chỉnh sơ bộ hệ thống.


- Kiểm tra điều chỉnh dải xích.


- Bảo dưỡng định kỳ các bánh đỡ xích.


- Bảo dưỡng định kỳ các cụm đè xích.


- Bảo dưỡng bánh dẫn hướng và bánh sao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Thiết bị hoạt động tốt.


- Đầy đủ, đúng chủng loại.


- Dụng cụ vệ sinh đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất.


- Độ trùng dải xích đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất.


- Bánh đỡ xích đủ dầu bôi trơn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.


- Hành trình làm việc của lò xo bánh đè đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.


- Trục bánh đè đủ dầu bôi trơn.


- Trục bánh đè đủ dầu bôi trơn.


- Sau khi làm sạch hệ thống di động vẫn hoạt động bình thường.


- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức nơi làm việc.


- Lựa chọn sử dụng dụng cụ.


- Làm sạch các bộ phận của hệ thống.


- Quan sát nhận biết.


- Đo đạc.


- Lắp ghép chi tiết.


- Kiểm tra độ dơ bánh đỡ xích, dầu bôi trơn.


- Tra dầu vào bánh, trục.


- Kiểm tra độ dơ đè xích.


- Kiểm tra độ dơ bánh dẫn hướng.


- Xiết chặt bánh sao.


2. Kiến thức


- Hiểu cấu tạo, hoạt động của hệ thống di động bánh xích.


- Hiểu tác dụng của các dụng cụ kiểm tra.


- Hiểu quy trình, phương pháp làm sạch tổng thành.


- Hiểu phương pháp kiểm tra, hệ thống.


- Biết các thông số kỹ thuật của hệ thống.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi, bằng phẳng thuận tiện.


- Hộp dụng cụ đồ nghề.


- Máy rửa xe, máy nén khí...


- Nước sạch, chất tẩy rửa làm sạch, giẻ lau khô, 


- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.


 - Chi tiết thay thế.


- Có kỹ năng thực hiện công việc L01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc đầy đủ, đảm bảo chất lượng.

		- Đối chiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, làm sạch sơ bộ hệ thống.



		- Kiểm tra điều chỉnh sơ bộ hệ thống đúng quy trình của nhà sản xuất.

		- Đối chiếu với tiêu chuẩn bảo dưỡng của nhà sản xuất đưa ra.



		- Kiểm tra điều chỉnh dải xích đúng quy trình nhà sản xuất đưa ra.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu nhà sản xuất đưa ra trong hướng dẫn sử dụng máy.



		- Bảo dưỡng định kỳ các bánh đỡ xích đúng tiêu chuẩn trong Catalog.

		- Quan sát, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong Catalog.



		- Bảo dưỡng định kỳ các cụm đè xích đúng tiêu chuẩn trong Catalog.

		- Quan sát, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong Catalog.



		- Bảo dưỡng bánh dẫn hướng và bánh sao đúng tiêu chuẩn trong Catalog.

		- Quan sát, đối chiếu với đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong Catalog.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống di động máy kéo 4 bánh


Mã số công việc: L 02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Bảo dưỡng hệ thống di động máy kéo 4bánh bao gồm:


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ kiểm tra. làm sạch sơ bộ hệ thống.


- Kiểm tra sơ bộ toàn hệ thống di động máy kéo 4 bánh.


- Cho máy kéo di chuyển.


- Kiểm tra các bánh máy kéo.


- Xiết chặt, bơm hơi cho lốp.


- Kiểm tra toàn bộ khung lắp hệ thống di động máy kéo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Thiết bị hoạt động tốt.


- Đầy đủ, đúng chủng loại.


- Dụng cụ vệ sinh đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất.


- Vị trí xiết chặt, áp suất lốp đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất.


- Vận hành máy di chuyển đúng qui trình.


- Khung lắp hệ thống di động bánh hơi tình trạng kỹ thuật tốt.


- Sau khi làm sạch hệ thống di động vẫn hoạt động bình thường. 


- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.


- Sử dụng các thiết bị rửa xe máy, máy nén khí.


- Làm sạch, làm khô các bộ phận trên hệ thống di động và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Làm sạch bên ngoài các bánh bánh xe, các bu lông bắt bánh xe và toàn bộ khung xe.


- Nổ thử động cơ cho máy di chuyển sau khi làm sạch.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Hiểu cấu tạo, hoạt động của hệ thống di động máy kéo 4 bánh. 


- Hiểu tác dụng của các dụng cụ kiểm tra. 


- Biết phương pháp làm sạch tổng thành. 


- Biết thông số kỹ thuật của hệ thống.


- Hiểu qui trình vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi, bằng phẳng thuận tiện.


- Máy rửa xe, máy nén khí...


- Nước sạch, chất tẩy rửa làm sạch, giẻ lau khô.


- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.


- Có kỹ năng thực hiện công việc L02.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc đảm bảo điều kiện làm việc.

		- Đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong Catalog.



		- Làm sạch hệ thống di động máy kéo 4 bánh đúng hướng dẫn nhà sản xuất.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật.



		- Các chi tiết trên hệ thống di động bánh hơi sau khi làm sạch phải đảm bảo sạch sẽ khô ráo, bị cong vênh rạn nứt.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật làm sạch.



		- Tình trạng hệ thống di động bánh hơi sau khi làm sạch hoạt động bình thường.

		- Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn ký thuật nhà sản xuất nêu trong Catalog.



		- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng hệ thống di động máy kéo 2 bánh


Mã số công việc: L03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Bảo dưỡng hệ thống di động máy kéo 2 bánh bao gồm:


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ kiểm tra. làm sạch sơ bộ hệ thống.


- Kiểm tra sơ bộ toàn hệ thống di động máy kéo 2 bánh.


- Cho máy kéo di chuyển.


- Kiểm tra các bánh máy kéo.


- Xiết chặt, bơm hơi cho lốp.


- Kiểm tra toàn bộ khung lắp hệ thống di động máy kéo. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Thiết bị hoạt động tốt.


- Đầy đủ, đúng chủng loại.


- Dụng cụ vệ sinh đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất.


- Vị trí xiết chặt, áp suất lốp đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất.


- Vận hành máy di chuyển đúng qui trình.


- Khung lắp hệ thống di động bánh hơi tình trạng kỹ thuật tốt.


- Sau khi làm sạch hệ thống di động vẫn hoạt động bình thường. 


- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp dụng cụ hợp lý khi thực hiện công việc.


- Sử dụng các thiết bị rửa xe máy, máy nén khí.


- Làm sạch, làm khô các bộ phận trên hệ thống di động và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Làm sạch bên ngoài các bánh bánh xe, các bu lông bắt bánh xe và toàn bộ khung xe.


- Nổ thử động cơ cho máy di chuyển sau khi làm sạch.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Hiểu cấu tạo, hoạt động của hệ thống di động máy kéo 4 bánh.


- Hiểu tác dụng của các dụng cụ kiểm tra. 


- Biết phương pháp làm sạch tổng thành.


- Biết thông số kỹ thuật của hệ thống.


- Hiểu qui trình vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi, bằng phẳng thuận tiện.


- Máy rửa xe, máy nén khí...


- Nước sạch, chất tẩy rửa làm sạch, giẻ lau khô.


- Nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.


- Có kỹ năng thực hiện công việc L03.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc đảm bảo điều kiện làm việc.

		- Đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong Catalog.



		- Làm sạch hệ thống di động máy kéo 4 bánh đúng hướng dẫn nhà sản xuất.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện so với yêu cầu kỹ thuật.



		- Các chi tiết trên hệ thống di động bánh hơi sau khi làm sạch phải đảm bảo sạch sẽ khô ráo, bị cong vênh rạn nứt.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật làm sạch.



		- Tình trạng hệ thống di động bánh hơi sau khi làm sạch hoạt động bình thường.

		- Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn ký thuật nhà sản xuất nêu trong Catalog.



		- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Làm sạch hệ thống thủy lực.

Mã số công việc: M01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Làm sạch hệ thống thủy lực bao gồm:


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ làm sạch hệ thống.


- Làm sạch bơm thủy lực.


- Làm sạch mô tơ thủy lực.


- Làm sạch các đường ống.


- Làm sạch các van phân phối.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Các bộ phận làm sạch gồm:


 + Làm sạch bộ phận bảo vệ.


 + Làm sạch hộp phân phối thủy lực.


 + Làm sạch các xi lanh lực.


 +. Làm sạch bơm dầu thủy lực.


 + Làm sạch các đường ống.


- Phân tích đánh giá chính xác tình trạng kỹ thuật của hệ thống từ đó đề xuất phương án bảo dưỡng, sửa chữa.


- Phán đoán các hư hỏng thời gian tới có thể sẩy ra.


- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm chuẩn đoán đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, bố trí nơi làm việc hợp lý khi thực hiện công việc.


- Làm sạch.


- Quan sát, lắng nghe nhận biết tình trạng hệ thống.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Hiểu sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của hệ thống thủy lực trên động cơ.


- Hiểu sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của hộp phân phối thủy lực.


- Hiểu sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của xi lanh lực.


- Hiểu sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của bơm dầu thủy lực.


- Hiểu cấu tạo của ống dẫn dầu thủy lực.


- Biết công dụng và nguyên lý làm việc thiết bị chuẩn đoán.


- Kinh nghiệm quan sát, lắng nghe để phân tích tình trạng kỹ thuật động cơ.


- Hiểu quy trình vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.


- Hiểu quy phạm an toàn khi vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.


- Biết phân tích, so sánh với tiêu chí số thông số chuẩn đoán các thiết bị trên hệ thống.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Động cơ diesel đủ nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ, dầu thủy lực.


- Hộp dụng cụ đồ nghề kiểm tra chuẩn đoán, máy nén khí, giẻ lau.


-Thiết bị kiểm tra: Tai nghe, mắt quan sát, máy kiểm tra áp suất bơm.


- Có kỹ năng thực hiện công việc M01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng khởi động động cơ.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện và đảm bảo an toàn.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra các thiết bị trên hệ thống thủy lực.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác kiểm tra so với trình tự thực hiện.



		- Độ chính xác thực hiện phân tích các số liệu kiểm tra các cơ cấu, hệ thống và đưa ra chuẩn đoán.

		- Đánh giá mức độ chuẩn đoán so với tình trạng thực tế động cơ.



		- Độ chính xác thực hiện phán đoán các hư hỏng có thể sẩy ra.

		- Đánh giá mức độ phán đoán so với tình trạng thực tế động cơ.



		- Đề xuất các biện pháp khắc phục bảo dưỡng sửa chữa.

		- Đánh giá biện pháp khắc phục so với tình trạng thực tế động cơ.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra hoạt động hệ thống thủy lực.

Mã số công việc: M02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Kiểm tra hoạt động hệ thống thủy lực bao gồm:


- Chuẩn bị động cơ đầy đủ các bộ phận và đủ nhiên liệu dầu mỡ nước.


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ kiểm tra. làm sạch sơ bộ hệ thống.


- Kiểm tra bộ phận bảo vệ.


- Nổ động cơ kiểm tra hoạt động các hệ thống thủy lực.


- Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống thủy lực.


- Đưa ra kết luận chăm sóc bảo dưỡng sửa chữa.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Chuẩn bị động cơ đầy đủ các bộ phận và đủ nhiên liệu dầu, mỡ, nước.


- Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật (phương pháp không tháo máy các cơ cấu), trên hệ thống thủy lực:


 + Kiểm tra bộ phận bảo vệ;


 + Kiểm tra hộp phân phối thủy lực;


 + Kiểm tra các xi lanh lực;


 +.Kiểm tra bơm dầu thủy lực;


 + Kiểm tra các đường ống.


- Phân tích đánh giá chính xác tình trạng kỹ thuật của hệ thống từ đó đề xuất phương án bảo dưỡng, sửa chữa.


- Phán đoán các hư hỏng thời gian tới có thể sẩy ra.


- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm chuẩn đoán đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, bố trí nơi làm việc hợp lý khi thực hiện công việc.


- Nổ thử vận hành động cơ.


- Quan sát, lắng nghe nhận biết tình trạng hệ thống.


- Phân tích so sánh tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống.


- Phán đoán những hư hỏng có thể sẩy ra.


- Sử dụng các dụng cụ chuẩn đoán.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Hiểu sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của hệ thống thủy lực trên động cơ.


- Hiểu sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của hộp phân phối thủy lực.


- Hiểu sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của xi lanh lực.


- Hiểu sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của bơm dầu thủy lực.


- Hiểu sơ đồ cấu tạo của ống dẫn dầu thủy lực.


- Hiểu công dụng và nguyên lý làm việc thiết bị chuẩn đoán.


- Kinh nghiệm quan sát, lắng nghe để phân tích tình trạng kỹ thuật động cơ.


- Biết quy trình vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.


- Nhận thức sâu sắc quy phạm an toàn khi vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.


- Biết phân tích, so sánh với tiêu chí số thông số chuẩn đoán các thiết bị trên hệ thống.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Động cơ diesel đủ nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ, dầu thủy lực.


- Hộp dụng cụ đồ nghề kiểm tra chuẩn đoán, máy nén khí, giẻ lau.


-Thiết bị kiểm tra: Tai nghe, mắt quan sát, máy kiểm tra áp suất bơm.


- Có kỹ năng thực hiện công việc M02.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng khởi động động cơ.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện và đảm bảo an toàn.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra các thiết bị trên hệ thống thủy lực.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác kiểm tra so với trình tự thực hiện.



		- Độ chính xác thực hiện phân tích các số liệu kiểm tra các cơ cấu, hệ thống và đưa ra chuẩn đoán. 

		- Đánh giá mức độ chuẩn đoán so với tình trạng thực tế động cơ.



		- Độ chính xác thực hiện phán đoán các hư hỏng có thể sẩy ra.

		- Đánh giá mức độ phán đoán so với tình trạng thực tế động cơ.



		- Đề xuất các biện pháp khắc phục bảo dưỡng sửa chữa.

		- Đánh giá biện pháp khắc phục so với tình trạng thực tế động cơ.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thay thế các bộ phận lọc và đường ống hệ thống thủy lực

Mã số công việc: M03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Thay thế các bộ phận lọc và đường ống hệ thống thủy lực bao gồm:


- Chuẩn bị động cơ đầy đủ các bộ phận và đủ nhiên liệu dầu mỡ nước.


- Chuẩn bị thiết bị thay thế ( bộ phận lọc, đường ống, dầu thủy lực) làm sạch sơ bộ hệ thống.


- Nổ động cơ kiểm tra hoạt động của bộ phận lọc dầu đường ống dẫn dầu thủy lực.


- Đưa ra kết luận chăm sóc bảo dưỡng sửa chữa, thay thế.


- Thay thế bộ phận lọc, đường ống dẫn dầu thủy lực.


- Lắp ghép bộ phận lọc và ống dẫn dầu thủy lực.


- Thay dầu thủy lực.


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật sau khi thay thế.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Chuẩn bị động cơ đầy đủ các bộ phận và đủ nhiên liệu dầu, mỡ, nước.


- Các bộ phận cốc lọc, các đường ống, bình dầu thủy lực phải được làm sạch.


- Tháo đúng trình tự không làm hư hỏng các chi tiết khác.


- Thay thế bộ phận lọc, ống dẫn dầu thủy lực đúng chủng loại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Lắp bộ phận lọc dầu thủy lực, ống dẫn dầu thủy lực đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Bộ phận lọc dầu thủy lực, ống dẫn dầu thủy lực hoạt động bình thường sau khi thay thế. 


- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, bố trí nơi làm việc hợp lý khi thực hiện công việc.


- Chuẩn bị thiết bị thay thế bộ phận lọc, đường ống, dầu thủy lực đúng chủng loại, làm sạch sơ bộ hệ thống.


- Tháo dầu thủy lực trong thùng vệ sinh thùng dầu.


- Tháo bộ phận lọc dầu thủy lực vệ sinh cốc lọc.


- Tháo ống dẫn dầu thủy lực vệ sinh vị trí nối.


- Đổ dầu thủy lực đúng chủng loại vào thùng dầu đủ tiêu chuẩn.


- Lắp bộ phận lọc dầu thủy lực, ống dẫn dầu thủy lực đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Hệ thống thủy lực hoạt động bình thường sau khi, thay thế, bảo dưỡng. 


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của hệ thống thủy lực trên động cơ.


- Biết và nắm vững sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của hộp phân phối thủy lực.


- Biết và nắm vững sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của xi lanh lực.


- Biết và nắm vững sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của bơm dầu thủy lực.


- Biết và nắm vững sơ đồ cấu tạo của ống dẫn dầu thủy lực.


- Biết và nắm vững công dụng và nguyên lý làm việc thiết bị chuẩn đoán.


- Biết kinh nghiệm quan sát, lắng nghe để phân tích tình trạng kỹ thuật của hệ thống thủy lực.


- Biết và nắm vững quy trình vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.


- Biết và nắm vững quy phạm an toàn khi vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.


- Biết phân tích, so sánh với tiêu chí, thông số chuẩn đoán các thiết bị trên hệ thống.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Động cơ diesel đủ nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ, dầu thủy lực.


- Hộp dụng cụ đồ nghề kiểm tra chuẩn đoán, máy nén khí, giẻ lau.


-Thiết bị kiểm tra: Tai nghe, mắt quan sát, máy kiểm tra áp suất bơm.


- Có kỹ năng thực hiện công việc M03.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị thay thế, điều kiện làm việc.

		- Quan sát đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Mức độ thực hiện làm sạch bên ngoài các bộ phận cần thay thế.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện với yêu cầu về mức độ sạch, khô các bộ phận.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng khởi động động cơ.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện và đảm bảo an toàn.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng thay thế dầu trên hệ thống thủy lực. 

		- Quan sát, đánh giá thao động tác kiểm tra so với trình tự thực hiện.



		- Độ chính xác thực hiện phân tích các số liệu kiểm tra cuộn lọc và thay thế bộ phận lọc.

		- Quan sát, đánh giá quá trình thay thế bộ phận lọc so với yêu thông số kỹ thuật.



		- Độ chính xác khi thực hiện thay thế đường ống dẫn dầu thủy lực.

		- Đánh giá quá trình thay thế đường ống dẫn dầu thủy lực so với yêu thông số kỹ thuật.



		- Mức độ hoạt động hệ thống thủy lực.

		Đánh giá theo tiêu chí hệ thống hoạt động bình thường.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chuẩn đoán hệ thống thủy lực.

Mã số công việc: M04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Khởi động động cơ chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật của hệ thống thủy lực bao gồm:


- Chuẩn bị động cơ đầy đủ các bộ phận và đủ nhiên liệu dầu mỡ nước.


- Nổ động cơ kiểm tra hoạt động các hệ thống thủy lực.


- Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống thủy lực.


- Đưa ra kết luận chăm sóc bảo dưỡng sửa chữa.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Chuẩn bị động cơ đầy đủ các bộ phận và đủ nhiên liệu dầu, mỡ, nước.


- Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật (phương pháp không tháo máy) các bộ phận trên hệ thống thủy lực:


 + Kiểm tra sơ bộ hệ thống thủy lực;


 + Chuẩn đoán bơm dầu thủy lực;


 + Chuẩn đoán động cơ thủy lực;


 + Chuẩn đoán hộp phân phối;


 + Kiểm tra hoạt động hệ thống thủy lực.


 - Phân tích đánh giá chính xác tình trạng kỹ thuật của từng bộ phận từ đó đề xuất phương án bảo dưỡng, sửa chữa.


- Phán đoán các hư hỏng thời gian tới có thể sẩy ra.


- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm chuẩn đoán đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý khi thực hiện công việc.


- Nổ thử vận hành động cơ.


- Vận hành cho hệ thống thủy lực làm việc.


- Quan sát, lắng nghe nhận biết tình trạng của hệ thống thủy lực.


- Phân tích so sánh tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống.


- Phán đoán những hư hỏng có thể sẩy ra.


- Sử dụng các dụng cụ chuẩn đoán.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc các cơ cấu, các bộ phận trên hệ thống. 


- Biết công dụng và nguyên lý làm việc thiết bị chuẩn đoán.


- Biết kinh nghiệm quan sát, lắng nghe để phân tích tình trạng kỹ thuật của hệ thống thủy lực.


- Biết quy trình vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.


- Biết quy phạm an toàn khi vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Động cơ diesel đủ nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, dầu thủy lực, mỡ, nước.


- Hộp dụng cụ đồ nghề kiểm tra chuẩn đoán, máy nén khí, giẻ lau.


- Thiết bị kiểm tra: Tai nghe, đồng hồ kiểm tra áp suất.


- Có kỹ năng thực hiện công việc M04.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng khởi động động cơ.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện và đảm bảo an toàn.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra các bộ phận, trên hệ thống thủy lực.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác kiểm tra so với trình tự thực hiện.



		- Độ chính xác thực hiện phân tích các số liệu kiểm tra các bộ phận, trên hệ thống và đưa ra chuẩn đoán. 

		- Đánh giá mức độ chuẩn đoán so với tình trạng thực tế các bộ phận.



		- Độ chính xác thực hiện phán đoán các hư hỏng có thể sẩy ra.

		- Đánh giá mức độ phán đoán so với tình trạng thực tế của các bộ phận.



		- Đề xuất các biện pháp khắc phục bảo dưỡng sửa chữa.

		- Đánh giá biện pháp khắc phục so với tình trạng thực tế hệ thống thủy lực.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Tra mỡ, tra dầu ổ đỡ, ổ trục, khớp nối cơ cấu treo, trục các đăng

Mã số công việc: N01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Tra mỡ, tra dầu ổ đỡ, ổ trục, khớp nối cơ cấu treo, trục các đăng gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị, dầu, mỡ bôi trơn cho khớp nối, ổ trục.


- Sử dụng thiết bị, dụng cụ, làm sạch ổ đỡ, ổ trục, khớp nối. Tra dầu, bơm mỡ để các vị trí làm việc bình thường.


- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ vị trí trên máy nông nghiệp và đề xuất các biện pháp bảo dưỡng sửa chữa thay thế phù hợp cho mỗi chi tiết.


 - Lập được các phiếu kiểm tra, chọn được dụng cụ và thiết bị phù hợp.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


 - Trình bày được các bước công việc làm bảo dưỡng ổ trục, ổ đỡ, khớp nối và bảo dưỡng để chúng làm việc tốt.


- Công việc được thực hiện đúng các bước theo quy trình nhất định.


- Chọn được các dụng cụ làm sạch đảm bảo làm sạch tốt, tẩy rửa tốt, không gây ăn mòn các khớp, các ổ trục.


- Các khớp nối, ổ trục sau khi làm sạch phải đảm bảo sạch sẽ, nhẵn bóng bề mặt không có hiện tượng bị cào xước, nứt, vỡ, khe hở lắp ghép đúng tiêu chuẩn của khe hở ổ trục, khớp dẫn động.


- Thực hiện tra dầu, tra mỡ ở điều kiện nhiệt độ bề mặt làm việc đã nguội, bằng nhiệt độ môi trường.


- Sau khi làm sạch ổ đỡ, ổ trục, khớp nối hoạt động bình thường.


- Cẩn thận, trách nhiệm sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


- Lập được các phiếu kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu công việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp khi thực hiện bảo dưỡng ổ đỡ, ổ trục, khớp nối.


- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, khí nén, tháo lắp bảo dưỡng.


- Làm sạch, kiểm tra các ổ trục, khớp nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong ổ trục, ổ đỡ.


- Pha chế dung dịch tẩy rửa không gây ăn mòn kim loại, hợp kim.


- Kiểm tra, quay trơn cổ trục, ngõng bạc trên ổ sau bảo dưỡng.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận trên ổ trục, khớp nối.


- Biết quy trình và nguyên tắc làm sạch, tra dầu, bơm mỡ cho ổ trục, khớp nối.


- Biết công dụng vật tư sử dụng trong bảo dưỡng.


- Có kiến thức về vật liệu kim loại, hợp kim, phi kim loại và chất tẩy rửa chúng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.


- Bơm mỡ, vịt dầu, giẻ lau, dung dịch tẩy rửa, máy nén khí, dụng cụ tháo lắp.


- Nước sạch, chậu rửa, khay đựng ổ bạc, ngõng trục….


- Nhiên liệu xăng, diesel, xút để rửa chi tiết dầu bôi trơn, mỡ phù hợp.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuản bị dụng cụ, chất làm sạch và dụng cụ bảo dưỡng, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng làm sạch, bảo dưỡng tra dầu mỡ cho ổ trục, khớp nối, vòng bi.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng kiểm tra, tra dầu bơm mỡ ổ trục, khớp nối.

		- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình bảo dưỡng.



		- Mức độ các ổ trục, khớp nối, chi tiết trên máy nông nghiệp sau khi làm sạch, bảo dưỡng phải đảm bảo hoạt động êm dịu.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tình trạng ổ trục, khớp nối trên máy nông nghiệp đảm bảo hoạt động bình thường.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Siết chặt các vị trí mối ghép cơ cấu treo, trục các đăng


Mã số công việc: N02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Siết chặt các vị trí mối ghép cơ cấu treo, trục các đăng gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị kiểm tra xiết chặt mối ghép máy nông nghiệp.


- Lựa chọn thiết bị, dụng cụ, xiết chặt mối nối ghép đảm bảo để các vị trí làm việc bình thường, vững chắc.


- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ các chi tiết trên máy nông nghiệp và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.


- Thiết lập các phiếu đánh giá tình trạng mối ghép.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc xiết chặt mối ghép và nguyên lý làm việc của chúng.


- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình nhất định.


- Các dụng xiết hãm, long đen đảm bảo làm sạch trước, không làm hỏng mối ghép.


- Các khớp nối, mối ghép sau khi xiết hãm không sai lệch, bề mặt không có hiện tượng bị cào xước, nứt, vỡ, khe hở lắp ghép đúng tiêu chuẩn của khe hở nối ghép.


- Thực hiện xiết vặn ở điều kiện nhiệt độ bề mặt làm việc đã nguội, đúng lực xiết.


- Sau khi xiết vặn chi tiết hoạt động bình thường trong mọi điều kiện.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


- Lập được phiếu kiểm tra, nghiệm thu sau bàn giao.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp khi thực hiện bảo dưỡng.


- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, khí nén, tháo lắp bảo dưỡng.


- Làm sạch, kiểm tra, xiết chặt các mối nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Quan sát, làm sạch bên ngoài mối ghép.


- Sử dụng cờ lê lực các loại.


- Pha chế dung dịch, sử dụng chất tẩy rửa dỉ không gây ăn mòn kim loại, hợp kim.


- Kiểm tra mối ghép sau khi xiết hãm.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận mối ghép máy nông nghiệp.


- Biết quy trình và nguyên tắc kiểm tra xiết chặt các khớp nối.


- Biết công dụng đồ nghề sử dụng trong thực hiện công việc.


- Có kiến thức về vật liệu kim loại, hợp kim, phi kim loại và lực xiết vặn bu lông đai ốc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.


- Đồ nghề tháo lắp, cờ lê lực, giẻ lau, bu lông đai ốc, máy nén khí.


- Tay công, khay đựng, chất tẩy RP7 tẩy han gỉ.


- Nhiên liệu xăng, diesel, dung dịch tẩy rửa chi tiết dầu bôi trơn, mỡ phù hợp.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N02.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuản bị dụng cụ, chất tẩy rửa mối ghép và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng xiết chặt mối ghép tiêu chuẩn.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng kiểm tra đánh giá mối ghép.

		- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình bảo dưỡng.



		- Mức độ các mối ghép, khớp nối, chi tiết trên máy nông nghiệp sau khi xiết chặt phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tình trạng mối ghép trên máy nông nghiệp đảm bảo hoạt động bình thường.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thay lưỡi cày, diệp cày


Mã số công việc: N03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Kiểm tra thay thế lưỡi cày, diệp cày cho máy cày gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, thay thế lưỡi cày, diệp cày cho trụ cày.


- Lựa chọn lưỡi cày, diệp cày, bu lông, mũ ốc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ trên trụ cày và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.


- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước tháo, lắp.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc tháo, lắp lưỡi, diệp cày và nguyên lý làm việc của chúng.


- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình ở mỗi vị trí nhất định.


- Các dụng xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch.


- Lưỡi cày, diệp cày sau khi thay thế không có hiện tượng vặn, nứt, cong, vênh lắp ghép đúng tiêu chuẩn của thân cày.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.


- Sau khi thay thế hoạt động bình thường trong mọi điều kiện.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp lưỡi, diệp cày.


- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp trụ cày.


- Làm sạch, kiểm tra các khe hở, độ kín khít đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Quan sát, xiết hãm, thay thế các bu lông chìm đầu.


- Đo kiểm tra góc lật đất, góc cắt đất, điều chỉnh độ thẳng mũi lưỡi dàn cày, kiểm tra độ đồng đều ăn đất các trụ cày.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng làm việc của cơ cấu sau điều chỉnh, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận trụ cày chính máy cày.


- Biết quy trình và nguyên tắc lắp ráp trụ cày.


- Biết công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế.


- Có kiến thức về vật liệu chế tạo trụ cày, chống mòn lưỡi cày.


- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh mây cày.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.


- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, nâng hạ xê dịch trụ cày.


- Tay công, khay đựng, dầu mỡ bôi trơn.


- Nhiên liệu xăng, diesel, xút để rửa chi tiết có dầu bôi trơn, mỡ phù hợp.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N03.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuản bị dụng cụ, chất tẩy rửa xích truyền và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng tháo lắp lưỡi, diệp cày.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của lưỡi diệp cày và trụ cày.

		- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ cắt lật đất của máy cày sau khi thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm lưỡi diệp trên trụ cày máy đảm bảo hoạt động bình thường.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thay lưỡi phay


Mã số công việc: N04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Kiểm tra thay thế lưỡi phay cho máy phay gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, thay thế lưỡi phay cho máy phay.


- Lựa chọn lưỡi phay, bu lông mũ ốc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên trục phay và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.


- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước tháo, lắp.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc tháo, lắp lưỡi phay và nguyên lý làm việc của chúng.


- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình ở mỗi vị trí nhất định.


- Các dụng xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch.


- Lưỡi phay sau khi thay thế không có hiện tượng vặn, nứt, cong, vênh lắp ghép đúng.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.


- Sau khi thay thế hoạt động bình thường trong mọi điều kiện.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp lưỡi phay.


- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy phay.


- Làm sạch, kiểm tra các khe hở, độ thẳng, sắc bén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong, các bu lông bắt lưỡi.


- Đo, kiểm tra góc băm chém đất, cắt đất, điều chỉnh độ thẳng mũi lưỡi dàn phay, kiểm tra độ đồng đều các lưỡi.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng làm việc của xích sau điều chỉnh, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận máy phay.


- Biết và nắm vững quy trình và nguyên tắc lắp ráp lưỡi phay trên trục phay.


- Biết công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế.


- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy phay, chống mòn lưỡi phay.


- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh máy phay theo yêu cầu nông học.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.


- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, nâng hạ xê dịch trục phay.


- Tay công, lưỡi phay phù hợp, khay đựng, dầu mỡ bôi trơn.


- Nhiên liệu xăng, diesel, xút để rửa chi tiết có dầu bôi trơn, mỡ phù hợp.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N04.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuản bị dụng cụ, chất tẩy rửa lưỡi phay và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng tháo lắp lưỡi phay.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của lưỡi phay, máy phay.

		- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ cắt chém đất của lưỡi phay sau khi thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm lưỡi phay trên trục máy phay đảm bảo hoạt động bình thường.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sửa chữa bánh lồng


Mã số công việc: N05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Kiểm tra, sửa chữa bánh lồng gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, thay thế nan hoa, thanh chống, vành bánh lồng.


- Lựa chọn bánh lồng, bu lông mũ ốc bắt bánh đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên bánh lồng và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.


- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước tháo, lắp bánh lồng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Bánh lồng được vệ sinh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;


- Dụng cụ đồ nghề phù hợp;


- Đầy đủ nan chống bánh lồng;


- Các nan hoa bánh lồng không cong vênh rạn nứt;


- Các vành, may ơ, nan hoa bánh lồng không cong, rạn nứt;


- Các dụng cụ xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch.


- Bánh lồng sau khi sửa chữa thay thế không có hiện tượng vặn, nứt, cong, vênh, lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy làm đất bằng bánh lồng.


- Sau khi sửa chữa bánh lồng hoạt động bình thường trong mọi điều kiện.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bánh lồng.


- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy bánh lồng.


- Làm sạch, hàn và kiểm tra mối hàn, độ thẳng, khả năng cắt đất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong các bu lông bắt bánh lồng.


- Đo kiểm tra góc băm chém đất, cắt đất, điều chỉnh khoảng cánh hai bánh, kiểm tra độ đồng đều các bánh lồng.


- Xử lý nhằm đề xuất phương án sửa chữa đúng yêu cầu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận bánh lồng.


- Biết và nắm vững quy trình và nguyên tắc lắp ráp bánh lồng trên máy kéo.


- Biết công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế.


- Có kiến thức hàn cắt kim loại.


- Có kiến thức về vật liệu chế tạo bánh lồng, chống mòn bánh lồng.


- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh may ơ bánh lồng theo yêu cầu nông học.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.


- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, nâng hạ xê dịch bánh lồng.
- Tay công, bánh lồng phù hợp, khay đựng, dầu mỡ bôi trơn.


- Nhiên liệu xăng, diesel, dung dịch để rửa chi tiết có dầu bôi trơn, mỡ phù hợp.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N05.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuản bị dụng cụ, chất tẩy rửa bánh lồng và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng tháo lắp sửa chữa bánh lồng.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của bánh lồng, máy kéo.

		- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ cắt đất của bánh lồng sau khi sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm bánh lồng trên trục máy kéo đảm bảo hoạt động bình thường.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng máy gieo


Mã số công việc: N06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh máy gieo gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, bảo dưỡng trống gieo, thanh kéo, liên kết máy gieo.


- Lựa chọn máy gieo, bu lông mũ ốc bắt máy gieo đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên máy gieo và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.


- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước tháo, lắp máy gieo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình ở mỗi vị trí nhất định.


- Máy gieo được vệ sinh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Dụng cụ đồ nghề phù hợp.


- Độ mòn không vượt quá tiêu chuẩn của nhà sản xuất.


- Các lỗ ra hạt sạch.


- Tay khéo không bị oxy hóa.


-Lắp lắm không bị mòn quá tiêu chuẩn nhà sản xuất.


- Mấu bám bánh không mòn quá tiêu chuẩn nhà sản xuất.


- Khi kích bánh, tác dụng lực vào bánh quay bánh xe quay tròn, đều.


- Các dụng xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch.


- Máy gieo sau khi bảo dưỡng thay thế không có hiện tượng vặn, nứt, sai lệch hàng xông, lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy máy gieo.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.


- Sau khi bảo dưỡng hoạt động máy gieo bình thường trong mọi điều kiện.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng máy gieo.


- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy máy gieo.


- Làm sạch, kiểm tra hàng xông, lỗ ra hạt, độ thẳng, độ chắc chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong, các bu lông bắt máy gieo.


- Đo kiểm tra góc rơi hạt, điều chỉnh khoảng cánh hai bánh, kiểm tra độ đồng đều gieo.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng làm việc của máy gieo sau điều chỉnh, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận máy gieo hạt.


- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy gieo hạt.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho máy gieo.


- Có kiến thức gieo hạt, cấy lúa và các yêu kỹ thuật máy gieo.


- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy gieo, chống mòn máy gieo.


- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh máy gieo theo yêu cầu nông học.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.


- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, xê dịch bánh xe máy gieo.
- Tay công, kích phù hợp, khay đựng, dầu mỡ bôi trơn.


- Chất làm sạch, xút để rửa chi tiết có dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn phù hợp.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N06.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuản bị dụng cụ máy gieo và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa máy gieo.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của máy gieo.

		- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ gieo hạt sau khi sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm bánh trên trục máy gieo đảm bảo hoạt động bình thường.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng máy cấy


Mã số công việc: N07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh máy, bảo dưỡng máy cấy gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, bảo dưỡng máy cấy.


- Lựa chọn máy cấy, tra dầu mỡ cho máy cấy đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên máy cấy và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.


- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước khi bảo dưỡng tháo, lắp máy cấy.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc tháo, lắp bảo dưỡng máy cấy và nguyên lý làm việc của chúng.


- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình ở mỗi vị trí nhất định.


- Các dụng xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch.


- Máy cấy sau khi bảo dưỡng thay thế không có hiện tượng sai lệch hàng xông, các tay cấy lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy máy.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.


- Sau khi bảo dưỡng hoạt động máy hoạt động bình thường.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng máy máy cấy.


- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy cấy.


- Làm sạch, kiểm tra hàng xông, tay cấy, độ thẳng, độ chắc chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong, các bu lông bắt máy cấy.


- Đo kiểm tra tay cấy, điều chỉnh khoảng cánh hai bánh, kiểm tra độ đồng đều máy cấy.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng làm việc của máy cấy sau bảo dưỡng, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận máy cấy. 


- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy cấy.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho máy cấy.


- Có kiến thức gieo hạt, cấy lúa và các yêu cầu nông học đất cấy, mạ cấy.


- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy cấy, chống mòn máy cấy.


- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh máy máy cấy theo yêu cầu nông học.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.


- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, tay cấy máy cấy.


- Tay công, kích phù hợp, khay đựng, dầu mỡ bôi trơn.


- Chất làm sạch, xút để rửa chi tiết có dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn phù hợp.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N07.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuản bị dụng cụ máy cấy và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa tay cấy của máy cấy. 

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của máy cấy.

		- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ cấy lúa sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm tay cấy trên trục máy cấy đảm bảo hoạt động bình thường.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng máy bơm nước ly tâm

Mã số công việc: N08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh máy bơm nước gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm nước.


- Lựa chọn máy bơm nước, bu lông mũ ốc bắt máy bơm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên máy bơm nước và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.


- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước khi bảo dưỡng tháo, lắp máy bơm nước.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Dụng cụ đồ nghề phù hợp.


- Máy bơm được làm sạch trong và ngoài;


- Các dụng xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch.


- Máy bơm nước sau khi bảo dưỡng thay thế không có hiện tượng sai lệch giữa các cụm chi tiết, các cánh bơm lắp ghép không cong vênh, đúng tiêu chuẩn.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.


- Sau khi bảo dưỡng hoạt động máy bơm nước làm việc bình thường, chắc chắn.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng máy bơm nước.


- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy bơm nước.


- Làm sạch, kiểm tra các bộ phận công tác, độ thẳng, độ chắc chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong, các bu lông bắt bơm nước.


- Đo kiểm tra khe hở, bôi trơn, bánh xe bơm, kiểm tra độ đồng bộ bơm nước.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng làm việc của bơm nước sau bảo dưỡng, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận máy bơm nước.


- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy bơm nước.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho máy bơm nước.


- Có kiến thức lắp ráp, điều chỉnh bảo dưỡng bơm nước và các yêu cầu bơm nước.


- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy bơm nước, chống mòn máy máy bơm nước.


- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh máy bơm nước theo yêu cầu nông học.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.


- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, đệm làm khít.


- Tay công, phớt phù hợp, khay đựng, dầu mỡ bôi trơn.


- Chất làm sạch, dung dịch tẩy rửa chi tiết có dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn phù hợp.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N08.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuản bị dụng cụ máy cấy và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa máy bơm nước.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của máy bơm nước.

		- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ bảo dưỡng sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm bánh xe công tác trên trục máy bơm nước đảm bảo hoạt động bình thường.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng máy gặt rải hàng


Mã số công việc: N09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh máy gặt rải hàng gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, bảo dưỡng máy gặt rải hàng.


- Lựa chọn dao cắt máy gặt rải hàng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên máy gặt rải hàng và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Máy gặt được làm sạch đúng hướng dẫn sử dụng;


- Các dụng cụ đồ nghề phù hợp, xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch.


- Máy gặt rải hàng sau khi bảo dưỡng thay thế không sai lệch, các vị trí lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy gặt rải hàng.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.


- Sau khi bảo dưỡng hoạt máy động lực, bộ phận cắt làm việc bình thường, ổn định đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng máy gặt rải hàng.


- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy gặt rải hàng.


- Làm sạch, kiểm tra các bộ phận công tác, có độ chắc chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong, các bu lông bắt gặt rải hàng.


- Đo kiểm tra khe hở dao, bôi trơn cơ cấu đẩy, kiểm tra độ đồng bộ lưỡi cắt.


- Xử lý nhằm đề xuất phương án đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận máy gặt rải hàng.


- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy gặt rải hàng.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho máy gặt rải hàng.


- Có kiến thức lắp ráp, điều chỉnh bảo dưỡng gặt rải hàng và các yêu cầu gặt lúa.


- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy gặt, chống mòn máy máy gặt.


- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh máy gặt theo yêu cầu nông học.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.


- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, đệm làm khít.


- Lưỡi cắt, phớt phù hợp, khay đựng, dầu, mỡ bôi trơn.


- Chất làm sạch, để rửa chi tiết phù hợp.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N09.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuản bị dụng cụ máy cấy và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa máy gặt rải hàng.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của máy gặt rải hàng.

		- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ bảo dưỡng sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm chi tiết bộ phận phun trên máy gặt rải hàng đảm bảo hoạt động bình thường.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		- Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng máy đập lúa


Mã số công việc: N10 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh máy đập lúa dọc trục gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị vệ sinh máy đập.


- Quan sát, làm sạch, kiểm tra, bảo dưỡng, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên máy đập và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.


- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước khi bảo dưỡng tháo, lắp máy gặt.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Dụng cụ đồ nghề phù hợp;


- Máy được làm sạch theo đúng hướng dẫn nhà sản xuất;


- Máy đập liên hợp sau khi bảo dưỡng thay thế không sai lệch, các vị trí lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy đập.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.


- Sau khi bảo dưỡng hoạt máy động lực, bộ phận đập, làm sạch làm việc bình thường trong mọi điều kiện.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng máy đập.


- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy đập.


- Làm sạch, kiểm tra các bộ phận công tác, có độ chắc chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong máy, các bu lông máy đập.


- Xử lý, đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.


- Nhận định chất lượng làm việc của máy đập sau bảo dưỡng, ghi phiếu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận máy đập.


- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy đập.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho đập lúa.


- Có kiến thức lắp ráp, điều chỉnh bảo dưỡng máy đập lúa và các yêu cầu đập lúa.


- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy đập, chống mòn máy đập.


- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh máy đập theo yêu cầu kỹ thuật.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.


- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, đệm làm khít, dao cắt, sàng.


- Lưỡi cắt, phớt phù hợp, khay đựng, dầu, mỡ bôi trơn.


- Chất làm sạch, để rửa, thay thế chi tiết phù hợp.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N10.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuẩn bị dụng cụ máy cấy và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa máy đập.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của máy đập.

		- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ bảo dưỡng sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm chi tiết bộ phận đập trên máy đập đảm bảo hoạt động bình thường.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		- Thời gian thực hiện.

		- So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng máy gặt đập liên hợp


Mã số công việc: N11 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh máy gặt đập liên hợp gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, bảo dưỡng máy gặt đập.


- Lựa chọn dao cắt máy gặt, sàng, răng trống, khe hở trống máng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên máy gặt đập liên hợp và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp cho mỗi vị trí.


- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước khi bảo dưỡng tháo, lắp máy gặt rải hàng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Các dụng đồ nghề phù hợp, đảm bảo đúng tiêu chuẩn.


- Máy được vệ sinh sạch sẽ.


- Động lực đúng tiêu chuẩn, nổ êm dịu, khỏe.


- Bộ phận cắt, chuyển lúa, đập, … hoạt động tốt.


- Máy gặt đập liên hợp sau khi bảo dưỡng thay thế không sai lệch, các vị trí lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy gặt gặt đập liên hợp; máy hoạt động bình thường.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.


- Sau khi bảo dưỡng hoạt máy động lực, bộ phận đập, làm sạch làm việc bình thường trong mọi điều kiện.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng máy gặt đập liên hợp.


- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy gặt đập liên hợp.


- Làm sạch, kiểm tra các bộ phận công tác, có độ chắc chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong máy, các bu lông máy gặt đập liên hợp.


- Đo kiểm tra khe hở dao, bôi trơn cơ cấu đẩy, kiểm tra độ đồng bộ lưỡi cắt.


- Xử lý nhằm đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận máy gặt đập liên hợp.


- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy gặt đập liên hợp.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho máy gặt đập liên hợp.


- Có kiến thức lắp ráp, điều chỉnh bảo dưỡng máy gặt và các yêu cầu gặt lúa.


- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy gặt, chống mòn máy gặt.


- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh máy gặt đập theo yêu cầu kỹ thuật.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.


- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, đệm làm khít, dao cắt, sàng.


- Lưỡi cắt, phớt phù hợp, khay đựng, dầu, mỡ bôi trơn.


- Chất làm sạch, để rửa, thay thế chi tiết phù hợp.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N11.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuản bị dụng cụ máy cấy và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa máy gặt đập liên hợp.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của máy gặt đập liên hợp.

		- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ bảo dưỡng sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm chi tiết bộ phận đập trên máy gặt đập đảm bảo hoạt động bình thường.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng máy xay xát


Mã số công việc: N12 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh máy xay xát gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, bảo dưỡng máy xay xát.


- Lựa chọn sàng, trục xay, khe hở trống máng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên máy xay xát và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp.


- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước khi bảo dưỡng tháo, lắp máy xay xát.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc tháo, lắp bảo dưỡng máy xay xát và nguyên lý làm việc của chúng.


- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình ở mỗi vị trí nhất định.


- Các dụng xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch máy xay xát.


- Máy xay xát sau khi bảo dưỡng thay thế không sai lệch, các vị trí lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy xay xát lúa.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.


- Sau khi bảo dưỡng hoạt máy động lực, trục xay, làm sạch làm việc bình thường trong mọi điều kiện.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng máy xay xát.


- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy xay xát.


- Làm sạch, kiểm tra các bộ phận công tác, có độ chắc chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong máy, các bu lông máy xay xát.


- Đo kiểm tra khe hở, bôi trơn cơ cấu, kiểm tra độ đồng bộ trục xay.


- Xử lý nhằm đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận máy xay xát.


- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy xay xát.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho máy xay xát.


- Có kiến thức lắp ráp, điều chỉnh bảo dưỡng máy xay xát và các yêu cầu xay xát lúa.


- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy xay xát, chống mòn máy xay xát.


- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh máy theo yêu cầu kỹ thuật.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.


- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, đệm làm khít, trục xay, sàng.


- trục lô, sàng phù hợp, khay đựng, dầu, mỡ bôi trơn đủ.


- Chất làm sạch, để rửa, thay thế chi tiết phù hợp.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N12.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuản bị dụng cụ máy cấy và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa máy xay xát.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của máy máy xay xát lúa.

		- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ bảo dưỡng sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm chi tiết bộ phận đập trên máy xay, xát gạo đảm bảo hoạt động bình thường.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		- Thời gian thực hiện.

		- So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng máy nghiền hạt


Mã số công việc: N13 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh máy nghiền hạt gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, bảo dưỡng máy nghiền hạt.


- Lựa chọn sàng, trục nghiền, khe hở trống máng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên máy nghiền và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp.


- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước khi bảo dưỡng tháo, lắp máy nghiền.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc tháo, lắp bảo dưỡng máy và nguyên lý làm việc của máy nghiền hạt.


- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình ở mỗi vị trí nhất định.


- Các dụng xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch máy nghiền hạt.


- Máy nghiền sau khi bảo dưỡng thay thế không sai lệch, các vị trí lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy nghiền hạt.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.


- Sau khi bảo dưỡng hoạt máy động lực, trục nghiền, bộ ra bột, làm việc bình thường trong mọi điều kiện.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng máy máy nghiền hạt.


- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp máy máy nghiền hạt.


- Làm sạch, kiểm tra các bộ phận công tác, có độ chắc chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong máy, các bu lông máy nghiền.


- Đo kiểm tra khe hở, bôi trơn cơ cấu, kiểm tra độ đồng bộ trục nghiền.


- Xử lý nhằm đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận máy nghiền.


- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng máy nghiền.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho máy nghiền hạt.


- Có kiến thức lắp ráp, điều chỉnh bảo dưỡng máy nghiền và các yêu cầu nghiền hạt.


- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy nghiền, chống mòn trục máy nghiền.


- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh máy theo yêu cầu kỹ thuật.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.


- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, đệm làm khít, trục nghiền, sàng.


- Trục lô, sàng phù hợp, khay đựng, dầu, mỡ bôi trơn đủ.


- Chất làm sạch, để rửa, thay thế chi tiết phù hợp.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N13


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuản bị dụng cụ máy cấy và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa máy nghiền hạt.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của máy máy nghiền hạt.

		- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ bảo dưỡng sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm chi tiết bộ phận đập trên máy nghiền đảm bảo hoạt động bình thường.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		- Thời gian thực hiện.

		- So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng gầu máy xúc


Mã số công việc: N14 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, bảo dưỡng, gầu máy xúc gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, bảo dưỡng gầu máy xúc.


- Lựa chọn dụng cụ, gầu, răng gầu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên gầu xúc và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp.


- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước khi bảo dưỡng tháo, lắp gầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc tháo, lắp bảo dưỡng gầu máy xúc và nguyên lý làm việc của gầu máy xúc.


- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình ở mỗi vị trí nhất định.


- Các dụng xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch gầu máy xúc.


- Gầu máy xúc sau khi bảo dưỡng thay thế không sai lệch, các vị trí lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.


- Sau khi bảo dưỡng làm việc bình thường trong mọi điều kiện.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng gầu máy xúc.


- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp gầu máy xúc.


- Làm sạch, kiểm tra các bộ phận công tác, thay thế răng gầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong máy, các bu lông gầu máy xúc.


- Đo kiểm tra khe hở, bôi trơn cơ cấu, kiểm tra độ đồng bộ gầu máy xúc.


- Xử lý nhằm đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận gầu máy xúc.


- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng gầu máy xúc.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho gầu máy xúc.


- Có kiến thức lắp ráp, điều chỉnh bảo dưỡng máy nghiền và các yêu cầu máy xúc.


- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy, chống mòn răng gầu.


- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh, thay thế máy theo yêu cầu kỹ thuật.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.


- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, đệm làm khít, răng gầu, que hàn.


- Bạc ắc, sàng phù hợp, khay đựng, giá kê đủ.


- Chất làm sạch mối hàn, máy hàn, que hàn, thay thế chi tiết phù hợp.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N14.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuản bị dụng cụ máy cấy và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa gầu máy xúc.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của gầu máy xúc.

		- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ bảo dưỡng sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm chi tiết bộ phận gầu xúc đảm bảo hoạt động bình thường.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo dưỡng ben máy ủi


Mã số công việc: N15 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra, bảo dưỡng, ben máy ủi gồm những công việc:


- Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị làm sạch kiểm tra, bảo dưỡng ben máy ủi.


- Lựa chọn dụng cụ, lưỡi ben, bu lông, mũ ốc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Quan sát, kiểm tra sự đầy đủ bộ phận trên ben máy ủi và đề xuất các biện pháp sửa chữa, thay thế phù hợp.


- Thiết lập các phiếu kiểm tra, thay thế trước khi bảo dưỡng tháo, lắp ben, lưỡi ben.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trình bày được các bước công việc tháo, lắp bảo dưỡng ben máy ủi, lưỡi ben và nguyên lý làm việc của ben máy ủi.


- Công việc được thực hiện bằng các bước theo quy trình ở mỗi vị trí nhất định.


- Các dụng xiết hãm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không sai lệch ben máy ủi.


- Ben máy ủi sau khi bảo dưỡng thay thế không sai lệch, các vị trí lắp ghép đúng tiêu chuẩn của máy.


- Chỉ thực hiện kiểm tra, thay thế tại nơi bằng phẳng và ngừng làm việc.


- Sau khi bảo dưỡng làm việc bình thường trong mọi điều kiện.


- Cẩn thận, tỉ mỉ sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, sắp xếp sử dụng dụng cụ phù hợp các bước tháo lắp bảo dưỡng ben máy ủi.


- Sử dụng các vật liệu lau, rửa, tháo lắp ben máy ủi.


- Làm sạch, kiểm tra các bộ phận công tác, có độ chắc chắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Quan sát, làm sạch bên ngoài, bên trong ben, các bu lông chìm đầu.


- Đo kiểm tra khe hở, bôi trơn cơ cấu, kiểm tra độ đồng bộ ben máy ủi.


- Xử lý nhằm đề xuất phương án khác biệt đảm bảo hoàn thành đúng yêu cầu.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững sơ đồ lắp ráp các bộ phận ben máy ủi.


- Quy trình và nguyên tắc bảo dưỡng ben máy ủi.


- Công dụng đồ nghề, sử dụng dụng cụ, vật tư thay thế cho ben máy ủi.


- Có kiến thức lắp ráp, điều chỉnh bảo dưỡng, hàn nắn và các yêu cầu máy xúc.


- Có kiến thức về vật liệu chế tạo máy, chống mòn lưỡi ben.


- Có kiến thức về tháo lắp, điều chỉnh, thay thế ben theo yêu cầu kỹ thuật.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc thuận tiện, sạch sẽ có đủ điều kiện thực hiện công việc.


- Đồ nghề tháo lắp, đo kiểm, giẻ lau, bu lông đai ốc, đệm làm khít, lưỡi ben, que hàn.


- Bạc ắc, sàng phù hợp, khay đựng, giá kê đủ.


- Chất làm sạch mối hàn, máy hàn, que hàn, thay thế chi tiết phù hợp.


- Có những kỹ năng để thực hiện công việc N15.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Chuản bị dụng cụ máy cấy và dụng cụ tháo lắp, điều kiện làm việc.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Thực hiện kỹ năng tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa ben máy ủi.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện quy trình.



		- Thực hiện kỹ năng kiểm tra hoạt động của ben máy ủi.

		- Quan sát, đánh giá thao tác trong quá trình kiểm tra.



		- Mức độ bảo dưỡng sau khi bảo dưỡng sửa chữa thay thế phải đảm bảo hoạt động chắc chắn.

		- Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật tại vị trí.



		- Tình trạng bắt chặt, độ kín cụm chi tiết bộ phận ben đảm bảo hoạt động bình thường.

		- Quan sát, đối chiếu với thông số của yêu cầu kỹ thuật.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		- Thời gian thực hiện.

		- So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Quảng bá sản phẩm 


Mã số công việc: O01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Quảng bá sản phẩm bao gồm:


- Quảng cáo sản phẩm máy nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.


- Xác định các đơn vị sản xuất nông nghiệp.


- Giới thiệu sản phẩm đến các đơn vị sản xuất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Sử dụng phương pháp quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng từ đó các đơn vị cơ giới hóa nông nghiệp biết và tiếp cận đến sản phẩm. Ngoài ra, Nhân viên trực tiếp liên hệ đến các đơn vị cơ giới hóa nông nghiệp, sử dụng kỹ năng tiếp thị sản phẩm nhằm bán hoặc giúp khách hàng biết đến sản.


- Kết quả cuối cùng của công việc là làm cho khách hàng biết đến sản phẩm của đơn vị. 


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.


- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn trong di chuyển giao thông.


- Thời gian thực hiện: liên tục, thường xuyên. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Phân tích, tổng hợp thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ.


- Đánh giá phương tiện thông tin đại chúng quảng cáo có hiệu quả.


- Lắng nghe, ghi nhận ý kiến của khách hàng.


2. Kiến thức


- Hiều tính năng, công dụng của sản phẩm được bán.


- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.


- Biết kiến thức marketing.


- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ thông tin tính năng, tác dụng của sản phẩm.


- Có đầu đủ tài liệu liên quan đến cơ giới hóa nông nghiệp.


- Có kỹ năng thực hiện công việc O01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.



		- Khác hàng biết đến sản phẩm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

		- Đối chiếu kết quả phản ứng thị trường sau một thời gian quảng cáo.



		- Khác hàng biết đến, mua sản phẩm sau khi được nhân viên tiếp thị. 

		- Đối chiếu với kết quả bán hàng của nhân viên.



		- An toàn trong di chuyển giao thông.

		- Đối chiếu với luật giao thông đường bộ khi nhân viên tham gia giao thông.



		Thời gian thực hiện.

		Thương xuyên, liên tục.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thực hiện trình diễn, hội thảo

Mã số công việc: O02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thực hiện trình diễn, hội thảo bao gồm:


- Chăm sóc, bảo dưỡng máy động lực ;


- Chăm sóc bảo dưỡng máy nông nghiệp;


- Chuẩn bị ruộng trình diễn;


- Vận hành máy nông nghiệp;


- Xác định năng suất máy nông nghiệp;


- Xác định chi phí năng lượng riêng thực tế.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Máy động lực kiểm tra Bổ sung dầu, mỡ, nước, nhiên liệu, các bộ phận được xiết chặt đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Máy nông nghiệp được kiểm tra, điều chỉnh, được bôi trơn các chi tiết chuyển động, làm sạch đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Liên hợp giữa máy động lực và máy nông nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận hành LHM nông nghiệp đúng quy trình đề ra.


- Kết quả khách hàng nhận được thấy tính tiện ích, hiệu quả kinh tế khi sử dụng sản phẩm. 


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.


- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.


- Thời gian thực hiện: 1 ngày. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Chăm sóc, bảo dường máy động lực, máy nông nghiệp theo nội quy hàng ca.


- Vận hành máy an toàn, hiệu quả.


- Giao tiếp khách hàng.


2. Kiến thức


- Hiều sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của LHM.


- Biết và nắm vững thổ nhưỡng vùng canh tác.


- Biết và nắm vững được quy trình vận hành máy nông nghiệp.


- Biết kiến thức marketing.


- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.


CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có địa bàn trình diễn đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Có đầu đủ tài liệu liên quan đến các bước của buổi trình diễn.


- Có kỹ năng thực hiện công việc O02.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.



		- LHM sau bảo dưỡng vận hành tốt.

		- Đối chiếu kết quả quá trình vận hành máy.



		- Vận hành LHM an toàn, hiệu quả.

		- Đối chiếu kết quả quá trình vận hành máy.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thương thảo, ký hợp đồng


Mã số công việc: O03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thuyết phục khách hàng ký hợp đồng bao gồm:


- Phân tích lợi ích khi sử dụng sản phẩm máy nông nghiệp.


- Giới thiệu năng lực cung cấp sản phẩm.


- Giới thiệu dịch vụ bảo hành sản phẩm.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Sản phẩm máy nông nghiệp phải được giới thiệu chi tiết mọi tính năng tác dụng, ưu thế của sản phẩm so với mặt hàng cùng loại.


- Năn lực cung cấp và các dịch vụ đi kèm phải được giới thiệu chi tiết đầy đủ.


- Kết quả khách hàng nhận được thấy tính tiện ích, hiệu quả kinh tế khi sử dụng sản phẩm. 


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.


- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Phân tích, đánh giá, so sánh sản phẩm nhằm giúp khách hàng Biết và nắm vững được tính tiện ích, hiệu quả kinh tế khi sử dụng sản phẩm. 


- Giao tiếp khách hàng.


2. Kiến thức


- Hiều sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của LHM.


- Biết và nắm vững thổ nhưỡng vùng canh tác.


- Biết và nắm vững được quy trình vận hành máy nông nghiệp.


- Biết kiến thức marketing.


- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.


CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ catalog của LHM.


- Có đầu đủ tài liệu về giá thành sản phẩm.


- Có kỹ năng thực hiện công việc O01, O03.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.



		- Phân tích lợi ích khi sử dụng sản phẩm máy nông nghiệp.

		- Đối chiếu sự hài lòng của khách hàng.



		- Kết quả khách hàng nhận được thấy tính tiện ích, hiệu quả kinh tế khi sử dụng sản phẩm. 

		- Đối chiếu sự hài lòng của khách hàng.



		- An toàn trong di chuyển giao thông.

		- Đối chiếu với luật giao thông đường bộ khi nhân viên tham gia giao thông.



		Thời gian thực hiện.

		Thương xuyên, liên tục.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bán hàng

Mã số công việc: O04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bán hàng bao gồm:


- Cung cấp sản phẩm đến khách hàng;


- Hướng dẫn sử dụng sản phẩm;


- Thu tiền.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Sử dụng kỹ năng giao tiếp nhằm hướng dẫn cho khách hàng Biết và nắm vững quy định, các bước sử dụng sản phẩm.


- Sản phẩm được bán đảm bảo sự thỏa mãn của khách hàng.


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.


- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Phân tích, đánh giá, so sánh sản phẩm nhằm giúp khách hàng hiểu được tính tiện ích, hiệu quả kinh tế khi sử dụng sản phẩm và các bước sử dụng sản phẩm. 


- Giao tiếp khách hàng.


2. Kiến thức


- Hiểu sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc của LHM.


- Biết và nắm vững được quy trình vận hành máy nông nghiệp.


- Biết kiến thức marketing.


- Biết và nắm vững được nguyên tắc kinh doanh. 


CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ catalog của LHM.


- Có đầu đủ tài liệu về giá thành sản phẩm.


- Có kỹ năng thực hiện công việc O01, O03, O04. 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.



		- Hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

		- Đối chiếu sự hài lòng của khách hàng.



		- Sự hài lòng của khách hàng sau khi mua hàng. 

		- Đối chiếu sự hài lòng của khách hàng.



		- An toàn trong di chuyển giao thông.

		- Đối chiếu với luật giao thông đường bộ khi nhân viên tham gia giao thông.



		Thời gian thực hiện.

		Thương xuyên, liên tục.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Mã số công việc: O05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tìm kiếm khách hàng tiềm năng bao gồm:


- Xác định nhu cầu khách hàng;


- Xác định năng lực tài chính khách hàng;


- Xét điều kiện là khách hàng tiềm năng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Nhu cầu khách hàng được xác định chính xác, kịp thời.


- Năng lực tài chính của khách hàng được phân tích đánh giá chính xác.


- Kết quả quá trình là xác định được khách hàng tiềm năng.


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.


- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Phân tích, đánh giá, xác định nhu cầu, năng lực tài chính khách hàng. 


- Giao tiếp khách hàng.


2. Kiến thức


- Biết kiến thức marketing.


- Biết và nắm vững được nguyên tắc kinh doanh.


CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ tài liệu về nhu cầu, lăng lực tài chính của khách hàng.


- Có đầu đủ tài liệu về giá thành sản phẩm.


- Có kỹ năng thực hiện công việc O01, O03, O04, O05.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.



		- Xác định nhu cầu khách hàng.

		- Đối chiếu nhu cầu của khách hàng.



		- Xác định năng lực tài chính khách hàng.

		- Đối chiếu năng lực tài chính của khách hàng.



		- An toàn trong di chuyển giao thông.

		- Đối chiếu với luật giao thông đường bộ khi nhân viên tham gia giao thông.



		Thời gian thực hiện.

		Thương xuyên, liên tục.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chăm sóc khách hàng

Mã số công việc: O06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chăm sóc khách hàng bao gồm:


- Điều tra giờ máy.


- Thông báo cho khách hàng về định kỳ bảo dưỡng máy.


- Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng.


- Bảo dưỡng máy cho khách hàng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Điều tra được giờ máy.


- Khách hàng phải biết được thời điểm bảo dưỡng.


- Bảo dưỡng được máy cho khách hàng. 


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.


- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ bảo dưỡng máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Bảo dưỡng, chăm sóc LHM.


- Điều tra giờ máy.


- Giao tiếp khách hàng.


2. Kiến thức


- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.


- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.


- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.


- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.


IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ thông tin giờ máy.


- Có sự phối hợp của khách hàng.


- Đầy đủ dụng cụ bảo dưỡng máy.


- Có kỹ năng thực hiện công việc O01, O03, O04, O05, O06.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.



		- Xác định giờ máy.

		- Đối chiếu giờ máy cụ thể.



		- Khách hàng biết được thời gian định kỳ bảo dưỡng máy.

		- Đối chiếu với nhận thức của khách hàng.



		- Bảo dưỡng được LHM đúng yêu cầu kỹ thuật.

		- Máy hoạt động bình thường sau khi được bảo dưỡng máy.



		- An toàn trong di chuyển giao thông.

		- Đối chiếu với luật giao thông đường bộ khi nhân viên tham gia giao thông.



		Thời gian thực hiện.

		Theo định kỳ bảo dưỡng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Hướng dẫn quy trình chăm sóc kỹ thuật, bảo dưỡng, vận hành máy nông nghiệp

Mã số công việc: P01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Hướng dẫn quy trình chăm sóc kỹ thuật, bảo dưỡng, vận hành máy nông nghiệp bao gồm:


- Hướng dẫn chuẩn bị dụng cụ.


- Hướng dẫn chuẩn bị máy nông nghiệp.


- Trình bày quy trình vận hành máy nông nghiệp.


- Hướng dẫn ban đầu cho khách hàng.


- Hướng dẫn thường xuyên có kèm cặp cho khách hàng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Dụng cụ được chuẩn bị phải đủ đúng yêu cầu kỹ thuật, khách hàng thấy được tầm quan trọng của việc chuẩn bị dụng cụ.


- Máy được chuẩn bị đúng yêu cầu kỹ thuật, khách hàng thấy được tầm quan trọng của việc chuẩn bị máy.


- Sau hướng dẫn khách hàng phải vận hành, bảo dưỡng được máy.


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.


- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ bảo dưỡng máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Bảo dưỡng, chăm sóc LHM.


- Vận hành máy.


- Giao tiếp khách hàng.


2. Kiến thức


- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững được quy trình bảo dưỡng, vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.


- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.


- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.


- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ dụng cụ bảo dưỡng.


- Có địa bàn phục vụ quá trình hướng dẫn.


- Sự phối hợp của khách hàng.


- Có kỹ năng thực hiện công việc P01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.



		- Hướng dẫn cho khách hàng chuẩn bị dụng cụ.

		- Đối chiếu dụng cụ được chuẩn bị.



		- Hướng dẫn được việc chuẩn bị máy nông nghiệp.

		- Máy sau khi khách hàng chuẩn bị phải hoạt động bình thường.



		- Khách hàng Biết và nắm vững được quy trình vận hành máy nông nghiệp.

		- Đối chiếu quá trình vận hành máy.



		- Khách hàng vận hành được máy.

		- Đối chiếu kết quả vận hành máy của công nhân có kỹ năng tốt.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		Theo định kỳ bảo dưỡng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Theo dõi tình trạng kỹ thuật của máy

Mã số công việc: P02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Theo dõi tình trạng kỹ thuật của máy bao gồm:


- Theo dõi giờ máy.


- Theo dõi điều kiên sản xuất của mỗi máy.


- Theo dõi năng lực người vận hành.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Sử dụng phương pháp so sánh giữa kiên sản xuất của mỗi máy, năng lực người vận hành, giời máy với những sai hỏng đã xảy ra nhằm xác định đúng nguyên nhân sai hỏng của máy.


- Máy say khi được theo dõi phải xác định được nguyên nhân sai hỏng của máy.


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.


- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ bảo dưỡng máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật của máy.


- Bảo dưỡng, chăm sóc LHM.


- Vận hành máy.


- Giao tiếp khách hàng.


2. Kiến thức


- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững quy trình bảo dưỡng, vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.


- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.


- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.


- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.


IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ dụng cụ bảo dưỡng.


- Có đủ thiết bị kiểm tra.


- Sự phối hợp của khách hàng.


- Có kỹ năng thực hiện công việc P02.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.



		- Xác định được giờ máy, tình trạng máy, kỹ năng khách hàng.

		- Đối chiếu với tình trạng hư hỏng của máy.



		- Xác định đúng nguyên nhân sai hỏng của máy.

		- Đối chiếu với quy định bảo hành máy.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		Theo định kỳ bảo dưỡng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bảo hành máy nông nghiệp 


Mã số công việc: P03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bảo hành máy nông nghiệp bao gồm:


- Chuẩn bị vật tư phục vụ bảo hành.


- Bảo hành sản phẩm theo định kỳ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Chuẩn bị được máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật và máy sau bảo hành hoạt động bình thường.


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.


- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ bảo dưỡng máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật của máy.


- Bảo dưỡng, chăm sóc LHM.


- Vận hành máy.


- Giao tiếp khách hàng.


2. Kiến thức


- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững quy trình bảo dưỡng, vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.


- Hiểu rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.


- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.


- Hiểu được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.


IV.CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ dụng cụ bảo dưỡng.


- Có đủ thiết bị kiểm tra.


- Sự phối hợp của khách hàng.


- Có kỹ năng thực hiện công việc P03.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.



		- Chuẩn bị đủ dụng cụ vật tư phục vụ bảo hành.

		- Đối chiếu với quy định công tác chuẩn bị dụng cụ của nhà sản xuất.



		- Bảo hành sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất đề ra.

		- Đối chiêu với tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		Theo định kỳ bảo dưỡng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Giải quyết, tư vấn những thắc mắc của khách hàng về kỹ thuật


Mã số công việc: P04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Giải quyết, tư vấn những thắc mắc của khách hàng về kỹ thuật


bao gồm:


- Tiếp nhận thắc mắc khách hàng.


- Trả lời những thắc mắc về kỹ thuật cho khách hàng.


- Trực tiếp giải quyết những trục trặc kỹ thuật.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Sử dụng kỹ năng giao tiếp nhằm ghi nhận chi tiết những thắc mắc về kỹ thuật của khách hàng từ đó xác nhận những trục trặc lớn về kỹ thuật và Xử lý kịp thời cho khách hàng.


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, có thái độ hòa nhã, vui vẻ khi tiếp xúc khách hàng.


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi trực tiếp giải quyết những vấn đề lớn về kỹ thuật.


- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật của máy.


- Bảo dưỡng, chăm sóc LHM.


- Vận hành máy.


- Giao tiếp khách hàng.


2. Kiến thức


- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững quy trình bảo dưỡng, vận hành máy nông nghiệp.


- Hiểu được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.


- Hiểu rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.


- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.


- Hiểu được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ thông tin về tình trạng kỹ thuật của máy.


- Có đầy đủ dụng cụ bảo dưỡng.


- Có đủ thiết bị kiểm tra.


- Sự phối hợp của khách hàng.


- Có kỹ năng thực hiện công việc P04.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.



		- Tiếp nhận đủ thông tin yêu cầu của khách hàng.

		- Đối chiếu với sự thỏa mãn của khách hàng sau khi được tư vấn.



		- Trực tiếp Xử lý trục trặc lớn về kỹ thuật máy móc của khách hàng.

		- Đối chiếu với sự thỏa mãn của khách hàng sau khi được nhà tư vấn giải quyết.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá so với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		Theo định kỳ bảo dưỡng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Khảo sát địa bàn sản xuất

Mã số công việc: Q01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khảo sát địa bàn sản xuất trước mùa vụ bao gồm:


- Khảo sát mùa vụ.


- Khảo sát cơ cấu cây trồng.


- Khảo sát thổ nhưỡng tập quán canh tác.


- Khảo sát địa bàn di chuyển.


- Khảo sát hệ thống tưới tiêu của vùng vận hành máy nông nghiệp.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Khảo sát địa bàn sản xuất dựa trên sự tổng hợp phân tích, đánh giá thông tin thu nhận được. Các thông tin thu nhận là những thông tin của các chuyên gia nông học, cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước. Ngoài ra việc khảo sát còn dựa vào các phiếu điều tra kinh nghiệm bản địa của nông dân vùng sản xuất, kết quả khảo sát dựa trên hệ số tương quan Spetman của đối tượng được điều tra.


- Kết quả khảo sát phải đạt được chính xác về thời gian mùa vụ, cơ cấu cây trồng, loại đất, độ chặt của đất, độ kết dính, độ ổn định, độ ẩm…, kích thước và chất lượng hệ thống đường xá, mương máng, số trạm bơm, công suất tưới, tiêu để từ đó có kế hoạch cụ thể cho việc sản xuất.


- Quá trình khảo sát phải tỉ mỉ, thận trọng trong lựa chọn thông tin, đồng thời hòa đồng, tôn trọng tập quán địa phương và ý kiến của nông dân.


- Trong quá trình khảo sát đảm bảo an toàn giao thông, không vi phạm tập quán địa phương. 


- Thời gian hoàn thành khảo sát: trước vụ sản xuất 3 tháng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, lập kế hoạch khảo sát.


- Khai thác thông tin.


- Tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin.


- Phán đoán, Xử lý tình huống, phân tích, giải thích, phát vấn trong giao tiếp với nông dân.


- Xử lý số liệu điều tra.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng của địa phương.


- Biết và nắm vững sâu sắc tâm lý, đặc tính của nông dân vùng sản xuất. 


- Hiểu rộng về nông học, thổ nhưỡng, quy trình canh tác nông nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vùng được khảo sát phải phù hợp với năng lực của đơn vị cơ giới hóa. 


- Có đầy đủ thông tin về số dân, cơ cấu độ tuổi, giới tính, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán địa phương.


- Có đầy đủ tài liệu nông học, thổ nhưỡng, các kết quả nghiên cứu điều tra của cơ quan quản lý chuyên ngành, các viên nghiên cứu trong và ngoài nước.


- Các phiếu điều tra phải đủ số lượng và chất lượng. Câu hỏi trong phiếu điều tra là những câu hỏi đóng.


- Có đủ công cụ cần thiết phục vụ quá trình khảo sát như: Phương tiện giao thông, viễn thông, thiết bị văn phòng phẩm.


- Người thực hiện khảo sát phải có kỹ năng thực hiện công việc Q01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Tổ chức, lập kế hoạch khảo sát.

		- Đối chiếu với kế hoạch phương pháp của quy trình điều tra.



		- Khai thác thông tin.

		- Quan sát, đánh giá thông tin thu nhận được.



		- Tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin.

		- Đánh giá kết quả so phân tích của chuyên gia chuyên ngành.



		- Phán đoán, Xử lý tình huống, phân tích, giải thích, phát vấn trong giao tiếp với nông dân.

		- Kết quả đạt được sau cuộc giao tiếp với nông dân.



		- Xử lý số liệu điều tra.

		- Quan sát, đối chiếu với kết quả xử lý số liệu của chuyên gia.



		- Kết quả khảo sát phải đạt được chính xác về thời gian mùa vụ, cơ cấu cây trồng, loại đất, độ chặt của đất, độ kết dính, độ ổn định, độ ẩm…, kích thước và chất lượng hệ thống đường xá, mương máng, số trạm bơm, công suất tưới, tiêu để từ đó có kế hoạch cụ thể cho việc sản xuất.

		- Hiệu quả đạt được sau vụ sản xuất khi áp dụng kết quả điều tra sản xuất.



		Thời gian thực hiện khảo sát.

		3 tuần.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thống nhất kế hoạch sản xuất với khách hàng

Mã số công việc: Q02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thống nhất kế hoạch sản xuất với khách hàng bao gồm:


- Đàm phán với khách hàng về tiêu chuẩn, quy trình trong sản xuất.


- Tập hợp ý kiến phản hồi từ phía khách hàng trong quá trình sản xuất.


- Giải quyết thắc mắc của khách hàng trong sản xuất.


- Thống nhất kế hoạch sản xuất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Phân tích, giải thích, thuyết phục khách hàng giúp họ Biết và nắm vững rõ tiêu chuẩn, quy trình trong sản xuất đồng thời ghi nhận phản hồi của khách hàng từ đó cùng họ đi đến thống nhất kế hoạch của sản xuất mùa vụ. 

- Kế hoạch sản xuất được thống nhất đảm bảo sự thỏa mãn của cả hai phía (khách hàng và nhà sản xuất).


- Quá trình thống nhất kế hoạch sản xuất phải tỉ mỉ đến từng chi tiết, thận trọng trong Xử lý tình huống giao tiếp, đồng thời có thái độ hòa nhã, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của khách hàng.


- Kế hoạch sản xuất được thống nhất đảm bảo không để bên thứ ba biết thông tin, đảm bảo an toàn giao thông trong suất quá trình liên hệ khách hàng, không vi phạm tập quán địa phương. 


- Thời gian kế hoạch sản xuất được thống nhất hoàn thành trước vụ sản xuất 1 tháng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, lập kế hoạch khảo sát.


- Khai thác thông tin.


- Tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin.


- Phán đoán, Xử lý tình huống giao tiếp, thuyết trình, phân tích, giải thích, phát vấn trong giao tiếp với nông dân.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng của địa phương.


- Biết và nắm vững sâu sắc tâm lý, đặc tính của khách hàng.


- Hiểu rộng về nông học, thổ nhưỡng, quy trình canh tác nông nghiệp, kỹ thuật vận hành máy nông nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vùng được khảo sát phải phù hợp với năng lực của đơn vị cơ giới hóa. 


- Có đầy đủ thông tin về nhu cầu cơ giới hóa, năng nực tài chính của khách hàng và năng lực cơ giới hóa của đơn vị sản xuất khác. Ngoài ra, có thông tin về độ tuổi, giới tính, sở thích, xu hướng tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán khách hàng.


- Có đầy đủ tài liệu nông học, thổ nhưỡng, các kết quả nghiên cứu điều tra của cơ quan quản lý chuyên ngành, các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước.


- Bản kế hoạch sản xuất phải được lượng hóa, đúng tiêu chuẩn văn bản.


- Có đủ công cụ cần thiết phục vụ quá trình liên hệ thống nhất kế hoạch như: Phương tiện giao thông, viễn thông, thiết bị văn phòng phẩm.


- Người thực hiện phải có kỹ năng của công việc Q02.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Tổ chức, lập kế hoạch đàm phán.

		- Đối chiếu với kế hoạch phương pháp của quy trình điều tra.



		- Khai thác thông tin.

		- Quan sát, đánh giá thông tin thu nhận được.



		- Tổng hợp, đánh giá, phân tích thông tin.

		- Đánh giá kết quả so phân tích của chuyên gia chuyên ngành.



		- Phán đoán, Xử lý tình huống, phân tích, giải thích, phát vấn trong giao tiếp với nông dân.

		- Kết quả đạt được sau cuộc giao tiếp với nông dân.



		- Kết quả đàm phán phải đảm bảo sự thỏa mãn của cả hai phía (khách hàng và nhà sản xuất).

		- Kế hoạch sản xuất được thống nhất phù hợp năng lực thực hiện của đơn vị.



		Thời gian thực hiện đàm phán.

		1 ngày.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lập kế hoạch, tổ chức sản xuất

Mã số công việc: Q03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lập kế hoạch, tổ chức sản xuất bao gồm:


- Xác định khối lượng công việc.

- Xác định nhân lực, thiết bị cần thiết phục vụ sản xuất.

- Lập kế hoạch sản xuất cho các khâu canh tác nông nghiệp, 

- Triển khai kế hoạch sản xuất các khâu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Thống kê, tổng hợp diện tích, lập quy trình sản xuất cho mỗi khâu canh tác cần được cơ giới hóa, tính toán cân nhắc giữa nhu cầu công việc với năng lực thực hiện của đơn vị (số lượng máy móc, tình trạng kỹ thuật của máy, khả năng cung ứng của dịch vụ đi kèm, khả năng tài chính và nhân lực thực hiện).


- Kế hoạch sản xuất được lập phải đản bảo phù hợp với năng lực của đơn vị sản xuất và phù hợp với tiêu chí đặt ra của phí khách hàng. Bên cạnh đó kế hoạch được lập phải đảm bảo hiệu quả kinh tế và phù hợp thời vụ. Việc Triển khai kế hoạch đúng năng lực của mỗi thành viên trong đơn vị, gắn trách nhiệm và quyền lợi cho mỗi.


- Quá trình lập kế hoạch và tổ chức sản xuất sản xuất phải tỉ mỉ đến từng công việc cụ thể, từng khâu, thận trọng trong lựa chọn phương án (phương án đề ra phải là tối ưu nhất), đồng thời việc Triển khai kế hoạch đảm bảo tính khách quan, thận trọng lựa chọn nhân lực phù hợp công việc được giao.


- Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất phải đảm bảo yếu tố an toàn cho người và thiết bị. 


- Thời gian kế hoạch sản xuất được lập hoàn thành trước vụ sản xuất 1 tháng. Triển khai kế hoạch trước vụ sản xuất là 3 tuần.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, lập kế hoạch sản xuất.


- Đánh giá năng lực của nhân viên.


- Tổng hợp, đánh giá, phân tích, lựa chọn, tính toán các phương án sản xuất.


- Giao tiếp, giải quyết tình huống trong Triển khai kế hoạch sản xuất.


2. Kiến thức


- Biết và nắm rõ quy trình quản lý trong sản xuất.


- Biết và nắm vững về nông học, thổ nhưỡng, quy trình canh tác nông nghiệp, kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững sâu sắc tâm lý, đặc tính, năng lực của mỗi nhân viên được phân công công việc.


- Biết và nắm vững văn hóa của địa phương khi tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vùng được Triển khai kế hoạch phù hợp với năng lực của đơn vị cơ giới hóa. 


- Có đầy đủ thông tin về tiêu chí đánh giá công việc của khách hàng. 


- Có đầy đủ tài liệu nông học, thổ nhưỡng của các kết quả nghiên cứu điều tra của cơ quan quản lý chuyên ngành, các Viên nghiên cứu trong và ngoài nước.


- Bản kế hoạch sản xuất phải được lượng hóa, đúng tiêu chuẩn văn bản.


- Có đủ công cụ cần thiết phục vụ việc lập kế hoạch và Triển khai kế hoạch như: Phương tiện giao thông, viễn thông, thiết bị văn phòng phẩm.


- Người thực hiện phải có kỹ năng của công việc Q03.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Lập kế hoạch sản xuất.

		- Đảm bảo hiệu quả công việc và kinh tế. 



		- Triển khai kế hoạch.

		- Kế quả thực hiện kế hoạch của mỗi nhân viên khi đã được triển khai.



		- Tổng hợp, đánh giá, phân tích, lựa chọn phương án tối ưu của kế hoạch sản xuất.

		- Căn cứ kết quả sản xuất sau khi thực hiện kế hoạch.



		- Kế quả sản xuất sau khi thực hiện kế hoạch.

		- Đố chiếu với sự hài lòng của khách hàng (nông dân), hiệu quả kinh tế.



		Thời gian thực hiện lập và Triển khai kế hoạch.

		1 tuần.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Điều động nhân sự

Mã số công việc: Q04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Quy trình điều động nhân sự bao gồm:


- Xác định năng lực của nhân sự.


- Phân công vị trí làm việc.


- Phân công công việc cho vị trí cụ thể.


- Thay đổi vị trí làm việc khi có sự phát sinh.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Quan sát, theo dõi hiệu quả công việc của nhân viên để từ đó đánh giá năng lực, xác định điểm mạnh, yếu nhân viên từ đó đối chiếu với yêu cầu thực tế của công việc mà phân công vị trí làm việc.


- Quá trình điều động nhân sự phải đạt được sự phù hợp giữa năng lực của nhân viên và vị trí làm việc. Kết quả của quá trình điều động nhân sự cũng là kết quả của mỗi nhân viên sau khi được điều động về vị trí làm việc.


- Quá trình điều động phải đảm bảo sự tỉ mỉ, cẩn thận trong mọi quan sát đánh giá năng lực nhân viên. Cần có thái độ chan hòa cùng nhân viên từ đó có thể nắm bắt được tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh cá nhân, kiến thức, kỹ năng… của nhân viên.


- Đánh giá, điều động nhân sự mang tính thường xuyên liên tục.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Quan sát kỹ năng, thái độ của nhân viên.


- Đánh giá, phân tích, tổng hợp kết quả công việc của nhân viên.


- Cần có kỹ năng giao tiếp khi tiếp xúc nhân viên từ đó xác định được tâm tư tình cảm, hoàn cảnh… của nhân viên.


- So sánh, đối chiếu giữa yêu cầu công việc với năng lực của nhân viên.


2. Kiến thức


- Biết và nắm rõ quy trình điều động nhân sự.


- Biết và nắm vững về nông học, thổ nhưỡng, quy trình canh tác nông nghiệp, kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững sâu sắc tâm lý, đặc tính, năng lực của mỗi nhân viên được phân công công việc.


- Biết và nắm vững các văn bản pháp quy trong quản lý nhân sự.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lực lượng lao động đủ về số lượng, đảm bảo về năng lực thực hiện. 


- Có đầy đủ thông tin cá nhân của nhân viên.


- Có đầy đủ tài liệu tổng hợp kết quả công việc của nhân viên khi được giao việc.


- Có đầy đủ văn bản pháp quy về quản lý nhân sự.


- Có đủ tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề vận hành máy nông nghiệp.


- Người thực hiện phải có kỹ năng của công việc Q04.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình điều động nhân sự của nhà nước.



		- Đánh giá năng lực nhân viên.

		- Căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của nhân viên.



		- Xác định tiêu chuẩn kỹ năng nghề trong đơn vị.

		- Đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề của Tổng cục dạy nghề ban hành.



		- Điều động nhân sự vào vị trí làm việc.

		- Đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề của Tổng cục dạy nghề ban hành.



		- Kế quả điều động nhân sự vào vị trí làm việc.

		- Căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của nhân viên sau khi được điều động.



		Thời gian thực hiện.

		Liên tục, thường xuyên.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm soát năng suất và hiệu suất làm việc của máy

Mã số công việc: Q05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm soát năng suất và hiệu suất làm việc của máy bao gồm:


- Xác định năng suất, hiệu suất lý thuyết cho mỗi máy.


- Xác định thời gian chạy không thực tế của máy cụ thể.


- Xác định thời gian nghỉ thực tế của máy.


- Tính toán năng suất thực tế của mỗi máy.


- Xác định chi phí năng lượng riêng thực tế của máy cụ thể.


- Định mức nhiên liệu cho máy cụ thể.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Sử dụng phương pháp tính toán năng suất, chi phí năng lượng trên lý thuyết và thực nghiệm từ đó đối chiếu với năng suất, chi phí năng lượng riêng của nhà sản xuất được quy định tại Catalog nhằm đưa ra định mức nhiên liệu, năng suất của mỗi máy cụ thể.


- Kết quả định mức nhiên liệu, năng suất phải đảm bảo sự phù hợp với thực tế sản xuất. Định mức chuẩn dựa trên giá trị trung bình cộng của các công việc khác nhau (làm việc trên nền đất nặng, đất nhẹ, đất trung bình, lầy thụt …). Việc kiểm soát năng suất, hiệu suất dựa trên việc khoán theo sản phẩm.


- Quá trình kiểm soát năng suất, hiệu suất phải đảm bảo sự tỉ mỉ, cẩn thận trong mọi quan sát, tính toán, đánh giá hiệu quả công việc sao với lượng nhiên liệu được cấp. Cần có thái độ hòa nhã cùng nhân viên từ đó có thể phân tích, giải thích về việc phải kiểm soát năng suất và hiệu suất của máy.


- Đảm bảo an toàn trong việc đo lường khi máy đang làm việc trên đồng.


- Kiểm soát năng suất và hiệu suất làm việc của máy mang tính thường xuyên liên tục.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tính toán năng suất, hiệu suất lý thuyết, thực nghiệm đối với mỗi máy cụ thể.


- Tra cứu tài liệu, phân tích, tổng hợp nhằm thu lượm thông tin tin cậy của việc kiểm soát năng suất, hiệu suất làm việc của máy.


- Cần có kỹ năng giao tiếp khi tiếp xúc nhân viên từ đó xác định được tình hình thực tế của công việc mỗi máy đảm nhiệm.


- So sánh, đối chiếu giữa việc tính toán lý thuyết và thực nghiệm.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững rõ quy trình canh tác đối với mỗi khâu cụ thể trong cơ giới hóa nông nghiệp.


- Biết và nắm vững rộng về nông học, thổ nhưỡng, quy trình canh tác nông nghiệp, kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững sâu sắc tâm lý, đặc tính, năng lực của mỗi nhân viên được phân công công việc.


- Biết và nắm vững được định mức kỹ thuật trong cơ giới hóa nông nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ tài liệu, thông tin tình trạng kỹ thuật mỗi máy. 


- Có đầy đủ tài liệu về thổ nhưỡng vùng canh tác.


- Có đầy đủ văn bản quy định về định mức kỹ thuật trong cơ giới hóa nông nghiệp.


- Có đầy đủ dụng cụ đo đạc (đồng hồ bấm giờ, thước mét… ).


- Người thực hiện phải có kỹ năng của công việc Q05.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình kiểm soát năng suất của nhà nước.



		- Kiểm soát năng suất.

		- Đối chiếu giữa định mức đề ra cho mỗi máy với kết quả thực hiện công việc của máy trên đơn vị thời gian.



		- Kiểm soát hiệu suất mỗi máy.

		- Đối chiếu giữa định mức đề ra cho mỗi máy với kết quả tiêu tốn nhiên liệu khi thực hiện công việc của máy trên đơn vị thời gian.



		- Đề ra định mức cụ thể làm việc của mỗi máy.

		- Đối chiếu quy định định mức kỹ thuật trong cơ giới hóa nông nghiệp.



		- Kiểm soát được năng suất, hiệu suất của cả quá trình sản xuất trong một vụ sản xuất.

		- Căn cứ vào kết quả tài chính thu được sau mỗi vụ sản xuất.



		Thời gian thực hiện.

		Liên tục, thường xuyên.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất

Mã số công việc: Q06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất bao gồm:


- Phát phiếu thăm dò ý kiến nâng cao hiệu quả công việc cho công nhân.


- Tổng hợp ý kiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.


- Khảo sát tính khả thi của các biện pháp cải tiến kỹ thuật.


- Đưa ra biện pháp cải tiến nâng cao hiệu quả công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Sử dụng phương pháp điều tha khảo sát của hai nhóm đối tượng là công nhân vận hành và các vị trí quản lý từ kíp trưởng trở lên, Xử lý số liệu từ kết quả điều tra, xác định mối tương quan của hai nhóm đối tượng bằng hệ số tương quan Spetman nhằm đưa ra biện pháp cải tiến tối ưu.


- Kết quả việc cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất là các biện pháp sản xuất, quản lý các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản xuất và hiệu quả sản xuất.


- Quá trình cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất đảm bảo sự tỉ mỉ, cẩn thận trong mọi quan sát, tính toán, đánh giá khách quan hệ số tương quan giữa các đối tượng khảo sát. Cần có thái độ chan hòa cùng nhân nhằm đạt được kết quả khảo sát, lấy ý kiến đạt hiệu quả cao. 


- Cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất mang tính thường xuyên liên tục.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Quan sát những yếu tố nảy sinh trong quá trình sản xuất.


- Điều tra, thu thập ý kiến nhằm cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất.


- Cần có kỹ năng giao tiếp khi tiếp xúc nhân viên, người quản lý từ đó thu được kết quả điều tra tốt nhất.


- Xử lý số liệu, đối chiếu sự tương quan của các nhóm đối tượng từ đó đưa ra được việc cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững rõ quy trình canh tác đối với mỗi khâu cụ thể trong cơ giới hóa nông nghiệp.


- Biết và nắm vững rộng về nông học, thổ nhưỡng, quy trình canh tác nông nghiệp, kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững sâu sắc phương pháp điều tra khảo sát quản lý sản xuất.


- Biết và nắm vững sâu sắc tâm lý, đặc tính của đối tượng lấy ý kiến.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ tài liệu, thông tin tình trạng kỹ thuật mỗi máy. 


- Có đầy đủ tài liệu về thổ nhưỡng vùng canh tác.


- Có đầy đủ văn bản tổng kết kết quả sản xuất sau mỗi vụ.


- Có đầy đủ phiếu điều tra đạt yêu cầu.


- Đối tượng được điều tra có tinh thần hợp tác.


- Người thực hiện phải có kỹ năng của công việc Q06.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình chuẩn của quản lý sản xuất các công ty sản xuất có hiệu quả.



		- Điều tra các biện pháp cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất.

		- Đối chiếu nội dung ghi trong phiếu điều tra.



		- Xử lý số liệu.

		- Đối chiếu kết quả sau khi thực hiện các biện pháp đề ra.



		- Đề ra các biện pháp cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất.

		- Đối chiếu kết quả sau khi thực hiện các biện pháp đề ra.



		- Khảo nghiệm được tính hiệu quả của các biện pháp cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất.

		- Đối chiếu kết quả sau khi thực hiện các biện pháp đề ra.



		Thời gian thực hiện.

		Liên tục, thường xuyên.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Theo dõi và giải quyết sự cố về tình trạng máy

Mã số công việc: Q07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Theo dõi và giải quyết sự cố về tình trạng máy bao gồm:


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy khi vận hành.


- Xác nhận sự cố về máy móc.


- Đề ra phương án Xử lý sự cố về kỹ thuật lớn cho máy.


- Trực tiếp xử lý những sự cố kỹ thuật lớn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Chuẩn bị động cơ đầy đủ các bộ phận và đủ nhiên liệu dầu mỡ nước.


- Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật (phương pháp không tháo máy) các cơ cấu, hệ thống trên động cơ, máy kéo, máy công tác:


 + Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền;


 + Cơ cấu phân phối khí;


 + Hệ thống làm mát;


 + Hệ thống bôi trơn;


 + Hệ thống cung cấp;


 + Hệ thống khởi động;


 + Hệ thống điện;


+ Hệ thống truyền lực di động;


+ Hệ thống lái phanh;


+ Hệ thống điện;


+ Máy công tác.


- Phân tích đánh giá chính xác tình trạng kỹ thuật của LHM từ đó đề xuất phương án bảo dưỡng, sửa chữa.


- Phán đoán các hư hỏng thời gian tới có thể sẩy ra.


- Sửa chữa những sai hỏng đã được chuẩn đoán.


- Tập trung cao độ nâng các trách nhiệm chuẩn đoán đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện.


- Đảm bảo thời gian sửa chữa ngắn mang tính thời vụ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức bố trí nơi làm việc hợp lý khi thực hiện công việc.


- Vận hành thử LHM.


- Quan sát, lắng nghe nhận biết tình trạng LHM.


- Phân tích so sánh tiêu chuẩn kỹ thuật LHM.


- Phán đoán những hư hỏng có thể sẩy ra.


- Đọc bản vẽ lắp.


- Sử dụng các dụng cụ chuẩn đoán.


- Xử lý các tình huống đảm bảo an toàn.


2. Kiến thức


- Sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc các cơ cấu, hệ thống trên LHM.


- Công dụng và nguyên lý làm việc thiết bị chuẩn đoán.


- Kinh nghiệm quan sát, lắng nghe để phân tích tình trạng kỹ thuật LHM.


- Quy trình vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.


- Quy phạm an toàn khi vận hành, kiểm tra chuẩn đoán.


CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vị trí làm việc rộng rãi thuận tiện.


- Động cơ diesel đủ nhiên liệu diesel, dầu bôi trơn, mỡ.


- Hộp dụng cụ đồ nghề kiểm tra chuẩn đoán, máy nén khí, giẻ lau.


-Thiết bị kiểm tra: Tai nghe, máy kiểm tra thời điểm phun sớm.


- Cục chèn bánh xe.


- Có kỹ năng thực hiện công việc Q07.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình thực hiện.



		- Sự đầy đủ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch và trang thiết bị máy móc, điều kiện làm việc.

		- Quan sát đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng vận hành LHM.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện và đảm bảo an toàn.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng kiểm tra các cơ cấu, hệ thống trên LHM.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác kiểm tra so với trình tự thực hiện.



		- Độ chính xác thực hiện phân tích các số liệu kiểm tra các cơ cấu, hệ thống và đưa ra chuẩn đoán.

		- Đánh giá mức độ chuẩn đoán so với tình trạng thực tế LHM.



		- Độ chính xác thực hiện phán đoán các hư hỏng có thể sẩy ra.

		- Đánh giá mức độ phán đoán so với tình trạng thực tế LHM.



		- Đề xuất các biện pháp khắc phục bảo dưỡng sửa chữa.

		- Đánh giá biện pháp khắc phục so với tình trạng thực tế LHM.



		- Kết quả sửa chữa LHM.

		- Đánh giá trạng thái LHM sau sửa so với máy bình thường.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tên công việc: Trình bày hội thảo nông dân

Mã số công việc: Q08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Theo dõi và giải quyết sự cố về tình trạng máy bao gồm:


- Thống nhất kế hoạch của cuộc hội thảo với chính quyền.


- Soạn giáo án.


- Chuẩn bị, trang thiết bị phục vụ hội thảo với nông dân.


- Điều khiển hội thảo trong phòng họp.


- Điều khiển hội thảo đầu bờ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, giáo án, thiết bị đi kèm phục vụ hội thảo.


- Điều khiển cuộc hội thảo theo phương pháp sư phạm.


- Trao đổi, phân tích, giải thích… nhằm đảm bảo người dân tham gia cuộc hội thảo có thể Biết và nắm vững được.


- Điều khiển hội thảo phải tỉ mỉ, thận trọng trong lựa chọn thông tin, đồng thời hòa đồng, tôn trọng tập quán địa phương và ý kiến của nông dân.


- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn giao thông, không vi phạm tập quán địa phương. 


- Thời gian thực hiện hội thảo vào giai đoạn giữa hai vụ sản xuất.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, điều khiển hội thảo.


- Xử lý tình huống trong giao tiếp.


- Chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành máy.


- Kỹ năng sư phạm.


- Lắng nghe, ghi nhận, phân tích, tổng hợp ý kiến phản hồi từ nông dân.


- Giao tiếp với nông dân.


2. Kiến thức


- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững được đặc tính tâm sinh lý của người nông dân.


- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương tổ chức hội thảo.


- Biết và nắm vững phương pháp tổ chức hội thảo.


CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Địa điểm hội thảo đảm bảo tiêu chuẩn.


- Có đầy đủ trang thiết bị máy móc, đồng ruộng.


- Có đầy đủ giáo án, tài liệu phát tay, mô hình thu nhỏ.


- Có đầy đủ phương tiện thông tin (loa, phát thanh, tờ rơi, văn bản thông báo, giấy mời dự hội thảo …).


- Có đầy đủ thông tin, thành phần tham gia hội thảo.


- Có kỹ năng thực hiện công việc Q08.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình hội thảo mẫu của Trung tâm Khuyến Nông Quốc Gia.



		- Tổ chức, chuẩn bị hội thảo.

		- Quan sát đối chiếu kết quả của cuộc hội thảo.



		- Độ chính xác thực hiện kỹ năng, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành LHM.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện và đảm bảo an toàn.



		- Độ chính xác thông tin truyền đạt đến nông dân.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác kiểm tra so với trình tự thực hiện.



		- Nông dân dự cuộc hội thảo có thể Biết và nắm vững, thực hiện được việc bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành máy nông nghiệp, thấy được tầm quan trọng của việc cơ giới hóa.

		- Quan sát, đánh giá sự chú ý quan sát của nông dân.



		- Độ chính xác các thao tác, bảo dưỡng, vận hành máy.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện và đảm bảo an toàn.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi vận hành máy.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		So với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Tổ chức, thực hiện các mô hình trình diễn sản xuất

Mã số công việc: Q09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tổ chức, thực hiện các mô hình trình diễn sản xuất bao gồm:


- Xác định địa điểm thực hiện mô hình trình diễn.


- Chuẩn bị vật tư trang thiết bị kỹ thuật.


- Phân công nhân lực phục vụ.


- Thông báo kế hoạch mô hình trình diễn.


- Điều khiển quá trình trình diễn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, nhân lực phục vụ, trang thiết bị vật tư phục vụ mô hình trình diễn, biết phương pháp tiếp cận cán bộ địa phương và nông dân nhằm truyền đạt thông tin để đi đến thống nhất địa điểm, thời gian tổ chức mô hình trình diễn, đồng thời điều khiển thành thạo quá trình trình diễn.


- Mô hình trình diễn phải đạt sự chú ý, thỏa mãn nhu cầu của nông dân khi họ sử dụng dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp.


- Điều khiển mô hình trình diễn phải tỉ mỉ, thận trọng, quyết đoán trong tất cả các bước công việc, đồng thời hòa đồng, tôn trọng tập quán địa phương và ý kiến của nông dân.


- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.


- Thời gian thực hiện mô hình trình diễn vào giai đoạn giữa hai vụ sản xuất.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, quản lý sản xuất.


- Chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành máy nhằm Xử lý tình huống trong quá trình trình diễn.


- Chỉ huy được quá trình trình diễn.


- Lắng nghe, ghi nhận, phân tích, tổng hợp ý kiến phản hồi từ nông dân.


- Giao tiếp với nông dân.


2. Kiến thức


- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững được đặc tính tâm sinh lý của người nông dân.


- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương tổ chức mô hình trình diễn.


- Biết và nắm vững phương pháp tổ chức mô hình trình diễn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Địa điểm thực hiện đạt tiêu chuẩn trong kế hoạch.


- Có đầy đủ trang thiết bị máy móc, đồng ruộng.


- Nhân lực phục vụ đầy đủ và đáp ứng được các vị trí phân công.


- Có đầy đủ phương tiện thông tin (loa phát thanh, tờ rơi, văn bản thông báo, giấy mời dự mô hình trình diễn …).


- Có đầy đủ thông tin, thành phần tham gia mô hình trình diễn.


- Có kỹ năng thực hiện công việc Q09.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình mô hình trình diễn hội thảo đầu bờ của Trung tâm Khuyến Nông Quốc Gia.



		- Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực phục vụ mô hình trình diễn sản xuất.

		- Quan sát đối chiếu yêu cầu nguồn lực phục vụ mô hình trình diễn sản xuất đã đề xuất.



		- Ra những quyết định, khẩu lệnh, dứt khoát, chính xác trong các bước công việc.

		- Qua trình diễn ra theo đúng kế hoạch, không chồng chéo giữa các bước.



		- Độ chính xác thông tin truyền đạt đến nông dân.

		- Đánh giá bằng sự hứng thú.



		- Nông dân dự cuộc hội thảo có thể hiểu, hứng thú quan sát, nhận thấy tầm quan trọng của cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

		- Đánh giá bằng sự chú ý quan sát, cảm nhận tầm quan trọng của cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp của nông dân.



		- Độ chính xác các thao tác của mô hình.

		- Quan sát, đánh giá thao động tác trong quá trình thực hiện và đảm bảo an toàn.



		- Lắng nghe, ghi nhận, phân tích, tổng hợp ý kiến phản hồi từ nông dân.

		- Đánh giá bằng sự hài lòng của nông dân.



		- An toàn, vệ sinh công nghiệp nơi vận hành máy.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn, vệ sinh công nghiệp.



		Thời gian thực hiện.

		Đối chiếu với thời gian của kế hoạch đề xuất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Khảo sát nhu cầu thị trường cơ giới hóa nông nghiệp

Mã số công việc: R01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khảo sát nhu cầu thị trường cơ giới hóa nông nghiệp bao gồm:


- Khảo sát diện tích canh tác.


- Khảo sát dân số canh tác trong nông nghiệp.


- Dự đoán năng suất của vùng sản xuất.


- Dự đoán giá thành của mặt hàng nông sản.


- Xác định năng lực tài chính của khách hàng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Có đầy đủ phương tiện như tài liệu của cơ quan quản lý chuyên ngành, phiếu thăm dò ý kiến.


- Sử dụng phương pháp lấy ý kiến bằng cách phát phiếu thăm dò, khai thác thông hợp thông tin, tổng hợp phân tích, đánh giá nhằm đưa ra kế quả về nhu cầu sản xuất.


- Kết quả khảo sát phải xác định được nhu cầu cơ giới hóa nông nghiệp của vùng dự kiến sản xuất.


- Quá trình khảo sát phải tỉ mỉ, thận trọng, chính xác trong tính toán, đồng thời có thái độ hòa nhã, tôn trọng người được xin ý kiến.


- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn bảo mật thông tin.


- Thời gian thực hiện thương xuyên liên tục. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Lập kế hoạch điều tra.


- Khai thác thông tin liên quan của cơ quan quản lý chuyên ngành.


- Giao tiếp với nông dân.


- Lắng nghe, ghi nhận, phân tích, tổng hợp ý kiến từ nông dân.


- Tổng hợp, phân tích, tính toán, đánh giá thực trạng nhu cầu thị trường cơ giới hóa nông nghiệp.


2. Kiến thức


- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững đặc tính tâm sinh lý của người nông dân.


- Biết và nắm vững tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng của địa phương.


- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.


CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ trang thiết phục vụ quá trình khảo sát.


- Sự hợp tác của cơ quan quản lý chuyên ngành.


- Có đầy đủ phương tiện giao thông khi cần.


- Có đầy đủ thông tin đối tượng được hỏi ý kiến.


- Có kỹ năng thực hiện công việc R01.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch.



		- Chuẩn bị đầy đủ vật tư phục vụ quá trình điều tra.

		- Quan sát đối chiếu kế được đề xuất



		- Khai thác được thông tin liên phục vụ quá trình điều tra.

		- Đánh giá bằng số lượng, chất lượng phiếu xin ý kiến.



		- Phân tích, tổng hợp, đánh giá chính xác thông tin thu được.

		- Đối chiếu kết quả điều tra.



		- Đạt kết quả khảo sát nhu cầu thị trường cơ giới hóa nông nghiệp.

		- Đánh giá dựa vào cách thức điều tra được đề xuất.



		- An toàn trong bảo mật thông tin.

		- Kết quả bảo mật thông tin.



		Thời gian thực hiện.

		2 tuần.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xác định nội lực đơn vị

Mã số công việc: R02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định nội lực đơn vị bao gồm:


- Xác định trang thiết bị hiện có.


- Xác định số lượng nhân sự.


- Xác định năng lực của nhân sự.


- Xác định năng lực tài chính của đơn vị sản xuất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin chính xác.


- xác định nội lực đơn vị đạt kết quả chính xác.


- Quá trình điều tra phải tỉ mỉ, thận trọng, chính xác trong tính toán, đồng thời có thái độ hòa nhã, tôn trọng khi tiếp xúc nhân viên.


- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn bảo mật thông tin.


- Thời gian thực hiện thương xuyên liên tục. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Lập kế hoạch điều tra.


- Khai thác thông tin liên quan.


- Tổng hợp, phân tích, tính toán, đánh giá thực trạng đơn vị.


2. Kiến thức


- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững được đặc tính tâm sinh lý của nhân viên.


- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.


CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ tài liệu phục vụ quá trình.


- Sự hợp tác của nhân viên trong đơn vị.


- Có kỹ năng thực hiện công việc R02.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch.



		- Chuẩn bị đầy đủ vật tư phục vụ quá trình điều tra.

		- Quan sát đối chiếu kế được đề xuất.



		- Khai thác được thông tin liên phục vụ quá trình điều tra.

		- Đánh giá, đối chiếu bảng tổng hợp của các bộ phận trong đơn vị.



		- Phân tích, tổng hợp, đánh giá chính xác thông tin thu được.

		- Đối chiếu kết quả điều tra.



		- Kết quả thu được phải chính xác.

		- Đánh giá dựa vào cách thức điều tra được đề xuất.



		- An toàn trong bảo mật thông tin.

		- Kết quả bảo mật thông tin.



		Thời gian thực hiện.

		1 tuần.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đề ra mục tiêu cụ thể phát triển doanh thu

Mã số công việc: R03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Đề ra mục tiêu cụ thể phát triển doanh thu bao gồm:


- Đề ra mục tiêu phát triển thương hiệu của đơn vị.


- Đề ra mục tiêu phát triển doanh thu tài chính.


- Đề ra mục tiêu mục tiêu phát triển về quy mô sản xuất.


- Đề xuất nội dụng thực hiện mục tiêu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Quy trình đề xuất mục tiêu được dựa trên nội lực của đơn vị và nhu cầu của thị trường sản xuất.


- Kết quả đề xuất các mục tiêu phải chính xác, gắn với điều kiện thực tế.


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, chính xác.


- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn bảo mật thông tin.


- Quá trình thực hiện thương xuyên liên tục. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Lập kế hoạch.


- Khai thác thông tin liên quan.


- Tổng hợp, phân tích, dự đoán, đánh giá thực trạng đơn vị và nhu cầu thi trường.


2. Kiến thức


- Biết và nắm vững được nguyên lý kinh tế nông nghiệp.


- Biết và nắm vững được kiến thức Marketing.


CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ tài liệu phục vụ quá trình.


- Sự hợp tác của nhân viên trong đơn vị.


- Có kỹ năng thực hiện công việc R03.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch.



		- Chuẩn bị đầy đủ vật tư phục vụ quá trình.

		- Quan sát đối chiếu kế được đề xuất.



		- Khai thác được thông tin liên phục vụ quá trình.

		- Đánh giá, đối chiếu kết quả kinh doanh khi thực hiện các mục tiêu được đề xuất.



		- Mục tiêu được đề xuất phải chính xác, phù hợp với thực tế.

		- Đánh giá, đối chiếu kết quả kinh doanh khi thực hiện các mục tiêu được đề xuất.



		- An toàn trong bảo mật thông tin.

		- Kết quả bảo mật thông tin.



		Thời gian thực hiện.

		1 tuần.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lập kế hoạch phát triển kinh doanh


Mã số công việc: R04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lập kế hoạch phát triển kinh doanh bao gồm:


- Cân đối nhu cầu thị trường và năng lực của đơn vị sản xuất.


- Đề ra các phương án cho kế hoạch phát triển kinh doanh.


- Đánh giá thuận lợi, khó khăn của mỗi phương án phát triển kinh doanh.


- Lựa chọn phương án tối ưu cho phát triển kinh doanh.


- Viết đề án cho kế hoạch phát triển kinh doanh.


- Bảo vệ đề án phát triển kinh doanh trước ban giám đốc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Sử dụng kết quả công việc B01, B02, B03 và phân tích đánh giá từ đó đề xuất các phương án. Đánh giá các yếu tố tác động tới các phương án rút ra ưu nhược điểm các phương án nhằm chọn ra phương án tối ưu nhất.


- Đề án được bảo vệ theo đúng quy trình, đánh giá đề án dựa trên hiệu quả kinh tế. 


- Kết quả đề án phải đề xuất được phương án phát triển kinh doanh và kế hoạch chi tiết cho phát triển kinh doanh.


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, chính xác trong phân tích, đồng thời có thái độ cầu thị khi được đóng góp ý kiến trong đề án.


- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn bảo mật thông tin.


- Thời gian thực hiện thương xuyên liên tục. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổng hợp kết quả công việc R01, R02, R03.


- Phân tích, đánh giá, xác định ưu nhượng điểm của các phương án.


- Soạn thao đề án đúng mẫu được quy định.


- Thuyết trình đề án đạt hiệu quả.


- Lắng nghe, ghi nhận, phân tích, tổng hợp ý kiến đóng góp của ban giám đốc.


2. Kiến thức


- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững được đặc tính tâm sinh lý của người nông dân.


- Biết và nắm vững được tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng của địa phương.


- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.


- Biết và nắm vững đúng nội lực của đơn vị.


- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp.


- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.


CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ trang thiết phục vụ quá trình khảo sát.


- Sự hợp tác của đơn vị sản xuất.


- Thành phần tham gia đóng đề án phải đảm bảo chất lượng và số lượng.


- Có kỹ năng thực hiện công việc R04.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.



		- Chuẩn bị đầy đủ vật tư phục vụ công việc.

		- Quan sát đối chiếu kế được đề xuất.



		- Khai thác được thông tin liên quan phục vụ công việc.

		- Đánh giá kết quả đánh giá đề án.



		- Phân tích, tổng hợp, đánh giá chính xác các phương án kinh doanh.

		- Đánh giá kết quả đánh giá đề án. 



		- Kế hoạch kinh doanh đạt hiệu quả khi triển khai.

		- Đánh giá kết quả đánh giá đề án 



		- An toàn trong bảo mật thông tin.

		- Kết quả bảo mật thông tin.



		Thời gian thực hiện.

		3 tuần.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Triển khai thực hiện kế hoạch trong đơn vị

Mã số công việc: R05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh bao gồm:


- Triển khai kế hoạch.


- Đề xuất, quán triệt quyền lợi và trách nhiệm của nhân viên.


- Đánh giá hiệu quả công việc của mỗi nhân viên.


- Khen thưởng cho nhân viên.


- Kỷ luật nhân viên.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Phân công công việc đảm bảo tính khách quan, cụ thể, gắn chặt với quyền lợi và trách nhiệm của mội nhân viên.


- Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh đảm bảo mỗi nhân viên thấy được nội dung công việc, quyền lợi, trách nhiệm của mình.


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, chính xác, đồng thời có thái độ hòa nhã với nhân viên, quyết đoán trong quán triệt kế hoạch.


- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn bảo mật thông tin.


- Thời gian thực hiện trước khi thực hiện công việc kinh doanh. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Thuyết trình, giảng giải, phân tích đánh giá giúp mỗi nhân viên thấy được nội dung công việc, quyền lợi, trách nhiệm của mình.


- Lắng nghe, ghi nhận, tâm tư nguyện vong của nhân viên.


2. Kiến thức


- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững được đặc tính tâm sinh lý của nhân viên.


- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.


- Biết và nắm vững đúng chức năng nhiệm vụ của mình.


- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp.


- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.


CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ bản kế hoạch.


- Có quy định rõ quyền hạn của người quản lý.


- Sự hợp tác của mỗi nhân viên.


- Thành phần tham phải đầy đủ.


- Có kỹ năng thực hiện công việc R05.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.



		- Chuẩn bị đầy đủ kế hoạch triển khai.

		- Quan sát đối chiếu kế được đề xuất.



		- Lắng nghe, ghi nhận, tâm tư nguyện vong của nhân viên.

		- Đánh giá bằng sự thỏa mãn của nhân viên khi nhận công việc được giao.



		- Khen thưởng kịp thời.

		- Đánh giá hiệu quả của nhân viên khi thực hiện công việc.



		- Kỷ luật đúng đối tượng.

		- Đánh giá dựa vào kết luận những sai phạm của nhân viên.



		- An toàn trong bảo mật thông tin.

		- Đánh giá dựa trên kết quả bảo mật thông tin sau khi Triển khai công việc.



		Thời gian thực hiện.

		2 giờ.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Mở rộng quan hệ và tìm kiếm khách hàng

Mã số công việc: R06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Mở rộng quan hệ và tìm kiếm khách hàng bao gồm:


- Xác định vùng canh tác nông nghiệp có tiềm năng kinh doanh.


- Liên hệ khách hàng, giới thiệu năng lực sản xuất của đơn vị.


- Giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến năng lực cung cấp dịch vụ.


- Phân tích những lợi ích cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Xác đinh vùng canh tác nông nghiệp có tiềm năng kinh doanh dựa trên tiêu chính công việc B01, liên hệ được và giải đáp đầy đủ thắc mắc của khách hàng từ đó khách hàng thấy được lợi ích cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.


- Kết quá trình mở rộng quan hệ và tìm kiếm khách hàng phải đạt được kết quả cuối cùng là khách hàng thấy được lợi ích cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, chính xác trong truyền đạt thông tin, đồng thời có thái độ hòa nhã với khách hàng.


- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn khi tham giao thông.


- Thời gian thực hiện thường xuyên liên tục. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Thuyết trình, giảng giải, phân tích đánh giá giúp mỗi khách hàng thấy được lợi ích cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.


- Lắng nghe, ghi nhận, phản hồi từ phí khách hàng.


2. Kiến thức


- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.


- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.


- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.


- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.


CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ bản thông tin khách hàng.


- Có đầu đủ tài liệu nhằm giới thiệu cho khách hàng thấy rõ các dịch vụ của đơn vị, các tiện ích khi sử dụng dịch vụ.


- Sự hợp tác khách hàng.


- Có kỹ năng thực hiện công việc R06.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.



		- Xác định đúng vùng canh tác nông nghiệp có tiềm năng kinh doanh.

		- Quan sát đối chiếu tiêu chuẩn công việc B01.



		- Khách hàng thấy được lợi ích sau khi được giới thiệu các dịch vụ của đơn vị sản xuất.

		- Đánh giá bằng sự thỏa mãn khách hàng.



		- An toàn trong tham gia giao thông.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn giao thông.



		Thời gian thực hiện.

		Liên tục.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đàm phán thương thảo hợp đồng

Mã số công việc: R07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Đàm phán thương thảo hợp đồng bao gồm:


- Đề xuất các điều khoản trong hợp đồng sản xuất.


- Thượng thảo các điều khoản trong hợp đồng sản xuất.


- Viết hợp đồng.


- Ký kết hợp đồng sản xuất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Sử dụng kỹ năng phân tích, giải thích, đánh giá nhằm thoat thuận được các điều khoản trong hợp đồng.


- Kết quả cuối cùng của quá trình thương thảo là khách hàng hài lòng điều khoản được đề xuất trong hợp đồng.


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, quyết đoán trong đàm phán, đồng thời có thái độ hòa nhã với khách hàng.


- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.


- Thời gian thực hiện trước vụ mùa. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Thuyết trình, giảng giải, phân tích đánh giá giúp khách Biết và nắm vững được các điều khoản trong hợp đồng.


- Lắng nghe, ghi nhận, phản hồi từ phí khách hàng.


2. Kiến thức


- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.


- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.


- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.


- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.


CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ bản thông tin khách hàng.


- Có đầu đủ tài liệu nhằm giới thiệu cho khách hàng thấy rõ các dịch vụ của đơn vị, các tiện ích khi sử dụng dịch vụ.


- Sự hợp tác khách hàng.


- Có kỹ năng thực hiện công việc R07.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.



		- Khách hàng Biết và nắm vững các điều khoản và đạt được sự đồng thuận cao.

		- Đánh giá bằng sự thỏa mãn khách hàng.



		- An toàn trong tham gia giao thông.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn giao thông.



		Thời gian thực hiện.

		Trước vụ sản xuất 3 tháng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng


Mã số công việc: R08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng bao gồm:


- Xác định yêu cầu trong cơ giới hóa của khách hàng.


- Xây dựng tiêu chuẩn cơ giới hóa cho đơn vị.


- Lập kế hoạch cho việc quảng bá sản phẩm của lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp.


- Chọn phương tiện quảng bá.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Xác định đúng tiêu chuẩn trong cơ giới hóa của khách hàng.


- Xây dựng được tiêu chuẩn cơ giới hóa phù hợp cho đơn vị đáp ứng nhu cầu thị trường.


- Kết quả cuối cùng của công việc là đảm bảo tạo được thương hiêu trong các vùng sản xuất nông nghiệp trên cả nước.


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, quyết đoán đồng thời có thái độ hòa nhã với khách hàng.


- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.


- Thời gian thực hiện trước vụ mùa. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, lập kế hoạch cho chiến lượng phát triển mạng lưới khách hàng.

- Thuyết trình, giảng giải, phân tích đánh giá giúp khách hiểu được các lợi ích khi sử dụng dịch vụ.


- Lắng nghe, ghi nhận, phản hồi từ phí khách hàng.


2. Kiến thức


- Biết tiêu chuẩn trong cơ giới hóa nông nghiệp.


- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.


- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.


- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.


- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.


CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ thông tin khách hàng.


- Có đầu đủ tài liệu nhằm giới thiệu cho khách hàng thấy rõ các dịch vụ của đơn vị, các tiện ích khi sử dụng dịch vụ.


- Sự hợp tác khách hàng.


- Có kỹ năng thực hiện công việc R08.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.



		- Kết quả là thương hiệu của đơn vị được nhiều khách hàng biết đến.

		- Đánh giá bằng sự thỏa mãn khách hàng. 



		- An toàn trong tham gia giao thông khi liên hệ khách hàng.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn giao thông.



		Thời gian thực hiện.

		Thường xuyên liên tục.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Cập nhật, nghiên cứu, phân tích, dự báo nhu cầu thị trường

Mã số công việc: R09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Cập nhật, nghiên cứu, phân tích, dự báo nhu cầu thị trường bao gồm:


- Phân tích chủ trương của nhà nước trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp.


- Tổng hợp dự báo sản lượng, diện tích, giá thành nông sản của ngành nông nghiệp.


- Tổng hợp, phân tích thành phần và cơ cấu dân số.


- Dự báo nhu cầu thị trường cơ giới hóa nông nghiệp.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Phân tích được chủ trương của nhà nước trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp.


- Tổng hợp dự báo được sản lượng, diện tích, giá thành nông sản.


- Dự báo được nhu cầu thị trường cơ giới hóa nông nghiệp 


- Bên cạnh đó, quá trình dự báo cần dựa trên tổng hòa các yếu tố tác động đến lĩnh vực cơ giới hóa.


- Đưa ra kết quả dự báo nhu cầu thị trường chính xác kịp thời. 


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, trong xử lý thông tin quyết đoán trong việc lắm bắt cơ hộ kinh doanh.


- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong quá trình điều tra khảo sát.


- Thời gian thực hiện thường xuyên liên tục. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, lập kế hoạch cho việc triển khai dự báo.


- Phân tích tổng hợp, đánh giá thông tin, 

- Ra quyết định kịp thời khi thời cơ kinh doanh đến.


- Lắng nghe, ghi nhận ý kiến của đồng nghiệp.


2. Kiến thức


- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.


- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.


- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.


- Hiểu được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.


CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ thông tin khách hàng.


- Có đầu đủ tài liệu liên quan đến cơ giới hóa nông nghiệp.


- Sự hợp của đồng nghiệp.


- Có kỹ năng thực hiện công việc R09.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.



		- Phân tích được chủ trương của nhà nước trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp.

		- Đối chiếu kết quả phân tích của chuyên gia có uy tín.



		- Tổng hợp được dự báo sản lượng, diện tích, giá thành nông sản của ngành nông nghiệp.

		- Đối chiếu với bảng tổng hợp của chuyên gia có uy tín.



		- Dự báo nhu cầu thị trường chính xác, kịp thời.

		- Đánh giá bằng việc lắm bắt cơ hội kinh doanh của đơn vị.



		- An toàn trong tham gia giao thông khi liên hệ khách hàng.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn giao thông.



		Thời gian thực hiện.

		Thường xuyên liên tục.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chủ động đề xuất các giải pháp kinh doanh

Mã số công việc: R10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chủ động đề xuất các giải pháp kinh doanh bao gồm:


- Xác định tồn tại của biện pháp kinh doanh hiện tại.


- Xác định nguyên nhân dẫn đến các tồn tại trong kinh doanh.


- Đề xuất ý tưởng kinh doanh mới.


- Bảo vệ ý tưởng kinh doanh trước ban giám đốc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Sử dụng phương pháp đánh giá, phân tích, các biện pháp kinh doanh đã thực thiện, tìm ra được những mặt tồn tại của biện pháp từ đó có thể đề xuất ý tưởng kinh doanh mới.


- Đưa ra được biện pháp hay ý tưởng kinh doanh tốt nhất. 


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, trong Xử lý thông tin, có thái độ cầu thi khi xin ý kiến của đồng nghiệp và chuyên gia. 


- Thực hiện quá trình đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong quá trình điều tra khảo sát.


- Thời gian thực hiện thường xuyên liên tục. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Tổ chức, lập kế hoạch cho việc đánh giá các biện pháp kinh doanh.


- Phân tích tổng hợp, đánh giá biện pháp kinh doanh hiện tại.


- Lắng nghe, ghi nhận ý kiến của đồng nghiệp.


2. Kiến thức


- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng, đồng nghiệp.


- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.


- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.


- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.


CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ thông tin khách hàng.


- Có đầu đủ tài liệu liên quan đến cơ giới hóa nông nghiệp.


- Sự hợp tác của đồng nghiệp.


- Có kỹ năng thực hiện công việc R10.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.



		- Phân tích được các biện pháp kinh doanh.

		- Đối chiếu kết quả phân tích của chuyên gia có uy tín.



		- Đề ra được các biện pháp, ý tượng kinh doanh mới.

		- Đối chiếu với bảng tổng hợp của chuyên gia có uy tín.



		- Bảo vệ thành công ý tương, biện pháp kinh doanh đề xuất.

		- Căn cứ vào đánh giá của Ban Giám đốc.



		- An toàn trong tham gia giao thông khi liên hệ khách hàng.

		- Quan sát, đánh giá bằng cách so sánh với quy định an toàn giao thông.



		Thời gian thực hiện.

		Thường xuyên liên tục.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển 

Mã số công việc: R11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh bao gồm:


- Tổng hợp chi phí trong kinh doanh theo vụ sản xuất;


- Tổng hợp khoản thu trong kinh doanh theo vụ sản xuất;


- Xác định giá trị thặng dư;


- Viết báo cáo tổng kết;


- Trình kết quả nên ban giám đốc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Công việc được thực hiện đúng quy trình.


- Sử dụng kết quả tổng hợp của các đơn cị chức năng từ đó phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị đồng thời đề xuất biện pháp khắc phục mặt tồn tại.


- Bản báo cáo phải loogic, có căn cứ, dẫn chứng cụ thể và các biện pháp khắc phục mặt tồn tại phải khách quan.


- Quá trình thực hiện phải tỉ mỉ, thận trọng, trong xử lý thông tin, có thái độ cầu thị khi xin ý kiến của đồng nghiệp và chuyên gia.


- Thực hiện quá trình đảm bảo tính bảo mật của thông tin.


- Thời gian thực hiện: theo tháng, theo quý. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin.


- Soạn thảo văn bản.


- Lắng nghe, ghi nhận ý kiến của đồng nghiệp.

- Giao tiếp, thuyết trình.


2. Kiến thức


- Hiểu sâu sắc về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp, tổ chức vận hành máy nông nghiệp.


- Biết và nắm vững được đặc tính, tâm sinh lý của khách hàng.


- Biết và nắm vững rộng về thổ nhưỡng, nông học tại địa phương khảo sát.


- Biết kiến thức kế toán doanh nghiệp, biết marketing.


- Biết và nắm vững được nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.

CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Có đầy đủ thông tin kết quả kinh doanh theo tháng, quý.


- Có đầu đủ tài liệu liên quan đến cơ giới hóa nông nghiệp.


- Sự hợp tác của đồng nghiệp.


- Có kỹ năng thực hiện công việc R11.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện công việc đúng quy trình.

		- Quan sát, đối chiếu với kế hoạch công việc.



		- Tổng kết được kết quả kinh doanh theo tháng, quý.

		- Đối chiếu kết quả phân tích của chuyên gia có uy tín.



		- Bản báo cáo đảm bảo đầy đủ nội dung, chất lượng theo mẫu tiêu chuẩn của báo cáo kinh doanh.

		- Đối chiếu với mẫu tiêu chuẩn của báo cáo kinh doanh.



		- An toàn trong bảo mật thông tin.

		- Kết quả bảo mật được đảm bảo đến khi báo cáo.



		Thời gian thực hiện.

		Theo tháng, quý.
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TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ: TRỒNG CÂY CAO SU

MÃ SỐ NGHỀ:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


GIỚI THIỆU CHUNG

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG


1. Quá trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Trồng cây cao su

a. Căn cứ xây dựng: Gồm một số văn bản chính sau:


- Quyết định số 3196/QĐ-BNN-TCCB, ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề “Trồng cây cao su”; 

- Quyết định số 3197/QĐ-BNN-TCCB, ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc thành lập các Tiểu ban phân tích nghề thuộc các Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 


- Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc ban hành quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.


- Quyết định số 1158/QĐ-BNN-TC ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự toán kinh phí biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề cho các nghề chưa có tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

- Công văn số 4295/BNN-TCCB ngày 04/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v hướng dẫn thực hiện xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2012


b. Tóm tắt quá trình xây dựng: 

- Nhận nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn KNNQG (Quyết định thành lập các BCN của Bộ).


- Dự toán chi tiết trình Bộ phê duyệt (được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 1158/QĐ-BNN-TC).


- Thành lập Tiểu ban phân tích nghề (Quyết định số 3197/QĐ-BNN-TCCB). 


- Phân tích nghề, phân tích công việc (trong đó có cả nghiên cứu thông tin, khảo sát, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia …).


- Xây dựng danh mục các công việc theo các cấp trình độ (bao gồm cả hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia).


- Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia (bao gồm cả hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia).


- Thẩm định phân tích nghề, phân tích công việc và tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia:


- Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng xem xét ban hành.


2. Định hướng sử dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Trồng cây cao su

- Người sử dụng lao động có căn cứ để tuyển chọn, bố trí công việc và trả lương cho người lao động;


- Người lao động có căn cứ để học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề và có cơ hội thăng tiến;


- Cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề phù hợp;


- Nhà nước có cơ sở để tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho người lao động.


II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG


		TT

		Họ và tên

		Nơi làm việc



		

		I. Ban chủ nhiệm



		1

		Trần Đăng Bổng

		Hiệu trưởng, Trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ



		2

		Lê Văn Định

		Hiệu phó, Trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ



		3

		Nguyễn Hồng Phú

		Phó tổng giám đốc, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam



		4

		Phùng Hữu Cần

		Chuyên viên chính, Vụ TCCB, Bộ Nông nghiệp và PTNT



		5

		Nguyễn Văn Hòa

		Phó cục trưởng, Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT



		6

		Đặng Quang Trung

		Trưởng ban Công nghiệp Tập đoàn cao su Việt Nam



		7

		Đỗ Quang Vịnh

		Giám đốc nông trường, Công ty cao su Đồng Phú, Bình Phước



		8

		Trần Thị Thúy Hoa

		Kỹ thuật viên, Hiệp hội cao su Việt Nam



		9

		Bùi Đình Ninh

		Hiệu phó, Trường CĐ Công nghiệp cao su, Bình Phước



		

		II. Ban phân tích nghề



		1

		Trần Đăng Bổng

		Hiệu trưởng, Trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ



		2

		Phùng Hữu Cần

		Chuyên viên chính, Vụ TCCB, Bộ Nông nghiệp và PTNT



		3

		Nguyễn Xuân Thanh

		Trưởng phòng, Trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ



		4

		Ngô Thị Hồng Ngát

		Phó khoa, Trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ



		5

		Nguyễn Thị Quỳnh Liên

		Giáo viên, Trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ



		6

		 Bùi Đình Ninh

		Hiệu phó, Trường CĐ Công nghiệp cao su, Bình Phước



		7

		 Lưu Thị Thanh Thất

		Trưởng khoa, Trường CĐ Công nghiệp cao su, Bình Phước



		8

		Từ Văn Thẩm

		Công ty cao su Đồng Nai



		9

		Phạm Hữu Thư

		Công ty cao su Đồng Nai



		10

		Đỗ Quang Vịnh

		Giám đốc nông trường, Công ty cao su Đồng Phú, Bình Phước



		11

		Nguyễn Đồng Tiến

		Công ty cao su Đồng Phú, Bình Phước



		12

		 Nguyễn Văn Hòa

		Phó cục trưởng, Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT





(Theo quyết định số 3196-3197/QĐ-BNN-TCCB ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)


III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH


		TT

		Họ và tên

		Nơi làm việc



		1

		Phạm Hùng

		Vụ phó, Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT



		2

		Hà Văn Khương

		Phó trưởng ban, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam



		3

		Hoàng Ngọc Thịnh

		Chuyên viên chính, Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT



		4

		Nguyễn Tử Hải

		Phó trưởng phòng, Cục Trồng trọt



		5

		Phan Thành Dũng

		Viện phó, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam



		6

		Võ Hoàng An

		Tổng thư ký, Hiệp hội Cao su Việt Nam



		7

		Vũ Thiếu Lăng Quân

		Trưởng phòng, Công ty Cổ phần Thiên Sinh, TP Hồ Chí Minh



		8

		Nguyễn Viết Thông

		Giảng viên, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc



		9

		Nguyễn Thị Phương Nga

		Chuyên viên, Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT





(Theo quyết định số ……………../QĐ-BNN-TCCB ngày …. tháng ….. năm ………. của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)


MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: TRỒNG CÂY CAO SU

MÃ SỐ NGHỀ: ………………………………


Cây cao su được trồng phổ biến ở các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung Bộ và ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Cây cao su có giá trị lớn, mủ cao su làm nguyên liệu quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp, gỗ cao su làm nguyên liệu cho các ngành chế biến gỗ, chất đốt. Hiện nay xã hội đang có nhu cầu lớn về lao động trồng cây cao su. Những người làm nghề trồng cây cao su có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các trang trại hay tại hộ gia đình. 


Tuỳ theo quy mô sản xuất, người hành nghề thực hiện nhiệm vụ trong các nhiệm vụ chính của nghề sau đây: Xây dựng vườn nhân gỗ ghép cây cao su; Sản xuất cây con; Chuẩn bị đất trồng; Trồng cây; Chăm sóc cây; Phòng trừ sâu bệnh cho cây; Phòng, chống cháy vườn cây; Khai thác mủ; Tiêu thụ sản phẩm; Tổ chức và quản lý sản xuất; Thực hiện vệ sinh, an toàn lao động và Phát triển nghề nghiệp. Người lao động chủ yếu làm việc thủ công ở ngoài trời, điều kiện làm việc khó nhọc, phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu, chịu đựng mưa nắng và độc hại do cây phát sinh ra, do thuốc bảo vệ thực vật hoặc do côn trùng đốt.


Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường, những người làm nghề Trồng cây cao su phải vận hành, sử dụng thành thạo các thiết bị, công cụ, nguyên vật liệu chuyên dùng trong nghề như: hệ thống tưới tiêu nước trong vườn ươm, máy phun thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị phòng chống cháy, dao cạo mủ và các loại vật tư, hoá chất phục vụ sản xuất.


DANH MỤC CÔNG VIỆC


TÊN NGHỀ: TRỒNG CÂY CAO SU


MÃ SỐ NGHỀ:

		TT

		Mã số công việc

		Công việc

		Trình độ kỹ năng nghề



		

		

		

		Bậc 1

		Bậc 2

		Bậc 3

		Bậc 4

		Bậc 5



		

		A

		Xây dựng vườn nhân gỗ ghép cao su

		

		

		

		

		



		1

		A1

		Chọn khu đất làm vườn nhân gỗ ghép

		

		

		X

		

		



		2

		A2

		Thiết kế vườn nhân gỗ ghép

		

		

		X

		

		



		3

		A3

		Làm đất vườn nhân gỗ ghép

		

		X

		

		

		



		4

		A4

		Xác định giống cao su trồng ở địa phương

		

		

		

		X

		



		5

		A5

		Trồng cây nhân gỗ ghép

		X

		

		

		

		



		6

		A6

		Tưới nước vườn nhân gỗ ghép

		X

		

		

		

		



		7

		A7

		Bón phân vườn nhân gỗ ghép

		

		X

		

		

		



		8

		A8

		Làm cỏ vườn nhân gỗ ghép

		X

		

		

		

		



		9

		A9

		Thanh lọc giống

		X

		

		

		

		



		10

		A10

		Nâng tầng lá

		X

		

		

		

		



		11

		A11

		Cắt cành gỗ ghép

		X

		

		

		

		



		12

		A12

		Bảo quản, vận chuyển cành gỗ ghép

		X

		

		

		

		



		13

		A13

		Định hình và cưa phục hồi

		X

		

		

		

		



		

		B

		Sản xuất cây con

		

		

		

		

		



		14

		B1

		Chọn đất làm vườn ương

		

		X

		

		

		



		15

		B2

		Thiết kế vườn ương

		

		

		

		X

		



		16

		B3

		Dọn vườn ương

		X

		

		

		

		



		17

		B4

		Đào rãnh vườn ương

		X

		

		

		

		



		18

		B5

		Lấy đất đóng bầu

		X

		

		

		

		



		19

		B6

		Xử lý đất đóng bầu

		

		X

		

		

		



		20

		B7

		Đóng bầu

		X

		

		

		

		



		21

		B8

		Tạo líp cát

		X

		

		

		

		



		22

		B9

		Chọn hạt

		X

		

		

		

		



		23

		B10

		Xử lý hạt

		X

		

		

		

		



		24

		B11

		Rấm hạt

		

		X

		

		

		



		25

		B12

		Chăm sóc líp rấm

		X

		

		

		

		



		26

		B13

		Trồng cây con vào bầu

		

		X

		

		

		



		27

		B14

		Cấy cây vào rãnh

		

		X

		

		

		



		28

		B15

		Tưới nước cây con

		X

		

		

		

		



		29

		B16

		Cấy dặm

		

		X

		

		

		



		30

		B17

		Bón phân cây con

		

		X

		

		

		



		31

		B18

		Ghép mắt cây cao su

		

		

		X

		

		



		32

		B19

		Chăm sóc sau ghép

		X

		

		

		

		





		33

		B20

		Xác định cây đạt tiêu chuẩn

		

		X

		

		

		



		34

		B21

		Bứng cây

		X

		

		

		

		



		35

		B22

		Xử lý cây sau khi bứng

		

		X

		

		

		



		36

		B23

		Chọn giống cây trồng phù hợp ở địa phương

		

		

		X

		

		



		

		C

		Chuẩn bị đất trồng

		

		

		

		

		



		37

		C1

		Khảo sát trạng thái bề mặt khu vực trồng

		

		

		X

		

		



		38

		C2

		Phân hạng đất trồng

		

		

		X

		

		



		39

		C3

		Khai hoang/ Dọn cây bụi

		X

		

		

		

		



		40

		C4

		Phân lô

		

		X

		

		

		



		41

		C5

		Xây dựng băng đồng mức trên đất dốc

		

		X

		

		

		



		42

		C6

		Xây dựng mương chống xói mòn

		

		X

		

		

		



		43

		C7

		Thiết kế mương tiêu chống úng

		

		

		X

		

		



		44

		C8

		Giám sát việc làm đất bằng máy cày

		

		

		X

		

		



		45

		C9

		Phóng hàng

		

		X

		

		

		



		46

		C10

		Đào hố

		X

		

		

		

		



		47

		C11

		Phòng trừ côn trùng trong hố

		

		x

		

		

		



		48

		C12

		Bón lót phân

		X

		

		

		

		



		49

		C13

		Lấp hố

		X

		

		

		

		



		

		D

		Trồng cây

		

		

		

		

		



		50

		D1

		Chọn cây giống để trồng

		

		

		x

		

		



		51

		D2

		Vận chuyển cây giống

		X

		

		

		

		



		52

		D3

		Trồng cây tum trần

		

		x

		

		

		



		53

		D4

		Trồng cây bầu cắt ngọn

		

		x

		

		

		



		54

		D5

		Trồng cây bầu có tầng lá

		

		x

		

		

		



		55

		D6

		Kiểm tra sau khi trồng

		

		

		x

		

		



		56

		D7

		Trồng dặm

		

		x

		

		

		



		

		Đ

		Chăm sóc cây trồng

		

		

		

		

		



		57

		Đ1

		Làm cỏ

		X

		

		

		

		



		58

		Đ2

		Phúp bồn

		X

		

		

		

		



		59

		Đ3

		Bón thúc phân

		

		X

		

		

		



		60

		Đ4

		Tủ bồn

		X

		

		

		

		



		61

		Đ5

		Tỉa chồi

		

		X

		

		

		



		62

		Đ6

		Tạo tán

		

		

		X

		

		



		63

		Đ7

		Giám sát việc cày chăm sóc

		

		X

		

		

		



		64

		Đ8

		Quét vôi thân cây

		X

		

		

		

		



		65

		Đ9

		Trồng xen

		X

		

		

		

		



		66

		Đ10

		Xử lý cây gãy đổ

		X

		

		

		

		



		67

		Đ11

		Thiết lập hố đa năng

		

		X

		

		

		



		

		E

		Phòng trừ sâu bệnh

		

		

		

		

		



		68

		E1

		Phòng trị bệnh rễ nâu

		

		

		X

		

		



		69

		E2

		Phòng trị bệnh Corynespora

		

		

		X

		

		



		70

		E3

		Phòng trị bệnh nấm hồng

		

		

		X

		

		



		71

		E4

		Phòng trị bệnh phấn trắng

		

		

		X

		

		



		72

		E5

		Phòng trị bệnh héo đen đầu lá

		

		

		X

		

		



		73

		E6

		Phòng trị bệnh đốm mắt chim

		

		

		X

		

		



		74

		E7

		Phòng trị sâu hại

		

		

		X

		

		



		75

		E8

		Phòng trị bệnh loét sọc mặt cạo

		

		

		X

		

		



		76

		E9

		Phòng trị bệnh nứt vỏ Botriodiplodia

		

		

		X

		

		



		77

		E10

		Phòng trị bệnh khô miệng cạo

		

		

		X

		

		



		78

		E11

		Phòng trị bệnh rụng lá mùa mưa

		

		

		X

		

		



		79

		E12

		Phòng trị bệnh lá cháy nắng

		

		

		X

		

		



		80

		E13

		Phòng trị bệnh khô ngọn cành

		

		

		X

		

		



		81

		E14

		Phòng trị bệnh cây con bị cháy nắng

		

		

		X

		

		



		82

		E15

		Phòng trị bệnh thân bị cháy nắng

		

		

		X

		

		



		

		G

		Phòng chống cháy vườn cao su

		

		

		

		

		



		83

		G1

		Diệt cỏ bằng phun thuốc

		

		X

		

		

		



		84

		G2

		Làm đường ngăn lửa

		X

		

		

		

		



		85

		G3

		Gom dọn cành nhánh

		X

		

		

		

		



		86

		G4

		Quét lá rụng mùa khô

		X

		

		

		

		



		87

		G5

		Trực gác vườn cao su

		X

		

		

		

		



		

		H

		Khai thác mủ

		

		

		

		

		



		88

		H1

		Kiểm kê vườn cây trước khi khai thác mủ

		

		

		X

		

		



		89

		H2

		Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cạo mủ

		

		X

		

		

		



		90

		H3

		Thiết kế miệng cạo

		

		

		X

		

		



		91

		H4

		Trang bị vật tư cho cây cạo

		

		X

		

		

		



		92

		H5

		Mở miệng cạo

		

		

		X

		

		



		93

		H6

		Bôi thuốc kích thích mủ

		

		X

		

		

		



		94

		H7

		Cạo miệng ngửa

		

		

		X

		

		



		95

		H8

		Cạo miệng úp

		

		

		X

		

		



		96

		H9

		Trút mủ

		

		X

		

		

		



		97

		H10

		Bóc mủ chén

		X

		

		

		

		



		98

		H11

		Vận chuyển mủ đến nơi thu gom

		X

		

		

		

		



		99

		H12

		Rửa dụng cụ, vật tư

		X

		

		

		

		



		100

		H13

		Bảo quản mủ cao su sau khai thác

		

		

		X

		

		



		101

		H14

		Kiểm tra miệng cạo

		

		

		X

		

		



		102

		H15

		Xử lý cạo phạm

		

		X

		

		

		



		103

		H16

		Gắn máng che mưa

		X

		

		

		

		



		

		I

		Tiêu thụ sản phẩm

		

		

		

		

		



		104

		I1

		Tính giá thành

		

		

		

		X

		



		105

		I2

		Khảo sát thị trường

		

		

		

		X

		



		106

		I3

		Thiết lập mối quan hệ với khách hàng

		

		

		

		X

		



		107

		I4

		Chọn nguồn tiêu thụ sản phẩm

		

		

		

		X

		



		108

		I5

		Bán sản phẩm

		

		

		X

		

		



		

		K

		Tổ chức và quản lý sản xuất

		

		

		

		

		



		109

		K1

		Lập kế hoạch sản xuất

		

		

		

		

		X



		110

		K2

		Hạch toán kinh tế

		

		

		

		

		X



		111

		K3

		Quản lý nhân công

		

		

		X

		

		



		112

		K4

		Quản lý sản phẩm

		

		

		X

		

		



		113

		K5

		Quản lý cơ sở vật chất

		

		

		X

		

		



		114

		K6

		Hướng dẫn người mới vào nghề

		

		

		X

		

		



		115

		K7

		Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật

		

		

		

		X

		



		116

		K8

		Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp

		

		

		

		X

		



		117

		K9

		Tham gia xây dựng định mức của doanh nghiệp

		

		

		

		X

		



		118

		K10

		Tham gia đánh giá môi trường làm việc

		

		

		

		X

		



		119

		K11

		Đánh giá tay nghề của người lao động

		

		

		

		X

		



		120

		K12

		Đánh giá quá trình và kết quả sản xuất

		

		

		

		X

		



		121

		K13

		Khảo sát nhu cầu người lao động

		

		X

		

		

		



		

		L

		Thực hiện an toàn vệ sinh lao động

		

		

		

		

		



		122

		L1

		Mang mặc trang bị bảo hộ lao động cá nhân

		X

		

		

		

		



		123

		L2

		Sơ cứu người bị tai nạn lao động

		

		X

		

		

		



		124

		L3

		Sơ cứu người bị côn trùng, động vật cắn

		

		X

		

		

		



		125

		L4

		Xây dựng phiếu an toàn hóa chất

		

		

		X

		

		



		

		M

		Phát triển nghề nghiệp

		

		

		

		

		



		126

		M1

		Chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp

		

		

		X

		

		



		127

		M2

		Thiết lập mối quan hệ với các bộ phận liên quan

		

		

		X

		

		



		128

		M3

		Tham quan mô hình

		X

		

		

		

		



		129

		M4

		Tham gia lớp tập huấn

		X

		

		

		

		



		130

		M5

		Tổ chức luyện tay nghề

		

		

		

		X

		



		131

		M6

		Tổ chức thi tay nghề

		

		

		

		X

		



		132

		M7

		Tổ chức hội thảo

		

		

		

		X

		





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Chọn khu đất làm vườn nhân gỗ ghép

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chọn khu đất với tiêu chuẩn quy định làm vườn nhân gỗ ghép cao su rất quan trọng, các bước thực hiện công việc gồm: Khảo sát địa hình, khảo sát thực bì, khảo sát đất, khảo sát nguồn nước tưới, khảo sát đường giao thông, đo diện tích khu đất chọn làm vườn nhân giống.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Địa hình được mô tả một cách chính xác về độ cao, độ dốc, hướng dốc…



		- Khu đất có độ cao < 700 m, độ dốc < 70



		- Thảm thực vật được mô tả đúng hiện trạng tại địa điểm khảo sát



		- Loại đất, tầng đất được mô tả đúng với thực tế


- Đất có thành phần cơ giới nhẹ, dễ thoát nước.



		- Tính toán đủ nguồn nước tưới cho cây con trong mùa khô



		- Khu vực chọn làm vườn nhân giống gần đường giao thông



		- Đo hết diện tích chọn làm vườn nhân giống, sai số cho phép < 5%



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát


- Điều tra, khảo sát


- Sử dụng thước dây, địa bàn 3 chân, GPS


2. Kiến thức


- Các dạng địa hình


- Một số loại thực bì chủ yếu cho từng vùng


- Các loại đất, tầng đất.

- Các phương pháp đo, tính diện tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bảng phân loại đất, bảo hộ lao động, giấy, viết


- Thước dây, thước mét, địa bàn cầm tay, địa bàn 3 chân, máy GPS, bản đồ, máy kinh vĩ…

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Địa hình được mô tả một cách chính xác về độ cao, độ dốc, hướng dốc…


- Khu đất có độ cao < 700 m, độ dốc < 70

		- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện 



		- Thảm thực vật được mô tả đúng hiện trạng tại địa điểm khảo sát

		- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện 



		- Loại đất, tầng đất được mô tả đúng với thực tế

		- Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chí



		- Đất có thành phần cơ giới nhẹ, dễ thoát nước.

		- Kiểm tra, đối chiếu với bảng thành phần cơ giới đất



		- Tính toán đủ nguồn nước tưới cho cây con trong mùa khô

		- Kiểm tra thực tế



		- Khu vực chọn làm vườn nhân giống gần đường giao thông

		- Kiểm tra thực tế



		- Đo hết diện tích chọn làm vườn nhân giống, sai số cho phép < 5%

		- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện 



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Thiết kế vườn nhân gỗ ghép

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A2 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thiết kế các đường vận chuyển, phân chia lô, hàng trong vườn nhân gỗ ghép theo các tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: chuẩn bị dụng cụ, thiết kế đường vận chuyển chính, thiết kế đường vận chuyển phụ, phân chia ô, phân chia hàng trồng cây. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Các dụng cụ đủ tiêu chuẩn thực hiện


- Đường vận chuyển chính rộng 5 m, dài bằng chiều dài của vườn


- Đường vận chuyển phụ rộng 3 m, dài bằng chiều dài của vườn


- Kích thước ô dài 50 – 100 m, rộng 20 – 30 m.


- Khoảng cách các ô 3 m


- Cây trồng theo hàng đơn, cây cách cây 0,5 m; hàng cách hàng 1,0 m. 


- Mật độ 20.000 gốc/ha (không tính diện tích đường đi).


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.

- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát


- Sử dụng thành thạo thước dây, máy tính 


2. Kiến thức


- Các dụng cụ để thiết kế vườn nhân gỗ ghép.

- Yêu cầu của đường vận chuyển chính.

- Yêu cầu của đường vận chuyển phụ.

- Tiêu chuẩn của ô trồng cây nhân gỗ ghép.

- Yêu cầu của cây trồng hàng đơn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thước dây, bản đồ, sổ ghi chép, bảo hộ lao động, máy tính.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Các dụng cụ đủ tiêu chuẩn thực hiện

		- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện 



		- Đường vận chuyển chính rộng 5 m, dài bằng chiều dài của vườn

		- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện 



		- Đường vận chuyển phụ rộng 3 m, dài bằng chiều dài của vườn

		- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện 



		- Kích thước ô dài 50 – 100 m, rộng 20 – 30 m.

		- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện 



		- Khoảng cách các ô 3 m

		- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện 



		- Cây trồng theo hàng đơn, cây cách cây 0,5 m; hàng cách hàng 1,0 m. 

		- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện 



		- Mật độ 20.000 gốc/ha (không tính diện tích đường đi).

		- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện 



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Làm đất vườn nhân gỗ ghép

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A3 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Cày đất, đào rãnh, rạch hàng trên vườn nhân gỗ ghép theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, xác định hướng cày, cày đất, đào rãnh, rạch hàng, bón phân lót. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Máy cày nhỏ, cuốc đủ tiêu chuẩn thực hiện



		- Cày lần 1 theo hướng nghịch


- Cày lần 2 theo hướng thuận



		- Cày toàn bộ diện tích


- Độ sâu từ 20 – 25cm



		- Đào rãnh rộng 40 cm, sâu 50 cm



		- Rạch hàng sâu bằng đường cày 20 – 25 cm



		- Bón phân chuồng hoai 20 tấn/ha hoặc phân hữu cơ, phân lân nung chảy 1,1 tấn/ha.



		- Rải phân theo rãnh



		- Trộn đều phân với đất


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát


- Sử dụng máy cày tay


- Sử dụng cuốc


- Tính toán lượng phân bón

2. Kiến thức


- Công dụng của máy cày nhỏ


- Yêu cầu của đất cày


- Yêu cầu của rãnh

- Yêu cầu của rạch hàng


- Các loại phân bón lót cho cây cao su


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy cày nhỏ, cuốc, bảo hộ lao động, phân chuồng hoai, phân hữu cơ, phân lân nung chảy, rổ…

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Máy cày nhỏ, cuốc đủ tiêu chuẩn thực hiện

		- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện 



		- Cày lần 1 theo hướng nghịch


- Cày lần 2 theo hướng thuận

		- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện 



		- Cày toàn bộ diện tích


- Độ sâu từ 20 – 25cm

		- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện 



		- Đào rãnh rộng 40 cm, sâu 50 cm

		- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện 



		- Rạch hàng sâu bằng đường cày 20 – 25 cm

		- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện 



		- Bón phân chuồng hoai 20 tấn/ha hoặc phân hữu cơ, phân lân nung chảy 1,1 tấn/ha.

		- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện 



		- Rải phân theo rãnh

		- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện 



		- Trộn đều phân với đất

		- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế thực hiện 



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định giống cao su trồng ở địa phương

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A4


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chọn giống cao su phù hợp trồng ở địa phương để cho năng suất tốt nhất, các bước thực hiện công việc gồm: thu thập thông tin, chọn giống, chọn nơi cung cấp giống.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Thu thập thông tin chính xác


- Chọn giống đúng theo cơ cấu giống khuyến cáo do tập đoàn công nghiệp cao su VN ban hành

- Nơi cung cấp giống đủ tin cậy



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát, Xử lý thông tin

2. Kiến thức


- Thu thập thông tin


- Bộ tiêu chuẩn giống của tập đoàn cao su Việt Nam


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Internet, báo, đài, tạp chí, tài liệu tham khảo


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thu thập thông tin chính xác

		- Kiểm tra trực tiếp người thực hiện



		Chọn giống đúng theo cơ cấu giống khuyến cáo do tập đoàn công nghiệp cao su VN ban hành

		- Kiểm tra trực tiếp người thực hiện



		- Nơi cung cấp giống đủ tin cậy

		- Kiểm tra trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Trồng cây nhân gỗ ghép

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A5


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Trồng cây nhân gỗ ghép bằng cây tum rễ trần và cây có bầu gồm các bước công việc: cuốc hố, tạo lỗ trồng, cắt đáy bầu, đặt cây xuống hố, lỗ, rút dần túi bầu lên, lấp đất, tưới nước và thu gom túi bầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Đủ dụng cụ, đảm bảo kỹ thuật;


- Cây giống tum rễ trần dài 30 – 40 cm, rễ thẳng


- Cây giống có bầu cao 30 – 40 cm;



		- Hố sâu từ 40 – 50 cm, rộng 40 - 50 cm, chính giữa hàng; 


- Cây cách cây 50 x 50 cm, hàng cách hàng 1 - 1,5 m;


- Tạo lỗ sâu 40 – 50 cm, chính giữa hàng;


- Cây cách cây 50 x 50 cm, hàng cách hàng 1 - 1,5 m;



		- Đáy bầu được cắt đứt ngang phần rễ cọc nhô ra ngoài; 


- Rạch 2/3 chiều cao bầu từ dưới lên trên; 



		- Mắt ghép cách mặt đất 1-3cm, quay về hướng gió chính;



		- Cây có bầu, đất được nén chặt vừa phải (3 lần), lấp bằng mặt đất;


- Bầu không bị vỡ; 


- Tạo bồn xung quanh gốc sâu 1 – 3cm, cách gốc cây 15 -20cm;


- Cây rễ trần, đất được nén chặt;


- Tạo bồn xung quanh gốc sâu 1 – 3cm, cách gốc cây 15 -20cm;



		- Tưới 0,5 - 1 lít/ cây ngay sau khi trồng xong;



		- Túi bầu được thu gom vào nơi quy định.



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Sử dụng dụng cụ;


- Rút túi bầu.

2. Kiến thức


- Trồng cây nhân giống.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cuốc, kéo, liềm, xe rùa, xà beng, xăm trồng cây; 

- Cây giống.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đủ dụng cụ, đảm bảo kỹ thuật.


- Cây giống tum rễ trần dài 30 – 40 cm, rễ thẳng


- Cây giống có bầu cao 30 – 40 cm

		- Kiểm tra trực tiếp người thực hiện



		- Hố sâu từ 40 – 50cm, rộng 40- 50cm, chính giữa hàng 


- Cây cách cây 50 x 50cm, hàng cách hàng 1- 1,5m


- Tạo lỗ sâu 40 – 50cm, chính giữa hàng


- Cây cách cây 50 x 50cm, hàng cách hàng 1- 1,5m

		- Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn



		- Đáy bầu được cắt đứt ngang phần rễ cọc nhô ra ngoài 


- Rạch 2/3 chiều cao bầu từ dưới lên trên 

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Mắt ghép cách mặt đất 1-3cm, quay về hướng gió chính

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Cây có bầu, đất được nén chặt vừa phải (3 lần), lấp bằng mặt đất


- Bầu không bị vỡ 


- Tạo bồn xung quanh gốc sâu 1 – 3cm, cách gốc cây 15 -20cm


- Cây rễ trần, đất được nén chặt


- Tạo bồn xung quanh gốc sâu 1 – 3cm, cách gốc cây 15 -20cm

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Tưới 0,5 - 1 lít/ cây ngay sau khi trồng xong.

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Túi bầu được thu gom vào nơi quy định.

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Tưới nước vườn nhân gỗ ghép

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A6


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Tưới nước cho cây con trong vườn nhân gỗ ghép theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc: Kiểm tra hệ thống tưới, xác định thời điểm tưới, chuẩn bị nước tưới, vận hành hệ thống tưới.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Phát hiện và khắc phục các hư hỏng của hệ thống tưới



		- Tưới nước phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây và thời tiết.



		- Nước đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng



		- Tưới ướt đều tất cả các cây 



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Nhận biết nguồn nước tưới sạch 


- Khắc phục các sự cố

2. Kiến thức


- Quy trình tưới nước cho vườn nhân giống.


- Cấu tạo và hoạt động của hệ thống tưới


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nguồn nước 


- Hệ thống dẫn nước


- Hệ thống tưới


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phát hiện và khắc phục các hư hỏng của hệ thống tưới

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Tưới nước phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây và thời tiết.

		- Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn



		- Nước đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng

		- Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn



		- Tưới ướt đều tất cả các cây 

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Bón phân vườn nhân gỗ ghép

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A7


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bón phân vào từng gốc cây trong vườn nhân gỗ ghép theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: Xác định thời điểm bón, chọn loại phân bón, tính lượng phân bón, bón phân, lấp đất. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Thời điểm bón phân được xác định phù hợp với sinh trưởng của cây cao su và điều kiện môi trường



		- Loại phân bón được chọn phù hợp với sinh trưởng của cây cao su và điều kiện sản xuất



		- Phân bón được tính đầy đủ đáp ứng yêu cầu sinh trưởng, phát triển của cây cao su



		- Phân được bón đúng cách, đúng liều lượng, thời gian, chủng loại



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Bón phân

2. Kiến thức


- Quy trình chăm sóc cây giống năm 2007 của tập đoàn cao su Việt Nam


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Phân bón, cuốc, dụng cụ đựng phân, bảo hộ lao động


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời điểm bón phân được xác định phù hợp với sinh trưởng của cây cao su và điều kiện môi trường

		- Kiểm tra, quan sát quá trình thực hiện



		- Loại phân bón được chọn phù hợp với sinh trưởng của cây cao su và điều kiện sản xuất

		- Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn



		- Phân bón được tính đầy đủ đáp ứng yêu cầu sinh trưởng, phát triển của cây cao su

		- Kiểm tra trực tiếp người thực hiện 



		- Phân được bón đúng cách, đúng liều lượng, thời gian, chủng loại

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Đất phải được lấp kín hết phân

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Làm cỏ vườn nhân gỗ ghép

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A8


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Dẫy cỏ xung quanh gốc cây cao su, trên các hàng cây trong vườn nhân gỗ ghép theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, dẫy, nhổ cỏ, gom cỏ bỏ nơi quy định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật



		- Dẫy sạch cỏ, cỏ sát gốc dùng tay nhổ



		- Cỏ được gom sạch bỏ đúng nơi quy định



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Rẫy cỏ


- Gom cỏ


2. Kiến thức


- Công dụng của dụng cụ


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cuốc, cào, xe rùa


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

		- Quan sát người thực hiện



		- Dẫy sạch cỏ, cỏ sát gốc dùng tay nhổ

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Cỏ được gom sạch bỏ đúng nơi quy định

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Thanh lọc giống

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A9


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Loại bỏ các chồi thực sinh, chồi lẫn giống trong vườn nhân gỗ ghép theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra vườn nhân gỗ ghép, cắt bỏ chồi thực sinh, chồi lẫn giống.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu


- Quan sát, kiểm tra hết diện tích vườn nhân gỗ ghép


- Chồi thực sinh, chồi lẫn giống được cắt hết, cắt sát vào thân cây


		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát 


- Sắp xếp dụng cụ hợp lý

- Sử dụng kéo cắt cành


2. Kiến thức


- Công dụng của kéo cắt cành chuyên dùng

- Các loại chồi dại, chồi thực sinh của cây cao su


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kéo cắt cành chuyên dùng, bỏ hộ lao động


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu

		- Kiểm tra, quan sát quá trình thực hiện



		- Quan sát, kiểm tra hết diện tích vườn nhân gỗ ghép

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Chồi thực sinh, chồi lẫn giống được cắt hết, cắt sát vào thân cây

		- Kiểm tra, quan sát quá trình thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Nâng tầng lá

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Nâng tầng lá nhằm mục đích tạo ra mắt ghép đủ tiêu chuẩn để ghép gồm các việc sau: Chuẩn bị dụng cụ, chọn cành ghép đủ tiêu chuẩn lấy mắt ghép, cắt cuốn lá.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Chọn cành đủ 4 tầng lá trở lên, tầng trên cùng ổn định


- Cành lấy mắt cao từ 1,2m trở lên.


- Đường kính gốc từ 15mm trở lên, không sâu bệnh 


- Cành đủ nước


- Nâng tầng lá trước khi cắt cành 20 – 25 ngày



		- Lá được cắt từ gốc lên.


- Cắt chừa cuống còn 1cm đến 2 cm.


- Chừa lại 2 tầng lá trên cùng



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát 


- Cắt cuốn lá 


2. Kiến thức


- Nâng tầng lá


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kéo cắt lá loại vừa, dao ghép chuyên dùng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Cành đủ 4 tầng lá trở lên, tầng trên cùng ổn định


- Cành lấy mắt cao từ 1,2m trở lên.


- Đường kính gốc từ 15mm trở lên, không sâu bệnh 


- Cành đủ nước

		- Kiểm tra, quan sát quá trình thực hiện



		- Nâng tầng lá trước khi cắt cành 20 – 25 ngày

		- Kiểm tra, quan sát quá trình thực hiện



		- Lá được cắt từ gốc lên.


- Cắt chừa cuống còn 1cm đến 2 cm.


- Chừa lại 2 tầng lá trên cùng.

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Cắt cành gỗ ghép

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Cắt cành gỗ ghép để lấy mắt ghép theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: Chọn cành ghép đủ tiêu chuẩn, dùng cưa nhỏ cắt cành, cắt ngọn đúng kỹ thuật, gom cành và đặt vào nơi thoáng mát để lấy mắt ghép.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Dụng cụ đủ số lượng, đạt yêu cầu



		- Cành có tuổi tương ứng với gốc ghép 


- Cành có tầng lá trên cùng ổn định


- Tróc vỏ tốt, không bị sâu bệnh



		- Cắt cách chỗ phát chồi 10 cm, vết cắt gọn, nghiêng một góc 450 so với gốc cắt


- Cắt ngang ngọn hết phần có lá



		- Bôi vaselin kín vết cắt gốc cây



		- Dùng tay nâng từng cành, không gom nhiều cành một lúc



		- Bó 10 cành thành một bó (Tùy theo yêu cầu người sử dụng, bỏ vào thùng xốp…)


- Mắt cành được xếp xen kẻ nhau tránh bị dập mắt


- Để vào nơi thoáng mát



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Sử dụng cưa chuyên dùng


- Nâng nhẹ nhàng từng cành


- Bó cành

2. Kiến thức


- Tiêu chuẩn cành ghép


- Tác dụng của vaselin


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cưa, kéo cắt cành chuyên dùng, vaselin


- Dây cột


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ đủ số lượng, đạt yêu cầu

		- Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn



		- Cành có tầng lá trên cùng ổn định


- Tróc vỏ tốt, không bị sâu bệnh

		- Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn



		- Cành có tuổi tương ứng với gốc ghép 


- Cắt lần đầu cách gốc 20 cm, nghiêng một góc 450 so với gốc cắt


- Cắt ngang ngọn hết phần có lá

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Bôi vaselin kín vết cắt gốc cây

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Dùng tay nâng từng cành, không gom nhiều cành một lúc

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Bó 10 cành thành một bó (Tùy theo yêu cầu người sử dụng, bỏ vào thùng xốp…)


- Mắt cành được xếp xen kẻ nhau tránh bị dập mắt


- Để vào nơi thoáng mát

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Bảo quản, vận chuyển cành gỗ ghép

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A12


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bảo quản, vận chuyển cành gỗ ghép đảm bảo mắt ghép đủ tiêu chuẩn để trồng, các bước thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, xử lý Vaselin, tưới đủ ẩm, bỏ vào thùng có lót bao bố, hoặc mùn cưa vận chuyển đến nơi ghép.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Dụng cụ vật tư trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu



		- Vaselin được bôi kín toàn bộ mặt cắt của hai đầu cành



		- Tưới nước ướt đều cành



		- Thùng được lót 1 lớp bao bố hoặc lớp mùn cưa ẩm hoặc rơm rạ thấm nước dày 10cm


- Bỏ nhẹ nhàng và trở đầu với nhau



		- Buộc mỗi bó 20 cành



		- Vận chuyển nhẹ nhàng, không quá nhiều thùng



		- Thời gian cắt đến khi ghép không quá 5 ngày



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Bôi Vaselin 


- Xếp cành 

2. Kiến thức


- Kỹ thuật bảo quản cành lấy mắt ghép


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thùng gỗ, mùn cưa, bao bố, Vaselin , thùng tưới

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ vật tư trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Vaselin được bôi kín toàn bộ mặt cắt của hai đầu cành

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Tưới nước ướt đều cành

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Thùng được lót 1 lớp bao bố hoặc lớp mùn cưa 10cm


- Bỏ nhẹ nhàng và trở đầu với nhau

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Buộc mỗi bó 20 cành

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Vận chuyển nhẹ nhàng, không quá nhiều thùng

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Thời gian cắt đến khi ghép không quá 5 ngày

		- Theo dõi thời gian thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Định hình và cưa phục hồi

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A13


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Định hình và cưa phục hồi nhằm duy trì mỗi gốc 1 cành tốt nhất, vườn nhân đạt năng suất cao trong các mùa lấy giống sau, các bước thực hiện công việc gồm: chuẩn bị dụng cụ, định hình, bôi Vaselin và vệ sinh cành vườn nhân, cưa phục hồi, ghép chồng đổi giống.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Dụng cụ vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu



		- Cưa cách gốc, cành từ 15 - 20 cm, mặt cắt nghiêng 40 - 450, phẳng đều.



		- Mỗi gốc duy trì 1 thân cao 50 cm



		- Lần thu hoạch sau, cắt sát trên điểm định hình



		- Bôi đều Vaselin trên mặt cắt



		- Gốc cành đã cắt được gom sạch bỏ đúng nơi quy định



		- Cưa sau 3 - 5 năm thu hoạch gỗ ghép, cưa thân chính xuống thấp ngay dưới điểm định hình lần đầu



		- Ghép trên chồi mới sau khi cưa phục hồi



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Sử dụng cưa


- Bôi vaselin


- Sử dụng dao ghép

2. Kiến thức


- Cưa phục hồi vườn nhân


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cưa tay, kéo cắt cành, Vaselin, bảo hộ lao động, dao ghép


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Cưa cách gốc, cành từ 15 - 20 cm, mặt cắt nghiêng 40 - 450, phẳng đều.

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Mỗi gốc duy trì 1 thân cao 50 cm

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Lần thu hoạch sau, cắt sát trên điểm định hình

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Bôi đều Vaselin trên mặt cắt

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Gốc cành đã cắt được gom sạch bỏ đúng nơi quy định

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Cưa sau 3 - 5 năm thu hoạch gỗ ghép, cưa thân chính xuống thấp ngay dưới điểm định hình lần đầu

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Ghép trên chồi mới sau khi cưa phục hồi

		- Quan sát quá trình thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Chọn đất làm vườn ương


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Chọn đất phù hợp để làm vườn ương theo các tiêu chuẩn quy định, bao gồm các công việc sau: chuẩn bị dụng cụ, khảo sát trạng thái bề mặt, khảo sát đất, khảo sát nguồn nước tưới, khảo sát đường giao thông.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Đủ dụng cụ, đảm bảo chất lượng để làm việc


- Khu vực đất trồng cây cao su phải có độ dốc dưới 30( và cao trình dưới 700 m, riêng vùng miền núi phía Bắc dưới 600 m;


- Tầng đất mặt được mô tả đầy đủ về tỷ lệ laterit cứng hoặc sỏi sạn, đá cục nhỏ hơn 70% thể tích

- Đất có kết cấu nhẹ, dễ thoát nước


- Vườn ương gần nguồn nước tưới, < 1 km


- Vườn ương gần đường giao thông, < 3 km


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Sửa chữa, bảo dưỡng dụng cụ


- Xác định tính chất đất


- Đi hiện trường rừng


- Sử dụng thành thạo thước đo

2. Kiến thức


- Các loại dụng cụ và công dụng của mỗi loại


- Phân loại đất


- Đọc bản đồ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thước dây, địa bàn 3 chân, địa bàn cầm tay, GPS, bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đủ dụng cụ, đảm bảo chất lượng để làm việc

		- Quan sát, kiểm tra tiêu chuẩn dụng cụ 



		- Khu vực đất trồng cây cao su phải có độ dốc dưới 30( và cao trình dưới 700 m, riêng vùng miền núi phía Bắc dưới 600 m;

		- Quan sát, kiểm tra thực tế



		- Tầng đất mặt được mô tả đầy đủ về tỷ lệ laterit cứng hoặc sỏi sạn, đá cục nhỏ hơn 70% thể tích

		- Quan sát, kiểm tra thực tế



		- Đất có kết cấu nhẹ, dễ thoát nước

		- Quan sát, kiểm tra thực tế



		- Vườn ương gần nguồn nước tưới, < 1 km

		- Quan sát, kiểm tra thực tế



		- Vườn ương gần đường giao thông, < 3 km

		- Quan sát, kiểm tra thực tế



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Thiết kế vườn ương


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thiết kế vườn ương là việc phân chia ô, bố trí đường đi, xác định các hàng trong vườn ương cây cao su theo tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: Đo diện tích vườn ương, phân chia ô trong vườn ương, bố trí đường đi trong vườn ương, xác định các hàng ương cây tum rễ trần và cây bầu cắt ngọn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Đủ dụng cụ, đảm bảo chất lượng để làm việc



		- Đo tổng thể, đo đúng diện tích cần ương



		- Phân chia ô trong vườn ương với kích thước ô 20 x 10 m, các ô cách nhau bằng đường đi



		Bố trí đường đi trong vườn ương


- Diện tích vườn < 1 ha thì đường đi rộng 2 m.


- Diện tích vườn > 1 ha thì đường chính rộng 5 m, đường phụ rộng 3 m



		Cây tum rễ trần:


- Hàng đơn hàng cách hàng 70 cm, cây cách cây 20 cm


- Hàng đôi hàng cách hàng 90 cm, cây cách cây 20 cm



		Cây bầu cắt ngọn:


- Hàng đơn hàng cách hàng 80 – 90 cm, bầu xếp sát nhau


- Hàng đôi hàng cách hàng 1,2 m, bầu xếp sát nhau



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Sửa chữa, bảo dưỡng dụng cụ


- Sử dụng thành thạo thước đo

2. Kiến thức


- Các loại dụng cụ và công dụng của mỗi loại


- Cách xác định diện tích

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thước dây 50 m, búa đóng cọc, cọc tre, dây ni lon bảo hộ lao động


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đủ dụng cụ, đảm bảo chất lượng để làm việc

		- Quan sát, kiểm tra tiêu chuẩn dụng cụ 



		- Đo tổng thể, đo đúng diện tích cần ương

		- Quan sát đối chiếu với thiết kế trên giấy



		- Phân chia ô trong vườn ương với kích thước ô 20 x 10 m, các ô cách nhau bằng đường đi

		- Quan sát đối chiếu với thiết kế trên giấy



		Bố trí đường đi trong vườn ương


- Diện tích vườn < 1 ha thì đường đi rộng 2m.


- Diện tích vườn > 1 ha thì đường chính rộng 5 m, đường phụ rộng 3 m

		- Quan sát đối chiếu với thiết kế trên giấy



		Cây tum rễ trần:


- Hàng đơn hàng cách hàng 70 cm, cây cách cây 20 cm


- Hàng đôi hàng cách hàng 90 cm, cây cách cây 20 cm

		- Quan sát đối chiếu với thiết kế trên giấy



		Cây bầu cắt ngọn:


- Hàng đơn hàng cách hàng 80 – 90 cm, bầu xếp sát nhau


- Hàng đôi hàng cách hàng 1,2 m, bầu xếp sát nhau

		- Quan sát đối chiếu với thiết kế trên giấy



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Dọn vườn ương

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Dọn vườn ương nhằm làm sạch vườn ương theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, thiết kế ô trồng cây, san mặt bằng, dọn tạp vật.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Đủ dụng cụ, đảm bảo chất lượng để làm việc



		- Đất được san bằng phẳng 



		- Vị trí có ụ mối, lấp đất cao hơn 10-15cm



		- Không để sót đá, sỏi



		- Tạp vật được gom vào nơi quy định



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.








III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Sửa chữa, bảo dưỡng dụng cụ


- Tính toán phổ thông


- Sử dụng thước dây, cuốc, cào


2. Kiến thức


- Các loại dụng cụ và công dụng của mỗi loại


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cuốc, dao, cào, xẻng, rổ, xe rùa, bảo hộ lao động


- Thước dây 50m , cọc tre, búa


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đủ dụng cụ, đảm bảo chất lượng để làm việc

		- Quan sát, kiểm tra tiêu chuẩn dụng cụ 



		- Đất được san bằng phẳng 

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Vị trí có ụ mối, lấp đất cao hơn 10-15cm

		- Quan sát đối chiếu với thiết kế trên giấy



		- Không để sót đá, sỏi

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Tạp vật được gom vào nơi quy định

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Đào rãnh vườn ương

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Đào rãnh ươm cây hàng đơn và hàng đôi trên vườn ương theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: Xác định số lượng rãnh đào, cuốc đất tạo rãnh trồng cây tum rễ trần và cây bầu cắt ngọn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu


- Rãnh được phân bố hợp lý trên vườn ương


Trồng cây tum rễ trần


Hàng đôi:


- Rãnh được đào sâu 50 cm, rộng 40 cm dài tùy theo vườn ương


Hàng đơn:


- Rãnh được đào sâu 50 cm, rộng 25 cm dài tùy theo vườn ương


- Các cạnh rãnh phẳng, vuông góc


Trồng cây tum bầu cắt ngọn


Hàng đơn:


- Rãnh được đào sâu 20 – 30 cm, rộng 20 cm dài tùy theo vườn ương


Hàng đôi:


- Rãnh được đào sâu 20 – 30 cm, rộng 35 – 40 cm dài tùy theo vườn ương


- Các cạnh rãnh phẳng, vuông góc


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Sử dụng cuốc, xẻng

2. Kiến thức


- Tính toán thông thường


- Độ thoát nước của rãnh

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cuốc, xẻng, giấy, bút, bảo hộ lao động, 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện 



		- Rãnh đào được phân bố hợp lý trên vườn ương

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện 



		Trồng cây tum rễ trần


Hàng đôi:


- Rãnh được đào sâu 50 cm, rộng 40 cm dài tùy theo vườn ương


Hàng đơn:


- Rãnh được đào sâu 50 cm, rộng 25 cm dài tùy theo vườn ương

		- Quan sát, đo kiểm tra



		Trồng cây bầu cắt ngọn


Hàng đơn:


- Rãnh được đào sâu 20 – 30 cm, rộng 20 cm dài tùy theo vườn ương


Hàng đôi:


- Rãnh được đào sâu 20 – 30 cm, rộng 35 – 40 cm dài tùy theo vườn ương

		- Quan sát, đo kiểm tra 



		- Các cạnh rãnh phẳng, vuông góc

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Lấy đất đóng bầu

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lấy đất đóng bầu ươm cây con trong vườn ương theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: chuẩn bị dụng cụ, chọn đất, đào đất, vận chuyển và đổ đất vào nơi quy định.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Đất để lấy là đất mặt, tơi xốp, không lẫn tạp chất



		- Tầng đất mặt được đào lên khỏi mặt đất



		- Đất được vận chuyển từ vị trí đào về vườn ương



		- Đất được đổ thành đống < 2m đúng nơi quy định



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Quan sát


- Sử dụng xe rùa, cuốc


2. Kiến thức


- Các tầng đất


- Trọng lượng của bầu đất


- Sự rơi vãi của đất


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cuốc, xẻng, xe rùa, bảo hộ lao động


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đất để lấy là đất mặt, tơi xốp, không lẫn tạp chất

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện 



		- Tầng đất mặt được đào lên khỏi mặt đất

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Đất được vận chuyển từ vị trí đào về vườn ương

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Đất được đổ thành đống < 2m đúng nơi quy định

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xử lý đất đóng bầu

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Xử lý đất đóng bầu nhằm tiêu diệt mầm mống sâu, bệnh hại trong đất theo các phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: chuẩn bị dụng cụ, vật tư, chọn loại hóa chất để xử lý, trộn đất với hóa chất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu


- Hóa chất là vôi, thuốc nấm Viben C 



		- Pha vôi , thuốc nấm Viben C hướng dẫn trên bao bì



		- Hóa chất được trộn đều với đất



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Lựa chọn hóa chất


- Sử dụng cuốc


2. Kiến thức


- Các loại hóa chất xử lý đất và công dụng


- Ảnh hưởng của hóa chất đến sự tiêu diệt nấm bệnh

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cuốc, xẻng, bảo hộ lao động


- Xô, chậu, que khuấy, vôi, Viben C

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu

		- Quan sát trong quá trình thực hiện



		- Vôi, thuốc nấm Viben C 

		- Quan sát trong quá trình thực hiện



		- Pha vôi, thuốc nấm Viben C hướng dẫn trên bao bì

		- Quan sát, đối chiếu hướng dẫn trên bao bì



		- Hóa chất được trộn đều với đất

		- Quan sát trong quá trình thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Đóng bầu 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Đóng bầu ương cây con theo các phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: Chọn kích thước túi bầu, tính toán hỗn hợp ruột bầu, trộn hỗn hợp đóng bầu, mở miệng túi bầu, dồn hỗn hợp vào bầu, xếp bầu vào luống và lấp đất. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		 - Túi bầu được chọn là túi nilon màu đen có kích thước 16 x 33, 18 x 35 cm… 



		- Tỉ lệ hỗn hợp ruột bầu dùng để gieo ương được xác định 


- Tùy theo loại đất mà có tỉ lệ pha trộn khác nhau



		- Hỗn hợp được trộn đều, tơi xốp, đủ ẩm 



		- Miệng túi bầu được mở ra hết



		- Hỗn hợp được dồn vào túi bầu vừa chặt.



		- Bầu được xếp đứng thẳng, mặt bầu đều nhau 



		- Bầu đơn được lấp kín cách mặt đất tự nhiên 5 – 10 cm, hai tâm bầu cách nhau 0,7 m



		- Bầu đôi lấp kín hai bên thành bầu cách mặt đất tự nhiên 5 – 10 cm, hai tâm bầu cách nhau 1,2 m



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 

		- Quan sát



		- Tính toán



		- Sử dụng cuốc



		- Xoáy mở túi bầu



		- Dồn hỗn hợp



		- Xếp bầu



		- Sử dụng cuốc, xẻng





2. Kiến thức


- Các loại túi bầu, kích thước của từng loại


- Các thành phần hỗn hợp ruột bầu


- Độ dính của bầu


- Độ chặt của đất


- Tiêu chuẩn của luống bầu


- Ảnh hưởng của bầu đối với thời tiết


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Túi nilon, cuốc xẻng, bảo hộ lao động


- Đất tầng A, phân hữu cơ, vô cơ


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		 - Túi bầu được chọn là túi nilon màu đen có kích thước 16 x 33, 18 x 35 cm… 

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Đo kích thước túi bầu



		- Tỉ lệ hỗn hợp ruột bầu dùng để gieo ương được xác định 


- Tùy theo loại đất mà có tỉ lệ pha trộn khác nhau

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Hỗn hợp được trộn đều, tơi xốp, đủ ẩm 

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Miệng túi bầu được mở ra hết

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Hỗn hợp được dồn vào túi bầu vừa chặt.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Bầu được xếp đứng thẳng, mặt bầu đều nhau 

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện






		- Bầu đơn được lấp kín cách mặt đất tự nhiên 5 – 10 cm, hai tâm bầu cách nhau 0,7 m

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Bầu đôi lấp kín hai bên thành bầu cách mặt đất tự nhiên 5 – 10 cm, hai tâm bầu cách nhau 1,2 m

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Tạo líp cát

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tạo líp cát trong vườn ương để ươm hạt theo các phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, chọn vị trí lên líp, san mặt líp, đỗ cát, tạo gờ líp và làm giàn che.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu


- Vị trí lên líp ở nơi thuận lợi, thoát nước tốt



		- Líp cát cao 15 – 20 cm, rộng 1 - 1,2 m, dài 5 – 10 m



		- Mặt líp được san bằng phẳng



		- Cát được đỗ lên líp dầy 15 – 20 cm, cao rộng theo líp đã lên



		- Gờ líp cao hơn mặt cát 1 – 3 cm



		- Giàn che cao 1,5 – 1,8 m, rộng theo líp cát, phủ lưới đen chuyên dùng



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Đổ cát


- Sử dụng cuốc, cào, bay


- Che lưới

2. Kiến thức


- Thoát nước


- Độ tơi xốp của cát

- Sự bằng phẳng của líp


- Công dụng của cát


- Cấu tạo của lưới

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cuốc, xẻng, cào, lưới đen, xà beng, bay, bảo hộ lao động

- Cọc, dây cột, lưới chuyên dùng


- Cát sạch

- Cát sạch, thước gỗ 1,5 m

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện 



		- Vị trí lên líp ở nơi thuận lợi, thoát nước tốt

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện 



		- Líp cát cao 15 – 20 cm, rộng 1 - 1,2 m, dài 5 – 10 m

		- Quan sát, đo kiểm tra



		- Mặt líp được san bằng phẳng

		- Quan sát trong quá trình thực hiện



		- Cát được đỗ lên líp dầy 15 – 20 cm, cao rộng theo líp đã lên

		- Quan sát, đo kiểm tra



		- Gờ líp cao hơn mặt cát 1 – 3 cm

		- Quan sát, đo kiểm tra



		- Giàn che cao 1,5 – 1,8 m, rộng theo líp cát, phủ lưới đen chuyên dùng

		- Quan sát, kiểm tra



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Chọn hạt 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Chọn hạt đủ tiêu chuẩn để ươm cây theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: Chuẩn bị dụng cụ, xác định lượng hạt giống cần gieo, chọn vườn lấy hạt giống, nhặt hạt, chọn hạt đủ tiêu chuẩn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu



		- Vườn giống GT1, PB 260, PB 235, VM 515, cây mẹ sinh trưởng tốt, không sâu bệnh, tỷ lệ thuần giống cao.



		- Nhặt hạt vào tháng 8 - 9 hàng năm 


- Nhặt hạt mới rụng



		- Hạt giống được chọn đảm bảo chất lượng: Vỏ hạt bóng, nặng, cứng, phôi nhũ còn tươi, không dị dạng



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Liệt kê, tính toán lượng hạt giống


- Nhận dạng, so sánh cây giống


- Nhặt hạt, chọn hạt

2. Kiến thức


- Công thức tính số lượng hạt giống cần gieo


- Đặc điểm chín của trái cao su


- Tiêu chuẩn của hạt giống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bao tải, rổ, bảo hộ lao động, giấy, viết


- Hồ sơ trồng vườn giống

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đạt yêu cầu

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện






		- Vườn giống GT1, PB 260, PB 235, VM 515, cây mẹ sinh trưởng tốt, không sâu bệnh, tỷ lệ thuần giống cao.

		- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ trồng cây



		- Nhặt hạt vào tháng 8 - 9 (tháng 1, 2) hàng năm 


- Nhặt hạt mới rụng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Hạt giống được chọn đảm bảo chất lượng: Vỏ hạt bóng, nặng, cứng, phôi nhũ còn tươi, không dị dạng

		- Quan sát số hạt thực tế, đối chiếu với bảng tiêu chuẩn hạt giống



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xử lý hạt

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Chọn hạt giống xong phải tiến hành xử lý hạt ngay. Xử lý hạt là việc đổ hạt ra sàn, đập hạt, gom hạt vào bao tải, ngâm hạt vào nước.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Hạt được gõ nhẹ vào phía đầu phôi; Vỏ hạt nứt nhẹ, phôi, hạt không nứt, vỡ. 



		- Hạt được gom, bỏ vào bao, loại bỏ tạp chất



		- Hạt được ngâm ngập vào trong thùng chứa nước sạch



		- Sau 12 giờ phải thay nước 1 lần



		- Ngâm trong 24 giờ



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Sử dụng búa đập hạt


- Gom hạt

2. Kiến thức


- Cấu tạo hạt cao su


- Kỹ thuật xử lý hạt.


- Sự nảy mầm của hạt giống

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Hạt cao su, bao tải


- Búa đập hạt, ghế ngồi, chậu, rổ đựng, bao tải…


- Thùng chứa, nước sạch,..


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Hạt được gõ nhẹ vào phía đầu phôi; Vỏ hạt nứt nhẹ, phôi, hạt không nứt, vỡ. 

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Hạt được gom, bỏ vào bao, loại bỏ tạp chất

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Hạt được ngâm ngập vào trong thùng chứa nước sạch

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Sau 12 giờ phải thay nước 1 lần

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Ngâm trong 24 giờ

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Rấm hạt

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Rấm hạt vào líp cát để hạt nảy mầm theo các tiêu chuẩn quy định, bao gồm các bước công việc sau: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, vớt hạt, hong ráo và ươm hạt vào líp cát, lấp cát, tưới nước và rải thuốc Basudin hạt. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, chất lượng đảm bảo thuận lợi cho rấm hạt


- Hạt được vớt ra rổ


- Hạt được để ráo nước trong khoảng 15 – 30 phút



		- Líp rấm đủ tiêu chuẩn


- Líp rấm được khử trùng bằng thuốc Viben C 5%



		- Hạt được xếp 1 lớp vừa sát nhau, mặt bụng của hạt được xếp úp xuống dưới


- Số lượng 1.000 – 1.200 hạt/m2



		- Cát được rải độ dày bằng đường kính hạt



		- Líp rấm được tưới đủ ẩm 1 lít/m2 ngay sau khi lấp cát.


- Tưới 2 lần/ngày từ 7 - 9 giờ và 16 - 17 giờ.



		 - Thuốc được rải đều trên mặt líp và xung quanh luống


- Rắc 70 – 100 g thuốc/ m2 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Nhận biết độ ráo của hạt


- Xếp hạt theo lớp


- Rải cát đều 


- Tưới nước đều


- Rải thuốc đều và đủ liều lượng

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức


- Sự nảy mầm của hạt giống

- Độ ẩm để duy trì sự nảy mầm của hạt


- Ảnh hưởng của nước đến sinh trưởng của hạt giống


- Công dụng của thuốc Basudin hạt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Xẻng, thùng ô doa, rổ, bảo hộ lao động …


- Thuốc busudin, Viben C


- Hạt, líp cát

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, chất lượng đảm bảo thuận lợi cho rấm hạt

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Hạt được vớt ra rổ


- Hạt được để ráo nước trong khoảng 15 – 30 phút

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Líp rấm đủ tiêu chuẩn


- Líp rấm được khử trùng bằng thuốc Viben C 5%

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Hạt được xếp 1 lớp vừa sát nhau, mặt bụng của hạt được xếp úp xuống dưới


- Số lượng 1.000 – 1.200 hạt/m2

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Cát được rải độ dày bằng đường kính hạt

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Líp rấm được tưới đủ ẩm 4 lít/m2 ngay sau khi lấp cát.


- Tưới 2 lần/ngày từ 7 - 9 giờ và 16 - 17 giờ.

		- Quan sát các bước thực hiện



		 - Thuốc được rải đều trên mặt líp và xung quanh luống


- Rắc 70 – 100 g thuốc/ m2 

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Chăm sóc líp rấm

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Chăm sóc hạt cao su trên líp rấm theo các tiêu chuẩn quy định, bao gồm các bước công việc sau: chuẩn bị dụng cụ, vật tư, kiểm tra líp, tưới nước, phòng trừ kiến. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Dụng cụ vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, chất lượng 

- Kiểm tra líp rấm hạt sáng, chiều



		- Tưới từ, 6 – 8 giờ, 16 – 17 giờ

- Tưới 4 lít nước/m2



		- Phun, rải thuốc Basudin hạt đều trên luống, rải 10 gram/ 1m2



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát


- Điều chỉnh hệ thống tưới


- Rải, phun basudin hạt

2. Kiến thức


- Tính toán lượng nước cần tưới 


- Sử dụng thuốc basudin hạt

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Hóa chất, hệ thống tưới, bình xịt, giấy, viết


- Thuốc Basudin hạt, bảo hộ lao động

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, chất lượng 

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Kiểm tra líp rấm hạt sáng, chiều

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Tưới từ, 6 – 8 giờ, 16 - 17 giờ


Tưới 4 lít nước/m2

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Phun, rải thuốc Basudin hạt đều trên luống


- Rải 10 gram/ 1m2

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện





		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Trồng cây con vào bầu

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Nhổ cây con trên líp dấm trồng vào bầu theo các phương pháp và tiêu chuẩn quy định, các bước thực hiện công việc gồm: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, chọn cây, nhổ cây, tạo lỗ, trồng cây, tưới nước và phòng trừ kiến

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Dụng cụ, vật tư đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng


- Cây con từ 8 – 10 ngày, Cây có thân thẳng không dị tật, rễ mầm dài 3 - 10 cm



		- Cây con còn nguyên vẹn rễ, rễ không bị gãy hoặc dị dạng.


- Cây con được đặt nơi râm mát và giữ độ ẩm 75 - 90%



		- Chọc lỗ chính giữa bầu đối cây bầu


- Độ sâu lỗ chọc từ 10 – 12 cm



		- Cây con được trồng thẳng đứng, không bị cong, gãy rễ.



		- Đất mặt được lấp kín hạt, độ dày 1 cm


- Độ chặt vừa phải



		- Nước được tưới đủ ẩm, 10 lít/1m2/lần, cây chưa có 1 tầng lá ổn định tưới 2 lần/ ngày



		- Rải thuốc Basudin hạt đều, xung quanh cây con



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Lựa chọn cây con


- Nhổ cây con


- Sử dụng que cấy 


- Trồng cây con vào bầu


- Lấp đất

2. Kiến thức


- Tiêu chuẩn của cây con


- Kỹ thuật nhổ cây con


- Khoảng cách giữa các cây trong vườn ương và độ sâu của lỗ cấy 

- Yêu cầu của đất được lấp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Rổ, vải mềm, cây xăm

- Cây con, thuốc Basudin hạt


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện 



		- Cây con từ 8 – 10 ngày, Cây có thân thẳng không dị tật, rễ dài 3 – 10 cm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện 



		- Cây con còn nguyên vẹn rễ mầm, rễ không bị gãy hoặc dị dạng.


- Cây con được đặt nơi râm mát 

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Chọc lỗ chính giữa bầu 


- Độ sâu lỗ chọc từ 10 – 12 cm

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Cây con được trồng thẳng đứng, không bị cong, gãy rễ.

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Đất mặt được lấp kín hạt, độ dày 1cm

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Nước được tưới đủ ẩm, 10 lít/1m2/lần, cây chưa có 1 tầng lá ổn định tưới 2 lần/ ngày

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Rải thuốc Basudin hạt đều, xung quanh cây con

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Cấy cây vào rãnh

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Nhổ cây con từ líp rấm cấy vào rãnh theo các tiêu chuẩn quy định, bao gồm các bước công việc sau: chuẩn bị dụng cụ, vật tư, chọn cây, xới đất, nhổ cây, căng dây, tạo lỗ, trồng cây, lấp đất, tưới nước và phòng trừ kiến.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Dụng cụ vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, chất lượng


- Cây có thân thẳng không dị tật, rễ dài 3 – 10 cm



		- Đất phải được xới tơi xốp.


- Độ sâu lớp đất xới 10 – 15 cm



		- Cây con còn nguyên vẹn rễ, rễ không bị gãy hoặc dị dạng.


- Cây mầm được đặt nơi râm mát và giữ độ ẩm 75 - 90%



		- Dây được căng thẳng giữa hàng 



		Hàng đơn:


- Lỗ được chọc thẳng hàng, khoảng cách giữa các lỗ 15 cm 


Hàng đôi:


- Lỗ được chọc thẳng hàng, hai hàng theo hình nanh sấu, khoảng cách giữa các lỗ 20 cm 



		- Cây con được trồng thẳng đứng, không bị cong, gãy rễ.



		- Đất mặt được lấp kín hạt, độ dày 1 cm


- Độ chặt vừa phải



		- Nước được tưới đủ ẩm, khi cây con chưa có 1 tầng lá ổn định, ngày tưới 2 lần


- Tưới 10 lít/1m2 / lần tưới



		- Rải đều thuốc Basudin hạt 100 gram/ m2



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Lựa chọn cây con


- Nhổ cây con


- Căng dây, sử dụng cây xăm


- Trồng cây con vào rô


2. Kiến thức


- Tiêu chuẩn của cây con


- Kỹ thuật nhổ cây con


- Khoảng cách giữa các cây trong vườn ương và độ sâu của lỗ trồng cây

- Yêu cầu của đất được lấp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Rổ, vải mềm, que cấy

- Cây cọc, thuốc Basudin hạt


- Cuốc, cây xăm chuyên dùng


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, chất lượng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện 



		- Cây có thân thẳng không dị tật, rễ dài 3 - 10cm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện 



		- Đất phải được xới tơi xốp.


- Độ sâu lớp đất xới từ 10 – 15 cm

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Cây con còn nguyên vẹn rễ, rễ không bị gãy hoặc dị dạng.


- Cây mầm được đặt nơi râm mát và giữ độ ẩm 75 - 90%

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Dây được căng thẳng giữa hàng 

		- Quan sát các bước thực hiện



		Hàng đơn:


- Lỗ được chọc thẳng hàng, khoảng cách giữa các lỗ 15 cm 


Hàng đôi:


- Lỗ được chọc thẳng hàng, hai hàng theo hình nanh sấu, khoảng cách giữa các lỗ 20 cm 

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Cây con được trồng thẳng đứng, không bị cong, gãy rễ.

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Đất mặt được lấp kín hạt, độ dày 1cm


- Độ chặt vừa phải

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Nước được tưới đủ ẩm, khi cây con chưa có 1 tầng lá ổn định, ngày tưới 2 lần


- Tưới 10 lít/1m2/ lần 

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Rải đều thuốc Basudin hạt 100 gram/ m2

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Tưới nước cây con

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tưới nước cây con theo các tiêu chuẩn quy định, bao gồm các bước công việc sau: Kiểm tra hệ thống tưới, xác định thời điểm tưới, chuẩn bị nước tưới, tưới nước 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Hệ thống tưới được kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật đảm bảo cho việc tưới nước



		- Thời điểm tưới được xác định phù hợp với giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây và điều kiện môi trường



		- Nguồn nước tưới phải được chuẩn bị đủ về lượng và chất đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng



		- Nước được tưới cho cây trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật (quy trình cây cao su 2012 của tập đoàn cao su Việt Nam)



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Chuẩn bị tưới nước 


- Quan sát, tưới nước, sử dụng dụng cụ, vận hành hệ thống tưới

2. Kiến thức


- Phương pháp tưới 


- Quy trình tưới nước cho cây con 


- Yêu cầu về nước của cây con ở các giai đoạn khác nhau


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Hệ thống dẫn nước 


- Máy bơm


- Bảng thống kê nhiệt độ, ẩm độ

- Bảng quy trình tưới nước cho cây con


- Nguồn nước (ao, hồ, sông, giếng nước, giếng khoan..)


- Các loại máy móc phục vụ cho tưới hoặc các loại dụng cụ thô sơ để tưới


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Hệ thống tưới được kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật đảm bảo cho việc tưới nước

		- Quan sát, kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật



		- Thời điểm tưới được xác định phù hợp với giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây và điều kiện môi trường

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Nguồn nước tưới phải được chuẩn bị đủ về lượng và chất đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Nước được tưới cho cây trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật (quy trình cây cao su của tập đoàn cao su Việt Nam)

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Cấy dặm

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Cấy dặm cây vào các vị trí cây chết theo các tiêu chuẩn quy định, bao gồm các bước công việc sau: chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, cây trồng dặm, kiểm kê số lượng cây chết, trồng dặm cây chết và tưới nước.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Vật tư, cây giống được chuẩn bị đầy đủ và vận chuyển đến nơi trồng


- Kiểm kê được số lượng cây chết trên diện tích của hàng hay ô



		- Cây được trồng dặm có chiều cao, đường kính tương đương cây đã trồng.


- Đúng khoảng cách mật độ theo thiết kế trồng



		- Cây sau trồng dặm được tưới nước ngay 



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Kiểm kê được số lượng cây chết


- Sử dụng các trang thiết bị dùng để trồng dặm, chăm sóc


2. Kiến thức


- Kỹ thuật trồng dặm


- Ảnh hưởng của nước đến sinh trưởng của cây trồng


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Xe máy, cây giống


- Sổ, bút ghi chép


- Dụng cụ làm vườn, nước tưới


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vật tư, cây giống được chuẩn bị đầy đủ và vận chuyển đến nơi trồng

		- Quan sát, kiểm tra đối chiếu với thực tế



		- Kiểm kê được số lượng cây chết trên diện tích của hàng hay ô

		- Quan sát, kiểm tra đối chiếu với thực tế



		- Cây được trồng dặm có chiều cao, đường kính tương đương cây đã trồng.


- Đúng khoảng cách mật độ theo thiết kế trồng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Cây sau trồng dặm được tưới nước ngay 

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Bón phân cây con

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B17

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Bón phân vào từng gốc cây con theo liều lượng và tiêu chuẩn quy định, bao gồm các bước công việc sau: Xác định thời điểm bón phân, chọn loại phân, tính lượng phân bón, chọn phương pháp bón, rải phân và lấp đất


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Bón lần 1 sau khi cây con đạt 2 tầng lá ổn định. 

- Bón lần 2 cách lần 1: 30 – 45 ngày


- Bón lần 3 cách lần 2: 30 – 45 ngày


- Bón lần 4 cách lần 3: 30- 45 ngày


- Bón lần 5 cách lần 3: 30- 45 ngày

- Bón lần 1, 2: DAP


- Bón lần 3, 4, 5: DAP

Lần 1: 1,5 g/ cây


Lần 2: 3,3 g/cây 


Lần 3: 3,3 g/cây


Lần 4: 3,3 g/ cây


Lần 5: 4,3 g/ cây



		Cây tum rễ trần:


- Xới đất, rải theo hàng, cách gốc cây 10 cm 


Cây bầu cắt ngọn:


- Chọc lỗ sâu 3cm gần thành bầu, bỏ phân vào lỗ



		- Phân được rải đều đúng kỹ thuật, đúng liều lượng, thời gian, chủng loại



		- Đất phải được lấp kín hết phân



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Đọc, phân tích, lựa chọn, tính toán


- Bón phân, sử dụng dụng cụ, trang thiết bị

2. Kiến thức


- Quy trình kỹ thuật bón phân cao su năm 2004


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bản quy trình kỹ thuật bón phân cao su năm 2004


- Các loại phân bón, cuốc, dụng cụ đựng phân, đồ bảo hộ lao động


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Bón lần 1 sau khi cây con đạt 2 tầng lá ổn định.


- Bón lần 2 cách lần 1: 30 – 45 ngày


- Bón lần 3 cách lần 2: 30 – 45 ngày


- Bón lần 4 cách lần 3: 30 - 45 ngày


- Bón lần 4 cách lần 3: 30 - 45 ngày

		- Quan sát, kiểm tra đối chiếu với thực tế



		- Bón lần 1, 2, 3, 4 và 5 là phân DAP

		- Đối chiếu với quy trình bón phân



		Bón lần 1: 1,5 g/ cây


Bón lần 2: 3,3 g/cây


Bón lần 3: 3,3 g/cây


Bón lần 4: 3,3 g/ cây


Bón lần 5: 4,3 g/ cây

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		Cây tum rễ trần:


- Xới đất, rải theo hàng, cách gốc cây 10 cm 


Cây bầu cắt ngọn:


- Chọc lỗ sâu 3 cm gần mép bầu, bỏ phân vào lỗ

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Phân được rải đều đúng kỹ thuật, đúng liều lượng, thời gian, chủng loại

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Đất phải được lấp kín hết phân

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Ghép mắt cây cao su

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B18

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Ghép mắt cây cao su từ các cành ghép sang gốc ghép theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: Chuẩn bị dụng cụ vật tư, xác định thời vụ ghép, chọn cành lấy mắt ghép, con mắt ghép, chọn gốc ghép, thực hiện ghép 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đúng thời gian và phù hợp với hình thức ghép


- Ghép rải vụ từ tháng 2 đến tháng 8



		- Tuổi cành ghép tương đương với tuổi gốc ghép và được nâng tầng lá trước 1 tháng và tróc vỏ tốt



		- Đảm bảo mắt nách lá hoặc vảy cá, mầm không dập hoặc dị dạng



		Cây tum rễ trần:


- Gốc ghép đo cách mặt đất 10 cm có đường kính từ 10 mm trở lên, tróc vỏ tốt 


Cây bầu cắt ngọn:


- Gốc ghép đo cách mặt đất 10 cm có đường kính từ 10 mm trở lên, tróc vỏ tốt 



		- Đảm bảo gỗ đều, mỏng, còn nguyên mắt ghép



		- Đảm bảo bề rộng bằng 1/3 vanh thân


- Tùy theo gốc ghép ta mở cửa sổ cho phù hợp



		- Đảm bảo mắt ghép còn nguyên hạt gạo, không dập, không xì mủ, không dính bẩn…



		- Đúng cửa sổ đã mở, hở hai bên 1 – 2 mm, thẳng, độ hở đường rạch phía gốc 0,5 cm



		- Dây băng được quấn từ dưới lên trên theo hình mái lợp. 


- Dây quấn qua đường rạch cửa sổ, vừa chặt, kín khít, đều, phẳng



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát, lựa chọn gốc cây ghép, cành lấy mắt ghép


- Sử dụng thành thạo dao ghép để cắt mắt ghép, mở cửa sổ

2. Kiến thức


- Quy trình kỹ thuật ghép cao su năm 2012


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dao ghép, cưa, kéo cắt cành


- Gốc ghép, cành lấy mắt, dây băng


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đúng thời gian và phù hợp với hình thức ghép

		- Quan sát, kiểm tra đối chiếu với thực tế



		- Ghép rải vụ từ tháng 2 đến tháng 8

		- Kiểm tra đối chiếu với thực tế



		- Tuổi cành ghép tương đương với tuổi gốc ghép và được nâng tầng lá trước 1 tháng và tróc vỏ tốt

		- Quan sát, kiểm tra đối chiếu với thực tế



		- Đảm bảo mắt nách lá hoặc vảy cá, mầm không dập hoặc dị dạng

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		Cây tum rễ trần:


- Gốc ghép đo cách mặt đất 10 cm có đường kính từ 10 mm trở lên, tróc vỏ tốt 


Cây bầu cắt ngọn:


- Gốc ghép đo cách mặt đất 10 cm có đường kính từ 10 mm trở lên, tróc vỏ tốt 

		- Quan sát, kiểm tra đối chiếu với thực tế



		- Đảm bảo gỗ đều, mỏng, còn nguyên mắt ghép

		- Quan sát, kiểm tra đối chiếu với thực tế



		- Đảm bảo bề rộng bằng 1/3 vanh thân


- Tùy theo gốc ghép ta mở cửa sổ cho phù hợp

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Đảm bảo mắt ghép còn nguyên hạt gạo, không dập, không xì mủ, không dính bẩn…

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Đúng cửa sổ đã mở, hở hai bên 1 – 2 mm, thẳng, độ hở đường rạch phía gốc 0,5 cm

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Dây băng được quấn từ dưới lên trên theo hình mái lợp. 


- Dây quấn qua đường rạch cửa sổ, vừa chặt, kín khít, đều, phẳng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Chăm sóc sau ghép

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B19

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Chăm sóc cây con sau ghép mắt theo các phương pháp và tiêu chuẩn quy định, bao gồm các bước công việc sau: Tưới nước, kiểm tra mắt ghép, tháo dây băng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Tưới nước sau ghép 24 giờ (tùy theo điều kiện thời tiết)


- Cây sau ghép phải được tưới nước thường xuyên



		- Mắt ghép sống có màu xanh, xanh nâu.


- Mắt ghép chết có màu đen



		- Chăm sóc liên tục 20 ngày sau khi ghép



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Vận hành thành thạo hệ thống tưới


- Quan sát mắt ghép sống, chết


- Thành thạo trong thao tác tháo dây băng

2. Kiến thức


- Quy trình kỹ thuật ghép cao su năm 2004

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nguồn nước


- Hệ thống tưới


- Giấy


- Viết


- Dao chuyên dùng


- Kéo cắt cành

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tưới nước sau ghép 24 giờ (tùy theo điều kiện thời tiết)


- Cây sau ghép phải được tưới nước thường xuyên

		- Ghi chép, theo dõi với thực tế



		- Mắt ghép sống có màu xanh, xanh nâu.


- Mắt ghép chết có màu đen

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Chăm sóc liên tục 20 ngày sau khi ghép

		- Ghi chép, quan sát, các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xác định cây đạt tiêu chuẩn

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B20

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Kiểm tra mắt ghép, xác định cây đạt tiêu chuẩn đem trồng theo các tiêu chuẩn quy định, bao gồm các bước công việc sau: Xác định số lượng và chủng loại giống cần trồng, xác định kích thước cây, kiểm tra mắt ghép, loại bỏ cây bệnh và tiêu hủy cây bệnh.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Số lượng cây giống được xác định đầy đủ và đúng giống 



		Cây tum rễ trần:


- 1 rễ, rễ dài từ 45cm – Đường kính gốc đạt từ 14 mm trở lên


Cây bầu cắt ngọn: 


- Bầu không vỡ, không long gốc, đường kính gốc từ 12 mm trở lên.



		- Mắt ghép sống, màu xanh, xanh nâu



		- Loại bỏ được những cây giống mang mầm bệnh/ cây chết



		- Cây bị bệnh được gom đống, rắc vôi bột hoặc đốt



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát, phân tích, phân biệt được giống


- Thu thập thông tin


2. Kiến thức


- Tiêu chuẩn cây cao su giống


V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Danh mục các loại giống cao su phù hợp với từng vùng


- Danh mục các cơ sở sản xuất giống cao su


- Thước đo, kẹp các loại


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Số lượng cây giống được xác định đầy đủ và đúng giống 

		- Kiểm tra, theo dõi với thực tế



		Cây tum rễ trần:


- 1 rễ, rễ dài từ 45 cm – Đường kính gốc đạt từ 14 mm trở lên


Cây bầu cắt ngọn: 


- Bầu không vỡ, không long gốc, đường kính gốc từ 12 mm trở lên.

		- Đo, kiểm tra thực tế



		- Mắt ghép sống, màu xanh, xanh nâu

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Loại bỏ được những cây giống mang mầm bệnh/ cây chết

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Cây bị bệnh được gom đống, rắc vôi bột hoặc đốt

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Bứng cây

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B21

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Bứng cây lên khỏi mặt đất đem đi trồng theo các tiêu chuẩn quy định, bao gồm các bước công việc sau: Chuẩn bị dụng cụ, đưa cây lên khỏi mặt đất và đặt cây vào vị trí xử lý.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Dụng cụ đảm bảo đủ số lượng và chủng loại



		- Cây giống phải còn nguyên vẹn, không bị dập mắt hoặc trầy xước, không bị bể bầu (nếu là cây bầu)



		- Cây giống được đưa vào đúng nơi cần xử lý



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát


- Sử dụng thành thạo kẹp, cuốc, xe rùa


2. Kiến thức


- Kỹ thuật nhổ, vận chuyển cây cao su giống

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bộ dụng cụ dùng để nhổ cao su, cuốc, xẻng, …


- Xe rùa, thước kẹp

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ đảm bảo đủ số lượng và chủng loại

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Cây giống phải còn nguyên vẹn, không bị dập mắt hoặc trầy xước, không bị bể bầu (nếu là cây bầu)

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Cây giống được đưa vào đúng nơi cần xử lý

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xử lý cây sau khi bứng

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B22

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Xử lý cây sau khi bứng để đem cây đi trồng đạt năng suất cao theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc: Phân loại thống kê cây giống, cắt ngọn gốc ghép, cắt rễ bàng, rễ cọc của gốc ghép, bôi Vaselin, bảo quản gốc ghép và bàn giao cây giống.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Cây giống được phân loại theo kích thước và thống kê đầy đủ số lượng



		- Cây được cắt cách mí mắt trên của mắt ghép 5 – 7 cm, cắt nghiêng 450, vết cắt phẳng, mịn, không trầy xước



		Cây tum rễ trần:


- Cây được cắt các rễ bàng, rễ con, cắt sát rễ cọc


- Cây bầu cắt ngọn:


Cây được cắt các rễ bàng, rễ con, cắt sát 


bầu đất, vết cắt phẳng, mịn, không trầy xước



		- Cây giống được bôi Vaselin kín ngọn cắt.



		- Cây giống phải đảm bảo còn nguyên vẹn, không bị dập mắt hoặc trầy xước, không bị bể bầu (nếu là cây bầu), không bị khô



		- Bàn giao trực tiếp cho người nhân bàn giao


- Ký biên bản bàn giao đầy đủ





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Lựa chọn, quan sát, đếm

2. Kiến thức


- Xử lý cây cao su giống


V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cây giống, thước đo, giấy, bút


- Vaselin, kéo cắt cành, dây nilon, bao dứa

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Cây giống được phân loại theo kích thước và thống kê đầy đủ số lượng

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Cây được cắt cách mí mắt trên của mắt ghép 5 - 7 cm, cắt nghiêng 450, vết cắt phẳng, mịn, không trầy xước

		- Quan sát các bước thực hiện



		Cây tum rễ trần:


- Cây được cắt các rễ bàng, rễ con, cắt sát rễ cọc


- Cây bầu cắt ngọn:


Cây được cắt các rễ bàng, rễ con, cắt sát 


bầu đất, vết cắt phẳng, mịn, không trầy xước

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Cây giống được bôi Vaselin kín ngọn cắt.

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Cây giống phải đảm bảo còn nguyên vẹn, không bị dập mắt hoặc trầy xước, không bị bể bầu (nếu là cây bầu), không bị khô

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Bàn giao trực tiếp cho người nhân bàn giao


- Ký biên bản bàn giao đầy đủ

		- Kiểm tra thực tế



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Chọn cây giống phù hợp trồng ở địa phương

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B23

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện lập địa ở địa phương theo các tiêu chuẩn quy định, bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ, tham quan các mô hình trồng cao su ở địa phương, thu thập thông tin về tình hình sinh trưởng của từng giống cây cao su ở địa phương, thu thập thông tin sản lượng của từng giống, lựa chọn giống phù hợp với địa phương.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Đủ dụng cụ, đảm bảo chất lượng


- Đi đến tối thiểu 5 mô hình trồng 5 giống cao su khác nhau ở địa phương


- Thông tin mới nhất về sinh trưởng đường kính, chiều cao, sức chống chịu với điều kiện ngoại cảnh của từng giống cao su ở địa phương được thu thập đầy đủ, chi tiết.


- Thu thập 1 ô tiêu chuẩn 500 m2/ giống


- Thông tin mới nhất về sản lượng của từng giống cao su trồng ở địa phương được ghi chép lại.


- Thu thập sản lượng 1 ha/giống


- So sánh, đối chiếu các chỉ tiêu về từng giống cao su ở địa phương và chọn ra giống nào phù hợp nhất với địa phương

- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Điều khiển phương tiện giao thông.


- Giao tiếp


- Ghi chép


- So sánh

2. Kiến thức


- Công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết

- Các mô hình trồng cao su ở địa phương


- Các chỉ tiêu sinh trưởng của cây cao su


- Các chỉ tiêu của sản lượng mủ cao su


- Các chỉ tiêu chung của cây cao su


V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Phương tiện đi lại, bảo hộ lao động, giấy, bút 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đủ dụng cụ, đảm bảo chất lượng

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Đi đến tối thiểu 5 mô hình trồng 5 giống cao su khác nhau ở địa phương

		- Quan sát, kiểm tra thực tế



		- Thông tin mới nhất về sinh trưởng đường kính, chiều cao, sức chống chịu với điều kiện ngoại cảnh của từng giống cao su ở địa phương được thu thập đầy đủ, chi tiết.


- Thu thập 1 ô tiêu chuẩn 500 m2/ giống

		- Kiểm tra sản phẩm thu thập của học viên, đối chiếu với thực tế



		- Thông tin mới nhất về sản lượng của từng giống cao su trồng ở địa phương được ghi chép lại.


- Thu thập sản lượng 1 ha/giống

		- Kiểm tra sản phẩm thu thập của học viên, đối chiếu với thực tế





		- So sánh, đối chiếu các chỉ tiêu về từng giống cao su ở địa phương và chọn ra giống nào phù hợp nhất với địa phương

		- Kiểm tra sản phẩm thu thập của học viên, đối chiếu với thực tế



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Khảo sát trạng thái bề mặt khu vực trồng

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khảo sát trạng thái bề mặt khu vực trồng bao gồm các bước công việc: Khảo sát thực tế về địa hình, thảm thực vật, xác định độ dốc và độ cao, đào và mô tả tầng đất mặt.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Địa hình được mô tả đầy đủ số liệu và chính xác tại địa điểm khảo sát;


- Thảm thực vật được mô tả đúng hiện trạng tại địa điểm khảo sát;


- Khu vực đất trồng cây cao su phải có độ dốc dưới 30( và cao trình dưới 700 m, riêng vùng miền núi phía Bắc dưới 600 m;


- Tầng đất mặt được mô tả đầy đủ về tỷ lệ laterit cứng hoặc sỏi sạn, đá cục nhỏ hơn 70% thể tích.


- Mẫu đất được lấy đại diện cho các tầng đất;


- Dung lượng mẫu được lấy theo tiêu chuẩn quy định;


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Quan sát và nhận biết địa hình;


- Tính toán được các thông xác định độ dốc và độ cao;


- Đánh giá, phân tích trạng thái khu vực đất trồng.


2. Kiến thức 


- Trình bày được phương pháp khảo sát, điều tra sơ bộ địa hình khu vực trồng;


- Liệt kê được các thành phần thảm thực bì và tác dụng của chúng tới độ phì nhiêu của đất;


- Trình bày được phương pháp xác định độ dốc và độ cao;


- Trình bày được phương pháp lấy mẫu đất;


- Mô tả và đánh giá phẫu diện đất;


- Nêu được cách bảo quản và quy định về các loại mẫu đất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máy đo trắc đạt, thước đo cao, thước đo góc;


- Dụng cụ để đào phẩu diện;


- Bút và sổ ghi chép;


- Các dụng cụ lấy mẫu và đựng mẫu.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Địa hình và thảm thực vật được mô tả đầy đủ đúng hiện trạng tại địa điểm khảo sát

		- Quan sát thực tế và đối chiếu với yêu cầu



		- Thảm thực vật được mô tả đúng hiện trạng tại địa điểm khảo sát

		- Quan sát trực tiếp người làm và đối chiếu với thực tế;



		- Đất trồng cây cao su phải có độ dốc dưới 30( và cao trình dưới 700 m, riêng vùng miền núi phía Bắc dưới 600 m

		- Quan sát thực tế và đối chiếu với quy trình kỹ thuật



		- Tầng đất mặt được mô tả đầy đủ về tỷ lệ laterit cứng hoặc sỏi sạn, đá cục nhỏ hơn 70% thể tích

		- Quan sát và đối chiếu bản tiêu chuẩn



		- Mẫu đất được lấy đại diện cho các tầng đất

		- Quan sát thực tế



		- Dung lượng mẫu được lấy theo tiêu chuẩn quy định

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Phân hạng đất trồng


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Phân hạng đất trồng bao gồm các bước công việc: khảo sát thực trạng đất, đào phẫu diện đất, lấy mẫu, xác định thành phần dinh dưỡng trong đất, phân loại đất.


 II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Khảo sát thực trạng đất: xác định được màu sắc đất, độ dốc, thảm thực bì hiện tại;


- Phẫu diện đất được đào có kích thước sâu 1 mét, rộng 0,8 mét;


- Mẫu đất được lấy đúng tầng đất với độ sâu 0 - 30 cm và 30 - 60 cm;


- Các thành phần dinh dưỡng trong đất được phân tích đầy đủ và đúng theo tiêu chuẩn đất trồng cao su;


- Phân loại đất dựa vào màu sắc, thành phần cơ giới, độ ẩm, tỷ lệ đá lẫn;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Nhận biết được màu sắc, độ dốc và thảm thực bì;


- Phân biệt được màu sắc của các tầng đất;


- Lấy mẫu đất thành thạo;


- Quan sát, nhận xét, đánh giá được thành phần dinh dưỡng trong đất;


- Phân loại đất.


2. Kiến thức


- Mô tả được thực trạng khu vực đất trồng;


- Nêu được khái niệm về phẫu diện đất;


- Trình bày được kỹ thuật đào phẩu diện;


- Trình bày được phương pháp lấy mẫu đất;

- Nêu được ý nghĩa của các thành phần dinh dưỡng trong đất trồng cây cao su;


- Trình bày được phương pháp phân loại đất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Cuốc, xẻng, dao, sàng đất các cỡ, các loại khay, ống nhôm, thước mét;


- Giấy, bút, túi đựng mẫu;


- Tài liệu về phân loại đất;


- Giấy, bút ghi chép;


- Bộ dụng cụ chuyên dùng để xác định thành phần dinh dưỡng trong đất.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực trạng đất được mô tả đầy đủ về màu sắc đất, độ dốc, thảm thực bì hiện tại

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra thực tế



		- Phẫu diện đất được đào có kích thước sâu 1 mét, rộng 0,8 mét

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra bằng thước



		- Mẫu đất được lấy đúng tầng đất 0 - 30 cm và 30 - 60 cm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với các quy định



		- Các thành phần dinh dưỡng đất được phân tích đầy đủ và đúng theo tiêu chuẩn đất trồng cao su năm 2012

		- Quan sát và đối chiếu với bản tiêu chuẩn



		- Phân loại đất dựa vào màu sắc, thành phần cơ giới, độ ẩm, tỷ lệ đá lẫn

		- Quan sát và đối chiếu với hồ sơ đất lưu trữ



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Khai hoang/ Dọn cây bụi

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Khai hoang/ Dọn cây bụi bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ, phân loại thảm thực bì, giám sát dọn thực bì bằng cơ giới và dọn thực bì bằng thủ công.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Dụng cụ dọn cây bụi được chuẩn bị đủ số lượng, chắc chắn và sắc bén;

- Phân loại được 5 cấp của thảm thực bì (loại 1, 2, 3, 4 & 5);


- Bố trí được cán bộ có trình độ chuyên môn và tay nghề thành thạo giám sát kỹ thuật trong thi công;


- Thực bì được dọn sạch không ảnh hưởng đến việc đi lại cuốc hố trồng cây sau này;


- Thực bì được được gom đống và xử lý toàn diện;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Kiểm tra công cụ;


- Mài, rủa công cụ;


- Sử dụng thành thạo công cụ;


- Phân loại thực bì;

- Quan sát và kiểm tra quá trình phát dọn thực bì;


- Đốt, dọn thực bì.


2. Kiến thức 


- Nêu được cách sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, dụng cụ;


- Trình bày được tiêu chuẩn phân loại thảm thực bì;


- Đưa ra được kế hoạch vật tư, nhân lực, thời gian…;


- Nêu được các biện pháp ATLĐ trong phát dọn thực bì;


- Trình bày được quy trình xử lý thực bì.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Dao phát, dao tạ, cưa đơn, rìu rựa;


- Cuốc, xẻng, cào, bật lửa, dụng cụ chữa cháy;


- Máy ủi D7, D5…;


- Giấy, bút;


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng

		- Kiểm tra số lượng và chất lượng dụng cụ



		- Phân loại được 5 cấp của thảm thực bì (loại 1, 2, 3, 4 & 5)

		- Quan sát thực tế và đối chiếu với tiêu chuẩn phân loại các cấp thực bì



		- Cán bộ kỹ thuật giám sát chuyên môn có đầy đủ bằng cấp và tay nghề thành thạo

		- Kiểm tra tay nghề và bằng cấp chuyên môn



		- Thực bì được dọn sạch không ảnh hưởng đến việc đi lại cuốc hố trồng cây sau này

		- Quan sát thực tế hiện trường



		- Thực bì được được gom đống và xử lý toàn diện

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện 



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra và đối chiếu với quy định về ATLĐ và vệ sinh môi trường.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Phân lô

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C4


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 Phân lô bao gồm các bước công việc: Khảo sát thực địa, xác định diện tích lô, xác định hướng lô và đánh dấu ranh giới lô.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Thực địa được khảo sát sơ bộ về tình trạng thực địa và vị trí địa hình, thảm thực vật; 


- Hướng lô được xác định đúng theo hướng hàng trồng (trên đất bằng là hướng bắc nam, trên đất dốc theo đường đồng mức chủ đạo) tùy theo địa hình;


- Ranh giới lô được đánh dấu bằng cọc tre;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Khảo sát ngoài thực địa;


- Sử dụng được các loại dụng cụ dùng để đo;


- Thành thạo trong việc xác định hướng lô ngoài thực địa;


- Làm cọc mốc;


- Đào hố chôn mốc ranh giới.


2. Kiến thức 


- Trình bày được phương pháp khảo sát, điều tra sơ bộ tình hình thực bì, đất đai;


- Trình bày được phương pháp tính diện tích;


- Trình bày được trình tự, nguyên tắc và nội dung kỹ thuật các bước trong thiết kế trồng cao su;


- Trình bày được nguyên tắc đánh dấu ranh giới lô.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Khu đất để phân lô, bảng đồ địa hình;


- Thước mét, thước dây, địa bàn cầm tay;


- Cọc tre, cuốc, xẻng, sơn;


- Sổ sách ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Khảo sát sơ bộ tình trạng thực địa và vị trí địa hình, thảm thực vật

		- Mục trắc



		- Hướng lô được xác định theo hướng hàng trồng (trên đất bằng là hướng bắc nam, trên đất dốc theo đường đồng mức chủ đạo) tùy theo địa hình

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Ranh giới lô được đánh dấu bằng cọc tre

		- Kiểm tra và đối chiếu với quy định



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức.

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Xây dựng băng đồng mức trên đất dốc


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C5


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Xây dựng băng đồng mức trên đất dốc bao gồm các bước công việc: Khảo sát sơ bộ địa hình, xác định độ dốc, chiều rộng, độ cao và đào/ đắp băng đồng mức.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Địa hình được mô tả đầy đủ về tình hình đất đai, độ dốc (5 - 100, 15 - 200, 25 - 300), độ dốc được xác định tùy theo địa hình địa vật cụ thể;


- Chiều rộng băng đồng mức được xây dựng tối thiểu 1,2 m vào năm nhất và hoàn thiện chậm nhất vào năm 2, chỉ mở rộng băng về phía taluy dương (Tùy địa hình địa hình dốc);


- Chiều cao của băng đồng mức được xác định theo chiều cao thành taluy dương nghiên về phía đầu dốc so với phương thẳng đứng (tùy địa hình đất dốc);


- Băng đồng mức được đào/đắp bằng cơ giới hoặc thủ công;


- Khối lượng đất đào/ đắp của băng được xác định theo độ dốc, chiều rộng, chiều cao đúng theo tiêu chuẩn xây dựng băng đồng mức trên đất dốc cây cao su năm 2012; 


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Sử dụng bản đồ địa hình;


- Khảo sát ngoài thực địa;


- Tính toán thông thường;


- Sử dụng máy móc và dụng cụ.


2. Kiến thức 

- Trình bày được phương pháp khảo sát sơ bộ địa hình ngoài thực tế;


- Trình bày được quy trình kỹ thuật xác định độ dốc;


- Nêu được phương pháp tính diện tích;


- Trình bày được quy trình đào/ đắp băng đồng mức trên đất dốc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Bản đồ địa hình khu vực xây dựng băng đồng mức;


- Khu đất để xây dựng băng đồng mức;


- Thước đo cao, thước dây, thước mét, địa bàn 3 chân;


- Máy đo diện tích, máy đo cao, máy tính, máy xúc, máy đào;


- Cuốc, xẻng, xe rùa… Bảo hộ lao động;


- Sổ sách ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Địa hình được mô tả đầy đủ về tình hình đất đai, độ dốc (5 - 100, 15 - 200, 25 - 300), độ dốc được xác định tùy theo địa hình địa vật cụ thể

		- Quan sát và kiểm tra thực tế 



		- Chiều rộng băng đồng mức được xây dựng tối thiểu 1,2 m vào năm nhất và hoàn thiện chậm nhất vào năm 2 và mở rộng về phía taluy dương (Tùy địa hình địa hình dốc)

		- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với bản tiêu chuẩn thiết kế 



		- Chiều cao của băng đồng mức được xác định theo chiều cao thành taluy dương nghiên về phía đầu dốc so với phương thẳng đứng (tùy địa hình đất dốc)

		- Quan sát, kiểm tra thực tế và đối chiếu với tiêu chuẩn



		- Băng đồng mức được đào/ đắp bằng cơ giới hoặc thủ công


- Khối lượng đất đào/ đắp của băng được xác định theo độ dốc, chiều rộng, chiều cao đúng theo tiêu chuẩn xây dựng băng đồng mức trên đất dốc cây cao su năm 2012

		- Quan sát thực tế và đối chiếu với bản quy trình cây cao su năm 2012



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức;

		- Đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường nơi làm việc





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Xây dựng mương chống xói mòn


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C6


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Xây dựng mương chống xói mòn bao gồm các bước công việc: Xác định độ dốc, xác định khoảng cách giữa các mương, xác định kích thước mương bờ và đào/ đắp mương.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Độ dốc được xác định đúng theo quy trình cây cao su năm 2012 (5 – 100, 10 – 150, 15 - 200, 20 – 250, 25 – 300);


- Các mương được thiết kế gián đoạn cách nhau 2,0 m, các khoảng gián đoạn 2,0 m phải thiết kế so le nanh sấu so với mương kế cận (tùy theo độ dốc);


- Mỗi mương dài tối thiểu 40 m;


- Chiều sâu/chiều cao, chiều rộng mái mương được xác định đúng theo quy trình kỹ thuật cao su năm 2012;


- Mương được đào bằng thủ công hoặc cơ giới; 


- Khối lượng đất đào/ đắp mương tuỳ theo kích thước, độ dốc đúng theo quy trình cây cao su năm 2012;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Tính toán;


- Sử dụng bản thiết kế xây dựng mương chống xói mòn;


- Sử dụng máy móc, dụng cụ.


2. Kiến thức 

- Mô tả được phương pháp xác định độ dốc;


- Trình bày được quy trình các bước xác định khoảng cách;


- Trình bày được phương pháp xác định diện tích;


- Trình bày được quy trình kỹ thuật đào/ đắp mương bờ chống xói mòn trên đất dốc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Quy trình kỹ thuật cây cao su năm 2012, bản thiết kế xây dựng mương chống xói mòn;

- Thước đo cao, thước mét, thước dây, địa bàn 3 chân;


- Thước dây, thước mét, bản thiết kế;


- Máy đào, máy xúc, cuốc, xẻng, xe rùa, bảo hộ lao động;


- Giấy, bút ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ dốc được xác định đúng theo quy trình cây cao su năm 2012 (5 – 100, 10 – 150, 15 - 200, 20 – 250, 25 – 300)

		- Quan sát thực tế và đối chiếu với quy trình cây cao su năm 2012



		- Các mương được thiết kế gián đoạn cách nhau 2,0 m, các khoảng gián đoạn phải thiết kế so le nanh sấu so với mương kế cận (tùy theo độ dốc)

		- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với bản tiêu chuẩn thiết kế



		- Mỗi mương dài tối thiểu 40 m;


- Chiều sâu/chiều cao, chiều rộng mái mương được xác định đúng theo quy trình kỹ thuật cao su năm 2012

		- Kiểm tra bằng thước và đối chiếu với quy trình



		- Mương được đào bằng thủ công hoặc cơ giới


- Khối lượng đất đào/ đắp mương tuỳ theo kích thước, độ dốc đúng theo quy trình cây cao su năm 2012

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với yêu cầu



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức

		- Đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường nơi làm việc





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Thiết kế mương tiêu chống úng


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C7


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thiết kế mương tiêu chống úng bao gồm các bước: Khảo sát địa hình khu vực, xác định các cấp mương tiêu, xác định khoảng cách giữa hai mương, xác định độ dốc mương và xác định kích thước mương.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Khảo sát tổng thể, chi tiết khu vực trồng cao su;


- Các cấp mương được xác định đúng 4 cấp (1, 2, 3, 4) theo quy trình cây cao su năm 2012;


- Khoảng cách giữa 2 mương được thiết kế dựa vào kích thước các cấp mương (cấp 2 khoảng cách 1000 m, cấp 3 khoảng cách 500 m, cấp 4 khoảng cách 5 – 10 hàng cao su);


- Độ dốc mương tiêu được xác định dựa vào thành phần cơ giới của đất (nhẹ, trung bình, nặng) và hệ số mái dốc đúng theo quy trình cao su năm 2012;


- Kích thước mương được xác định đúng với chiều rộng, chiều sâu, chiều dài các cấp mương theo quy trình cây cao su năm 2012;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Khảo sát thực địa;


- Quan sát, phân tích, tính toán các thông số thiết kế mương tiêu chống úng;


- Sử dụng thành thạo thước dây, thước m trong thiết kế.


2. Kiến thức 

- Trình bày được phương pháp khảo sát, điều tra sơ bộ tình hình địa hình khu vực;


- Trình bày được phương pháp xác định các cấp mương tiêu trên đất trồng cao su;


- Trình bày được quy trình các bước xác định khoảng cách giữa hai mương tiêu;


- Nêu được phương pháp xác định độ dốc;


- Trình bày được phương pháp tính diện tích.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Khu đất trồng cao su;


- Quy trình cây cao su năm 2012, bản thiết kế xây dựng mương tiêu chống úng;


- Thước dây, thước đo cao, thước đo góc vuông, thước mét, địa bàn 3 chân;


- Máy tính, sổ sách ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Khảo sát tổng thể, chi tiết khu vực trồng cao su

		- Mục trắc



		- Các cấp mương được xác định đúng 4 cấp (1,2,3,4) theo quy trình cây cao su năm 2012

		- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy trình



		- Khoảng cách giữa 2 mương được thiết kế dựa vào kích thước các cấp mương (cấp 2 khoảng cách 1000m, cấp 3 khoảng cách 500m, cấp 4 khoảng cách 5 – 10 hàng cao su)

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định



		- Độ dốc mương tiêu được xác định dựa vào thành phần cơ giới của đất (nhẹ, trung bình, nặng) và hệ số mái dốc đúng theo quy trình cao su năm 2012

		- Kiểm tra và đối chiếu với quy trình



		- Kích thước mương được xác định đúng với chiều rộng, chiều sâu, chiều dài các cấp mương theo quy trình cây cao su năm 2012

		- Kiểm tra và đối chiếu với với yêu cầu thiết kế



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức

		- Đối chiếu với định mức công việc TK mương tiêu chống úng



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường nơi làm việc





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Giám sát việc làm đất bằng máy


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C8


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Giám sát việc làm đất bằng máy cày bao gồm các bước: Xác định diện tích đất cày, làm hợp đồng cày đất, giám sát quá trình cày, nghiệm thu và ký xác nhận. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Diện tích đất cày được xác định đúng với bản thiết kế trồng;


- Hợp đồng cày đất được ký kết thể hiện đầy đủ các nội dung và đúng thể thức;

- Bố trí được cán bộ kỹ thuật giám sát chuyên môn có đầy đủ bằng cấp và tay nghề thành thạo;


- Thực hiện việc nghiệm thu theo hợp đồng có biên bản kèm theo;


- Hợp đồng phải đầy đủ chữ ký của mỗi bên theo quy định và được photo thành các bản để lưu trữ;


- Thanh lý hợp đồng và giao nhận tiền;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Đọc bản thiết kế;


- Soạn thảo hợp đồng;


- Quan sát và kiểm tra quá trình giám sát cày đất;


- Lập biên bản nghiệm thu;


- Đọc hợp đồng, photo văn bản.


2. Kiến thức 


- Đưa ra được kế hoạch về vật tư, nhân lực, thời gian;


- Trình bày được cách thức soạn thảo hợp đồng;


- Liệt kê được các công việc hoàn thiện nghiệm thu hợp đồng và hoàn thiện hồ sơ ký xác nhận hợp đồng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Bản thiết kế trồng, bản tiêu chuẩn kỹ thuật cày đất;


- Các loại thước đo;


- Máy tính, giấy, bút, sổ sách ghi chép;


- Tài liệu nghiệm thu, mẫu hợp đồng và thanh lý hợp đồng, các văn bản hướng dẫn. 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Diện tích đất cày được xác định đúng với bản thiết kế trồng rừng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với bản thiết kế trồng



		- Hợp đồng cày đất được ký kết thể hiện đầy đủ các nội dung và đúng thể thức

		- Đọc nội dung hợp đồng và đối chiếu các quy định



		- Bố trí được cán bộ kỹ thuật giám sát chuyên môn có đầy đủ bằng cấp và tay nghề thành thạo

		- Kiểm tra tay nghề và bằng cấp chuyên môn



		- Thực hiện việc nghiệm thu theo hợp đồng có biên bản kèm theo

		- Đọc biên bản, kiểm tra thủ tục giao nhận tiền và biên bản



		- Hợp đồng phải đầy đủ chữ ký của mỗi bên theo quy định và được photo thành các bản để lưu trữ


- Thanh lý hợp đồng và giao nhận tiền

		- Đọc bản hợp đồng, kiểm tra thủ tục giao nhận tiền và biên bản thanh lý hợp đồng



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát, kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Phóng hàng


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C9


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Phóng hàng bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ, xác định hướng hàng, xác định góc vuông, đo khoảng cách hàng, kéo dây và cắm cọc. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Dụng cụ được chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại và đảm bảo theo yêu cầu;


- Hướng hàng được xác định theo hướng Đông Tây hoặc theo đường đồng mức chủ đạo (tùy theo địa hình);


- Góc vuông được xác định phải vuông với sai số cho phép 0,01; 


- Dùng dây thiết kế đo đúng khoảng cách hàng cần trồng;


- Dây kéo căng vừa, thẳng hàng theo thiết kế;


- Cọc cắm đứng thẳng, sát với dây căng bên phải hoặc bên trái, đúng khoảng cách hàng, khoảng cách cây; 


- Thao tác các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Sắp xếp dụng cụ, vật tư hợp lý;


- Sử dụng địa bàn cầm tay;


- Sử dụng eke, thước dây, dây thiết kế;


- Kỹ năng sử dụng thước dây và dây thiết kế;


- Sử dụng cọc cắm, cuốc, xẻng.


2. Kiến thức 

- Nêu được công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết;

- Trình bày được quy trình các bước thiết kế hướng hàng trước khi trồng;


- Trình bày được kỹ thuật đo góc vuông, khoảng cách hàng;


- Trình bày được nguyên tắc đóng cọc mốc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Địa bàn cầm tay;


- Cuốc, xẻng, dao, cọc cắm;


- Thước dây, dây thiết kế, thước eke;


- Sổ sách ghi chép;


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ được chuẩn bị đủ số lượng chủng loại và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Hướng hàng được xác định theo hướng Đông Tây hoặc theo đường đồng mức chủ đạo (tùy theo địa hình)

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn



		- Góc vuông được xác định phải vuông với sai số cho phép 0,01

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối kiểm tra thực tế bằng thước eke



		- Dùng dây thiết kế đo đúng khoảng cách hàng cần trồng

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Dây kéo căng vừa, thẳng hàng theo thiết kế

		- Quan sát và kiểm tra với bản thiết kế hàng trồng



		- Cọc cắm đứng thẳng, sát với dây căng bên phải hoặc bên trái, đúng khoảng cách hàng, khoảng cách cây

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn



		- Thao tác các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức

		- Đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định AHLĐ nơi làm việc





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Đào hố

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Đào hố bao gồm các bước công việc: Xác định vị trí hố, xác định kích thước hố, chuẩn bị dụng cụ và tạo hố.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Tâm hố trồng được xác định trùng với vị trí cắm cọc, đúng khoảng cách 6 m x 3m, mật độ 555 cây/ha;


- Kích thước hố trồng đúng với quy cách dài 60 cm, rộng 60 cm, sâu 60 cm, đáy hố rộng 50 cm x 50 cm;

- Dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ đảm bảo cho việc đào hố;


- Hố được tạo bằng thủ công hoặc bằng cơ giới và phải để riêng lớp đất mặt và lớp đất đáy khi đào; 


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác; 

- Thời gian thực hiện theo định mức;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Xác định vị trí hố trồng; 


- Sử dụng thước;


- Sắp xếp dụng cụ hợp lý;

- Sử dụng cuốc, xẻng.


2. Kiến thức


- Nêu được tiêu chuẩn hố trồng; 


- Nêu được công dụng của dụng cụ cần thiết;

- Trình bày được quy trình kỹ thuật xác định kích thước hố trồng;


- Nêu được nguyên tắc đào hố.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Máy đào hố;


- Cuốc, xẻng;


- Các loại thước đo;


- Bảo hộ lao động;

- Sổ sách ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tâm hố trồng được xác định trùng với vị trí cắm cọc, đúng khoảng cách 6 m x 3m, mật độ 555 cây/ha

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu tiêu chuẩn



		- Kích thước hố trồng đúng với quy cách dài 60 cm, rộng 60 cm, sâu 60 cm, đáy hố rộng 50 cm x 50 cm

		- Quan sát và đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật



		- Dụng cụ, trang thiết bị được chuẩn bị đầy đủ đảm bảo cho việc đào hố

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Hố được tạo bằng thủ công hoặc bằng cơ giới và phải để riêng lớp đất mặt và lớp đất đáy khi đào

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức tạo hố trồng



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định ATLĐ nơi làm việc





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Phòng trừ côn trùng trong hố


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Phòng trừ côn trùng trong hố bao gồm các bước công việc: chuẩn bị dụng cụ, vật tư, xác định loại côn trùng gây hại, rắc thuốc và lấp đất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chất lượng; 


- Côn trùng gây hại trong hố được xác định đúng về mật độ và chủng loại: kiến, mối, sung;


- Thuốc được rắc đều trong hố: vôi bột, basudin hạt và lấp đất kín thuốc;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác; 

- Thời gian thực hiện theo định mức;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Sắp xếp dụng cụ, vật tư hợp lý;


- Điều tra thành phần sâu hại;


- Sử dụng được các dụng cụ, xử lý sâu bệnh hại;


- Sử dụng cuốc, xẻng thành thạo.

2. Kiến thức 

- Nêu được công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết;

- Nêu được thành phần côn trùng gây hại chính trong hố trồng;


- Trình bày được phương pháp diệt trừ côn trùng gây hại trong hố đất;


- Nêu được quy trình kỹ thuật xử lý đất được trước khi trồng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản danh mục các loài côn trùng gây hại trong đất;


- Cuốc, xẻng, bay, túi nilon, bình xịt thuốc, bảo hộ lao động;


- Vôi bột, thuốc basudin hạt.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chất lượng

		- Quan sát, kiểm tra thực tế



		- Côn trùng gây hại trong hố được xác định đúng về mật độ và chủng loại: kiến, mối, sung

		- Quan sát và đối chiếu bản danh mục các loài côn trùng gây hại trong hố trồng cao su



		- Thuốc được rắc đều trong hố: vôi bột, basudin hạt và lấp đất kín thuốc

		- Kiểm tra và giám sát trực tiếp quá trình thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định ATLĐ nơi làm việc





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Bón lót phân 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Bón lót phân bao gồm các bước công việc: Xác định thời điểm bón, chọn loại phân bón, tính lượng phân bón, chọn phương pháp bón, đổ phân vào hố và trộn phân.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Phân được bón vào hố trước khi trồng 15 ngày;


- Phân bón lót là phân hữu cơ hoai mục, phân vi sinh;


- Phân bón được tính đầy đủ đáp ứng yêu cầu sinh trưởng, phát triển cây cao su (phân hữu cơ 10 kg/hố);


- Phân được đổ đúng cách, lượng, thời gian, chủng loại và nằm trên miệng hố trồng;


- Phân được trộn đều với lớp đất mặt xung quanh gọn trong hố trồng;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Đọc, phân tích, lựa chọn thời điểm và loại phân bón;


- Tính toán lượng phân bón theo yêu cầu;

- Sử dụng cuốc, xẻng, trang thiết bị bón phân.

2. Kiến thức


- Liệt kê được các loại phân bón cho cây cao su;


- Trình bày được phương pháp tính lượng phân bón lót cho cây cao su; 


- Nêu được ảnh hưởng phân bón đến sự sinh trưởng, phát triển cây cao su;


- Trình bày được quy trình kỹ thuật đổ phân vào hố trước khi trồng;


- Trình bày được kỹ thuật bón lót phân trước khi trồng.


 IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Danh mục phân bón, bản quy trình kỹ thuật bón phân;


- Dụng cụ, trang thiết bị bón phân;


- Bảo hộ lao động;


- Giấy, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phân được bón vào hố trước khi trồng 15 ngày

		- Quan sát, kiểm tra thực tế



		- Phân bón lót là phân hữu cơ hoai mục, phân vi sinh

		- Quan sát và đối chiếu với yêu cầu



		- Phân bón được tính đầy đủ đáp ứng yêu cầu sinh trưởng, phát triển cây cao su (phân hữu cơ 10 kg/hố)

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Phân được đổ đúng cách, lượng, thời gian, chủng loại và nằm trên miệng hố trồng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra thực tế



		- Phân được trộn đều với lớp đất mặt xung quanh gọn trong hố trồng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức bón lót phân trước khi trồng



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Lấp hố


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Lấp hố bao gồm các bước công việc: Xác định thời điểm lấp hố, chuẩn bị dụng cụ, cuốc nhỏ đất mặt, vun đất tầng A xuống hố, vun đất tầng B xuống hố và hoàn thiện lấp hố.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Hố được lấp trước khi trồng ngay sau khi bón lót phân;


- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ về số lượng theo yêu cầu;


- Lớp đất mặt được cuốc nhỏ;


- Đất tầng A được vun xuống hố trước, tầng B được vun xuống hố sau:

- Lấp đất cao hơn mặt đất tự nhiên 5 - 10 cm theo hình mâm xôi;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng 


- Phân tích, lựa chọn thời điểm lấp hố;


- Sắp xếp dụng cụ, vật tư hợp lý;

- Sử dụng cuốc, xẻng;


2. Kiến thức 

- Nêu được ý nghĩa của việc xác định thời điểm lấp hố;


- Nêu được công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết;

- Trình bày được ảnh hưởng của đất trồng đến cây cao su;


- Nêu được đặc điểm lớp đất tầng A, tầng B đến sự phát triển cây cao su;


- Trình bày được quy trình kỹ thuật lấp hố.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Cuốc, xẻng, cào;


- Giấy, bút, bảng quy trình kỹ thuật lấp hố;


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Hố được lấp trước khi trồng ngay sau khi bón lót phân

		- Quan sát, kiểm tra thực tế



		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ về số lượng theo yêu cầu

		- Đếm số lượng thực tế



		- Lớp đất mặt được cuốc nhỏ

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Đất tầng A được vun xuống hố trước, tầng B được vun xuống hố sau

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Lấp đất cao hơn mặt đất tự nhiên 5 - 10 cm theo hình mâm sôi

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường nơi làm việc





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Chọn cây giống để trồng

 MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Chọn cây giống đủ tiêu chuẩn để trồng rừng cao su theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: Thu thập thông tin, nghiên cứu tiêu chuẩn cây giống tốt, chọn cây đủ tiêu chuẩn.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Nguồn thông tin chính xác, tin cậy



		- Cây cưa cách mắt ghép 5 - 7 cm


- Cây 1, 2, 3 tầng lá, tầng trên cùng ổn định


- Rễ dài ≥ 45 cm, thẳng, không cong queo, 1 rễ cọc



		- Chọn cây giống có độ thuần cao (100%)



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Xử lý thông tin


- Quan sát, đo đếm, chọn giống

2. Kiến thức


- Thu thập thông tin


- Tiêu chuẩn của giống cây đem trồng

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Báo, đài, Internet


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nguồn thông tin chính xác, tin cậy

		- Kiểm tra các thông tin thu thập



		- Cây cưa cách mắt ghép 5 - 7 cm


- Cây 1, 2, 3 tầng lá, tầng trên cùng ổn định


- Rễ dài ≥ 45 cm, thẳng, không cong queo, 1 rễ cọc

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Chọn cây giống có độ thuần cao (100%)

		- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Vận chuyển cây giống

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Vận chuyển cây giống từ nơi ươm cây ra hiện trường trồng rừng theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: Chuẩn bị xe, xếp cây lên xe, vận chuyển đến nơi trồng, xuống cây và tưới nước.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Xe vận chuyển phù hợp với lượng cây giống cần vận chuyển



		- Xếp từ trong ra ngoài, cây đứng và chèn cây chặt



		- Xe chạy cẩn thận 



		- Cây giống được xuống đúng nơi quy định



		- Tưới đủ ẩm, đều



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Xếp cây lên xe

2. Kiến thức


- Các loại xe tải


- Sinh lý cây cao su giống


V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Xe tải, xe rùa, bảo hộ lao động


- Cây giống, nước, thùng ô doa


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xe vận chuyển phù hợp với lượng cây giống cần vận chuyển

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Xếp từ trong ra ngoài, cây đứng và chèn cây chặt

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Xe chạy cẩn thận 

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Cây giống được xuống đúng nơi quy định

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Tưới đủ ẩm, đều

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Trồng cây tum trần

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Trồng cây tum trần xuống các hố đã chuẩn bị sẵn theo các phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: Xác định tim hố, chọc hố, đặt stum, lấp đất, cắm máng bảo vệ mắt ghép.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Tim hố được xác định chính xác



		- Hố được chọc đất bằng chiều dài của rễ stum



		- Cây stum được đặt xuống hố, mắt ghép quay về hướng đông nam hay hướng gió chính, cổ rễ ngập dưới mặt đất 1cm



		- Đất được lấp kỹ, nén chặt



		- Máng được cắm cách gốc 5 cm đối diện mắt ghép, máng rộng 3 - 5 cm, cao cách mặt đất 30 cm



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, trang bị

2. Kiến thức


- Kỹ thuật Trồng stum trần

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cuốc, xăm chọc hố


- Cây stum giống


- Cây stum giống


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tim hố được xác định chính xác

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Hố được chọc đất bằng chiều dài của rễ stum

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Cây stum được đặt xuống hố, mắt ghép quay về hướng đông nam hay hướng gió chính, cổ rễ ngập dưới mặt đất 1cm

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Đất được lấp kỹ, nén chặt

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Máng được cắm cách gốc 5 cm đối diện mắt ghép, máng rộng 3-5cm, cao cách mặt đất 30cm

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





Tiêu ChuẨn ThỰc HiỆn Công ViỆc

TÊN CÔNG VIỆC: Trồng cây bầu cắt ngọn

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Trồng cây bầu cắt ngọn xuống các hố đã được chuẩn bị sẵn theo các phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: xác định tim hố, cuốc tim hố, cắt đáy bầu, rạch bầu, đặt bầu, lấp đất, cắm máng bảo vệ mắt ghép.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Tim hố được xác định chính xác



		- Hố được moi đất đúng bằng chiều dài của bầu



		- Bầu được cắt phần đáy và phần rễ cọc cuộn bên trong



		- Bầu được rạch một đường thẳng từ dưới lên nhưng chưa đứt hoàn toàn



		- Cây bầu được đặt xuống hố, cổ rễ cách mặt đất 1cm, mắt ghép về hướng Đông nam hoặc hướng gió chính



		- Đất phải được lấp kỹ, nén chặt, vun hình mâm xôi



		- Máng được cắm cách gốc 5 cm đối diện mắt ghép, máng rộng 3-5cm, cao cách mặt đất 30cm



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Bỏ bầu xuống hố


2. Kiến thức


- Kỹ thuật trồng bầu mắt ngủ


V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cuốc, liềm, máng tre


- Cây bầu mắt ngủ


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tim hố được xác định chính xác

		- Quan sát



		- Hố được moi đất đúng bằng chiều dài của bầu

		- Quan sát, đo



		- Bầu được cắt phần đáy và phần rễ cọc cuộn bên trong

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Bầu được rạch một đường thẳng từ dưới lên nhưng chưa đứt hoàn toàn

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Cây bầu được đặt xuống hố, cổ rễ cách mặt đất 1cm, mắt ghép về hướng Đông nam hoặc hướng gió chính

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Đất phải được lấp kỹ, nén chặt, vun hình mâm xôi

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Máng được cắm cách gốc 5 cm đối diện mắt ghép, máng rộng 3-5cm, cao cách mặt đất 30cm

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Trồng cây bầu có tầng lá

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Trồng cây bầu có tầng xuống các hố đã được chuẩn bị sẵn theo các phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: xác định tim hố, cuốc tim hố, cắt đáy bầu, rạch bầu, đặt bầu, lấp đất, cắm cọc bảo vệ cây con.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Tim hố được xác định chính xác



		- Hố được moi đất đúng bằng chiều dài của bầu



		- Bầu được cắt phần đáy và phần rễ cọc cuộn bên trong



		- Bầu được rạch một đường thẳng từ dưới lên nhưng chưa đứt hoàn toàn



		- Cây bầu được đặt giữa hố, quay mắt ghép về hướng Đông Nam hoặc hướng gió chính



		- Đất phải được lấp kỹ, nén chặt, vun hình mâm xôi



		- Cọc được cắm cách gốc 3 cm đối diện cây con, cao cách mặt đất 50cm, cột vừa chặt



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Đặt bầu xuống hố, cắm cọc


2. Kiến thức


- Kỹ thuật trồng cây bầu có tầng lá


V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cuốc, liềm, cọc tre


- Cây bầu mắt ngủ


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tim hố được xác định chính xác

		- Quan sát



		- Hố được moi đất đúng bằng chiều dài của bầu

		- Quan sát, đo



		- Bầu được cắt phần đáy và phần rễ cọc cuộn bên trong

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Bầu được rạch một đường thẳng từ dưới lên nhưng chưa đứt hoàn toàn

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Cây bầu được đặt giữa hố, quay cành ghép về hướng Đông Nam hoặc hướng gió chính

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Đất phải được lấp kỹ, nén chặt, vun hình mâm xôi

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Cọc được cắm cách gốc 3 cm đối diện cây con, cao cách mặt đất 50 cm, cột vừa chặt

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Kiểm tra sau khi trồng

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Kiểm tra các cây con sau khi trồng theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: Xác định thời gian kiểm tra, lập ô tiêu chuẩn và xác định số lượng cây chết cần trồng dặm.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Sau khi trồng 30 ngày



		- Lập ô ngẫu nhiên


- Diện tích mỗi ô 500 m2



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát


- Lập ô tiêu chuẩn

2. Kiến thức


- Điều tra cây mới trồng

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thước dây 50m


- Giấy, viết

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sau khi trồng 30 ngày

		- Theo dõi



		- Lập ô ngẫu nhiên


- Diện tích mỗi ô 500 m2

		- Quan sát, đo



		- Cây chết, cây sống nhưng không đạt yêu cầu

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Trồng dặm

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Trồng dặm các cây con vào vị trí cây chết theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: Xác định thời điểm, chuẩn bị cây giống và trồng dăm lại các cây chết.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Đúng thời điểm, không nắng hạn



		- Vật tư, cây giống được chuẩn bị đầy đủ và vận chuyển đến nơi trồng



		- Cây được trồng dặm đúng giống, đúng khoảng cách mật độ



		- Cây sau trồng dặm được tưới nước ngay sau khi trồng



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Thu thập thông tin

2. Kiến thức


- Dự báo thời tiết


- Kỹ thuật trồng dặm

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cuốc, xẻng, phương tiện vận chuyển, cây giống


- Thùng ô doa, nước tưới

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đúng thời điểm, không nắng hạn

		- Theo dõi dự báo thời tiết



		- Vật tư, cây giống được chuẩn bị đầy đủ và vận chuyển đến nơi trồng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Cây được trồng dặm đúng giống, đúng khoảng cách mật độ

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Cây sau trồng dặm được tưới nước ngay sau khi trồng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Làm cỏ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Đ1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Làm cỏ bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ vật tư diệt cỏ, xác định thành phần cỏ dại, xác định diện tích cỏ cần xử lý, xác định thời điểm diệt cỏ dại, chọn phương pháp diệt cỏ, diệt cỏ dại trên đường băng và diệt cỏ dại trên đường luồng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Dụng cụ, vật tư diệt cỏ được chuẩn bị đủ số lượng, đúng chủng loại và có chất lượng tốt;


- Xác định chính xác thành phần cỏ dại, diện tích cỏ cần xử lý, thời điểm diệt cỏ để chọn được chính xác phương pháp diệt cỏ;


- Chọn được phương pháp diệt cỏ dại phù hợp đảm bảo sạch cỏ, nhanh, an toàn lao động, kinh tế;


- Cỏ dại được làm sạch cách gốc cây cao su tối thiểu 1 m;


- Cỏ dại trên đường luồng thường xuyên được quản lý tốt (phát thấp từ 5-10 cm);



- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Đảm bảo thời gian, chi phí theo định mức cho phép;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Kiểm tra dụng cụ, vật tư;


- Sắp xếp dụng cụ, vật tư hợp lý;


- Quan sát, phân tích, thống kê loại cỏ dại;


- Tính toán mật độ cỏ dại;


- Lựa chọn được thời điểm và phương pháp diệt cỏ dại;


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, trang thiết bị xử lý cỏ dại.


2. Kiến thức 

- Nêu được công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết;

- Liệt kê được các thành phần cỏ dại trên đất trồng cao su;


- Trình bày được phương pháp tính diện tích;


- Mô tả được thời điểm cỏ dại sinh trưởng và phát triển;


- Nêu được các phương pháp quản lý cỏ dại; 


- Trình bày được quy trình xử lý cỏ dại trên đất trồng cao su;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Thước dây, thước thẳng, giấy;


- Danh mục các phương pháp diệt cỏ dại;


- Danh mục các loại cỏ thường hại cây cao su;


- Bộ dụng cụ, vật tư dùng trong quản lý cỏ dại;


- Máy tính, sổ sách ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư diệt cỏ được chuẩn bị đủ số lượng, đúng chủng loại và có chất lượng tốt;

		- Kiểm tra số lượng thực tế



		- Xác định chính xác thành phần cỏ dại, diện tích cỏ cần xử lý, thời điểm diệt cỏ để chọn được chính xác phương pháp diệt cỏ;

		- Quan sát và đối chiếu với yêu cầu



		- Chọn được phương pháp diệt cỏ dại phù hợp đảm bảo sạch cỏ, nhanh, an toàn lao động, kinh tế;

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra thực tế



		- Cỏ dại được làm sạch cách gốc cây cao su tối thiểu 1 m;

		- Quan sát, kiểm tra thực tế



		- Cỏ dại trên đường luồng thường xuyên quản lý tốt (phát thấp 5 - 10 cm);

		- Quan sát, kiểm tra thực tế



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát thực tế



		- Đảm bảo thời gian, chi phí theo định mức cho phép;

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và kiểm tra theo quy định về ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Phúp bồn


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Đ2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Phúp bồn bao gồm các bước công việc: xác định thời điểm phúp bồn, chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và dãy cỏ phúp bồn. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Thời điểm phúp bồn được xác định phù hợp với sinh trưởng của cây cao su và điều kiện thời tiết;


- Dụng cụ được chuẩn bị đúng và đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng;


- Cỏ được dãy sạch với đường kính 1,2 m;


- Phúp bồn cách gốc 15 – 20 cm, độ sâu từ 15 - 20 cm, chiều rộng 20 – 30 cm;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Lựa chọn thời điểm phúp bồn;


- Sắp xếp dụng cụ, vật tư hợp lý;

- Sử dụng cuốc thành thạo.


2. Kiến thức 

- Nêu được quy trình chăm sóc cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản;


- Nêu được công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết;

- Trình bày được kỹ thuật phúp bồn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Giấy, bút, sách quy trình kỹ thuật cây cao su;


- Cuốc, vật liệu tủ;


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời điểm phúp bồn được xác định phù hợp với sinh trưởng của cây cao su và điều kiện thời tiết

		- Quan sát và đổi chiếu yêu cầu kỹ thuật 



		- Dụng cụ được chuẩn bị đúng và đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng

		- Quan sát và đối chiếu với bản danh mục dụng cụ 



		- Cỏ được dãy sạch với đường kính 1,2 m, phúp bồn cách gốc 15 - 20 cm, độ sâu từ 15 - 20 cm, chiều rộng 20 – 30 cm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra thực tế



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Giám sát và kiểm tra theo quy định về ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Bón thúc phân

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Đ3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Bón thúc phân bao gồm các bước công việc: Xác định thời điểm bón, chọn loại phân bón, tính lượng phân bón, bón phân và lấp đất. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thời điểm bón phân được xác định theo điều kiện của thời tiết (khi đất đủ ẩm, không bón phân vào thời điểm có mưa lớn và mùa mưa dầm);

- Phân bón được chọn đúng loại (phân vô cơ và phân hữu cơ)


- Phân bón được tính đúng đáp ứng yêu cầu sinh trưởng, phát triển của cây cao su;


- Phân trộn kỹ, chia, rải đều lượng phân thành băng rộng 1,0 - 1,5 m giữa 2 hàng cao su hay giữa luồng cao su theo quy định;


- Phân được bón xung quanh gốc, cách gốc 20 cm;


- Lấp đất kín hết phân;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

- Thời gian thực hiện công việc theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Phân tích, lựa chọn thời điểm và loại phân bón;


- Tính toán lượng phân bón;


- Bón phân;


- Sử dụng, dụng cụ bón phân thành thạo.


2. Kiến thức 


- Giải thích được tác dụng của từng loại phân bón với sinh trưởng và phát triển của cây trồng;


- Trình bày được phương pháp tính lượng phân bón cho cây cao su;


- Trình bày được kỹ thuật bón thúc phân cho vườn cây cao su

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Danh mục phân bón, bản quy trình kỹ thuật bón phân;


- Giấy ,bút, máy tính;


- Cuốc, dụng cụ đựng phân, bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời điểm bón phân được xác định theo điều kiện của thời tiết (khi đất đủ ẩm, không bón phân vào thời điểm có mưa lớn và mùa mưa dầm);

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Phân bón được chọn đúng loại (phân vô cơ và phân hữu cơ)

		- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định



		- Phân bón được tính đúng đáp ứng yêu cầu sinh trưởng, phát triển của cây cao su

		- Quan sát và kiểm tra công thức tính



		- Phân trộn kỹ, chia, rải đều lượng phân thành băng rộng 1,0 - 1,5 m giữa 2 hàng cao su hay giữa luồng cao su theo quy định;


- Phân được bón xung quanh gốc, cách gốc 20 cm và lấp đất kín hết phân

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra và đối chiếu yêu cầu kỹ thuật



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		 - Theo dõi thời gian và đối chiếu định mức 



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Giám sát và kiểm tra theo quy định về ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Tủ bồn

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Đ4


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tủ bồn bao gồm các bước công việc: Xác định thời điểm tủ bồn, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, vệ sinh xung quanh gốc cây và tủ bồn 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Thời điểm tủ bồn được xác định vào đầu mùa khô;


- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đủ và đảm bảo yêu cầu;


- Xung quanh gốc cây phải được làm sạch cỏ và xới xáo đất bề mặt tơi xốp;


- Tủ bồn tròn xung quanh gốc cây với đường kính 2 mét, chiều cao 10 – 15 cm và cách gốc 10 cm;


- Đất được lấp kín cỏ, hình tròn quanh gốc cây su;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

- Thời gian thực hiện công việc theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Lựa chọn thời điểm phúc bồn;


- Sắp xếp dụng cụ, vật tư hợp lý;

- Tủ vật liệu;


- Sử dụng cuốc thành thạo.


2. Kiến thức 


- Trình bày được quy trình chăm sóc cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản;


- Nêu được công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết;

- Trình bày được kỹ thuật tủ bồn;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Giấy, bút, bản quy trình kỹ thuật cây cao su;


- Cuốc, đất, thước;


- Vật liệu tủ...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời điểm tủ bồn được xác định vào đầu mùa khô

		- Quan sát và đối chiếu yêu cầu



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đủ và đảm bảo yêu cầu

		- Kiểm tra thực tế



		- Cỏ được làm sạch xung quanh gốc cây và xới xáo đất bề mặt tơi xốp

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra thực tế



		- Tủ bồn tròn xung quanh gốc cây với đường kính 2 mét, chiều cao 10 – 15 cm và cách gốc 10 cm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra bằng thước



		- Đất được lấp kín cỏ, hình tròn quanh gốc cây su

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát thực tế 



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		 - Giám sát và kiểm tra theo quy định về ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Tỉa chồi


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Đ5


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tỉa chồi bao gồm các bước công việc: Xác định chồi dại, xác định chồi ngang, chuẩn bị dụng cụ, tỉa chồi dại và tỉa chồi ngang.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Xác định được chính chồi dại và chồi ngang làm ảnh hưởng tới sự phát triển của cây trồng;


- Dụng cụ được chuẩn bị chắc chắn và sắc bén;


- Chồi dại phải được cắt bỏ thường xuyên và kịp thời đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Năm thứ nhất chỉ tỉa chồi ngang khi tầng lá trên cùng ổn định;


- Từ năm thứ hai phải tiến hành tỉa chồi có kiểm soát, ở hai tầng lá ổn định trên cùng của cây luôn để lại 2 - 3 chồi/tầng cùng phát triển và tỉa chồi có kiểm soát đến khi cây định hình tán;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Quan sát, phân tích ảnh hưởng của chồi dại, chồi ngang đến chồi ghép;


- Kiểm tra dụng cụ;


- Thành thạo thao tác cắt chồi dại;


- Sử dụng thành thạo dụng cụ cắt chồi ngang.


2. Kiến thức 

- Nêu được đặc điểm hình thái và đặc điểm sinh trưởng của chồi dại và chồi ngang;

- Nêu công dụng của dụng cụ cần thiết;


- Trình bày được kỹ thuật tỉa chồi.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bộ dụng cụ dung để tỉa chồi; 


- Bảo hộ lao động;


- Giấy, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định được chính chồi dại và chồi ngang làm ảnh hưởng tới sự phát triển của cây trồng;

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra thực tế



		- Dụng cụ được chuẩn bị chắc chắn và sắc bén

		- Quan sát thực tế và đếm số lượng



		- Chồi dại phải được cắt bỏ thường xuyên và kịp thời đúng yêu cầu kỹ thuật

		- Quan sát thực tế và đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật 



		- Năm thứ nhất chỉ tỉa chồi ngang khi tầng lá trên cùng ổn định


- Từ năm thứ hai phải tiến hành tỉa chồi có kiểm soát, ở hai tầng lá ổn định trên cùng của cây luôn để lại 2 - 3 chồi/tầng cùng phát triển và tỉa chồi có kiểm soát đến khi cây định hình tán

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra và đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		 - Quan sát thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với bản định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ trong chăm sóc cây trồng





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Tạo tán


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Đ6


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tạo tán bao gồm các bước công việc: Xác định tán chừa trên cây, xác định tán chặt bỏ, chuẩn bị dụng cụ, cắt tán và cắt ngọn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Thời điểm tạo tán: cắt ngọn tạo tán vào cuối mùa ra lá mới, riêng vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ cắt ngọn tạo tán trong vụ xuân;


- Số chồi để lại trên ngọn để tạo tán mới ít nhất 3 chồi, khoảng cách giữa các chồi tối thiểu từ 15 cm và được phân bố đều các phía để tán lá mới cân đối;


- Những tán được chặt bỏ là những tán không đều và nhỏ;


- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đủ và đảm bảo chất lượng;


- Tán được cắt sát thân cây khoảng 2 – 3 cm;


- Ngọn được cắt ở độ cao 3 m trở lên, vị trí cắt nằm ở tầng lá trên cùng và chừa lại 3 lá ở đỉnh đã cắt, chỉ tiến hành khi tầng lá trên cùng đã ổn định, vệ sinh tán cắt.


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Quan sát, phân tích, so sánh kỹ thuật tạo tán cho cây cao su giai đoạn KTCB;

- Sắp xếp dụng cụ, vật tư hợp lý;

- Sử dụng dao, kéo.


2. Kiến thức 

- Nêu được ý nghĩa của việc tạo tán cây;


- Nêu được đặc điểm của tán cần chặt bỏ;


- Nêu được công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết;

- Trình bày được kỹ thuật tạo tán.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Vườn cao su năm 3;


- Dao, kéo cắt cành, sào cắt ngọn, giấy, bút;


- Bảo hộ lao động;


- Dao, kéo cắt cành, thước.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời điểm tạo tán: cắt ngọn tạo tán vào cuối mùa ra lá mới, riêng vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ cắt ngọn tạo tán trong vụ xuân

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra thực tế



		- Số chồi để lại trên ngọn để tạo tán mới ít nhất 3 chồi, khoảng cách giữa các chồi tối thiểu từ 15 cm và được phân bố đều các phía để tán lá mới cân đối

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu yêu cầu kỹ thuật



		- Những tán được chặt bỏ là những tán không đều và nhỏ

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đủ và đảm bảo chất lượng

		- Kiểm tra thực tế



		- Tán được cắt sát thân cây khoảng 2 – 3 cm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra thực tế



		- Ngọn được cắt ở độ cao 3 m trở lên, vị trí cắt nằm ở tầng lá trên cùng và chừa lại 3 lá ở đỉnh đã cắt, chỉ tiến hành khi tầng lá trên cùng đã ổn định, vệ sinh tán cắt

		- Quan sát và đối chiếu với tiêu chuẩn



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với bản định mức công việc



		- Thời gian thực hiện theo định mức;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ trong chăm sóc cây trồng





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Giám sát việc cày chăm sóc


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Đ7


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Giám sát việc cày chăm sóc bao gồm các bước công việc: Xác định diện tích đất cày, ký hợp đồng, giám sát quá trình cày, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Diện tích đất cày chăm sóc được xác định đúng theo quy định đơn vị;


- Hợp đồng cày đất được ký kết thể hiện đầy đủ các nội dung và đúng thể thức;


- Độ sâu của lớp đất cày 15 – 20 cm và cày cách gốc cao su 50 cm; 

- Nghiệm thu theo hợp đồng và kèm theo biên bản;


- Thanh lý hợp đồng, giao nhận tiền và lưu trữ ;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Đọc bản tiêu chuẩn;


- Soạn thảo hợp đồng;


- So sánh, đo đạc;


- Đọc biên bản và hợp đồng;


- Lập biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng.


2. Kiến thức 


- Trình bày được cách thức soạn thảo hợp đồng;


- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật làm đất; 


- Liệt kê được các công việc hoàn thiện nghiệm thu hợp đồng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Bản tiêu chuẩn cày đất;


- Máy tính, giấy bút, các văn bản hướng dẫn;


- Sổ sách ghi chép, thước đo, bảo hộ lao động, bản tiêu chuẩn kỹ thuật cày đất;


- Giấy bút, bản hợp đồng, tài liệu nghiệm thu.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Diện tích đất cày chăm sóc được xác định đúng theo quy định đơn vị

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với bản quy định



		- Hợp đồng cày đất được ký kết thể hiện đầy đủ các nội dung và đúng thể thức

		- Đọc nội dung hợp đồng và đối chiếu các quy định



		- Độ sâu của lớp đất cày 15 – 20 cm và cày cách gốc cao su 50 cm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra bằng thước



		- Nghiệm thu theo hợp đồng và kèm theo biên bản

		- Đọc biên bản và kiểm tra biên bản



		- Thanh lý hợp đồng, giao nhận tiền và lưu trữ 


		- Đọ và kiểm tra thủ tục giao nhận tiền và lập biên bản thanh lý hợp đồng



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Kiểm tra thực tế 



		- Thời gian thực hiện theo định mức.

		- Theo dõi trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với định mức 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Quét vôi thân cây


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Đ8


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Quét vôi thân cây bao gồm các bước công việc: xác định thời điểm quét vôi, chuẩn bị dụng cụ, hòa vôi, quét vôi, vệ sinh dụng cụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Thời điểm xác định quét vôi vào đầu mùa khô, năm thứ 2 - 5 sau trồng;


- Loại dụng cụ được chọn phải đúng và đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng;


- Vôi được hòa đều và đúng kỹ thuật;


- Thân cây được lau sạch từ 1,3 m trở xuống, quét từ dưới lên trên, kín đều toàn bộ phần vỏ cây;


- Dụng cụ phải được làm sạch, để nơi khô ráo;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Phân tích, lựa chọn thời điểm quét vôi;


- Sắp xếp dụng cụ, vật tư hợp lý;


- Pha vôi thành thạo;


- Sử dụng cọ quét thành thạo;


- Sử dụng giẻ lau;


- Lau, rửa làm sạch dụng cụ.

2. Kiến thức 


- Trình bày được quy trình chăm sóc cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản;


- Nêu được công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết;

- Trình bày được kỹ thuật quét vôi;


- Trình bày được quy trình làm sạch dụng cụ; 


- Nêu được nội dung an toàn vệ sinh lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Giấy, bút;


- Vôi bột, nước sạch, găng tay, giẻ lau;


- Thùng đựng nước vôi đã pha, thùng, cọ quét, cọ rửa.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời điểm quét vôi được xác định đúng vào đầu mùa khô, năm thứ 2 - 5 sau trồng

		- Kiểm tra lịch thời vụ và đối chiếu yêu cầu kỹ thuật



		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ đảm bảo yêu cầu

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Vôi phải được hòa tan đều giữa tỷ lệ nước và vôi

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu yêu cầu



		- Thân cây phải được vệ sinh sạch từ 1,3 m trở xuống, quét từ dưới lên trên, kín đều toàn bộ phần vỏ cây. 

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Dụng cụ phải được vệ sinh sạch, để nơi khô ráo

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với bản định mức 



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ trong chăm sóc cây trồng





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Trồng xen


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Đ9


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Trồng xen bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, xác định loại cây trồng xen, xác định thời gian trồng xen và xác định khoảng cách trồng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- 
Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo yêu cầu;


- Lực chọn được loại cây trồng xen phù hợp với sự sinh trưởng của cây cao su: cây họ đậu, lúa, rau màu, dứa… tốt nhất nên trồng cây họ đậu;


- Thời gian trồng xen giữa hai hàng cao su chỉ tiến hành trong hai năm đầu;


- Khoảng cách trồng xen cách hàng cao su mỗi bên 1,5 m;


- Duy trì sự phát triển của cây trồng xen cách hàng cao su 1,0 m;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Kiểm tra dụng cụ vật tư;


- Sắp xếp dụng cụ đúng nơi quy định;


- Phân tích, lựa chọn được loại cây trồng phù hợp;


- So sánh xác định được thời gian trồng xen.


2. Kiến thức 


- Trình bày được quy trình chăm sóc cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản;


- Nêu được công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết;


- Trình bày được ưu nhược điểm trồng xen cây ngắn ngày trong giai đoạn KTCB;


- Liệt kê được các loại cây trồng xen ngắn ngày thường trồng;


- Nêu được yêu cầu kỹ thuật xác khoảng cách trồng xen giữa hai hàng cây cao su.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Danh mục các loại cây trồng xen ngắn ngày (đậu, lúa, ngô, rau màu…)


- Cuốc, xẻng, liềm, bảo hộ lao động;


- Thước dây, thước mét;


- Sổ sách ghi chép, quy trình cây cao su năm 2012.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- 
Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo yêu cầu;

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Lực chọn được loại cây trồng xen phù hợp với sự sinh trưởng của cây cao su: cây họ đậu, lúa, rau màu, dứa… tốt nhất nên trồng cây họ đậu;

		- Quan sát và đối chiếu với danh mục cây trồng xen giai đoạn KTCB



		- Thời gian trồng xen giữa hai hàng cao su chỉ tiến hành trong hai năm đầu

		- Theo dõi và kiểm tra thực tế



		- Khoảng cách trồng xen cách hàng cao su mỗi bên 1,5 m


- Duy trì sự phát triển của cây trồng xen cách hàng cao su 1,0 m

		- Quan sát và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với bản định mức công việc



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ trong chăm sóc cây trồng





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xử lý cây gãy, đổ 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Đ10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Xử lý cây gãy, đổ bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ vật tư, xác định số gãy đổ, đánh giá mức độ cây bị thiệt hại và xử lý cây.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Máy móc, dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng;


- Số cây gãy đổ được đếm đầy đủ và chính xác;


- Mức độ cây thiệt hại được đánh giá chính xác theo 3 loại (cây bị nghiêng, cây long gốc, cây bị gãy hoặc tét ngang thân);


- Chọn được phương pháp xử lý cây gãy đổ phù hợp, đảm bảo an toàn lao động và đạt hiệu quả kinh tế.


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Kiểm tra máy móc, dụng cụ;


- Sử dụng máy móc, dụng cụ;


- Đếm và ghi chép số cây gãy;

- Tính toán và phân loại cây gãy đổ.

2. Kiến thức 


- Nêu được công dụng của các loại máy móc, dụng cụ dung để xử lý cây gãy đổ;


- Trình bày được phương pháp tính toán thông thường;


- Trình được phương pháp xử lý cây gãy đổ;


- Nêu được các biện pháp ATLĐ trong xử lý cây.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Cưa xăng, cưa đơn, cuốc, xẻng, dao, kéo tỉa chồi, kéo tỉa cành, sào cắt cành nhánh;


- Dây thừng, xăng, thuốc Vaselinhi;


- Sổ sách ghi chép, sổ sách ghi chép…;


- Quy trình kỹ thuật cây cao su năm 2012;


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Máy móc, dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng

		- Quan sát và kiểm tra thực tế 



		- Số cây gãy ổ được đếm đầy đủ và chính xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Mức độ cây thiệt hại được đánh giá chính xác theo 3 loại (cây bị nghiên, cây long gốc, cây bị gãy hoặc tét ngang thân)

		- Theo dõi và kiểm tra thực tế



		- Chọn được phương pháp xử lý cây gãy đổ phù hợp, đảm bảo an toàn lao động và đạt hiệu quả kinh tế.

		- Quan sát và đối chiếu với quy trình



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với bản định mức công việc



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ trong chăm sóc cây trồng





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Thiết lập hố đa năng 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Đ11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thiết lập hố đa năng bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị phương tiện cơ giới, dụng cụ, xác định vị trí hố, xác định thời vụ đào hố, xác định hình dạng hố, xác định kích thước hố và đào hố 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Phương tiện cơ giới, dụng cụ được chuẩn bị đủ số lượng và đảm bảo chất lượng;


- Vị trí hố được xác định nằm trong vùng giáp với vị trí rễ tơ phát triển mạnh của cây cao su vào thời điểm sử dụng hố để bón thúc phân vô cơ;


- Hố được đào vào đầu mùa mưa hoặc gần cuối mùa mưa và đất phải đủ ẩm trong khoảng một tháng;


- Hố có hình chữ nhật, có cạnh dài hố song song với hàng cây cao su và có hệ số mái dốc khoảng 760;


- Chiều sâu hố không được vượt quá chiều sâu tập trung rễ tơ (30 - 40 cm) tùy vào độ khép tán cây cao su, chiều rộng hố từ ( 40 - 80 cm), chiều dài từ (60 - 120 cm) tùy thuộc vào sinh khối ép xanh và phương tiện đào hố;


- Hố được đào bằng thủ công hoặc bằng máy múc cơ giới, không đào hố ở nơi quay đầu xe ở đầu hàng cây;


- Đáy hố phải bằng phẳng, đất mặt quanh miệng hố phải đảm bảo dẫn được nước chảy tràn vào;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Kiểm tra máy móc, dụng cụ;


- Sử dụng thành thạo máy móc, dụng cụ;


- Sử dụng các loại thước dây, thước mét

- Tính toán thông thường;


- Sử dụng lịch thời vụ.


2. Kiến thức 


- Nêu được công dụng của các phương tiện cơ giới, dụng cụ;


- Trình bày được kỹ thuật thiết kế hố đa năng;

- Trình bày được quy trình kỹ thuật đào hố đa năng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Máy múc, máy đào, xe rùa, cuốc, xẻng;


- Thước dây, thước mét, thước đo góc;


- Lịch thời vụ, thước mét, sổ sách ghi chép;


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phương tiện cơ giới, dụng cụ được chuẩn bị đủ số lượng và đảm bảo chất lượng

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Vị trí hố được xác định nằm trong vùng giáp với vị trí rễ tơ phát triển mạnh của cây cao su vào thời điểm sử dụng hố để bón thúc phân vô cơ

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với quy định



		- Hố được đào vào đầu mùa mưa hoặc gần cuối mùa mưa và đất phải đủ ẩm trong khoảng một tháng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu lịch thời vụ



		- Hố có hình chữ nhật, có cạnh dài hố song song với hàng cây cao su và có hệ số mái dốc khoảng 760

		- Quan sát và đối chiếu với bản thiết kế



		- Chiều sâu hố không được vượt quá chiều sâu tập trung rễ tơ (30 - 40 cm) tùy vào độ khép tán cây cao su, chiều rộng hố từ ( 40 - 80 cm), chiều dài từ (60-120 cm) tùy thuộc vào sinh khối ép xanh và phương tiện đào hố

		- Quan sát và kiểm tra với quy trình thiết kế hố đa năng của tiêu chuẩn cây cao su năm 2012



		- Hố được đào bằng thủ công hoặc bằng máy múc cơ giới, không đào hố ở nơi quay đầu xe ở đầu hàng cây


- Đáy hố phải bằng phẳng, đất mặt quanh miệng hố phải đảm bảo dẫn được nước chảy tràn vào

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với bản định mức công việc



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ trong chăm sóc cây trồng





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Phòng trừ bệnh rễ nâu

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Phòng trị bệnh rễ nâu cho cây cao su theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: xác định bệnh hại, xác định thời điểm xử lý, chọn loại thuốc phun, chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, pha chế thuốc, phun thuốc, vệ sinh sau khi phun thuốc, đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến bệnh hại và mức độ gây hại



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường



		- Thuốc ướt đều các vị trí của cây bệnh


- Không để thuốc bay vào người



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun thuốc 5 - 7 ngày


- Vị trí đánh giá ở 5 - 7 điểm đều khắp khu vực phun


- Diễn biến của bệnh được ghi lại


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh


- Kỹ năng pha chế thuốc


- Sử dụng bình phun và sử dụng trang bị bảo hộ lao động

2. Kiến thức


- Các triệu chứng và biểu hiện của bệnh thối rễ và các biện pháp xử lý

- Các mức độ gây hại của bệnh thối rễ


- Công dụng của các loại thuốc


- Quy trình pha chế thuốc


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục bệnh hại


- Danh mục các loại thuốc trị bệnh thối rễ


- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động


- Xà phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu bệnh rễ nâu



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến bệnh hại và mức độ gây hại

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu bệnh rễ nâu



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu bệnh rễ nâu



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thuốc ướt đều các vị trí của cây bệnh


- Không để thuốc bay vào người

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun thuốc 5 - 7 ngày


- Vị trí đánh giá ở 5 - 7 điểm đều khắp khu vực phun


- Diễn biến của bệnh được ghi lại


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Phòng trừ bệnh Corynespora

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Phòng trị bệnh Corynespora cho cây cao su theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: xác định bệnh hại, xác định thời điểm xử lý, chọn loại thuốc phun, chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, pha chế thuốc, phun thuốc, vệ sinh sau khi phun thuốc, đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến bệnh hại và mức độ gây hại



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường



		- Thuốc ướt đều các vị trí của cây bệnh


- Không để thuốc bay vào người



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun thuốc 5 - 7 ngày


- Vị trí đánh giá ở 10 điểm/ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh


- Kỹ năng pha chế thuốc


- Sử dụng bình phun và sử dụng trang bị bảo hộ lao động

2. Kiến thức


- Các triệu chứng và biểu hiện của bệnh Corynespora và các biện pháp xử lý

- Các mức độ gây hại của bệnh Corynespora

- Công dụng của các loại thuốc


- Quy trình pha chế thuốc


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục bệnh hại


- Danh mục các loại thuốc trị bệnh Corynespora


- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động


- Xà phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu bệnh Corynespora



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến bệnh hại và mức độ gây hại

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu bệnh Corynespora



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu bệnh Corynespora



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thuốc ướt đều các vị trí của cây bệnh


- Không để thuốc bay vào người

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun thuốc 5 - 7 ngày


- Vị trí đánh giá ở 10 điểm/ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Phòng trừ bệnh nấm hồng

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Phòng trị bệnh nấm hồng cho cây cao su theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: xác định bệnh hại, xác định thời điểm xử lý, chọn loại thuốc phun, chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, pha chế thuốc, phun thuốc, vệ sinh sau khi phun thuốc, đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến bệnh hại và mức độ gây hại



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường



		- Thuốc ướt đều các vị trí của cây bệnh


- Không để thuốc bay vào người



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 7 -10 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 10 điểm/ ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh


- Kỹ năng pha chế thuốc


- Sử dụng bình phun và sử dụng trang bị bảo hộ lao động

2. Kiến thức


- Các triệu chứng và biểu hiện của bệnh Nấm hồng và các biện pháp xử lý

- Các mức độ gây hại của bệnh Nấm hồng 

- Công dụng của các loại thuốc


- Quy trình pha chế thuốc


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục bệnh hại


- Danh mục các loại thuốc trị bệnh Nấm hồng 


- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động


- Xà phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu bệnh Nấm hồng 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến bệnh hại và mức độ gây hại

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu bệnh Nấm hồng 



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu bệnh Nấm hồng 



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thuốc ướt đều các vị trí của cây bệnh


- Không để thuốc bay vào người

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun thuốc 5 - 7 ngày


- Vị trí đánh giá ở 10 điểm /ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Phòng trừ bệnh phấn trắng

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Phòng trị bệnh phấn trắng cho cây cao su theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: xác định bệnh hại, xác định thời điểm xử lý, chọn loại thuốc phun, chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, pha chế thuốc, phun thuốc, vệ sinh sau khi phun thuốc, đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến bệnh hại và mức độ gây hại



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường



		- Thuốc ướt đều các vị trí của cây bệnh


- Không để thuốc bay vào người



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 7 – 10 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 10 điểm/ ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh


- Kỹ năng pha chế thuốc


- Sử dụng bình phun và sử dụng trang bị bảo hộ lao động

2. Kiến thức


- Các triệu chứng và biểu hiện của bệnh Phấn trắng và các biện pháp xử lý

- Các mức độ gây hại của bệnh Phấn trắng 

- Công dụng của các loại thuốc


- Quy trình pha chế thuốc


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục bệnh hại


- Danh mục các loại thuốc trị bệnh Phấn trắng 


- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động


- Xà phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu bệnh Phấn trắng 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến bệnh hại và mức độ gây hại

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu bệnh Phấn trắng 



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu bệnh Phấn trắng 



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thuốc ướt đều các vị trí của cây bệnh


- Không để thuốc bay vào người

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 7 – 10 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 10 điểm/ ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Phòng trừ bệnh héo đen đầu lá

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Phòng và trị bệnh héo đen đầu lá cho cây cao su theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: xác định bệnh hại, xác định thời điểm xử lý, chọn loại thuốc phun, chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, pha chế thuốc, phun thuốc, vệ sinh sau khi phun thuốc, đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến bệnh hại và mức độ gây hại



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường



		- Thuốc ướt đều các vị trí của cây bệnh


- Không để thuốc bay vào người



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 10 điểm/ ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh


- Kỹ năng pha chế thuốc


- Sử dụng bình phun và sử dụng trang bị bảo hộ lao động

2. Kiến thức


- Các triệu chứng và biểu hiện của bệnh Héo đen đầu lá và các biện pháp xử lý

- Các mức độ gây hại của bệnh Héo đen đầu lá 

- Công dụng của các loại thuốc


- Quy trình pha chế thuốc


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục bệnh hại


- Danh mục các loại thuốc trị bệnh Héo đen đầu lá 


- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động


- Xà phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu bệnh Héo đen đầu lá 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến bệnh hại và mức độ gây hại

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu bệnh Héo đen đầu lá 



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu


 bệnh Héo đen đầu lá 



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thuốc ướt đều các vị trí của cây bệnh


- Không để thuốc bay vào người

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 10 điểm/ ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Phòng trừ bệnh đốm mắt chim

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Phòng trị bệnh đốm mắt chim cho cây cao su theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: xác định bệnh hại, xác định thời điểm xử lý, chọn loại thuốc phun, chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, pha chế thuốc, phun thuốc, vệ sinh sau khi phun thuốc, đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến bệnh hại và mức độ gây hại



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường



		- Thuốc ướt đều các vị trí của cây bệnh


- Không để thuốc bay vào người



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày


- Vị trí đánh giá ít nhất 10 điểm/ ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh


- Kỹ năng pha chế thuốc


- Sử dụng bình phun và sử dụng trang bị bảo hộ lao động

2. Kiến thức


- Các triệu chứng và biểu hiện của bệnh Đốm mắt chim và biện pháp xử lý

- Các mức độ gây hại của bệnh Đốm mắt chim 


- Công dụng của các loại thuốc


- Quy trình pha chế thuốc


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục bệnh hại


- Danh mục các loại thuốc trị bệnh Đốm mắt chim 

- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động


- Xà phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu bệnh Đóm mắt chim 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến bệnh hại và mức độ gây hại

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu bệnh Đóm mắt chim 



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu bệnh Đóm mắt chim 



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thuốc ướt đều các vị trí của cây bệnh


- Không để thuốc bay vào người

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày


- Vị trí đánh giá ít nhất 10 điểm/ ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

		- Quan sát các bước thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Phòng trừ sâu hại

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Phòng trị sâu hại cho cây cao su theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: xác định sâu hại, xác định thời điểm xử lý, chọn loại thuốc phun chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, pha chế thuốc, phun thuốc, vệ sinh sau khi phun thuốc, đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến Sâu hại và mức độ gây hại



		- Phù hợp với loại Sâu hại, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường



		- Thuốc ướt đều các vị trí của Sâu hại


- Không để thuốc bay vào người



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 3 - 5 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 10 điểm trên khu vực phun


- Diễn biến của sâu hại được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh


- Kỹ năng pha chế thuốc


- Sử dụng bình phun và sử dụng trang bị bảo hộ lao động

2. Kiến thức


- Các triệu chứng và biểu hiện của Sâu hại và biện pháp xử lý

- Các mức độ gây hại của bệnh Sâu hại 


- Công dụng của các loại thuốc


- Quy trình pha chế thuốc


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục bệnh hại


- Danh mục các loại thuốc trị Sâu hại 

- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động


- Xà phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại Sâu hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu Sâu hại 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến Sâu hại và mức độ gây hại

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu Sâu hại 



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái

		- Sâu hại 



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thuốc ướt đều các vị trí của cây bị Sâu


- Không để thuốc bay vào người

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày


- Vị trí đánh giá ít nhất 10 điểm/ ha


- Diễn biến của Sâu hại được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Phòng trừ bệnh loét sọc mặt cạo

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Phòng trị bệnh loét sọc mặt cạo cho cây cao su theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: xác định bệnh hại, xác định thời điểm xử lý, chọn loại thuốc phun chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, pha chế thuốc, phun thuốc, vệ sinh sau khi phun thuốc, đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến Bệnh và mức độ gây hại



		- Phù hợp với loại Bệnh hại, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường



		- Thuốc ướt đều các vị trí của Bệnh hại


- Không để thuốc bay vào người



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 10 cây/ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh


- Kỹ năng pha chế thuốc


- Sử dụng bình phun và sử dụng trang bị bảo hộ lao động

2. Kiến thức


- Các triệu chứng và biểu hiện của Sâu hại và biện pháp xử lý

- Các mức độ gây hại của bệnh Sâu hại 


- Công dụng của các loại thuốc


- Quy trình pha chế thuốc


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục bệnh hại


- Danh mục các loại thuốc trị Bệnh hại 

- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động


- Xà phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại Bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu Bệnh hại 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến Sâu hại và mức độ gây hại

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu Bệnh hại 



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái

		- Bệnh hại 



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thuốc ướt đều các vị trí bệnh của cây 


- Không để thuốc bay vào người

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 10 cây/ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Phòng trừ bệnh nứt vỏ Botriodiplodia

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Phòng trị bệnh nứt vỏ Botriodiploidia cho cây cao su theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: xác định bệnh hại, xác định thời điểm xử lý, chọn loại thuốc phun chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, pha chế thuốc, phun thuốc, vệ sinh sau khi phun thuốc, đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến Sâu hại và mức độ gây hại



		- Phù hợp với loại Bệnh hại, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường



		- Thuốc ướt đều các vị trí của Bệnh nứt vỏ Botriodiploidia 

- Không để thuốc bay vào người



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 100 cây / ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh nứt vỏ Botriodiploidia 

- Kỹ năng pha chế thuốc


- Sử dụng bình phun và sử dụng trang bị bảo hộ lao động

2. Kiến thức


- Các triệu chứng và biểu hiện của Bệnh hại và biện pháp xử lý

- Các mức độ gây hại của Bệnh nứt vỏ Botriodiploidia 


- Công dụng của các loại thuốc


- Quy trình pha chế thuốc


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục Bệnh nứt vỏ Botriodiploidia 

- Danh mục các loại thuốc trị Bệnh nứt vỏ Botriodiploidia 

- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động


- Xà phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại Bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu Bệnh nứt vỏ Botriodiploidia 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến Bệnh hại và mức độ gây hại

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu Bệnh nứt vỏ Botriodiploidia 



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái

		- Bệnh nứt vỏ Botriodiploidia 



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thuốc ướt đều các vị trí bệnh của cây 


- Không để thuốc bay vào người

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày 


- Vị trí đánh giá ít 100 cây/ ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Phòng trừ bệnh khô miệng cạo

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Phòng trị bệnh khô miệng cạo cho cây cao su theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: xác định bệnh hại, xác định thời điểm xử lý, chọn loại thuốc phun chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, pha chế thuốc, phun thuốc, vệ sinh sau khi phun thuốc, đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến Sâu hại và mức độ gây hại



		- Phù hợp với loại Bệnh hại, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường



		- Thuốc ướt đều các vị trí của Bệnh Khô miệng cạo 

- Không để thuốc bay vào người



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 100 cây/ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sư dụng thuốc bảo vệ thực vật



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh Khô miệng cạo 

- Kỹ năng pha chế thuốc


- Sử dụng bình phun và sử dụng trang bị bảo hộ lao động

2. Kiến thức


- Các triệu chứng và biểu hiện của Bệnh hại và biện pháp xử lý

- Các mức độ gây hại của Bệnh Khô mặt cạo 


- Công dụng của các loại thuốc


- Quy trình pha chế thuốc


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục Bệnh Khô miệng cạo 

- Danh mục các loại thuốc trị Bệnh Khô miệng cạo 

- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động


- Xà phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại Bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu Bệnh Khô miệng cạo 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến Bệnh hại và mức độ gây hại

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu Bệnh Khô miệng cạo 



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái

		- Bệnh Khô miệng cạo 



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thuốc ướt đều các vị trí bệnh của cây 


- Không để thuốc bay vào người

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 100 cây/ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Phòng trừ bệnh rụng lá mùa mưa

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Phòng trị bệnh rụng lá mùa mưa cho cây cao su theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: xác định bệnh hại, xác định thời điểm xử lý, chọn loại thuốc phun chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, pha chế thuốc, phun thuốc, vệ sinh sau khi phun thuốc, đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến Sâu hại và mức độ gây hại



		- Phù hợp với loại Bệnh hại, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường



		- Thuốc ướt đều các vị trí của Bệnh Rụng lá mùa mưa 

- Không để thuốc bay vào người



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 100 cây/ ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh Rụng lá mùa mưa 

- Kỹ năng pha chế thuốc


- Sử dụng bình phun và sử dụng trang bị bảo hộ lao động

2. Kiến thức


- Các triệu chứng và biểu hiện của Bệnh hại và biện pháp xử lý

- Các mức độ gây hại của Bệnh Rụng lá mùa mưa 


- Công dụng của các loại thuốc


- Quy trình pha chế thuốc


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục Bệnh Rụng lá mùa mưa 

- Danh mục các loại thuốc trị Bệnh Rụng lá mùa mưa 

- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động


- Xà phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại Bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu Bệnh Rụng lá mùa mưa 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến Bệnh hại và mức độ gây hại

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu Bệnh Rụng lá mùa mưa 



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái

		- Bệnh Rụng lá mùa mưa 



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thuốc ướt đều các vị trí bệnh của cây 


- Không để thuốc bay vào người

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 100 cây/ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Phòng trừ bệnh lá cháy nắng

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Phòng trị bệnh lá cháy nắng cho cây cao su theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: xác định bệnh hại, xác định thời điểm xử lý, chọn loại thuốc phun chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, pha chế thuốc, phun thuốc, vệ sinh sau khi phun thuốc, đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến Sâu hại và mức độ gây hại



		- Phù hợp với loại Bệnh hại, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường



		- Thuốc ướt đều các vị trí của Bệnh Lá cháy nắng 

- Không để thuốc bay vào người



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 100 cây/ ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh Lá cháy nắng 

- Kỹ năng pha chế thuốc


- Sử dụng bình phun và sử dụng trang bị bảo hộ lao động

2. Kiến thức


- Các triệu chứng và biểu hiện của Bệnh hại và biện pháp xử lý

- Các mức độ gây hại của Bệnh Lá cháy nắng 


- Công dụng của các loại thuốc


- Quy trình pha chế thuốc


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường

V. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục Bệnh Lá cháy nắng 

- Danh mục các loại thuốc trị Bệnh Lá cháy nắng 

- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động


- Xà phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại Bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu Bệnh Lá cháy nắng 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến Bệnh hại và mức độ gây hại

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu Bệnh Lá cháy nắng 



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái

		- Bệnh Lá cháy nắng 



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thuốc ướt đều các vị trí bệnh của cây 


- Không để thuốc bay vào người

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 100 cây/ ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Phòng trừ bệnh khô ngọn cành

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Phòng trị bệnh khô ngọn cành cho cây cao su theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: xác định bệnh hại, xác định thời điểm xử lý, chọn loại thuốc phun chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, pha chế thuốc, phun thuốc, vệ sinh sau khi phun thuốc, đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến Sâu hại và mức độ gây hại



		- Phù hợp với loại Bệnh hại, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường



		- Thuốc ướt đều các vị trí của Bệnh Khô ngọn cành 

- Không để thuốc bay vào người



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 100 cây/ ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh khô ngọn cành 

- Kỹ năng pha chế thuốc


- Sử dụng bình phun và sử dụng trang bị bảo hộ lao động

2. Kiến thức


- Các triệu chứng và biểu hiện của bệnh hại và biện pháp xử lý

- Các mức độ gây hại của bệnh khô ngọn cành 


- Công dụng của các loại thuốc


- Quy trình pha chế thuốc


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục Bệnh Khô ngọn cành 

- Danh mục các loại thuốc trị Bệnh Khô ngọn cành 

- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động


- Xà phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại Bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu Bệnh Khô ngọn cành 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến Bệnh hại và mức độ gây hại

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu Bệnh Khô ngọn cành 



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái

		- Bệnh Khô ngọn cành 



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thuốc ướt đều các vị trí bệnh của cây 


- Không để thuốc bay vào người

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 100 cây/ ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Phòng trừ bệnh cây con bị cháy nắng

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Phòng trị bệnh cây con bị cháy nắng cho cây cao su theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: xác định bệnh hại, xác định thời điểm xử lý, chọn loại thuốc phun chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, pha chế thuốc, phun thuốc, vệ sinh sau khi phun thuốc, đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến Sâu hại và mức độ gây hại



		- Phù hợp với loại Bệnh hại, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường



		- Thuốc ướt đều các vị trí của Bệnh Cây con bị cháy nắng 

- Không để thuốc bay vào người



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 100 cây/ ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh Cây con bị cháy nắng 

- Kỹ năng pha chế thuốc


- Sử dụng bình phun và sử dụng trang bị bảo hộ lao động

2. Kiến thức


- Các triệu chứng và biểu hiện của Bệnh hại và biện pháp xử lý

- Các mức độ gây hại của Bệnh Cây con bị cháy nắng 


- Công dụng của các loại thuốc


- Quy trình pha chế thuốc


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục Bệnh Cây con bị cháy nắng 

- Danh mục các loại thuốc trị Bệnh Cây con bị cháy nắng 

- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động


- Xà phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại Bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu Bệnh Cây con bị cháy nắng 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến Bệnh hại và mức độ gây hại

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu Bệnh Cây con bị cháy nắng 



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái

		- Bệnh Cây con bị cháy nắng 



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thuốc ướt đều các vị trí bệnh của cây 


- Không để thuốc bay vào người

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 100 cây/ ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại 


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Phòng trừ bệnh thân bị cháy nắng

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


 Phòng trị bệnh Thân bị cháy nắng cho cây cao su theo phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: xác định bệnh hại, xác định thời điểm xử lý, chọn loại thuốc phun chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, pha chế thuốc, phun thuốc, vệ sinh sau khi phun thuốc, đánh giá hiệu lực của thuốc sau khi phun.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


		- Loại bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại. 



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến Sâu hại và mức độ gây hại



		- Phù hợp với loại Bệnh hại, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường



		- Thuốc ướt đều các vị trí của Bệnh Thân bị cháy nắng 

- Không để thuốc bay vào người



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày 


- Vị trí đánh giá ít nhất 100 cây/ ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng


- Quan sát, nhận biết các biểu hiện của bệnh Thân bị cháy nắng 

- Kỹ năng pha chế thuốc


- Sử dụng bình phun và sử dụng trang bị bảo hộ lao động

2. Kiến thức


- Các triệu chứng và biểu hiện của Bệnh hại và biện pháp xử lý

- Các mức độ gây hại của Bệnh Thân bị cháy nắng 


- Công dụng của các loại thuốc


- Quy trình pha chế thuốc


- Quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kính lúp, túi đựng mẫu bệnh, bảng danh mục Bệnh Thân bị cháy nắng 

- Danh mục các loại thuốc trị Bệnh Thân bị cháy nắng 

- Bình phun, can đựng nước, thuốc, đồ bảo hộ lao động


- Xà phòng

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Loại Bệnh hại được xác định đúng tên, chủng loại, mức độ gây hại.

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu Bệnh Thân bị cháy nắng



		- Chọn loại thuốc phun phù hợp với diễn biến Bệnh hại và mức độ gây hại

		- Theo dõi so sánh với tiêu bản mẫu Bệnh Thân bị cháy nắng



		- Phù hợp với loại bệnh, điều kiện sản xuất và ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái

		- Bệnh Thân bị cháy nắng



		- Đủ dụng cụ, trang thiết bị, vật tư và đảm bảo hoạt động tốt

		- Quan sát, kiểm tra các bước thực hiện



		- Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thuốc ướt đều các vị trí bệnh của cây


- Không để thuốc bay vào người

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Dụng cụ được rửa sạch và để vào nơi quy định


- Người được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thời điểm đánh giá sau khi phun 5 - 7 ngày


- Vị trí đánh giá ít nhất 100 cây/ ha


- Diễn biến của bệnh được ghi lại


- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

		- Quan sát các bước thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ và vệ sinh môi trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Diệt cỏ bằng phun thuốc


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Diệt cỏ dại xung quanh gốc cây cao su, trên đường băng và trên đường luồng bằng phun thuốc theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc: chuẩn bị dụng cụ, vật tư, pha chế thuốc cỏ, phun thuốc, rửa dụng cụ và xác định hiệu lực của thuốc 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Dụng cụ, vật tư phải được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại và đảm bảo yêu cầu;


- Thuốc được pha chế theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng;


- Thuốc được phun ướt đều toàn bộ diện tích cỏ;


- Dụng cụ được rửa sạch sau khi phun và để nơi khô ráo;


- Hiệu quả của thuốc xịt cỏ được đánh giá chính xác;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Lau, rửa sạch, sắp xếp dụng cụ, vật tư hợp lý;

- Tính toán lượng thuốc, cân đong thuốc;


- Sử dụng dụng cụ, vật tư thành thạo;


- Đánh giá, phân tích, so sánh.


2. Kiến thức 


- Liệt kê được các công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết;

- Trình bày được kỹ thuật phun thuốc BVTV;


- Nêu được quy trình làm sạch dụng cụ;


- Trình bày được các quy định về an toàn vệ sinh lao động;


- Nêu được các phương tính toán hiệu quả kỹ thuật trong bảo vệ thực vật.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Bình xịt, ống đong, cọ rửa;


- Thuốc cỏ, nước sạch, thuốc đã pha…;


- Máy tính cầm tay, sổ ghi chép, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư phải được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại và đảm bảo yêu cầu

		- Quan sát, kiểm tra thực tế và đếm số lượng



		- Thuốc được pha chế theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và đối chiếu yêu cầu



		- Thuốc được phun ướt đều toàn bộ diện tích cỏ

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra thực tế



		- Dụng cụ được rửa sạch sau khi phun và để nơi khô ráo

		- Quan sát thực tế



		- Hiệu quả của thuốc xịt cỏ được đánh giá chính xác ngay sau khi phun

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với bản định mức công việc



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ trong phòng chống cháy vườn cao su





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Làm đường ngăn lửa


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Làm đường ngăn lửa bằng các băng trắng hay băng xanh xung quanh vườn cây cao su theo các phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc: xác định diện tích băng cần làm, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, chặt sạch cây tạp, dọn sạch cây tạp và ủi đường băng trắng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Diện tích làm băng cản lửa được xác định đúng theo quy định;


- Các dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ, đạt tiêu chuẩn;


- Cây tạp trên đường băng được chặt sạch, sát gốc và được gom vào nơi quy định;


- Đường băng phải được ủi phẳng;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Sử dụng thước;


- Sắp xếp dụng cụ, vật tư hợp lý;

- Sử dụng dao phát, cưa ;


- Sử dụng máy ủi.


2. Kiến thức 


- Trình bày được phương pháp tính diện tích băng cản lửa;


- Nêu được công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết;

- Trình bày được qui trình xử lý thực bì;


- Trình bày được quy trình kỹ thuật làm băng cản lửa.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Giấy, bút, thước dây;


- Bảo hộ lao động;


- Máy ủi, dao phát, cưa, cào, rổ.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Diện tích làm băng cản lửa được xác định đúng theo quy định của đơn vị

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu với quy định



		- Các dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ, đạt tiêu chuẩn

		- Quan sát và kiểm tra thực tế



		- Cây tạp trên đường băng được chặt sạch, sát gốc và được gom vào nơi quy định

		- Theo dõi trực tiếp người thực hiện và kiểm tra thực tế



		- Đường băng phải được ủi phẳng 

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với bản định mức phòng chống cháy



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ trong phòng chống cháy 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Gom dọn cành nhánh


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Gom dọn cành nhánh trên vườn cây cao su theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc: chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thu dọn cành, nhánh và đưa cành nhánh ra ngoài lô.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Dụng cụ, vật tư phải được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại và đạt yêu cầu;


- Cành nhánh phải được thu xếp gọn gàng và lôi ra khỏi mép ngoài lô một cách sạch sẽ;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Sắp xếp dụng cụ hợp lý;


- Chặt cành;


- Gom dọn cành.


2. Kiến thức 


- Nêu được các công dụng của từng dụng cụ, vật tư cần thiết;

- Nêu được các biện pháp an toàn vệ sinh lao động trong gom dọn cành phòng chống cháy rừng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Kéo cắt cành, dao, cào …;


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư phải được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại và đạt yêu cầu

		- Quan sát, kiểm tra thực tế và đếm số lượng



		- Cành nhánh phải được thu xếp gọn gàng và lôi ra khỏi mép ngoài lô một cách sạch sẽ

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra thực tế



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với bản định mức phòng chống cháy



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ trong phòng chống cháy 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Quét lá rụng mùa khô


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G4


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Quét lá rụng mùa khô trên đường băng và trên đường luồng theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc: chuẩn bị dụng cụ, vật tư, quét đường băng, quét lá ven đường lô và làm đường ngăn lửa.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Dụng cụ, vật tư phải được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại;


- Đường băng phải được quét sạch lá sang hai bên, mỗi bên cách gốc cao su tối thiểu 1 m;


- Lá ven đường lô phải được quét sạch và gom đốt;


- Đường ngăn lửa phải có tác dụng ngăn không cho lửa cháy tràn khắp lô;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Sắp xếp dụng cụ, vật tư hợp lý;

- Quét, thu dọn, sử dụng thành thạo dụng cụ;


2. Kiến thức 


- Nêu được công dụng của từng dụng cụ, vật tư cần thiết;

- Trình bày được ảnh hưởng của lá khô đến cháy rừng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Máy cắt cỏ, xăng;


- Dao, cào, thước, chổi tre;


- Bảo hộ lao động, bật lửa.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư phải được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại

		- Quan sát, kiểm tra thực tế



		- Đường băng cản lửa phải được quét sạch lá

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra thực tế



		- Lá ven đường lô phải được quét sạch và gom đốt

		- Theo dõi trực tiếp người thực hiện và đo kiểm tra thực tế



		- Đường ngăn đảm bảo không cho lửa cháy tràn khắp lô

		- Quan sát và đối chiếu tiêu chuẩn kỹ thuật



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với bản định mức phòng chống cháy



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường



		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ trong phòng chống cháy 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Trực gác vườn cao su


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G5


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Trực gác vườn cao su đảm bảo các quy định về phòng chống người, gia súc và phòng chống cháy rừng theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: chuẩn bị dụng cụ vật tư, phân công trực gác, đi kiểm tra lô, xử lý tình huống và giao ca.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Dụng cụ, vật tư phải được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại và đảm bảo yêu cầu;


- Phân đủ số lượng người trực và kiểm tra thường xuyên hết lô trong ngày;


- Tình huống cháy xảy ra phải được xử lý kịp thời và chính xác;


- Bàn giao ca đúng người và đầy đủ dụng cụ; 


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Sắp xếp dụng cụ, vật tư hợp lý;

- Sử dụng thành thạo dụng cụ;


- Lựa chọn, nắm bắt, xử lý;

- Ghi chép biên bản.


2. Kiến thức 


- Nêu được công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết;

- Trình bày được kỹ thuật phòng chống cháy;


- Trình bày được kỹ thuật sử dụng thiết bị phòng chống cháy;


- Nêu được quy định chế tài xử phạt của nông trường;


- Trình bày được nguyên tắc khi giao ca.


 IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Máy cắt cỏ, dao, cào, xăng, chổi tre, nước, bình phun nước…;


- Bảo hộ lao động;


- Bảng phân công thời gian trực;


- Sổ ghi biên bản bàn giao, giấy, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ, vật tư phải được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại và đảm bảo yêu cầu

		- Quan sát, kiểm tra thực tế



		- Chuẩn bị đủ nguồn nhân lực trực và kiểm tra thường xuyên trong ngày

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện và kiểm tra thực tế



		- Tình huống cháy xảy ra phải được xử lý kịp thời và chính xác

		- Báo hiệu và xử lý kịp thời



		- Bàn giao ca đúng người và đầy đủ dụng cụ 

		- Theo dõi và kiểm tra thực tế



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

		- Quan sát thực tế



		- Thời gian thực hiện theo định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với bản định mức phòng chống cháy



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ trong phòng chống cháy 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Kiểm kê vườn cây trước khi khai thác mủ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm kê vườn cây để xác định số lượng cây đạt tiêu chuẩn đưa vào khai thác trước khi khai thác mủ theo các phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: Đếm số cây trên vườn, đo vanh thân và độ dày vỏ, xác định số cây đạt tiêu chuẩn mở miệng cạo, đánh dấu cây đạt tiêu chuẩn mở miệng cạo, xác định vườn cây đạt tiêu chuẩn đưa vào cạo mủ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Cây trên vườn được đếm hết


- Vanh thân và độ dày vỏ được đo ở độ cao 1,0 m cách mặt đất


- số cây đạt tiêu chuẩn mở miệng cạo có C1.0 > 50 cm, Độ dày vỏ > 1 mm


- Đánh dấu cộng (+) trên cây đạt tiêu chuẩn mở miệng cạo, cách mặt đất > 2 m bên tay phải theo hướng đi


-Đánh dấu đứng ( ) trên cây gần đạt tiêu chuẩn, cách mặt đất > 2 m theo hướng đi


- Đánh dấu ngang (=) trên cây chưa đạt tiêu chuẩn, cách mặt đất > 2 m theo hướng đi


- Vườn cây đạt tiêu chuẩn đưa vào cạo mủ có > 70% số cây đạt tiêu chuẩn mở miệng cạo


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Sử dụng thước và đót


- Đọc và ghi chép số liệu


- Tính toán và ghi chép số liệu


- Sử dụng cọ, sơn, viết


2. Kiến thức 

- Phương pháp đo vanh thân và độ dày vỏ


- Phương pháp xác định cây đạt tiêu chuẩn mở miệng


- Phương pháp đánh dấu cây mở miệng


- Phương pháp đánh dấu cây mở miệng


- Phương pháp đánh dấu cây mở miệng


- Tiêu chuẩn của vườn cây đưa vào cạo mủ


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sơn hoặc phấn viết bảng, cọ 


- Bảo hộ lao động 


- Thước chữ U hoặc thước dây và đót 


- Giấy, bút, máy tính


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Cây trên vườn được đếm hết

		So sánh số cây của người thực hiện với số cây trong hồ sơ trồng rừng



		- Vanh thân và độ dày vỏ được đo ở độ cao 1,0 m cách mặt đất

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Số cây đạt tiêu chuẩn mở miệng cạo có C1.0 > 50 cm, Độ dày vỏ > 1 mm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Đánh dấu cộng (+) trên cây đạt tiêu chuẩn mở miệng cạo, cách mặt đất > 2 m bên tay phải theo hướng đi

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Đánh dấu đứng ( ) trên cây gần đạt tiêu chuẩn, cách mặt đất > 2 m theo hướng đi

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Đánh dấu ngang (=) trên cây chưa đạt tiêu chuẩn, cách mặt đất > 2 m theo hướng đi

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Vườn cây đạt tiêu chuẩn đưa vào cạo mủ có > 70% số cây đạt tiêu chuẩn mở miệng cạo

		- Đối chiếu kết quả của người thực hiện với tiêu chuẩn của vườn cây đạt tiêu chuẩn



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thời gian thực hiện theo định mức;

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cạo mủ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Chuẩn bị dụng cụ, vật tư cạo mủ theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: Lựa chọn vật tư, dụng cụ, trang thiết bị, tính toán số lượng, lựa chọn nhà cung cấp và đặt hàng, nhận và kiểm tra, cấp phát vật tư dụng cụ cho công nhân.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được lựa chọn theo kế hoạch khai thác


- Số lượng vật tư, dụng cụ trang thiết bị được tính toán đầy đủ theo quy trình khai thác


- Nhà cung cấp được lựa chọn theo yêu cầu của cơ sở. Hàng được cung cấp theo yêu cầu


- Vật tư, dụng cụ và trang thiết bị được giao nhận, kiểm tra đúng như hợp đồng, đơn đặt hàng. Vật tư được nhập kho và bảo quản trước thời vụ cạo 1 tháng


- Vật tư dụng cụ được cấp đầy đủ cho công nhân


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Bảo quản, sửa chữa dụng cụ


- Tính toán


- Giao tiếp, phân tích, đàm phán, viết hợp đồng


- Quan sát, ghi chép


2. Kiến thức 

- Công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết


- Hợp đồng kinh tế


- Phương pháp tiếp nhận và kiểm tra


- Phương pháp cung cấp 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giấy, bút


- Danh mục vật tư, dụng cụ, trang thiết bị, sổ nhập hàng, thiết bị, hợp đồng, dụng cụ đo đạc, kiểm tra


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vật tư, dụng cụ, trang thiết bị được lựa chọn theo kế hoạch khai thác

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Số lượng vật tư, dụng cụ trang thiết bị được tính toán đầy đủ theo quy trình khai thác

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Đối chiếu số lượng, chủng loại vật tư với chủng loại vật tư trong quy trình khai thác



		Nhà cung cấp được lựa chọn theo yêu cầu của cơ sở. Hàng được cung cấp theo yêu cầu

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Vật tư, dụng cụ và trang thiết bị được giao nhận, kiểm tra đúng như hợp đồng, đơn đặt hàng. Vật tư được nhập kho và bảo quản trước thời vụ cạo 1 tháng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Vật tư dụng cụ được cấp đầy đủ cho công nhân

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thời gian thực hiện theo định mức;

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Thiết kế miệng cạo


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thiết kế miệng cạo để cạo mủ theo các phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, xác định hướng mở miệng tiền, chia thân thành 2 phần bằng nhau, rạch ranh tiền, ranh hậu, rạch miệng cạo chuẩn, khơi mương tiền


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Dụng cụ, vật tư đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng


- Mở miệng tiền phía trong lô, hướng ra giữa hàng


- Dùng dây 3 gút chia thân cây thành 2 phần bằng nhau ở vị trí 1,3 m


- Rạch 1 đường thẳng dài 0,8 - 1 m, dọc theo thân cây ở vị trí mở miệng tiền, miệng hậu


- Đặt cạnh rập trùng với vị trí ranh tiền, rạch miệng cạo chuẩn, các đường hao dăm hàng quý, rạch dấu chuẩn ở ranh tiền, ranh hậu rõ ràng, sát cạnh rập, đảm bảo độ dốc 230


- Mương tiền dài 10 – 11cm, sâu đến lớp da cát mịn (kiểu đầu voi, đuôi chuột), mương tiền thẳng góc với mặt đất


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Bảo dưỡng, sửa chữa dụng cụ, vật tư


- Sử dụng dây 3 gút


- Sử dụng móc rạch


- Sử dụng móc rạch, rập


- Sử dụng dao cạo mủ


2. Kiến thức 

- Công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết


- Yêu cầu của hướng mở miệng tiền


- Độ cân đối của thân cây


- Yêu cầu của miệng cạo chuẩn


- Sự chảy mủ của cây cao su. 


- Yêu cầu của mương tiền


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thước gỗ 1,5 mét, dây 3 gút, rập cờ và móc rạch, thước đánh dấu hao dăm hàng năm, dao cạo, bảo hộ lao động


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Dụng cụ, vật tư đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Kiểm tra trực tiếp dụng cụ, vật tư



		Mở miệng tiền phía trong lô, hướng ra giữa hàng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Dùng dây 3 gút chia thân cây thành 2 phần bằng nhau ở vị trí 1,3 m

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Rạch 1 đường thẳng dài 0,8 - 1 m, dọc theo thân cây ở vị trí mở miệng tiền, miệng hậu

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện

- Đo độ dài của đường rạch



		Đặt cạnh rập trùng với vị trí ranh tiền, rạch miệng cạo chuẩn, các đường hao dăm hàng quý, rạch dấu chuẩn ở ranh tiền, ranh hậu rõ ràng, sát cạnh rập, đảm bảo độ dốc 230

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Mương tiền dài 10 – 11 cm, sâu đến lớp da cát mịn (kiểu đầu voi, đuôi chuột), mương tiền thẳng góc với mặt đất

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Đo chiều dài của mương tiền



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thời gian thực hiện theo định mức;

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Trang bị vật tư cho cây cạo


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Trang bị vật tư cho cây cạo trước khi cạo mủ theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: Chuẩn bị vật tư, buộc kiềng, đóng máng, đặt chén hứng mủ, buộc máng chắn nước mưa, kiểm tra lại vật tư.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng


- Buộc kiềng bằng dây nilon, cách miệng tiền 35 cm


- Đóng máng dưới miệng tiền 10 cm (đối với cạo ngửa), 15 cm (đối với cạo úp có kiểm soát), sâu cách gỗ 2 mm, độ dốc 300


- Đặt chén bằng phẳng vào chính giữa kiềng


- Gắn máng khít 1 vòng tròn kín, độ dố 30 - 340, trên vị trí mở miệng cạo đầu tiên 2 - 3 cm (với miệng cạo ngửa), gắn phía trên mức hao vỏ cạo dự kiến trong 2 năm là 5 cm


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Sử dụng các loại vật tư


- Uốn dây thép


- Sử dụng búa


- Sử dụng máng chắn nước mưa.


- Bôi nhựa đường


2. Kiến thức 

- Các loại vật tư trang bị cho cây cạo


- Các loại kiềng


- Yêu cầu của máng dẫn mủ cao su


- Độ kín khít của máng chắn nước mưa


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kiềng, dây nilon, máng, chén, máng chắn nước mưa, nhựa đường, búa, thước dây


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vật tư đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Buộc kiềng bằng dây nilon, cách miệng tiền 35 cm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Đo khoảng cách từ miệng tiền đến kiềng



		- Đóng máng dưới miệng tiền 10 cm (đối với cạo ngửa), 15 cm (đối với cạo úp có kiểm soát), sâu cách gỗ 2 mm, độ dốc 300

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Đo khoảng cách từ miệng tiền đến máng



		- Đặt chén bằng phẳng vào chính giữa kiềng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Gắn máng khít 1 vòng tròn kín, độ dố 30-340, trên vị trí mở miệng cạo đầu tiên 2-3 cm (với miệng cạo ngửa), gắn phía trên mức hao vỏ cạo dự kiến trong 2 năm là 5cm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Đo khoảng cách từ miệng cạo đến máng chắn nước mưa



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thời gian thực hiện theo định mức;

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Mở miệng cạo


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Mở miệng cạo theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: chuẩn bị vật tư dụng cụ, cạo đường cạo chuẩn, cạo hình vạt nêm, hoàn chỉnh miệng cạo, ngửa chén.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Đủ dụng cụ, vật tư, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


- Cạo đường cạo chuẩn sát, song song với đường vạch chuẩn, cạo nhẹ sâu 5mm


- Cạo hình vạt nêm song song với đường vạt chuẩn và vát lên trên 1 cm


- Hoàn chỉnh miệng cạo, đường cạo cách tượng tầng 1,2 - 1,3 mm


- Chén được đặt ngửa ở giữa kiềng


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Bảo dưỡng, sửa chữa dụng cụ


- Sử dụng dao cạo


2. Kiến thức 

- Công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết


- Cấu tạo của ống mủ cao su


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kiềng, chén, máng và dao cạo, bảo hộ lao động


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Đủ dụng cụ, vật tư, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Kiểm tra trực tiếp dụng cụ, vật tư



		Cạo đường cạo chuẩn sát, song song với đường vạch chuẩn, cạo nhẹ sâu 5 mm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Đo độ sâu đường cạo chuẩn



		Cạo hình vạt nêm song song với đường vạt chuẩn và vát lên trên 1 cm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Đo độ sâu đường cạo hình vạt nêm



		Hoàn chỉnh miệng cạo, đường cạo cách tượng tầng 1,2- 1,3 mm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Đo độ sâu đường miệng cạo.



		Chén được đặt ngửa ở giữa kiềng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thời gian thực hiện theo định mức;

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Bôi thuốc kích thích mủ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Bôi thuốc kích thích mủ trên miệng cạo hay trên vỏ tái sinh theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: chuẩn bị vật tư, dụng cụ, bôi trên vỏ tái sinh, bôi trực tiếp trên miệng cạo, treo túi hấp thụ phía trên miệng cạo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Vật tư dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo chất lượng


- Bôi 1 băng rộng 1cm, mỏng, đều trên vỏ tái sinh tiếp giáp với miệng cạo.


- Cạo miệng ngửa: bôi cách miệng cạo 1 cm trên lớp vỏ tái sinh


- Cạo miệng úp: bôi trực tiếp trên miệng cạo


- Treo trực tiếp trên miệng cạo


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

- Thời gian thực hiện công việc theo định mức

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Sắp xếp dụng cụ, vật tư hợp lý


- Bôi thuốc


- Sử dụng cọ


2. Kiến thức 

- Công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết


- Công dụng của thuốc kích thích ra mủ


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thuốc kích thích, bảo hộ lao động


- Dao


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vật tư dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo chất lượng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Kiểm tra trực tiếp dụng cụ, vật tư



		- Bôi 1 băng rộng 1cm, mỏng, đều trên vỏ tái sinh tiếp giáp với miệng cạo.

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Cạo miệng ngửa: bôi cách miệng cạo 1 cm trên lớp vỏ tái sinh

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Cạo miệng úp: bôi trực tiếp trên miệng cạo

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Treo trực tiếp trên miệng cạo

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thời gian thực hiện theo định mức;

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Cạo miệng ngửa 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Cạo miệng ngửa theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, bóc mủ dây, rạch đường dẫn mủ, lấy vuông hậu, cạo nhát chuẩn, ngửa tô và dẫn mủ vào tô.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Vật tư, dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo chất lượng


- Mủ dây được bóc từ dưới máng lên hết miệng hậu 


- Rạch 1 đường thẳng dài 20 - 30 cm dưới miệng tiền, sâu 3 - 5 mm 


- Đặt dao lên miệng cạo cách ranh hậu 2 - 3 cm đẩy ngược lên ranh hậu


- Cạo cách tượng tầng 1 mm, không lượn sóng, dăm cạo < 2 mm, lấy vuông hậu


- Tô được ngửa đúng vị trí, dùng tay dẫn mủ vào tô


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Bảo dưỡng, sửa chữa dụng cụ, vật tư


- Bóc mủ dây


- Sử dụng dao cạo


- Sử dụng tô và hứng mủ


2. Kiến thức 

- Công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết


- Độ vuông của ranh hậu


- Quy trình khai thác mủ


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thùng trút, thùng chứa, rây lọc mủ, giỏ đựng mủ tạp, dao cạo, đá mài, tô hứng mủ…


- Bảo hộ lao động


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vật tư, dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo chất lượng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Kiểm tra trực tiếp dụng cụ, vật tư



		Mủ dây được bóc từ dưới máng lên hết miệng hậu 

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Rạch 1 đường thẳng dài 20 – 30 cm dưới miệng tiền, sâu 3 - 5 mm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Đo chiều dài của đường rạch dẫn mủ



		Đặt dao lên miệng cạo cách ranh hậu 2 - 3 cm đẩy ngược lên ranh hậu

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Cạo cách tượng tầng 1 mm, không lượn sóng, dăm cạo < 2 mm, lấy vuông hậu

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Đo mức hao dăm cạo.


- Đo độ sâu vị trí cạo ở 3 điểm tiền, giữa, hậu



		Tô được ngửa đúng vị trí, dùng tay dẫn mủ vào tô

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện






		- Thời gian thực hiện theo định mức;

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Cạo miệng úp 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Cạo miệng úp theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, bóc mủ dây, rạch đường dẫn mủ, lấy vuông tiền, cạo nhát chuẩn, ngửa tô và dẫn mủ vào tô.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Vật tư dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo chất lượng


- Mủ dây được bóc từ máng lên hết miệng hậu


- Rạch 1 đường thẳng dài 30 - 40 cm dưới miệng tiền, sâu 3 - 5mm


- Đặt dao lên miệng cạo cách ranh hậu 2 - 3 cm đẩy ngược lên ranh hậu


- Không cạo phạm phần tượng tầng, cách tượng tầng 1 mm, không lượn sóng, dăm cạo < 3 mm


- Mủ được dẫn vào tô


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Bảo dưỡng, sửa chữa dụng cụ, vật tư


- Bóc mủ


- Sử dụng dao cạo


- Sử dụng tô và hứng mủ


2. Kiến thức 

- Công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết


- Sự chảy mủ cao su


- Độ vuông của ranh tiền


- Quy trình khai thác mủ


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thùng trút, thùng chứa, rây lọc mủ, giỏ đựng mủ tạp, dao cạo, đá mài, tô hứng mủ…


- Bảo hộ lao động


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Vật tư dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo chất lượng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Kiểm tra trực tiếp dụng cụ, vật tư



		Mủ dây được bóc từ máng lên hết miệng hậu

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Rạch 1 đường thẳng dài 30 - 40 cm dưới miệng tiền, sâu 3 - 5 mm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Đo độ dài của đường rạch dẫn mủ



		Đặt dao lên miệng cạo cách ranh hậu 2 - 3 cm đẩy ngược lên ranh hậu

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Không cạo phạm phần tượng tầng, cách tượng tầng 1 mm, không lượn sóng, dăm cạo < 3 mm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Đo mức hao dăm cạo.


- Đo độ sâu vị trí cạo ở 3 điểm tiền, giữa, hậu



		Mủ được dẫn vào tô

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thời gian thực hiện theo định mức;

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Trút mủ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Trút mủ từ chén vào thùng chứa theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: Chuẩn bị dụng cụ, xác định giờ trút mủ, đổ mủ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ đảm bảo chất lượng


- Giờ trút mủ được xác định đúng với hiệu lệnh của tổ trưởng hoặc đội trưởng


- Mủ được đổ sạch trong tô và đổ hết số cây đã cạo


- Mủ ở thùng trút được trút qua thùng chứa và qua rây lọc 


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Bảo dưỡng, sửa chữa dụng cụ


- Quan sát, theo dõi


- Sử dụng dụng cụ,


2. Kiến thức 

- Công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết


- Phương pháp đổ mủ


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thùng trút 10 hoặc 15 lít


- Thùng chứa 25 hoặc 35 lít


- Rây lọc mủ, vét mủ…


- Đồng hồ, hiệu lệnh…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ đảm bảo chất lượng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Giờ trút mủ được xác định đúng với hiệu lệnh của tổ trưởng hoặc đội trưởng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Mủ được đổ sạch trong tô và đổ hết số cây đã cạo

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thời gian thực hiện theo định mức;

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Bóc mủ chén


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Bóc mủ chén trong từng tô chứa mủ theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ, bóc mủ, úp tô, vận chuyển mủ về trạm thu nhận, cân mủ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ


- Mủ chén được bóc sạch trong tô, bóc từ phía dưới chén lên đến hết miệng cạo và bóc hết cả vườn cây


- Mủ chén được gom vào giỏ đựng mủ


- Tô được úp sau khi bóc mủ


- Mủ được vận chuyển về trạm đúng giờ


- Mủ được cân chính xác


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Sửa chữa, bảo dưỡng dụng cụ


- Bóc mủ


- Gom mủ


- Úp tô


- Sử dụng dụng cụ, trang thiết bị


2. Kiến thức 

- Công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết


- Quy trình khai thác mủ


- Phương pháp vận chuyển mủ


- Quy trình, phương pháp cân mủ


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giỏ đựng mủ


- Tô hứng mủ


- Xe tải, xe máy…


- Cân đồng hồ


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Mủ chén được bóc sạch trong tô, bóc từ phía dưới chén lên đến hết miệng cạo và bóc hết cả vườn cây

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Mủ chén được gom vào giỏ đựng mủ

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Tô được úp sau khi bóc mủ

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Mủ được vận chuyển về trạm đúng giờ

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Mủ được cân chính xác

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thời gian thực hiện theo định mức;

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Vận chuyển mủ đến nơi thu gom

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vận chuyển mủ đến nơi thu gom bao gồm các bước công việc sau: xếp mủ chén, dây lên xe, vận chuyển mủ nước lên xe chở mủ, chở mủ đến nơi thu gom, rửa dụng cụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ


- Mủ chén, dây được xếp lên xe gọn gàng


- Mủ nước được vận chuyển lên xe nhanh gọn, an toàn


- Mủ được chuyển đến nơi thu gom gọn gàng, an toàn


- Dụng cụ được rửa sạch sẽ


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Bảo dưỡng, sửa chữa dụng cụ


- Bốc xếp mủ


- Sử dụng dụng cụ, trang thiết bị


- Sử dụng các dụng cụ vệ sinh


2. Kiến thức 

- Công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết


- Phương pháp vận chuyển mủ


- Ảnh hưởng của tạp vật đến sự đông mủ


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Xe chở mủ


- Thùng đựng mủ


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Mủ chén, dây được xếp lên xe gọn gàng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Mủ nước được vận chuyển lên xe nhanh gọn, an toàn

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Mủ được chuyển đến nơi thu gom gọn gàng, an toàn

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Dụng cụ được rửa sạch sẽ

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thời gian thực hiện theo định mức;

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Rửa dụng cụ, vật tư

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Rửa dụng cụ, vật tư sau khi khai thác mủ theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thu gom vật tư, vệ sinh vật tư, cất vật tư vào kho để bảo quản vật tư.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng


- Vật tư được thu gom đầy đủ


- Vật tư được lau chùi sạch sẽ


- Vật tư được bảo quản tốt


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Thu gom, sắp xếp vật tư


- Lau, rửa vật tư


- Sắp xếp, bảo quản vật tư


2. Kiến thức 

- Công dụng của vật tư cần thiết


- Quy trình làm sạch dụng cụ


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Kho bãi, nhà xưởng


- Kiềng, máng, chén, cọ rửa, giẻ lau …


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		Đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Vật tư được thu gom đầy đủ

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Vật tư được lau chùi sạch sẽ

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		Vật tư được bảo quản tốt

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thời gian thực hiện theo định mức;

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Bảo quản mủ cao su sau khai thác

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Bảo quản mủ cao su không bị đông sau khai thác theo các phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư, pha loãng nồng độ amoniac, đổ amoniac vào thùng chứa mủ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phương tiện vận chuyển được chuẩn bị đầy đủ


- Amoniac được pha loãng về nồng độ 5%


- Đổ 1 lít amoniac 5% vào thùng chứa 100 lít mủ vừa đổ vừa khuấy đều


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Bảo dưỡng, sửa chữa dụng cụ, thiết bị


- Tính toán


- Đổ dung dịch


2. Kiến thức 

- Công dụng của dụng cụ, vật tư cần thiết


- Nồng độ amoniac


- Ảnh hưởng của amoniac đến sự đông đặc của cao su


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Xô, chậu, que khuấy, amoniac…


- Bảo hộ lao động


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phương tiện vận chuyển được chuẩn bị đầy đủ

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Amoniac được pha loãng về nồng độ 5%

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Đổ 1 lít amoniac 5% vào thùng chứa 100 lít mủ vừa đổ vừa khuấy đều

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thời gian thực hiện theo định mức;

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Kiểm tra miệng cạo

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra miệng cạo úp và miệng cạo ngửa theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc sau: Chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra miệng cạo ngửa, kiểm tra miệng cạo úp có kiểm soát, ghi kết quả, đánh dấu cây.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Đủ dụng cụ chuyên dùng, đảm bảo chất lượng


- Kiểm tra miệng cạo ngửa: Đót ở 3 điểm; tiền, giữa, hậu. Đường cạo không lượn sóng


- Kiểm tra miệng cạo úp có kiểm soát: Đót ở 3 điểm; tiền, giữa, hậu. Đường cạo không lượn sóng


- Ghi kết quả chính xác, rõ ràng 3 điểm


- Đánh dấu đúng lỗi vi phạm


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác


- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Sử dụng đót kỹ thuật


- Ghi chép


- Sử dụng cọ


2. Kiến thức 

- Dụng cụ chuyên dùng kiểm tra miệng cạo


- Tiêu chuẩn của miệng cạo ngửa


- Tiêu chuẩn của miệng cạo úp có kiểm soát


- Các lỗi vi phạm trong khai thác mủ cao su


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đót kỹ thuật, giấy, bút, sơn , cọ


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đủ dụng cụ chuyên dùng, đảm bảo chất lượng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Kiểm tra trực tiếp dụng cụ



		- Kiểm tra miệng cạo ngửa: Đót ở 3 điểm; tiền, giữa, hậu. Đường cạo không lượn sóng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Kiểm tra miệng cạo úp có kiểm soát: Đót ở 3 điểm; tiền, giữa, hậu. Đường cạo không lượn sóng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Ghi kết quả chính xác, rõ ràng 3 điểm

		- Kiểm tra kết quả ghi của người thực hiện



		- Đánh dấu đúng lỗi vi phạm

		- So sánh kết quả của người thực hiện với bảng các lỗi vi phạm



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thời gian thực hiện theo định mức;

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Xử lý cạo phạm

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Xử lý vết cạo phạm trên miệng cạo theo các tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, xác định vị trí cạo phạm, bôi vaselin.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Đủ dụng cụ, vật tư chuyên dùng, đảm bảo chất lượng


- Vị trí cạo sâu vào phần gỗ thân cây


- Bôi đều 1 lớp mỏng vaselin lên bề mặt thân cây bị cạo phạm


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Thời gian thực hiện theo định mức


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Sử dụng đót kỹ thuật


- Sử dụng cọ


2. Kiến thức 

- Dụng cụ, vật tư chuyên dùng xử lý cạo phạm


- Độ dày của lớp vỏ cây cao su


- Tác dụng của vaselin


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Đót kỹ thuật, sơn , cọ


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đủ dụng cụ, vật tư chuyên dùng, đảm bảo chất lượng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Kiểm tra trực tiếp dụng cụ



		- Vị trí cạo sâu vào phần gỗ thân cây

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Bôi đều 1 lớp mỏng vaselin lên bề mặt thân cây bị cạo phạm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thời gian thực hiện theo định mức;

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Gắn máng che mưa

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Gắn máng che mưa phía trên miệng cạo theo các phương pháp và tiêu chuẩn quy định, gồm các bước công việc: Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí gắn máng che mưa, cố định máng, bôi keo, kiểm tra máng che.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Đủ vật liệu chuyên dùng, đảm bảo chất lượng


- Gắn trên miệng cạo, độ dốc 34( so với trục ngang 

- Đối với miệng cạo ngửa, gắn máng trên vỏ nguyên sinh cách vị trí mở miệng cạo đầu tiên khoảng 2 - 3 cm


- Đối với miệng cạo úp, máng được gắn phía trên mức hao vỏ cạo dự kiến trong một năm khoảng 5 cm


- Dùng nạo làm sạch bề mặt thân cây ngay tại chỗ gắn máng. Không nạo sâu làm hư hại tầng sinh bì


- Dùng kim bấm số 10 để cố định máng trên cây cao su, khoảng cách giữa hai kim ít nhất là 5 cm. Không được bấm quá nhiều kim làm hư vỏ cây


- Bôi keo thành hai đường thẳng đứng cách ranh tiền và ranh hậu 2 cm về phía ngoài để ngăn nước mưa chảy lan vào mặt cạo


- Máng che phải kín khít, đúng độ nghiêng, đúng vị trí


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác

- Thời gian thực hiện công việc theo định mức


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Sử dụng thước dây


- Sử dụng nạo


- Sử dụng ghim bấm, phương pháp giữ máng che


- Sử dụng cọ


- Quan sát


2. Kiến thức 

- Dụng cụ chuyên dùng để gắn máng che mưa cho cây cao su


- Tiêu chuẩn của vị trí gắn máng


- Độ dầy của lớp vỏ thân cây cao su


- Độ co dãn của vật liệu làm máng che


- Độ dính của keo


- Tiêu chuẩn của máng che mưa


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giấy dầu dày 1 mm, tấm PE dày 0,3 mm, nạo, kim bấm số 10, keo, cọ, thước dây 1,5 m 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đủ vật liệu chuyên dùng, đảm bảo chất lượng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Kiểm tra trực tiếp dụng cụ



		- Gắn trên miệng cạo, độ dốc 34( so với trục ngang 

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Đo độ dốc của miệng cạo



		- Đối với miệng cạo ngửa, gắn máng trên vỏ nguyên sinh cách vị trí mở miệng cạo đầu tiên khoảng 2 - 3 cm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Đo khoảng cách từ vị trí gắn máng đến vị trí mở miệng cạo.



		- Đối với miệng cạo úp, máng được gắn phía trên mức hao vỏ cạo dự kiến trong một năm khoảng 5 cm

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Đo khoảng cách từ vị trí gắn máng đến vị trí mở miệng cạo.



		- Dùng nạo làm sạch bề mặt thân cây ngay tại chỗ gắn máng. Không nạo sâu làm hư hại tầng sinh bì

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Dùng kim bấm số 10 để cố định máng trên cây cao su, khoảng cách giữa hai kim ít nhất là 5 cm. Không được bấm quá nhiều kim làm hư vỏ cây

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Bôi keo thành hai đường thẳng đứng cách ranh tiền và ranh hậu 2 cm về phía ngoài để ngăn nước mưa chảy lan vào mặt cạo

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Máng che phải kín khít, đúng độ nghiêng, đúng vị trí

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thời gian thực hiện theo định mức;

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Tính giá thành


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tính giá thành của sản phẩm theo các phương pháp khác nhau, gồm các bước công việc sau: tổng hợp số lượng cây cao su, xác định số lượng và giá cả các loại vật tư trang thiết bị và dụng cụ cần thiết, xác định mức khấu hao và tiêu hao các loại trang thiết bị, dụng cụ và vật tư, tính toán chi phí nhân công trực tiếp, xác định chi phí quản lí, thống kê các loại chi phí khác, tính giá thành cao su, xác định giá bán cao su.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Bảng tổng hợp số lượng cây cao su 


- Thống kê đầy đủ các loại vật dụng, trang thiết bị và giá cả: Dao phát, Xẻng, cuốc, dao phát, thúng chứa mủ, dao cạo… Vật tư các loại.…


- Bảng khấu hao và tiêu hao các loại trang thiết bị dụng cụ và vật tư để sản xuất 1 ha cao su.


- Bảng chi phí nhân công /1 ha cao su gồm: Công phát hoang. Công trồng cao su, Công chăm sóc , Công khai thác


- Số liệu về các chi phí khác gồm: Tiền thuê đất (nếu có). Tiền điện. Tiền nước. Môi trường…


- Xác định được giá thành sản xuất cao su dựa trên cơ sở: Chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí vật tư trang thiết bị và dụng cụ. Chi phí khác. Tính giá thành 1 cây con.


- Giá bán phù hợp với giá cả chung tại khu vực. Giá bán đảm bảo lợi nhuận hợp lí.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Tính toán, sử dụng máy tính


2. Kiến thức 

- Yêu cầu về số lượng cao su


- Nhu cầu sử dụng các trang thiết bị vật tư và dụng cụ trong trồng cao su


- Giá trị trang thiết bị, dụng cụ và giá trị khấu hao trên đơn vị sản phẩm trong một thời gian nhất định.


- Cơ sở để tính chi phí nhân công trực tiếp trên đơn vị sản phẩm


- Mối liên quan trực tiếp của các chi phí khác đến quá trình sản xuất cây con.


- Các chi phí giá thành cao su và phương pháp tính giá thành cao su 


- Bản chất của giá cả, mối quan hệ giữa giá cả và giá thành.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sổ tay, máy tính, bút.


- Tài liệu về giá cả thị trường.


- Tài liệu về khấu hao tài sản.


- Tài liệu về mức tiêu hao vật tư.


- Tài liệu về định mức công lao động.


- Tài liệu giá trị ngày công tại khu vực.


- Số liệu về các khoản chi phí khác 


- Số liệu về các loại chi phí trong quá trình sản xuất cao su 


- Tài liệu về thị trường cao su.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Bảng tổng hợp số lượng cây cao su 

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Thống kê đầy đủ các loại vật dụng, trang thiết bị và giá cả: Dao phát, Xẻng, cuốc, dao phát, thúng chứa mủ, dao cạo… Vật tư các loại.…

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Bảng khấu hao và tiêu hao các loại trang thiết bị dụng cụ và vật tư để sản xuất 1 cây cao su.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Bảng chi phí nhân công /1 ha cao su gồm: Công phát hoang. Công trồng cao su, Công chăm sóc , Công khai thác

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Số liệu về các chi phí khác gồm: Tiền thuê đất (nếu có). Tiền điện. Tiền nước. Môi trường…

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Xác định được giá thành sản xuất cao su dựa trên cơ sở: Chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí vật tư trang thiết bị và dụng cụ. Chi phí khác. Tính giá thành 1 cây con.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Giá bán phù hợp với giá cả chung tại khu vực. Giá bán đảm bảo lợi nhuận hợp lí.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện


- So sánh giá bán của người thực hiện với bảng giá thị trường





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Khảo sát thị trường


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Khảo sát thị trường bao gồm các bước công việc sau: thu thập thông tin từ các cơ sở thu mua cao su, thu thập thông tin từ khách hàng, thu thập thông tin từ các cơ sở khuyến nông, lâm, xác định giá cả bình quân trên thị trường của cây cao su


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Đủ thông tin về giá cao su


- Thông tin giá cả từ đại lý mua bán cao su. Thông tin giá cả từ người trồng,


- Thông tin về giá mua cây giống phục vụ cho các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm.


- Tổng hợp giá cả qua khảo sát.


- Xác định giá cả bình quân trên thị trường khu vực của một số loài cây phổ biến.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Thu thập thông tin


- Tổng hợp


2. Kiến thức 

- Các thông tin cần thiết về thị trường giá cả


- Những đặc điểm cơ bản của giá cả cây giống trong khu vực.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Sổ ghi chép.


- Phương tiện đi lại.


- Số liệu khảo sát.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đủ thông tin về giá cao su

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Thông tin giá cả từ đại lý mua bán cao su. Thông tin giá cả từ người trồng,

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Thông tin về giá mua cây giống phục vụ cho các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Tổng hợp giá cả qua khảo sát.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Xác định giá cả bình quân trên thị trường khu vực của một số loài cây phổ biến.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Thiết lập mối quan hệ với khách hàng


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thiết lập mối quan hệ với khác hàng bao gồm các bước công việc sau: xác định tính cách của khách hàng giao tiếp, xác nhu cầu của khách hàng giao tiếp, xác định điều kiện của khách hàng giao tiếp, thực hiện giao tiếp, đánh giá hoạt động giao tiếp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phải xác định chính xác tính cách của khách hàng giao tiếp


- Phải xác định chính xác nhu cầu của khách hàng giao tiếp


- Phải xác định chính xác điều kiện của khách hàng giao tiếp


- Phải đảm bảo ôn hòa, tôn trọng


- Phải xác định được mặt được và chưa được của hoạt động giao tiếp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Nhận biết, phán đoán, phân tích


- Giao tiếp


2. Kiến thức 

- Đặc điểm tâm sinh lý của con người


- Các tính cách thường có của con người


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tài liệu về tâm – sinh lý của con người


- Tài liệu về kỹ năng giao tiếp


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phải xác định chính xác tính cách của khách hàng giao tiếp

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Phải xác định chính xác nhu cầu của khách hàng giao tiếp

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Phải xác định chính xác điều kiện của khách hàng giao tiếp

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Phải đảm bảo ôn hòa, tôn trọng

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Phải xác định được mặt được và chưa được của hoạt động giao tiếp

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Chọn nguồn tiêu thụ sản phẩm

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Chọn nguồn tiêu thụ sản phẩm bao gồm các bước công việc sau: tham khảo giá cả thị trường, tìm hiểu các nguồn tiêu thụ sản phẩm, lựa chọn nguồn tiêu thụ sản phẩm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Giá của thị trường về cây cao su được thu thập ở 3 tỉnh gần nhất


- Nguồn tiêu thụ sản phẩm là các hộ gia đình, trang trại, lâm trường… được tìm hiểu tình hình sản xuất


- Lựa chọn được nguồn tiêu thụ sản phẩm uy tín


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Thu thập thông tin


- Lựa chọn, Giao tiếp


2. Kiến thức 

- Các phương tiện nghe nhìn. Giá cả cây cao su


- Các cơ sở trồng cao su


- Danh sách các nguồn tiêu thụ sản phẩm


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Báo chí, tờ rơi, thông tin nghe nhìn


- Phương tiện đi lại


- Giấy bút


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Giá của thị trường về cây cao su được thu thập ở 3 tỉnh gần nhất

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Nguồn tiêu thụ sản phẩm là các hộ gia đình, trang trại, lâm trường… được tìm hiểu tình hình sản xuất

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Lựa chọn được nguồn tiêu thụ sản phẩm uy tín

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Bán sản phẩm

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Bán sản phẩm để thu hồi lại vốn cho chu kỳ sản xuất tiếp theo, gồm các bước công việc: giới thiệu sản phẩm; thỏa thuận giá cả và phương thức thanh toán; giao, nhận sản phẩm, hàng hóa; thanh toán tiền.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Giới thiệu đúng sản phẩm cần bán


- Chấp nhận được giá bán hợp lý và phương thức thanh toán


- Giao, nhận đúng, đủ số lượng và chất lượng


- Thanh toán đủ số tiền theo phương thức thanh toán đã thỏa thuận từ trước


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Giao tiếp, ứng xử


2. Kiến thức 

- Phân biệt các loại hàng tốt, xấu


- Giá cả thị trường.


- Các phương thức thanh toán


- Các giống cao su 


- Phân biệt tiền thật, tiền giả.


- Các phương thức thanh toán


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tiền, thủ tục thanh toán, giấy, bút


- Cây cao su


- Giấy, bút


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Giới thiệu đúng sản phẩm cần bán

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Chấp nhận được giá bán hợp lý và phương thức thanh toán

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Giao, nhận đúng, đủ số lượng và chất lượng

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Thanh toán đủ số tiền theo phương thức thanh toán đã thỏa thuận từ trước

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Lập kế hoạch sản xuất


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Lập kế hoạch sản xuất bao gồm các bước công việc sau: tìm hiểu thị trường tiêu thụ sản phẩm, rà soát lại năng lực của đơn vị, dự kiến chỉ tiêu sản xuất , dự kiến kế hoạch về tiến độ thực hiện, dự kiến kế hoạch về đảm bảo thiết bị, vật tư, dự kiến kế hoạch về nhân lực thực hiện, dự kiến kế hoạch về tài chính, lấy ý kiến của các bộ phận, bảo vệ kế hoạch sản xuất, hoàn chỉnh kế hoạch sản xuất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm được tìm hiểu kỹ


- Đủ thông tin về năng lực sản xuất, đội ngũ và năng lực về tài chính


- Chỉ tiêu sản xuất phù hợp với thị trường, Có tính khả thi


- Tiến độ thực hiện có tính khả thi


- Đủ thiết bị, vật tư theo tiến độ sản xuất


- Đủ nhân lực theo tiến độ sản xuất


- Tài chính đủ để thực hiện, đúng thời điểm theo kế hoạch


- Đủ ý kiến góp ý của các bộ phận liên quan


- Có dự thảo bản kế hoạch, trình bày rõ ràng, mạch lạc


- Bản kế hoạch hoàn chỉnh đúng mẫu quy định


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Tổng hợp, phân tích, tính toán


- Giao tiếp


- Trình bày


- Soạn thảo văn bản


2. Kiến thức 

- Tổ chức sản xuất cây cao su


- Quy trình sản xuất 


- Các định mức sản xuất


- Tính năng, công dụng của vật tư, thiết bị.


- Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận


- Thuyết trình


- Quy định về văn bản lập kế hoạch sản xuất


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thông tin về tổ chức, nhân lực, trang thiết bị… của đơn vị


- Thông tin về thị trường


- Dự thảo kế hoạch sản xuất


- Bản dự thảo kế hoạch sản xuất


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thị trường tiêu thụ sản phẩm được tìm hiểu kỹ

		- Kiểm tra các tài liệu người thực hiện thu thập được



		- Đủ thông tin về năng lực sản xuất, đội ngũ và năng lực về tài chính

		- Kiểm tra các tài liệu người thực hiện thu thập được



		- Chỉ tiêu sản xuất phù hợp với thị trường, có tính khả thi

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Tiến độ thực hiện có tính khả thi

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả làm của người thực hiện



		- Đủ thiết bị, vật tư theo tiến độ sản xuất

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Đủ nhân lực theo tiến độ sản xuất

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Tài chính đủ để thực hiện, đúng thời điểm theo kế hoạch

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Đủ ý kiến góp ý của các bộ phận liên quan

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Có dự thảo bản kế hoạch, trình bày rõ ràng, mạch lạc

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Bản kế hoạch hoàn chỉnh đúng mẫu quy định

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Hạch toán kinh tế

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Hạch toán kinh tế bao gồm các bước công việc sau: tính toán các khoản chi phí; xác định doanh thu; cân đối thu chi; tính giá thành sản phẩm; dự kiến giá bán.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Tính toán và tổng hợp các khoản chi phí đầy đủ chính xác


- Tính toán và tổng hợp doanh thu đầy đủ chính xác


- Cân đối thu chi xác định đúng lợi nhuận của sản xuất


- Tính toán chính xác toàn bộ chi phí sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm.


- Xác định giá bán dự kiến cho sản phẩm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Ghi chép


- Tính toán 


- Phân tích


- Phán đoán


- Lựa chọn


2. Kiến thức 

- Chi phí trong sản xuất kinh doanh


- Sản phẩm của hoạt động sản xuất


- Xác định doanh thu trong sản xuất kinh doanh


- Các loại chi phí sản xuất


- Tính giá thành sản phẩm


- Phương pháp định giá


- Công thức tính lợi nhuận


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giấy bút, máy tính…


- Kế hoạch tài chính 


- kế hoạch tiêu thụ sản phẩm


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tính toán và tổng hợp các khoản chi phí đầy đủ chính xác

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Tính toán và tổng hợp doanh thu đầy đủ chính xác

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Cân đối thu chi xác định đúng lợi nhuận của sản xuất

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Tính toán chính xác toàn bộ chi phí sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Xác định giá bán dự kiến cho sản phẩm

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Quản lý nhân công

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Quản lý nhân công bao gồm các bước công việc sau: xác định khối công việc phải hoàn thành, rà soát định mức công việc, phân công, bố trí lao động theo công việc, giám sát quá trình lao động, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất nâng lương, khen thưởng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Xác định chính xác diện tích, mật độ, các công việc liên quan tới vườn cao su


- Định mức công việc cho từng hạng mục được rà soát chi tiết


- Từng người lao động được phân công thực hiện các công việc phù hợp với chuyên môn nghề nghiệp, theo định mức


- Quá trình lao động của người lao động được giám sát chặt chẽ


- Kết quả làm việc của người lao động được đánh giá trung thực, khách quan


- Người lao động hoàn thành tốt công việc được đề xuất nâng lương, khen thưởng


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Tính toán


- Ghi chép


- Sắp xếp


- Quan sát


- Tổng hợp


- Đánh giá


- Viết báo cáo, đề xuất


2. Kiến thức 

- Các định mức công việc trong trồng cao su


- Lý lịch của người lao động


- Kỹ thuật trồng cao su


- Chế độ nâng lương, khen thưởng của doanh nghiệp


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thước, máy tính, giấy, bút


- Bảng định mức công việc


- Danh sách người lao động


- Bảng chấm công, sổ theo dõi


- Danh sách người lao động hoàn thành tốt công việc


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định chính xác diện tích, mật độ, các công việc liên quan tới vườn cao su

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Định mức công việc cho từng hạng mục được rà soát chi tiết

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Từng người lao động được phân công thực hiện các công việc phù hợp với chuyên môn nghề nghiệp, theo định mức

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Quá trình lao động của người lao động được giám sát chặt chẽ

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Kết quả làm việc của người lao động được đánh giá trung thực, khách quan

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Người lao động hoàn thành tốt công việc được đề xuất nâng lương, khen thưởng

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Quản lý sản phẩm

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Quản lý sản phẩm bao gồm các bước công việc sau: lập định mức sản xuất, tìm hiểu quá trình sản xuất, phát hiện các lỗi của sản phẩm, đề xuất các giải pháp khắc phục, giám sát quá trình thực hiện sản xuất, đánh giá chất lượng sản phẩm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Định mức công việc được thiết lập cho phù hợp với tình hình sản xuất của doanh nghiệp


- Quá trình sản xuất của doanh nghiệp được ghi lại tỉ mỉ, cụ thể


- Dự đoán và phát hiện đầy đủ các lỗi của sản phẩm


- Dự đoán các giải pháp khắc phục


- Đề xuất được các giải pháp khắc phục hiệu quả, ít chi phí nhất


- Quá trình thực hiện sản xuất được giám sát chặt chẽ


- Chất lượng sản phẩm được đánh giá đầy đủ, trung thực, khách quan


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Tổng hợp


- Phân tích


- Viết báo cáo


- Quan sát


- Đánh giá


2. Kiến thức 

- Kỹ thuật trồng cây cao su


- Quy trình trồng cây cao su


- Yêu cầu của cây cao su


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giấy, bút, bảng chấm công theo khối lượng công việc


- Thông tin về quá trình sản xuất


- Thông tin về các lỗi của sản phẩm


- Bảo hộ lao động


- Cây cao su


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Định mức công việc được thiết lập cho phù hợp với tình hình sản xuất của doanh nghiệp

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Quá trình sản xuất của doanh nghiệp được ghi lại tỉ mỉ, cụ thể

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Dự đoán và phát hiện đầy đủ các lỗi của sản phẩm

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Dự đoán các giải pháp khắc phục

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Đề xuất được các giải pháp khắc phục hiệu quả, ít chi phí nhất

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Quá trình thực hiện sản xuất được giám sát chặt chẽ

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Chất lượng sản phẩm được đánh giá đầy đủ, trung thực, khách quan

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Quản lý cơ sở vật chất

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Quản lý cơ sở vật chất bao gồm các bước công việc sau: thống kê danh mục cơ sở vật chất, dán thẻ theo dõi lên từng thiết bị, dụng cụ, ghi chép sổ sách sự biến động của từng thiết bị, ghi chép nhật trình sử dụng của từng thiết bị, thanh lý thiết bị không còn khả năng sử dụng được.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Danh mục cơ sở vật chất được thống kê đầy đủ, chi tiết


- Từng thiết bị, dụng cụ được dán thẻ theo dõi hàng năm ở vị trí dễ nhìn


- Mỗi biến động của từng thiết bị được ghi chép cẩn thận vào sổ sách


- Thiết bị lớn phải ghi chép đầy đủ nhật ký sử dụng hàng ngày và có kế hoạch bảo dưỡng


- Các thiết bị quá cũ, không sử dụng được được thanh lý hết


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Thống kê


- Ghi chép


2. Kiến thức 

- Các cơ sở vật chất của doanh nghiệp


- Hồ sơ của từng thiết bị, dụng cụ


- Công dụng của từng thiết bị


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Danh mục cơ sở vật chất


- Thẻ, hồ sơ của từng thiết bị, dụng cụ


- Sổ ghi chép, Giấy, bút


- Các thiết bị hỏng


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Danh mục cơ sở vật chất được thống kê đầy đủ, chi tiết

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Từng thiết bị, dụng cụ được dán thẻ theo dõi hàng năm ở vị trí dễ nhìn

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Mỗi biến động của từng thiết bị được ghi chép cẩn thận vào sổ sách

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Thiết bị lớn phải ghi chép đầy đủ nhật ký sử dụng hàng ngày và có kế hoạch bảo dưỡng

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Các thiết bị quá cũ, không sử dụng được được thanh lý hết

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Hướng dẫn người mới vào nghề

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Hướng dẫn người mới vào nghề bao gồm các bước công việc sau: đánh giá năng lực hiện có của người mới, thống kê các công việc cần làm cho người mới, thực hiện các công việc cần làm, đánh giá quá trình làm việc của người mới, đúc rút kinh nghiệm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Năng lực của người mới được đánh giá trung thực, khách quan


- Các công việc được liệt kê đầy đủ từ công việc dễ đến khó


- Chỉ dẫn chi tiết từng công việc cho người mới


- Quá trình làm việc của người mới được đánh giá khách quan, trung thực


- Phải xác định được mặt được và chưa được trong quá trình hướng dẫn người mới vào nghề


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Đánh giá


- Thống kê


- Phân tích


- Sử dụng các dụng cụ 


- Nhận biết, phán đoán


2. Kiến thức 

- Quy trình trồng cao su


- Đặc điểm tâm sinh lý của con người


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giấy, bút, lý lịch của người mới


- Danh mục các công việc trồng cao su


- Các dụng cụ, vật tư trong trồng rừng


- Các thông tin trong quá trình hướng dẫn người mới vào nghề


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Năng lực của người mới được đánh giá trung thực, khách quan

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Các công việc được liệt kê đầy đủ từ công việc dễ đến khó

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Chỉ dẫn chi tiết từng công việc cho người mới

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Quá trình làm việc của người mới được đánh giá khách quan, trung thực

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Phải xác định được mặt được và chưa được trong quá trình hướng dẫn người mới vào nghề

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật bao gồm các bước công việc sau: tham gia thảo luận, phân tích tìm các chỉ tiêu kỹ thuật, tham gia xác định và phân tích sự ảnh hưởng của các chỉ tiêu kỹ thuật đến năng suất cây cao su, tham gia đánh giá năng lực các thiết bị, dụng cụ và tay nghề người lao động, cập nhật và lưu trữ hồ sơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các chỉ tiêu ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây cao su phải được tìm, thảo luận và phân tích chính xác


- Các thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây cao su.


- Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu cần kiểm soát được thảo luận, phân tích và đánh giá đúng về sự phù hợp hay không phù hợp một cách cẩn thận và nghiêm túc 

- Thông số kỹ thuật của các chỉ tiêu không phù hợp phải được xác định lại Năng lực các thiết bị, dụng cụ và tay nghề người lao động được đánh giá đúng về việc đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật đã đề ra 


- Năng lực của người lao động được đánh giá đúng về kiến thức và tay nghề


- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Thu thập tài liệu


- Phối hợp 


- Tiếp thu, phân tích, tổng hợp


- Đánh giá


2. Kiến thức 

- Các chỉ tiêu ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây cao su


- Chỉ tiêu kỹ thuật trên toàn doanh nghiệp


- Các thông tin cần lưu hồ sơ về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Hồ sơ về thiết bị trên toàn doanh nghiệp 


- Tài liệu về các chỉ tiêu kỹ thuật của doanh nghiệp


- Tài liệu về dụng cụ, người lao động trên toàn doanh nghiệp


- Hồ sơ lưu trữ


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Các chỉ tiêu ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây cao su phải được tìm, thảo luận và phân tích chính xác

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Các thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây cao su.

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu cần kiểm soát được thảo luận, phân tích và đánh giá đúng về sự phù hợp hay không phù hợp một cách cẩn thận và nghiêm túc 

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Thông số kỹ thuật của các chỉ tiêu không phù hợp phải được xác định lại Năng lực các thiết bị, dụng cụ và tay nghề người lao động được đánh giá đúng về việc đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật đã đề ra 

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Năng lực của người lao động được đánh giá đúng về kiến thức và tay nghề

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K8


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp bao gồm các bước công việc sau: Tham gia thảo luận, phân tích, xây dựng các chỉ tiêu chất lượng; xây dựng các thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu chất lượng; đánh giá sự chấp nhận của thị trường; đăng ký và công bố chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp;cập nhật và lưu trữ hồ sơ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được tìm, thảo luận và phân tích kỹ; được thể hiện đầy đủ về các phương diện: cảm quan và vệ sinh môi trường



		- Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được xây dựng dựa trên cơ sở: công nghệ, thiết bị, điều kiện môi trường sản xuất… 



		- Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải tham khảo các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn của một số doanh nghiệp có cùng công nghệ; phải phù hợp với công nghệ, thiết bị, điều kiện sản xuất, năng lực quản lý của doanh nghiệp…



		- Sản phẩm được gởi mẫu phân tích đến cơ sở có trách nhiệm để xác nhận chất lượng



		- Chất lượng sản phẩm được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được chứng nhận về chất lượng và được công bố chất lượng với các bên có liên quan



		- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Phân tích và tổng hợp nhanh các ý kiến



		- Xác định các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm 



		- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để tìm ra chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm, thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu chất lượng



		- Giao tiếp với các bên liên quan trong điều tra khảo sát và xử lý số liệu.



		- Thực hiện quy trình đăng kiểm chất lượng và công bố chất lượng



		- Cập nhật thông tin và lưu trữ hồ sơ có hệ thống 





2. Kiến thức


		- Các loại chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm và tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp



		- Quy trình sản xuất và yêu cầu kỹ thuật trồng cây cao su



		- Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn của một số doanh nghiệp sản xuất cao su



		- Thông số kỹ thuật công nghệ, thiết bị sản xuất



		- Phương pháp điều tra khảo sát người tiêu dùng, phương pháp xử lý số liệu theo thống kê



		- Quy trình đăng kiểm và công bố chất lượng



		- Các thông tin cần lưu hồ sơ về quá trình tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở 





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Tài liệu Tiêu chuẩn Việt Nam về trồng cây cao su; tiêu chuẩn của một số cơ sở sản xuất cây cao su



		- Hồ sơ về quản lý của doanh nghiệp



		- Tài liệu về quy trình được xác nhận chất lượng và công bố chất lượng



		- Hồ sơ lưu trữ 



		- Biên bản thảo luận, phòng cùng các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc thảo luận



		- Tài liệu về quy trình sản xuất của doanh nghiệp





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được thảo luận và phân tích kỹ; được thể hiện đầy đủ về các phương diện: cảm quan và vệ sinh môi trường

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ 



		- Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được xây dựng dựa trên cơ sở: công nghệ, thiết bị, điều kiện môi trường sản xuất… 

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ 



		- Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải tham khảo các tiêu chuẩn của một số doanh nghiệp có cùng công nghệ phù hợp với công nghệ, thiết bị, điều kiện sản xuất, năng lực quản lý của doanh nghiệp

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ 



		- Sản phẩm được gửi mẫu phân tích đến cơ sở có trách nhiệm để xác nhận chất lượng

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ 



		- Chất lượng sản phẩm được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được chứng nhận về chất lượng và được công bố chất lượng với đối tác, với thị trường, với các nơi có liên quan

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ 



		- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

		- Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Tham gia xây dựng định mức của doanh nghiệp

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K9


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tham gia xây dựng định mức của doanh nghiệp bao gồm các bước công việc sau: Xác định nội dung cần xây dựng định mức; thu thập các chỉ tiêu kỹ thuật về từng nội dung; lập dự trù định mức tiêu hao vật tư; cập nhật và lưu trữ hồ sơ. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Nội dung cần xây dựng định mức được liệt kê đầy đủ, chi tiết 



		- Các chỉ tiêu kỹ thuật của từng nội dung cần xây dựng định mức được thu thập đầy đủ, cập nhật.



		- Định mức tiêu hao vật tư cho từng nội dung được xây dựng chi tiết, sát với thực tế.



		- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về định mức 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn các nội dung xây dựng định mức



		- Thu thập các thông tin về chỉ tiêu kỹ thuật.



		- Kỹ năng lập dự trù định mức vật tư trong trồng cây cao su



		- Cập nhật đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận 





2. Kiến thức


		- Quy trình kỹ thuật trồng cây cao su



		- Thông tin về giá cả thị trường các vật tư trong trồng cao su



		- Phương pháp tính định mức tiêu hao vật tư



		- Các thông tin cần lưu hồ sơ về định mức 





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Hồ sơ của doanh nghiệp



		- Sổ ghi chép



		- Tài liệu về quy trình kỹ thuật trồng cây cao su 



		- Tài liệu về các thông số kỹ thuật của các vật tư trong trồng cao su 



		- Hồ sơ lưu trữ về định mức của doanh nghiệp 





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lựa chọn các nội dung xây dựng định mức

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ 



		- Thu thập các thông tin về chỉ tiêu kỹ thuật.

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ 



		- Kỹ năng lập dự trù định mức vật tư trong trồng cây cao su

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ 



		- Cập nhật đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận 

		- Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra sổ theo dõi, hồ sơ lưu trữ 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Tham gia đánh giá môi trường làm việc


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tham gia đánh giá môi trường làm việc bao gồm các bước công việc sau: Tham gia đánh giá về điều kiện cơ sở hạ tầng; các thông số của môi trường; mức độ không an toàn trong sản xuất; điều kiện vật chất và tinh thần của người lao động; sự thỏa mãn của người lao động; cập nhật hồ sơ. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Điều kiện cơ sở hạ tầng (không gian làm việc, điều kiện vườn ươm, kho tàng…) được đánh giá trung thực, chính xác và theo quy định



		- Các thông số của môi trường (độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn, khói bụi, nồng độ hóa chất độc hại trong môi trường...) được xác định và đánh giá đầy đủ, chính xác, trung thực, theo quy định



		- Các yếu tố trực tiếp gây mất an toàn cho người lao động (tai nạn lao động có thể xảy ra trên toàn nhà máy, côn trùng, động vật cắn…) phải xác định đầy đủ, chính xác và được đánh giá trung thực, chính xác, theo quy định



		- Các điều kiện vật chất và tinh thần (tiền lương, các chế độ chính sách, kỷ luật, khen thưởng, điều kiện vui chơi, giải trí…) của người lao động phải được xác định, kiểm tra đầy đủ, chính xác và được đánh giá trung thực, chính xác, theo quy định 



		- Sự thỏa mãn của người lao động phải được điều tra, khảo sát theo phương pháp phát phiếu điều tra hoặc phỏng vấn trực tiếp; tiêu chí đánh giá phải tuỳ theo vị trí của người lao động; kết quả điều tra phải được phản ảnh trung thực



		- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá môi trường làm việc.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Đánh giá được sự đáp ứng hay không đáp ứng về điều kiện cơ sở hạ tầng cho người lao động



		- Xác định được các thông số của môi trường 



		- Kiểm tra đúng các yếu tố trực tiếp gây mất an toàn cho người lao động 



		- Xác định được điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động



		- Thực hiện được việc điều tra, khảo sát về sự thỏa mãn của người lao động 



		- Đánh giá được sự đáp ứng hay không đáp ứng về thông số của môi trường, mức độ an toàn trong sản xuất, điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động, sự thỏa mãn cho người lao động



		- Cập nhật đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận 





2. Kiến thức


		- Nêu được yêu cầu về cơ sở hạ tầng, thông số của môi trường 



		- Nêu được yêu cầu an toàn, điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động



		- Trình bày được phương pháp xác định các thông số của môi trường



		- Trình bày được phương pháp đánh giá các mức độ không an toàn trong sản xuất 



		- Nhận biết được tiêu chí đánh giá sự thỏa mãn của người lao động 



		- Trình bày được phương pháp điều tra khảo sát sự thỏa mãn người lao động



		- Nhận biết được các thông tin cần lưu hồ sơ 





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Tài liệu về yêu cầu cơ sở hạ tầng cho người lao động



		- Tài liệu về yêu cầu các thông số của môi trường cho người lao động



		- Tài liệu về phương pháp xác định các thông số của môi trường



		- Tài liệu về yêu cầu an toàn cho người lao động cho người lao động



		- Tài liệu về phương pháp đánh giá mức độ không an toàn trong sản xuất



		- Tài liệu về yêu cầu điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động cho người lao động



		- Hồ sơ điều tra khảo sát, phiếu điều tra khảo sát, sổ ghi chép



		- Hồ sơ lưu trữ về việc đánh giá môi trường làm việc





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Điều kiện cơ sở hạ tầng được đánh giá trung thực, chính xác và theo quy định

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ 



		- Các thông số của môi trường được xác định và đánh giá đầy đủ, chính xác, trung thực, theo quy định

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ 



		- Các yếu tố trực tiếp gây mất an toàn cho người lao động phải xác định và được đánh giá đầy đủ, trung thực, chính xác, theo quy định

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ 



		- Các điều kiện vật chất và tinh thần của người lao động phải được xác định, kiểm tra và được đánh giá trung thực, chính xác, theo quy định 

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ 



		- Sự thỏa mãn của người lao động phải được điều tra, khảo sát; kết quả điều tra phải được phản ảnh trung thực

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ 



		- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá quá trình và kết quả sản xuất 

		- Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ



		- Kỹ năng xác định thông số của môi trường, đánh giá môi trường làm việc, lưu trữ hồ sơ thành thạo 

		- Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra hồ sơ lưu trữ 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Đánh giá tay nghề của người lao động

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Đánh giá tay nghề của người lao động bao gồm các bước công việc sau: Xác định thời gian và đối tượng đánh giá; chuẩn bị nhân lực và cơ sở vật chất; lên kế hoạch, thực hiện công tác đánh giá; đánh giá tay nghề người lao động; gởi kết quả đánh giá và lưu hồ sơ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Thời gian và đối tượng đánh giá tay nghề được xác định phù hợp; đúng theo các cấp trình độ



		- Các thành viên ban giám khảo phải được chọn lựa phù hợp với đối tượng đánh giá



		- Cơ sở vật chất để đánh giá tay nghề người lao động phải được chuẩn bị đầy đủ đúng quy định 



		- Kế hoạch đánh giá tay nghề người lao động phải được xác định đầy đủ (lịch đánh giá, đối tượng đánh giá, các thành viên ban giám khảo, các thành viên phục vụ, các điều kiện cơ sở vật chất có liên quan…) 



		- Công tác đánh giá tay nghề người lao động phải được thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn và nghiêm túc



		- Nội dung và yêu cầu đánh giá phải phù hợp với trình độ (cấp bậc) của đối tượng đánh giá 



		- Việc đánh giá phải đảm bảo tính công bằng, nghiêm túc và chính xác 



		- Kết quả đánh giá phải dựa vào các tiêu chí đánh giá của bậc trình độ đó 



		- Việc đánh giá thực hành phải có phiếu đánh giá kỹ năng (thể hiện tiêu chuẩn kỹ năng)



		- Kết quả đánh giá phải được trình lên lãnh đạo và lưu hồ sơ đầy đủ, chính xác 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Cập nhật, theo dõi thông tin đánh giá tay nghề người lao động kịp thời



		- Chọn lựa được các thành viên ban giám khảo, nhân viên phục vụ hợp lý, đạt yêu cầu 



		- Thực hiện việc sắp xếp, bố trí, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ cho việc đánh giá thành thạo



		- Theo dõi việc thực hiện các bài đánh giá của của các người lao động 



		- Quan sát thao tác vận hành dụng cụ, máy, thiết bị của các người lao động 



		- Đánh giá chính xác thao tác của người lao động theo thang điểm quy định 



		- Đánh giá đúng kết quả đánh giá của các người lao động



		- Ghi chép rõ ràng, ngắn gọn, lưu hồ sơ cẩn thận, có hệ thống





2. Kiến thức


		- Nhận biết được thông tin về các người lao động, kế hoạch sản xuất của nhà máy



		- Trình bày được yêu cầu về các thành viên ban giám khảo



		- Nhận biết được nhân lực của doanh nghiệp 



		- Nêu được các điều kiện cơ sở vật chất (phòng, dụng cụ, thiết bị, hóa chất… ) để phục vụ cho việc đánh giá 



		- Mô tả được quy trình của việc đánh giá tay nghề người lao động



		- Trình bày được nội dung và yêu cầu đánh giá tay nghề người lao động 



		- Lựa chọn được các chỉ tiêu cần đánh giá; nội dung và tiêu chí đánh giá 



		- Nêu được các thông tin cần lưu hồ sơ





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Hồ sơ của các người lao động 



		- Kế hoạch sản xuất của nhà máy



		- Hồ sơ của thành viên ban giám khảo



		- Nhân lực phục vụ của phòng kiểm nghiệm 



		- Phòng để đánh giá lý thuyết; phòng kiểm nghiệm



		- Dụng cụ, máy, thiết bị, hóa chất, phiếu kết quả… phục vụ cho công tác đánh giá



		- Bảng kế hoạch, sổ ghi chép





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thời gian và đối tượng đánh giá tay nghề được xác định phù hợp; đúng theo các cấp trình độ

		- Quan sát, theo dõi người thực hiện và đánh giá hồ sơ



		- Các thành viên ban giám khảo phải được chọn lựa phù hợp với đối tượng đánh giá

		- Quan sát, theo dõi người thực hiện và đánh giá hồ sơ



		- Cơ sở vật chất để đánh giá tay nghề người lao động phải được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định 

		- Quan sát, theo dõi người thực hiện và đánh giá kế hoạch 



		- Kế hoạch đánh giá tay nghề người lao động phải được xác định đầy đủ 

		- Quan sát, theo dõi người thực hiện và đánh giá kế hoạch 



		- Công tác đánh giá tay nghề người lao động được thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn và nghiêm túc

		- Quan sát, theo dõi người thực hiện và đối chiếu với kế hoạch 



		- Nội dung và yêu cầu đánh giá phải phù hợp với trình độ của đối tượng đánh giá 

		- Theo dõi người thực hiện và đánh giá nội dung 



		- Kết quả đánh giá phải dựa vào các tiêu chí đánh giá của bậc trình độ đó 

		- Theo dõi người thực hiện và đánh giá phiếu đánh giá 



		- Việc đánh giá thực hành phải có phiếu đánh giá kỹ năng 

		- Đánh giá phiếu đánh giá kỹ năng 



		- Kết quả đánh giá phải được trình lên lãnh đạo và lưu hồ sơ đầy đủ, chính xác 

		- Theo dõi người thực hiện và đánh giá hồ sơ



		- Kỹ năng tổ chức đánh giá theo quy định, lưu hồ sơ, cập nhật thông tin chính xác

		- Theo dõi quá trình thực hiện và đánh giá hồ sơ





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Đánh giá quá trình và kết quả sản xuất

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K12


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Đánh giá quá trình và kết quả sản xuất bao gồm các bước công việc sau: Tham gia thảo luận, phân tích, đánh giá quá trình và kết quả sản xuất; thu thập, thống kê và tìm dữ liệu không đạt yêu cầu; tham gia phân tích và xác định nguyên nhân; đề xuất biện pháp khắc phục; thực hiện biện pháp khắc phục; tham gia đánh giá lại quá trình đã khắc phục; cập nhật hồ sơ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Quá trình và kết quả sản xuất được đánh giá phải dựa vào các yếu tố: tính ổn định của sản xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế; phải thận trọng và nghiêm túc



		- Dữ liệu được thu thập đầy đủ, chính xác và được sắp xếp bố trí lại theo mức độ quan trọng từ cao đến thấp



		- Các dữ liệu không đạt yêu cầu phải được xác định đúng; chúng phải thể hiện được ảnh hưởng của chúng đến tính ổn định trong sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu quả kinh tế



		- Dữ liệu không đạt yêu cầu được thảo luận, phân tích và nghiên cứu các hồ sơ lưu trữ có hiện tượng tương tự xảy ra trước đó để kết luận đúng các nguyên nhân 



		- Biện pháp khắc phục được xác định bằng cách nghiên cứu các hồ sơ lưu trữ về biện pháp khắc phục khi có hiện tượng tương tự xảy ra trước đó; mời các chuyên gia có kinh nghiệm tham gia giúp đỡ (nếu cần) 



		- Biện pháp sửa chữa được đưa ra cụ thể, đạt yêu cầu và được thực hiện theo yêu cầu; duy trì ghi chép về tình trạng hoạt động trên toàn dây chuyền



		- Toàn bộ đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên được thông báo về sự cố và biện pháp sửa chữa một cách đầy đủ và chính xác 



		- Quá trình đã khắc phục phải được tham gia, thảo luận, phân tích và đánh giá lại một cách thận trọng và nghiêm túc



		- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá quá trình và kết quả sản xuất 





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Tiếp thu, phân tích và tổng hợp nhanh các ý kiến 



		- Cập nhật, theo dõi và thu thập các dữ liệu 



		- Đánh giá được quá trình và kết quả sản xuất



		- Đánh giá được mức độ quan trọng của các dữ liệu 



		- Sắp xếp bố trí dữ liệu thành thạo



		- Phát hiện và xác định được các dữ liệu không đạt yêu cầu



		- Phân tích, khoanh vùng các nguyên nhân gây nên các dữ liệu không đạt yêu cầu



		- So sánh về mối quan hệ giữa các nguyên nhân của các dữ liệu không đạt yêu cầu xảy ra hiện tại và trước đây 



		- Khả năng suy luận về biện pháp khắc phục dựa trên mối quan hệ giữa các sự cố xảy ra hiện tại và trước đây 



		- Truyền đạt thông tin ngắn gọn, đầy đủ, chính xác



		- Đánh giá được quá trình và kết quả sản xuất đã khắc phục



		- Cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận 





2. Kiến thức


		- Nhận biết được thông tin về đánh giá quá trình và kết quả sản xuất 



		- Nhận biết được thông tin về tính ổn định của sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu quả kinh tế



		- Nhận biết được các dữ liệu và mức độ quan trọng của các dữ liệu 



		- Nêu được yêu cầu về thông số kỹ thuật của các dữ liệu



		- Liệt kê được các nguyên nhân gây nên dữ liệu không đạt yêu cầu



		- Giải thích được mối quan hệ giữa các nguyên nhân của các dữ liệu không đạt yêu cầu xảy ra hiện tại và trước đây



		- Nêu được phương pháp suy luận về mối quan hệ giữa các sự cố xảy ra hiện tại và trước đây



		- Nhận biết được tầm quan trọng của việc tuân thủ theo quy trình, quy phạm của cơ quan 



		- Nhận biết được thông tin về quá trình và kết quả sản xuất đã khắc phục 





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Các báo cáo về quá trình và kết quả sản xuất



		- Hồ sơ lưu trữ các quá trình và kết quả sản xuất



		- Phòng hội thảo có đầy đủ trang thiết bị cần thiết



		- Các báo cáo của các dữ liệu



		- Tài liệu các thông số kỹ thuật của các dữ liệu



		- Tờ trình, báo cáo của nguyên nhân gây nên dữ liệu không đạt yêu cầu 



		- Biên bản thảo luận, sổ ghi chép



		- Hồ sơ lưu trữ về các dữ liệu không đạt yêu cầu 



		- Hồ sơ lưu trữ về biện pháp khắc phục các sự cố trong cơ quan



		- Trang thiết bị, dụng cụ chuyên gia yêu cầu



		- Các báo cáo về quá trình đã khắc phục



		- Hồ sơ lưu trữ các quá trình và kết quả sản xuất 





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quá trình và kết quả sản xuất được đánh giá phải được dựa vào các yếu tố: tính ổn định của sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu quả kinh tế; phải thận trọng và nghiêm túc

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ 



		- Dữ liệu được thu thập đầy đủ và chính xác và được sắp xếp bố trí lại theo mức độ quan trọng từ cao đến thấp

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ 



		- Các dữ liệu không đạt yêu cầu phải được xác định đúng; chúng phải thể hiện được ảnh hưởng của chúng đến tính ổn định trong sản xuất, chất lượng thành phẩm và hiệu quả kinh tế

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ 



		- Dữ liệu không đạt yêu cầu được thảo luận, phân tích và nghiên cứu các hồ sơ lưu trữ có hiện tượng tương tự xảy ra trước đó để kết luận đúng các nguyên nhân

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ 



		- Biện pháp khắc phục được xác định bằng cách nghiên cứu các hồ sơ lưu trữ về biện pháp khắc phục khi có hiện tượng tương tự xảy ra trước đó; mời các chuyên gia có kinh nghiệm tham gia giúp đỡ (nếu cần)

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ 



		- Biện pháp sửa chữa được đưa ra cụ thể, đạt yêu cầu và được thực hiện theo yêu cầu; duy trì ghi chép về tình trạng hoạt động trên toàn dây chuyền

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ



		- Toàn bộ đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên được thông báo về sự cố và biện pháp sửa chữa một cách đầy đủ và chính xác

		- Theo dõi thông báo và kiểm tra hồ sơ lưu trữ



		- Quá trình đã khắc phục phải được tham gia, thảo luận, phân tích và đánh giá lại một cách thận trọng và nghiêm túc

		- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ



		- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá quá trình và kết quả sản xuất 

		- Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ



		- Kỹ năng phân tích, tìm dữ liệu không đạt yêu cầu, tìm nguyên nhân, đánh giá quá trình, lưu trữ hồ sơ thành thạo 

		- Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra sổ theo dõi, hồ sơ lưu trữ 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Khảo sát nhu cầu của người lao động


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K13


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Khảo sát nhu cầu người lao động bao gồm các bước công việc: Xác định địa điểm cần khảo sát, xây dựng phiếu khảo sát, điều tra, khảo sát, tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, phân tích kết quả khảo sát, báo cáo, đánh giá


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Địa điểm chuyên thực hiện các công việc trồng cây cao su ít nhất 20 năm


- Phiếu khảo sát đầy đủ các thông tin cần thu thập


- Khảo sát ít nhất 30 hộ gia đình/ người lao động làm nghề trồng cây cao su


- Kết quả được tổng hợp theo từng tiêu chí


- Kết quả khảo sát được phân tích về các mặt được, chưa được…


- Báo cáo, đánh giá kết quả điều tra để xây dựng kế hoạch tiếp theo


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Thu thập tài liệu


- Ghi chép, tổng hợp


- Giao tiếp, phỏng vấn


- Tổng hợp tài liệu


- Phân tích tài liệu


- Tính toán 


2. Kiến thức


- Các loại thông tin tuyên truyền


- Các chỉ tiêu trong lĩnh vực trồng cao su


- Quá trình sản xuất cây cao su


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Các loại sách, báo, tờ rơi, thông tin tuyên truyền, giấy, bút


- Máy tính


- Phương tiện đi lại, phiếu khảo sát


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Địa điểm chuyên thực hiện các công việc trồng cây cao su ít nhất 20 năm

		- Theo dõi và kiểm tra trực tiếp người thực hiện 



		- Phiếu khảo sát đầy đủ các thông tin cần thu thập

		- Theo dõi và kiểm tra trực tiếp người thực hiện 



		- Khảo sát ít nhất 30 hộ gia đình/ người lao động làm nghề trồng cây cao su

		- Theo dõi và kiểm tra trực tiếp người thực hiện 



		- Kết quả được tổng hợp theo từng tiêu chí

		- Theo dõi và kiểm tra trực tiếp người thực hiện 



		- Kết quả khảo sát được phân tích về các mặt được, chưa được…

		- Theo dõi và kiểm tra trực tiếp người thực hiện 



		- Báo cáo, đánh giá kết quả điều tra để xây dựng kế hoạch tiếp theo

		- Theo dõi và kiểm tra trực tiếp người thực hiện 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Mang mặc trang bị bảo hộ lao động cá nhân

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Mang mặc trang bị bảo hộ lao động cá nhân bao gồm các bước công việc sau: Lựa chọn bảo hộ lao động, mang mặc bảo hộ lao động, tháo dỡ và vệ sinh bảo hộ lao động, sắp xếp các vật dụng bảo hộ lao động cá nhân.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Vật dụng bảo hộ lao động cá nhân được lựa chọn đầy đủ, phù hợp với tính chất và điều kiện thực hiện công việc



		- Vật dụng bảo hộ lao động được kiểm tra và chuẩn bị để đảm bảo ở tình trạng sẵn sàng sử dụng



		- Vật dụng bảo hộ lao động sau khi mang mặc phải đảm bảo an toàn tối đa và không gây khó khăn cho người sử dụng trong quá trình thực hiện công việc



		- Vật dụng bảo hộ lao động được tháo dỡ đúng cách đảm bảo không bị hư hại và không dây bẩn hóa chất từ đồ bảo hộ lên cơ thể



		- Vật dụng bảo hộ lao động được vệ sinh sạch sẽ và đúng cách sau khi tháo dỡ



		- Vật dụng bảo hộ lao động được kiểm tra tình trạng hoạt động sau khi vệ sinh và được loại bỏ nếu không đạt yêu cầu 



		- Vật dụng bảo hộ lao động được sắp xếp đúng quy định





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Lựa chọn đầy đủ số lượng, chủng loại vật dụng bảo hộ lao động theo tính chất và điều kiện thực hiện công việc



		- Kiểm tra và phát hiện nhanh những bất thường của vật dụng bảo hộ trước khi mang mặc và sau khi vệ sinh



		- Mang mặc bảo hộ lao động đúng thứ tự, quy trình, theo yêu cầu sử dụng



		- Tháo dỡ bảo hộ lao động đúng cách và thành thạo



		- Vệ sinh bảo hộ lao động thành thạo





2. Kiến thức


		- Trình bày được các bước mang mặc trang bị bảo hộ lao động cá nhân



		- Mô tả được quy trình mang mặc, tháo dỡ và vệ sinh bảo hộ lao động



		- Giải thích được nguyên tắc lựa chọn vật dụng bảo hộ lao động cá nhân



		- Vận dụng được tính chất của vật liệu bảo hộ lao động, các tính chất và điều kiện thực hiện công việc để lựa chọn vật dụng bảo hộ phù hợp



		- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp vệ sinh trang bị bảo hộ lao động cá nhân, kiểm tra tình trạng bảo hộ lao động cá nhân





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Quần, áo, mũ, giầy, dép, găng tay, khẩu trang…





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vật dụng bảo hộ lao động cá nhân được lựa chọn đầy đủ, phù hợp với tính chất và điều kiện thực hiện công việc

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh và đối chiếu với tính chất và điều kiện thực hiện công việc.



		- Vật dụng bảo hộ lao động được kiểm tra và chuẩn bị để đảm bảo ở tình trạng sẵn sàng sử dụng

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra trực tiếp vật dụng bảo hộ



		- Vật dụng bảo hộ lao động được mang mặc theo đúng thứ tự, quy trình. 

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Vật dụng bảo hộ lao động sau khi mang mặc phải đảm bảo an toàn tối đa và không gây khó khăn cho người sử dụng trong quá trình thực hiện công việc

		- Kiểm tra trực tiếp vật dụng bảo hộ sau khi người thực hiện đã mang mặc.



		- Vật dụng bảo hộ lao động được tháo dỡ đúng cách đảm bảo không bị hư hại và không dây bẩn hóa chất từ đồ bảo hộ lên cơ thể

		- Quan sát người thực hiện và kiểm tra trực tiếp vật dụng bảo hộ.



		- Vật dụng bảo hộ lao động được vệ sinh sạch sẽ và đúng cách sau khi tháo dỡ

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện, kiểm tra vật dụng bảo hộ sau khi vệ sinh



		- Vật dụng bảo hộ lao động được kiểm tra tình trạng hoạt động sau khi vệ sinh và được loại bỏ nếu không đạt yêu cầu

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác kiểm tra tình trạng hoạt động, mang mặc, tháo dỡ và vệ sinh vật dụng bảo hộ lao động thành thạo

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Vật dụng bảo hộ lao động được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, đúng nơi quy định

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Sơ cứu người bị tai nạn lao động


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Sơ cứu người bị tai nạn lao động bao gồm các bước công việc sau: Xác định sơ bộ nguyên nhân, tách nguồn gây tai nạn ra khỏi nạn nhân, sơ cứu và chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Nguyên nhân sơ bộ của tai nạn lao động được xác định nhanh và chính xác



		- Nguồn gây tai nạn được tách nhanh chóng ra khỏi nạn nhân



		- Nạn nhân được đưa nhanh chóng ra khỏi nơi nguy hiểm mà không gây nguy hiểm đến bản thân người cứu



		- Nạn nhân được sơ cứu bằng các biện pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe, với từng loại tai nạn lao động cụ thể và có hiệu quả cao



		- Nạn nhân không bị nặng thêm các thương tích trong quá trình tách khỏi nguồn gây tai nạn và sơ cứu



		- Nạn nhân được chuyển nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất sau khi sơ cứu và quá trình di chuyển không làm nặng thêm thương tích





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Xác định nhanh và đúng nguyên nhân gây tai nạn lao động trong từng trường hợp cụ thể



		- Tách nạn nhân ra khỏi nguồn gây tai nạn một cách nhanh chóng và đảm bảo an toàn cho bản thân



		- Nhận biết nhanh và chính xác tình trạng sức khỏe của người bị nạn trong từng trường hợp cụ thể



		- Các thao tác như: hô hấp nhân tạo, xoa bóp tim, cứu người bị ngất, băng bó vết thương, nẹp xương khớp thành thạo



		- Thao tác sơ cứu người bị nạn trong từng trường hợp cụ thể thành thạo





2. Kiến thức


		- Trình bày được nguyên tắc chung và quy trình sơ cứu người bị các loại tai nạn lao động như: tai nạn điện, tai nạn nhiệt, tai nạn rơi từ trên cây xuống, tai nạn do cây gãy đổ, tai nạn hóa chất trong từng trường hợp cụ thể 



		- Giải thích được nguyên tắc và phương pháp tách nguồn gây tai nạn ra khỏi nạn nhân



		- Mô tả được cách kiểm tra tình trạng sức khỏe của nạn nhân



		- Vận dụng được tính chất của các nguyên vật liệu, thiết bị, hóa chất và điều kiện thực hiện công việc của nạn nhân để xác định sơ bộ nguyên nhân tai nạn



		- Trình bày được các kỹ thuật hô hấp nhân tạo, xoa bóp tim, cứu người bị ngất, băng bó vết thương, nẹp xương khớp





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Sào, gậy, các vật dụng cách điện, mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt, mặt, găng tay, ủng



		- Các dụng cụ băng bó, cầm máu vết thương, thuốc sát trùng, nước sạch



		- Nẹp gỗ, garo, đệm, cáng, phương tiện di chuyển nạn nhân



		- Các chất hấp phụ, trung hòa chất độc; thuốc giải độc, chống độc; thuốc trợ lực, an thần





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nguyên nhân sơ bộ của tai nạn lao động được xác định nhanh và chính xác

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Nguồn gây tai nạn được tách nhanh chóng ra khỏi nạn nhân

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Nạn nhân được đưa nhanh chóng ra khỏi nơi nguy hiểm mà không gây nguy hiểm đến bản thân người cứu

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Nạn nhân được sơ cứu bằng các biện pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe, với từng loại tai nạn lao động cụ thể và có hiệu quả cao

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật



		- Nạn nhân được sơ cứu theo đúng quy trình trong từng trường hợp tai nạn cụ thể

		- Theo dõi quá trình thực hiện, đối chiếu tài liệu kỹ thuật



		- Nạn nhân không bị nặng thêm các thương tích trong quá trình tách khỏi nguồn gây tai nạn và sơ cứu

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Thao tác sơ cứu người bị nạn trong từng trường hợp cụ thể thành thạo

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện



		- Nạn nhân được chuyển nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất sau khi sơ cứu và quá trình di chuyển không làm nặng thêm thương tích

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Sơ cứu người bị côn trùng, động vật cắn


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Sơ cứu người bị côn trùng, động vật cắn bao gồm các bước công việc sau: Xác định các loại côn trùng, động vật có thể gây tổn thương, tính chất và tác hại của các côn trùng, động vật đối với sức khỏe, các trường hợp người bị côn trùng, động vật cắn, cách xử lý các trường hợp người bị côn trùng, động vật cắn; lập bảng hướng dẫn quy trình sơ cứu khi bị người bị côn trùng, động vật cắn; phổ biến quy trình cho các thành viên; lưu trữ hồ sơ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Các côn trùng, động vật có thể gây tổn thương khi làm việc ngoài trời được xác định đúng và đầy đủ



		- Các trường hợp người bị côn trùng, động vật cắn có thể xảy ra được dự đoán đầy đủ



		- Cách xử lý người bị côn trùng, động vật cắn được đề xuất phù hợp với từng tình huống, trường hợp cụ thể



		- Quy trình sơ cứu phải áp dụng được với nhiều trường hợp bị thương có thể xảy ra



		- Quy trình sơ cứu dễ dàng thực hiện đối với mọi thành viên



		- Quy trình sơ cứu tận dụng được các phương tiện, hóa chất sẵn có tại nơi làm việc và đạt hiệu quả sơ cứu cao



		- Nội dung thể hiện trong bảng hướng dẫn phải ngắn gọn, chuẩn xác, rõ ràng, dễ hiểu



		- Bảng hướng dẫn quy trình sơ cứu phải được treo tại các bộ phận có thể xảy ra tai nạn và ở vị trí dễ nhận thấy



		- Hồ sơ về xây dựng quy trình sơ cứu người bị côn trùng, động vật cắn phải được lưu trữ dầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Xác định đúng và đủ các côn trùng, động vật có thể gây tổn thương khi làm việc ngoài trời, tác hại của chúng 



		- Dự đoán được các trường hợp người bị côn trùng, động vật cắn có thể xảy ra trong quá trình làm việc



		- Đề ra các biện pháp xử lý người bị côn trùng, động vật cắn phù hợp với từng tình huống, trường hợp cụ thể



		- So sánh và tổng hợp được các biện pháp sơ cứu chung cho nhiều trường hợp người bị côn trùng, động vật cắn



		- Lựa chọn nội dung thể hiện trong bảng hướng dẫn quy trình sơ cứu người bị côn trùng, động vật cắn chuẩn xác





2. Kiến thức


		- Trình bày được nguyên tắc chung và cách xử lý trong từng trường hợp cụ thể khi bị người bị côn trùng, động vật cắn



		- Giải thích được tính chất và tác hại của côn trùng, động vật cắn có thể gây nguy hiểm đối với sức khỏe con người 



		- Áp dụng được các biện pháp sơ cứu trong các trường hợp người bị côn trùng, động vật cắn



		- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp thể hiện nội dung bảng hướng dẫn quy trình sơ cứu người bị côn trùng, động vật cắn





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Tài liệu về các tính chất và tác hại của côn trùng, động vật



		- Tài liệu về an toàn động khi làm việc ngoài trời



		- Danh mục các phương tiện, hóa chất sơ cứu tai nạn lao động hiện có



		- Các vật dụng để làm bảng hướng dẫn quy trình sơ cứu, hồ sơ quản lý an toàn khi làm việc ngoài trời



		- Sổ ghi chép, hồ sơ lưu trữ





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định đúng và đủ các côn trùng, động vật có thể gây tổn thương khi làm việc ngoài trời, tác hại của chúng 

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật



		- Các trường hợp người bị côn trùng, động vật cắn có thể xảy ra được dự đoán đầy đủ

		- Kiểm tra sổ ghi chép



		- Cách xử lý người bị côn trùng, động vật cắn được đề xuất phù hợp với từng tình huống, trường hợp cụ thể

		- Kiểm tra sổ ghi chép



		- Quy trình sơ cứu phải áp dụng được với nhiều trường hợp bỏng có thể xảy ra

		- Kiểm tra qui trình và so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật



		- Quy trình sơ cứu dễ dàng thực hiện đối với mọi thành viên

		- Kiểm tra nội dung quy trình sơ cứu



		- Quy trình sơ cứu tận dụng được các phương tiện, hóa chất sẵn có tại nơi làm việc và đạt hiệu quả sơ cứu cao

		- Kiểm tra nội dung quy trình sơ cứu, đối chiếu tài liệu kỹ thuật và danh mục phương tiện, hóa chất



		- Nội dung thể hiện trong bảng hướng dẫn phải ngắn gọn, chuẩn xác, rõ ràng, dễ hiểu

		- Kiểm tra nội dung bảng hướng dẫn



		- Bảng hướng dẫn quy trình sơ cứu phải được treo tại các bộ phận có thể xảy ra tai nạn và ở vị trí dễ nhận thấy

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện


- Kiểm tra vị trí treo bảng



		- Hồ sơ về xây dựng quy trình sơ cứu người bị côn trùng, động vật cắn phải được lưu trữ dầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: Xây dựng phiếu an toàn hóa chất


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L4


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xây dựng phiếu an toàn hóa chất bao gồm các bước công việc sau: Xác định các loại hóa chất có thể gây nguy hiểm, xác định tính chất và tác hại của các hóa chất, xác định các biện pháp phòng ngừa khi làm việc với các hóa chất độc; xác định các nội dung của phiếu an toàn hóa chất; lập phiếu; phổ biến và lưu trữ hồ sơ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		- Các hóa chất có thể gây độc khi sử dụng, tính chất và tác hại của chúng được xác định đúng và đầy đủ



		- Các trường hợp bị ảnh hưởng hóa chất có thể xảy ra được dự đoán đầy đủ



		- Các biện pháp phòng ngừa tai nạn phải phù hợp với từng hóa chất, từng trường hợp làm việc cụ thể, đạt hiệu quả cao



		- Các nội dung của phiếu an toàn hóa chất được xác định ngắn gọn, đầy đủ, chuẩn xác và dễ hiểu



		- Phiếu an toàn hóa chất được lập đầy đủ nội dung, đúng quy định và được phổ biến trong toàn bộ phận



		- Hồ sơ lưu trữ về phiếu an toàn hóa chất được lưu đầy đủ, chính xác, có hệ thống và cập nhật kịp thời





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		- Xác định đúng và đủ các hóa chất có thể gây độc khi sử dụng, tính chất và tác hại của chúng 



		- Dự đoán được các trường hợp bị ảnh hưởng hóa chất có thể xảy ra trong quá trình làm việc



		- Nhận biết thành thạo các biểu tượng, ký hiệu về loại hóa chất gây độc, liều lượng, trạng thái gây độc, cấp độ nguy hiểm



		- Lựa chọn nội dung thể hiện trong phiếu an toàn hóa chất ngắn gọn, đầy đủ, chuẩn xác và dễ hiểu



		- Lập phiếu an toàn hóa chất đúng quy định



		- Lưu trữ hồ sơ đầy đủ, chính xác, có hệ thống và cập nhật kịp thời





2. Kiến thức


		- Liệt kê được các trường hợp bị ảnh hưởng hóa chất khi làm việc



		- Giải thích được tính chất và tác hại đối với sức khỏe của các hóa chất có thể gây độc



		- Vận dụng được tính chất của các hóa chất vào việc dự đoán các trường hợp bị ảnh hưởng hóa chất, phòng ngừa khi làm việc với hóa chất



		- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp thể hiện nội dung phiếu an toàn hóa chất.





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		- Tài liệu về các công việc có sử dụng hóa chất, danh mục các hóa chất



		- Tài liệu về các tính chất và tác hại của hóa chất



		- Tài liệu về an toàn lao động khi làm việc với hóa chất



		- Phiếu kết quả, sổ ghi chép





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Các hóa chất có thể gây độc khi sử dụng, tính chất và tác hại của chúng được xác định đúng và đầy đủ

		- Kiểm tra sổ ghi chép, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật



		- Các trường hợp bị ảnh hưởng hóa chất có thể xảy ra được dự đoán đầy đủ

		- Kiểm tra sổ ghi chép



		- Các biện pháp phòng ngừa tai nạn phải phù hợp với từng hóa chất, từng trường hợp làm việc cụ thể, đạt hiệu quả cao

		- Kiểm tra sổ ghi chép, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật



		- Các nội dung của phiếu an toàn hóa chất được xác định ngắn gọn, đầy đủ, chuẩn xác và dễ hiểu

		- Kiểm tra sổ ghi chép, so sánh, đối chiếu với tài liệu kỹ thuật



		- Phiếu an toàn hóa chất được lập đầy đủ nội dung, đúng quy định và được phổ biến trong toàn bộ phận

		- Kiểm tra phiếu an toàn hóa chất



		- Hồ sơ lưu trữ về phiếu an toàn hóa chất được lưu đầy đủ, chính xác, có hệ thống và cập nhật kịp thời

		- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ



		- Thao tác nhận biết hóa chất gây độc, liều lượng, trạng thái và cấp độ nguy hiểm thông qua các biểu tượng, kí hiệu chuẩn xác

		- Quan sát trực tiếp người thực hiện, so sánh, đối chiếu với tài liệu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệm bao gồm các bước công việc sau: xác định tính cách của đối tượng cần chia sẻ, xác định nội dung cần chia sẻ, thực hiện chia sẻ kinh nghiệm, rút kinh nghiệm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phải xác định chính xác tính cách của đối tượng cần chia sẻ


- Phải xác định chính xác sở thích của đối tượng cần chia sẻ


- Phải đảm bảo hòa nhã, nhẹ nhàng, ôn hòa, thu nhập được nhiều thông tin mới


- Phải xác định được mặt được và chưa được trong quá trình chia sẻ kinh nghiệm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Nhận biết, phán đoán, phân tích


- Kỹ năng giao tiếp


2. Kiến thức 

- Đặc điểm tâm sinh lý của con người


- Các tính cách thường có của con người


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tài liệu về tâm – sinh lý của con người


- Tài liệu về kỹ năng giao tiếp


- Các thông tin trong quá trình chia sẻ kinh nghiệm


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Phải xác định chính xác tính cách của đối tượng cần chia sẻ

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Phải xác định chính xác sở thích của đối tượng cần chia sẻ

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Phải đảm bảo hòa nhã, nhẹ nhàng, ôn hòa, thu nhập được nhiều thông tin mới

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Phải xác định được mặt được và chưa được trong quá trình chia sẻ kinh nghiệm

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Thiết lập mối quan hệ với các bộ phận liên quan

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thiết lập mối quan hệ với các bộ phận liên quan bao gồm các bước công việc sau: thống kê các bộ phận liên quan, xác định nhu cầu, năng lực của các bộ phận liên quan, họp bàn các lĩnh vực hợp tác, ký kết hợp đồng hợp tác, thực hiện hợp đồng hợp tác, đánh giá kết quả hợp tác.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Đủ các bộ phận liên quan


- Đầy đủ, chính xác, rõ ràng các nhu cầu, năng lực của các bộ phận liên quan


- Chi tiết, đầy đủ các lĩnh vực hợp tác


- Hợp đồng được ký kết theo đúng quy trình ký kết hợp tác


- Các nội dung trong hợp đồng được thực hiện đầy đủ, chi tiết, rõ ràng


- Phải xác định được mặt được và chưa được của kết quả hợp tác


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Nhận biết, phán đoán, phân tích


- Thống kê


- Kỹ năng giao tiếp


2. Kiến thức 

- Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận liên quan


- Đặc điểm tâm sinh lý của con người


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Danh sách các bộ phận liên quan


- Tài liệu về chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận liên quan


- Giấy, bút, biên bản hợp tác


- Tài liệu về kỹ năng giao tiếp


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đủ các bộ phận liên quan

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Đầy đủ, chính xác, rõ ràng các nhu cầu, năng lực của các bộ phận liên quan

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Chi tiết, đầy đủ các lĩnh vực hợp tác

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Hợp đồng được ký kết theo đúng quy trình ký kết hợp tác

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Các nội dung trong hợp đồng được thực hiện đầy đủ, chi tiết, rõ ràng

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Phải xác định được mặt được và chưa được của kết quả hợp tác

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Tham quan mô hình


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tham quan mô hình bao gồm các bước công việc sau: lựa chọn mô hình cần tham quan, xác định mục tiêu tham quan, dự kiến các vấn đề cần trao đổi, liên hệ đến chủ các mô hình, chuẩn bị phương tiện và di chuyển đến nơi tham quan; quan sát, trao đổi tại mô hình cần tham quan, đúc rút kinh nghiệm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các mô hình trồng cao su điển hình, hiệu quả


- Mục tiêu tham quan được xác định đầy đủ trước khi đi tham quan


- Liệt kê đầy đủ các vấn đề cần trao đổi ra giấy trước khi đi tham quan


- Gọi điện thoại đến chủ mô hình hoặc đến gặp trực tiếp để liên hệ


- Các loại phương tiện được chuẩn bị đầy đủ, tốt


- Các vấn đề cần trao đổi được được ra thảo luận kỹ trong quá trình tham quan


- Xác định được mô hình tham quan có các kỹ thuật gì tiến bộ để cải thiện năng suất cây trồng


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Lựa chọn


- Thống kê


- Giao tiếp


- Điều khiển xe máy, xe đạp


2. Kiến thức 

- Các mô hình trồng cao su trong khu vực


- Kỹ thuật trồng cây cao su


- Các loại phương tiện giao thông


- Tâm lý con người


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giấy, bút, tờ rơi


- Điện thoại,


- Xe máy, xe đạp


- Bảo hộ lao động


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Các mô hình trồng cao su điển hình, hiệu quả

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Mục tiêu tham quan được xác định đầy đủ trước khi đi tham quan

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Liệt kê đầy đủ các vấn đề cần trao đổi ra giấy trước khi đi tham quan

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Gọi điện thoại đến chủ mô hình hoặc đến gặp trực tiếp để liên hệ

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Các loại phương tiện được chuẩn bị đầy đủ, tốt

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Các vấn đề cần trao đổi được được ra thảo luận kỹ trong quá trình tham quan

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Xác định được mô hình tham quan có các kỹ thuật gì tiến bộ để cải thiện năng suất cây trồng

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Tham gia lớp tập huấn

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tham gia lớp tập huấn bao gồm các bước công việc sau: nhận thông tin tập huấn, đăng ký học, tham dự lớp tập huấn, thực hiện các hoạt động và bài tập trong khóa học, tham dự đánh giá kết quả, đúc rút kinh nghiệm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Thông tin chính xác và cần thiết


- Đăng ký lớp học phù hợp với nội dung người học cần nâng cao trình độ


- Tiếp nhận kiến thức, kỹ năng phù hợp với nội dung người học cần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn


- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra


- Hoàn thành các bài đánh giá


- Định hướng thay đổi trong thời gian tới


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Giao tiếp, ứng xử


- Kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn


- Phân tích


2. Kiến thức 

- Đọc, viết


- Thông tin về lớp bồi dưỡng


- Kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn


- Phương pháp đánh giá bản thân


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Tờ rơi


- Bảng đăng ký, bút


- Sách, vở, bút, tài liệu học tập


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thông tin chính xác và cần thiết

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Đăng ký lớp học phù hợp với nội dung người học cần nâng cao trình độ

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Tiếp nhận kiến thức, kỹ năng phù hợp với nội dung người học cần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Hoàn thành các bài đánh giá

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Định hướng thay đổi trong thời gian tới

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Tổ chức luyện tay nghề

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tổ chức luyện tay nghề bao gồm các bước công việc sau: xác định mục tiêu của việc luyện tay nghề, xác định kết quả mong đợi, xác định nội dung và thời gian, xác định địa điểm tổ chức, xác định điều kiện, nguồn lực và cơ sở vật chất để tổ chức, phân công giáo viên hướng dẫn, thực hiện luyện tay nghề, đánh giá kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Đảm bảo mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đo đếm được, khả thi


- Kết quả cụ thể, đo đếm được phù hợp mục tiêu


- Các nội dung phù hợp với kết quả, mục tiêu


- Địa điểm được lựa chọn phù hợp với mục tiêu và nội dung tổ chức


- Các điều kiện nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng với nội dung ôn luyện


- Giáo viên được phân công phải đảm bảo chuyên môn vững, theo suốt thời gian ôn luyện


- Phải đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra


- Phải đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Viết mục tiêu, Lập kế hoạch


- Phân tích, viết kết quả


- Đánh giá


- Lựa chọn


- Nhận xét


2. Kiến thức 

- Lập kế hoạch và tổ chức luyện tay nghề


- Tổ chức ôn luyện


- Thu thập thông tin, đánh giá vấn đề


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giấy, bút


- Danh mục mục tiêu


- Danh mục kết quả, các hoạt động


- Danh sách giáo viên


- Danh mục cơ sở vật chất 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đảm bảo mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đo đếm được, khả thi

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Kết quả cụ thể, đo đếm được phù hợp mục tiêu

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Các nội dung phù hợp với kết quả, mục tiêu

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Địa điểm được lựa chọn phù hợp với mục tiêu và nội dung tổ chức

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Các điều kiện nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng với nội dung ôn luyện

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Giáo viên được phân công phải đảm bảo chuyên môn vững, theo suốt thời gian ôn luyện

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Phải đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Phải đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Tổ chức thi tay nghề

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tổ chức thi tay nghề bao gồm các bước công việc sau: xác định mục tiêu cuộc thi, xác định kết quả mong đợi, xác định nội dung và thời gian, xác định địa điểm tổ chức, xác định điều kiện, nguồn lực và cơ sở vật chất để tổ chức, thực hiện cuộc thi, đánh giá cuộc thi.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Đảm bảo mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đo đếm được, khả thi


- Kết quả cụ thể, đo đếm được phù hợp mục tiêu


- Các nội dung phù hợp với kết quả, mục tiêu


- Địa điểm được lựa chọn phù hợp với mục tiêu và nội dung tổ chức


- Các điều kiện nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng với nội dung cuộc thi


- Cuộc thi phải đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra


- Đánh giá cuộc thi phải đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Viết mục tiêu, Lập kế hoạch


- Phân tích, viết kết quả


- Đánh giá, lựa chọn, nhận xét


2. Kiến thức 

- Lập kế hoạch và tổ chức cuộc thi


- Tổ chức cuộc thi


- Thu thập thông tin, đánh giá vấn đề


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Danh mục mục tiêu, giấy bút


- Danh mục kết quả hoạt động


- Danh mục mục tiêu, cơ sở vật chất phục vụ, đối tượng thi,...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đảm bảo mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đo đếm được, khả thi

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Kết quả cụ thể, đo đếm được phù hợp mục tiêu

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Các nội dung phù hợp với kết quả, mục tiêu

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Địa điểm được lựa chọn phù hợp với mục tiêu và nội dung tổ chức

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Các điều kiện nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng với nội dung cuộc thi

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Cuộc thi phải đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Đánh giá cuộc thi phải đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: Tổ chức hội thảo

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tổ chức hội thảo gồm các bước công việc sau: Xác định thời gian tổ chức hội thảo, xây dựng nội dung hội thảo, xây dựng chương trình hội thảo, dự kiến thành phần tham gia, mời đại biểu, tiến hành hội thảo 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Tùy theo nội dung và tính chất hội thảo, thời gian hội thảo từ 1 – 2 ngày


- Đủ các nội dung cần thu thập được sau khi hội thảo


- Chương trình đầy đủ các thông tin về nội dung, thời gian, thành phần


- Đủ các thành phần, là những người có chuyên môn giỏi về nghề


- Các đại biểu được mời về dự đông đủ


- Hội thảo thu thập được các thông tin quan trọng trong nghề


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng 

- Tính toán


- Liệt kê


- Giao tiếp


- Tổ chức, điều hành hội thảo


2. Kiến thức 

- Quy mô hội thảo


- Các tiêu chí trong trồng cây cao su cần thu thập


- Những người giỏi về nghề trong cả nước


- Danh sách đại biểu


- Phương pháp tổ chức hội thảo


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Giấy, bút


- Thông tin liên lạc, phương tiện đi lại


- Phòng hội thảo, tài liệu


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tùy theo nội dung và tính chất hội thảo, thời gian hội thảo từ 1 – 2 ngày

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Đủ các nội dung cần thu thập được sau khi hội thảo

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Chương trình đầy đủ các thông tin về nội dung, thời gian, thành phần

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Đủ các thành phần, là những người có chuyên môn giỏi về nghề

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Các đại biểu được mời về dự đông đủ

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



		- Hội thảo thu thập được các thông tin quan trọng trong nghề

		- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện
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TIÊU CHUẦN KỸ NĂNG NGHỀ


TÊN NGHỀ: QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


MÃ SỐ NGHỀ:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46 /2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)


GIỚI THIỆU CHUNG


I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG:


Được sự phân công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, chủ trì việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia cho nghề “Quản lý, khai thác Công trình thủy lợi”.


Nhà trường đã nhanh chóng đề xuất để thành lập tiểu ban phân tích nghề. Với đa số thành viên là các chuyên gia của trường, của doanh nghiệp trong tỉnh (Công ty Cổ phần Xây dựng thuỷ lợi I- Bắc Ninh, Công ty thuỷ lợi Nam Đuống) và chuyên gia thuộc Sở nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh.


Tiểu ban đã khẩn trương triển khai phân tích nghề ra các nhiệm vụ và công việc cụ thể, dưới sự giúp đỡ của chuyên gia. Tổ chức hội thảo theo phương pháp DACUM. Gửi phiếu lấy ý kiến các chuyên gia ngoài tiểu ban. Tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng uỷ viên tiểu ban phân tích công việc của nghề. Tổ chức nhiều lần hội thảo để đóng góp ý kiến cho từng công việc của nghề. Gửi lấy ý kiến đóng góp về phần phân tích công việc. Chỉnh sửa những nội dung có ý kiến đóng góp của chuyên gia và các doanh nghiệp.


Tiểu ban tiếp tục lập danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề, tổ chức hội thảo để thống nhất danh mục. Gửi lấy ý kiến đóng góp về phần danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề ở các cơ sở & doanh nghiệp. Sau đó chỉnh sửa những nội dung có ý kiến đóng góp của chuyên gia ở cơ sở. Tiểu ban tiếp tục biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề & hội thảo về tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Gửi lấy ý kiến đóng góp về phần tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Chỉnh sửa những nội dung sau khi có ý kiến đóng góp của chuyên gia ở các cơ sở & doanh nghiệp. Sau khi lấy ý kiến đóng góp lần cuối ở cơ sở & các doanh nghiệp các bộ phận hoàn thiện bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề để gửi đi thẩm định.


* Định hướng sử dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia, để làm công cụ giúp cho:


(Người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.


( Người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động.


(Các cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề tiếp cận chuẩn bị kỹ năng nghề Quốc gia.


(Cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia cho người lao động.


II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG


		TT

		Họ và tên - chức danh

		Trình độ

		Chức vụ

		Đơn vị



		1

		Nguyễn Hồng Nam-Phó chủ nhiệm

		Ths

		Hiệu trưởng

		Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh



		2

		Nguyễn Thị Phương Nga-Phó chủ nhiệm

		Ths

		CV

		Vụ Tổ chức cán bộ, 


Bộ Nông nghiệp và PTNT



		3

		Nguyễn Quốc Huy-Phó chủ nhiệm

		

		

		Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh



		4

		Trương Văn Tâm-Thư ký

		Ths

		Trưởng phòng

		Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh



		5

		Lê Văn Dương

		KS

		CVC

		Vụ Quản lý công trình thủy lợi


Tổng cục Thủy lợi



		6

		Đồng Văn Tự

		Ths

		Phó trưởng phòng

		Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ NN&PTNT



		7

		Nguyễn Đình Ninh

		TS

		Chuyên gia

		Hội Thuỷ lợi Việt Nam



		8

		Trần Thị Thuỷ

		Ths

		Trưởng B/môn

		Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ



		9

		Đinh Xuân Nghiêm

		KS

		Giám đốc

		Xí nghiệp Thủy lợi Tiên Du, Bắc Ninh





III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH


		TT

		Họ và tên - chức danh

		Trình độ

		Chức vụ

		Đơn vị



		1

		Phạm Hùng-Chủ tịch

		PGS, TS

		Phó Vụ trưởng

		Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT



		2

		Nguyễn Hồng Khanh-Phó chủ tịch

		Ths

		Phó Vụ trưởng

		Vụ Quản lý Công trình thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi



		3

		Hoàng Ngọc Thịnh-Thư ký

		KS

		CVC

		Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT



		4

		Lê Xuân Quang

		TS

		Phó Viện trưởng

		Viện Nước, tưới tiêu, môi trường, Viện KHTL Việt Nam



		5

		Nguyễn Tiếp Tân

		TS

		Chủ tịch

		Cty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng-Phước Hoà



		6

		Nguyễn Văn Hanh

		KS

		Trưởng phòng

		Cty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải



		7

		Dương Ngọc Oanh

		KS

		giám đốc

		Xí nghiệp khai thác thuỷ lợi Núi Cốc



		8

		Trần Công Duyên

		KS

		Chuyên gia

		Hội Thủy lợi Việt Nam



		9

		Trần Thị Anh Thư

		

		

		Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT





MÔ TẢ NGHỀ


TÊN NGHỀ: QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


MÃ NGHỀ: 50340405


Là nghề Quản lý và khai thác các công trình trong hệ thống tưới, tiêu, phục vụ dân sinh, công nghiệp, nông nghiệp, an ninh quốc phòng, bao gồm các nhiệm vụ chính như sau: đo đạc các yếu tố khí tượng thủy văn; trắc đạc công trình; quan trắc công trình, quản lý, vận hành tưới, tiêu; quản lý, vận hành hệ thống tưới tiết kiệm nước; quản lý, vận hành công trình đầu mối; quản lý, vận hành kênh và công trình trên kênh; thi công, tu bổ công trình; duy tu, bảo dưỡng; phòng chống lụt bão; bảo vệ hành lang công trình; thực hiện an toàn lao động; phát triển nghề nghiệp.


Người hành nghề quản lý khai thác công trình thủy lợi thường làm việc tại các doanh nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi, doanh nghiệp khai thác tài nguyên nước... họ cần có đủ kiến thức, kỹ năng, sức khỏe để làm việc ở văn phòng, công trình hoặc ngoài trời, đôi khi phải làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt như gió bão, lũ lụt… 


Trang thiết bị thường dùng trong nghề gồm: dụng cụ cầm tay, máy tính, các loại máy, dụng cụ đo đạc, quan trắc khí tượng thủy văn, quan trắc công trình, các thiết bị chuyên dụng…


Nghề bao gồm 14 nhiệm vụ và 114 công việc.


DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC


TÊN NGHỀ: QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


MÃ SỐ NGHỀ: 40340504 - 50340504

		TT

		Mã số công việc

		Công việc

		Trình độ kỹ năng



		

		

		

		Bậc 1

		Bậc 2

		Bậc 3

		Bậc 4

		Bậc 5



		I

		A

		Quan trắc thủy văn

		

		

		

		

		



		1

		A.01

		Đo mưa bằng dụng cụ thủ công

		

		x

		

		

		



		2

		A.02

		Đo mưa bằng máy đo mưa

		

		

		

		x

		



		3

		A.03

		Đo lưu lượng bằng thiết bị đo chuyên dụng

		

		

		x

		

		



		4

		A.04

		Đo lưu lượng bằng công trình cống trên kênh

		

		

		x

		

		



		5

		A.05

		Đo lưu tốc dòng chảy bằng phao

		

		

		

		x

		



		6

		A.06

		Đo lưu tốc dòng chảy bằng máy

		

		

		

		x

		



		7

		A.07

		Đo độ sâu bằng thủ công

		

		

		x

		

		



		8

		A.08

		Đo sâu bằng máy hồi âm

		

		

		

		x

		



		9

		A.09

		Đo mực nước bằng thủ công

		

		x

		

		

		



		10

		A.10

		Đo mực nước bằng máy đo tự ghi

		

		

		

		x

		



		11

		A.11

		Đo độ mặn bằng máy

		

		

		

		x

		



		12

		A.12

		Đo độ mặn bằng hóa nghiệm

		

		

		

		

		x



		13

		A.13

		Đo độ ô nhiễm bằng máy

		

		

		

		

		x



		14

		A.14

		Đo độ ô nhiễm bằng hóa nghiệm

		

		

		

		

		x



		15

		A.15

		Đo độ chua phèn bằng thủ công

		

		x

		

		

		



		16

		A.16

		Đo độ chua phèn bằng máy

		

		

		

		x

		



		17

		A.17

		Đo hàm lượng phù sa bằng thủ công

		

		

		

		x

		



		18

		A.18

		Đo hàm lượng phù sa bằng máy

		

		

		

		x

		



		II

		B

		Trắc đạc công trình

		

		

		

		

		



		19

		B.01

		Xác định tim mốc.

		x

		

		

		

		



		20

		B.02

		Giác móng bằng thủ công.

		x

		

		

		

		



		21

		B.03

		Phóng tuyến công trình.

		

		x

		

		

		



		22

		B.04

		Lên ga công trình.

		

		x

		

		

		



		23

		B.05

		Đo vẽ mặt cắt kênh.

		

		x

		

		

		



		III

		C

		Quan trắc công trình

		

		

		

		

		



		24

		C.01

		Quan trắc chuyển vị công trình.

		

		

		

		x

		



		25

		C.02

		Quan trắc lún công trình.

		

		

		

		x

		



		26

		C.03

		Quan trắc nứt nẻ công trình.

		

		

		

		x

		



		27

		C.04

		Quan trắc lưu lượng thấm trong công trình.

		

		

		

		x

		



		28

		C.05

		Quan trắc áp lực thấm lên công trình.

		

		

		

		x

		



		29

		C.06

		Quan trắc bồi lắng kênh.

		

		

		x

		

		



		30

		C.07

		Quan trắc bồi lắng lòng hồ.

		

		

		

		

		x



		31

		C.08

		Quan trắc nhiệt độ trong công trình bê tông.

		

		

		

		x

		



		32

		C.09

		Quan trắc ứng suất trong công trình và trong nền công trình.

		

		

		

		x

		



		33

		C.10

		Quan trắc áp lực đất lên kết cấu bê tông, bê tông cốt thép.

		

		

		

		x

		



		34

		C.11

		Kiểm tra phát hiện tổ mối.

		

		

		

		x

		



		IV

		D

		Quản lý, vận hành tưới, tiêu

		

		

		

		

		



		35

		D.01

		Thu thập tài liệu tưới, tiêu.

		

		x

		

		

		



		

		D.02

		Hợp đồng tưới, tiêu

		

		x

		

		

		



		36

		D.03

		Lập và tổng hợp kế hoạch tưới.

		

		

		

		x

		



		37

		D.04

		Lập và tổng hợp kế hoạch tiêu.

		

		

		

		x

		



		38

		D.05

		Triển khai kế hoạch tưới.

		

		x

		

		

		



		39

		D.06

		Triển khai kế hoạch tiêu.

		

		x

		

		

		



		40

		D.07

		Nghiệm thu tưới, tiêu.

		

		x

		

		

		



		41

		D.08

		Đánh giá kế hoạch tưới, tiêu.

		

		

		

		x

		



		V

		E

		Quản lý, vận hành hệ thống tưới tiết kiệm nước

		

		

		

		

		



		42

		E.01

		Quản lý, vận hành hệ thống tưới phun mưa.

		

		

		x

		

		



		43

		E.02

		Quản lý, vận hành hệ thống tưới nhỏ giọt.

		

		

		x

		

		



		44

		E.03

		Quản lý, vận hành hệ thống tưới ngấm.

		

		

		x

		

		



		

		E.04

		Quản lý, vận hành công trình trên hệ thống tưới tiết kiệm nước.

		

		

		x

		

		



		VI

		G

		Quản lý, vận hành công trình đầu mối

		

		

		

		

		



		45

		G.01

		Quản lý, vận hành hồ chứa.

		

		

		

		

		x



		46

		G.02

		Quản lý, vận hành tràn tự động.

		

		x

		

		

		





		47

		G.03

		Quản lý, vận hành tràn có cửa van.

		

		

		

		

		x



		48

		G.04

		Quản lý, vận hành tràn sự cố.

		

		

		

		

		x



		49

		G.05

		Quản lý, vận hành cống lộ thiên.

		

		x

		

		

		



		50

		G.06

		Quản lý, vận hành cống ngầm.

		

		

		x

		

		



		51

		G.07

		Quản lý, vận hành trạm bơm tưới, tiêu.

		

		

		x

		

		



		52

		G.08

		Quản lý, vận hành đập dâng.

		

		x

		

		

		



		53

		G.09

		Quản lý, vận hành công trình cống vùng triều.

		

		

		

		x

		



		54

		G.10

		Quản lý, vận hành đóng mở cống tự động

		

		

		

		x

		



		55

		G.11

		Quản lý, vận hành đóng mở cống bán tự động

		

		

		x

		

		



		56

		G.12

		Quản lý, vận hành Âu thuyền.

		

		

		

		x

		



		57

		G.13

		Quản lý, vận hành trạm bơm va

		

		

		x

		

		



		VII

		H

		Quản lý kênh và công trình trên kênh

		

		

		

		

		



		58

		H.01

		Quản lý, vận hành kênh.

		

		x

		

		

		



		59

		H.02

		Quản lý, vận hành cống điều tiết.

		

		x

		

		

		



		60

		H.03

		Quản lý, vận hành xi phông.

		

		x

		

		

		



		61

		H.04

		Quản lý, vận hành bậc nước.

		

		x

		

		

		



		62

		H.05

		Quản lý, vận hành dốc nước.

		x

		

		

		

		



		63

		H.06

		Quản lý, vận hành cầu máng.

		x

		

		

		

		



		64

		H.07

		Quản lý, vận hành cống luồn.

		x

		

		

		

		



		65

		H.08

		Quản lý, vận hành công trình dâng nước trên kênh.

		

		x

		

		

		



		VIII

		I

		Thi công tu bổ công trình

		

		

		

		

		



		66

		I.01

		Đào đất đá bằng thủ công.

		x

		

		

		

		



		67

		I.02

		Đắp đất đá bằng thủ công.

		x

		

		

		

		



		68

		I.03

		Xây gạch.

		

		x

		

		

		



		

		I.04

		Lát gạch

		

		x

		

		

		



		69

		I.05

		Xây đá.

		

		x

		

		

		



		

		I.06

		Lát đá

		

		x

		

		

		



		70

		I.07

		Thi công cốp pha.

		

		x

		

		

		



		71

		I.08

		Thi công cốt thép.

		

		x

		

		

		



		72

		I.09

		Thi công bê tông.

		x

		

		

		

		



		73

		I.10

		Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn.

		x

		

		

		

		



		

		I.11

		Trát vữa thông thường.

		

		x

		

		

		



		

		I.12

		Láng nền

		

		x

		

		

		



		74

		I.13

		Thi công khớp nối.

		

		

		x

		

		



		75

		I.14

		Thi công khe lún.

		

		x

		

		

		



		

		I.15

		Thi công tầng lọc ngược

		

		x

		

		

		



		76

		I.16

		Trồng cỏ

		x

		

		

		

		



		IX

		K

		Duy tu bảo dưỡng

		

		

		

		

		



		77

		K.01

		Duy tu bảo dưỡng kênh đất.

		

		x

		

		

		



		78

		K.02

		Duy tu bảo dưỡng kênh cứng.

		

		x

		

		

		



		79

		K.03

		Duy tu bảo dưỡng công trình trên kênh.

		

		x

		

		

		



		80

		K.04

		Duy tu bảo dưỡng trạm bơm.

		

		

		x

		

		



		81

		K.05

		Duy tu bảo dưỡng cửa van.

		

		x

		

		

		



		82

		K.06

		Duy tu bảo dưỡng máy đóng mở.

		

		x

		

		

		



		83

		K.07

		Duy tu bảo dưỡng Hồ chứa.

		

		

		

		x

		



		84

		K.08

		Duy tu bảo dưỡng tràn xả lũ.

		

		x

		

		

		



		85

		K.09

		Duy tu bảo dưỡng đập dâng.

		

		

		x

		

		



		

		K.10

		Duy tu bảo dưỡng công trình tưới tiết kiệm nước.

		

		

		x

		

		



		X

		L

		Phòng, chống lụt bão

		

		

		

		

		



		86

		L.01

		Lập kế hoạch phòng chống lụt bão.

		

		

		

		x

		



		87

		L.02

		Chuẩn bị nguồn lực để thực hiện kế hoạch phòng chống lụt bão.

		

		

		

		x

		



		88

		L.03

		Diễn tập các phương án phòng chống Lụt bão.

		

		

		x

		

		



		89

		L.04

		Xử lý các tình huống bất thường.

		

		

		

		

		x



		XI

		M

		Lập, Lưu trữ hồ sơ quản lý công trình

		

		

		

		

		



		90

		M.01

		Lập hồ sơ quản lý công trình.

		

		

		x

		

		



		91

		M.02

		Lưu trữ hồ sơ thiết kế công trình.

		

		x

		

		

		



		92

		M.03

		Lưu trữ hồ sơ thi công công trình.

		

		x

		

		

		



		93

		M.04

		Lưu trữ hồ sơ quản lý, vận hành công trình.

		

		x

		

		

		



		XII

		N

		Bảo vệ hành lang, bảo vệ công trình

		

		

		

		

		



		94

		N.01

		Bảo vệ hành lang hồ chứa

		

		

		

		

		x



		95

		N.02

		Bảo vệ hành lang đập

		

		

		x

		

		



		96

		N.03

		Bảo vệ hành lang kênh

		

		

		x

		

		



		97

		N.04

		Bảo vệ hành lang trạm bơm

		

		

		x

		

		



		98

		N.05

		Bảo vệ hành lang cống

		

		

		x

		

		



		XIII

		O

		Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường 

		

		

		

		

		



		99

		O.01

		Thực hiện các biện pháp an toàn khi làm việc trên cao

		x

		

		

		

		



		100

		O.02

		Sơ cứu người bị chấn thương

		

		x

		

		

		



		101

		O.03

		Sơ cứu người bị điện giật

		

		x

		

		

		



		102

		O.04

		Sơ cứu người bị ngạt nước

		

		x

		

		

		



		103

		O.05

		Sơ cứu người bị say nắng

		x

		

		

		

		



		104

		O.06

		Hướng dẫn an toàn trước khi làm việc

		

		

		x

		

		



		105

		O.07

		Kiểm tra an toàn các thiết bị, dụng cụ

		

		

		x

		

		



		106

		O.08

		Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động

		x

		

		

		

		



		107

		O.09

		Thực hiện các biện pháp an toàn khi làm việc ở dưới sâu.

		

		

		x

		

		



		XIV

		P

		Phát triển nghề nghiệp

		

		

		

		

		



		108

		P.01

		Đúc rút kinh nghiệm

		

		x

		

		

		



		109

		P.02

		Trao đổi với đồng nghiệp

		x

		

		

		

		



		110

		P.03

		Cập nhật kỹ thuật công nghệ mới

		

		

		

		

		x



		111

		P.04

		Thiết lập mối quan hệ với các bộ phận liên quan

		

		

		x

		

		



		112

		P.05

		Tham gia lớp tập huấn chuyên môn

		x

		

		

		

		



		113

		P.06

		Tham dự tay nghề nâng cao

		x

		

		

		

		



		114

		P.07

		Đào tạo người mới vào nghề

		

		

		x

		

		





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐO MƯA BẰNG THỦ CÔNG

SỐ CÔNG VIỆC: A.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng thùng đo mưa, cốc đo mưa để đo lượng mưa trong một đơn vị thời gian.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đo mưa bằng thủ công theo đúng quy trình;


- Nắm bắt được tình hình thời tiết kịp thời, phù hợp với thực tế;


- Lựa chọn được thùng đo mưa, cốc đo mưa, đồng hồ quan trắc theo tiêu chuẩn quy định, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;


- Lắp đặt được thùng đo mưa đúng vị trí theo tiêu chuẩn quy định;


- Đo được lượng mưa đúng thời điểm theo chế độ đo mưa;


- Xác định được lượng mưa theo tiêu chuẩn đo mưa;


- Ghi được kết quả đo mưa vào biểu mẫu theo tiêu chuẩn quy định;


- Tính toán và hiệu chỉnh được kết quả đo mưa;


- Lập được báo cáo kết quả đo mưa đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Nhận biết đúng dụng cụ đo mưa;


- Tổng hợp thông tin, phán đoán thời tiết theo kinh nghiệm phù hợp với thực tế;

- Đọc kết quả đo mưa chính xác;

- Ghi chép số liệu đo mưa vào biểu mẫu thành thạo;

- Sử dụng thành thạo máy tính cầm tay, phần mềm trên máy vi tính để tính toán kết quả đo mưa;

- Lập báo cáo kết quả đo mưa thành thạo.

2. Kiến thức: 


- Biết các tiêu chuẩn về dự báo thời tiết, một số kinh nghiệm dân gian để phán đoán thời tiết;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và tiêu chuẩn quy định đối với thùng đo mưa, cốc đo mưa;

- Trình bày được quy trình đo mưa bằng thùng đo mưa;

- Trình bày được chế độ đo mưa;

- Hiểu được phương pháp, nguyên tắc ghi kết quả đo mưa;

- Giải thích được phương pháp, công thức tính toán lượng mưa bình quân;

- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;

- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo lượng mưa.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Radio, ti vi, máy vi tính, máy tính cầm tay;

- Thùng đo mưa, cốc đo mưa, đồng hồ quan trắc;

- Đèn pin, dụng cụ bảo hộ lao động;

- Bút, giấy, biểu mẫu ghi lượng mưa.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ nắm bắt tình hình thời tiết

		- Quan sát sự thực hiện, so sánh với bản tin dự báo thời tiết của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ đo mưa

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của thùng đo mưa, cốc đo mưa



		- Mức độ hiệu chỉnh chính xác của đồng hồ quan trắc

		- Đối chiếu giờ trên đồng hồ quan trắc với giờ trên đài tiếng nói Việt Nam



		- Sự hợp lý của vị trí đặt thùng đo mưa

		- Kiểm tra, đo đạc, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định



		- Mức độ thực hiện đúng quy trình đo mưa

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình đo mưa



		- Mức độ thực hiện đúng chế độ đo mưa

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với chế độ đo mưa theo tiêu chuẩn quy định



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của việc ghi chép sổ đo mưa

		- Kiểm tra sự thực hiện ghi sổ đo mưa, so sánh với biểu mẫu quy định.



		- Mức độ chính xác của kết quả đo mưa

		- Chọn ngẫu nhiên ít nhất 3 kết quả trong bảng kết quả đo mưa để tính toán lại và đối chiếu



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình đo mưa

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả đo mưa

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo kết quả đo mưa và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả đo mưa





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐO MƯA BẰNG MÁY ĐO MƯA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng máy đo mưa để đo lượng mưa trong một đơn vị thời gian.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đo mưa bằng máy theo đúng quy trình;


- Nắm bắt tình hình thời tiết kịp thời, phù hợp với thực tế;


- Kiểm chuẩn được máy đo mưa chính xác;


- Đổ mực và đặt băng giấy cho máy đo mưa chính xác;


- Kết nối được giữa máy đo mưa và máy tính đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;


- Xác định được lượng mưa theo tiêu chuẩn đo mưa;

- Lựa chọn đầy đủ dụng cụ, thiết bị đo mưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;

- Đọc và ghi được kết quả đo mưa vào biểu mẫu theo tiêu chuẩn quy định;

- Tính toán và hiệu chỉnh được kết quả đo mưa chính xác;

- Lập được báo cáo kết quả đo mưa đúng quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Nhận biết được máy đo mưa;


- Tổng hợp thông tin, phán đoán thời tiết theo kinh nghiệm phù hợp với thực tế;


- Kiểm chuẩn máy đo mưa thành thạo;


- Đọc kết quả đo mưa chính xác;


- Ghi chép số liệu đo mưa vào biểu mẫu thành thạo;


- Sử dụng thành thạo máy tính cầm tay, phần mềm trên máy vi tính để tính toán kết quả đo mưa;


- Phân tích được kết quả đo mưa theo yêu cầu nhiệm vụ đo;


- Lập báo cáo kết quả đo mưa thành thạo.


2. Kiến thức: 


- Biết các tiêu chuẩn về dự báo thời tiết, một số kinh nghiệm dân gian để phán đoán thời tiết;


- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy đo mưa;


- Hiểu được phương pháp kiểm chuẩn máy đo mưa;


- Trình bày được chế độ đo mưa;


- Hiểu được phương pháp, nguyên tắc ghi kết quả đo mưa;


- Giải thích được phương pháp, công thức tính lượng mưa bình quân;


- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;


- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo lượng mưa.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Radio, ti vi, máy vi tính, máy tính cầm tay, đồng hồ quan trắc;


- Máy đo mưa và thiết bị kèm theo;


- Thiết bị kiểm định chuyên dụng;


- Đèn pin, dụng cụ bảo hộ lao động;


- Bút, giấy, biểu mẫu ghi lượng mưa.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ nắm bắt tình hình thời tiết

		- Quan sát sự thực hiện, so sánh với bản tin dự báo thời tiết của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương



		- Kỹ năng lắp đặt, sử dụng máy đo mưa

		- Kiểm tra máy đo mưa, so sánh với các tiêu chuẩn kỹ thuật trong catalog của máy.



		- Mức độ thực hiện đúng quy trình đo mưa 

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình đo mưa



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của việc ghi chép sổ đo mưa

		- Kiểm tra sự thực hiện ghi sổ đo mưa, so sánh với biểu mẫu quy định



		- Mức độ chính xác của kết quả đo mưa

		- Chọn ngẫu nhiên ít nhất 3 kết quả trong bảng kết quả đo mưa để tính toán lại và đối chiếu



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình đo mưa

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả đo mưa

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo kết quả đo mưa và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả đo mưa





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐO LƯU LƯỢNG BẰNG THIẾT BỊ ĐO CHUYÊN DỤNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các thiết bị đo chuyên dụng như: vòi đo nước, máng đo nước hình thang, máng đo nước hình tam giác … để đo lưu lượng


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đo lưu lượng bằng thiết bị đo chuyên dụng theo đúng quy trình;


- Lựa chọn được vị trí đo lưu lượng phù hợp với tiêu chuẩn quy định;


- Lắp đặt được thiết bị đo lưu lượng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;


- Quan trắc được mực nước chảy qua thiết bị chính xác;


- Tính toán và hiệu chỉnh được lưu lượng chính xác;


- Phân tích được kết quả đo lưu lượng theo yêu cầu nhiệm vụ đo;


- Lập được báo cáo kết quả đo lưu lượng đúng quy định. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Lắp đặt thành thạo thiết bị đo lưu lượng chuyên dụng;


- Đọc thủy trí thành thạo;


- Sử dụng thước đo nước thành thạo;


- Sử dụng thành thạo máy tính cầm tay, phần mềm trên máy vi tính để tính toán kết quả lưu lượng;


- Lập báo cáo kết quả đo lưu lượng thành thạo.


2. Kiến thức: 


- Biết quy định, tiêu chuẩn đối với vị trí đo lưu lượng;


- Biết quy trình lắp đặt thiết bị chuyên dụng đo lưu lượng;


- Trình bày được nguyên lý làm việc của các thiết bị đo lưu lượng chuyên dụng;


- Giải thích được công thức, phương pháp tính lưu lượng qua đập tràn đỉnh mỏng, qua vòi, qua lỗ;


- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;


- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo kết quả đo lưu lượng.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Thiết bị đo lưu lượng chuyên dụng;


- Vật tư, dụng cụ để lắp đặt thiết bị đo lưu lượng chuyên dụng;


- Thước đo nước, thủy trí; 


- Bảo hộ lao động, đồng hồ quan trắc;


- Bút, sổ, máy tính cầm tay, máy vi tính.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp của vị trí đặt thiết bị đo lưu lượng chuyên dụng

		- Quan sát sự thực hiện, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định về vị trí đặt thiết bị đo lưu lượng



		- Kỹ năng lắp đặt thiết bị đo lưu lượng đúng quy trình kỹ thuật

		- Đo đạc, kiểm tra độ ổn định của thiết bị, đối chiếu với bản vẽ lắp đặt của thiết bị đo lưu lượng chuyên dụng



		- Mức độ thực hiện đúng quy trình đo lưu lượng

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình đo lưu lượng theo tiêu chuẩn quy định 



		- Mức độ chính xác của kết quả quan trắc mực nước chảy qua thiết bị đo lưu lượng chuyên dụng

		- Quan sát sự thực hiện, kiểm tra, đo đạc thực tế và đối chiếu



		- Mức độ chính xác của bảng kết quả lưu lượng

		- Chọn ngẫu nhiên 3 kết quả trong bảng kết quả đo lưu lượng để tính toán lại và đối chiếu



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả đo lưu lượng

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo kết quả đo lưu lượng và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả đo lưu lượng





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐO LƯU LƯỢNG BẰNG CÔNG TRÌNH CỐNG TRÊN KÊNH


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

 Sử dụng công trình cống trên kênh để đo lưu lượng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đo lưu lượng bằng cống trên kênh đúng quy trình;


- Nghiên cứu đầy đủ hồ sơ thi công, hồ sơ thiết kế và hồ sơ vận hành của cống;


- Lập được biểu đồ quan hệ Q= f(Z, a) chính xác;


- Đánh giá chính xác sự tình trạng làm việc của cống hiện tại;


- Quan trắc được độ mở cống và mực nước thượng, hạ lưu cống chính xác;


- Tính toán được lưu lượng qua cống chính xác;

- Phân tích được kết quả đo lưu lượng theo yêu cầu nhiệm vụ đo;

- Lập được báo cáo kết quả đo lưu lượng đúng quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Đọc và phân tích được bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công của cống trên kênh;


- Đọc thủy trí;


- Tra biểu đồ Q=f (Z,a);


- Sử dụng thành thạo máy tính cầm tay, phần mềm trên máy vi tính để tính toán lưu lượng;


- Lập báo cáo kết quả đo lưu lượng thành thạo.


2. Kiến thức: 


- Biết phương pháp đọc bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công công trình thủy lợi cơ bản;


- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của cống trên kênh;


- Giải thích được công thức, phương pháp tính lưu lượng qua cống lộ thiên, cống ngầm …;


- Biết phương pháp lập biểu đồ quan hệ Q=f(Z, a);


- Biết phương pháp, quy trình đóng mở cống trên kênh;


- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;


- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo kết quả đo lưu lượng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công và hồ sơ vận hành của cống; 


- Thước đo mực nước, thủy trí;


- Lưu tốc kế; đồng hồ quan trắc;


- Bảo hộ lao động;


- Bút, giấy, máy tính cầm tay, máy vi tính;


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ chính xác đối với các thông số kỹ thuật của cống

		- Kiểm tra, đối chiếu với với hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công và hồ sơ vận hành của cống



		- Mức độ thực hiện đúng quy trình đo lưu lượng bằng cống trên kênh

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy trình đo lưu lượng bằng cống trên kênh



		- Mức độ chính xác của biểu đồ Q=f(Z,a)

		- Theo dõi, kiểm tra độ chính xác khi xác định các thông số để thiết lập biểu đồ



		- Mức độ chính xác của số liệu độ mở cống, mực nước thượng, hạ lưu cống

		- Theo dõi, kiểm tra độ chính xác khi đọc kết quả ở thủy trí hoặc thước đo nước



		- Mức độ chính xác của bảng kết quả lưu lượng

		- Kiểm tra, lựa chọn ngẫu nhiên 01 kết quả để tra lại biểu đồ và đối chiếu



		- Sự kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả đo lưu lượng

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo kết quả đo lưu lượng và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả đo lưu lượng





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐO LƯU TỐC DÒNG CHẢY BẰNG PHAO


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

 Sử dụng phao để đo lưu tốc dòng chảy trên sông, suối, kênh ..v.v…


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đo lưu tốc dòng chảy bằng phao đúng quy trình;


- Lựa chọn được vị trí đo lưu lượng theo tiêu chuẩn quy định;


- Xác định được tuyến đo phù hợp với thực tế;


- Lựa chọn đầy đủ phao, dụng cụ, vật tư đo lưu tốc đáp ứng yêu cầu;


- Thực hiện đúng quy trình thả phao;

- Điều khiển được thuyền;

- Ghi chép được thời gian phao trôi chính xác;

- Tính toán và hiệu chỉnh được kết quả đo lưu tốc chính xác;

- Lập được báo cáo kết quả đo lưu tốc đúng quy định. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Nhận biết, đánh giá địa hình, yếu tố ảnh hưởng đến đo lưu lượng bằng phao;


- Sử dụng thành thạo máy kinh vĩ, toàn đạc để phóng tuyến đo;


- Nhận biết, đánh giá quy cách dụng cụ, vật tư dùng đo lưu lượng bằng phao theo tiêu chuẩn;


- Thả phao thành thạo;

- Phối hợp giữa 2 người trong đọc và ghi chép các số liệu khi thả phao;

- Sử dụng thành thạo máy tính cầm tay, phần mềm trên máy vi tính để tính toán lưu tốc;


- Lập báo cáo kết quả đo lưu tốc thành thạo.


2. Kiến thức: 


- Biết các tiêu chuẩn, quy định đối với việc đo lưu tốc bằng phao;


- Trình bày được nguyên lý làm việc và cấu tạo của máy kinh vĩ, máy toàn đạc;


- Trình bày được nguyên tắc thả phao;


- Giải thích được công thức và phương pháp tính toán lưu tốc khi đo bằng phao;


- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;


- Phân tích được kết quả đo lưu tốc theo yêu cầu nhiệm vụ đo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản đồ hệ thống thủy nông; 


- Máy kinh vĩ, máy toàn đạc và thiết bị kèm theo; 


- Phao, dây, cờ tín hiệu, đồng hồ quan trắc, thuyền, thước dây; 


- Bút, giấy, thước, máy tính cầm tay, máy vi tính;


- Áo phao và dụng cụ bảo hộ lao động;


- Có từ hai người trở lên.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp khi lựa chọn vị trí đo lưu tốc bằng phao

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn quy định đối với vị trí đo lưu tốc bằng phao



		- Sự chính xác của tuyến đo lưu tốc

		- Kiểm tra, thực hiện phóng tuyến lại và đối chiếu



		- Sự đầy đủ của dụng cụ, vật tư để thực hiện đo lưu tốc bằng phao

		- Đánh giá sự thực hiện, Kiểm tra, đối chiếu thực tế về số lượng, chất lượng theo tiêu chuẩn quy định



		- Mức độ thực hiện đúng quy trình thả phao

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình theo tiêu chuẩn quy định



		- Mức độ phối hợp nhóm trong quá trình thực hiện công việc

		- Quan sát, đánh giá sự thực hiện



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của bảng số liệu sau khi thả phao

		- Kiểm tra sự thực hiện ghi sổ, đối chiếu với biểu mẫu quy định



		- Mức độ chính xác của bảng kết quả lưu tốc

		- Kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 3 kết quả, tính toán lại và đối chiếu



		- Mức độ chuẩn của báo cáo kết quả đo lưu tốc 

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả đo lưu tốc



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐO LƯU TỐC DÒNG CHẢY BẰNG MÁY


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


- Sử dụng máy đo lưu tốc (lưu tốc kế) để đo lưu tốc dòng chảy trên sông, suối, kênh …v.v.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đo lưu tốc bằng máy theo đúng trình tự quy định;


- Lựa chọn được vị đo lưu tốc phù hợp theo tiêu chuẩn quy định;


- Xác định chính xác tuyến đo lưu tốc, vị trí các thủy trực cần đo và độ sâu các điểm đo trên mỗi thủy trực;


- Lựa chọn được đầy đủ dụng cụ, thiết bị đo lưu tốc theo yêu cầu;

- Kiểm chuẩn được máy đo lưu tốc chính xác;

- Vận hành máy đo lưu tốc đúng quy trình;

- Ghi chép được đầy đủ, chính xác kết quả đo lưu tốc vào biểu mẫu theo tiêu chuẩn quy định;

- Tính toán và hiệu chỉnh được kết quả đo lưu tốc chính xác;

- Lập được báo cáo kết quả đo lưu tốc đúng quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 


1. Kỹ năng: 


- Đọc thành thạo sơ đồ hệ thống thủy lợi;


- Quan sát địa hình, mô tả được khu vực cần đo đầy đủ;


- Sử dụng thành thạo máy kinh vĩ, máy toàn đạc để phóng tuyến;


- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo sâu;


- Kiểm chuẩn máy đo lưu tốc chính xác;


- Vận hành, bảo dưỡng thành thạo máy đo lưu tốc;


- Sử dụng thành thạo máy tính cầm tay, phần mềm trên máy vi tính để tính toán lưu tốc;


- Làm việc nhóm trong quá trình đo lưu tốc;


- Lập được báo cáo kết quả đo lưu tốc thành thạo.

2. Kiến thức: 


- Biết tiêu chuẩn quy định đối với vị trí đo lưu tốc;


- Biết phương pháp và tiêu chuẩn xác định tuyến đo lưu tốc;


- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc máy kinh vĩ, máy toàn đạc;


- Trình bày được tiêu chuẩn, quy định đối với việc bố trí thủy trực và điểm đo trên mỗi thủy trực;


- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy đo lưu tốc, các tiêu chuẩn kỹ thuật của máy đo lưu tốc;


- Trình bày được quy trình đo lưu lượng bằng máy đo lưu tốc;


- Biết công thức tính lưu tốc bình quân thủy trực, lưu tốc bình quân mặt cắt;


- Biết phương pháp, nguyên tắc ghi chép số liệu khi đo lưu tốc bằng máy;


- Biết tiêu chuẩn về bồi lắng và sạt lở lòng sông, lòng kênh;


- Biết tiêu chuẩn, quy định về thể thức trình bày văn bản;


- Biết quy trình lập báo cáo kết quả đo lưu tốc;


- Phân tích được kết quả đo lưu tốc theo yêu cầu nhiệm vụ đo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản đồ hệ thống thủy nông;


- Trạm đo mực nước, các mốc kiểm tra;


- Máy kinh vĩ, máy toàn đạc, máy đo độ sâu, thuyền;


- Máy đo lưu tốc và thiết bị kèm theo;


- Thiết bị kiểm định chuyên dụng;


- Sổ tay ghi chép, thư​ớc kẻ, bút; 


- Đồng hồ bấm giây, máy tính cầm tay, máy vi tính, thước dây;


- Áo phao, dụng cụ bảo hộ lao động;


- Có từ hai người trở lên.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp khi lựa chọn vị trí đo lưu tốc bằng máy

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn quy định đối với vị trí đo lưu tốc bằng máy



		- Sự chính xác của tuyến đo lưu tốc

		- Kiểm tra, thực hiện phóng tuyến lại và đối chiếu



		- Sự chính xác của vị trí các điểm đo trên mỗi thủy trực

		- Kiểm tra, tính toán và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định



		- Mức độ chính xác của việc kiểm chuẩn lưu tốc kế

		- Sử dụng máy kiểm định chuyên dụng để kiểm tra, so sánh với thông số kỹ thuật trên catalog của lưu tốc kế



		- Mức độ thực hiện đúng quy trình vận hành máy đo lưu tốc

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình theo tiêu chuẩn quy định



		- Mức độ phối hợp làm việc nhóm trong quá trình đo lưu tốc bằng máy

		- Quan sát, đánh giá sự thực hiện



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của bảng số liệu đo lưu tốc

		- Kiểm tra sự thực hiện ghi sổ đo lưu tốc, đối chiếu với biểu mẫu quy định



		- Mức độ chính xác của bảng kết quả lưu tốc

		- Kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 3 kết quả, tính toán lại và đối chiếu



		- Mức độ chuẩn của báo cáo kết quả đo lưu tốc 

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả đo lưu tốc



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐO ĐỘ SÂU BẰNG THỦ CÔNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng dụng cụ thủ công (thước đo, sào đo…) để đo độ sâu dòng chảy của sông, suối, kênh ….


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đo độ sâu bằng thủ công đúng quy trình;


- Xác định được tuyến đo độ sâu theo tiêu chuẩn quy định;


- Lựa chọn được đầy đủ dụng cụ, thiết bị đo độ sâu theo yêu cầu;


- Đo được độ sâu dòng chảy chính xác;


- Ghi chép được đầy đủ, chính xác kết quả đo độ sâu vào biểu mẫu theo tiêu chuẩn quy định;


- Tính toán và hiệu chỉnh được kết quả đo độ sâu chính xác;


- Phân tích được kết quả đo độ sâu theo yêu cầu nhiệm vụ đo;


- Lập được báo cáo kết quả đo độ sâu đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng: 


- Nhận biết đúng dụng cụ đo độ sâu;


- Sử dụng thành thạo máy kinh vĩ, máy toàn đạc để xác định tuyến đo;


- Sử dụng thành thạo sào đo, thước đo độ sâu;


- Ghi chép số liệu đo độ sâu vào biểu mẫu thành thạo;


- Sử dụng thành thạo máy tính cầm tay, phần mềm trên máy vi tính để tính toán độ sâu bình quân và các đại lượng đặc trưng của mặt cắt cần đo;


- Làm việc nhóm trong quá trình đo độ sâu;


- Điều khiển thuyền thành thạo;


- Lập báo cáo kết quả đo độ sâu thành thạo.


2. Kiến thức: 


- Biết tiêu chuẩn đối với vị trí đo sâu và điều kiện làm việc khi đo độ sâu;


- Biết tiêu chuẩn của dụng cụ thủ công dung để đo độ sâu;


- Trình bày được phương pháp, quy trình đo độ sâu bằng dụng cụ thủ công;


- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy kinh vĩ, máy toàn đạc;


- Trình bày được tiêu chuẩn đối với việc bố trí thủy trực trên một mặt cắt khi đo độ sâu;


- Hiểu được phương pháp ghi kết quả đo độ sâu;


- Giải thích được công thức tính toán độ sâu bình quân mặt cắt và các đại lượng đặc trưng của mặt cắt;


- Biết tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;


- Biết quy trình lập báo cáo kết quả đo độ sâu.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Thước đo, sào đo, thuyền, dây dù;


- Máy thủy bình, máy toàn đạc và thiết bị kèm theo;


- Bút, giấy, biểu mẫu ghi độ sâu;


- Áo phao, dụng cụ bảo hộ lao động;


- Có từ 2 người trở lên.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp khi lựa chọn vị trí đo độ sâu

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn quy định đối với vị trí đo độ sâu



		- Mức độ chính xác của tuyến đo độ sâu

		- Kiểm tra, thực hiện phóng tuyến lại và đối chiếu



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ đo độ sâu

		- Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định của sào đo, thước đo, dây dù, thuyền



		- Mức độ thực hiện đúng quy trình đo độ sâu

		- Quan sát sự thực hiện, so sánh với quy trình theo tiêu chuẩn quy định



		- Mức độ phối hợp làm việc nhóm trong quá trình đo độ sâu

		- Quan sát, đánh giá sự thực hiện



		- Mức độ chính xác của kết quả đo độ sâu tại từng điểm đo

		- Theo dõi, đo đạc trực tiếp tại 1 thủy trực và đối chiếu



		- Sự đầy đủ và chính xác của bảng số liệu đo độ sâu

		- Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định



		- Mức độ chính xác của bảng kết quả đo độ sâu

		- Kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 3 kết quả, tính toán lại và đối chiếu



		- Mức độ chuẩn của báo cáo kết quả đo độ sâu

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả đo độ sâu



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐO ĐỘ SÂU BẰNG MÁY HỒI ÂM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng máy hồi âm để đo độ sâu dòng chảy trên sông, suối, kênh… .


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đo độ sâu bằng máy hồi âm đúng quy trình;


- Lựa chọn được vị trí đo độ sâu phù hợp theo tiêu chuẩn quy định;


- Xác định chính xác tuyến đo độ sâu và vị trí các thủy trực cần đo độ sâu trên tuyến đo;


- Lựa chọn được đầy đủ dụng cụ, thiết bị đo độ sâu theo yêu cầu;


- Kiểm chuẩn được máy hồi âm chính xác;


- Bảo dưỡng và vận hành được máy hồi âm đúng quy trình;


- Đo được độ sâu của sông, suối, kênh ... theo tiêu chuẩn quy định;


- Đọc và ghi được đầy đủ, chính xác kết quả đo vào biểu mẫu theo tiêu chuẩn quy định;


- Tính toán và hiệu chỉnh được kết quả đo độ sâu và các đại lượng đặc trưng mặt cắt chính xác;


- Phân tích được kết quả đo độ sâu theo yêu cầu đo;


- Lập được báo cáo kết quả đo độ sâu đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng: 


- Nhận biết máy hồi âm;


- Sử dụng thành thạo máy kinh vĩ, máy toàn đạc để xác định tuyến đo;


- Kiểm chuẩn máy hồi âm chính xác;


- Bảo dưỡng, vận hành máy hồi âm thành thạo;


- Ghi chép số liệu đo độ sâu vào biểu mẫu thành thạo;


- Sử dụng thành thạo máy tính cầm tay, phần mềm trên máy vi tính để tính toán độ sâu bình quân và các đại lượng đặc trưng của mặt cắt cần đo;


- Làm việc nhóm trong quá trình đo độ sâu;


- Lập báo cáo kết quả đo độ sâu thành thạo.


2. Kiến thức: 


- Biết các tiêu chuẩn, quy phạm đối với việc đo độ sâu;


- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy hồi âm;


- Trình bày được phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình đo độ sâu bằng máy hồi âm;


- Giải thích được phương pháp, công thức tính toán độ sâu bình quân, các đại lượng đặc trưng mặt cắt;


- Hiểu được phương pháp ghi kết quả đo độ sâu;


- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;


- Biết quy trình lập báo cáo kết quả đo độ sâu.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Máy kinh vĩ, toàn đạc;


- Thuyền, máy hồi âm và thiết bị kèm theo;


- Thiết bị kiểm định chuyên dụng;


- Bút, giấy, mực in, máy tính cầm tay, máy vi tính;


- Áo phao, dụng cụ bảo hộ lao động;


- Có từ hai người trở lên.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp khi lựa chọn vị trí đo độ sâu bằng máy

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn quy định về vị trí đo độ sâu



		- Sự chính xác của tuyến đo độ sâu

		- Kiểm tra, thực hiện phóng tuyến lại và đối chiếu



		- Sự đầy đủ của thiết bị, dụng cụ đo độ sâu

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định



		- Mức độ chính xác của việc kiểm chuẩn máy hồi âm

		- Sử dụng máy kiểm định chuyên dụng để kiểm tra, so sánh với thông số kỹ thuật trên catalog của máy hồi âm



		- Mức độ thực hiện đúng quy trình đo độ sâu bằng máy hồi âm

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình theo quy định



		- Sự phối hợp làm việc nhóm trong quá trình đo độ sâu

		- Quan sát, đánh giá sự thực hiện



		- Sự đầy đủ và chính xác của bảng số liệu đo độ sâu

		- Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định



		- Mức độ chính xác của bảng kết quả độ sâu

		- Kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 3 kết quả, tính toán lại và đối chiếu



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động



		- Báo cáo kết quả đo độ sâu được lập đúng quy định

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐO MỰC NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng thước đo nước, thủy trí … để đo mực nước tại một thời điểm và vị trí nhất định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đo mực nước bằng thủ công đúng quy trình;


- Lựa chọn được vị trí đo mực nước phù hợp với tiêu chuẩn quy định;


- Lựa chọn được dụng cụ, thiết bị đo mực nước đáp ứng yêu cầu;


- Đo được mực nước đúng thời điểm theo chế độ đo mực nước;


- Ghi kết quả đo mực nước theo đúng biểu mẫu và tiêu chuẩn quy định;


- Phân tích được kết quả đo mực nước theo yêu cầu nhiệm vụ đo;


- Tính toán và hiệu chỉnh được kết quả đo mực nước chính xác;


- Lập được báo cáo kết quả đo mực nước đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng: 


- Nhận biết đúng dụng cụ đo mực nước;


- Đọc sơ đồ hệ thống thủy lợi;


- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo mực nước;


- Đọc thủy trí, đọc thước đo nước;


- Ghi chép số liệu đo mực nước vào biểu mẫu thành thạo;


- Sử dụng thành thạo máy tính cầm tay, phần mềm trên máy vi tính để tính toán mực nước bình quân, vẽ đường đặc trưng mực nước;


- Lập báo cáo kết quả đo mực nước thành thạo.


2. Kiến thức: 


- Biết tiêu chuẩn quy định đối với bản đồ hệ thống thủy lợi;


- Biết tiêu chuẩn đối với vị trí đo mực nước và điều kiện làm việc khi đo mực nước;


- Biết tiêu chuẩn của dụng cụ đo mực nước;


- Trình bày được phương pháp, quy trình đo mực nước bằng dụng cụ thủ công;


- Hiểu được phương pháp ghi kết quả đo mực nước;


- Giải thích được phương pháp, công thức tính toán mực nước bình quân;


- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;


- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo kết quả đo mực nước.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Thước đo, cọc đo, thủy trí;


- Bản đồ hệ thống thủy nông, đèn pin, đồng hồ quan trắc;


- Bút, giấy, biểu mẫu ghi mực nước;


- Áo phao, thuyền (khi đo mực nước bằng thước đo nước giữa dòng chảy);


- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp khi lựa chọn vị trí đo mực nước bằng thủ công

		- Đánh giá sự thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định về vị trí đo mực nước



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ đo mực nước

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ đo



		- Mức độ thực hiện đúng quy trình đo mực nước bằng thủ công

		- Quan sát sự thực hiện, so sánh với quy trình theo tiêu chuẩn quy định



		- Mức độ thực hiện đúng chế độ đo mực nước

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với chế độ đo mực nước theo tiêu chuẩn quy định



		- Sự đầy đủ, rõ ràng của việc ghi chép sổ đo mực nước

		- Kiểm tra sự thực hiện ghi sổ đo mực nước, so sánh với biểu mẫu quy định



		- Mức độ chính xác của bảng kết quả mực nước

		- Kiểm tra, chọn ngẫu nhiên 3 kết quả để tính toán lại và đối chiếu



		- Sự kịp thời và đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả đo mực nước

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo kết quả đo mực nước và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả đo mực nước





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐO MỰC NƯỚC BẰNG MÁY ĐO TỰ GHI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng máy đo tự ghi để đo mực nước tại một thời điểm và vị trí nhất định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đo mực nước bằng máy đo tự ghi đúng quy trình;


- Kiểm chuẩn được máy đo tự ghi chính xác;


- Bảo dưỡng và vận hành được máy đo tự ghi đúng quy trình;


- Ghi chép được đầy đủ, chính xác kết quả đo mực nước vào biểu mẫu theo tiêu chuẩn quy định;


- Tính toán và hiệu chỉnh được kết quả đo mực nước chính xác;


- Phân tích được kết quả mực nước theo yêu cầu đo;


- Lập được báo cáo kết quả đo mực nước đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng: 


- Đọc kết quả trên bảng tự ghi thành thạo;


- Vận hành, bảo dưỡng thành thạo máy đo tự ghi;


- Ghi chép số liệu đo mực nước vào biểu mẫu thành thạo;


- Sử dụng thành thạo máy tính cầm tay, phần mềm trên máy vi tính để tính toán mực nước bình quân;


- Lập báo cáo kết quả đo mực nước thành thạo.


2. Kiến thức: 


- Biết các tiêu chuẩn, quy phạm khi đo mực nước;


- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy đo mực nước tự ghi;


- Trình bày được quy trình vận hành máy đo mực nước tự ghi;


- Giải thích được phương pháp, công thức tính toán mực nước bình quân bình quân, phương pháp hiệu chỉnh kết quả tính toán;


- Hiểu được phương pháp ghi kết quả đo mực nước;


- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;


- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo mực nước.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Máy đo mực nước tự ghi và thiết bị kèm theo;


- Bảo hộ lao động;


- Thiết bị kiểm định chuyên dụng;


- Đèn pin, bút, giấy, mực in, máy tính cầm tay, máy vi tính.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ chính xác của việc kiểm chuẩn máy đo mực nước tự ghi

		- Sử dụng máy kiểm định chuyên dụng để kiểm tra, so sánh với thông số kỹ thuật trên catalog của máy đo mực nước



		- Mức độ thực hiện đúng quy trình đo mực nước bằng máy đo tự ghi

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình theo tiêu chuẩn quy định



		- Mức độ thực hiện đúng chế độ đo mực nước

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với chế độ đo mực nước theo tiêu chuẩn quy định



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của bảng số liệu đo mực nước

		- Kiểm tra sự thực hiện ghi sổ đo mực nước, đối chiếu với biểu mẫu quy định



		- Mức độ chính xác của bảng kết quả mực nước

		- Kiểm tra, chọn ngẫu nhiên 03 kết quả để tính toán lại và đối chiếu



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả đo mực nước

		- Đánh giá sự thực hiện, đối chiếu với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo kết quả đo mực nước và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả đo mực nước





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐO ĐỘ MẶN BẰNG MÁY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng máy đo độ mặn để đo độ mặn tại một thời điểm và vị trí nhất định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đo độ mặn bằng máy đúng quy trình;


- Lựa chọn được vị trí đo độ mặn phù hợp theo tiêu chuẩn quy định;


- Lựa chọn đầy đủ dụng cụ đo độ mặn đáp ứng yêu cầu;


- Kiểm chuẩn được máy đo độ mặn chính xác;


- Vận hành máy đo độ mặn đúng quy trình;


- Ghi chép được đầy đủ, chính xác kết quả đo độ mặn vào biểu mẫu theo tiêu chuẩn quy định;


- Tính toán và hiệu chỉnh được kết quả đo độ mặn chính xác;


- Phân tích được kết quả đo độ mặn theo yêu cầu nhiệm vụ đo;


- Lập được báo cáo kết quả đo độ mặn đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng: 


- Đọc thành thạo sơ đồ hệ thống thủy lợi;


- Nhận biết, đánh giá dụng cụ đo độ mặn;


- Kiểm chuẩn máy đo độ mặn chính xác;


- Vận hành, bảo dưỡng thành thạo máy đo độ mặn;


- Điều khiển thuyền;


- Làm việc nhóm trong quá trình đo độ mặn;


- Ghi chép số liệu đo độ mặn vào biểu mẫu thành thạo;


- Sử dụng thành thạo máy tính cầm tay, phần mềm trên máy vi tính để tính toán độ mặn;


- Lập báo cáo kết quả đo độ mặn thành thạo.


2. Kiến thức: 


- Biết các tiêu chuẩn, quy phạm đối với việc đo độ mặn;


- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy đo độ mặn;


- Trình bày được quy trình vận hành máy đo độ mặn;


- Hiểu được phương pháp, nguyên tắc ghi kết quả đo độ mặn;


- Biết công thức tính độ mặn bình quân;


- Biết chế độ đo độ mặn;


- Biết tiêu chuẩn độ mặn đối với nước dùng trong tưới tiêu;


- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;


- Biết quy trình lập báo cáo kết quả đo độ mặn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Máy đo độ mặn và thiết bị kèm theo;


- Đồng hồ quan trắc, bản đồ hệ thống thủy nông;


- Dụng cụ đo sâu thủ công;


- Thiết bị kiểm định chuyên dụng;


- Bút, giấy, mực in, máy tính cầm tay, máy vi tính;


- Thuyền, áo phao, dây dù;


- Có từ 2 người trở lên.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ đo độ mặn

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định về số lượng, yêu cầu kỹ thuật đối với dụng cụ đo độ mặn



		- Sự phù hợp khi lựa chọn vị trí đo độ mặn

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn quy định đối với vị trí đo độ mặn



		- Mức độ chính xác của việc kiểm chuẩn máy đo độ mặn

		- Sử dụng máy kiểm định chuyên dụng để kiểm tra, so sánh với thông số kỹ thuật trên catalog của máy đo độ mặn



		- Mức độ thực hiện đúng quy trình vận hành máy đo độ mặn

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình theo tiêu chuẩn quy định



		- Sự phối hợp làm việc nhóm trong quá trình đo độ mặn

		- Quan sát, đánh giá sự thực hiện



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của bảng số liệu đo độ mặn

		- Kiểm tra sự thực hiện ghi sổ đo độ mặn, so sánh với biểu mẫu quy định



		- Mức độ phối hợp tốt giữa 2 người trong quá trình đo độ mặn

		- Quan sát, đánh giá sự thực hiện



		- Mức độ chính xác của của bảng kết quả đo độ mặn 

		- Kiểm tra, lựa chọn ngẫu nhiên 3 kết quả để tính toán lại và đối chiếu



		- Mức độ chuẩn của báo cáo kết quả đo độ mặn

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả đo độ mặn



		- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐO ĐỘ MẶN BẰNG HÓA NGHIỆM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng phương pháp hóa nghiệm để xác định độ mặn tại một thời điểm và vị trí nhất định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đo độ mặn bằng hóa nghiệm đúng quy trình;


- Lựa chọn được vị trí đo độ mặn theo tiêu chuẩn quy định;


- Lấy được mẫu nước và bảo quản mẫu nước đúng quy định;


- Lựa chọn được đầy đủ vật tư, dụng cụ, hóa chất theo tiêu chuẩn quy định;


- Thực hành hóa nghiệm đúng quy trình;


- Phân tích được kết quả đo độ mặn theo yêu cầu nhiệm vụ đo;


- Lập được báo cáo kết quả đo độ mặn đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng: 


- Đọc sơ đồ hệ thống thủy lợi thành thạo;


- Nhận biết, đánh giá dụng cụ, hóa chất dùng trong xác định độ mặn;


- Lấy mẫu và bảo quản mẫu nước thành thạo;


- Sử dụng các thiết bị hóa nghiệm thành thạo;


- Thực hành hóa nghiệm thành thạo;


- Điều khiển thuyền;


- Lập báo cáo kết quả đo độ mặn thành thạo.


2. Kiến thức: 


- Biết các tiêu chuẩn, quy phạm của việc đo độ mặn;


- Biết tiêu chuẩn đối với ống nghiệm, 


- Hiểu tính chất hóa học các hóa chất dùng trong quá trình hóa nghiệm xác định độ mặn;


- Trình bày được quy trình và phương pháp lấy mẫu nước;


- Trình bày được quy trình hóa nghiệm xác định độ mặn;


- Biết chế độ đo độ mặn;


- Biết tiêu chuẩn độ mặn đối với nước dùng trong tưới tiêu;


- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;


- Trình bày được quy trình lập báo cáo kết quả đo độ mặn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Ống nghiệm, hóa chất, dụng cụ lấy mẫu nước;


- Đồng hồ quan trắc, bản đồ hệ thống thủy nông;


- Thuyền, áo phao, dụng cụ đo sâu thủ công;


- Thiết bị hóa nghiệm xác định độ mặn;


- Bút, giấy, máy tính cầm tay, máy vi tính;


- Dụng cụ, quần áo bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, dụng cụ đo

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của ống nghiệm, thiết bị hóa nghiệm



		- Sự đầy đủ, đảm bảo tiêu chuẩn của các loại hóa chất dùng trong đo độ mặn

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định về hóa chất



		- Mức độ chất lượng của mẫu nước

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định



		- Mức độ thực hiện đúng quy trình hóa nghiệm

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình theo tiêu chuẩn quy định



		- Mức độ sử dụng các hóa chất đúng nồng độ

		- Kiểm tra, đánh giá sự thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn quy định



		- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động

		- Quan sát sự thực hiện, so sánh với quy định an toàn lao động



		- Mức độ chuẩn của báo cáo kết quả đo độ mặn

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả đo độ mặn





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐO ĐỘ Ô NHIỄM BẰNG MÁY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng máy đo độ ô nhiễm để xác định độ ô nhiễm tại một thời điểm và vị trí nhất định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đo độ ô nhiễm bằng máy đúng quy trình;


- Lựa chọn được vị trí đo độ ô nhiễm theo quy định;


- Lựa chọn đầy đủ dụng cụ, thiết bị đo độ ô nhiễm theo quy định ;


- Kiểm chuẩn được máy đo độ ô nhiễm chính xác;


- Vận hành được máy đo độ ô nhiễm đúng quy trình;


- Ghi chép đầy đủ, chính xác kết quả đo độ ô nhiễm vào biểu mẫu theo quy định;


- Tính toán và hiệu chỉnh kết quả đo độ ô nhiễm chính xác;


- Phân tích được kết quả đo độ ô nhiễm theo yêu cầu nhiệm vụ đo.


- Lập được báo cáo kết quả đo độ ô nhiễm đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng: 


- Đọc thành thạo sơ đồ hệ thống thủy lợi;


- Nhận biết, đánh giá thiết bị, dụng cụ đo độ ô nhiễm;


- Kiểm chuẩn được máy đo độ ô nhiễm;


- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo sâu;


- Điều khiển thuyền;


- Làm việc nhóm trong quá trình đo độ ô nhiễm;


- Vận hành, bảo dưỡng thành thạo máy đo độ ô nhiễm;


- Ghi chép số liệu đo độ ô nhiễm vào biểu mẫu thành thạo;


- Làm việc nhóm trong quá trình đo độ ô nhiễm;


- Lập báo cáo kết quả đo độ ô nhiễm thành thạo.


2. Kiến thức: 


- Biết các tiêu chuẩn, quy phạm đối với việc đo độ ô nhiễm;


- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy đo độ ô nhiễm;


- Trình bày được quy trình vận hành máy đo độ ô nhiễm;


- Hiểu được phương pháp, nguyên tắc ghi kết quả đo độ ô nhiễm;


- Biết công thức tính toán độ ô nhiễm;


- Biết tiêu chuẩn độ ô nhiễm đối với nước dùng trong tưới tiêu;


- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;


- Biết quy trình lập báo cáo kết quả đo độ ô nhiễm.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Máy đo độ ô nhiễm và thiết bị kèm theo;


- Đồng hồ quan trắc, bản đồ hệ thống thủy nông;


- Dụng cụ đo sâu thủ công;


- Thiết bị kiểm định chuyên dụng;


- Bút, giấy, mực in, máy tính cầm tay, máy vi tính;


- Thuyền, áo phao, dụng cụ bảo hộ lao động;


- Có từ 2 người trở lên.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, dụng cụ đo độ ô nhiễm

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, dụng cụ đo độ ô nhiễm



		- Sự phù hợp của vị trí đo độ ô nhiễm

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn quy định đối với vị trí đo độ ô nhiễm



		- Mức độ chính xác của việc kiểm chuẩn máy đo độ ô nhiễm

		- Sử dụng máy kiểm định chuyên dụng để kiểm tra, so sánh với thông số kỹ thuật trên catalog của máy đo độ ô nhiễm



		- Sự phối hợp làm việc nhóm trong quá trình đo độ ô nhiễm

		- Quan sát, đánh giá sự thực hiện



		- Mức độ thực hiện đúng quy trình vận hành máy đo độ ô nhiễm

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình theo tiêu chuẩn quy định



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của bảng số liệu đo độ ô nhiễm

		- Kiểm tra sự thực hiện ghi sổ, đối chiếu với biểu mẫu quy định



		- Mức độ chính xác của bảng kết quả độ ô nhiễm

		- Kiểm tra, chọn ngẫu nhiên ít nhất 3 kết quả để tính toán lại và đối chiếu



		- Sự kịp thời và đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả đo độ ô nhiễm

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo độ ô nhiễm và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả đo độ mặn



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐO ĐỘ Ô NHIỄM BẰNG HÓA NGHIỆM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng phương pháp hóa nghiệm để xác định độ ô nhiễm của các mẫu nước tại một thời điểm và vị trí nhất định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đo độ ô nhiễm bằng hóa nghiệm đúng quy trình;


- Lựa chọn được vị trí đo độ ô nhiễm theo tiêu chuẩn quy định;


- Lấy được mẫu nước và bảo quản mẫu nước đúng quy định;


- Lựa chọn đầy đủ vật tư, dụng cụ, hóa chất theo tiêu chuẩn quy định;


- Thực hiện việc hóa nghiệm đúng quy trình;


- Phân tích được kết quả đo độ ô nhiễm theo yêu cầu nhiệm vụ đo;


- Lập được báo cáo kết quả đo độ ô nhiễm đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng: 


- Đọc sơ đồ hệ thống thủy lợi thành thạo;


- Nhận biết, đánh giá dụng cụ, hóa chất dùng trong xác định độ ô nhiễm;


- Lấy mẫu và bảo quản mẫu nước thành thạo;


- Sử dụng các thiết bị hóa nghiệm thành thạo;


- Thực hành hóa nghiệm thành thạo;


- Lập báo cáo kết quả đo độ ô nhiễm thành thạo.


2. Kiến thức: 


- Biết các tiêu chuẩn, quy phạm của việc đo độ ô nhiễm;


- Biết tiêu chuẩn đối với ống nghiệm, tính chất hóa học các hóa chất;


- Biết cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị phân tích mẫu xác định độ ô nhiễm;


- Trình bày được quy trình và phương pháp lấy mẫu nước;


- Trình bày được quy trình hóa nghiệm xác định độ ô nhiễm;


- Biết tiêu chuẩn chất lượng nước dùng trong tưới tiêu;


- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;


- Trình bày được quy trình lập báo cáo kết quả đo độ ô nhiễm.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Ống nghiệm, hóa chất, dụng cụ lấy mẫu;


- Đồng hồ quan trắc, bản đồ hệ thống thủy nông;


- Thiết bị phân tích mẫu;


- Dụng cụ đo sâu thủ công;


- Thuyền, áo phao, bảo hộ lao động;


- Bút, giấy, máy tính cầm tay, máy vi tính;


- Có từ 2 người trở lên.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, dụng cụ đo độ ô nhiễm

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của ống nghiệm, dụng cụ đo, thiết bị phân tích mẫu



		- Sự đầy đủ, đảm bảo tiêu chuẩn của các loại hóa chất dùng trong xác định độ ô nhiễm

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định về chủng loại dung dịch hóa chất để xác định độ ô nhiễm



		- Mức độ chất lượng của mẫu nước

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định



		- Mức độ thực hiện đúng quy trình hóa nghiệm

		- Quan sát, đối chiếu với quy trình theo tiêu chuẩn quy định



		- Mức độ sử dụng hóa chất đúng nồng độ

		- Kiểm tra, đánh giá sự thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn quy định



		- Sự kịp thời và đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả độ ô nhiễm

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo độ ô nhiễm và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả đo độ ô nhiễm





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐO ĐỘ CHUA PHÈN BẰNG THỦ CÔNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng giấy thử và bảng màu để xác định độ chua phèn của các mẫu nước tại một thời điểm và vị trí nhất định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đo độ chua phèn bằng thủ công đúng quy trình;


- Lựa chọn được vị trí đo độ chua phèn theo tiêu chuẩn quy định;


- Lựa chọn được đầy đủ dụng cụ, vật tư, hóa chất theo tiêu chuẩn quy định;


- Lấy được mẫu nước và bảo quản mẫu nước đúng quy định;


- So sánh với bảng màu chính xác;


- Ghi chép được đầy đủ, chính xác kết quả độ chua phèn vào biểu mẫu theo tiêu chuẩn quy định;


- Phân tích được kết quả mức độ chua phèn theo yêu cầu nhiệm vụ đo;


- Lập được báo cáo kết quả đo độ ô nhiễm đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng: 


- Đọc sơ đồ hệ thống thủy lợi thành thạo;


- Nhận biết, đánh giá dụng cụ, hóa chất dùng trong xác định độ chua phèn;


- Lấy mẫu và bảo quản mẫu nước thành thạo;


- Đánh giá độ chua phèn so với bảng màu thành thạo;


- Ghi chép số liệu đo độ chua phèn vào biểu mẫu thành thạo;


- Lập báo cáo kết quả đo độ ô nhiễm thành thạo.


2. Kiến thức: 


- Biết các tiêu chuẩn, quy phạm đối với việc đo độ chua phèn;


- Biết tiêu chuẩn đối với ống nghiệm, tính chất giấy quỳ;


- Biết mức độ chua phèn tương ứng với bảng màu tiêu chuẩn;


- Trình bày được quy trình và phương pháp lấy mẫu nước;


- Trình bày được quy trình thử màu của giấy quỳ;


- Biết chế độ đo độ chua phèn;


- Biết tiêu chuẩn độ chua phèn đối với nước dùng trong tưới tiêu;


- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;


- Trình bày được quy trình lập báo cáo kết quả đo độ chua phèn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Ống nghiệm, hóa chất, dụng cụ lấy mẫu;


- Đồng hồ quan trắc, bản đồ hệ thống thủy nông;


- Dụng cụ đo sâu thủ công;


- Giấy quỳ, bảng màu tiêu chuẩn xác định độ chua phèn;


- Thuyền, áo phao, quần áo bảo hộ lao động;


- Bút, giấy, máy tính cầm tay, máy vi tính.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, dụng cụ đo độ chua phèn

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của ống nghiệm, dụng cụ lấy mẫu.



		- Mức độ chất lượng của mẫu nước

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của bảng kết quả độ chua phèn

		- Kiểm tra sự thực hiện ghi sổ, đối chiếu với biểu mẫu quy định



		- Mức độ chính xác của bảng kết quả độ chua phèn

		- Kiểm tra, đánh giá lại ít nhất 3 mẫu thử; so sánh với biểu mẫu



		- Mức độ chuẩn của báo cáo kết quả độ chua phèn

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả đo độ chua phèn



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu và an toàn lao động

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐO ĐỘ CHUA PHÈN BẰNG MÁY 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng máy đo độ chua phèn để xác định độ chua phèn của nước tại một thời điểm và vị trí nhất định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đo độ chua phèn bằng máy đúng quy trình;


- Lựa chọn được vị trí đo độ chua phèn phù hợp theo tiêu chuẩn quy định;


- Lựa chọn được đầy đủ dụng cụ, thiết bị đo độ chua phèn theo yêu cầu;


- Kiểm chuẩn được máy đo độ chua phèn chính xác;


- Bảo dưỡng và vận hành máy đo độ chua phèn đúng quy trình;


- Ghi chép được đầy đủ, chính xác kết quả đo độ chua phèn vào biểu mẫu theo tiêu chuẩn quy định;


- Tính toán và hiệu chỉnh được kết quả đo độ chua phèn chính xác;


- Phân tích được kết quả đo độ chua phèn theo yêu cầu nhiệm vụ đo;


- Lập được báo cáo kết quả đo độ chua phèn đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng: 


- Đọc sơ đồ hệ thống thủy lợi thành thạo;


- Nhận biết, đánh giá thiết bị, dụng cụ đo độ chua phèn;


- Kiểm chuẩn được máy đo độ chua phèn chính xác;


- Vận hành, bảo dưỡng thành thạo máy đo độ chua phèn;


- Sử dụng thành thạo máy tính cầm tay, phần mềm trên máy vi tính để tính toán độ chua phèn;


- Ghi chép số liệu vào biểu mẫu thành thạo;


- Lập báo cáo kết quả đo độ chua phèn thành thạo.


2. Kiến thức: 


- Biết các tiêu chuẩn, quy phạm đối với việc đo độ chua phèn;


- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy đo độ chua phèn;


- Trình bày được quy trình vận hành máy đo độ chua phèn;


- Hiểu được phương pháp ghi kết quả đo độ chua phèn;


- Biết công thức tính độ chua phèn bình quân;


- Biết tiêu chuẩn quy định về mức độ chua phèn đối với nước dùng trong tưới tiêu;


- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;


- Trình bày được quy trình lập báo cáo kết quả đo độ chua phèn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Máy đo độ chua phèn và thiết bị kèm theo;


- Đồng hồ quan trắc, bản đồ hệ thống thủy nông;


- Dụng cụ đo sâu thủ công;


- Thiết bị kiểm định chuyên dụng;


- Thuyền, áo phao, bảo hộ lao động;


- Bút, giấy, máy tính cầm tay, máy vi tính;


- Có từ 2 người trở lên.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, dụng cụ đo độ chua phèn

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị đo độ chua phèn



		- Sự phù hợp của vị trí đo độ chua phèn

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn quy định đối với vị trí đo độ chua phèn



		- Mức độ chính xác của việc kiểm chuẩn máy đo độ chua phèn

		- Sử dụng máy kiểm định chuyên dụng để kiểm tra, so sánh với thông số kỹ thuật trên catalog của máy đo độ chua phèn



		- Mức độ thực hiện đúng quy trình vận hành máy đo độ chua phèn

		- Quan sát sự thực hiện, so sánh với quy trình theo tiêu chuẩn quy định



		- Sự phối hợp làm việc nhóm trong quá trình đo độ chua phèn

		- Quan sát, đánh giá sự thực hiện



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của bảng số liệu đo độ chua phèn

		- Kiểm tra sự thực hiện ghi sổ, đối chiếu với biểu mẫu quy định



		- Mức độ chính xác của bảng kết quả độ chua phèn

		- Kiểm tra, lựa chọn ngẫu nhiên 3 kết quả để tính toán lại và đối chiếu



		- Sự kịp thời và đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả đo độ chua phèn

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả đo độ chua phèn



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐO HÀM LƯỢNG PHÙ SA BẰNG THỦ CÔNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.17

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng dụng cụ thủ công để xác định hàm lượng phù sa tại một thời điểm và vị trí nhất định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đo hàm lượng phù sa bằng thủ công đúng quy trình;


- Lựa chọn được vị trí đo hàm lượng phù sa theo tiêu chuẩn quy định;


- Lựa chọn được đầy đủ dụng cụ, vật tư đáp ứng yêu cầu đo hàm lượng phù sa;


- Lấy được mẫu và bảo quản mẫu đúng quy định;


- Tính toán và hiệu chỉnh được kết quả hàm lượng phù sa chính xác;


- Phân tích được kết quả hàm lượng phù sa theo yêu cầu nhiệm vụ đo;


- Lập được báo cáo kết quả đo hàm lượng phù sa đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng: 


- Đọc sơ đồ hệ thống thủy nông thành thạo;


- Nhận biết, đánh giá dụng cụ để xác định hàm lượng phù sa;


- Lấy mẫu và bảo quản mẫu nước thành thạo;


- Sử dụng thành thạo máy tính cầm tay, máy vi tính để tính toán hàm lượng phù sa;


- Lập báo cáo kết quả đo hàm lượng phù sa thành thạo.


2. Kiến thức: 


- Biết các tiêu chuẩn, quy phạm đối với việc đo hàm lượng phù sa;


- Biết tiêu chuẩn đối với ống nghiệm, dụng cụ lấy mẫu nước;


- Trình bày được quy trình và phương pháp lấy mẫu nước;


- Giải thích được công thức, phương pháp tính toán hàm lượng phù sa;


- Biết chế độ đo hàm lượng phù sa;


- Biết tiêu chuẩn về hàm lượng phù sa của nước dùng trong tưới tiêu;


- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;


- Trình bày được quy trình lập báo cáo kết quả đo hàm lượng phù sa.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Ống nghiệm, dụng cụ lấy mẫu;


- Đồng hồ quan trắc, bản đồ hệ thống thủy nông;


- Dụng cụ đo sâu thủ công;


- Thuyền, áo phao, bảo hộ lao động;


- Bút, giấy, máy tính cầm tay, máy vi tính.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, dụng cụ đo hàm lượng phù sa

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của ống nghiệm, dụng cụ, thiết bị đo hàm lượng phù sa



		- Sự phù hợp của vị trí đo hàm lượng phù sa

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn quy định đối với vị trí đo hàm lượng phù sa



		- Mức độ chất lượng của mẫu nước

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định



		- Mức độ chính xác của bảng kết quả hàm lượng phù sa

		- Kiểm tra, lựa chọn ngẫu nhiên 3 kết quả để tính toán lại và đối chiếu



		- Mức độ kịp thời và đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả hàm lượng phù sa

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả đo hàm lượng phù sa



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐO HÀM LƯỢNG PHÙ SA BẰNG MÁY 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A.18

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng máy đo phù sa để xác định hàm lượng phù sa của nước tại một thời điểm và vị trí nhất định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện đo hàm lượng phù sa bằng máy đúng quy trình;


- Lựa chọn được vị trí đo hàm lượng phù sa theo tiêu chuẩn quy định;


- Lựa chọn được đầy đủ dụng cụ, thiết bị đo hàm lượng phù sa theo yêu cầu;


- Kiểm chuẩn được máy đo phù sa chính xác;


- Bảo dưỡng và vận hành máy đo phù sa đúng quy trình;


- Ghi chép được đầy đủ, chính xác kết quả đo phù sa vào biểu mẫu theo tiêu chuẩn quy định;


- Tính toán và hiệu chỉnh được kết quả đo phù sa chính xác;


- Phân tích được kết quả đo phù sa theo yêu cầu nhiệm vụ đo;


- Lập được báo cáo kết quả đo độ chua phèn đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng: 


- Đọc sơ đồ hệ thống thủy lợi thành thạo;


- Nhận biết, đánh giá thiết bị, dụng cụ đo phù sa;


- Kiểm chuẩn máy đo phù sa chính xác;


- Làm việc nhóm khi đo hàm lượng phù sa;


- Điều khiển thuyền;


- Vận hành, bảo dưỡng thành thạo máy đo phù sa;


- Sử dụng thành thạo máy tính cầm tay, phần mềm trên máy vi tính để tính toán hàm lượng phù sa;


- Ghi chép số liệu đo phù sa vào biểu mẫu thành thạo;


- Lập báo cáo kết quả đo phù sa thành thạo.


2. Kiến thức: 


- Biết các tiêu chuẩn, quy phạm đối với việc đo hàm lượng phù sa;


- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy đo phù sa;


- Trình bày được quy trình vận hành máy đo phù sa;


- Hiểu được phương pháp ghi kết quả đo hàm lượng phù sa;


- Biết công thức tính hàm lượng phù sa bình quân;


- Biết tiêu chuẩn quy định về hàm lượng phù sa đối với nước dùng trong tưới tiêu;


- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;


- Trình bày được quy trình lập báo cáo kết quả đo hàm lượng phù sa.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Máy đo phù sa và thiết bị kèm theo;


- Đồng hồ quan trắc, bản đồ hệ thống thủy nông;


- Dụng cụ đo sâu thủ công;


- Thiết bị kiểm định chuyên dụng;


- Thuyền, áo phao, bảo hộ lao động;


- Bút, giấy, máy tính cầm tay, máy vi tính;


- Có từ 2 người trở lên.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, dụng cụ đo phù sa

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị đo phù sa



		- Sự phù hợp của vị trí đo hàm lượng phù sa

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn quy định đối với vị trí đo hàm lượng phù sa



		- Mức độ chính xác của việc kiểm chuẩn máy đo phù sa

		- Sử dụng máy kiểm định chuyên dụng để kiểm tra, so sánh với thông số kỹ thuật trên catalog của máy đo phù sa



		- Mức độ thực hiện đúng quy trình vận hành máy đo phù sa

		- Quan sát sự thực hiện, so sánh với quy trình theo tiêu chuẩn quy định



		- Sự phối hợp làm việc nhóm trong quá trình đo hàm lượng phù sa

		- Quan sát, đánh giá sự thực hiện



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của bảng số liệu đo hàm lượng phù sa

		- Kiểm tra sự thực hiện ghi sổ, đối chiếu với biểu mẫu quy định



		- Mức độ chính xác của bảng kết quả hàm lượng phù sa

		- Kiểm tra, lựa chọn ngẫu nhiên 3 kết quả để tính toán lại và đối chiếu



		- Sự kịp thời và đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả đo hàm lượng phù sa

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo kết quả đo hàm lượng phù sa, tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả đo hàm lượng phù sa



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH TIM MỐC


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Dùng các dụng cụ, thiết bị đo để xác định, đánh dấu các vị trí tim mốc phục vụ thi công.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, máy móc, vật tư sử dụng cho việc xác định vị trí tim mốc. 


- Định vị, cố định được tim, mốc


- Bàn giao tim mốc theo đúng thủ tục pháp lý


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thi công


- Làm được công tác phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay phù hợp với công việc.


- Sử dụng thành thạo máy trắc địa (kinh vĩ, thủy bình) để đo đạc.


- Làm được các thao tác đo đạc, xác định vị trí và đánh dấu tim, mốc.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình xác định tim mốc.


2. Kiến thức: 


- Biết phân tích được bản vẽ thi công.


- Biết qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xác định tim mốc.


- Biết sử dụng máy thủy bình, kinh vĩ để đo đạc.


- Hiểu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi xác định tim mốc.


- Biết viết biên bản nghiệm thu, bàn giao đúng pháp lý.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ thi công, biện pháp thi công và tài liệu liên quan.


- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.


- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao mặt bằng.


- Cuốc, Xẻng, búa, dao, dây, thước mét, thước vuông, máy thủy bình, máy kinh vĩ, cọc mốc, sơn, máy tính cầm tay, bút, sổ ghi, phiếu bàn giao, nghiệm thu.…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, máy móc vật tư sử dụng cho việc xác định vị trí tim mốc. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu



		- Độ chính xác, ổn định của các vị trí tim, mốc

		- Thước mét, thước vuông, ni vô, máy kinh vĩ, máy thủy bình; Đo, Quan sát và Đối chiếu.



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động



		- Nghiệm thu và bàn giao đầy đủ.

		- Biên bản nghiệm thu, bản vẽ thi công; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: GIÁC MÓNG BẰNG THỦ CÔNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Dùng các dụng cụ đo đạc thủ công để xác định vị trí kích thước đáy móng của công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư sử dụng cho việc xác định tim mốc.


- Xác định và cố định các tim trục, kích thước đáy móng theo thiết kế.


- Bàn giao tim mốc.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thi công.


- Làm được công tác phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay phù hợp với công việc.


- Làm được công tác đo đạc, xác định vị trí và đánh dấu tim mốc.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình xác định tim mốc.


2. Kiến thức: 


- Biết phân tích bản vẽ thi công.


- Biết qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xác định tim mốc.


- Hiểu công tác an toàn lao động khi xác định tim mốc.


- Biết viết biên bản nghiệm thu, bàn giao


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ thi công, biện pháp thi công và tài liệu liên quan.


- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.


- Mặt bằng thi công.


- Cuốc, Xẻng, cào, dao, thước mét, cọc mốc, sơn, máy tính cầm tay, bút, sổ ghi, phiếu bàn giao, nghiệm thu.….


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, vật tư sử dụng cho việc giác móng bằng thủ công. 

		Quan sát, kiểm tra và đối chiếu



		- Độ chính xác, ổn định của các vị trí các cọc tim, kích thước đáy móng công trình.

		- Thước mét, thước vuông, ni vô; Kiểm tra và Đối chiếu.



		- Nghiệm thu và bàn giao đầy đủ.

		- Biên bản nghiệm thu, bản vẽ thi công; kiểm tra và đối chiếu.



		- Đúng thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: PHÓNG TUYẾN CÔNG TRÌNH


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Dùng các dụng cụ đo đạc để kéo dài tuyến kênh, mương… cần thi công.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, máy móc, vật tư sử dụng cho việc phóng tuyến.


- Xác định vị trí làm mốc kéo dài tuyến.


- Cố định tim, mốc kéo dài tuyến.


- Bàn giao tuyến


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thi công.


- Làm được công tác phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay phù hợp với công việc.


- Sử dụng thành thạo dụng cụ thủ công và máy trắc địa (kinh vĩ, thủy bình) để đo đạc.


- Làm được các thao tác đo đạc, xác định vị trí và đánh dấu tim mốc.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình phóng tuyến.


2. Kiến thức: 


- Biết phân tích được bản vẽ thi công.


- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc phóng tuyến.


- Biết sử dụng máy kinh vĩ, thủy bình để đo đạc.


- Trình bày được biện pháp an toàn lao động khi phóng tuyến.


- Biết viết biên bản nghiệm thu, bàn giao đúng pháp lý.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ thi công, biện pháp thi công và tài liệu liên quan.


- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.


- Mặt bằng thi công.


- Cuốc, Xẻng, cào, dao, thước mét, máy thủy bình, máy kinh vĩ, cọc mốc, sơn, máy tính cầm tay, bút, sổ ghi, phiếu bàn giao, nghiệm thu.….


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, thiết bị, vật tư sử dụng cho việc phóng tuyến 

		Quan sát, kiểm tra và đối chiếu



		- Độ chính xác, ổn định của các vị trí làm mốc kéo dài tuyến công trình

		- Thước mét, máy kinh vĩ, máy thủy bình; Kiểm tra và Đối chiếu.



		- Nghiệm thu và bàn giao đầy đủ.

		- Biên bản nghiệm thu, bản vẽ thi công; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thực hiện đúng thời gian theo định mức của doanh nghiệp.

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LÊN GA CÔNG TRÌNH


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Dùng các dụng cụ đo đạc, các dụng cụ, vật tư, vật liệu để tạo khung hình công trình cần thi công.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư phục vụ cho việc lên ga.


- Thực hiện theo qui trình lên ga công trình.


- Lên ga theo hình dáng, kích thước thiết kế.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thi công.


- Làm được công tác phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay phù hợp với công việc.


- Làm được các thao tác đo đạc, xác định vị trí và đánh dấu tim mốc.


- Lên được ga theo hình dáng thi công.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình lên ga.


2. Kiến thức: 


- Biết phân tích bản vẽ thi công.


- Biết qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc lên ga.


- Hiểu biện pháp an toàn lao động khi phóng tuyến.


- Biết viết biên bản nghiệm thu, bàn giao đúng pháp lý.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ thi công, biện pháp thi công và tài liệu liên quan.


- Ít nhất 1 người trở lên để thực hiện công việc.


- Mặt bằng thi công.


- Cuốc, xẻng, cào, dao, thước mét, cọc ga, dây gai, máy tính cầm tay, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, vật tư sử dụng cho việc lên ga. 

		Quan sát, kiểm tra và đối chiếu



		- Lên ga đúng qui trình.

		Theo dõi và đối chiếu



		- Độ chính xác về vị trí, hình dáng, kích thước và sự ổn định của ga.

		- Thước mét, thước vuông, ni vô; Kiểm tra và Đối chiếu.



		- Nghiệm thu và bàn giao đầy đủ.

		- Biên bản nghiệm thu, bản vẽ thi công; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thực hiện đúng thời gian theo định mức của doanh nghiệp.

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐO VẼ MẶT CẮT KÊNH


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Dùng các dụng cụ, thiết bị, máy thủy bình, máy kinh vĩ để đo, vẽ mặt cắt kênh mương.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, máy thủy bình, máy kinh vĩ phục vụ cho việc đo vẽ mặt cắt kênh mương.


- Đo đúng, đủ các vị trí cần thiết, số liệu chính xác.


- Mặt cắt đúng hình dáng kích thước


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Sử dụng được máy thủy bình, máy kinh vĩ…


- Sử dụng được các dụng cụ đo thông thường.


- Làm được các công tác tính toán, bình sai các số liệu.


- Sử dụng được các dụng cụ, máy để vẽ thủ công, vẽ trên máy tính


- Lập được biên bản nghiệm thu, bàn giao.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình đo vẽ.


2. Kiến thức: 


- Biết nguyên lý cấu tạo máy thủy bình, máy kinh vĩ.


- Biết sử dụng các dụng cụ đo.


- Biết tính toán, bình sai các số liệu


- Biết sử dụng dụng cụ vẽ thủ công, sử dụng máy vi tính


- Biết lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các tài liệu liên quan.


- Tối thiểu 2 người trở lên để thực hiện công việc.


- Hiện trường đo vẽ.


- Máy thủy bình, máy kinh vĩ, mia, thước mét, giấy, bút, bàn vẽ, máy vi tính, máy in…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, thiết bị máy để phục vụ việc đo vẽ. 

		Quan sát, kiểm tra và đối chiếu.



		- Độ chính xác về các số liệu.

		Kiểm tra và đối chiếu.



		- Bản vẽ mặt cắt chính xác theo thực địa.

		- Kiểm tra, quan sát và đối chiếu.



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

		- Quan sát và đối chiếu.



		- Báo cáo kết quả đo vẽ đầy đủ.

		- Bản vẽ mặt cắt; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp.

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUAN TRẮC CHUYỂN VỊ CÔNG TRÌNH.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng thiết bị, dụng cụ quan trắc để thu thập số liệu qua đó lập báo cáo về chuyển vị công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện quan trắc chuyển vị công trình đúng trình tự, đúng quy định;


- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ quan trắc;


- Tiến hành đo đúng quy trình, đúng thời gian, thời điểm quy định;


- Đọc kết quả đo chính xác;


- Ghi số liệu đo chính xác đúng quy định;


- Sử dụng thành thạo máy tính, máy vi tính tính toán số liệu;


- Sử dụng thành thạo máy vi tính vẽ biểu đồ quan trắc chính xác, đúng quy định;


- Lập báo cáo kết quả quan trắc đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Nhận biết được các thông số máy quan trắc;


- Sử dụng máy quan trắc thành thạo;


- Ghi kết quả đo đúng trình tự, chính xác;


- Sử dụng máy tính, máy vi tính tính toán, xử lý kết quả đo chính xác;


- Vẽ biểu đồ quan trắc đúng trình tự, chính xác;


- Lập báo cáo quan trắc đúng quy trình.


2. Kiến thức: 


- Biết phương pháp quan trắc chuyển vị công trình;

- Biết tiêu chuẩn quan trắc chuyển vị công trình;


- Trình bày được phương pháp sử dụng thiết bị, dụng cụ quan trắc;

- Hiểu được phương pháp, nguyên tắc ghi kết quả đo;

- Giải thích được phương pháp tính toán, phân tích xử lý số liệu đo;

- Biết phương pháp vẽ biểu đồ quan trắc chuyển vị công trình;

- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản

- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo quan trắc chuyển vị công trình;

- Biết biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Mốc, vị trí các điểm quan trắc chuyển vị;


- Ít nhất có từ hai người trở lên;


- Thiết bị, dụng cụ quan trắc, máy in, máy tính, máy vi tính, giấy, bút, thước.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, phù hợp của thiết bị dụng cụ quan trắc.

		- Kiểm tra tổng thể các thông số máy quan trắc.



		- Mức độ hiệu chỉnh chính xác của thiết bị quan trắc.

		- Đối chiếu số liệu hiệu chỉnh chuẩn của máy quan trắc.



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của việc ghi chép số liệu đo.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên một vài số liệu đo.



		- Tính toán, phân tích xử lý số liệu tính toán chính xác.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc toàn bộ số liệu bảng kết quả tính toán.



		- Sự chính xác của biểu đồ quan trắc chuyển vị công trình.

		- Kiểm tra biểu đồ quan trắc chuyển vị công trình.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình quan trắc chuyển vị công trình.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả quan trắc chuyển vị công trình.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo kết quả quan trắc chuyển vị công trình và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả đo chuyển vị công trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUAN TRẮC LÚN CÔNG TRÌNH.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng thiết bị quan trắc thu thập số liệu, lập báo cáo để theo dõi quá trình lún của công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện quan trắc lún đúng trình tự, đúng quy định;


- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ quan trắc;


- Tiến hành đo đúng quy trình, đúng thời gian, thời điểm quy định;


- Ghi số liệu đo chính xác đúng quy định;


- Sử dụng thành thạo máy tính, máy vi tính tính toán số liệu;


- Sử dụng thành thạo máy vi tính vẽ biểu đồ quan trắc chính xác, đúng quy định;


- Lập báo cáo kết quả quan trắc đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Nhận biết được các thông số máy quan trắc;


- Sử dụng máy quan trắc thành thạo;


- Ghi kết quả đo đúng trình tự, chính xác;


- Sử dụng máy tính, máy vi tính tính toán, xử lý kết quả đo chính xác;


- Vẽ biểu đồ quan trắc đúng trình tự, chính xác;


- Lập báo cáo quan trắc đúng quy trình.


2. Kiến thức: 


- Biết phương pháp quan trắc lún công trình;

- Biết tiêu chuẩn quan trắc lún công trình;


- Trình bày được phương pháp sử dụng thiết bị, dụng cụ quan trắc;

- Hiểu được phương pháp, nguyên tắc ghi kết quả đo;

- Giải thích được phương pháp tính toán, phân tích xử lý số liệu đo;

- Biết phương pháp vẽ biểu đồ quan trắc lún công trình;

- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;

- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo quan trắc lún công trình;

- Biết biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mốc, vị trí các điểm quan trắc lún;


- Ít nhất có từ hai người trở lên;


- Thiết bị, dụng cụ quan trắc, máy in, máy tính, máy vi tính, giấy, bút, thước.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, phù hợp của thiết bị dụng cụ quan trắc.

		- Kiểm tra tổng thể các thông số máy quan trắc.



		- Mức độ hiệu chỉnh chính xác của thiết bị quan trắc.

		- Đối chiếu số liệu hiệu chỉnh chuẩn của máy quan trắc.



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của việc ghi chép số liệu đo.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên một vài số liệu đo.



		- Tính toán, phân tích xử lý số liệu tính toán chính xác.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc toàn bộ số liệu bảng kết quả tính toán.



		- Sự chính xác của biểu đồ quan trắc lún công trình.

		- Kiểm tra biểu đồ quan trắc lún công trình.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình quan trắc lún công trình.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả quan trắc lún công trình.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo kết quả quan trắc lún công trình và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả quan trắc lún công trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUAN TRẮC NỨT NẺ CÔNG TRÌNH.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Dùng trực quan, sử dụng thiết bị, dụng cụ quan trắc để thu thập số liệu qua đó lập báo cáo để đánh giá hiện trạng nứt nẻ công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện quan trắc nứt nẻ công trình đúng trình tự, đúng quy định;


- Thu thập chỉ tiêu thiết kế đúng, đầy đủ số liệu;


- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ quan trắc;


- Tiến hành đo đúng quy trình, đúng thời gian, thời điểm quy định;


- Ghi kết quả đo chính xác đúng quy định;


- Sử dụng thành thạo máy tính, máy vi tính phân tích số liệu;


- Lập báo cáo đánh giá công trình đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Ghi lại số liệu đúng, đầy đủ;


- Nhận biết được các thông số máy quan trắc;


- Sử dụng máy quan trắc thành thạo;


- Ghi kết quả đo đúng trình tự, chính xác;


- Sử dụng máy tính, máy vi tính phân tích kết quả đo chính xác;


- Lập báo cáo đánh giá công trình đúng quy trình.


2. Kiến thức: 


- Hiểu được cách đọc bản vẽ;


- Trình bày được phương pháp quan trắc nứt nẻ công trình;

- Trình bày được phương pháp sử dụng thiết bị, dụng cụ quan trắc;

- Hiểu được phương pháp, nguyên tắc ghi kết quả đo;

- Biết phương pháp phân tích số liệu đo;

- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;

- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo quan trắc nứt nẻ công trình;

- Trình bày được cách đánh giá hiện trạng công trình;

- Biết biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ công trình;


- Ít nhất có từ hai người trở lên;


- Thiết bị, dụng cụ quan trắc, máy in, máy tính, máy vi tính, giấy, bút, thước, đèn, cuốc, xẻng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Số liệu thu thập phải đầy đủ, chính xác.

		- Kiểm tra số liệu thu thập được.



		- Sự đầy đủ, phù hợp của thiết bị dụng cụ quan trắc.

		- Kiểm tra tổng thể các thông số máy quan trắc.



		- Mức độ hiệu chỉnh chính xác của thiết bị quan trắc.

		- Đối chiếu số liệu hiệu chỉnh chuẩn của máy quan trắc.



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của việc ghi chép số liệu đo.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên một vài số liệu đo.



		- Tính toán, phân tích xử lý số liệu tính toán chính xác.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc toàn bộ số liệu bảng kết quả tính toán.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình quan trắc nứt nẻ công trình.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả quan trắc nứt nẻ công trình.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo kết quả quan trắc nứt nẻ công trình và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả quan trắc nứt nẻ công trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUAN TRẮC LƯU LƯỢNG THẤM TRONG CÔNG TRÌNH.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Dùng trực quan, máy đo lưu lượng thấm để ghi lại số liệu và lập biểu đồ lưu lượng thấm trong công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện quan trắc lưu lượng thấm trong công trình đúng trình tự, đúng quy định;


- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ quan trắc;


- Tiến hành đo đúng quy trình, đúng thời gian, thời điểm yêu cầu;


- Đọc kết quả đo chính xác;


- Ghi số liệu đo chính xác đúng quy định;


- Sử dụng thành thạo máy vi tính vẽ biểu đồ quan trắc lưu lượng thấm trong công trình chính xác, đúng quy định;


- Lập báo cáo kết quả quan trắc lưu lượng thấm trong công trình đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Nhận biết được các thông số máy quan trắc;


- Sử dụng máy quan trắc thành thạo;


- Ghi kết quả đo đúng trình tự, chính xác;


- Vẽ biểu đồ quan trắc lưu lượng thấm trong công trình đúng quy định, chính xác;


- Lập báo cáo quan trắc lưu lượng thấm trong công trình đúng quy trình.


2. Kiến thức:


- Trình bày được phương pháp quan trắc lưu lượng thấm trong công trình;

- Trình bày được phương pháp sử dụng thiết bị, dụng cụ quan trắc;

- Hiểu được phương pháp, nguyên tắc ghi kết quả đo;

- Biết phương pháp vẽ biểu đồ quan trắc lưu lượng thấm trong công trình;

- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;

- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo quan trắc lưu lượng thấm trong công trình;

- Biết biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Mặt bằng quan trắc;


- Ít nhất có từ hai người trở lên;


- Thiết bị, dụng cụ quan trắc, máy in, máy tính, máy vi tính, giấy, bút, thước.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, phù hợp của thiết bị dụng cụ quan trắc.

		- Kiểm tra tổng thể các thông số máy quan trắc.



		- Mức độ hiệu chỉnh chính xác của thiết bị quan trắc.

		- Đối chiếu số liệu hiệu chỉnh chuẩn của máy quan trắc.



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của việc ghi chép số liệu quan trắc.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên một vài số liệu quan trắc.



		- Tính toán, phân tích xử lý số liệu tính toán chính xác.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc toàn bộ số liệu bảng kết quả tính toán.



		- Sự chính xác của biểu đồ quan trắc lưu lượng thấm trong công trình.

		- Kiểm tra biểu đồ quan trắc lưu lượng thấm trong công trình.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình quan trắc lưu lượng thấm trong công trình.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả quan trắc lưu lượng thấm trong công trình.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo kết quả quan trắc lưu lượng thấm trong công trình và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả quan trắc lưu lượng thấm trong công trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUAN TRẮC ÁP LỰC THẤM LÊN CÔNG TRÌNH.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng thiết bị, dụng cụ quan trắc để thu thập số liệu qua đó lập báo cáo quan trắc áp lực nước thấm lên công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện quan trắc áp lực nước thấm lên công trình đúng trình tự, đúng quy định;


- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ quan trắc;


- Tiến hành đo đúng quy trình, đúng thời gian, thời điểm quy định;


- Đọc kết quả đo chính xác;


- Ghi số liệu đo chính xác đúng quy định;


- Sử dụng thành thạo máy tính, máy vi tính xử lý, phân tích số liệu đo;


- Sử dụng thành thạo máy vi tính vẽ biểu đồ quan trắc áp lực nước thấm lên công trình chính xác, đúng quy định;


- Lập báo cáo kết quả quan trắc áp lực nước thấm lên công trình đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Nhận biết được các thông số máy quan trắc;


- Sử dụng máy quan trắc áp lực nước thấm lên công trình thành thạo;


- Ghi kết quả đo đúng trình tự, chính xác;


- Sử dụng máy tính, máy vi tính phân tích, xử lý kết quả đo chính xác;


- Vẽ biểu đồ quan trắc áp lực nước thấm lên công trình đúng trình tự, chính xác;


- Lập báo cáo quan trắc áp lực nước thấm lên công trình đúng quy trình.


2. Kiến thức: 


- Trình bày được phương pháp quan trắc áp lực nước thấm lên công trình;

- Trình bày được tiêu chuẩn quan trắc áp lực nước thấm lên công trình;


- Trình bày được phương pháp sử dụng thiết bị, dụng cụ quan trắc;

- Hiểu được phương pháp, nguyên tắc ghi kết quả đo;

- Biết phương pháp phân tích, xử lý số liệu đo;

- Biết phương pháp vẽ biểu đồ quan trắc áp lực nước thấm lên công trình;

- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;

- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo quan trắc lưu lượng thấm trong công trình;

- Biết biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Mặt bằng quan trắc;


- Ít nhất có từ hai người trở lên;


- Thiết bị, dụng cụ quan trắc, máy in, máy tính, máy vi tính, giấy, bút, thước.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, phù hợp của thiết bị dụng cụ quan trắc.

		- Kiểm tra tổng thể các thông số máy quan trắc.



		- Mức độ hiệu chỉnh chính xác của thiết bị quan trắc.

		- Đối chiếu số liệu hiệu chỉnh chuẩn của máy quan trắc.



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của việc ghi chép số liệu quan trắc.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên một vài số liệu quan trắc.



		- Tính toán, phân tích xử lý số liệu tính toán chính xác.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc toàn bộ số liệu bảng kết quả tính toán.



		- Sự chính xác của biểu đồ quan trắc áp lực nước thấm lên công trình.

		- Kiểm tra biểu đồ quan trắc áp lực nước thấm lên công trình.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình quan trắc áp lực nước thấm lên công trình.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả quan trắc áp lực nước thấm lên công trình.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo kết quả quan trắc áp lực nước thấm lên công trình và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả quan trắc áp lực nước thấm lên công trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUAN TRẮC BỒI LẮNG KÊNH.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Thu thập tài liệu địa hình, tài liệu bùn cát, nhóm tài liệu thuỷ văn để tính toán vẽ đồ thị và lập báo cáo đánh giá về quá trình bồi lắng bùn cát của kênh.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thu thập tài liệu về địa hình, bùn cát, thuỷ văn công trình đầy đủ, chính xác;


- Sử dụng thành thạo máy tính, máy vi tính tính toán bồi lắng kênh;


- Sử dụng thành thạo máy vi tính vẽ biểu đồ quan trắc chính xác, đúng quy định;


- Lập báo cáo kết quả quan trắc bồi lắng kênh đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Ghi lại số liệu đúng, đầy đủ;


- Nhập số liệu, sử dụng phần mềm tính toán chính xác;


- Vẽ biểu đồ quan trắc bồi lắng kênh đúng trình tự, chính xác;


- Lập báo cáo quan trắc bồi lắng kênh đúng quy trình.


2. Kiến thức: 


- Hiểu được cách đọc bản vẽ;


- Trình bày được tiêu chuẩn quan trắc bồi lắng kênh;


- Biết phương pháp nhập số liệu, sử dụng phần mềm;

- Biết phương pháp vẽ biểu đồ quan trắc bồi lắng kênh;

- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;

- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo quan trắc bồi lắng kênh;

- Biết biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ công trình và các tài liệu liên quan;


- Ít nhất có từ hai người trở lên;


- Thiết bị, dụng cụ quan trắc, máy in, máy tính, máy vi tính, giấy, bút, thước.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Số liệu thu thập phải đầy đủ, chính xác.

		- Kiểm tra số liệu thu thập được.



		- Sự đầy đủ, phù hợp của thiết bị dụng cụ quan trắc.

		- Kiểm tra tổng thể các thông số máy quan trắc.



		- Mức độ hiệu chỉnh chính xác của thiết bị quan trắc.

		- Đối chiếu số liệu hiệu chỉnh chuẩn của máy quan trắc.



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của việc ghi chép số liệu đo.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên một vài số liệu đo.



		- Sự chính xác của bảng kết quả tính toán.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc toàn bộ số liệu tính toán.



		- Sự chính xác của biểu đồ quan trắc bồi lắng kênh.

		- Kiểm tra biểu đồ quan trắc bồi lắng kênh.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình quan trắc bồi lắng kênh.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả quan trắc bồi lắng kênh.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo kết quả quan trắc bồi lắng kênh và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả quan trắc bồi lắng kênh.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUAN TRẮC BỒI LẮNG LÒNG HỒ.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Thu thập tài liệu địa hình, tài liệu bùn cát, nhóm tài liệu thuỷ văn để tính toán vẽ đồ thị và lập báo cáo đánh giá về quá trình bồi lắng bùn cát của lòng hồ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thu thập tài liệu về địa hình, bùn cát, thuỷ văn công trình đầy đủ, chính xác;


- Sử dụng thành thạo máy tính, máy vi tính tính toán bồi lắng bùn cát lòng hồ;


- Sử dụng thành thạo máy vi tính vẽ biểu đồ quan trắc bồi lắng lòng hồ chính xác, đúng quy định;


- Lập báo cáo kết quả quan trắc bồi lắng lòng hồ đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Ghi lại số liệu đúng, đầy đủ;


- Nhập số liệu, sử dụng phần mềm tính toán chính xác;


- Vẽ biểu đồ quan trắc bồi lắng lòng hồ đúng trình tự, chính xác;


- Lập báo cáo quan trắc bồi lắng lòng hồ đúng quy trình.


2. Kiến thức: 


- Hiểu được cách đọc bản vẽ;


- Trình bày được tiêu chuẩn quan trắc bồi lắng lòng hồ;


- Biết phương pháp nhập số liệu, sử dụng phần mềm;

- Biết phương pháp vẽ biểu đồ quan trắc bồi lắng lòng hồ;

- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;

- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo quan trắc bồi lắng lòng hồ;

- Biết biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ công trình và các tài liệu liên quan;


- Ít nhất có từ hai người trở lên;


- Thiết bị, dụng cụ quan trắc, máy in, máy tính, máy vi tính, giấy, bút, thước.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Số liệu thu thập phải đầy đủ, chính xác.

		- Kiểm tra số liệu thu thập được.



		- Sự đầy đủ, phù hợp của thiết bị dụng cụ quan trắc.

		- Kiểm tra tổng thể các thông số máy quan trắc.



		- Mức độ hiệu chỉnh chính xác của thiết bị quan trắc.

		- Đối chiếu số liệu hiệu chỉnh chuẩn của máy quan trắc.



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của việc ghi chép số liệu đo.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên một vài số liệu đo.



		- Sự chính xác của bảng kết quả tính toán.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc toàn bộ số liệu tính toán.



		- Sự chính xác của biểu đồ quan trắc bồi lắng lòng hồ.

		- Kiểm tra biểu đồ quan trắc bồi lắng lòng hồ.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình quan trắc bồi lắng lòng hồ.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả quan trắc bồi lắng lòng hồ.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo kết quả quan trắc bồi lắng lòng hồ và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả quan trắc bồi lắng lòng hồ.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUAN TRẮC NHIỆT ĐỘ TRONG CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng thiết bị, dụng cụ quan trắc để thu thập số liệu qua đó lập báo cáo quan trắc nhiệt độ trong công trình bê tông.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện quan trắc nhiệt độ trong công trình bê tông đúng trình tự, đúng quy định;


- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ quan trắc;


- Tiến hành đo đúng quy trình, đúng thời gian, thời điểm quy định;


- Đọc kết quả đo chính xác;


- Ghi số liệu đo chính xác đúng quy định;


- Sử dụng thành thạo máy tính, máy vi tính xử lý, phân tích số liệu đo;


- Sử dụng thành thạo máy vi tính vẽ biểu đồ quan trắc nhiệt độ trong công trình bê tông chính xác, đúng quy định;


- Lập báo cáo kết quả quan trắc nhiệt độ trong công trình bê tông đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Nhận biết được các thông số máy quan trắc;


- Sử dụng máy quan trắc thành thạo;


- Ghi kết quả đo đúng trình tự, chính xác;


- Sử dụng máy tính, máy vi tính phân tích, xử lý kết quả đo chính xác;


- Vẽ biểu đồ quan trắc nhiệt độ trong công trình bê tông đúng trình tự, chính xác;


- Lập báo cáo quan trắc nhiệt độ trong công trình bê tông đúng quy trình.


2. Kiến thức: 


- Trình bày được phương pháp quan trắc nhiệt độ trong công trình bê tông;

- Trình bày được tiêu chuẩn quan trắc nhiệt độ trong công trình bê tông;


- Trình bày được phương pháp sử dụng thiết bị, dụng cụ quan trắc;

- Hiểu được phương pháp, nguyên tắc ghi kết quả đo;

- Biết phương pháp phân tích, xử lý số liệu đo;

- Biết phương pháp vẽ biểu đồ quan trắc nhiệt độ trong công trình bê tông;

- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;

- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo quan trắc nhiệt độ trong công trình bê tông;

- Biết biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Mặt bằng quan trắc;


- Ít nhất có từ hai người trở lên;


- Thiết bị, dụng cụ quan trắc, máy in, máy tính, máy vi tính, giấy, bút, thước.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, phù hợp của thiết bị dụng cụ quan trắc.

		- Kiểm tra tổng thể các thông số máy quan trắc.



		- Mức độ hiệu chỉnh chính xác của thiết bị quan trắc.

		- Đối chiếu số liệu hiệu chỉnh chuẩn của máy quan trắc.



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của việc ghi chép số liệu quan trắc.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên một vài số liệu quan trắc.



		- Tính toán, phân tích xử lý số liệu tính toán chính xác.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc toàn bộ số liệu bảng kết quả tính toán.



		- Sự chính xác của biểu đồ quan trắc nhiệt độ trong công trình bê tông.

		- Kiểm tra biểu đồ quan trắc nhiệt độ trong công trình bê tông.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình quan trắc nhiệt độ trong công trình bê tông.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả quan trắc nhiệt độ trong công trình bê tông.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo kết quả quan trắc nhiệt độ trong công trình bê tông và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả quan trắc nhiệt độ trong công trình bê tông.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUAN TRẮC ỨNG SUẤT TRONG CÔNG TRÌNH VÀ NỀN CÔNG TRÌNH.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C.09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng thiết bị, dụng cụ quan trắc để thu thập số liệu qua đó lập báo cáo quan trắc ứng suất trong công trình và trong nền công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện quan trắc ứng suất trong công trình và trong nền công trình đúng trình tự, đúng quy định;


- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ quan trắc;


- Tiến hành đo đúng quy trình, đúng thời gian, thời điểm quy định;


- Đọc kết quả đo chính xác;


- Ghi số liệu đo chính xác đúng quy định;


- Sử dụng thành thạo máy tính, máy vi tính xử lý, phân tích số liệu đo;


- Sử dụng thành thạo máy vi tính vẽ biểu đồ quan trắc ứng suất trong công trình và trong nền công trình chính xác, đúng quy định;


- Lập báo cáo kết quả quan trắc ứng suất trong công trình và trong nền công trình đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Nhận biết được các thông số máy quan trắc;


- Sử dụng máy quan trắc thành thạo;


- Ghi kết quả đo đúng trình tự, chính xác;


- Sử dụng máy tính, máy vi tính phân tích, xử lý kết quả đo chính xác;


- Vẽ biểu đồ quan trắc ứng suất trong công trình và trong nền công trình đúng trình tự, chính xác;


- Lập báo cáo quan trắc ứng suất trong công trình và trong nền công trình đúng quy trình.


2. Kiến thức: 


- Trình bày được phương pháp quan trắc ứng suất trong công trình và trong nền công trình;

- Trình bày được tiêu chuẩn quan trắc ứng suất trong công trình và trong nền công trình;


- Trình bày được phương pháp sử dụng thiết bị, dụng cụ quan trắc;

- Hiểu được phương pháp, nguyên tắc ghi kết quả đo;

- Biết phương pháp phân tích, xử lý số liệu đo;

- Biết phương pháp vẽ biểu đồ quan trắc ứng suất trong công trình và trong nền công trình;

- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;

- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo quan trắc ứng suất trong công trình và trong nền công trình;

- Biết biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Mặt bằng quan trắc;


- Ít nhất có từ hai người trở lên;


- Thiết bị, dụng cụ quan trắc, máy in, máy tính, máy vi tính, giấy, bút, thước.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, phù hợp của thiết bị dụng cụ quan trắc.

		- Kiểm tra tổng thể các thông số máy quan trắc.



		- Mức độ hiệu chỉnh chính xác của thiết bị quan trắc.

		- Đối chiếu số liệu hiệu chỉnh chuẩn của máy quan trắc.



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của việc ghi chép số liệu quan trắc.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên một vài số liệu quan trắc.



		- Tính toán, phân tích xử lý số liệu tính toán chính xác.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc toàn bộ số liệu bảng kết quả tính toán.



		- Sự chính xác của biểu đồ quan trắc ứng suất trong công trình và trong nền công trình.

		- Kiểm tra biểu đồ quan trắc ứng suất trong công trình và trong nền công trình.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình quan trắc ứng suất trong công trình và trong nền công trình.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả quan trắc ứng suất trong công trình và trong nền công trình.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo kết quả quan trắc ứng suất trong công trình và trong nền công trình và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả quan trắc ứng suất trong công trình và trong nền công trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUAN TRẮC ÁP LỰC ĐẤT LÊN KẾT CẤU BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C.10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Sử dụng thiết bị, dụng cụ quan trắc để thu thập số liệu qua đó lập báo cáo quan trắc áp lực đất lên kết cấu bê tông, bê tông cốt thép.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện quan trắc áp lực đất lên kết cấu bê tông, bê tông cốt thép đúng trình tự, đúng quy định;


- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ quan trắc;


- Tiến hành đo đúng quy trình, đúng thời gian, thời điểm quy định;


- Đọc kết quả đo chính xác;


- Ghi số liệu đo chính xác đúng quy định;


- Sử dụng thành thạo máy tính, máy vi tính xử lý, phân tích số liệu đo;


- Sử dụng thành thạo máy vi tính vẽ biểu đồ quan trắc áp lực đất lên kết cấu bê tông, bê tông cốt thép chính xác, đúng quy định;


- Lập báo cáo kết quả quan trắc áp lực đất lên kết cấu bê tông, bê tông cốt thép đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Nhận biết được các thông số máy quan trắc;


- Sử dụng máy quan trắc thành thạo;


- Ghi kết quả đo đúng trình tự, chính xác;


- Sử dụng máy tính, máy vi tính phân tích, xử lý kết quả đo chính xác;


- Vẽ biểu đồ quan trắc áp lực đất lên kết cấu bê tông, bê tông cốt thép đúng trình tự, chính xác;


- Lập báo cáo quan trắc áp lực đất lên kết cấu bê tông, bê tông cốt thép đúng quy trình.


2. Kiến thức: 


- Trình bày được phương pháp quan trắc áp lực đất lên kết cấu bê tông, bê tông cốt thép;

- Trình bày được tiêu chuẩn quan trắc áp lực đất lên kết cấu bê tông, bê tông cốt thép;


- Trình bày được phương pháp sử dụng thiết bị, dụng cụ quan trắc;

- Hiểu được phương pháp, nguyên tắc ghi kết quả đo;

- Biết phương pháp phân tích, xử lý số liệu đo;

- Biết phương pháp vẽ biểu đồ quan trắc áp lực đất lên kết cấu bê tông, bê tông cốt thép;

- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;

- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo quan trắc áp lực đất lên kết cấu bê tông, bê tông cốt thép;

- Biết biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Mặt bằng quan trắc;


- Ít nhất có từ hai người trở lên;


- Thiết bị, dụng cụ quan trắc, máy in, máy tính, máy vi tính, giấy, bút, thước.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, phù hợp của thiết bị dụng cụ quan trắc.

		- Kiểm tra tổng thể các thông số máy quan trắc.



		- Mức độ hiệu chỉnh chính xác của thiết bị quan trắc.

		- Đối chiếu số liệu hiệu chỉnh chuẩn của máy quan trắc.



		- Sự đầy đủ và rõ ràng của việc ghi chép số liệu quan trắc.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên một vài số liệu quan trắc.



		- Tính toán, phân tích xử lý số liệu tính toán chính xác.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc toàn bộ số liệu bảng kết quả tính toán.



		- Sự chính xác của biểu đồ quan trắc áp lực đất lên kết cấu bê tông, bê tông cốt thép.

		- Kiểm tra biểu đồ quan trắc áp lực đất lên kết cấu bê tông, bê tông cốt thép.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình quan trắc áp lực đất lên kết cấu bê tông, bê tông cốt thép.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo kết quả quan trắc áp lực đất lên kết cấu bê tông, bê tông cốt thép.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo kết quả quan trắc áp lực đất lên kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo kết quả quan trắc áp lực đất lên kết cấu bê tông, bê tông cốt thép.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA PHÁT HIỆN TỔ MỐI


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C.11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các loại thiết bị, máy móc, dụng cụ, đào truy tìm khoang tổ chính, các tổ phụ và các đường ngầm để bắt mối. Xử lý tổ mối bằng hóa chất, đắp lại tổ mối.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, máy móc phù hợp với công việc kiểm tra phát hiện tổ mối;


- Kiểm tra chính xác các tổ mối;


- Hồ sơ đầy đủ theo quy định;


- Bảo đảm đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 


1. Kỹ năng: 

- Biết xác định tổ mối;


- Lập được kế hoạch và lập dự toán kiểm tra phát hiện tổ mối; 


- Nhận biết và xử lý được các tổ mối;


- Đắp và đầm được đất, trồng cỏ đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Biết phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực hiện.


2. Kiến thức: 


- Biết công dụng các thiết bị, máy móc dụng cụ;


- Biết thể thức trình bày văn bản và sử dụng các phần mềm;


- Hiểu, biết các yêu cầu kỹ thuật và trình tự xử lý tổ mối;


- Hiểu, biết quy trình sử dụng các loại hóa chất;


- Hiểu, biết được yêu cầu kỹ thuật và trình tự đắp đất và trồng cỏ


- Biết biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 


- Giấy, bút, máy tính, máy in; 


- Có từ 2 người trở lên;


- Xẻng, cuốc, xe rùa, xe ba gác, hóa chất, xà beng, cỏ, đất, máy đầm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Chuẩn bị thiết bị, máy móc, dụng cụ phù hợp với công việc kiểm tra và phát hiện tổ mối.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên thiết bị, dụng cụ.



		- Kiểm tra chính xác các tổ mối.

		- Kiểm tra giữa báo cáo với thực tế.



		- Hồ sơ đầy đủ theo quy định.

		- Theo quy định hiện hành. 



		- Khắc phục hậu quả do mối gây ra đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

		- Kiểm tra tổng thể khắc phục hậu quả do mối gây ra.



		- Diệt được đàn mối.

		- Kiểm tra không còn mối nữa



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. 

		- Kiểm tra biện pháp an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện.

		- So sánh với thời gian định mức.



		- Lập báo cáo duy tu, bảo dưỡng đúng yêu cầu.

		- Kiểm tra tổng thể các thông số báo cáo.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THU THẬP TÀI LIỆU TƯỚI, TIÊU.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Tiến hành thu thập các tài liệu liên quan về nhu cầu tưới, tiêu, khả năng tưới, tiêu để phục vụ cho lập kế hoạch tưới, tiêu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thu thập được đầy đủ Hồ sơ diện tích tưới, tiêu, Hồ sơ quản lý công trình trong địa bàn tưới, tiêu.


- Tổng hợp được bảng kết quả diện tích tưới, tiêu của từng khu vực.


- Khảo sát đầy đủ nhu cầu tưới, tiêu và khả năng tưới tiêu.


- Lựa chọn đầy đủ tài liệu phục vụ tính toán lập kế hoạch tưới, tiêu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Phân tích, đánh giá được số liệu tưới, tiêu;


- Viết báo cáo tổng hợp thành thạo;

- Khảo sát được thực địa nhu cầu tưới, tiêu.

2. Kiến thức: 


- Trình bày phương pháp lập kế hoạch tưới, tiêu;


- Trình bày phương pháp hợp đồng tưới, tiêu;


- Trình bày phương pháp đánh giá nhu cầu tưới, tiêu;


- Trình bày phương pháp lập kế hoạch tưới, tiêu;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Sổ, giấy, bút, máy tính, máy vi tính...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ của tài liệu thu thập được.

		- Kiểm tra, đối chiếu.



		- Bảng tổng hợp diện tích tưới, tiêu chính xác.

		- Kiểm tra, so sánh, đối chiếu.



		- Sự đầy đủ và chính xác của các số liệu khảo sát.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên, đối chiếu





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: HỢP ĐỒNG TƯỚI, TIÊU.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Căn cứ vào số liệu nhu cầu tưới, tiêu và khả năng tưới, tiêu để tiến hợp đồng tưới tiêu đúng quy định, đảm bảo tính pháp lý.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Bảng kết quả khảo sát thực tế có đầy đủ số liệu phục vụ cho hợp đồng tưới, tiêu.


- Dự thảo hợp đồng tưới, tiêu đúng quy định.


- Ký kết hợp đồng tưới tiêu.


- Thực hiện hợp đồng tưới, tiêu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Phân tích, đánh giá được số liệu tưới, tiêu;


- Xây dựng thành thạo dự thảo hợp đồng tưới, tiêu;

- Giao tiếp tốt.

2. Kiến thức: 


- Trình bày được trình tự làm hợp đồng tưới, tiêu;


- Biết các quy định pháp lý về hợp đồng tưới, tiêu;


- Biết phương pháp khảo sát, đánh giá hiện trạng tưới, tiêu;


- Biết cách tổ chức thực hiện hợp đồng dùng nước.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Sổ, giấy, bút, máy tính, máy vi tính...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ của tài liệu được khảo sát thực địa.

		- Kiểm tra, đối chiếu.



		- Bảng tổng hợp năng lực công trình chính xác.

		- Kiểm tra, so sánh, đối chiếu.



		- Hợp đồng đảm bảo tính pháp lý và khả thi.

		- So sánh với quy định hiện hành. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LẬP VÀ TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TƯỚI.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Căn cứ vào số liệu nhu cầu tưới và khả năng tưới để tiến hành tính toán, so sách lập kế hoạch tưới cho phù hợp và đảm bảo yêu cầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Tính toán được nhu cầu tưới cho từng đợt tưới đầy đủ, chính xác;


- Tính toán được khả năng tưới của công trình đầy đủ, chính xác;


- Xây dựng được kế hoạch tưới cho từng đợt tưới;


- Xây dựng được kế hoạch tưới tổng thể;


- Đảm bảo thời gian theo định mức doanh nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Đọc bản vẽ;


- Tính toán nhu cầu tưới;


- Tính toán năng lực công trình tưới;


- Phân tích, xử lý số liệu tưới;


- Tổng hợp, đánh giá để lập kế hoạch tưới cho từng đợt, kế hoạch tưới tổng thể.


2. Kiến thức: 


- Phương pháp lập kế hoạch tưới;


- Phương pháp tính toán nhu cầu tưới;


- Phương pháp tính toán năng lực công trình.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản đồ khu vực tưới; Các hợp đồng tưới; Hồ sơ năng lực công trình;


- Máy tính cầm tay (máy vi tính), giấy, bút, máy in.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Bảng kết quả nhu cầu tưới chính xác

		- Kiểm tra ngẫu nhiên, đối chiếu.



		- Bảng kết quả tính toán năng lực công trình chính xác.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên, đối chiếu.



		- Kế hoạch tưới đầy đủ, phù hợp và chính xác.

		- Kiểm tra, so sách.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP VÀ TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TIÊU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Căn cứ vào số liệu nhu cầu tiêu và khả năng tưới, tiêu để tiến hành tính toán, so sách lập kế hoạch tiêu cho phù hợp và đảm bảo yêu cầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Tính toán được nhu cầu tiêu cho từng đợt tiêu đầy đủ, chính xác;


- Tính toán được khả năng tiêu của công trình đầy đủ, chính xác;


- Xây dựng được kế hoạch tiêu cho từng đợt tiêu;


- Xây dựng được kế hoạch tiêu tổng thể;


- Đảm bảo thời gian theo định mức doanh nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Đọc bản vẽ;


- Tính toán nhu cầu tiêu;


- Tính toán năng lực công trình tiêu;


- Phân tích, xử lý số liệu tiêu;


- Tổng hợp, đánh giá để lập kế hoạch tiêu cho từng đợt, kế hoạch tiêu tổng thể.


2. Kiến thức: 


- Phương pháp lập kế hoạch tiêu;


- Phương pháp tính toán nhu cầu tiêu;


- Phương pháp tính toán năng lực công trình.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản đồ khu vực tiêu; Các hợp đồng tiêu; Hồ sơ năng lực công trình;


- Máy tính cầm tay (máy vi tính), giấy, bút, máy in.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Bảng kết quả nhu cầu tiêu chính xác.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên, đối chiếu.



		- Bảng kết quả tính toán năng lực công trình chính xác.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên, đối chiếu.



		- Kế hoạch tiêu đầy đủ, phù hợp và chính xác.

		- Kiểm tra, so sách.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TƯỚI.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

 Căn cứ vào kế hoạch tưới để chuẩn bị về nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tiến hành tưới cho từng đợt tưới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng tưới.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Nghiên cứu, nắm bắt được tình hình diễn biến khí tượng thủy văn trước, trong thời gian tưới;


- Đọc kế hoạch tưới đầy đủ, chính xác;


- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị trước khi tưới;


- Tiến hành tưới đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tưới;


- Đánh giá sơ bộ sau khi tưới;


- Xử lý được những tình huống bất thường trong khi tưới;


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, công trình.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Đọc kế hoạch tưới;


- So sánh, đánh giá, quan sát;


- Xử lý tình huống bất thường trong khi tưới.


2. Kiến thức: 


- Trình tự thực hiện kế hoạch tưới;


- Phương pháp đánh giá nguồn nước tưới;


- Phương pháp thu thập, nắm bắt tình hình khí tượng thủy văn;


- Phương pháp đọc kế hoạch tưới;


- Phương pháp xử lý tình huống trong khi tưới;


- Phương pháp đánh giá sơ bộ sau khi tưới;


- Biện pháp an toàn trong khi tưới.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Kế hoạch tưới; Thông tin khí tượng thủy văn;


- Có từ hai người trở lên;


- Phương tiện di chuyển để theo nước, các thiết bị đóng mở, dụng cụ cầm tay, giấy, bút, máy tính, máy vi tính...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, phù hợp của các dụng cụ, thiết bị, nhân lực phục vụ tưới.

		- So sánh với nhu cầu công việc cụ thể.



		- Tưới đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

		- Theo dõi, so sánh.



		- Bảng kết quả đánh giá sau khi tưới đầy đủ, chính xác.

		- So sánh, tổng hợp.



		- Đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình.

		- Kiểm tra, đối chiếu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TIÊU.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

 Căn cứ vào kế hoạch tiêu cho từng đợt, tiến hành tổ chức tiêu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đáp ứng được yêu cầu tiêu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Nghiên cứu, nắm bắt được tình hình diễn biến khí tượng thủy văn trước, trong thời gian tiêu;


- Đọc kế hoạch tiêu đầy đủ, chính xác;


- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị trước khi tiêu;


- Tiến hành tiêu đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tiêu;


- Đánh giá sơ bộ sau khi tiêu;


- Xử lý được những tình huống bất thường trong khi tiêu;


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, công trình.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Đọc kế hoạch tiêu;


- So sánh, đánh giá, quan sát;


- Nhận định tính cấp thiết của đợt tiêu;


- Xử lý tình huống bất thường trong khi tiêu.


2. Kiến thức: 


- Phương pháp đọc kế hoạch tiêu;


- Trình tự thực hiện kế hoạch tiêu;


- Phương pháp thu thập, nắm bắt tình hình khí tượng thủy văn;


- Phương pháp xử lý tình huống trong khi tiêu;


- Phương pháp đánh giá sơ bộ sau khi tiêu;


- Biện pháp an toàn trong khi tiêu.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Kế hoạch tiêu; Thông tin khí tượng thủy văn;


- Có từ hai người trở lên;


- Phương tiện di chuyển để theo nước, các thiết bị đóng mở, dụng cụ cầm tay, giấy, bút, máy tính, máy vi tính...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, phù hợp của các dụng cụ, thiết bị, nhân lực phục vụ tiêu.

		- So sánh với nhu cầu công việc cụ thể.



		- Tiêu đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

		- Theo dõi, so sánh.



		- Bảng kết quả đánh giá sau khi tiêu đầy đủ, chính xác.

		- So sánh, tổng hợp.



		- Đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình.

		- Kiểm tra, đối chiếu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: NGHIỆM THU TƯỚI, TIÊU.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Căn cứ vào kết quả tưới, tiêu, tiến hành nghiệm thu tưới, tiêu đảm bảo đúng quy định.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Tổng hợp số liệu tưới, tiêu;


- Lập biên bản nghiệm thu tưới, tiêu đảm bảo chính xác và đúng quy định.


- Lập thanh lý hợp đồng tưới tiêu đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 


1. Kỹ năng: 


- Tổng hợp số liệu tưới, tiêu;


- Lập biên bản nghiệm thu;


- Lập thanh lý hợp đồng.


2. Kiến thức: 


- Phương pháp lập biên bản nghiệm thu tưới, tiêu;


- Phương pháp làm thanh lý hợp đồng tưới, tiêu;


- Kỹ năng soạn thảo văn bản;


- Quy định soạn thảo trình bày văn bản.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản đồ khu vực tưới, tiêu; Phiếu tổng hợp tưới tiêu.


- Phương tiện đi lại; giấy, bút, máy in, máy vi tính, máy tính cầm tay, mẫu biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Biên bản nghiệm thu đầy đủ, chính xác, đúng qui định.

		- Kiểm tra, đối chiếu.



		- Thanh lý hợp đồng tưới, tiêu đúng qui định.

		- Kiểm tra, đối chiếu.





		- Đảm bảo thời gian định mức theo qui định.

		- Đối chiếu với thời gian quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TƯỚI, TIÊU.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Căn cứ vào kết quả tưới, tiêu tiến hành đánh giá kế hoạch tưới, tiêu để xác định được những ưu điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm thực hiện cho các lần tiếp theo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Tổng hợp được các chỉ tiêu cơ bản tưới, tiêu theo thực tế;


- Tổng hợp các chỉ tiêu cơ bản tưới, tiêu theo kế hoạch;


- Lập bảng so sánh, đánh giá các chỉ tiêu thực tế với kế hoạch;


- Tính toán hiệu ích kinh tế tưới, tiêu;


- Bảng đánh giá nhưng ưu điểm, tồn tại khi thực hiện kế hoạch tưới, tiêu;


- Bài học kinh nghiệm sau khi tưới, tiêu.


- Báo cáo đánh giá kế hoạch tưới, tiêu đảm bảo yêu cầu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng: 


- Lựa chọn chỉ tiêu đánh giá tưới, tiêu;


- Tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá tưới, tiêu;


- Tính toán hiệu ích kinh tế tưới, tiêu;


- Lập báo cáo đánh giá kế hoạch tưới, tiêu.


2. Kiến thức: 


- Phương pháp lựa chọn chỉ số đánh giá tưới, tiêu;


- Phương pháp lập bảng so sánh, đánh giá các chỉ số tưới, tiêu;


- Phương pháp tính toán hiệu ích tưới, tiêu;


- Phương pháp tổng hợp, đánh giá kế hoạch tưới, tiêu.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Kế hoạch tưới, tiêu; Biên bản nghiệm thu tưới, tiêu;


- Máy tính, giấy, bút, máy vi tính,…;


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự phù hợp của việc lựa chọn chỉ tiêu đánh giá tưới, tiêu.

		- Kiểm tra, phân tích, so sánh, đối chiếu.



		- Lập bảng so sánh, phân tích đầy đủ và phù hợp

		- Kiểm tra, phân tích, so sánh, đối chiếu.



		- Bản báo cáo đánh giá tưới, tiêu đầy đủ đảm bảo yêu cầu.

		- Kiểm tra, phân tích, so sánh, đối chiếu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E. 01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các trang thiết bị để quản lý, vận hành hệ thống tưới phun mưa đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Lập bảng quy trình vận hành hệ thống tưới phun mưa đúng quy định;


- Lập báo cáo hiện trạng công trình trước khi tưới;


- Vận hành hệ thống tưới đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;


- Theo dõi, kiểm tra các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành tưới đúng quy định;


- Ghi sổ nhật ký vận hành đúng quy định;


- Báo cáo vận hành đúng quy định.


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, công trình.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Lập được quy trình vận hành;


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị để vận hành hệ thống tưới phun mưa;


- Viết thành thạo nhật ký vận hành;


- Lập báo cáo thành thạo.


2. Kiến thức: 


- Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động của vòi phun;


- Trình bày được kỹ thuật tưới phun mưa;


- Biết tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành hệ thống tưới phun mưa;


- Trình bày được phương pháp kiểm tra và vận hành thiết bị;


- Trình bày được phương pháp kiểm tra hiện trạng công trình;


- Trình bày được phương pháp đo đạc các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành;


- Trình bày được phương pháp ghi sổ và lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Kế hoạch dùng tưới; Hồ sơ quản lý hệ thống tưới phun mưa; Tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành hệ thống tưới phun mưa; 


- Tối thiểu có 1 người để thực hiện công việc;


- Dụng cụ cầm tay, dụng cụ, thiết bị đóng mở van, máy bơm...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Bản quy trình vận hành phù hợp với thực tế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

		- Quan sát, đối chiếu.



		- Vận hành đúng quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát, đối chiếu.



		- Ghi sổ nhật ký đầy đủ, chính xác.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên, đối chiếu.



		- Lập báo cáo vận hành đúng quy định.

		- Quy định về báo cáo.



		- Đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình.

		- Kiểm tra, đối chiếu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E. 02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các trang thiết bị để quản lý, vận hành hệ thống tưới nhỏ giọt đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Lập bảng quy trình vận hành hệ thống tưới nhỏ giọt đúng quy định;


- Lập báo cáo hiện trạng công trình trước khi tưới;


- Vận hành hệ thống tưới đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;


- Theo dõi, kiểm tra các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành tưới đúng quy định;


- Ghi sổ nhật ký vận hành đúng quy định;


- Báo cáo vận hành đúng quy định.


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, công trình.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Lập được quy trình vận hành;


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị để vận hành hệ thống tưới nhỏ giọt;


- Viết thành thạo nhật ký vận hành;


- Lập được báo cáo kết quả.


2. Kiến thức: 


- Trình bày được kỹ thuật tưới nhỏ giọt;


- Biết tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành hệ thống tưới nhỏ giọt;


- Trình bày được phương pháp kiểm tra và vận hành thiết bị;


- Trình bày được phương pháp kiểm tra hiện trạng công trình;


- Trình bày được phương pháp đo đạc các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành;


- Trình bày được phương pháp ghi sổ và lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Kế hoạch dùng tưới; Hồ sơ quản lý hệ thống tưới nhỏ giọt; Tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành hệ thống tưới nhỏ giọt; 


- Tối thiểu có 1 người để thực hiện công việc;


- Dụng cụ cầm tay, dụng cụ, thiết bị đóng mở van, máy bơm...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Bản quy trình vận hành phù hợp với thực tế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

		- Quan sát, đối chiếu.



		- Vận hành đúng quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát, đối chiếu.



		- Ghi sổ nhật ký đầy đủ, chính xác.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên, đối chiếu.



		- Lập báo cáo vận hành đúng quy định.

		- Quy định về báo cáo.



		- Đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình.

		- Kiểm tra, đối chiếu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG TƯỚI NGẤM


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E. 03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các trang thiết bị để quản lý, vận hành hệ thống tưới ngấm đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Lập bảng quy trình vận hành hệ thống tưới ngấm đúng quy định;


- Lập báo cáo hiện trạng công trình trước khi tưới;


- Vận hành hệ thống tưới đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;


- Theo dõi, kiểm tra các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành tưới đúng quy định;


- Ghi sổ nhật ký vận hành đúng quy định;


- Báo cáo vận hành đúng quy định.


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, công trình.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Lập được quy trình vận hành;


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị để vận hành hệ thống tưới ngấm;


- Viết thành thạo nhật ký vận hành;


- Lập được báo cáo.


2. Kiến thức: 


- Trình bày được kỹ thuật tưới ngấm;


- Biết tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành hệ thống tưới ngấm;


- Trình bày được phương pháp kiểm tra và vận hành thiết bị;


- Trình bày được phương pháp kiểm tra hiện trạng công trình;


- Trình bày được phương pháp đo đạc các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành;


- Trình bày được phương pháp ghi sổ và lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Kế hoạch dùng tưới; Hồ sơ quản lý hệ thống tưới ngấm; Tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành hệ thống tưới ngấm; 


- Tối thiểu có 1 người để thực hiện công việc;


- Dụng cụ cầm tay, dụng cụ, thiết bị đóng mở van, máy bơm...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Bản quy trình vận hành phù hợp với thực tế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

		- Quan sát, đối chiếu.



		- Vận hành đúng quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát, đối chiếu.



		- Ghi sổ nhật ký đầy đủ, chính xác.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên, đối chiếu.



		- Lập báo cáo vận hành đúng quy định.

		- Quy định về báo cáo.



		- Đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình.

		- Kiểm tra, đối chiếu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH TRÊN HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E. 04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các trang thiết bị để quản lý, vận hành công trình trên hệ thống tưới tiết kiệm nước đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Lập bảng quy trình vận hành công trình trên hệ thống tưới ngấm đúng quy định;


- Lập báo cáo hiện trạng công trình trước khi tưới;


- Vận hành công trình trên hệ thống tưới đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;


- Theo dõi, kiểm tra các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành tưới đúng quy định;


- Ghi sổ nhật ký vận hành đúng quy định;


- Báo cáo vận hành đúng quy định.


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, công trình.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Lập được quy trình vận hành;


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị để vận hành công trình trên hệ thống tưới tiết kiệm nước;


- Viết thành thạo nhật ký vận hành;


- Lập được báo cáo.


2. Kiến thức: 


- Trình bày được kỹ thuật vận hành hệ thống tưới tiết kiệm nước;


- Biết tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành hệ thống tưới tiết kiệm nước;


- Trình bày được phương pháp kiểm tra và vận hành thiết bị;


- Trình bày được phương pháp kiểm tra hiện trạng công trình;


- Trình bày được phương pháp đo đạc các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành;


- Trình bày được phương pháp ghi sổ và lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Kế hoạch dùng tưới; Hồ sơ quản lý hệ thống tưới tiết kiệm nước; Tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành hệ thống tưới ngấm; 


- Tối thiểu có 1 người để thực hiện công việc;


- Dụng cụ cầm tay, dụng cụ, thiết bị đóng mở van, máy bơm...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Bản quy trình vận hành phù hợp với thực tế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

		- Quan sát, đối chiếu.



		- Vận hành đúng quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát, đối chiếu.



		- Ghi sổ nhật ký đầy đủ, chính xác.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên, đối chiếu.



		- Lập báo cáo vận hành đúng quy định.

		- Quy định về báo cáo.



		- Đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình.

		- Kiểm tra, đối chiếu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỐ CHỨA


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ để quản lý, vận hành các công trình của hồ chứa nước để điều chỉnh việc trữ nước, cấp nước và xả nước trong các trường hợp khác nhau của thời tiết hoặc khi yêu cầu cấp nước thay đổi đảm bảo hồ chứa làm việc đúng với năng lực thiết kế. Hạn chế thiệt hại khi hồ chứa gặp lũ vượt thiết kế hoặc dòng chảy nhỏ hơn thiết kế.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, máy móc, trang thiết bị để quản lý, vận hành hồ chứa.


- Quản lý vận hành hồ chứa đúng quy trình kỹ thuật


- Báo cáo đúng quy định số liệu chính xác, đúng thời gian 


- Đảm bảo an toàn cho người quản lý vận hành và công trình.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Tra được biểu đồ Q,Z,a


- Lập đúng quy trình quản lý vận hành hồ chứa.


- Vận hành thành thạo các thiết bị điều tiết nước hồ chứa.


- Vận hành thành thạo các dụng cụ, thiết bị quan trắc.


- Thành thạo trong việc ghi sổ nhật ký, báo cáo kết quả vận hành 


- Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình vận hành.


2. Kiến thức: 


- Biết phương pháp tra biểu đồ Q,Z,a.


- Biết Lập quy trình quản lý vận hành hồ chứa.


- Biết vận hành thiết bị, dụng cụ quan trắc.


- Biết sử dụng các dụng cụ, thiết bị máy điều tiết nước hồ chứa.


- Hiểu các quy định về biện pháp an toàn lao động.


- Nắm được phương pháp ghi sổ nhật ký, lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quy trình quản lý, vận hành hồ chứa.


- Thực hiện công việc khi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị.


- Máy đóng mở, tay quay, thùng đo mưa, máy đo mưa, thiết bị đo, quan trắc công trình….


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, máy móc thiết bị sử dụng cho việc quản lý, vận hành hồ chứa.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu.



		- Quy trình quản lý, vận hành hồ chứa được lập đầy đủ chính xác.

		- Kiểm tra, đối chiếu với quy định.



		- Độ chính xác, khi vận hành các thiết bị vận hành, quan trắc.

		- Máy và dụng cụ vận hành, máy thiết bị quan trắc, quan sát và đối chiếu.



		- An toàn lao động cho người vận hành và công trình.

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Nhật ký vận hành, báo cáo đầy đủ.

		- Bản báo cáo, nhật ký; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp.

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH TRÀN TỰ ĐỘNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các trang thiết bị để quản lý, vận hành tràn tự động đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người vận hành và công trình, giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư sử dụng cho việc quản lý và vận hành tràn tự động.


- Lập quy trình quản lý vận hành tràn tự động


- Kiểm tra tràn trước mùa lũ.


- Đảm bảo an toàn cho người vận hành và công trình.


- Báo cáo vận hành tràn đầy đủ.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Làm được công việc tra bảng, đọc thủy trí, tính toán.


- Lập được quy trình quản lý vận hành.


- Thành thạo trong việc kiểm tra, xác định tình trạng của tràn.


- Vận hành thành thạo tràn, ghi nhật ký đầy đủ, báo cáo kết quả vận hành chính xác


- Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình vận hành.


2. Kiến thức: 


- Biết phương pháp tra bảng, tính toán.


- Biết Lập quy trình quản lý vận hành tràn tự động.


- Biết phương pháp kiểm tra, vận hành tràn tự động.


- Hiểu biện pháp an toàn lao động


- Nắm được phương pháp ghi sổ nhật ký, lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bảng quy trình vận hành tràn.


- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.


- Thước đo mực nước, máy đo lưu tốc, máy ảnh, bút, máy tính (máy vi tính), sổ, máy in.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, máy móc thiết bị sử dụng cho việc quản lý, vận hành tràn tự động. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu



		- Bảng quy trình quản lý vận hành tràn đầy đủ hợp lý.

		- Kiểm tra, đối chiếu với quy định. 



		- Độ chính xác, đầy đủ khi kiểm tra hiện trạng, cao trình đỉnh tràn.

		- Máy và dụng cụ vận hành, máy thiết bị quan trắc, quan sát và đối chiếu.



		- An toàn lao động cho người vận hành và công trình.

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Nhật ký vận hành, báo cáo đầy đủ.

		- Bản báo cáo, nhật ký; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN TRÀN XẢ LŨ CÓ CỬA VAN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các trang thiết bị để quản lý, vận hành tràn đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho công trình và giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, máy, thiết bị sử dụng cho việc quản lý và vận hành tràn xả lũ.


- Lập quy trình quản lý vận hành tràn xả lũ có cửa van điều tiết


- Kiểm tra, vận hành thử.


- Báo cáo vận hành tràn xả lũ đầy đủ.


- Đảm bảo an toàn cho người vận hành và công trình.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Thành thạo trong việc tra biểu đồ Q,Z,a, đọc thủy trí, tính toán.


- Lập đúng quy trình quản lý vận hành.


- Thành thạo trong công tác kiểm tra, xác định tình trạng của tràn.


- Vận hành thành thạo máy đóng mở cửa van ở đập tràn.


- Ghi được nhật ký, báo cáo kết quả vận hành.


- Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình vận hành.


2. Kiến thức: 


- Biết tra biểu đồ Q,Z,a, đọc thủy trí, đo mực nước tính toán.


- Hiểu nguyên lý làm việc của máy đóng mở van đập tràn xả lũ.


- Biết phương pháp vận hành cửa van ở đập tràn.


- Biết phương pháp kiểm tra, vận hành tràn xả lũ có cửa van điều tiết.


- Hiểu biện pháp an toàn lao động


- Biết phương pháp ghi sổ nhật ký, lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quy trình vận hành tràn có cửa van điều tiết.


- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.


- Thước đo mực nước, máy đo lưu tốc, máy đóng mở cửa van, máy ảnh, bút, máy tính (máy vi tính), sổ, máy in…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, máy móc, thiết bị sử dụng cho việc quản lý, vận hành tràn có cửa van điều tiết. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu.



		- Độ chính xác, đầy đủ khi kiểm tra hiện trạng, mực nước thượng hạ lưu và vận hành thử cửa van điều tiết tràn.

		- Máy và dụng cụ, thiết bị vận hành, Quan sát và Đối chiếu.



		- Độ chính xác, khi vận hành cửa van điều tiết.

		- Máy và dụng cụ, thiết bị vận hành quan sát và đối chiếu.



		- An toàn lao động cho người vận hành và công trình.

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Nhật ký vận hành, báo cáo đầy đủ.

		- Bản báo cáo, nhật ký; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH TRÀN SỰ CỐ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các trang thiết bị để quản lý, vận hành tràn sự cố đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho công trình và giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư sử dụng cho việc quản lý và vận hành tràn sự cố.


- Lập quy trình quản lý vận hành tràn sự cố.


- Kiểm tra, vận hành thử.


- Đảm bảo an toàn cho người vận hành và công trình.


- Báo cáo vận hành tràn đầy đủ.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Làm được các công việc tra biểu đồ Q,Z,a, đọc thủy trí, tính toán.


- Lập đúng quy trình quản lý vận hành.


- Thành thạo trong công tác kiểm tra, xác định tình trạng của tràn.


- Vận hành thành thạo máy đóng mở cửa van ở đập tràn.


- Thành thạo trong công việc ghi nhật ký, báo cáo kết quả vận hành.


- Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình vận hành.


2. Kiến thức: 


- Biết phương pháp tra biểu đồ Q,Z,a, đọc thủy trí, đo mực nước tính toán.


- Hiểu nguyên lý làm việc của máy đóng mở van đập tràn.


- Biết phương pháp kiểm tra hiện trạng, mực nước, vận hành thử các thiết bị của tràn.


- Biết phương pháp vận hành cửa van ở đập tràn.


- Hiểu biện pháp an toàn lao động.


- Biết phương pháp ghi sổ nhật ký, lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quy trình quản lý, vận hành tràn sự cố.


- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.


- Thước đo mực nước, máy đo lưu tốc, máy đóng mở cửa van, máy ảnh, bút, máy tính (máy vi tính), sổ, máy in…

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, máy móc, thiết bị sử dụng cho việc quản lý, vận hành tràn sự cố. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu



		- Độ chính xác, khi vận hành các thiết bị vận hành.

		- Máy và dụng cụ vận hành, máy thiết bị, quan sát và đối chiếu.



		- An toàn lao động cho người vận hành và công trình.

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Nhật ký vận hành, báo cáo đầy đủ.

		- Bản báo cáo, nhật ký; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CỐNG LỘ THIÊN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các trang thiết bị để đóng mở cống lộ thiên đúng yêu cầu kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu dùng nước.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, máy, thiết bị để sử dụng cho việc quản lý và vận hành cống lộ thiên.


- Quy trình quản lý vận hành cống.


- Kiểm tra, vận hành thử.


- Bảng kế hoạch dung nước.


- Đảm bảo an toàn cho người vận hành và công trình.


- Báo cáo vận hành cống đầy đủ.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Làm được công tác tra biểu đồ Q,Z,a, đọc thủy trí, đọc kế hoạch dùng nước, tính toán.


- Lập được quy trình quản lý vận hành.


- Thành thạo trong công tác quan sát phán đoán công trình.


- Sử dụng thành thạo dụng cụ vớt vật cản 


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị vận hành máy đóng mở cửa van cống.


- Phối hợp làm việc nhóm trong quá trình vận hành.


- Thành thạo trong công tác ghi nhật ký, báo cáo kết quả vận hành.


2. Kiến thức: 


- Phương pháp tra biểu đồ Q,Z,a, đọc thủy trí, đo mực nước tính toán.


- Nguyên lý làm việc của máy đóng mở van cống lộ thiên.


- Phương pháp vận hành cửa van ở cống lộ thiên.


- Phương pháp kiểm tra hiện trạng cống, kiểm tra mực nước thượng hạ lưu cống.


- Phương pháp sử dụng dụng cụ thủ công và vận hành máy đóng mở để vận hành cửa van công lộ thiên.


- Các quy định về an toàn lao động.


- Phương pháp ghi sổ nhật ký, lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quy trình quản lý, vận hành cống lộ thiên.


- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.


- Thước đo mực nước, máy đo lưu tốc, máy đóng mở cửa van, tay quay, xà beng, máy ảnh, bút, máy tính (máy vi tính), sổ, máy in…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, máy móc, thiết bị sử dụng cho việc quản lý, vận hành cống lộ thiên. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu



		- Độ chính xác, đầy đủ khi kiểm tra hiện trạng cống, mực nước thượng và hạ lưu cống.

		- Máy và dụng cụ vận hành, máy dụng cụ thủ công, quan sát và đối chiếu.



		- Bèo rác, vật cản trước cửa cống được vớt hết.

		- Quan sát, kiểm tra thực tế, đối chiếu với quy định.



		- Đúng trình tự khi đóng mở cửa van điều tiết. 

		Quan sát, kiểm tra đối chiếu với trình tự quy định.



		- An toàn lao động cho người vận hành và công trình.

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Nhật ký vận hành, báo cáo đầy đủ.

		- Bản báo cáo, nhật ký; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CỐNG NGẦM


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các trang thiết bị để đóng mở cống ngầm đúng yêu cầu kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu dùng nước.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, máy, thiết bị để sử dụng cho việc quản lý và vận hành cống ngầm.


- Lập quy trình quản lý vận hành cống.


- Kiểm tra, vận hành thử.


- Đảm bảo an toàn cho người vận hành và công trình.


- Báo cáo vận hành cống đầy đủ.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Làm được công tác tra biểu đồ Q,Z,a, đọc thủy trí, đọc kế hoạch dùng nước tính toán.


- Lập được quy trình quản lý vận hành.


- Thành thạo trong công tác quan sát phán đoán công trình.


- Sử dụng thành thạo dụng cụ vớt vật cản.


- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị vận hành máy đóng mở cửa van cống ngầm.


- Thành thạo trong công tác ghi nhật ký, báo cáo kết quả vận hành.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình vận hành.


2. Kiến thức: 


- Biết phương pháp tra biểu đồ Q,Z,a, đọc thủy trí, đo mực nước, tính toán.


- Biết phương pháp lập quy trình quản lý vận hành cống ngầm.


- Nắm được nguyên lý làm việc của máy đóng mở van cống lộ thiên.


- Nắm được phương pháp vận hành cửa van ở cống ngầm.


- Biết phương pháp kiểm tra trước và sau khi vận hành cống.


- Nắm được phương pháp sử dụng dụng cụ thủ công, máy để vận hành cửa van cống ngầm.


- Biết phương pháp ghi sổ nhật ký, lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quy trình quản lý, vận hành cống ngầm.


- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.


- Thước đo mực nước, máy đo lưu tốc, máy đóng mở cửa van, tay quay, xà beng, máy ảnh, bút, máy tính (máy vi tính), sổ, máy in…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, máy móc, thiết bị sử dụng cho việc quản lý, vận hành cống ngầm. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu



		- Sự hợp lý của bảng quy trình vận hành.

		- Kiểm tra đối chiếu với quy định.



		- Độ chính xác, đầy đủ của công tác kiểm tra hiện trạng, mực nước thượng hạ lưu cống.

		- Máy và dụng cụ thủ công, quan sát và đối chiếu.



		- Vật cản, bèo rác trước và sau cửa cống được vớt hết.

		- Quan sát, kiểm tra đối chiếu với quy định.



		- Đúng trình tự, thao tác của công tác vận hành cửa van cống ngầm.

		- Quan sát, đánh giá việc thực hiện các thao tác.



		- An toàn lao động cho người vận hành và công trình.

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Nhật ký vận hành, báo cáo đầy đủ.

		- Bản báo cáo, nhật ký; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các trang thiết bị để quản lý vận hành trạm bơm tưới (tiêu) đúng yêu cầu kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu tưới (tiêu) nước.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, máy, thiết bị để sử dụng cho việc quản lý và vận hành trạm bơm tưới (tiêu).


- Lập quy trình quản lý vận hành trạm bơm.


- Bảng kế hoạch dùng nước


- Kiểm tra, vận hành thử.


- Báo cáo vận hành khi tưới (tiêu) đầy đủ.


- Đảm bảo an toàn cho người vận hành và công trình.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Làm thành thạo công việc đọc thủy trí, đọc bảng kế hoạch dùng nước


- Lập được quy trình quản lý vận hành.


- Thực hiện được công tác quan sát phán đoán công trình.


- Sử dụng thành thạo dụng cụ vớt vật cản.


- Thực hiện được công việc kiểm tra phần điện và cơ, kiểm tra an toàn của lưới chắn rác, đường ống…


- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị vận hành trạm bơm.


- Thành thạo trong công tác ghi nhật ký, báo cáo kết quả vận hành.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình vận hành.


2. Kiến thức: 


- Biết các tiêu chuẩn quy định đối với trạm bơm tưới (tiêu).


- Biết phương pháp lập quy trình vận hành trạm bơm tưới (tiêu), biết các tiêu chuẩn quy định đối với trạm bơm tưới (tiêu).


- Biết các kiến thức kiểm tra điện và cơ.


- Biết kiến thức kiểm tra an toàn của lưới chắn rác, đường ống…


- Biết phương pháp vận hành các thiết bị trạm bơm tưới, tiêu.


- Nắm được phương pháp ghi sổ nhật ký, lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quy trình quản lý, vận hành trạm bơm.


- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.


- Thước đo mực nước, máy đo lưu tốc, các thiết bị điện, thiết bị cơ, các dụng cụ thủ công, máy ảnh, bút, máy tính (máy vi tính), sổ, máy in…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, máy móc, thiết bị sử dụng cho việc quản lý, vận hành trạm bơm. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu



		- Sự đầy đủ chính xác của công tác kiểm tra công trình, các thiết bị điện và cơ.

		- Quan sát, đánh giá theo quy định.



		- Độ chính xác đầy đủ khi kiểm tra mực nước bể hút, bể xả.

		- Quan sát, đánh giá theo quy định.



		- Vận hành máy bơm đúng quy trình; trước, trong và sau khi vận hành.

		- Máy và dụng cụ vận hành, máy dụng cụ thủ công, quan sát và đối chiếu.



		- An toàn lao động cho người vận hành và công trình.

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Nhật ký vận hành, báo cáo đầy đủ.

		- Bản báo cáo, nhật ký; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH ĐẬP DÂNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các trang thiết bị để quản lý vận hành đập dâng đáp ứng yêu cầu điều phối nước.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, máy, thiết bị để sử dụng cho việc quản lý và vận hành đập dâng.


- Lập quy trình quản lý vận hành đập dâng.


- Kiểm tra, vận hành thử.


- Báo cáo vận hành điều phối nước đầy đủ.


- Đảm bảo an toàn cho người vận hành và công trình.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Thành thạo trong công tác đọc thủy trí, tính toán mực nước.


- Lập được quy trình quản lý vận hành.


- Thành thạo trong công tác quan sát phán đoán công trình.


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị vận hành cửa van, khe phai.


- Thành thạo trong công tác ghi nhật ký, báo cáo kết quả vận hành.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình vận hành.


2. Kiến thức: 


- Biết phương pháp đọc thủy trí, đo nước, tính toán mực nước, tra biểu đồ Q,Z,a.


- Biết phương pháp lập quy trình quản lý, vận hành đập dâng.


- Biết phương pháp vận hành đóng cửa van, khe phai.


- Biết sử dụng dụng cụ thủ công.


- Biết phương pháp kiểm tra công trình.


- Hiểu biện pháp an toàn lao động.


- Biết phương pháp ghi sổ nhật ký, lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quy trình quản lý, vận hành đập dâng.


- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.


- Thước đo mực nước, máy đo lưu tốc, các thiết bị điện, thiết bị cơ, các dụng cụ thủ công, máy ảnh, bút, máy tính (máy vi tính), sổ, máy in…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, máy móc, thiết bị sử dụng cho việc quản lý, vận hành đập dâng. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu



		- Sự đầy đủ hợp lý của quy trình vận hành cống vùng triều được lập.

		- Kiểm tra đối chiếu với quy định.



		- Độ chính xác, đầy đủ khi kiểm tra hiện trạng đập.

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu



		- Độ chính xác, khi vận hành các dụng cụ, thiết bị vận hành của đập dâng.

		- Máy và dụng cụ vận hành, máy dụng cụ thủ công, quan sát và đối chiếu.



		- An toàn lao động cho người vận hành và công trình.

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Nhật ký vận hành, báo cáo đầy đủ.

		- Bản báo cáo, nhật ký; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CỐNG VÙNG TRIỀU


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị để quản lý vận hành cống vùng triều phục vụ nhu cầu tưới, tiêu, trữ nước, cải tạo đất.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, máy, thiết bị để sử dụng cho việc quản lý và vận hành cống vùng triều.


- Lập quy trình quản lý vận hành cống.


- Kiểm tra, vận hành thử.


- Báo cáo vận hành cống đầy đủ.


- Đảm bảo an toàn cho người vận hành và công trình.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Làm được công tác tra biểu đồ Q,Z,a, đọc thủy trí, tính toán.


- Lập được quy trình quản lý vận hành.


- Thành thạo trong công tác quan sát phán đoán công trình.


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị vận hành máy đóng mở cửa van cống


- Thành thạo trong công tác ghi nhật ký, báo cáo kết quả vận hành.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình vận hành.


2. Kiến thức: 


- Biết phương pháp tra biểu đồ Q,Z,a, đọc thủy trí, đo mực nước tính toán.


- Hiểu quy định theo dõi quy luật, chế độ thủy triều.


- Hiểu nguyên lý làm việc của máy đóng mở van cống vùng triều.


- Biết phương pháp vận hành cửa van ở cống vùng chiều.


- Biết phương pháp kiểm tra cống.


- Biết phương pháp sử dụng dụng cụ thủ công, máy để vận hành cửa van cống vùng triều.


- Hiểu biện pháp an toàn lao động.


- Biết phương pháp ghi sổ nhật ký, lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quy trình quản lý, vận hành cống vùng triều.


- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.


- Thước đo mực nước, máy đo lưu tốc, máy đóng mở cửa van, tay quay, xà beng, máy ảnh, bút, máy tính (máy vi tính), sổ, máy in…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, máy móc, thiết bị sử dụng cho việc quản lý, vận hành cống vùng triều. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu



		- Sự đầy đủ hợp lý của quy trình quản lý vận hành cống vùng triều được lập.

		- Kiểm tra đối chiếu với quy định.



		- Sự đầy đủ chính xác của công tác kiểm tra, theo dõi thủy triều.

		- Kiểm tra đối chiếu với quy định.



		- Độ chính xác, khi vận hành cửa van điều tiết tưới, tiêu.

		- Máy và dụng cụ vận hành, máy dụng cụ thủ công, quan sát và đối chiếu.



		- An toàn lao động cho người vận hành và công trình.

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Nhật ký vận hành, báo cáo đầy đủ.

		- Bản báo cáo, nhật ký; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CỐNG ĐÓNG MỞ TỰ ĐỘNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các thiết bị vận hành cống đóng mở tự động đúng yêu cầu kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu dùng nước 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, máy, thiết bị để sử dụng cho việc quản lý và vận hành cống đóng mở tự động.


- Lập quy trình quản lý vận hành cống đóng mở tự động.


- An toàn của các thiết bị điện, cơ


- Kiểm tra, vận hành thử.


- Theo dõi mực nước thượng hạ lưu


- Vận hành cống theo điều hành của trung tâm


- Báo cáo vận hành cống đầy đủ.


- Đảm bảo an toàn cho người vận hành và công trình.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Làm được công tác tra biểu đồ Q,Z,a, đọc thủy trí, tính toán.


- Lập được quy trình quản lý vận hành cống tự động.


- Thành thạo trong công kiểm tra an toàn của các thiết bị điện.


- Thành thạo trong công tác theo dõi mực nước thượng hạ lưu, kiểm tra độ mở a của cống tự động.


- Sử dụng thành thạo các thiết bị vận hành máy đóng mở cửa van cống


- Thành thạo trong công tác ghi nhật ký, báo cáo kết quả vận hành.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình vận hành.


2. Kiến thức: 


- Biết phương pháp tra biểu đồ Q,Z,a, đọc thủy trí, đo mực nước tính toán.


- Hiểu quy định theo dõi kiểm tra độ mở a, mực nước thượng hạ lưu.


- Hiểu nguyên lý làm việc của hệ thống điều khiển tự động.


- Biết phương pháp vận hành cửa van ở cống đóng mở tự động.


- Hiểu biện pháp an toàn lao động.


- Biết phương pháp ghi sổ nhật ký, lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quy trình quản lý, vận hành cống đóng mở tự động.


- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.


- Thước đo mực nước, máy đo lưu tốc, thiết bị điều khiển tự động đóng mở cửa van, máy ảnh, bút, máy tính (máy vi tính), sổ, máy in…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của thiết bị điều khiển tự động sử dụng cho việc quản lý, vận hành cống 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu



		- Sự đầy đủ hợp lý của quy trình quản lý vận hành cống đóng mở tự động

		- Kiểm tra đối chiếu với quy định.



		- Sự đầy đủ chính xác của công tác kiểm tra, theo dõi mực nước thượng hạ lưu, độ mở a của cống

		- Kiểm tra đối chiếu với quy định.



		- Độ chính xác, khi vận hành cửa van điều tiết tưới, tiêu.

		- Máy và thiết bị vận hành, quan sát và đối chiếu.



		- An toàn lao động cho người vận hành và công trình.

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Nhật ký vận hành, báo cáo đầy đủ.

		- Bản báo cáo, nhật ký; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH ĐÓNG MỞ CỐNG BÁN TỰ ĐỘNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các thiết bị vận hành cống đóng mở bán tự động đúng yêu cầu kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu dùng nước 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, máy, thiết bị để sử dụng cho việc quản lý và vận hành cống đóng mở bán tự động.


- Lập quy trình quản lý vận hành cống đóng mở bán tự động.


- An toàn của các thiết bị điện, cơ.


- Kiểm tra, vận hành thử.


- Theo dõi mực nước thượng hạ lưu


- Vận hành cống theo yêu cầu dùng nước


- Báo cáo vận hành cống đầy đủ.


- Đảm bảo an toàn cho người vận hành và công trình.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Làm được công tác đọc thủy trí, tính toán.


- Lập được quy trình quản lý vận hành.


- Thành thạo trong công tác quan sát phán đoán công trình.


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị vận hành máy đóng mở cống bán tự động


- Thành thạo trong công tác ghi nhật ký, báo cáo kết quả vận hành.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình vận hành.


2. Kiến thức: 


- Biết phương pháp đọc thủy trí, đo mực nước tính toán.


- Hiểu nguyên lý làm việc của máy đóng mở cống bán tự động.


- Phương pháp kiểm tra hiện trạng cống, kiểm tra mực nước thượng hạ lưu cống


- Biết phương pháp sử dụng dụng cụ thủ công, máy để vận hành cửa van cống đóng mở bán tự động


- Hiểu biện pháp an toàn lao động.


- Biết phương pháp ghi sổ nhật ký, lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quy trình quản lý, vận hành cống đóng mở bán tự động


- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.


- Thước đo mực nước, máy đo lưu tốc, máy đóng mở cửa van, tay quay, xà beng, máy ảnh, bút, máy tính (máy vi tính), sổ, máy in…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, máy móc, thiết bị sử dụng cho việc quản lý, vận hành cống đóng mở thi công 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu



		- Sự đầy đủ hợp lý của quy trình quản lý vận hành cống đóng mở thi công được lập.

		- Kiểm tra đối chiếu với quy định.



		- Độ chính xác, khi vận hành cửa van điều tiết cống đóng mở thi công

		- Máy và dụng cụ vận hành, máy dụng cụ thủ công, quan sát và đối chiếu.



		- An toàn lao động cho người vận hành và công trình.

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Nhật ký vận hành, báo cáo đầy đủ.

		- Bản báo cáo, nhật ký; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH ÂU THUYỀN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.12


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị để quản lý vận hành âu thuyền phục vụ nhu cầu trung chuyển tàu thuyền từ thượng lưu xuống hạ lưu và ngược lại.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, máy, thiết bị để sử dụng cho việc quản lý và vận hành âu thuyền.


- Lập quy trình quản lý vận hành âu thuyền.


- Kiểm tra, vận hành thử cánh âu.


- Báo cáo vận hành âu thuyền đầy đủ.


- Đảm bảo an toàn cho người vận hành và công trình.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Làm được công tác tra biểu đồ Q,Z,a, đọc thủy trí, tính toán.


- Lập được quy trình quản lý vận hành.


- Thành thạo trong công tác quan sát phán đoán công trình.


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị vận hành máy đóng mở cánh âu.


- Ghi nhật ký, báo cáo kết quả vận hành.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình vận hành.


2. Kiến thức: 


- Biết phương pháp tra biểu đồ Q,Z,a, đọc thủy trí, đo mực nước tính toán.


- Hiểu nguyên lý làm việc của máy đóng mở van cánh âu.


- Biết phương pháp vận hành cửa âu thuyền.


- Biết phương pháp kiểm tra âu thuyền.


- Biết phương pháp sử dụng dụng cụ thủ công, máy để vận hành ánh âu.


- Hiểu biện pháp an toàn lao động.


- Biết phương pháp ghi sổ nhật ký, lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quy trình quản lý, vận hành âu thuyền.


- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.


- Thước đo mực nước, máy đo lưu tốc, máy đóng mở cánh âu, tay quay, xà beng, máy ảnh, bút, máy tính (máy vi tính), sổ, máy in…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, máy móc, thiết bị sử dụng cho việc quản lý, vận hành âu thuyền. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu



		- Sự đầy đủ hợp lý của quy trình quản lý vận hành âu thuyền.

		- Kiểm tra đối chiếu với quy định.



		- Sự đầy đủ chính xác của công tác kiểm tra, theo dõi mực ước thượng hạ lưu âu thuyền.

		- Kiểm tra đối chiếu với quy định.



		- Độ chính xác, khi vận hành cánh âu khi trung chuyển tàu thuyền.

		- Máy và dụng cụ vận hành, máy dụng cụ thủ công, quan sát và đối chiếu.



		- An toàn lao động cho người vận hành và công trình.

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Nhật ký vận hành, báo cáo đầy đủ.

		- Bản báo cáo, nhật ký; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRẠM BƠM VA


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.13


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các trang thiết bị để quản lý vận hành trạm bơm va đúng yêu cầu kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu sử dụng nước và yêu cầu dẫn động các thiết bị khác

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, máy, thiết bị để sử dụng cho việc quản lý và vận hành trạm bơm va.


- Lập quy trình quản lý vận hành trạm bơm.


- Bảng kế hoạch dùng nước


- Kiểm tra, vận hành thử.


- Báo cáo vận hành đầy đủ.


- Đảm bảo an toàn cho người vận hành và công trình.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Làm thành thạo công việc đọc thủy trí, đọc bảng kế hoạch dùng nước.


- Lập được quy trình quản lý vận hành.


- Thực hiện được công tác quan sát phán đoán công trình.


- Sử dụng thành thạo dụng cụ vớt vật cản.


- Thực hiện được công việc kiểm tra phần điện và cơ, kiểm tra an toàn của lưới chắn rác, đường ống…


- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị vận hành trạm bơm.


- Thành thạo trong công tác ghi nhật ký, báo cáo kết quả vận hành.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình vận hành.


2. Kiến thức: 


- Biết các tiêu chuẩn quy định đối với trạm bơm va.


- Biết phương pháp lập quy trình vận hành trạm bơm va, biết các tiêu chuẩn quy định đối với trạm bơm va.


- Biết các kiến thức kiểm tra điện và cơ.


- Biết kiến thức kiểm tra an toàn của lưới chắn rác, đường ống…


- Biết phương pháp vận hành các thiết bị trạm bơm va


- Nắm được phương pháp ghi sổ nhật ký, lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quy trình quản lý, vận hành trạm bơm.


- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.


- Thước đo mực nước, máy đo lưu tốc, các thiết bị điện, thiết bị cơ, các dụng cụ thủ công, máy ảnh, bút, máy tính (máy vi tính), sổ, máy in…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, máy móc, thiết bị sử dụng cho việc quản lý, vận hành trạm bơm va. 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu



		- Sự đầy đủ chính xác của công tác kiểm tra công trình, các thiết bị điện và cơ.

		- Quan sát, đánh giá theo quy định.



		- Vận hành máy bơm đúng quy trình; trước, trong và sau khi vận hành.

		- Máy và dụng cụ vận hành, máy dụng cụ thủ công, quan sát và đối chiếu.



		- An toàn lao động cho người vận hành và công trình.

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Nhật ký vận hành, báo cáo đầy đủ.

		- Bản báo cáo, nhật ký; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KÊNH 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H. 01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các trang thiết bị để quản lý, vận hành kênh đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Kiểm tra, báo cáo hiện trạng kênh đúng quy định;


- Xác định đúng khả năng vận chuyển của kênh;


- Lập quy trình vận hành kênh đất đúng quy định;


- Vận hành kênh đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho công trình;


- Theo dõi, kiểm tra mực nước trên kênh đúng quy định;


- Báo cáo vận hành đúng quy định.


II. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Lập quy trình vận hành đúng quy định;


- Sử dụng dụng cụ, thiết bị thành thạo;


- Vận hành được máy đóng mở;


- Đo đạc, tính toán chính xác các thông số thủy lực ;


- Phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời;


- Viết nhật ký vận hành, lập báo cáo đúng quy định.


2. Kiến thức: 


- Biết các kiến thức về thủy nông, thủy lực;


- Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị;


- Trình bày các tiêu chuẩn kỹ thuật khi quản lý và vận hành kênh;


- Trình bày các phương pháp kiểm tra và vận hành thiết bị;


- Trình bày các phương pháp kiểm tra hiện trạng công trình;


- Trình bày các phương pháp đo đạc các thông số kỹ thuật trên kênh;


- Trình bày các phương pháp ghi sổ và lập báo cáo.


III. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Kế hoạch dùng nước;


- Hồ sơ quản lý công trình; 


- Quy định về yếu tố thủy lực của mặt cắt kênh;


- Tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành kênh;


- Cuốc, xẻng, thước mét, máy đo lưu tốc, máy ảnh, máy tính (máy vi tính), phương tiện di chuyển, phương tiện thông tin liên lạc, bút, sổ ghi.


IV. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Báo cáo hiện trạng công trình 

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hạng mục công trình



		- Độ chính xác, phù hợp của quy trình vận hành kênh

		- Đối chiếu với quy định, quy phạm trong vận hành.



		- Vận hành kênh đúng quy trình

		- Quan sát sự thực hiện, so sánh với quy định



		- Kênh vận chuyển nước đúng yêu cầu, an toàn cho công trình

		- Quan sát và đối chiếu với kế hoạch dùng nước, an toàn lao động



		- Báo cáo vận hành đầy đủ, chính xác, đúng thời gian 

		- Quy định về báo cáo





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ , VẬN HÀNH CỐNG ĐIỀU TIẾT


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H. 02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các trang thiết bị để quản lý, vận hành cống điều tiết đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Báo cáo hiện trạng công trình và khả năng điều tiết của cống đúng quy định;


- Lập quy trình vận hành cống điều tiết đúng quy định;


- Vận hành cống đúng quy trình;


- Theo dõi, kiểm tra các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành cống đúng quy định;


- Báo cáo vận hành đúng quy định


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Lập quy trình vận hành đúng quy định;


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị;


- Vận hành được máy đóng mở;


- Đo đạc, tính toán các yếu tố thủy lực chính xác;


- Phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời;


- Viết nhật ký vận hành, lập báo cáo đúng quy định.


2. Kiến thức: 


- Biết các kiến thức về thủy nông, thủy lực;


- Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị;


- Trình bày các tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành cống điều tiết;


- Trình bày các phương pháp kiểm tra và vận hành thiết bị;


- Trình bày các phương pháp kiểm tra hiện trạng công trình;


- Trình bày các phương pháp đo đạc các thông số kỹ thuật trước và sau cống;


- Trình bày các phương pháp ghi sổ và lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Kế hoạch dùng nước;


- Hồ sơ quản lý công trình; 


- Quy định về thông số kỹ thuật trước và sau cống điều tiết;


- Tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành cống điều tiết;


- Biểu đồ Q,Z,a;


- Thiết bị đóng mở cửa cống;


- Cuốc, xẻng, cào, thước mét, máy đo lưu tốc, máy tính (máy vi tính), phương tiện di chuyển, bút, sổ ghi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Báo cáo hiện trạng công trình 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu hiện trạng công trình với hồ sơ quản lý, hồ sơ duy tu, bảo dưỡng công trình.



		- Độ chính xác, phù hợp của quy trình vận hành cống

		- Đối chiếu với quy định, quy phạm trong vận hành.



		- Vận hành cống điều tiết đúng quy trình

		- Quan sát sự thực hiện, so sánh với quy định



		- Độ mở cống đúng yêu cầu, an toàn cho công trình

		- Quan sát và đối chiếu với kế hoạch dùng nước, an toàn lao động



		- Báo cáo vận hành đầy đủ, chính xác, đúng thời gian 

		- Quy định về báo cáo





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH XI PHÔNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H. 03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các trang thiết bị để quản lý, vận hành xi phông đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Báo cáo hiện trạng công trình đúng quy định;


- Lập quy trình vận hành xi phông đúng quy định;


- Vận hành xi phông đúng quy trình;


- Theo dõi, kiểm tra các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành xi phông đúng quy định;


- Báo cáo vận hành đúng quy định


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Lập quy trình vận hành đúng quy định;


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị;


- Vận hành được máy đóng mở;


- Đo đạc, tính toán các yếu tố thủy lực chính xác;


- Phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời;


- Viết nhật ký vận hành, lập báo cáo đúng quy định.


2. Kiến thức: 


- Biết các kiến thức về thủy nông, thủy lực;


- Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị;


- Trình bày các tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành xi phông;


- Trình bày các phương pháp kiểm tra và vận hành thiết bị;


- Trình bày các phương pháp kiểm tra hiện trạng công trình;


- Trình bày các phương pháp đo đạc các thông số kỹ thuật trước và sau xi phông;


- Trình bày các phương pháp ghi sổ và lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quy định về thông số kỹ thuật trước và sau xi phông.


- Tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành xi phông;


- Hồ sơ quản lý công trình; 


- Dụng cụ cầm tay, thước mét, máy đo lưu tốc, máy ảnh, máy tính (máy vi tính), phương tiện di chuyển, phương tiện thông tin liên lạc, bút, sổ ghi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Báo cáo hiện trạng công trình 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu hiện trạng công trình với hồ sơ quản lý, hồ sơ duy tu, bảo dưỡng công trình.



		- Độ chính xác, phù hợp của quy trình vận hành 

		- Đối chiếu với quy định, quy phạm trong vận hành.



		- Vận hành xi phông đúng quy trình

		- Quan sát sự thực hiện, so sánh với quy định



		- Lưu lượng dẫn qua xi phông đúng yêu cầu, an toàn cho công trình

		- Quan sát và đối chiếu với hồ sơ công trình, an toàn lao động



		- Báo cáo vận hành đầy đủ, chính xác, đúng thời gian 

		- Quy định về báo cáo 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH BẬC NƯỚC


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H. 04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các trang thiết bị để quản lý, vận hành bậc nước đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Báo cáo hiện trạng công trình đúng quy định;


- Lập quy trình vận hành bậc nước đúng quy định;


- Vận hành bậc nước đúng quy trình;


- Theo dõi, kiểm tra các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành bậc nước đúng quy định;


- Báo cáo vận hành đúng quy định


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Lập quy trình vận hành đúng quy định;


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị;


- Đo đạc, tính toán các yếu tố thủy lực chính xác;


- Phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời;


- Viết nhật ký vận hành, lập báo cáo đúng quy định.


2. Kiến thức: 


- Biết các kiến thức về thủy nông, thủy lực;


- Trình bày các tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành bậc nước;


- Trình bày các phương pháp kiểm tra hiện trạng công trình;


- Trình bày các phương pháp đo đạc các thông số kỹ thuật trước và sau bậc nước;


- Trình bày các phương pháp ghi sổ và lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quy định về thông số kỹ thuật trước và sau bậc nước.


- Tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành bậc nước ;


- Hồ sơ quản lý công trình; 


- Dụng cụ cầm tay, máy đo lưu tốc, máy ảnh, máy tính (máy vi tính), phương tiện di chuyển, bút, sổ ghi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Báo cáo hiện trạng công trình 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu hiện trạng công trình với hồ sơ quản lý, hồ sơ duy tu, bảo dưỡng công trình.



		- Độ chính xác, phù hợp của quy trình vận hành 

		- Đối chiếu với quy định, quy phạm trong vận hành.



		- Vận hành bậc nước đúng quy trình

		- Quan sát sự thực hiện, so sánh với quy định



		- Dòng chảy trước và sau bậc nước ổn định, an toàn cho công trình

		- Quan sát và đối chiếu với hồ sơ công trình, an toàn lao động



		- Báo cáo vận hành đầy đủ, chính xác, đúng thời gian 

		- Quy định về báo cáo





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH DỐC NƯỚC


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H. 05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các trang thiết bị để quản lý, vận hành dốc nước đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Báo cáo hiện trạng công trình đúng quy định;


- Lập quy trình vận hành dốc nước đúng quy định;


- Vận hành dốc nước đúng quy trình;


- Theo dõi, kiểm tra các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành dốc nước đúng quy định;


- Báo cáo vận hành đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Lập quy trình vận hành đúng quy định;


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị;


- Đo đạc, tính toán các yếu tố thủy lực chính xác;


- Phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời;


- Viết nhật ký vận hành, lập báo cáo đúng quy định.


2. Kiến thức: 


- Biết các kiến thức về thủy nông, thủy lực;


- Trình bày các tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành dốc nước;


- Trình bày các phương pháp kiểm tra hiện trạng công trình;


- Trình bày các phương pháp đo đạc các thông số kỹ thuật trước và sau dốc nước;


- Trình bày các phương pháp ghi sổ và lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quy định về thông số kỹ thuật trước và sau dốc nước;


- Tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành dốc nước;


- Hồ sơ quản lý công trình; 


- Dụng cụ cầm tay, máy đo lưu tốc, máy ảnh, máy tính (máy vi tính), phương tiện di chuyển, bút, sổ ghi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Báo cáo hiện trạng công trình 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu hiện trạng công trình với hồ sơ quản lý, hồ sơ duy tu, bảo dưỡng công trình.



		- Độ chính xác, phù hợp của quy trình vận hành 

		- Đối chiếu với quy định, quy phạm trong vận hành.



		- Vận hành dốc nước đúng quy trình

		- Quan sát sự thực hiện, so sánh với quy định



		- Dòng chảy trước và sau dốc nước ổn định, an toàn cho công trình

		- Quan sát và đối chiếu với hồ sơ công trình, an toàn lao động



		- Báo cáo vận hành đầy đủ, chính xác, đúng thời gian 

		- Quy định về báo cáo





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CẦU MÁNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H. 06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các trang thiết bị để quản lý, vận hành cầu máng đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Báo cáo hiện trạng công trình đúng quy định;


- Lập quy trình vận hành cầu máng đúng quy định;


- Vận hành cầu máng đúng quy trình;


- Theo dõi, kiểm tra các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành cầu máng đúng quy định;


- Báo cáo vận hành đúng quy định


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Lập quy trình vận hành đúng quy định;


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị;


- Đo đạc, tính toán các yếu tố thủy lực chính xác;


- Phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời;


- Viết nhật ký vận hành, lập báo cáo đúng quy định.


2. Kiến thức: 


- Biết các kiến thức về thủy nông, thủy lực;


- Trình bày các tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành cầu máng;


- Trình bày các phương pháp kiểm tra hiện trạng công trình;


- Trình bày các phương pháp đo đạc các thông số kỹ thuật trước và sau cầu máng;


- Trình bày các phương pháp ghi sổ và lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quy định về thông số kỹ thuật trước và sau cầu máng;


- Tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành cầu máng;


- Hồ sơ quản lý công trình; 


- Dụng cụ cầm tay, thước mét, máy đo lưu tốc, máy ảnh, máy tính (máy vi tính), phương tiện di chuyển, phương tiện thông tin liên lạc, bút, sổ ghi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Báo cáo hiện trạng công trình 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu hiện trạng công trình với hồ sơ quản lý, hồ sơ duy tu, bảo dưỡng công trình.



		- Độ chính xác, phù hợp của quy trình vận hành 

		- Đối chiếu với quy định, quy phạm trong vận hành.



		- Vận hành cầu máng đúng quy trình

		- Quan sát sự thực hiện, so sánh với quy định



		- Lưu lượng dẫn qua cầu máng đúng yêu cầu, an toàn cho công trình

		- Quan sát và đối chiếu với hồ sơ công trình, an toàn lao động



		- Báo cáo vận hành đầy đủ, chính xác, đúng thời gian 

		- Quy định về báo cáo 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CỐNG LUỒN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H. 07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các trang thiết bị để quản lý, vận hành cống luồn đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Báo cáo hiện trạng công trình đúng quy định;


- Lập quy trình vận hành cống luồn đúng quy định;


- Vận hành cống luồn đúng quy trình;


- Theo dõi, kiểm tra các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành cống luồn đúng quy định;


- Báo cáo vận hành đúng quy định


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Lập quy trình vận hành đúng quy định;


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị;


- Đo đạc, tính toán các yếu tố thủy lực chính xác;


- Phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời;


- Viết nhật ký vận hành, lập báo cáo đúng quy định.


2. Kiến thức: 


- Biết các kiến thức về thủy nông, thủy lực;


- Trình bày các tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành cống luồn;


- Trình bày các phương pháp kiểm tra hiện trạng công trình;


- Trình bày các phương pháp đo đạc các thông số kỹ thuật trước và sau cống luồn;


- Trình bày các phương pháp ghi sổ và lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quy định về thông số kỹ thuật trước và sau cống luồn.


- Tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành cống luồn;


- Hồ sơ quản lý công trình; 


- Dụng cụ cầm tay, thước mét, máy đo lưu tốc, máy ảnh, máy tính (máy vi tính), phương tiện di chuyển, bút, sổ ghi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Báo cáo hiện trạng công trình 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu hiện trạng công trình với hồ sơ quản lý, hồ sơ duy tu, bảo dưỡng công trình.



		- Độ chính xác, phù hợp của quy trình vận hành 

		- Đối chiếu với quy định, quy phạm trong vận hành.



		- Vận hành cống luồn đúng quy trình

		- Quan sát sự thực hiện, so sánh với quy định



		- Lưu lượng dẫn qua cống luồn đúng yêu cầu, an toàn cho công trình

		- Quan sát và đối chiếu với hồ sơ công trình, an toàn lao động



		- Báo cáo vận hành đầy đủ, chính xác, đúng thời gian 

		- Quy định về báo cáo





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH DÂNG NƯỚC TRÊN KÊNH


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H. 08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các trang thiết bị để quản lý, vận hành công trình dâng nước trên kênh đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Báo cáo hiện trạng công trình đúng quy định;


- Lập quy trình vận hành công trình dâng nước trên kênh đúng quy định;


- Vận hành công trình dâng nước trên kênh đúng quy trình;


- Theo dõi, kiểm tra các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành công trình dâng nước trên kênh đúng quy định;


- Báo cáo vận hành đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Lập quy trình vận hành đúng quy định;


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị;


- Đo đạc, tính toán các yếu tố thủy lực chính xác;


- Phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời;


- Viết nhật ký vận hành, lập báo cáo đúng quy định.


2. Kiến thức: 


- Biết các kiến thức về thủy nông, thủy lực;


- Trình bày các tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành công trình dâng nước;


- Trình bày các phương pháp kiểm tra hiện trạng công trình;


- Trình bày các phương pháp đo đạc các thông số kỹ thuật trước và sau công trình dâng nước;


- Trình bày các phương pháp ghi sổ và lập báo cáo.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Quy định về thông số kỹ thuật trước và sau công trình dâng nước;


- Tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành công trình dâng nước trên kênh;


- Hồ sơ quản lý công trình; 


- Tối thiểu có 1 người để thực hiện công việc;


- Dụng cụ cầm tay, máy đo lưu tốc, máy ảnh, máy tính (máy vi tính), phương tiện di chuyển, bút, sổ ghi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Báo cáo hiện trạng công trình 

		- Quan sát, kiểm tra và đối chiếu hiện trạng công trình với hồ sơ quản lý, hồ sơ duy tu, bảo dưỡng công trình.



		- Độ chính xác, phù hợp của quy trình vận hành 

		- Đối chiếu với quy định, quy phạm trong vận hành.



		- Vận hành công trình dâng nước trên kênh đúng quy trình

		- Quan sát sự thực hiện, so sánh với quy định



		- Dòng chảy trước và sau công trình dâng nước trên kênh ổn định, đạt yêu cầu, an toàn cho công trình

		- Quan sát và đối chiếu với hồ sơ công trình, an toàn lao động



		- Báo cáo vận hành đầy đủ, chính xác, đúng thời gian 

		- Quy định về báo cáo





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Dùng các dụng cụ thủ công để đào đất đá theo đúng kích thước của công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư phục vụ cho việc đào đất đá.


- Đào đất theo hình dáng, kích thước thiết kế.


- Vận chuyển đất đá về vị trí đổ.


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


- Nghiệm thu, bàn giao.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Đọc được bản vẽ thi công.


- Phân loại được và sử dụng thành thạo dụng cụ cầm tay phù hợp với công việc.


- Làm được công tác đào đất đá, vận chuyển đất đá bằng thủ công.


- Thành thạo trong công tác viết biên bản nghiệm thu, bàn giao.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình đào đất.


2. Kiến thức: 


- Biết phân tích bản vẽ thi công.


- Biết trình bày phương pháp đào đất đá bằng thủ công.


- Hiểu biện pháp an toàn lao động khi đào, vận chuyển đất đá.


- Biết lập biên bản nghiệm thu, bàn giao đúng pháp lý.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ thi công, biện pháp thi công và tài liệu liên quan.


- Tối thiểu 1 người trở lên để thực hiện công việc.


- Mặt bằng thi công.


- Cuốc, Xẻng, xà beng, cào, dao, xe thô sơ, thước mét, giấy, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, vật tư sử dụng cho việc đào đất đá. 

		Quan sát, kiểm tra và đối chiếu



		- Độ chính xác về vị trí, hình dáng, kích thước của việc đào đất đá.

		Thước mét; kiểm tra và đối chiếu



		- Vận chuyển đất đá về đúng vị trí cần đổ.

		- Quan sát và đối chiếu.



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Quan sát và đối chiếu



		- Nghiệm thu và bàn giao đầy đủ.

		- Biên bản nghiệm thu, bản vẽ thi công; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: ĐẮP ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Dùng các dụng cụ thủ công để đắp đất đá theo đúng khối lượng, kích thước của công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư phục vụ cho việc đắp đất đá.


- Đắp đất đá theo hình dáng, kích thước của thiết kế.


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


- Nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và chính xác.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thi công.


- Phân loại được và sử dụng thành thạo dụng cụ cầm tay phù hợp với công việc.


- Làm thành thạo công tác đắp đất đá bằng thủ công.


- Viết được biên bản nghiệm thu, bàn giao.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình đắp đất.


2. Kiến thức: 


- Biết phân tích bản vẽ thi công.


- Biết trình bày phương pháp đắp đất đá bằng thủ công.


- Hiểu biện pháp an toàn lao động khi đắp đất đá.


- Biết lập biên bản nghiệm thu, bàn giao đúng pháp lý.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ thi công, biện pháp thi công và tài liệu liên quan.


- Tối thiểu 1 người trở lên để thực hiện công việc.


- Mặt bằng thi công.


- Cuốc, Xẻng, xà beng, đầm tay, ô roa, nước, cào, dao, xe thô sơ, thước mét, giấy, bút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, hợp lý của dụng cụ, vật tư sử dụng cho việc đắp đất đá. 

		Quan sát, kiểm tra và đối chiếu



		- Độ chính xác về vị trí, hình dáng, kích thước của việc đắp đất đá.

		Thước mét; kiểm tra và đối chiếu



		- Độ chặt của khối đất đá được đắp

		- Quan sát, lấy mẫu và đối chiếu.



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Quan sát và đối chiếu



		- Nghiệm thu và bàn giao đầy đủ.

		- Biên bản nghiệm thu, bản vẽ thi công; kiểm tra và đối chiếu.



		- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian định mức.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XÂY GẠCH


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu để xây các kết cấu bằng gạch đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, máy, vật liệu, mặt bằng phù hợp với công việc.


- Vị trí, kích thước, cao độ khối xây.


- Độ đặc, chắc của mạch vữa, so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt và vuông góc của khối xây…đảm bảo tiêu chuẩn, qui phạm hiện hành.


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường 


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thi công.


- Phân loại được và sử dụng được dụng cụ cầm tay phù hợp với công việc.


- Làm được công tác vạch dấu kích thước và cao độ xây. 


- Làm được các thao tác rải vữa, đặt gạch, điều chỉnh viên xây theo dây căng, cắt và miết mạch.


- Làm được công tác kiểm tra chất lượng của khối xây.


- Làm được công tác phối hợp khi làm việc nhóm trong quá trình xây.


2. Kiến thức: 


- Biết phân tích bản vẽ thi công.


- Hiểu qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây


- Biết phương pháp xác định kích thước và cao độ của khói xây


- Hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng đứng, không vuông góc, không phẳng mặt… đối với công việc xây gạch.


- Hiểu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi xây gạch.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ thi công, biện pháp thi công và tài liệu liên quan.


- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.


- Thực hiện công việc khi đã được bàn giao mặt bằng xây.


- Dao xây, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, quả dọi, gạch, vữa, giàn giáo, hộc vữa.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện đúng qui trình xây gạch

		- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công



		- Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ khối xây.

		- Thước mét, Thước vuông, Ni vô; kiểm tra và đối chiếu.



		- Độ đặc của mạch vữa, so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng, phẳng mặt và vuông góc của khối xây.

		- Thước mét, ni vô, thước tầm, thước nêm và cảm nhận trực tiếp. 



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện theo qui định của doanh nghiệp

		- So sánh với thời gian qui định của doanh nghiệp





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LÁT GẠCH


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị, vật liệu để lát gạch đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc.


- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi lát.


- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo thiết kế.


- Độ đặc, chắc, phẳng, của lớp gạch lát.


- Độ chính xác phẳng gọn của mạch bắt. 


- Thao tác san vữa, đặt gạch, gõ điều chỉnh chuẩn xác. 


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Thành thạo trong việc lấy dấu và bắt mỏ theo cao độ thiết kế. 


- Làm thành thạo các thao tác rải vữa, đặt gạch, điều chỉnh viên gạch phẳng theo dây.


- Ghi được sổ nhật ký và làm được biên bản bàn giao công việc 


- Hợp tác, phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình lát


2. Kiến thức: 


- Biết phân tích bản vẽ thi công.


- Hiểu qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc lát


- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật khi lát gạch dày.


- Trình bày được phương pháp xác định cao độ và làm mỏ. 


- Giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng, bong, rộp lớp vữa lát. 


- Đưa ra được biện pháp khắc phục hiện tượng bong rộp lớp lát. 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ thi công; tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công của công ty.


- Ít nhất phải có từ 3 người trở lên.


- Mặt bằng nền, sàn đã được bàn giao.


- Dụng cụ, máy, thiết bị....vật liệu cần thiết.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự hợp lý của qui trình Lát gạch dày

		- Quan sát trực tiếp quá trình thi công



		- Độ sạch mặt nền, sàn trước khi lát 

		- Quan sát trực tiếp 



		- Cao độ và độ dốc bề mặt lát theo thiết kế

		- Thước mét, ni vô ... và quan sát bằng mắt



		- Độ đặc, chắc, phẳng, nhẵn của lớp vữa lát

		- Thước tầm và cảm nhận trực tiếp



		- Độ chính xác của lớp vữa lát

		- Quan sát và cảm nhận trực tiếp





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XÂY ĐÁ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các loại dụng cụ, vật liệu để xây các kết cấu bằng đá đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thiết kế.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc.


- Xác định kích thước tim trục, cao độ.


- Độ đặc của mạch vữa, so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc của khối xây đá.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 


1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thi công.


- Làm được công việc vạch dấu kích thước và cao độ của tường. 


- Làm được các thao tác lựa chọn, ướm, sửa đá xây, rải vữa, đặt đá, điều chỉnh viên đá xây, chèn, cắt và miết mạch.


- Kiểm tra được chất lượng của khối xây đá.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình xây bằng đá.


 2. Kiến thức: 


- Biết phân tích bản vẽ thi công.


- Biết qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc xây tường đá.


- Biết phương pháp xác định kích thước và cao độ của khối xây đá


- Biết nguyên nhân gây ra hiện tượng không thẳng đứng, không vuông góc của khối xây


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 


- Bản vẽ thi công.


- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên.


- Mặt bằng thi công.


- Dao xây, dây căng, ni vô, đá, vữa, búa, que sắt (10, cọc ga, nẹp ngựa…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự hợp lý của qui trình xây đá.

		- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công



		- Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ của khối xây

		- Thước mét, Ni vô; Đo, đối chiếu với bản vẽ.



		- Độ đặc của mạch vữa, so le các mạch đứng, thẳng đứng, ngang bằng và vuông góc của khối xây

		- Ni vô, thước vuông, que sắt (10; Đo, quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện theo qui định của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian qui định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LÁT ĐÁ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các loại dụng cụ, vật liệu để lát đá đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thiết kế.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc.


- Xác định kích thước tim trục, cao độ, độ dốc mái


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 


1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thi công.


- Làm được công việc vạch dấu kích thước và cao độ, độ dốc của mái lát. 


- Làm được các thao tác lựa chọn, ướm, sửa đá xây, rải vữa, đặt đá, điều chỉnh viên đá.


- Kiểm tra được chất lượng của khối lát đá.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình, lát đá.


2. Kiến thức: 


- Biết phân tích bản vẽ thi công.


- Biết qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc lát đá.


- Biết phương pháp xác định kích thước và cao độ của mái lát đá


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 


- Bản vẽ thi công.


- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên.


- Mặt bằng thi công.


- Dao xây, dây căng, ni vô, đá, vữa, búa, que sắt (10, cọc ga, nẹp ngựa…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự hợp lý của qui trình lát đá.

		- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công



		- Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ của khối lát đá

		- Thước mét, Ni vô; Đo, đối chiếu với bản vẽ.



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện theo qui định của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian qui định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THI CÔNG CỐP PHA


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các loại dụng cụ, vật liệu để thi công cốp pha đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và thiết kế.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc.


- Xác định kích thước tim trục, cao độ.


- Hình dáng kích thước, độ kín khít của ván khuôn.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 


1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thi công.


- Làm được công tác lựa chọn ván khuôn. 


- Làm được các thao tác đo vạch dấu, cắt sửa, ghép tấm ván khuôn.


- Làm được công tác lắp dựng ván khuôn, cây chống, thanh chống.


- Làm được công tác tháo dỡ ván khuôn cây chống


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình lắp dựng tháo dỡ.


- Làm được công tác nghiệm thu cốp pha.


2. Kiến thức: 


- Biết đọc bản vẽ thi công.


- Biết phương pháp xác định kích thước và cao độ của Ván khuôn.


- Hiểu qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc gia công lắp đặt cốp pha.


- Biết phương pháp nghiệm thu cốp pha


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 


- Bản vẽ thi công.


- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên.


- Mặt bằng thi công.


- Dao xây, dây căng, ni vô, búa, xà cạy, ván khuôn, cây chống….


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự hợp lý của qui trình gia công lắp đặt

		- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công



		- Độ chính xác vị trí, kích thước, cao độ của cốp pha.

		- Thước mét, Ni vô; Đo, đối chiếu với bản vẽ.



		- Độ kín khít của ván khuôn, độ ổn định của cốp pha.

		- Quan sát nhận định, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện theo qui định của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian qui định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THI CÔNG CỐT THÉP


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các loại dụng cụ, vật liệu để gia công lắp dựng cốp thép các kết cấu công trình đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và đúng thiết kế.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc.


- Xác định vị trí, khoảng cách các thanh thép.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 


1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thi công.


- Làm được các thao tác nắm thẳng, làm sạch, cắt, uốn cốt thép.


- Làm được công tác lắp dựng cốt thép.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình gia công, lắp dựng.


- Làm được công tác nghiệm thu cốt thép.


2. Kiến thức: 


- Biết phân tích bản vẽ thi công.


- Biết phương pháp xác định vị trí, khoảng cách các thanh thép.


- Hiểu qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc gia công lắp đặt cốp thép.


- Biết phương pháp nghiệm thu cốt thép.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 


- Bản vẽ thi công.


- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên.


- Mặt bằng thi công.


- Máy uốn, cắt cốt thép, dây buộc, bàn vam, đe, búa, mỏ buộc, thước mét, thép Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø16


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự hợp lý của qui trình gia công lắp đặt

		- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công



		- Độ chính xác vị trí, khoảng cách cốt thép.

		- Thước mét, Ni vô; Đo, đối chiếu với bản vẽ.



		- Độ chắc chắn của các thanh, ổn định của cốp thép.

		- Quan sát nhận định, đối chiếu với tiêu chuẩn.



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện theo qui định của doanh nghiệp

		- So sánh, đối chiếu thời gian thực hiện với thời gian qui định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THI CÔNG BÊ TÔNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Dùng các dụng cụ, phương tiện để đổ, đầm, hoàn thiện bề mặt bê tông các kết cấu công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN: 


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công. 


- Các bước chuẩn bị mặt bằng.


- Vị trí, khoảng cách cốt thép, lớp bảo vệ cốt thép theo thiết kế.


- Vệ sinh, tạo độ ẩm cốp pha trước khi thi công.


- Bê tông đặc chắc, đồng đều sau đầm.


- Bề mặt bê tông phẳng.


- Cốp pha, đà giáo ổn định sau đổ.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian theo qui định của doanh nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU.


1. Kỹ năng: 

- Làm được công tác phân loại và sử dụng dụng cụ, phương tiện.


- Đọc được bản vẽ thi công bê tông toàn khối.


- Làm được công tác phân lớp đổ bê tông.


- Làm được các thao tác đổ và đầm bê tông toàn khối.


- Hợp tác, phối hợp được với các nhóm khác.


- Thực hiện được công tác an toàn và vệ sinh môi trường.


- Làm được công tác kiểm tra, đánh giá công việc thực hiện.


2. Kiến thức: 


- Biết tính năng, tác dụng của các loại dụng cụ và phương tiện thi công bê tông toàn khối.


- Trình bày được cách đọc bản vẽ thi công toàn khối.


- Biết cách xác định chiều dày lớp đổ bê tông.


- Biết cách bố trí mạch ngừng.


- Hiểu phương pháp và kỹ thuật đổ bê tông toàn khối.


- Biết phương pháp kiểm tra, đánh giá sản phẩm.


- Hiểu biện pháp bảo hộ và an toàn lao động trong công tác đổ bê tông toàn khối.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 


- Bản vẽ; Biện pháp thi công; Quy trình đổ bê tông toàn khối.


- Ít nhất có từ một tổ trở lên tùy thuộc vào khối lượng công việc.


- Thời điểm thực hiện: sau khi nghiệm thu cốp pha, cốt thép.


- Xe ba gác, máy bơm bê tông, xô, xẻng, ni vô, bay,bàn xoa, đầm dùi, đầm bàn, thước tầm, búa, vữa bê tông...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đầy đủ các dụng cụ, phương tiện cho công việc

		- Đếm các dụng cụ, phương tiện.



		- Đường kính thép, khoảng cách cốt thép, lớp bê tông bảo vệ đúng bản vẽ thiết kế.

		- Thước mét, thước cặp; đo đối chiếu bản vẽ thi công.



		- Độ sạch, độ chống dính của cốp pha.

		- Quan sát và cảm nhận trực tiếp.



		- Đổ bê tông đúng quy trình, kỹ thuật, đảm bảo chiều dày lớp đổ.

		- Thước mét và quan sát trực tiếp quá trình thi công, đo; Đối chiếu biện pháp thi công.



		- Độ đặc chắc, đồng đều của bê tông sau đầm.

		- Đồng hồ; Quan sát trực tiếp đối chiếu thời gian đầm theo quy định.



		- Độ phẳng của bề mặt bê tông sau hoàn thiện.

		- Thước tầm, thước nêm; đo, đối chiếu quy phạm.



		- Độ ổn định của cốp pha, đà giáo sau đổ.

		- Quan sát, dùng tay lay, thước mét, ni vô, quả dọi đo, dối chiếu bản vẽ thi công.



		- Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

		- Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.



		- Đảm bảo thời gian thi công.

		- Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu qui định của doanh nghiệp.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẮP ĐẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn như: tấm đan, lanh tô, ô văng... vào các vị trí theo hồ sơ thiết kế đảm bảo đúng kỹ thuật và an toàn lao động.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị thi công. 


- Chuẩn bị mặt bằng.


- Chủng loại, kích thước theo hồ sơ thiết kế.


- Cao độ, vị trí theo hồ sơ thiết kế.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian theo qui định của doanh nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Làm được công tác chọn dụng cụ phù hợp với biện pháp lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn.


- Làm được công tác đánh giá, nhận biết quy cách, chủng loại cấu kiện bê tông đúc sẵn. 


- Làm được công tác kiểm tra, kích thước, cao độ, tim, cốt...


- Làm được các thao tác lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn.


- Thực hiện được an toàn và vệ sinh môi trường.


- Thực hiện được công tác điều chỉnh tiến độ thi công đúng thời gian.


2. Kiến thức: 


- Biết tính năng, tác dụng của các dụng cụ lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn. 


- Biết phương pháp đánh giá, nhận biết quy cách, chủng loại cấu kiện bê tông đúc sẵn. 


- Biết biện pháp kiểm tra, kích thước, cao độ, tim, cốt...


- Biết phương pháp lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn.


- Hiểu biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Biện pháp lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn


- Ít nhất phải có 2 người trở lên.


- Thời điểm thực hiện: sau khi hoàn thành các công việc liên quan trước đó.


- Đục, búa, bay, bàn xoa, nivô, quả dọi, thước tầm, giàn giáo, tời...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đúng chủng loại của việc chuẩn bị dụng cụ lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn.

		- Quan sát, kiểm tra đối chiếu với biện pháp lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sắn



		- Độ chính xác về chủng loại, kích thước các cấu kiện bê tông đúc sắn theo hồ sơ thiết kế.

		- Quan sát trực tiếp quá trình lựa chọn các cấu kiện bê tông đúc sắn theo hồ sơ thiết kế.



		- Độ chính xác cao độ, kích thước, vị trí các cấu kiện bê tông đúc sẵn theo hồ sơ thiết kế.

		- Quan sát trực tiếp quá trình thực hiện công việc kiểm tra, xác định và đối chiếu bản vẽ thi công. 



		- Sự đầy đủ, nghiêm túc việc thực hiện biện pháp thi công các cấu kiện bê tông đúc sẵn. 

		- Quan sát trực tiếp quá trình thực hiện công việc đối chiếu với biện pháp lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sắn 



		- Sự nghiêm túc thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

		- Quan sát, đối chiếu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.



		- Đảm bảo thời gian thi công.

		- Đồng hồ, bấm thời gian đối chiếu qui định của doanh nghiệp.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TRÁT VỮA THÔNG THƯỜNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Sử dụng dụng cụ, vật liệu để trát, láng đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc.


- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát


- Chiều dày lớp vữa trát, độ đặc chắc, phẳng, nhẵn bóng của mặt trát


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện theo qui định của doanh nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Đọc được bản vẽ thi công.


- Làm được các thao tác làm mốc, lên vữa, cán phẳng, xoa nhẵn.


- Làm được công tác nhận biết độ se của bề mặt trát


- Làm được công tác kiểm tra chất lượng của mặt trát


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình trát


2. Kiến thức:


- Hiểu quy trình và yêu cầu kỹ thuật của công tác trát


- Biết nguyên nhân hiện tượng vữa trát bị nứt, bong bộp.


- Hiểu biện pháp khắc phục một số sai hỏng thường gặp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ thi công.


- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên.


- Mặt bằng thi công.


- Bay, bàn xoa, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô, quả dọi, vữa trát, giàn giáo, hộc vữa, chổi đót, xô, nước…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự hợp lý của qui trình trát

		- Quan sát trực tiếp quá trình thi công.



		- Đảm bảo độ sạch, độ ẩm của mặt trát

		- Quan sát cảm nhận trực tiếp



		- Đắp mốc đúng chiều dày lớp trát theo thiết kế. 

		- Thước mét, ni vô; Đo, đối chiếu với thiết kế.



		- Đảm bảo độ đặc chắc, phẳng, nhẵn, mịn, của mặt trát

		- Thước tầm, thước mét, quả dọi, nivô; Đo, quan sát và cảm nhận trực tiếp.



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện theo qui định của doanh nghiệp

		- So sánh với thời gian qui định của doanh nghiệp





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LÁNG NỀN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.12


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Sử dụng các dụng cụ, vật liệu, để láng nền đảm yêu cầu kỹ thuật. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc.


- Độ sạch, độ ẩm của mặt trát, láng.


- Chiều dày lớp vữa trát, độ đặc chắc, phẳng, nhẵn bóng của mặt láng.


- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


- Thời gian thực hiện theo qui định của doanh nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Đọc được bản vẽ thi công.


- Thành thạo trong công tác lấy dấu và làm mốc theo cao độ thiết kế 


- Thành thạo các thao tác cán phẳng, xoa nhẵn đồng đều toàn bộ bề mặt láng


- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình láng 


2. Kiến thức:


- Hiểu quy trình và yêu cầu kỹ thuật của công tác láng.


- Biết nguyên nhân hiện tượng vữa trát bị nứt, bong bộp.


- Hiểu biện pháp khắc phục một số sai hỏng thường gặp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ thi công.


- Ít nhất phải có từ 2 người trở lên.


- Mặt bằng thi công.


- Bay, bàn xoa, thước mét, thước tầm, dây căng, ni vô dây, quả dọi, vữa, giàn giáo, hộc vữa, chổi đót, xô, nước…


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự hợp lý của qui trình trát, láng.

		- Quan sát trực tiếp quá trình thi công.



		- Đảm bảo độ sạch, độ ẩm của mặt trát, láng.

		- Quan sát cảm nhận trực tiếp



		- Đắp mốc đúng chiều dày lớp trát, láng theo thiết kế. 

		- Thước mét, ni vô; Đo, đối chiếu với thiết kế.



		- Đảm bảo độ đặc chắc, phẳng, nhẵn, mịn, của mặt trát, láng.

		- Thước tầm, thước mét, quả dọi, nivô; Đo, quan sát và cảm nhận trực tiếp.



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện theo qui định của doanh nghiệp.

		- So sánh với thời gian qui định của doanh nghiệp.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THI CÔNG KHỚP NỐI


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.13


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng vật liệu là khớp nối bằng tấm đồng ( có thêm các máng làm bằng tôn để chứa hỗn hợp bi-tum), bi-tum, bột đá, ma tít, nhũ keo bi-tum... và các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết để thi công đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu phù hợp với công việc.


- Hình dạng vị trí, kích thước, cao độ, của khớp nối theo thiết kế.


- Hộp chứa hỗn hợp bi-tum nhựa đường (hoặc mat tít át phan) phải được đổ đầy, đủ độ mềm. 


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường. 


- Thời gian thực hiện theo qui định của doanh nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thi công.


- Làm được công tác phân loại và sử dụng vật liệu.


- Sử dụng được các dụng cụ trong việc thi công khớp nối.


- Làm được công tác xác định mốc, vị trí khớp nối . 


- Làm được các thao tác đặt, định vị khớp nối.


- Làm được thao tác pha trộn đúng thành phần hỗn hợp vữa bi-tum (ma tít át phan), nắn tấm đồng ô-mê-ga lên để lấy chỗ rót đầy hỗn hợp vữa bi-tum., rót hỗn hợp nóng chảy vào hộp chứa hỗn hợp hình chữ V.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình thi công.


2. Kiến thức: 


- Biết phân tích bản vẽ thi công.


- Hiểu qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc.


- Hiểu cấu tạo chi tiết của khớp nối tấm đồng ô-mê-ga kiểu nằm ngang, phương pháp xác định vị trí và cách định vị khớp nối khi thi công bê tông.


- Biết thành phần cấu tạo của hỗn hợp vữa bi-tum (ma tít át phan) 


- Biết nguyên nhân gây ra hiện tượng nước rò rỉ qua khớp nối, tác hại của hiện tượng đó. 


- Hiểu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi thi công.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ thi công, biện pháp thi công và tài liệu liên quan.


- Tối thiểu từ 4 người trở lên để thực hiện công việc.


- Mặt bằng thi công.


- Cân, cuốc chim, búa tay, bếp lò, nhũ keo bi-tum, bi-tum, bột đá, bột ma tít... gáo múc, thùng xô, phễu, thước mét, dây căng, ni vô, gỗ ván, cây chống, đinh, đinh đỉa, thanh sắt D=18mm, cọc tre, dây thừng...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự hợp lý của qui trình thi công khớp nối bằng đồng

		- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công



		- Sự đầy đủ các dụng cụ, vật liệu, phương tiện phù hợp với công việc

		- Quan sát trực tiếp đối chiếu với tiêu chuẩn thiết kế và biện pháp thi công.



		- Độ chính xác vị trí, kích thước, phạm vi đặt khớp nối.

		- Thước mét, dây căng; Đo và đối chiếu với bản vẽ thi công.



		- Không bị rò rỉ nước qua khớp nối 

		- Quan sát 



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện theo qui định của doanh nghiệp

		- So sánh với thời gian qui định của doanh nghiệp





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THI CÔNG KHE LÚN 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.14


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng vật liệu là bao tải, dây thừng đay (gai) được tẩm nhựa đường, đinh...và các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết để thi công khe lún đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy móc phù hợp với công việc.


- Trát bề mặt tiếp xúc của khối bê tông đổ trước. 

- Đặt và cố định tấm bao tải tẩm nhựa đường.


- Đổ bê tông khối bê tông đổ sau.


- Nghiệm thu, bàn giao.


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường. 


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thi công.


- Làm được công tác phân loại và sử dụng vật liệu, dụng cụ cầm tay phù hợp với công việc.


- Làm được công tác pha trộn nhũ keo bi-tum, bi-tum, dầu ma zút, nấu nóng chảy đều, khống chế nhiệt của bếp đun. 


- Làm được thao tác đặt đinh ghim chôn ngược sẵn trong khối bê tông của blok thi công trước để khi tháo ván khuôn có đinh treo dán bao tải, nếu là khối xây thì chôn sẵn theo mạch vữa.


- Làm được công tác kiểm tra mặt, thẳng đứng, nhẵn và xử lý chỉnh sửa khe lún.


- Làm được các thao tác quét nhựa nóng nhanh trước khi treo dán bao tải vào mặt kết cấu của blok đã thi công trước.


- Làm được các thao tác dán dính bao sát bề mặt khe, kín khít, đủ, đúng số lớp, độ dày, giữa các lớp có quét nhựa nóng, ghim đinh, định vị chắc trước khi thi công blok sau. 

- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình thi công .


2. Kiến thức: 


- Biết phân tích bản vẽ thi công.


- Biết qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc. 


- Hiểu cấu tạo chi tiết của khe lún bằng bao tải nhựa đường , cách thi công định vị các lớp bao tải của khe lún. 


- Hiểu vai trò tác dụng của khe lún trong công trình.


- Biết nguyên nhân gây ra hiện tượng khi 2 blok giáp nhau xảy ra lún không đều thì khe lún không trượt phẳng mà có hiện tượng blok này tỳ lên blok kia gây nứt hoặc sứt mẻ kết cấu công trình (do sinh ra ứng suất tập trung). 


- Hiểu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi thi công.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ thi công, biện pháp thi công và tài liệu liên quan.


- Tối thiểu từ 4 người trở lên để thực hiện công việc.


- Mặt bằng thi công.


- Cân, cuốc chim, búa tay, đục choòng bếp lò, thùng nấu, nhũ keo bi-tum, bi-tum, dao, kéo, kìm, kìm gắp... gáo múc, thùng xô, phễu, thước mét, dây căng, thước tầm, gỗ ván, cây chống, đinh, dây thép buộc, chổi rơm...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện đúng qui trình 

		- Quan sát trực tiếp trong quá trình thi công



		- Độ phẳng của mặt bê tông đổ trước.

		- Thước mét, Ni vô, kiểm tra, quan sát và đối chiếu.



		- Khe lún đảm bảo phẳng và kín khít bề mặt

		- Quan sát và đối chiếu



		- Nghiệm thu, bàn giao đúng thủ tục pháp lý.

		- Kiểm tra đối chiếu quy phạm pháp luật



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện theo qui định của doanh nghiệp

		- So sánh với thời gian qui định của doanh nghiệp





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: TRỒNG CỎ 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.15


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


Sử dụng các loại dụng cụ để trồng cỏ đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị dụng cụ, cỏ, phù hợp với công việc.


- Làm đất chuẩn bị để trồng cỏ


- Trồng cỏ theo bản vẽ thiết kế, đúng yêu cầu kỹ thuật


- Nghiệm thu, bàn giao.


- An toàn lao động và vệ sinh môi trường. 


- Thời gian thực hiện theo định mức của doanh nghiệp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ thi công.


- Làm được công tác phân loại và sử dụng dụng cụ cầm tay phù hợp với công việc.


- Làm được công chuẩn bị, chọn cỏ theo yêu cầu.


- Làm được thao tác trồng cỏ.


- Phối hợp được khi làm việc nhóm trong quá trình trồng cỏ .


2. Kiến thức: 


- Biết phân tích bản vẽ thi công.


- Biết qui trình và yêu cầu kỹ thuật đối với công việc trồng cỏ. 


- Hiểu biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi thi trồng cỏ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ thi công, biện pháp trồng cỏ và tài liệu liên quan.


- Tối thiểu từ 2 người trở lên để thực hiện công việc.


- Mặt bằng trồng cỏ


- Cuốc, cào, dao trồng cỏ, thước mét, bình ô doa, vòi phun, xe cải tiến, xe rùa …


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện đúng qui trình 

		- Quan sát trực tiếp trong quá trình trồng cỏ



		- Nghiệm thu, bàn giao đúng thủ tục pháp lý.

		- Kiểm tra đối chiếu quy phạm pháp luật



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

		- Quan sát và đối chiếu với biện pháp an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện theo qui định của doanh nghiệp

		- So sánh với thời gian qui định của doanh nghiệp





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DUY TU BẢO DƯỠNG KÊNH ĐẤT


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các loại thiết bị, máy móc kiểm tra mức độ hư hỏng của kênh đất. Sử lý các chỗ hư hỏng. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện duy tu bảo dưỡng kênh đất đúng quy trình;


- Chuẩn bị thiết bị, máy móc phù hợp với công việc duy tu bảo dưỡng kênh đất;


- Kiểm tra chính xác mức độ hư hỏng của kênh đất;


- Hồ sơ đầy đủ theo quy định;


- Bảo đảm sau khi xử lý công trình phải đúng cao độ so với thiết kế, hệ số đầm nén đảm bảo theo yêu cầu, xử lý được nứt nẻ, sạt nở;


- Trồng cỏ đúng trình tự yên cầu kỹ thuật, diệt được mối, chuột, nạo vét kênh theo yêu cầu; 


- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 


1. Kỹ năng: 

- Biết xác định các hư hỏng của kênh đất;


- Lập được kế hoạch và lập được dự toán duy tu bảo dưỡng kênh đất; 


- Thao tác được các công việc trồng cỏ, điều chỉnh độ ẩm của đất, đầm đất thành thạo chính xác ;


- Xử lý được sạt lở, nứt nẻ và duy tu bảo dưỡng đúng trình tự;


- Biết phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực hiện.


2. Kiến thức: 


- Biết công dụng các thiết bị kiểm tra;


- Biết trình bày văn bản và sử dụng các phần mềm;


- Hiểu các yêu cầu kỹ thuật và trình tự thi công đắp đất công trình;


- Hiểu các yêu cầu kỹ thuật và trình tự thi công trồng cỏ công trình;


- Hiểu tác dụng của các loại hóa chất;


- Biết nguyên nhân sạt lở, nứt nẻ;


- Biết biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 


- Giấy, bút, máy tính, máy in; 


- Cỏ, đất tiêu chuẩn, hóa chất;


- Có từ 2 người trở lên;


- Cuốc, xẻng, xà beng, xe cải tiến, xe rùa, cọc gim, máy đầm, cào, hoa sen, thiết bị quan trắc.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng kênh đất.

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng.



		- Mức độ chính xác các hư hỏng kênh đất khi báo cáo.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên các hư hỏng báo cáo ở ngoài hiện trường.



		- Sự đầy đủ và chính xác của hồ sơ.

		- Kiểm tra sự thực hiện hồ sơ, so sánh với quy định hiện hành. 



		- Mức độ thực hiện, xử lý nứt nẻ, sạt nở.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật xử lý nứt nẻ, sạt nở



		-Mức độ thực hiện đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật trồng cỏ, nạo vét kênh.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật trồng cỏ, nạo vét kênh. 



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình duy tu bảo dưỡng.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện.

		- So sánh với thời gian định mức.



		-Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo duy tu bảo dưỡng.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo duy tu bảo dưỡng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DUY TU BẢO DƯỠNG KÊNH CỨNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các loại thiết bị, máy móc kiểm tra mức độ hư hỏng của kênh cứng. Xử lý các chỗ hư hỏng. .


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện duy tu bảo dưỡng kênh cứng đúng quy trình;


- Chuẩn bị thiết bị, máy móc phù hợp với công việc duy tu bảo dưỡng kênh cứng;


- Kiểm tra chính xác mức độ hư hỏng của kênh cứng;


- Hồ sơ đầy đủ theo quy định;


- Bảo đảm xử lý vỡ lở, nứt nẻ, thầm, rò rỉ, lún đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 


1. Kỹ năng: 

- Biết xác định các hư hỏng của kênh cứng;


- Lập được kế hoạch và lập dự toán duy tu bảo dưỡng kênh cứng; 


- Biết thực hiện công tác xây, lát đá, công tác thi công bê tông thành thạo;


- Xử lý được thấm, rò rỉ đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Biết phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực hiện.


2. Kiến thức: 


- Biết công dụng các thiết bị kiểm tra;


- Biết trình bày văn bản và sử dụng các phần mềm;


- Hiểu các yêu cầu kỹ thuật và trình tự xây, lát đá, thi công bê tông;


- Hiểu các yêu cầu kỹ thuật và trình tự xử lý thầm, rò rỉ;


- Biết được nguyên nhân vỡ lở, nứt nẻ, thầm, rò rỉ, lún;


- Biết biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 


- Giấy, bút, máy tính, máy in; 


- Vữa bê tông, phụ gia chống thấm, đá xây, gạch xây, vữa xây;


- Có từ 2 người trở lên;


- Thiết bị quan trắc, cuốc, xẻng, dao xây, máy trộn, máy đầm, thước tầm, ni vô, quả dọi, cào, hoa sen.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng kênh cứng.

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng.



		- Mức độ chính xác các hư hỏng kênh cứng khi báo cáo.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên các hư hỏng báo cáo ở ngoài hiện trường.



		- Sự đầy đủ và chính xác của hồ sơ.

		- Kiểm tra sự thực hiện hồ sơ, so sánh với quy định hiện hành. 



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật xây, lát đá, thi công bê tông, xử lý thấm, rò rỉ.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật xây, lát đá, thi công bê tông, xử lý thấm, rò rỉ.



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật nạo vét kênh.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật nạo vét kênh.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình duy tu bảo dưỡng.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện.

		- So sánh với thời gian định mức.



		-Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo duy tu bảo dưỡng.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo duy tu bảo dưỡng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DUY TU BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các loại thiết bị, máy móc kiểm tra mức độ hư hỏng của công trình trên kênh. Sử lý các chỗ hư hỏng. .


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện duy tu bảo dưỡng công trình trên kênh đúng quy trình;


- Chuẩn bị thiết bị, máy móc phù hợp với công việc duy tu bảo dưỡng công trình trên kênh;


- Kiểm tra chính xác mức độ hư hỏng, xuống cấp của công trình trên kênh;


- Hồ sơ đầy đủ theo quy định;


- Bảo đảm xử lý vỡ, nứt, han, gỉ, bôi tra dầu mỡ đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 


1. Kỹ năng: 

- Biết xác định các hư hỏng công trình trên kênh;


- Lập được kế hoạch và dự toán duy tu, bảo dưỡng công trình trên kênh; 


- Biết thao tác thành thạo các loại máy móc thiết bị, dụng cụ kiểm tra;


- Xử lý được vỡ, lở, nứt nẻ các kết cấu gạch đá, bê tông đúng trình tự;


- Xử lý được gỉ, mục, tra dầu mỡ các kết cấu sắt, thép đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Biết phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực hiện.


2. Kiến thức: 


- Biết công dụng của các thiết bị kiểm tra;


- Biết thể thức trình bày văn bản và sử dụng các phần mềm;


- Hiểu các yêu cầu kỹ thuật và trình tự xử lý vỡ, lở, nứt nẻ, gỉ, mục, tra dầu mỡ các kết cấu gạch, đá, sắt, thép;


- Biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục vỡ, lở, nứt nẻ, gỉ, mục các kết cấu gạch, đá, sắt, thép;


- Biết biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 


- Giấy, bút, máy tính, máy in; 


- Vữa bê tông, phụ gia chống thấm, đá xây, vữa xây, que hàn, sơn, sắt, gỗ;


- Có từ 2 người trở lên;


- Thiết bị quan trắc, cuốc, xẻng, dao xây, máy trộn, máy đầm, thước tầm, ni vô, quả dọi, cào, hoa sen, máy khoan.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng công trình trên kênh.

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng.



		- Mức độ chính xác các hư hỏng công trình trên kênh khi báo cáo.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên các hư hỏng báo cáo ở ngoài hiện trường.



		- Sự đầy đủ và chính xác của hồ sơ.

		- Kiểm tra sự thực hiện hồ sơ, so sánh với quy định hiện hành. 



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật xử lý vỡ, lở, nứt nẻ, gỉ, mục của kết cấu gạch, đá, sắt, thép, gỗ.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật xử lý vỡ, lở, nứt nẻ, gỉ, mục của kết cấu gạch, đá, sắt, thép, gỗ.



		 - Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật hàn, vá, sơn.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật hàn, vá, sơn.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình duy tu bảo dưỡng.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện.

		- So sánh với thời gian định mức.



		-Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo duy tu bảo dưỡng.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo duy tu bảo dưỡng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DUY TU BẢO DƯỠNG TRẠM BƠM


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các loại thiết bị, máy móc kiểm tra mức độ hư hỏng của trạm bơm. Sử lý các chỗ hư hỏng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện duy tu bảo dưỡng trạm bơm đúng quy trình;


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, máy móc phù hợp với công việc duy tu bảo dưỡng trạm bơm;


- Kiểm tra chính xác mức độ hư hỏng của trạm bơm;


- Hồ sơ đầy đủ theo quy định;


- Thực hiện thay thế sửa chữa các bulông, đai ốc, dầu mỡ, phớt chắn nước, giăng đệm, tấm mặt bích, gioăng mặt va đập, hệ thống đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Hàn phải kín khít đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Sơn phải đủ lớp, vệ sinh sạch sẽ trước khi sơn;


- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 


1. Kỹ năng: 

- Biết xác định các hư hỏng trạm bơm;


- Lập được kế hoạch và dự toán duy tu bảo dưỡng trạm bơm; 


- Biết tháo, lắp thành thạo các bộ phận của trạm bơm


- Biết sử dụng thành thạo các loại máy móc thiết bị, dụng cụ kiểm tra;


- Xử lý thay thế được các bulông, đai ốc, dầu mỡ, phớt chắn nước, giăng đệm, tấm mặt bích, gioăng mặt va đập đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Biết phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực hiện.


2. Kiến thức: 


- Biết công dụng các thiết bị, máy móc dụng cụ;


- Biết trình bày văn bản và sử dụng các phần mềm;


- Hiểu các yêu cầu kỹ thuật và trình tự thay thế các bulông, đai ốc, dầu mỡ, phớt chắn nước, giăng đệm, tấm mặt bích, gioăng mặt va đập;


- Hiểu yêu cầu kỹ thuật và trình tự hàn, sơn.


- Biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục các hư hỏng;


- Biết biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 


- Giấy, bút, máy tính, máy in; 


- Có từ 2 người trở lên;


- Kìm, cờ lê, mỏ lết, tua vít, bu long, ốc, phớt, đệm, gioăng, dầu mỡ, sơn, máy phun sơn, que hàn, máy hàn.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng trạm bơm.

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng.



		- Mức độ chính xác các hư hỏng của trạm bơm khi báo cáo.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên các hư hỏng báo cáo ở ngoài hiện trường.



		- Sự đầy đủ và chính xác của hồ sơ.

		- Kiểm tra sự thực hiện hồ sơ, so sánh với quy định hiện hành. 



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật việc thay thế bulông, đai ốc, dầu mỡ, phớt chắn nước, giăng đệm, tấm mặt bích, gioăng mặt va đập, hệ thống điện.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật việc thay thế bulông, đai ốc, dầu mỡ, phớt chắn nước, giăng đệm, tấm mặt bích, gioăng mặt va đập, hệ thống điện.



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật hàn.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật hàn.



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật sơn.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật sơn.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình duy tu bảo dưỡng.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện.

		- So sánh với thời gian định mức.



		-Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo duy tu bảo dưỡng.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo duy tu bảo dưỡng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DUY TU BẢO DƯỠNG CỬA VAN


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các loại thiết bị, máy móc, dụng cụ kiểm tra mức độ hư hỏng của cửa van. Sử lý các chỗ hư hỏng. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện duy tu bảo dưỡng cửa van đúng quy trình;


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, máy móc phù hợp với công việc duy tu bảo dưỡng cửa van;


- Kiểm tra chính xác mức độ hư hỏng cửa van;


- Hồ sơ đầy đủ theo quy định;


- Thực hiện thay thế bánh xe định hướng và bánh xe cữ, gioăng kín nước đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Hàn những chỗ thủng, gỉ, phải kín khít đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Sơn phải đủ lớp, vệ sinh sạch sẽ trước khi sơn;


- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 


1. Kỹ năng: 

- Biết xác định các hư hỏng cửa van;


- Lập được kế hoạch và dự toán duy tu bảo dưỡng cửa van; 


- Biết tháo, lắp thành thạo bánh xe định hướng và bánh xe cữ, gioăng kín nước và các bộ phận của cửa van;


- Biết sử dụng thành thạo các loại máy móc thiết bị, dụng cụ kiểm tra;


- Xử lý thay thế được bánh xe định hướng và bánh xe cữ, gioăng kín nước và các bộ phận của cửa van đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Biết phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực hiện.


2. Kiến thức: 


- Biết công dụng từng loại thiết bị, máy móc dụng cụ;


- Biết thể thức trình bày văn bản và sử dụng các phần mềm;


- Hiểu các yêu cầu kỹ thuật và trình tự xử lý thay thế bánh xe định hướng, bánh xe cữ, gioăng kín nước và các bộ phận của cửa van;


- Hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục các hư hỏng;


- Biết biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 


- Giấy, bút, máy tính, máy in; 


- Có từ 2 người trở lên;


- Kìm, cờ lê, mỏ lết, tua vít, bu long, ốc, phớt, đệm, gioăng, dầu mỡ, sơn, máy phun sơn, que hàn, máy hàn, bánh xe định hướng, bánh xe cữ.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng cửa van.

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng.



		- Mức độ chính xác các hư hỏng của cửa van khi báo cáo.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên các hư hỏng báo cáo ở ngoài hiện trường.



		- Sự đầy đủ và chính xác của hồ sơ.

		- Kiểm tra sự thực hiện hồ sơ, so sánh với quy định hiện hành. 



		- Mức độ thực hiện thay thế bánh xe định hướng, bánh xe cữ đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật thay thế bánh xe định hướng, bánh xe cữ.



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật hàn.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật hàn.



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật sơn.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật sơn.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình duy tu bảo dưỡng.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện.

		- So sánh với thời gian định mức.



		-Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo duy tu bảo dưỡng.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo duy tu bảo dưỡng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DUY TU BẢO DƯỠNG MÁY ĐÓNG MỞ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các loại thiết bị, máy móc, dụng cụ kiểm tra mức độ hư hỏng của máy đóng mở. Sử lý các chỗ hư hỏng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện duy tu bảo dưỡng máy đóng mở đúng quy trình;


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, máy móc phù hợp với công việc duy tu bảo dưỡng máy đóng mở;


- Kiểm tra chính xác mức độ hư hỏng máy đóng mở;


- Hồ sơ đầy đủ theo quy định;


- Thực hiện thay thế bulông, đai ốc, dầu mỡ, dây curoa, ổ lăn, cáp đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Hàn phải kín khít đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Sơn phải đủ lớp, vệ sinh sạch sẽ trước khi sơn;


- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 


1. Kỹ năng: 

- Biết xác định các hư hỏng máy đóng mở;


- Lập được kế hoạch và tính dự toán duy tu bảo dưỡng; 


- Biết tháo, lắp thành thạo các bộ phận của máy đóng mở;


- Biết sử dụng thành thạo các loại máy móc thiết bị, dụng cụ kiểm tra;


- Xử lý, thay thế được bulông, đai ốc, dầu mỡ, dây curoa, ổ lăn, cáp đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Biết phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực hiện.


2. Kiến thức: 


- Biết công dụng từng loại dụng cụ thiết bị, máy móc;


- Biết thể thức trình bày văn bản và sử dụng các phần mềm;


- Hiểu, biết các yêu cầu kỹ thuật và trình tự thay thế bulông, đai ốc, dầu mỡ, dây curoa, ổ lăn;


- Hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục các hư hỏng;


- Biết biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 


- Giấy, bút, máy tính, máy in; 


- Có từ 2 người trở lên;


- Kìm, cờ lê, mỏ lết, tua vít, bu long, ốc, phớt, đệm, gioăng, dầu mỡ, sơn, máy phun sơn, que hàn, máy hàn, bánh xe định hướng, bánh xe cữ.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng máy đóng mở.

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng.



		- Mức độ chính xác các hư hỏng của máy đóng mở khi báo cáo.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên các hư hỏng báo cáo ở ngoài hiện trường.



		- Sự đầy đủ và chính xác của hồ sơ.

		- Kiểm tra sự thực hiện hồ sơ, so sánh với quy định hiện hành. 



		- Mức độ thực hiện thay thế bulông, đai ốc, dầu mỡ, dây curoa, ổ lăn, cáp đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật thay thế bulông, đai ốc, dầu mỡ, dây curoa, ổ lăn, cáp.



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật hàn.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật hàn.



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật sơn.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật sơn.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình duy tu bảo dưỡng.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện.

		- So sánh với thời gian định mức.



		-Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo duy tu bảo dưỡng.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo duy tu bảo dưỡng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DUY TU BẢO DƯỠNG HỒ CHỨA


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các loại thiết bị, máy móc kiểm tra mức độ hư hỏng của hồ chứa. Sử lý các chỗ hư hỏng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện duy tu bảo dưỡng hồ chứa đúng quy trình;


- Chuẩn bị thiết bị, máy móc phù hợp với công việc duy tu bảo dưỡng hồ chứa;


- Kiểm tra chính xác mức độ hư hỏng hồ chứa;


- Hồ sơ đầy đủ theo quy định;


- Thực hiện duy tu bảo dưỡng đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 


1. Kỹ năng: 

- Biết xác định các hư hỏng hồ chứa;


- Lập được kế hoạch và tính dự toán duy tu bảo dưỡng hồ chứa; 


- Biết sử dụng thành thạo các loại máy móc thiết bị kiểm tra;


- Xử lý được các hư hỏng, duy tu bảo dưỡng đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Biết phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực hiện.


2. Kiến thức: 


- Biết công dụng từng loại dụng cụ thiết bị, máy móc;


- Biết trình bày văn bản và sử dụng các phần mềm;


- Hiểu các yêu cầu kỹ thuật và trình tự thi công khối xây, lát, bê tông, các kết cấu sắt, thép, gỗ;


- Hiểu các yêu cầu kỹ thuật và trình tự chống lún, nứt, thấm;


- Hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục các hư hỏng;


- Biết biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 


- Giấy, bút, máy tính, máy in; 


- Vữa bê tông, phụ gia chống thấm, đá xây, vữa xây, que hàn, sơn, sắt, gỗ;


- Có từ 2 người trở lên;


- Thiết bị quan trắc, cuốc, xẻng, dao xây, máy trộn, máy đầm, thước tầm, ni vô, quả dọi, máy đầm, cào, hoa sen, máy khoan, máy hàn.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng hồ chứa.

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng.



		- Mức độ chính xác các hư hỏng của hồ chứa khi báo cáo.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên các hư hỏng báo cáo ở ngoài hiện trường.



		- Sự đầy đủ và chính xác của hồ sơ.

		- Kiểm tra sự thực hiện hồ sơ, so sánh với quy định hiện hành. 



		- Mức độ thực hiện xử lý nứt, lún, thấm, các kết cấu sắt, thép, gỗ đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật xử lý nứt, lún, thấm, các kết cấu sắt, thép, gỗ.



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật hàn.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật hàn.



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật sơn.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật sơn.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình duy tu bảo dưỡng.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện.

		- So sánh với thời gian định mức.



		-Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo duy tu bảo dưỡng.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo duy tu bảo dưỡng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DUY TU BẢO DƯỠNG TRÀN XẢ LŨ


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các loại thiết bị, máy móc, dụng cụ kiểm tra mức độ hư hỏng của tràn xả lũ. Sử lý các chỗ hư hỏng. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện duy tu bảo dưỡng tràn xả lũ đúng quy trình;


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, máy móc phù hợp với công việc duy tu bảo dưỡng tràn xả lũ;


- Kiểm tra chính xác mức độ hư hỏng tràn xả lũ;


- Hồ sơ đầy đủ theo quy định;


- Thực hiện thay thế xích, cáp, dầu mỡ, cửa van, hệ thống nâng hạ, hệ thống căng cáp, máy dự phòng đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Hàn phải kín khít đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Sơn phải đủ lớp, vệ sinh sạch sẽ trước khi sơn;


- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 


1. Kỹ năng: 

- Biết xác định các hư hỏng tràn xả lũ;


- Lập được kế hoạch và lập dự toán duy tu bảo dưỡng tràn xả lũ; 


- Biết tháo, lắp thành thạo các bộ phận tràn xả lũ;


- Biết sử dụng thành thạo các loại máy móc thiết bị, dụng cụ kiểm tra;


- Xử lý, thay thế được xích, cáp, dầu mỡ, cửa van, hệ thống nâng hạ, hệ thống căng cáp, máy dự phòng đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Biết phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực hiện.


2. Kiến thức: 


- Biết công dụng từng loại dụng cụ thiết bị, máy móc;


- Biết thể thức trình bày văn bản và sử dụng các phần mềm;


- Hiểu các yêu cầu kỹ thuật và trình tự thay thế xích, cáp, dầu mỡ, cửa van, hệ thống nâng hạ, hệ thống căng cáp, máy dự phòng


- Hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục các hư hỏng;


- Biết biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 


- Giấy, bút, máy tính, máy in; 


- Có từ 2 người trở lên;


- Kìm, cờ lê, mỏ lết, tua vít, bu lông, ốc, xích, cáp, cửa van, dầu mỡ, sơn, máy phun sơn, que hàn, máy hàn, hệ thống nâng hạ, hệ thống căng cáp.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng tràn xả lũ.

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng.



		- Mức độ chính xác các hư hỏng của tràn xả lũ khi báo cáo.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên các hư hỏng báo cáo ở ngoài hiện trường.



		- Sự đầy đủ và chính xác của hồ sơ.

		- Kiểm tra sự thực hiện hồ sơ, so sánh với quy định hiện hành. 



		- Mức độ thực hiện thay thế, bảo dưỡng: xích, cáp, dầu mỡ, cửa van, hệ thống nâng hạ, hệ thống căng cáp, máy dự phòng đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật thay thế, bảo dưỡng: xích, cáp, dầu mỡ, cửa van, hệ thống nâng hạ, hệ thống căng cáp, máy dự phòng.



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật hàn.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật hàn.



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật sơn.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật sơn.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình duy tu bảo dưỡng.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện.

		- So sánh với thời gian định mức.



		-Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo duy tu bảo dưỡng.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo duy tu bảo dưỡng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DUY TU BẢO DƯỠNG ĐẬP DÂNG


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các loại thiết bị, máy móc, dụng cụ kiểm tra mức độ hư hỏng của đập dâng. Sử lý các chỗ hư hỏng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện duy tu bảo dưỡng đập dâng đúng quy trình;


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, máy móc phù hợp với công việc duy tu bảo dưỡng đập dâng;


- Kiểm tra chính xác mức độ hư hỏng đập dâng;


- Hồ sơ đầy đủ theo quy định;


- Thực hiện thay thế, sửa chữa thiết bị đóng mở cống đầu kênh ( tay, máy), cửa van, phai sửa chữa, trụ pin, khe phai, thấm thân đập, sân trước, sân sau, bể tiêu năng, tường cánh thương hạ lưu đập, ngưỡng tràn, mặt đập đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 


1. Kỹ năng: 

- Biết xác định các hư hỏng đập dâng;


- Lập được kế hoạch và lập dự toán duy tu bảo dưỡng đập dâng; 


- Biết tháo, lắp thành thạo các bộ phận đập dâng;


- Biết sử dụng thành thạo các loại máy móc thiết bị, dụng cụ kiểm tra;


- Xử lý thay thế, sửa chữa được thiết bị đóng mở cống đầu kênh ( tay, máy), cửa van, phai sửa chữa, trụ pin, khe phai, thấm thân đập, sân trước, sân sau, bể tiêu năng, tường cánh thương hạ lưu đập, ngưỡng tràn, mặt đập đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Biết phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực hiện.


2. Kiến thức: 


- Biết công dụng các thiết bị, máy móc dụng cụ;


- Biết thể thức trình bày văn bản và sử dụng các phần mềm;


- Hiểu các yêu cầu kỹ thuật và trình tự thay thế, sửa chữa thiết bị đóng mở cống đầu kênh ( tay, máy), cửa van, phai sửa chữa, trụ pin, khe phai, thấm thân đập, sân trước, sân sau, bể tiêu năng, tường cánh thương hạ lưu đập, ngưỡng tràn, mặt;


- Hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục các hư hỏng;


- Biết biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 


- Giấy, bút, máy tính, máy in; 


- Có từ 2 người trở lên;


- Kìm, cờ lê, mỏ lết, tua vít, cửa van, dầu mỡ, sơn, máy phun sơn, que hàn, máy hàn, bê tông, đá, vữa, vật liệu chống thấm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng đập dâng.

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng.



		- Mức độ chính xác các hư hỏng của đập dâng khi báo cáo.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên các hư hỏng báo cáo ở ngoài hiện trường.



		- Sự đầy đủ và chính xác của hồ sơ.

		- Kiểm tra sự thực hiện hồ sơ, so sánh với quy định hiện hành. 



		- Mức độ thực hiện xử lý thay thế, sửa chữa được thiết bị đóng mở cống đầu kênh ( tay, máy), cửa van, phai sửa chữa, trụ pin, khe phai, thấm thân đập, sân trước, sân sau, bể tiêu năng, tường cánh thương hạ lưu đập, ngưỡng tràn, mặt đập đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật xử lý thay thế, sửa chữa được thiết bị đóng mở cống đầu kênh ( tay, máy), cửa van, phai sửa chữa, trụ pin, khe phai, thấm thân đập, sân trước, sân sau, bể tiêu năng, tường cánh thương hạ lưu đập, ngưỡng tràn, mặt đập.



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật hàn.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật hàn.



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật sơn.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật sơn.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình duy tu bảo dưỡng.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện.

		- So sánh với thời gian định mức.



		-Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo duy tu bảo dưỡng.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo duy tu bảo dưỡng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DUY TU BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH TƯỚI TIẾT KIỆM


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng các loại thiết bị, máy móc kiểm tra mức độ hư hỏng của công trình tưới tiết kiệm. Sử lý các chỗ hư hỏng. .


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thực hiện duy tu bảo dưỡng công trình tưới tiết kiệm đúng quy trình;


- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, máy móc phù hợp với công việc duy tu bảo dưỡng công trình tưới tiết kiệm;


- Kiểm tra chính xác mức độ hư hỏng của công trình tưới tiết kiệm;


- Hồ sơ đầy đủ theo quy định;


- Thực hiện thay thế sửa chữa các các loại vòi phun, ống dẫn, máy bơm đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Hàn phải kín khít đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Sơn phải đủ lớp, vệ sinh sạch sẽ trước khi sơn;


- Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU: 


1. Kỹ năng: 

- Biết xác định các hư hỏng của công trình tưới tiết kiệm;


- Lập được kế hoạch và dự toán duy tu bảo dưỡng công trình tưới tiết kiệm ; 


- Biết tháo, lắp thành thạo các vòi phun, hệ thống ống dẫn, máy bơm;


- Biết sử dụng thành thạo các loại máy móc thiết bị, dụng cụ kiểm tra;


- Xử lý thay thế được các vòi phun, hệ thống ống, máy bơm, bulông, đai ốc, dầu mỡ, phớt chắn nước, giăng đệm, tấm mặt bích, gioăng mặt va đập đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


- Biết phối hợp làm việc nhóm trong quá trình thực hiện.


2. Kiến thức: 


- Biết công dụng các thiết bị, máy móc dụng cụ;


- Biết trình bày văn bản và sử dụng các phần mềm;


- Hiểu các yêu cầu kỹ thuật và trình tự thay thế các vòi phun, hệ thống ống dẫn, bulông, đai ốc, dầu mỡ, phớt chắn nước, giăng đệm, tấm mặt bích;


- Hiểu yêu cầu kỹ thuật và trình tự hàn, sơn.


- Biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục các hư hỏng;


- Biết biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 


- Giấy, bút, máy tính, máy in; 


- Có từ 2 người trở lên;


- Kìm, cờ lê, mỏ lết, tua vít, bu long, ốc, phớt, đệm, gioăng, dầu mỡ, các loại vòi phun, đường ống sơn, máy phun sơn, que hàn, máy hàn.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG: 


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng công trình tưới tiết kiệm.

		- Kiểm tra, so sánh với tiêu chuẩn quy định về số lượng, yêu cầu kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị duy tu bảo dưỡng.



		- Mức độ chính xác các hư hỏng của công trình tưới tiết kiệm khi báo cáo.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên các hư hỏng báo cáo ở ngoài hiện trường.



		- Sự đầy đủ và chính xác của hồ sơ.

		- Kiểm tra sự thực hiện hồ sơ, so sánh với quy định hiện hành. 



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật việc thay thế các loại vòi phun, ống dẫn, máy bơm, bulông, đai ốc, dầu mỡ, phớt chắn nước, giăng đệm, tấm mặt bích, hệ thống điện.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật việc thay thế. các loại vòi phun, ống dẫn, máy bơm bulông, đai ốc, dầu mỡ, phớt chắn nước, giăng đệm, tấm mặt bích, hệ thống điện.



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật hàn.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật hàn.



		- Mức độ thực hiện đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật sơn.

		- Quan sát thực hiện, đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật sơn.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình duy tu bảo dưỡng.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Đúng thời gian thực hiện.

		- So sánh với thời gian định mức.



		-Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo duy tu bảo dưỡng.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo duy tu bảo dưỡng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Thu thập các thông số kỹ thuật về công trình, đánh giá hiện trạng công trình và tìm hiểu các quy định về chế độ bảo vệ công trình rồi từ đó lập kế hoạch phòng chống lụt bão.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thu thập đúng, đầy đủ các thông số về công trình;


- Đánh giá mức độ an toàn hiện trạng công trình;


- Đánh giá quá trình quản lý, khai thác, bảo vệ công trình;


- Lập hồ sơ báo cáo đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Ghi số liệu đầy đủ, chính xác;


- So sánh các thông số kỹ thuật;


- Phân tích số liệu;

- Lập báo cáo đúng quy định.


2. Kiến thức: 


- Hiểu cách đọc bản vẽ và ghi lại số liệu của các tài liệu liên quan;

- Hiểu thông số kỹ thuật về công trình;

- Biết phân tích số liệu;

- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;


- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo;


- Biết biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các bản vẽ, tài liệu liên quan quản lý, vận hành công trình;


- Có từ một người trở lên tùy thuộc vào quy mô công việc;


- Bảo hộ lao động, bút, giấy, biểu mẫu báo cáo, máy vi tính, máy in.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Số liệu thu thập đầy đủ, chính xác.

		- Kiểm tra số liệu.



		- Thông tin hiện trạng công trình đầy đủ, chính xác.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc toàn bộ số liệu của công trình.



		- Sự hợp lý của quá trình quản lý, khai thác, bảo vệ công trình.

		- Kiểm tra số liệu bản báo cáo.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình thu thập thông tin công trình.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của kế hoạch phòng chống lụt bão.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu kế hoạch phòng chống lụt bão.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Thu thập các kế hoạch vật tư, phương tiện phòng ngừa, ứng cứu qua đó chuẩn bị nguyên, vật liệu, nguồn lực để thực hiện kế hoạch phòng chống lụt bão.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thu thập các kế hoạch vật tư, vật liệu, phương tiện phòng ngừa và ứng cứu đầy đủ, chính xác;


- Dự trữ vật liệu đầy đủ theo yêu cầu;


- Chuẩn bị mặt bằng dự trữ gọn gàng, hợp lý;


- Huy động nguồn nhân lực dồi dào, khoẻ mạnh, nghiêm túc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Ghi lại những vật tư, vật liệu, phương tiện phòng ngừa và ứng cứu;


- Nhận biết, đánh giá vật liệu;


- Kiểm tra, sửa chữa kho tàng, vệ sinh bãi để vật liệu;

- Ứng cứu khi có lụt bão xảy ra.


2. Kiến thức: 


- Biết cách ghi lại loại vật tư, vật liệu, phương tiện phòng ngừa và ứng cứu cần chuẩn bị;

- Biết phương pháp chuẩn bị, dự trữ vật liệu;

- Biết phương pháp kiểm tra, công tác sửa chữa;

- Biết phương pháp cứu người bị nạn;

- Biết biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản báo cáo dự trù vật tư, vật liệu, các phương tiện phòng ngừa và ứng cứu;


- Số người tùy thuộc vào quy mô công việc;


- Bảo hộ lao động, cát, đá, bao tải, xi măng, giấy, bút, máy vi tính, máy in.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Số liệu thu thập phải đầy đủ, chính xác.

		- Kiểm tra số liệu thu thập được.



		- Vật liệu dự trữ phải đầy đủ, chính xác.

		- Kiểm tra thực tế.



		- Sự hợp lý của mặt bằng dự trữ vật liệu.

		- Kiểm tra tổng thể mặt bằng kho, bãi.



		- Nguồn nhân lực đầy đủ, khỏe mạnh.

		- Đối chiếu, so sánh với khối lượng công việc thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: DIỄN TẬP CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Kiểm tra hiện trạng công trình rồi đưa ra tình huống giả định và diễn tập các phương án có thể xảy ra.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng các hạng mục công trình đầy đủ, chính xác;


- Đưa ra tình huống giả định sát với thực tế;


- Diễn tập các phương án phòng chống lụt bão hiệu quả, nghiêm túc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Kiểm tra, đánh giá số liệu thu thập được;


- Đưa ra các tình huống giả định;


- Diễn tập các phương án phòng chống lụt bão.

2. Kiến thức: 


- Hiểu cách đọc bản vẽ, kiểm tra, đánh giá số liệu thu thập được;

- Trình bày được các tình huống có thể xảy ra trong bão lũ;

- Biết phương pháp diễn tập phòng chống lụt bão.

- Biết biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ và các tài liệu liên quan đến công trình;


- Số người tùy thuộc vào quy mô công việc;


- Bảo hộ lao động, cát, đá, bao tải, xi măng, giấy, bút, máy vi tính, máy in.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Số liệu thu thập phải đầy đủ, chính xác.

		- Kiểm tra số liệu thu thập được.



		- Sự hợp lý của các tình huống giả định.

		- Kiểm tra qua thực tế.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình diễn tập.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Sự hợp lý của việc diễn tập các phương án phòng chống lụt bão.

		- Kiểm tra công tác diễn tập thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG BẤT THƯỜNG.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L.04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Họp ban chỉ đạo phòng chống lụt bão đưa ra các phương án kỹ thuật từ đó triển khai xử lý các tình huống bất thường do bão gây ra.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Đưa ra phương án kỹ thuật nhanh, hợp lý;


- Chuẩn bị vật liệu, phương tiện, trang thiết bị đầy đủ, kịp thời;


- Huy động nguồn nhân lực cung ứng đầy đủ, kịp thời;

- Đưa ra thông tin, liên lạc kịp thời, chính xác;


- Sơ tán dân cư nhanh chóng, kịp thời.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Đưa ra phương pháp xử lý tình huống;


- Tính khối lượng vật tư cần thiết;


- Bố trí nhân lực;

- Thông tin, liên lạc;


- Sơ tán dân cư.

2. Kiến thức: 


- Trình bày được phương pháp xử lý tình huống;

- Trình bày được phương pháp tính khối lượng;

- Biết phương pháp bố trí nguồn nhân lực;

- Biết dự đoán, thông báo tin tức tình hình diễn biến thiên tai;

- Trình bày được phương pháp sơ tán dân cư.

- Biết biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Vật liệu, phương tiện, trang thiết bị ứng cứu;


- Số người phụ thuộc vào tình huống công việc;


- Ôtô, thuyền, bộ đàm, cát, đá, cọc, bao tải, giấy, bút, máy vi tính, máy in, đèn.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự hợp lý, chính xác của các phương án kỹ thuật.

		- Kiểm tra đánh giá công việc thực hiện.



		- Vật liệu, phương tiện, trang thiết bị đầy đủ, hợp lý.

		- Kiểm tra qua quan sát thực tế.



		- Sự chính xác của việc bố trí nhân lực ứng cứu.

		- Quan sát thực tế.



		- Thông tin, liên lạc đầy đủ, kịp thời, chính xác.

		- Kiểm tra văn bản thông báo trên loa.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình diễn tập.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Sự kịp thời, nhanh chóng của việc sơ tán dân cư.

		- Kiểm tra qua quan sát thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M.01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Thu thập chỉ tiêu thiết kế công trình, thu thập thông tin hiện trạng công trình từ đó lập báo cáo quy trình thực hiện những phương án quản lý công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Lập được những phương án quản lý công trình đúng quy định;


- Thu thập chỉ tiêu thiết kế công trình đầy đủ, chính xác;


- Thu thập thông tin hiện trạng công trình đầy đủ, chính xác;


- Lập báo cáo đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Đọc bản vẽ, ghi lại số liệu đúng, đầy đủ;


- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình;


- Lập báo cáo đúng quy trình.


2. Kiến thức: 


- Hiểu cách đọc bản vẽ, ghi lại số liệu;

- Biết phương pháp kiểm tra hiện trạng công trình;

- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản


- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo phương án quản lý công trình;

- Biết biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ công trình và các tài liệu liên quan;


- Có từ một người trở lên tùy thuộc vào quy mô công việc;


- Bảo hộ lao động, đèn, cuốc, xẻng, giấy, bút, máy vi tính, máy in, thước.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Số liệu thu thập đầy đủ, chính xác.

		- Kiểm tra số liệu.



		- Thông tin hiện trạng công trình đầy đủ, chính xác.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc toàn bộ số liệu công trình.



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo phương án quản lý công trình đúng yêu cầu.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo phương án quản lý công trình và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo phương án quản lý công trình.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LƯU TRỮ HỒ SƠ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M.02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng phương tiện, thiết bị, công cụ để sắp xếp lưu trữ hồ sơ thiết kế công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Lựa chọn phương tiện, thiết bị, dụng cụ phải hợp lý, gọn gàng, đúng yêu cầu kỹ thuật ;


- Phân loại hồ sơ thiết kế công trình phải đúng loại, dễ kiểm tra;


- Sắp xếp hồ sơ thiết kế công trình khoa học, ngăn lắp;


- Lưu trữ hồ sơ thiết kế công trình vào một vị trí nhất định, gọn gàng, dễ tìm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Nhận biết phương tiện, thiết bị, công cụ lưu trữ hồ sơ;


- Phân loại hồ sơ thiết kế công trình;


- Sắp xếp hồ sơ đúng vị trí;

- Lưu trữ hồ sơ gọn gàng, khoa học, ngăn lắp, dễ tìm.


2. Kiến thức: 


- Biết đánh giá tổng hợp về phương tiện, công cụ lưu trữ hồ sơ;

- Biết phân loại hồ sơ thiết kế công trình;

- Biết phương pháp sắp xếp hồ sơ thiết kế công trình;

- Biết phương pháp lưu trữ hồ sơ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các bản vẽ thiết kế, tài liệu liên quan bản vẽ thiết kế công trình;


- Có từ một người trở lên tùy thuộc vào quy mô công việc;


- Bảo hộ lao động, đèn, cuốc, xẻng, giấy, bút, máy vi tính, máy in, thước.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự hợp lý phương tiện, thiết bị, dụng cụ lưu trữ hồ sơ.

		- Kiểm tra phương tiện, thiết bị, dụng cụ lưu trữ hồ sơ.



		- Phân loại hồ sơ chính xác, đúng loại.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc toàn bộ hồ sơ đã được phân loại.



		- Sự ngăn lắp, khoa học của việc sắp xếp hồ sơ.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc toàn bộ hộp, tủ đựng hồ sơ.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình lưu trữ hồ sơ.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Sự ngăn lắp, gọn gàng, dễ tìm của hồ sơ đã được lưu trữ.

		- Kiểm tra tổng thể việc lưu trữ hồ sơ.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LƯU TRỮ HỒ SƠ THI CÔNG CÔNG TRÌNH.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M.03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng phương tiện, thiết bị, công cụ để sắp xếp lưu trữ hồ sơ thi công công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Lựa chọn phương tiện, thiết bị, dụng cụ phải hợp lý, gọn gàng, đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Phân loại hồ sơ thi công công trình phải đúng loại, dễ kiểm tra;


- Sắp xếp hồ sơ thi công công trình khoa học, ngăn lắp;


- Lưu trữ hồ sơ thi công công trình vào một vị trí nhất định, gọn gàng, dễ tìm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Nhận biết phương tiện, thiết bị, công cụ lưu trữ hồ sơ;


- Phân loại hồ sơ thi công công trình;


- Sắp xếp hồ sơ đúng vị trí;

- Lưu trữ hồ sơ gọn gàng, khoa học, ngăn lắp, dễ tìm.


2. Kiến thức: 


- Biết đánh giá tổng hợp về phương tiện, công cụ lưu trữ hồ sơ;

- Biết phân loại hồ sơ thi công công trình;

- Biết phương pháp sắp xếp hồ sơ thi công công trình;

- Biết phương pháp lưu trữ hồ sơ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các bản vẽ thi công, tài liệu liên quan bản vẽ thi công công trình;


- Có từ một người trở lên tùy thuộc vào quy mô công việc;


- Bảo hộ lao động, đèn, cuốc, xẻng, giấy, bút, máy vi tính, máy in, thước.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự hợp lý phương tiện, thiết bị, dụng cụ lưu trữ hồ sơ thi công công trình.

		- Kiểm tra phương tiện, thiết bị, dụng cụ lưu trữ hồ sơ thi công công trình.



		- Phân loại hồ sơ chính xác, đúng loại.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc toàn bộ hồ sơ đã được phân loại.



		- Sự ngăn lắp, khoa học của việc sắp xếp hồ sơ thi công công trình.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc toàn bộ hộp, tủ đựng hồ sơ thi công công trình.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình lưu trữ hồ sơ thi công công trình.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Sự ngăn lắp, gọn gàng, dễ tìm của hồ sơ đã được lưu trữ.

		- Kiểm tra tổng thể việc lưu trữ hồ sơ.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: LƯU TRỮ HỒ SƠ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M.04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Sử dụng phương tiện, thiết bị, công cụ để sắp xếp lưu trữ hồ sơ quản lý, vận hành công trình.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Lựa chọn phương tiện, thiết bị, dụng cụ phải hợp lý, gọn gàng, đúng yêu cầu kỹ thuật;


- Phân loại hồ sơ quản lý, vận hành công trình phải đúng loại, dễ kiểm tra;


- Sắp xếp hồ sơ quản lý, vận hành công trình khoa học, ngăn lắp;


- Lưu trữ hồ sơ quản lý, vận hành công trình vào một vị trí nhất định, gọn gàng, dễ tìm.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Nhận biết phương tiện, thiết bị, công cụ lưu trữ hồ sơ;


- Phân loại hồ sơ quản lý, vận hành công trình;


- Sắp xếp hồ sơ đúng vị trí;

- Lưu trữ hồ sơ gọn gàng, khoa học, ngăn lắp, dễ tìm.


2. Kiến thức: 


- Biết đánh giá tổng hợp về phương tiện, công cụ lưu trữ hồ sơ;

- Biết phân loại hồ sơ quản lý, vận hành công trình;

- Biết phương pháp sắp xếp hồ sơ quản lý, vận hành công trình;

- Biết phương pháp lưu trữ hồ sơ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các bản vẽ, tài liệu liên quan quản lý, vận hành công trình;


- Có từ một người trở lên tùy thuộc vào quy mô công việc;


- Bảo hộ lao động, đèn, cuốc, xẻng, giấy, bút, máy vi tính, máy in, thước.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự hợp lý phương tiện, thiết bị, dụng cụ lưu trữ hồ sơ quản lý, vận hành công trình.

		- Kiểm tra phương tiện, thiết bị, dụng cụ lưu trữ hồ sơ quản lý, vận hành công trình.



		- Phân loại hồ sơ chính xác, đúng loại.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc toàn bộ hồ sơ đã được phân loại.



		- Sự ngăn lắp, khoa học của việc sắp xếp hồ sơ quản lý, vận hành công trình.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc toàn bộ hộp, tủ đựng hồ sơ quản lý, vận hành công trình.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình lưu trữ hồ sơ quản lý, vận hành công trình.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Sự ngăn lắp, gọn gàng, dễ tìm của hồ sơ đã được lưu trữ.

		- Kiểm tra tổng thể việc lưu trữ hồ sơ.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO VỆ HÀNH LANG HỒ CHỨA


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Vận dụng pháp lệnh bảo vệ hành lang bảo vệ công trình từ đó lập quy định, theo dõi bảo vệ, lập báo cáo công tác bảo vệ hành lang an toàn Hồ Chứa. Qua đó đánh giá hành vi vi phạm trong bảo vệ an toàn cho Hồ Chứa để có biện pháp xử lý tiếp theo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Bảo vệ hành lang, bảo vệ hồ chứa đúng quy trình, quy định của pháp luật;


- Thu thập các chỉ tiêu thiết kế đúng, đầy đủ số liệu;


- Lập phương án bảo vệ hành lang bảo vệ hồ chứa đúng với quy định của pháp luật;


- Cắm mốc phạm vi bảo vệ hành lang bảo vệ hồ chứa dễ tìm, dễ kiểm tra;


- Lập được báo cáo đúng quy định, số liệu chính xác để phục vụ cho quá trình theo dõi;


- Đánh giá hiện trạng bảo vệ hành lang, bảo vệ hồ chứa chính xác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Đọc được bản vẽ, ghi lại chỉ tiêu thiết kế;


- Đưa ra được các quy định, phương án bảo vệ hành lang bảo vệ hồ chứa;


- Làm thành thạo công tác theo dõi bảo vệ hành lang bảo vệ hồ chứa;


- Lập báo cáo về phương án bảo vệ hành lang bảo vệ hồ chứa thành thạo;


- Đánh giá được phương án bảo vệ hành lang bảo vệ hồ chứa theo đúng quy định.


2. Kiến thức:


- Biết phương pháp đọc bản vẽ;

- Hiểu quy định bảo vệ hành lang bảo vệ hồ chứa;


- Nắm được phạm vi hành lang bảo vệ hồ chứa;

- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;

- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo phương án bảo vệ hành lang bảo vệ hồ chứa;


- Hiểu thông số kỹ thuật về hồ chứa;

- Biết phân tích số liệu;

- Hiểu biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công và các tài liệu liên quan đến công trình hồ chứa;


- Có từ một người trở lên tùy thuộc vào quy mô công việc;


- Bảo hộ lao động, ca nô, đèn, cuốc, xẻng, giấy, bút, máy vi tính, máy in.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chính xác, đầy đủ của việc đọc bản vẽ công trình.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên một chi tiết trên bản vẽ.



		- Sự hợp lý của các phương án bảo vệ hành lang bảo vệ hồ chứa.

		- Kiểm tra từng phương án.



		- Sự chính xác của việc kiểm tra mốc phạm vi hành lang bảo vệ hồ chứa.

		- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình bảo vệ hành lang bảo vệ hồ chứa.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo phương án bảo vệ hành lang bảo vệ hồ chứa.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo phương án bảo vệ hành lang bảo vệ hồ chứa.



		- Đánh giá mức độ vi phạm hành lang bảo vệ hồ chứa kịp thời, đúng quy định.

		- Quan sát sự thực hiện việc xử lý vi phạm của tập thể, cá nhân vi phạm các hành vi trong công tác bảo vệ an toàn cho hồ chứa.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO VỆ HÀNH LANG ĐẬP


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Vận dụng pháp lệnh bảo vệ hành lang bảo vệ công trình từ đó lập quy định, theo dõi bảo vệ, lập báo cáo công tác bảo vệ hành lang an toàn đập. Qua đó đánh giá hành vi vi phạm trong bảo vệ an toàn đập để có biện pháp xử lý tiếp theo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Bảo vệ hành lang, bảo vệ đập đúng quy trình, quy định của pháp luật;


- Thu thập các chỉ tiêu thiết kế đúng, đầy đủ số liệu;


- Lập phương án bảo vệ hành lang bảo vệ đập đúng với quy định của pháp luật;


- Cắm mốc phạm vi bảo vệ hành lang bảo vệ đập dễ tìm, dễ kiểm tra;


- Lập được báo cáo đúng quy định, số liệu chính xác để phục vụ cho quá trình theo dõi;


- Đánh giá hiện trạng bảo vệ hành lang, bảo vệ đập chính xác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Đọc được bản vẽ, ghi lại chỉ tiêu thiết kế;


- Đưa ra được các quy định, phương án bảo vệ hành lang bảo vệ đập;


- Làm thành thạo công tác theo dõi bảo vệ hành lang bảo vệ đập;


- Lập báo cáo về phương án bảo vệ hành lang bảo vệ đập thành thạo;


- Đánh giá được phương án bảo vệ hành lang bảo vệ đập theo đúng quy định.


2. Kiến thức:


- Biết phương pháp đọc bản vẽ;

- Hiểu quy định bảo vệ hành lang bảo vệ đập;


- Nắm được phạm vi hành lang bảo vệ đập;

- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;

- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo phương án bảo vệ hành lang bảo vệ đập;


- Hiểu thông số kỹ thuật về đập;

- Biết phân tích số liệu;

- Hiểu biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công và các tài liệu liên quan đến công trình đập;


- Có từ một người trở lên tùy thuộc vào quy mô công việc;


- Bảo hộ lao động, đèn, cuốc, xẻng, giấy, bút, máy vi tính, máy in.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chính xác, đầy đủ của việc đọc bản vẽ công trình.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên một chi tiết trên bản vẽ.



		- Sự hợp lý của các phương án bảo vệ hành lang bảo vệ đập.

		- Kiểm tra từng phương án.



		- Sự chính xác của việc kiểm tra mốc phạm vi hành lang bảo vệ đập.

		- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình bảo vệ hành lang bảo vệ đập.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo phương án bảo vệ hành lang bảo vệ đập.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo phương án bảo vệ hành lang bảo vệ đập.



		- Đánh giá mức độ vi phạm hành lang bảo vệ đập kịp thời, đúng quy định.

		- Quan sát sự thực hiện việc xử lý vi phạm của tập thể, cá nhân vi phạm các hành vi trong công tác bảo vệ an toàn cho đập.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO VỆ HÀNH LANG KÊNH


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Vận dụng pháp lệnh bảo vệ hành lang bảo vệ công trình từ đó lập quy định, theo dõi bảo vệ, lập báo cáo công tác bảo vệ hành lang an toàn kênh. Qua đó đánh giá hành vi vi phạm trong bảo vệ an toàn kênh để có biện pháp xử lý tiếp theo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Bảo vệ hành lang, bảo vệ kênh đúng quy trình, quy định của pháp luật;


- Thu thập các chỉ tiêu thiết kế đúng, đầy đủ số liệu;


- Lập phương án bảo vệ hành lang bảo vệ kênh đúng với quy định của pháp luật;


- Cắm mốc phạm vi bảo vệ hành lang bảo vệ kênh dễ tìm, dễ kiểm tra;


- Lập được báo cáo đúng quy định, số liệu chính xác để phục vụ cho quá trình theo dõi;


- Đánh giá hiện trạng bảo vệ hành lang, bảo vệ kênh chính xác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Đọc được bản vẽ, ghi lại chỉ tiêu thiết kế;


- Đưa ra được các quy định, phương án bảo vệ hành lang bảo vệ kênh;


- Làm thành thạo công tác theo dõi bảo vệ hành lang bảo vệ kênh;


- Lập báo cáo về phương án bảo vệ hành lang bảo vệ kênh thành thạo;


- Đánh giá được phương án bảo vệ hành lang bảo vệ kênh theo đúng quy định.


2. Kiến thức:


- Biết phương pháp đọc bản vẽ;

- Hiểu quy định bảo vệ hành lang bảo vệ kênh;


- Nắm được phạm vi hành lang bảo vệ kênh;

- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;

- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo phương án bảo vệ hành lang bảo vệ kênh;


- Hiểu thông số kỹ thuật về kênh;

- Biết phân tích số liệu;

- Hiểu biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công và các tài liệu liên quan đến công trình kênh;


- Có từ một người trở lên tùy thuộc vào quy mô công việc;


- Bảo hộ lao động, đèn, cuốc, xẻng, giấy, bút, máy vi tính, máy in.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chính xác, đầy đủ của việc đọc bản vẽ công trình.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên một chi tiết trên bản vẽ.



		- Sự hợp lý của các phương án bảo vệ hành lang bảo vệ kênh.

		- Kiểm tra từng phương án.



		- Sự chính xác của việc kiểm tra mốc phạm vi hành lang bảo vệ kênh.

		- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình bảo vệ hành lang bảo vệ kênh.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo phương án bảo vệ hành lang bảo vệ kênh.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo phương án bảo vệ hành lang bảo vệ kênh.



		- Đánh giá mức độ vi phạm hành lang bảo vệ kênh kịp thời, đúng quy định.

		- Quan sát sự thực hiện việc xử lý vi phạm của tập thể, cá nhân vi phạm các hành vi trong công tác bảo vệ an toàn cho kênh.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO VỆ HÀNH LANG TRẠM BƠM.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Vận dụng pháp lệnh bảo vệ hành lang bảo vệ công trình từ đó lập quy định, theo dõi bảo vệ, lập báo cáo công tác bảo vệ hành lang an toàn trạm bơm. Qua đó đánh giá hành vi vi phạm trong bảo vệ an toàn kênh để có biện pháp xử lý tiếp theo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Bảo vệ hành lang, bảo vệ trạm bơm đúng quy trình, quy định của pháp luật;


- Thu thập các chỉ tiêu thiết kế đúng, đầy đủ số liệu;


- Lập phương án bảo vệ hành lang bảo vệ trạm bơm đúng với quy định của pháp luật;


- Cắm mốc phạm vi bảo vệ hành lang bảo vệ trạm bơm dễ tìm, dễ kiểm tra;


- Lập được báo cáo đúng quy định, số liệu chính xác để phục vụ cho quá trình theo dõi;


- Đánh giá hiện trạng bảo vệ hành lang, bảo vệ trạm bơm chính xác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Đọc được bản vẽ, ghi lại chỉ tiêu thiết kế;


- Đưa ra được các quy định, phương án bảo vệ hành lang bảo vệ trạm bơm;


- Làm thành thạo công tác theo dõi bảo vệ hành lang bảo vệ trạm bơm;


- Lập báo cáo về phương án bảo vệ hành lang bảo vệ trạm bơm thành thạo;


- Đánh giá được phương án bảo vệ hành lang bảo vệ trạm bơm theo đúng quy định.


2. Kiến thức:


- Biết phương pháp đọc bản vẽ;

- Hiểu quy định bảo vệ hành lang bảo vệ trạm bơm;


- Nắm được phạm vi hành lang bảo vệ trạm bơm;

- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;

- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo phương án bảo vệ hành lang bảo vệ trạm bơm;


- Hiểu thông số kỹ thuật về trạm bơm;

- Biết phân tích số liệu;

- Hiểu biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công và các tài liệu liên quan đến công trình trạm bơm;


- Có từ một người trở lên tùy thuộc vào quy mô công việc;


- Bảo hộ lao động, đèn, cuốc, xẻng, giấy, bút, máy vi tính, máy in.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chính xác, đầy đủ của việc đọc bản vẽ công trình.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên một chi tiết trên bản vẽ.



		- Sự hợp lý của các phương án bảo vệ hành lang bảo vệ trạm bơm.

		- Kiểm tra từng phương án.



		- Sự chính xác của việc kiểm tra mốc phạm vi hành lang bảo vệ trạm bơm.

		- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình bảo vệ hành lang bảo vệ trạm bơm.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo phương án bảo vệ hành lang bảo vệ trạm bơm.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo phương án bảo vệ hành lang bảo vệ trạm bơm.



		- Đánh giá mức độ vi phạm hành lang bảo vệ trạm bơm kịp thời, đúng quy định.

		- Quan sát sự thực hiện việc xử lý vi phạm của tập thể, cá nhân vi phạm các hành vi trong công tác bảo vệ an toàn cho trạm bơm.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: BẢO VỆ HÀNH LANG CỐNG.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Vận dụng pháp lệnh bảo vệ hành lang bảo vệ công trình từ đó lập quy định, theo dõi bảo vệ, lập báo cáo công tác bảo vệ hành lang an toàn cống. Qua đó đánh giá hành vi vi phạm trong bảo vệ an toàn kênh để có biện pháp xử lý tiếp theo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Bảo vệ hành lang, bảo vệ cống đúng quy trình, quy định của pháp luật;


- Thu thập các chỉ tiêu thiết kế đúng, đầy đủ số liệu;


- Lập phương án bảo vệ hành lang bảo vệ cống đúng với quy định của pháp luật;


- Cắm mốc phạm vi bảo vệ hành lang bảo vệ cống dễ tìm, dễ kiểm tra;


- Lập được báo cáo đúng quy định, số liệu chính xác để phục vụ cho quá trình theo dõi;


- Đánh giá hiện trạng bảo vệ hành lang, bảo vệ cống chính xác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Đọc được bản vẽ, ghi lại chỉ tiêu thiết kế;


- Đưa ra được các quy định, phương án bảo vệ hành lang bảo vệ cống;


- Làm thành thạo công tác theo dõi bảo vệ hành lang bảo vệ cống;


- Lập báo cáo về phương án bảo vệ hành lang bảo vệ cống thành thạo;


- Đánh giá được phương án bảo vệ hành lang bảo vệ cống theo đúng quy định.


2. Kiến thức:


- Biết phương pháp đọc bản vẽ;

- Hiểu quy định bảo vệ hành lang bảo vệ cống;


- Nắm được phạm vi hành lang bảo vệ cống;

- Trình bày được tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản;

- Trình bày được quy trình và phương pháp lập báo cáo phương án bảo vệ hành lang bảo vệ cống;


- Hiểu thông số kỹ thuật về cống;

- Biết phân tích số liệu;

- Hiểu biện pháp bảo hộ và an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công và các tài liệu liên quan đến công trình cống;


- Có từ một người trở lên tùy thuộc vào quy mô công việc;


- Bảo hộ lao động, đèn, cuốc, xẻng, giấy, bút, máy vi tính, máy in.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chính xác, đầy đủ của việc đọc bản vẽ công trình.

		- Kiểm tra ngẫu nhiên một chi tiết trên bản vẽ.



		- Sự hợp lý của các phương án bảo vệ hành lang bảo vệ cống.

		- Kiểm tra từng phương án.



		- Sự chính xác của việc kiểm tra mốc phạm vi hành lang bảo vệ cống.

		- Quan sát, kiểm tra, đối chiếu.



		- Mức độ đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động trong quá trình bảo vệ hành lang bảo vệ cống.

		- Quan sát sự thực hiện, đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



		- Mức độ kịp thời, đúng mẫu quy định của báo cáo phương án bảo vệ hành lang bảo vệ cống.

		- Đánh giá sự thực hiện, so sánh với quy định về thể thức trình bày văn bản, biểu mẫu báo cáo và tiêu chuẩn quy định đối với việc báo cáo phương án bảo vệ hành lang bảo vệ cống.



		- Đánh giá mức độ vi phạm hành lang bảo vệ cống kịp thời, đúng quy định.

		- Quan sát sự thực hiện việc xử lý vi phạm của tập thể, cá nhân vi phạm các hành vi trong công tác bảo vệ an toàn cho cống.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Người công nhân khi làm việc trên cao phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động như: mặc quần áo bảo hộ lao động, đội mũ, đi giầy, thắt dây an toàn. Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định, biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên cao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị các trang thiết bị bảo hộ lao động: quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động ...;


- Đảm bảo an toàn của việc đeo và móc dây an toàn khi làm việc trên cao;


- Sự hợp lý, gọn của việc bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ;


- Độ chắc chắn, ổn định của việc kiểm tra giáo, đà giáo cốp pha; 

- Sự chắc chắn, an toàn khi di chuyển, đi lại trên cao;


- Sự chấp hành nghiêm túc một số các quy định khác khi làm việc trên cao.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Xác định đúng ý nghĩa, phạm vi sử dụng của các trang thiết bị bảo hộ lao động;


- Xác định, đánh giá đúng vị trí móc dây an toàn khi làm việc trên cao;


- Bố trí vật tư, dụng cụ hợp lý;


- Đánh giá, kiểm tra giàn giáo, đà chống;


- Nhận biết, đánh giá độ an toàn khi di chuyển;


- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định chung.


2. Kiến thức:


- Biết ý nghĩa, phạm vi sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động; 


- Biết phương pháp thắt dây, móc dây an toàn đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn;


- Trình bày được biện pháp bố trí vật tư, vật liệu, máy khi làm việc trên cao; 


- Biết phương pháp kiểm tra, đánh giá độ chắc chắn, ổn định của giàn giáo, đà giáo, cốp pha;


- Trình bày được biện pháp di chuyển, đi lại khi làm việc trên cao;


- Trình bày được các qui định về an toàn lao động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Biện pháp thi công; 


- Biện pháp an toàn lao động; 


- Thời điểm bắt đầu thi công đến khi thi công xong;


- Quần áo bảo hộ lao động, mũ, giầy, dây an toàn, găng tay.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động.quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động mới được làm việc.

		- Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp an toàn lao động.



		- Độ chắc chắn, an toàn của việc đeo và móc dây an toàn khi làm việc trên cao.

		- Quan sát trực tiếp.



		- Sự hợp lý, gọn của việc bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ.

		- Quan sát trực tiếp.



		- Độ chắc chắn, ổn định của việc kiểm tra giáo, đà giáo cốp pha. 

		- Quan sát trực tiếp, dùng tay lay thử.



		- Độ chắc chắn, an toàn khi di chuyển, đi lại trên cao.

		- Quan sát trực tiếp suốt quá trình thi công.



		- Sự chấp hành nghiêm túc một số các quy định khác khi làm việc trên cao.

		- Quan sát, đánh giá và đối chiếu các quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC : THỰC HIỆN BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI LÀM VIỆC DƯỚI SÂU.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


- Người công nhân khi làm việc dưới sâu phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động như: mặc quần áo bảo hộ lao động, đội mũ, đi giầy, thắt dây an toàn. Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định, biện pháp an toàn lao động khi làm việc dưới sâu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị các trang thiết bị bảo hộ lao động quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động ...;


- Độ chắc chắn, an toàn của việc đeo và móc dây an toàn khi làm việc dưới sâu;


- Bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ;


- Đà giáo, cốp pha chắc chắn, ổn định; 

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Xác định ý nghĩa, phạm vi sử dụng của các trang thiết bị bảo hộ lao động;


- Xác định, đánh giá đúng vị trí móc dây an toàn khi làm việc dưới sâu;


- Bố trí được vật tư, dụng cụ gọn gàng, hợp lý;


- Đánh giá, kiểm tra được giàn giáo, đà chống;


- Nhận biết, đánh giá độ an toàn khi di chuyển;


- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định chung.


2. Kiến thức: 


- Hiểu được ý nghĩa, phạm vi sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động; 


- Biết phương pháp thắt dây, móc dây an toàn đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn;


- Trình bày được biện pháp bố trí vật tư, vật liệu, máy khi làm việc dưới sâu; 


- Trình bày được phương pháp kiểm tra, đánh giá độ chắc chắn, ổn định của giàn giáo, đà giáo, cốp pha;


- Trình bày được biện pháp di chuyển, đi lại khi làm việc dưới sâu;


- Trình bày được các qui định về an toàn khi làm việc dưới sâu.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Biện pháp thi công; 


- Biện pháp an toàn lao động; 


- Các tài liệu hướng dẫn biện pháp thi công liên quan;


- Ít nhất phải có từ 1 người trở lên;


- Thời điểm bắt đầu thi công đến khi thi công xong;


- Quần áo bảo hộ lao động, mũ, giầy, dây an toàn, găng tay.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động mới được làm việc.

		- Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp an toàn lao động.



		- Độ chắc chắn, an toàn của việc đeo và móc dây an toàn khi làm việc dưới sâu.

		- Quan sát trực tiếp.



		- Sự hợp lý, gọn của việc bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ.

		- Quan sát trực tiếp.



		- Độ chắc chắn, ổn định của việc kiểm tra giáo, đà giáo cốp pha. 

		- Quan sát trực tiếp, dùng tay lay thử.



		- Độ chắc chắn, an toàn khi di chuyển, đi lại dưới sâu.

		- Quan sát trực tiếp suốt quá trình thi công.



		- Sự chấp hành nghiêm túc một số các quy định khác khi làm việc dưới sâu.

		- Quan sát, đánh giá và đối chiếu các quy định.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC : SƠ CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Trong quá trình thi công, khi có người bị tai nạn lao động. Ngay lập tức phải có các biện pháp sơ cứu người bị tai nạn như: băng bó, cầm máu, hô hấp nhân tạo... Sau đó gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi phương tiện vận chuyển ngay người bị tai nạn đến cơ sở y tế để kịp thời cứu chữa.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Sự nhanh chóng, an toàn khi đưa người bị tai nạn ra khỏi chỗ bị nạn, không để cho người bị tai nạn bị chấn thương lần thứ hai; 


- Để người bị tai nạn ở chỗ thoáng, bằng phẳng;


- Sự đầy đủ bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh trong túi cứu thương;


- Sự lựa chọn chính xác phương án sơ cứu và phân biệt người bị tai nạn thuộc loại chấn thương gì để có biện pháp sơ cứu phù hợp và kịp thời;


- Sự hợp lý của biện pháp sơ cứu người bị tai nạn; 

- Sự khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Đánh giá chính xác quy mô, phạm vi và vùng ảnh hưởng của sự cố tai nạn thành thạo;


- Phân loại được dụng cụ, thuốc sơ cứu;


- Phân loại, đánh giá đúng chấn thương, loại chấn thương;


- Thực hiện thành thạo Ka rô cầm máu, nẹp xương, băng bó, hô hấp nhân tạo;


- Nhớ số cấp cứu 115 và gọi điện thoại.


2. Kiến thức: 


- Biết biện pháp giải phóng chướng ngại vật, đưa người bị nạn ra khỏi chỗ xảy ra tai nạn;


- Biết các loại dụng cụ, thiết bị, thuốc cần thiết trong túi cứu thương;


- Biết một số loại chấn thương thường xảy ra trong quá trình thi công;


- Trình bày được biện pháp sơ cứu đối với từng loại tai nạn; 


- Liệt kê được số điện thoại cấp cứu.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Biện pháp an toàn lao động; 


- Biện pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động; 


- Thời điểm khi tai nạn xảy ra.


- Túi cứu thương: bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh; điện thoại.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự nhanh chóng, an toàn khi đưa người bị tai nạn ra khỏi chỗ bị nạn, không để cho người bị tai nạn bị chấn thương lần thứ hai. Để người bị tai nạn ở chỗ thoáng, bằng phẳng.

		- Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp an toàn lao động.



		- Sự đầy đủ bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh trong túi cứu thương.

		- Quan sát trực tiếp. Kiểm tra túi cứu thương.



		- Sự lựa chọn chính xác phương án sơ cứu và phân biệt người bị tai nạn thuộc loại chấn thương gì để có biện pháp sơ cứu phù hợp và kịp thời.

		- Quan sát trực tiếp. Đối chiếu biện pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động.



		- Sự hợp lý của biện pháp sơ cứu người bị tai nạn. 

		- Quan sát trực tiếp. Đối chiếu biện pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động.



		- Sự khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.

		- Quan sát và đối chiếu số cứu thương 115.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC : SƠ CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Khi có người bị điện giật, phải nhanh chóng cắt nguồn điện, lôi người bị điện giật ra, đặt nạn nhân ở chỗ thoáng, nới rộng quần áo rồi tiến hành hô hấp nhân tạo và gọi cấp cứu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Sự nhanh chóng, an toàn cắt nguồn điện ở khu vực thi công;


- Độ an toàn khi kéo người bị điện giật ra khỏi mạng điện;


- Sự lựa chọn chính xác chỗ đặt nạn nhân để sơ cứu phải thoáng gió và không khí để nạn nhân thở;


- Sự nhanh chóng nới những chỗ quần áo chật để nạn nhân dễ thở; 

- Sự thực hiện đầy đủ, đúng trình tự hô hấp nhân tạo;


- Sự khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Phán đoán nhanh thực trạng tình hình nguồn điện;


- Cách điện để lôi, kéo người bị điện giật ra khỏi mạng điện đảm bảo an toàn;


- Quan sát nhanh;


- Đánh giá đúng tình trạng trang phục người bị điện giật;


- Kết hợp các thao tác hô hấp nhân tạo nhịp nhàng;


- Nhớ số cấp cứu 115 và gọi điện thoại.


2. Kiến thức: 


- Trình bày biện pháp ngắt điện ra khỏi nguồn điện công trình.


- Trình bày biện pháp cách điện khi lôi người bị điện giật ra khỏi nguồn điện.


- Biết phương pháp hô hấp nhân tạo khi sơ cứu người bị điện giật.


- Liệt kê số điện thoại cấp cứu.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ bố trí nguồn điện thi công; 


- Biện pháp an toàn lao động; 


- Biện pháp sơ cứu người bị điện giật; 


- Thời điểm khi tai nạn xảy ra.


- Túi cứu thương: bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh; điện thoại; sào tre gỗ, găng tay cách điện.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự nhanh chóng, an toàn cắt nguồn điện ở khu vực thi công.

		- Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp an toàn lao động.



		- Độ an toàn khi kéo người bị điện giật ra khỏi mạng điện.

		- Quan sát trực tiếp. 



		- Sự lựa chọn chính xác chỗ đặt nạn nhân để sơ cứu phái thoáng gió và không khí để nạn nhân thở.

		- Quan sát trực tiếp. 



		- Sự nhanh chóng nới những chỗ quần áo chật để nạn nhân dễ thở. 

		- Quan sát trực tiếp. Đối chiếu biện pháp sơ cứu người bị điện giật.



		- Sự thực hiện đầy đủ, đúng trình tự hô hấp nhân tạo.

		- Quan sát trực tiếp. Đối chiếu phương pháp hô hấp người bị điện giật.



		- Sự khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.

		- Quan sát và đối chiếu số cứu thương 115.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC : SƠ CỨU NGƯỜI BỊ NGẠT NƯỚC.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Khi có người bị ngạt nước, phải nhanh chóng đưa người bị ngạt nước lên bờ, đặt nạn nhân ở chỗ thoáng, nới rộng quần áo rồi tiến hành hô hấp nhân tạo và gọi cấp cứu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Sự nhanh chóng, an toàn khi đưa người bị ngạt nước lên bờ;


- Sự lựa chọn chính xác chỗ đặt nạn nhân để sơ cứu phái thoáng gió và không khí để nạn nhân thở;


- Sự nhanh chóng nới những chỗ quần áo chật để nạn nhân dễ thở; 

- Sự thực hiện đầy đủ, đúng trình tự hô hấp nhân tạo;


- Sự khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Phán đoán nhanh thực trạng tình hình vị trí gây ngạt nước;


- Kéo người bị ngạt nước lên bờ;


- Quan sát nhanh;


- Đánh giá đúng tình trạng trang phục người bị ngạt nước;


- Kết hợp các thao tác hô hấp nhân tạo nhịp nhàng;


- Nhớ số cấp cứu 115 và gọi điện thoại.


2. Kiến thức: 


- Trình bày biện pháp kéo người bị ngạt nước lên bờ;


- Biết phương pháp hô hấp nhân tạo khi sơ cứu người bị ngạt nước;


- Liệt kê được số điện thoại cấp cứu.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Biện pháp sơ cứu người bị ngạt nước; 

- Thời điểm khi tai nạn xảy ra.


- Túi cứu thương: bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh; điện thoại; sào tre gỗ, dây thừng, phao bơi...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ an toàn khi kéo người bị ngạt nước lên bờ.

		- Quan sát trực tiếp. 



		- Sự lựa chọn chính xác chỗ đặt nạn nhân để sơ cứu phái thoáng gió và không khí để nạn nhân thở.

		- Quan sát trực tiếp. 



		- Sự nhanh chóng nới những chỗ quần áo chật để nạn nhân dễ thở. 

		- Quan sát trực tiếp. Đối chiếu biện pháp sơ cứu người bị ngạt nước.



		- Sự thực hiện đầy đủ, đúng trình tự hô hấp nhân tạo.

		- Quan sát trực tiếp. Đối chiếu phương pháp hô hấp người bị ngạt nước.



		- Sự khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.

		- Quan sát và đối chiếu số cứu thương 115.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC : SƠ CỨU NGƯỜI BỊ SAY NẮNG.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Khi có người bị say nắng, phải nhanh chóng đưa người bị say nắng vào nơi thoáng mát, đặt nạn nhân ở chỗ thoáng, nới rộng quần áo rồi tiến hành hô hấp nhân tạo và gọi cấp cứu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Sự nhanh chóng, an toàn khi đưa người bị say nắng vào nơi thoáng mát;


- Sự lựa chọn chính xác chỗ đặt nạn nhân để sơ cứu phái thoáng gió và không khí để nạn nhân thở;


- Sự nhanh chóng nới những chỗ quần áo chật để nạn nhân dễ thở; 

- Sự thực hiện đầy đủ, đúng trình tự hô hấp nhân tạo;


- Sự khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Phán đoán nhanh thực trạng tình hình vị trí gây say nắng;


- Quan sát nhanh;


- Đánh giá đúng tình trạng trang phục người bị say nắng;


- Kết hợp các thao tác hô hấp nhân tạo nhịp nhàng;


- Nhớ số cấp cứu 115 và gọi điện thoại.


2. Kiến thức: 


- Trình bày được biện pháp kéo người bị say nắng lên bờ;


- Trình bày được phương pháp hô hấp nhân tạo khi sơ cứu người bị say nắng;


- Liệt kê được số điện thoại cấp cứu.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Biện pháp an toàn lao động; 


- Biện pháp sơ cứu người bị say nắng;


- Thời điểm khi tai nạn xảy ra;


- Túi cứu thương: bông, băng, cồn, kéo, panh, thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh; điện thoại; sào tre gỗ, dây thừng, phao bơi.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ an toàn khi kéo người bị say nắng vào nơi thoáng mát.

		- Quan sát trực tiếp. 



		- Sự lựa chọn chính xác chỗ đặt nạn nhân để sơ cứu phái thoáng gió và không khí để nạn nhân thở.

		- Quan sát trực tiếp. 



		- Sự nhanh chóng nới những chỗ quần áo chật để nạn nhân dễ thở. 

		- Quan sát trực tiếp. Đối chiếu biện pháp sơ cứu người bị say nắng.



		- Sự thực hiện đầy đủ, đúng trình tự hô hấp nhân tạo.

		- Quan sát trực tiếp. Đối chiếu phương pháp hô hấp người bị say nắng.



		- Sự khẩn trương gọi điện cho cấp cứu 115 hoặc gọi xe để kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.

		- Quan sát và đối chiếu số cứu thương 115.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC: HƯỚNG DẪN AN TOÀN LAO ĐỘNG TRƯỚC KHI LÀM VIỆC.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Trước khi làm việc phải hướng dẫn công nhân kiểm tra đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, kiểm tra các công việc có liên quan như cốp pha – đà giáo, cốt thép, an toàn điện và một số các quy định khác về công tác an toàn lao động.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Công nhân biết chuẩn bị bảo hộ được lao động như: quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động mới được làm việc;


- Công nhân biết kiểm tra độ an toàn, đúng cách, chắc chắn của việc thắt dây an toàn khi làm việc ở trên cao; 


- Công nhân bố trí được vật tư, vật liệu, dụng cụ: gọn, không chồng chéo dễ gây mất an toàn lao động;


- Công nhân kiểm tra được an toàn giàn giáo, đà chống, cốt thép...;


- Công nhân biết chấp hành nghiêm túc các quy định: Không uống rượu, bia, đùa nghịch khi làm việc trên cao, không vứt, làm dơi vật liệu, dụng cụ xuống dưới.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Giảng dạy thành thạo;


- Xác định đúng ý nghĩa, phạm vi sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động;


- Xác định, đánh giá đúng vị trí móc dây an toàn khi làm việc trên cao;


- Bố trí vật tư, dụng cụ, máy;


- Sử dụng thành thạo dụng cụ, phương tiện kiểm tra;


- Nhận biết, đánh giá đúng mức độ nguy hiểm khi đi lại, làm việc trên cao;


- Chấp hành nghiêm túc các quy định.


2. Kiến thức: 


- Biết phương pháp sư phạm;


- Hiểu được ý nghĩa, phạm vi sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động;


- Biết phương pháp đeo, thắt và móc dây an toàn khi làm việc trên cao;


- Biết biện pháp bố trí mặt bằng thi công;


- Biết phương pháp kiểm tra, đánh giá giàn giáo, cốp pha;


- Biết biện pháp di chuyển, đi lại trên cao khi làm việc;


- Biết một số quy định khác khi làm việc trên cao.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Biện pháp an toàn lao động; 


- Một số quy định khi làn việc trên cao; 


- Biện pháp thi công; 


- Thời điểm trước khi thi công;


- Trang thiết bị bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự bắt buộc phải có đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động như: quần áo, mũ, giầy, găng tay bảo hộ lao động mới được làm việc.

		- Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp an toàn lao động.



		- Độ an toàn, đúng cách, chắc chắn của việc thắt dây an toàn khi làm việc ở trên cao.

		- Quan sát trực tiếp. 



		- Sự hợp lý của việc bố trí vật tư, vật liệu, dụng cụ: gọn, không chồng chéo dễ gây mất an toàn lao động.

		- Quan sát trực tiếp. Đối chiếu phương án bố trí mặt bằng.



		- Sự đầy đủ khi kiểm tra an toàn giàn giáo, đà chống, cốt thép.

		- Quan sát trực tiếp, dùng tay lay, lắc thử.



		- Độ an toàn khi di chuyển, đi lại trên cao phải quan sát, cẩn thận.

		- Quan sát quá trình thi công.



		- Sự chấp hành nghiêm túc các quy định: Không uống rượu, bia, đùa nghịch khi làm việc trên cao, không vứt, làm dơi vật liệu, dụng cụ xuống dưới.

		- Quan sát suốt quá trình thi công.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC : KIỂM TRA AN TOÀN CÁC THIẾT BỊ.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Trước khi tiến hành thi công, sử dụng các trang thiết bị, máy móc phải tiến hành kiểm tra về: nguyên lý hoạt động của các bộ phận cơ khí, an toàn điện... xem có hư hỏng, trục trặc không để điều chỉnh và sửa chữa kịp thời.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Độ an toàn của tất cả các bộ phận của thiết bị, máy trước khi sử dụng; 


- Độ an toàn và hoạt động các ổ trục, gối đỡ có đủ dầu mỡ, các bộ phận truyền động hoạt động bình thường;


- Độ an toàn của dây dẫn điện, các phụ kiện điện phải được đấu lắp chắc chắn, cách điện tốt; Điện không bị dò gỉ ra thiết bị, máy;


- Sự hoạt động chơn chu của máy, điện không bị mát, mô ve, chập, cháy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Phán đoán các tình huống hư hỏng của thiết bị, máy;


- Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng máy, thiết bị;


- Đánh giá, xử lý sự cố nhỏ;


- Nghe, phán đoán tình trạng của máy.


2. Kiến thức: 


- Trình bày được phương pháp kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của máy;


- Trình bày được phương pháp kiểm tra, đánh giá các bộ phận cơ khí của máy;


- Trình bày được phương pháp kiểm tra, đánh giá an toàn điện của máy;


- Trình bày được nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng khác thường khi máy hoạt động.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ cấu tạo các loại máy; 


- Bản vẽ nguyên lý hoạt động của máy; 


- Biện pháp xử lý các sự cố nhỏ thường gặp; 


- Thời điểm trước và trong quá trình thi công;


- Các loại máy, kìm, mỏ lết, tô vít, cờ lê, mỡ, giẻ lau.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ an toàn của tất cả các bộ phận của thiết bị, máy trước khi sử dụng.

		- Quan sát trực tiếp, dùng tay kiểm tra các bộ phận máy.



		- Độ an toàn và hoạt động các ổ trục, gối đỡ có đủ dầu mỡ, các bộ phận truyền động hoạt động bình thường.

		- Quan sát trực tiếp. Dùng tay lay, lắc thử.



		- Độ an toàn của dây dẫn điện, các phụ kiện điện phải được đấu lắp chắc chắn, cách điện tốt. Điện không bị dò gỉ ra thiết bị, máy.

		- Quan sát trực tiếp. Dùng bút thử điện, đồng hồ điện kiểm tra.



		- Sự hoạt động chơn chu của máy, điện không bị mát, mô ve, chập, cháy.

		- Quan sát, nghe tiếng máy chạy chơn chu.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC : VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O.09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Trước và đang thi công, người công nhân luôn phải có ý thức vệ sinh môi trường lao động như: bố trí vật tư, vật liệu, phế thải phải gọn gàng, đúng nơi, đúng chỗ, không chồng chéo; Có các biện pháp giữ vệ sinh môi trường xung quanh.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Sự gọn gàng, sạch sẽ của việc bố trí vật tư, vật liệu, phế thải phải được tập kết đúng nơi quy định;


- Độ kín, an toàn của lưới chắn bụi, bẩu tránh gây ô nhiễm môi trường;


- Sự đầy đủ của việc xử lý nước thải thi công theo tiêu chuẩn VN, trước khi xả ra môi trường;


- Sự đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường đã ban hành.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Bố trí được mặt bằng thi công;


- Lắp dựng được rào chắn, căng bạt;


- Xử lý được nước thải thi công;


- Phân loại, đánh giá đúng thực trạng công tác vệ sinh môi trường.


2. Kiến thức: 


- Trình bày được biện pháp bố trí vật tư, vật liệu, phế thải trên công trường;


- Trình bày được biện pháp lắp dựng lưới chắn bụi, bẩn...


- Trình bày được phương pháp xử lý nước thải thi công;


- Trình bày được một số quy định về vệ sinh môi trường.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Bản vẽ bố trí mặt bằng thi công; 


- Biện pháp thi công; 


- Biện pháp xử lý vệ sinh môi trường lao động;


- Thời điểm trước và sau thi công;


- Mặt bằng, kho, bãi, các thiết bị xử lý nước thải, lưới chắn.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự gọn gàng, sạch sẽ của việc bố trí vật tư, vật liệu, phế thải phải được tập kết đúng nơi quy định.

		- Quan sát trực tiếp, đối chiếu biện pháp bố trí mặt bằng thi công.



		- Độ kín, an toàn của lưới chắn bụi, bẩu tránh gây ô nhiễm môi trường.

		- Quan sát trực tiếp. Dùng tay lay, lắc thử.



		- Sự đầy đủ của việc xử lý nước thải thi công theo tiêu chuẩn VN, trước khi xả ra môi trường. 

		- Quan sát trực tiếp. Đối chiếu biện pháp xử lý nước thải thi công.



		- Sự đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường đã ban hành.

		- Quan sát và đối chiếu các quy định vệ sinh môi trường lao động.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC : ĐÚC RÚT KINH NGHIỆM.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Tổng hợp và tự đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề của bản thân một cách đầy đủ, trung thực. Để từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân, để khắc phục các khiếm khuyết và phát huy những điểm mạnh.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Tổng hợp kiến thức chuyên môn, tự đánh giá kiến thức chuyên môn bản thân;


- Tổng hợp kỹ năng tay nghề, tự đánh giá tay nghề bản thân;


- Nghiêm túc, trung thực đúc rút kinh nghiệm. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Tự đánh giá được kiến thức;


- So sánh được kiến thức chuyên môn;


- Phân tích, tổng hợp, so sánh với các tiêu chuẩn thực hiện.


2. Kiến thức: 


- Biết các kiến thức chuyên môn cơ bản của trình độ tay nghề hiện có;


- Trình bày được trình tự các bước tiến hành và phương pháp thực hiện các công việc của trình độ tay nghề hiện có;


- Biết được ưu và nhược điểm của bản thân trong chuyên môn của mình.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các tài liệu chuyên môn; 


- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề; 


- Thời điểm trong suốt quá trình;


- Giấy, bút, các tài liệu liên quan.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ trung thực của việc tổng hợp kiến thức chuyên môn, tự đánh giá kiến thức chuyên môn bản thân .

		- Kiểm tra, đánh giá lý thuyết chuyên môn nghề tương ứng..



		- Sự đầy đủ trung thực của việc tổng hợp kỹ năng tay nghề, tự đánh giá tay nghề bản thân.

		- Kiểm tra, đánh giá trình độ tay nghề tương ứng.



		- Sự nghiêm túc, trung thực của việc đúc rút kinh nghiệm bản thân.

		- Kiểm tra đánh giá qua thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC : TRAO ĐỔI VỚI ĐỒNG NGHIỆP.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


 Trao đổi với đồng nghiệp các vấn đề liên quan đến chuyên môn để nâng cao trình độ và hiệu quả công việc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Biết lắng nghe đồng nghiệp; 


- Biết trao đổi kiến thức chuyên môn với đồng nghiệp.


- Tổng hợp, phân tích những điểm đúng, sai trong các ý kiến của đồng nghiệp đưa ra.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Giao tiếp lưu loát;


- Trao đổi thành thạo với đồng nghiệp;


- Phân tích, tổng hợp được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp;


- Tự đánh giá các thông tin.


2. Kiến thức: 


- Biết các kiến thức chuyên môn nghề;


- Trình bày được trình tự các bước tiến hành và phương pháp thực hiện các công việc của nghề;


- Biết phương pháp giao tiếp hiệu quả;


- Biết một số vấn đề liên quan khác đối với nghề nghiệp.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các tài liệu chuyên môn; 


- Tiêu chuẩn kỹ năng nghề; 

- Thời điểm trong suốt quá trình.


- Giấy, bút, các tài liệu liên quan, thiết bị nghe nhìn.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự nghiêm túc và cầu thị trong việc lắng nghe các ý kiến của đồng nghiệp.

		- Quan sát, lắng nghe, đánh giá quá trình thu thập ý kiến đồng nghiệp.



		- Độ chính xác của các thông tin trao đổi về chuyên môn. 

		- Kiểm tra, đối chiếu các thông tin về chuyên môn.



		- Sự khách quan trong việc phân tích những điểm đúng, sai trong các ý kiến của đồng nghiệp đưa ra.

		- Lắng nghe, đánh giá qua thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC : CẬP NHẬT KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ MỚI.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Trong quá trình hành nghề của bản thân người lao động, thông qua các phương tiện thông tin, tài liệu để cập nhật, phát hiện kỹ thuật công nghệ mới phù hợp với nghề nghiệp. Ứng dụng đưa vào thử nghiệm để áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Cập nhật được thông tin để phát hiện kỹ thuật, công nghệ mới phù hợp với nghề nghiệp;


- Phân tích được khả năng và phạm vi áp dụng của kỹ thuật , công nghệ mới tại cơ sở; 


- Cập nhật được công nghệ mới;


- Thử nghiệm được công nghệ mới;


- Kết luận quá trình thử nghiệm;


- Nghiệm thu đề tài khách quan, có cơ sở khoa học;


- Hiệu quả của việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Tìm kiếm, cập nhật được kỹ thuật, công nghệ mới từ các nguồn thông tin;


- Phân tích và đánh giá được khả năng áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào cơ sở;


- Cập nhật và đưa vào thử nghiệm được kỹ thuật, công nghệ mới tại cơ sở;


- Phân tích, tổng hợp, đánh giá, nghiệm thu đề tài để đưa vào áp dụng vào thực tiễn sản xuất;


- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình cập nhật, đưa vào thử nghiệm, tổng kết và áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất.


2. Kiến thức: 


- Biết phương pháp sử dụng các phương tiện nghe, nhìn, tài liệu;


- Biết phương pháp đánh giá kết quả của quá trình thử nghiệm kỹ thuật, công nghệ mới;


- Biết quy trình thử nghiệm kỹ thuật, công nghệ mới tại cơ sở;


- Trình bày được biện pháp để triển khai áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các tài liệu chuyên môn, tài liệu cập nhật về kỹ thuật, tài liệu công nghệ mới, tiêu chuẩn kỹ năng nghề; Các tài liệu liên quan khác.


- Thời điểm thực hiện: trong suốt quá trình hành nghề.


- Nguồn lực cần thiết: Giấy, bút, các tài liệu liên quan, thiết bị nghe nhìn,dụng cụ,máy, thiết bị, vật tư.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự nghiêm túc và cầu thị trong việc cập nhật thông tin để phát hiện kỹ thuật, công nghệ mới phù hợp với nghề nghiệp.

		- Tổng hợp để đánh giá tính khả thi của công nghệ mới.



		- Độ chính xác trong việc phân tích khả năng và phạm vi áp dụng của kỹ thuật, công nghệ mới tại cơ sở. 

		- Kiểm tra, đối chiếu với điều kiện thực tế của cơ sở.



		- Độ chính xác của quá trình cập nhật công nghệ mới.

		- Kiểm tra các thông số, đối chiếu công nghệ mới.



		- Sự thận trọng, nghiêm túc trong quá trình thử nghiệm công nghệ mới.

		- Quan sát trực tiếp quá trình thử nghiệm. 



		- Độ chính xác và đầy đủ của việc kết luận quá trình thử nghiệm.

		- Kiểm tra các thông số thử nghiệm, đối chiếu với công nghệ mới. 



		- Sự khách quan, trung thực, có cơ sở khoa học về việc nghiệm thu đề tài.

		- Đánh giá tính khả thi của công nghệ mới, hiệu quả, kinh tế...



		- Sự kịp thời và hiệu quả của việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất.

		- Đánh giá kết quả sản xuất thông qua việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC : THIẾT LẬP MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Tiếp nhận công việc được phân công, qua đó phân tích các đối tượng liên quan với quá trình thực hiện công việc. Từ đó thiết lập mối liên hệ với các bộ phận liên quan để thực hiện công việc một cách hiệu quả và nhanh chóng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Thiết lập được mối quan hệ với tổ;


- Thiết lập được mối quan hệ với đội;


- Phân tích các đối tượng liên quan tới việc thực hiện công việc; 


- Hiệu quả của việc phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện công việc.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Xây dựng quy trình thực hiện công việc được phân công;


- Phân tích chính xác các đối tượng liên quan tới việc thực hiện công việc;


- Đánh giá hiệu quả của việc phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện công việc;


- Hợp tác, phối hợp làm việc nhóm trong quá trình phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết công việc.


2. Kiến thức: 


- Trình bày được quy trình thực hiện công việc được phân công;


- Biết mối liên hệ với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện công việc;


- Phương pháp đánh giá hiệu quả của việc phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện công việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các tài liệu: phiếu phân công công việc, cơ cấu tổ chức của đơn vị...


- Thời điểm thực hiện: trong suốt quá trình hành nghề;


- Nguồn lực cần thiết:Giấy, bút, các tài liệu liên quan, dụng cụ,máy, thiết bị, vật tư.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự nghiêm túc và chính xác của quá trình tiếp nhận công việc được phân công.

		- Đánh giá qua quá trình tiếp nhận công việc được phân công.



		- Độ chính xác trong việc phân tích các đối tượng liên quan tới việc thực hiện công việc. 

		- Đối chiếu với danh sách các đối tượng liên quan tới việc thực hiện công việc. 



		- Sự hợp lý và hiệu quả của việc phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện công việc.

		- Đánh giá qua hiệu quả thực hiện công việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC : THAM GIA LỚP TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Trong quá trình hành nghề bản thân người lao động có trách nhiệm phải tham gia các khóa học, tập huấn, hội thảo....về chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Chuẩn bị nội dung phục vụ cho học tập chuyên môn;


- Thực hiện kế hoạch học tập;


- Tiếp thu nội dung học tập;


- Tự nghiên cứu, tự học tập để củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn;


- Tham gia kiểm tra để đánh giá kết quả đợt tập huấn;


- Tự liên hệ bản thân để khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm trong công tác chuyên môn của bản thân.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan đến nội dung học tập;


- Tham gia đầy đủ và nghiêm túc kế hoạch học tập;


- Tiếp thu đầy đủ và chính xác nội dung học tập;


- Tự học, tự nghiên cứu để củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn;


- Tự liên hệ bản thân để khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm trong công tác chuyên môn;


- Hợp tác, phối hợp làm việc theo nhóm thành thạo.


2. Kiến thức: 


- Biết phương pháp tập huấn chuyên môn;


- Biết phương pháp nghiên cứu tài liệu;


- Biết phương pháp tự nâng cao kiến thức chuyên môn;


- Biết phương pháp đánh giá kết quả tập huấn;


- Biết phương pháp tổng hợp, báo cáo kết quả học tập, tập huấn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các tài liệu chuyên môn phục vụ đợt tập huấn, tiêu chuẩn kỹ năng nghề; Các tài liệu liên quan khác;


- Thời điểm thực hiện: định kỳ theo kế hoạch;


- Nguồn lực cần thiết: Giấy, bút, các tài liệu liên quan, thiết bị nghe nhìn,dụng cụ,máy, thiết bị, vật tư.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự nghiêm túc trong việc chuẩn bị nội dung phục vụ cho học tập chuyên môn.

		- Đánh giá qua các tài liệu được chuẩn bị, đối chiếu nội dung tập huấn.



		- Sự đầy đủ và nghiêm túc trong việc thực hiện kế hoạch học tập.

		- Quan sát, đánh giá trực tiếp đợt tập huấn.



		- Sự đầy đủ, chính xác trong việc tiếp thu nội dung học tập.

		- Đánh giá qua kết quả của đợt tập huấn.



		- Sự tự giác và nghiêm túc trong việc tự nghiên cứu, tự học tập để củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn.

		- Quan sát, đánh giá trực tiếp đợt tập huấn.



		- Sự tự giác và nghiêm túc trong việc tham gia kiểm tra để đánh giá kết quả đợt tập huấn.

		- Quan sát trực tiếp.



		- Sự tự giác và nghiêm túc trong việc tự liên hệ bản thân để khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm trong công tác chuyên môn của bản thân.

		- Đánh giá kết quả của việc tự liên hệ bản thân và giải pháp khắc phục.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC : THAM GIA THI TAY NGHỀ, NÂNG BẬC.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


Người lao động tự đánh giá trình độ chuyên môn của bản thân, đăng ký, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tham gia thi tay nghề, thi nâng bậc…

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Tự đánh giá được trình độ đúng năng lực thực hiện;


- Chuẩn bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng phục vụ cho công tác thi nâng bậc;


- Đăng ký kịp thời các kỳ thi nâng bậc;


- Hoàn thành việc thi nâng bậc đúng quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 


- Tự đánh giá được kỹ năng nghề của bản thân;


- Đăng ký dự thi đúng thể lệ, quy định;


- Nhận biết kịp thời các điểm yếu để bổ sung, phát huy các thế mạnh bản thân;


- Chuẩn bị lý thuyết chuyên môn, rèn luyện tay nghề và chuẩn bị dụng cụ,thiết bị, vật tư;


- Đánh giá đúng các yêu cầu của nội dung dự thi;


- Lựa chọn phương án thực hiện công việc khả thi nhất.


2. Kiến thức: 


- Biết phương pháp phân tích, đánh giá được trình độ chuyên môn của bản thân;


- Hiểu được nội dung kiến thức của đợt thi tay nghề, thi nâng bậc;


- Biết cách luyện tập kiến thức, kỹ năng để dự thi tay nghề;


- Trình bày được trình tự các bước tiến hành và phương pháp thực hiện các nội dung thi tay nghề.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các tài liệu chuyên môn phục vụ đợt thi tay nghề, thi nâng bậc;


- Thời điểm thực hiện: định kỳ theo kế hoạch ;


- Nguồn lực cần thiết:Giấy, bút, các tài liệu liên quan, dụng cụ,máy, thiết bị, vật tư...


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự nghiêm túc, thận trọng và khách quan trong việc đánh giá trình độ chuyên môn của bản thân so với tiêu chuẩn chuyên môn yêu cầu của cuộc thi.

		- Đánh giá qua quá trình công tác.



		- Sự đầy đủ và nghiêm túc trong việc đăng ký dự thi.

		- Quan sát, đánh giá trực tiếp.



		- Sự đầy đủ và nghiêm túc trong công tác chuẩn bị lý thuyết chuyên môn, rèn luyện tay nghề và chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.

		- Quan sát, đánh giá quá trình ôn luyện thi.



		- Sự tự giác, nghiêm túc và nỗ lực trong quá trình tham gia dự thi tay nghề, thi nâng bậc...

		- Quan sát, đánh giá qua kết quả của đợt thi.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


TÊN CÔNG VIỆC : ĐÀO TẠO THỢ BẬC DƯỚI.


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


 Phát hiện, bồi dưỡng, hướng dẫn kiến thức chuyên ngành, kiến thức khác và tay nghề cho thợ bậc dưới.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Nhận biết được khả năng của công nhân bậc dưới;


- Lập được kế hoạch bồi dưỡng cho công nhân bậc dưới;


- Xây dựng đề cương, thời gian, phương pháp đào tạo đúng chuyên môn;


- Giảng dạy lý thuyết, thực hành chuyên môn; 


- Kiểm tra với tay nghề được đào tạo;


- Đánh giá tay nghề sau đào tạo của thợ bậc dưới.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng: 

- Nhận biết được tính hợp pháp của các tài liệu, quyết định;


- Đánh giá đúng trình độ, khả năng thợ bậc dưới để có kế hoạch đào tạo phù hợp;


- Nhận biết, đánh giá đúng mặt bằng, khả năng nhận thức của người học;


- Lựa chọn các phương pháp rèn luyện tay nghề phù hợp với từng công việc cụ thể;


- Quan sát, đánh giá đúng theo các tiêu chí;


- Nhận xét đánh giá được kỹ năng nghề.


2. Kiến thức: 


- Biết các văn bản pháp quy và các quy định của nhà nước, đơn vị;


- Trình bày được phương pháp lập kế hoạch đào tạo;


- Trình bày được quy trình và phương pháp thực hiện các nội dung luyện tập;


- Biết phương pháp sư phạm để giảng dạy;


- Biết tiêu chuẩn kỹ năng nghề, quy phạm về kiểm tra, đánh giá.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các tài liệu chuyên môn, quy trình thực hiện; Các tài liệu liên quan hướng dẫn của công ty ( đơn vị );


- Thời điểm thực hiện: Theo nhu cầu thực tế;


- Nguồn lực cần thiết:Giấy, bút, các tài liệu liên quan, dụng cụ,máy, thiết bị, vật tư.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đầy đủ các văn bản, quyết định, danh sách thợ cần đào tạo.

		- Đối chiếu, so sánh các văn bản, quyết định...



		- Sự đầy đủ của đề cương, thời gian, phương pháp đào tạo đúng chuyên môn.

		- Kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề.



		- Sự hợp lý của lý thuyết chuyên môn đúng chương trình đề cương. 

		- Kiểm tra, đối chiếu đề cương đã được duyệt.



		- Sự hợp lý của các công việc phù hợp với mục tiêu đào tạo.

		- Kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề và đề cương.



		- Sự phù hợp của nội dung kiểm tra với tay nghề được đào tạo.

		- Kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn kỹ năng nghề.



		- Độ chính xác của việc đánh giá tay nghề sau đào tạo của thợ bậc dưới.

		- Đánh giá thực tế qua đợt sát hạch.
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TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ


TÊN NGHỀ: CHẾ BIẾN MỦ CAO SU


MÃ SỐ NGHỀ:


(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT


		TT

		Chữ viết tắt

		Tên tiếng Anh

		Tên tiếng Việt



		1

		TSC

		Total Solids Content

		Tổng hàm lượng chất khô



		2

		DRC

		Dry Rubber Content 

		Hàm lượng cao su khô 



		3

		SVR

		Standard Vietnamese Rubber

		Cao su tiêu chuẩn Việt Nam 



		4

		SVR L 

		Standazation Vietnamese Rubber- Light

		Cao su tiêu chuẩn Việt Nam - màu sáng



		5

		PE

		poly ethylen

		Túi nhựa



		6

		LD

		Low Density

		Tỷ trọng thấp 



		7

		HA

		Hight Amoniac

		Nồng độ Amoniac cao 



		8

		LA

		Low Amoniac

		Nồng độ Amoniac thấp



		9

		P0

		Plasticity

		Độ dẻo đầu



		10

		PRI 

		Plasticity Retention Index

		Chỉ số duy trì độ dẻo 



		11

		P30

		Plasticity-30

		Độ dẻo mẫu thử sau lão hóa 30 phút ở nhiệt độ 1400C



		12

		WS

		White Spirit

		Dầu trắng 



		13

		CV

		Content Viscosity

		Độ nhớt 



		14

		RSS

		Ribbed Smoked Sheet

		Cao su tờ xông khói 



		15

		Latex

		

		Mủ nước cao su thiên nhiên



		16

		TCVN

		

		Tiêu chuẩn Việt Nam



		17

		TCCS

		

		Tiêu chuẩn cơ sở 



		18

		PCCC

		

		Phòng cháy chữa cháy 



		19

		ATLĐ

		

		An toàn lao động 



		20

		VSMT

		

		Vệ sinh môi trường 



		

		

		

		





GIỚI THIỆU CHUNG

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG


* Quá trình xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề “Chế biến mủ cao su”


Căn cứ Quyết định số 1991/QĐ-BNN-TCCB, ngày 02 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề “Chế biến mủ cao su”; 

Tháng 8/2012 Vụ kỹ năng nghề - Tổng cục dạy nghề tổ chức tập huấn tại Thanh Hóa về các nôi dung: Xây dựng hoàn thiện phân tích nghề, phân tích công việc để biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia; kỹ thuật biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia và một số lưu ý về lõi thường gặp trong Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia. Tất cả thành viên của Ban chủ nhiệm tham dự tập huấn.


Căn cứ vào Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc ban hành quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Ban chủ nhiệm xây dựng ra quyết định số 01/TB-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chủ nhiệm Ban xây dựng kỹ năng nghề chế biến mủ cao su về việc thành lập Tiểu ban rà soát sơ đồ và phân tích nghề chế biến mủ cao su. Được sự phân công điều hành của trưởng tiểu ban theo kế hoạch các thành viên của tiểu ban tổ chức khảo sát quy trình kỹ thuật, vị trí làm việc của nghề thông qua phiếu điều tra, lấy ý kiến của 30 chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn và không tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề; dựa trên kết quả điều tra, khảo sát bổ sung, tiểu ban chỉnh sửa và tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến hoàn thiện sơ đồ phân tích nghề, phân tích công việc và sắp xếp các công việc trong sơ đồ phân tích nghề theo các bậc trình độ kỹ năng nghề. 

Căn cứ vào bộ phiếu phân tích công việc đã được hoàn thiện, tiến hành biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia trình độ TCN nghề Chế biến mủ cao su và xin ý kiến chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn về bộ phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc.


Tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia về danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng và bộ phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc, thực hiện chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.


Tiến hành Hội thảo khoa học về bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã được biên soạn và thực hiện công việc hoàn tất dự thảo bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trình Hội đồng thẩm định.


Báo cáo trước Hội đồng thẩm định Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia về dự thảo bộ phiếu phân tích công việc và Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.


Chỉnh sửa hoàn thiện bộ phiếu phân tích công việc và Tiêu chuẩn kỹ năng nghề theo góp ý của Hội đồng thẩm định.


Lập hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành.

* Định hướng sử dụng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề “Chế biến mủ cao su”


Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề “Chế biến mủ cao su” được xây dựng làm công cụ giúp cho:

Người làm việc trong lĩnh vực chế biến mủ cao su, định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;

Người sử dụng lao động, liên quan đến chuyên môn về kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm, có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động;

Các cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề tiếp cận chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm;

Cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, nghề Chế biến mủ cao su cho người lao động.


II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG


		TT

		Họ và tên

		Nơi làm việc



		Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia



		1

		Ths. Đỗ Văn Chung 

		Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và kinh tế Bảo Lộc, Chủ nhiệm



		2

		Ths. Trần Thanh Nhạn

		Vụ tổ chức cán bộ, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó Chủ nhiệm 



		3

		Ths. Lâm Quốc Trình 

		Phó Hiệu trưởng, Trường cao đẳng Công nghiệp Cao su, Phó Chủ nhiệm



		4

		Ths. Lê Đức Đẳng 

		Trưởng khoa, Trường cao đẳng Công nghiệp Cao su, Thư ký 



		5

		KS. Nguyễn Bái Dương 

		Cục chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ NN& PTNT, Ủy viên



		6

		KS. Phạm Thanh Hòa 

		Ban Công nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ủy viên



		7

		TS. Trần Thị Thúy Hoa

		Chánh Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam, Ủy viên



		8

		KS. Nguyễn Hoàng Thái

		Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, ủy viên



		9

		Ths. Nguyễn Viết Thông 

		Phó trưởng khoa, Trường Cao đẳng Công nghệ và kinh tế Bảo Lộc, ủy viên 



		Tiểu ban phân tích nghề



		1

		Ông Lâm Quốc Trình

		Phó Hiệu trưởng, Trường cao đẳng Công nghiệp cao su, Trưởng tiêu ban



		2

		Ông Lê Đức Đẳng

		Trưởng khoa Công nghệ hóa học, Trường Cao đẳng công nghiệp cao su, Thư ký 



		3

		Ông Nguyễn Hoàng Thái 

		Phó Ban Công nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN, ủy viên 



		4

		Ông Nguyễn Viết Thông 

		Phó trưởng khoa, Trường Cao đẳng Công nghệ và kinh tế Bảo Lộc, ủy viên 



		5

		Ông Nguyễn Văn Minh

		Trưởng phòng Công nghiệp Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, ủy viên 



		6

		Ông Hoàng Hữu Hiệp 

		Nhà máy chế biến Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, ủy viên 



		7

		Ông Phan Văn Thanh

		Nhà máy chế biến Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, ủy viên 



		8

		Ông Lê Văn Tiệm 

		Nhà máy chế biến -Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, ủy viên



		9

		Ông Bồ Minh Trí 

		Nhà máy chế biến Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, ủy viên



		10

		Ông Bùi Văn Nam 

		Nhà máy chế biến cao su Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, ủy viên 





III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH


		TT

		Họ và tên

		Nơi làm việc



		1

		Ông Phạm Hùng-Chủ tịch

		Phó vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT



		2

		Ông Nguyễn Ngọc Bích-Phó chủ tịch

		Giám đốc Trung tâm, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam



		3

		Ông Lâm Quang Dụ- Thư ký

		Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT



		4

		Ông Nguyễn Văn Lân

		Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT



		5

		Ông Dương Duy Phú

		Chuyên viên, Ban Công nghiệp, Tập đoàn Cao su Việt Nam



		6

		Ông Trần Văn Chánh

		Phó Hiệu trưởng, Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên



		7

		Ông Võ Hoàng An

		Tổng thư ký Hiệp hội Cao su Việt Nam



		8

		Bà Nguyễn Thị Sáu

		Giám đốc nhà máy chế biến mủ cao su, Cty CP cao su Đồng Phú, Bình Phước



		9

		Bà Trương Thị Hồng

		Phó trưởng khoa, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su-Tập đoàn CNCSVN





MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: CHẾ BIẾN MỦ CAO SU

MÃ SỐ NGHỀ: CBMCS

Chế biến mủ cao su  là nghề chế biến từ mủ cây cao su ra 5 loại sản phẩm chính như: cao su dạng khối (có 3 loại chính (SVR L, 3L, 5, SVR CV, SVR 10, 20), cao su dạng tờ RSS, cao su latex cô đặc theo những quy trình công nghệ và thiết bị phù hợp để sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế nhằm làm nguyên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến sản phẩm cao su như săm lốp, găng tay, băng tải, đế giày,...


 Nhiệm vụ của nghề chế biến mủ cao su:


Có khả năng chủ động tổ chức làm việc theo nhóm và điều hành được phân xưởng chế biến, ca và tổ sản xuất được phân công; Có trách nhiệm và có kỷ luật lao động thực hiện đúng các quy định trong quy trình chế biến; Có đủ sức khỏe, thần kinh vững vàng, phản ứng nhanh đảm bảo an toàn khi lao động, vệ sinh công nghiệp và xử lý môi trường. 


Trong quá trình chế biến các loại mủ cao su có sử dụng các máy và thiết bị như: xe vận chuyển mủ, cân, máy cán, máy băm, lò sấy, máy ép bành, máy ly tâm,... Môi trường làm việc để chế biến mủ cao su thường gặp: độ ẩm cao, tiếng ồn, nhiệt độ cao, mùi hôi, độc hại do hóa chất và khí thải.


Vị trí làm việc của nghề chế biến mủ cao su là: Làm việc ở các vị trí trong quy trình chế biến các loại mủ cao su; làm việc ở trong phòng kiểm phẩm cao su; làm việc ở các cơ sở kinh doanh mủ cao su. 


DANH MỤC CÔNG VIỆC

TÊN NGHỀ: CHẾ BIẾN MỦ CAO SU

MÃ SỐ NGHỀ: CBMCS

		TT

		Mã số công việc

		Công việc

		Trình độ kỹ năng nghề



		

		

		

		Bậc 1

		Bậc 2

		Bậc 3

		Bậc 4

		Bậc 5



		

		A.Chế biến SVR L, SVR 3L, SVR 5.



		1

		A.1

		Nghiệm thu mủ nước 

		

		X

		

		

		



		2

		A.2

		Lấy mẫu mủ nước 

		

		X

		

		

		



		3

		A.3

		Phương pháp thử nghiệm, kiểm tra mủ nước

		

		

		X

		

		



		4

		A.4

		Xử lý mủ nước

		

		X

		

		

		



		5

		A.5

		Kiểm tra DRC và xác định lượng axit đánh đông

		

		

		

		X

		



		6

		A.6

		Đánh đông mủ

		

		X

		

		

		



		7

		A.7

		Xử lý chất ôxy hoá bề mặt, ổn định mủ

		X

		

		

		

		



		8

		A.8

		Cán kéo

		X

		

		

		

		



		9

		A.9

		Cán mủ 1,2,3

		X

		

		

		

		



		10

		A.10

		Băm tinh

		

		X

		

		

		



		11

		A.11

		Xếp hộc, để ráo

		

		X

		

		

		



		12

		A.12

		Sấy cao su

		

		

		X

		

		



		13

		A.13

		Kiểm soát sau khi sấy

		

		

		X

		

		



		14

		A.14

		Làm nguội và cân cao su SVR

		

		X 

		

		

		



		15

		A.15

		Ép bành

		X

		

		

		

		



		16

		A.16

		Cắt mẫu kiểm nghiệm 

		

		X

		

		

		



		17

		A.17

		Bao gói, dán nhãn bao bì 

		X

		

		

		

		



		18

		A.18

		Xếp bành vào thùng chứa và đóng nắp 

		

		X

		

		

		



		

		B- Chế biến mủ SVR CV50, SVR CV60



		19

		B.1

		Chọn nguồn mủ 

		

		

		X

		

		



		20

		B.2

		Nghiệm thu mủ nước 

		

		X

		

		

		



		21

		B.3

		Phương pháp thử nghiệm, kiểm tra mủ nước  

		

		

		X

		

		



		22

		B.4

		Xử lý mủ nước 

		

		X

		

		

		



		23

		B.5

		Kiểm tra DRC và xác định HNS, pepton 22

		

		

		X

		

		



		24

		B.6

		Trộn đều hóa chất vào mủ

		X

		

		

		

		



		25

		B.7

		Xác định lượng axit đánh đông

		

		X 

		

		

		



		26

		B.8

		Tạo đông mủ

		

		X

		

		

		



		27

		B.9

		Xử lý ôxy hoá bề mặt - ổn định mủ 

		X

		

		

		

		



		28

		B.10

		Cán kéo

		X

		

		

		

		



		29

		B.11

		Cán mủ

		X

		

		

		

		



		30

		B.12

		Băm tinh

		

		X

		

		

		



		31

		B.13

		Xếp hộc, để ráo

		

		X

		

		

		



		32

		B.14

		Sấy cao su

		

		

		X 

		

		



		33

		B.15

		Kiểm soát sau khi sấy

		

		

		X

		

		



		34

		B.16

		Làm nguội và cân cao su SVR CV

		

		X

		

		

		



		35

		B.17

		Ép bành

		X 

		

		

		

		



		36

		B.18

		Cắt mẫu kiểm nghiệm 

		

		X

		

		

		



		37

		B.19

		Bao gói, dán nhãn

		X

		

		

		

		



		38

		B.20

		Xếp bành mủ vào thùng chứa và đóng nắp

		X

		

		

		

		



		

		C. Chế biến latex ly tâm cô đặc loại HA, LA 



		39

		C.1

		Xử lý latex ngoài vườn cây

		

		X 

		

		

		



		40

		C.2

		Nghiệm thu latex tại nhà máy 

		

		X 

		

		

		



		41

		C.3

		Phương pháp thử nghiệm và kiểm tra latex

		

		

		X

		

		





		42

		C.4

		Xả, trộn đều và pha loãng latex 

		X

		

		

		

		



		43

		C.5

		Bổ sung NH3 vào hồ 

		

		X

		

		

		



		44

		C.6

		Xác định hàm lượng Mg trong latex 

		

		

		X

		

		



		45

		C.7

		Tính lượng DAHP xử lý Mg

		

		

		X

		

		



		46

		C.8

		Bơm latex lên bồn tiếp liệu

		X

		

		

		

		



		47

		C. 9

		Xử lý hóa chất ổn định latex và để lắng

		

		

		X

		

		



		48

		C.10

		Ly tâm latex

		

		X 

		

		

		



		49

		C.11

		Vệ sinh bowl máy ly tâm

		X

		

		

		

		



		50

		C.12

		Xử lý sau khi ly tâm

		

		X 

		

		

		



		51

		C.13

		Bổ sung hóa chất bảo quản

		

		

		X

		

		



		52

		C.14

		Lấy mẫu kiểm tra các thông số bồn trung chuyển

		

		X

		

		

		



		53

		C.15

		Bơm latex cô đặc sang bồn trữ

		X

		

		

		

		



		54

		C.16

		Vệ sinh bồn trung chuyển 

		X 

		

		

		

		



		55

		C.17

		Ghi nhật ký quá trình sản xuất

		

		

		X

		

		



		

		D. Chế biến mủ tờ RSS



		56

		D.1

		Nghiệm thu latex tại nhà máy

		

		X

		

		

		



		57

		D.2

		Phương pháp thử nghiệm và kiểm tra latex

		

		

		X

		

		



		58

		D.3

		Xử lý latex 

		

		X

		

		

		



		59

		D.4

		Xác định lượng axit đánh đông

		

		X

		

		

		



		60

		D.5

		Đánh đông

		X

		

		

		

		



		61

		D.6

		Cưa lạng mủ

		

		X 

		

		

		



		62

		D.7

		Cán tạo tờ có vân  

		X

		

		

		

		



		63

		D.8

		Phơi ráo tờ mủ 

		X

		

		

		

		



		64

		D.9

		Xông khói 

		

		X

		

		

		



		65

		D.10

		Kiểm soát trong quá trình xông khói

		

		

		X

		

		



		66

		D.11

		Ra lò phân hạng cao su tờ xông khói 

		

		

		

		X

		



		67

		D.12

		Cân cao su và ép bành 

		X

		

		

		

		



		68

		D.13

		Bao bành và xếp bành vào thùng chứa cao su 

		X

		

		

		

		



		69

		D.14

		Đóng nắp và ghi nhãn bao bì 

		

		X

		 

		

		



		

		E.Chế biến mủ SVR 10, SVR 20



		70

		E.1

		Tồn trữ nguyên liệu tại vườn cây

		X

		

		

		

		



		71

		E.2

		Tiếp nhận mủ phụ 

		

		X

		

		

		



		72

		E.3

		Lấy mẫu mủ phụ 

		

		X

		

		

		



		73

		E.4

		Xác định DRC của mủ phụ

		

		

		X

		

		



		74

		E.5

		Tồn trữ và xử lý mủ phụ

		X

		

		

		

		



		75

		E.6

		Cắt miếng thô, rửa và trộn nguyên liệu

		X

		 

		

		

		



		76

		E.7

		Ép cắt, rửa và trộn nguyên liệu

		

		X

		

		

		



		77

		E.8

		Cán băm, rửa trộn nguyên liệu

		X

		

		

		

		



		78

		E.9

		Cán mủ trên các máy cán 1,2,3

		X

		

		 

		

		



		79

		E.10

		Băm thô, rửa và trộn nguyên liệu

		

		X

		

		

		



		80

		E.11

		Cán mủ trên các máy cán 4,5,6

		X

		

		

		

		



		81

		E.12

		Băm tinh, rửa và trộn nguyên liệu 

		

		X

		 

		

		



		82

		E.13

		Xếp cốm và để ráo 

		

		X

		

		

		



		83

		E.14

		Sấy cao su cốm

		

		

		X 

		

		



		84

		E.15

		Cân và ép bành mủ 

		X 

		

		

		

		



		85

		E.16

		Cắt mẫu kiểm nghiệm 

		

		X

		

		

		



		86

		E.17

		Bao bành 

		X

		

		

		

		



		87

		E.18

		Xếp bành vào thùng và ghi nhãn bao bì

		

		X

		

		

		



		

		G. Bảo quản thành phẩm SVR và tờ RSS



		88

		G.1

		Nhập kho 

		

		X

		

		

		



		89

		G.2

		Lưu kho 

		

		X 

		

		

		



		90

		G.3

		Xuất kho và vận chuyển

		

		

		X

		

		



		

		H. Bảo quản latex ly tâm cô đặc loại HA, LA 



		91

		H.1

		Tính ngày sinh nhật bồn thành phẩm và theo dõi quá trình bảo quản

		

		

		

		X

		



		92

		H.2

		Tồn trữ và lấy mẫu kiểm tra sản phẩm

		

		

		X

		

		



		93

		H.3

		Kiểm tra và xuất kho

		

		

		

		X

		



		94

		H.4

		Làm sạch và khử trùng trong nhà máy 

		X

		

		

		

		



		

		I. Đánh giá chất lượng thành phẩm SVR



		95

		I.1

		Soạn mẫu 

		

		

		X

		

		



		96

		I.2

		Đánh giá chất lượng cao su SVR L, SVR 3L

		

		

		

		

		X



		97

		I.3

		Đánh giá chất lượng cao su SVR 5

		

		

		

		

		X



		98

		I.4

		Đánh giá chất lượng cao su SVR CV50, SVR CV60 

		

		

		

		

		X



		99

		I.5

		Đánh giá chất lượng cao su SVR 10, SVR 20 

		

		

		

		

		X



		

		K. Đánh giá chất lượng thành phẩm latex ly tâm cô đặc loại HA, LA 



		100

		K.1

		Soạn mẫu thử latex cô đặc 

		

		

		X

		

		



		101

		K.2

		Đánh giá chỉ tiêu TSC 

		

		

		X

		

		



		102

		K.3

		Đánh giá chỉ tiêu DRC 

		

		

		X

		

		



		103

		K.4

		Đánh giá độ ổn định cơ học 

		

		

		

		X

		



		104

		K.5

		Đánh giá chỉ tiêu chỉ số KOH 

		

		

		

		

		X



		105

		K.6

		Đánh giá chỉ số VFA

		

		

		

		X

		



		106

		K.7

		Đánh giá hàm lượng Mangan (Mn) 

		

		

		

		

		X



		107

		K.8

		Đánh giá hàm lượng Đồng (Cu) 

		

		

		

		

		X



		108

		K.9

		Đánh giá độ kiềm NH3 

		

		X

		

		

		



		109

		K.10

		Đánh giá hàm lượng cặn 

		

		

		X 

		

		



		110

		K.11

		Đánh giá hàm lượng chất đông kết 

		

		

		X 

		

		



		

		L. Thực hiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy



		111

		L.1

		Lập kế hoạch an toàn lao động, bảo dưỡng máy và PCCC.

		

		X 

		

		

		



		112

		L.2

		Thực hiện bảo dưỡng máy móc, thiết bị

		

		X 

		

		

		



		113

		L.3

		Vệ sinh công nghiệp

		X

		

		

		

		



		114

		L.4

		Lập kế hoạch an toàn và PCCC

		

		X 

		

		

		



		115

		L.5

		Thực hiện ATLĐ và PCCC

		

		

		X

		

		



		116

		L.6

		Kiểm tra 

		

		

		

		

		X



		

		M. Phát triển nghề nghiệp



		117

		M.1

		Học tập và nghiên cứu chuyên môn 

		

		

		X 

		

		



		118

		M.2

		Hướng dẫn thợ mới 

		

		

		

		

		X



		119

		M.3

		Trao đổi chuyên môn- hội thảo 

		

		

		

		

		X



		120

		M.4

		Thi tay nghề - nâng bậc 

		

		

		X

		

		





(Tổng cộng 11 nhiệm vụ, 120 công việc)

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Nhiệm vụ A Chế biến mủ SVR L, SVR 3L, SVR 5

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Nghiệm thu mủ nước 

Mã số công việc: A.1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Cân trọng lượng xe và mủ; 


- Cân trọng lượng xe không có mủ;

- Phân loại sơ bộ mủ nước theo tiêu chuẩn của TCCS 101-2002. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Cân đúng khối lượng xe chứa mủ ( m1 );


- Cân đúng khối lượng xe không chứa mủ (m2);


- In đúng và rõ ràng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Sử dụng thành thạo phần mềm cân;


- Sử dụng thành thạo phần mềm cân và máy vi tính;


- Nhận biết chính xác các loại mủ.

2. Kiến thức


- Hướng dẫn sử dụng cân;


- Nắm vững về tinh chất của mủ nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cân điện tử từ 50 tấn đến 100 tấn;


- Sổ ghi chép;


- Bảng phân loại mủ nước theo các thông số kỹ thuật;


- Máy tính, bút giấy và sổ ghi chép, máy in.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Hướng dẫn xe đậu đúng vị trí cân 

		Quan sát trực tiếp 



		- Mức độ chính xác trong việc xác định khối lượng mủ nước

		- Theo dõi, giám sát quá trình cân mủ để xác định khối lượng



		- Sự chính xác của các loại mủ cao su được phân loại 

		- So sánh các tiêu chí đánh giá và phân loại mủ cao su do phòng QLCL cung cấp.



		An toàn và vệ sinh 

		Không xảy ra tai nạn cho người và thiết bị hư hỏng.  





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lấy mẫu mủ nước 

Mã số công việc: A.2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Sau khi cân khối lượng và phân loại mủ, chúng ta tiến hành lấy mẫu: 

- Khuấy đều, dùng gáo lấy mủ chuyển vào cốc có nắp đậy; 

- Mã hóa mẫu, chuyển mẫu lên phòng thí nghiệm 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Gáo lấy mẫu dài hoặc ống lấy mẫu chuyên dụng.


- Ba lọ sạch đựng mẫu dung tích 300 – 400 ml có nắp nhựa đậy kín.


- Khay đựng lọ mẫu và sổ ghi nhật ký lấy mẫu. 


- Lấy mẫu ở ba lớp khác nhau của lô mủ (đáy, giữa và lớp mặt).


- Khối lượng mẫu từ 300 – 400 gam hoặc 300-400 ml


- Chuyển khay mẫu, phiếu lấy mẫu lên đúng vị trí cần chuyển

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu, lọ sạch đựng mẫu đúng tiêu chuẩn, khay đựng mẫu và sổ ghi nhật ký lấy mẫu;


- Lấy mẫu mủ bằng dụng cụ lấy mẫu rồi đổ mẫu vào lọ chứa sạch có nắp đậy kín. 

- Ghi chép nhật ký lấy mẫu;


- Bảo quản và vận chuyển mẫu.


2. Kiến thức


- Nắm được các yêu cầu về dụng cụ lấy mẫu, chứa mẫu và phương pháp tiến hành lấy mẫu;


- Quy trình lấy mẫu mủ nước;


- Quản lý mẫu.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Ống lấy mẫu chuyên dụng.


- Lọ thủy tinh đựng mẫu sạch có nắp đậy bằng nhựa.


- Khay mẫu;


- Phiếu lấy mẫu;


- Sổ ghi nhật ký lấy mẫu.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ lấy mẫu được vệ sinh sạch sẽ 

		Kiểm tra vệ sinh dụng cụ 



		- Khuấy đểu latex có trong mỗi tank 

		Theo dõi, kiểm tra quá trình khuấy latex 



		- Lấy 2 – 3 mẫu ngẫu nhiên đại diện cho một xe mủ

		Theo dõi, kiểm tra quá trình lấy mẫu 



		- Chuyển mẫu latex vào chai có nắp kín đã được mã hóa: 300 – 400 ml

		Kiểm tra dung tích mẫu 



		- Chuyển mẫu vào khay, đưa mẫu vào phòng hóa nghiệm 

		Kiểm tra phiếu lấy mẫu 



		- An toàn và vệ sinh 

		Không xảy ra tai nạn cho người và thiết bị  





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phương pháp thử nghiệm kiểm tra mủ nước

Mã số công việc: A.3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định hàm lượng TSC;


- Xác định hàm lượng DRC;


- Xác định hàm lượng amoniac;


- Xác định độ pH;


- Kiểm tra ngoại quan.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Xác định hàm lượng TSC phương pháp nhanh phụ lục 02 (TCCS 101-2002);

- Xác định hàm lượng DRC theo phương pháp nhanh phụ lục 03 (TCCS 101-2002);

- Xác định hàm lượng amoniac theo phụ lục 04 TCCS 101-2002;


- Xác định độ pH hoặc theo giấy quỳ có vạch chia 0,2 đơn vị;


- Kiểm tra ngoại quan để xác định trạng thái, màu sắc tạp chất của mủ nước theo TCCS 101 -2002.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- TSC: Cân đúng khối lượng, nước mẫu chin đều, tính đúng kết quả TSC%;


- DRC: Cân đúng khối lượng, nước mẫu chin đều, tính đúng kết quả TSC%, quy đổi đúng kết quả DRC% thông qua TSC% Bảng quy đổi TSC-DRC;


- Cân đúng khối lượng, đọc đúng giá trị pH trên máy. Nếu sử dùng phương pháp chỉ thị mầu thì cần chuẩn độ biến dung dịch từ màu trắng sang hồng nhạt. Tính đúng kết quả % NH3;


- Đo và đọc đúng giá trị pH;


- Quan sát và đánh giá đúng yêu cầu.

2. Kiến thức


- Nắm vững tính chất lý học và hóa học của mủ nước;


- Phương pháp đo NH3, tính chất mủ nước cao su và môi trường latex;


- Phương pháp đo pH và tính chất mủ cao su và môi trường dung dịch.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cân phân tích 4 số lẻ, chén sứ dùng cân mẫu latex, chảo nhôm đường kính  = 250mm;


- Máy đo pH, buret 25ml, cốc mỏ 500ml, cốc mỏ 250ml, 100ml, bình tia nước 1000ml;


- Dung dịch H2SO4, hoặc HCl chuẩn, chất chỉ thị Metyl đỏ;


- Sổ ghi nhật ký lấy mẫu.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ vệ sinh sạch sẽ 

		Theo dõi kiểm tra 



		- Cân phân tích độ chính xác ± 0.0001g

		Theo dõi kiểm tra



		- Khuấy đều hỗn hợp latex

		Theo dõi kiểm tra



		- Tính đúng kết quả TSC, DRC, đọc đúng giá trị pH 

		Theo dõi kiểm tra



		- Chuẩn độ NH3 theo mẫu chuẩn 

		Theo dõi kiểm tra



		- Ghi chép số liệu 

		Theo dõi kiểm tra



		- An toàn và vệ sinh 

		Không xảy ra tai nạn cho người và thiết bị  





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xử lý mủ nước  

Mã số công việc: A.4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xả mủ vào hồ hỗn hợp;


- Khuấy đều mủ và để lắng;


- Pha loãng mủ;


- Khuấy đều mủ;


- Xịt nước và vệ sinh. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Qua lưới lọc 60 mesh;


- Khuấy đều, thời gian khuấy từ 5- 10 phút; để lắng 10-20 phút;


- DRC% từ 22-28%;


- Trộn đều mủ với nước;


- Rửa sạch lưới lọc và hạ bọt.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Sử dụng lưới và xả mủ đúng yêu cầu;


- Thực hiện đúng các bước pha loãng;


- Thực hiện đúng các bước quy định.


2. Kiến thức


- Tính chất lý hóa của mủ nước;


- Nắm vững lý thuyết mủ nước và đặt tính của thiết bị;


- Nắm vững phương pháp tính lượng nước pha loãng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lưới, hồ;


- Máy khuấy, đồng hồ;


- Máy bơm, Nước sạch.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sử dụng lưới theo TCCS 101-2002

		Theo dõi kiểm tra, đối chiếu



		- Theo dõi thời gian khuấy, để lắng

		Giám sát việc thực hiện



		- Kiểm tra DRC pha loãng

		Kiểm tra bằng thử nghiệm



		- Mủ nước xử lý theo yêu cầu 

		Theo dõi kiểm tra



		- Ghi chép số liệu

		Theo dõi kiểm tra



		- An toàn và vệ sinh 

		Không xảy ra tai nạn cho người và thiết bị  





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra DRC và xác định lượng axit đánh đông 

Mã số công việc: A.5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Lấy mẫu của hồ hỗn hợp;


- Xác định DRC của hồ;


- Tính toán lượng axit đánh đông.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thể tích mẫu: 300-400 ml

- Theo phụ lục 03 TCCS 101 – 2002;


- Pha axit axetic hoặc axit focmic nồng độ thích hợp để đánh đông.


- Xác định lượng axit V(ml) để đánh đông 100ml mủ.


- Xác định thể tích axit dùng để đánh đông V0(lít) mủ cao su

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Thực hiện đúng yêu cầu lấy mẫu theo TCCS 101-2002;


- Định lượng DRC theo phương pháp nhanh đúng yêu cầu;


- Đổ axit vào nước khuấy đều


- Đông tụ 100ml mủ bằng axit vừa pha. Kiểm tra  pH mủ 


- Xác định lượng axit sử dụng cho đông tụ 100ml mủ


- Tính toán lượng axit đánh đông.

2. Kiến thức


- Nắm vững phương pháp lấy mẫu;


- Phương pháp xác định hàm lượng phần cao su khô bằng phương pháp nhanh;


- Định lượng bằng phương pháp định phân, tính toán số học đơn giản


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lọ chứa mẫu, dụng cụ lấy mẫu chuyên dùng;


- Bếp điện, cân kỹ thuật, lọ đựng mẫu, chão nhôm;


- Axit axetic hoặc axit focmic nồng độ có sẵn.


- Nước pha loãng


- Dụng cụ định phân mủ.


- ống lường.


- pH kế


-Đũa thủy tinh


- Máy tính. 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện các bước tiến hành theo đúng yêu cầu.

		- Giám sát và so sánh với tiêu chuẩn kỹ năng thực hành của phương pháp xác định điểm đông.



		- Độ chính xác của kết quả xác định

		- Kiểm tra, giám sát kết quả tính toán



		- Sự phù hợp về thời gian thực hiện so với định mức

		- Trong giới hạn thời gian được quy định trong phiếu công nghệ



		- Vệ sinh và an toàn lao động 

		- Dụng cụ và nơi làm việc theo yêu cầu





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đánh đông mủ

Mã số công việc: A.6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xả hai dòng mủ cao su và axit axetic vào  mương đánh đông.

Khuấy, cào hỗn hợp  mủ và axit hai lần. 

Để mương mủ ổn định 6 giờ trở lên. 

Kiểm tra pH của mương mủ


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


-Vận tốc xả mủ và axit tương đương với tỷ lệ đông tụ;


- Cào, khuấy trộn hỗn hợp hai lần theo hai chiều dọc và chiều ngang của mương;


- Để ổn định mương mủ và ổn định cao su đông tụ trong 6 giờ trở lên;


- Nhúng 1/2 tờ giấy đo pH hoặc máy đo pH xuống mương mủ;


- So sánh màu sắc của giấy đo pH với bảng màu chuẩn giấy pH;


- Ghi giá trị pH của mương mủ;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Thao tác các bước đúng yêu cầu;


- Tuân thủ công nghệ đánh đông mủ cao su;


- Đo pH của các điểm khác nhau của mương mủ.

2. Kiến thức


- Nắm vững cơ chế đông tụ mủ nước;


- Sự phụ thuộc phân bố vào qúa trình khuấy trộn; 


- Sự phụ thuộc kích thước cấu trúc vật liệu đông tụ vào thời gian;


- Sự phụ thuộc màu sắc giấy quỳ vào  môi trường.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thùng chứa axit đánh đông;


- Máng phân phối axit;


- Mương mủ;


- Cào  mủ;

- Giấy đo pH hoặc máy đo pH.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thể tích hỗn hợp mủ và axit trong mương phải đảm baỏ yêu cầu. 

		- Đánh giá qua chiều cao của cột hỗn hợp đông tụ trong mương và đối chiếu với các định mức quy định 



		- Mức độ phù hợp giữa lượng axit và lượng mủ để pH đạt yêu cầu 

		- Đọc chỉ số tiêu hao của mủ nước và axit đông tụ bằng đồng hồ đo thể tích rồi đối chiếu với số liệu tiêu hao vật liệu cho một mương quy định.



		- Mức độ phân bố đồng đều mủ nước và axit đông tụ trong mương

		- Sự  trùng lặp các giá trị pH được xác định các điểm khác nhau của mương.



		- An toàn và vệ sinh 

		Không xảy ra tai nạn cho người và thiết bị  





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xử lý chất ôxy hoá bề mặt, ổn định mủ 

Mã số công việc: A.7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dung dịch Na2S2O5 để phun lên bề mặt mương mủ. 

- Chuẩn bị dụng cụ phun sương. 

- Phun sương dung dịch Na2S2O5 10% trong môi trường nước lên bề mặt mương mủ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dung dịch Na2S2O5 10% trong nước tinh khiết;


- Máy bơm hoạt động ổn định;


- Đầu phun tạo sương đều (không có tia);


- Phun lên toàn bộ bề mặt mương mủ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Cân muối Na2S2O5. Định lượng muối. Hòa tan Na2S2O5;


- Vận hành máy;


- Tuân thủ quy trình công nghệ phun sương dung dịch chống ôxy hoá.


2. Kiến thức


- Pha dung dịch từ muối vào nước;


- Hiệu chỉnh máy và thiết bị có điện;


- Ngăn chặn quá trình ôxy hoá trên bề mặt làm đổi màu sản phẩm bằng chất tẩy trắng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cân đồng hồ. Nước tinh khiết. Na2S2O5;


- Máy phun sương;


- Dung dịch 10% Na2S2O5 trong nước;


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ phủ kín đồng đều dung dịch chống ôxy hoá Na2S2O5 lên bề mặt mủ đông tụ trong mương

		- Giám sát quá trình phun và đánh giá sự xuất hiện các vết khác màu trên bề mặt cao su đông tụ. 



		- Sự phù hợp về thời điểm phun với yêu cầu đề ra.

		- Thời gian thực hiện công việc phải đúng thời điểm đông tụ của mủ.



		- Mức độ đảm bảo vệ sinh an toàn lao động cho người và môi trường sản xuất.

		- Không phun trực tiếp vào người sản xuất và môi trường sản xuất.



		- An toàn và vệ sinh 

		Không xảy ra tai nạn cho người và thiết bị  





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Cán kéo 

Mã số công việc: A.8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Thêm nước vào mương mủ để cao su nổi lên;


- Kiểm tra máy cán kéo;


- Điều chỉnh các thông số kỹ thuật của máy cán;


- Cán kéo cao su đông tụ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Lượng nước bổ sung vào mương vừa đủ để cao su đông tụ nổi lên bằng mặt mương;


- Cán kéo toàn bộ cao su đông tụ ở mương;


- Ép bỏ bớt serum trong khối cao su đông tụ tạo tờ mủ có chiều dày từ 60mm đến 70mm;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kỹ năng vận hành máy cán kéo theo đúng quy trình công nghệ;


- Sự điều chỉnh các thông số kỹ thuật máy phù hợp với yêu cầu công nghệ;


- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;


- Dừng máy cán kéo  theo yêu cầu;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức

- Nêu được quy định khi sử dụng máy cán kéo và cách bảo dưỡng máy;


- Trình bày được các đặc tính kỹ thuật của mủ đông tụ;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nguồn nước mềm có ống dẫn và van tiết lưu;


- Máy cán kéo chuyên dụng di chuyển dễ dàng trên đường ray;.


- Mương nước chảy tuần hoàn điều chỉnh nhận tấm cao su từ mương và chuyển các tấm cao su đến băng tải nạp liệu máy cán 1, 2, 3.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kỹ năng vận hành máy cán kéo theo đúng quy trình công nghệ

		- Giám sát và đối chiếu với các tiêu chuẩn vận hành được quy định trong hồ sơ kỹ thuật



		- Sự điều chỉnh các thông số kỹ thuật máy phù hợp với yêu cầu công nghệ

		- Giám sát quy trình điều chỉnh máy và so sánh với các yêu cầu kỹ thuật của máy cán kéo được quy định trong tài liệu kỹ thuật sản xuất



		- Mức độ phù hợp thời gian cán kéo so với thời gian định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- Mức độ hoàn thiện trong việc thực hiện công việc

		- Giám sát và đánh giá qua chất lượng, khối lượng sản phẩm cán kéo và mức độ phù hợp các tiêu chí đánh giá so với các tiêu chuẩn quy định trong tài liệu kỹ thuật sản xuất



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Cán mủ 1, 2, 3

Mã số công việc: A.9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra cẩn thận các máy cán, băng tải cao su;


- Điều chỉnh các thông số máy cán crepe 1,2,3;


- Vận hành máy cán;


- Cán cao su trên máy cán 1,2,3


- Dừng máy theo yêu cầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Máy cán, băng tải sạch, không có vật lạ trên máy.


+ Máy cán 1 có khe hở 5,0 mm ± 1,0 mm, trục cán có cắt rãnh 5,0 mm x 5,0 mm;


+ Máy cán 2 có khe hở 2,0 mm ± 1,0 mm, trục cán có cắt rãnh 4,0 mm x 4,0 mm;


+ Máy cán 3 có khe hở 0,5 mm ± 0,1 mm, trục cán có cắt rãnh 2,5 mm x 2,5 mm.


- Nước sạch và lưu lượng đạt yêu cầu công nghệ;


- Máy cán hoạt động bình thường.


- Tờ mủ không dồn đống. Tờ mủ khi cán xong có bề dày từ 4,0 mm đến 6,0 mm.

- Dừng máy theo đúng yêu cầu hoặc có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Biết kiểm tra hoạt động của động cơ;



- Biết điều chỉnh khe hở trục cán một cách thành thạo.


- Biết điều chỉnh nước thích hợp, tiết kiệm;



- Thành thạo qui trình vận hành máy cán crepe;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Các kiến thức cơ bản về cơ khí và điện công nghiệp;


- Quy trình vận hành và điều chỉnh các thông số máy cán cao su theo yêu cầu công nghệ;


- Hiểu biết được qui trình vận hành máy cán crepe;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Ba máy cán cao su trục cắt rãnh có khả năng điều chỉnh được khoảng khe hở giữa các trục.


- Các băng tải vận chuyển mủ tờ từ máy này qua máy khác


- Nguồn nước sạch và thiết bị tạo tia nước tưới vào giữa hai trục cán;


- Mương nước chảy tuần hoàn điều chỉnh nhận tấm cao su từ mương và chuyển các tấm cao su đến băng tải nạp liệu máy cán 1, 2, 3.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kỹ năng thao tác hệ thống thiết bị theo đúng quy trình công nghệ. 

		- Giám sát quá trình cán rửa rồi  so sánh với các tiêu chuẩn quy định trong tài liệu kỹ thuật cán rửa bằng máy cán 1, 2, 3. 


- Sự liên tục của các tờ mủ từ máy cán 1 đến máy cán 3. 



		- Sự điều chỉnh các thông số kỹ thuật máy phù hợp với yêu cầu công nghệ

		- Giám sát quy trình điều chỉnh máy và so sánh với các yêu cầu kỹ thuật của máy cán kéo được quy định trong tài liệu kỹ thuật sản xuất



		- Đảm bảo khối lượng, chất lượng sản phẩm nhận được trong công đoạn sản xuất. 

		- Sản phẩm nhận được đảm bảo cho máy băm cốm hoạt động liên tục.


- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Băm tinh

Mã số công việc: A.10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra máy băm tinh;


- Điều chỉnh máy băm tinh;


- Vận hành máy băm tinh;


- Bổ sung nước liên tục cho hồ rửa 


- Dừng máy theo yêu cầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Không có vật lạ trên bề mặt máy;


- Máy hoạt động bình thường;


- Dao và trục dao sắc, song song, tiếp xúc trực tiếp;


- Độ song song của dao và trục dao.


- Trục cấp liệu đảm bảo độ song song và khe hở phù hợp;


- Hạt cốm kích thước 5mm x 5mm tơi xốp rơi xuống hồ rửa 


- Đẩy bọt ra khỏi hồ băm.


- Dừng máy theo đúng yêu cầu công nghệ hoặc có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Kiểm tra được hoạt động của động cơ;

- Thực hiện được các bước theo hướng dẫn sử dụng;


- Đảm bảo các yêu cầu của sản phẩm.


- Tiêu hao nước ít nhất;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- Dừng máy băm theo yêu cầu;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Các kiến thức cơ bản về cơ khí và điện công nghiệp;


- Hiểu biết qui trình vận hành máy băm;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Tờ mủ đạt các tiêu chuẩn của công nghệ


- Máy băm tinh tiêu chuẩn


- Nguồn nước cao áp nạp cho máy băm tinh và hồ rửa đầy đủ.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thành thục kỹ năng trong việc sử dụng máy băm tinh. 

		- Giám sát quá trình thực hiện công việc và đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định trong tài liệu kỹ thuật của công việc.


-  Mức độ đồng bộ của vận tốc băm với vận tốc nạp liệu



		- Đảm bảo khối lượng và chất lượng sản phẩm nhận được

		- Kiểm tra sự liên tục hoạt động của máy băm tinh. 


- Kích thước các hạt cốm và so sánh với tiêu chuẩn quy định cho công nghệ băm tinh.



		- Mức độ hoàn thiện trong việc thực hiện công việc

		- Giám sát và đánh giá qua chất lượng, khối lượng sản phẩm băm tinh và mức độ phù hợp các tiêu chí đánh giá so với các tiêu chuẩn quy định trong tài liệu kỹ thuật sản xuất



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Xếp hộc và để ráo

Mã số công việc: A.11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Bơm hạt cốm và nước lên sàng rung;


- Dùng tay phân phối cốm vào thùng sấy;


- Để ráo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Tách cốm ra khỏi nước.


- Hồi lưu nước xuống hồ băm;


- Không có hạt cốm vón cục


- Cốm không bị nén chặt;


- Các hạt cốm nạp vào thùng sấy phải tơi xốp có mặt ngang lớp trên đều nhau;


- Để ráo các hạt cốm trong thùng sấy trên xe goòng không ít hơn 30 phút và không lớn hơn 1 giờ.


- Các hạt cốm đã được băm và rơi xuống hồ rửa phải sấy hết trong ngày


- Đảm bảo an toàn lao động và xe sấy phải được vệ sinh thường xuyên.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thành thạo qui trình vận hành;


- Phân phối đều cho các hộc;


-Thời gian thực hiện theo định mức;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Các kiến thức cơ bản về cơ khí và điện công nghiệp;


- Phương pháp phân phối cốm vào thùng sấy;


- Sự phân tách vật liệu do tác dụng của trong lực;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Nguồn nước sạch có ống dẫn và van tiết lưu;


- Máy cán kéo chuyên dụng di chuyển dễ dàng trên đường ray;.


- Mương nước chảy tuần hoàn điều chỉnh nhận tấm cao su từ mương và chuyển các tấm cao su đến băng tải nạp liệu máy cán 1, 2, 3.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ cẩn thận trong việc xếp cốm vào hộc của thùng sấy 

		- Độ đồng đều của các hộp cốm và không bị rơi cốm ra xung quanh.



		- Mức độ phù hợp trong phương pháp xếp cốm vào hộc của thùng sấy.

		- Quan sát bề mặt hạt cốm phải phù hợp với yêu cầu năng suất đề ra.



		- Mức độ phù hợp thời gian để ráo so với thời gian định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

		- Không có quá nhiều hạt cốm rơi ra ngoài môi trường sản xuất





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Sấy cao su 

Mã số công việc: A.12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra hoạt động của hệ thống sấy;


- Khởi động lò sấy;


- Khống chế nhiệt độ và thời gian sấy;


- Kiểm soát trong khi sấy;


- Dừng máy theo yêu cầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Các hệ thống điều khiển hoạt động bình thường;


- Nhiệt độ đầu ướt ≤ 1200C.


- Nhiệt độ đầu khô ≤ 1150C.


- Chu kỳ thời gian sấy từ 3 – 3,5 giờ;


- Kiểm tra biến thiên nhiệt độ lò sấy;


- Nhiệt độ và thời gian sấy.


- Sản phẩm phải đạt: màu sắc: vàng đều; không sống hạt hoăc sống đùm; không chảy dính;


- Dừng lò sấy theo đúng yêu cầu hoặc có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành;


- Ghi sổ theo dõi quá trình sấy;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thành thạo trong việc kiểm tra hoạt động của lò sấy;


- Điều chỉnh thời gian sấy, nhiệt độ sấy phù hợp với loại mủ, kích thước hạt và nhiệt độ, độ ẩm môi trường;


- Giám sát thường xuyên và nghiêm ngặt quá trình sấy;


- Dừng lò sấy  theo yêu cầu;


- Ghi đầy đủ các thông số:  thời điểm bắt đầu, kết thúc hoạt động lò sấy.


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Các kiến thức cơ bản về cơ khí và điện công nghiệp;


- Quá trình bay hơi dưới tác dụng của nhiệt;


- Quy trình vận hành, sử dụng và điều khiển lò sấy;


- Các đặc trưng kỹ thuật của SVR L, SVR 3L, SVR 5;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Lò sấy cao su với hệ thống điều khiển, các thiết bị đo lường;


- Quy trình công nghệ sấy mủ, quy trình sấy mủ do phòng kỹ thuật sản xuất cung cấp;


- Các thùng sấy chứa cốm trong lò;


- Sổ theo dõi hoạt động lò sấy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kỹ năng vận hành lò sấy theo đúng quy trình công nghệ

		- Quan sát và so sánh với các tiêu chuẩn vận hành mà nhà máy đã quy định.



		- Mức độ hoàn thiện chất lượng trong việc thực hiện công việc

		- Giám sát và đánh giá chất lượng của các ca sản xuất.



		- Mức độ đảm bảo về số lượng trong việc thực hiện công việc

		- Giám sát và đánh giá năng suất của các ca sản xuất và đảm bảo về thời gian.



		- Giữ gìn an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

		- Không xảy ra các sự cố nào và môi trường làm việc ngăn nắp sạch sẽ đúng như quy định đề ra.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Kiểm soát sau khi sấy

Mã số công việc: A.13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Cao su sau khi sấy xong ra lò;


- Xếp riêng cao su không đạt yêu cầu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Quan sát bằng mắt các điểm sau:


+ Màu sắc: Màu vàng đồng đều;


+ Không lẫn các vật lạ, các đốm trắng hoặc đen;


+ Không chảy dính;


+ Không có các hiện tượng bất thường khác

- Quan sát bằng mắt các điểm khác yêu cầu sau:


+ Màu sắc: Màu vàng không đồng đều;


+ Có lẫn các vật lạ, có đốm trắng hoặc đen;


+ Có chảy dính;


+ Có hiện tượng bất thường khác


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Đánh giá loại cao su đạt chất lượng cho từng loại sản phẩm;


- Đánh giá loại cao su không đạt chất lượng cho từng loại sản phẩm;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Phương pháp quan sát đánh giá ngoại quan;


- Quy trình phân loại cao su SVR;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng so màu;


- TCCS 101: 2002 cao su SVR L, SVR 3L, SVR 5

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ đánh giá loại cao su đạt chất lượng cho từng loại sản phẩm

		- Đối chiếu với Bảng so màu;



		- Phân loại được các cao su không đạt.

		- Quan sát không phù hợp với yêu cầu Bảng so màu đề ra.



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

		- Kiểm tra thực tế





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Làm nguội và cân cao su SVR 

Mã số công việc: A.14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Làm nguội cao su đã sấy; 


- Cân cao su;

- Xếp cao su sau khi cân.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Nhiệt độ khi ép bành nhỏ hơn hoặc bằng 400C;


- Kiểm tra vị trí cân: nơi đặt cân phải thuận tiện cho việc thao tác, khô ráo, sạch sẽ, bằng phẳng;


-  Khối lượng cao su cân cho 1 bành là 33.1/3 kg±0,05kg;


- Xếp các mã cân đúng vị trí.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thực hiện làm nguội theo yêu cầu công nghệ;


- Thao tác cẩn thận, nhẹ nhàng cho tất cả các mã cân;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường


- Sắp xếp theo yêu cầu quy định.


2. Kiến thức 

- Sử dụng thành thạo hệ thống thiết bị và nắm vững quy trình công nghệ;

- Nắm tính chất lý học, cơ học của mủ cao su;

- Nắm vững yêu cầu từng loại cao su;


- Biết được các thông số kỹ thuật của mỗi loại cao su.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân điện tử với độ chính xác là 0,01 kg


- Kiểm tra độ chính xác của cân bằng quả cân chuẩn 33, 1/3kg


- Vị trí đặt cân phải bằng phẳng, khô ráo sạch sẽ và thuận tiện cho thao tác.


- Khối lượng bành cao su là 33 1/3 ± 0,05 - Cẩm nang vận hành cân điện tử.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Làm nguội cao su theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

		- Theo dõi quá trình làm nguội và so sánh với các tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành



		- Sự đảm bảo chính xác về khối lượng cân

		- Giám sát, theo dõi quá trình cân sản phẩm



		- Sự an toàn cho người, thiết bị cân và vệ sinh công nghiệp cho môi trường sản xuất

		- Không có sự cố xảy ra với thiết bị máy móc, vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Ép bành  

Mã số công việc: A.15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Bôi trơn khuôn ép; 


- Xếp cao su đã cân vào khuôn;


- Kiểm tra máy ép;


- Vận hành máy ép thuỷ lực;


- Tháo lấy sản phẩm.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Loại bỏ tất cả các tạp chất dính vào khuôn (dầu mỡ hoặc những mẫucao su dính vào thành và đáy khuôn);


- Dùng vải thấm dầu cao su hoặc dầu thầu dầu xoa lên bề mặt trong khuôn một lớp thật mỏng (bề mặt trong khuôn bóng nhưng không có dầu tụ thành hạt trong khuôn);


- Đặt các khối cao su đã xác định khối lượng vào khuôn sao cho chiều dài của tảng cao su tiếp xúc với đáy khuôn còn phần xốp và các miếng cao su bù khối lượng ở phía mặt trên của khuôn tiếp giáp với chày ép;


- Bành cao su ép xong có kích thước đúng quy định:


Dài              670 ± 20 mm


Rộng          330 ± 20 mm


Cao            170 ± 5 mm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Xoa kín lớp trong khuôn một lớp dầu thực vật mỏng;


- San bằng khối cao su đã cân bằng tay;


- Vận hành được và theo dõi quá trình hoạt động của máy ép;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Biết được quy định vận hành, sử dụng máy ép bành cao su


- Nêu được cách bảo dưỡng máy ép;


- Trình bày được quy định về an toàn lao động khi sử dụng máy ép bành.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy ép thuỷ lực, khuôn ép và cẩm nang sử dụng máy;


- Dầu cao su hoặc dầu thầu dầu;


- Các phần cao su ép với khối lượng đã xác định (33.1/3kg ± 0,05kg).


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thuần thục vận hành máy ép bành sản phẩm theo đúng quy trình công nghệ

		- Quan sát và so sánh các thao tác sử dụng với thao tác chuẩn đã được quy định trong tài liệu kỹ thuật



		- Đảm bảo năng xuất của quá trình ép bành sản phẩm cao su SVR

		- Số lượng sản phẩm cao su SVR đã được bao bành đủ và đúng quy cách theo yêu cầu công nghệ đề ra



		- Sự phù hợp thời gian thực hiện công việc so với định mức

		- Thời gian thực hiện nằm trong khoảng thời gian quy định trong phiếu công nghệ



		- Sự an toàn cho người, thiết bị cân và vệ sinh công nghiệp cho môi trường sản xuất

		- Không có sự cố xảy ra với thiết bị máy móc, không có tình trạng ô nhiễm môi trường sản xuất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Cắt mẫu kiểm nghiệm

Mã số công việc: A.16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Cắt mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm;

- Ghi ký hiệu mẫu; 


- Chuyển mẫu lên phòng quản lý chất lượng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Cắt mẫu theo tiêu chuẩn TCVN 3769:2004 và TCVN 6086:2004;

- Đủ thông tin của mẫu;


- Mẫu phải gửi lên phòng quản lý chất lượng trong ngày. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Cắt được ba mẫu ngẫu nhiên cho một lô hàng;


- Thực hiện đúng yêu cầu ghi mẫu;


- Chuyển mẫu và hồ sơ lên phòng quản lý chất lượng.

2. Kiến thức 

- Hiểu được các quy định về cắt mẫu theo TCNV 3769:2004 và TCVN 6086:2004;


- Nắm phương pháp ghi mẫu và bảo quản mẫu;


- Nêu được các quy định về kiểm tra các thông số kỹ thuật theo TCVN.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- TCVN 3769:2004 và TCVN 6086:2004


- Dao cắt mẫu.


- Dụng cụ đựng mẫu, túi PE, giấy ghi mẫu;

- Sổ theo dõi quá trình cắt mẫu.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá




		Cách thức đánh giá






		- Kỹ năng cắt mẫu theo đúng quy định

		- Giám sát quá trình cắt mẫu và so sánh với tiêu chuẩn ban hành



		- Ghi ký hiệu mẫu và lưu mẫu 

		- Kiểm tra đối chiếu với quy định.



		- Chuyển mẫu đúng nơi quy định

		- Theo dõi sổ sách



		- Sự phù hợp thời gian thực hiện công việc so với định mức

		- Thời gian thực hiện nằm trong khoảng thời gian quy định 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bao gói, dán nhãn bao bì

Mã số công việc: A.17

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Bao bành cao su; 


- Dán nhãn bành cao su;


- Hàn miệng bao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Bọc bành cao su bằng túi PE hoặc LD kích thước:


Dài 950 – 1050mm


Ngang: 500 – 550mm


Dày: 0,03 – 0,05mm;


- Dán vào mặt lớn của bành cao su;


- Nhãn theo TCVN đúng chủng loại và cấp hạng cao su;


-  Gấp phần túi PE thừa vào sát thành khối cao su. Hàn đính hai mép gấp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thực hiện bao gói tất cả các cao su đạt tiêu chuẩn chất lượng;


- Dán đúng nhãn cho mỗi bành cao su;


- Hàn đính 1 điểm ở giữa mép gấp;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Biết được các chủng loại cao su sản xuất trong mỗi ca


- Hiểu được các quy định của nhà máy về bao bì và nhãn mác


- Biết và thao tác nhanh nhẹn trong công việc bao bành và dán nhãn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Nhãn mác cho lô sản phẩm theo TCVN


- Bành cao su đủ tiêu chuẩn chất lượng


- Túi PE loại LD kích thước:


+ Dài: 950mm đến 1050mm


+ Rộng: 500mm đến 550mm


+ Dày: 0,03 mm đến 0,05 mm


- Mỏ hàn nhiệt


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ tin cậy về độ chính xác của các sản phẩm đã được bao gói, dán nhãn

		- Giám sát quá trình bao gói và nhãn hiệu ghi cho bành cao su phải đúng với chủng loại cấp hạng của cao su đó



		- Đảm bảo chất lượng bao gói dán nhãn của các bành cao su SVR đúng theo yêu cầu công nghệ

		- Giám sát quá trình bao gói và so sánh với các quy định về bao gói bành cao su SVR.



		- Sự phù hợp thời gian thực hiện công việc so với định mức

		- Thời gian thực hiện nằm trong khoảng thời gian quy định trong phiếu công nghệ



		- Sự an toàn cho người, thiết bị cân và vệ sinh công nghiệp cho môi trường sản xuất. 

		- Không có sự cố xảy ra với thiết bị máy móc, không có tình trạng ô nhiễm môi trường sản xuất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xếp bành vào thùng chứa và đóng nắp 

Mã số công việc: A.18

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị thùng chứa; 


- Xếp bành cao su vào thùng chứa

- Đóng nắp vào thùng chứa cao su;


- Ghi chép sổ theo dõi quá trình đóng nắp thùng. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Chuẩn bị thùng và thảm lót theo đúng quy trình công nghệ;


- Xếp bành cao su vào thùng theo đúng quy định;


- Thời gian nén cao su phải đảm bảo 2 đến 3 ngày.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị thùng đúng các loại, thảm PE bọc kín toàn bộ thùng chứa hàng;


-  Các bành cao su ở lớp khác nhau đan vòng góc nhau để tăng cường liên kết;


- Đặt thùng chứa này chồng lên thùng chứa kia không quá 3 lớp;


- Ghi chép chi tiết cho các ca sản xuất.


2. Kiến thức 

- Biết được các quy định của nhà máy về đóng thùng chứa;


- Nêu được các kiến thức cơ bản về kho vận;


- Trình bày được sơ đồ bố trí chủng loại cao su theo các tính năng kỹ thuật.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Thùng gỗ loại 1 tấn, 1,2 tấn theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.


- Thảm nhựa PE màu trắng đục dày 0,07 mm đến 0,1 mm


- Nhãn bao bì.


- Sổ ghi chép quá trình bao gói và đóng thùng sản phẩm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thành thạo trong quá trình đóng thùng gỗ theo đúng quy trình công nghệ

		- Quan sát và so sánh với quy cách đóng thùng gỗ đã được quy định trong tài liệu kỹ thuật



		- Các thùng cao su được đóng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 

		- Kiểm tra, đối chiếu với quy định



		- Sự đảm bảo thời gian trong quá trình đóng thùng gỗ theo quy định

		- Đạt được năng suất đóng thùng đề ra của nhà máy



		- Đảm bảo độ tin cậy về các số liệu ghi trong sổ theo dõi

		- Giám sát và theo kiểm tra sổ sách thường xuyên. giữ gìn sổ sách sạch sẽ và rành mạch, rõ ràng thông tin về số liệu





Nhiệm vụ B Chế biến mủ SVR  CV50, SVR CV60

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Chọn nguồn mủ 


Mã số công việc: B.1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu;


- Lấy mẫu mủ từ vườn cây, đông tụ, sấy khô và xác định VRi;


- Xác định độ nhớt của cao su sản xuất hoặc tính toán lượng mủ khác để có độ nhớt cho trước;


- Lập sơ đồ nguồn cung cấp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Gáo lấy mẫu dài hoặc ống lấy mẫu chuyên dụng.


- Ba lọ sạch đựng mẫu dung tích 300 – 400 ml có nắp nhựa đậy kín.


- Khay đựng lọ mẫu và sổ ghi nhật ký lấy mẫu.


- Xác định độ nhớt Mooney cho cao su khô của từng nguồn mủ;


- VR= (m1VR1 + …+ miVRi)/( m1+…+mi)


- mi khối lượng cao su khô vườn i.


- VRi Độ nhớt Mooney cao su của vườn i; 


- Xây dựng được sơ đồ vườn cây rõ ràng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu, lọ sạch đựng mẫu đúng tiêu chuẩn, khay đựng mẫu và sổ ghi nhật ký lấy mẫu;


- Cho tất cả các nguồn cao su khác nhau;

- Xác định được độ nhớt các nguồn mủ.

2. Kiến thức


- Nắm được các yêu cầu về dụng cụ lấy mẫu, chứa mẫu và pp tiến hành lấy mẫu;


- Phương pháp sản xuất Crepe và xác định độ nhớt Mooney;


- Tính toán số học thông dụng;


- Nắm vững các đặc điểm các nguồn nguyên liêu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Ống lấy mẫu chuyên dụng;


- Lọ thủy tinh đựng mẫu sạch có nắp đậy bằng nhựa.


- Sổ ghi nhật ký lấy mẫu;


- Cao su khô của từng vườn cây.


- Máy đo độ nhớt Mooney; 


- Các thông số về độ nhớt Mooney của vườn cây.


- Các dụng cụ tính toán số học thông dụng;


- Sơ đồ vườn cây. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định độ nhớt Mooney cho cao su khô của từng nguồn mủ. 

		- Kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện



		- Lựa chọn được các nguồn theo yêu cầu đề ra 

		- Đối chiếu với công thức tính độ nhớt theo yêu cầu 



		- Vệ sinh và an toàn lao động 

		- Nơi làm việc gọn gàng sạch sẽ theo yêu cầu





 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Nghiệm thu mủ nước 

Mã số công việc: B.2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Cân trọng lượng xe và mủ; 


- Cân trọng lượng xe không có mủ;


- Phân loại sơ bộ mủ nước theo tiêu chuẩn của TCCS 103-2002. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Cân đúng khối lượng xe chứa mủ ( m1 );


- Cân đúng khối lượng xe không chứa mủ (m2);


- In đúng và rõ ràng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Sử dụng thành thạo phần mềm cân;


- Sử dụng thành thạo phần mềm cân và máy vi tính;


- Nhận biết chính xác các loại mủ.

2. Kiến thức


- Hướng dẫn sử dụng cân;


- Nắm vững về tinh chất của mủ nước

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cân điện tử từ 50 tấn đến 100 tấn;


- Sổ ghi chép;


- Bảng phân loại mủ nước theo các thông số kỹ thuật;


- Máy tính, bút giấy và sổ ghi chép, máy in.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Hướng dẫn xe đậu đúng vị trí cân 

		Quan sát trực tiếp 



		- Mức độ chính xác trong việc xác định khối lượng mủ nước

		- Theo dõi, giám sát quá trình cân mủ để xác định khối lượng



		- Sự chính xác của các loại mủ cao su được phân loại 

		- So sánh các tiêu chí đánh giá và phân loại mủ cao su do phòng QLCL cung cấp.



		An toàn và vệ sinh 

		Không xảy ra tai nạn cho người và thiết bị hư hỏng.  





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phương pháp thử nghiệm kiểm tra mủ nước

Mã số công việc: B.3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định hàm lượng TSC;


- Xác định hàm lượng DRC;


- Xác định hàm lượng amoniac;


- Xác định độ pH;


- Kiểm tra ngoại quan.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Xác định hàm lượng TSC phương pháp nhanh phụ lục 02 (TCCS 103-2002);


- Xác định hàm lượng DRC theo phương pháp nhanh phụ lục 03 (TCCS 103-2002);


- Xác định hàm lượng amoniac theo phụ lục 04 TCCS 103-2002;


- Xác định độ pH hoặc theo giấy quỳ có vạch chia 0,2 đơn vị;


- Kiểm tra ngoại quan để xác định trạng thái, màu sắc tạp chất của mủ nước theo TCCS 103 -2002.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- TSC: Cân đúng khối lượng, nước mẫu chin đều, tính đúng kết quả TSC%;


- DRC: Cân đúng khối lượng, nước mẫu chin đều, tính đúng kết quả TSC%, quy đổi đúng kết quả DRC% thông qua TSC% Bảng quy đổi TSC-DRC;


- Cân đúng khối lượng, đọc đúng giá trị pH trên máy. Nếu sử dùng phương pháp chỉ thị mầu thì cần chuẩn độ biến dung dịch từ màu trắng sang hồng nhạt. Tính đúng kết quả % NH3;


- Đo và đọc đúng giá trị pH;


- Quan sát và đánh giá đúng yêu cầu.

2. Kiến thức


- Nắm vững tính chất lý học và hóa học của mủ nước;


- Phương pháp đo NH3, tính chất mủ nước cao su và môi trường latex;


- Phương pháp đo pH và tính chất mủ cao su và môi trường dung dịch.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cân phân tích 4 số lẻ, chén sứ dùng cân mẫu latex, chảo nhôm đường kính  = 250mm;


- Máy đo pH, buret 25ml, cốc mỏ 500ml, cốc mỏ 250ml, 100ml, bình tia nước 1000ml;


- Dung dịch H2SO4, hoặc HCl chuẩn, chất chỉ thị Metyl đỏ;


- Sổ ghi nhật ký lấy mẫu.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Dụng cụ vệ sinh sạch sẽ 

		Theo dõi kiểm tra 



		- Cân phân tích độ chính xác ± 0.0001g

		Theo dõi kiểm tra



		- Khuấy đều hỗn hợp latex

		Theo dõi kiểm tra



		- Tính đúng kết TSC, DRC, đọc đúng giá trị pH 

		Theo dõi kiểm tra



		- Chuẩn độ NH3 theo mẫu chuẩn 

		Theo dõi kiểm tra



		- Ghi chép số liệu 

		Theo dõi kiểm tra



		- An toàn và vệ sinh 

		Không xảy ra tai nạn cho người và thiết bị  





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xử lý mủ nước  


Mã số công việc: B.4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xả mủ vào hồ hỗn hợp;


- Khuấy đều mủ và để lắng;


- Pha loãng mủ;


- Khuấy đều mủ;


- Xịt nước và vệ sinh. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Qua lưới 60 mesh;


- Khuấy đều, thời gian khuấy từ 5- 10 phút; để lắng 10-20 phút;


- DRC% từ 22-28%;


- Trộn đều mủ với nước;


- Rửa sạch lưới lọc và hạ bọt.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Sử dụng lưới và xả mủ đúng yêu cầu;


- Thực hiện đúng các bước pha loãng;


- Thực hiện đúng các bước quy định.


2. Kiến thức


- Tính chất lý hóa của mủ nước;


- Nắm vững lý thuyết mủ nước và đặt tính của thiết bị;


- Nắm vững phương pháp tính lượng nước pha loãng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lưới, hồ;


- Máy khuấy, đồng hồ;


- Máy bơm, Nước sạch.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sử dụng lưới theo TCCS 103-2002

		Theo dõi kiểm tra, đối chiếu



		- Theo dõi thời gian khuấy, để lắng

		Giám sát việc thực hiện



		- Kiểm tra DRC pha loãng

		Kiểm tra bằng thử nghiệm



		- Mủ nước xử lý theo yêu cầu 

		Theo dõi kiểm tra



		- Ghi chép số liệu

		Theo dõi kiểm tra



		- An toàn và vệ sinh 

		Không xảy ra tai nạn cho người và thiết bị  





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra DRC và xác định HNS, pepton 22

Mã số công việc: B.5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Lấy mẫu của hồ hỗn hợp;


- Xác định DRC của hồ;


- Xác định lượng HNS và pepton 22 ứng với DRC của hồ .


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Thể tích mẫu: 300-400 ml

- Theo phụ lục 03 TCCS 103 – 2002;


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Thực hiện đúng yêu cầu lấy mẫu theo TCCS 103-2002;


- Định lượng DRC theo phương pháp nhanh đúng yêu cầu; 


- Xác định lượng HNS và pepton 22 sử dụng cho mủ của hồ.

2. Kiến thức


- Nắm vững phương pháp lấy mẫu;


- Phương pháp xác định hàm lượng phần cao su khô bằng phương pháp nhanh;


- Định lượng bằng phương pháp định phân, tính toán số học đơn giản


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lọ chứa mẫu, dụng cụ lấy mẫu chuyên dùng;


- Bếp điện, cân kỹ thuật, lọ đựng mẫu, chão nhôm;


-  Lượng HNS và pepton 22.


- Nước pha loãng


- Dụng cụ định phân mủ.


- ống lường.


- pH kế


- Đũa thủy tinh


- Máy tính. 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện các bước tiến hành theo đúng yêu cầu.

		- Giám sát và so sánh với tiêu chuẩn kỹ năng thực hành của phương pháp xác định.



		- Độ chính xác của kết quả xác định

		- Kiểm tra, giám sát kết quả tính toán



		- Sự phù hợp về thời gian thực hiện so với định mức

		- Trong giới hạn thời gian được quy định trong phiếu công nghệ



		- Vệ sinh và an toàn lao động 

		- Dụng cụ và nơi làm việc theo yêu cầu





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Trộn đều hóa chất vào mủ

Mã số công việc: B.6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị các dung dịch HNS, pepton 22; 

- Đổ dung dịch HNS, dung dịch pepton 22 (nếu có);

- Trộn đều hóa chất vào mủ;


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Pha dung dịch HNS 10%; dung dịch pepton 22 10%;


- Đổ dung dịch HNS 10% đúng lượng từ 1,5 Kg đến 1,6 kg HNS/1 tấn cao su khô;


- Khuấy đều trong thời gian từ 10 phút đến 15 phút.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Pha đúng nồng độ yêu cầu;


- Thực hiện các bước theo yêu cầu;


- Thao tác đúng quy định.


2. Kiến thức


- Tính chất đặc trưng của mủ;


- Phương pháp tính hàm lượng HNS cho 1 tấn cao su khô và lượng pepton 22 cho độ nhớt 


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Bồn pha, cân kỹ thuật 0,01 Kg;


- Ống nối, máng, ống;


- Máy khuấy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tính toán được khối lượng và độ nhớt các nguồn mủ 

		- Đối chiếu công thức tính toán, kiểm tra bằng kết quả đo.



		- Trộn đều các nguồn mủ 

		- Kiểm tra khối lượng và độ nhớt của hỗn hợp



		- Đảm bảo về thời gian thực hiện công việc

		- Đạt mức độ về thời gian và khối lượng theo yêu cầu



		- Đảm bảo vệ sinh - An toàn lao động

		- Không xảy ra tại nạn cho người làm và hư hỏng thiết bị sử dụng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xác định lượng axit đánh đông

Mã số công việc: B.7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dung dịch axit đánh đông;

- Lấy mẫu của hồ hỗn hợp;


- Tiến hành thử;


- Tính toán lượng axit đánh đông.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Pha dung dịch axit theo đúng nồng độ;

- 300-400 ml mẫu thử;


- Theo phụ lục 6 của TCCS 103 - 2002.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Pha đúng nồng độ yêu cầu;


- Thực hiện các bước theo TCCS 103- 2002;


- Tính đúng kết quả

2. Kiến thức


- Nắm vững phương pháp pha chế nồng;


- Nắm vững phương pháp lấy mẫu;


- Định lượng bằng phương pháp định phân;


- Tính toán số học đơn giản.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Axit axetic hoặc axit focmic nồng độ có sẵn.


- Nước pha loãng


- Dụng cụ định phân mủ.


- ống lường.


- pH kế


- Đũa thủy tinh


- Dụng cụ tính

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Khối lượng mủ và độ nhớt theo yêu cầu.

		- So sánh với số liệu chuẩn đã tính được quy định trong tài liệu kỹ thuật công nghệ sản xuất chế biến cao su SVR CV50, SVR CV60



		- Lượng hóa chất để ổn định độ nhớt theo yêu cầu 

		- Lượng axit theo quy định



		- Đảm bảo thời gian và các yêu cầu kỹ thuật.

		- Thời gian đối chiếu với quy định trong phiếu công nghệ.



		- Đảm bảo vệ sinh - An toàn lao động

		- Không xảy ra tại nạn cho người làm và hư hỏng thiết bị sử dụng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Tạo đông mủ.

Mã số công việc: B.8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xả hai dòng mủ cao su và axit axetic vào  mương đánh đông. 

- Khuấy, cào hỗn hợp  mủ và axit hai lần.

- Để mương mủ ổn định 6 giờ trở lên. 

- Kiểm tra pH của mương mủ


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


-Vận tốc xả mủ và axit tương đương với tỷ lệ đông tụ;


- Cào, khuấy trộn hỗn hợp hai lần theo hai chiều dọc và chiều ngang của mương;


- Để ổn định mương mủ và ổn định cao su đông tụ trong 6 giờ trở lên;

- Nhúng 1/2 tờ giấy đo pH hoặc máy đo pH xuống mương mủ;


- So sánh màu sắc của giấy đo pH với bảng màu chuẩn giấy pH;


- Ghi giá trị pH của mương mủ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Thao tác các bước đúng yêu cầu;


- Tuân thủ công nghệ đánh đông mủ cao su;


- Đo pH của các điểm khác nhau của mương mủ.

2. Kiến thức


- Nắm vững cơ chế đông tụ mủ nước;


- Sự phụ thuộc phân bố vào qúa trình khuấy trộn; 


- Sự phụ thuộc kích thước cấu trúc vật liệu đông tụ vào thời gian;


- Sự phụ thuộc màu sắc giấy quỳ vào  môi trường.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Thùng chứa axit đánh đông;


- Máng phân phối axit;


- Mương mủ;


- Cào  mủ;


- Giấy đo pH hoặc máy đo pH.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thể tích hỗn hợp mủ và axit trong mương phải đảm baỏ yêu cầu. 

		- Đánh giá qua chiều cao của cột hỗn hợp đông tụ trong mương và đối chiếu với các định mức quy định 



		- Mức độ phù hợp giữa lượng axit và lượng mủ để pH đạt yêu cầu 

		- Đọc chỉ số tiêu hao của mủ nước và axit đông tụ bằng đồng hồ đo thể tích rồi đối chiếu với số liệu tiêu hao hóa chất cho một mương quy định.



		- Mức độ phân bố đồng đều mủ nước và axit đông tụ trong mương

		- Sự  trùng lặp các giá trị pH được xác định các điểm khác nhau của mương.



		- An toàn và vệ sinh 

		Không xảy ra tai nạn cho người và thiết bị  





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xử lý ôxy hoá bề mặt - ổn định mủ 

Mã số công việc: B.9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dung dịch Na2S2O5 để phun lên bề mặt mương mủ. 


- Chuẩn bị dụng cụ phun sương. 


- Phun sương dung dịch Na2S2O5 10% trong môi trường nước lên bề mặt mương mủ

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Dung dịch Na2S2O5 10% trong nước tinh khiết;


- Máy bơm hoạt động ổn định;


- Đầu phun tạo sương đều (không có tia);


- Phun lên toàn bộ bề mặt mương mủ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Cân muối Na2S2O5. Định lượng muối. Hòa tan Na2S2O5;


- Vận hành máy;


- Tuân thủ quy trình công nghệ phun sương dung dịch chống ôxy hoá.


2. Kiến thức


- Pha dung dịch từ muối vào nước;


- Hiệu chỉnh máy và thiết bị có điện;


- Ngăn chặn quá trình ôxy hoá trên bề mặt làm đổi màu sản phẩm bằng chất tẩy trắng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cân đồng hồ. Nước tinh khiết. Na2S2O5;


- Máy phun sương;


- Dung dịch 10% Na2S2O5 trong nước.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ phủ kín đồng đều dung dịch chống ôxy hoá Na2S2O5 lên bề mặt mủ đông tụ trong mương

		- Giám sát quá trình phun và đánh giá sự xuất hiện các vết khác màu trên bề mặt cao su đông tụ. 



		- Sự phù hợp về thời điểm phun với yêu cầu đề ra.

		- Thời gian thực hiện công việc phảI đúng thời điểm đông tụ của mủ.



		- Mức độ đảm bảo vệ sinh an toàn lao động cho người và môi trường sản xuất.

		- Không phun trực tiếp vào người sản xuất và môi trường sản xuất.



		- An toàn và vệ sinh 

		Không xảy ra tai nạn cho người và thiết bị  





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Cán kéo 

Mã số công việc: B.10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Thêm nước vào mương mủ để cao su nổi lên;


- Kiểm tra máy cán kéo;


- Điều chỉnh các thông số kỹ thuật của máy cán;


- Cán kéo cao su đông tụ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Lượng nước bổ sung vào mương vừa đủ để cao su đông tụ nổi lên bằng mặt mương;


- Cán kéo toàn bộ cao su đông tụ ở mương;


- Ép bỏ bớt serum trong khối cao su đông tụ tạo tờ mủ có chiều dày từ 60mm đến 70mm;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Kỹ năng vận hành máy cán kéo theo đúng quy trình công nghệ;


- Sự điều chỉnh các thông số kỹ thuật máy phù hợp với yêu cầu công nghệ;


- Dừng máy cán kéo  theo yêu cầu;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Nêu được quy định khi sử dụng máy cán kéo và cách bảo dưỡng máy;


- Trình bày được các đặc tính kỹ thuật của mủ đông tụ;


- Trình bày được cách sử dụng vận hành máy cán kéo;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Nguồn nước sạch có ống dẫn và van tiết lưu;


- Máy cán kéo chuyên dụng di chuyển dễ dàng trên đường ray;.


- Mương nước chảy tuần hoàn điều chỉnh nhận tấm cao su từ mương và chuyển các tấm cao su đến băng tải nạp liệu máy cán 1, 2, 3.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kỹ năng vận hành máy cán kéo theo đúng quy trình công nghệ

		- Giám sát và đối chiếu với các tiêu chuẩn vận hành được quy định trong hồ sơ kỹ thuật



		- Sự điều chỉnh các thông số kỹ thuật máy phù hợp với yêu cầu công nghệ

		- Giám sát quy trình điều chỉnh máy và so sánh với các yêu cầu kỹ thuật của máy cán kéo được quy định trong tài liệu kỹ thuật sản xuất



		- Mức độ phù hợp thời gian cán kéo so với thời gian định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- Mức độ hoàn thiện trong việc thực hiện công việc

		- Giám sát và đánh giá qua chất lượng, khối lượng sản phẩm cán kéo và mức độ phù hợp các tiêu chí đánh giá so với các tiêu chuẩn quy định trong tài liệu kỹ thuật sản xuất



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Cán mủ 

Mã số công việc: B.11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra cẩn thận các máy cán, băng tải cao su;


- Điều chỉnh các thông số máy cán crepe 1,2,3;


- Vận hành máy cán;


- Cán cao su trên máy cán 1,2,3


- Dừng máy theo yêu cầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Máy cán, băng tải sạch, không có vật lạ trên máy.


+ Máy cán 1 có khe hở 5,0 mm ± 1,0 mm, trục cán có cắt rãnh 5,0 mm x 5,0 mm;


+ Máy cán 2 có khe hở 2,0 mm ± 1,0 mm, trục cán có cắt rãnh 4,0 mm x 4,0 mm;


+ Máy cán 3 có khe hở 0,5 mm ± 0,1 mm, trục cán có cắt rãnh 2,5 mm x 2,5 mm.


- Nước rửa sạch.


- Máy cán hoạt động bình thường.


- Tờ mủ không dồn đống. Tờ mủ khi cán xong có bề dày từ 4,0 mm đến 6,0 mm.


- Dừng máy theo đúng yêu cầu hoặc có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Biết kiểm tra hoạt động của động cơ;


- Biết điều chỉnh khe hở trục cán một cách thành thạo.


- Biết điều chỉnh nước thích hợp, tiết kiệm;


- Thành thạo qui trình vận hành máy cán crepe;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Các kiến thức cơ bản về cơ khí và điện công nghiệp;


- Quy trình vận hành và điều chỉnh các thông số máy cán cao su theo yêu cầu công nghệ;


- Hiểu biết được qui trình vận hành máy cán crepe;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Ba máy cán cao su trục cắt rãnh có khả năng điều chỉnh được khoảng khe hở giữa các trục.


- Các băng tải vận chuyển mủ tờ từ máy này qua máy khác


- Nguồn nước mềm cao áp và thiết bị tạo tia nước tưới vào giữa hai trục cán;


- Mương nước chảy tuần hoàn điều chỉnh nhận tấm cao su từ mương và chuyển các tấm cao su đến băng tải nạp liệu máy cán 1, 2, 3.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kỹ năng thao tác hệ thống thiết bị theo đúng quy trình công nghệ. 

		- Giám sát quá trình cán rửa rồi  so sánh với các tiêu chuẩn quy định trong tài liệu kỹ thuật cán rửa bằng máy cán 1, 2, 3. 


- Sự liên tục của các tờ mủ từ máy cán 1 đến máy cán 3. 



		- Sự điều chỉnh các thông số kỹ thuật máy phù hợp với yêu cầu công nghệ

		- Giám sát quy trình điều chỉnh máy và so sánh với các yêu cầu kỹ thuật của máy cán kéo được quy định trong tài liệu kỹ thuật sản xuất



		- Đảm bảo khối lượng, chất lượng sản phẩm nhận được trong công đoạn sản xuất. 

		- Sản phẩm nhận được đảm bảo cho máy băm cốm hoạt động liên tục.


- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Băm tinh

Mã số công việc: B.12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra máy băm tinh;


- Điều chỉnh máy băm tinh;


- Vận hành máy băm tinh;


- Bổ sung nước liên tục cho hồ rửa 


- Dừng máy theo yêu cầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Máy hoạt động bình thường;


- Dao và trục dao sắc, song song, tiếp xúc trực tiếp;


- Trục cáp liệu đảm bảo độ song song và khe hở phù hợp;


- Hạt cốm kích thước 5mm x 5mm tơi xốp rơi xuống hồ rửa 


- Đẩy bọt ra khỏi hồ băm.


- Dừng máy theo đúng yêu cầu công nghệ hoặc có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Kiểm tra được hoạt động của động cơ;


- Thực hiện được các bước hướng dẫn sử dụng;


- Đảm bảo các yêu cầu của sản phẩm.


- Tiêu hao nước là ít nhất;


- Dừng máy băm theo yêu cầu;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Các kiến thức cơ bản về cơ khí và điện công nghiệp;


- Hiểu biết qui trình vận hành máy băm;


- Rửa vật liệu bằng quá trình khuyếch tán;


- Thực hiện thao tác theo các bước chuẩn xác;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Tờ mủ đạt các tiêu chuẩn của công nghệ


- Máy băm tinh tiêu chuẩn


- Nguồn nước cao áp nạp cho máy băm tinh và hồ rửa đầy đủ.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thành thục kỹ năng trong việc sử dụng máy băm tinh. 

		- Giám sát quá trình thực hiện công việc và đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định trong tài liệu kỹ thuật của công việc.


-  Mức độ đồng bộ của vận tốc băm với vận tốc nạp liệu



		- Đảm bảo khối lượng và chất lượng sản phẩm nhận được

		- Kiểm tra sự liên tục hoạt động của máy băm tinh. 


- Kích thước các hạt cốm và so sánh với tiêu chuẩn quy định cho công nghệ băm tinh.



		- Mức độ hoàn thiện trong việc thực hiện công việc

		- Giám sát và đánh giá qua chất lượng, khối lượng sản phẩm băm tinh và mức độ phù hợp các tiêu chí đánh giá so với các tiêu chuẩn quy định trong tài liệu kỹ thuật sản xuất



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Xếp hộc và để ráo

Mã số công việc: B.13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Bơm hạt cốm và nước lên sàng rung;


- Dùng tay phân phối cốm vào thùng sấy;


- Để ráo.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Tách cốm ra khỏi nước.


- Hồi lưu nước xuống hồ băm;


- Không có hạt cốm vón cục


- Cốm không bị nén chặt;


- Các hạt cốm nạp vào thùng sấy phải tơi xốp có mặt ngang lớp trên đều nhau;


- Để ráo các hạt cốm trong thùng sấy trên xe goòng không ít hơn 30 phút và không lớn hơn 1 giờ.


- Các hạt cốm đã được băm và rơi xuống hồ rửa phải sấy hết trong ngày


- Đảm bảo an toàn lao động và xe sấy phải được vệ sinh thường xuyên.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thành thạo qui trình vận hành;


- Phân phối đều cho các hộc;


-Thời gian thực hiện theo định mức;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Các kiến thức cơ bản về cơ khí và điện công nghiệp;


- Công nghệ phân phối cốm vào thùng sấy;


- Sự phân tách vật liệu do tác dụng của trong lực;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Nguồn nước mềm có ống dẫn và van tiết lưu;


- Máy cán kéo chuyên dụng di chuyển dễ dàng trên đường ray;.


- Mương nước chảy tuần hoàn điều chỉnh nhận tấm cao su từ mương và chuyển các tấm cao su đến băng tải nạp liệu máy cán 1, 2, 3.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ cẩn thận trong việc xếp hộc

		- Độ đồng đều của các hộp cốm và không bị rơi cốm ra xung quanh.



		- Mức độ phù hợp trong phương pháp xếp hộc.

		- Quan sát bề mặt hạt cốm phải phù hợp với yêu cầu năng suất đề ra.



		- Mức độ phù hợp thời gian để ráo so với thời gian định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

		- Không có quá nhiều hạt cốm rơi ra ngoài môi trường sản xuất





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Sấy cao su 

Mã số công việc: B.14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra hoạt động của hệ thống sấy;


- Khởi động lò sấy;


- Khống chế nhiệt độ và thời gian sấy;


- Kiểm soát trong khi sấy;


- Kiểm soát sau khi sấy;


- Dừng máy theo yêu cầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Các hệ thống điều khiển hoạt động bình thường;


- Nhiệt độ đầu ướt ≤ 1200C.


- Nhiệt độ đầu khô ≤ 1150C.


- Chu kỳ thời gian sấy từ 3 – 3,5 giờ;


- Nhiệt độ và thời gian sấy.


- Hoạt động bất thường của máy.


- Sản phẩm phải đạt: màu sắc: vàng đều; không sống hạt hoăc sống đùm; không chảy dính;


- Dừng lò sấy theo đúng yêu cầu công nghệ hoặc có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành;


- Ghi sổ theo dõi quá trình sấy;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thành thạo trong việc kiểm tra hoạt động của lò sấy;


- Thực hiện theo hướng dẫn sử dụng;


- Điều chỉnh thời gian sấy, nhiệt độ sấy phù hợp với loại mủ, kích thước hạt và nhiệt độ, độ ẩm môi trường;


- Giám sát thường xuyên và nghiêm ngặt quá trình sấy;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- Dừng lò sấy  theo yêu cầu;


- Ghi đầy đủ các thông số:  thời điểm bắt đầu, kết thúc hoạt động lò sấy.


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Các kiến thức cơ bản về cơ khí và điện công nghiệp;


- Quy trình công nghệ vận hành, sử dụng và điều khiển lò sấy;


- Các đặc trưng kỹ thuật của SVR L, SVR 3L, SVR 5;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Lò sấy cao su với hệ thống điều khiển, các thiết bị đo lường;


- Quy trình công nghệ sấy mủ, quy trình sấy mủ do phòng kỹ thuật sản xuất cung cấp;


- Các thùng sấy chứa cốm trong lò;


- Sổ theo dõi hoạt động lò sấy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kỹ năng vận hành lò sấy theo đúng quy trình công nghệ

		- Quan sát và so sánh với các tiêu chuẩn vận hành mà nhà máy đã quy định.



		- Mức độ hoàn thiện chất lượng trong việc thực hiện công việc

		- Giám sát và đánh giá chất lượng của các ca sản xuất.



		- Mức độ đảm bảo về số lượng trong việc thực hiện công việc

		- Giám sát và đánh giá năng suất của các ca sản xuất và đảm bảo về thời gian.



		- Giữ gìn an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

		- Không xảy ra các sự cố nào và môi trường làm việc ngăn nắp sạch sẽ đúng như quy định đề ra.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Kiểm soát sau khi sấy

Mã số công việc: B.15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Cao su sau khi sấy xong ra lò;


- Xếp riêng cao su không đạt yêu cầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Quan sát bằng mắt các điểm sau:


+ Màu sắc: Màu vàng đồng đều;


+ Không lẫn các vật lạ, các đốm trắng hoặc đen;


+ Không chảy dính;


+ Không có các hiện tượng bất thường khác


- Quan sát bằng mắt các điểm khác yêu cầu sau:


+ Màu sắc: Màu vàng không đồng đều;


+ Có lẫn các vật lạ, có đốm trắng hoặc đen;


+ Có chảy dính;


+ Có hiện tượng bất thường khác


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Đánh giá loại cao su đạt chất lượng cho từng loại sản phẩm;


- Đánh giá loại cao su không đạt chất lượng cho từng loại sản phẩm;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Phương pháp quan sát đánh giá ngoại quan;


- Quy trình phân loại cao su SVR;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng so màu;


- TCCS 101: 2002 cao su SVR L, SVR 3L, SVR 5, SVR CV60, SVR CV50

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ đánh giá loại cao su đạt chất lượng cho từng loại sản phẩm

		- Đối chiếu với Bảng so màu;



		- Phân loại được các cao su không đạt.

		- Quan sát không phù hợp với yêu cầu Bảng so màu đề ra.



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

		- Kiểm tra thực tế





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Làm nguội và cân cao su SVR CV

Mã số công việc: B.16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Làm nguội cao su đã sấy; 


- Cân cao su;


- Xếp cao su sau khi cân.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Nhiệt độ khi ép bành nhỏ hơn hoặc bằng 400C;


- Kiểm tra kỹ vị trí cân: nơi đặt cân phải thuận tiện cho việc thao tác, khô ráo, sạch sẽ, bằng phẳng;


- Kiểm tra độ chính xác của cân bằng cân chuẩn 33.1/3 kg;


-  Khối lượng cao su cân cho 1 bành là 33.1/3 kg±0,05kg;


- Xếp các mã cân đúng vị trí.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thực hiện làm nguội theo yêu cầu công nghệ;


- Thao tác cẩn thận, nhẹ nhàng cho tất cả các mã cân;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường


- Sắp xếp theo yêu cầu quy định.


2. Kiến thức 

- Sử dụng thành thạo hệ thống thiết bị và nắm vững quy trình công nghệ;

- Nắm tính chất lý học, cơ học của mủ cao su;


- Nắm vững yêu cầu từng loại cao su;


- Biết được các thông số kỹ thuật của mỗi loại cao su.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân điện tử với độ chính xác là 0,01 kg


- Kiểm tra độ chính xác của cân bằng quả cân chuẩn 33, 1/3kg


- Vị trí đặt cân phải bằng phẳng, khô ráo sạch sẽ và thuận tiện cho thao tác.


- Khối lượng bành cao su là 33 1/3 ± 0,05 - Cẩm nang vận hành cân điện tử.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Làm nguội cao su theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

		- Theo dõi quá trình làm nguội và so sánh với các tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành



		- Sự đảm bảo chính xác về khối lượng cân

		- Giám sát, theo dõi quá trình cân sản phẩm



		- Sự an toàn cho người, thiết bị cân và vệ sinh công nghiệp cho môi trường sản xuất

		- Không có sự cố xảy ra với thiết bị máy móc, vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Ép bành  

Mã số công việc: B.17

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Bôi trơn khuôn ép; 


- Xếp cao su đã cân vào khuôn;


- Kiểm tra máy ép;


- Vận hành máy ép thuỷ lực;


- Tháo lấy sản phẩm.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Loại bỏ tất cả các tạp chất dính vào khuôn (dầu mỡ hoặc những mẫucao su dính vào thành và đáy khuôn);


- Dùng vải thấm dầu cao su hoặc dầu thầu dầu xoa lên bề mặt trong khuôn một lớp thật mỏng (bề mặt trong khuôn bóng nhưng không có dầu tụ thành hạt trong khuôn);


- Đặt các khối cao su đã xác định khối lượng vào khuôn sao cho chiều dài của tảng cao su tiếp xúc với đáy khuôn còn phần xốp và các miếng cao su bù khối lượng ở phía mặt trên của khuôn tiếp giáp với chày ép;


- Bành cao su ép xong có kích thước đúng quy định: 


Dài              670 ± 20 mm


Rộng          330 ± 20 mm


Cao            170 ± 5 mm


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Xoa kín lớp trong khuôn một lớp dầu thực vật mỏng;


- San bằng khối cao su đã cân bằng tay;


- Vận hành được và theo dõi quá trình hoạt động của máy ép;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Biết được quy định vận hành, sử dụng máy ép bành cao su


- Nêu được sơ bộ cách bảo dưỡng máy ép;


- Trình bày được quy định về an toàn lao động khi sử dụng máy ép bành.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy ép thuỷ lực, khuôn ép và cẩm nang sử dụng máy;


- Dầu cao su hoặc dầu thầu dầu;


- Các phần cao su ép với khối lượng đã xác định (33.1/3kg ± 0,05kg).


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thuần thục vận hành máy ép bành sản phẩm theo đúng quy trình công nghệ

		- Quan sát và so sánh các thao tác sử dụng với thao tác chuẩn đã được quy định trong tài liệu kỹ thuật



		- Đảm bảo năng xuất của quá trình ép bành sản phẩm cao su SVR

		- Số lượng sản phẩm cao su SVR đã được bao bành đủ và đúng quy cách theo yêu cầu công nghệ đề ra



		- Sự phù hợp thời gian thực hiện công việc so với định mức

		- Thời gian thực hiện nằm trong khoảng thời gian quy định trong phiếu công nghệ



		- Sự an toàn cho người, thiết bị cân và vệ sinh công nghiệp cho môi trường sản xuất

		- Không có sự cố xảy ra với thiết bị máy móc, không có tình trạng ô nhiễm môi trường sản xuất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Cắt mẫu kiểm nghiệm

Mã số công việc: B.18

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Cắt mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm;


- Ghi ký hiệu mẫu; 


- Chuyển mẫu lên phòng quản lý chất lượng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Cắt mẫu theo tiêu chuẩn TCVN 3769:2004 và TCVN 6086:2004;


- Đủ thông tin của mẫu;


- Mẫu phải gửi lên phòng quản lý chất lượng trong ngày. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Cắt được ba mẫu ngẫu nhiên cho một lô hàng;


- Thực hiện đúng yêu cầu ghi mẫu;


- Chuyển mẫu và hồ sơ lên phòng quản lý chất lượng;


2. Kiến thức 

- Hiểu được các quy định về cắt mẫu theo TCNV 3769:2004 và TCVN 6086:2004;


- Nắm phương pháp ghi mẫu và bảo quản mẫu;


- Nêu được các quy định về kiểm tra các thông số kỹ thuật theo TCVN.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- TCVN 3769:2004 và TCVN 6086:2004


- Dao cắt mẫu.


- Dụng cụ đựng mẫu, túi PE, giấy ghi mẫu;


- Sổ theo dõi quá trình cắt mẫu.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kỹ năng cắt mẫu theo đúng quy định

		- Giám sát quá trình cắt mẫu và so sánh với tiêu chuẩn ban hành



		- Ghi ký hiệu mẫu và lưu mẫu 

		- Kiểm tra đối chiếu với quy định.



		- Chuyển mẫu đúng nơi quy định

		- Theo dõi sổ sách



		- Sự phù hợp thời gian thực hiện công việc so với định mức

		- Thời gian thực hiện nằm trong khoảng thời gian quy định 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bao gói, dán nhãn bao bì

Mã số công việc: B.19

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Bao bành cao su; 


- Dán nhãn bành cao su;


- Hàn miệng bao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Bọc bành cao su bằng túi PE hoặc LD kích thước:


Dài 950 – 1050mm


Ngang: 500 – 550mm


Dày: 0,03 – 0,05mm;


- Dán vào mặt lớn của bành cao su;


- Nhãn theo TCVN đúng chủng loại và cấp hạng cao su;


-  Gấp phần túi PE thừa vào sát thành khối cao su. Hàn đính hai mép gấp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thực hiện bao gói tất cả các cao su đạt tiêu chuẩn chất lượng;


- Dán đúng nhãn cho mỗi bành cao su;


- Hàn đính 1 điểm ở giữa mép gấp;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Biết được các chủng loại cao su sản xuất trong mỗi ca


- Hiểu được các quy định của nhà máy về bao bì và nhãn mác


- Biết và thao tác nhanh nhẹn trong công việc bao bành và dán nhãn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Nhãn mác cho lô sản phẩm theo TCVN


- Bành cao su đủ tiêu chuẩn chất lượng


- Túi PE loại LD kích thước:


+ Dài: 950mm đến 1050mm


+ Rộng: 500mm đến 550mm


+ Dày: 0,03 mm đến 0,05 mm


- Mỏ hàn nhiệt


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ tin cậy về độ chính xác của các sản phẩm đã được bao gói, dán nhãn

		- Giám sát quá trình bao gói và nhãn hiệu ghi cho bành cao su phải đúng với chủng loại cấp hạng của cao su đó



		- Đảm bảo chất lượng bao gói dán nhãn của các bành cao su SVR đúng theo yêu cầu công nghệ

		- Giám sát quá trình bao gói và so sánh với các quy định về bao gói bành cao su SVR.



		- Sự phù hợp thời gian thực hiện công việc so với định mức

		- Thời gian thực hiện nằm trong khoảng thời gian quy định trong phiếu công nghệ



		- Sự an toàn cho người, thiết bị cân và vệ sinh công nghiệp cho môi trường sản xuất. 

		- Không có sự cố xảy ra với thiết bị máy móc, không có tình trạng ô nhiễm môi trường sản xuất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xếp bành mủ vào thùng chứa và đóng nắp 

Mã số công việc: B.20

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị thùng chứa; 


- Xếp bành cao su vào thùng chứa


- Đóng nắp vào thùng chứa cao su;


- Ghi chép sổ theo dõi quá trình đóng nắp thùng. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Chuẩn bị thùng và thảm lót theo đúng quy trình công nghệ;


- Xếp bành cao su vào thùng theo đúng quy định;


- Thời gian nén cao su phải đảm bảo 2 đến 3 ngày.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Chuẩn bị thùng đúng các loại, thảm PE bọc kín toàn bộ thùng chứa hàng;


-  Các bành cao su ở lớp khác nhau đan vòng góc nhau để tăng cường liên kết;


- Đặt thùng chứa này chồng lên thùng chứa kia không quá 3 lớp;


- Ghi chép chi tiết cho các ca sản xuất.


2. Kiến thức 

- Biết được các quy định của nhà máy về đóng thùng chứa;


- Nêu được các kiến thức cơ bản về kho vận;


- Trình bày được sơ đồ bố trí chủng loại cao su theo các tính năng kỹ thuật.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Thùng gỗ loại 1 tấn, 1,2 tấn theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.


- Thảm nhựa PE màu trắng đục dày 0,07 mm đến 0,1 mm


- Nhãn bao bì.


- Sổ ghi chép quá trình bao gói và đóng thùng sản phẩm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thành thạo trong quá trình đóng thùng gỗ theo đúng quy trình công nghệ

		- Quan sát và so sánh với quy cách đóng thùng gỗ đã được quy định trong tài liệu kỹ thuật



		- Các thùng cao su được đóng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thương phẩm

		- Kiểm tra, đối chiếu với quy định



		- Sự đảm bảo thời gian trong quá trình đóng thùng gỗ theo quy định

		- Đạt được năng suất đóng thùng đề ra của nhà máy



		- Đảm bảo độ tin cậy về các số liệu ghi trong sổ theo dõi

		- Giám sát và theo kiểm tra sổ sách thường xuyên. giữ gìn sổ sách sạch sẽ và rành mạch, rõ ràng thông tin về số liệu





Nhiệm vụ C: Chế biến latex ly tâm cô đặc loại HA, LA

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xử lý latex ngoài vườn cây

Mã số công việc: C.1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Vệ sinh các dụng cụ chứa mủ;

- Khử trùng dụng cụ

- Bảo quản latex bằng NH3.

- Ghi sổ theo dõi. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Sạch sẽ;


- Dùng đúng dung dịch khử trùng theo quy định;


- Theo TCCS 107: 2012/TĐCNCSVN.


- Ghi đúng theo mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Làm sạch đúng yêu cầu;


- Khử trùng các dụng cụ theo yêu cầu;


- Bảo quản đúng nồng độ theo yêu cầu;


- Ghi chép số liệu một cách hệ thống và khoa học.  

2. Kiến thức


- Nắm vững quy trình chế biến latex ly tâm cô đặc;


- Hiểu biết về các nồng độ phần trăm của dung dịch của các hóa chất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Máng dẫn, chén hứng, thùng chứa, bồn chứa và các dụng cụ tiếp xúc;


- Dung dịch khử trùng và bảo quản mủ;


- Sổ theo dõi mẫu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ sạch sẽ của các dụng cụ 

		- Kiểm tra, quan sát và theo dõi



		- Sử dụng các hóa chất khử trùng theo yêu cầu

		- Đối chiếu quy định sử dụng hóa chất 



		- Sử dụng các hóa chất bảo quản theo yêu cầu

		- Kiểm tra và đối chiếu với quy định



		Ghi chép theo thời gian 

		Đối chiếu quy định sổ sách 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Nghiệm thu latex tại nhà máy 

Mã số công việc: C.2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Cân trọng lượng xe và mủ 


- Cân trọng lượng xe không có mủ


- Xác định khối lượng mủ nước hoặc đo thể tích mủ nước 


- Phân loại mủ theo tiêu chuẩn của Ngành cao su. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Quy trình cân xe bồn hoặc phương pháp đo bằng thước đo;


- Tiêu chuẩn phân loại của TCCS 107:2012/TĐCNCSVN;


- Các biểu mẫu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Cẩn thận, quan sát kỹ;


- Khả năng đánh giá chính xác;


- Kỹ thuật ghi chép

2. Kiến thức


- Phương pháp cân hoặc tính toán thước đo;


- Các đặc trưng kỹ thuật và ngoại quan của mủ tiêu chuẩn;


- Cách ghi chép.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cân điện tử;


- Thước chia độ;

- Quan sát ngoại quan, hàm lượng TSC;


- Sổ theo biểu mẫu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ chính xác trong việc xác định khối lượng mủ nước

		- Theo dõi, giám sát quá trình cân mủ để xác định khối lượng



		- Sự chính xác của các loại mủ cao su được phân loại 

		- So sánh các tiêu chí đánh giá và phân loại mủ cao su do phòng QLCL cung cấp.



		-An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

		- Kiểm tra việc thực hiện theo quy định 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phương pháp thử nghiệm, kiểm tra latex  

Mã số công việc: C.3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra ngoại quan;


- Xác định  TSC;


- Xác định  DRC;


- Xác định NH3 ;


- Xác định trị số axit béo bay hơi (VFA);


-  Xác định pH;


- Xác định hàm lượng Mg 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Trạng thái, màu sắc và tạp chất theo TCCS 107-2012;


- Theo phụ lục 02 TCCS 107: 2012;


- Theo phụ lục 03 TCCS 107: 2012;

- Theo phụ lục 04 TCCS 107: 2012 về xác định NH3;


- TCVN 6321:2007 về xác định hàm lượng axit béo bay hơi;


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Khả năng quan sát và nhận biết;


- Xác định đúng TSC, DRC, NH3, VFA, pH, Mg.

2. Kiến thức


- Phương pháp quan sát và tính chất lý hóa của latex;


- Lý thuyết chuyên môn về mủ cao su;


- Định phân bằng axit;


- Phương pháp đo pH và môi trường dung dịch;


- Phương pháp xác định hàm lượng Mg trong latex.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- pH kế và điện cực


- Máy khuấy từ


- Dụng cụ thủy tinh


- Cân phân tích


- Dung dịch H2SO4 0,1N 


- Metyl đỏ 1%

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định các thông số latex 

		- Đối chiếu TCCS



		- Đánh giá và phân loại latex 

		- So sánh bảng phân loại.



		-An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

		- Không bị tai  nạn về người và hư hỏng về thiết bị   





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xả, trộn đều và pha loãng latex  

Mã số công việc: C.4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Lọc mủ;


- Khuấy trộn;


- Pha loãng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Lọc qua lưới lọc 60 mesh;


- Khuấy trộn đúng thời gian quy định;


- Khuấy trộn đúng thời gian quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Thực hiện lọc latex đúng;

- Sử dụng máy thành thạo;


- Thao tác đúng quy định.

2. Kiến thức


- Tính chất hóa lý của latex;


- Phương pháp tính lượng nước pha loãng latex.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lưới lọc 60 mesh;


- Máy khuấy, đồng hồ;


- Bơm nước và máy khuấy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện đúng quy trình trộn và pha loãng latex 

		- Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong quy trình công nghệ



		- Sự phù hợp thời gian thực hiện công việc so với yêu cầu 

		- Thời gian thực hiện nằm trong khoảng thời gian quy định trong phiếu công nghệ



		-An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

		- Không bị tai  nạn về người và hư hỏng về thiết bị   





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bổ sung NH3 vào hồ 

Mã số công việc: C.5


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Lấy mẫu kiểm tra NH3 trong hồ;

- Tính lượng NH3 thêm vào;


- Nạp NH3 vào hồ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Theo phụ lục 4 TCCS 107- 2012;


- Hàm lượng NH3 0,30 đến 0,45% (w/w);


- NH3 ga tốc độ sục khí 0,5 kg - 1,0 kg/phút.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Thao tác đúng quy trình xác định;


- Tính toán đúng kết quả;


- Thao tác đúng quy định.

2. Kiến thức


- Nắm vững phương pháp xác định NH3;


- Phương pháp tính NH3 cho vào latex;


- Phương pháp hòa trộn NH3 vào latex.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ hóa chất theo phụ lục 4;

- Máy tính ;


- Máy khuấy, cân, bình NH3 ga.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Đảm bảo bổ sung NH3 đúng yêu cầu

		- Đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật



		- Hoàn thành các công việc hòa trộn NH3 vào latex đúng theo quy định

		- Giám sát việc thực hiện so với quy định 



		-An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

		- Không bị tai  nạn về người và hư hỏng về thiết bị  





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xác định hàm lượng Mg trong latex 

Mã số công việc: C.6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Lấy mẫu latex;

- Xác định hàm lượng Mg;

- Tính kết quả.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Theo phụ lục 1 TCCS 107-2012;


- Theo Phụ lục 6 TCCS 107 -2012;


- Áp dụng công thức tính kết quả.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Thực hiện đúng quy trình lấy mẫu;


- Thực hiện đúng quy trình xác định;


- Tính đúng.

2. Kiến thức


- Phương pháp lấy mẫu latex;


- Phương pháp xác định hàm lượng Mg trong latex;


- Phương pháp tính kết quả.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ lấy mẫu: Lọ chứa mẫu;


- Dụng cụ, hóa chất và mẫu thử theo quy định TCCS 107-2012;


- Máy tính.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Lấy mẫu đúng quy định 

		- Kiểm tra giám sát 



		- Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết bị 

		- Đố chiếu quá trình trong phương pháp xác định



		- Tính toán chính xác của kết quả.

		- Kiểm tra 



		- An toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Thực hiện đúng nội quy an toàn và vệ sinh





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Tính lượng DAHP xử lý Mg

Mã số công việc: C.7


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Nhận kết quả phân tích Mg của hồ;

- Dựa vào Mg tính lượng DAHP cần thiết;


- Trộn DAHP vào latex.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Nhận đủ kết quả theo quy định;


- Theo công thức tính;


- Pha loãng DAHP nồng độ 5-10%.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Giao nhận rõ ràng, chính xác;


- Tính đúng lượng DAHP;


- Thực hiện đúng quy trình.

2. Kiến thức


- Yêu cầu về hàm lượng Mg++;


-  Phương pháp tính;


- Phương pháp trộn hóa chất vào latex.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nhận đủ kết quả theo quy định;


- Theo công thức tính;


- Pha loãng DAHP nồng độ 5-10%.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tính toán đúng lượng DAHP 

		- Kiểm tra công thức tính 



		- Thời gian thực hiện phù hợp 

		- Đối chiếu quy trình



		- An toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Thực hiện đúng nội quy an toàn và vệ sinh





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bơm latex lên bồn tiếp liệu 

Mã số công việc: C.8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra hệ thống bơm;


- Bơm mủ lên bồn tiếp liệu;


- Dừng máy bơm theo yêu cầu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Bơm hoạt động tốt không có hiện tượng bất thường gì xảy ra;


- Quy trình bơm mủ;


- Số lượng mủ cần bơm trong ca sản xuất.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Thành thục các thao tác kiểm tra;


- Thành thạo vận hành bơm.


2. Kiến thức


- Kiến thức về cơ khí, điện dân dụng;


- Tính chất đặc trưng của mủ;


- Theo yêu cầu công nghệ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Các loại dụng cụ cơ khí thông thường;


- Máy bơm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vận hành máy bơm thành thạo

		- Giám sát, kiểm tra



		- Thời gian đảm bảo 

		- Giám sát, kiểm tra



		- Sự đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động

		- Thực hiện đúng nội quy an toàn và vệ sinh





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xử lý hóa chất, ổn định latex và để lắng 

Mã số công việc: C.9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Bổ sung đầy đủ hóa chất vào latex;


Khuấy đều;


Để lắng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Các loại hóa chất bổ sung theo tính toán;


- Thời gian khuấy 30-60 phút;


- Thời gian lắng tối thiểu 6 giờ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thực hiện đúng các bước theo quy định;


- Thực hiện đúng yêu cầu.


2. Kiến thức 

- Phương pháp hòa trộn hóa chất vào latex;


- Hiểu biết về quy trình chế biến latex;


- Kiến thức về bảo vệ môi trường và an toàn lao động khi vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Các loại hóa chất bổ sung theo tính toán;


- Máy khuấy;

- Latex và đồng hồ 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Bổ sung hóa chất đúng quy trình công nghệ

		- Giám sát quá trình thao tác



		- Mức độ hoàn thiện trong việc thực hiện công việc

		- Giám sát và đánh giá mức độ phù hợp các tiêu chí đánh giá so với quy định trong tài liệu kỹ thuật sản xuất



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Ly tâm latex 

Mã số công việc: C.10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra máy trước khi ly tâm;


- Kiểm tra hệ thống điện, nước cung cấp cho máy;


- Khởi động máy ly tâm;


- Nạp mủ từ bồn tiếp liệu vào máy;


- Vận hành máy ly tâm;


- Theo dõi quá trình ly tâm;


- Dừng máy, dừng nạp liệu;


- Thực hiện vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Các yêu cầu kỹ thuật của quá trình kiểm tra;


- Yêu cầu chung của hệ thống điện nước;


- Nêu được qui trình khởi động và vận hành máy;


- Giữ vững lưu lượng nạp vào máy;


- Đảm bảo lượng mủ ra, vào máy đúng qui định;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thành thạo các bước kiểm tra;


- Điều chỉnh lượng mủ thích hợp vào máy ly tâm;


- Sự điều chỉnh các thông số kỹ thuật máy phù hợp với yêu cầu công nghệ;


- Thành thạo qui trình tháo lắp máy, bowl, đĩa;


- Thời gian thực hiện theo định mức;


- Nhận biết và phát hiện các yếu tố nguy hiểm có hại;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Có kiến thức cơ bản về nguyên lý  máy


- Hiểu biết kết cấu máy;


- Có kiến thức cơ bản về hệ thống cấp điện, nước;


- Hiểu biết về kết cấu van, về kết cấu máy ly tâm;


- Nêu được qui trình vận hành máy ly tâm;


- Kiến thức về bảo vệ môi trường và an toàn lao động khi vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy ly tâm đã được kiểm tra;


- Quy định sử dụng và vận hành máy ly tâm;


- Palăng và các dụng cụ cơ khí dùng để tháo lắp máy;


- Điện, nước sạch.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kỹ năng vận hành máy đúng quy trình công nghệ

		- Giám sát quá trình thao tác



		- Lượng mủ nạp vào máy đủ

		- Đánh giá qua năng suất máy



		- Biết cách khắc phục sự cố (nếu có) và cách khắc phục

		- Giám sát, kiểm tra



		- Mức độ hoàn thiện trong việc thực hiện công việc

		- Giám sát và đánh giá sản phẩm mức độ phù hợp các tiêu chí đánh giá so với các tiêu chuẩn quy định trong tài liệu kỹ thuật sản xuất



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Vệ sinh bowl máy ly tâm 

Mã số công việc: C.11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị rửa;


- Tháo Bowl;


- Rửa các đĩa nón;


- Lắp Bowl;


- Rửa sạch các dụng cụ, thiết bị.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Chuẩn bị dụng cụ; thiết bị chuyên dùng;


- Hệ thống ròng rọc hoạt động ổn định;


- Giẻ chùi, vòi nước;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Nhận biết được các dụng cụ đạt yêu cầu;


- Thực hiện thành thạo việc tháo;


- Chùi rửa sạch sẽ theo thứ tự các đĩa;


- Thực hiện thành thạo việc lắp;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Nắm được các yêu cầu về dụng cụ thiết bị vệ sinh Bowl;


- Quy trình tháo và lắp Bowl;


- Yêu cầu vệ sinh của công nghệ;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Hệ thống ròng rọc hoạt động ổn định;  


- Các loại cà lê chuyên dùng;


- Các đĩa sạch sẽ, các mối nối phải ăn khớp;


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kỹ năng việc tháo theo quy trình công nghệ

		- Giám sát và đối chiếu với các tiêu chuẩn vận hành tháo quy định trong hồ sơ kỹ thuật



		- Thực hiện vệ sinh Bowl với yêu cầu công nghệ

		- Quan sát bề mặt sạch sẽ và khớp nối các đĩa theo quy định trong tài liệu kỹ thuật máy ly tâm



		- Kỹ năng việc lắp theo quy trình công nghệ

		- Giám sát và đối chiếu với các tiêu chuẩn vận hành lắp quy định trong hồ sơ kỹ thuật.



		- Mức độ phù hợp thời gian vệ sinh so với thời gian định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Xử lý sau khi ly tâm 

Mã số công việc: C.12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu;


- Lấy mẫu mủ cao su;


- Chuyển mẫu lên phòng thí nghiệm;


- Ghi chép thông tin về mẫu;


- Rửa sạch các dụng cụ lấy mẫu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Dụng cụ lấy mẫu phải đạt tiêu chuẩn;


- Lấy mẫu ở ba lớp khác nhau của lô mủ (đáy, giữa và lớp mặt);


- Khối lượng mẫu từ 300 – 400g;


- Chuyển  khay mẫu, phiếu lấy mẫu lên đúng vị trí cần chuyển.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Nhận biết được các dụng cụ đạt yêu cầu;


- Thành thạo công việc lấy mẫu;


- Bảo quản và vận chuyển mẫu;


- Thành thạo ghi chép thông tin về mẫu;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Nắm được các yêu cầu về dụng cụ lấy mẫu, chứa mẫu và pp tiến hành lấy mẫu;


- Quy trình  lấy mẫu mủ nước;


- Bảo quản và Quản lý mẫu;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Dụng cụ lấy mẫu chuyên dụng


- Các lọ chưa mẫu có nắp đậy kín đã được đánh dấu.


- Sổ ghi chép quá trình lấy mẫu.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá





		- Mức độ cẩn thận và trách nhiệm khi chuẩn bị các dụng cụ lấy mẫu, lọ chứa mẫu và lấy mẫu

		- Đối chiếu với tiêu chuẩn lấy mẫu quy định trong quy trình công nghệ



		- Kỹ năng lấy mẫu theo đúng quy trình công nghệ

		- Giám sát quá trình thực hiện công việc của người làm đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ.



		- Sự an toàn cho người, thiết bị và dụng cụ

		- Không xảy ra tai nạn cho người và hư hỏng dụng cụ lấy mẫu, chứa mẫu.



		- Sự phù hợp thời gian thực hiện công việc so với định mức

		- Thời gian thực hiện nằm trong khoảng thời gian quy định trong phiếu công nghệ



		- Bảo quản mẫu và gửi mẫu lên phòng Quản lý chất lượng đúng quy định.

		- Mức độ kín của nắp đậy mẫu và độ chính xác của địa chỉ cần chuyển tới





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Bổ sung hóa chất bảo quản 

Mã số công việc: C.13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Bổ sung chất bảo quản đối với loại HA;


-. Bổ sung chất bảo quản đối với loại LA;


- Trộn hóa chất bảo quản vào latex.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Chuẩn bị Amon laurat theo phụ lục 7; TCCS 107-2012;

- Hỗn hợp LA - TZ và dung dịch amoni laurat;


- Thời gian khuấy trộn 15 phút.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thực hiện đúng các bước theo yêu cầu;


- Thực hiện thành thạo máy khuấy;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

- Nắm được tính chất đặc điểm latex HA;

- Nắm được tính chất đặc điểm latex LA- TZ;


- Phương pháp khuấy trộn;

- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Dụng cụ và hóa chất theo phụ lục 7;


- Máy nghiền bi;


- Máy khuấy và đồng hồ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Tiến hành các bước đúng yêu cầu 

		- Giám sát đối chiếu quy trình 



		- Đảm bảo thời gian hoàn thành công việc

		- Phù hợp với các công việc kiểm tra các tính năng kỹ thuật mà nhà máy ban hành



		- Sử dụng tiết kiệm hoá chất và vệ sinh công nghiệp trong quá trình vận hành 

		- Số lượng hoá chất đã sử dụng đúng quy đinh, chỗ làm phân tích gọn gàng sạch sẽ





		- An toàn lao động .

		Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Lấy mẫu kiểm tra các thông số trong bồn trung chuyển  

Mã số công việc: C.14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Lấy mẫu bồn trung chuyển;


- Xác định các thông số kỹ thuật;


- Xác định hàm lượng Mg trong latex cô đặc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Theo phụ lục 1 TCCS 107 - 2012;


- Các thông số TSC, DRC, NH3, VFA và KOH theo TCCS 107-2012;


- Theo ISO 11852: 2011;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thực hiện lấy mẫu theo quy trình;

- Thực hiện đúng các quy trình xác định thông số kỹ thuật

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Phương pháp lấy mẫu latex;


- Các phương pháp xác định các thông số kỹ thuật;

- Phương pháp xác định Mg trong latex cô đặc;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Dụng cụ lấy mẫu.


- Chai thuỷ tinh có nắp;


- Dụng cụ và hóa chất theo yêu cầu.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chính xác của thông số phù hợp với yêu cầu

		- Kiểm tra kết quả tính toán theo tiêu chuẩn TCCS



		- Đảm bảo yêu cầu thời gian và ít hao hụt hoá chất

		- Giám sát thời gian và định mức hoá chất theo quy định



		-  Gọn gàng, sạch sẽ nơi làm việc

		- Kiểm tra vị trí làm việc và VSMT. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Bơm latex cô đặc sang bồn tồn trữ 

Mã số công việc: C.15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra máy bơm trước khi vận hành;


-  Khởi động máy bơm mủ;


- Theo dõi quá trình chạy máy;


- Dừng bơm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Quy trình kiểm tra và vận hành;


- Theo yêu cầu quy trình vận hành;


- Có quy trình kiểm tra cho từng thời điểm;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thực hiện đúng quy trình vận hành;


- Kiểm tra theo đúng quy trình;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Kiến thức về điện và cơ khí;


- Phương pháp vận hành;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy bơm chuyên dụng;


- Bảng Quy trình vận hành máy;


- Quy trình, hướng dẫn kiểm tra.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vận hành đúng quy trình 

		- Giám sát quy trình trong quy định



		- Mức độ phù hợp thời gian hoàn thành so với yêu cầu

		- Theo dõi đối chiếu với định mức;



		-  Gọn gàng, sạch sẽ nơi làm việc

		- Kiểm tra vị trí làm việc và VSMT. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Vệ sinh bồn trung chuyển  

Mã số công việc: C.16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ; 


- Tiến hành vệ sinh;


- Giữ gìn vệ sinh công nghiệp.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Chuẩn bị đầy đủ dung cụ;


- Sạch sẽ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Chuẩn bị đúng và đầy đủ dụng cụ thiết bị;


- Thực hiện đúng qui trình;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Thực hiện đúng qui trình;


- Qui trình về giữ vệ sinh nơi làm việc.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Dụng cụ lấy mẫu chuyên dụng 


- Nước sạch.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Làm sạch đúng quy định

		 Giám sát và so sánh với quy định



		- Đảm bảo thời gian tiến hành công việc so với thời gian quy định

		- Kiểm tra, giám sát và so sánh với thời gian quy định 



		- Đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

		- Không có sự cố xảy ra với người, hỏng hóc thiết bị và đảm bảo yêu cầu vệ sinh công nghiệp





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Ghi nhật ký quá trình sản xuất 

Mã số công việc: C.17

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Ghi nhật ký xử lý thành phẩm về: 


+ Lượng thành phẩm được xử lý


+ Các hóa chất đã bổ sung


+ Chất lượng thành phẩm sau khi xử lý.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Ghi đúng và đầy đủ các thông số của quá trình 


- Sổ sách sạch sẽ, đúng qui cách 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Rõ ràng, ngăn nắp, chính xác;


- Trung thực và đầy đủ thông tin

2. Kiến thức 

- Hiểu được các quy đinh ghi chép của quá trình bảo quản thành phẩm


- Biết được các quy định về công nghệ trong quá trình xử lý thành phẩm


- Phương pháp ghi nhật ký vào sổ phải rõ ràng, trung thực.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Hồ sơ về quy trình xử lý thành phẩm


- Các bảng, biểu theo quy định.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ tin cậy các số liệu ghi chép trong quá trình xử lý thành phẩm cao su latex.

		- Theo dõi, giám sát 



		- Đảm bảo thời gian tiến hành công việc so với thời gian quy định

		- Kiểm tra, giám sát và so sánh với thời gian quy định 





Nhiệm vụ D: Chế biến mủ tờ RSS


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Nghiệm thu latex tại nhà máy  

Mã số công việc: D.1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Cân xe với mủ


- Cân xe không mủ


- Xác định khối lượng mủ nước


- Phân loại mủ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Xác định khối lượng mủ trong xe bồn


- Lấy mẫu và phân loại mủ


- Vệ sinh bồn chứa  

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Thực hiện đúng quy trình lấy mẫu và phân loại;


· Cẩn thận, quan sát kỹ;

· Làm sạch đúng yêu cầu

2. Kiến thức


· Phương pháp cân hoặc tính toán bằng thước đo;


· Phương pháp lấy mẫu và phân loại mủ;


· Phương pháp vệ sinh

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cân điện tử, Thước chia độ


- Bảng yêu cầu kỹ thuật của latex


- Bồn chứa mủ

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ chính xác trong việc xác định khối lượng mủ nước

		- Theo dõi, giám sát quá trình cân mủ để xác định khối lượng



		- Sự chính xác của các loại mủ cao su được phân loại 

		- So sánh các tiêu chí đánh giá và phân loại mủ cao su do phòng QLCL cung cấp.



		- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Không xảy ra tai nạn lao động và giữ vệ sinh sạch nơi làm việc





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phương pháp thử nghiệm và kiểm tra latex 

Mã số công việc: D.2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định  TSC ;  


- Xác định DRC ; 


- Xác định NH3 ;  

-  Xác định pH ; 


- Kiểm tra ngoại quan


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Theo TCCS 104 – 2009 phụ lục 2 về xác định TSC ;


- Theo TCCS 104 – 2009 phụ lục 3 về xác định DRC% của mủ nước ;


- TCCS 104 : 2009  phụ lục 4 về xác định NH3 ; 

- TCVN 4858 : 2009 phụ lục về xác định pH của mủ nước ;


- Theo Bảng yêu cầu kỹ thuật

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Xác định đúng TSC, DRC, NH3 ; pH ;


- Xác định đúng ngoại quan của latex

2. Kiến thức


- Lý thuyết chuyên môn về mủ cao su ;


- Phương pháp đo NH3 và tính chất mủ cao su ;


- Phương pháp đo pH và tính chất mủ cao su ;


- Phương pháp quan sát

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Dụng cụ, hóa chất và mẫu thử theo quy định ;


- Bảng yêu cầu

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện đúng quy trình thử nghiệm mẫu thử

		- Đối chiếu với tiêu chuẩn thử mẫu quy định trong quy trình công nghệ



		- Thử mẫu và kiểm tra mẫu thử theo yêu cầu kỹ thuật 

		- Giám sát quá trình thực hiện công việc của người làm đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ.



		- Sự phù hợp thời gian thực hiện công việc so với yêu cầu 

		- Thời gian thực hiện nằm trong khoảng thời gian quy định trong phiếu công nghệ



		-An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

		- Không bị tai  nạn về người và hư hỏng về thiết bị   





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xử lý latex  

Mã số công việc: D.3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Lọc latex;


- Xác định lượng nước pha loãng;


- Pha loãng và trộn đều;


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Lưới lọc 60 mesh;


- Áp dụng công thức tính lượng nước pha loãng;

-  DRC pha loãng 16-25%


-Thời gian khuấy 5- 10 phút

- Sạch sẽ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Lọc đúng yêu cầu;


- Tính đúng lượng nước pha loãng;


- Trộn đều theo yêu cầu;


- Làm sạch đúng yêu cầu

2. Kiến thức


- Phương pháp lọc mủ;


- Lý thuyết về mủ nước;


- Hiểu biết quy trình chế biến cao su tờ  ;


- Phương pháp vệ sinh

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Lưới lọc 60 mesh;


- Máy tính;


- Máy khuấy;


- Hồ chứa, lưới lọc,..

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện đúng các bước tiến hành khi xử lý latex đã được quy định.

		- Giám sát quá trình thực hiện của người làm và so sánh với tiêu chuẩn được quy định của phương pháp.



		- Độ chính xác của kết quả xác định

		- Sự trùng lặp kết quả của các lần đo



		- Sự phù hợp thời gian thực hiện công việc so với định mức

		- Mức độ tương ứng với thời gian thực hiện của phương pháp



		- Sự an toàn cho người làm và thiết bị

		- Không xảy ra tại nạn cho người làm và hư hỏng thiết bị sử dụng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xác định lượng axit đánh đông  

Mã số công việc: D.4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị mẫu và dụng cụ;


- Tiến hành thử mẫu

- Tính toán kết quả


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Theo phụ lục 6 TCCS 104-2009 ;


- Áp dụng công thức tính:  Theo phụ lục 6 TCCS 104-2009

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Nhận biết được mẫu thử và các dụng cụ


- Xác định được lượng axit đánh đông ;


- Tính đúng kết quả

2. Kiến thức


- Phương pháp xác định hàm lượng axit đánh đông;


- Phương pháp tiến hành xác định axit đánh đông;


- Phương pháp tính

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Mẫu thử và dụng cụ theo phụ lục 6 ;


- Máy đo pH, dung dịch axit, buret, cốc mỏ,...


- Máy tính

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xác định lượng axit đúng yêu cầu.

		- Kiểm tra, giám sát trong quá trình tính toán lượng nước pha loãng



		- Kỹ năng thực hiện xác đinh axit theo đúng quy trình 

		- Đối chiếu với bảng quy trình



		- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Không xảy ra tai nạn lao động và giữ vệ sinh sạch nơi làm việc





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đánh đông 

Mã số công việc: D.5


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Nạp mủ nước và axit axetic 2 – 3% vào mương


- Trộn đều mủ


- Ổn định mủ


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


-  pH mương mủ 5,2 – 5,6.


- Khuấy đều hỗn hợp;


- Dùng cào trộn đều khoảng 2 lần 


- Thời gian để ổn định từ 6 giờ đến 12 giờ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Đánh đông đúng yêu cầu;


- Trộn đều đúng yêu cầu;


- Tuân thủ quy trình thực hiện

2. Kiến thức


- Phương pháp đánh đông mủ và cơ chế đông tụ;


- Phương pháp trộn đều axiy vào mủ;


- Cơ chế  đông tụ mủ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- - Máy khuấy hỗn hợp mủ


- Giấy đo pH hoặc máy đo pH;


- Mương mủ và cào;


- Đồng hồ theo dõi thời gian


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thao tác đúng các bước đánh đông mủ nước

		- Giám sát và so sánh với bảng công việc



		- Đánh đông mủ đúng  yêu cầu 

		- Kiểm tra, giám sát



		An tòan và vệ sinh cônh nghiệp

		An toàn cho người và thiết bị 


Đảm bảo vệ sinh theo yêu cầu





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Cưa lạng mủ 

Mã số công việc: D.6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra máy cưa lạng;


- Nạp khối mủ đông tụ vào khuôn cưa;


- Vận hành máy cưa lạng;


- Dừng máy theo yêu cầu.


- Rửa sạch các dụng cụ, thiết bị.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Hệ thống điện điều khiển hoạt động bình thường;


- Máy cưa lạng hoạt động không tải bình thường;


- Khuôn cưa có hệ thống nâng đều;


- Tạo tờ mủ kích thước bề dày 2-3 mm;


- Dừng máy theo đúng yêu cầu công nghệ hoặc có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Quan sát hoạt động của máy cưa lạng;


- Điều chỉnh khoảng cách  giữa các tờ;


- Sử dụng thành thạo máy cưa lạng và nắm vững quy trình công nghệ;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Vận hành và sử dụng các thiết bị gia công cơ điện;


- Vận hành và sử dụng các thiết bị cưa mủ;


- Quy trình công nghệ cao su tờ đông tụ qua máy cưa lạng;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy cưa chuyên dụng có các thiết bị phụ trợ nạp liệu;


- Nước mềm cao áp;


- Cẩm nang vận hành máy cưa lạng, rửa cho cao su tờ RSS.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thuần thục trong việc vận hành, điều chỉnh và sử dụng máy cưa lạng

		- Giám sát thực hiện công việc và so sánh với các tiêu chuẩn quy định  trong hồ sơ máy do nhà sản xuất cung cấp



		- Năng suất và chất lượng sản phẩm đảm bảo yêu cầu công nghệ

		- Thống kê sản lượng của máy cán rồi so sánh với định mức của máy cưa được ghi vào hồ sơ do nhà  cung cấp.



		- Mức độ phù hợp thời gian cưa so với thời gian định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Cán tạo tờ có vân 

Mã số công việc: D.7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra máy cán nhiều cặp trục;


- Nạp nước mềm vào batch đông tụ;


- Vận hành máy cán nhiều trục và điều chỉnh khoảng khe hở giữa các trục;


- Cán ép nước giảm kích thước độ dày tờ mủ;


- Tạo vân trên bề mặt tờ mủ;


- Dừng máy theo yêu cầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Hệ thống điện điều khiển hoạt động bình thường;


- Máy cán nhiều cặp trục hoạt động không tải bình thường.


- Làm nổi các tấm cao su lên bề mặt;


-  Theo cẩm nang vận hành máy 


 - Khe hở giữa các trục


1 _ 2 _ 30mm


2 _ 3 _ 10mm


3 _ 4 _ 3mm


4 _ 5 _ 1mm


- Kích thước vân sâu rộng là 3mm x 3mm.


- Dừng máy theo đúng yêu cầu công nghệ hoặc có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Quan sát hoạt động của máy cưa lạng;


- Điều chỉnh khoảng cách  giữa các tờ;


- Sử dụng thành thạo máy cưa lạng và nắm vững quy trình công nghệ;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Vận hành và sử dụng các thiết bị gia công cơ điện;


- Vận hành và sử dụng các thiết bị máy cán nhiều cặp trục;


- Quy trình công nghệ cao su tờ đông tụ qua máy cưa lạng;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy cán nhiều cặp trục chuyên dụng có các thiết bị phụ trợ nạp liệu và có rãnh tạo vân ở cặp trục 4, 5;


- Nước mềm cao áp chảy thành tia nạp vào khe hở giữa các trục 2-3, 3-4, 4-5.


- Cẩm nang vận hành máy cán nhiều cặp trục để cán ép nước, rửa và tạo vân cho cao su tờ RSS.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thuần thục trong việc vận hành, điều chỉnh và sử dụng máy cán nhiều cặp trục

		- Giám sát thực hiện công việc và so sánh với các tiêu chuẩn quy định  trong hồ sơ máy do nhà sản xuất cung cấp



		- Năng suất và chất lượng sản phẩm đảm bảo yêu cầu công nghệ

		- Thống kê sản lượng của máy cán rồi so sánh với định mức của máy cán được ghi vào hồ sơ do nhà  cung cấp



		- Mức độ phù hợp thời gian cán so với thời gian định mức

		- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức;



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Phơi ráo tờ mủ  

Mã số công việc: D.8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Treo tờ mủ lên sào tầm vông và xếp trên xe goòng;


- Chuyển xe gòong đến khu vực phơi ráo;


- Để ráo ngoài không khí


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Các tấm mủ không tỳ đè lên nhau.


- Khoảng cách giữa các sào mủ tờ đều và không sát nhau.


- Thông thoáng có mái che, tránh bụi bẩn;


- Thời gian để ráo 6 -24 giờ 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Các tờ mủ được treo chặt trên sào;


- Sắp xếp theo thứ tự và trật tự đã quy định


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Sấy các tờ mủ bằng phương pháp phơi trong khí quyển


- Nắm được phương pháp pháp phơi ráo mủ


- Nắm vững quá trình thoát hơi nước trong tờ mủ


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Sào phơi mủ tờ bằng tầm vông;


- Xe goòng có giá đỡ sào;


- Nhà xưởng thoáng mát có mái che.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ tuân thủ quy trình công nghệ và kỹ năng thực hiện công việc

		- Giám sát quy trình thực hiện công việc kiểm tra tình trạng bề mặt các tờ mủ. 



		- Đảm bảo độ đồng chất lượng đều của các tờ mủ so với quy định đề ra 

		- Kiểm tra, giám sát thực tế.



		- An toàn lao động và vệ sinh môi trường

		Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xông khói 

Mã số công việc: D.9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xếp các xe goòng vào nhà  xông khói;


- Gia nhiệt và tạo khói để xông mủ;


- Dừng lò xông sấy theo yêu cầu;


- Ghi nhật ký quá trình  xông khói.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Xe goòng xếp xung quanh miệng nhả khói của lò sấy.


- Các sào treo các tờ mủ nằm hướng tâm;


- Tỷ lệ củi khô và củi tươi là 1:2;


- Sấy 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 24 giờ


- Công nghệ xông khói được tiến hành trong 3 giai đoạn thời gian khống chế của mỗi giai đoạn là 24 giờ.


   + Giai đoạn 1: Nhiệt độ sấy là 400C – 450C, cửa thông gió mở nhiều


   + Giai đoạn 2: Nhiệt độ sấy là 500C – 550C, đóng bớt cửa thông gió


   + Giai đoạn 3: Nhiệt độ sấy là 650C – 700C


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Lò sấy xông khói với các cửa điều chỉnh nhiệt độ sấy;


- Nhiệt liệu để tạo nhiệt và tạo khói cho quá trình xông.


- Quy trình  xông khói do phòng kỹ thuật sản xuất cung cấp;


- Khống chế quá trình sinh nhiệt và tạo khói cho phù;


- Duy trì chế độ  xông khói đúng quy trình công nghệ;


- Đóng nắp lò dập tắt lò tạo nhiệt, tạo khói.


- Mở cửa đối lưu;


- Ghi chép chi tiết cho toàn bộ thời gian  xông khói.

2. Kiến thức 

- Xông cao su bằng khói nóng;


- Tạo nhiệt và khói bằng quá trình đốt củi tươi và củi khô;


- Sự phụ thuộc của nhiệt độ buồng sấy bằng đối lưu;


- Tăng khả năng truyền nhiệt bằng đối lưu không khí;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Nhà xông khói với các cửa điều chỉnh nhiệt độ sấy.


- Củi để tạo nhiệt và tạo khói cho quá trình xông.


- Quy trình công nghệ sấy xông khói do phòng kỹ thuật sản xuất cung cấp.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thuần thục trong việc sắp xếp các xe goòng trong nhà xông

		- Giám sát quá trình sắp xếp các xe goòng vào nhà xông khói và so sánh với các bố trí đã được quy định



		- Kỹ năng đốt lò, tạo khói cho nhà xông khói theo đúng quy trình công nghệ

		- Giám sát quá trình đốt lò, kiểm tra nhiệt độ sấy, kiểm tra nồng độ khói lò và so sánh với các tiêu chuẩn trong tài liệu kỹ thuật 



		- Khả năng điều chỉnh và kiểm soát các chế độ của công nghệ  xông khói theo yêu cầu

		- Kiểm tra quá trình đốt lò, mật độ đậm đặc của khói lò và thời gian thực hiện chế độ xông khói  so với các tiêu chuẩn quy định 



		- Sự  an toàn cho người làm việc và an toàn cháy nổ trong quá trình sản xuất

		- Không gây tai nạn cho người làm việc và không xảy ra cháy nổ trong công đoạn sản xuất



		- Khối lượng và chất lượng sản phẩm nhận được trong quá  trình  xông khói đảm bảo theo yêu cầu

		- Theo dõi công suất nhà xông khói và so với tiêu chuẩn quy định năng suất thực tế.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm soát trong quá trình xông khói 

Mã số công việc: D.10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Vận hành nhà xông;


- Kiểm soát quá trình xông khói;


- Ghi nhật ký quá trình xông khói

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Theo hướng dẫn vận hành;


- Theo dõi nhiệt độ 1 đến 2 giờ /lần


- Thời gian xông và các hoạt động bất thường


-  Ghi số lô mủ tờ


- Thời gian vào lò, thời gian ra lò


- Chế độ xông khói cho lô mủ tờ


- Các sự cố xảy ra trong quá trình xông khói


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 


- Thực hiện đúng quy trình vận hành;


- Kiểm soát được các quá trình xông khói;


- Ghi đúng yêu cầu

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 


- Phương pháp vận hành nhà xông;


- Phương pháp xông mủ tờ;


- Phương pháp ghi chép thống kê

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng hướng dẫn vận hành;


- Nhà xông, đồng hồ, nhiệt kế;


- Sổ nhật ký quá trình xông khói


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đảm bảo chính xác trong quá trình kiểm soát xông mủ tờ

		- Giám sát, theo dõi quá trình xông mủ tờ đối chiếu với quy trình 






		- Sự  theo dõi quá trình xông đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

		- Theo dõi quá trình xông cao su tờ và so sánh với các tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành



		- Đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

		- Không có sự cố xảy ra với người, hỏng hóc thiết bị và đảm bảo yêu cầu vệ sinh công nghiệp





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Ra lò phân hạng cao su tờ xông khói 

Mã số công việc: D.11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuyển cao su tờ sau khi xông vào nơi phân loại


- Phân loại cao su tờ RSS


- Xử lý cao su tờ không đạt yêu cầu


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Cao su tờ sau khi được sấy khô và làm nguội đến nhiệt độ phòng


- Theo TCCS 105:2009- Cao su tờ xông khói RSS, bảng 1


- Các tờ mủ không đạt phải xếp riêng


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Lấy các tờ mủ theo yêu cầu 


- Phân hạng đúng các loại


- Tách các tờ mủ

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

- Nắm vững quy trình chế biến cao su tờ RSS


- Nắm vững phương pháp phân hạng sản phẩm bằng ngoại quan


- Nắm vững cách phân loại cao su tờ


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Bàn gỗ chứa mủ


· Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật TCCS 105:2009- Cao su tờ xông khói.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thuần thục công đoạn ra lò và phân hạng sản phẩm theo đúng quy trình công nghệ

		- Quan sát và so sánh các thao tác sử dụng với thao tác chuẩn đã được quy định trong tài liệu kỹ thuật



		- Sự đảm bảo chính sác trong quá trình phân hạng cao su tờ

		- Quan sát, theo dõi đối chiếu bảng phân loại cao su tờ.



		- Đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

		- Không có sự cố xảy ra với người, hỏng hóc thiết bị và đảm bảo yêu cầu vệ sinh công nghiệp





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Cân cao su và ép bành 

Mã số công việc: D.12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Cân cao su.


- Kiểm tra máy ép


- Xếp các tờ cao su vào khuôn ép


- Vận hành máy ép thuỷ lực


- Tháo sản phẩm


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


· Cân khối lượng cho từng bành (loại 33 1/3 kg và loại 35 kg tuỳ theo đơn đặt hàng)


· Hệ thống điều khiển và đồng hồ đo áp lực của máy ép hoạt động bình                    thường


· Xếp các tờ mủ cao su vào khuôn theo từng lớp.


· Hoạt động máy ép bình thường


· Sản phẩm được lấy ra sau mỗi chu kỳ hoạt động của máy ép trong thời gian quy định


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Cân đúng, Chính xác đến 0,01 kg


- Kiểm tra đúng yêu cầu


- Xếp đúng yêu cầu


- Vận hành đúng quy trình máy ép


- Tháo sản phẩm đúng yêu cầu

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Hiểu được các chủng loại cao su sản xuất trong mỗi ca


- Trình bày được các quy định của nhà máy về cân và ép cao su


- Biết và thao tác nhanh nhẹn trong công việc cân và ép cao su


- Nêu được các quy định về việc ghi chép nhật ký cho công đoạn cân và ép.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Các tờ cao su hoàn chỉnh


- Cân điện tử (cân hiện số)


- Máy ép thuỷ lực


- Khuôn ép và các tờ cao su cùng chủng loại


- Dụng cụ tháo mẫu chuyên dụng


- Sổ ghi nhật ký và các dụng cụ văn phòng cần thiết khác.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Quá trình cân và ép cao su phải đúng với chủng loại và cấp hạng cao su đó.

		- Quan sát theo dõi với tiêu chuẩn



		- Mức độ thành thạo trong quá trình cân và ép đúng theo quy trình công nghệ

		- Quan sát và so sánh với quy định cân và ép cao su đã được quy định trong tài liệu kỹ thuật



		- Sự đảm bảo về thời gian trong quá trình cân và ép theo quy định

		- Đối chiếu với thời gian quy định



		- Đảm bảo độ tin cậy về các số liệu ghi trong sổ theo dõi

		- Giám sát và theo kiểm tra sổ sách thường xuyên. giữ gìn sổ sách sạch sẽ và rành mạch, rõ ràng thông tin về số liệu



		- Đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

		- Đảm bảo yêu cầu an toàn và vệ sinh công nghiệp.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bao bành và xếp bành vào thùng chứa cao su

Mã số công việc: D.13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Bao bành cao su RSS; 


- Dán nhãn bành cao su RSS;


- Xếp bành vào thùng chứa


- Ghi chép sổ theo dõi quá trình bao gói.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Bao bành bằng túi PE loại LD


- Dài: 950 ( 1050 mm;


- Ngang: 500 ( 550 mm;


- Dày: 0,03 ( 0,05 mm.


- Đúng chủng loại và cấp hạng


- Xếp thành 6 lớp;


- Mỗi lớp ngăn một tấm PE;


- Quy định xếp bành cho từng lớp 


- Các biểu mẫu ghi chép


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Bao bành cao su đúng yêu cầu;


- Chọn đúng nhãn hiệu ;


- Xếp bành vào thùng đúng yêu cầu;


- Ghi chép đúng yêu cầu quy định


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Phương pháp bao gói cao su


Hiểu được các chủng loại cao su sản xuất trong mỗi ca


- Trình bày được các quy định của nhà máy về bao bì và nhãn mác


- Phương pháp xếp bành vào thùng chứa


- Nêu được các quy định về việc ghi chép nhật ký cho công đoạn đóng gói.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Nhãn mác cho lô sản phẩm theo TCVN;


- Bành cao su đủ tiêu chuẩn chất lượng;


- Mỏ hàn nhiệt;


- Sổ ghi nhật ký và các dụng cụ văn phòng cần thiết khác.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nhãn hiệu  ghi cho bành cao su phải đúng với chủng loại và cấp hạng cao su đó.

		- Quan sát theo dõi so sánh với tiêu chuẩn quy định



		- Mức độ thành thạo trong quá trình bao bành và xếp bành vào thùng chứa đúng theo quy trình công nghệ

		- Quan sát và so sánh với quy định bao bành và xếp bành vào thùng chứa đã được quy định trong tài liệu kỹ thuật



		- Đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

		- Đảm bảo yêu cầu an toàn và vệ sinh công nghiệp.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đóng nắp và ghi nhãn bao bì 

Mã số công việc: D.14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Đóng nắp thùng và nén cao su


- Mở nắp thùng và phủ PE


- Hoàn chỉnh sản phẩm và ghi ký hiệu bao bì


- Xử lý lô hàng không đạt


- Ghi chép sổ theo dõi quá trình đóng kiện.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Sau khi xếp cao su đầy thùng, đóng nắp thùng;


- Nén cao su từ 2- 3 ngày


- Phủ 2 tấm thảm PE để phủ kín các bành mủ


- Tiêu chuẩn, chủng loại sản phẩm và bao bì


- Để riêng sản phẩm không đạt;


- Xử lý theo quy định riêng


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Bọc bành cao su RSS bằng các tờ cao su cùng chủng loại;


- Sơn, kẻ vẽ nhãn lên tờ cao su bọc;


- Chi tiết cho các ca sản xuất;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Phương pháp xếp và nén cao su trong thùng


- Nắm vững phương pháp bảo quản cao su


- Phương pháp ghi ký hiệu sản phẩm


- Phương pháp nhận biết các sản phẩm không đạt


- Nêu được các quy định về việc ghi chép nhật ký cho công đoạn đóng gói.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Thùng và nắp chứa cao su


- PE, thùng mủ


- Thùng chứa, sơn ghi ký hiệu  


- Sổ ghi nhật ký và các dụng cụ văn phòng cần thiết khác.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nhãn hiệu  ghi cho thùng chứa  cao su phải đúng với chủng loại và cấp hạng cao su đó.

		- Quan sát theo dõi với quy định



		- Mức độ thành thạo trong quá trình đóng thùng chứa và ghi nhãn mác đúng theo quy trình công nghệ

		- Quan sát và so sánh với quy cách đóng thùng và ghi nhãn mác đã được quy định trong tài liệu kỹ thuật



		- Đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

		- Đảm bảo yêu cầu an toàn và vệ sinh công nghiệp.





Nhiệm vụ E: Chế biến mủ SVR 10, SVR 20

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Tồn trữ nguyên liệu tại vườn cây  

Mã số công việc: E.1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Nơi tồn trữ nguyên liệu;


- Xếp mủ phụ và để ráo;


- Thời gian tồn trữ. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Phải sạch sẽ có mái che nắng;


- Theo từng lô, khô ráo sạch sẽ;


- Không quá 7 ngày từ khi tồn trữ.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Thực hiện đúng theo yêu cầu quy định từng lô, thời gian;


- Thực hiện đúng thao tác yêu cầu.


2. Kiến thức


- Lý thuyết chuyên môn về mủ nước và mủ phụ;

- Về tính chất lý học của mủ phụ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Nền có độ nghiêng 10-150;


- Mái che nắng


- Sàn, kệ;


- Sơ đồ tồn trữ hoặc sổ ghi chép 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Nơi tồn trữ 

		- Quan sát, đối chiếu quy định



		- Sắp xếp nguyên liệu theo từng lô

		- Kiểm tra và giám sát



		- Thời gian tồn trữ 

		- Kiểm tra, đối chiếu với từng lô



		- Vệ sinh nơi làm việc 

		- Kiểm tra, đối chiếu quy định





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Tiếp nhận mủ phụ  

Mã số công việc: E.2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định khối lượng mủ phụ;


- Phân loại mủ phụ;


- Vệ sinh nơi tiếp nhận 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Cân khối lượng từng mã mủ phụ chính xác đến 0,5 kg;


- Bảng 1 của TCCS 102-2002


+ Loại 1: Dùng để sản xuất cao su SVR 10 


+ Loại 2: Dùng để sản xuất cao su SVR 20


- Vệ sinh: Sạch sẽ, khô ráo


- Ghi sổ theo dõi


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Cân từng mã cho tất cả các lô hàng;


- Quan sát từng lô mủ;


- Làm sạch.

2. Kiến thức


- Nắm vững cách định khối lượng bằng phương pháp cân;


- Phân loại vật liệu bằng ngoại quan;


- Lý thuyết chuyên môn về mủ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cân bàn hoặc cân đồng hồ.


- Sổ theo dõi quá trình nhập mủ tạp


- Tiêu chuẩn phân loại mủ phụ;


- Dụng cụ chứa mủ, vòi nước cao áp,


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Cân đúng khối lượng từng loại mủ

		- Giám sát



		- Phân loại mủ phụ dựa vào các chỉ tiêu kỹ thuật

		- Đối chiếu bảng thông số kỹ thuật phân loại mủ



		- An toàn và vệ sinh công nghiệp 

		- Nơi làm việc gọn gàng và sạch sẽ, không để xảy ra tai nạn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lấy mẫu mủ phụ

Mã số công việc: E.3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu


- Chọn các vị trí lấy mẫu 


- Cân khối lượng mẫu


- Chuyển mẫu lên phòng quản lý chất lượng  


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Theo quy trình lấy mẫu TCCS 102: 2002/TĐCNCSVN;


- Lấy mẫu ở các vị trí khác nhau nhằm bảo đảm tính khách quan;


- Cân đúng khối lượng theo quy trình cân mẫu TCCS 102: 2002/TĐCNCSVN;


- Bàn giao mẫu đúng vị trí 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Sử dụng thành thạo cân mẫu;


- Nhận biết được các vị trí lấy mẫu khách quan;


- Lấy đúng khối lượng cho mẫu thử.


2. Kiến thức


- Hiểu biết về bảng phân loại mủ phụ;


- Lý thuyết chuyên môn và quy trình công nghệ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Cân bàn; 


- Dao cắt;


- Bao bì dựng mẫu và sổ ghi chép


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thực hiện đúng các bước tiến hành khi lấy mẫu đã được quy định.

		- Giám sát quá trình thực hiện của người làm 



		- Độ chính xác của kết quả cân mẫu

		- Quan sát kết quả cân 



		- Sự phù hợp thời gian thực hiện công việc so với định mức

		- Mức độ tương ứng với thời gian thực hiện của phương pháp



		- Sự an toàn cho người làm và thiết bị

		- Không xảy ra tại nạn cho người làm và hư hỏng thiết bị sử dụng.



		- Bảo quản mẫu và gửi mẫu lên phòng QLCL đúng quy định

		- Giám sát quá trình bảo quản mẫu 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xác định DRC của mủ phụ

Mã số công việc: E.4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Chuẩn bị mẫu thử


Cán mẫu


Sấy mẫu


Làm nguội


Tính kết quả.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Theo quy trình lấy mẫu TCCS 102 -2002;


- Cán đúng số lần quy định;


- Sấy ở nhiệt độ ( 120 0C; thời gian 3(4 giờ;


- Làm nguội đến nhiệt độ phòng và cân điện tử;


- Áp dụng công thức tính đúng.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật máy cán;


- Vận hành thành thạo máy cán;


- Nhận biết được độ dày của mẫu theo tiêu chuẩn.  


2. Kiến thức


- Lý thuyết về thiết bị cán;


- Hiểu biết về quá trình sấy;


- Hiểu biết về quá trình cân mẫu;


- Phương pháp tính số học  


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Quạt và cân bàn hoặc cân điện tử;


- Máy cán và nước;


- Lò sấy;


- Máy tính thông thường.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		

		



		- Thực hiện đúng các bước tiến hành khi xác định các DRC đã được quy định.




		- Giám sát quá trình thực hiện của người làm và so sánh với tiêu chuẩn được quy định của phương pháp.



		- Độ chính xác của kết quả xác định

		- Kiểm tra sự trùng lặp kết quả của các lần đo



		- Sự phù hợp thời gian thực hiện công việc so với định mức

		- Theo dọi mức độ tương ứng với thời gian thực hiện của phương pháp



		- Sự an toàn cho người làm và thiết bị

		- Không xảy ra tại nạn cho người làm và hư hỏng thiết bị sử dụng.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Tồn trữ và xử lý mủ phụ

Mã số công việc: E.5


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xếp mủ vào nơi tồn trữ;


- Tồn trữ mủ phụ;


- Xử lý mủ phụ;


- Thời gian tồn trữ.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


- Đúng vị trí quy định;


- Chiều cao lớp mủ tồn trữ không cao quá 1 mét;


- Trộn đều mủ phụ theo yêu cầu trước khi gia công;


- Không quá 15 ngày.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


- Thực hiện đúng yêu cầu xếp mủ cùng loại;


- Tồn trữ mủ phụ tại nhà máy:


  + Nơi tồn trữ phải là nền xi măng có mái che mưa nắng


  + Chiều cao lớp mủ phụ tồn trữ không quá 1 mét


  + Thời gian tồn trữ mủ phụ tại nhà máy không quá 15 ngày


- Xử lý nguyên liệu tại nhà máy:


  Xáo trộn đều và phun nước 


  Trộn các loại mủ với nhau theo một tỷ lệ nhất định


2. Kiến thức


- Nắm được các yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật của từng loại mủ phụ;


- Nắm vững thời gian quy định lưu trữ của từng loại mủ 


- Nắm được các tính chất và đặc điểm của mủ phụ.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


- Xe vận chuyển, dụng cụ chứa mủ;


- Kho chứa mủ phụ, nước;


- Tiêu chuẩn phân hạng;


- Máy trộn mủ nguyên liệu;


- Vòi nước, chỗi, giẻ lau.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ phù hợp theo yêu cầu tồn trữ và xử lý mủ tạp

		- Giám sát địa điểm xử lý và tồn trữ mủ phụ và so sánh với các tiêu chuẩn về điều kiện tồn trữ mủ phụ được quy định trong tài liệu kỹ thuật công nghệ sản xuất SVR10, SVR20



		- Mức độ phù hợp thời gian tồn trữ và xử lý mủ tạp

		- Kiểm tra đánh gía mức độ đậm đặc của màu và độ cứng của mủ sau khi tồn trữ 



		- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Không xảy ra tai nạn lao động và giữ vệ sinh sạch nơi làm việc





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Cắt miếng thô, rửa và trộn 

Mã số công việc: E.6 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra hệ thống thiết bị;


- Vận hành máy cắt miếng (Slab Cutter);


- Vận hành băng tải gầu nạp liệu cho máy cắt miếng;


- Rửa trộn nguyên liệu trong hồ rửa;


- Dừng hệ thống máy theo yêu cầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Tất cả các thiết bị trong công đoạn cắt miếng rửa trộn hoạt động bình thường;


- Kiểm tra vật lạ ở máy.


- Cấp nước làm mát bật rơle làm việc;


- Khởi động băng tải gầu nạp liệu.


- Điều chỉnh vận tốc cho phù hợp với máy cắt miếng;


- Nạp đầy nước cho hồ rửa trộn mỗi ngày.


- Vận hành cánh khuấy để trộn nguyên liệu.


- Chiều cao lớp mủ ≤ 200 mm;


- Dừng máy theo đúng yêu cầu công nghệ hoặc có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Quan sát hoạt động của hệ thống thiết bị;


- Thực hiện đúng quy trình công nghệ sử dụng, bảo dưỡng máy cơ điện;


- Sử dụng thành thạo hệ thống thiết bị và nắm vững quy trình công nghệ;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Vận hành và sử dụng các thiết bị gia công cơ điện;


- Hoạt động của các máy cơ điện trong công đoạn cắt miếng rửa trộn; 


- Rửa và trộn nguyên liệu dạng cục bằng nước và khuấy trộn;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy cắt lát (Slab cutter), cẩm nang hướng dẫn sử dụng.


- Hồ rửa lát gạch men.


- Băng tải gầu


- Nguồn nước mềm cao áp có ống dẫn có van tiết lưu 


- Cẩm nang vận hành máy cơ điện.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kỹ năng vận hành hệ thống thiết bị theo đúng quy trình công nghệ

		- Đối chiếu với quy trình vận hành



		- Đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm theo yêu cầu

		- Ghi chép sản lượng và kiểm tra kích thước sản phẩm và so sánh với các tiêu chuẩn quy định cho công  việc



		- Sự an toàn cho người và máy móc và vệ sinh công nghiệp cho môi trường sản xuất

		- Không có tai nạn xảy với người làm và có sự cố xảy ra với thiết bị máy móc, không có tình trạng ô nhiễm môi trường sản xuất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Ép cắt, rửa và trộn nguyên liệu

Mã số công việc: E.7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra hệ thống thiết bị;


- Vận hành máy ép cắt (Prebreater);


- Vận hành băng tải gầu nạp liệu cho máy ép cắt;


- Rửa trộn nguyên liệu trong hồ rửa;


- Dừng hệ thống máy theo yêu cầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Vận hành máy ép cắt theo đúng quy trình công nghệ;


- Nước được nạp vào máy ép cắt liên tục không bị gián đoạn;


- Vận hành băng tải gầu nạp liệu cho máy ép cắt từ hồ rửa số 1 theo đúng quy trình công nghệ;


- Rửa trộn mủ trong hồ rửa số 2 theo đúng quy trình công nghệ;


- Kích thước các miếng mủ sau máy ép cắt là ≤ 50mm;


- Chiều cao lớp mủ rửa trộn trong hồ trộn số 2 không lớn hơn 200 mm;


- Hồ rửa trộn được vệ sinh và thay nước hàng ngày;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Quan sát hoạt động của hệ thống thiết bị ép cắt;


- Thực hiện đúng quy trình công nghệ và bảo dưỡng máy cơ điện;


- Sử dụng thành thạo máy ép cắt, rửa trộn và quy trình công nghệ;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Hoạt động của các máy cơ điện trong công đoạn ép cắt và rửa trộn nguyên liệu;


- Khởi động và vận hành máy cơ điện: sử dụng máy ép cắt;


- Nêu được các quy định sử dụng các thiết bị phụ trợ cho quá trình rửa trộn, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Băng tải gầu


- Máy ép cắt và cẩm nang hướng dẫn sử dụng


- Hồ rửa trộn số 2


- Nguồn nước mềm cao áp với ống dẫn và van tiết lưu


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thành thạo thực hiện vận hành và điều chỉnh máy ép cắt theo đúng quy trình công nghệ

		- Giám sát quá trình vận hành điều chỉnh và so sánh với các tiêu chuẩn quy định công nghệ máy ép cắt.



		- Đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm theo yêu cầu

		- Theo dõi khối lượng sản phẩm và các thông số kỹ thuật của sản phẩm ép cắt sau đó so sánh với các tiêu chuẩn về sản phẩm ép cắt được quy định trong tài liệu kỹ thuật công nghệ



		- Sự an toàn với người và máy móc thiết bị phục vụ máy ép cắt.

		- Không xảy ra tai nạn về người làm và không có sự cố kỹ thuật về máy ép cắt khi điều chỉnh



		- Vệ sinh môi trường

		Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về VSMT.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Cán băm, rửa và trộn nguyên liệu

Mã số công việc: E.8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra hệ thống thiết bị;


- Vận hành máy cán băm (Creper Hammermill);


- Vận hành băng tải gầu nạp liệu cho máy cán băm;


- Rửa trộn nguyên liệu trong hồ rửa;


- Dừng hệ thống máy theo yêu cầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Vận hành máy cán băm đồng thời mở van cấp nước cho máy làm việc liên tục không bị gián đoạn trong thời gian hoạt động máy.


- Vận hành cánh khuấy để khuấy trộn các hạt cốm đồng thời cấp nước sạch để rửa hạt cốm theo đúng thời gian định mức quy định trong quy trình công nghệ;


- Vận hành băng tải gầu cấp liệu từ hồ rửa số 2 cho máy cán băm liên tục và theo đúng quy trình công nghệ;


- Dừng máy theo yêu cầu công nghệ hoặc có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Quan sát hoạt động của hệ thống thiết bị;


- Thực hiện đúng quy trình công nghệ sử dụng, bảo dưỡng máy cán băm;


- Sử dụng thành thạo hệ thống thiết bị và quy trình công nghệ;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Vận hành và sử dụng các thiết bị gia công cơ điện;


- Nêu được cách vận hành, sử dụng máy cán, băm


- Nêu được cách sử dụng, vận hành các thiết bị phụ trợ trong quá trình rửa trộn.


- Nắm được các quy định về an toàn lao động khi sử dụng, vận hành các thiết bị.


- Nắm được cách bảo dưỡng sơ bộ máy móc;


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy cán băm liên hợp và cẩm nang hướng dẫn vận hành máy cán băm;


- Nguồn nước mềm cao áp với thiết bị cấp nước cho máy cán băm thành từng tia vào khoảng hở giữa 2 trục cán và buồng băm tờ mủ.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Thành thạo trong việc sử dụng các loại thiết bị cán băm rửa, trộn nguyên liệu theo đúng quy trình công nghệ

		- Giám sát quá trình làm và so sánh với quy trình vận hành.



		- Đảm bảo yêu cầu về năng suất chất lượng sản phẩm theo yêu cầu

		- So sánh với yêu cầu công nghệ



		- Đảm bảo quá trình an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

		- Không có sự cố xảy ra với người, thiết bị máy móc và môi trường làm việc sạch sẽ.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Cán mủ trên các máy cán 1, 2, 3.

Mã số công việc: E.9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra cẩn thận các máy cán, băng tải;


- Điều chỉnh các thông số máy cán crepe 1,2,3;


- Vận hành các máy cán;


- Cán cao su trên máy cán 1,2,3;


- Dừng hệ thống máy theo yêu cầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Máy cán, băng tải sạch, không có vật lạ trên máy 


- Kiểm tra và điều chỉnh khe hở trục cán đến mức yêu cầu: máy 1 từ 5-7mm, máy 2 từ 1-2mm, máy 3 từ 0,2-0,5 mm;


- Mở van nước rửa và nước làm lạnh máy và điều chỉnh lưu lượng theo yêu cầu công nghệ


- Máy cán hoạt động bình thường;


- Tờ cao su được cán từ máy 1 đến máy 3 liên tục (không bị đứt rời);


- Chiều dày của tờ mủ qua máy cán 3 không quá 6mm.


- Dừng máy theo đúng yêu cầu công nghệ hoặc có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Quan sát kỹ bề mặt trục cán, băng tải;


- Thực hiện điều chỉnh khoảng khe hở giữa các trục cán một cách thành thạo;


- Sử dụng thành thạo máy cán và quy trình công nghệ;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Nêu được quy trình vận hành, sử dụng máy cán crepe;


- Trình bày được cách bảo dưỡng sơ bộ về máy khi cần;


- Nêu được các quy định về an toàn lao động trong sử dụng, vận hành máy cán.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Tổ hợp máy cán cao su 1, 2, 3 với các điều kiện phù hợp với yêu cầu công nghệ như sau:


		STT

		Yêu cầu kỹ thuật

		ĐVT

		Máy cán 360



		

		

		

		Số 1

		Số 2

		Số 3



		1

		Bề rộng làm việc

		mm

		760

		760

		760



		2

		Vận tốc quay trục chủ động

		v/phút

		26

		28

		30



		3

		Rãnh trục cán

		mm

		5 x 5 

		4 x 4

		3 x 3



		4

		Khoảng khe hở giữa hai trục

		Mm

		2 ± 0,05

		1 ± 0,05

		0,5 ± 0,05





- Nguồn nước cao áp cấp vào khe hở các trục cán thành các tia đầy đủ.


- Băng tải cao su rộng 650 mm để nạp liệu cho các máy cán có thể điều chỉnh được vận tốc nạp liệu từ 25 m/phút đến 40 m/phút. 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thành thạo trong vận hành và điều chỉnh máy cán 1, 2, 3 theo đúng quy trình công nghệ

		- Giám sát quá trình vận hành so sánh với quy trình



		- Các tờ cao su khi qua máy cán 3 phải liên tục, màu sắc đồng đều

		- Giám sát, kiểm tra



		- Sự an toàn cho người và máy móc thiết bị và vệ sinh an toàn cho môi trường sản xuất

		- Kiểm tra không xảy ra tai nạn với người và sự cố cho máy móc và không gây ô nhiễm ra môi trường sản xuất.



		- Đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm theo yêu cầu

		- Theo dõi năng suất, chất lượng và so sánh với các tiêu chuẩn đã được quy định trong phiếu công nghệ





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Băm thô rửa và trộn nguyên liệu

Mã số công việc: E.10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra hệ thống thiết bị;


- Vận hành máy băm;


- Vận hành băng tải gầu nạp liệu cho máy băm;


- Rửa trộn nguyên liệu trong hồ rửa; 


- Dừng hệ thống máy theo yêu cầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Vận hành máy băm thô, mở van cấp nước cho máy đầy đủ.


- Nạp cao su tờ từ máy cán số 3 bằng băng tải cao su.


- Điều chỉnh vận tốc băm và vận tốc nạp liệu của băng tải cho phù hợp sao cho tờ cao su liên tục (không bị đứt).


- Hạt cốm ra khỏi buồng băm rơi xuống hồ rửa trộn phải có kích thước tương đối đều nhau, tơi xốp không dính vào nhau.


- Cốm được rửa trộn đều trong hồ đồng thời được dòng nước đẩy đến băng tải gầu nạp liệu cho công đoạn sau.


- Chiều dày lớp mủ trong hồ không quá 200 mm.


- Hồ nước phải được vệ sinh và thay nước mới hàng ngày.


- Dừng máy theo đúng yêu cầu công nghệ hoặc có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Quan sát hoạt động của hệ thống thiết bị;


- Thực hiện đúng quy trình công nghệ sử dụng máy băm, bảo dưỡng máy cơ điện;


- Sử dụng thành thạo hệ thống thiết bị và nắm vững quy trình công nghệ;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Vận hành và sử dụng các thiết bị gia công cơ điện: Máy băm;


- Hoạt động của các máy cơ điện trong công đoạn máy băm; 


- Rửa và trộn nguyên liệu dạng cục bằng nước và khuấy trộn;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy băm thô (Shredder) và cẩm nang sử dụng máy


- Nguồn nước mềm cao áp với ống dẫn, van và cơ cấu nạp liệu cho buồng băm của máy băm thô;


- Hồ rửa trộn với máy khuấy chuyên dụng và nước mềm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thành thạo trong vận hành và điều chỉnh máy băm thô và rửa trộn theo đúng quy trình công nghệ

		- Giám sát quá trình vận hành, điều chỉnh và so sánh với các tiêu chuẩn quy định trong cẩm nang vận hành và các tài liệu kỹ thuật về công nghệ băm và rửa



		- Đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm sau công đoạn cán băm và rửa trộn

		- Theo dõi năng suất, chất lượng và so sánh với các tiêu chuẩn đã được quy định trong phiếu công nghệ.



		- Sự an toàn cho người và máy móc thiết bị và vệ sinh an toàn cho môi trường sản xuất

		- Kiểm tra không xảy ra tai nạn với người và sự cố cho máy móc và không gây ô nhiễm ra môi trường sản xuất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Cán mủ trên các máy cán 4, 5, 6.

Mã số công việc: E.11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra cẩn thận các máy cán, băng tải;


- Vận hành máy cán crepe 4, 5, 6;


- Vận hành và điều chỉnh vận tốc băng tải 4, 5, 6;


- Dừng hệ thống máy theo yêu cầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Máy cán, băng tải sạch, không có vật lạ trên máy 


- Khe hở giữa các trục 4, 5, 6 là: 1,5±0,5 ; 1±0,5; 0,5±0,5;


- Vận tốc quay trục cán lần lượt là: 26, 28, 30 v/ph;


- Cấp nước cho máy cán 4, 5, 6 đầy đủ;


- Sản phẩm nhận được là mủ tờ đáp ứng mọi yêu cầu cảu công nghệ;


- Điều chỉnh vận tốc dài của băng tải là 25 – 40 m/ph để có các tờ mủ liên tục;


- Dừng máy theo đúng yêu cầu công nghệ hoặc có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Quan sát kỹ bề mặt trục cán, băng tải;


- Tuân thủ quy trình vận hành bảo dưỡng máy và thiết bị điện cơ;


- Sử dụng thành thạo máy cán và quy trình công nghệ;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Kỹ thuật vận hành và sử dụng các máy thiết bị cơ điện;


- Quy trình công nghệ cán cao su đông tụ qua máy cán;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Tổ hợp máy can 4, 5, 6  với các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với các yêu cầu công nghệ:


		STT

		Yêu cầu kỹ thuật

		ĐVT

		Máy cán 360



		

		

		

		Số 1

		Số 2

		Số 3



		1

		Bề rộng làm việc

		mm

		760

		760

		760



		2

		Vận tốc quay trục chủ động

		v/phút

		26

		28

		30



		3

		Rãnh trục cán

		mm

		5 x 5 

		4 x 4

		3 x 3



		4

		Khoảng khe hở giữa hai trục

		Mm

		2 ± 0,05

		1 ± 0,05

		0,5 ± 0,05





- Nguồn nước mềm cao áp cấp cho khoảng khe hở giữa các trục cán thành tia đầy đủ;


- Băng tải cao su 4, 5, 6 có bề rộng làm việc là 650 mm có thể thay đổi vận tốc nạp liệu là 25 m/phút đến 40 m/phút.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá




		Cách thức đánh giá






		- Mức độ thành thạo trong vận hành và điều chỉnh máy cán 4, 5, 6 theo đúng quy trình công nghệ

		- Giám sát, so sánh với các tiêu chuẩn quy định



		- Các tờ cao su khi qua máy cán 3 phải liên tục, màu sắc đồng đều

		- Hoạt động đồng đều của hệ thống máy cán. Các tờ mủ được kéo liên tục không có hiện tượng đứt đoạn



		- Đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm sau công đoạn cán rửa bằng máy cán 4, 5, 6

		- Theo dõi năng suất, chất lượng và so sánh với các tiêu chuẩn đã được quy định trong phiếu công nghệ.



		- Sự an toàn cho người và máy móc thiết bị và vệ sinh an toàn cho môi trường sản xuất

		- Kiểm tra không xảy ra tai nạn với người và sự cố cho máy móc và không gây ô nhiễm ra môi trường sản xuất. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Băm tinh, rửa và trộn nguyên liệu

Mã số công việc: E.12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra máy băm tinh;


- Vận hành máy băm tinh;


- Nạp cao su tờ cho máy băm;


- Băm tờ cao su thành cốm;


- Bổ sung nước liên tục cho hồ rửa;


- Dừng máy theo yêu cầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Kiểm tra toàn bộ máy đảm bảo không có vật lạ trên bề mặt máy;


- Khởi động máy và điều chỉnh dao cắt sát vào mặt cắt và định vị lại;


- Vận hành máy băm thô, mở van cấp nước cho máy đầy đủ;


- Nạp cao su tờ từ máy cán số 3 bằng băng tải cao su;


- Điều chỉnh vận tốc băm và vận tốc nạp liệu của băng tải cho phù hợp sao cho tờ cao su liên tục (không bị đứt);


- Hạt cốm ra khỏi buồng băm rơi xuống hồ rửa trộn phải có kích thước tương đối đều nhau, tơi xốp không dính vào nhau;


- Cốm được rửa trộn đều trong hồ đồng thời được dòng nước đẩy đến băng tải gầu nạp liệu cho công đoạn sau;


- Chiều dày lớp mủ trong hồ không quá 200 mm;


- Dừng máy theo đúng yêu cầu công nghệ hoặc có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Quan sát hoạt động của hệ thống thiết bị;


- Thực hiện đúng quy trình công nghệ sử dụng, bảo dưỡng máy cơ điện;


- Sử dụng thành thạo hệ thống thiết bị và nắm vững quy trình công nghệ;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Vận hành và sử dụng các thiết bị gia công cơ- điện;


- Quy trình công nghệ băm cao su đông tụ qua máy băm crepe; 


- Nắm được cách vận hành, sử dụng các thiết bị phụ trợ trong quá trình rửa trộn;


- Các quy định về an toàn lao động khi vận hành, sử dụng thiết bị;


- Nêu được các quy định đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy băm thô (Shredder) và cẩm nang sử dụng máy;


- Nguồn nước mềm cao áp với ống dẫn, van và cơ cấu nạp liệu cho buồng băm của máy băm thô;


- Hồ rửa trộn với máy khuấy chuyên dụng và nước mềm. 


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thành thạo trong vận hành và điều chỉnh máy băm thô và rửa trộn theo đúng quy trình công nghệ.

		- Giám sát quá trình vận hành, điều chỉnh và so sánh với các tiêu chuẩn quy định trong cẩm nang vận hành và các tài liệu kỹ thuật về công nghệ băm và rửa



		- Đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm sau công đoạn cán băm và rửa trộn.

		- Theo dõi năng suất, chất lượng và so sánh với các tiêu chuẩn đã được quy định trong phiếu công nghệ.



		- Sự an toàn cho người và máy móc thiết bị và vệ sinh an toàn cho môi trường sản xuất.

		- Kiểm tra không xảy ra tai nạn với người và sự cố cho máy móc và không gây ô nhiễm ra môi trường sản xuất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xếp cốm và để ráo

Mã số công việc: E.13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Kiểm tra hệ thống thiết bị;


- Để ráo cao su trước khi sấy;


- Vận hành băng tải gầu nạp liệu cho máy cắt miếng;


- Rửa trộn nguyên liệu trong hồ rửa;


- Dừng hệ thống máy theo yêu cầu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Các hạt cốm nạp vào thùng sấy phải tơi xốp, lớp trên mặt ngang đều nhau;


- Để ráo các hạt cốm trong thùng sấy trên xe goòng không ít hơn 30 phút và không lớn hơn 1 giờ;


- Các hạt cốm đã được băm và rơi xuống hồ rửa phải sấy hết trong ngày;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi vận hành máy.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Cốm trong thùng sấy phải tơi xốp không đóng thành tảng lớn;


- Bề mặt hạt cốm khô ráo, hàm lượng nước đọng giảm tối đa;


- Sử dụng thành thạo hệ thống thiết bị và nắm vững quy trình công nghệ;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Hiểu được các quy định về khối lượng mỗi hộc để cốm;


- Biết được sự phụ thuộc của quá trình bay hơi vào mức độ thông thoáng của vật liệu sấy;


- Có khả năng ước lượng chính xác khối lượng cốm trong mỗi hộc đựng cốm.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Các hạt cốm đã được rửa sạch và tách nước.


- Phễu nạp liệu di động nhả các hạt cốm vào thùng sấy


- Các thùng sấy sạch trên xe goòng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ cẩn thận và trách nhiệm trong việc xếp hộc

		- Độ đồng đều của các hộp cốm và không bị rơi cốm ra xung quanh.



		- Mức độ phù hợp trong phương pháp xếp hộc, để ráo

		- Quan sát bề mặt hạt cốm và thời gian phải phù hợp với yêu cầu năng suất đề ra



		- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

		- Kiểm tra an toàn trong sản xuất





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Sấy cao su cốm 

Mã số công việc: E.14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Vận hành lò sấy;


- Điều chỉnh nhiệt độ sấy;


- Điều chỉnh thời gian sấy cốm;


- Kiểm soát lò sấy;


- Kiểm soát công nghệ sấy;


- Làm nguội sản phẩm trên xe goòng;


- Tháo sản phẩm;


- Đánh giá chất lượng sấy bằng cảm quan;


- Xử lý cao su không đạt chất lượng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Mở van cấp dầu;


- Khởi động quạt thải;


- Khởi động quạt chính;


- Khởi động đầu đốt;


- Máy sấy một lớp mủ


+ Cho SVR.10 ≤ 1200C


+ Cho SVR.20 ≤ 1150C


- Máy sấy hai lớp mủ


+ Cho SVR.10 ≤ 1150C


+ Cho SVR.20 ≤ 1100C;


- Từ 3 – 3,5 giờ phụ thuộc vào loại máy sấy, hàm lượng ẩm  môi trường;


- Nhiệt độ sản phẩm ≤ 500C;


- Lấy cao su ra khỏi thùng sấy để vào nơi khô ráo, sạch sẽ.


- Vét sạch cao su ở đáy và thành thùng.


- Không làm rơi vãi xuống nền nhà sản xuất;


- Màu sắc cao su phải vàng đều


- Không có vết khác màu và vật lạ;


- Xếp riêng các sản phẩm không đạt kỹ thuật


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Điều chỉnh được các thông số kỹ thuật máy sấy;


- Điều chỉnh đầu đốt và vận tốc quạt;


- Thực hiện ghi chép cho từng xe thùng sấy;


- Quan sát kỹ các lô sản phẩm;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Nêu được quy định sử dụng vận hành lò sấy


- Trình bày được các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm trong công đoạn sấy


- Liệt kê được các quy định an toàn lao động khi vận hành lò sấy


- Hiểu được quy trình công nghệ sấy khi vận hành máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Xe goòng chứa các hộc cao su đã được để ráo;


- Lò sấy cao su với hệ thống điều khiển, các thiết bị đo lường;


- Kiểm tra vệ sinh và độ kín của vách máy sấy;


- Kiểm tra hoạt động của đầu đốt (mức độ cháy hoàn toàn của nhiên liệu);


- Hoạt động của quạt chính (vận tốc quay của quạt);


- Quy trình công nghệ sấy mủ, quy trình sấy mủ do phòng kỹ thuật sản xuất cung cấp;


- Sổ ghi chép quá trình sấy cao su.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thành thục trong quá trình vận hành máy sấy theo đúng quy trình công nghệ

		- Quan sát và so sánh với các tiêu chuẩn vận hành mà nhà máy đã quy định



		- Đảm bảo chất lượng và năng suất theo yêu cầu

		- Đối chiếu với quy định



		- Giữ gìn an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

		- Kiểm tra không xảy ra các sự cố nào và môi trường làm việc ngăn nắp sạch sẽ đúng như quy định đề ra.



		- Độ tin cậy các số liệu ghi chép trong sổ nhật ký

		- Giám sát chặt chẽ quá trình ghi chép thông qua chất lượng sản phẩm từng ca và đinh mức thời gian theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Cân và ép bành mủ

Mã số công việc: E.15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Cân cao su;


- Xoa dầu chống dính khuôn; 


- Xếp cao su đã cân vào khuôn;


- Kiểm tra máy ép;


- Vận hành máy ép thuỷ lực;


- Tháo lấy sản phẩm.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Kiểm tra độ chính xác của cân bằng quả cân chuẩn 33 1/3kg;


- Vị trí đặt cân phải bằng phẳng, thuận tiện cho thao tác;


- Khối lượng bành cao su là 33 1/3 ± 0,05 kg


- Loại bỏ tất cả các tạp chất dính vào khuôn (dầu mỡ hoặc những mẩu cao su dính vào thành và đáy khuôn);


- Dùng vải thấm dầu cao su hoặc dầu thầu dầu xoa lên bề mặt trong khuôn một lớp thật mỏng (bề mặt trong khuôn bóng nhưng không có dầu tụ thành hạt trong khuôn);


- Đặt các khối cao su đã xác định khối lượng vào khuôn sao cho chiều dài của tảng cao su tiếp xúc với đáy khuôn còn phần xốp và các miếng cao su bù khối lượng ở phía mặt trên của khuôn tiếp giáp với chày ép;


- Bành cao su ép xong có kích thước đúng quy định: 


Dài              670 ± 20 mm


Rộng          330 ± 20 mm


Cao            170 ± 5 mm


- Chiều cao của bành được kiểm tra thường xuyên.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thao tác cẩn thận, nhẹ nhàng cho tất cả các mã cân;


- Xoa kín lớp trong khuôn một lớp dầu thực vật mỏng;


- San bằng khối cao su đã cân bằng tay;


- Vận hành được và theo dõi quá trình hoạt động của máy ép;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức 

- Biết được quy định vận hành, sử dụng cân, máy ép bành cao su


- Nêu được sơ bộ cách bảo dưỡng máy ép;


- Trình bày được quy định về an toàn lao động khi sử dụng máy ép bành.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Cân điện tử chính xác đến 0,01 kg


- Máy ép thuỷ lực, khuôn ép và cẩm nang sử dụng máy;


- Dầu cao su hoặc dầu thầu dầu;


- Cao su đã sấy khô.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thuần thục vận hành cân và máy ép bành sản phẩm theo đúng quy trình công nghệ

		- Quan sát và so sánh các thao tác sử dụng với thao tác chuẩn đã được quy định trong tài liệu kỹ thuật



		- Đảm bảo năng xuất của quá trình cân và ép bành sản phẩm cao su SVR

		- Số lượng sản phẩm cao su SVR đã được bao bành đủ và đúng quy cách theo yêu cầu công nghệ đề ra



		- Sự phù hợp thời gian thực hiện công việc so với định mức

		- Thời gian thực hiện nằm trong khoảng thời gian quy định trong phiếu công nghệ



		- Sự an toàn cho người, thiết bị cân và vệ sinh công nghiệp cho môi trường sản xuất

		- Kiểm tra không có sự cố xảy ra với thiết bị máy móc, không có tình trạng ô nhiễm môi trường sản xuất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Cắt mẫu kiểm nghiệm  

Mã số công việc: E.16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Cắt mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm; 


- Chuyển mẫu lên phòng Quản lý chất lượng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Cắt mẫu theo tiêu chuẩn TCVN 3769:2004 và TCVN 6086:2010


- Mẫu phải gửi lên phòng quản lý chất lượng trong ngày  


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Cắt được ba mẫu ngẫu nhiên cho một lô hàng;


- Chuyển mẫu và hồ sơ lên phòng quản lý chất lượng;


2. Kiến thức 

- Hiểu được các quy định về cắt mẫu theo TCNV 3769:2004 và TCVN 6086:2010;


- Nêu được các quy định về kiểm tra các thông số kỹ thuật theo TCVN.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- TCVN 3769:2004 và TCVN 6086:2010


- Dao cắt mẫu.


- Dụng cụ đựng mẫu


- Sổ theo dõi quá trình cắt mẫu.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kỹ năng cắt mẫu theo đúng quy định

		- Giám sát quá trình cắt mẫu và so sánh với tiêu chuẩn ban hành



		- Chuyển mẫu đúng nơi quy định

		- Theo dõi sổ sách



		- Sự phù hợp thời gian thực hiện công việc so với định mức

		- Thời gian thực hiện nằm trong khoảng thời gian quy định trong phiếu công nghệ





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Bao bành

Mã số công việc: E.17

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Bao bành cao su; 


- Dán nhãn bành cao su;


- Hàn miệng bao.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Bọc bành cao su bằng túi PE loại LD kích thước:


Dài 950 – 1050mm


Ngang: 500 – 550mm


Dày: 0,03 – 0,05mm;


- Dán vào mặt lớn của bành cao su;


- Nhãn theo TCVN đúng chủng loại và cấp hạng cao su;


-  Gấp phần túi PE thừa vào sát thành khối cao su. Hàn đính hai mép gấp.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thực hiện bao gói tất cả các cao su đạt tiêu chuẩn chất lượng;


- Dán đúng nhãn cho mỗi bành cao su;


- Hàn đính 1 điểm ở giữa mép gấp;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Kiến thức

- Biết được các chủng loại cao su sản xuất trong mỗi ca


- Hiểu được các quy định của nhà máy về bao bì và nhãn mác


- Biết và thao tác nhanh nhẹn trong công việc bao bành và dán nhãn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Nhãn mác cho lô sản phẩm theo TCVN 3769: 2004


- Bành cao su đủ tiêu chuẩn chất lượng


- Túi PE và LD kích thước:


+ Dài: 950mm đến 1050mm


+ Rộng: 500mm đến 550mm


+ Dày: 0,03 đến 0,05 mm


- Mỏ hàn nhiệt


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ tin cậy về độ chính xác của các sản phẩm đã được bao gói, dán nhãn

		- Giám sát quá trình bao gói và nhãn hiệu ghi cho bành cao su phải đúng với chủng loại cấp hạng của cao su đó



		- Đảm bảo chất lượng bao gói dán nhãn của các bành cao su SVR đúng theo yêu cầu công nghệ

		- Giám sát quá trình bao gói và so sánh với các quy định về bao gói bành cao su SVR.



		- Sự phù hợp thời gian thực hiện công việc so với định mức

		- Thời gian thực hiện nằm trong khoảng thời gian quy định trong phiếu công nghệ



		- Sự an toàn cho người, thiết bị cân và vệ sinh công nghiệp cho môi trường sản xuất. 

		- Không có sự cố xảy ra với thiết bị máy móc, không có tình trạng ô nhiễm môi trường sản xuất.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Xếp bành vào thùng và ghi nhãn bao bì 

Mã số công việc: E.18

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị thùng chứa; 


- Xếp bành cao su vào thùng.


- Nén cao su vào thùng;


- Ghi chép sổ theo dõi quá trình đóng thùng. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Chuẩn bị thùng và thảm lót theo đúng quy trình công nghệ;


- Xếp bành cao su vào thùng theo đúng quy định;


- Thời gian nén cao su phải đảm bảo 2 đến 3 ngày.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thảm PE bọc kín toàn bộ thùng hàng;


-  Các bành cao su ở lớp khác nhau đan vòng góc nhau để tăng cường liên kết;


- Đặt kiện này chồng lên thùng kia không quá 3 lớp;


- Ghi chép chi tiết cho các ca sản xuất.


2. Kiến thức 

- Biết được các quy định của nhà máy về đóng thùng;


- Nêu được các kiến thức cơ bản về kho vận;


- Trình bày được sơ đồ bố trí chủng loại cao su theo các tính năng kỹ thuật.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Thùng gỗ loại 1 tấn, 1,2 tấn theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.


- Thảm nhựa PE màu trắng đục dày 0,07 mm đến 0,1 mm


- Nhãn bao bì.


- Sổ ghi chép quá trình bao gói và đóng thùng sản phẩm.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thành thạo trong quá trình đóng thùng gỗ theo đúng quy trình công nghệ

		- Quan sát và so sánh với quy cách đóng thùng gỗ đã được quy định trong tài liệu kỹ thuật



		- Các thùng cao su được đóng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thương phẩm

		- Kiểm tra, đối chiếu với quy định



		- Sự đảm bảo thời gian trong quá trình đóng thùng gỗ theo quy định

		- Đạt được năng suất đóng thùng đề ra của nhà máy



		- Đảm bảo độ tin cậy về các số liệu ghi trong sổ theo dõi

		- Giám sát và theo kiểm tra sổ sách thường xuyên. giữ gìn sổ sách sạch sẽ và rành mạch, rõ ràng thông tin về số liệu





Nhiệm vụ G: Bảo quản thành phẩm SVR và tờ RSS

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Nhập kho  

Mã số công việc: G.1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


- Xếp cao su vào kho.


- Lưu kho.


II. CÁC TIÊU THỰC HIỆN:


- Nắm được các quy định về kho chứa cao su cho từng chủng loại sản phẩm.


- Nắm được các cách xếp mủ vào kho


- Nắm được sơ đồ lưu kho của từng chủng loại


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Sản phẩm lưu kho theo lô sản xuất. ở mỗi lô hàng sản xuất phải được phân hàng theo chủng loại và chất lượng sản phẩm.


- Các lô hàng được sắp xếp theo thứ tự  ngày sản xuất để tiện lợi cho việc xuất hàng và giải phóng mặt bằng cho lô hàng mới.


2. Kiến thức: 


- Kho chứa sản phẩm phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật bảo quản sản phẩm: đủ ánh sáng, thông thoáng, an toàn cho phòng cháy chữa cháy.


VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Sơ đồ bố trí kho


- Các trang thiết bị cần thiết cho kho chứa, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng và thông gió.


		V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 



		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự  sắp xếp cao su vào kho theo đúng yêu cầu đề ra.

		- Kiểm tra, giám sát



		- Sự đảm bảo các quy định về lưu kho

		- Giám sát, kiểm tra



		- Đảm bảo phòng chống cháy nổ và an toàn lao động.

		- Kiểm tra theo các quy định đề ra.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Lưu kho  

Mã số công việc: G.2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


- Bảo quản mủ trong kho đúng yêu cầu


- Ghi sổ theo dõi 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Nắm được các quy định của nhà máy trong việc bảo quản hàng


- Nắm được các kiến thức cơ bản trong quá trình lưu kho.


III. TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG THỰC HÀNH:


1. Kỹ năng:


- Bảo quản cao su đúng chủng loại


- Ghi chép đầy đủ các số liệu theo yêu cầu


2. Kiến thức:


- Các yêu cầu về kho chức mủ


- Các thiết bị bảo vệ  kho chứa mủ


VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Sơ đồ mặt bằng bố trí hàng trong kho


- Xe nâng hạ.


- Sổ ghi chép


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xếp đúng loại hàng, đúng khối lượng yêu cầu.

		- Kiểm tra, giám sát



		- Sự chính xác, đầy đủ trong việc ghi chép khi bảo quản hàng

		- Kiểm tra sổ bảo quản hàng và so sánh với lượng hàng trong kho



		- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

		- Kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Xuất kho và vận chuyển  

Mã số công việc: G.3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


- Xuất hàng


- Ghi sổ xuất hàng 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Xuất hàng theo nguyên tắc lô nào nhập trước xuất trước


- Xuất đúng chủng loại, đúng yêu cầu


- Ghi chép đúng yêu cầu


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Xuất hàng khi có đầy đủ các thủ tục và xuất đúng chủng loại


- Ghi chép đầy đủ các số liệu theo yêu cầu

2. Kiến thức:


- Nắm được các quy định của kho vận trong việc xuất hàng


- Nắm được các kiến thức cơ bản trong quá trình xuất hàng.


VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Sơ đồ mặt bằng bố trí hàng trong kho


- Xe nâng hạ.


- Lệnh xuất hàng


- Sổ ghi chép


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xuất đúng loại hàng, đúng khối lượng yêu cầu.

		- Kiểm tra, giám sát



		- Sự chính xác, đầy đủ trong việc ghi chép khi xuất hàng

		- Kiểm tra sổ xuất hàng và so sánh với lượng hàng được xuất



		- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

		- Kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện





Nhiệm vụ H: Bảo quản thành phẩm mủ latex( HA, LA)

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Tính ngày sinh nhật bồn thành phẩm và theo dõi quá trình bảo quản


Mã số công việc: H.1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


- Tập hợp số liệu về các mẻ latex nạp vào bồn trữ


- Tính toán tuổi bình quân của bồn


- Ghi nhật ký về lô sản phẩm


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Tính toán chính xác


- Ghi đúng và đầy đủ các thông số của quá trình


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC CẦN THIẾT:


1. Kỹ năng:

-  Nắm được phương pháp tính ngày sinh nhật.


-  Thực hiện tốt điều kiện bảo quản mẫu


2. Kiến thức:


- Nắm được chính xác vị trí và chất lượng của mỗi bồn trữ thành phẩm


- Nắm được các quy định ghi chép quá trình xử lý thành phẩm


VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Số liệu về thời gian và khối lượng các lần nạp latex vào bồn thành phẩm


- Công thức tính ngày sinh nhật


- Quy định về quá trình kiểm tra bảo quản mẫu.


- Biểu mẫu ghi chép


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ tính tóan về việc xác định tuổi bình quân của bồn

		- Theo dõi quá trình nạp mủ vào bồn trữ và so sánh với công thức tính



		- Số liệu ghi chép phản ánh đầy đủ các thông số của quá trình bảo quản

		- Giám sát quá trình ghi sổ kết hợp với theo dõi chất lượng thành phẩm.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Tồn trữ và lấy mẫu kiểm tra sản phẩm

Mã số công việc: H.2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:


- Chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu


- Lấy mẫu mủ cao su


- Chuyển mẫu lên phòng Quản lý chất lượng


- Kiểm tra hàm lượng cao su khô TSC theo TCVN 6315:2007


- Kiểm tra DRC theo TCVN 4858:2007


- Kiểm tra hàm lượng NH3 theo TCVN 4857:2007


- Kiểm tra độ pH theo TCVN 4860:2007


- Kiểm tra chỉ số VFA theo TCVN 6321:2007


- Kiểm tra hàm lượng KOH theo TCVN 4856:2007


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Các quy định lấy mẫu


- các bước thực hiện việc xác định các thông số của mủ


- Các thông số của mủ so vối yêu cầu kỹ thuật


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC CẦN THIẾT:


1. Kỹ năng:


- Thực hiện việc xác định các thông số của mủ theo đúng yêu cầu


- Sử dụng các dụng cụ và thiết bị phòng Quản lý chất lượng thành thạo


- Sai số trong các phép thử  nằm trong giới hạn cho phép theo TCVN quy định


- An toàn vệ sinh công nghiệp trong môi trường làm việc

2. Kiến thức:


- Mẫu mủ latex để xác định các thông số kỹ thuật


- Quy trình xác định theo TCVN


- Các dụng cụ và thiết bị dùng để xác định các chỉ tiêu


- Các loại hoá chất cần thiết dùng để xác định các chỉ tiêu.


VI.  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Nắm được yêu cầu cách lấy mẫu tại bồn thành phẩm


- Nắm được quy trình kiểm tra, xác định các chỉ tiêu theo TCVN 


- Nắm được quy trình pha trộn hoá chất thêm vào mủ 


- Nắm và sử dụng thành thạo các trang thiết bị phòng quản lý chất lượng


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ chính xác của kết quả




		- Độ sai lệch so với quy định của sản phẩm trong giới hạn cho phép



		- Đảm bảo thời gian hoàn thành công việc

		- Phù hợp với các công việc kiểm tra do nhà máy quy định.



		- Sử dụng tiết kiệm hoá chất và vệ sinh công nghiệp trong quá trình xác định 

		- Số lượng hoá chất đã sử dụng đúng quy đinh, chỗ làm việc gọn gàng sạch sẽ





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Kiểm tra và xuất kho

Mã số công việc: H.3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


- Kiểm tra các lô hàng và các dựng cụ chuẩn bị xuất hàng.


- Xuất cao su latex.


- Thực hiện vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động


- Ghi chép xuất xưởng 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


- Kiểm tra các lô hàng đạt chuẩn


- Xuất hàng theo đúng yêu cầu.


- Xuất hàng đủ số lượng và loại sản phẩm theo yêu cầu.


- Ghi chép sổ sách đúng theo quy định


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng:


- Xác định đúng lô hàng cần xuất


- Xuất hàng đúng yêu cầu và sử dụng tốt các trang thiết bị khi xuất hàng 


- An toàn lao động, cẩn thận, chính xác 


2. Kiến thức:


-  Nắm được các thủ tục xuất hàng theo qui định.


-  Nắm được qui trình xuất mủ latex.


- Nắm được các kiến thức về ghi sổ sách.


VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Các giấy tờ xuất kho theo qui định.


- Qui trình xuất hàng,


- Dụng cụ, thiết bị định lượng latex.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xuất hàng đúng khối lượng và chủng loại.

		- Giám sát quá trình xuất kho.



		- Ghi chép quá trình xuất hàng 

		- Kiểm tra sổ sách theo quy định



		- An toàn lao động và vệ sinh nơi làm việc tốt và lưu mẫu đối chứng đúng qui định.

		- Giám sát quá trình vệ sinh công nghiệp và quá trình lưu mẫu so sánh với các tiêu chuẩn của nhà máy đề ra





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Làm vệ sinh và khử trùng trong nhà máy 

Mã số công việc: H.4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 


- Tháo sạch các cặn còn lại.


- Mở các chi tiết cần rửa


- Tiến hành rửa bồn và các chi tiết


- Sát trùng bồn tồn trữ 


- Thực hiện vệ sinh, an toàn lao động 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:


Bồn rửa sạch theo đúng yêu cầu .


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:


1. Kỹ năng:


- Làm việc đúng các bước tiến hành


- Làm việc đúng hướng dẫn và đúng quy trình


2. Kiến thức:

- Nắm được các quy định vệ sinh bồn tồn trữ


- Nắm được các yêu kỹ thuật trong quá trình vệ sinh bồn tồn trữ 


VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:


- Dụng cụ làm vệ sinh


- Nước sạch, thuốc sát trùng


- Khu vực thu gom nước thải


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ:


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Vệ sinh sạch sẽ đạt yêu cầu 

		- Giám sát chặt chẽ quá trình vệ sinh 



		- Lượng nước và thuốc sát trùng hợp lý, thời gian vệ sinh hợp lý và thu gom nước thải triệt để

		- Giám sát quá trình sử dụng nước và hoá chất và so sánh với lượng quy định.



		- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

		- Kiểm tra qúa trình thực hiện so vơi yêu cầu đề ra.





Nhiệm vụ I Đánh giá chất lượng thành phẩm SVR

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Soạn mẫu


Mã số công việc: I.1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Làm đồng đều mẫu; 


- Chia mẫu;


- Bảo quản mẫu.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Nhóm mẫu đại diện lô hàng 


- Chia mẫu theo bảng quy định TCVN 6086:2004 (A, B, C, E, F)


- Lưu mẫu theo quy định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Cán luyện và làm đồng đều mẫu;


- Thực hiện đúng yêu cầu chia mẫu cho các chỉ tiêu;


- Thực hiện đúng yêu cầu;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

- Hiểu được các quy định, quy trình lấy mẫu soạn mẫu;


- Quy định ghi mẫu;


- Quy định bảo quản.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy cán luyện, cân phân tích, kéo cắt mẫu, thiết bị đo độ dày;


- Cân, kéo cắt mẫu và túi PE;


- Sổ ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ đồng đều các mẫu

		- Giám sát, theo dõi quá trình soạn mẫu



		- Chia đầy đủ các mẫu và lưu mẫu 

		- Theo dõi quá trình phân ra và so sánh với các tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành



		- Đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

		- Không có sự cố xảy ra với người, hỏng hóc thiết bị và đảm bảo yêu cầu vệ sinh công nghiệp





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đánh giá chất lượng cao su SVR L, SVR 3L

Mã số công việc: I.2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định hàm lượng chất bẩn; 


- Xác định hàm lượng chất bay hơi;


- Xác định hàm lượng tro;


- Xác định hàm lượng ni tơ;


- Xác định độ dẻo đầu P0;


- Chỉ số duy trì độ dẻo PRI;


- Xác định chỉ số màu Lovibond và độ rộng giữa các mẫu;


- Ghi sổ theo dõi.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Thực hiện theo TCVN 6089:2010;


- Quy trình thực hiện theo TCVN 6088:2010;


- Quy trình thực hiện theo TCVN 6087:2010;


- Thực hiện theo TCVN 6091:2010;


- Thực hiện theo TCVN 6092:2010;


- Thực hiện theo TCVN 6092:2010;


- Thực hiện theo TCVN 6093:2004;


- Ghi đúng kết quả xác định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Sử dụng các dụng cụ thiết bị PTN;


- Thực hiện đúng yêu cầu;


- Sự dụng bộ chưng cất và quá trình phân giải mẫu;


- Kỹ năng sử dụng thiết bị thành thạo;


- Sử dụng thành thạo máy ép và nhận dạng màu sắc;


- Sử dụng thành thạo ghi chép mẫu;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

- Tính chất cơ lý của cao su thiên nhiên;


- Phương pháp xác định chất bay hơi;


- Phương pháp tro hóa;


- Sự chuyển hóa ni tơ trong cao su với quá trình phân giải;


- Tính chất dẻo hóa của cao su;


- Tính chất dẻo hóa và lão hóa của cao su;


- Phương pháp so màu;


- Đánh giá số liệu so với tiêu chuẩn TCVN 3769:2004.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy cán PTN; cân phân tích 0,1mg, rây giá đỡ, tủ sấy, máy rửa siêu âm, máy hút chân không;


- Máy cán PTN; cân phân tích 0,1mg, rây giá đỡ, tủ sấy có không khí hoàn lưu, bình hút ẩm, kẹp,..


- Lò nung nhiệt độ đến 10000C ; cân phân tích 0,1mg, chén nung dung tích 50 cm3, giấy lọc không tro, bình hút ẩm, kẹp,..


- Bộ chưng cất kenđan trung lượng; buret; bình phân giải kendan trung lượng,


- Máy đo độ dẻo nhanh; dao cắt mẫu; máy cán phòng thí nghiệm; tủ sấy; khay nhôm, giấy cuốn thuốc lá;


- Máy ép; khuôn ép; đĩa so màu; giấy polyester; máy cán PTN,..


- Sổ theo mẫu chứng chỉ lô hàng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đảm bảo chính xác về các chỉ tiêu

		- Giám sát, theo dõi quy trình theo TCVN quy định.



		- Các chỉ tiêu xác định của mẫu thử 

		- Theo dõi quá trình và so sánh với các tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành



		- Đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

		- Không có sự cố xảy ra với người, hỏng hóc thiết bị và đảm bảo yêu cầu vệ sinh công nghiệp





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đánh giá chất lượng cao su SVR 5

Mã số công việc: I.3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định hàm lượng chất bẩn; 


- Xác định hàm lượng chất bay hơi;


- Xác định hàm lượng tro;


- Xác định hàm lượng ni tơ;


- Xác định độ dẻo đầu P0;


- Chỉ số duy trì độ dẻo PRI;


- Ghi sổ theo dõi.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Thực hiện theo TCVN 6089:2010;


- Quy trình thực hiện theo TCVN 6088:2010;


- Quy trình thực hiện theo TCVN 6087:2010;


- Thực hiện theo TCVN 6091:2010;


- Thực hiện theo TCVN 6092:2010;


- Thực hiện theo TCVN 6093:2004;


- Ghi đúng kết quả xác định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Sử dụng các dụng cụ thiết bị trong phòng kiểm tra chất lượng;


- Thực hiện đúng yêu cầu;


- Sự dụng bộ chưng cất và quá trình phân giải mẫu;


- Kỹ năng sử dụng thiết bị thành thạo;


- Sử dụng thành thạo ghi chép mẫu;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

- Tính chất cơ lý của cao su thiên nhiên;


- Phương pháp xác định chất bay hơi;


- Phương pháp tro hóa;


- Sự chuyển hóa ni tơ trong cao su với quá trình phân giải;


- Tính chất dẻo hóa của cao su;


- Tính chất dẻo hóa và lão hóa của cao su;


- Đánh giá số liệu so với tiêu chuẩn TCVN 3769:2004.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy cán PTN; cân phân tích 0,1mg, rây giá đỡ, tủ sấy, máy rửa siêu âm, máy hút chân không;


- Máy cán PTN; cân phân tích 0,1mg, rây giá đỡ, tủ sấy có không khí hoàn lưu, bình hút ẩm, kẹp,..


- Lò nung nhiệt độ đến 10000C ; cân phân tích 0,1mg, chén nung dung tích 50 cm3, giấy lọc không tro, bình hút ẩm, kẹp,..


- Bộ chưng cất kenđan trung lượng; buret; bình phân giải kendan trung lượng,


- Máy đo độ dẻo nhanh; dao cắt mẫu; máy cán phòng thí nghiệm; tủ sấy; khay nhôm, giấy cuốn thuốc lá;


- Sổ theo mẫu chứng chỉ lô hàng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đảm bảo chính xác về các chỉ tiêu

		- Giám sát, theo dõi quy trình theo TCVN quy định.



		- Các chỉ tiêu xác định của mẫu thử 

		- Theo dõi quá trình và so sánh với các tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành



		- Đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

		- Không có sự cố xảy ra với người, hỏng hóc thiết bị và đảm bảo yêu cầu vệ sinh công nghiệp





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đánh giá chất lượng cao su SVR CV50, SVR CV60

Mã số công việc: I.4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định hàm lượng chất bẩn; 


- Xác định hàm lượng chất bay hơi;


- Xác định hàm lượng tro;


- Xác định hàm lượng ni tơ;


- Xác định độ nhớt money;


- Chỉ số duy trì độ dẻo PRI;


- Xác định chỉ số màu Lovibond và độ rộng giữa các mẫu;


- Ghi sổ theo dõi.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Thực hiện theo TCVN 6089:2010;


- Quy trình thực hiện theo TCVN 6088:2010;


- Quy trình thực hiện theo TCVN 6087:2010;


- Thực hiện theo TCVN 6091:2010;


- Thực hiện theo TCVN 6092:2010;


- Thực hiện theo TCVN 6092:2010;


- Thực hiện theo TCVN 6090:2010


- Thực hiện theo TCVN 6093:2004;


- Ghi đúng kết quả xác định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Sử dụng các dụng cụ thiết bị PTN;


- Thực hiện đúng yêu cầu;


- Sự dụng bộ chưng cất và quá trình phân giải mẫu;


- Kỹ năng sử dụng thiết bị thành thạo;


- Sử dụng thành thạo máy ép và nhận dạng màu sắc;


- Sử dụng thành thạo ghi chép mẫu;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

- Tính chất cơ lý của cao su thiên nhiên;


- Phương pháp xác định chất bay hơi;


- Phương pháp tro hóa;


- Sự chuyển hóa ni tơ trong cao su với quá trình phân giải;


- Tính chất dẻo hóa của cao su;


- Tính chất dẻo hóa và lão hóa của cao su;


- Phương pháp so màu;


- Đánh giá số liệu so với tiêu chuẩn TCVN 3769:2004.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy cán PTN; cân phân tích 0,1mg, rây giá đỡ, tủ sấy, máy rửa siêu âm, máy hút chân không;


- Máy cán PTN; cân phân tích 0,1mg, rây giá đỡ, tủ sấy có không khí hoàn lưu, bình hút ẩm, kẹp,..


- Lò nung nhiệt độ đến 10000C ; cân phân tích 0,1mg, chén nung dung tích 50 cm3, giấy lọc không tro, bình hút ẩm, kẹp,..


- Bộ chưng cất kenđan trung lượng; buret; bình phân giải kendan trung lượng,


- Máy đo độ dẻo nhanh; dao cắt mẫu; máy cán phòng thí nghiệm; tủ sấy; khay nhôm, giấy cuốn thuốc lá;


- Khuôn; rô to; thiết bị gia nhiệt; hệ thống đo nhiệt; hệ thống đóng kín khuôn; thiết bị momen xoắn;


- Sổ theo mẫu chứng chỉ lô hàng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đảm bảo chính xác về các chỉ tiêu

		- Giám sát, theo dõi quy trình theo TCVN quy định.



		- Các chỉ tiêu xác định của mẫu thử 

		- Theo dõi quá trình và so sánh với các tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành



		- Đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

		- Không có sự cố xảy ra với người, hỏng hóc thiết bị và đảm bảo yêu cầu vệ sinh công nghiệp





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đánh giá chất lượng cao su SVR 10, SVR 20

Mã số công việc: I.5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Xác định hàm lượng chất bẩn; 


- Xác định hàm lượng chất bay hơi;


- Xác định hàm lượng tro;


- Xác định hàm lượng ni tơ;


- Xác định độ dẻo đầu P0;


- Chỉ số duy trì độ dẻo PRI;


- Ghi sổ theo dõi.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Thực hiện theo TCVN 6089:2010;


- Quy trình thực hiện theo TCVN 6088:2010;


- Quy trình thực hiện theo TCVN 6087:2010;


- Thực hiện theo TCVN 6091:2010;


- Thực hiện theo TCVN 6092:2010;


- Thực hiện theo TCVN 6093:2004;


- Ghi đúng kết quả xác định.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Sử dụng các dụng cụ thiết bị PTN;


- Thực hiện đúng yêu cầu;


- Sự dụng bộ chưng cất và quá trình phân giải mẫu;


- Kỹ năng sử dụng thiết bị thành thạo;


- Sử dụng thành thạo ghi chép mẫu;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

- Tính chất cơ lý của cao su thiên nhiên;


- Phương pháp xác định chất bay hơi;


- Phương pháp tro hóa;


- Sự chuyển hóa ni tơ trong cao su với quá trình phân giải;


- Tính chất dẻo hóa của cao su;


- Tính chất dẻo hóa và lão hóa của cao su;


- Đánh giá số liệu so với tiêu chuẩn TCVN 3769:2004.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy cán PTN; cân phân tích 0,1mg, rây giá đỡ, tủ sấy, máy rửa siêu âm, máy hút chân không;


- Máy cán PTN; cân phân tích 0,1mg, rây giá đỡ, tủ sấy có không khí hoàn lưu, bình hút ẩm, kẹp,..


- Lò nung nhiệt độ đến 10000C ; cân phân tích 0,1mg, chén nung dung tích 50 cm3, giấy lọc không tro, bình hút ẩm, kẹp,..


- Bộ chưng cất kenđan trung lượng; buret; bình phân giải kendan trung lượng,


- Máy đo độ dẻo nhanh; dao cắt mẫu; máy cán phòng thí nghiệm; tủ sấy; khay nhôm, giấy cuốn thuốc lá;


- Sổ theo mẫu chứng chỉ lô hàng.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đảm bảo chính xác về các chỉ tiêu

		- Giám sát, theo dõi quy trình theo TCVN quy định.



		- Các chỉ tiêu xác định của mẫu thử 

		- Theo dõi quá trình và so sánh với các tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành



		- Đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

		- Không có sự cố xảy ra với người, hỏng hóc thiết bị và đảm bảo yêu cầu vệ sinh công nghiệp





Nhiệm vụ K: Đánh giá chất lượng thành phẩm cao su latex (HA, LA)

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Soạn mẫu thử latex cô đặc  


Mã số công việc: K.1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Làm đồng đều mẫu; 


- Chia mẫu;


- Bảo quản mẫu;


- Ghi sổ theo dõi. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Nhóm mẫu đại diện lô hàng;


- Chia mẫu theo bảng quy định TCVN 5598:2007;


- Lưu mẫu theo quy định;


- Ghi đúng kết quả xác định 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thực hiện đúng yêu cầu quy trình lấy mẫu;


- Sử dụng thành thạo chia mẫu, cách ghi mẫu và bảo quản mẫu;


- Sử dụng thành thạo lấy mẫu trong thời gian quy định;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

- Hiểu được các quy định, quy trình lấy mẫu chia mẫu;


- Quy định chia mẫu;


- Đánh giá số liệu so với tiêu chuẩn TCVN 6314:2007.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Máy khuấy; ống lấy mẫu trong bồn xe, bồn chứa mủ; cốc chứa mẫu, chai đựng mẫu lưu, lưới lọc,.;


- Chai đựng mẫu;


- Túi PE, sổ ghi chép.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Sự đảm bảo chính xác về khối lượng cân

		- Giám sát, theo dõi quá trình cân sản phẩm



		- Mức độ hoàn thành trong quy trình lấy mẫu

		- Theo dõi quá trình và so sánh với các tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành



		- Đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

		- Không có sự cố xảy ra với người, hỏng hóc thiết bị và đảm bảo yêu cầu vệ sinh công nghiệp





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đánh giá chỉ tiêu TSC

Mã số công việc: K.2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ phân tích; 


- Cân chén cân không có mủ nước;


- Lấy mẫu mủ nước;


- Cân chén cân với mẫu mủ nước;


- Sấy chén và mẫu mủ;


- Làm nguội mẫu;


- Cân chén cân và cao su đã khô;


- Xác định TSC của mẫu mủ cao su;


- Ghi sổ theo dõi. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Theo TCVN 6315 - 2007;


- Xác định khối lượng m0 của ba chén cân cho ba mẫu mủ nước khác nhau;


- Khối lượng mỗi mẫu khoảng 10g.


- Mỗi mẫu cho vào chén cân.


- Mỗi mẫu lấy ở các vị trí khác nhau (đáy, giữa và lớp mặt);


- Xác định khối lượng m1 cho các mẫu;


- Sấy chén mủ đến khối lượng không đổi;


- Xác định khối lượng m2 của ba mẫu lấy ở ba điểm khác nhau;


- TSC = [(m2 – m0)/(m1 – m0)]x100%


- Ghi đúng kết quả xác định 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Kiểm tra hoạt động và tình trạng của các dụng cụ trang thiết bị.;


- Thực hiện cân các chén cân bằng cân kỹ thuật để xác định khối lượng m0.;


- Dùng pippet hút mủ nước ở các lọ mẫu rồi đổ vào chén cân phân tích;


- Xác định khối lượng các mẫu bằng cân kỹ thuật;


- Đặt khay mẫu vào tủ sấy;


- Dùng panh kẹp mẫu lấy mẫu từ bình hút ẩm đặt lên cân và cân mẫu;


- Tính toán số học đơn giản;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

- Hiểu được phương pháp xác định khối lượng của vật liệu bằng phương pháp cân.;


- Trình bày các cách làm khô vật liệu bằng nhiệt độ;


- Tính toán số học;


- Nắm được quy trình sử dụng các trang thiết bị trong quá trình phân tích.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Chén cân, cân kỹ thuật chính xác đến 0,01g. Tủ sấy, bình hút ẩm, tài liệu TCVN 6315 - 2007;


- Chai đựng mẫu Cân kỹ thuật.


- Panh kẹp


- Chén cân


- Bình hút ẩm;


- Chén cân


- Mẫu mủ nước khác nhau.


- Pippet lấy mẫu.


- Khay chứa mẫu.


- Sổ nhật ký.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thành thạo trong quá trình kiểm tra đánh giá chỉ tiêu TSC theo đúng quy trình;

		- Giám sát quá trình làm phân tích và so sánh với TCVN đã quy định về việc đánh giá chỉ tiêu DRC



		- Đảm bảo mức độ thành thục trong cách pha loãng mủ và bảo quản mủ dùng để xác định các chỉ tiêu TSC;

		- Quan sát và so sánh với các thao tác chuẩn đã được quy định trong việc xác định các chỉ tiêu TSC  của TCVN



		- Đảm bảo độ tin cậy về các số liệu phân tích 

		- Giám sát chặt quá trình phân tích và so sánh kết quả phân tích của một mẫu ở nhiều lần làm khác nhau



		- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong khu vực làm việc

		- Mức độ gọn gàng và sạch sẽ ở môi trường làm việc và thiết bị thí nghiệm





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đánh giá chỉ tiêu DRC

Mã số công việc: K.3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ phân tích; 


- Cân chén cân không có mủ nước;


- Lấy mẫu mủ nước;


- Cân chén cân với mẫu mủ nước;


- Sấy chén và mẫu mủ;


- Làm nguội mẫu;


- Cân chén cân và cao su đã khô;


- Xác định DRC của mẫu mủ cao su;


- Ghi sổ theo dõi. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Cân khoảng 10g±1g;


- Theo TCVN 4858 –2007;


- Tách cao su ra khỏi serum;


- Loại toàn bộ axit dư còn đọng lại trong cao su đông tụ;


- Loại bỏ nước và ẩm để cao su khô;


- Xác định khối lượng cao su khô;


- Áp dụng và tính đúng kết quả xác định. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Kiểm tra hoạt động và tình trạng của các dụng cụ trang thiết bị.;


- Thực hiện cân các chén cân bằng cân kỹ thuật để xác định khối lượng m0.;


- Đổ mẫu mủ vào đĩa thủy tinh.


- Rửa chén cân và thêm nước tinh khiết vào đáy đĩa để giảm hàm lượng chất rắn xuống 20%.;


- Đổ axit axetic nồng độ 20g/dm3 vào đĩa mủ, xoay nhẹ.


- Ấn tờ cao su đông tụ ngập trong axit


- Đặt đĩa mẫu vào bếp cách thủy và gia nhiệt từ 15 – 18 phút;


- Gấp tấm cho cao su đông tụ ép serum ra ngoài.


- Rửa tấm cao su đông tụ bằng nước sạch;


- Xác định hàm lượng cao su khô;


- Sử dụng thành thạo ghi mẫu;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

- Hiểu được phương pháp xác định khối lượng DRC;


- Phương pháp xác định TCVN 4858 –2007;


- Xác định hàm lượng phần cao su khô bằng phương pháp cô đặc;


- Đông tụ mủ cao su bằng axit;


- Đánh giá số liệu so với tiêu chuẩn;


- Nắm được quy trình sử dụng các trang thiết bị trong quá trình phân tích.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Các dụng cụ và thiết bị chi tiết về TCVN 4858 – 2007;


- Sổ nhật ký.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thành thạo trong quá trình kiểm tra đánh giá chỉ tiêu DRC theo đúng quy trình;

		- Giám sát quá trình làm phân tích và so sánh với TCVN đã quy định về việc đánh giá chỉ tiêu DRC



		- Đảm bảo mức độ thành thục trong cách pha loãng mủ và bảo quản mủ dùng để xác định các chỉ tiêu DRC;

		- Quan sát và so sánh với các thao tác chuẩn đã được quy định trong việc xác định các chỉ tiêu DRC  của TCVN



		- Đảm bảo độ tin cậy về các số liệu phân tích 

		- Giám sát chặt quá trình phân tích và so sánh kết quả phân tích của một mẫu ở nhiều lần làm khác nhau



		- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong khu vực làm việc

		- Mức độ gọn gàng và sạch sẽ ở môi trường làm việc và thiết bị thí nghiệm





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đánh giá chỉ tiêu độ ổn định cơ học  

Mã số công việc: K.4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị mẫu latex với hàm lượng rắn 55% và dung dịch amoniac nồng độ thích hợp;


- Cho 100g mẫu thử với dung dịch amoniac phù hợp lọc qua rây;


- Khuấy tốc độ cao xác định điểm kết thúc của hạt động tụ gia tăng.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Thực hiện theo đúng TCVN 6316:2007;


- Mẫu được pha loãng bằng dung dịch amoniac và được lọc qua rây thép không gỉ;


- Tốc độ khuấy phải đạt 14000 v/ph ± 200 v/ph;


- Xuất hiện hạt đông tụ là kết thúc;


- Vệ sinh nơi làm việc và an toàn lao động. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Cô đặc mẫu mủ latex và nồng độ dung dịch amoniac phù hợp;


- Thành thạo cách pha loãng mủ và lọc mủ;


- Quan sát điểm kết thúc đông tụ và vận hành máy khuấy;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

- Hiểu được phương pháp xác định chỉ tiêu ổn định cơ học;


- Phương pháp chuẩn bị mẫu theo TCVN 6316:2007;


- Cách pha loãng và lọc mủ latex;


- Quy định vận hành máy khuấy;


- Đánh giá số liệu so với tiêu chuẩn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Mủ latex cô đặc 55%


- Cốc thuỷ tinh, máy khuấy cao tốc, đồng hồ bấm giây


- Dung dịch amoniac theo đúng quy định sử dụng Mẫu mủ latex


- Bảng quy định TCVN 6316:2007;


- Các dụng cụ và thiết bị theo TCVN 6316: 2007;


- Sổ nhật ký.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thành thạo trong quá trình kiểm tra đánh giá thời gian ổn định cơ học theo đúng quy trình

		- Giám sát quá trình làm phân tích và so sánh với TCVN đã quy định về việc đánh giá thời gian ổn định cơ học



		- Đảm bảo mức độ thành thục trong cách pha loãng mủ và bảo quản mủ dùng để xác định các thời gian ổn định cơ học

		- Quan sát và so sánh với các thao tác chuẩn đã được quy định trong việc xác định thời gian ổn định cơ học theo TCVN



		- Đảm bảo độ tin cậy về các số liệu phân tích 

		- Giám sát chặt quá trình phân tích và so sánh kết quả phân tích của một mẫu ở nhiều lần làm khác nhau



		- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong khu vực làm việc

		- Mức độ gọn gàng và sạch sẽ ở môi trường làm việc và thiết bị thí nghiệm





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Đánh giá chỉ tiêu KOH

Mã số công việc: K.5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất phân tích;


- Cân 50g tổng chất rắn một lượng mẫu thử chính xác đến 0,1g vào cốc thuỷ tinh;


- Đo pH của mẫu và điều chỉnh lượng KOH cho vào để xác định trị số KOH.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Trị số KOH được tính theo công thức:


(561cV)/(wTSm)


Trong đó: c: nồng độ thực tế KOH (phân tử lượng KOH/dm3)


V: thể tích dung dịch KOH (cm3) cần thiết để đạt điểm cuối.


wTS: tổng hàm lượng chất khô của latex; m: khối lượng mẫu thử ;


- Vệ sinh nơi làm việc và an toàn lao động. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Kiểm tra hoạt động và tình trạng của các dụng cụ trang thiết bị, hoá chất;


- Thực hiện cơ bản về thí nghiệm;


- Điều chỉnh độ chính xác của pH kế để có số đo chính sát nhất;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

- Nêu  được quy trình xác định trị số KOH có trong mủ theo TCVN


- Trình bày được quy trình sử dụng các trang thiết bị trong quá trình phân tích


- Kiến thức về hoá phân tích;


- Phân tích hoá học và tính toán đơn giản;


- Đánh giá số liệu so với tiêu chuẩn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Dụng cụ thuỷ tinh thông thường.


- pH kế có thể đọc đến 0,01 đơn vị,


- Máy khuấy cơ học hoặc máy khuấy từ


- Thuốc thử KOH, dung dịch HCHO;


- Cân điện tử chính xác đến 0,1g


- Cốc thuỷ tinh dựng mẫu;


- Sổ nhật ký.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thành thạo trong quá trình kiểm tra đánh giá trị số KOH theo đúng quy trình

		- Giám sát quá trình làm phân tích và so sánh với TCVN đã quy định về việc đánh giá trị số KOH



		- Đảm bảo mức độ thành thục trong cách pha loãng mủ và bảo quản mủ dùng để xác định trị số KOH

		- Quan sát và so sánh với các thao tác chuẩn đã được quy định trong việc xác định trị số KOH TCVN



		- Đảm bảo độ tin cậy về các số liệu phân tích 

		- Giám sát chặt quá trình phân tích và so sánh kết quả phân tích của một mẫu ở nhiều lần làm khác nhau



		- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong khu vực làm việc và an toàn khi sử dụng hoá chất làm thí nghiệm

		- Mức độ gọn gàng và sạch sẽ ở môi trường làm việc và thiết bị thí nghiệm, không tai nạn hoá chất nào xảy ra với người





TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ


TÊN CÔNG VIỆC: Đánh giá chỉ số VFA 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.6


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất phân tích;


- Cân 50g latex cô đặc chính xác đến 0,1g;


- Thêm chính xác 50ml dd amoni sunfat vào mẫu và đem chưng cách thuỷ;


- Chuẩn độ chất ngưng tụ bằng dd Ba(OH)2 và xác định trị số axit béo bay hơi (VFA).


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Sử dụng thành thạo cân và các dụng cụ thuỷ tinh dùng trong thí nghiệm.


- Kỹ năng thao tác thí nghiệm đúng với quy trình


- Các loại hoá chất sử dụng trong quá trình phải đúng nồng độ đã được quy định trong TCVN 6321:1997  


- Thực hiện thí nghiệm gọn gàng, đúng quy cách


- Số liệu chính xác, sai số không vượt quá giá trị cho phép theo TCVN 6321:1997


- Vệ sinh nơi làm việc và an toàn lao động. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thực hiện về thao tác chuẩn bị dụng cụ hoá chất phân tích;


- Kỹ năng sử dụng cân điện tử thành thạo;


- Khả năng lấy mẫu thành thạo;


- Sử dụng thành thạo bộ chưng cất cách thuỷ;


- Kỹ năng thao tác thành thạo trong quá trình chuẩn độ và pha hoá chất;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

- Nắm  được quy trình xác định trị số axit béo dễ bay hơi (VFA) có  trong mủ theo TCVN;


- Nắm được quy trình sử dụng các trang thiết bị trong quá trình phân tích;


- Phân tích hoá học và tính toán đơn giản;


- Đánh giá số liệu so với tiêu chuẩn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Mẫu mủ cần kiểm tra


- Quy trình thí nghiệm theo TCVN 6321: 2007


- Cân điện tử chính xác đến 0,1g


- Bình chưng cách thuỷ


- Các loại dụng cụ thuỷ tinh sử dụng trong quá trình chuẩn độ


- Thuốc thử, hoá chất thí nghiệm: Ba(OH)2, amoni sunfat, chất chỉ thị;


- Sổ nhật ký.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thành thạo trong quá trình kiểm tra đánh giá trị số axit béo dễ bay hơi (VFA) theo đúng quy trình

		- Giám sát quá trình làm phân tích và so sánh với TCVN đã quy định về việc đánh giá trị số axit béo bay hơi



		- Đảm bảo mức độ thành thục trong cách pha loãng mủ và bảo quản mủ dùng để xác định chỉ số VFA

		- Quan sát và so sánh với các thao tác chuẩn đã được quy định trong việc xác định chỉ số VFA theo TCVN



		- Đảm bảo độ tin cậy về các số liệu phân tích 

		- Giám sát chặt quá trình phân tích và so sánh kết quả phân tích của một mẫu ở nhiều lần làm khác nhau



		- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong khu vực làm việc và an toàn khi sử dụng hoá chất làm thí nghiệm

		- Mức độ gọn gàng và sạch sẽ ở môi trường làm việc và thiết bị thí nghiệm, không tai nạn hoá chất nào xảy ra với người





TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ


TÊN CÔNG VIỆC: Đánh giá hàm lượng mangan (Mn) 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.7


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị mẫu cần kiểm tra và các trang dụng cụ thiết bị hoá chất sử dụng trong quá trình phân tích;


- Xử lý bằng axit nitric, axit sunfuaric loãng;


- Đo mật độ quang phổ dung dịch permanganat để xác định nồng độ mangan.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Các loại hoá chất sử dụng trong quá trình phải đúng nồng độ đã được quy định trong TCVN 6319:2007;


- Tro hoá mẫu cao su trong chén platin và nấu chảy tro với natri fluoroborat;


- Chuyển các chất lỏng không tan và ôxy hoá mangan thành permaganat bằng cách đun sôi với dung dịch natri periodat; 


- Đo mật độ quang phổ của dung dịch permanganat ở bước sóng 525 nm;


- Vận hành máy đo quang phổ mangan đúng quy trình;


- Vệ sinh nơi làm việc và an toàn lao động. 


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Kỹ năng chuẩn bị mẫu;


- Kỹ năng sử dụng cân;


- Sử dụng hoá chất theo đúng quy định;


- Kỹ năng thực nghiệm hoá học;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

- Chuẩn bị mẫu thử và hoá chất theo đúng quy định TCVN 6319:2007;


- Trình bày được theo đúng TCVN 6318:2007;


- Nêu kiến thức lý hoá về độ hấp thụ của nguyên tử mangan;


- Phân tích hoá học và tính toán đơn giản;


- Đánh giá số liệu so với tiêu chuẩn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Mẫu mủ cao su


- Quy trình thí nghiệm theo TCVN 6319 : 1997


- Chén platin


- Lò nung


- Cân phân tích


- Máy đo qua phổ


- Các loại hoá chất: HNO3, H2SO4, natri periodat, - Fluoroborat


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thành thạo trong quá trình kiểm tra đánh giá xác định hàm lượng mangan bằng phương pháp quang phổ theo đúng quy trình

		- Giám sát quá trình làm phân tích và so sánh với TCVN đã quy định về việc xác định hàm lượng mangan bằng phương pháp quang phổ



		- Đảm bảo mức độ thành thục trong cách vận hành sử dụng các loại trang thiết bị hiện đại như máy đo quang phổ và các thiết bị phụ trợ khác

		- Quan sát và so sánh với các thao tác mà nhà cung cấp máy đã chuyền dạy khi sử dụng máy.



		- Đảm bảo độ tin cậy về các số liệu phân tích 

		- Giám sát chặt quá trình phân tích và so sánh kết quả phân tích của một mẫu ở nhiều lần làm khác nhau



		- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong khu vực làm việc và an toàn khi sử dụng hoá chất làm thí nghiệm

		- Mức độ gọn gàng và sạch sẽ ở môi trường làm việc và thiết bị thí nghiệm, không tai nạn hoá chất nào xảy ra với người





TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ


TÊN CÔNG VIỆC: Đánh giá hàm lượng đồng (Cu) 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.8


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị mẫu cần kiểm tra và các trang dụng cụ thiết bị hoá chất sử dụng trong quá trình phân tích;


- Hoà tan mẫu thử để đo đồng;


- Hoà tro mẫu cao su vào mẫu hoá chất và lọc qua lớp bông thuỷ tinh bằng dung dịch tricletan;


- Đo quang phổ và ghi kết quả 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Hoà tan mẫu thử để đo đồng phải được tiến hành bằng cách tro hoá;


- Vận hành máy đo quang phổ đồng đúng quy trình;


- Nồng độ các hoá chất trong quá trình thử phải theo đúng quy định trong TCVN 6318:2007;


- Số liệu chính xác, sai số không vượt quá giá trị cho phép theo TCVN 6318:2007;


- Vệ sinh nơi làm việc và an toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Kỹ năng chuẩn bị mẫu;


- Cán luyện cao su;


- Cách sử dụng thành thạo cân điện tử;


- Thành thạo trong công việc pha hoá chất;


- Thành thạo trong quá trình tro hoá mẫu cao su thử;


- Vận hành máy đo quang phổ;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

- Hiểu được sự chuẩn bị mẫu thử và hoá chất theo đúng quy định TCVN 6318:2007;


- Kiến thức lý hoấ về phổ hấp thụ của đồng;


- Nêu kiến thức lý hoá về độ hấp thụ của nguyên tử đồng;


- Phân tích hoá học và tính toán đơn giản;


- Đánh giá số liệu so với tiêu chuẩn.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Quy trình thí nghiệm theo TCVN 6318 : 2007;


- Dụng cụ thí nghiệm thuỷ tinh sử dụng trong quá trình phân tích;


- Thuốc thử, hoá chất thí nghiệm: Natri sunfat khan, axit sunfuaric, axit nitric, axit clohyđric, hyđro peoxyt, dung dịch amoniac, axit flohydric, axit xitric, dung dịch dietyldithiocarbamat;


- Máy đo quang phổ.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thành thạo trong quá trình kiểm tra đánh giá xác định hàm lượng đồng theo đúng quy trình

		- Giám sát quá trình làm phân tích và so sánh với TCVN đã quy định về việc đánh giá xác định hàm lượng đồng



		- Đảm bảo mức độ thành thục trong cách sử dụng các loại trang thiết bị dùng để xác định hàm lượng đồng

		- Quan sát và so sánh với các thao tác chuẩn đã được quy định trong việc xác định hàm lượng đồng TCVN



		- Đảm bảo độ tin cậy về các số liệu phân tích 

		- Giám sát chặt quá trình phân tích và so sánh kết quả phân tích của một mẫu ở nhiều lần làm khác nhau



		- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong khu vực làm việc và an toàn khi sử dụng hoá chất làm thí nghiệm

		- Mức độ gọn gàng và sạch sẽ ở môi trường làm việc và thiết bị thí nghiệm, không tai nạn hoá chất nào xảy ra với người





TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ


TÊN CÔNG VIỆC: Đánh giá độ kiềm NH3 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất


- Chuẩn bị mẫu


- Định phân NH3

- Tính kết quả 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Sử dụng thành thạo cân và các dụng cụ thuỷ tinh dùng trong thí nghiệm;


- Kỹ năng thao tác thí nghiệm đúng với quy trình;


- Các loại hoá chất sử dụng trong quá trình phải đúng nồng độ đã được quy định trong TCVN 4857:2007;  


- Thực hiện thí nghiệm gọn gàng, đúng quy cách;


- Số liệu chính xác, sai số không vượt quá giá trị cho phép theo TCVN 4857:2007;


- Vệ sinh nơi làm việc và an toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Kỹ năng chuẩn bị dụng cụ và hóa chất định phân;


- Cân mẫu mủ


- Rót mẫu mủ vào cốc định phân


- Rửa sạch chén cân bằng nước cất rồi đổ vào cốc định phân;


- Thao tác định phân kiềm bằng axit;


- Thực hiện phép tính số học;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

- Hiểu được sự chuẩn bị mẫu thử và hoá chất theo đúng quy định TCVN 4857:2007;


- Định phân bằng axit;


- Cách tính toán số học đơn giản


- Hiểu được quy trình xác định độ kiềm trong mủ theo TCVN và sử dụng các trang thiết bị trong quá trình phân tích.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Quy trình thí nghiệm theo TCVN 4857 : 2007;


- pH kế;


- Các loại dụng cụ thuỷ tinh dùng trong quá trình định phân;


- Thuốc thử, hoá chất thí nghiệm: HCl, H2SO4, polyetylen oxit, alkyl phenol, metanol;


- Cân phân tích độ chính xác 0,0001 g


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thành thạo trong quá trình kiểm tra xác định độ kiềm theo đúng quy trình

		- Giám sát quá trình làm phân tích và so sánh với TCVN đã quy định về việc xác định độ kiềm



		- Đảm bảo mức độ thành thục trong cách sử dụng các loại dụng cụ trong quá trình phân tích 

		- Quan sát và so sánh với các thao tác chuẩn đã được quy định trong việc xác định độ kiềm theo TCVN



		- Đảm bảo độ tin cậy về các số liệu phân tích 

		- Giám sát chặt quá trình phân tích và so sánh kết quả phân tích của một mẫu ở nhiều lần làm khác nhau không có sai số quá 0,5 đơn vị



		- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong khu vực làm việc và an toàn khi sử dụng hoá chất làm thí nghiệm

		- Mức độ gọn gàng và sạch sẽ ở môi trường làm việc và thiết bị thí nghiệm, không tai nạn hoá chất nào xảy ra với người





TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ


TÊN CÔNG VIỆC: Đánh giá hàm lượng cặn 


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị mẫu mủ cần kiểm tra và các loại dụng cụ cần thiết cho quá trình kiểm tra;


- Lọc dung dịch;
- Rửa chất cặn;


- Sấy và cân;


- Tính kết quả.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Quy trình thí nghiệm theo TCVN 6320: 1997


- Mẫu mủ cần được kiểm tra


- Cân phân tích


- Rây lọc


- Dung môi rửa


- Tủ sấy có rơle điều chỉnh nhiệt độ


- Lọ thuỷ tinh chuyên dụng dựng mẫu;


- Số liệu chính xác, sai số không vượt quá giá trị cho phép theo TCVN 6320:2007;


- Vệ sinh nơi làm việc và an toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Thao tác chọn mẫu mủ và pha loãng mẫu mủ đến nồng độ cần thiết;


- Đổ dung môi vào bình nón lắc đều


- Đổ dung môi qua lưới lọc;


- Điều chỉnh nhiệt độ tủ sấy, làm nguội sản phẩm và sử dụng cân;


- Thực hiện phép tính kết quả;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

- Hiểu đúng theo đúng trình tự TCVN 6320:2007 về quá trình chuẩn bị mẫu;


- Kiến thức về sấy và xác định khối lượmg bằng cân;


- Phương pháp lọc và rửa.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Mẫu mủ latex


- NH3 để pha loãng mủ


- TCVN 6320:2007;


- Mẫu mủ và các dụng cụ sử dụng trong quá trình phân tích phải tuân theo quy định TCVN 6320:2007; 


- Tủ sấy có rơle điều chỉnh nhiệt độ.


- Sản phẩm sấy


- Cân phân tích


- Bình hút ẩm 


- Dụng cụ tính toán số học đơn giản.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ thành thạo trong quá trình kiểm tra xác định  hàm lượng cặn theo đúng quy trình

		- Giám sát quá trình làm phân tích và so sánh với TCVN đã quy định về việc xác định hàm lượng cặn



		- Đảm bảo mức độ thành thục trong cách sử dụng các loại dụng cụ trong quá trình phân tích 

		- Quan sát và so sánh với các thao tác chuẩn đã được quy định trong việc xác định hàm lượng cặn theo TCVN



		- Đảm bảo độ tin cậy về các số liệu phân tích 

		- Giám sát chặt quá trình phân tích và so sánh kết quả phân tích của một mẫu ở nhiều lần làm khác nhau.



		- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong khu vực làm việc

		- Mức độ gọn gàng và sạch sẽ ở môi trường làm việc.





TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ


TÊN CÔNG VIỆC: Đánh giá hàm lượng chất đông kết


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K.11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ phân tích;


- Cân chén cân không có mủ nước;


- Lấy mẫu mủ nước;


- Cân chén cân với mẫu mủ nước;


- Sấy chén và mẫu mủ;


- Làm nguội mẫu;


- Cân chén cân và cao su đã khô;


- Xác định hàm lượng chất đông kết của mẫu mủ cao su.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN  


- Quy trình thực nghiệm theo TCVN 6315: 2007;


- Xác định khối lượng m0 của ba chén cân cho ba mẫu mủ nước khác nhau;


- Khối lượng mỗi mẫu khoảng 10g.


- Mỗi mẫu cho vào chén cân.


- Mỗi mẫu lấy ở các vị trí khác nhau (đáy, giữa và lớp mặt).


- Xác định khối lượng m1 cho các mẫu;


- Sấy chén mủ đến khối lượng không đổi;


- Làm nguội mẫu đến nhiệt độ phòng phân tích;


- Xác định khối lượng m2 của ba mẫu lấy ở ba điểm khác nhau;


- Hàm lượng chất đông kết cao su được tính theo công thức:


[(m2 – m0)/(m1 – m0)]x100%


- Vệ sinh nơi làm việc và an toàn lao động.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

- Kiểm tra hoạt động và tình trạng của các dụng cụ trang thiết bị;


- Cân được các chén cân bằng cân kỹ thuật để xác định khối lượng m0.;


- Xác định khối lượng các mẫu bằng cân kỹ thuật;


- Đặt khay mẫu vào tủ sấy;


- Duy trì nhiệt độ sấy theo thời gian;


- Đặt mẫu vào bình hút ẩm.


- Đậy nắp kín và duy trì đến nhiệt độ làm nguội;


- Dùng panh kẹp mẫu lấy mẫu từ bình hút ẩm đặt lên cân và cân mẫu;


- Tính toán số học đơn giản;


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

- Hiểu đúng theo đúng trình tự TCVN 6315:2007 về quá trình chuẩn bị mẫu;


- Xác định khối lượng của vật liệu bằng phương pháp cân;


- Làm khô vật liệu bằng nhiệt độ;


- Làm nguội sản phẩm bằng truyền nhiệt ra môi trường;


- Phương pháp tính toán số học.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Mẫu mủ latex


- Chén cân, cân kỹ thuật chính xác đến 0,01g. Tủ sấy, bình hút ẩm, tài liệu TCVN 6315 - 2007;


- Cân kỹ thuật.


- Panh kẹp


- Chén cân


- Bình hút ẩm


- Dụng cụ tính toán số học đơn giản.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  

		TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

		CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ



		- Mức độ thành thạo trong quá trình kiểm tra xác định  hàm lượng đông kết theo đúng quy trình

		- Giám sát quá trình làm phân tích và so sánh với TCVN đã quy định về việc xác định chất đông kết



		- Đảm bảo mức độ thành thục trong cách sử dụng các loại dụng cụ trong quá trình phân tích 

		- Quan sát và so sánh với các thao tác chuẩn đã được quy định trong việc xác định chất đông kết theo TCVN



		- Đảm bảo độ tin cậy về các số liệu phân tích 

		- Giám sát chặt quá trình phân tích và so sánh kết quả phân tích của một mẫu ở nhiều lần làm khác nhau.



		- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong khu vực làm việc

		- Mức độ gọn gàng và sạch sẽ ở môi trường làm việc.





Nhiệm vụ L: Thực hiện an toàn lao động và Phòng cháy chữa cháy


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Lập kế hoạch an toàn lao động, bảo dưỡng máy và PCCC


Mã số công việc : L.1


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lập kế hoạch bảo dưỡng máy móc bao gồm các công việc như sau:

· Kiểm tra hồ sơ máy, thiết bị.


· Kiểm tra hiện trạng của máy, thiết bị.


· Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng


· Chuẩn bị nội dung bảo dưỡng.


· Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng.


· Phân công bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Kiểm tra lý lịch máy, thiết bị. Sổ sách kỹ thuật trong quá trình máy, thiết bị đã vận hành. 


· Kiểm tra hồ sơ sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các chi tiết, cum máy và máy.


· Kiểm tra sổ sách kiểm kê kèm theo. 


· Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ đồ nghề phục vụ bảo dưỡng.


· Chuẩn bị dụng cụ đo, thiết bị kiểm tra chẩn đoán.


· Quan sát đánh giá sơ bộ tình trạng bên ngoài máy móc, thiết bị.


· Dùng các thiết bị kiểm tra, khảo nghiệm để đo kiểm, đánh giá chính xác tình trạng kỹ thuật hiện tại của máy, thiết bị. 


· Lập kế hoạch bảo dưỡng phải căn cứ vào hồ sơ và kết quả đánh giá hiện trạng kỹ thuật của máy móc, thiết bị cho phù hợp.


· Lập kế hoạch chi tiết từng bước, từng chi tiết máy, cụm máy và máy.


· Lập kế hoạch dự trù vật tư, thiết bị phục vụ bảo dưỡng.


· Phân công thực hiện đúng chuyên môn, tay nghề.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


· Lập kế hoạch bảo dưỡng máy móc, thiết bị.


· Kiểm tra lý lịch máy, thiết bị, hồ sơ sửa chữa


· Quan sát đánh giá sơ bộ tình trạng bên ngoài máy móc, thiết bị


· Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ đồ nghề phục vụ bảo dưỡng


· Bảo dưỡng, thay thế các chi tiết


2. Kiến thức


· Hiểu cách lập kế hoạch về  bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị.


· Hiểu rõ bảo dưỡng máy móc, thiết bị.


· Kiến thức đo, khảo nghiệm và đánh giá tình trạng kỹ thuật máy.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nhà xưởng đủ tiêu chuẩn chế biến mủ cao su.


· Sổ sách, Giấy bút, máy tính, máy in, máy Scane


· Các thiết bị kiểm tra, khảo nghiệm. Bảng tra cứu đánh giá kỹ thuật hiện trạng máy


· Hồ sơ kết quả đánh giá hiện trạng của máy móc, thiết bị.


· Dụng cụ đồ nghề chuyên dùng theo máy


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Xây dựng được các kế hoạch bảo dưỡng định kỳ chi tiết, tỷ mỉ

		- Theo dõi và đánh giá các kế hoạch bảo dưỡng máy móc thiết bị



		- Sắp xếp công việc cho từng công nhân, máy móc thiết bị được bảo dưỡng

		- Quan sát và theo dõi quá trình bảo dưỡng máy móc thiết bị



		- Tổ chức tốt kế hoạch bảo dưỡng thiết bị theo tiến độ đề ra

		- Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện bảo dưỡng





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Thực hiện bảo dưỡng máy móc, thiết bị

Mã số công việc : L.2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thực hiện bảo dưỡng máy móc, thiết bị bao gồm các bước thực hiện công việc như sau:


· Chuẩn bị bảo dưỡng


· Bảo dưỡng sơ bộ


· Bảo dưỡng định kỳ


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, dầu mỡ, nước máy nén khí và các trang thiết bị khác


· Đúng thời gian ấn định. (Bảo dưỡng 60 giờ, 120 giờ, 240 giờ và 960 giờ làm việc).


· Vị trí và loại công việc bảo dưỡng.


· Làm sạch, kiểm tra, xiết chặt, điều chỉnh máy móc, thiết bị và hệ thống điện.


· Thay dầu, mỡ, nước. 


· Bôi trơn các bơm, máy nén và các máy công tác khác.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ, đồ nghề và các loại vật tư.


· Xác định đúng vị trí và loại công việc cần bảo dưỡng.


· Thay dầu mỡ, nước


· Bôi trơn các bơm, máy nén và các máy công tác khác


· Kiểm tra, xiết chặt, điều chỉnh máy móc, thiết bị và hệ thống điện làm sạch máy , thiết bị.


2. Kiến thức


· Bảo dưỡng máy, thiết bị.


· Hiểu được tùng loại công việc bảo dưỡng


· Hiểu rõ kiến thức làm sạch, kiểm tra


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Hồ sơ máy móc, thiết bị, kế hoạch bảo dưỡng


· Dụng cụ chuyên dụng và các loại vật tư.


· Nội qui an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Độ sạch của các trang thiết bị

		- Quan sát trang thiết bị  bảo dưỡng



		- Độ nén khí của máy nén, tình trạng bơm khi hoạt động đúng  yêu cầu kỹ thuật

		- Theo dõi đồng hồ đo áp suất và lắng nghe hoạt động của trang thiết bị



		· Kỹ năng thao tác tốt

		· Quan sát





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Vệ sinh công nghiệp


Mã số công việc : L.3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Vệ sinh công nghiệp bao gồm các bước thực hiện công việc như sau:


· Làm vệ sinh máy, thiết bị.


· Làm vệ sinh nơi làm việc


· Làm vệ sinh hệ thống nước thải


· Xử lý nước thải.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Máy móc và các thiết bị phải sạch sau mỗi ca làm việc.


· Sàn phải sạch sẽ, không có mùi hôi thối sau mỗi ca làm việc. Không để dầu mỡ trơn láng...


· Hệ thống thoát nước thải sạch rác và không đọng nước thải.


· Vét hết chất thải lắng tại hố ga.


· Nước thải sạch, không mùi 


· Không làm ô nhiễm môi trường


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Sử dụng dụng cụ - đồ nghề, dung môi, nước, khí nén, lau chùi


· Sử dụng dụng cụ vệ sinh, sử dụng nước, pha trộn chất xử lý


· Sử dụng thành thạo dụng cụ, pha trộn chất xử lý.


· Thu gom chất thải công nghiệp


2. Kiến thức


· Vệ sinh máy, thiết bị


· Vệ sinh công nghiệp


· Vệ sinh môi trường


· Nước thải công nghiệp


· An toàn lao động và bảo vệ môi trường.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Dụng cụ chuyên dụng, dung môi.


· Thùng, xô, dụng cụ để nạo vét.


· Hóa chất, men vi sinh vật 


· Phương tiện phân tích


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Kỹ năng thuần thục khi tra dầu mỡ và theo đúng chủng loại, máy móc thiết bị sạch sẽ.

		- Quan sát và theo dõi người làm và kiểm tra máy móc.



		- Thực hiện công việc vệ sinh công nghiệp đúng kỹ thuật, nhanh nhẹn, sạch sẽ, gọn gàng.và an toàn môi trường.

		- Quan sát và theo dõi người làm thực hiện công việc.



		- Những quy định cụ thể về các nơi cần vệ sinh định kỳ được thực hiện tốt

		- Nghe nội dung trình bày của người thực hiện.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Lập kế hoạch an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy

Mã số công việc: L.4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Tìm hiểu quy định, qui trình vận hành máy móc an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy; lập kế hoạch thiết bị tập huấn, trang bị PCCC, trang bị bảo hộ lao động cá nhân; soạn nội quy an toàn lao động và PCCC..


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		· Tìm hiểu các quy định ATLĐ và PCCC và lựa chọn phương án phù hợp điều kiện làm việc để xây dựng nội qui, qui định;



		· Tìm hiểu qui trình vận hành cho từng máy móc thiết bị từ đó vận dụng được vào thực tế ;



		· Lập kế hoạch tập huấn thường xuyên trong đó phải dự kiến phòng học – hiện trường tập huấn sát thực tế;



		· Lập kế hoạch mua sắm bổ sung trang thiết bị PCCC đầy đủ, chất lượng tốt trong đó quy định rõ nơi lắp đặt;



		· Lập kế hoạch mua sắm trang bị đầy đủ chủng loại theo tiêu chuẩn và phù hợp với từng công việc, cá nhân sử dụng;



		· Soạn nội qui đầy đủ rõ ràng, dễ hiểu và in trên khổ giấy lớn nền mầu đậm chói nổi bật dễ nhận thấy và treo đúng nơi qui định;



		· Học viên có tính trung thực và tỉ mỉ trong công việc tính toán lập kế hoạch





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		· Lưa chọn được quy định ATLĐ và PCCC phù hợp điều kiện làm việc để xây dựng nội qui, qui định;



		· Vận dụng được qui trình vận hành cho từng máy móc thiết bị;



		· Tổng hợp tính toán được các yêu cầu tập huấn về thời gian, địa điểm và trang thiết bị phù hợp;



		· Nhận biết được đặc điểm các thiết bị ATL Đ và PCCC;



		· Lựa chọn và tính toán được trang thiết bị ATLĐ và PCCC  về chủng loại số lượng và tiêu chuẩn chất lượng;



		· Thực hiện được việc soạn thảo nội qui theo đặc điểm ATLĐ và PCCC của đơn vị ;





2. Kiến thức


		· Trình bày được quy định chung và các nguyên tắc trong ATLĐ và PCCC;



		· Liệt kê được các trang thiết bị máy móc trong đơn vị, yêu cầu ATLĐ, nguy cơ cháy nổ;



		· Nêu được các nôi dung, yêu cầu tập huấn và chương trình tập huấn ATLĐ và PCCC;



		· Trình bày được quy trình vận hành máy cho từng thiết bị;



		· Liệt kê được các bộ phận, thiết bị trong các phòng có nguy cơ cháy nổ và nguyên nhân có thể gây cháy nổ;





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		· Tài liệu ATLĐ và PCCC;



		· Kế hoạch sản xuất, giấy bút, máy tính;



		· Kết quả kiểm tra, đánh giá thiết bị dây chuyền sản xuất trong đơn vị;



		· Danh sach công nhân, giới tính;



		· Sổ theo dõi thiết bị, hồ sơ thiết bị.





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		· Tổng hợp được các quy định ATLĐ và PCCC và vận dụng phù hợp điều kiện làm việc để xây dựng nội qui, qui định trong đơn vị;

		Bản ghi chép tổng hợp và đối chiếu với các quy định ATLĐ và PCCC theo pháp luật.     



		· Xây dựng được qui trình vận hành an toàn cho từng máy móc thiết bị;

		Kiểm tra quy trình qua vận hành thử đối chiếu với quy trình chuẩn.     



		· Lập kế hoạch tập huấn thường xuyên trong đó phải dự kiến phòng học – hiện trường tập huấn sát thực tế;

		Bản kế hoạch đã lập và tính đầy đủ của trang bị tập huấn.   



		· Lập kế hoạch mua sắm bổ sung trang thiết bị PCCC đầy đủ, chất lượng tốt trong đó quy định rõ nơi lắp đặt;

		Đánh giá tính đầy đủ của bản kế hoạch đối chiếu với thực tiễn.        



		· Lập kế hoạch mua sắm trang bị đầy đủ chủng loại theo tiêu chuẩn và phù hợp với từng công việc, cá nhân sử dụng;

		Kiểm tra sổ theo dõi.      



		· Soạn nội qui đầy đủ rõ ràng, dễ hiểu và in trên khổ giấy lớn nền mầu đậm chói nổi bật dễ nhận thấy và treo đúng nơi qui định;

		Kiểm tra hình thức và nội dung của nội quy.     





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Thực hiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy

Mã số công việc: L.5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thực hiện quy trình công nghệ; tham gia tập huấn ATLĐ và PCCC; vận hành theo hướng dẫn trong sổ tay; tìm hiểu cách xử lý sự cố.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		· Quy trình công nghệ được thực hiện đúng trình tự các bước đảm bảo các tiêu chuẩn về ATLĐ và PCCC;



		· Tham gia tập huấn đầy đủ tiếp thu kiến thức và thực hiện diễn tập thành thạo ATLĐ và PCCC tại hiện trường.;



		· Thao tác vận hành đúng qui trình công nghệ, qui trình vận hành máy và ghi chép sổ sách hàng ngày;



		· Tìm hiểu và lựa chọn cách xử lý đạt hiệu quả kinh tế kỹ thuật và an toàn lao động;



		· Tuân thủ nghiêm túc các quy định vận hành máy móc và các giờ tập huấn, cẩn thận tỉ mỉ trong việc ghi chép.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		· Áp dụng quy trình công nghệ đúng trình tự các bước;



		· Thực hiện diễn tập thành thạo ATLĐ và PCCC tại hiện trường.;



		· Sử dụng thành thạo các thiết bị trong sơ đồ của qui trình công nghệ, qui trình vận hành máy đảm bảo an toàn;



		· Ghi chép sổ sách hàng ngày theo đúng mẫu quy định



		· Lựa chọn và thực hiện cách xử lý sự cố đạt hiệu quả kinh tế kỹ thuật và an toàn lao động;





2. Kiến thức


		· Trình bày được quy trình công nghệ sản xuất của đơn vị và các biện pháp ATLĐ và PCCC theo;



		· Trình bày được các nội dung cần thực hiện để đảm bảo ATLĐ và PCCC;



		· Mô tả được các loại thiết bị theo sơ đồ công nghệ và các bước vận hành;



		· Liệt kê được các sự cố có thể xảy ra và cách xử lý sự cố đạt hiệu quả kinh tế kỹ thuật và an toàn lao động;





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		· Quy trình công nghệ;



		· Các phòng học tập huấn, hiện trường và các dụng cụ khác


· Sổ tay vận hành. máy công tác;



		· Thiết bị trên sơ đồ công nghệ;





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		· Thực hiện đầy đủ các công đoạn trong quy trình công nghệ, hiểu đúng các bước .

		Quan sát, ghi chép, bấm giờ theo dõi.     



		· Thực hiện đủ số giờ tập huấn, diễn tập đúng theo kịch bản chuẩn bị.

		Quan sát và kiểm tra kết quả sau diễn tập.     



		· Vận hành các thiết bị máy móc đúng trình tự các bước, không để xảy ra hư hỏng hoặc bỏ sót các chi tiết.    

		Kiểm tra trực tiếp tình trạng thiết bị máy và trên sổ theo dõi.   



		· Ghi chép sổ sách và lựa chọn cách xử lý sự cố phù hợp với tiêu chuẩn đề ra.

		Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với quy định.        





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc: Kiểm tra

Mã số công việc: L.6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra hồ sơ, tài liệu; kiểm tra thực hiện an toàn lao động; kiển tra phòng cháy chữa cháy; diễn tập và xử lý sự cố..


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


		· Kiểm tra kỹ kế hoạch sản xuất, lịch công tác, sổ sách ghi chép hàng ngày ghi chép rõ ràng;



		· Kiểm tra việc bảo dưỡng máy và qui trình vận hành công nghệ theo kế hoạch;



		· Kiểm tra trang bị bảo hộ lao động cá nhân đảm bảo đủ số lượng, đạt chất lượng tốt.


· Kiểm tra các cảnh báo nguy hiểm xem đúng chỗ chưa; 



		· Kiểm tra các phương tiện, trang thiết bị và dụng cụ  PCCC đảm bảo đầy đủ, chất lượng tốt, tiện lợi và sẵn sàng ứng cứu khi sự cố xảy ra;



		· Kiểm tra mức độ nhận thức và xử lý tình huống giả định trong diễn tập và xử lý sự cố;





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


		· Đọc hiểu và đánh giá kế hoạch sản xuất, lịch công tác, sổ sách ghi chép hàng ngày;



		· Đánh giá được mức độ an toàn lao động trong vận hành thực hiện quy trình và đặc điểm trang thiết bị, máy móc hiện có;



		· Kiểm tra và đánh giá được các phương tiện, trang thiết bị PCCC có đảm bảo về chất lương và đủ về số lượng hay không;



		· Thực hiện diễn tập và xử lý sự cố các tình huống về ATL Đ trong khi vận hành quy trình công nghệ..





2. Kiến thức


		· Hiểu được các nội dung của kế hoạch sản xuất và yêu cầu các loại lịch công tác, sổ sách ghi chép hàng ngày;



		· Tóm tắt được các yêu cầu về ATLĐ trong việc thực hiện qui trình vận hành công nghệ để lập kế hoạch bảo dưỡng, trang bị bảo hộ lao động;



		· Tóm tắt được các yêu cầu về PCCC trong việc thực hiện qui trình vận hành công nghệ để xác định phương tiện, trang thiết bị và dụng cụ  PCCC;



		· Liệt kê được các sự cố về ATLĐ có thể xảy ra trong khi vận hành quy trình công nghệ;





IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


		· Hồ sơ tài liệu về kế hoạch sản xuất, lịch công tác, sổ sách ghi chép;



		· Nội qui, qui trình vận hành công nghệ của đơn vị;



		· Sơ đồ hệ thống PCCC và dụng cụ kiểm tra;



		· Tài liệu nội quy về ATLĐ;





V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		· Đọc và hiểu đúng các kế hoạch sản xuất, lịch công tác, sổ sách ghi chép hàng ngày ghi chép rõ ràng;

		Bài viết tổng hợp phân tích các thành phần kế hoạch sản xuất.     



		· Bảo dưỡng máy và qui trình vận hành công nghệ theo đúng kế hoạch;

		Quan sát và kiểm tra sổ theo dõi đối chiếu tài liệu kỹ thuật.     



		· Trang bị bảo hộ lao động cá nhân đảm bảo đủ số lượng, đạt chất lượng tốt.


· Các cảnh báo nguy hiểm đặt đúng chỗ; 

		Kiểm tra trực tiếp và trên sổ theo dõi.   



		· Các phương tiện, trang thiết bị và dụng cụ  PCCC đảm bảo đầy đủ, chất lượng tốt, tiện lợi và sẵn sàng ứng cứu khi sự cố xảy ra;

		Quan sát và theo dõi trực tiếp người thực hiện và đối chiếu với quy định.        



		· Nhận thức và xử lý tình huống giả định trong diễn tập và xử lý sự cố theo kịch bản định sặn;

		Kiểm tra đáp án theo kịch bản.      





Nhiệm vụ M: Phát triển nghề nghiệp 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Công việc:  Học tập và nghiên cứu tài liệu chuyên môn


Mã số công việc : M.1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


· Học tập và nghiên cứu tài liệu chuyên môn bao gồm các bước thực hiện công việc như sau: 


· Tham khảo các tài liệu trong ngành; 


· Tìm hiểu sổ tay vận hành máy thiết bị;


· Xác định những nội dung cần thiết, áp dụng vào thực tế;


· Trau dồi ngoại ngữ và bổ sung kiến thức tin học.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Tham khảo các tạp chí, sách giới thiệu về chuyên môn, nghiệp vụ, ngành nghề. 


· Tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật bổ sung kiến thức và tích lũy kinh nghiệm.


· Hiểu rõ nội dung và trình tự các bước của sổ tay vận hành máy móc – thiết bị.


· Lựa chọn những tiến bộ kỹ thuật, những nội dung bản thân còn yếu, còn thiếu để phục vụ cho công tác chuyên môn và nghiệp vụ. 


· Thực hành theo quy trình công nghệ, qui trình vận hành máy móc, thiết bị và áp dụng cải tiến kỹ thuật vào sản xuất.


· Học tin học căn bản và sử dụng các phần mềm hỗ trợ cho công việc


· Không ngừng học tập ngoại ngữ dể phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phục vụ cho công tác chuyên môn và giao tiếp xã hội


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Lựa chọn được tài liệu phù hợp với chương trình đào tạo, công việc thực hiện.


· Tổng hợp được kiến thức từ các tài liệu chuyên ngành.


· Chỉ ra được khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tế của cơ sở.


2. Kiến thức


· Hiểu được nội dung tổng quát của tài liệu;


· Nghiên cứu nội dung chi tiết phục vụ chuyên đề học tập;


· IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Thư viện, phòng đọc sách;


· Có bạn bè hoặc người hiểu biết để hướng dẫn và trao đổi


· Sổ tay vận hành. Sách vở ghi chép


· Sơ đồ, bảng biểu, mô hình


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Biết cách tìm hiểu về sổ tay vận hành máy, thiết bị, các tài liệu chuyên ngành.

		- Kiểm tra kết quả tìm hiểu thông qua kiểm tra báo cáo cuối đợt.



		- Mức độ thông thạo về quy trình vận hành máy.

		- Kiểm tra và đánh giá mức độ thông thao theo thang điểm chuẩn.



		- Khả năng đọc các tài liệu chuyên ngành.

		- Kiểm tra việc đọc tài liệu chuyên ngành và mức độ hiểu nội dung của tài liệu theo thang điểm chuẩn.



		- Khả năng rút ra được các nội dung cần thiết để ứng dụng.

		- Kiểm tra và so sánh với những nội dung theo yêu cầu.



		- Mức độ áp dụng lý thuyết vào thực tế.

		- Kiểm tra việc áp dụng vào thực tế và so sánh với yêu cầu kỹ thuật.



		- Biết cách tìm hiểu về sổ tay vận hành máy, thiết bị, các tài liệu chuyên ngành.

		- Kiểm tra kết quả tìm hiểu thông qua kiểm tra báo cáo cuối đợt.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Tên công việc:  Hướng dẫn thợ mới


Mã số công việc : M.2


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Hướng dẫn thợ mới được tuyển dụng, các bước chính thực hiện công việc gồm: 


· Hướng dẫn nội quy ATLĐ


· Hướng dẫn nội quy sinh hoạt.


· Hướng dẫn nội quy PCCC


· Hướng dẫn quy trình công nghệ tổng quát, hướng dẫn chi tiết quy trình công nghệ.


· Hướng dẫn vận hành thiết bị.


· Hướng dẫn theo dõi các thông số công nghệ, trao đổi kinh nghiệm và kiến thức khác.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Hướng dẫn thợ mới tìm hiểu nội dung nội quy ATLĐ của nhà máy và đánh giá kết quả nhận thức.


· Hướng dẫn thợ mới tìm hiểu nội dung nội quy sinh hoạt của nhà máy và đánh giá kết quả nhận thức.


· Hướng dẫn thợ mới tìm hiểu nội dung nội quy PCCC của nhà máy và đánh giá kết quả nhận thức.


· Hướng dẫn thợ mới tìm hiểu nội dung qui trình công nghệ và đánh giá kết quả nhận thức.


· Vận hành thiết bị và đánh giá kết quả nhận thức.


· Hướng dẫn thợ mới theo dõi  và ghi chép các thông số công nghệ và làm báo cáo


· Chuyển giao kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm phát hiện và biện pháp giải quyết các sự cố thường gặp


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Đọc hiểu và thực hiện nội quy ATLĐ, PCCC của nhà máy trong suốt quá trình làm việc.


· Thực hiện nội quy sinh hoạt theo nề nếp của nhà máy.


· Vận hành thiết bị đúng qui trình kỹ thuật và đảm bảo an toàn. 


· Ghi chép đầy đủ các thông số công nghệ và làm báo cáo.


· Đúc rút kinh nghiệm cách phát hiện và biện pháp giải quyết các sự cố thường gặp ở nhà máy


2. Kiến thức


· Hiểu rõ nội quy an toàn lao động và nội quy an toàn PCCC


· Mô tả được các công đoạn quy trình công nghệ tổng quát.


· Mô tả chính xác các bước trong quy trình vận hành thiết bị.


· Nêu được các sự cố thường gặp.


· Trình bày được các thông số công nghệ cần theo dõi.


· Tổng hợp được các ý kiến .


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Nhà xưởng đủ tiêu chuẩn chế biến mủ cao su.


· Nội qui về sinh hoạt, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy treo đúng nơi qui định.


· Các thiết bị phòng cháy chữa cháy xếp đặt đúng nơi qui định tiện sử dụng.


· Hồ sơ vận hành máy đầy đủ


· Quy trình công nghệ. 


· Bảo hộ lao động phù hợp.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Hướng dẫn được cho thợ mới về nội dung ATLĐ, sinh hoạt, PCCC.

		- Giám sát quá trình hướng dẫn thợ mới và kiểm tra hiệu quả hướng dẫn thông qua việc kiểm tra thợ mới.



		- Hướng dẫn được quy trình công nghệ, phương pháp vận hành, các sự cố thường gặp cho thợ mới.

		- Giám sát quá trình hướng dẫn thợ mới và kiểm tra hiệu quả hướng dẫn thông qua việc kiểm tra thợ mới.



		- Tinh thần trách nhiệm trong việc hướng dẫn thợ mới về ATLĐ, PCCC, nội quy sinh hoạt.

		- Giám sát quá trình hướng dẫn thợ mới về ATLĐ, PCCC, nội quy sinh hoạt và đánh giá theo thang điểm chuẩn.



		- Mức độ thành thạo trong công việc hướng dẫn được thợ mới về quy trình công nghệ, vận hành thiết bị.

		- Theo dõi quá trình hướng dẫn thợ mới và so sánh với yêu cầu của nhà công nghệ.



		- Mức độ thường xuyên trong việc hướng dẫn thợ mới về sự cố thường gặp và trao đổi các kiến thức khác.

		- Theo dõi và so sánh với yêu cầu về thời gian của nhà công nghệ.





 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Công việc:  Trao đổi chuyên môn - hội thảo


Mã số công việc : M.3


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Trao đổi chuyên môn – hội thảo bao gồm các bước thực hiện công việc như sau: 


· Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp.


· Trao đổi chuyên môn điện, cơ khí.


· Thảo luận nội dung.chuyên môn


· Viết báo cáo thu hoạch sau hội thảo


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Trao đổi với người cùng chuyên môn và các công nhân lành nghề khác


· Trao đổi chuyên môn với các đồng nghiệp trong xưởng, tổ.


· Trao đổi chuyên môn với các công nhân lành nghề trong ngành hóa.


· Trao đổi với người hiểu sâu biết rộng và các công nhân lành nghề điện và cơ khí để học tập


· Chuẩn bị nội dung chuyên đề và thảo luận chuyên đề trong quá trình hội thảo. 


· Viết báo cáo thu hoạch phải rõ ràng, trình bày khoa học và tổng hợp ý kiến đúng, quan trọng đưa vào báo cáo.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Hoạt động nhóm, tiếp thu, kỹ năng giao tiếp


· Tổng hợp và lựa chọn nội dung


· Soạn thảo văn bản


2. Kiến thức


· Hiểu biết nội dung chuyên môn cần trao đổi.


· Có nội dung và kinh nghiệm thực tiễn của chuyên đề hội thảo 


· Lựa chọn kiến thức chuyên môn cần trao đổi.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Tài liệu, sách vở.


· Các cuộc hội thảo chuyên môn.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Trao đổi được các chuyên môn với đồng nghiệp, bộ phận.

		- Theo dõi quá trình trao đổi chuyên môn và so sánh với số chuyên môn cần trao đổi của nhà máy.



		- Mức độ thường xuyên trong trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp.

		- Kiểm tra mức độ thường xuyên trao dổi chuyên môn và so sánh với yêu cầu của nhà máy, phân xưởng.



		- Hiệu quả trong việc trao đổi chuyên môn với các chuyên môn khác để nâng cao kiến thức tổng thể.

		- Kiểm tra việc kết hợp các chuyên môn tong việc nâng cao kiến thức tổng thể và so sánh với yêu cầu của nhà máy.



		- Chuẩn bị được các nội dung cho hội thảo và thảo luận được các nội dung đó với các thành viên tham gia hội thảo

		- Kiểm tra nội dung đã chuẩn bị được và so sánh với yêu cầu của hội thảo



		- ý thức tham gia hội thảo khoa học tốt

		- Kiểm tra việc tham gia hội thảo và đánh giá ý thức tham gia theo thang điểm quy định.



		-Chất lượng bài thu hoạch sau hội thảo tốt

		- Kiểm tra chất lượng bài thu hoạch và đánh giá theo thang điểm chuẩn.





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Công việc:  Thi tay nghề - nâng bậc


Mã số công việc : M.4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Học tập và nghiên cứu tài liệu chuyên môn bao gồm các bước thực hiện công việc như sau: Ôn tập nội dung thi, thảo luận nội dung thi, tham gia thi, nâng bậc.


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN


· Tìm hiểu và vận dụng được qui trình công nghệ vào sản xuất.


· Tìm hiểu, thực hiện thành thạo qui trình vận hành máy và thực hiện ATLĐ và PCCC.


· Trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, thống nhất ý kiến tranh cãi và cải tiến các thao tác vận hành.


· Tuân thủ nội quy thi cử của nhà máy.


· Dựa vào kết quả thi và bảng tiêu chuẩn nghề để nâng bậc và niêm yết công khai.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU


1. Kỹ năng


· Hệ thống lại được các kiến thức chuyên môn.


· Đánh giá, xếp hạng


· Tổng hợp, phân tích, quan sát, quyết định


2. Kiến thức


· Qui trình công nghệ.


· Qui trình vận hành máy


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


· Hội đồng thi, nội dung thi yêu cầu cấp độ thi


· Tài liệu ôn tập và qui trình công nghệ, qui trình vận hành máy, bảng biểu thực hiện ATLĐ và PCCC


· Nhà xưởng đủ tiêu chuẩn chế biến mủ cao su.


· Tài liệu, cơ sở vật chất và dụng cụ khác


· Kết quả thi, bảng tiêu chuẩn nghề


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG


		Tiêu chí đánh giá

		Cách thức đánh giá



		- Mức độ nắm vững về yêu cầu nội dung thi.

		- Kiểm tra mức độ nắm vững các yêu cầu về nội dung thi và đánh giá theo thang điểm chuẩn.



		- Tính tích cực trong thảo luận nội dung thi.

		- Giám sát việc thảo luận nội dung thi và đánh giá tính tích cực theo thứ tự từng nhóm



		- Kết quả đạt được trong kết quả thi.

		- Kiểm tra các kết quả và so sánh với yêu cầu của nhà máy.





MỤC LỤC


Bảng các chữ viết tắt


Giới thiệu chung


I. Quá trình xây dựng


II. Danh sách thành viên tham gia xây dựng

III. Danh sách thành viên tham gia thẩm định


Mô tả nghề


Danh mục công việc

Tiêu chuẩn thực hiện công việc A1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc A2


Tiêu chuẩn thực hiện công việc A3


Tiêu chuẩn thực hiện công việc A4


Tiêu chuẩn thực hiện công việc A5


Tiêu chuẩn thực hiện công việc A6


Tiêu chuẩn thực hiện công việc A7


Tiêu chuẩn thực hiện công việc A8


Tiêu chuẩn thực hiện công việc A9

Tiêu chuẩn thực hiện công việc A1030

Tiêu chuẩn thực hiện công việc A11

Tiêu chuẩn thực hiện công việc A12

Tiêu chuẩn thực hiện công việc A13

Tiêu chuẩn thực hiện công việc A14

Tiêu chuẩn thực hiện công việc A15

Tiêu chuẩn thực hiện công việc A16

Tiêu chuẩn thực hiện công việc A17

Tiêu chuẩn thực hiện công việc A18

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B4


Tiêu chuẩn thực hiện công việc B5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B6


Tiêu chuẩn thực hiện công việc B7


Tiêu chuẩn thực hiện công việc B8


Tiêu chuẩn thực hiện công việc B9


Tiêu chuẩn thực hiện công việc B10

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B11

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B12

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B13

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B14

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B15

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B16

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B17

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B18

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B19

Tiêu chuẩn thực hiện công việc B20

Tiêu chuẩn thực hiện công việc C1


Tiêu chuẩn thực hiện công việc C2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc C3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc C4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc C5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc C6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc C7

Tiêu chuẩn thực hiện công việc C8

Tiêu chuẩn thực hiện công việc C9

Tiêu chuẩn thực hiện công việc C10

Tiêu chuẩn thực hiện công việc C11

Tiêu chuẩn thực hiện công việc C12


Tiêu chuẩn thực hiện công việc C13


Tiêu chuẩn thực hiện công việc C14


Tiêu chuẩn thực hiện công việc C15

Tiêu chuẩn thực hiện công việc C16

Tiêu chuẩn thực hiện công việc C17

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D7

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D8

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D9

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D10

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D11

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D12

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D13

Tiêu chuẩn thực hiện công việc D14

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E7

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E8

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E9

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E10

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E11

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E12

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E13

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E14

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E15

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E16

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E17

Tiêu chuẩn thực hiện công việc E18

Tiêu chuẩn thực hiện công việc G1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc G2


Tiêu chuẩn thực hiện công việc G3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc H1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc H2


Tiêu chuẩn thực hiện công việc H3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc H4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc I1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc I2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc I3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc I4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc I5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc K1

Tiêu chuẩn thực hiện công việc K2

Tiêu chuẩn thực hiện công việc K3

Tiêu chuẩn thực hiện công việc K4

Tiêu chuẩn thực hiện công việc K5

Tiêu chuẩn thực hiện công việc K6

Tiêu chuẩn thực hiện công việc K7

Tiêu chuẩn thực hiện công việc K8


Tiêu chuẩn thực hiện công việc K9


Tiêu chuẩn thực hiện công việc K10


Tiêu chuẩn thực hiện công việc K11


Tiêu chuẩn thực hiện công việc L1


Tiêu chuẩn thực hiện công việc L2


Tiêu chuẩn thực hiện công việc L3


Tiêu chuẩn thực hiện công việc L4


Tiêu chuẩn thực hiện công việc L5


Tiêu chuẩn thực hiện công việc L6


Tiêu chuẩn thực hiện công việc M1


Tiêu chuẩn thực hiện công việc M2


Tiêu chuẩn thực hiện công việc M3


Tiêu chuẩn thực hiện công việc M4


Mục lục
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